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HOÀNG TUẤN 


Đôi Lời DÅU SÁCH 


inh Dịch uốn là cuốn sách nền táng của hệ tư tưởng cúc nước dùng 
hưng chứ Han có Á Đông. Nó phát biếu một cách dày di và rõ rang 

nhất vé vi trụ quan và nhân sinh quan củo người xưu. Muốn hay không 
muốn, nó đã dé lại dấu ấn sâu dám trong nèn ойл minh nóng nghiệp ctia 
nhiều xã hại truyền thống vüng này suốt chiêu dài hàng ngàn năm lịch sử: 
Trước ánh hướng to lớn của nền ván mình công nghiệp phương Тау, và 
nhất là từ Cách mang thang Тат пат 1945 đến nay, do chiến tranh báo ve 
đất nước trong mội thói gian dài, nhiều người trong chúng ta không được 
dịp tiếp xúc обї Kinh Dịch. Ngày nay thì không phải chi б những nước Á 
Đông mới nghiên cứu lại Dịch, mà ở nhiều nước vàn mình phương Tày 
cũng dang có trào lưu hoc lại các nền minh triết А Đông và ho tim thày 
trong Kinh Dịch nhiều điều mới lạ, Юг обі chúng ta, nếu không hiểu gì vé 
Dich thì cứng không (hé hiểu hết nhưng gi là tinh hoa của nền vàn hoá cá. 
Nền bần hod đó vtta huy hoàng vira cố kinh, ода cu thể via thần bí bao 
trùm lên mọi mát sinh hoạt của xá hội, từ luận iý đạo đúc đến vän hoc nghệ 
thuật từ biến trúc dinh chùa các lòng xà đến lăng mộ cung điện các triểu 
vua, cho đến y học cổ truyền hay muốn vàn lễ hội dang được phục hưng, hết 
thay đều thám đươm màu sắc triết học Dịch có. А 

Thoát ra khát những ràng buộc và thành kiến về mà tín dị doan để 
nghiên cứu Dịch dưới ánh sáng của những nguyen lý khoa học, ta sẽ tìm lai 
được sự uyên bác của người xua, góp phán để gi2gin những gi là bán hod 
truyền thống bàng ngàn năm dé lại, theo khiển ý chúng tôi là mọt điều rất nën 
làm. Vốn là một chuyên gia hoạt động trong lĩnh vue y học hiện đại, nhung dà 
nhiều năm theo lời kêu gọi của Đảng, chúng tôi đã kết hop y học cố truyền nên 
bắt buộc phải tìm hiểu thêm ué Dich học. Từ dó mà phán nào hiểu được những 
fie tướng của tiền nhân, cộng thêm sự tham khảo những trước tác của các nhà 
nghiên ciu ха gắn. Chúng tôi uiết ra toi liêu này, mong giúp ích một phán nhó 
đốt обі những bạn muốn tim hiểu Dịch hiện nay. 

Vì không phái là người chuyên nghiên ca uó tư tưởng và triết hoc Đồng. 
phương nên chắc chán sự hiểu bit củu tác gid vé Dịch còn bị hạn hẹp, nêu 
có chỗ còn thiếu sót và nông cạn mong các bác trí giá tinh thông chỉ giáo để 
lên tái bán sau có thé айа chua tốt hon. 


TÁC GL CÁN CHÍ 


5 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHÁN 
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CHƯƠNG I 
VÀI NÉT ĐẠI CUONG VỀ EINH DICH 


L Nhập Dé 


Kinh Dịch là một trong пат cuốn sách có của Trung Quốc, gọi là 
năm bộ Kinh, đã có ảnh hường lớn trong các nén văn hoá đùng chữ Hán, 
không những ở Trung Quốc mà cả ở Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên... 
Kinh Dịch tương truyền do nhà tu tưởng sáng lập ra đạo Nho là Khổng 
Tử phóng theo sách cổ soan ra. Nhứng nghiên cứu gần đây lại cho cháy 
rằng, Kinh Dịch đang được dùng phổ biến từ đời nhà Tống đến nay 
không phải do Kháng Tử viết mà là do những học giá sau này, từ thời 
nhà Hán (những thế kỷ đầu công nguyên), đã mượn tên Ngài để soạn 
ra. Tuy nhiên ở đây chúng ta không đi sâu vào phần tư liệu học, nên ta 
văn tôn trọng người xưa, coi Dịch là do Khổng Tử viết ra và Ja hó Kinh 
quan trọng nhất trong năm bộ Kinh cổ. Đó là : 

1. Kinh Dịch, sách bàn về sự tiến hoá của vũ tru và con người (cúng là 
sách triết học trình bày vũ trụ quan và nhân sinh quan của người xwa). 

2. Kinh Thị, là bó sách sưu tâm những thơ ca dàn gian đương thời, 
phần ánh mọi mặt sinh hoạt và tập quán của nhân dân Trung Quốc 
thời xưa. 

3. Kinh Thư, là bộ sách ghi chép những sự kiện của vuartói Trung 
Quốc cổ khuyên гап nhau, từ thời Nghiêu-Thuấn đến đới Đông Chu, 
nhằm phát biểu những quan niệm vë đạo lý, vẻ chính trị, vẻ luật pháp 
đương thời. 

4. Kinh Lễ, là bó sách ghi chép nhưng qui ước vẻ lễ nghi đương thời, 
dùng lễ nghi dé giáo dục ý thức tôn ti trật tự trong ха hội phong kiến cũ. 

5. Kinh Xuân Thu, là bó sách chính do Khổng Tir làm ra. Đỏ là bộ 
biên niên sử chép việc nước Lỗ, tù thời Lễ Ân Công (năm 721 trước công 
nguyên) đến thời Lỗ Ai Công năm thứ 14 (năm 481 tr.CN). Sách ghi 
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chép cả công việc nhà Chu và các nước chư hầu. Đó cúng là cuốn sách 
phát biểu những quan điểm vé chính trị của Khổng Tử. 

Ngoài ra còn có Kinh Nhạc, nói về âm nhạc và phép Lắc sử dụng ат 
nhạc đương thời. Đáng tiếc là vẻ thời Tân Thuỷ Hoàng có tư tưởng bài 
Nho, nén dá ra lệnh đốt sách dao Nho và chón học trò theo Nho hoc, nên 
các sách của Khổng Tử soạn ra đều bi đốt và huỷ cả, chỉ có Kinh Dịch vì 
là sách “gối đầu giường” của các nhà chiêm tính, thuật số cổ của các 
triểu упа là được để lại. Các bộ Kinh trên, sau này do môn đệ Khổng Tử 
soạn lại. Riêng Kinh Nhạc thi không còn nua, chi còn một thiên được 
chép trong bộ Lễ ky (tức Kinh Lễ), 

Ngoài năm bộ Kinh trên còn có bốn cuốn sách giáo khoa khác dèu 
do học trò sau này của Khổng Tứ viết ra, goi là “Tư Thư” (tức các sách : 
Luàn ngữ, Mạnh Tử, Dai học và Trung dung). Tứ Thư và Ngủ Kinh là 
những cuốn sách bắt buộc các nho sĩ thời xưa phải học thật nhuán 
nhuyễn dé có thể di thi, đạt được các học vị chính thống, rói mới có thé 
ra làm quan trị dàn, mới có thể có một dia vi nào đó trong xã hội. 

Nên giáo dục và chế độ thi cử của Trung Quốc qua hàng ngàn năm. 
bị trới buộc trong các bộ sách “Tự Thư” và “Ngũ Kinh” đó. Chế độ phong 
kiến Việt Nam qua các thời đại cũng bắt chước y hệt Trung Quốc. Chế 
độ cai trị en không cho phép ai nói chéch các quan điểm tư tưởng chính 
tháng, да bóp chết mọi sáng tạo của quán chúng. Đến nói một đất nước 
dà có một nén văn minh tối cổ và một sự phát triển về học thuật phong 
phú, rực rỡ duci thời Xuân Thu- Chiến quốc với biết bao tư tưởng gia 101 
lạc, không thể còn cơ hội nào dé phát triển về triết học có thể so sánh với 
thời cổ, và phải chịu cảnh bụt hậu thảm hai so với các nước phương Tây 
từ suốt thé kỷ 17 đến nay. Diéu đó cüng là căn nguyên chung kìm hàm 
sự phát triển của moi xã hội cổ điển theo Hán học A Dóng (trừ Nhật 
Bàn đã thấy trước và cải tiến), Đáng tiếc là ngay thời hiện đại, nhiều. 
người vẫn chưa nhận rõ ra vấn đề đó, vẫn còn muốn tiến hành một nền 
giáo dục cùng lối thi cử nhài sọ và một chiều, tất yếu dẫn đến sự suy 
thoái của con người. 


ILS! à Khéng Tú 


Dù sao thì tên tuổi của Khổng Tử củng dà được gắn liền với Kinh 
Dich và những tư tưởng của đạo Nho củng đã được quán triệt trong bộ 
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sách này. Vi vậy trước khi tìm hiểu nội dung triết lý Kinh Dịch, chúng 
ta cũng cần biết một vài nét chính vë Khổng Tử. 

Không Tử tên thật là Khâu, tên chứ là Trong Ni, người làng Xương 
Bình, huyện Khúc Phụ, nay thuộc huyện Duyện Châu tỉnh Sơn Đông 
Trung Quốc. Theo sách Nho giáo của Trần Trọng Kim thì ngài sinh 
vào mùa đông, tháng mười năm Canh Tuất, là năm thứ 21 đời vua 
Linh Vương nhà Chu (Lễ Tương Công năm thứ 22) (năm 551 tr.CN). 
Theo sách Dịch học nhập món của Đã Đình Tuân thì ngài sinh vào 
giờ Ty (nita đêm) ngày mỏng một (ngày Canh Tý), tháng 11 (tháng 
Ту), năm Canh Tuất (651 tr.CN). Thân sinh ra ngài là Thie Luong 
Ngột, làm một chức quan Đại phu ở ấp Trâu nước Lễ. Thúe Luong 
Ngột có vợ cả sinh được 9 con gái. Vì không có con trai nên óng lấy vợ lẽ, 
sinh được một con trai tên là Mạnh Bì nhưng lại bị què chân. Мат 7Ô 
tuổi ông lấy thêm một người vợ thứ ba trẻ tuổi là nàng họ Nhan và sinh 
та Khổng Tử, 

Theo Sử ký Tu Mã Thiên thì, khi Không Tử lên ba tuổi cha mất, 
được mẹ nuôi day chu đáo. Тас truyền bà dá phải chuyển chỗ ở đến ba 
làn dé tránh phải gån những kẻ xấu và để tim được những người hàng 
xóm tốt cho con. Tuổi nhỏ ngài rất chăm chỉ và hiếu học. Khi mới thành 
niên đã sớm nổi tiếng là người có văn hoá cao. Năm 19 tuổi ngài lập gia 
dinh và làm chức “Uy lại” trông coi việc gat бс ở kho địa phương. Tuổi 
tré ngai đã cá hoc trò theo học. Nam 33 tuổi, ngài cùng hoc trò là Nam 
Cung Quát được vua L5 mến tài, ban cho xe ngựa và tién bac dé đến 
kinh đô nhà Chu là Lạc ấp dé hoc them và kháo cứu các thư tịch cổ cũng 
như các phép tác lễ nghỉ của nhà Chu. Sau đó lại trở vẻ Ló. Khi ngài trở 
thành một trí thức lớn đương thời, ngài đã bỏ ra hàng chục năm đi bôn 
ba qua nhiều nước chư háu, yết kiến các bậc vua chúa đương thời dé 
mong đem học vấn và tài năng của mình ra ổn định lại thời cuộc, nhưng 
ngài không được họ tin tưởng và trọng đụng. Đến khi đã vé già ngài mới 
trở vé quê huong nước Lỗ, mở trường dạy học và viết sách. Hoc trò đến 
thụ giáo ở ngài có đến ba ngàn người, trong đó có 72 người tài giỏi, gọi 
là “thất thập nhị hiển” (72 người hiển), có người nổi danh rất sớm như 
Nhan Hồi, Tăng Tử. 

Trong thời gian dai di du thuyết hàng chục nước chư hầu của thay 
trò Khổng Tử đá để lại nhiêu giai thoại rất lý thú, có tính giáo dục cao, 
chúng ta có thé khảo sát them ở những sách viết vé cuộc đời của ngài. 
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Khi vé già ngài có câu tổng kết cuộc đời mình rất thực tế và cũng đây 
tính triết lý mà ngày nay nhiều người vẫn coi đó là câu tóm tắt chung 
và đúng đắn nhất vé cuộc đời của mỗi con người không riêng gì của 
Khổng Tử. Câu tổng kết đó là : “Ta, lúc trẻ mười lăm tuổi chỉ chăm chú 
vào việc hoe, ba mươi tuổi lập thàn, bốn mươi tuổi không ai lừa dối 
được, năm mươi tuổi biết mệnh trời, sáu mươi tuổi đọc gì hiểu ngay và 
không làm điều thái quá, bảy mươi tuổi chỉ làm theo cái tâm của mình 
mà không ra ngoài khuôn phép”. 


=з» 


+ 
* 


Hinh 1 : Khổng Tử - (theo Nho giáo của Trán Trong Кіт) 


10 


HOÀNG TUẤN 


Ш. Kinh Dịch nói gi? 


Kinh Dịch là cuốn sách diễn giải và đạo Dịch. Vậy đạo Dich là gì ? 
Đó là lý thuyết khái quát cia người xưa vẻ vũ trụ và nhân sinh dựa. 
theo hình tượng biến hoá của các con số viết dưới dạng “âm dương” 
(vạch diit. và vạch liền), gọi là các Quái (què). Nội dung chủ yếu của 
Kinh Dịch cổ là “tượng” của 64 con số đầu (từ 0 đến 63) viết theo hệ “nhị 
tiến” hay hệ “nhị phân” (systeme binaire). Сас con số viết đưới dang 
này, mỗi con số sẽ có một dạng đặc trưng, không những thể hiện những 
qui luật biến thiên về bản chất ат dương bên trong của chúng, mà 
người xưa còn cho rằng chính những qui luật đó cũng là những qui luật 
biến thiên chung của vú trụ và vạn vật Кё cả con người. Như vậy, ro ràng 
nội dung Dịch là dựa theo những qui luật biến hoá của các con số dé giải 
thích sự biến hoá chung спа vạn vật và con người, Dé có cơ sở vững chác cho 
việc giải thích đó, người xưa đã rút từ trong sự biến hoá “Tượng” của 64 con. 
số đâu ra "hứng nguyên lý có tính triết học phổ quát nhất. Trừ đó ta có thể 
két luận, nội dung cơ bản của Dịch là lý thuyết vé “Tượng số”. Trong các 
sách nghiên cứu Dịch từ có đại đến hiện đại, cả ở Trung Quốc lån ở ta, chỉ 
córát ít cuốn nói qua vé “Tuong số”, viết sơ sài, còn háu hết déu nghiên cứu. 
về mặt triết bọc của Dịch, nhằm tán dương khoa đạo đức học va phương 
thức xử thế của người xưa; hoặc khảo sát về mặt sử đụng Dịch trong bói 
toán (khoa dự báo có). Tại sao lại có tình trạng đó ? Theo thiển ý của chứng 
tôi thì, tại nhiều người nghiên cut Dịch, không phải tất cả nhưng là số rất. 
đông, thật ra không đọc được hoặc chưa có thới quen đọc các con số viết. 
theo cơ chế “nhị tiến”. Một chứng cớ hiển nhiên là trong nhiều bộ sách 
khảo cứu đó, nhiều tác giả không viết được thật đứng các quê theo vị trí 
bắt buộc của một hệ viết, nhất là khi phải sắp xếp các qué theo hình tròn 
(viết quà Chấn thành quê Cấn, hay qué Đoài thành quê Tốn) hoặc ngược 
lại). Vi đụ khi ta viết số 1 theo hệ thập phân, trong một dãy ba số hay sáu 
số, ta phải đề số 1 ở cuối hàng (001 hoặc 000001 văn là số 1). Nếu ta để 
số 1 ở đầu hàng thì số 1 sẽ thành một trăm hoặc mật trăm ngàn, chứ 
không còn là số 1 nửa (100 hoặc số 100000). Cũng như vậy, các số viết 
theo hệ nhị phân cũng phải giữ đúng vị trí qui định của chúng. Số đơn 
vị phải viết ở trên cùng (nếu viết từ trên xuống) hoặc ở ngoài cùng (nếu. 
viết theo đường tròn). Ví dụ số 1 = 001 hoặc 000001 đều là số 1. Nếu 
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đem thay đổi vị trí con 1 vào đầu dàng, thì trong hệ nhị phân chúng sẽ 
không сол là số 1 nua, mà ky hiệu 100 sẽ là số 4 của hệ nhi phàn và ky 
hiệu 100000 sẽ là số 32 của hệ nhị phân). Thứ đem vạch đứt (— —) thay 
vào số 0 và vạch liên (---) thay vào ad 1, chúng ta sẽ có các số của Dich 
cổ mà người xưa gọi là “Quái số”. 86 (1) = 001 (viết ngang) sẽ thành qué 
Сап == (viết theo chiéu doc, cũng là số 1). Nếu viết ngược lại thì số 1 
sẽ trở thành số 4 = (100) là quẻ Chấn == Với 6 hàng : ký hiệu nhị phân 
của số 1 = 000001, đem chuyển sang vạch đứt và vạch liên ky hiệu đó её 
ЕЕ. Nếu viết ngược thì số 1 thành số 32= 
100000, cũng la qué kép “Phục ËË 

Rõ ràng cách viết theo hệ nhị phân vẫn còn khó khăn đối với chúng 
ta hiện nay, huống hó đối với những nhà nghiên cứu cu. Điều này 
không có gi là la, khi mà từ xưa tới nay, mọi người không được học 
táp và không hề được đào tạo để viết các con số theo hệ nhị tiến. Mọi 
người chỉ được đào tạo ky lưỡng để có thể viết và làm toán theo các 
соп số еда hệ tháp phân. Ngay thời hiện đại, khi mà máy tính điện 
tử да được dùng phá biến mà đối với nhiều người, mặc dầu họ có khả 
năng sử dụng máy tính thanh thạo, nhưng khi phải đọc bay viết các 
con số theo hệ nhị tiến, ho vẫn lúng túng và nhiều người viết sai, thâm 
chí không đọc được. А 

Như váy thì nhiều sách khảo sát vé Dịch khóng thể giải má nói các 
con số nên cũng không thé dé cáp sâu vào lý thuyết “Tượng số” cung là 
điều tất nhiên, (Điều này chúng ta sẽ khảo sát kỹ hơn ở chương “Quẻ 
Dịch với hệ nhị tiến”). 


là quê kép “Bác” cũng là số 


của Dịch cổ. 


IV. Dịch là gì 2 


Theo chiết tự chu Dich gòm chư “nhật” là mặt trời ở trên và 
chư “nguyệt” Та mát tráng ở dưới, nén nhiều nhà nghiên cứu giải 
thích : Dịch là sự biến đổi có chu kỳ của mặt trời và mặt trăng, hai thiên 
thé có ảnh hưởng lớn tới quả đất đối với sự tạo thành khí hậu bốn mùa. 
cũng như sự suy thịnh của muôn vật. Dó là lời giải thích có lẽ hợp lý 
nhất. 

Có tác giả lại cho rằng Dich là tượng của một giống thán làn khi di 
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chuyển có thé thay đổi được nhiêu màu sắc cho hợp với ngoại cảnh, Có 
người giải thích “Dịch là biến dịch” trên cơ sở cái “bất biến” và cái “đơn 
giản”. Cũng сб tác giá lại cho rằng chu Dịch vốn là tên gọi của một, chức. 
quan của các vương triêu Trung Quốc có đại chuyên quan sát những 
biến đối của các thiên thể trên bầu trời dé du báo “cát hung” cho các vua 
chưa, về sau được gọi là quan coi việc “Bốc Dịch”. Dù giải thích bằng 
cách nào thi "Dich" cứng tàng chứa ý nghĩa vé sự biến đổi. 


V. Kinh Dịch có từ bao giờ ? 


96 là câu hỏi của nhiều người khi nghiên cứu Dịch. Sách Dịch ta 
đang dùng ngày nay, gồm cả phần Kinh và phán Truyện, tương truyền. 
Чо Khổng Tử san định. Thực ra sách này không phải đo một người viết. 
mà do nhiều học giả nối nhau từ thời Tán-Hán đến mãi đời nhà Tống 
(tức là sau trên một ngàn năm) nó mới có dạng như ngày nay. Sách 
được dùng phổ biến hiện tại, ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam, là bộ Chu 
Dịch do hai học giả nổi tiếng đời Tống là Chu Hy và Trình Di biên soạn 
và chú giải. 

Nhiều nhà nghiên citu đã thống nhất rằng : Kinh Dịch сё chỉ góm có 
hinh vé На đỏ, Lạc thư, mô hinh 8 quê cơ bản và 64 quê kép, cùng 
nhung lời giải vấn tắt vé các qué (quái từ) và các hào (hào từ). Những 
lời giải này vời rae, khó hiểu va tối nghĩa. Tổng cộng có bốn trăm năm 
mươi điêu với hơn bón ngàn chín tram chữ. Nó được hinh thành chậm. 
nhất vào thời Tây Chu, nên người ta goi là Chu Dịch'''. Còn phần Dịch 
Truyện bao gồm 10 mục, còn gọi là “Thập Duc" (mười cánh chim), mang 
nặng tỉnh triết học Nho-Láo, tương truyền do Khổng Tử biên soạn vào 
thời Xuân Thu sau này. 

Сас nhà nghiên cứu còn tin tưởng chắc chắn rằng : phán Dich cổ là 
cuốn sách chuyên về thuật số bói toán, có nhiều khả năng do các chuyên. 
gia có đại vé môn này viết ra. Đó là sách của các quan Thái bốc cổ xưa 
lưu truyền lại. Họ là những người đầu tiên sáng tạo ra phương pháp 
viết chư số theo ca chế nhị phân, mà mãi sau này vào thế kỷ thứ 16, nhà 


11). Vương Ngọc Due : Bí dn của bát quái. Trong Tổng tập Van hoá thân bí Trung Hoa. 
Trán Đình Hiển dich. NXB Văn hoá-Thông tin, Hà Nội, 1996, tr.24. 
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toán học kiêm triết gia Đức là Leibnitz mới phát hiện ra, khi ông giải 
må 64 qué Dich. 

Còn phán “Dịch Truyện” mang đạn tính triết lý thì до các Nho gia 
thời Tân-Hán soạn ra, nhung dà mượn danh học giá nổi danh thời trước 
là Khổng Tử dé cho phán triết lý và giáo duc dao đức dé lọt lòng người. 
Sau này, hậu thế vẫn tôn trọng ý kiến của người xưa, gán việc sáng tạo 
ra Kinh Dịch, mệt tác phẩm uyên thâm vé tượng số, cho bốn học giả 
được người đời tón là bốn vị thánh là : 

1- Phục Hy, một óng vua thần thoại thời tối cổ của Trung Quốc, 
người đã sáng tạo ra các mô hinh Hà 4 và Tiên thiên bát quái cùng 64 
trùng quái, từ khi loài người chưa có chữ viết. 

2- Chu Văn Vương, người đã sắp xếp lai các quái theo trật tự mới, 
goi là Hậu thiên bát quái và 64 trùng quái dé áp dung vào chiêm bói và 
cúng là người đầu tiên ghi tóm tát lời giải các quái, goi là quái tu. 

3- Chu Công Đán, là con thứ của Văn Vương, một học giả cổ đại, đã 
có công chư giải tóm lược 884 bào của 64 quê Dịch kép, gọi là các hào tir. 

4- Không Tử, học giả sáng lập ra đạo Nho, người đã viết ra mười 
thiên Dịch Truyện, làm cho Dich trở thành mật cuốn Kinh hoàn bị, 
đứng đầu Ngú Kinh và được lưu truyền đến ngày nay. 

Nguồn gốc sâu xa của Kinh Dịch 

Ngày nay đựa theo kết quả nghiên cứu của nhiều học giả Đông Тау, 
người ta cho rằng : nguồn gốc xa xưa của hệ Bát quái và 64 Trùng 
quái của Kinh Dịch không phái do người Trung Quốc cổ (dan tóc 
Hoa ngày nay) tạo ra, mà nó thuộc về một nền văn minh khác. Chúng 
tộc Hoa vốn khởi thuỷ là dam tộc du muc ở miễn tây bác Trung Quốc 
tràn xuống phía thượng luu sóng Hoàng НЯ giáp sông Vi, tức thuộc 
các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây và На Nam ngày nay. Trong Hinh 
Thu, quyển sit cổ nhất của Trung Hoa (thế kỷ thứ XX trước Tây lịch) 
cúng đã nói như vậy. Нос giả nổi danh của Trung Quốc là Lương 
Khải Siéu cũng йа từng viết : "Nguyên cái văn mình của Trung Quốc 
khởi tự phương bắc là nơi đất khí hàu rét mướt, màu đất sỏi cất khô 
khan, được vé phần trời cũng bạc, cho nên người phương bác... chi 
chuyên để tam nghiên cứu vẻ các vấn dé tầm thường, nhạt đụng, vì thế 
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cho nên tu tưởng chỉ dựa theo vẻ đường thực tế...”?, Ngoài địa bản của 
người Hoa du mục cổ ở phía tây bắc, phân còn lại rộng ménh móng của 
đất nước Trung Quốc hiện nay là thuộc nơi cư trú của các dân tộc gọi 
chung là Tam Miêu và Bách Việt, trong đó có dàn tộc Việt Thường ở 
phía nam lưu vực sông Dương Tử vùng Hó Đệng Đình và Phiên Dương 
(thuộc tinh Hó Nam ngày nay) là đã có một nén văn minh lúa nước rất 
phát triển. Vi đất đai khó cần nên tộc Hoa du mục vùng tây bác luôn 
luôn tổ chức nhung cuộc xâm chiếm đất đai các bộ lạc phía nam để 
mở rộng bò cối, vì vây họ rất thiện chiến và đã sớm tổ chức thành 
một liên bang phong kiến rộng lớn ở phương bác. Theo nhận định 
cia nhiều nhà nghiên cứu thì nén văn minh du mục không thể sản. 
sinh ra nhứng ý tường vẻ Dạo Dịch, mà đó phải thuộc vẻ một xã hội đã 
có nên văn minh nông nghiệp rất lâu đời thuộc địa bàn phía nam Trung 
Quốc hiện nay. Vào thời đó chỉ có dân tộc Việt Thường ở phía nam Нё 
Động Đình là có thể sản sinh ra tư tưởng vé Dich. 

Ма 1903, nhà nghiên cứu có tự Trung Quốc là Wieger, nhân thấy 
trong chứ Hán cá có nhiều hình tượng thực vật và động vật thuộc và 
miền nhiệt đới, nên ¿ng đã nghĩ lầm rằng, người Trung Quốc nguyên 
thuỷ khong phải ở vùng tây bác tràn xuống mà là từ phương nam tiến 
lên mièn bác. (Sau này ông đã bà ý tưởng đó vì những lý do lịch sử quá 
rõ ràng). Nhà nghiên evu có tự Trung Hoa người Đức là А. Forke cũng 
nêu lên thuyết tộ: Bán là xuất phát từ phía nam. 

Như vậy rõ ràng là nën văn minh lứa nước của dân tóc Việt Thường 
phía nam không những đã là xuất xứ của những tư tưởng về Dịch mà 
còn ảnh hưởng rất nhiều đến cá chứ viết của người Hán xưa. Dân tóc 
Việt Thường xưa dà có chữ viết rất sớm goi là chứ “khoa đầu” (chữ 
giống như những con nòng пос, có lẽ là những chữ số đâu tiên dựa theo 
hình tượng nút thát ở các дау thừng đề ký hiệu các con số theo số lượng 
nút thắt, trông giống như những con nòng noc). Có sử Trung Quốc cũng 
đã viết : "Vào thời vua Nghiêu (năm 2357 tr.CN) có sứ giả Việt Thường 
đến kinh дё ở Bình Dương (phía bắc sóng Hoàng Hà, tinh Sơn Tây 
Trung Quốc ngày nay) để dàng một con thần qui (rùa thần) to, vuông 
hơn ba thước trên lưng có khắc chứ Khao Đầu * ghi việc từ khi trời đất. 


(2) Lê Chỉ Thiệp : Kinh Dịch nguyên thuỷ, NXB Văn học, Hà Nội, 1999. 
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mới mở trở vẻ sau. Vua Nghiêu sai người chép lại, goi là “lịch rùa”?, 

Thiên "Vu Cống” kinh thư, một cuốn sách có спа Trung Quốc cũng 
đã ghi rõ những thô sản đất Kinh và đất Dương (lánh thổ nước Viet 
“Thường cổ); thông qua đó chúng ta có thể biết được rằng người Việt 
“Thường đã biết dùng ba loại kim khí là vàng, bac và dóng. Họ biết. det 
vải bang, làm tơ lụa, gấm vóc. Họ còn có ngọc dao, ngọc côn, ngà voi, 
sừng tê v.v... Như vậy rõ ràng là dân tóc Viet Thường xưa ở hai châu 
Kinh và Dương (phía nam sông Dương Tử - Trung Quốc ngày nay) dà 
có một nén văn minh nóng nghiệp rất phát triển, Do dó mà mảnh даі 
này luón luôn là mục tiêu bành trướng của các thế hre du mục thiện 
chiến phương bác mà chủ yếu là các bộ tộc người Hán, cho đến khi cả 
đất Kinh và đất Dương bị người Hán thâu tóm. 

Nhà nghiên cứu và văn minh Trung Quốc là Marcel Granet cũng dà 
viết : "Rát có thể nguyên nhân са sự phút triển uăn minh chính thức 
Trung Hoa là sự tiếp xúc của hai nén văn minh chính yếu, một bên là 
ойл minh vùng cao của lúa kẽ, và một bên là on mình vüng đồng bằng 
thấp của Ша вао". 

Như vậy là trong việc truy tìm gốc гё xuất phát cúa Kinh Dịch cùng 
những tượng số nhị phân đầu tiên của nó, dé có mót giải đáp tương đối 
hợp lý, chúng ta bát buộc phái tìm lại lịch sử xa xưa, để thoả тап một, 
yêu câu của khoa học cứng là yêu cầu của trí tuệ, hoàn toàn không có. 
nghĩa là sự tranh chấp mang tính chất dàn tộc hẹp hói về một tài sàn 
trí tuè xa xưa, Vì vậy cán thiết phải nhắc lại một số tải liệu. Nhà nghiên 
cứu Bùi Văn Nguyên cũng đã nêu rõ thêm : “Nước Việt Thường thời Đế 
Minh là cháu đời thứ bu của Dé Viêm (thuộc họ Thân Nóng), ké thừa ho 
Phục Hy. Nước Việt Thường này é hai phía bắc nam bó sóng Dương Tu, 
bao gồm hai châu Kinh và cháu Duong, ngày nay là các vüng từ Hó 
Bác, Hà Nam, Việt Тау (sau đối là Quảng Tây), Việt Đông (sau đãi là 
Quang Đông) suốt uàng châu thó Việt Giang (sau đối thành Тау Giang), 
trái dài xuống nước ta đến tận quá Юго Ngang. Kinh Dương Vương là 
con trai đều của thứ phi Dé Minh, được vua cha chia cho quán ly từ hai 
cháu Kinh và Dương trở xuống phía пат, nên mới ding ương hiệu, 
kiêm nhiệm này và lấy tên Việt Thường cố truyền làm tên nước. Để Nghĩ 


43) Lê Chí Thiệp : Kinh Dich nguyên thu? - NXB Уап học, 1998, tr.34. 
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là con trai trưởng bà chính cung duoc vua cha giao cho quan lý phuong 
bác, từ phía bắc sông Hoài trở lên. Nước eda Đế Nghi (anh) vé sau bi suy 
dân và mất vào tay ho Hiên Viên do vua vüng sóng Hoàng lam d£ (nën 
goi là Hoàng Рё). Như vây chi còn lai đốt nước bên em, lò nước Viet 
Thường сца Kinh Dương Vương (trước hog xóm lăng liên tuc của phương 
bác) dá phái chay vào t&áneung Ngôn Hồng thuộc dãy Hồng Lĩnh (vùng 
Cam Lộc, Hà Tinh ngày nay) dë đóng đô mới. Đất nuóc của Kinh Dương 
Vương uốn mênh mông từ châu thổ sóng Duong Tủ trở vè nam, тш cục 
chi còn lại hai quận Giao Chi và Cứu Chân và cái lên cố truyền Việt 
Thường (chỉ bộ tộc Việt mặc xiém chắn bùn dé trồng lúa nước), vé sau 
chí còn là tên một huyện là huyện Việt Thường (trơng đương обі huyện 
Can Lộc, Đức Tho và một phần huyện Hương Son của Hà Tinh ngày 
nay”. Sau này Kinh Dương Vương mới rời đô từ Ngan Hống ra Ao Việt 
(Việt Tri ngày nay) Xem thêm Du địa chi trong “Lịch triều Hiến chương 
loai chí" của Phan Huy Chú). 

(Tên Giao Chỉ vốn là tên vùng đất xa xôi phía nam, tiếp giáp với 
biển Đông và nằm giữa hai vùng đất lớn là Trung Quốc và Ấn Độ ngày 
nay - Giao có nghĩa là giao tiếp, Chi là vùng đất, khu đất - chứ không 
phải là đất của người có hai ngón chân cái châu vào nhau nhu cách giải 
thích của bon xám lược phương bác са). Củng theo Bùi Văn Nguyên thi, 
tổ tiên người Việt đã biết luyện sắt, luyện đồng khá sớm, phải từ hàng 
nghìn năm trước công lịch, nhất là đã phát hiện ra ky thuật luyện sắt 
хбр và phương pháp này còn được nbán dân vùng Diễn Châu, Nghệ An. 
luu giữ cho đến ngày nay. Nhà khảo cổ học Hà Văn Tân cho rằng phuong 
Đông dà biết nghé đúc rất sớm, trước châu Ấn gần hai ngàn năm”. 

Khá năng đúc sắt còn được truyền tung trong các cau chuyện có tích 
như chuyện làm "nó thần” của An Dương Vương, chuyện đức ngựa sắt 
và rơi sát cho Phù Đồng Thiên Vương phá giặc Ân. Còn để lại dấu ấn 
trong các dén miếu như đền thờ Thần Sát, dèn Thiết Sơn ở vùng Nho 
Lâm, Diễn Châu ngày nay. Ky thuật đúc đồng còn được chứng minh 
trong các trống đồng Ngọc Lu, Hoàng Hạ v.v... Những năm cuối thé kỷ 
XX, các nhà khảo cổ Việt Nam dà đào được cả kho những môi tên duc 


(4) Bèi Van Nguyên : Kinh Dịch Phục Hy - NXE Khoa hoc xá hội, Hà Nội, 1997, tr.98-99 
(5) Hà Văn Tấn : Tập 4- Khoa học xà hội, 4974. 
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bằng ёле, bàng sát дий thời An Dương Vuong. Dó là những chứng 
tích rõ ràng về kỹ thuật đúc đồng, sắt của người Việt có. Nhưng nếu cứ: 
dựa theo những tài liệu sử sách của Trung Quốc thì Việt Nam mãi đến 
đời Tân Нап vẫn chưa có đô sắt và phải mua của Trưng Quốc ! (Sách đã 
dán. tr.89). 

Nhà nghiên cứu lịch pháp có Việt Nam là Bùi Huy Hóng đã nghiên 
cứu rất kỹ những hoa văn trên mặt các trống đồng Ngọc Lü và Hoàng 
Hạ, lại dùng mặt eác trống đó làm bàn do bóng mặt trời dé dinh thời 
tiết theo cổ nhân, ông đã phát hiện ra rằng, hoa văn trên các mặt trống. 
đó không phải chỉ đơn thuần là để trang trí, mà rõ ràng còn là những ký 
hiệu để ghi chép lịch của người xưa trong thời kỳ chữ viết chưa được 
phát triển. Bằng cách đo đạc tỉ mi các vòng tròn tiếp tuyến trên mát 
trống đồng Ngọc Lü, ông đã phát hiện ra các соп số lịch toán, nhiêu số 
là bội số của số 7 (vốn là sá lớn nhất trong Bát quái) là 112, 147, 207, 
248, 322, 336. Những con số này rất cán thiết để tính toán ra các tiết 
xuân phân, thu phân, đông chí, hay hạ chí đề định thời vụ gieo trông. 
Ngay 14 tia mặt trời trên mat trống cúng là số của 2 đơn quái (xem 
chương He nhị phán ở dưới). Con số 386 vòng tròn nhỏ là con số chu ky 
nam mặt trang (theo âm lich) quay quanh mát trời. Theo Bui Huy 
Hồng thì lịch Việt Nam như thế là xuất hiện rất sớm, trước са lịch của 
Trung Quốc và lịch cổ của Khơme. Điều đó chẳng có gì là lạ, bởi vì yêu 
cầu của nën văn minh lúa nước bát buộe eon người phải tìm hiểu lịch 
pháp dé định thời vụ gieo tróng, còn nén văn minh du mục của các bó 
lac thiện chiến phương bác cổ không thể có tiên dé xã hội dé phát triển 
lich pháp trước nèn văn minh nông nghiệp. Điều này thêm một lý do 
cho việc truy tìm các bảng số Hà đồ và Lạc thư rất có thể đá bất nguồn 
từ đất nươc Việt Thường có. 

Trong Đại Việt sử ký toàn thư, cuốn sử có nhất của nước ta, viết. 
cách đây trên ba trăm năm, chương viết vẻ Hồng Bàng Thị cúng đã nói 
võ; "Kinh Dương Vương (vua đất Kinh va đất Dương - H. Tuấn chú) lên 
huy là Loc Tục. Xua, cháu ba đời vua Viêm Để họ Thân Nóng là Dé 
Minh sinh ra Để Nghi, sau Dé Minh nhân di tuần phuong nam, đến 
Мей Linh lấy con gái Vụ Tiên, sinh ra vua (túc Kinh Dương Vương)... 
Dé Minh lập Dé Nghi (là con trưởng) nối ngôi cai quản phương bác, 
phong cho vua làm Kinh Dương Vương cai quản phuong nam, gọi là 
лиде Xích Quy. Vua lấy con gái Động Đình Quan tên là Thân Long sinh 
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ra Lạc Long @иап...”®, 

Cuốn sử {тёп cứng ghi rõ, nam thứ nhất của Kinh Dương Vương là 
nấm Nhâm Tuất. Các nhà nghiên cứu lịch sử sau này đã so sánh đối 
chiếu thời Dé Minh, Đế Nghi da cho biết năm Nhâm Tuất thời đó là 
năm 2879 tr.CN. Như vậy đất nước của các dàn tộc Bách Việt đã được 
bắt đầu từ đó. Cho đến hết đời thư 18 Vua Hùng là năm 256 tr,CN, 
cộng tất cả là 2622 năm. Con cháu đất nước Việt Nam ngày nay, tính 
từ thời Јар quốc với kỷ Hỏng Bàng Thi, bát đầu từ Kinh Dương Vương 
cho đến năm 2001 này là đã có lịch sử 4880 năm. (2879 + 2001). 

Tuy nhiên đất nước rộng lớn của Kinh Dương Vương đến đời Lac 
Long Quân thì đã không còn được như cú, Sau khi đất nước của anh cả 
là Đế Nghi ở phương bác bị suy thoái và mất dán do sự bành trướng của 
các bộ tộc du mục phương bắc, thì đất nước của Kinh Dương Vương ở 
phương nam có lẽ cũng không tránh khỏi họa ngoại xâm liên miên từ 
đó. Dàn іде Bách Việt với nén văn minh nóng nghiệp lâu đời thiên vë 
hoà hình chắc да không chống nổi những bộ lạc thiện chiến phía bắc 
tràn xuống, lấy giết tróc và xâm chiếm tài nguyên làm mục tiêu. Câu. 
chuyện thân thoại vẻ Lạc Long Quán cùng vợ là Âu Cơ đã phải chia 
tay, mỗi người dán 50 con, người di lên mạn rümg núi, người tán theo 
doc sông lớn xuống bién, có lẽ là dé điễn tả cuộc di dan khổng lỏ vẻ phía 
nam để bảo vệ nòi giống trước hoa ngoại xâm. Câu chuyện “răm trứng: 
được sinh ra củng một bạc” chẳng qua chi Tà câu chuyện được хау đựng 
nén từ thực tế cuộc di dân vĩ đại vì loạn lạc đó dé giáo dục dòng giống 
Bách Việt phải biết dùm bọc lân nhau để tôn tai qua cơn hoạn nạn. Nó 
đã trở thành chuyện thân thoại có tích trong ký ức đời đời của moi 
người dàn Việt suốt cả chiêu dài lịch sử tiến xuống phía nam, cho đến. 
khi tạo dựng nên nước Việt Nam ngày nay. Trong thực tế cũng chỉ có 
nguoi Việt gại nhau bằng từ “đồng bào” (cùng một bọc), nhân dàn các 
nước liên bang vùng Đông Nam Á, kể cả miền nam Trung Quốc, không 
đâu gọi nhau như thế. 

Đến đời con của Lạc Long Quân là đời vua Hùng thứ nhất, tuy đất 
nước còn rất rộng lớn, nhưng Hùng Vương đã phải đi về phía nam, 
chiếm lĩnh địa bàn lưu vực sông Hỏng và đóng đô tại miễn Bach Hạc, 


(6) Đại Việt sử ký toàn thư (Nội các quan bản) - Tập I - NXB Khoa học xà hội, 1993, tr.132. 
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Vinh Phú ngày nay, đối tên nước (không còn goi là Việt Thường nita). 
Đại Việt si ký toàn thu, chương Hùng Vương dà viết : “Con Loc Long 
Quán (không rõ tên huy), đồng dó ở Phong Châu (nay là buyện Bạch 
Hac). Hùng Vương lên ngôi, đặt quốc hiệu là Văn Lang (nước này déng 
giáp Biến Nam Hỏi, tây đến Ba Thuc, bác đến hỗ Động Đình, nam giáp 
nước Hà Ton (tuc Chiêm Thành), nay là Quảng Мат), chia nước làm 15 
bộ là :Giao Chi, Chu Diên, Và Ninh, Phúc Lộc, Việt Thường, Ninh Hải, 
Duong Tuyền, Lục Hải, Vu Định, Hoài Hoan, Cứu Chân, Bình Văn, 
Tán Hưng, Cứu Duc; đều là đất thân thuậc của Hàng Vương; còn bó gọi 
la Văn Lang là noi vua Hung đóng dà. 

Sách “Dư địa chf" của Nguyễn Trái sau này cũng chép đúng 14 bộ 
trên, chỉ thiếu bộ Văn Lang. Nước Văn Lang rộng lớn của vua Hùng 
xưa chắc chắn cũng đã nhiều lần là miếng môi của sự xâm lược của các 
bộ tóc phương bắc, điển hinh là cuộc đánh lui giặc Ân của Phú Đồng 
Thiên Vương đã trở thành truyền thuyết, đời Hùng thứ 6. Trong thời 
kỳ cường thịnh, dân tộc Bách Việt vẫn giữ được độc lập của mình. Ngay 
sử cổ Trung Quốc cũng да ghi chép : vào thời Thành Vương nhà Chu 
(1063-1026 tr.CN), nước Việt lần đầu Liên sang thăm nhà Chu (không 
тб vào đời vua Hùng thứ mấy), xưng là Việt Thường Thị, hiến chim tz* 
tráng. Chu Công nói : "Chính lệnh khóng ban đến thì người quân tử 
không coi người ta là bë tôi của mình”, rồi sai làm xe chỉ nam, đưa sứ 
giả vé nước”, 

Tuy nhiên đất nước trước hoa ngoại хат liên miên của phương bác 
да dàn dân bị thu hẹp. Đến năm Өш Мао (năm 258 tr.CN) thi đời các 
vua Hùng chấm đứt, nước Văn Lang chuyển vào tay Thục Phán, thủ 
linh bộ tóc Âu Việt (ở phía bắc Cao Bằng - Quảng Tây ngày nay). Thục 
Phán lên ngói là An Dương Vương, đổi tên nước là Âu Lạc vào năm 
Giáp Thìn (-257). Lúc ấy vùng phía đông bác rộng lớn của nước Văn 
Lang xưa đã bị Triệu Đà thâu tóm và cả nước Âu Lạc sau này củng trở 
thành nước Nam Việt của họ Triệu. Nhà Triệu truyền được 5 đời công 
97 năm, đến đời Ai Vương, năm 111 tr.CN thì mất vào tay nhà Tây 
Hán, mở đầu thời ky Bắc thuộc một ngàn năm. Nước Nam Việt rộng lớn. 
của Triện Đà bị chia cát thành quận huyện dé cai tri. Những cuộc khởi 


(T) Đại Việt sử ký toàn thư. Tạp L NXA KHXH, tr. 134. 
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nghĩa lớn sau này như của Hai Bà Trung cho đến các nhá Dinh, Lê, Lý, 

Trần chi có thể khôi phục được đất từ Giao Châu trở vào nam thời, 

không khôi phục được đất cú của Bách Việt cũng như lãnh thể Nam 
. Việt của Triệu Đà, 

Sëdi phái dẫn chứng dài dòng về lịch sử là để chúng ta có thể ôn lại 
để tin rằng Hà đô và Lạc thư, cùng “tượng” 8 con số đầu tiên viết theo 
nguyên ly nhi phân thông qua mà hinh Bát quái, tạo nèn tầng của Dịch 
eó chính là xuất phát từ nën văn minh Việt cổ, sau này đã trở thành 
Kinh Dịch của Trung Quốc. Con số 100 tượng trưng cho dòng Bách Việt. 
cũng là con số lấy trong Hà dó và Lạc thư ra. 

Nhà nghiên cứu Dịch học Việt Nam ở nước ngoài, trong cuốn “Trở 
về nguồn” của ông, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1996, có thêm những 
nhân xét về tổ tiên giống Bách Việt, trước hoa хАт lăng liên tục như 
sau : "Thấy truóc cái thế bi đánh tập trung, 16 tiên ia đa đoán trước sự 
thất quốc của nòi giống lôi kéo theo sự phá huy cả một nền vän minh та 
không thë một sớm một chiều khói phục lại được ! Muốn duy trì nền ойл 
mình cho con cháu mai hậu... tổ tiên ta đã dùng con rùa (con våt sống 
lâu nhất từ hai ngàn năm đến bốn ngàn năm mà khoa sinh våt học của 
thế ký 20 này mới khám phá ra được tuổi đời của nó) dë ghi khắc ký 
hiệu của một nền vän minh trên lung nó, đem thả xuống sông обі hy 
vong mai sau con cháu khi xuôi nam tìm nguón sống sẽ gặp lai được uết . 
tích nën bën minh Lạc Việt, háu khôi phuc dân tộc... Từ đó những nơi 
tập trung của dàng giếng Lac Việt được truyễn tung cho nhau, nhất là 
trước các dinh làng, chùa, miču, làng tám, hay dùng bức binh phong 
дар "con rùa đội cuốn sách” (Hà đồ chỉ con rùa và Lạc thu chỉ cuốn 
sách), là ý nói đến nén uñn minh Lac Việt được ghi khắc trên lung con 
гца”®. 

Theo tác рій trên thi, hình con rùa mang cuốn sách cung như thái 
quen thống nhất của người Việt là khi làm nhà, gác thượng lương, đều 
có in đấu “cờ điều có hình bát quái” (hoặc hinh bát quái được chạm khác 
trang trí trước cửa buồng) là những hình thức “tình báo” đơn giản dé 
người Việt dë nhận ra nhau trong những cuộc đi tản lớn xuống phía 


(8) Quang Thống - Nguyễn Duyệt : Trở và nguón - Sách XB tại My, 1996 (không có tên 
NXB, т.30-81) 
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mam để tránh ngoại хат. 

Nhiều nhà nghiên cưa vẻ chữ Hán cá cũng cho rằng, nhiều chữ cổ có 
xuất xứ từ phương nam, nhiều từ khác là hình tượng các sân vật phương 
nam. Ngay trong tên các vị vua là Phục Hy và Thần Nóng mà người 
Trung Quốc nhận là tổ tiên họ thì cũng mang tính chất ngón ngu Việt 
có và gån với dàn tộc Việt hơn. Ví dụ như Phục Hy không phải là tên cá 
nhân một ông vua nào, mà là tên dé chi cả một thời dai dài của nën 
kinh tế lấy chăn nuôi, thuần hoá các súc vật hoang да làm chính. Các 
con vật nuôi thời thái cổ không phải chỉ dàng để ăn thịt mà điều quan 
trọng là còn dùng trong nghi lễ tế thần, gọi là “muông Hy, muông Sinh". 
Phục By là “thuần phục loài Hy”. Các vị thủ lĩnh các bộ lạc xưa dạy dân. 
cách thuần phục các đóng vật hoang dá, nên mang tên là Phục Hy. Nếu 
là ngữ pháp Trung Quốc thì phải gọi là “Hy phục” mới đúng. Cũng như 
Thån Nông là chỉ cả một thời ky nông nghiệp mà những lành tụ các bộ 
lạc xưa biết day dán cách trông lúa, goi chung là Thân Nàng. Nó là một 
thời đại đài như thời đại Hùng Vương vậy. Nếu xuất phát tir ngàn ngữ 
Hán thì phải gọi là “Nông thản” mới đúng. Như vậy sẽ không có gì là 
phi lý khi ta cho rằng nguồn gốc xa xưa của Kinh Dịch rất có thể là của 
người Việt có sinh sống trên địa bàn lưu vực sông Hoàng Hà phía nam 
Trung Quốc đến lưu vực sáng Hóng ngày nay, với nén văn minh lúa 
nước đã phát triển cao thời đó. Các bộ tộc du mục của người Hán cổ 
banh trướng xuống phía nam, thành lập nên nước Trung Hoa rộng lớn, 
dá kế thừa được tỉnh hoa của nhứng nên văn minh lúa nước địa phuong, 
thu thập được nën văn hoá bản địa vào nền văn hoá mở của họ, tạo 
thành nén văn hoá của Trung Quốc từ khi lập quốc đến nay. Cán phải 
nhớ rằng, để tao dựng nên văn hoá của họ, không những họ đã biết tiếp 
thu tinh hoa các nên văn hoá bản địa mà người Hán xưa còn thực hiện 
chính sách đảng hoá, tiêu điệt mọi thứ gì họ kháng tự nhàn được là của. 
chính quốc, xoá mọi vết tích của văn hoá địa phương một cách không 
thương tiếc. Chính sách đó vẫn được thực hiện nhất quán từ xa xưa cho 
đến suốt thời phong kiến cường thịnh của Trung Quốc. Đặc biệt đối với 
Việt Nam, quản xâm lược lần пао cúng đốt phá sach mọi công trình xây 
dựng, không những là cung thất, lăng tám các triều đại vua Việt mà 
tàn phá hết đình chùa, đền miếu của dân bản địa những nơi chúng đặt 
chân đến, đốt sách vở và mọi đi tích của nèn văn hoá địa phương, không 
cho tồn tai. Cái gi quí thì chúng đưa vé chính quốc. Thời Ма Viện sang 
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đánh Hai Bà Trưng, khi tháng lợi còn cho thu hôi toàn bộ trống đồng 
của nền văn minh Lạc Việt để đúc thành đồng thỏi mang về. Chúng còn 
cho đúc cả một cột đồng khắc chữ “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diét" chôn 
6 vùng gần biên giới để mong tiêu diệt y chí tòn tại của cà một дап tóc! 
'Với những ý đồ từ xa xưa đối với van hoá Việt như thé thì việc ta không 
còn tài liệu sở hữu gì vé Dich cổ, và việc họ dé dàng nhận là di sản của 
chính сибе thì cüng là điều dé hiểu. Tuy nhiên tạo hoá vốn công bằng. 
Như một học giả phương Tây đã nêu lên : "dán tộc nào tồn tại láu đài 
nhất át có một nền vän hod sáu вйо nhất”. Và dân tộc nào đã tạo nên 
nên văn hoá sâu sắc nhất thì nên văn hoá đó cũng bám rễ vững chắc 
ngay cả trong bản thân từng người dân của dân tộc đó. Nền văn hoá 
Lac Việt cổ đã dé lại quá nhiêu đấu ấn trong nếp nghĩ và cách sống của 
người Việt. Nó chỉ chờ có thời cơ là bùng đậy. 

Chúng ta sưng sướng được sống trong những năm mở đầu của thế 
ky XXI, cũng là những năm mở đầu thiên niên kỷ III với hy vong tràn 
đây, sẽ là thiên niên kỷ độc lập và tự do của dàn tộc Việt Nam với sự 
phát triển huy hoang của nó, dé bu lại môt thé ky suy thoái và bị nô 
dich kèm chiến tranh tàn phá thảm khốc nhất trong lịch sử dàn tộc. 

Như vậy chúng ta nghiên eum để giải thích Kinh Dịch cổ theo ý 
nghĩa vốn có của nó là những nguyên lý của Hë nhị phân, tức là chúng 
ta góp phần báo tón những giá trị ban đầu của những người khởi xướng 
và phát minh ra nó. 

Trên đây chỉ là những tải liệu để nghiên cứu thêm về nguồn gốc sâu 
xa của Kinh Dịch nguyên (huỷ. Dù sao thì Dịch học cũng đã từ hàng . 
ngàn năm nay gắn liền với nên văn hoá Trung Hoa và thuc tế người 
Trung Hoa đã đóng góp rất lớn trong sự phát triển của Dich hoc. 

Nhung thập niên nửa đầu thế ky XX, các nhà khảo cổ Trung Quốc 
đã thu thập tới khoảng 160.000 mảnh xương gồm mai гда, yếm гда, 
xương vai, xương ức bà và euu có niên đại vào thời Thương-Ân (thế ky 
thứ 18 đến thế kỳ thứ 12 tr.CN), trên đó có khác các quẻ bói thời đó. Đại 
bộ phận các mãnh xương này được tìm thấy khi khai quật ở An Dương 
(thuộc tinh Hà Nam ngày nay). Nơi này chính là một trong những dia 
bàn cư trú của dàn Bách Việt có. 

Người ta đã ghi được khoảng 4500 chữ cổ trên những mảnh xương 
đó và qua nghiên cứu mới chỉ hiểu được nghĩa khoảng một nứa số từ đó. 
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Nhà khảo cổ Trung Quốc là Zhang Zhengiang (?) là người đầu tiên. 
doc được những qué Dich khác trên các mảnh xương đó và cả trên những 
đô dung bằng đông thời nhà Thương. Năm 1978 Zhang đã công bố những 
khám phá của minh'*. Ông đã cho ta biết những nét khắc trên vương 
và mai гда củng như tren những dó dáng xưa chính là những chu số có. 
Các nét khắc tương ưng với các số như sau : 

— và A — AN 
561 555 586 567 868 

Các quả Dich, như ta đã biết, chỉ còn dùng hai ký hiệu ; — và /@N 

Hai ky hiệu đó chính là hai vạch "duong-àm" sau này; vạch dương 
— là số 1, vạch âm (— —)së 8, là số thứ tự của qué Khón, nhưng giá 
trị của nó chính là số 0.*' 

Dưới đây là một trong nhứng quê bói cổ được khác trên yếm rủa, 
mà học giả Nguyễn Hiến Lê đã trích trong cuốn East Asia - The Great 
tradition (Modern Asia editions - Tokyo. 1962), 

Dòng thứ nhất, bén trái, từ trên 
xuống, là ba chứ : “Tân Mão trinh" 

ү А (nghĩa là : ngày Tàn Мао bó) 


Dòng giữa, là ba chữ : “Kim nhật. 


Тар” (nghĩa là : hôm nay ngày Тап), 
qp O T | | Dòng thứ ba, bén phải, là bốn ` 
HI chứ: "Diéc vú, bất vũ” (nghĩa là : 
“cũng mưa hay không mua" + 
H ү ( | \ Chữ Hán ngày пау: 


- m 


Aur qe c d 


Hình 2: Chữ quà bói khắc trên yém гда, 


(9) Nguyễn Đại Вапа : Di tìm Kính Dịch nguyên thuỷ. NXB Lang Уап. Canada, 1998, tr.13. 
(10) Nguyễn Hiến 14 : Kinh Dịch ‹ Dao của người quan tử. NXB Van hoe, 1992, tr.20. 
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Những hình khác trên mai rùa hay dó dùng bằng đồng xưa chính là 
những quẻ Dịch cổ : 


8 


Quê Ky Tế Thuần Cấn Quê Mông Qué Cá 


= 


"78 


VI. Các ván bán Dich 


“Từ xưa tới nay có rất nhiều hoc già viết vẻ Dịch, vì vậy có hàng tram. 
bộ Dich khác nhau và hàng ngàn bộ ly giải vé Dich, ở kháp các nước 
vùng Đông А. Riêng Trung Quốc đã viết nhiều nhất. Thời nhà Thanh, 
vua Khang Hy đã cho sưu tầm các sách viết về Dịch từ thời nhà Chu trở 
lại và đã tìm được tới 159 bộ gồm 1761 quyền của 158 tác giá. Các nước 
như Việt Nam, Nhật Bản, Triéu Tiên cũng có nhiều học giả viết và lý 
giải vé Dịch. Riêng Việt Nam nhiêu danh nho thời xưa và thời сап đại 
là những người am hiểu tỉnh tường Dịch, đã viết những sách có giá trị, 
như Trạng Trình Nguyễn Binh Khiêm, nhà bách khoa Lê Quí Đôn, nhà 
y học Hải Thượng Lan Ông, Thiên sư kiêm y gia Tuệ Tinh, nhà toán học 
Luong Thé Vinh v.v... Thời đại cận kim có các nhà khoa bảng tinh thông 
Hán hoc như Phan Bội Châu, Ngô Dương Đình, Ngô Tất Tố..., thời hiên 
đại có các hạc giả Nguyễn Mạnh Bảo, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Duy 
Tính, Nguyễn Hiến Le và rất nhiều người khác. Như vay là có rất nhiều. 
sách Dịch, tuy nhiên những bản gốc dèu phải dựa vào sách của Trung 
Quốc. 

“Thời xưa các bản Dich đều có phần hinh ve Hà đỏ - Lac thư. Tiên 
thiên bát quái, Нач thiên bát quái và Tượng 64 trùng quái. Phản Kinh 
văn chỉ gồm có Thoán từ và Hào từ ngắn gọn. 

Đến thời Khổng Tử mới thêm phán Dịch truyện (tức phán Thập 
đực). 

Vè hình vẽ Hà đỏ - Lạc thư, thec Nguyễn Hiến 12", xuất hiện ra sao 
không ai biết. Người ta báo nó có từ thế kj thử VU tr.CN, nghĩa là trước 
thời Khổng Tử trên một trăm năm, Mãi téi thời Hán Vũ Dë (140-86 


(11) Nguyên Hiển Lê : Kinh Dich - Dao của người «зап tú- NXB Văn học, Hà Nội, 1992. 
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tr.CN), bức năm thế ky sau, một người cháu đời thứ 12 của Khổng Tử là 
hổng An Quốc, là một hoc giả và cũng là một đại thản của Vu Dé, 
không hiểu căn cứ vào đâu đã lập ra 2 hình đó, truyền lại đời san, rồi lại 
mãi đến đời Tống Huy Tông (1101-1125) khoảng 12 thế kỷ sau Khổng 
An Quốc, hai hình đó mới được in trên sách như chúng ta đã thấy. 

(Chấm trắng là số đương - tức số lẻ hay số Cơ. Chấm đen là số âm - 
tức số chán hay số Ngàu. Ngoài ra các bức đỗ còn trình bày về phương 
vị và sự tuân hoàn của 10 số đến bằng các châm tráng và đen, các ký 
hiệu khi chưa có chứ viết). 

Do sự sắp xếp thư tự các qué khác nhau mà thời xưa có nhưng loại 
Dịch khác nhau. Theo sách Chu Lễ thì đời nhà Chu bên Trung Quốc có 
quan Thái bốc trông coi ba loại Dich : 

1. Liên sơn Dịch của nhà Hạ (2205-1176 tr.CN), lấy qué Cấn là 
núi làm gốc. Tên của Dịch này có ý nghĩa là “máy từ núi bốc га”. Nguồn. 
gốc Dịch này có từ thời Phục Hy (trên 44 thế kỷ tr.CN) khi mà cuộc 
sống con người thời Thái cổ còn phải dua vào hang động trong núi, nên 
]ấy “Núi” (qué Cấn) làm góc. 

2, Qui tàng Dịch của nhà Thương (1778-1150 tr.CN; lấy qué 
hôn làm chủ, với ý nghĩa là nguồn gốc của muôn loài là do đất mà ra, 
mại vật từ đất sinh ra rồi lại quay về đất (qui tàng). Nguôn gốc của loại 
Dich пау еб từ thời vua Thần Nông, người tượng trưng cho nén nông, 
nghiệp có sơ bắt đầu, con người phải nhờ đất mà sống, vì vậy lấy đất 
làm chủ (tức quẻ Khên đứng đâu). Các bộ sách trên ngày nay đã thất. 
truyền. Nếu có thì chắc chắn chúng cũng rất đơn giản, vì thời thái cổ thì 
chứ viết chưa phát triển, có chăng thì các sách đó chỉ đơn thuần là 
những ký hiệu đầu tiên vë chứ số viết bằng vạch liên và vạch đứt. 

3. Dịch nhà Chu, goi là Chu Dịch (550-250 tr.CN) : Lấy qué Сап 
là trời và quê Khôn là đất làm góc, ngụ ý muôn nói “trời đất là nguón 
gốc hiến hoá của âm duong. Dich này <ó thể phát sinh trong giai đoạn 
muộn, khi con người đã chú ý đến thiên văn lịch toán, đã biết quan sát. 
sự vận chuyển của mặt trời và quá đất dé định ra khí hậu bốn mùa, vì 
vậy lấy trời đất làm góc. 

Tù sau thời Khóng Tử, nhiều học giá cán cứ vào các hộ Dich cổ và 
nhất là bộ Chu Dich được cho là do Khổng Tử san dinh để soạn và chứ 
giải ra nhiều bó Kinh Dịch khác nhau. Theo nhiều nhà nghiên cứu hiện. 
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đại Trung Quốc thì trong rất nhiều văn bản Dịch со một số bàn có giá 
trị sau dày : 

1. Bàn Dịch Lâm của Tiêu Dién Thọ đời Тау Hán viết. Cuán aách 
này ngày nay nhiều người cho là bản có giá trị gốc. Chính Tiêu Diên 
Tho dá cùng Kinh Phòng, một món đệ của ông sau này là những người 
xây dựng nên lý thuyết vé Tượng số nhị phân rất kỳ ảo. 

2. Bản Chu Dịch thông hành, đời Đông Hán, do Trịnh Huyền chứ 
giải, 

8. Bản Kinh Dịch, đời Tam quốc, do Vương Bật nước Ngụy chú giải. 
Тас giả đã cải tiến cách soạn Dịch, đưa Thoán truyện, Tượng truyện và 
Văn ngôn truyện (tức các phần giải thích vé qué và hào) xen vào phán 
Kinh văn, ghi sau mỗi quê, mỗi hào. Chỉ còn lại Hệ từ truyện, Thuyết 
quái truyện, Tự quái truyện và Tạp quái truyện là in rieng ở phần cuối 
Kinh. 

4. Bản Kinh Dịch, đời Tấn của Hàn Khang Bá chú giải. Vë đời Đường 
сб hai cuốn có giá tri : 

5. Bán Chu Dịch chính nghĩa của Khổng Dmh Đạt và. 

6. Bản Chu Dịch tập của L$ Dinh T$. 

Vè thời nhà Tống có 1 cuốn có giá trị hơn cà còn được lưu truyền 
rông rãi cho đến ngày nay là : ӯ 

7. Bản Chu Dịch bản nghĩa của Chu Gia. Đây cúng là bán đã được 
nhiều người địch sang tiếng Việt và là bán có chú giái kỹ lưỡng nhất. 

Vè thời cán đại và hiện dai có một số bản dáng chú ý : 

8. Chu Dịch cổ ngu kim chú. 

9. Chu Dịch đại truyện kim chú của Cao Hanh. 

10. Chu Dich bạch thư : là bộ Chu Dịch viết trên lụa trắng, tim được 
khi khai quật đổi Hán Mã Vương (Тау Hán) ở thị trấn Trường 8а tỉnh 
Hó Nam cuối năm 1973. Bản này đã được Trịnh Cán Bách chú thích và 
cho xuất bản năm 1987, tái bản năm 1989. 


VII. Ứng dụng của Dich 


Trong khi rất nhiều học giả chỉ chú trọng nghiên cứu khai thác phần 
tư tưởng triết học cùng những nguyên lý đạo đức dạy đời của Dịch thì 
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cũng eó nhiều người phát hiện ra những qui luật toán học, nhất là về số 
học của Dịch tượng. Cùng với người xưa họ hy vọng những qui luật đó 
cũng đồng thời là những qui luật chi phối cả vũ tru và con người, vi vậy 
ho thiên về khai thác khả năng du báo của Dịch, không những là dự báo 
vé khí hậu bốn mua, vé sự tuần hoàn của thời tiết mà còn muốn ứng 
dụng những qui luật của Dịch vào cá y dược học để điều trị và dự phòng 
bệnh tật, Hon nửa, nhiều nhà nghiên cứu ứng dung còn di xa hơn : họ 
dùng những qui luật của Dịch tượng dé tìm hiểu, đi sâu vào phán tiêm 
thức và tăm linh con người, phân logi những mối quan hé ха hội, khảo 
sát những yếu tó may rủi để hòng dự báo vận mệnh đời người. Phải 
công nhận rằng, việc áp dung Dịch vào các môn thiên văn và lịch toán 
cổ đã đạt rất nhiều thành tựu đáng kể. Người xưa tính rất đúng thời 
tiết trong năm, giúp cho nhà nông xác định được thời vụ gieo trồng. 
Trong y được, thuyết ат đương - ngũ hành đã từ hàng ngàn năm nay là 
nén tảng lý luận của y lý, của khoa mạch học, của khoa châm cứu, của 
Tý thuyết vận khí trong khoa điều tri. Nhiều lý thuyết mới më về thời 
sinh học, thời bệnh hoe mà ngày nay khoa hạc hiện đại mới phát hiện 
ra thi đã thấy nói đến trong lý thuyết vận khí của Dịch hoc, Tuy nhiên 
trong nhân hoc, trong khoa tứ vi thì nhiều điều còn khó giải thích do tài 
liệu cổ đã thất truyền, làm cho người đời sau giải thích sai lạc, dán đến 
những khía cạnh më tín, thân bí. Mặc dầu vậy nó vẫn là một bộ môn. 
cân nghiên cứu dé tiếp cận. Chính nhờ đi sâu nghiên cứu khía cạnh “hối 
toán và tử vi” trong Dịch học cổ của Á Đông mà nhà phân tâm học nổi 
tiếng của Mỹ là С.С. Jung đã tìm ra những phương pháp tốt đề nghiên 
cứu tiêm thức con người. 

Cho dù hiện vẫn còn nhiều mặt chưa hoàn hào thì khoa “bói toán tử 
vi” có theo Dich học vẫn là một môn giải trí có trí tuệ, chưa thấy có môn 
giải tri nào làm say mê con người và có sức lõi cuốn như nó. Nếu chúng 
ta gạt bỏ những khía cạnh mé tín ta sẽ thấy đó không những là một món 
giải trí trí tuệ mà nó còn mang nội dung giáo đục соп người luôn luôn 
thận trọng trong lời nói và việc làm, biết sống theo đạo lý không trái 
với qui luật của tự nhiên, luôn quan tâm đến điều “thiện”, tránh xa điêu. 
"ác" và việc xấu. Như vậy tai sao ta lại quá sợ khía cạnh mé tín mà ra sức 
bài trữ? Trên tinh thân đó chúng tôi khảo sát các khía cạnh ứng dụng сда 
Dịch, coi nó như những phương pháp của “toán xác suất” cổ, hy vọng bạn 
doc có thể tìm thấy phần nào những giá trị tỉnh thần của người xưa. 
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УШ. Giá tri của Kinh Dịch 


Qua những trang vừa đọc, chúng ta đã sơ bộ biết rằng, Kinh Dịch là 
một cuốn sách cổ ra đời từ trên hai ngàn năm trước, của người xưa để 
lại; nội dung vừa mang tính triết lý về vú trụ và nhân sinh, vừa chứa 
dung những nguyên tắc của bói toán du báo. Ngày nay nó còn những 
giá trị gì để chúng ta phải mất thì giờ đào bói lại ? 

Dé trả lời câu hài trên, tốt nhất chúng ta Һау đọc lại ý kiến của một 
số nhà nghiên cứu xưa và nay. 

Y kiến của Trinh Di, học giả đời Tống да chư thích Dịch. Ông viết 
trong 104 tựa cuốn Dịch truyện”: “Dịch là biến đối, tức là tuy thời biến 
đổi dé theo Đạo. Nó là thứ sách rộng lớn, đầy đủ, Һау để thuận theo lẽ 
tính mệnh, thông đạt cớ u minh, hiểu biết tình trạng muôn vật... Việc 
của đấng thượng thiên, không tiếng, không lời, cái thể của nó gợi là 
Dich, cái lý của nó gọi là Dao, cái dụng của nó goi là Thần. Âm dương 
khép mở tức là Dịch; môt khép một пед tức là biến ®. 

Y kiến của Chu Hy, học giá đời Tống, người chú giải Dịch : "Kinh 
Dich là thư sách rộng lớn, đầy đủ, bao hàm muôn lý, không gì không 
có... Khổng Tử lúc về già mà vẫn thích đọc Dich, dù thấy sách này гиб 
lại chua thể lý hội...” ®. 

Ý kiến của Quách Mat Nhược, học giả hiện đại Trung Quốc, nguyen 
Chủ tịch Viện hàn làm khoa học Trung Quốc : "Chu Dịch là một ngói 
dèn thân bí, vì nó được xây bằng những viên gạch thân bí - bát quái. 
Dòng thời lai qua tay những thần tượng Tam Thánh, Tứ Thánh nhào 
nặn. Vậy mà cho đến thế ký XX của thời biện đại nó vẫn toả ra ánh 
sáng hu ảo, thần bí..."«*, 


(7) Ngô Tat T6 : Kinh Dich. Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn XB, 1958, 02.17. 

(8) Sách đã dán, tr.51. 

(9) Sách đã dán, tr.6L. 

(10) Vương Ngọc Đức và cộng sự : Bí ẩn của bát, quái (trong Tổng tập văn hoá thần bi 
Trung Hoa, Trần Dinh Hiến dich. NXB Van hoá Thông tin, Hà Nội, 1596, tr.22. 
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"Chu Dịch là một bộ thiên cổ R$ thư, xưa nay các học giả đều coi là một 
bộ sách lạ”, 

` kiến Thiêu Vi Hoa, nhà Dich hoc hiên dai Trung Quốc : “Chu Dich 
là bộ sách kinh điển lâu đời nhất, có uy quyền nhất, nối tiếng nhất của. 
Trung Quốc, là kết tính trí tuệ thông minh của tổ tiên dân tộc Trung 
Hoa...”12, 

Riêng ở Viet Nam, người quan tàm nghiên cứu Dịch hoc cũng rất 
nhiều. Chỉ nói riêng nhà bác hoc Lë Quí Đôn, người sống ở thế kỷ 18, 
cürg đã dé cà quyền I trong bộ Văn đài loại ngữ của ông dé viết vệ “Lý 
khí”, một lý thuyết xuất phát tù Dich hoc. Dưới đây, chúng ta hãy tham 
khảo thêm y kiến một số nhà nghiên cứu cận đại và hiện đại Việt Nam. 

hoa bảng Hán học ki Í sI in Bồi Châu : "Trong 
các triết học Đông phương, vừa tỉnh vị vừa thiết thực, vừa thấu lý vừa 
thiết dung thời chẳng gì bằng Dich học. Lòng ưu thời mán thế gốc ở một. 
tấm lòng từ bi thi Dịch chẳng khác gì Phật. Tuy thời thức thế đủ tram 
đường biến hoá thì Dịch có lẽ hay hơn Láo... Dá nghiên cứu Dịch học 
thời Phát học, Lao học, cũng eó thể “nhất dr quán chi"!*. 

Y kiến của Ngô Tất Т5. nhà văn và dich giả Kinh Dịch : "Kinh Dich 
là một cuốn. sách lạ trong giới văn học của nhân loại. Thể tài cuốn sách. 
này không giống một cuốn sách nào. Bởi vì cái gốc của nó chỉ là một nét 
gạch ngang (— ), do một nét gạch ngang đảo điên xoay xoá thành một 
bộ sách. Vậy mà һап hết các chỉ tiết ở trang đều có thể thống luật le 
nhất định, chứ không lộn xón". (Sách da dán). 

Y kiến của Trần Trong Kim, hoc và nghỉ đao Nho : 
“Dịch là sách về “tượng ső” để bói toán xem cát hung và là sách “lý học”, 
giải thích sự biến thiên cúa trời đất và sự hành động của muôn vật, là 
bộ sách rất trọng yếu của Nho giáo”, 

Y kiến của Thụ Giang Nguyễn Duy Cân, nhà nghiên cứu Dịch học 
và triết học Trung Hoa : "Kinh Dịch đối với học thuật Trung Hoa quá là 


111i Vương Ngoc Đức : Sách đá dàn, tr.22. 

(12). Thiệu Уз Hoa; Chu Dick. với dự đoán hoc. Mạnh Hà dich. NXB Văn hoc, 1995 - Lời 
nói đâu. 

(18) Phan Bội Chau toàn tập. Chương Thau bièn soạn. NXB Thuận Hoá, Huế, 1990. Тар 
VII, tr.17-19. 

{149 Trân Trọng Kim : Nho giáo. Trung tam hoc liệu, Sài Gòn XB-1971, Quyền thượng, tr. 150. 
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một “kỳ thu”, gồm nám được tất cá moi nguyên lý sinh thành và suy 
huỷ của vạn vật... Theo chúng tôi, Dịch có hai bộ phận : Hình nhi thượng 
học (siêu hình học) và Hình nhi hạ học. Dịch cũng gồm cả Nhị nguyên 
luận và Nhất nguyên luận. Bởi vậy, Dịch chẳng những là một bộ sách 
triết lý siéu hình và huyền nhiệm của Huyền học Trung Ноа, mà còn là 
bộ sách triết lý khoa học (Philosophie đe la science) của bất cứ khoa hoc 
nào của Trung Hoa như y học, thiên văn học, xá hội học, tâm lý học, ат 
dương học, địa lý học, toán học, số lý học v.v..., và cả những khoa hoc goi 
là huyền bí nữa"0®, 

Y kiến của Nguyễn Dang Thuc, nhà nghiên cứu lịch sử triết học 
phương Đồng : Kinh Dịch, theo Phùng Hữu Lan trong “Trung Quốc 
triết hoc sử” thì trước hết là một bộ sách bói toán. Thé tài của nó nguyên 
Ја bát quái, mỗi quái gòm ba vạch liên hay đưt...”. “Kinh Dich ngoài 
phương điện bói toán còn ảnh hưởng sâu vào triết học của Lão Tử và 
của Khổng Tử”?®, 

Y kiến của Nguyễn Hiến Lê, nhà nghiên cứu triết học Trang Quốc : 
“Kháp thế giới có lë không có bộ sách nào ky di như bộ Kinh Dịch. Nó là 
một trong ba bộ kính cổ nhất Trung Hoa, sau Kinh Thi và Kinh Thư, 
nhưng nguồn gốc của nó là bát quái thì có thể sớm hơn, vào cuối đời Аһ, 
1200 năm trước Tây lịch. Ná không do một người viết mà do nhiều 
người góp sức trong một ngàn năm, từ Văn Vương nhà Chu mãi đến 
ёда đời Tay Hán nó mới có hinh thức gần như hình thức ngày nay 
chưng ta được biết”, 

Sau dày là ý kiến một số nhà nghiên citu phương Тау về Kinh Dich: 

Y kiến của Richard Wilhelm (Yi King), người đầu tiên dịch bản 
Kinh Dịch của Trung Quốc sang tiếng Đức, cứng là một trong số it 
người đi đầu trong viéc truyền bá Dịch sang châu Âu: "Kinh Dich 
của Trung Quốc thuộc về một trong những sách quan trọng nhất. 


(15) Thu Giang Nguyên Duy Cán : Dich học tỉnh hoa. NXB TP. Hô Chí Minh, 1992, 
tr.XXIH-XXV (trong lời nói đâu). 

(16) Nguyễn Đăng Thục : Lịch sử triết hoe phương bong, NXB ТР. Hó Chí Minh - 1991,5 
tập, tập 1, tr 169 và 180. 

(175 Giản Chi Nguyễn Hiến Lệ : Kinh Dịch - Dao của người quân tử NXB Van học, На 
Nội. 1991, tr.11 
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eda nén văn học toàn câu không thể chối cãi... Hầu như tất cá những 
tư duy lớn lao và căn bán nhất trên ba ngàn năm của lịch sử Trung 
Quốc đều do đã cảm hưng từ sách ấy, hoặc trái lại do đã chịu ánh 
hưởng nhung lý giải của nó, đến chỗ ta có thé kháng định rằng Kinh 
Dich chứa dung nhung tinh hoa hoàn hảo của nhiễu thiên niên ký 
đúc la as, 

(R. Wilhelm là một nhà truyén giáo đạo Tin lành kiêm học giá người 
Рие, đến Trung Quốc năm 1899. Ông đã bị nén văn hoá có lịch sử lâu. 
đời của nước này lôi cuốn. Ông đã làm quen với nhiễu trí thức Trung 
Quốc đương thời và đã được một nhà nho tỉnh thông Dịch học giảng 
giải cho về Dịch. Nhờ đó WilheÌm đã nắm bắt được những tư tưởng 
của Dịch và ông đã dịch sách này sang tiếng Đức, Ông còn truyén sự 
hiểu biết về Dich của mình cho một người bạn than là C.G. Jung, 
môt chuyên gia tâm ly học đương thời, cũng là người viết lời tựa cho 
cuốn sách địch của Wilhelm. Chính Jung đã cơi Dịch là một phương 
pháp rất độc đáo và sâu sác dé di vào khu vực “tiềm thức” và “tâm. 
linh" сда con người. Ông dá có những thành công to lớn trong khoa 
phân tâm học (Psychanalyse). 

Y kiến cda Etienne Perrot, nhà nghiên cứu Pháp, người đã chuyển. 
bán Kinh Dịch tiếng Đức sang tiếng Pháp : "Cuốn sách cổ nhất của 
Trung Hoa cũng là cuốn sách tối tàn nhất. Kinh Dich cho con người 
chiếc chìa khoá mãi mãi mới để tham nhập vào ẩn số của định mệnh 
của ho. Nó lôi kéo chúng ta về phía bên kia của moi món thần hoc cung 
như mọi hệ thống triết học, đến một độ sâu trong vắt mà ở đó con mát. 
của tám hàn chiêm ngưỡng rõ rang coi thực” (Trích lời tựa sách). (Nguyén 
văn : "Le plus ancien livre đe la Chine en est aussi le plus moderne. Le 
Ji-King offre a l'homme une cle’ intemporellement neuve pour pénétre 
I'enigme de son destin. II nous entraine au dela de toute théologie comme 
de tout système phylosophique, a un degré de profondeur limpide ou 
Toeil du coeur contemple l'evidence du vrai"'*, 


Y kiến của Will Durant, nhà nghiên cứu Mỹ vé văn minh nhân loại 


(18) R. Wilhelm : I King-Das Buch der Wandlungen, Jena Verlag, 1924. 
(19) E. Perrot: Y King Le livre des transformations. Librairie de Medicis, Paris Vle 1973. 
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và уат minh phương Đông : ^... Kinh Dịch là sự cống hiến thâm thuy 
nhất của Trung Hoa vào khu vực tối tăm của siêu hình hoc...” 


Y kiến của Jacques Lavier, nhà Trung Hoa học, người Pháp: “.. 
Ngay trong thời đại hiện nay, người Trung Hoa thuộc bắt cứ giai cấp 
nào trong xã hội, hễ mỗi khi có việc gì quan trọng trong việc nghiên cứu 
khoa hoc hay trong công việc хау ra hàng ngày... déu hỏi đến Kinh 
Dịch. Người ta cho rằng chính Мао Trạch Đông cúng tra cứu đến Kinh 
Dịch mỗi khi ra một quyết định gì quan trọng. Người ta cũng cho rằng, 
sở di chỉ trong vài пат mà người Trung Hoa thực hiện được lần dáu 
tiên trái bom nguyên tử của họ, trong khi người Mỹ và người Nga đã 
phải bỏ công cả mười năm mới thực hiện nổi, cũng là nhờ ở Kinh Dich. 

Có một số người châu Âu hiểu biết, đã khám phá ra trong Kính Dịch 
nhiều chân lý liên quan đến ngành chuyên môn của họ, như Leibnitz 
(nhà toán học kiếm triết gia Đức) đã tìm ra nhiều nguyên lý toán số, 
Jung đã thấy ở đó phương tiện dé thám đò vô thức...” 2U, 

Ý kiến спа Martin Schoenberger, người phát hiện bång mật та di 
truyền trùng hợp với 64 Tượng qué của Dich hoc, tác giả sách "The T 
Chiryand the genetic code" : "Một trong những khám phá lớn nhất và 
quan trọng nhất là việc “chương trinh hoá" chính xác những đặc tính 
suốt đời сда moi sinh vật và tính đi truyền của chúng được xác định hor 
mát ma đi truyền gồm 64 khoá, mỗi khoá gồm ba trong bốn chất base 
cơ bản chứa nita của ADN. Điều này dà có tử khi sự sống bát đầu mà 
chứng ta chưa hề biết дёп... Người phương Tây cảm thấy bị sốc khi 
biết rằng mọi sự phát triển và những hình mẫu khác nhau của định 
mệnh và may rủi đều tuân theo củng một qui luát “nhân quả” nghiêm. 
ngüt và chương trình hoá trong một hệ thống gồm 64 trang thái 
tiểm ăn với sáu điểm then chốt phủ hợp và rất nhiều phép bién đổi 
toán hoc để tạo thành mật trong 64 trang thái khác nhau... Ta không 
thể không đặt cau hỏi : Phải chăng hai cuốn sách “Kinh Dịch” và “Ма 
mà di truyền” là biểu hiện của một nguyên lý chung ? Phải chang nh ng 


120) W. Durant : Lach sir vân minh Trung Quốc. Nguyễn Hiển Lê dich Trung tam TT Đại 
học Sư pham, ТР. Hà Chi Minh XB. 1990, tr.65. 
(21) Д. Lavier ; Le livre de la Terre et du Ciel, chou. Paris, 1989, pp. 12-13. 
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điều trình bày ở đây có lé là môt mật mã tổng quát mà người Trung 
Hoa đã khám phá ra cách đây hơn 5.000 năm, còn Watson và Criek đã 
khám phá cách đây 10 năm ? (Ông viết những lời này năm 1973) 

Y kiến của F.A. Popp, nhà vật lý hat sơ cấp : ^... Trong sự tương 
đồng của Kinh Dịch với ngu điệu của mật mã di truyền thì Martin 
Schoenberger đã nhận ra Dịch là một cuốn bách khoa từ điển vé sự 
tiến hoá trong sinh học. Dó là chìa khoá ẩn tàng của sự sống... Tiên 
đề được nêu ra ó đây khiến ta phải thừa nhận rằng, tỉnh thần có thé 
chuyển hoá thành vật chất, cón vật chất chi có ý nghĩa thông qua 
tinh thân. Điều cơ bản hiển nhiên là đằng sau sự chuyên hoá này là 
một chân lý. Kinh Dịch - di truyền học cung cấp cho ta một hệ thống 
tuần hoàn về nhan tố tinh thần và đóng vai trò là mục tiêu cho sự 
tiến hoá của nhân loai"?», 

Tung ấy ý kiến của nhiều học giả khác nhau tưởng cung dú để nói 
lën tầm quan trọng của Kinh Dịch eá và việc chúng ta tấn thời giờ tìm. 
hiểu dé tiếp thu những tinh hoa cú cũng là một việc đáng làm. 


n cứu Dịch hiện na; 


Phong trào nghiên cứu Dịch hiện nay lại đang lan tràn không những 

ở các nước Á Đông mà còn lan sang cả phương Tây. Tại sao một cuốn. 
sách tối cổ như cuốn Kinh Dịch, đã từng nhiều phen bị người đời phê 
phán, thậm chí lên án, та nay lại trỗi dây có sức sống manh mé như 
уау? Chính ý kiến nhà nghiên cứu Dịch người Pháp là Е. Perrot đã 
га lời vào câu hỏi đó : “Cuốn sách cổ nhái của Trung Hoa cung là 
cuốn sách tốt tân nhất. Kinh Dịch cho con người chiếc chia khoá mai 
mát mới để thám nhập vào ấn số của định mệnh của họ”, Dé biết 
việc nghiên cứu Dịch những nam bắt đầu sang thế kỷ 21 này phát 
triển ra sao, tốt nhất chúng ta đọc lời nhận xét của nhà nghiên ciu 
hiện dai vë Dịch người Trung Quốc, viết trong cuốn “Mỗi ngày 10 
phút với Chu Dịch” của ông : "Thời xa xưa không nói, chỉ trước đây 
mười năm hoặc mười lãm nam, những người dân Trung Quốc biết 


1221 Dó Văn Sơn và Đức Minh : Kinh Dich và Ма di truyền, NXB TP. HCM, 2000 
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Kirh Dịch hầu như thua thớt cá thể đếm được, chỉ có trong dám 
phần tử trí thức, một nhóm rất ít người nghiên cứu và tìm hiểu nó, 
Còn trong những năm віп đây, ở trong bất kỳ một “sap sách хб 
xinh” của bất kỳ thành phố nào đều đã hình thành một hệ thống phát 
hành và tiêu thụ loại sách này rộng гаі hơn nhiều so với những hiệu 
sách chính qui, Với phương thức phân bố tản mạn rộng rãi nhất của nó, 
với phương thức tiêu thụ nhanh nhạy nhất như các loại sách dễ tiêu 
thu, nó da đi vào trong ngàn van hó, thậm chí một зб sap sách nóng 
thân, hầu như bất kỳ lúc nào cũng đều có thể phát hiện ra một loại 
sách Dịch học xuất bản mới với nhiều loại..., ít thì in mười van cuốn, 
nhiều thì lên đến mấy chục thậm chí mấy trăm уап cuốn... Sách 
Dich mới còn dang được không ngừng in ra và tiêu thụ... Tinh hinh 
ở nước ngoài cảng khiến cho người ta kinh ngạc. Lấy lời nhà Dịch 
học người Anh là C. Barket dë nói : "Chí trạng vòng năm chục năm 
trước, những người biết Kinh Dịch trong xã hội phương Tây có thể 
nói là tuyệt đối không có. Thế nhưng trong mấy chục пат gần đây, 
mức độ những người biết Kinh Dich nồi tiếng dang nâng cao với tóc 
độ nhu bay. Với tính thực dụng và tính hệ thống, nó đã được sự thừa 
nhận của các chuyên gia trong nhiều linh vực khác nhau. Nhà tâm 
lý hoc Thuy Si nổi tiếng thé giới, ông Ca-Gustaf nghiên cứu Kinh. 
Dịch nhiều năm, phát hiện ra nó là mật nguồn trí tuệ lấy không hết, 
dùng không kiệt. Neeát-Pa, nhà vật lý được giải thưởng Nobel đã 
phát hiện ra, giữa Kinh Dịch và vật lý học hiện đại có mới quan hệ 
song song tên tại với nhau. Ông йа in nổi hình “Am đương- thái cực” 
của Dịch trên ống tay áo của mình. Tác giả cuốn sách “Vật ly hoc 
hiện dai với chủ nghĩa thân bí phương Đông”, ông Fo-Capura đã 
chư ý tới những дас trưng quan trọng nhất của vặt ly học hiện đại 
và Kinh Dịch đều là sự biến hoá và biến cách. Hơn thế, trong cuón 
sách “Con đường của vật lý học” của ông, ông dà giải thích... Trên. 
thực tế, vi tích phân hiện dai là sự sẵn sinh của một trong những 
nën máng xây dung khoa học trong máy tính, cúng có thể qui tụ 
nguyên nhân ở sự gợi ý của Kinh Dich...". Những lời của C. Barket 
giới thiệu trên đây là tình hình mười năm vé trước ở nước ngoái. 
Còn nhng năm gắn đây, cơn sët Dịch đã không сор giới hạn trong 
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một nhóm nhỏ các nhà khoa hoc nứa, mà nó dà dán tới sự chú ý 
nghiên cứu thực hành của dân chúng, đến nỗi có một nhà xã hội học 
Mỹ dà phải kinh sợ kêu lên : "Nền văn hoá phương Đông đang làm 
biến đổi lối sống và quan niệm giá trị của người phương Тау. Thuật 
Yôga cda Ấn Độ đã làm thay đổi phương thức và quan niệm về thé 
dục và sức khoẻ của người phương Tây. Càn Kinh Dịch của Trung 
Quốc thực sự đã làm thay đổi triết học quan, thế giới quan và phương 
thức tự duy của người phương Tây”. Còn học giá Nhật Bản thì gọi 
đó là “Cơn sốt Dich Trung Quốc lôi cuốn kháp thế giới”?", 

Qua trích đoạn trên chúng ta đã có thể đánh giá được phong trào 
nghiên cứu Dịch hiện nay không những ở Trung Quốc mà ở nhiều 
nước trên thế giới. Riêng ở nước ta cúng không ngoài tình trạng Ấy. 
Hàng năm các nhà xuất bản trung ương và địa phương cho ra đời 
rất nhiều sách Dịch, được dich trực tiếp tu tiếng Trung Quốc sang 
tiếng Việt Nam. Ngoài ra còn khá nhiều sách Dịch do các nhả nghiên 
cứu trong nước viết ra, góp phán lý giải Dịch, nhất là các loại sách. 
nghiên cứu ứng dung Dich trong dự báo. Có thé nói, chúng ta có thé 
tìm thấy sách Dich một cách dé dàng trong hầu hết các cửa hàng 
sách lớn nhỏ. 


(239 Lai Dae Мё ngây mười phút với Chu Dịch-Dương Thu Ất biên dịch. NXB Van 
hoá Thong tin - Hà Ni. 1998, tr.10-13. (Các tên tác giả châu Âu là ghi đứng theo 
bản dich). 
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CHƯƠNG и 
NÓI DUNG DAI CUONG VÉ KINH DICH 


1. Đại cương : 


Quan niệm vé Dịch vốn có từ trước thời Khổng Tử rất lâu, Khổng Тї 
chi là người ghi chép, hệ thống hoá và giải thích thérn, chứ không phái 
là người xướng lên triết lý về Dịch. Kinh Dịch của Khổng Tù soạn chi 
là một cuốn sách mỏng mấy chục trang, cách hành văn theo 161 eó, 
ngăn và có tính chất ngụ ngôn, nhiều ẩn ý khó hiển, có thé lý giải 
theo nhiều cách khác nhau. Suy nghĩ sâu thì nhiều chỗ phát biểu có 
tính chất tư duy triết học và toán học triru tượng, lại pha lẫn với 
ngôn ngư không được định nghĩa thống nhất như ngón ngữ toán học 
ngày nay, lẫn lộn với những câu có ý nghĩa chỉnh trị, đạo đức dạy đời. 
У уду nó rất khó hiểu. 

Nhiều danh từ cổ vốn mang một nội dung dinh nghĩa triết học - 
sàu sắc, trái qua hàng ngàn năm đã biến thành những danh từ để 
chi vé thế giới thần linh thuộc pham trú mé tín, Do đó người ta dé 
thánh kiến và có thiên kiến xấu với những ti này. Ví du từ "qui 
thần”, theo Chu Hy trong “Chu Dịch bán nghĩa” thi : "Cái làm cho 
âm dương bién hod gọi là “thân” hoặc thản dé chỉ edi khí duong 
duỗi ra (đồng) dé thành muôn våt. Thân không thể tiêu di chí làm. 
cho vii trụ biến hoá". Như vày theo quan niệm ngày nay cái thần ấy 
chính là năng lượng. Động lực của sự biến hoá, chi có năng lượng. 
mà thói. Nang lượng không mất di, không sinh ra, nó chi thay đổi 
hinh dang. Còn “qut” là "cái khí ám co lại (tinh), trở vê, hay là nơi 
trở vd của van våt”. Nơi trở về của van vật không có gi khác là các 
yếu tố ban đầu та ngày пау ta goi là nguyên tố. Như уау van våt 
khi sinh ra do “thần”, khi chết trở về là “qui”, hoàn toàn không có 
một nghĩa gi là các thế giới thần linh mê tín như nó đã trở thành 
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nghĩa thong tục ngày nay.!?9), 

Cung như thế, thec quan niệm Dịch học của người xưa thì cái må 
vạn vật trở vẻ goi là "qui" cũng có hai phần âm và dương : cái phần 
trong nhẹ thuộc đương bay lên là “hòn”; cái phán đực nặng thuộc âm. 
giáng xuống là “phách”. 

Như vậy từ “hồn phách” hoàn toàn có nói dung triết học vé sự biến 
hoá của vật chất cũng không có tí gì là thuộc thế giới thần linh như 
người đời sau đã ngộ nhận. Đối chiếu với khoa học hiện đại rõ ràng là 
vật chất kể cả con người khi tiêu vong sẽ trở về 110 nguyên tố hoá học 
ban đầu của уй trụ (cái ấy gọi là “qui”). Các cơ thé sống, chết di du có 
chôn xuống đất sâu thì phần của бху tự do, nito, CO, (do bị phân huy) 
củng së hay lén tan vào bầu khí quyển (hàn), còn phần nặng đục là 
những hợp chất võ cơ thì nằm đưới đất (phách). Ró ràng các thuật ngữ 
đó chỉ la dé phát biểu quan niệm của người xưa vé các chu trình bién 
hoá lớn của vật chất y như ta hiểu vẻ các chu trình biến hoá của ôxy, 
nito ngày nay. Các hợp chất của những yếu tố ấy dưới dang sinh chất 
trong Бао thai để sinh vật sinh ra, trưởng thành và hoạt động, được goi 
là “thân” chẳng có gì khác chính là năng luong" (énergie). 

Nang lượng ấy tàng ẩn kháp trong không gian vũ trụ bao la, trong 
hòn dá, cục đất, trong cây cô và con người, trong hạt nhân nguyên tử. 
Khi vật chất tiên huj thì nó lại trở vé dang ban đầu. Cái thân hay là ` 
“năng lượng" không mất đi đâu, nó chi thay đổi hinh dang mà thôi. Ró 
ràng những danh từ “qui, thần, hón, phách” trong ngôn ngữ cổ là những 
khái niệm triết hoe và vạt lý sau sắc đã bị biến nghĩa qua thời gian. 

Còn vô số các từ như "nguyên, hạnh, lợi, trình” “vang, lai”, "cát, 
hung”, “thường уд”, "thường hữu” v.v... là những khái niêm không thể 
xem qua mà vo đoán được, tốt nhất là “cái gì ta chưa biết” thì không 
nên nói vội, nhất là không nën bài bác quá sớm. 

Nội dung Kinh Dịch do Khổng Tử san định gồm có 12 thiên ngắn, (2 
thiên kinh và 10 thiên truyện) 

Hai thiên kính là thượng kinh và hạ kinh, trình bày nội dung 64 qué 
theo một trạt tự đặc biệt, không theo trật tự 64 quê tiên thiên của Phục 


(24) Hoàng Tuấn : Hoc thuyết Tâm thận trong у học cổ truyền. NXB Y hoc, Hà Nội. 1990. 
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Hy, cùng không theo trật tu hậu thiên của Van Vương mà theo trật tự 
các cáp đối xứng âm dương hoặc phản phục, bắt đầu bàng cáp qué đối 
xưng Сап Rhôn và kết thúc bằng cặp Ky tế - VỊ Tế 

Mười thiên truyện còn goi là Thập đực, do Khổng Tu viết. 

“Trong toàn bộ Kinh Dịch này bao quát các nội dung sau дау: 

1. Phần diễn vé Hà đỏ và Tiên thiên bát quái từ thời vua Phục Hy 
(4477-4363 tr.CN). (Hinh За). 

9. Phân điễn và Lạc thư và Cửu trù Hồng phạm của vua Hạ Vũ 
(2205-2167 tr. CN). Hai phán пау chi ghi bằng chấm và gạch vì đó là 
thời ky chưa cá văn tar (Hình 4a). 

3. Phân ghi Thoán từ và Hàu thiên bát quái của vua Văn Vương 
nhà Chu (1144-1142 tr.CN), là phán bát đầu khi có chữ viết (Hình 53). 

4. Phản ghi Hào từ của Chu Công Đán là con Văn Vương bó sung. 
Bốn nội dung trên là phần Dịch có tứ trước thoi Khổng Tử. 

5. Phần Thap đực : là phán tương truyền đo Khổng Tử viết thêm để 
cất nghĩa cho rô các phán trên, gồm 10 truyện được ví như 10 cánh 
chim (thập đực), ý nói Kinh Dịch đến thời Chu Công Đán là da dú hình 
hài chỉ cán thêm cánh, thêm lông là xong. 


П. Hình Hà Đồ và Tiên Thiên Bát Quái của 
vua Phục hy (H.3a và b) 


Theo truyền thuyết các hình trên là do vua Phục Hy (4477-4366 
tr.CN) vạch ra, vua đã nhân dịp trông thấy con long ma” xuất hiện 
trên sông Hoàng Hà, trên lưng nó еб nhứng chấm như một bức hoa đỏ, 
ông liên phòng theo và vẽ thành một bức đồ goi là “Ha đó”. Thực të 
ngày nay ta thấy đó là ký hiệu văn tự đầu tiên của Trung Quốc cổ để 
ghi 10 số đếm. Yêu câu ghi nhận số đếm là yêu cầu tính toán đâu tien 
cda con người thời сб, đông cũng như tây. б đây số 10 được chia ra hai 
dày 5 chấm den đặt trèn và dưới số 5 chính giữa. Trên bức dó đó có 5 số 
chắn “2, 4, 6, 8, 10" đều được ghi bằng những chấm đen và 5 số lẻ “1, 3, 
5, 7, 9” được ghi bằng những chấm trắng. Đen trắng tượng trưng cho 
đặc tính của âm đương. 


(*) Long raa : соп ngựa đâu rồng - 1 con vat thần thoại. 
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Vua lại iy vạch ngang liên (—) dé ký hiệu “đương” vạch ngang đứt. 
(- -) để ký hiệu “ат”. Như vậy së lẻ lai là duong (1 gạch) và số chẵn (2 
gạch) lại là âm, tượng trưng cho trong đương có âm, trong âm có đương. 
Mỗi gạch như thế gọi là 1 hào. Xếp сйс hào âm và đương thành những 
tập hợp. Тар hợp 2 hào ta có 4 tượng (tú tượng) là : 

+ Thái âm (==) 

+ Thiến đương (==) 

+ Thiếu am (==) 

+ Thái duong (==) 

Тар hop 3 hào ta sẽ có 8 tình huống duy nhất gọi là 8 qué (bát quái). Vi 
thời thái cổ chưa có chứ viết, người ta thường vë các hình thay chữ vào vò 
cây ròi treo trước cổng nhà đề đánh đấu cho moi người biết khí eó việc sinh 
tử, lanh dă, nên mới goi là quái (có nghĩa là treo lên) '®, Tám qué dó là : 

Т. Qué Kiên (=Œ) lá trời. 

2. Qué Đoái (==) là đồng bằng hay là đi. 

3. Quê Ly (=) là lửa, là nóng. 

4. Quê Chấn Та sấm. 

5. Quả Топ (#8) là gió. 

6. Que Khám (ZZ) là nước. 

7. Qué Cấn (zs) là núi. 

B. Quê Khôn (ga) là đất. 

Xếp theo thứ tự như thế gọi là Tiên thiên bát quái. Tức là 8 què nguyên. 
thuỷ do vua Phục Hy vạch ra. Nếu xếp theo vòng tròn thi có trục Bắc Nam. 
là hai quê Kiên Khón. Những qué 


Hà Đỏ 
Hinh За Hà Đô và Tiên thiên bát quái 
(25) Trấn Trong Kim : Nha giáo. Trung tàm hoc liệu miễn Nam tái bản 1971. Quyền thượng, 
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(Hình ЗЬ) : Phục Hy (Theo Yi-kinh của E. Perrot) 


Dịch chỉ được vạch ra như thế mà không có văn tự. Ñgười xưa thường 
dựa vào hình thái сас quẻ mà tiên đoán cát hung, truyền miệng nhau 
mà công nhận nội dung các quẻ. Chồng hai quẻ lên nhau, tạ lại có 64 
trường hợp khác tuỳ theo thứ tự các hào gọi là 64 qué kép (trùng quái) 


Mỗi qué có 6 hào, như qué Kiên 


3 gạch dưới là qué nội, З gạch trên là qué ngoại. Mỗi qué có một tên. 
riêng mang ý nghĩa riêng. 

Thuc ra các qué 2 vạch, 3 vạch hay 6 vạch như trên chỉ là cách viết. 
các con số theo cơ chế nhị phân của người xưa mà thói, nhưng người xưa 
đã quan sát các con số đó theo “tượng” đặc trưng của chúng và thấy qui 
luật biến hoá âm dương bên trong các con số. 


41 


KINH DỊCH VÀ HË NHỊ PHÁN 


Cứu trù Hồng phạm 
Hạ Vũ (Xem Н.4) 

Cũng theo truyền thuyết, vua Hạ Vũ, người đã sống ở thế ky 22 
tr.CN (2205-2167), nhân đi chơi sóng Lạc nhìn thấy một con rùa vàng 
trên mai có những chấm và vạch bế trí như một bức dà đã gợi ý cho nhà 
vua nhiều ý kiến thực tiễn tốt. Ngài cho rằng trời đã cho mình bức đó 
thư trên mai con rùa ở sông Lạc mới đặt tèr, là Lac thu. Dựa theo đó 
ngài đã tính toán ra phép khai thông 9 con sóng lớn để chống lụt cho 
dân. Ngài lại phóng theo đó mà đạt ra 9 nội dung triết lý dé trị dân làn. 
giường cột cho xã hội đương thời gọi là : Cửu trù Hóng phạm (khuôn 
phép của 9 trà). Xem đó thì cũng có thể đoán rằng người xưa dà dua 
theo tượng số (ат đương bát quái) để suy luận ra những phương pháp 
tính toán có tác dụng thực tiên trong việc chống lụt bão cho dân và ổn 
định xã hội nông nghiệp cổ sc. Chín trù của vua Ha Vũ góm : 

- Trà thư 1 là thuận theo Kim, Mộc, Thủy, Hoá, Thổ (Ngủ hành). 

- Tru thư 2 là sử dụng thân trong 5 việc lớn (Ngủ sự). 

- Trà thứ 3 là tận tâm làm đúng 8 chính sách (Bát chính). 

- Tru thư 4 là áp dụng 5 nguyên tắc trong thiên văn dé xác định 4 
müa (Ngủ ky). 

+ Trà thứ 5 là thuộc vé nội tộc nhà vua (Hoàng Cực). 


œeo-o-o-ooooo 4 9 2 


> Pd Ngüky Ngủ phúc | Ngũ sư 


3 5 5 

8 Bát chính | Hoàng cực | Kënghi 
o <, в 1 6 
ThưTrưng| Ngủ hành | Tam đức 


Hình Lạc Thư. Hình 4 Cửa trù Hồng Phạm. 
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- Trà thư 6 là trau dói 3 đức (Tam đức). 

~ Trà thứ 7 là sáng suốt lý giải những điều hả nghi (Кё nghi). 

- Trù thư 8 là suy nghĩ nhưng triện chứng của thời tiết để biết thời 
vận (Thứ trưng). 

- Trù thư 9 là ban 5 điều phúc và doa 6 điều hoa (Ngủ phúc, luc сло). 

Việc sắp xếp 9 con só trong hình Lạc thư (đã bỏ số 10) theo 8 hướng 
và só 5 ở chính giữa cũng nói lên sự phát hiện ra tính biến hoá kỳ lạ của 
các con sẽ. Nếu ta thay các chấm và gạch trong hình Lạc như băng các 
số ngày nay thì ta thấy rõ ràng đây là một hình ma phương đơn giản có 
tổng số mỗi hàng đều là 15. Vì vậy Hà 48 Lạc thư chỉ là phương pháp 
dùng hình tượng để tính toán thiên văn cho nông nghiệp khi con người 
chưa có chứ viết, y như dùng các phương trình toán học ngày nay. Sự 
sắp xếp các chấm trong Lac thư khác Hà đề ở chô chí còn 9 соп số, con 
số 10 không được dùng nua. Có thể người xưa dá phát hiện ra các số 
hàng don vi chỉ có 8, còn số 10 thì được thuộc дау hàng chục. Việc phân 
biệt được 9 số hàng đơn vị ở dáy số hàng chục trong thời đại con người 
chưa có chư viết là một tiến bộ rất lớn trong tư duy toán học của người 
xưa, mặc dáu thời đại đó chưa biết sử dụng con số 0. (Nhu ta đã biết 
việc phát hiện và sử dụng con số 0 trong toán học là một bước tiến nhảy 
vọt về van hoá của con người. Ký hiệu số 0 được các nhà học giá cổ Ấn 
Độ tìm ra đầu tiên. Người А Вар да học được của người Án Đó và truyền - 
bá sang châu Âu sau này). 


IV. Thoán từ và Hậu thiên bát апа: (Hinh 5) 


Là nội dung thứ ba của Kinh Dich. Đây là phán phát triển của Văn 
Vương nhà Chu, khi bị giam ở ngục Dmu Ly (1144-1142 tr.CN). Ông да 
thay đổi vị trí các qué Dịch trong mó hình bát quái cổ và diễn giải thêm, 
cha thêm табі quà một ý nghĩa xa hội và nhân sinh. Mo hình mới goŸlà 
Hậu thiên bát quái. 

Mô hình này theo trật tự như sau : 

1. Kiên (ZZ) là cha. 

2. Khám (==) là trung nam. 


(28) G.N. Beroman : Phép đểm và con аб. Nguyễn Van Thường dịch. NXB Khoa hoc 1961 
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. Cán (==) là thiểu nam. 
. Chấn (ив) là trưởng nam. 


3 
4 
5. Топ ( = j là trưởng nu. 
6. 
7 
8 


" Lac thu và 
Hinh Lạc Thu 
nh Lạc Hình 5 Hình Hậu thiện Bát quái 


Văn Vương sắp xếp 8 qué từ 8 hiện tượng của và trụ thành tám ngôi 
vị của một gia đình gồm сб cha mẹ và sáu con ba trai, ba gái. Điều đó đã 
1 lên quan tâm của Văn Vương đối với đời sống của con người trong 
mói liên hệ với xà hội và thiên nhiên. 

Phần diễn giải thêm toàn y các qué gọi là thoán từ nói rõ nội dung 
mục dich áp dụng những tinh huông các qué để giải thích các hiện 
tượng xã hội và nhân sự. Vì thế nó có phần дап ghép các khía cạnh “tốt, 
xấu, hung, lành” trong mỗi quẻ làm cho dịch lý trở thành nguồn gốc 
phương pháp tính toán để tiên đoán số mệnh, từ bói toán đến phương 
pháp tính số tử vi của Trần Đaàn sau này. 


m 


Những nguoi nghiên cứu phản Thoán từ và Hàu thiên bất quái 
của Văn Vương cho là Văn Vương đã mô hình hoá một giai đoạn mới 
của sự chuyển biến của vũ trụ, tử vận động vô hình sang thế giới 
hữu hình. Su bién hoá của “âm dương bát quái” ra sự bình thành 
muôn vật trong trời đất. 
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У. Hào tu: 


Đây là phán bó sung của Chu Công Dán con Văn Vuong. Ông cắt 
nghĩa từng hào trong 64 qué, cho mỗi hào một ý nghĩa ngắn gon gắn sự 
cát hung cho từng hào gọi là hảo từ. Những lời giải thích của Уап Vương 
tấn Chu Công Đán vốn chỉ là những lời truyền miệng, nén vấn tát và 
nhiều câu ý nghĩa lơ lửng, khó hiểu. Có thể đó là một hình thức ngón 
ngứ toán học có đại không được định nghĩa thống nhất gây nên cám 
giác ky áo cho chúng ta nghiên cứu ngày nay. Nói dung 64 qué đều xoay 
quanh biến hoá của ат đương, cái lý của sự tiêu trưởng, lành du, cái 
đạo của sự tiến hoá tồn vong của muôn vật, rồi đem những lý lẽ ấy mà 
xem xét ву thịnh suy hay đở của ха hội và con người, khuyên người ta 
thuận theo Dịch và Qué. Tuy nhiên nhiều qué, nhiều hào mang tính 
chất gán ghép những ý niệm chú quan về những phong tục tập quan 
đương thời kèm lời giải thích mập mờ nửa ngụ ngôn khó hiểu. Ví nhu 
quê Kién cá 6 hào đương cá ( = ) mỗi hào đều có lên riêng. Gạch dưới 
cùng gọi là hào “sơ cửu”, gạch thứ 2 (kề từ đưới lén) goi là hào “cửu nhị”, 
gạch thư 3 là “cửu tam", gạch thứ 4 là “cửu tứ”, gạch thư 5 là “cửu ngữ”, 
gach trên cùng gọi là hào "thuong cửu”. © hào “sơ cửu” thì viết : “Tiêm 
long våt dung" nghĩa là “rồng chim đưới nước không nën làm việc gì” 
(lay “không nên làm” làm nghĩa của hào), Đến hào “cửu nhị” thì viết : 
“Hiện long tại điển, lợi kiến đại nhân” nghĩa là “rồng hiện trên ruộng 
nén ra mà gặp đại nhân, y nói nén ra mà thi thà tài năng” (lấy "thi thë 
tài năng” làm ý của hào). Các hảo khác cũng đều вап cho những ý 
nghĩa khác nhau tương tu. 


VI. Thập дис: 


Tức là phán do Khổng Tử soạn và bá sung để hoàn thành Kinh Dich. 


Không Tử ví phản viết thêm của ông nhu 10 cánh chim nén gọi là 
Thập dực, ý nói Kinh Dịch nhờ 10 cách này có thể bay bồng, 
Phản Thập dực này nội dung gồm : 
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1) và (2), Thoán truyện ; Chia làm hai thiên : Thiên thượng (1) giải 
thích thoán tù của 30 qué đầu. Thiên hạ (2) giải thích thoán tử của 30 
qué sau. 

Thoán có nghĩa là “đoán”. 

(3). Dai tương truyện : giải thích “Tượng” của toàn qué trong mỗi 
quê. 

4). Tiểu tượng truyện : giải thích “Tượng” của mỗi hào. Đại tượng 
và Tiền tượng truyện đầu chia làm hai thiên, thượng và hạ; thiên. 
thượng giải thích tượng của 30 quê đầu, thiên Һа giải thích tượng 
của 34 qué sau. 

Chut “Tượng” dày có hai nghĩa : một là tuong hình, hai là tượng ý. 
Phân giải thích theo tuong ý là rất quan trọng; nhất là đối với các hào. 

Tóm lại, Thoán truyện và Đại tượng truyện đầu để giải thích 
toàn quê. Thoán truyện giải thích thoán từ, tức la lời đoán các qué 
do Văn Vương đã viết từ trước, Còn đại tượng truyện giải thích “ý 
tưởng” toán quẻ. Thoán truyện thì theo sát các thoán từ; còn đại 
tượng truyện thì bàn rộng ra, thường lồng thêm đạo lý của đạo Nho 
vào. Do đó mà nó mang nội dung triết lý và đạo đức hơn là nội dung 
bói toán. 

(5) Hë từ thương truyện ; Nội dung nhằm giải thích thêm "hé từ” ở 
các qué, nhưng người đọc khó phân biệt phán nào là “hệ từ” và phần 
nào là “hệ từ truyện”. Nội dung tập thượng bàn về : 

- Lý lé về Сап Khôn, 

- Ý nghĩa việc Thánh nhân làm Dịch, 

- Sự to lớn của đạo Dịch, 

- Bàn về thuyết Âm - Dương, 

- Số Đại diễn trong Dịch và phép bói, 

- Công dung của dao Dịch, 

- Việc bói Dịch... 

(6). Hệ từ ha truyện : Nội dung bàn về : 

- Lẻ tốt xấu trong qué và hào, 

- Cổ nhân tạo dó dùng dua vào tượng các quê, 

- Luật buần hoàn và đạo đức trong Dịch, 
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- Sự khác nhau giửa các hào 2 và 4; 3 và 5. 

- Bàn luận chưng về Dịch... 

(0. Văn ngôn truyện : Giải thích thèm về Kinh văn, cũng chia thành 
hai thién thuong và ha. 

- Thiên thượng bàn vé qué "thuán Can" (6 gạch lién). 

- Thiên hạ bàn vé qué “thuần Khón" (6 gạch đứt). 

Nhiều sách chỉ để thành một thiên. Nội dung bản về ý nghĩa của 
hai qué đó đối với tính cách và hành vi cia con người. Các quê khác 
không thấy bản đến. Vẻ tư tưởng thiên truyện nảy có nhiều chó 
giống trong các sách Đại hoc, Trung dung và Mạnh Tử, mang tính 
triết lý nhằm giáo đục con người. Vì thế nhiều nhà nghiên cứu sau 
này dựa vào nội dung này mà cho rằng сйс chương “Thập đực" không 
phải do chính Khổng Tử soạn mà do các nhà Nho đời sau viết ra. 

(8). Thuyết quát truyện : chỉ có một thiên gồm 11 chương ngắn, nội 
dung nhằm giải thích 8 quê đơn, thiên về bói toán. Nhiều chương lời 
văn tối nghĩa không rõ ràng, khó hiểu. 

(9). Tự quái truyện : Truyện này nhằm giải thích thứ tự 64 qué 
kép, cũng chia thành 2 thiên : thượng và ha. Thiên thượng giải thích 
thư tự của 30 qué đầu. Thiên hạ giải thích thư tự của 34 qué sau. 
Thiên thượng mở đâu bằng 2 qué Сап Khôn, nói vé trời đất, cũng 
tức là nói vé và trụ cùng nhung qui luật cúa nó, Thiên hạ mở đầu 
bằng 2 quê Ham và Hàng, nói vé nhán sự và con người mà 2 que 
Ham Hằng là đại điện cho đạo nam nu hay vợ chóng. Từ dao Hàm 
Hằng mới sinh ra những qui ước và đạo đức của xã hội соп người, 
nhu cha eon, vua tôi v.v... 

Tuy nhiên nói dung các thiên truyện này cũng không nhất quán 
theo sự giải thích riêng rë về vú trụ và con người mà thường lẫn lộn, khi 
dang nói về vũ trụ lại nói vé con người : Như các qué Tung, Sự, Dóng 
nhan, Cả, Di, Phé hap trong thiên thượng; hay сас qué Tón, Tiệm, ich, 
Vi tế trong thiên hạ. 

(10). Tap qudi truyện : Góm một thiên, nội dung giải thích bổ sung 
một số quê không theo quy tắc nào. Ví dụ : 

“Сап cương, Khôn nhu, 
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“Ту lạc, Sư uu, 

“Lam Quan chi nghia 

“Hoặc dit hoặc cầu”, 

Có nghĩa là : "Quê Сап thì cứng, quê Khón thì mêm, 

“Quê Ty thi vui, qué Sư thi lo. 

“Còn nghĩa qué Làm và qué Quan là 

“Hoặc di với nhau hoặc tìm đến nhau”. 

Trong Tạp quái truyện cũng có nhiêu chỗ tối nghĩa. Nhiều nhà nghiên. 
cứu cho là nội dung tâm thường. 

Như váy là nội dung “Thập duc" không đều, có chó hàm súc, chứa 
đựng những tư tưởng triết học uyên bác vé vũ trụ và nhân sinh, nhưng 
cũng có chỗ tối nghĩa và tầm thường. 


Nam 


Minh 6 
Hà Độ và Lạc Thự 
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BẢN - ĐỒ НА. ĐỒ 55 ĐIỂM 


{1t2+8+4+5+6+7+89+10 = 55) 
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(Theo Chu Dịch của Phan Bội Cháu) 
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— UM Ax 


Chu Dich - Phan. 
(Các số từ 7 đến 0 là giá tị thye của các Qui) 
(Sở df tự chi Hán là viết ngược từ số lớn đến sẽ nhỏ) 


THỦ TỰ TÁM QUE CỦA PHỤC HY 


| 
Bá Căn:Đoài-Ly-Châế 
Bát quái: Í Tóñ-Khëm-C8ñ-Khón 


P Thái Dưởng,Thiểi Ат 
Tú tượng: qmi Dương, Thái Ẩm 


Lưỡng nghi: Am-Dưởng 


Hinh 9 


Xinh Dich cua Ngo Tat To 


(Nguoi viet chua them chu за va ten Оше) 
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(HINH 10) 64 QUẺ CỦA PHUC HY 
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Phan Bội Châu 
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(HINH 10) 64 QUE CỦA PHUC HY 
iu dich của ап Bội Châu. 


II 
Wl 
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\ 
ч\\\\\\ 
\ 


ИТИ В Gì 


(Hình 11) 64 qué theo hinh tròn (viên đồ) 
và theo hình vuông (phương đồ) của Phục Hy. 
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CHƯƠNG ш 
EINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÁN 


Ai nghiên cứu Kinh Dịch đêu biết, nội dung chủ yếu của Dịch là mô 
hình âm dương, 8 qué đơn và 64 qué kép theo những lý giải và hinh 
tượng chung của ngưới xưa. 

Ngày nay chứng ta déu biết hình tượng các quê Dịch chỉ là cách ghi 
các con số bằng hai ký hiệu “ата dương” (tức vạch đứt và vạch liên) của 
eổ nhân, theo co chế “nhị phán" hay còn gọi là “nhị tiến pháp". Người 
đầu tiên phát hiện ra 64 qué Dịch cổ chính là 64 con số ghi theo phương 
pháp này là nhà toán học kiêm triết gia Dức ở thế kỷ thứ 17 là C. 
Leibnitz (đã nói ở chương trên). Khác các con số À Rap ta đang dùng 
ngày nay (1, 2, 3, 4..., 9...) chỉ là những ký hiệu đơn thuần không mang 
một ý nghĩa triết học nào, eáe con số ghi theo cơ chế nhị phân lại mang 
một bản chất “âm đương” bón trong, rất kỳ lạ. Chúng chưa đựng trong 
lòng những qui luật biến thiên phó quát vë sự “đóng mở” của âm dương 
(cũng là của dòng điện) rất logic và rất chát ché mang tính chất toán 
học ró rệt mà chúng ta có thể quan sát được. Vì vậy thực chất của Kinh 
Dịch chi là cuốn sách viết về sự biến thiên của các “tượng số” viết theo 
hệ nhị phân. Nghiên cuu Dịch mà bó qua lý thuyết này là bó qua phán 
cốt 101 làm nén toàn bộ triết lý của Dịch. Dé hiểu được vấn dé này, 
chúng ta hãy tìm hiểu những điều cơ bản vé hệ nhị phân hay nhị tiến 
pháp hoặc hệ cơ số đếm đến 2. 


1. Hệ đếm cơ số 9 : hệ nhị phân 
Trong lịch sử có xưa, loài người đã từng dừng nhiều cơ số đếm trước 
khi dùng phó biến cơ аб 10 (eg số thập phân) hiện nay. Cơ số đếm đơn. 
giản nhất là cơ số 2 hay hệ nhị phán, rôi đến cơ số 5 hay hệ ngũ phản. 
Nhiều bộ lac lúc so khai chỉ biết đếm đến 2, có lẽ do nhận thức được 
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rằng, соп người ai eung eó 2 tay, 2 chan, 2 mát, 2 tai... Sau đó lại nhan 
thức được đến số 5 nhờ có 5 ngón tay, 5 ngón chân. Do đó mà co số đếm 
5 cũng hình thành rất sớm. Khi xã hội con người да văn minh hơn và cả 
khi nên văn minh nông nghiệp đã phát triển cao, cơ số đếm 5 vẫn còn. 
được sử dụng lâu dài. Cơ số đếm 10 chỉ là 2 lần của số 5. Dấu ấn của hệ 
đếm ngủ phân vẫn còn được lưu lại trong chiếc bàn tính Trung Quốc và 
còn được sử dụng cho tới ngày nay. Lý thuyết siêu việt về “âm dương- 
ngũ hành” thực chất là lý thuyết và hai con số 2 và 5, hay là lý thuyết 
“Nhi ngủ”. Ngoài hai hệ đếm trên còn hệ đếm đến số 3, hệ đếm đến sở 6, 
số 7, cũng là những hệ đếm cơ bản của con người thói thái cổ. Các bội số 
của ở như 3 x 3 = 9, 9 x 3 = 27... khá thịnh hành trong cách chia chương. 
mục một số trước tác có. Hệ số đếm đến 8 vån còn dung để do thời gian, 
một giờ bằng 60 phút, một phút bằng 60 giây, một vòng Giáp Tý - Quí 
Hợi của lịch А Đông là 60 năm. Cơ số này còn dùng để chia độ của một 
vòng tròn, của сіс quỹ đạo : một vòng tròn là 8609, một góc vuông là 
90? v.v... Cơ số đếm đến 7 còn lại dấu ấn trong cách cúng người dá chết, 
sau 7 tuần phố biến trong các gia đình : 7 x 7 = 49 ngày. 

Khi trình độ tư duy đã tiến lên một bước cao về nhân thức các con 
số, người ta mới dùng đến hệ số đếm đến 10, tức hệ thập phân ngày 
nay. Nhưng xả hội hiện đại, khi loài người đang đứng trước ngưỡng của 
của nén văn mình thông tin thì con người lại lộn vé dùng cơ số đếm đến 
2 cổ sơ nhưng đưới một hình thuc cao hơn. Đó chính là ngôn ngữ của 
máy tính “điện tử" hiện đại, hoặc máy tính “điện từ” tương lai. Đó cũng 
là ngón ngữ của Dich học, ngôn ngữ của “ат dương”. Xã hội càng tiến 
đến trình độ “số hoá” cao bao nhiêu, thì tác dung của lý thuyết “âm 
đương” càng lớn bấy nhiêu, chỉ khác ở chã, ngày xưa thì dùng hai ký 
hiệu “атп đương” là bai vạch đứt và vạch liên, còn ngày nay dùng hai ký 
hiệu “0 và 1" để thay thế. Với bai ký hiệu “âm duong” trong Dịch cổ hay 
“0 và 1" trong khoa toán thông tin hiện dai, người ta có thể viết bất cứ 
môt con số nào. Nói cho cùng cấu tạo của các con số cũng như cấu tao 
của bất cứ một vật thể hữu hình nào trong vú trụ đều có thể chia nhỏ ra. 
thành những phần “àm đương” của chính nó, y như môn toán hiện đại 
Hinh hoc Fraktal về vũ trụ đã chứng minh (27). 

Vị trí con số 5: Tuy nhiên, trước khi khảo sát sâu thêm vẻ cơ số 2, 
ta hãy nói qua về vị trí соп số 5 theo tư duy của người xưa, vì hai con số 
Z và 5 chính là hai số đã hình thành nén lý thuyết nổi tiếng và thực 
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dụng vë “Am dương” và “ngũ hành” cổ. 

Сб lẽ bằng phương pháp tư duy trừu tượng kết hợp với khả năng 
trực giác cao của mình mà người xưa да sớm nhận ra rằng, tạo hoá 
không thể chỉ có âm đương đơn thuần cũng như kháng thé chỉ bằng môt 
đường thẳng một chiêu mà hình thành ra trời đất và muôn vật, vũ trụ 
phải bao gồm cả không gian và thời gian. Không gian thì không thể là 
một chiêu dài đơn thuán mà phải có bốn hướng chính và điểm gốc. 
Người xưa đá tìm kiếm định vị không gian đâu tiên bằng chính các con 
số. Vì vậy mới có bản số Hà đẻ để lại. Người xưa đã nhận ra trong Hệ 
toa độ đầu tiên đó chỉ gồm có 5 con số mà cổ nhân gọi là “năm số sinh" 
(xem chương ГУ dưới) và con số 5 chính là “gốc” của Hệ toa độ và trụ, 
còn 4 số 1,2,3,4 là bốn hướng chính:bác, nam, đông, tây của không gian. 
Số ö là con số ở chính gia, con số trung tâm. Nhờ số 5 gốc đó mà các con 
số ở 4 phương cứ sinh thành ra vô tận. Nếu ta tìm cách xếp Э con số đơn. 
vị của dãy số thập phân theo thứ tự trong một hình vuông hay mót 
hình tròn có 9 б bằng bất cứ chiêu nào, phải sang trái hay trái sang 
phải, hoặc trên xuống hay đưới lên, ngược hay xuôi, ta déu thấy số 5 ở 
chính giứa. (Xem các hình dưới), 


1 2 a 8 2 1 3 6 9 
4 5 6 6 5 4 2 5 8 
7 8 9 9 8 1 1 4 7 


Vi trí của nó không phải do con người có tinh áp đặt, mà chính là do 
tạo hoá đã an bài, người xưa gọi là đo “trời” định. Con người chí tìm ra 
qui luật đó mà thôi. 

Năm số đó phu hợp với 5 hướng chính của không gian, gồm bắc, 
nam, đòng, tây và trung tâm. Cũng là 5 màu sắc chính : đen, đỏ, xanh, 
tráng, vàng, 5 ат thanh chính : cung, thương, đốc, chuy, vú; 5 vị của 
thực phẩm : mặn, dáng, chua, cay, ngọt; 8 lực lượng biến động của và 


(27) Benoit B. Mandelbrot : Die Fraktale der Natur. Biskháuser Verlag Basel-Boston- 
Berlin, 1991. 
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trụ : Kim, Mộc, Thuỷ, Hoá, Thổ. Nó cũng là 5 giác quan hiện hưu của 
con người; 5 trạng thái của khí hậu cơ bản : lạnh, nóng, mát, khô, Ẩm 
của thời tiết. Vi thé xã hội phong kiến cho con số 5 là số của Hoàng cực, 
số của các bậc vua chúa, của hoàng tộc, người bình thường không được 
động đến. Từ đó mới sinh ra tục kiêng con số 5, tite ngày “nguyệt ky" 
(móng 5, 14, và ngày 23 hàng tháng). 

Vè con số 2 và số 3: Người xưa xem 2 số đó là biểu tượng của “âm 
đương” (2) và "tam tài” (8). Ngoài ra, số 3 dương còn thuộc Trời, số 2 âm 
còn thuộc Đất, nén cũng gọi là "tam thiên lưỡng địa”, Tại sao lại lấy hai 
số đó làm hai số của trời đất 7 

Vì cổ nhân đã tượng trưng bầu trời là mật đường nửa vòng tròn, còr. 
mặt đất phẳng là đường kính của nửa vòng tròn đó. Người xưa nhận га 
rằng nữa đường tròn bằng 3 phần thi đường kính bằng 2 phần (vì số 8 
chính là phán chin của sá Pi = 3,1416). Trời đất công lại thì thành ra số 
5, vi vậy số 5 còn là Tổng số của Trời Đất, cho nên nó rất linh thiêng, 

Trời = 3 


Đất = 2 
(nửa vòng tròn = 3; đường kính = 2) 

Cổ nhân còn quan niệm, thế giới húu hình bát đầu tù số 1, từ 1 mới 
sinh 2, rồi 2 sinh ra 3 và 3 sinh ra vạn vật (Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, 
tam sinh vạn vật), + 

- 88 5 chính là tổng của 2 và 3 : (2 +3 = 5) 

- Số 6 chính là tích của 2 và 8 : (2 x 8 = 6) 

Van vật cũng như các con số được sinh ra mái mãi, nhưng thực tá 
chỉ cần có ba số đầu tiên. Ba số đó củng gọi 14 “Tam tài” tức là ba lực 
lượng chủ chốt của vũ trụ : Trời, Đất và Người. Cũng lý do đó mà có 
nhân dùng tập hợp ba hàng gạch “Am đương” dé tạo nên tám соп số cc 
bàn đầu tiên, gọi là tám quê. 
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Hai con số 5 và 6 tuy là hai “thành s6" do 2 và 3 sinh ra, nhung do 
những chiêm nghiệm thuc të người xưa nhận ra răng chúng là những 
con số rất quan trọng, chi phối nhiễu biến thiên của khí hậu bón mua. 
Đến khi phát hiện và sử dung được hệ tháp phân, người ta lại nhận 
thấy hai con số 5 và 6 cũng là hai số “trung tâm” của dãy số đếm từ 1 


đến 10. AN 
1-2-8-4415-6-7-8-9-10 


Dem tách 10 số đếm trên ra hai бау số “am” và “đương” riêng biệt, 
ta thấy hai con số 5 và 6 vẫn là hai số đứng ở trung tâm các dày số : số 
(Б) là “tām” của dày số duong (lẻ); số (6) là “tâm” của dãy số âm (chán): 


1-3{5]-7-9 
2-4 El 8-10 

Khoa Tượng số rất coi trong nhung con số ở “tâm” các dáy. Đó là 
những con số vừa “trung” vừa “chính”, chúng chỉ phối nhiều qui luật 
về các cơn số cũng như nhiều qui luật của vú trụ. Thời tiết thì cứ 5 
ngày có một biến chuyển nhỏ, gọi là một “hậu”, ba hậu là một “khí”, 
hai khí là mật “tiết”. Tu đó hình thành 24 tiết-khí trong năm. Khoa 
thiên văn, lịch toán cổ đại đã dựa vào hai số 5 và 6 để хау dung nên 
lý thuyết về “Ngủ vận - Luc khí”, tính khá chính xác nhung biến 
thiên vé thói tiët trong năm, có thể du báo láu dài về khí hậu bốn mùa 
cho nén kinh tế nông nghiệp của những xã hội truyền thống cu. Cũng 
nhờ những tính toán 45 mà nhà Tượng số 101 lạc thời Tam Quốc là 
Khổng Minh mới еб thé tính trước được ngày Giáp Ty tiết đông chí trời 
sẽ nổi gió đông để hiến kế cho Chu Du đại phá quan Tào Tháo trong 
tràn hoá công nổi tiếng thiêu cháy trui hàng ngàn chiến thuyền của đối 
phương trong trận Xích Bích nổi tiếng thời xưa. 

Dem nhân đôi số trời 5 (a sẽ được số 10 của trời, nk àn đôi số đất 6 ta 
sẽ được số 12 của đất. Đó chính là hai con số của He Can chỉ dung để do 
thời gian theo chư trình tuần hoàn 60 nám của vòng Giáp Ty - Өш 
Hợi. Dùng hai con số 5 và 6 không những có thể tinh toán được qui 
luật biến thiên phức tạp của khí hàu bốn mùa mà còn phát hiện ra 
hàng loạt chu trình sinh học của sinh vật và con người liên quan 
đến sự tuần hoàn của khí hậu, mà ngôn ngữ biện đại gọi là “nhịp 
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sinh học” hay “thời sinh học”. 

Xã hội biện đại đã quá quen thuộc với cơ số thập phân vì nó rất 
thuận tiện trong tính toán hàng ngày, Với sự phát hiện ra số 0 và 9 
con số hàng đơn vi, người ta da tìm ra cách viết các con số theo hệ 
thập phan : cứ địch lên trước một hàng (tức địch sang trái) là giá trị 
con số lại tăng lên 10 làn. Người ta rất dë dàng đặt các phép tính со 
bán để tính toán nhanh chóng và don giản. Thực ra sự dé dàng đó 
phần lớn là do kết quả học tập từ nhỏ và đo thói quen của toàn ха 
hội tạo nên. Thực tế, cơ số 2 hay hệ nhị phân cũng rất đơn giản và 
cũng có thé dùng nó dé thực hiện bất cứ phép tính nào, nhưng vì, 
chưng ta không được hoc tập tử nhỏ, không được rèn luyện thành 
thao nên nó trở thành khó hiểu mà thôi. Tử lâu con người dá đánh 
mất thói quen sử dung nó trong tính toán, May thay, với sự phát 
minh ra máy tính, cơ số 2 lại được sống lại, tạo ra một nén "ky thuật, 
số” vớt những khả nàng kỳ до chưa từng thấy. 

Va chúng ta sẽ không lấy làm la rằng : he eo số 2 cứng làm sóng 
lai các qué Dịch một cách rất manh mẽ. Lý do don giản là ngôn ngu 
của máy tính điện tử hiện đại lại cũng chính là ngôn ngữ của 64 quẻ 
Dịch cổ. Vì thế mới có nhà nghiên cứu Dịch học phương Tây nói rằng 
: “Một cuốn sách vira tối có lại vừa rất hiện dai". 


П. Cách viết con số theo phương pháp nhi phân. 


Thi lấy ví dụ một con số với 6 hàng chữ “000000”. Theo cách viết 
{һар phân thì cứ dịch vé bên trái một bàng là con số lại được tăng lên 
10 lân. Ta có ; 000001 = 1 (đơn vi); 000010 = 10 (mười); 000100 = 100 
(một tra), 001000 = 1000 (một ngàn); 010000 = 10.000 (mười ngàn); 
100000 = 100.000 (một trầm ngàn). 

Nhưng khi ta viết các con số theo hé nhị phân thì khí dịch vë bên 
trái một hàng ta chỉ được các con số tăng lên gấp 2 lần. Ta có : 000001= 
1 (đơn vị); 000010 = 2; 000100 = 2 x 2 = 4; 001000 = 4 x 2 = 8; 010000 = 
8x 2 = 16; 100000 = 16x 3 = 32. 

Cư như thế, day số càng nhiều hàng thì giá trị hàng trước lại 
gấp đôi giá tri hàng sau : nếu số 1 đứng ở đầu hàng với 6 соп số 0, ta 
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sẽ có số 32 x 2 = 64 (1000000), với 7 số 0 ta aë có số 64 x 2 = 128 
(10000000) v.v... 


TEEN 
Thứ tư các hàng số | rang Hàng 5 Hàng 4 Háng3 | Hàng2 | напої 
(Wr phải sang trái) (опу) 
Già trị theo Thập phán 100.000 10.000 1000 100 10 1-9 
Giá trị theo Nhị рпёп — a2 16 а 4 2 1 


Chú y : Số thập phân có 9 con só hàng don vi, còn số nhị phán chi 
düng có 2 ký hiệu lò 0 và 1 (lương ứng обі ám đương có) nên hàng don 
vi chí có I con số, đó là 1. 


"Thứ я các hằng SỐ tàng 12 Hằng 11 Hàng t0 Hinga | Hanga | Hàng? 
d phát sang rà) 


Giá n thạc Tháp phản | 300.090.009009 |0.000.000000 | 000000000 | 10000000 | 10.000.000 | 1.020.000. 
atritbeo Nh phân 204 *624 sứ ES m “ 


Trong cách viết chữ Hán của người Á Đông xưa, cũng nhu viết chữ 
Nóm của ta, người xưa đều viết từ phải sang trái, từ trên xuống đưới, 
dòng theo hàng doc, khác hàn với lối viết theo phương Tây hiện dai 
là từ trái sang phải và theo hàng ngang. Vì vậy các con số viết theo 
hàng đọc thì hàng đơn vị là trên cùng, rồi theo trật tự nhân đôi, càng 
ở hàng đưới thì giá trị càng lớn dán. Nay nếu ta viết 64 số đầu (từ số 0 
đến số 63) với ký hiệu nhị phán hiện đại, rồi đem thay số 0 bằng một 
vạch đứt (— —) và thay số 1 bằng một vạch liên (—) của người xưa, sau 
đó xoay các số 90 độ theo hàng dọc để cho ký hiệu hàng đơn vị ở trên 
cùng, chứng ta sẽ có ngay các quẻ Dịch tương ứng với các số nhị phân. 
hiện đại. 

Ví dụ số 1, theo nhị phân là 000001, số 1 ở hàng trên cùng, ta có 


ngay qué tương ứng là : què Bác. == 


Số 2 = 000010, số 1 ở hàng thứ hai, ta có quê tương úng là: qué Ty 
Số 4 = 000100, số 1 ở hàng thứ ba, ta có qué tương img là : qué Dự 


558 = 001000, số 1 #hàng thứ bến, ta có qué tương úng là : quê Khiêm 
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Số 61 = 111101, có số 0 ë hàng thứ hai, năm hàng còn lại đều là aố 1, 


ta еб quê tương ứng là quê Hoả/Thiên = Đại Hữu. 


Số 62 = 111110, có số 0 ở hàng đầu, còn năm hàng sau đều là số 1, 
к= qué Trạch/Thiên = Quải. 


ta có qué tương ứng là 


Số 83 = 111111, có số 1 chiếm cả 6 hàng số, ta có quẻ tương ứng là: 
quê Thuân Càn. 

Như vậy chúng ta dễ đàng hiểu ra rằng, nếu chi dùng 6 hàng số 
(0-1) thì chứng ta chỉ có thể viết được 64 con số, từ số 0 đến số 63, giống 
như người xưa đã dùng 6 hàng vach lién và vạch đứt vậy, 

Dưới дау là bàng ghi 64 số đầu bằng ký hiệu nhị phân biện đại (0 -1) so 
với 64 quà еда Dich cổ (cũng là 64 số ghi bằng vạch liền và vạch dit). 


ІП. So sánh 64 số nhị phân hiện dai và 


64 tượng số cổ 
Сор số Ký hiệu nhị phân | Ку hiệu âm duong | Tên quà Dịch. 
mm = 
860 000000 Thuần Kbón 
1 000001 Боп / Dia = Bác 
2 000010 Thuỷ / Dia = Tỷ 
з 000011 Phong / Dia = Quan 
Í 4 000100 Lôi / Dia = Du 
5 000101 Hoà / Địa = Tấn 
6 000110 Trach / Dia = Tuy 
7 000111 | Thiên / Địa = Bi 
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Ký hiệu nhị phán 


Ky hiệu âm dương 


Теп quẻ Dịch 


001000 


Dia / Son = Khiêm 


001001 


Thuán Cấn. 


001010 


“Thuy / Sơn = Kiến 


001011 


Phong / San = Tiệm 


001100 


lôi / Sơn = Tiểu Quá 


001101 


Hoá / Sơn = Lü 


001110 


Trạch / Sơn = Hàm 


[nm Thiền / Sm = Dn 
010000 Địa / Thuỷ = Sử 
010001 Sơn / Thuỷ = Mông 
010010 EE |Tap Kim 

010011 Phong/ Thuỷ = Hoán 
010100 Lái / Thuỷ = Giải 
010101 Hoà / Thuỷ = Vi Té 
010110 Trạch / Thuỷ = Khẩn 
910111 Thiên /Thuỷ = Tung | 
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Соп số | Ky hiệu nhị phán Ку biệu âm dương| Tên qué Dịch 
24 011000 Dia /Phong « Thang 
25 011001 Son / Phong - Có 
26 011010 Thuy / Phong = Tinh 
27 011011 “Thuần Tón 
28 011100 Lôi / Phong = Hằng 
29 011101 Hoả/ Phong = Dinh 
30 011110 i d = Đại 
31 011111 Thiên / Phong - Сац 
32 100000 Địa / Lôi = Phục 
33 100001 Son / Lôi = Di 
34 100010 Thuỷ / Loi = Truân| 
85 100011 Phong / Lôi = ích 
36 100100 Thuần Chấn 
37 100101 Hoå/ Lôi = Phệ Нар 
38 100110 Trạch / Lôi = Tuy 
39 100111 Thiên / Lôi = Võ 


Võng 
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T 
Con số 


Ký hiệu nhị phân | Ký biệu âm duong ^ Tên qué Dịch 
40 101000 Địa / Hoà = Minh Di 
41 101001 Sơn/ Hoá = Bí 

— | 
E 101019 Thuỷ Ho = Ký Tế 
" oh Phong / Hoá = Gia 
Nhân 
44 101100 Lôi / Hoà = Phong 
4 101101 Thuần Ly 
46 101110 Trach / Hoá = Cách 
Thiên / Hoà = Đồng 
ат 101111 Nhàn 
48 110000 Địa / Trạch = Lâm 
49 110001 Sơn / Trạch = Tán 
50 110010 “Thuỷ /'Prach = Tiết 
/Ттаоһ = 
51 110011 Tang Phố” 
Lãi? Trạch = 
52 110100 Мое 
— 
53 110101 Ноа /Trạch = Khue 
54 110110 Thuần Đoài 
55 110111 Thiên / Trạch = Lý 
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j 
Con së Ký hiệu nhị phân | Ký hiệu âm duong | Теп qué Dich 
56 111000 Địa / Thiên = Thái 
57 111001 Sơn / Thiên = Đại 
Sức 
58 111010 Thủy / Thiên = Nhu 
Phong / Thiên = 
59 
1101 Tiểu Súe 
Lôi / Thiên = Đại 
60 i 
111100 Tráng 
61 ТҮЗДӨЙ Hoá / Thiên = Dai 
Hữu 
62 111110 Trach / Thiên = Quải 
68 11111 Bát Thuần Càn 


Trong dé hình Tiên thiên 64 qué của Phục Hy, phán Phương đồ bên 
trong (đả hình vuông), các quê xếp thuận đúng theo trật tự các số, từ số 
О qua số 1,2,3... đến số 64, tức bát đầu từ quả Khón ở góc trái hàng trên. 
cùng đến quẻ Càn ở góc phải hàng cuối cùng. Còn phần Viên đề bao 
quanh (dà hình tròn ở ngoài) thì xếp ngược lại : qué Khôn lại ở đưới, чие 
Сап lên trên, theo hướng bác trên, nam dưới. Phía tay phải ta là 32 qué 
thuộc Khón, đi từ Khon qua Bác, Quan Dự... lén đến quê Cấu (tức số 31) 
ở sát bên phái qué Саһ. Như vậy là đi ngược chiêu kim đồng hå nhưng 
Jai là thuận theo các số (lớn dán từ 0 qua 1,2,3... đến 31). Phía tay trai 
ta là 32 qué thuộc Сар, di từ Сар qua Quái, Đại Hiu, Dai Tráng... 
xuống qué Phục (tức số 33) ở sát bên trái qué Khón. Như vậy cung là di 
ngược chiêu kim đẳng hó và cũng ngược theo các số (nhỏ đản từ 63 qua. 
62, 61, 60... đến 32). (Xem các dó hình của Phục Hy kèm theo). 

Chi tiết này cần phải hết sức chú ý khi nghiên cứu Dịch, vì theo lý 
giải của người xưa thì, khi xét việc đã qua phải theo trật tự thuận, còn 
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khi xét việc sắp tới thì phải theo trật tự nghịch của các аб. ung dụng của 
Dich là cất dé dự báo tuong lai, nén Dịch phải doc ngược, từ số lớn đến 
số nhỏ. 


IV. Cách chuyển một số từ hệ thập phân sang 
hệ nhị phá 
Dé viết một số theo hệ nhị phân ta phải biết cách chuyển số đó sang 
hé này. Don gián là đem số đó chia liên tiếp cho số 2, cho đến khi hết 
hoặc chỉ còn thưa 1. Mãi lần chia ta ghi lấy số du : nếu chia hết số du sẽ 
là 0; nếu không hết, số du së là 1. Cuối cùng ta ghi được đấy số du theo 
chiêu ngược từ dưới lên trên. Dó chính là соп số ban dàu đã được viết 
theo hệ nhị phân. 
Vi du (1): Viết số 25 theo nhị phân : 
Chia 25 liên tiếp cho 2, ta được các số dư sau; 25 : 2 = 12 ~- du (1) 
12: 6 -—du (0) 
6:22 3--du(0) 
3:2-(1).. du (1) 
Lấy tất cả các số 1 và số 0, ghi từ đưới lên, ba có day số 
Đây là số 25 viết theo nhị phân. Kiểm tra lại theo cơ chế “nhị tiến” như 
đã nói ở trên, ta thấy : 
-Hàng 1 (đơn vị)= 1 
- Hang 2 là (2 0 
- Hàng 3là (4) = 0 
-Hàng 4là(8)= 8 
- Hàng 51а (16) _ 16 


Cộng: 25 
Ví du (2) : Viết số 120 theo hệ nhị phân : 
Рет số 120 chia liên tiếp cho 2, ta được các số du : 


120 : 2 = 60 --- dư (0) 
60:2 = 30 --- dư (0) 
30:2 = 15 -— du (0) 
15;2= 7--- du (1) 
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7:2=8...đư(U 
8: (1)... dw (1) 
Та được дау số [(1-1-1-1-0-0-0)| = số nhị phân của 190 
“Thử kiểm tra lại : 
- Bàng 1 (đơn vi) = 
- Hàng 2 (là 2) = 
- Hàng 8 (là 4)= 
- Hàng 4 (là 8) = 
- Hàng 5 (là 16)= 16 
-Hàng 6 (là 32)= 32 
-Hàng 7 (là 64) 64 
Công: 120 
Ví du (3) : Viết số 2000 theo hệ nhị phân. Cung làm như trên, ta 
được các số : 


ооо Ф 


2000: 2 = 1000 dư(0) 
1000: 2 = 500 --- dư(0) 
500: 2 = 250 -— dư(0) 
250: 2 = 125 —- đư(0) 
125: 2 = 62 -— ача) 
62: 2 «* 31 -- dư(0) 
31: 2 = 15 du (1) 
15: 2 = 7 du (1) 
7122 3 - du(D 
8: 2 = (1) -- du(D 


Kết quả ta được đây số: |í 
phan của số 2000. 
Kiểm tra lại: - Bón hàng đầu bằng 0 
- Hàng 5 (A 168)= 16 
- Hàng 6 (là 32) = 0 
- Hàng 7 đà 64)= 64 
- Hàng 8 (là 128) = 128 
- Hàng 9 (là 256) = 256 


-0-0) Đó la số nhị 
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- Hàng 10 (là 512) = 512 
-~ Hàng 11 (là 1024) _ 1024 
Cóng : 2000 
Chuyến số có só lệ : Ví dụ (4): Chuyển số 43,20 sang hệ nhị phân: 


Ta phải chia $6 này ra hai nhóm : nhóm số nguyên là 43 và nhóm số 
lê là 20, rồi làm theo phương pháp như trên. 


1. Nhóm số nguyên (43) : 43 : 2 = 21 --- du (1) 


2 -— dư(1) 
š 1— dur (0) 
Ta được дау số nhị phân thuộc phán số nguyen là : (1-0-1-0-1-1). 
2. Nhóm số lê (0,20) : 20 : 2 = 10 -— du (0) 
10:22 5-~ đư(0) 
5:2= 2= đư() 
2:22 1... dữ(0) 
Та được dày số nhị phân thuộc phần số lé là : (1-0-1-0-0) 
Kết quả cuối cung, ta có số nhị phân của số 48,20 = 101011,10100 
Như vậy, ta có thể chuyển bất kỳ con số nào của hệ thập phân 
sang һё nhú phân, với hai ký tự (0) và (1). Hệ quả là bất kỳ thông tin 
nào trong cuộc sống mà có thể má hoá được bằng hai kỹ hiệu đều có 
thể “toán hoá” bằng hệ nhì phân, Mô hình 8 đơn quái và 64 trùng 
quái của Dịch cổ cũng là dựa trên nguyên lý này. Khoảng năm ngàn 
пат về trước cổ nhân ёа dùng hai ký hiệu vạch đứt (- -) là âm và 
vạch lién (—) là duong dé viết các con số. Những từ “lướng nghi", 
“tư tượng”, “bát quái”, “trùng quái” chính là cách viết các con số đầu 
tiên từ số "0" đến số “1°, số “4”, số “8” đến 64 số đầu bằng hệ nhị 
phan. Mô hinh 8 den quái và 64 trùng quái của Dịch cổ cũng là dựa 
trên nguyên lý này. Khoảng năm ngàn năm về trước cổ nhân đã 
dung hai ký hiệu : vạch đứt (- -) là ат, và vach liền (—) là duong để 
ghi các số theo cơ chế nhị phân như chứng ta đang dùng hai ky tự (0) 
và (1) ngày nay. Thật là một điều kỳ diệu, vì đó là một phát minh võ 
cùng quan trọng của thuật toán cổ. Cái mà nhiều người vội vàng 
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cho là mê tín do chưa tim hiểu ná, ngày nay lại hoá ra lå một phát 
minh khoa học vĩ đại đã làm biết bao học giá nhiều thời đại phải lần 
то! Ó đây chúng ta phát hiện ra them một vấn dé lý thi : người đầu 
tiên tìm ra con số “không” chính la người đã tim ra cách viết 64 qué 
Dịch cổ chứ không phải là người Ап Độ san này. Con số “không” đó 
được ký hiệu bằng vạch đứt (- -). Hàng ngàn năm sau người Ấn mới 
phát hiên ra số “không” dưới dang ký hiệu “0” cùng với 9 con số 
hàng đơn vị và được truyén sang А Вар тё! được gọi dưới cái tên là 
các con số А Кар ngày nay. 


Trong cơ chế của máy tính điện tử hiện đại, con người dá dùng theo 
thuật toán nhị phân. Theo hệ này mại phép tính cơ bản déu được qui vë 
phép “cộng”, 

Phép trú : Là cộng với số âm của số được trừ. 

Ví dụ : (20 - 7) tức là (20 + “-7”), (84 - 9) = (34 + "-9"). 

Phép nhân : Là cộng với chính số đó theo số lần được nhàn. 

Vi dụ :(15 x 3) = (15 + 15 + 1ã) = 45; 

(8х6) =(8+2+8+8+8 +8) = 48; 

(20 х 5) = 20 + 20 + 20 + 20 + 20) = 100 v.v... 

Phép chia : Là cộng số bi chia với аб tru của số được chia, một số 
làn cho đến hết hoặc gần hết. Số lần phải công chính là số thành 
(thương số). 

Ví dụ : (28: 5) = (25 + 5° + “-5” + *-5” + “-8” + “-5”) = 0. Như vậy 
phải cộng với "-5" tất cà là 5 lán. Số 5 lần đó là thương số, 

Ly thuyết “am dương” hoàn toàn tương ứng với lý thuyết của hệ 
nhí phân. Người xưa nói “am đóng dương mở”, thì máy tính điện tứ 
ngày nay cũng dùng sự “đóng mở” của dòng điện trong bóng đèn. 
điện tử để ky hiệu các ký tự : 0 là đóng (không có dòng điện), 11а mở 
(eó đàng điện đi qua). Nếu mỗi ký tự là một "bít" thông tin thì một 
tổ hợp ba bóng đèn điện tứ với hai trạng thái “đóng mở” của chúng, 
có thể biểu hiện được 8 chu số hay 8 ký tự khác nhau, tức 8 bít thông 
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tin. Nếu tàng số lượng các bóng đèn điện tử, ta sẽ được một tổ hợp 16, 
32, 64 hay nhiều hơn nữa các bit thông tin. Cứ mỗi lần tảng một hàng 
bóng đèn ta lại có số lượng bít thông tin gấp doi. 

Đến дау chúng ta đã có thể thấy, các qué Dich chẳng có gi là thần 
bí, càng không có gi goi là “mê tín” eá. Chúng chính là cách ghi các 
con số theo cơ chế nhị phân của người xưa. Cái thâm sáu của vấn dà 
là, dựa trên “tượng” của các con số, người xưa đã khám phá ra qui luật. 
biến thiên của các yếu tố “am đương” bên trong các con số đó. Từ đó tim 
ra hàng loat vấn dé mang tính quí luật toán học chi phối chung cá thế 
giới tự nhiên lăn đời sống xã hội con người. Có nhân dà dé xuất ra các 
phương pháp tính toán để áp dụng các qui luật đó vào phép dự báo 
trong nhiễu lĩnh vực mà ngôn пет xưa gọi là khoa “bói Dich". Riêng 
phần triết lý rút ra từ những qui luật này thì đã hình thành nên vú trụ 
quan và nhàn sinh quan cổ đại chỉ phối nhận thức của các xã hội 
truyền tháng suốt hàng ngàn năm qua và dá là đề tài cho nhiều thế 
hệ triết gia khai thác phát triển. Nó còn để lai ảnh hưởng sâu rộng 
kháp các quốc gia Đông А cho đến ngày nay. 

Trừ những nhá toán học thời Thái cổ đã sáng tao ra 64 qué Dịch 
là những chà nhi phân kiệt xuất, mà đời sau qui cho Phục Hy và 
Vän Vương, còn từ khi có văn tự, Dịch được viết thành sách thì cuốn 
Dich Làm của Tiêu Diên Tho thời Tay Hán là cuồn sách lý giải vẻ. 
nguyên lý oán nhị phân ró rệt nhất. Kirh Phòng sau này nghiên 
cứu sách của ông, mới dựa vào nhung nguyên lý của họ Tiêu để sáng 
Јар ra món Tượng số học đầu tiên trên thế giới. Đáng tiếc là nhiều. 
nhà nghiên cứu về các đời sau không nắm được những nguyên ly 
của môn toán họe kỹ áo này, không đánh giá được đúng giá trị sách. 
Dịch của Tiêu Diên Tho và Kinh Phòng. Họ chỉ thích nghiên ейи vé 
phần triết học cổ nén dá liệt tác phẩm của hai ông vào loại sách di 
sâu vào tượng số mang tính chất bói toán, không đáng tin cậy. Tiêu. 
Diên Tho là một nhà nghiên cứu về thiên văn, lich toán cổ, suốt đời 
ở ẩn, sống nghèo nàn dé viết sách, dà nói rõ ý đồ của minh là muốn. 
cho cái “đạo” của mình truyền mãi đến muôn đời sau. Ngày nay thi 
тб ràng là sau hai ngàn năm, ai muốn hiểu rõ về Dịch đến phải 
nghiên cứu lại sách của Tieu Diên Tho và Kinh Phóng. Chính họ 
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Tiêu đã là người đầu tiên nghiên cuu các vòng số nhị phân lớn hon 
vòng 64 số. Ông dà chồng hai qué 6 vạch lên thành 4096 qué 12 
vach (64 x 64 = 4096) và coi số lượng 4096 qué đó như 4096 những 
trường hợp, hoàn cánh, thời cuộc, sự việc có thể xảy ra trong cuộc 
đời để đự báo. Ống căn cứ vào tượng của chứng, làm tới trên bốn. 
ngàn bài thơ để giải thích tàng qué. Cung chính бпр là một trong 
những người đầu tiên ба đưa những tư tưởng của dao đức Nho hoc 
vào trong ý nghĩa các quà, dùng ẩn ý dé nói lên việc đời, việc người 
tương ứng trong các tượng qué. Ngôn ngữ thường ngắn gon, súc 
tích, mượn cách ngôn dé trình bày triết ly, mượn gần nói xa, mượn 
xưa nói nay, mượn vật nói người... Ở nhiều bài “у tại ngôn ngoại” 
nên đôi khi tham sâu, khó hiểu, Vì vây mà nhiều nhà nghiên cứu đã 
liệt sách của ông vào loại bói toán. Ngày nay thì nhiêu người lại 
thấy sách của ông không những có giá trị về toán và triết học nhi 
phân mà còn có giá trị lớn về văn hoc 8, 

"Tiêu Diên Tho đã gọi tên các quà 12 vạch theo tên hai trúng 
quái chóng lên nhau, qué trùng quái dui gọi trước, trùng quái trên. 
gọi sau. Ví du : 

* 56 11а qué Khón chi Bác: 000.000.000.001 
Số 2 là què Khôn chi Tỷ : 000.000.000.010 
Số 10 là qué Khôn chi Kiển : 000.000.001.010 
e Số 42 là quê Khôn chi Ký Tế: 000.000.101.010 
* Số 68 là qué Khôn chi Сал: 000.000.111.111 
e Số 448 là qué Bi chi Khôn : 000.111.000.000 
e 55 512 là quê Khiêm chí Kbôn: 001.000.000.000 
s Số 1024 là quê Sư chỉ Khôn : 010.000.000.000 
e Số 2048 là quả Phục chi Khôn: 100.000.000.000 
e Số 3584 là qué Thái chỉ Khón: 111.000.000.000. v.v... 
Viết esc quê trên chẳng có gì là khó, nếu va nhớ lại giá trị các 


28) Vương Cổng và Ngưu Luc Đai : Đại điển tàn giải. NXB Té Nam TQ. 1992. Bàn 
tiếng Việt do Pham Việt Chương và Nguyễn Anh biên dych. NXB Văn hoá Thông tin, 
На Nội, 2000. 
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hào trong hệ nhị phân hơn kém nhau 2 lần thì ta dễ dàng nhận ra 
trị số của các hào theo thứ tự trên dưới của chúng. Dưới đây xin 
nhắc lại, (theo giá trị từ trên xuống) : 


Hào thượng (12) 
Hào thứ 11 
Hào thứ 10 
Hào thư 9 
Hào thư 8 
Hào thứ 7` 
Hào thư 6 
Hào thứ 5 

Hào thứ 4 
Hào thứ 3 
Hào thư 2 
Hào hạ (thứ 1) 


“Tổng cộng giá trị : 


: đó giá trị là 


1 (hoặc 0X12) —— 


2 


1024 
2048 


ар — 
ао —— 
(9) —— 
8) — 
0) — 
{6) — 
D 
{4) — 
B —— 
(2) — 
D — 


448 


4032 
3584 


Nếu chia thành 4 nhóm qué ba vạch và đọc từ trên xuống, ta dë 


đàng nhận ra rằng : 


e Tổng giá trị ba qué trên cùng là (7). 

* Tổng giá trị ba qué thứ bai là (56). 

e Tổng giá trị ba qué thứ ba là (448). 

* Tổng giá trị ba qué thứ tư là (3584). 

Như vậy giá trị quê “Trùng Căn” thượng là 63, quê “Trùng Сап” hạ 
là 4032. Và cứ theo nguyên tắc đó, cứ thêm một hào dưới thì giá trị lại 
tăng gấp đời. Quê càng nhiều vạch thì giá trị các vạch phía đưới cảng 


lớn. Ví dụ : 


- Vach thứ 13 sé có giá trị là : 2048 x 2 = 4096; 

- Vạch thứ 14 sẽ có giá trị là : 4096 x 2 = 8192; 

- Vach thư 15 sẽ có giá trị là : 8192 x 2 = 16.384. v.v... 

Dé có những con số lớn bằng ký hiệu “đóng mở” các bóng đèn điện 
tử, trong k$ thuật hiện đại người ta không cân sắp xếp các bóng đèn. 
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theo dãy dài, mà xếp thành sác phương đồ hay ma trận, để thu gọn 
chiều dài lai. Ví đụ xếp eum 9 bóng thành ba hàng mỗi hàng 3 bóng; 
hay cụm 16 bóng thành 4 hàng, mỗi hàng 4 bóng, 

Cách đây hai ngàn nam, chính Tiên Diên Tho đã sắp xếp 4086 qué 
12 vạch thành một hình khối vuông, mỗi chiều 16 quê rất tài tình (16 x 
16 x 16 = 4096). 

Chính nhờ sách của họ Tiêu mà sau này, vào thời Bác Ngụy, một. 
nhà Dịch học tỉnh thong toán nhị phân khác là Quan Lang đã suy ra số 
Đại điễn tới 72 triệu số. 
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CHUGNG IV 


MÓ HINH VÜ TRU CÚA DICH 


“Từ xưa tới nay các nhà soạn Dịch và ly giải vé Dịch đều coi Hà йё và 
Lac thư là со sở đầu tiên của Dịch. Tại sao với hai bức đỏ đơn giản mà 
nội dung chỉ là bàn ghi 10 số đếm bằng số lượng сйс chấm den và chấm 
trắng ma lại có thé là nén tảng cho са một he thống triết học làm tốn 
công biết bao học giả uyên bác qua các thời đại ? 

Câu trả lời chỉ eó thể là : Hà đả và Lạc thư tuy là hai báng số đơn 
giản ghi trực tiếp bằng chấm đen và chấm trắng vị trí 10 số đếm, nhưng 
nó lại chứa đựng nhiều ẩn ý sâu xa trong quan niệm cúa người xưa vẻ 
tính qui luật của các con số. Nghiên cứu ky chúng ta sẽ thấy, thông qua 
hai bức đỏ đơn giản đó cổ nhàn đã điễn tả một mô hinh vú tru có đại 
thông qua các con số. Chúng ta hãy tìm hiểu từng phần. 


L. Nói dung Hà Đô nói gi? - Hệ tiên dé cổ vé và trụ 


Don giản Hà đề là bảng ghi trật tự 10 số đếm bằng các chấm den và 
chấm tráng nói vào nhau, trông nhu núi thắt của một sợi dây mà người 
xưa hay dùng đề ghi số đếm từ thời chưa có chữ viết. Số lượng các chấm 


đen trắng được ghi đúng bốn hướng 
nam, bắc, đông, tây theo một trật tự 
nhất định (xem hình vẽ). 

Nội dung Hà đỏ thể hiện một “hệ 
tiên dé" sau дау: 1— Tiên dé thứnhất: 
Mười аб đếm hợp thành bởi 2 loại số: - 
Nam số là di theo số 1 là số đương đầu 
tiên, gọi là “số Co^ cá bản chất thuộc. 


“dương”. - Năm số chin di theo số 2 là 
số ага đầu tiên sau số 0, goi là “số Ngân”. 
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có bán chất thuôe “âm”. Các con số sinh ra theo từng cap “duong-am” 
liên tuc từ ít đến nhiều, đến vô han. 

Tai sao số lê “cơ” là số đương và số chán “ngẫu” lại là số âm ? Nói 
"co-ngàu* là nói “đương-âm”; thường chi nghe đến lý thuyết “âm 
dương” chứ không ai nói lý thuyết “đương-âm” cả. Phải chăng đó là 
hai quan niệm khác nhau về cơ bản ? Nếu khảo sát sàu về những tu 
tưởng bao quát của Dịch chúng ta dé dàng hiểu ra ràng : cổ nhan 
quan niệm vu trụ tiến tờ “không” đến “có”. Cái “không” thuộc Am, 
cái "có" thuộc đương. Âm đương cung là trang thái “đóng-mở" của 
tạo hoá. Tạo hoá tiến từ trạng thái “đóng” (âm) sang trang thái 
“mở” (dương), tử không sang có. Cái “không” ban đầu cũng là trạng 
thái “võ cực" hay “thái cực” (vô cực nhỉ thái сус), tức là trang thái và 
trụ còn ở thể “hỗn mang" (chaos), chưa phan сце (non polarisé), 
chuyển sang trạng thái phân cực ra hai thể đối xứng nhau để sinh 
thành mái mãi. Lý thuyết “ага dương” là lý thuyết phân cực của vũ 
trụ. Nó cũng là lý thuyết từ “không” đến “có”, từ thế giới vô hinh 
sang thế giới hữu hình. Mà cái “сб” đầu tiên phải là đương. Nó tương 
ng với số 1, là sö lẻ, số cơ. Vì vậy số “со” thuộc đương. Dương củng 
là bầu trời, cho nen số “co” thuộc Trời. Có trời ròi mới có đất và các 
tinh tú khác, vì vậy số “Am” thuộc Đất. Các con số sinh ra đối xứng 
nhau từng cặp "chán lẻ” như trời đất vậy. Khi nói “Am đương” là nói 
cái đối xứng, từ “không đến có”, từ thế giới vô hình đến thế giới huu 
hình. Đó là lý luận eg bản về sự hình thành vú trụ của người xưa. 
Còn nói *duong-ám" là nói cái đối xưng của thế giới dd được sinh ra, 
thế giới hữu hình. Đó cũng là trật tự của các số đếm tà 1 đến 2 rồi cứ 
theo trật tự đó mà sinh ra mãi mãi. Đó là hai phán cửa một lj thuyết 
thống nhất là lý thuyết “Am dương” của Dich. 

Kháo sát các số “âm duong" trong дау 10 số đếm, người xưa chia ra 
hai nhóm : 

- Nhóm năm số lẻ (số cơ) thuộc đương ; 

- Nhóm năm số chán (số ngẫu) thuộc ата: [2-4-6-8-10 = 30 

Như vậy 10 số đếm hình thành 5 cặp “đương âm” (hay 5 сар "chán 


1”, "co ngñu”) : (1-2); (3-4); (5-6); (7-8); (9-10) 
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“Tổng 5 số “dương” là 25. Tổng 5 số “ат” 1а 30. Tổng tất cả các số 
“&m- duong" trong day số đếm là 25 + 80 = 55. Đó là con số chi phối 
mọi biến hoá của trời đất, người xưa gọi là số “Đại điễn”. Thông qua 
đó người xưa muốn phát biểu : Vũ tru hay trời đất biến hoá theo qui 
luật của các con số. Vi vậy có thể tim hiểu sự thăng giáng tuần hoàn. 
của muôn vật thông qua nghiên cưu сйс con số; mà các con số thì lại 
đo 10 số đếm sinh ra, rút cục ta chỉ cần tìm hiểu kỹ qui luật sinh 
thành và vận động của 10 số đếmn là có thể bao quát được mọi bién 
thiên của vũ trụ. Hoặc hơn nda có thé dùng đến tổng của 10 số đếm 
(tức số 55 của На dà) là có thể suy diễn ra mọi việc trong trời đất. 

(Sau пау, kết hợp với tổng 9 số Lạc thư là 45, người ta lấy số 
“trung bình cộng” của 2 số B5 + 45 = 100 : 2 = 50. Số 50 được dung 
làm số Đại diễn). 

Giải vé Hà đô, Hệ từ truyện viết : "S6 của trời là b, số của đất là 
5... Số của trời là 2ð, số của đất là 30, cộng са hai số là 55. Đó là cái 
để làm thành sự biến hoá mà thông hành với qui thần. ấy là số của. 
Hà 46” 29, Có lẽ từ nhận thức vé tính "co-ngáu" của các con số mà 
người xưa đã хау dựng nên lý thuyết “âm dương” lỗi lạc để phát 
biểu về tính đối xưng hai mặt cúa vú trụ và con người, у như hình 
tượng các con số vậy. М 

2. Tiên dé thú hai : Vi trí không gian của 5 con số đầu tiên là : số 
EIET OTE E E TEE 
tâm. 

рау là nội dung quan trong tht hai của Hà đỏ, vì nó qui ước 
bằng số cho một "Hé toa đô không gian" của người xưa. Hệ toa độ đó 
có trục tung bác-nam với hai số (1)-(2); trục hoành đòng-tây với hai 
số (3)-(4). Còn số (5) ở trung tam là điểm gặp nhau của hai trục, 
cúng là điểm gốc cúa hệ trục. Tại sao lại dùng 5 can số đầu tiên để 
qui ước cho một hệ toạ độ không gian ? Như ta đã biết ở trên, người 
xưa vốn quan niệm "vd trụ từ không đến có”, mà cái “có” trước tiên 
là (1) rồi mới đến (2), đến (3), đến (4) và đến (5) y như có con người 
rồi mới có hai tay, hai chân, rôi đến năm ngón tay, năm ngón chân. 


(29) Ngo Tat Tế : Kinh Dịch - Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn ХВ. 1960. 
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Không gì hợp lý hon khi qui ước một hệ toa độ cơ bán của vú trụ 
bằng chính 5 con số đầu tiên đó. Một câu hỏi khác được đặt ra : tại 
sao lại lấy số (1) ở bắc, số (2) ở nam, mà không là ngược lại ? Rất có 
thể do kết quá nhiều thế ký nối tiếp nhau quan sát sự chuyển dịch 
của các tính tú trên bầu trời ban đêm, đo bóng nắng mặt trời ban 
ngày để tính toán sự tuần hoàn ca thời tiết cho nông nghiệp mà người 
xưa nhận ra rằng, ngôi sao Bác cực trong chòm sao Bác đấu gån như 
đứng yên một chỗ cho toàn thể các vì sao trên bầu trời quay xung quanh. 
Nó như điểm xuất phát của một trục lớn của trời đất, y như vị trí của số 
(1) đứng đầu đãy số đếm vậy. Vì thế mà số (1) phải gắn với hương bác 
tương ứng với sao Bác cực. Người phương bắc thường trông thấy mặt 
trời lệch và hướng nam, nên trục bác-nam chính là trục hướng vé phía 
đương (phía có mặt trời). 

Còn trực hoành phải theo hương vận chuyển eda mat trời là từ 
đồng sang tây, chứ không thé trái lại. Như vậy trục hoành phái là hai 
số : (3) ở đông (phía mặt trời mọc) và (4) ở tây (phía mát trời lặn). Còn 
86 (5) là gốc của toa độ, di nhiên phải ở trung tâm. Cái "ly" để dinh vị 
năm соп số đầu tiên vốn dd cé sẵn trong logic sinh thành ra vũ trụ, 
không phải đo con người sắp đặt. Con người chỉ fim được ra điều bí mật 
đâu tiên 46 mà thôi. Người xưa goi đó là do y trời. 

Như vậy ta có 5 соп số đầu với vi trí tiên thiên của chứng như sau :' 
1 ở bác, 2 ở nam, 3 ở đóng, 4 ở tây và ã ở trung tâm. Hé toa độ với 5 số 
trên có chiều đài trục tưng là tit bác đến nam (trên mật phẳng bán vẽ là 
từ trên xuống dưới) và chiều của trục hoành là từ đông sang tây (tức từ 
bên tay phải người đọc đi sang bên trái). Như vậy khi vẽ trên giấy thì 
trục tung đi trên xuống đưới, trục hoành từ phải sang trái. Kết quả là 
miễn dương lại ở phía dưới trục hoành, miền âm lại ở phía trên trục 
hoành. Diëu này không hợp với quan niệm qui ước “cái khí trong nhẹ 
thăng lén thành trời (đương), cái khí đục nặng giáng xuống thành đất 
âm)” (khinh thanh giả thượng phủ nhi vi thiên, trong troc giá hạ ngưng 
nhi vi địa). Vì vậy các học giả xưa, khi viết sách, vë đồ, thường xoay 
ngược hệ toa độ trên đi 180? cho thuận qui ước “đương trên âm đưới" dé 
có miễn dương ở trèn, mièn âm ở đưới. Ta thấy các hình ve trong các 
sách Dịch déu vẽ hương nam ở trên, bác ở dưới, đông phía tay trái 
người đọc, tây phía tay phải người đọc. Ta cán chú ý điều này sẽ không 
đọc hay vé sai phương vi (xem hinh vé). 
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Bác Nam 
Ф e 
Tay @ — |9 — Dong Dong @ 4) тау 


(Trái (Phả?) (Phả) 


của hé toa đô không рі “sinh”: 0 
số “thành”. 

Khí да định vị được 5 số đầu theo một hệ toa độ không gian, tự 
nhiên ta có hệ quả là : các số còn lại 6-7-8-9-10 của mười số đếm chính 
là “thành số” của số gốc toa độ (số 5) cóng với 4 số của 4 hướng : số 6 là 
số 5 cộng với số 1 ở bác; số 7 là số 5 cộng với số 2 ở nam; số 8 là số 5 cộng 
với số 8 ở đông; số 9 là số 5 cộng với 50 4 ở tây. Còn số 10 là do số 5 ở 
trung tàm cộng với chính nó, vì vậy nó cũng ở trung Lâm. 

Вб ràng vòng 5 số “thành” là do 5 số “sinh” mà ra. Chúng phải có vị 
trí cố định theo 5 số sinh. Các vị trí đó là : - 1 và 8 ở bắc 

* 2 và 7 ở nam 

- 3 và 8ử đông 

- 4 và 9 ở tây 

- 5 và 10 ở trung Lâm. 

Đó là các phương vị “tiền thiên” của các cáp số "sinh-thành" của 
dày số đếm mà người xưa quan niệm là do tạo hoá đã ấn định sán. 


O-o-0-0-0-0-o 
zo 2 } ез 
f efe i 3-5-4 8-3 UM { ups l 
s ° 
|... 


Hinh 13. Vòng Sô Sinh 
Hinh 14. Võng Số Thành 
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Trong thực hành chiêm bói thời xưa, bao giờ các con số cũng được 
gần với nhứng phương vị tiên thiên của chúng. 

Cung chính từ Б cập số “sinh thành” này đã hình thành nén lý thuyết 
vé năm hye lượng chi phối toàn bộ vú trụ, đó là lý thuyết Ngũ hành. 
“Hành” ở đây có nghĩa là sự vận động không ngung. Nếu cho đó là năm 
yếu ió cơ bản thì cũng không hoàn toàn đúng vì nó không nói lên được 
ý nghĩa về sự vận động liên tuc trong quan niệm của người xưa. Cán 
hiểu theo quan niệm động, coi đó là năm thế lực vận động cơ bản hay là 
năm dạng vận động chính của thế giới vật chất. Quan niệm này được 
gắn với những hiện tượng thiên văn xưa. Cổ nhân đã quan sát lầu dài 
trời sao ban đêm, đá nhận thấy nám hành tình sáng nhất có màu sắc 
khác nhau tuần hoàn theo chu kỷ liên tục trên bầu trời : đó là sao Kim, 
sao Mộc, sao Thổ, sao Thuỷ, sao Hoả. Cá nhân đã gắn quan niệm năm. 
"hành" với năm "thiên thể” đó. Cùng với những nhận xét trong thực tế 
địa hình kết hợp với sự suy diễn hợp lý, người xưa nhận thấy càng đi 
lên hướng bác càng lạnh vì cảng nhiều bằng giá, cho nên phương bác 
thuộc hành Thuỷ. Màu sắc của nước sâu trông như màu đen. Vì vậy 
hành Thuỷ mang tính lạnh và màu đen. 

Càng đi xuống phía nam thi càng nóng vì là hướng đối ứng với 
hành Thuỷ, hướng của mặt trời, màu đỏ rực : phương nam gắn với 
hành Hoá, tinh nóng, màu йё. (Nhan xét này đúng với cư dân thuộc bắc ` 
bán cầu, còn đối với cư dân thuộc nam bán cầu thì ngược lại, càng đi về 
hướng bắc càng nóng vì càng gần xích đạo). 

Phía đông hướng mat trời mọc thưởng là dàng bằng, nhiều gió 
mát, cây cối xanh tốt : phương dòng gắn với hành Mộc, tính mát, 
nhiều gió, màu xanh. Phía tây hướng mặt trời lạn, hướng đối xứng 
với hành Mộc, hướng có nhiều ва mạc cát trắng, mỏ quặng kim loại, 
phương tây gắn với hành Kim, tính khô táo, màu trắng. Cá bốn 
hành, bến tính chất, bến màu sắc đều điễn ra trên mät đất, đều 
phải lấy đất làm nơi “sở dụng”, cho nên đất là hành Thổ, ở trung 
tâm, có tính thấp ẩm, màu vàng. 

Năm hành trên do bán chất và tính chất đối xứng của chứng, rõ 
rang đã có phương vị nhất định trong không gian. Chúng phải mang 
những số “sinh-thành” của các phương vị đó. Vì vậy mà khi lý giải Hà 
để, người xưa đã viết : 
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Hình 15. Sự sinh thành ra Ngũ Hành 
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“Thiên nhất sinh Thuỷ, địa lục thành chỉ” 

"Dia nhị sinh Hoá, thiên thất thành chi" 

“Thiên tam sinh Mộc, địa bát thành chỉ” 

“Dia tứ sinh Kim, thiên cứu thành chỉ” 

“Thiên ngủ sinh Thổ, địa thập thành chỉ”. 

(Xem Hình 1ð : Sự sinh thành ra ngủ hành) 

(Sä trời 1 sinh ra Nước, số đất 6 làm thành. Số đất 2 sinh ra Lita, số 
trời 7 làm thành. Số trời 3 sinh ra Gỗ, số đất 8 làm thành. Số đất 4 sinh 
ra Kim, sẽ trời 9 làm thành. Số trời 5 sinh ra Đất, số đất 10 làm thành). 
Hoàng Mién Trai, hoc giả Trung Quốc, chú giải Kinh Dich, ghi rằng : 
“Số 1 cùng cực là số 3, vì đường tròn bằng ba đường kính, 1 và 3 là 
tượng của đường tròn, 1 sinh ra 3 là Thủy sinh ra Mộc, số 3 là số sinh 
của Mộc, tượng trưng cho sự tươi tốt, gió mát của hướng đông. Số 2 
cùng cực thì thành số 4, vì 2 cạnh bẻ cho vuông thì thành 4 cạnh, 2 và 4 
là tượng của hình vuông..., số 4 là số sinh của Kim, mang tính khô táo 
à phía tay, là cái đối xứng với Мос", (Có lë chính suy từ những con số 
này mà người xưa quan niệm “trời tròn, đất vuông”). 

Theo chúng tôi, có thé coi ngủ hành là năm trang thái cơ bán của 

a : 

ш Thể năng lượng thuần tuy là lửa (Hoà). k 

D Thể lông như nước (Thuỷ), như thế thì Kim mới sinh ra Thuy 
được, vì Kim khi nấu chảy thì thành thể lông như nước. 

D Thé mềm nhuyễn như đất (Thổ). 

D Thể cứng rắn nhu kim loai (Kim). 

D Thé dang chất sóng nhu giới sinh våt mà di dién là cáy hay 
gỗ (Mộc). 

Khoa vật lý học hiện đại đã cho biết những thể cơ bản của vật chất 
là thé khí, thẻ lông, thể rán, thể plasma, còn quan niệm của cổ nhân thì 
thiên vẻ những thế lực hữu hình phổ biến nhất có tác động “sinh khác” 
tương hỗ, tạo ra nhưng biến đổi thiên hình vạn trạng trong vũ trụ và 
trong đời sống ха hội mà con người сб thể chiêm nghiệm hay quan sát 


(30) Nga Tat Tổ ; Kinh Dịch, sách da dân : Chư giải tr.21. 
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được. Đây khóng phải là nhung trang thái vật chất chỉ xảy ra trong 
phóng thi nghiệm với kỹ thuật cao mà là nhung thể lực vật chất lớn 
trong vu tru tác động hàng ngày làm biến đổi mọi thực tại và mọi số 
phân. Những ai tư duy thiên vé vật lý đơn thuần có thể đặt ra câu. 
hỏi : Tại sao không thấy nói đến thể Khí là một thể rất quan trọng 
của vật chất ? 

Quan niệm của người xưa vẻ khi là cái thể ban đầu của vũ trụ, nó 
vốn да là nguồn gốc tạo thành muôn vật, người xưa đá không dé nó 
là một trang thái của våt chất mà là cái nguyên thuỷ của muôn vật. 
Giải vé Dịch, Chu Hy viết rằng : "Trong khoảng trời đất chỉ có mót 
vật là Khí, chia ra làm hai thì là ат dương, пат Hành được вау 
dung nên, muôn vật trước sau đều bị cai quản ở dó". (Kinh Dich-Ngó 
Tất Tố sách đã dàn). Trong bộ Vân đải loại пат, Lê Quí Đôn đã 
dành cả quyền 1 để bàn về “lý ЕМ”. Ông viết : "Đây váy trong khoảng 
trời đất đều là khí cả... Lý ở trong khi... Thái cực là một, là một khi 
hỗn độn đầu tiên, Mot sinh ra hai, rồi sinh ra bốn để thành van vật 
. ấy là Thái cực chi có một mà thôi”. Các tiên nho khi chi giải Kinh 
Dich cũng gọi Trời la khí đương, trong nhẹ, ngôi & trên; gọi Đất là 
khí âm, đục nàng, ngôi ở dưới, Trời và Đất là vu trụ đã được hình 
thành, thuộc thế giới hữu hình. Chúng tương ứng với sð 1 và số 2, đi 
từ “dương sang âm”, và cứ thé mà sinh ra mái. Ngũ hành là năm 
dang vận động tón tại, thuộc bản chất của thế giới vật chất hữu 
hình. Chúng chi phối lẫn nhau theo hai cơ chế “tương sinh” và “tương 
khác" y như các соп số vậy. Con số 1 là "duong" sinh ra con số 21А 
“am”, rôi cứ thế một сар “dương âm” mới lại sinh ra. Chúng “tương 
sinh" nhưng cung “tương khác" lần nhau, ví như hai con số 1 và 2, 
chúng tuy sinh ra nhau nhưng cũng là “âm dương” của nhau. Chúng 
đối xứng nhau như hai cực của môt thanh nam châm vậy. Hai cực 
đó gắn liên với nhau nhưng lại khác nhau. Không thể chia cát chứng 
ra được, vì chúng “tương khác nhi bất khả tương vô” (tương khác 
nhưng không thể không có nhau) như qui luật sinh thành của các 
con số. 

Quan hệ “tương sinh” сда chúng theo trật tu : “Thuỷ sinh Mộc -> 
Mộc sinh Нёа -> Hoá sinh Thổ -> Thổ sinh Kim -> Kim sinh Thuỷ”. Rồi 
“Thuỷ lại sinh Mộc... 
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Quan hé “tương khác" theo trật tự : "Thuỷ khác Hoà -> Hoà khác 
Kim -> Kim khác Mộc -> Mộc khác Thổ -> Thổ khác Thuỷ”. Rói Thuỷ lại 
khác Hoá... 

Cuộc vận hành vĩ đại của Ngũ hành cứ thế mà trường tổn mãi mài. 
Có thể mô hinh hoá cuộc tuần hoàn dó như sau : 


Thủy Thúy Thủy 
АШ: ⁄/1N 
Мос Kim Mộc Kim Mac Kim 
\ Í N Í 
Hỏa —Thé Hỏa Thổ Hòa — Thổ 
Vòng Т & 
Vòng Tương Sinh МАШ Mà Hình Tổng Hợp 


Tù ba tiên đẻ trên, chúng ta có thể rút ra những hé quả sau дау: 

Hë quà 1 : Nếu bó hai số ở tâm Hà dò (tức số 5 và số 10), thành “Hà 
dà hư tâm” ta sẽ có các kết quá : tổng các số đương và tổng các số âm 
bằng nhau. Hai nhóm số âm duong được phân bố theo hai mièn dói 
xứng, âm ở đông và bác, đương ở tây và nam; hoặc nói một cách khai 
quát theo vòng các số “thành” la : "Âm ben phải, đương hên trái". (H.17) 

- Dương = 1+ 3+ 7+ 9= 20 Ў 

- Âm =2+4+6+ 8 = 20 (Tổng hai loại số cân bằng : đương = ат 
20). Tuy nhiên, tổng các số thuộc hai trục nam-bác, đông-tây lại khong 
bàng nhau : 

- Truc tung : Góm các số : 7 + 2 + 1 + 6 = 16 

- Truc hoành : Gỏm các số : 8 + 3 + 4 + 9 = 24 (các hướng không 
cân hằng 


Hình 17 : Hà dó hư tâm (hình ve) 


Tổng số âm : 3 + 4+ 6 + 8 = 20 S go > 
Tổng số dương : 1 + 3 + 7 + 9= 20 ° HE 2 
Các hướng : tung : 16; hoành : 24 : О: ° trge 
Tại mié i £ В Е 8 6 
nhưng các hướ ông cân bằng. 


Như vậy các số của Hà đô biéu thị sự сап bằng hai miễn âm dương 
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nguyên thuỷ của vũ trụ, không biểu thi sự cân bằng các hướng. Su thể 
hiện phải trái của hai miền âm đương không phải do người xưa áp дас 
chủ quan mà го ràng là hệ quả của sự định vị hệ toa độ không gian theo 
5 con số đầu, như tiên đề thứ hai đã nói. Từ tiên dë đó mới có 5 số 
“thành” ở 5 hướng nhất định và mới hình thành kết quả của hai miễn. 
âm dương như trên. Đến дау thì chúng ta có thể hiểu được rằng, khi áp 
dung Dịch vào y học, các nhà Y Dịch xưa đã theo sự phân bố của các số 
trong На đỏ mà cho rằng “bên phải con người là “Ат”, bên trái con 
người là “đương”. Trật tự đó là do tạo hoá đá ấn định sàn. Dương thuộc 
vé phần “khí”; am thuộc vé phần “huyết” của con người. Cho nên mach 
bên phải thuộc “ат huyết”, mạch bën trái thuộc “dương khi". Người 
thay thuốc hành nghề y hoc cổ truyền phải tỉnh thông vấn dé này mới 
€6 thể chẩn tri cho người bệnh có hiệu quả. (Ví như người có thai mà 
mạch bên trái thuộc dương khí thịnh hơn thì nhiêu khả năng sẽ sinh. 
con trai. Trái lại nếu mạch bên phải thuộc âm huyết mà vượng thì có 
nhiều khá năng sinh con gái. Dó là lý do tại sao một lương y giỏi Y Dịch 
lai có thể bắt mạch mà biết sẽ sinh con trai hay con gái, và điều đó có 
thể chính xác tới 70-80% trường hợp). 


Hệ quả 2 : Các số thuộc vòng “số thành” của Hà đó thé hiện 
^. y 10 4 trung tâm 


mà ra. hay từ “tâm” truyền ra. Các số duong thi bát dáu từ số 5 
theo chiều thuận (là chiêu lớn dán) lên số 7 và cùng cực ở số 9. Do đó 
gọi số 9 là số “lão dương”. Các số âm thì bất đầu từ số 10 eũng ở tâm, 
theo chiêu nghịch (là chiều nhỏ dần) xuống số 8 rồi cùng cực ở số 6. 
Do đó gọi số 6 là số “lão âm” ". 

(Từ lý do này mà người xưa gọi các hào đương trong quẻ Dịch là 
“hảo chín” (hào cửu) và gọi các hào âm là “hào sáu” (hảo lục). Cái gì còn. 


«9 Ngoài ý nghĩa chính là thuyết “Tâm truyền”, các tiên nho khi bàn về “láo âm” “lão. 
đương” còn dua vào ngôi vị của "Tứ tượng" như sau : theo trật tự ngược của Dịch thì ngôi 
vị tiên thiên của bé tượng là : Thái dương : ngôi 1; Thiếu âm : ngôi 2; Thiếu đương : ngôi 
3; Thái âm : ngôi 4. Các con số thì chi gồm trong 10 s5 đếm, vì vậy Thái dương ở ngôi 1, 
đem 10 trừ di 1 còn 9, số 9 là số của Thái dương cứng tức là "lão dương”. Thiếu ат ở ngôi 
2, đem 10 trừ di 2 còn 8, số В là số của Thiếu am. Thiếu dương ở ngôi 3, đem 10 trừ đi 3 
còn 7, số 7 là số của Thiếu dương. Thái âm ở ngôi 4, đem 10 tri di 4 còn 6, số 6 là số của 
Thái âm, cũng tức là “lão âm”. Theo đây ta có thêm một lý do để giải thích số 9 Пао dương) 
và số 6 (Пао Am), 
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non trẻ thì “trưởng”, cái gì đã già thì “biến”. Сар các hào “lão âm” hay 
“lão duong" là những hào sắp biến). 

Dya trên hệ quà này mà người xưa đã xây dựng nên lý thuyết Чат 
truyền” của Dich. Dịch là từ trong tam di ra, đó cũng là qui luật lan 
truyền của vạn vật. Như khi ta ném một bòn đá xuống mặt nước thì 
những sóng nước lan truyền tử tâm ra xung quanh. Khi ta đánh một 
tiếng trống thì tiếng vang cũng từ noi mặt trồng bị đánh mà lan ra bốn 
hướng. Ngọn đèn khi được thắp sáng thì ánh sáng cũng tử đó mà lan ra 
mọi phương. Cái gì ở “tam” là đều “trung” và “chính”, vì có trung chính 
mới gợi là “tâm”, mới giữ được can bằng các hướng. Ví như điểm giữa 
của một đoạn thẳng, “tâm” của một tam giác, một hình vuông v.v... Vì 
những lý do trên mà người xưa dé cao cái “tâm”. Nó gắn liên với sự 
trung chính, như cái đức của con người cũng phải lấy sự trung chính 
làm đầu. 

Mô hình “từ trong ra” là một mô hình mở, đi ngược chiều kim đồng 
hà. từ phải sang trái, khác với chiều văn vào, đi thuận chiều kim đồng 
hỗ, từ trái sang phải. Những mô hình này đã ánh hưởng lớn đến phương 
pháp tư duy của con người ở phương Đông lẫn phương Тау. Mô hình 
“tâm truyền” là đặc trưng của phương pháp tư dny của người Á Đông 
xưa. Họ lấy sự tu dưỡng bản thân làm điều kiện cơ bán để hiểu rõ vạn 
vật, tim hiểu mình để biết người (Cách viết của người Á Đông xưa cũng 
viết từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, cả các hoa tiết trang trí cũng 
thế, đều theo chiêu ngược kim đồng hà). Còn mô hình “từ ngoài vào 
trong”, ĉi thuận chiều kim đồng hó, thi coi trong việc quan sát mọi hiện. 
tượng khách quan bên ngoài để tìm hiểu bản chất sự vật. Mô hình này 
coi trọng tư duy thực nghiệm và so sánh, do đó đã có những thành tựu. 
lớn trong khoa học và công nghệ, Tuy nhiên phương pháp này cũng quá 
thiên vë việc đi sâu vào phân tích cục bộ rất dễ xa rời cái tổng thể hoàn 
chỉnh cúa sự vật. Ти duy “tâm truyền” để cao sự tu dương “tam chính, 
tâm thiện", đi tử con người đến vạn vật, coi trọng trực giác trong việc 
tiếp cận nhung qui luật của tạo hoá 

Khó có thể nói phương pháp nào ưu việt hơn mà chỉ có thể nói : đó là 
hai mát của sự nhận thức làm “âm dương” cho nhau, đối xứng nhau, 
không thể tách rời. Tư duy thiên lệch vẻ một phương pháp sẽ dàn tới 
hậu quà, như ngôn ngữ của người xưa, là sự quá khích của cái “сб âm” 
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hay “độc duong" déu là tiên đê của sự huỷ diệt. Khi con người biết két 
hợp hai mát đó lại trong nguyên lý của tu duy, coi chúng như những 
quá trình “tương phản nhi bất khả tương vô” (trái nhau nhưng không 
thé không có nhau) thì khá năng khám phá ra nhung điên huyền bí 
trong vú try và con ngưởi sẽ vô cùng ky điệu. Đó cũng chính Ја luóng 
tư tưởng “thống nhất Đông Tây của thế kỷ 21 đang có xu hướng 
ngày một lớn mạnh trong suy nghĩ của giới học giả trén thế giới 
hiện Du 


lệ quả 3: Cũng tir trong Hà dé ta nhận thấy : ч dne 4 số ở 
m Turm ng số si 
số ở vòng số thành cũng gấp đôi số ở tâm (15 x2 20) (hinh 18). 
6-0-0-0-0--0 ` 
эз 
о о о 
° ооо Hinh 18 œo-o 
ле 
° 
0-00-00 
Vàng số Sinh = 10 (Tám £j ông eó Thánh =30 (Tâm 15) 


Nhu vậy tổng giá trị các hướng trong không gian déu gấp đôi giá ` 
trị ở trung tâm. Nếu Hà đổ xưa là một mô hinh уй trụ thì những kết 
quả trên có ý nghĩa gì trong thực tiễn ? Phải chăng giá trị các vòng 
ngoài của vũ tru bao giờ cùng bằng hai lần trung tàm ? Điều này 
chưa thấy tài liệu nào chứ giải và còn là vấn dé bỏ ngô cho các nhà 
nghiên cứu, 


Hệ quả 4: Tâm của Hà đồ là hai số 5 và 10, đó là hai số “sinh 
niém của. 


Tao hoá sinh ra Ngu hành, nhưng cái “Thành” của chứng déu 
diễn ra trên mặt đất, đều phải nhờ đất mà tón tại và phát huy tác 
dụng. Trên màt đất Táo hoá lại cũng sinh ra con Người và con người. 
cung phải nhớ đất mà tôn tại và phát huy ảnh hưởng. Vi vậy nghiên. 
cứu Dịch là nghiên cứu qui luậtcủa Tạo hoá diễn ra trên quả Đất có 
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con Người sinh sống, tử đó mà hiểu được cái “chung nhất” của Tạo 
hoá. Những qui luật dó người xưa dá cho rằng chúng tàng ẩn trong 
sự dịch chuyền về “tượng của các con sô” khi viết chúng theo phuong 
pháp “âm dương”. Cổ nhân da vuất phát tử con người trên quả Đất. 
dé nghiên cứu Dịch. Đó chính là ý nghĩa việc lấy quả Đất làm trung 
tâm. Quả thật, nếu không có con người trên mát đất thì cũng không ai 
dé xướng ra Dịch; còn vũ trạ du có vĩ đại đến chừng nào củng không ai 
biết đến, vú trụ sẽ trở thành vô nghĩa biết bao ! Do quả Đất có con 
người là chủ thể nhận thức tự phiền mà lấy quá Đất làm trung tâm, 
khác xa từ “trung tàm” theo ý nghĩa “vật lý thiên van” đơn thuần. Đây 
là một quan niệm thiên vé tinh triết học lấy con người làm chủ thể của, 
cổ nhân hơn là ý nghĩa vë vật lý. Vi vậy, bất luận vị trí quả Đất có thực 
sự ở trung tam hay chỉ ở ngoài ria của Vú trụ, nhưng những nghiên cứu. 
Уз trụ của Dịch là từ Quả đất, nơi có con người có trí tuệ làm chủ thể 
nhận xét. Ngày nay người ta đang cố gắng đi tìm những nën văn minh 
ngoài trái đất, nhung dù có tìm được một nén van minh nào tru việt 
trong tương lai thì đó vẫn là thành quả của con người trên mặt đất. 
Quan niệm lấy Hành Thổ làm trung tâm khác xa với quan niệm về vị 
trí vật lý của Quả đất của Aristote thời có Hy Lạp (năm 340 tr.CN). 
“Aristote nghi rằng trái đất đứng yên, còn mặt trời, mat trăng, các 
hình tỉnh và những ngôi sao chuyển động xung quanh nó theo đường 
tròn. Ông tin vào điều đó vì ông cám thấy, do những nguyên nhân bí ẩn 
nào đó, rằng trái đất là trung tam của vú trụ, rằng chuyển động trên là 
chuyển động hoàn thiện nhất. Phát triển ý tưởng này của ông, Ptolémée 
đã đi đến hình thành một mô hình vũ trụ hoàn chinh vào thế kỷ thứ hai 
trước công nguyên. Theo mô hình này thì trái đất đứng ở tâm và bao 
quanh nó là tám mặt cầu tương ứng mang : mặt trăng, mặt trời, các 
ngôi sao và năm hành tinh đã biết vào thời gian đó: sao Thuỷ 
(Mercure), sao Kim (Vénus), sao Hoà (Mars), sao Mộc (Jupiter) và 
sao Thổ (Saturne)... Mặt cầu ngoài cùng mang các thiên thể được 
gọi là các ngôi sao cố định, chúng luôn luôn ở những vị trí cố định 
đối với nhau, nhưng cùng quay cả nhóm trên bầu trời”. (St. Hawk- 
ing)?" (Hình 18). 


(81) Stéphen Hawking : Une breve histoire du temps.Du Big bang aux trous noirs. Ed. 
Flammarion, Avril/1990. Tradoit de l'anglais par Isabelle Naddeo-Souriau, P.19. 
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Mat cầu của cáo Mặt cầu của sao Hoá 


vi sao có định 


Mặt сёе sao thể. 
Mặt cầu Mặt cầu của 


а cầu của 


Mat cầu của sao Thủy 


Mặt Trăng 
pät 
quá? 
Hinh 19 : Mó hinh Vũ tru của Ptolémée 
He quả 5: Các con só nj y “ ", sau chi 
tiến tới “ngũ hành” 46 chi 1 ắc thái âu tronj 
không gian. “Âm duong - Ngũ hành” i "thé" đối xưng đầu 


tiên của 10 số đếm khi mới được sinh thành. Chúng cũng tượng trưng 
cho vũ tru khi mới ra đời. Như vậy bản thé ban đâu của các số cũng nhu 
vũ trụ là tuy сап bằng âm dương nhưng lại không cân bằng ở các hướng. 
Нот nữa, “tâm” của các số cũng như “tâm” của vú trụ gốm hai số “âm 
và dương" có giá trị hơn kém nhau 2 14р (5 và 10). Рау chính là động 
lực biến địch của Tạo hoá : "Các con số cũng như vũ trụ phải luôn luôn 
biến. dịch để tiến tới sự сап bằng động. 

Tiến đến sự cân bằng theo các hướng thì lai mất сап bằng giữa hai 
miễn “ат dương”; cân bằng được hai miền “âm đương” thì lại mất cân 
bằng theo các hướng, Vì vậy các con số phải biến dịch theo những qui 
luật tuần hoàn liên tục dé tay điều chỉnh, tao ra cái “dung” của chúng. 

Chẳng trách mà nhà toán học kiêm triết gia cổ đại xứ Hy Lạp là 
Pythagore đã từng phải kêu len “Các con số chi phối thế giới và cá 
chứng ta, muốn hay không chúng ta đều khóng thể cưỡng lại”. Chính 
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Pythagore да phát hiện ra tính trọng yếu của các con số nhưng ông да 
không đi sâu vào nghiên cuu sự biến thiên qua “Tượng” của chúng, có lẽ 
chủ yếu do ông không phái là người tìm tài và nghiên cứu các con số viết 
theo hệ nhi phân. Ông là nhà hình học lớn thời có, không phải là nhà 
“Tượng số hoc" nên да bỏ qua vấn dé này. Trái lại các hoc giá Trung 
Quóc cổ là những người đầu tiên trên thế giới phát hiện ra những nguyên. 
ly của hệ nhi phân và đã nghiên cứu rất sâu vë những qui luật của hé 
này. Họ là những nhà “Tượng số” lớn trong lịch sử toán hoc. 

Đến đây thì chúng ta đã có thé thấy rằng : những khái niệm cơ bản 
nhất của triết học dao Dịch xưa đêu xuất phát từ các соп số được định. 
vị trong bảng Hà đỏ, mà mới nhìn tưởng là một bản đỏ thời tiễn sử 
hoang sơ không có gì đáng nói, nhưng nó lại có sức sống rất dai đẳng, 
trc tro với moi sự đánh phá của thời cuộc, vẫn tồn tại hàng ngàn năm. 
cho đến nay, làm mất công bao thế hệ các học giả phải tìm tòi khám 
phá. Nay thì chúng ta thấy Hà đồ tàng chứa những Tiên dé toán hoc 
rất rõ ràng vë một Hệ toa độ không gian của người xưa, mang tính lógic 
tư duy rất cao, đã là nën tảng cho nhứng nên minh triết cổ đại của các 
xã hội nông nghiệp truyền thống. 
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CHƯƠNG V 
TIÊN THIÊN ВАТ QUÁI 


Một mô hình về không gian đẳng hướng 


Hệ Từ Chu Dịch viết : "Dịch hu thái Cực, thi sinh lưỡng Nghi, 
lưỡng Nghỉ sinh tứ Tượng, tứ Tượng sinh bát Quái, bát Quái định 
cát hung, cát hung sinh đại nghiệp”. (Dịch có thái Cực, sinh ra hai 
Nghị, hai Nghi sinh bốn Tượng, bốn Tượng sinh tám Qué, tám Qué 
định tốt xấu, tốt xấu sinh ra nghiệp lón). Cau nói đó khái quát cả уй 
trụ quan và nhân sinh quan của người xưa. Ta hãy tìm hiểu từng 
phần quan niệm trên. 


L Thái cuc - Lưỡng nghi 


Chu Hy giải thích ; "Trong khoảng trời đất chỉ có một våt là khí, 
chia ra làm hai thi là am dương... Thái Сис là tên của bầu tượng số 
chưa hinh hiện mà lý le da đu... Thái Cực tách ra mới sinh ra một lè, 
một chán : đó là hai Nghi. Cung có thể nói : một vach là Nghi, hai voch 
là Tượng, ba vach là Quê”. (Kinh Dịch - Ngõ Tất Tố, tr.27-28). Chu Hy 
giải thích thêm : “Hà đỏ bó trống giữa (tức bó số 5 và 10) thà số lẻ là 20, 
số chán là 20, ấy là hai Nghi". Chúng ta có thể thấy, những tư tưởng 
triết hoc trên cổ nhân đêu rút ra tir bång Hà để là bảng ghi trật tự 10 số 
đếm. Điều đó nói lên một nhận xét eg bản : Vu trụ tuân theo những qui 
luật của сас соп số, còn những quí luật đó lại thể hiện trong bảng Hà 
dà. Нос giá Trương Hoành đời Tống nêu vấn dé : "Có phải nghĩa lý của 
Dịch vốn khởi đầu từ số hay không ?”. Chu Ну đáp rằng : “Chưa hẳn 1а 
đúng, vi có "bj" rồi mới vë ra được “tượng”, có “tượng” mới vạch ra được 
“số”. Hë hiểu nghĩa “tượng” thi “sở” đa vạch bën trong rồi”. Rõ ràng Chu 
Hy là người da biết rất rõ lý thuyết về hệ nhị phân. Cái “lý” ông nói đây 
chính là cái “nguyên lý” toán học dé viết số theo hệ nhị phân, hay hệ âm 
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đương, vì уйу ông mới nối cái “lý” phái có trước số, thông qua “tượng” 
của chúng. 

Người xưa còn goi Thái Cực là cái thể “hỗn mang chỉ sơ”. Theo ngón. 
ngứ khoa học hiện đại thì Thái Cực chính là trạng thái “hỗn mang 
lượng tử” (Chaos quantique) ban đầu của vũ trụ. Còn “lưỡng nghi" chính 
là trạng thái “phân cực” (polarisé) cáa cái hỗn mang đó. Su mô tá vũ 
trụ lúc ban đầu của cổ nhân theo lý thuyết của hệ nhị phân đã làm cho 
Kinh Dịch, một cuốn sách tối cổ lại cung là mật cuốn sách tối tàn của 
thời hiện đại. X4 hội con người càng tiến bộ càng phái phụ thuộc vào các. 
con số. Xã hội của thiên niên kỷ thứ ba này sẽ là một xã hội thông tin cá 
tính toàn cầu. Trong xã hội đó mọi lĩnh vực hoạt động của con người. 
dèu được số hoá, vì vậy mà số phận con người dù muốn hay không đêu. 
không thé thoát khói sự ràng buộc của các con số. Điều này да được các 
nhà “Tượng số” Á Đông dự báo từ hàng bốn nghìn năm trước. Chẳng 
phải ngẫu nhiên mà năm 1999, năm bàn lẻ của thiên niên kỷ ba, cả thế 
giới đã phải nom nớp lo sợ vë một tai biến toàn cầu đo các соп số gây ra 
cho hệ thống máy tính được goi là “sự сб Y2K”. Nhiéu nước phát triển 
đã phải chi hàng chục tỷ đô la để khác phục trước mà vẫn còn lo sợ 
những diéu bất ngờ chưa nắm được có thể xảy ra trong giờ phút bước 
sang năm 2000 vừa qua. May mà nhung điều lo sợ đó đã không xây ra- 
nghiêm trọng và toàn điện. Cần phải ghi nhớ rằng, thời điểm năm 1999 
mái chỉ eó vài chựe nước công nghiệp bước đầu được số hoá nản kinh tế, 
chưa phải đã số hoá cao độ. Còn rất nhiều nước trên thế giới mới chỉ 
mon men bước vào một xã hội máy tính. 

Tương lại khi mọi x4 hói dá được số hoá cao độ thì số phận con 
người phụ thuộc vào các con số càng trở nên khắc nghiệt hơn. Như vậy 
nhung điều du báo dua vào các con số của người xưa rõ ràng không phải 
tất cả đêu phì ly. 

е Tính đối xứng âm đương : Thái cực khi phân cực thành 
lưỡng nghi là đã mang tính đối xứng “âm dương” hay “chẵn lẻ”, “cơ 
ngáu", "phái trái", Nhu vậy là vd trụ đối xứng ngay từ trong lòng nó lúc 
sơ thuỷ y như qui luật của các con số có chán có lẻ vậy. 

Người xưa dùng hai loại vạch đối xứng nhau là “vạch đứt” (- -) và 
“vạch liên” (—) đề ký hiệu am duong cũng là dé ky hiệu cái bán chất đối 
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xưng của chúng, Ký hiệu đó cũng tượng trưng cho sự “đóng-mở” của vũ 
trụ. Cổ nhân nói ; "Àm đóng duong mở” 1а theo ý 6. Chúng tương ứng 
với hai ký hiệu “0” và “1” của máy tính hiện đại, Về mặt triết học chúng 
cúng có nghĩa là “không” và “có”. Vũ trụ từ “am” đến "duong" tức là từ 
“không” (thái cực) đến “cớ” (lưỡng nghi). Đi từ “không” đến "có" hay từ 
“âm” đến "duong" là di theo chiều thuận; trái lại ёі từ “c6” đến “không” 
hay từ “đương” sang “Am” là di theo chiêu nghịch. Nói một cách khác, di 
theo các con số lén dán là theo chiều thuận, còn theo các con số nhỏ dàn 
là theo chiêu nghịch. Day là những khái niệm hết sức quan trong trong 
việc ứng dựng Dịch vào khoa dự báo xưa, Không xác định được rõ những 
khái niệm đó sẽ không thể hiều được Dich môt cách thấu đáo. 

Trở lại hai tượng “âm dương” của người xưa, ta thấy xuất hiện. 
môt câu hỏi. Tại sao lại dùng vạch đứt (= -) tượng trưng cho âm, vạch 
liên (~) tượng trưng cho duong ? Phải chăng, thông qua sự phát hiện. 
ra tính chán lé của các con số, người xưa да phát hiện ra tính “lưỡng 
cực” của thế giới vật chất ? Hơn nứa do đó mà biết được bản chất “tử” 
của vú trụ ? Mà chìa khoá của “điện từ” là “đóng-mở”. Đóng еб nghĩa là 
dong điện bị cắt, vì thé nó phải được tượng trưng bằng “vạch đứt”; còn. 
mở là dòng điện được nối mạch, nó phái được tượng trưng bằng “vạch. 
liên”. Xem ra đó là cách giải thích hợp lý nhất. Chẳng lẽ các học giả xưa. 
đã nắm bắt được những nguyên lý rất sâu sắc của hệ nhị phân và đã 
biết phát biểu “am đóng duong тб” mà lại không thể hiéu mật cách hop 
lý nhất những ký hiệu mình да sử dụng cho phu hợp với cái “lý” của. 
“sô” ? Tuy nhiên các hoc giã đời sau (rất nhiều người không đọc được các 
con số theo hệ nhị phân như có nhân) lại có võ vàn cách giải thích tuy 
tiên, Trong những cách giải thích đó, dáng chú ý nhất lå ý kiến eua ông 
Quách Mạt Nhược, một học giả hiện đại Trung Quốc. Ông cho rằng, đơn 
giản vạch đứt (~ -) là “tượng trưng cho bộ sinh dục nữ”, vì vậy nó là ат, 
là nữ giới, là giếng cái; còn vạch liên ( —) là tượng trưng cho “bộ sinh. 
dục nam”, vì уйу nó là dương, là nam giới, là giống đực. Ta thấy rất rõ 
đó là tàn du của sự sùng bái sinh thực khí thời cổ 52. Chúng là hai ký 
hiệu đối xứng nhau, một đứt một liền, một mêm một cứng, một lõm 


(82) Vuong Ngọc Dir, Diêu Vi Quán, Trịnh Vinh Tường : Bí ẩn của bát quái. Trong tầng 
tap Văn hcá thân bí Trung Quốc. NXB Văn hoá Thông tin, 1993, Tr.45. 
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xuống một nhô ra. 

Sau đây chúng ta sẽ thấy nguyên lý đối xưng xuyên suốt qua tượng 
các con số. Chúng đối xứng từng cặp một, nếu biết tượng của một số bất. 
ky thì có thể viết ra được tượng của số đối xứng của số đó. Điều này 
chính là một trong những điểm со sở của khoa du bảo cổ. 


ILT«&T - Bát Quái 

Ở trên chúng ta đã điển giải, hai ky hiệu “Am duong" của Dich cũng 
là hai ký hiệu cổ của hệ nhị phân, tương ưng với hai ký hiệu hiện đại là 
0 và 1. Nấu chỉ dùng hai ký hiệu đó đơm lẻ thì ta chỉ viết được hai số là 
“0" và “1”. 

(220 (0—)2() 

1. Tú tượng : Nếu dùng tập hợp hai hàng vạch ta có thể viết được 
4 con số, giống như khi ta dùng hai cột số 0 và 1 уау. Theo ngón ngu của 
Dịch cố, đó là Tứ Tượng : 

(==) = Thái âm (số 0); (Z=) = Thiếu duong (số 1); 

(==) = Thiếu âm (số 2); (ZZ) = Thái dương (86 3). 

Dó cũng chính là 4 con số từ số 0 đến số 3. Nếu viết theo các ky hiệu 
hiện đại ta sẽ được 4 số theo đúng tượng của các số trên, chỉ khác là các ' 
"Tượng thì viết tù trên xuống, còn các ky hiệu hiện đại thì viết theo hàng 
từ trái sang phải mà thôi. 

Số0= (00); Số (1) = (01); Số 2 = (10); Số 3 = (11) 

Người xưa gọi 4 số đầu tiên trên là 4 hiện tượng lớn của vú trụ khi 
4a hình thàrih. Đó là Trời, Đất, Trang và Sao. Mặt trời tuong ứng với 
“Thái dương; Mặt trăng tương ứng với Thiếu âm; Quả đất tương ứng với 
Thái âm; Các vì sao tương tứng với Thiếu dương. Kết quả là lưỡng Nghỉ 
sinh ra tử Tượng. Tính đối xứng đã nằm trong lưỡng Nghỉ tất yếu phái 
nằm trong tứ Tượng. Ta thấy bốn tượng trên đối xứng vói nhau từng 
cáp và tổng số của mỗi cặp đối xứng đều bằng 3, tức là bằng trị số lớn 
nhất của ddy số. 

1. ( ZZ) đối xumg với ( — y; tức Thái âm đối xứng với Thái dương, 

hay (00) đối xứng với (11) (tức số 0 đối xứng với số 3). 
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2. (——) dói xứng với (ШШЕ); tức Thiếu dương đối xứng với Thiếu ат, 
hay (01) đối xứng với (10) (tức số 1 đối xứng với số 2). 

Nhu vậy mỗi cặp số đều có tổng số bằng 3, tức bằng trị số lớn nhất 
của day 4 số đầu tiên. Tóm lại, nếu dùng {ар hợp hai hàng vạch, ta có 
thể viết được 4 con số và chỉ 4 con số mà thôi, Nếu dùng tập hợp ba 
hàng vạch, ta có thể viết được các con số nhiêu gấp đôi, tức là 4 x 2 = 8 số. 

2. Bat quái : 8 số đâu tiên viết được với tập hợp ba hàng vach, 
người xưa gọi là bát quái (tức 8 què) dua theo "tuong" của chúng. Ta 
c số 0; Qué Cấn ZZ tức số 1; Qué Khám == tức số 2; 
ức số 3; Qué Chăn == tức số 4; Qué LyZZ tức số 5; Quà 
Doai == tức số 6; Qué Сап =S tức số 7. 

Viết theo ký hiệu hiện đại : Khôn : (000); Cấn : (001); Khám : (010); 
"Tón : (011), Chấn : (100); Ly : (101); Đoài : (110); Сап : (111). 

Ó дау ta cũng thấy các соп số đối xứng từng đôi một và các cáp đối 
xứng đều có tổng giá trị bằng số lớn nhất cúa dãy, tức bằng tri số của. 
qué Сал là 7. Ta có 4 cáp số đối xứng theo “tượng” của chúng như sau: 

1. Cap Khón-Càn 2 Z == hoge (0004111), tức 2 só (0) và (7); ( + 7 = 7). 

2. Сар Cấn-Đoài. hoặc (0014110), he 2 số (D và (6); (1 +6 =7), 

3. Сар Khàm-Ly == == hoặc (010)4101), bức 2 số (2) và (5); (2 + 5 = 7). 

4. Сар Tứn-Chấn == жш hoặc (011190), tức 2 số (3) và (4) (3 + 4 = 7). 

Nhu vậy là tù Tứ Tượng, thêm môt hàng vạch là thành Bát Quái. 

Người xưa йа dựa vào “tượng Am đương” của 8 nố đầu tiên đó để đặt 
tên cho 8 trạng thái ban đầu của vũ trụ quanh ta. Đó la : Khân là đất, 
Сап là trời, Cấn là núi (lói lên), Doài là dám (lõm xuống), Khám là 
nước, Ly là lửa, Тор là gió, Chấn là sấm. Dó cũng chính là quang cảnh. 
vật ly đại thể trên mặt đất lúc ban đầu, có 8 hiện tượng lớn : mặt đất, 
bầu trời, lửa, nước, ndi, đầm, gió, sấm. 

Nhu vậy là nếu dùng tập hợp ba hàng vach ат dương, ta có thể vigt 
được 8 số và chỉ 8 số mà thôi, Muốn viết them các số ta lại phái tăng số 
hàng vạch lên. Với 4 hàng vạch ta sẽ viết được 8 x 2 = 16 số. Với 5 hàng 
vạch ta sẽ viết được 16 x 2 = 32 số. Với 6 hàng vạch ta sẽ viết được 32 x 
2 = 64 số v.v... Ta có thêm một qui luật của hé nhị phân nhu sau : 
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“Tập hợp cúc hàng vach tăng lên theo cấp số công thì con số hình, 
thành sẽ theo cáp số nhân”, 

Với 1 hàng vạch : ta viết được 2 số, 

Уй 2 hàng vạch ; ta viết được 2 x 2 = 4 số, 

Уй 3 hàng vạch : ta viết được 4 x 2 = 8 số, 

Với 4 hàng vach : ta viết được 8 x 2 = 16 số, 

Với 5 hàng vạch : ta viết được 16 x 2 = 32 số, 

Với 6 hàng vạch : ta viết được 32 x 2 = 64 số, 

Với 7 hàng vạch : ta viết được 64 x 2 = 128 số, 

Với 8 hàng vạch : ta viết được 128 x 2 = 256 số, 

Với 9 hàng vạch : ta viết được 256 x 2 = 51256, 

Уй 10 hàng vạch : ta viết được 512 x 2 я 1024 số, v.v... 

Cứ tập hợp hàng vạch tăng lên thêm 1 hàng thì con số viết được 
sẽ tăng gấp doi. 

Như vậy là các can số sinh ra theo từng vòng, lớn dần theo số lượng 

cấp cộng của các phần tử “âm duong” trong tập hợp, cứ mỗi vòng ngoài 
lại lớn gấp đôi vòng kế сап bên trong (xem hình 20). 


Chia độ theo hình vẽ . 


Tử Tượng 


laerig Nghĩ vàng 4 số] 


(vang 2 só) 


Vòng 16 số 


ва Quái Vòng 82 số 
(vàng 8 số) 
Vòng 64 số 
( 64 Trùng Quái) 
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Ш. Bát quái và 64 Trùng Quái 


Та sao cổ nhân lại chỉ khảo sát 8 Lượng của tập hợp ba hàng vạch 
(bát quái) và 64 tượng của tập hợp 6 hàng vạch (64 trùng quái) ? 

Ly đo quan trọng vì tập hợp ba vạch là con số 3, đại diện cho ba 
luc lượng chủ yếu của vũ trụ, dó là trời, đất và người (thiên - địa - 
nhân). Con người là một lực lượng sống giữa trời và đất, da có tác 
động lớn đến trời và đất, cũng như trời đất đã có tác động lớn đến 
con người. Điều đó khoa học hiện đại cũng chẳng hề phản bác. Ngày 
nay người ta phát biểu những ý kiến tương tự rằng, lớp sinh quyền 
nằm gita lớp địa quyển và lớp khí quyển. Không có gì khác, sinh 
quyền là do chính hai lớp địa quyển và lớp khí quyển tạo nên. Những 
chất liệu cấu thành sinh quyển đều do hai lớp trên cung cấp. Những 
yếu tó ban đâu tạo nên khí quyển và địa quyển của quả đất thì 
người ta cũng tìm thấy trong vu trụ, tren sao Нод, sao Kim..., trên 
mặt Trăng và mặt Trời, trong cá vô vàn thiên thạch rơi xuống trái 
đất từ hàng triệu năm. Con người là sản phẩm ưu tú nhất của lớp 
sinh quyền đó da là chủ nhân nghiên cứu và quan sát vú trụ, mó tà 
sự kỳ vĩ của vú trụ bao la, lại đã làm biến đổi diện mạo quả đất và 
tầng khí quyển và tương lai còn có thể tác động đến cả vú trụ, vì vậy 
con người xứng dáng được xếp vào một trong ba lực lượng quan 
trọng bậc nhất của vu trụ hiện huu. Từ lý do cơ bản đó mà lấy 8 số 
của tập hợp ba vạch đại điện cho ba lực lượng trên làm 8 số cơ bàn 
nhất của tạo hoá. 

Y nghĩa quan trọng thú hai là tập hợp ba hàng vạch có thể viết, 
được 8 số đủ để đại diện cho 8 hướng cơ bản trong không gian, gồm 
4 hướng chính (nam - bắc - đông - tây) và 4 hướng góc (đóng bác - tày 
bác - đông nam - tây nam). Ngoài hướng trung tám được coi như gốc 
của hệ toa độ, không gian nếu trải dài theo mặt phẳng, theo eó nhân, 
không còn có hướng nào khác. 
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inh 20 b : Chu kỳ các vòng số Nhị Phân viết theo tên các Tuong Só 
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Vi vậy các con số được nối tiếp sinh ra vô cùng như van vật trong vu 
trụ, nhưng đều phải có vi trí trong không gian theo phương vị của 8 số 
со bản đó, không thể có một vị trí nào khác. (Các nhà phong thuỷ sau 
này có chia ra 32 hướng cũng chỉ là đem 8 hướng cơ bản trên chia nhỏ 
mỗi hướng ra thành 4 vị trí khác nhau mà thôi). Đó là những lý do 
chính để người xưa chọn tập hợp ba hàng vạch để viết 8 số đầu làm 
tượng cho 8 qué cơ bản nhất của Dịch. Tuy nhiên chi lấy 8 số trong 8 
hướng để khảo sát mọi biến thiên của trời đất và con người thì thật 
khóng đủ. Lấy số nhiều hơn của các tập hợp bốn hàng vạch là 16 số, của 
f hàng vạch là 32 số... hay một tập hợp gòm 7,8,9 hay 10 hàng vạch thì 
lại quá lớn và điều quan trọng là không thể dựa trên một lý luận vững 
chắc nào làm nén tång. Chi có khảo sát thêm tập hợp 6 hàng vạch của 
64 số (từ 0 đến 68) là vừa đủ để đại điện cho mọi biến thiên trong vũ trụ 
và trong xã hội con người, là tương đối hợp lý nhất. Vẻ mat.1y luận tập 
hợp đó là hai tập hợp “thiên - địa - nhân” ghép lại, сб thể lam âm duong 
cho nhau, làm nội ngoại ứng nhau, làm thể dụng bù nhau, rất hợp với 
qui luật đối xứng của vũ trụ và các con số. Thêm nửa, 64 số cứng là số 
của một ma phương (8 x 8), còn tập hợp 32 số thì không có ma phương 
tương ứng (vì ma phương 5 x 5 = 25; ma phương 6 x 6 = 36). Riêng tập 
hợp bốn hàng vạch gồm 16 số, có ma phương tương ứng là (4 x 4 = 16), 
nhưng vån là số quá nhỏ không thé điến giải mọi tình huóng của vật i 
chất bằng 64 số. Dó cũng là những lý do co bản nhất dé người xưa lấy 
64 tượng số của tập hợp 6 hàng vạch làm 64 qué nên tảng của toàn bộ 
Kinh Dịch. 


IV. Tien thiên và hậu thiên 


Chúng ta đã khảo sát trong bảng Hà đỏ ở trên : 5 con số đầu tiên (từ 
số 1 đến số 5) được người xưa goi là “5 số sinh”. Chúng là những số ca 
bản của một hệ toa độ không gian nguyên thuỷ. Chúng được sinh ra 
cũng với sự hình thành vũ trụ, hay nói cách khác, vú trụ khi được sinh 
ra cung phải bắt đầu từ nhỏ đến lớn theo nguyên lý đối xứng nhị phân 
như các con số, Vi trí ban đầu của các соп số như ta đá khảo sát, theo 
người xưa là không thể khác được, vì không có cách lý giải nào hợp lý 
hơn. Người xưa cho là do y trời, không phải do con người có thể áp dat. 
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Còn các số “thành” do các số “sinh” tạo ra cũng đều phải theo vị trí tiên 
thiền mà tạo hoá đã ấn định cho chúng. Như vậy là vũ trụ cũng như các 
con số, kni mới sinh thành chỉ gảm có 5 cặp “sinh-thành” của 10 số đếm. 
Те 5 cặp "sinh-thành" đó mà các con số cứ sinh ra vô tàn. Các "cáp số” 
chính là tính "co-ngáu" (chán lẻ) của các con số, cũng là nguyên lý “Am 
dương”, nguyên lý đối xứng hay nguyên lý “nhị phân” của vú trụ. Mười 
số dém ban đầu thực chất chỉ là sự “nhị phân” đầu tiên của 5 số “tiên. 
thiên” mà thôi. Năm số tiên thiên phú hợp với sự chiêm nghiệm thực 
tiên của người xưa là 5 hướng chính trong không gian (bao gồm cả 
hướng trung tâm là hướng gốc), hay 5 màu sắc cơ bản của уй trụ là 
"tráng, đen, xanh, đỏ, vàng”, 5 hành tinh quan sát được rõ nhất trên 
bầu trời, mà theo người xưa là đại điện cho năm cơ chế thiên nhiên đâu. 
tiên trong su hình thành vũ trụ và cũng là năm thế lực có ảnh hưởng 
lớn nhất đến cuộc sống trên mặt đất, đá là sao Kim, sao Thuỷ, sao Mộc, 
sao Hoả và sao Thổ. Từ đó mới hình thành nên lý thuyết vẻ sự “sinh 
thành” ngü hành của người xưa. Số “8” gốc của hệ toa dà, là số sinh của. 
“Thổ cũng được coi nhu số gốc của sự sinh thanh ra “ngũ hành”. Nhu 

` vày, thế giới hiện hữu, tuy có hệ toa độ không gian theo vị trí L0 số đếm, 
nhưng cơ chế của sự “sinh thành” lai theo nguyên lý сда “Âm đương - 
Ngu hành”, tức theo “số 2” (Âm dương) và "số Б" (Ngủ hành). Điều khó, 
khăn là, khi nghiên cứu "tuong" nhị phân cúa сас con số ta thấy cả số 2 
và số 5 đêu không phải là số đứng đầu một vòng số, nên không có tập 
hợp nhị phân riêng cho các số đó. Nhu chúng ta да biết, khi khảo sát về 
hệ nhị phán, các con số diễn ra theo từng vòng từ nhà đến lớn quanh. 
tâm (xem hinh 20 chương này). Cả số 2 và số 5 déu nằm trong tập hợp 
“ba hàng vạch” góm 8 số (bát quái), từ số 0 đến số 7, có số đứng đầu lớn. 
nhất là số 7 (tức qué Сап == ). Riêng số 2còn nằm trong tập hợp “hai 
hàng vạch” gòm số (tứ tượng), të 0 đến 3, có số đứng đầu lớn nhất là số 
3 Œức tượng Thái đương = ). 

1. Vấn dà Tiên thiên : Có lẽ vì thế mà cổ nhân đi đến kết luận. 
rằng: bán chất của уб vàn các соп số được sinh thành ra thực chất chỉ 
là do 5 cặp số trong bảng На dà, Năm cặp "chán lẻ” này, да được định vị 
rõ ràng trong một hệ toa độ ban đâu. Đó cũng chính là “cái thé" Tien 
thiên eia các con số. Giá trị của chúng là cân bằng giữa hai miền âm 
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dương nhưng không cân bằng theo các hướng. Sự mất cân bằng này là 
yếu tố dé tạo nên “cái dụng” của các con số Hậu thiên. Chúng bắt buộc 
phải vận động dé tiến tới злу cân bằng theo các hướng. Vi trí mới đó được 
thể hiện trong Lạc thư : các con số cân bằng trong mọi hướng nhưng lại 
mat сап bằng hai miền Am dương (xem chương Các hệ tiên dé phần 
trên), Vị trí số 0 đá mất trong báng Lac thư, người xưa đã nhận ra răng 
mười số đếm trong Hà đỗ thực ra chỉ góm об 9 số thu5c hàng đơn. vị, còn 
số 0 đã thuộc về dãy số hàng chua. Như vậy là cái dung của 10 số Hà để 
chỉ gòm có 9 số thige, Chín số này tạo nên một hình ma phương cơ bản (3 
X 3), таа người xưa goi là Lạc thư. Trong Lac thư này mỗi chiếu đều 
bằng 15. Nếu bô số 5 ở tâm thì mỗi chiều déu bằng 10. Khi viết các chữ 
số bằng các chấm den và chấm trắng như trong bảng Hà đỏ, người xưa 
đã không diễn tả được số 0. Còn trong tư tưởng triết hoc thì có lé quan 
niệm số 0 đồng nhất với từ Thái cực. 

Ngày nay, ta thấy ma phương cơ sở không phải chỉ có ma phương 
của 9 số thực Ch.A), mà ta có thể tao ra cá ma phương có số 0 và 8 số tiếp 
(h.B). Như vậy ma phương này thiếu số 9 và mỗi chiều bằng 12. Nếu ta 
bỏ “tâm” của cả hai ma phương cơ sở trên, ta sẽ có các hướng có tổng giá 
trị cân bằng, lệch nhau 2 đơn vị, một bên là 10 (h.A), một bên là 8 (h.B). 
Chúng cũng bị chỉ phối bằng con số 2. 

Vì chưa biết có ma phương loại (h.B) nền người xưa chỉ mò tả mô 
hình loại (h.A) dưới tên gọi là Lạc thu, khắc trên hình con rủa (Đái cửu, 
lý nhất; Та tam hưu thất; Nhị tứ vi kiên; Lục bát vi túc... ). 


4j9]2 HHE 
31517 21416 
в[1[6 ЕХЕ 
hA hB 


Khi nghiên cứu cái “lý” dé viết con số theo hệ nhi phân với hai ky 
hiệu âm (- -) và đương (—) của các con số, người xưa nhận thấy 
thêm một điều, vi các số điễn ra theo từng vòng từ nhỏ đến lớn (xem 
H.20), nên 10 số đếm đầu tiên không có vòng nhị phân riêng cho 
chúng. Cả số 2 và số 5 cũng không сб vòng nhị phan riêng. Hai số 
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này dèn là các con sõ của vòng tập hợp cơ bản của ba hàng vạch, tức 
vòng bát quái gồm 8 số đầu từ 0 đến 7. Số 2 còn là thành viên của 
tập hợp 2 hàng vạch, tức vòng tứ tượng Là số 0 đến số 3. Số 10 là 
thành viên của tấp hợp bốn hàng vạch gòm 16 số, củng là các số của 
một ma phương bậc 4, Như vậy tập hợp cơ bản nhất gồm ba hàng vạch. 
chỉ có 8 số, từ 0 đến 7, với 8 “tượng” đặc trưng của chúng mà người xưa. 
đặt tên là : Khôn - Cấn - Khám - Tến - Chấn - Ly - Doài - Сап. 


1 2 3 4 5 6 7 

Doc như sắp xếp trên là đọc thuận, theo chiều từ nhỏ đến lớn, từ 0 
đến 7; còn đọc theo Dịch là phải đọc ngược, từ số lớn nhất đến số nhỏ 
nhất và tận cùng bằng số 0, như sau : Cân - Đoài - Ly - Chán - Tón - 
Khám - Cấn - Thôn 

Ngày nay, nghiên cứu qué Dich duci ánh sáng của nguyên lý Не 
nhị phân, chúng ta mới thấy sáng rõ ra nhiêu vấn dë bí ẩn của bát quái 
mà bao đời nay nhiều người không lý giải nói. V1 các số nhị phân vốn 
được sinh ra theo từng vòng, nên nếu đem nối hai đầu đãy số trên lại, ta 
sẽ thấy bai qué Khôn và Сап liên nhau thành một cặp đối xứng “âm 
đương” có tổng giá trị là 7 (0 + 7 = 7). (H.21). 

Vì người xưa uiết và do chữ từ bën tay phải sang phía tay trái, nón 
các qué Dich trong vòng cũng phái để qué Khôn (số 0) bên phái. Rồi đến 
các qué Cán (số 1), Kham (số 2). dën hơi qué Tốn (số 3), Chán (số 4) ở 
phía дий (chính Bắc); sang phía tay trái là hai qué Ly (số 5) và Doi (số. 
6), rồi tận cùng bằng quê Сап ở cạnh quê Khôn trên cùng (chính Nam). 

Сар Khôn-Cân lại có vị trí đối xứng Bác-Nam với cặp Tốn-Chấn 
Hai quê пау cũng có tổng gia trị bằng 7 (3 + 4 = 7). Bốn qué còn lại cũng 
1а những cặp đối xứng “âm dương”, xếp theo hướng đối xứng góc với 
nhau (cặp “Cấn-Đoài” và cặp “Khám-Ly”). 

Cặp Khón-Càn là cặp mở đầu và kết thúc, hay là cặp “đóng-mở” của 
vòng 8 số cơ bản này (h.21). Chúng là hai số 0 và 7 (hai số nhỏ nhất và 
Tớn nhất của vòng). Nghiên cứu các vòng số nhị phán khác lớn hơn, như 
vòng 16 số, 32 số, 64 số hay lớn hơn nữa, chúng ta đều thấy cặp đối 
xứng Khôn-Càn là hai số khởi đầu (số 0) và số kết thúc lớn nhất của 
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dày. Nhu ở vòng nhỏ Tứ tượng thì cáp “Thái âm - Thái duong" làm đại 
điện cho cặp Khôn-Cân cũng là hai số đâu và cuối. Còn trong vòng lớn 
“Trùng quái, gêm 6 hàng vạch thì cáp Khôn-Càn là hai số 0 và 63 (số lớn. 
nhất của dãy này). Chúng ta có thể rút ra những kết luận sau đây : 

1.1. Các vòng số nhị phán bao giờ cứng bắt đầu bằng số 0, đi từ 
“không” đến "có". Cái “có” đây là số lớn nhất của mói vòng (hay mỗi дау 
số). Nhu váy con số thực đứng đầu của mỗi vòng số, liën ngay sau số 
“không” lại là số lớn nhất (qué Căn). Đó là điều cơ bản quyết định "Dich 
là nghịch số” (Dịch là đọc ngược các số, từ lớn đến nhỏ). Rõ rang không 
phải là vô lý khi cổ nhân đọc và đánh số các quẻ Dịch ngược với giá trị 
“số” của chúng. Khi đọc hay viết “Сап - Đoài - Ly - chấn - Tốn - Khëm - 
Cấn - Khôn” là đọc ngược các số từ 7-6-5-4-3-2-1 đến 0. Đó là cdi thể 
Tiên thị = Á nhị ph 

1.2. Nếu vũ trụ tuân theo qui luật của các con số, cũng có tính “âm. 
duong", thuận nghịch, “đóng-mở” theo nguyên lý nhi phán, thì và trụ. 
cũng phải từ “không” đến “có”. Cái “không” là trạng thái thái cực hay vô 
cực ban dàu, la trạng thái “đóng”. Khi dà “mở” là mờ ra tất cả, hình 
thành уп tru bao la và tan. Vạn vật đều ở trong lòng cái bao la vô tận. 
ấy; giếng như các con số đều nằm trong cái vò tận của các vòng số. Vì 
vậy mà Kinh Dich cổ cũng phải bát đảu từ cái lớn nhất là qué Сап, 

1.3. Khi nghiên cứu “tượng” 8 số Bát quái, có lẽ vì nhận thấy cáp 
quê đối xứng đầu tiên là Khôn-Càn có ý nghĩa to lớn như Trời Đất, nén 
người xưa mới dựa theo tính chất “cương nhu” dễ nhận thức của các 
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vạch liên và vạch đứt, mà đặt tên cho quê gồm ba vạch liền tượng trung 
cho cái lớn manh nhất là Trời, là qué Сап; quê gầm ba vạch đứt tượng 
trưng cho tính mềm yếu hen là Đất, là qué Khôn. Сар đối xứng của 
Càn-Khón là Chấn-Tốn cũng phải có ý nghĩa những tính chất tượng 
trưng tương ưng. Đại điện cho cái cương mạnh và hay giận dt của Tri 
là “tiếng såm”, cho nên qué Chấn là Sấm. Còn đại diện cho cái mèm 
mại và nhún nhường của Đất lại là “gió”, nên quê Tến là Gió. Bốn qué 
còn lại cũng đựa theo Tượng của chúng mà gán cho những hiện tượng 
vật lý tên tai trên mặt đất : qué Cấn có hào cứng trên cùng nên tượng 
trưng cho chỗ cứng lài ra là Nui; quê Doài có hào mém trên cùng, tượng 
trưng cho ao đầm hay đẳng ruộng ngập nước phá biến thời hoang sơ; 
qué Khàm, gita đặc, còn trên đưới dèu có hào mềm, tượng trưng cho 
Nước; qué Ly, giữa như rỗng và sáng bên trong, còn trên dưới đâu cứng 
mạnh, tượng trưng cho Lửa. Tám số cơ bản đầu tiên của hệ nhị phán cơ 
sở được người xưa nghiên cứu và cho chúng những ý nghĩa đại diện cho 
8 hiện. tượng vật lý của vú trụ chung quanh nhu да miéu tả, 1а mot kët 
quả thực dụng đã dày công quan sát và không phải là không hợp lý. 

1 4. Khi да cho mỗi quê một ý nghĩa hợp lý, cổ nhân dà sắp xếp lại 
vòng số bát quái trên cho hợp với nguyên lý sinh thành ban đầu của. 
chúng, dé cho các 85 đối xứng đều có tổng giá trị cán bằng trong moi 
hướng và bằng giá trị của số lớn nhất là 7. Nhu vậy thì cáp Khón-Càn 


NAM 


a 
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không thể ë cùng một phía. Chúng phải là cái trục Nam-Bác của vú trụ. 
Muốn thế người xưa chỉ cần đơn giản là cất đôi hai nhóm quê Сап, 
Khón ra : 4 qué thuộc âm là Khàn, Cấn, Khám, Tốn (tức 4 số: “0, 1, 
2, 3”) để bên tay phải để vị trí quê Khôn ở chính Bắc (Hình 22). Còn. 
4 qué thuộc dương là Cân, Đoài, Ly, Chấn (tức 4 số : “7, 6, 5, 4”) thì 
để nguyên, quê Сап ở vị trí chính Nam, đối xứng theo trục với quê 
Khôn. Qué Tốn được mang lên vị trí bên trái qué Сап, chiếm hướng 
góc Táy-Nam. Như vậy cổ nhân thu được mô hình Tiên thiên bát 
quái thực thụ, trong đó các cặp quẻ đều đối xứng theo trục các hướng 
và déu có tổng giá trị bằng 7. 

Mô hinh Bát Quái Tiên Thiên này có truc Bắc Nam (truc tung) là 
hai quê Càn-Khón và trục Đông-Tây (truc hoành) là hai qué Ly-Khám. 
Chúng tuy có sự cân bằng theo mọi hướng nhưng giá trị hai miền am- 
đương lại không cân bằng : Tổng giá trị 4 qué duong là Càn-Doài-Ly- 
Chấn bằng 22 (7+6+B+4 = 22); còn tổng giá trị 4 què âm là Khôn-Cấn- 
Khám-Tón lại chỉ bằng € (0+1+2+3 = 6). Mô hình này chỉ có thể phối 
hợp với bảng Hà đó, trong đó vốn đá có sẵn sự cán bằng giữa hai miền 
ата đương thì mới thành một mô hình Tiên thiên hoàn chink có sự cân 
bằng сй các hướng và các miền. 

2. Vấn đẻ Hậu thiên : Đề có mật mô hình Bát quái mới có sự cân 
bằng giữa hai miễn âm dwong, nhà Dich hoc lỗi lạc thời Tống là Thiệu 
Khang Tiết đã dựa vào “Tượng”các số д6 đưa ra sự phân loại mới : “Què 
nhiều hào đương là quẻ Âm; trái lại quê nhiều hào âm là quẻ Dương”. 
Vi vậy 3 qué thuộc Сар (duong) là Khám, Cấn và Chấn; còn 3 qué thuộc 
Khan (am) là Tốn, Ly và Đoài. Như vậy hai nhóm qué sẽ có tổng số сап 
bằng như sau : 

- Càn-7 + Khàm-2 + Oấn-1 + Chán-4 = 14 

- Khôn-0 + Tốn-3 + Ly-5 + Đoài-6 = 14 

Cóle họ Thiệu đã dua vào cơ chế “Âm duong- Ngư hành” của Hà đồ, 
& cho rằng cơ chế đó phái được thể hiện là chiếc trục xuyên auốt trong 
mô hình Bát quái mới, vì thể ông đã lấy trục Khåm-Ly là trục của hai 
số 2 và 5 thay cho truc Càn-Khón; còn trục hoành là hai qué Chấn 
(dóng) và Ролі (tay) (Hình 28). Mó bình Bát quái mới này tao ra sự cân 
bằng giữa hai miền âm đương và không bị cát thành hai nửa vòng tròn. 
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mà là một vòng thống nhất từ trái sang phải và từ Вас xuống Nam. 
được đọc là : "Càn-Khám-Cán-Chán- Tán-Ly-Khon-Doai". Trái tự đó được 
goi là Hày thiên Bát quái. Dem phối hop Нап thiên Bát quái với bảng 
Lạc thư vốn đá cân bằng các hưởng, người xưa đã tạo nên một mó 
hình Lạc thư và Hàu thiên Bát quái, trong đó củng có cả sự cân 
bằng giữa các hướng cùng sự cân bằng giữa hai miền âm đương. 


Thiệu Khang Tiết cho rằng Tiên thiên va Hậu thiên là hai cdi “Thể, 
và Dung” cúa Bái quái. 


Tám quẻ Hậu thiên trong bảng Lạc thư trùng hợp với tám hướng 
trong không gian : Chính bác là qué Khám; chính nam là qué Ly; chính 
đông là qué Chấn; chính tây là quê Doài; đông-hác là qué Cấn; tây- 
bác là qué Сап; dóng-nam là qué Tốn; tày-nam là qué Khôn. Trong 
thực hành, người ta thường dùng vi trí các qué theo trật tự Hau 
thiên này để chỉ сае hướng. Tuy nhiên các quê phải xuất hiện theo 
số Lac thư của tám hướng trong không gian, hoặc theo thư tự : 1- 
Сап, 2-Khám, 3-Cấn, 4-Chấn, 6-Tốn, 6-Ly, 7-Khón, 8-Đoài; chứ ít 
khi theo giá trị thực của chúng. 


s= — 


Hinh 23 


ác sách Dich cổ trước thời Tống cổ nhân chưa nèu ra vấn dé Tiên 
thiên уа Hàu thiên. Theo nhiều học giá Trung Quốc thì chính Thiệu 
Khang Tiết, tác giá của nhiều sách Dịch nổi tiếng, là người đầu tiên 
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néu lên vấn dé này và cũng chính ông dua ra các mô hình về Hạu thiên 
Bát quái cũng như báng Hậu thiên Bát quái phối hợp với Lạc thư. Các 
sách Dịch chúng ta nghiên cứu phó biến sau này phần nhiều là sách 
viết từ đời Tổng lại đây nén dèu có vän dé Tiên thiên và Hậu thiên. 

Ngày nay nghiên cứu Dịch duói ánh sáng của Hệ nhị phân chúng ta 
phải công nhận Thiệu tiên sinh là người am hiểu tinh tường nguyên lý 
toán nhị phán. Chính ông đá nêu lên nội dung “cái lý phải có trước rồi 
mới vạch được tượng” và cũng chính óng đá phát hiện : "Dịch là sự am 
hiểu của người xưa và lý của сас con số” (Kinh Dịch - Ngõ Tất Tố - Sách 
đã dẫn) (Xem thêm chương VI dưới). 


V. Trật tự của Dicb : Dịch là đọc ngược 

Ta biết Tư tượng là 4 số đầu tiên, tir 0 đến 3 đáng lẽ phải đọc từ 
số 0 đến số 1, só 2 rồi số 3, tử nhỏ đến lớn. Doc theo “tượng” thi thứ 
tu phải là : 

V Thái âm (= =); 2/ Thiếu dương (=); 3/ Thiếu âm (Z=, 4/ Thái 
dương (==). Nhưng người xưa lại doc theo thứ tự ngược lại, từ số lớn. 
đến số nhỏ và xếp thứ tự số lớn nhất lên đâu. Kết quả ta có trật tu của 
“Tư tượng như sau : 

1/ Thứ nhất : Thái dương (C——) (11) = số 3. 

2/ Thứ hai : Thiếu âm (2-5) (10) = số 2. 

3/ Thứ ba : Thiếu đương ( ) (01) = số L 

4/Thư tư: Thái am (= =) (00) = số 0. 

Theo cách sắp xếp trật bự đó, đến lượt Tiên thiên Bát quái cũng 
theo trật ty ngược, từ số lớn đến số nhỏ và tận cùng là số 0. Đáng lë theo 
irat tự bự nhiên, ta có ; 

Thưi Thứ2 Thứä Thứá Thứ5 Thứó Tht7 Ihií8 


ili 

ill 

| 
| 

| 

| 


ES 
2 
= 
> 
È 
& 
Р 
8 
š 
a 
® 

s 

° 

T 

& 

2 

5, 
S 


Khan Cán Khim Tốn Chấn Ly роі Сап 
Theo trật tự ngược phải đọc từ số lớn đến số nhỏ : 
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Thúl Thứ2 ТЗ Thứ4 Thứã Thứ6 Thứ? Thư8 
Саң Бой Ly Chấn Тї Khàm Cấn Khón 


Та] sao phải doc ngược ? Thiệu Khang Tiết chú giải : "Nói Can 1, 
Đoài 2, Ly 8, Chấn 4, Tốn 5, Khám 6, Cấn 7, Khòn 8 thì đều được các 
qué chưa sinh, như người kể ngược thu tự bốn mùa vậy”, (Kinh Dịch - 
Ngo Tất Tố, tr.27). Cha Hy chú thêm : ^... Kể cái đã qua là thuận, tim 
biết cái sắp tới là nghịch do đó Dich là đọc ngược vậy” (... sổ văng giá 
thuận, trị lai giả ngịch, thị cố Dịch nghịch sẽ dà). (Sách да dán, tr.30). 

Theo chúng tôi, có thể còn một lý đo nứa để người xưa phải dùng 
cách tính ngược mà chưa ai nói đến, đó là khái niệm vë số 0, trong toán 
cå trong thực hành chưa quan niệm được rõ ràng như ngày nay, mặc dâu. 
người xưa đá phát hiện ra cách viết nó bằng vạch đứt (— —) (Am) hay 
Thái âm (= =) hoặc qué Khôn ( = =), nhưng chưa đưa được số 0 vào 
phép tính cụ thể. Khi viết 8 số đâu bằng ký hiệu “âm đương”, người xưa 
nhận ra răng, chỉ có 7 số thực. Kết quả 8 mà chỉ có 7, thiếu mất một số, 
Muốn viết số 8 phái thêm một hàng vạch nứa là bón hàng. Như vậy số 
8 thuộc tập hợp đấy số của 4 hàng vạch, tức dãy 8 x 2 = 16 số, chứ không 
thuộc tập hợp 3 hàng vạch. I 

Nhưng tập hợp 4 bàng vạch 16 số lại củng chỉ có 15 số thực, cũng 
thiếu một số. Các dãy gốm 5 hay 6 vạch dèu như thế. Để khắc phục điêu 
này, để tập hợp ba vạch luôn luôn đếm đủ tám số, người xưa phải dùng 
cách đánh số thư tự ngược và goi là các qué theo thứ tu ngược của 
chúng, Làm theo cách này th! khi công trị số thực của mỗi quê với số 
thứ tự của chúng, bao giờ ta cũng được tổng số là B, không thiếu số nao. 
Та xem kết quả sau бау: 

Số thư tư Các qué đọc ngược Két quà: Tổng số 


1 Càn - 7 1+7=8 
2 Đôài - 6 2+6=8 
8 Ly-5 3iš=8- 
4 Chấn - 4 4+4=8 
5 Tốn -3 5+8=8 
6 Khám - 2 ‚ 6+2=8 
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7 Сап -1 7+1=8 
8 Khón- 0 0+8=8 

Nếu đánh só thứ tự thuận thì ta không thể сб một kết quả thống 
nhất như trên. 

Chúng ta đá biết, việc phát hiện ra con số 0 và đưa được nó vào 
phép tính toán là một phát minh lớn và là một bước nhây vọt trong tư 
duy toán học của người xưa, mà mai nhiều thế ky sau công nguyên. 
con người mới đạt đến. Số 0 hiện đại được người Ấn Độ tìm ra, cùng 
với phương pháp tính toán có số 0 nó được truyền sang châu Âu 
thông qua người А Вар. Nghiên cứu Dịch chúng ta lại thấy ràng, với 
sự phát hiện ra cách viết các con số theo hệ nhị tiến bằng hai ký 
hiệu âm đương, chính người Trung Quốc xưa mới là người tìm ra 
соп số 0 đầu tiên từ nhiêu thiên niên kỷ trước công lịch (với ký hiệu là 
vạch đứt (- -), nhưng việc đưa nó vào các phép tính cơ bản thì lại sau 
người Ấn Độ và châu Âu. 

Với cách đánh số ngược như trên, 64 quê “trùng quái của tập hợp 6 
hàng vạch, cũng được đọc ngược từ số 63 đến số 1 và số 0. Như vậy 
chúng ta cửng luôn luôn được số 64 nếu cộng số thứ tự và trị số của mỗi 
số với nhau. 

“Thực ra vấn dé doe ngược còn nằm trang ẩn ý sâu xa vé mặt triết, 
hoc mang một phán tính chất siêu hình của Dich. Như ta dá khảo sát, 
vũ trụ nguyên thuỷ là từ “không” đến “co”, tức từ "âm" sang “đương”, đó 
là chiên thuận. Tuy nhiên, khi vú trụ đã hình thanh, thì cái “có” đầu 
tiên là “1°, có số 1 mới dn số 2. Số 1 la số lẻ thuộc đương, số tiếp theo 2 
Ја sẽ chán thuộc âm, rồi lại đến số 3 dương, số 4 Am và cứ thế tiếp điển. 
Các con số được sinh ra theo từng cặp “đương-âm” liên tiếp nhau. Chính 
vì đó mà Dịch phái đọc ngược “từ đương đến âm” chứ không phải từ “âm 
đến đương" như thuở ban đầu khi hình thành ra thế giới. 

Đây cũng là một điều cơ bản trong phép dự báo của Dịch, mà Chu 
Hy đã giải thích : 

“Để hiểu cái đã xây ra thì theo chiều thuận (túc chiều từ âm đến 
dương), để biết cái sắp tới thì phải theo chiều nghịch (tức chiều từ dương 
sang âm), Cái “đụng” của Dịch là dàng dé du báo tương lai, cho nên 
Dich phải đọc ngược. Tu đó chúng ta cũng có thé hiểu một cách vững 
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chắc rằng "sách Dịch là sách dùng để bói toán" thời xưa. Muốn bói phải 
dùng toán, toán ở đây là nhứng nguyên ly số học thuộc hệ nhị phân. 

Mân bói toán xưa chính là món dự báo theo những nguyên ly 
toán nhị phân, hoặc theo “Tượng” của các cơn số viết theo nguyên ly 
nhị phân. Nó rất kỳ điệu và huyền ảo, từ xưa tới nay mới chỉ có sách 
Dich là nói đến. Ngày nay mới nghe đến từ “bói” người ta да thành 
kiến, cho ngay vào chiếc bị gồm toàn nhung dièu mè tín di đoan ! 
Thuc ra “bói” chính là "du báo". Tại sao nói "du báo” thì người ta lại 
tin mà nói “bói” theo thuật ngu xưa thì lại bị thành kiến ? Lý do 
chính có lé từ “bói” đã bị quá nhiêu những kẻ không hiểu gì vé Dich 
lán nhung người làm nghề đồng cốt lợi dung, nên nó dá tạo thành 
một ấn tượng xấu trong phán ứng của mọi người. Thuc ra bói chẳng 
có tội tình gì vì nó chính là khoa dự báo сб. Ngày nay muốn nghiên. 
cứu nó được thuận lợi, dù muốn du không, chúng ta hãy vừa lòng 
thay thé nó bảng từ “dự báo” vậy. 


VL Đối xưng theo các hướng của tiên thiên Bát quái 


Tám qué của Bát quái sắp xếp theo hàng ngang thì cặp số đối 
xưng Càn-Khón sẽ là cái trục của đấy số : Cần ở đâu, Khôn ở cuối, 
Gác cặp số tạo thành từng cáp “âm-đương” liên tục, như một chuỗi nam ` 
cham được hoạt hoá, trong đó cặp Chấn-Tốn (tức hai số 4 và 3) là cap ở 
trung tâm . 

Cặp số này chia đây số ra hai nửa bằng nhau, mỗi nửa 4 quê : bốn 
qué đâu là thuộc qué “Сап dương”, bốn qué sau là thuộc qué "Khón âm” 
(Hinh 24), 


(567 (566) (số5) (864) 


Hình 24: Ta có: +4 quê : Сап, Đoài, Ly. Chấn = thuộc duong 
- 4 qué : Tốn, Khám, Сап, Khón = thuộc âm, 
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Néu ta sáp хёр 8 qué theo 
đường tròn đề chúng đối xứng 
từng đôi một xung quanh trục 
Bác Nam là hai qué Сап Khón, 
thi bát buëc ta phài cát дау só 
trên ở điểm giữa hai qué Chân- 
Tón (như hình vã 24) thành hai 
nửa bằng nhau, rồi theo đúng 
luật của На đề “âm bên phải, 
dương bên trái”, ta sắp xếp 4 
quẻ dương ở bên phía tay trái, 
4 qué âm ở phía bên tay phải 
người viết, nhưng phải đặt quê Tốn ở bén phải qué Сал. Ta sẽ có đường 
đi của 8 quê bát đâu từ Сат ở chính Bác qua góc Đông Bác là quà болі 
đến chính Đông với quê Ly rồi xuấng Đông Nam với quê Chấn. Từ đây 
đường di phải vòng lên phía Тау Bác để xếp quê Tón cạnh bên qué Cân 
rồi mới vòng xuống phía chính Tây với quê Khám, meos Тау Nam với 
qué Cấn canh quê Khón (Hinh 25). 

Ta tháy ngay qui dao cúa 8 qué co bán cüa Dich theo düng hinh 
Thái cuc Và Lưỡng nghi, tượng trưng bằng một hinh trón được chia đôi 
bằng một đường cong hinh cht S nhu có nhân dá vẽ ra. Dó cúng là môt ` 
Thái cực dà được phân cực ra 8 qué âm duong. , 

Viên dà ở (hinh 25) là viên đỏ của Tiên thiên Bát quái, có truc Вас. 
Nam (tung) là hai qué Càn-Khón (số 7 và số 0); trục Đông-Tây (hoành) 
là hai qué Ly-Khám (số 5 và số 2). Các qué déu đối xứng nhau từng đôi 
một và kết quả mọi hướng trong không gian déu bằng 7. Thông qua 
cách sắp xếp 8 con số đâu như trên, cổ nhân không những đã trình bày 
quan niệm vé môt không gian đẳng hướng, cả 8 hướng không có hướpg 
nào ưu tiên, tất cả đều có tổng giá trị là 7; mà còn phát hiện ra qui dao 
vận hành của vũ trụ thông qua các con số : đó chính là qui đạo hình chứ 
8 (H.2ã). Biểu điễn trên má” phẳng, nó là hình chữ S, nhưng trong 
không gian ba chiều thì chích nó là một qui đạo hình xoắn, Các nhà 
phong thuỷ xưa và cả các nhà nghiên cứu vé “khí luận hoc" có đã khai 
thác mô hinh này để хау dựng lên tý thuyết vé "Ly khí”, phát hiện ra 
nhưng qui đạo vật. hành ky thú vé “khí mach" trong lý thuyết phong 


ЕЗ 
ү = Tay 


^^ (Trái) 


Hình 25 
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thuỷ. (Khảo sát này không nằm trong mục đích của cuốn sách này, 
chúng tôi sẽ có dip đẻ cập đến trong các tập nghiên cứu khác). Có lẽ 
đức Phát sau khi “thiển định” cung đã phát hiện ra qui đạo này và 
Ngài đã thông qua ký hiệu chù "tháp ngoặc” để nói lên điểu đó. 
Theo thiển ý chúng tôi, ký hiệu này chính là mô hinh qui đạo vận. 
hành hinh xoán kép của vận khí vú trụ được tượng trưng bằng hai 
chữ 8 và đã được hình tượng hoá thêm thành hinh chứ “thập ngoặc” 
(xem Hình 26 dưới). 


[E 

Không phải ngáu nhiên mà nhiều ngành của khoa học hiện đại lại 
cũng đã phát hiện ra cấu trúc hình xoắn của nhiều phân tử hoá học 
trong đó có cả cấu trúc hình xoắn của những phân tứ đi truyền ADN. 
Điều làm ta ngạc nhiên là, người xưa chỉ đựa vào qui luật của các con số 
nhị phân kết hợp với khà năng trực giác mà dá phát hiện ra rất sớm 
những chân lý phie tạp của Tạo hoá. 

Tré lại më hình Tiên thiên Bát quái trên, ta thấy nó cho biết. các 
hướng trong không gian cân bằng vé giá tri nhưng lai có hai miễn âm 
đương không đều nhau. Tổng của 4 qué thuộc dương là : 

• Càn(T) + Đoài(6) + Ly(6) + Chấn(4) = [22] Còn tổng 4 quê am chỉ 
bàng: : 

« Khôn(0) + Сам) + Khám(2) + Tến(3) = | 6, | Như vậy là ngược với 
các trị số số của Hà a6: mà Thông ta đã nghiên cứu. ры 


lai không cản bàng giữa hai miền am duong. 


Diêu đó có ý nghĩa рі? Hệ “âm dương” của người xưa tức là hệ cơ số 
nhị tiến, một hệ đếm co bản; còn hệ Bát quái, (hệ đếm đến tám) chỉ là 
con đẻ của hệ nhị phân. Cung như hệ thập phân (đếm đến 10) là con đẻ 
của hệ ngũ phân (nhân dài hệ ngú hành là hệ thập phân). Vì vậy Dich 
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chi lấy hai hệ nhị phán và пай phán làm nền táng. Эб chính là ly thuyết 
“Âm đương - Ngũ hành” nổi tiếng của Dịch. Tuy nhiên dùng riêng lé 
mài hệ đều dán đến những chỗ khóng hoàn chỉnh : như riêng Hà йб (he 


ngü phân n 


зап dôi) chi biểu diễn được su sinh thành của các con số và 


sự cân bằng giữa hai miễn âm duong mà không biểu điễn được sự cân 
hàng gita các hướng. Cung như riêng Bát quái (vòng ba của he nhị 


phân) chỉ biểu điển được sự cân, bằng: gita các hướng nhưng lại không 


tiểu diễn được sự сап bằng hai mièn “ám dương”. 


hát hợp hại mộ hinh. 
đó igi, iĝ. Tiên. Bát 


qudi vào trọng На độ, nguoi 
xưa dá trình bày một mó hin. 
vg tru hoàn chỉnh, trong dó dó 
nói lên $ nghto "dóng"cua vu. 
trụ, Vi bàn thân trong lòng mó 
hình đã mang sẵn màu thuần: 
các соп số trong Hà đồ chỉ cân 
bằng hai miền âm duong mà 
khóng cân bằng theo các 
hướng (bỏ tâm thì tổng các số 
ат là 20, tổng các số duong 
cũng là 20). Khi vận động để 
có cân bàng các hưởng nhu 
trong Tiên thiền Bát quái thì 
lại mất cân bàng về hai miền. 
âm dương (bốn quê dương 
bàng 22, còn bốn qué âm chi 
bằng 6). Đó là lý do chính để 
Vũ trụphảHuôn luôn động, Dao 
Dịch gắn liên với cái “động” của. 
các con số (Hình 27). 

Đến đây chúng ta đã có 
thể thấy го hơn diàu ta đã 
phòng đoán trước rằng, rất 
nhiều người nghiên cứu Dịch 
mà thực ra không đọc được các 


KD - 8 


Nam 
Can 
— Doi | Tên = 
Đông ZZ L>- Khám —= Tay 


Mô Hinh Hà Đỏ và Tiên Thiên ВА! Quái 
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con số viết theo hệ nhị phân của người xưa, nên agười ta không tìm ra. 
ý nghĩa thực sự cúa các qué Dịch. 

Nhiéu tác giá cho Bát quái là những hình tượng thần bi, khó hiểu. 
Chính học giả nổi tiếng của Trung Quốc thời biện đại Quách Mạt Nhược 
cũng viết trong sách “Nghiên cứu xã hội cổ dai Trung Quốc” rằng : "Chu 
Dich là một ngôi đền Quân bi. vi rằng nó được xây dung bằng những 
viên gach thân bf : Bát quái". 

Các nhà nghiên cứu vẻ văn hoá thần bí Trung Hoa là Vương Ngoc 
Đức, Diên Vĩ Quán và Tăng Lãi Quang trong cuốn “Bí án vé Bát quái" 
củng viết : “Tứ ¿hời Chiến quốc đến nay, sách giới thiệu và Bát quái 
không dưới ba ngàn loại, nhiều đến nói chất làn xe trâu kéo toát mó 
hôi, chứa trong nhà nóc không còn kế hở. Tam giáo, cứu luu đêu lấy 
học thuyết Bát quái làm bán nguyên, ra suc chi thích, phốt triển, 
bhiến Bát quái càng thêm hư do, để lại cho người đời nay một câu йб 
nạn giải”'9%, Nhà nghiên cứu Dich học Việt Nam hiện đại Nguyên Hiến 
Lê, tuy đã viết rất rõ về hệ nhị phân eda Leibnitz nhưng khí nghiên cứu 
đến những hoán vi các số của Bát Quái Tiên thiên sang Bát Quái Hậu 
thiên cũng viết: “Chúng tôi thi thực không hiểu nói. Kinh Dịch không 
giảng gì cho ta uë những điểm đó cá. 9 

Chúng ta đã biết, trong phán khảo sát vé Hà dá, các số “thành” đều 
từ “tam” đi ra (tâm truyền”, còn trong đãy số Bát quái viết theo hàng 
ngang, thì hai quê СҺап-Тап là hai quê chính giữa, hai quê trung tâm. 
của dây số. Theo cơ chế tâm truyền thì moi thông tin từ các con số cũng 
phải từ giữa дау số phát ra. Diém giữa ấy cũng chính là thời điểm xảy 
та sự việc. Nếu lấy thời điểm đó mà xét thì việc trở về quá khư của sư 
việc lä trở vẻ những quê đá sinh, tức là những qué ta đã biết trước Nhu 
vậy phải là những qué miền “đương”, tức Jà từ Chấn đến Can. Vi Dịch 
là đọc ngược từ Сат, đến Khôn, nên từ Chấn đến Сап là 4 quê да sinh 

Di từ Chấn (4) đến Ly (5), Боді (6) rồi đến Сат (7) là di theo chiều. 
thuận của eáe con số (chiêu các con số lớn dán). Trái lại nếu muốn xét 


+33) Bí fn của Bát quái - Trần Dinh Hiến dien. NXB Van hoá Thóng tin, in làn thi ba, 
1992, tr.16. 
(34) Nguyễn Hiến Le : Kinh Dich - Deo eùs người quà» tử. NXB Văn học, 1982, tr.29 
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chỉ lấy hai hệ nhị phán và ngữ phán làm nén tảng. Dó chính là lý thuyết 
“Âm đương - Ngủ hành" nổi tiếng của Dịch. Tuy nhiên dùng riêng lé 
mỗi hệ đều dán đến những chỗ không hoàn chỉnh : như riêng Hà đồ (hé 
ân đội) chỉ biểu diện được яи sinh thành của các con số và 
" аі miễn âm duong mà không biểu dién được sự cân 
hằng giữa các hướng. Qung như riêng Bát quái (vòng bạ của hệ nhi 
phân) chỉ biểu dién được sự cân bằng giữa các hướng nhựng lai không 
Biểu điển được sự cân bằng hai mièn “Ат dương”. 
Dem phối hop hai mô hình, Nam 

dá lại, lông Tiên thiên Bát ` = 
иді vào trong Ha. dà, người 


à ===, 
xua đã trình bày môt mó hinh ums у. về 2 
pU trụ hoàn chinh, trong йб — P t 
nói lên ý nghĩa “động” của viz 
tru Vi bàn thân trong lòng mô 
bình đã mang sẵn mâu thuẫn: 
các cam số trong Hà дё chỉ cán. 
bằng hai miền âm duong mà 
không cân hàng theo các 
hướng (bó tâm thì tổng các ső 
âm là 20, tổng các số dương 
căng là 20). Khi vận động dé 
có сап bằng các hướng nhu 
trong Tiên thiên Bát quái thì 
lai mất сап bằng về hai miền 
àm đương (bón qué duong 
bằng 22, còn bón quê âm chỉ 
bằng 6). Đó là lý do chính để 
'Vũ tra phải luôn luôn động. Đạo 
Dich gắn liên với cái “động” của 
các con số (Hình 27). 

Đến đây chúng ta đã có 
thé thấy rõ hơn điều ta đã 
phóng đoán trước rằng, rất 
nhiều người nghiên cứu Dịch 
mà thực ra không đọc được các Mô Hinh Hà Dà và Tiên Thiên Bái Quái 
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tương lai của su ујес đã xây ra là phải theo hướng các qué chưa sinh, 
tức những quà ehira biết. Như vậy phái là những qué miền “âm”, tức 
từ Tón đến Khôn. Bốn qué này là bốn qué chưa sinh : từ Tốn (3) đến 
Khám (2), Cấn (1) rồi đến Khôn (0) là di theo chiều ngược của các con só 
(chiều các cọn số nhỏ dán), như người kể ngược bốn mùa vậy. 

Đó là một trong những nguyên lý quan trọng của Dich học ứng 
dung vào khoa du báo của người xưa. Tóm lại, nếu coi Chấn-Tến la thời 
điểm hiện tai của sự việc thì, muốn biết tương lai phải lần theo chiêu 
nghịch của các con số, мс là chiều các con số giảm dần cùng với các quê 
tương ứng của chúng. Cũng có thể tim hiểu quá khứ của sự việc để đoán 
biết tương lai thông qua các quê đối xứng là các quê “biến Dịch” hay 
“phản Dịch” của chưng, vì chúng ta đã biết qui luật sinh thành của các 
con số là đối xứng từng cặp một. Cái công cụ của Bát quái chính là nó 
да cho ta biết mại việc cũng nhu các con số trong Bát quái dèu có hai 
miền : quá khi và tương lai so với thời điểm хау ra. Tìm hiểu quá khứ 
chứng ta có thé dv báo được tương lai, đó chính là chìa khoá của khoa 
bói Dịch cổ. Điều ky lạ là những tìm toi tạm gọi là “duy ý chi" của người 
xưa, vì không dựa vào mót phòng thí nghiệm gia tốc các hạt cơ bán nào 
cà, cũng không có những kính thiên văn tối tàn như kính Huble của 
My, mà cổ nhân sống cách đây đã trèn bón ngàn năm lai có thé đưa.ra 
những dự báo rất trùng hợp với những nghiên ciu về “không-khời gian” 
và về vũ trụ hiện đại. Ta Һау đọc qua nhứng dòng viết :ủa nhà vạt lý 
thiên văn lớn thời nay Stéphen Hawking đã viết trong cuốn “Lược sử 
thời gian” của ông : "... nếu một xung ánh sáng được phát ra ở một thời 
điểm đặc biệt tại một điểm đặc biệt trong không gian, thì sau đó với 
thời gian nó sẻ lan ra như một mặt cầu ánh sáng... và sau một phần 
triệu giây, ánh sáng sẽ lan truyền tạo thành ruột mát cầu có bán kính 
300m, sau 2 phán triệu giây, bán kính là 600m, và cu như vậy lan 
truyền mãi. Điều này cung giống như những gon sóng khi ta ném một. 
hàn dà xuống mặt hà. Những gon sóng truyền như một vòng tròn cứ lớn 
dán mãi theo thời gian, Nếu ta nghĩ vé một mô hình ba chiêu gồm bé 
mặt hai chiều của hỗ và mật chiều thời gian thì vòng tròn lớn Чап của. 
các gon sóng sẽ tạo thành một mặt nón có đỉnh nằm đúng tại chỗ là thoi 
điểm hòn đá cham vào mặt nước (Hình 28-29). Tương tự, ánh sáng 
truyền lan từ một sự kiện sẽ tao nên môt mát nón ba chiêu trong không- 
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thời gian bốn chiêu. Mặt nón đó được gọi là mặt nón ánh sáng tương lai 
của sự kiện dang xét. Cũng bằng cách như vậy ta có thé dựng được một. 
mát nón khác, gọi là mặt nón ánh sáng quá khứ... Những mặt nón ánh 
sáng quá khứ và tương lai của một sự kiện P chia không gian thành ba 
miền (tức hiện tại, quá khứ, tương lai)... Phần còn lại là phần không- 
thời gian không nằm trong các hình nón ánh sáng quá khứ và tương lai 
của P. Các sự kiện trong phần còn lại này không thể ảnh hưởng hoặc 
chịu ảnh hưởng bởi những sự kiện của P... 

Nếu biết được ở một thời điểm đặc biệt nào đó những gi đã xảy ra 
trong vùng không gian thuộc nón ánh sáng quá khứ của P thì người ta 
có thể tiên đoán điều gì sẽ xảy ra ở Р” (ЗБ). 


Hình 28. Nón ánh sáng không thời gian 
(Theo St. Hawking) 
THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN THEO TỐC ĐỘ ÁNH SÁNG 


Truyền lan của các gon sóng 


«ЕБУ 


3 giây sau 


Thời gian 
| 2 giây sau 


| 1 giây sau 


———* Thời điểm Hòn đá 
Khônggian chạm matnuóc (Điểm P) 


(35) (Sách đã dẫn, do Cao Chỉ và Phạm Văn Thiểu dịch, NXB KH-KT XB năm 1995, 
tr.55-56) (xem Hình 24). 
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Hinh 29 


Thời gian. 


" Hiện 


Nón ánh sáng 
quá Ыш, 


Quá Kir tuyết đế ` 


Hinh 29. Các nón ánh sáng của Không - Thời gian 
Quá khứ và Tương lai. (Theo St. Hawking) 


УП. Ý nghĩa ứng dụng của Bát quái 


Тар hợp ba hàng vạch (liền và đứt) tạo ra tám số đâu tiên. Không 
hiểu do ngẫu nhiên hay là môt qui luật tất yếu của Tao hoá mà hai con 
số 3 và B dà chi phối nhiêu quá trình cơ bán của tự nhiên : mật mã di 
truyền của các axít a min gềm 3 chất “base” trong số 4 loại “base” cơ 
bản. Cấu tạo của sinh vật cúng chia làm З phán : đầu, minh, và các chi; 
nội dung của соп người cũng gồm ba phán, co thể, trí tuệ, và tình cảm. 
Bảng tuần hoàn Mendeléev, phát hiện ra 8 chu kỳ của các ngu;ién tố 
hoá học. Con đường để đạt tới chăn lý của Đức Thích Ca Mâu Ni là Bát 
chính đạo, tức con đường của 8 điều ngay thẳng; không gian chỉ gồm có 
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8 hướng co bán; và điều lý thú khác rất quan trọng là số 8 cùng là thời 
gian tính bằng phút của ánh sáng từ mặt trời đến được trái đất, Đó là 
những điều mà khoa hạc hiện đại đã phát hiện ra, còn người xưa thì chỉ 
coi Bát quái là 8 trạng thái vật lý cơ bản đầu tiên khi quả Đất hình 
thành (vì coi quả đất là trung tâm theo quan niệm chúng ta đã kháo 
sát ở trên). 

1. Tám số Bát. ứi 8 trạng thái vật lý ban 
đâu trên mặt đất. 

Quả thật, nếu vũ trụ tuân theo qui luật sinh thành nhu các con số, 
thì át phải có những trạng thái ban đầu tương ứng với 8 số bát quái. Сб 
lé chinh do bát nguồn từ tư tưởng đó mà cố nhân đã qui mỗi tượng của 
8 con số đầu một trạng thái vật lý cơ bản mà con người quan sát được. 
Những tượng đó cũng đối xứng nhau từng cặp một như các cặp "tuong 
số” của bát quái, như chúng ta biết ngày nay. 

1. U Cap Căn-Khôn : - Càn : Thể toàn dương ( 
- Ehón : Thể toàn âm ( Z 

2/ Cặp Khám-Ly : - Khải 
với 


) tương ứng với D&t. 
: Thể lông lạnh, đặc ở giữa Œ=) tương ứng 
иас. 


- Ly : Thé khí nóng, sáng, rỗng ở giữa (Z=) tương 
tứng với Lửa. 
3/ Cặp Tốn-Chấp : - Tốn : Thé xuyên thấu, luồn, nhún của khí —— ) 
tương ứng với Gió. 
- Chấn: Thể rung động của khi( — —) tuong ứng với Sám 


4/ Cặp Cấn-Đoài : - Cấn : Thể cứng, tinh , lồi lên СЕ) tương ứng với Núi 
- Đoài : Thể mềm, nhin, lõm xuống ( ——) tương ứng 
với Đầm (vì thời cổ xưa đồng bằng phần nhiều là 
trüng nước như đầm) 

(Cần lưu ý, vì là tượng đối xứng nên không thể lấy “sông” đối rứng 
với "nii", vì “sông nước” mà nước thì dà có lửa đối xứng, nên phải lấy 
“đâm” đối xứng với “núi”). Như vậy là ta dá có 8 trạng thái vật lý tồn tại 
đầu tiên tương ứng với 8 con số của bát quái mà cổ nhân đã an định. Nó 
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phái mang một tinh chất hợp lý nhất, định thì sự gán ghép đó mới duoc 
biết bao học giả đời sau nói tiếp tuân theo và nội dung “hình tượng” của 
Bát quái mới có sức sống dai đẳng hàng ngàn nam sau cho đến tận thời 
hiện đại. 

Nếu cứ viết các con số theo ký hiệu Ả Rập như ngày nay và gán cho 
số 7 thuộc Trời, số 0 thuộc Đất, số 2 thuộc Nước, số 5 thuộc Lửa, số 3 
thuóc Gió, số 4 thuộc SAm, số 1 thuộc Núi, số 6 thuộc Đầm, thì chẳng có 
ý nghĩa gi. Phái gắn liên các con số trên với tượng nhị phân của chúng 
thì mới thành ý nghĩa bình tượng tự nhiên mà các con số mang sẵn 
trong lòng nó. Vì vậy lý thuyết “Tượng số” là một học phái gắn liên với 
1$ thuyết “nhị phân” theo ký hiệu “Am dương”. 


`8, Tám loại tịnh chất của tám trạng thái vật lý cơ bản. 
Cổ nhân lại qui thêm cho mỗi hình thái tón tại trên. những tính 
chất cơ bản của thế giới vàt chất như sau : 
e Сап: mang tính mạnh mẽ, cứng nhắc, thang lên. 
* Khôn ; mang tính nhu thuận, mém yếu, giáng xuống. 
Khám : mang tính lạnh, tối, tham hiểm, đặc ở trong, nén xuống. 
Ly : mang tính nóng, sáng, tươi vui, rỗng ở gita, bốc lên. 
Tón : mang tính mëm đẻo, xuyên thấu, thấm vào, nén chịu. 
Chấn : mang tinh động manh, bùng nổ, bung ra. 
Cấn : mang tính cứng trên, mèm dudi, nhỏ lên cao. 
Ролі : mang tính mềm trên, cứng dưới, lóm sâu xuống. 
Những tính chất trên được dùng để dự báo xuyên suốt moi linh vực, 
từ thời tiết, vận khí đến nhứng tình huống vật ly của vật chất cho đến. 
những hiện trong thuộc về xã hội và nhân văn. 


3. Tám số là 8 hướng trong không gian. 

Gồm 4 hướng chính là nam, bác, đông, tây, và 4 hướng góc là đông 
nam, tây nam, đồng bắc, tay bác. Theo Tiên thiên bát quái thì trục bác- 
nam là Càn-Khón; trục đông-tây à Khám-Ly; vì vậy bốn quê Сап, Khón, 
Khám, Ly chiếm 4 hướng chính là bác, nam, đông, tây. Còn 4 hướng góc 
thì thuộc 4 quê còn lại : đông bác là Tốn; tây bắc là Doài; đông nam là 
Сап; tây nam là Chấn. Trong Hậu thiên bát quái các vị trí trên được 
thay đối như sau : 4 hướng chính 1А 4 qué Khám bắc, Ly nam, Chấn 
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dang, Бой tây. Bốn quà gác là Сап tây bác, Cấn đông bắc, Tán 
đông nam, Khón tây nam. Tóm lại Tiên thiên bát quái phối hop 
với На dô cho ta một mô hình vú trụ thông qua các con số, tương đối 
hoàn chinh lúc được sinh thành; trong đó На dô biểu thị tính chất 
“âm dương” và ^ngü hành” của các con số, đồng thời biểu thị vd trụ 
ban đầu là cán bằng vé Am dương nhưng không cân bằng theo các 
hướng; còn Tiên thiên bát quái thì biểu thị sự chuyển động đến cân 
bằng trong mọi hướng nhung lai mất cán bằng vé âm dương. Đó là 
mô hình vé cái “Thể” ban đầu của Vu trụ. Do sự mất cán bằng ngay 
trong lòng các дау số mà các соп số cũng như vu trụ phải luôn luôn. 
vận động. Có thể nói, “Động” là tính chất cơ bản của Tạo hoá, cho 
nén Dịch cũng là “động”, là biến đổi không ngừng. Nhưng ván động 
luôn luôn theo sự đối xứng của các con số, theo cơ chế biến địch hay 
phản dich của “Tượng số”. Để giải thích tính đối xưng của 8 sẽ bát 
quái, chương “Thuyết Quái truyện” của Chu Dịch viết : “Thiên Dịa 
dinh vị, Sơn Trach thông khí, Lôi Phong tương bạc, Thủy Ноа bất 
tuong xa, Bát quái tương thố. Số văng giả thuận, tri lai giả nghịch, 
thị cố Dịch nghịch sổ da". (Nghia : Trời Đất có vị trí nhất định, Nui 
Đầm thông khí với nhau, Gió Sấm đánh nhau, Nước Lửa tuong phán 
trương thành, Bát quái là từng đôi xen ke. Muốn xem việc đã qua thì 
theo chiêu thuận, muốn biết việc sáp tới thì theo chiêu nghịch, vì 
vậy Dịch là đọc ngược vậy). 

Người đời sau, düng bát quái trong chiêm bói, biến sách Dịch. 
thành sách bói, nhưng nhiều người không hiếu các соп số theo hệ 
nhị phân, không vận đụng nổi môn Lý số cổ, chỉ còn nhớ tên các 
quái theo kiểu “Сап tam liên, Khón lục đoạn, Lý trung hư, Khám 
trung mån, Chấn ngưỡng bón, Cấn phúc uyên, Đoài thượng khuyết, 
Топ hạ đoạn” (Сап ba gạch liền, Khón sáu đoan ngắn, Ly rỗng gita, 
Khám đầy ruột, Chấn châu ngửa, Cấn bát úp, Đoài khuyết trên, 
Тёп ngắn dưới). Họ củng nhầm giá trị thực của các qué theo số thứ 
tự ngược của chưng, luôn cho rằng Сап là 1, Đoài là 2, Ly 3, Chấn 4, 
Tén 5, Khám 6, Cấn 7, Khón 8. Kết quá là không hiểu và không thể 
giải thích nói tại sao Tiên thiên lại biến sang Нап thiên, hay tại sao 
Hà đồ và Tiên thiên bát quái lại phải phối hợp với nhau. Sự віді 
thích dán dán di đến gán ghép dán đến nhung kết quả có tinh chất 
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mè tín di đoan, làm sai lac nguyên lý đúng dán của cổ nhân, biến khoa 
“Bói Dịch” thành hoang đường, không có cơ sở để tin tướng, tạo nên 
thành kiến xấn với từ “bói” qua thời gian. Thực ra đó chính la khoa “dự 
báo” dựa theo Dịch của người xưa. - 

4. Tám khả năng có thé có của Tạo hoá: 

Công như 8 phương hướng trong không gian, có lé Tạo hoá cũng chỉ 
có 8 khả năng đối xứng từng đôi một có thé xảy ra, như : ngày đêm, 
sáng tối, nhanh chậm, ngắn dài. Hay thời tiết cũng chỉ bao gồm trong 8 
biến thiên: nóng, lạnh, khô, ẩm, nắng, mưa, sấm, gió mà thôi. Con người 
cung chi có thé có 8 khá năng tâm lý phân biệt được, là ; vui, buôn, yêu, 
ghét, thân mật, lanh nhạt, lo âu, sợ hai. Không phải ngẫu nhiên mà 
Đức Phật sau khi ngộ giác đã phát hiện ra can đường của 8 điều ngay 
thắng (Bát chính đạo - mà không phải là sáu hay mười điều), соп đường 
để cứu độ chúng sinh. Cüng không phải ngẫu nhiên mà con số 8 lại chế 
ngu cả số lượng các chu ky trong bảng tuần hoàn của Mendeléev cũng 
nhưeác qui đạo của hạt nhân nguyên tứ và số lượng điện tử vòng ngoài 
cùng của các qui đạo đó. Thật là kỳ điệu khi người xưa chỉ thóng qua 
"Tượng số nhị phân mà да sớm nám bắt được tính nguyên lý của con số 
8. 
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CHƯƠNG VI 


LẠC THƯ VÀ HẬU THIÊN BÁT QUÁI 


Một mô hình vẻ cái “dụng” của Dịch số 


Những phát hiện của người xưa về các con số trong báng Hà dó và 
trong Tiên thiên Bát quái là những phát hiên rất vi đai, có tính chất 
cách mạng vé tư tưởng thời có, đã là tiên dë cho sự phát sinh nhiều 
quan niệm triết học uyên bác suốt hàng ngàn năm lịch sử. Ta nhắc lại 
những phát hiện lớn : 

1. Tinh ám dương của các con số và tính “lưỡng cực” của thế giới vật. 
chất. 

2. Sự “sinh thành" cũng như 5 vị trí của 5 cặp số đầu tiên trong 
khéng gian. 

3. Tính chất “tâm truyền” trong cơ chế sinh thành của các con cố 
cũng như âm thanh, ánh sáng và mọi giao động có chủ kỳ. 

4. Tính đối xứng của các con số theo “tượng nhi phân” (cũng là “tượng 
åm dương” của chúng), cũng như tính đối xứng giữa hai miễn quá khứ 
và tương lai của dãy 8 số đầu tiên. 

5. Tính cân bằng “động” của các con số cũng như của vũ trụ thông 
qua sự vận động liên tục để đạt sự cán băng giửa các hướng và giữa hai 
miễn âm dương. Có thể nói, năm tính chất trên là thuộc vé cái "Thé" 
ban đâu của các con số và của van våt. Vi váy Hà dô và Tiên thiên Bát 
quái cũng là mộ hình và cát “Thé” của các con số. Tuy nhiên cái "Thé" 
không thé là thứ bất biến. Nó phải biến hoá để có cái "Dung" của chính 
nó. Từ qui luật biến hoá mà sinh ra cái “Dụng”. Lac thu và Háu thiên 
Bát quái chính là mó hinh vé cối dung của các соп số. Thể và Dụng là 
hai cái đối xưng nhau như “âm dương” vậy. Chúng cúng “tương phản 
nhi bất khả tương vô”, trái chiều nhau nhưng không thể không có nhau. 
Sự phát hiện ra cái “Thể” và cái “Dụng” của các con số theo hai mô hình 
“На đỏ - Tiên thiên Bát quái” (Thể) và “Lạc thư - Hậu thiên Bát quái” 
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(Dung) lại thé hiện thêm một kết диа của phuang pháp tu duy kiệt 
xuất. của cổ nhân. Nó có giá trj thực tiễn lớn chẳng nhứng trong 
thực hãnh quan sát sự vật mà còn rất đúng trong ứng dụng vào môn 
dự báo sự tuần hoàn của vũ trụ và của con người. Chưa thấy có lý 
thuyết nào của khoa tâm lý học phương Тау dé xướng nên được môt 
lý thuyết có khá năng giải thích được hậu vận của con người bằng lý 
thuyết "Thé và Dung" của triết học cổ Á Đông. Kinh nghiệm của 
mỗi chúng ta đều có thé cho phép chiêm nghiệm nhiều biến ảo kỳ 
điệu của Thể và Dụng. Không thiếu gì người sinh ra có cái “thể” 
không lấy gì lam ưu việt cả vé mặt thé chất làn tư cách, nhung 
trong cuộc sống họ lại cá esi “đụng” rất lớn, cứ tưởng như những dia 
vi họ đạt được kháng thé tương xứng với tài đức của ho, nhưng nó 
vấn xây ra. Cái dụng của họ rất lớn. Trái lai có những con người có 
cái “thể” rất tốt, không những về mặt thể chất mà cả về mặt đạo 
đưc tu cách cung ưu việt, nhưng cuộc đời cda họ lại long dong, cái 
"dung" của họ rất kém, đến nói ho cũng chẳng dé lại được dấu vết gì 
trên cuộc đời, Thé và Dụng là một phát hiện vé lý thuyết dựa trên. 
các con số có tính thực tiễn và ưng dụng rất rộng. 


L Từ Hà đỏ đến Lạc thự - Khoảng cách thời gian 


Theo truyền thuyết thì eá Hà đó lån Lạc thư đều là sản phẩm tử 
thời chưa сб chứ viết, nén phải dùng số lượng các chấra den và chấm 
trắng dé ghi các con số dựa theo tính chắn lẻ của chúng. Nhưng từ 
На đỏ đến Lạc thu cách nhau cũng khoáng vài thiên niên kỷ ! На dà 
là của Phục Hy, một ông vua trong thời đại truyền thuyết, không ro 
thực hư, người ta ước tính đến bốn ngàn паш trước công lịch, Tiên 
thiên Bát quái cũng do Phục Hy vạch ra. Còn Lạc thư là do vua Hạ 
Vú sáng tạo. Vị vua này sống trước công nguyên 22 thế ký (2205- 
2137). Dó cũng là bán ghi 9 số đếm (bó số 0) cũng bằng chấm đen và 
chấm trắng nhưng theo một trật tự khác. Lạc thư được khác trên. 
mai соп тда. Tại sao lại khác trên mai гда ? Vi thời xưa chưa phát 
minh ra cách làm giấy, chưa eó chu viết, moi số liệu muốn ghi nhớ 
аёо phải dàng dây thát nút, số lượng nút thất là số liệu cán ghi. Đế 
giữ được lâu dài, người xưa thường khác những số liệu đó trên những 
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mảnh xương vai, xương ức trâu, bò, đê, cờu, tốt nhất là trên mai rùa. 
hay yếm rùa. Sự phát hiện ra Lạc thư là đánh dấu một giai đoạn tư duy 
toán học phát triển. Lạc thư được khác trén mai гда, có thể cón do thâm. 
Y của người sáng tạo muốn ứng dung qui luật của сае con số trong thế 
giới sinh vật, nhất là trong nhân sinh. Vì vậy mới đàng rua là sinh vật. 
cho là "linh thiêng" dé khác. Về sau những người viết Dịch mới ghi rõ 
nội dung Lạc thu như sau : 

“Раі cửu, lý nhất; Tá tam, hữu thất, Nhị tứ vì kiên; Lue bát vi túc...” 
(Nghĩa : Đội chín, đạp một; Phải ba, trái báy; Hai, bốn làm vai; Sáu, 
tám làm chán...) (Hinh 30). 


Hinh 20: 
Lac Thư 


Tuy nhiên cũng chẳng có bằng chưng gi dé có thể tin Lac thư đã 
xuất hiện từ 22 thế kỹ trước công nguyên, trừ câu chuyện hoang 
đường vë vua Hạ Vũ trông thấy con гЧа thần trên sông Lạc, trên 
Tưng nó có nhưng chấm đen, chấm trắng, ngài mới phỏng theo đó 
mà dung lên bảng 9 số và gọi là Lạc thư. Như vậy nó xuất biện sau 
Hà đồ những hai ngàn năm có lẻ. Những truyền thuyết đó đều до 
người đời sau dựng lên. Người ta chỉ biết đến hai hình Hà dó và Lạc 
thư cúng như hình Tiên thiên Bát quái vào thời Hán Vu Đế (140-86 
tr.CN), do một người cháu đời thứ 12 của Khổng Tử là Khổng An 
Quốc, một hoe giả Ја đại thần của vua Vú Đế, không hiểu căn cứ vào 
đâu, đã lập nên những hình vé đó và truyền lại. Mười hai thế kỷ sau 
Khổng An Quốc, vào thời vua Huy Tôn nhà Tống, đầu thế kỷ 12, các 
mô hình đó mới được in trên sách như ngày nay chung ta biết. Dù 
sao thì những bức đô trên cũng đã xuất hiện rất sớm, chắc chắn là 
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tè thời người Trung Quốc eũng như người А Đông chưa sáng tạo га 
chu viết, nên сб nhân dà phái dùng đến số lượng cu thể các chấm. 
trắng và chấm đen để biểu điễn các con số. 


1L Lạc thư là một ma phuong cơ só (3 x 3) - Một ma 
phương vé sư vận động của các con số tiến tới cân 
bằng mọi hướng trong không gian. 

Nếu ta viết Lạc thư thành các con số А Кар, ta dé dàng nhàn thấy 
đó là một ma phương cơ sở bậc 3x3. Ma phương cơ sở này gồm 9 số 
đếm hàng đơn vị của hé thập phán (không có số 0), được xếp thành 
hinh vuông, mỗi chiều 3 số, xếp đúng theo lời ghi “đội 9 đạp 1; phải 
3 trái 7; 2 và 4 là vai (ở trên và từ phải sang 


trái); 6 và 8 là chân ở đưới và củng từ phải sang Nam 

trái. Giưa là số 5. Ta có kết quả mỗi chiều, kể cả 2 4i91a 

đường chéo góc, đều có tổng số là 15. Tìm ra ma Plalsl7l+r 

phương cơ sở của 9 con số đầu là một thành tựu. 

xất lớn vẻ tư duy toán học của người xưa. 8|1|6 
Người ta да nhận thức được trong 10 số đếm Бе 

của hệ thập phân chỉ có 9 số hàng đơn vi (khác ác Thu : 


Hà đồ là có đủ 10 số, kë cá con số hàng chục). Ma Phương cơ së 


So sánh với Hà đồ chúng ta thấy : 

1. Trung tâm hai dó hình đều là số 5, nhưng Lạc thư không có số 10. 

2. Trong Lạc thư : 4 só duong (lẻ) chiếm 4 hướng chính : số 1 à 
bắc, số 9 ở nam, số 3 ở đông, số 7 ở tây. Như vậy con số khác Hà đỏ là ở 
hai hướng : hướng nam, Hà đô là số 2, còn Lạc thư là số 9; ở hướng tây, 
На đô là số 4 còn Lac thư là số 7. Còn 4 số âm (chân) chiếm 4 hướng góc 
của Lac thư : số 2 góc tày nam, số 4 góc đông nam, số 6 góc tây bác, số 
B góc đông bắc. Còn Hà đô chi có 4 hướng chính. 

3. Nếu bó số 5 ở tâm Lạc thư (Lac thư hư tâm), ta còn 8 số chiếm. 
8 hướng trong không gian như 8 quẻ của hệ Bát quái. Chỗ khác 
nhau là : hai qué đối xứng của Bát quái thì có tổng số là 7, còn 2 số 
đối xứng của Lạc thư thì có tổng số là 10. (Bát quái là thuộc hé nhị 
phân còn Lạc thư là thuộc hệ thập phân) (Hình 31). 
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4 
Pš * 8” 5 lai |т|т » 
‹?| - 4» SEGRE 


B B 
Lạc Thu Hình 31 ; Lac Thư hu tám 


Trong cuốn "Kinh Dịch - Dao của người quán tử”. Tác giá Nguyễn. 
Hiến Lê có trích dán ý kiến của học già Trung Quốc Trần Thục Am như 
sau ; "Bát quái chỉ là những con số, thờ: xưa Trung Hoa chưa dùng hệ 
"tháp tiến” (numération décimale), chưa đấm đến 10, mà chỉ đếm đến 7 
số mà thôi, tức chi dùng “thất tiến pháp”... Do đó mới goi 7 ngày là một 
tuần, cúng người chết thì 7 tuần, tức 49 ngày gọi là “mãn thất”. Từ đời 
Ân Chu trở đi mới dùng “thập tiến pháp”, và truy điệu người chết khi 
được 10 tuán (mỗi tuần 10 ngày) tức 100 ngày. Đời sau người Trung 
Hoa truy điệu theo cả hai cách đó” **. Đến day chúng ta lại có them 


một bằng chưng là Bát quái thuở ban đâu chi là 
cách ghí các chứ số theo nguyên lý nhị phân. 
(Còn hệ đếm đến 7 chỉ là cách dùng 7 số thực 
của hệ Bát quái). 

Cán nhắc lại rằng trong mô hinh Hà đẻ, nếu 
bỏ hai số ở tâm (На đồ hư tam) thi ta có tổng số 
âm bằng tổng số đương (déu bằng 20) (xem Hình 
32), nhưng tổng các số ở 2 hướng bắc nam và 
đông tây không bằng nhau (bắc nam = 16; đồng 
tày = 24). 

Con trong Lac thu thl 9 con só hàng don vi 
ба vận động thành trật tự của một ma phương 
cơ sở để có sự càn bằng trong mọi hướng (các 
hướng đều bằng 15), nhưng tổng số âm duong 
lai không băng nhau (âm = 20; duong = 25) (serm 
Hình 33). 


(88) Nguyễn Hiến Le, Sách da dán, tr.21-29. 
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H32: Hà Dó hư tâm 
Ат = Dương = 20: Các. 
hướng không cân) 


< 


y + 
Z. % 


H3: Lac Thu: Âm = 20; 
Dương = 25. (Các hướng. 
Đằng nhau, đều bằng 15) 
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Như vậy các số trong Hà đô muốn có cái “dụng” của chúng thì phải 
địch chuyển các vị trí “tiên thiên” của chúng để tiến tới ma phương là 
Lac thư, vi vậy Lac thư trở thành “đối xứng” với Hà đỏ, từ cân bằng 
gita hai miễn âm dương (гб thành can bằng theo các hướng. Ta đã 
biết rằng Bát quái cũng là mô hình các con số cân bằng theo các 
hướng, nay nếu lại đem ghép Lạc thư vào Tiên thiên Bát quái (như 
ghép vào Hà đỏ) thì ta lại có một mô hình chi thé hiện được sự cán 
bằng theo mọi hướng mà vån không có sự сап bằng giua hai miền 
ám dương. Muốn có một mô hinh bao gồm cả sự сап bằng các hướng 
lẫn ви cân bằng âm đương, tất yếu Bát quái Tiên thiên cũng phải 
địch chuyển vị trí ban đầu của các qué như Hà đỏ, trở thành mot 
trật tự mới được gọi la Hà» thiên Bát quái dé đáp ung sự cán bằng 
giua hai miền ат dương (vì Lạc thư đã thể hiện được sự cân bằng 
các bướng). Sự nghiên cứu vị trí các con số trang không gian qua 
nhung mô hình Tiên thiên và Hậu thiên cứng như trong các bảng 
На đồ và Lạc thư chứng tỏ môn toán số của Trung Quốc cổ xưa đã 
phát triển rất cao. Không những thế, thông qua các viên đô và phương 
dé ta thấy cá môn hình hoc cũng đã có những thành quả rất sáu sắc, 
Trong cuốn sách Toán cổ được viết khoảng ba trăm năm trước công 
lich là cuốn Chu phương toán kinh, người ta đã tìm thấy са nhung 
hình vé chứng minh bằng hinh học một cách rất tài tình định ly đối 
với hinh tam giác vuóng góc mà Pythagore dà tim ra “c2 = b2 + a2" 
„ Trong cách chưng minh bằng hình học của người Trung Quốc cổ 
còn ưu việt ở chỗ nó cho ta biết cả diện tích hình tam giác vuông góc 
bằng 1⁄4 bình phương đường huyền trừ 1 (xem H.34 dưới). Trong 
hình vẽ ta thấy rõ bình phương đường huyền BC của tam giác ABC 
là một hinh vuàng trong chứa đúng 4 tam giác vuông góc như nhau, 
cá một chỗ trống là 6 chính giữa. Hình vuông như một ma phương 
bậc 5 “hư tâm” (H34), 

Trở lại trât tự các соп số trong ma phương со sở là Lac thư, 
người xưa cho д5 là qui đạo tất yếu của các con số để tiến tới tháng 
bằng các chiều trong không gian. Vạn vật trong trời đất cũng phải 
tuân theo аш đạo đó để biến hoá. Các nhà thuật số xưa và cả các 
nhà phong thuỷ đã khai thác rất sâu vấn dé này trong khoa dự báo 
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và trong việc tìm các huyệt vị, định hướng nhà hay hướng xây cất 
các công trình lớn. Ta hãy điểm qua qur đạo chính của Lạc thư và 
những qui đạo biến thiên của nó. (Việc ứng dụng những qui đạo này 
trong thực tế, đúng hay sai, là thuộc một đẻ tài khác. Ở đây ta chỉ nói 
đại lược những vấn dé liên quan để có thể dé dàng nắm bát khi tìm hiểu 
những vấn dé ứng dung sau này của Dịch học). 


Hình 34 Mô hình diễn tả ý А hi 


Phuonj Kinh cú: GD 


Những chữ A,B. o tác giả chú thêm 


37. (Trích trong Dictionary of Curious and Interesting 
Geometry của David V Vells - Penguin Books 1991) 
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Hình 33: Hai quy đạo chính của Lạc Thư 


[4 [e [2] Da Ге Та [81 n 
I8 [5 [7 7]5[3 
STI |6 ГУ 21911 ifi 
Quy Бао (5) ehuyén trái Quy Đạo (5) chuyển phải 
Hình 34: и} g củ: ic só T 
THUYỀN CHUYỂN TRÀI 
Quỹ Đao bậc bốn của Lạc Thư : 
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Qus Dao bắc sáu của Lac. 
5]1]3 m 7[2[9] RC 
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III. Hậu thiên Bát quái là sự đổi chó các qué khỏi 
vị trí ban đâu của chúng dé có sự cân bằng giữa 
hai miễn: 4 qué âm bằng 4 qué dương 

Đề lý giải vấn đẻ này trước tiên chúng ta hay viết lại trật tự ban 
đâu được gọi là Tiên thiên và trật tự biến dich được gọi là Hậu thiên 
của tám quê : 


Càn(7) Đoài6)  Ly(5) Chấn4) Tốn3) KRhám(2) Cấn!) Khôn(0) 
TT. 1 3 8 4 5 6 7 8 
“Trật tự theo Hậu thiên của Văn Vương : 


Càn(7) Khám(2) Cấn)  Chán(4)  Tón(3j Lự(6  Khôn(0) Đoài@) 
TT: 2 3 4 5 6 1 8 

Dë hiểu thâm y củ cổ nhân vé sự biến dịch từ Tiên thiên sang Hậu 
thiên chứng ta cán phải đưa các qué và giá trị thực của chúng, tức là 
những số mà chúng đại điện, chúng ta sẽ nhận thấy từ Tiên thiên phải 
chuyển sang Hậu thiên là điều dễ hiểu, chẳng có gi là thần bí cả. Ta hãy 
хет viên đỏ Tiên thiên Bát quái viết theo giá trí thực của chúng (Hinh 36). 


(MảnDưmg+)... Bốn què Dương à: Càn, Đoài, 
i! Ly, Chấn = 7464544 "| 
у pQ . .BónquéAmlà:Khón, Cán, 
Khám, Tón = 0+1+2+3 -[6] 


tình 38: Hai miễn âm dương không cân 
NAM Юй bång nhưng các hướng cán bằng 
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Xem trong đồ hình ta nhận thấy các hướng đều có tổng số là 7 
{cân bằng các hướng), nhưng hai miễn âm duong thì không cân bằng 
tâm = 6; duong = 22). 

Nếu ta dem cộng các số dương (lẻ) trong дау số Bát quái trên lại, ta 
được : U+ 3 + 5 + 7= 16. Cộng các số àm (chán) trong dãy số đó, ta được: 
2 +4+6= 12. Kết quả hai dãy số âm dương củng không bằng nhau. 

Như vậy muốn đạt đến sự cần bằng àm duong thì 8 số Bát quái 
nhất thiết phái thay đối vi tri của chúng. 

Ta biết tổng giá trị của đáy Bát quái là: 9 + 1+ 2+3 + 4+5 +6 + 
7 = 28. Su cân bằng giá trị âm đương có nghĩa là mỗi bên phối bằng 14. 

Та sẽ thấy ngay sự chuyển dịch lôgíe nhất của các quẻ là làm thế 
nào cho phù hợp với "cái 1$" biến thiên eda các con số, ta dé dàng thống 
nhất với cổ nhân rằng : 

1. Hai quê Càn-Khón là hai qué đại điện cho hai nửa “đương âm” 
của các соп số, kháng thể chuyển miễn. 

2. Hai quà Chăn-Tốn là hai qué tiếp nối “dương âm” của hai mièn, 
qué Chấn là điểm cuối của 4 qué dương; qué Tốn là điểm đầu của 4 quê 
âm, cũng không thể chuyển miền. 

Như vậy đưa đến kết quả là chỉ còn 4 qué : Doài, Ly ở duong và 
Khám, Cấn ở âm cúng tức là hai cặp đối xứng : "Khám-Ly", “Cấn-Đoài” 
là phải đổi chỗ cho nhau : hai quê dương thành hai quê &m và trái lai 
hai qué am thành hai qué đương. Ta sẽ đạt ngay được sự сап bằng âm 
đương, mỗi ben có tổng giá trị bằng nhau, tức bằng 14. 

Да tự mới duoc goi là Наи thiên Bát quái sẽ là ; 

"Càn(7) - - - - TốnG) - А 
+ Đoài(8)' 

Như vậy 8 số Bát quái dat được sự cán bằng àm đương thì các hướng 
Tại không còn cân bằng nứa. 

Cung như Tiên thiên Bát quái phải đặt lỏng vào Hà đả mới thành 
cái "thé" hoàn chỉnh của сас con số hic “sinh thành”. Cái thể ban đầu 
của các con số cũng là cái thể “сап bằng động” của Tạo hoá. Nó vốn chia 
trong lòng cái “màu thuận nại tại” : đó chính là sự mất cân bằng khi thì 
giữa các hướng, khi thì giữa các miền âm đương. Vi thế mà Tạo hoá 
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NAM 


ч А 
P (Miễn Dưỡng +) 


6 
Tên) | юка V 


(Miền Âm -) 


Hình 37 : Hậu thiên Bát quái : 
Hai miễn ám đương cán bằng, đâu bằng 14 
nhưng các hướng mát cân bång 


củng nhu các con số phải luôn luôn biến dich dé tạo ra cái “dụng” cho 
chính mình. Hà đỏ động tạo ra Lạc thu. Tiên thiên Bát quái động tac ra. 
Hạn thiên Bát quái. Tiên thiên Bát quái lông trong Hà đỏ là cái “thể” 
hoàn chỉnh của các con số cũng là mô hinh hoàn chỉnh vé cái "thé" của 
Vũ trụ. Còn Hàu thiên Bát quái lông одо Lạc thư tạo nên cái "dung" 
của các соп số, cung là mô hình hoàn chinh và cái "dung" của Vú trụ. Dó 
chính là mô hình vé sự biến dịch của Vu trụ khi dà sinh thành. Nói theo 
ngón ngữ khoa học ngày nay thì : 

Loc thư và Наи thiên Bái ii 


thiên của Vũ tru sau khi dê được hinh thành. 
NAM NAM 
> EZ % 
= ЗХ 
4 х 
g 9 
E П Я 
jq >< feag i 
e S 
wv Z 5 
ВАС ВАС 
. 
Hinh 33: Hình lac thu Lac thu và Hau thiên Bát quai 
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TV. Hệ toạ độ Hạn thiên thể hiện không những 
sự chỉ phối củ: а hành” (hai hệ 


đếm 8 và ð) mà còn cả sự chi phối của hệ đếm. 
“thất phân” và “thập phán”. 


б các chương trên chúng ta đã khảo sát và đã biết Hà đỏ là bảng 
sáp xếp 10 số đếm thể hiện một hệ tiên dé vé một toa độ không gian 
phù hợp với lý thuyết “Nhi - Ngu” (tức lý thuyết âm dương - ngủ hành). 
Về mặt triết học, người xưa quan niệm “âm đương” tương ứng với Trời 
Đất là hai chủ thể liên quan đến con người. Vì váy vé mặt “tượng sê” 
Trời Đất được biểu thị bằng trục tung với hai qué Càn-Khón. Cái quan 
trọng thứ hai đối với con người và giới sinh vật nói chung, sau trời đất là 
Nước và Lửa. Vì vậy về mät "tuong số”, chúng chiếm trục hoành với hai 
quê Khàm-Ly. Vẻ mặt giá trị thì tổng hai quê Сап + Khón = 7 +0 =7; tổng 
hai qué Khám + Ly = 2 + 5 = 7. Như vay hệ true trong Bát quái Tiên 
thiên là dáng hướng. Đối với Hà đồ thi trục tung là 1 + 2 = 3, true hoành 
là 3 + 4 = 7, thể hiện sự không cân bằng giữa các hướng. 

Ta thấy các số 2-3-5-7 là những số rất quan trọng, chúng liên quan 
đến bán thể của Vũ trụ, đông chời cũng là những hệ đếm đầu tiên của 
con người. Hệ toa độ của Hà đỏ và Tiên thiên Bát quái liên quan chặt 
chẽ đến nhung con số đó. 

Theo cách lý giải của eó nhàn thi sau khi các thế lực “âm đương” và 
“ngủ hành” đã vận động dé sinh thành ra muôn vật, tức là da thể hiện 
cái “dụng” của trời dàt thì trục Càn-Khón không thể gi nguyên nhw 
thế mà phải duoc thể hiện bằng hai số 2 và 5 (tite âm đương - ngủ 
hành). Số 2 chính là qué Khảm và số 5 chính là qué Ly. Tổng giá tri của 
chúng là 7. Trục Càn-Khón phải được thay thế bằng trục Khàm-Ly. Và 
mặt lý chúng thể hiện được cái “dụng” của trời đất, không có ¿huy hoà 
vạn vật không thé sinh thành. Về mặt số chúng thể hiện được cái “dung” 
của hệ thất phân. Chúng chiếm trục tung thay thế cho trời đất. Còn 
trục hoành phải dai điện cho cái “đụng” của hệ thập phân, tổng giá trị 
của các qué này phái bằng 10. Vi thế mà không thể sắp xếp cặp qué 
Cán-Khón ở trục hoành (tổng của chúng chỉ bằng 7). Thêm nua, Сап 
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vốn có thuộc tính “cửng manh" của Kim, không thé ở hướng xung khác 
là hướng đông thuộc Mộc; còn Khôn thì bản chất đã thuộc Thể, không 
thể chiếm hướng đông của Mộc, cũng kháng thể chiếm hướng chính tây 
сда Kim. Hợp ly hơn cà là dé què Chấn-4 là dương ở hướng đông của 
Mộc và qué Doài-6 thuộc ат ở hướng tây của Kim, dé có tổng giá trị là 
10. Hoành thuộc hai qué Chấn-Đoài. Như váy trật tự mới có quả Сап là 
đầu day số, quê Болі là cuối day số, xếp theo vòng tròn liên tục (không 
phải cát đôi như ở Tiên thiên), thì hai qué Càn-Doài nối tiếp nhau cùng 
một hành Kim, Сап là duong Kim, Đoài là âm Kim. Còn hành Thổ ở 
trung tâm được chia đôi thành hai : Khón là âm Thổ ở hướng tây nam 
và Cấn là đương Thổ ở hướng đông bắc để hành Thổ điều tiết được sự 
“sinh khắc” của các hành khác. Sắp xếp như thế thì tính hợp lý của các 
con số là rõ ràng và hoàn bị, không có cách sắp xếp tối ưu khác có thế 
diễn tả được nhưng nội dung triết học trên. 

Нё qud của trật tự Hậu thiện - Tượng số Hau thiện : "Qué 
ám nhiêu hào duong: qué duong nhiều hào дт”: Cách sắp xếp 
trên dán đến một kết quả rất lý thú : nhin tượng 3 qué dương (thuộc 
Gàn) là : 


; Chấn(4) ==; ta thấy đều chi có một hào 


Còn ba quê âm (thuộc Khôn) là: Tén(3) £z; Ly(5) ==; Doai(6) == dèu 
chi có một hào âm mà lai hai hào đương. Như vậy là qué duong 
nhiều am, qué âm nhiễu đương. Nói cách khác : "Qué it duong là qué 
duong; qué ít âm là qué âm”. Kết quả trong mỗi nhóm qué đều có só 
hào đương bằng số hào ám. (4 qué âm = 4 qué duong - 6 hào âm +6 
hào duong). 

Người xưa cho rằng : 3 qué miễn đương thực chát a tử miễn ат 
đến, đều đo quà Khôn giao với qué Сап mà ra. Còn 3 quê mièn âm cũng 
thực chất là tử miễn duong qua, đều-do qué Сап cầu qué Kháàn mà có. 

Vé mát nhận thức cổ nhân còn dựa vào các tượng trên mà dua 
ra kết luận : "Cdi nhiều lấy cdi ít làm chủ” hoặc “Cái cương lấy edi 
nhu làm tượng” hay ngược lại “Cái nhu lấy cdi cương làm hinh”. 
Két luạn này được các nhà thuật số sau này ra sức khai thác, làm co 
sở cho nhiều môn dự báo nhân học cổ. 
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V. Y nghĩa vẻ xã hội và nhân văn của 8 quê Hậu thiên 


Như trên chứng ta đã biết, nếu Tiên thiên là cái Thể của 8 số ban 
đầu thì Hậu thiên là cái Dụng của chúng. Cái thé ban đâu của 8 số 
tương ưng với 8 trang thái vật lý tự nhiên trên mặt đất là Trời, Đất, 
Lira, Nước, Sấm, Gió, Nui, Đảm. Nay muốn có cái Dụng trong xã hội và 
nhân văn, 8 qué Hậu thiên cũng phải mang thêm những ý nghĩa tượng 
trưng về nhân sự. Y nghĩa đó phải là nàn tảng của xã hội con người. Đó 
chính là lý de để các quẻ Hàu thiên mang thêm ý nghĩa vẻ một gia đình 
gồm 8 thành viên là cha me và 6 con, ba trai ba gái. Tương truyền Van 
Vuong là người đầu tiên vạch ra qui ước này khi бпр bị vua Trụ bát 
giam trong ngục Ditu Ly. Từ đó ý nghĩa nhân van được dùng để tiên 
đoán mọi hiện tượng ảnh hưởng đến con người. Ta có thêm ý nghĩa : 
Can là cha: Khôn là me: Chấn là trưởng nam; Tến là trưởng ni: Kham. 
lò trung пат: Ly là trung nữ; Cấn là thiếu nam; Боді là thiếu nu. 


Ba số thuộc Cha (Сап): Ва số thuộc Me (Khón) ; 
Chấn-4 : Trưởng nam Tón-3: Trưởng nu 
Khám-2 : Trung nam Ly-5: Trung nu 
C&n-1: Thiếu nam Doài-6 : Thiếu nữ 


Ó dày ta thấy, hai qué Chấn-4, Khám-2 tuy thuộc 4 qué duong 
nhưng bàn chất số của chúng lai là hai số âm (chán), nén chúng phải 
theo chiêu nghịch, nghĩa là phải xếp từ số lớn đến số nhỏ, tức là từ số 4 
đến số 2 rãi số 1. Trật tự đó dán đến quê Chấn phải là trai trưởng không 
thé khác (xem lại Thuyết Тат truyền trong Hà dà). Cũng như thế, hai 
quê Tốn-3, Ly-5 tuy thuộc 4 qué âm nhưng bàn chất số của chúng lại là 
hai số duong (1è), nên chúng phải theo chiều thuận, nghĩa là phải xếp 
từ số nhỏ tiến len số to, tức là từ số 3, đến số 5 rồi số 6 (Tâm truyền). Vì 
vậy mà qué Tốn phải đứng đầu và là con gái trưởng. 


VL Lac thư và Hậu thiên Bát quái phối hợp tạo thành 
một mô hình 


iến dịch đến chỗ cân bằng mọi. 
hướng (Lạc thư) và cân bằng hai miễn âm dương (Hậu 
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thiên Bát quái), Mô hinh này là cái “dụng” của vũ trụ 


Như Tiên dé về "àm đương” đã phát biếu, Vũ trụ cũng nhu các con 
số tán tại và vận động dèn có âm có đương, có cơ có ngẫu. Các què các 
hào cũng đối xưng với nhau. Mô hình vii trụ lúc ban đầu thé hiện cái 
“thë” của nó. Đến khi vận động biến hoá dé sinh thành ra muôn vật là 
đã thể hiện ra cái “dụng” của nó. Vì thế hai mó hình lông ghép : Hà 45 
và Tiên thiên Bát quái cung Lạc thư và Hậu thiên Bát quái là đối xứng 
của nhan, là "thé" và "dung" của nhau. На đồ chuyển sang Lac thư là 
các con số chuyên từ cân bàng hai miền sang cân bằng moi hướng, Còn 
Tién thiên Bát quái chuyển sang Hậu thiên Bát quái là các con số chuyển 
tir сап bằng các hướng sang cân bằng hai'mién âm đương. Cå hai mô 
hình déu thé hiện một vũ trụ tuàn theo qui luật của các con số, mót và 
trụ luôn biến dich dé khi thì cân bằng hai miền âm dương, khi thì сап 
bằng theo moi hướng (Hình 36). 


HINH 36 


Trong 8 qué Hậu thiên ta còn nhận thấy một kết quả quan trọng khác: 
Trü trục Bác Nam có 2 qué đối xứng Khảm-Ly (đối xung cá tượng 
và số), còn 6 quê khác không còn đối xưng theo truc 180? nhu trong 
Tien thiên nữa. Ta có kết quà : 
1. Đối xứng bién dich : (biến từng hào: âm thanh đương, và ngược lại) 
1. Сар Rhàm-Ly : đối xứng 1809 
2. Cặp Cấn-Đoài : đối xứng theo góc 135? (qua 2 quê Càn-Khàm] 
3. Сар Càn-Khan : đối xứng theo góc 902 (qua qué Ролі) 
4. Сар Chấn-Tốn : đối xứng theo góc 45°. 
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2 Dói xứng phản dich : (qué nọ quay 180° thi thành qué kia): trừ 

hai cáp Càn-Khón và Khàm-Ly chi có đối xung biến dich còn hai сар: 
1. Cấn-Chấn : ké nhau, phán địch của nhau. 
3. Tốn-Đoài : phản dịch của nhau. 

Điều này hé cho ta thấy : qui luật biến hoá của các số Hậu thiên là 
có thể tinh trước được. Những quá trình biến dich ат thành đương hay 
ngược lại là theo góc 459 hay góc 1809. Can nhưng quá trình theo phán 
phục thì diễn ra theo các gác 450 hay 1359. Рау lại thêm một tiền dé 
cho các nhà tinh thông Dịch lý vận dung trong khoa chiếm bốc cổ. Vì 
đây là mô hình về cái “dụng” của các con số nên Lạc thư và Hậu thiên. 
Bát quái được ứng dụng trong mọi môn tính toán du báo cổ, từ thiên 
уап lịch toán, đến chính trị quân sự, cho đến việc dò dám cối tâm linh 
dé hòng du báo vận mệnh đời người. Nhiều phép tính nổi tiếng thời xưa 
như Ky môn độn giáp, Số thái át, Độn luc nhâm v.v... déu dua vào các 
con số trong ma phương của Lạc thư và vị trí tám quê trong Hậu thiên 
46 để làm cơ sở tính toán. Ngay cả việc bố trí các trận đỏ quân sự của 
các tướng tải tinh thông Dịch lý như Gia Cát Khổng Minh thời Tam 
quốc cũng dựa vào 8 quê biến hoá qui thành 8 cửa để đàn thành thế 
trân, làm cho đối phương không biết đâu mà lần. 


УП. Số đại dién 


Ta да biết Hà đỏ có tổng số là 5ã (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55), 
còn Lạc thư có tổng số là 45 (1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45). Như vậy : Hà 
đồ + Lạc thư = Thể + Dụng = (55 + 45) = 100. Chia đôi số 100 ta được số. 
50. Đó là số trung bình cộng của На dà và Lạc thư, củng chính là số goi 
là Số đại diễn. 

Người xưa cho rằng 50 số này chi phối mọi biến thiên của vu trụ, vi 
thế mới gọi là “Đại diễn”, Nghiên cứu số này, nhiễu tác giả còn có những 
y kiến khác nhau. Có người không hiểu số đó từ đâu ra. Có người lại cho 
số đó là của Hà dó bó số 5 ở giữa. Có người lại cho là lấy 10 số của Hà đỏ 
nhân lên với 5 là số Đại diễn. Nhà nghiên cứu Lê Văn Quán thì cho 
rằng : “Số Đại diễn 50 tức là tổng của ba số phương "can, cổ, huyén". Tỷ 
lé các số này như sau : câu 3, cổ 4, huyén 5. Tổng bình phương của ba số 
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пау là 50. (3 x 3) + (4x 4) + (5 x 5) 2 9 + 16 + 25 = 50 99. 

Tuy nhiên, theo ý chúng tôi, trong Chu Dịch, nhất là trong chú giải 
về Hà dà - Lạc thư, người xưa không dé cập đến “câu, cổ, huyền”. Vì vậy 
сої số 50 là trung bình cộng của hai bảng số Hà đô và Lạc thư là rõ ràng 
và dễ hiểu nhất. 

Đến дау chúng ta đã có thể giải thích được cơ bản vë hai hình vẽ cổ 
xưa nhất đã là nên tảng của Kinh Dịch từ hàng ngàn năm nay. Hy vọng 
1а chiếc cánh cửa kiên cố đầu tiên để đi vào khu rừng đấy bí ẩn và có sức 
lôi cuốn của Dịch đã được khai më. Còn hao nhiêu lần cửa nữa chúng ta 
sẽ phải tìm hiểu tiếp, nhưng cánh cửa đầu tiên mà không mở đượt thì 
khó có thể lần tới các cửa tiếp theo. 


(38) Lẻ Văn Quin : Kinh Dich - Vũ trụ quan, NXB Giáo dục, Hà Nội 1995, tr.55. 
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CHƯƠNG VII 


64 QUÉ TRÙNG QUÁI LÀ 64 CHÜ SỐ THEO HỆ 
NHI PHÂN СОА NGƯỜI ХОА 


Sau 8 qué dan đến 64 qué kép gọi là trùng quái, vì mỗi trúng quái 
gôm 2 quê đơn quái chẳng lén nhau. Quê ở trên gọi là qué thượng hoặc 
qué “ngoại”; què ở dưới gọi là qué hạ hoặc qué “nội”. Bát quái và 64 
trùng quái là nội dung cơ bản của Dich. Lý do tai sao cổ nhân lại lấy hai 
dãy số Bát quái và Trùng quái để khảo sát và làm nội dung cơ bán của. 
Dịch chứng ta đã khảo sát một phần ở các chương trên. 

Trong chương khảo sát về Hà đỏ và Tiên thiên Bát quái chúng ta 
dà biết được ý đỏ của eó nhân muốn phát biểu về những vấn dé gi trong 
các mô hình trên. Ó đây cần thiết phải nhắc lại vài điêu cơ bản trước 
khi khảo sát sang những vấn дё mới. Thông qua các mô hình vé 10 số 
đếm, người xưa đã nói lên quan niệm của mình vé một “Vu trụ đối xứng ` 
аш dương” cứng tức là một vu trụ được phân cực ngay từ khi nó được 
hình thành. Điều thư hai cổ nhân muốn phát biểu : “Không gian là cán 
bằng theo mọi hướng nhưng lại không cân bằng giữa hai miền âm. 
đương”. Đó chính là mau thuẫn nội tại của và trụ, đồng thời cũng là 
đông lực vĩnh hằng cho sự biến dịch không ngừng của Tao hoá. 

L Y nghĩa cúa 64 trùng quái 
Tuy nhiên, nếu Dịch chỉ dừng lại ở tổ hop ba hàng vạch với 8 số ban 
đầu cùng những qui ước vé mót hệ toa độ không gian có 4 phương, tam 
hướng cũng như trang thái vật ly cơ bán hay 8 ngôi bác trong một gia 
dinh thì nó quá đại cương, quá khái quát, không đủ chi tiết dé có thể có 
cái “đụng” lớn là có khả năng bao quát được mọi sự việc trong trời đất 
dé trở thành một món hoc dự báo mọi hiện tượng thiên văn, dia lý và 
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nhan sinh. Để có thể đưa các con số vào phép tính du báo tương đối 
được chỉ tiết hơn, người xưa phải dùng những vòng số lớn hơn, có thể 
bao hàm được những biến thiên cơ bản của vú trụ và сеп người, đồng 
thời dú để phan loại nhưng mối quan hệ phong phú không thể thiếu 
trong thiên nhiên và xã hội. Đó chính là mue đích việc sử đụng 64 trùng 
quái làm nội dung cơ bán của Dịch. 

1. 64 là con số đề tính Lich toán. Lý thuyết Dịch là con dé của 
xã hội nông nghiệp cổ điển. Trong xã hói đó việc dự báo được đúng 
thời tiết bốn mùa để tính được thời vụ gieo trồng, để tránh được hạn 
hán và lũ lụt là yêu cầu bức thiết có tính chất sống còn cúa mọi 
triểu đại. Vì thế không có gì là la, từ nhiều ngàn nám trước Công 
nguyên, соп người tử đông sang tây luôn luôn quan sát thiên tượng, 
do đạc sự chuyển dich của trăng sao, do bóng nắng mặt trời, ghi 
chép gió mưa hay những biến thiên của khí hậu để làm lịch, dé có 
thể du báo trước thời tiết, Do đó các dân tộc đều biết cách làm lịch 
rất sớm. Việc sử dụng các day số theo nhị phân trong Kinh Dịch 
cũng không ngoài mục đích đó. Khi khảo sát các dãy số lớn dán 
trong hệ nhị phân, chúng ta dë dàng thống nhất với cổ nhân rằng, 
không có дау số nào thuận lợi và hợp lý hơn dày số từ 0 đến 63 (bức 
64 trùng quái), vì các lý do sau đây : 2 

1.1- Nhờ quan sát chỉ tiết những biến thiên của thời tiết mà người 
xưa nhận ra rằng : sự biến thiên đó phụ thuộc chát chẽ vào các con số 2, 
3 và 5 : hầu như cv 5 ngày là khí hậu có một thay đổi nhà. Các nhà lich 
hoc cổ goi thời gian đó là một “Һа”. Ba hậu (tức 15 ngày) là môt thay 
đổi vừa, gọi là một “khí”. Như vậy mỗi năm có 24 khí, gồm 72 hàu, vừa 
đúng một vàng chuyển dịch của những chòm sao chính trên Thiên cầu 
khi quan sát vẻ đêm, bằng một vòng 360°, tương ứng với 360 ngày (gần 
băng một năm thời tiết), 

1.2 - Can ső 64 quê trùng quái, mỗi quê có 6 hào (tức 6 vạch) gòm tất 
cả la 384 hào, nếu bớt di 24 hào của bón qué chính là Сап, Khôn, Khám, 
Ly (làm dai điện cho 4 mùa) thì còn 360 hào của 60 què còn Jai, đúng với 
số ngày của 24 tiết khí và của 72 hậu trong năm, cũng đúng với 360° 
của sự chuyển dich các thiên thé trên bầu trời. Thực ra một vòng của 
quả đất quay quanh mặt trời là 365,25 ngày. Đó cũng là một năm thời 
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tiết, phù hợp với dương lich. Àm lịch tính theo cả thời tiết lån theo chu 
kỳ trang, nén số ngày còn thiếu sẽ tính vào năm có tháng nhuận (*). 
Nhu vậy lấy dãy số tử 0 đến 63 làm các số đề tính lich là tiện lợi và phù 
hợp. Day số nhỏ hơn là không di dé tính toán. Còn dáy số lớn hơn là 
quá nhiều và không thuận tiên về nhiều mat. 

2. Tổ hợp qué 6 vạch là cấu trúc đối xứng âm dương của Hào 
và Quái: Mỗi trùng quái là tổ hợp của hai đơn quái, một qué ở trên, 
một qué ở dưới, làm âm dương cho nhau, phù hợp với nguyên lý đối 
xưng mà túng ta да khảo sát ở chương IV và chương V. Như vậy mỗi 
hào trong đơn quái (què ba vạch) củng phải tôn tại đối xứng. Qué 6 
vạch đáp ứng được yêu саш hợp lý đó : mỗi hào đều có đối xưng “âm 
dương” : hai vạch trên cùng là Thiên, hai vạch giữa là Nhân, hai vạch 
dưới là Địa. Điều đó cho phép giải thích các mối quan hệ trong những 
hệ quả ứng dụng một cách dë đàng và hợp lý hơn rất nhiều. 

3, Tổ hợp qué 6 vạch là “tam tài” của lưỡng nghi, Ngoài y 
nghĩa là đối xứng âm dương của hào và đơn quái, qué 6 vạch còn có một, 
nghĩa khác không kém phán quan trạng, xưa nay ít người nói đến, đó 
là tam tài của lưỡng nghi : “Ba trong bốn tượng со bán" chẳng nhau, 
làm “tam tài" cho nhau. Ví du : 


là do 3 tượng “Thái ат” Z = hợp thành; 


là do 3 tượng : ' Taiếu âm” = —, "Thai ат” =, 
và “Thiếu đương”. — hop thành; 


là do 8 tượng : “Thiếu đương" —,“Thái dương", 


và "Thiéu âm” “hợp thành. 


Các quê khác cũng đều do 3 tượng hợp thanh. Chúng ta dà biết, có 
4 tượng co bản, mà cứ 3 tượng ghép thành một quả, cuối cùng ta cũng 
chỉ có 4 x 4 x 4 = 64 cách sắp xếp khác nhau mà thôi. 


CO Xin tham khảo thêm tài liệu ”Phương pháp rhon ngày theo heh Can chữ - Hoàng 
“Tuấn, NXB VHTT, На Nội, 1999) 
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Tóm lại mỗi trùng qudi biểu thị hai trạng thái : 

- Mt là : Tổ hợp 2 qué đơn ba vạch làm “lưỡng nghi" cho nhau; 

- Hai là : Tó hợp 3 tượng hai vạch làm “tam tài” cho nhau. 

Hinh thái thứ hai ft được nói đến trong Dịch hoc, nhưng cũng chính. 
ở hình thái thú hai này mà gần đây một nhà khoa học người Đức là 
Martim Schoenberger đã so sánh Tư tượng với 4 Base (bốn chất cơ bản) 
trong cấu trúc ADN và ARN (axit Desoxy ribanucléie và axit Ribonucléic) 
và nhận thấy mô hình 64 trùng quái của Dich cổ А Dong chính là hinh 
ảnh những tổ hợp “mã di truyền” trong sinh học. Trong cơ chế di truyền 
người ia cũng phát hiện ra mãi “та đi truyền” là một tổ hợp ba trong 
bón Base cơ bản quyết định sự tổng hợp một axít amin nhất định trong 
số 20 a xit amin của mọi sinh våt để tạo thành chuỗi prótit đặc trung 
cho từng chúng loai (xem bảng Mã di truyền và hình ảnh 64 quà Dịch : 
Hình 40-41). Trong khi giả định “tứ tượng” của Dịch cổ tương ứng với 4 
base er bản của phân tử di truyền, M. Schoenberger đã có thể chuyển 
64 mật mã đi truyền thành 64 quẻ Dịch cá. Ông đá phiên địch 4 base: 
Uraxin, Cytosin, Guanin, và Adenin sang.“tứ tượng” như sau 

- Uraxin (U) tương ứng với Thái âm (00) : (Thuộc nhóm Pyrimidin - 
vòng don) - mang СО 

- Guanin (G) tuong ứng với Thiếu duong (01); (Thuộc nhóm Purin - 
vòng kép) - mang NH2(+) và CO. 

- Cytósin (C) tương ứng với Thiếu âm (10) ; (Thuộc nhóm Pyrimidin - 
vàng đơn) - mang NH2(+) và CO. 

- Ađênin (А) tương ứng với Thái đương (11) : (Thuộc nhóm Purin - 
vòng kép) - mang МН2(+). 

Tur sự so sánh trên ông đã chuyển đổi các mật má ra quà Dịch một 
cách dë đàng. (Tiếc rằng trong công trình này, phản lý giải các quê theo 
mà đi truyền không còn đúng vi các qué đã bị viết ngược và đọc sai. 
Theo bán lược địch "Kinh Dịch và mã di truyền” của hai tác giá Đỏ Van 
бот và Đức Minh, trang 194-195). 


4. 64 cũ à số phù h. ới nbi ình sinh học cơ bản 
Đổi với con người, con số 64 là con số của những chu trình sinh hoc 
khác nhau trong cơ thể. Dú muốn hay không, con người từ có tới nay 
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quá tuổi 60 là bước vào thời kỳ suy giám những chức năng sinh học, suy 
giám hệ nội tiết nói chung. Tuy có người í;, người nhiêu, người có những 
biéu hiện rõ rèt, hoặc người không có mấy nhứng rối loạn chức năng, 
nhưng không ai tránh được quá trình tiến hoá có tính qui luật đó. Xa 
hội hiện đại tuy đá có rất nhiêu tiến bộ về mặt y học và mức sống đã 
được nâng cao, tuổi thọ trung bình đã tăng lên một mức đáng kể, nhưng 
nói chung đó là những thành quả về mặt vệ sinh xá hội, chiến thắng 
được các bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng và các nạn dich, đã ha tháp 
được tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh nên đã nâng cao được tuổi thọ trung 
binh lên khá cao, nhưng thực ra chưa thé ảnh hưởng gì trực tiếp đến 
được quá trình 140 hoá của con người cả. Những chu trình sinh học vån 
cứ tiếp diễn theo nhịp điện như từ khi có con người đến nay. Quả tim 
con người vẫn cứ đập từ 60 đến 70 làn trong một phút. Nhịp thở trung 
bình vẫn cứ bằng 1⁄3 mạch đập... 


5. Рау số trùng quái là đãy số có ma phương bác 8. 

64 số cuá trùng quái ngoài khả năng xếp thành phương dó (8 x 8) 
còn có thể sắp xếp thành ma phương Бас 8 với tổng mỗi hàng ngang 
cũng như đọc và hai đường chéo đều bằng 260 (xem hình 32). Khảo sát 
các дау số của hệ nhị phân, ta thấy dày Bát quái không có ma phương 
nên nó phái mượn ma phương bác ba của 9 số đơn vị hệ thập phân, tức 
Lac thư nhưng phải bỏ số ở tâm (Lac thư hư tăm). Рау 16 số có ma 
phương bậc bốn. Рау 32 số (tập hợp 5 hàng vạch) không có cá phuong 
đỏ lẫn ma phương, vi phương đẻ (5 x 5) chỉ cán 25 số, còn phương đồ (6 
x6) lại cán 36 số. 86 32 đứng giữa hai số đó nên không thé có phương đồ 
và ma phuong. Рау 64 số của tập hợp 6 hàng vạch là một дау số hoàn. 
chỉnh. Chúng có phương dô 8 x 8 viết từ số nhỏ đến số lớn hay ngược lại, 
theo 8 hàng, mỗi hàng 8 số. Рау số này cung như các day số nhị phân 
khác, déu có hai ma phương. Ó đây là ma phương bậc 8: - nếu lấy từ số 
0, ta có ma phương tu sế 0 đến số 63, với mỗi hàng ngang hay dọc cũng 
nhu hai cạnh chéo đều nhau bằng 252) (xem hinh 33a), - nếu lấy từ số. 
1, ta có ma phương tur số 1 dën sẽ 64, với mỗi nàng ngang hay dọc cung 
như hai canh chéo déu bằng 260 (xem bảng ma phương trang dưới). 
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BÀNG МАТ MÀ DI TRUYỀN 
(Theo Biochemie của Rappoport - 1970) 


mw “Trật tự của 4 Base cơ bën 1 
$9 39. á à di truyề Bese số III 
rong nã Base = Н (trong mã di truyền) rong mã | 
от) URAXIN CYTÓDIN ADÉNIN GUANIN D.T) 
a e (А) (9) 
U UUU UCU UAU UGU U 
Phenir. Serin Tyrosin Cystin 
С cuc ccc CAC các © 
Leuxn Prolin Histidin Arginin 
А AUA АСА ААА AGA A 
Isoleuxin Thréonin Lysin Arginin 
а Gua оса GAG GGG 8 | 
Valin Alanin Glutamin Glyxin 
Le CUU CCU CAU CGU u 1| 
Leuxin Prolin Histidin Arginin 
ГА AUC ACC ААС. AGC ER 
Isoleuxin Thréonin Arginin Sérin 
[Ө | Gua ОА | Ga | Go | 
Valin Alanin Glutamin Ghxin 
n UỤG оса UAG UGG 
Leuxin Serin 400 Tryptophan 
А AUU ACU AAU AGU u d 
Isoleuxin Thréontn Asn Sérin. ; 
G GUC GCC GAC GGC с 
Vain Alanin Asp. Glysin i 
u UUA UCA UAA UGA А t 
Leuxin Sérin (00) (00) 
c cua cca CAG сов G 
Leuxin Prolin Glutamin Arginin u 
5 L— suu аси Gau | Gü U d 
Valin Alanin Asparalain. т E 
Uu уос UCC UAG UGG 6 
Phënylalanin Sérin Tyrosin Cystin 
© CUA CCA САА CGA A 
Leuxin Prolin Glutamin Arginin 
ACG 4 
Méthonin Thréonin Lysin Arginin à 


Chu `- Các nhom chữ cãi trong à Ја những chứ đâu tên các Base cơ bản tao thành mật mã 
tổng hợp riêng của mỗi axit amin, tên các axit amin phía dưới cùng ó 
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Hình 40. 64 quẻ theo tổ hợp 3 tượng 
so sánh với 64 mật mã di truyền 


| Thái dương | Thiếu âm | Thiếu dương | Thái âm 


T 
(Ađênn) | (Cytósin) | (Guanim) | (Uraxin) 
a u 


> 
lo 


ại tráng | 5.Tiểu Súc | 6.Nhu |7.Đại súc.| 8.Thải 


x 
E 
3 
M 
° 
Ë 
E 
rj] 
© 
E 
е 
E 
I] 


21.Gia nh. | 22. Ky ó| 23.Bi 


I È 
E 
S 


» 
Š 
Š 
о 
° 
° 
® 
Q 
° 
= 
So 
[2] 


29.ich |A0.Truân| 31Di |32Phục 
= | ==) == = 
ERE ==| == 
AUC сис | GUC | uuc 
37Tốn | 38Tỉnh| 39.Có |40.Tháng 
к= == == == 
= = = = 
ACG ссс | ece | шв 

45.Hoán |46.Khám| 47.Mông | 48.SU 
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49.Độn | 51Lữ |52.Tiểuquả | 53.Tiệm | 54.кіёп | 55.Cấn | 56.Khiêm| 
mm mc = 
== 


> 


си 


AAU 


57.Bi 58.Tuy 61.Quan 


AUU 


AGU CGU 


Hinh 41 
Báng 64 qué Dich theo tràt tu Tién thién hay 64 
số đầu viết ngược từ số 63 đến số 0 


Trung phu-51 


Gia nhân-43 | Ký 1-42 
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57 6 28 35 | 53 10 16 47 


58 5 31 32 L 54 8 18 44 


7 56 34 29 11 52 46 17 


4 59 3 30 8 55 45 18 


0 | 63 | 4t 22 | 12 | 51 37 26 
Hinh Ma phương bậc 8 của 64 số, từ số 0 đến 63 


(Tổng số các hàng = 252 
[ss |z [о ss Теа [а [ат |а) 


59 kì 3a 3 55 40 20 45 


è 57 35 30 12 53 47 18 


62 3 21 4 50 15 25 49 


5 80 3 31 9 56 46 18 


63 2 24 4 51 14 28 37 


4 61 43 22 16 49 39 26 


1 64 42 23 13 52 38 2? 


Hinh Ma phương bâc В của 64 số từ 1 đến 64 (Tổng số các hàng = 260 


Đến đây chúng ta đã điểm qua những lý do cơ bán dé 2gười xưa lấy 
thêm дау 64 số (dày Trùng quái), ngoài dãy 8 số đâu (Bát quái), để tính 
toán, mà không lấy các дау số khác. Tuy nhiên vi trí các con số trong 
không gian không thé đứng ngoài bốn phương tám hướng, vì không 
giar. chỉ có 8 hướng cơ bản gồm 4 hướng chính và 4 hướng góc mà thói. 
Vi vậy 64 số hey bất ky mệt đáy số lớn nào khán, các con số đều phải. 
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thuộc về một trong tám số cơ bản ban đầu và chịu sự chỉ phối của bán 
chất “ngủ hành" của hướng đó. (Sẽ được trình bày ở nhứng mục dui). 


IL Tính đối xứng của những Tượng số 


1. Các tri số đối xứng : Trong chương III, khi nghiên cứu vé hé nhị 
phân, chúng ta đã biết các con số sinh ra theo từng chu kỳ tuy theo số 
lượng nhiều ít các phản tử âm dương trang mỗi tập hop. Ví dụ : chỉ có 
một phản tử Am hay đương thì ta chỉ viết được 2 số (lưỡng nghỉ), tức số 
Ома số 1. Cộng 2 số đối xứng đó lại cũng chỉ bằng 1. Nếu tập hợp có 2 
phần tit âm dương thì ta có thé viết được 4 số (tứ tượng), tức 4 số : 0-1- 
2-3, chiếm 4 góc trong một hình vuông 2 x 2. Cộng các số đối xưng của. 
4 góc theo từng сар (0+3), (1+2) ta déu được giá trị bằng 3, tức bằng con 
số lớn nhất của dãy (số 3). Như vậy дау 2 số thì tổng giá trị đối xứng âm 
dương hai chiều là 1. Dãy 4 số thì tổng giá trị đối xưng âm dương 2 
chiêu chéo là 3. Với một tập hợp gồm 3 phán tử am dương ta có thể viết. 
được dày 8 số (Bát quái) và day này có các trục đối xứng âm dương bàng 
7 tức số lớn nhất của dãy. Với tập hợp 6 hàng vạch ат dương, ta viết 
được дау 64 số (64 trùng quái) và đây này có giá tri các trục đối xứng 
ат dương bằng 63, tức giá trị số lớn nhất của дау. 

Số lớn nhất của mỗi dày bao giờ cũng bằng số lượng các số trong „ 
dày trừ đi 1. 

Vi du dày 2 số (Larong nghi) có 2 số, vậy số lớn nhất cũng là giá trị 
đối xưng của day là 2-1 = 1. Рау 4 số (Tứ tượng) có 4 số, có số lớn nhất, 
là 4-1 = 3. 803 cũng là giá trị đối xưng của дау. Рау 8 số (Bát quái) có 
B số, có số lớn nhất là 8-1 = 7. Số 7 cũng là giá trị đối xứng âm dương của 
дау. Пау 16 số có số lớn nhát là 16-1 = 15, cứng là giá trị đối xứng của. 
đãy này. Dây 32 số có số lớn nhất là 32-1 = 31. Số đó cùng là giá trị đối 
xứng âm duong của dày. Dãy 64 số (trùng quái) có số lớn nhất là 64-1 = 
63. Đó cúng là giá trị đối xứng âm đương của дау số này. Tượng của các 
con số viết theo cơ chế nhị phân cho ta biết bản chất đối xứng bèn trong 
các соп số. Chứng đối xứng "ám dương” với nhau пел hình với bóng. 

2. Đối xứng biến dich ; Thử lấy một con số bất ky nào trong tập 
hợp 6 hang vạch làm ví du, ta đều có thể tính được số đối xung ат 
đương của nó bằng hai cách : 

2.1. Hoặc ta lấy “tượng” сда số đó, rồi chuyển các hào, âm thanh 
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dương và ngược lại, dương thành âm, ta sẽ được “tượng” đối xứng của. 
số đó. Ví du qué Bác là số 1 об tượng là EZ chuyển thành 


quẻ Quải là số 62. 


tượng đối xứng âm đương, ta có: 


2,2. Hoặc có thể tìm tượng đối xứng bằng cách lấy giá tri đối xứng 
của dày là 63 trừ đi trị sõ của qué Bác là số 1, ta sẽ được số 62, tức là 
qué Quåi : 63-1 = 82. Loại đối xưng cá tượng lẫn số này, người xưa gọi là 
đối xưng "Bien địch”, có nghĩa là tượng các số đối xứng nhau từng hào 
một (ата thành dương hoặc ngược lại). Tổng giá trị các сар “biến dịch” 
bao giờ cũng là một số hăng định riêng cho mỗi đãy số và bằng giá trị 
của số lớn nhất của day. (Ví dụ : дау Tứ tượng là 3; dãy Bát quái là 7; 
азу Trùng quái là 63). Trong phương đồ của các дау số này, các cập sô 
đối xứng biến dịch bao giờ cung theo đường thẳng di qua trung tâm, 
hay qua điểm gặp nhau của hai đường chéo góc (Hinh 42, 43). 


Н. 42 : Vien đã của 64 số. il và số) 
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Ed 


55 


7 
56 | $7 | 58 | sa | во | е 82 


63 


Hinh 43 : Phương dó của 64 số (tù 0 đến 43) 


(Các số déu đối xứng theo đường tháng di qua điểm giữa 


hai đường chéo góc) (Tổng số đối xứng = 63) 


i xứng phân địch : Ngoài đối xứng “biến địch” còn một loại 
no xứng khác, người xưa goi là đối xứng “Phản, dich". Loại đối xứng. 
này chỉ là đối xứng theo “tượng” адо ngược của chúng, không có tổng giá 
trị đối xứng chung cho toàn các cặp số. Vì vậy hoàn toàn phải dựa trên 
“tượng nghịch đảo” của các số để tìm giá trị đối xứng cho từng cập số. 


Xét từ đầu : 3.1. Giai đoan phân cưc thành “lưỡng nghị” chỉ có đối 


xứng âm đương. 3.2. Giai đoan “tứ tương”: 


+ 1 сар chỉ đối xưng biến dich (tức đối xưng âm đương) là : Thái âm 


= = và Thái duong == 


+ 1 cặp vừa đổi xứng ат đương, vừa đối xưng phản dich là : Thiếu. 
ат == và Thiếu dương == (qué no quay 1900 thì thành qué kia). 
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3.8. Giai đoan Bát quái: + Có 4 quê lam thanh 2 cặp đổi xứng biến 
dịch, đó là: cáp Сап  Khôn Z Z và cặp Ly = = Khám —— 

“Thực tế bốn qué trên là bón qué "bd? biến” hay bốn quê “bát dich", 
dù quay chúng đi 180? hay 360? tượng của chúng vẫn như cũ, không. 
biến đồi. 

+ Bốn qué còn lại là những qué vừa biến dịch vừa phán dịch : 


- Сар Chấn-Tốn : = 


là hai qué biến dich cúa nhau. 


- Cặp Сап-Роаі : cũng là hai qué biến dịch của nhau. 


Tuy nhiên hai quê “Chấn-Cấn” và hai quê “Tốn-Đoài” lại là những 
сар phán dich của nhau, qué nọ xoay 180? thì thành qué kia. Như vậy 
là mỗi một qué trong nhóm “Chấn-Tốn-Cấn-Đoài” vừa là biến dich của 
qué này vừa là phản địch của qué kia. Như qué Chấn= Z xoay 180? sẽ 
thành qué Cán Z Z Ngược lai, qué Cấn xoay 1809 sẽ thành quê Chấn. 


Hai quê Chấn-Cấn là “phân dich" của nhau. Còn quê Chấn và qué Tón 
Tà hai quẻ “biến địch”. Bốn quê trên tạo thành một tập hợp, có mối liên 
hé ngang là biến địch và mối hàn hệ dọc là phán dich (Hình 44 ди). 


Hinh 44 : Tap hợp 4 đơn quái có mối liên hé Biến địch và Phản dịch - 


Liên hệ Biến dich — Z Z —*== 


» —- Liên hệ Biến dich 


Liên hệ Phản dịch ——* *—- Liên hệ Phản dich 
Ệ 


Ш. 64 qué Tiên thiên của Phi 


Trong phán diễn giải về Bát quái, chúng ta đã biết “Dịch 1а doc 
ngược”, vì vậy 64 Trüng quái cũng phải đọc ngược, từ số 68 đến ső 0. 
“Trong các cuốn Kinh Dịch soạn từ đời Tống đến nay đều trinh bảy 
các hình vẽ cơ bản là Hà đỏ, Lạc thư, 8 Don quái và 64 Trùng quái. 
Các quái đều có hai trật tự sắp xếp, gọi là “Tiên thiên” và “Hậu 
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thiên”. Tiên thiên thì ducc qui cho Phục Ну, còn Hậu thiên thì cho 
là do Văn Vương nhà Chu tìm ra. Khảo sát chương trên ta đá thấy 
ràng: trước đời Tống chưa xuất hiện hai danh từ “Tiên thiên” và 
“Hậu thiên”, cho nên tư tưởng vè vấn dé này là do các học giả đời 
Tống sáng tạo ra khi tìm cách ứng dung Dich vào cuộc sống, Có khả 
năng nhất có lé là do Thiệu Khang Tiết, một học giá kiêm nhà toán 
số nhị phân lỗi lạc thời đó. 

1, Mô hình Tiên thiên của Phục Hy 

Hình vẽ 64 quái của Phục Hy gồm 2 phần : 

+ Phần ngoài 64 qué xếp theo hình vàng tròn, gọi là "Vien dà", lấy 
hình tròn tượng trưng cho “Trời” (đương). 

+ Phần trong 64 qué xếp theo hình vuông, gọi là "Phuong đỏ”, lấy 
hình vuông tượng trưng cho “Đất” (âm). 

1.1. Phân Viên đỏ, qué Сап ở chính Bắc (phía trên), qué Khôn ở 
chính Nam (phía dưới), qué Khám ở chính Dong (bên phải người 
đạc), qué Ly ở chính Tây (bên trái người đọc). Cách đọc ngược cung 
giống như trong Tiên thiên Bát quái, đọc từ qué Сап (63) theo chiều 
nghịch kim đồng hó lùi xuống Quải (62), Đại hữu (61)... qua quả Ly 
(45) ở chính Tây xuống qué Di (33) đến quả Phục (32) ở sát bên trái: 
qué Khón. Ро là 32 quê thuộc Сал (duong) ở nứa bên trái đường 
tròn, Còn 82 quẻ thuộc Khôn (âm) thì ở bên tay phái người đọc. bắt 
đầu từ qué Cấu (31) ở sát bên phải qué Сап, theo chiêu thuận kim 
đồng hà xuống qué Dai quá (30, Lú (29)... qua quê Khám (18).ở 
chính Đông, đến què Tỷ (2), qué Bác (1) và tận củng ở qué Khôn (0) 
ở chính Nam. 32 quẻ âm chiếm nứa vòng tròn bên phải người đọc 
(xem H.45). 

1.2. Phân phương dó, nằm bên trong Viên dò, các què được xếp 
theo hình vuông 8 x 8, trật tự xếp ngược với Viên аб. Ó đây các con 
số di theo chiều thuận từ 0 đến 1 ròi lớn dán theo hàng ngang từ 
trái sang phải và tử trên xuống duci. Qué Khón (0) ở hàng trên 
cùng đến qué Bác (1), qué Ty (2) đến hàng cuối cùng với các qué cuối 
là Đại huu (61), Quải (62) và tàn cùng là qué Сап (63) ở góc cuối bên 
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phái (xem Hình 45). Giải thích phức hợp đồ hình trên, sách Dịch 
của Ngô Tất Tố có ghi lời bàn của các tiên nho như sau : "... Tư thuở 
hai Nghi chưa chia, mù mit một bầu Thái cuc, nhưng lẽ “hai Nghi, 
bốn Tượng, 64 Quái cũng đá rõ ràng ở trong. Thái cực chia ra hai 
Nghi thì Thái сце vẫn 1а Thái cực, hai Nghi vấn là hai Nghi. Hai 
Nghi chia ra bốn Tượng thì hai Nghi lại là Thái cực mà bốn tượng 
lạt là hai Nghi. Theo đó mà suy thì bến rồi tám, tám rồi mười sáu, 
mười sáu rồi ba mươi hai, ba mươi hai rói sáu mươi tư, cho đến 
trăm, ngàn, van ức vô cùng, tuy là hiện ở hình vạch, nhưng có cái 
trước cái sau và do nhân lên mà ra, nhưng mà cái hình định sẵn, cái 
thé thành зап thì уар dà có đủ trong đà hồn nhiên, không cần nghĩ 
ngơi và tác vi một chút nào trong đó cả”.!89) 

Sách còn ghi thêm: “Các hình vẽ trong Dịch đều do họ Thiệu 
(tức Thiệu Ung) vẽ ra. Đó là do họ Thiệu học được của Lý Đính Chí, 
Dinh Chi học được của Mục Bá Trưởng, Bá Trưởng học được của ông 
Hi Di Trần Doàn ở Hoa Sơn, vẫn gọi là môn học Tiên thiên”). Như 
vậy thì rất có thể su phát triển của đỏ hinh Bát quái trở thành Tiên 
thiên và Hậu thiên là do Thiệu Khang Tiết (tức Thiệu Ung) hoặc 
sớm hon là do Trần Đoàn lập ra. Giải thich về Vien đồ và Phương đỏ 
của Phục Ні sách chép thêm: "Trang hình vẽ này chỗ xếp tràn là . 
Kiên hết giữa Ngọ, Khón hết giữa Ty, Ly hết giữa Мао, Khám hết. 
віча Dậu. Dương sinh trong Ty chót ở Ngọ. Âm sinh trong Ngọ chót 
ở Tý; Dương ở vé nam, am ở vé bắc. Chỗ xếp vuông là Kiên bắt đầu 
ở tây bác, Khôn tân cùng ở đồng nam; duong 2 bắc; âm ở nam. Hai 
cách sắp đặt đó là độ số âm dương đối nhau. Tròn mà ở ngoài là 
dương, vuông mà ở trong là am, Tròn thì động là trời, vuông thì tĩnh 
là d&t"(39). 

Chu Hi chú thêm : “Hình vé tròn giống trời, một đường xuôi và 
một đường ngược, trong cuộc lưu hành vẫn đăng đối, như 8 quê cung 
Chăn đối với 8 qué cung Tốn. Hình vẽ vuông giống đất, có đường 
ngược không có đường xuôi, trong ngôi nhất định cũng có đăng đối, 


(39) Kinh Dịch - Ngõ Tất Tế - Sách йд dẫn. Тү.32,33,34. 
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bốn góc đối nhau, như 8 quê cung Can đối với 8 quê cung Khôn. Đó 
là sự khác nhau của hinh vé vuông và hinh vẽ tròn” (xem thêm hinh 
vẽ). Ông giải thích tiếp: “Hình Tiên thiên vẽ ra đó là nói về cuộc vận 
hành một năm. Nêu lớn ra, mười hai vạn chin ngàn sáu trăm năm 
của cổ kim cũng chỉ là cái vòng ấy, mà nhỏ lại mười hai giờ trong 
một ngày cũng chỉ là cái vàng ấy đều tw qué Phục (32) tính di... Nói 
về một tháng thì từ Khón đến Chấn là trăng mới mọc, tức ngày 
móng ba; đến Đoàải la trăng Thượng huyền, tức ngày móng tám; đến 
Kiên là trăng tuân Vọng, tức ngày mười làm; đến Tốt. là tráng mới 
khuyết, tức ngày mười tám; đến Cấn là trăng Hạ huyën, tức ngày 
hai ba; đến Khôn 1А trăng tuần Hối, tức ngày ba mươi... Một ngày có 
vận một ngày, một năm có vận một năm, lớn thì làm đầu chót của 
Trời Đất, nhỏ thì sống chết của người và vật; xa thì là cuộc thay đổi 
đời xưa, đời nay, déu không ra ngoài vòng ấy và chỉ là kế đầy vơi, 
tiêu trưởng mà thói”. 

Вау nhiêu lời chú giải của các học giá tiên nhân tưởng cũng đủ để 
chúng ta đánh giá được công đụng to lớn của bảng phức hợp “Viên dó và 
Phuong dô 64 qué của Phục Hi". 


(+) Sách да dán. Tr.87. 
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HINH 45 
PHƯƠNG ĐỒ VÀ VIÊN DÓ 64 QUÉ СОА PHUC HI 


¡nh AE 


Phương đồ và Vien dó 64 Què của Phục Hy 
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2. Phân tích sự đối xứng của các quà Tiên thiên 
2.1. Đối xứng theo từng cấp số : Chúng ta đã biết 64 số Tiên thiên 
đối xưng “Biến địch” theo đường thẳng đi qua tâm, tic điểm gặp nhau 
của hai đường chéo góc. Cân nói thêm rằng : các con số đối xứng “biến. 
dich" theo từng vòng số từ trong ra ngoài, cũng nhu ti ngoài vào trong, 
và theo từng cặp một (Hình 41 ; Phương đồ 64 quê Tiên thiên của Phục 
Hij. Theo phương đồ : 
+ Vòng số ngoài cung : ta eó các cập đối xứng biến dich như sau : 
- Ó 4 góc, theo bai đường chéo là 2 сар : 1. Càn-Khon; 2. Thái-Bi 
- Trên đưới có các сар: 3. Quải-Bác; 4. Đại huu-Ty; 5. Đại tráng-Quan; 
6. Tiểu sue-Dhr 7. Nhu-Tán; 8. Đại súc-Tuy; 
- Trái phải có các cặp : 9. Ly-Khiém; 
10. Đồng nhàn-Su; 
11. Vô võng-Thăng, 12. Cấu-Phục; 
13. Tung-Minh di; 14. Ролат (h. 46). 
+ Vòng thứ hai: 
- Ở4 góc là2 сар: 15. Đoài-Oân; 16. Tón-Ham; 
- Trên dưới có các cặp : 17. Khue-Kién; 
18. Quy muậi-Tiệm; 
19. Trung phu-Tiéu quá; 20. Tiét-Lu. 
- Trái phải có các cáp : 21. Cách-Mông; 
22. Tuỳ-Cổ, 23. Dai quá-Di; 
24. Khổn-Bí. (Hinh 47). 
+ g thứ ba : 
- Ở4 góc là 2 cáp : 25. Ly-Khám; 26^Ky tế-Vị tế (H.48). 
- Trên dưới có các cáp : 27. Phong-Hoán; 28. Gia nhan-Giái. 
- Hai bën có các cặp : 29. Phệ hap-Tinh; 30. Đình-Truân (Hinh 48). 
+ © Trung tâm : có 2 сар đối xứng : 31. Chấn-Tốn; 32. Ích-Hằng 
(Hình 48) 
2.2. Đấi xung toàn nhóm qué : Sắp xếp các quẻ theo phương đỏ 
Tiên thiên (tức theo trật tự ngược tir số o3 đến số 0), thì 64 qué sẽ 
thuộc vào 8 nhóm quẻ cơ bản theo hàng ngang như sau : 


4 Quẻ 4 góc ngoài cùng 
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6з | 82 | e во | se | 58 57 | 58 
Сап | quái 'D.Heu| D.Trág| T.Sóc | Nhu | D,Súc | Thái 


7 6 


5 4 * 1 о 
Bi Tuy | Tàn Ter | Quan Tj Bác | Khón 


Hinh 46: Các cặp qué đối xứng “Biến Dịch” vòng ngoài cùng 


Нап In T Quá | Tiệm Кіп Cán 


Hình 47 : Các cáp qué đối xứng vàng thú 2 
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Phong | G. Nhân 


36 35 
Chan Ích 
y 


Hằng 


High 48 : Đối xứng vòng 3 và 4 quả Trung Tâm. 


2.2.1. 32 quê thuoc Dương ; 
e Hàng thứ nhất : Nhóm qué Сап, gồm 8 qué : Càn-63, Quái-62, Đại 
hứu-61, Đại tráng-60, Tiéu súc-59, Nhu-58, Đại súc-ð7, Thái-56. 
+ Hang thứ hai : Nhóm qué Đoài, gồm 8 qué : Ly-55, Đoài-54, Khuê- 
53, Quy muói-52, Trung phu-51, Tiết-50, Tổn-49, Láàm-48. 
+ Hàng thứ ba ; Nhóm qué Ly, gồm 8 qué : Dòng nhãn-47, Cách-46, 
Ly-45, Phong-44, Gia nhân-43, Ку tế-42, Bí-41, Minh di-40. 
* Hàng thứ tu : Nhóm qué Chấn, gòm 8 qué : Vô vong-39, Тиў-38, 
Phê hap-37, Chấn-36, Ích-35, Truân-34, Di-33, Phục-32. 
2.2.2. 32 qué thuộc ôm : 
e Hàng thứ năm : Nhóm qué Tốn, góm 8 qué : C4u-31, Dai quá-30, 
Dinh-29, Hằng-28, Tốn-27, Tinh-26, Có-25, Thăng-24. 
e Hàng thứ sáu : Nhóm qué Khám, gồm 8 qué : Tung-23, Khón-22, 
Vi tế-21, Giái-20, Hoán-19, Khám-18, Móng-17, 50-16. 
* Hàng thứ bảy : Nhóm qué Cấn, gồm 8 qué : Dón-15, Hàm-14, Lü- 
13, Tiểu quá-12, Tiém-11, Kién-10, Cấn-9, Khiem-8. 
» Hàng thứ tam : Nhóm quá Khen, gồm 8 qué : Bi-7, Tuy-6, Tán-5, 
Du-4, Quan-3, Ty-2, Bác-1, Khón-0. (Bảng dưới). 
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————~—- 
rnựwmedl т 2 a 4 5 є 7 8 
Tiên thiên | Cân юса ty Chấn Tên Khim | Căn | Khon 


1-0ап | Сёп-69 | Quà-62 | Ð.Hữu-ô1 | D Tráng-60 | T.Sóc-59 | Nhu-58 (Đ.80e57| Thál5& 


2Đoài | Lj55 | Poà-54 | Khu&-53 | QMuĝi-52 [TrPhus+ | Tiék50 | Tẩn-49 | Làm-48 


Sly DNnánd7 Cách-48 | Ly-45 | Phong-24 G.Nhân43| куф-аг | вем | MDI-40 


A-Chấn |VVong3ð9| Tuy38 | ”Hạo-3 | Chẩn38 | ich-35 | Thán-94 | D33 | Phục$2 


ST | салат |ÐQuá3ô| етпе | Hăng2B | Tán27 | тав | Cổ25 |thangz4 | 


8-khám | Tung-23 | Khổn-22 | vive21 | Giả-2o | roán-9 | Khẩm-l6 | Мёпд-17 8илб 


7-Cấn Độn-16 | Hy | ча | T.Quá-12 | Tiệm | Kiểndô | сало | кмета 


8-Khôn вт | тує | Tấn Dea ous | Tya | Васл | кто 
Тат nhóm quả cơ bàn 


Ta nhận thấy các quê đối xưng toàn nhóm, theo 4 nhóm qué đối 

xứng cơ bản: 

8 qué nhóm Сап đối xứng với 8 qué nhóm Khan. 

8 qué nhóm Đeài đối xứng với 8 qué nhóm Cán. 

8 quẻ nhóm Ly đối xứng với 8 quẻ nhóm Khảm. 

8 qué nhóm Chấn đấi xứng với 8 quê nhóm Tốn (xem Tượng ở các 

Hình trên). 

2.3. Tón: trị 

nhóm quẻ là một hằng số ; 
Nhu trên ta đã biết tổng giá trí đối xứng âm dương của các сар qué 

bao giờ cúng là số 63, thì ở đây tổng giá trị 8 cặp quë đối xứng của mỏi 

nhóm sẽ 1а 63 x 8 = 504 


еее е 


của các 


Quài | өл Ð.Trg | TSüc| Nhu | Б8йе| Thải | Tổng số 
62 81 60 59 58 57 56 


вас тў Quan | Dự | Tán | Tuy Bi 504 
1 2 3 4 Ы 6 7 
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i Lý | Boài | Khuê | Muài | TrPhu[ Tiết | тёп | Làm | Tổng sŠ 
Bea | 55 | 54 | эз | 52 | 51 | so | 49 | а 


E 
3 


— | [Khiêm] Cán | Kiến | Tiệm | TQuá| Lữ | нат Đôn | 504 


z 
Ed 
Б. 
B 


. | Su | Mông | Khám | Hoàn | Giải | Vị Tá | Khón | Tug 504 
Khám 


|Vvong| Tuy | P.Hap | Chán | Ích |Truản| Di | Phục Tổng số | 
iv | 36 | ав | 37 | в | 35 | 34 | зз | 2 


Nhóm 5 Я > z Я — 
„| ang Có | Tỉnh | Tên | Hãng | Đính |D.Quà| Cấu | эм 
25 


24 26 27 28 29 30 31 H 


Ta nhận thấy tổng giá trị các quê của са 4 nhóm đối xứng là : 504 x 
4 = 2016. 
S6 2018 cung là tổng giá trị của 63 số kể cả 60: 
(0+1+2+3+4+5+...+59+60+61+62+63 = 2016) 
Như vậy giá trị các qué trong mỗi nhóm đối xứng bằng 1⁄4 tổng giá i 


trị của 63 số, tức bàng [2016 : 4 = 504] 
Nếu ta lấy các qué Tiên thiên theo hàng doc ta cũng được kết quá 
đối xưng như trên. 

2.4 Không đối xứng theo miền : ám duong không cán bàng 
giá tri : 

Cũng như trong 8 đơn quái, các qué trùng quái Tiên thiên chi đối 
xưng theo trục ở mợi phương hướng, nhưng lại không cân bằng giữa 
hai miền ám dương : giá trị 32 qué dương lớn hơn giá trị 32 quà Âm. 
Như chúng ta đã thấy ở chương trước, trong 8 qué cơ bán thì 4 qué 
thuộc dương là Сап, Doài, Ly, Chấn có tổng số là 22 (7 + 6+6 + 4= 22); 
сёр 4 qué thuộc âm là Tón, Khám, Căn, Коп có tổng số chỉ là 6 (8 + 2+ 
1+0=6) 

© 64 quê Trùng quái Tiên thiên ta cũng tháy như vây. Bốn nhóm 
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qué thuộc dương là Càn, Đoài, Ly, Chấn góm 32 qué Trùng quái, tử qué 
Càn(68) đến quá Phuc(32), có tổng số là 1520. Còn bön nhóm thuócám 
là Tến, Khàm, Cán, Khón góm 32 qué Trùng quái từ Cấu(31) đến 
'Khôn(0), có tổng số chi là 496. 

Như thế thì cung như trường hợp В quẻ cơ bản (Bát quái), trật tự 
“Tiên thiên là (гаф tu dáng hướng nhung lệch miền, tạo thành thế Tiên 
thiên "Dương thường hữu du, Âm thường bất tác”, một nguyên 19 rất 
hay được nói đến trong lý luân của Y hoc cổ truyền. Các lương y mà 
không tỉnh thông Dịch lý sẽ không thể giải thích được tại sao người xưa 
Tại nói nhu thế và lại đem nguyên lý dé áp dung trên con người để giải 
thích trạng thái tiên thiên của nhưng trê em hiếu động. Người vốn chê 
bai lý luận của tiền nhân lại cho đó là chủ quan áp đặt, là không có cơ 
sở dé tin tưởng. Thực ra tất cà dèu xuất phát từ nguyên ly biến hoá của 
các con số viết theo hệ nhị phân (hay viết theo cơ chế ат đương). Người 
xưa chi phát hiện ra và dem áp dung vào cuộc sống mà thôi. Các đấy số 
viết theo hệ nhi phân hay hệ “âm dương” vốn đã mang sẵn cái thế 
“đương thịnh am suy” ngay trong lòng chúng (vì Tiên thiên chủ yếu là 
cAn bằng các hướng). Nhu ta đã biết, tổng giá trị nàng lượng của дау 
“Trùng quái 64 số là bằng 2016. Nếu âm dương сап bằng thì tổng giá trị 
các số dương phải bằng tổng giá trị các số âm trong dãy, tức là bằng 
2016: 2 = 1008. Ó đây nếu ta đem tất cả các số "co" tức số lẻ công lai và ` 
tất cá các số “ngẫu” tức số chán trong dày số Trùng quái công riêng 
từng loại, ta sẽ thấy giá trị của các số Cơ (đương) lớn hơn hàn các 56 
Ngáu (ат), như sau : 

* Tổng số Cg (dương): 

1+38+5+7+8+11+15 +15 + 17 + 196214 23 + 25 +27 + 29 31 
+ 3ã + 35 + 37 + 39 + 41 + 43 + 45 + 47 + 19 + 51 + 53 + 55 + B7 + BØ + 61 
* 63 - 1024 

* Tổng số Ngàu (âm) : ' 

0+2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+28+2R + 
30 +39 + 84+ 36 + 88 + 40 + 49 + 44 + 46 + 48 + 50 + 52 + 54 + B6 + 58 
+ 60 + 62 = 992 


Tuy nhiên Tao hoá cũng rất công bàng, vé số lượng các số âm duong 
trong các dãy số luôn luôn bằng nhau : trong бау 64 số thì có 32 số âm 
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và 32 số duong. Cũng như trong “tượng” mỗi số đều có sáu “hào”, 64 số 
có tất cả 64 x4 = 884 hào, thì số hào ат băng số hào dương (mỗi loại 192 
hào). Chỉ có tổng năng lượng các loại số đó là khác nhau mà thôi, trong 
đó tổng năng lượng các số đương bao giờ cũng lớn hơn tổng nàng lượng 
сас số àm. Qui luat б eó ảnh hướng gi đến sinh giới ? Phải chang nang 
lượng chi phối giống đực nói chung bao giờ cũng mạnh hơn giống cái ? 
Điều đó nếu quả đúng thi dà muốn hay không, chúng ta lại có thêm 
môt bằng chứng vé sự chỉ phối của các соп số đối với con người. 

8. Về vị trí hai qué Chan-Tón 

Khi nghiên cứu dãy số Bát quái, chúng ta đã thấy hai quê (Chấn(4)- 
Tón(3) là cáp đối xứng biến dich Am đương của nhau. Dù xếp day số đó 
ngược hay xuói thì hai quê đó vẫn ở chính giữa дау số. Theo thuyết. 
“Tâm truyén" (đã nghiên cứu ë phán Hà dé) thì mọi vật cũng như các 
con số, các thông tin déu truyền từ tâm ra. Trong một day số thì “tam” 
là các số ở gita đây truyền ra hai đầu. Từ qué Chấn đến qué Can là di 
theo miễn 4 qué đương, các con số theo chiêu thuận, tức chiều lớn dàn, 
từ 4 đến 5, đến 6 và tàn cùng ở 7. Từ qué Tốn đến qué Khôn là đi theo 
miền 4 qué âm, các con số theo chiêu nghịch, tức chiêu nhỏ dán, từ 3 lui 
vé 2, và 1 và tàn cùng ở số 0. 

OÀN(7)-ĐOÀI(6)-LY(6)- Ра) Е ла 

> 


Thuận Nghich 

Chiều thuận là chiêu duong được coi là chiéu di về các qué dá sinh 
cũng là chiều di về quá khứ dà biết; còn chiêu nghịch được coi là chiều 
đi tới các quà chưa sinh, cứng là chiều đi tới tương lai chưa biết. 

Trong mô hình 64 qué trùng quái cũng thế, nhưng vì hai nhóm què 
“Chấn-Tến” gỏm có tới 16 qué, nên hai qué “trung tâm” của дау này lại 
thuộc hai quê tiếp giáp của Chấn-Tốn : Đó là qué Phuc(32) ở cuối nhóm 
Chân và qué Cấu(31) ở đậu nhóm Tán. (Nhóm qué Chấn gồm 8 qué : 
bắt đầu từ quê Võ vọng(39), đến Tuy(38), Phe hạp(37), Chấn(36), ich(35), 
'Truân(34), Di(33), và tàn cùng là Phục(22). - Nhóm qué Топ gồm 8 quà 
: bắt đầu từ qué Gấu (31), đến Đại quá(30), Dinh(29), Hàng(28), Tón(27), 
Tinh(26), Có(25), và tàn cùng là quê Tháng(24). Như vậy hai quê tiếp 
giáp giữa hai miễn âm đương là Phục(33) và Cáu(31) (Hinh 49). 
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Vô vong снім 


Thăng 
<- > 
Nhôm quế Chán Nhóm qué Tón 
Miền Dượng ảnh 4 Miễn Âm 


Hai quê Phuc-Cấu là hai quê “trung tâm” của dày số 64 què. Từ 
Phục đi vë Сап là 32 qué đương, các số lớn đần theo chiều thuận, là 
miền các quẻ đá sinh, thuộc về quá khứ. Từ Cấu đi tới Khôn 1а 32 quê 
âm, các số nhỏ dán theo chiêu nghịch, là mièn các qué chưa sinh, miễn 
chưa biết, thuộc vé tương lai. Nhu vậy các qué dá biết thuộc đương, các 
qué chưa biết thuộc âm. Nhờ tính chất đối xứng Tiên thiên của các con 
số mà chúng ta có thé du báo được tương lai. Tuy nhiên các con số Tiên 
thiên không đưng yên dé ta dà dàng tính được chúng, mà chúng biến 
dich theo các vị trí Hậu thiên và Ы chi phối bởi 4 phương tám hướng và 
cơ chế Ngũ hành, nên khi dự báo phải tính đến các yến tố đó. 

Từ Bảng На đồ và mô hình các con số teo nhị phân mà người xưa 
đã phát hiện ra lý thuyết “tâm truyền”, mọi biến động đều từ “tâm”. 
truyền ra. Cái tâm có chính thì mới giữ được cân bằng của bốn phuong 
tám hướng, vì vậy có nhân rất coi trọng vi trí trung tám. Đối với con 
người cũng thế mà thôi. Muốn làm người “trung” (với nghĩa đứng giữa 
không thiên vi) thì phải giữ được “chí công vô tư”, giữ được cân bằng 
mọi hướng, nhưng trước tiên phải giữ được “ehimh” cái vị trí bản ngã 
của mình đã, nghĩa là “dương” phải là “hào đương”, “âm” phải là “hào 
âm”, Cổ nhân rất coi trọng tính “trung chính” của sự việc và con người. 
Không Tử xướng nén học thuyết "Trung dung” nổi tiếng, nội dung tóm 
lược chỉ là cái đạo của người quân tú biết tự điều hoà, tiết chế trong moi 
hành vi và ngôn ngữ trong phép xử thể cho hợp với “đức lớn” của thiên 
hạ. Phải chăng ông đã rút từ qui luật cúa các con số trong Dịch học ? 
Đạo Phật đẻ xuất con đường “bát chính” (giữ 8 điều trung chính) để 
thoát khôi "bé khó" của kiếp người phải chăng Ngài cứng đã cám thông 
được nguyên lý đó từ những con số ? Riêng vé Dịch học, chúng ta thấy, 
có rất nhiều lý luận triết hoc có xua đã tôn tại từ hàng ngàn năm cho 
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đến tận ngày nay vẫn nhận thấy nó tối tàn và đứng dán, da được rút ra 
tử lý thuyết nhị phân và tượng “âm đương” của các con số. Từ quan 
niệm về vũ trụ “Thái cực sinh lưỡng Nghi... sinh Tam tài... Tứ Tượng... 
Ngủ hành... Bát quái cho đến những quan niệm vẻ Nhân sinh như Tiên 
thiên, Hậu thiên, Тат truyền, Trung chính, Bất biển, Van biến, Biến. 
địch, Phản dich... déu xuất phát từ sự “sinh thành" và vi trí ban đầu 
của các con số trong không gian cúng như qui luật biến hoá theo 
“Tượng âm đương” của chúng. Ngày nay chúng ta nghiên cứu nhung 
triết lý của Dịch học cổ dưới ánh sáng của phép Nhị phân, chúng ta 
thấy Dich học chẳng có gì là mê tín di đoan, mà nó hoàn toàn dua 
trên tư duy toán học ưu việt của có nhàn. Кё cả sự ưng dụng của nó 
trong công việc dự báo (bói) cũng là đựa vào qui luật đối xứng của 
các соп số viết theo cơ chế nhị phân. Nó có sức sống thật sự làu đài 
chính là do nội dung toán học trên. Rõ ràng chẳng có gì là quá cường 
điệu khi nhà nghiên cứu Dịch học người Pháp là Etienne Perrot đã viết: 
"Cuốn sách cổ nhất cta Trung Hoa cũng là cuốn sách tối tân nhất. Kinh 
Dich cho con người chiếc chìa khoá mãi mái mới để thâm nhập vào ẩn 
số của dinh mệnh của he". 


4.Trở lại vấn dé đọc ngược. 

Trong chương nghiên eiu vé Tiên thiên Bát quái chúng tôi da nêu: 
lên những lý do khiến người xưa áp đụng qui tác “Dịch học là đọc ngược 
các số”. О dày, đối với 64 trùng quái cũng thế, chỉ có cách đánh số ngược 
chưng ta mới luôn luôn có dú 64 số khi dem cộng trị số thực của các qué 
với số thứ tự ngược của chúng. Ví đụ : 

* Qué Càn(63) có số thứ tự là (1), ta có tổng số : 63 + 1 = 64 

* Qué Quái(62) E 

e Qué Đại huu(60) - - 

e Qué Đại tráng(60) - 

* osse E эе 
е Qué Du(4) có số thứ tự là (60), ta có tổng số: 4 + 60 = 64 
* Qué Өпаш3)----------(61),---------- : 8461-64, 
e Qué T2). - -:2462264 
e Qué Bác() - 1463-64. 
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Các kết quả tren không thể có được khi ta đánh số thứ tų theo chiều 
thuận từ nhỏ đến lớn. Biết số thứ tu của què ta có thể tính ngay ra qué 
đó là qué gì. Ví du muốn biết quá số 60 là qué gi, ta chi việc đem tầng số 
qué la 64 trừ đi số thứ tự 60 là biết được trị аб của qué đó. Ó đây trị аб 
đó là 4 tức qué Dy. Ngược lại, nếu biết được giá trị của qué là số mấy ta 
có thể dë dàng tính ra số thú tự của qué đó. Ví đụ số 45 là què Ly, số thứ 
tự của quê này sẽ là : 64 - 45 = 19. 

Ngoài ý nghĩa để luôn luôn có đủ 64 số, việc đánh số ngược các 
trùng quái còn tạo ra một day số có ma phương bậc 8, với mỗi chiêu 
ngang cúng như doc và hai đường chéo luôn luôn bằng 252. Day Bát 
quái chỉ có 7 số thực và số 0 (8 số) không thể eo ma phương (vì ma 
phương bậc cơ sở là (3x3) cần 9 số), cho nên đãy này đã phải mượn hình 
ma phương со sở nhưng phải bả số ở tâm, gọi là “Lạc thư hư tam” để có 
một khung 8 số hợp với 8 hướng trong không gian. Nhưng tại sao người 
xưa lại cứ phải lấy một дау số có ma phương như dày trùng quái để lam 
nên tảng của Dịch ? Bởi vì các соп số Tiên thiên trong Hà đồ như chúng 
ta đã nghiên cứu ở chương đầu, chỉ cân bằng âm đương mà lệch vë các 
hướng. Màu thuẫn đó thuộc và các “thể” của các con số, cúng là mâu. 
thuẫn nội tại bắt buộc các con số phải luôn luôn biến dịch để tiến tới sự 
cân băng trong mọi hướng (đẳng hướng), tạo ra cái “dụng” của chứng. 
Do đó phải tìm được dây số biến địch có ma phương mới thoả man được . 
yêu cầu trên và mới tàng chưa những thông tin đại điện cho các сол số. 
Chinh dãy trùng quái đã đáp ứng dày đủ những yêu cầu trên. (Хет 
thêm phần Ma phương ở các trang dưới). 

Vạn vật hiện hữu quanh ta thì muôn hình vạn trạng theo chủng, 
theo loài; cũng như các dãy số nhiều ít hay vô tận tuy theo những tổ hợp 
lớn nhỏ hay vô tàn các phán tử "âm đương” có trong từng day. Tuy 
nhiên, mỗi loại chỉ chứa trong lòng nó một phần nàng lượng nhất định 
của Tao hoá đã ban cho, y nhu nhung con số với giá trị Tiên thiên của 
chúng vậy. Nang lượng Tiên thiên của mỗi dãy chúng La có thể tính ra 
được thòng qua tổng giá trị của từng dãy số. Ví ди: 

+ Рау số 8 của tổ hợp ba hàng vạch. Ta có thé tính tổng giá trị của 
chung bằng cách cộng tất cá các trị số của các số lại : 0+1+2+3+4+5+6+7 
= 28 Ноас lấy trị số của số lớn nhất (ở đây là T), nhân với bán chu ky 
của dãy (ở đây là 8⁄2 = 4). Ta có : 7 x 4 = 28. 
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• Рау 16 sč của tổ hợp bốn hàng vạch. Day này có số lớn nhất là 15, 
bán chu kỳ của дау là 16/2 = 8. Như vậy tổng giá trị của dày bằng : 
15x8 = 120 

Cong giá trị của tất cà 16 số trong day ta cũng được tổng số như 
trên. 

• Day 32 số của té hợp năm hàng vạch. Рау có số lớn nhất là 31; 
bán chu kỳ của дау là 32/2 = 16. Như vậy tổng giá trị của дау bằng : 
31x16 = 496, 

• Đến lượt dãy 64 số của tổ hợp 6 hàng vạch. Day có số lớn nhất. 
là 63; bán chu ky của day là 64/2 = 32. Tổng giá trị của day là: 
63x32 = 2016. 

Giá trị đó cũng đạt được khi cộng tất cả các trị số trong dày lại. 

Cứ như thế, các dãy số lớn hơn sẽ có những giá trị lớn hơn. Những 
tổng giá trị đó có thể coi nhĩ những nguồn năng lượng nội tại của các 
dãy số, mang tính bản thé của chúng. Chúng có thé bién dich trong 
phạm vi của day nhưng tổng giá trị của từng дау là không đổi; số này ít 
thì số kia nhiều, âm tăng thì duong giám và ngược lại. Cái đã tiêu hao 
trong quá khứ nhiều thì cái se có trong tương lai sẽ ít di. Cái giảm trong 
tiên vận là cái tăng trong hậu lai. Còn thời gian những biến dich đó xảy 
ra là tuỳ từng việc, ngắn thì tính bằng giờ phút, ngày, tuần; đài thì tính 
bằng tháng, năm, một đời người, hay nhiêu thế ky. Cũng như thời tiết 
bốn mùa có tính thần hoàn đối xứng, hết lạnh đến nóng, hết đông sang 
Xuân; nơi này oi nóng thì nơi kia gió mát, vùng này hạn hán thì vùng 
kia bão lụt; nang lượng của các đây số không mất đi, không thêm ra, nó 
chỉ biến địch mà thôi. Xã hội con người cũng thế, khi thịnh khi suy, lúc 
cường lúc nhược. Lịch mit các nên văn minh đã chứng tó nguyên lý đó. 
Rất nhiều nền văn minh huy hoàng trong quá khứ dà bị suy tàn; hết. 
thời kỳ phương Đông thịnh lại đến phương Tây lên ngôi. Chưa có gì bảo. 
dám chắc chán ráng.nén văn minh cóng nghiệp hiện dai lai kháng bị 
suy tàn do nhưng nghịch lý bản thân nên văn minh đó gây ra, như nạn 
nhiễm nàng né ngày một gia tăng đối với môi trường sống, hiệu ứng 
nhà kính gây tăng nhiệt độ trái đất có thể làm tan những khối băng lớn 
đã từng tón tại hàng ngàn van năm ở hai cực địa câu, tạo ra nạn hồng 
thuỷ mới, sự bùng nổ quá mức dân số làm thu hẹp diện tích rừng toàn 
cầu gây nén lụt 101, là quét, nan xói món, bạc đất, sa mạc hoá v.v..., 
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cùng với hàng {тат điều nghịch lý khác. Các chương trên chúng ta да 
khảo sát và đã thấy được sự phân hoá âm dương là bản chất tồn tại của. 
vũ trụ và xa hội can người, không thể có "có Am” hay “độc dương”. Đó là 
một phát hiện rất vĩ đại của có nhân. Tính “âm dương” hay tính “lưỡng 
cực” cũng chính là tính chất “từ” của thế giới vật chất. Khoa học hiện 
đại ngày càng tim hiểu thém được những chứng minh phong phú vé 
một vũ trụ mang đây bức xa “điện từ”. Ха hội con người cũng thế, muốn 
tón tại bao giờ cũng phải tự phân thành thế “lướng nghi" đối xứng. Ха 
hội Âu Mỹ nói nhiều vẻ duy tâm nhưng trong hành động của họ lại 
thiên vé duy vàt, ho phát triển manh vé công nghệ và kỹ thuậi. Xã hôi 
Á Đông nói nhiêu vẻ đuy vật nhưng trong việc làm lại thiên về duy tâm, 
duy y chí, làm chậm sự phát triển vé cơ sở vật chất và cóng nghệ. Dó 
chẳng qua là những hình Lượng đối xứng âm dương, y như “Tượng” của 
các con số vậy. 


5. Các loại Dịch đọc xuôi 

Đến đây chúng ta dèu có thể thống nhất với nhau ràng, Chu Dịch là 
Dịch nhà Chu (T.Q) với các quẻ Tiên thiên của Phục Hy, là Dịch đọc 
ngược từ số lớn đến số nhỏ và tận cùng là số 0. Việc đánh số thứ tự 
ngược và đọc theo thư tự ngược đó tạo ra rất nhiều thuận lợi trong việc 
sử dụng các con số. Đánh số ngược còn liên quan đến sự phát hiện ra các 
ma phương của сас dãy số, đặc biệt là ma phương cơ sở (3x3) và та’ 
phương bậc 8 (8x8). Cung nhờ đánh số ngược mà người xwa đã phát 
hiên га thêm một qui luật là : không cán chi đọc ngược day số Am tư 
Tó»(3) Jên Khám(2) Cấn(L) và đến Khón(0), tức là chỉ có nứa day số, 
А có thể đọc ngược toàn dáy, bắt đầu từ Can(7) trở di. Như thế ta có 
dày sč được đọc ngược, tử số 7 đến số 0 va có thể sử dụng toán дау 
z* đó (chữ không phải chỉ nửa дау) vào công việc du báo tương lai, như 
Dịch đã phát hiện : “Sá vàng giả thuận, tri lai giả nghịch”. Rõ ràng qui luật 
đọc ngược của Dịch còn được dùng phuc vụ việc bói toán thời xưa. Tuy 
nhie+, trước khi phát hiện ra việc đọc ngược các số, cổ nhân tất đã có thời 
ky đài dùng cách đọc xuôi theo lẽ tự nhiên của các số, bát đầu từ số 1 đến số 
2, тё 3.4,5,6 đến 7 và 8, Tượng của số 1 là què Cấn, được qui ước tượng 
trưng là Nui, Lich sử về Dịch còn ghi : Trước nhà Chu còn có Liên Sơn Dich, 
ấy quê Cán làm đầu, có ý nói, соп người thời đó còn phải cư trú trong hang 
động nên lấy tượng “múi” là chủ yếu. Nhưng chủ yếu cổ nhà dùng dé ghi 


E 
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nhớ các số đếm, trước thời ky phát hiện ra những nguyên tác của “bói 
Dịch”. Sau đó, cũng phải trải qua một độ dài lịch sử tiến hoá nhất định, 
cổ nhân mới phát hiện ra con số 0 cùng “tượng nhị phân” là ba vạch đứt, 
của nó. Đây là một bước tiến nhảy vọt về mật tư duy toán học của người 
xưa và điều này đã xảy ra trong thời dai nén văn minh nông nghiệp 
phát triển, Day số Bát quái trở thành hoàn chỉnh với số 0 là qué Khan 
đứng đầu và 7 con số nói tiếp là : 
о o 2 8-—4—5 6 7 
Khón - Cấn - Khám - Tán - Chấn - Ly - Doài - Сап. 

Cho nên lịch sử mới ghi thêm : "Sau Liên sơn Dịch lại có Quy tàng 
Dich, lấy qué Khôn (tức số 0) làm đầu, ý muốn chỉ mọi våt đều từ “Đất” 
mà ra, rồi lại trở vẻ Đất, nên lấy quê Khôn đứng đầu”. Cá hai loại Dịch 
này đã thất truyền, các nha nghiên cứu chỉ có thể kể ra như thế, chứ 
không ai rõ nói dung ra sao. 

Sách “Dịch luận” của Trịnh Huyền ghi : “Hạ viết Liên sơn, Ап viết 
Quy tàng, Chu viết Chu Dịch”. Nhà Hạ nói Liên sơn, nhà Ап nói Quy 
tàng, nhà Chu nói Chu D h) (41). Theo chúng tới hiểu thi vào thời nhà 
Hạ là thời chưa có chứ văn tự chỉ được hình thành từ cuối đời 
“Thương, đầu đời Chu mới phát triển. Do đó Liên sơn Dịch và Qui tàng 
Dich eda nhà Hạ và nhà Ân chưa thể thành sách được. Có thể dự đoán 
rằng : Cái được gọi là Liên sơn Dịch với quẻ Cân đứng đầu chỉ là cách - 
đếm thông thường tù 1 đến 7, phù hợp với ý kiến nhiều nhà nghiên cứu. 
hiện nay là người Trung Quốc xưa chỉ đếm đến 7, vì vậy та tang 
người chết là sau 7 ngày, cứng người chết là 7 tuần, tức 7 x 7 = 49 
ngày. Mãi sau này mới dùng hệ thập phân và dùng tuần 10 ngày 
thay tuần 7 ngày. 

Соп cái goi là Quy tang Dịch là đánh dấu một bước nhảy vọt vé mặt, 
toán học của người Trung Quốc xưa, vì đã phát hiện ra con số 0 cùng 
tượng âm dương của nó, Vì vậy mà dé số 0 tức qué Khón đứng đâu. 
Chắc răng những loại Dich đó đơn thuần chỉ là dùng để ghi các số đếm 
cân thiết trong công việc hàng ngày của cư dàn thời có. 

lượn; 


(1) Thiệu Vi Hoa : Chu Dịch với dự đoán Lọc. Mạnh Hà dish. NXB Van hoá Thông tin, 
Hà Nội, 1995, TY.27, 
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Trong chương nói và phép nhị phân, chúng ta dá biết các ký hiệu 
Ат đương của qué Dịch hoàn toàn trùng hợp với hai ký hiệu 0 và 1 của 
máy tính điện tử hiện đại. Ký hiệu “am” (- -) tương ung với số 0, có 
nghĩa là “đóng”, khi bóng đèn điện tử của máy tính không có dòng điện 
chạy qua. Ký hiệu “đương” (—) tương ứng với số 1, có nghĩa là “mở”, khi 
bóng đến điện tử có dòng điện di qua và bật sáng. Chúng ta củng d 
biết, hệ nhị phần chỉ có 1 con số hàng đơn vì, đó là số 1. Mỗi khi số 1 dich 
chuyển lên phía cột trước thì giá trị lại tăng lén gấp đôi. Viết theo lõi cổ. 
của Dich theo hàng đọc thì mỗi khi vạch liền chuyển xuống dưới hàng 
đơn vị một hàng là giá trị lại tăng lên gấp đôi. Ta có các giá trị theo. 
hàng như sau : 


e Hàng thé nhất (đơn vla: 1 
+ Hàng thứ hai là: 2 
e Hàng thứ ba là: 4 
* Hàng thứ tư la: 8 
e Hàng thứ năm là: 16 
+ Hàng thú sáu là: 32 
* Hàng thú báy là: 64 
e Hàng thứ tám là: 128 
* Hàng thứ chín là : 256 
P 


Cứ nhu thế, mỗi khi tăng lên một hàng thi các con số tăng lên gấp dói. 

Trong máy tính, hai số 0 và 1 được gọi là “một Bít thông tin". Như 
vậy ta cúng có thé gọi hai ký hiệu “Am duong" (- +) ( — là một В thông 
tin. Nói một cách khác, cứ mỗi bóng đèn điện tử hoạt đông theo hai quá 
trình “đóng và mở” tương ứng với mót Bít thòng tin. Một hàng ba bóng 
đèn điện. tử là ba Bit thông tin. Ba bóng đèn đó có thể biểu diễn được 8 
số như trong mô hình Bát quái vậy. . 

Bai(Byte) thông tin : Nếu ta có một hàng 8 bóng đèn điện tử, 
tức В Bít thông tin, ta có thé ghi được 256 con số (tu: .Š C đến sã 255). 
Đó chính là một "Bai" (Byte) thông tin. Như vậy 1206 Bai chứa các 
сол số tương ứng với sự đóng mó các bóng đèn điện tứ theo trật tự 
hệ nhị phân như sau : 
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m Đồng má của B hãng. 
t пв mcus зла 
Con só diễn dat bóng đèn điện tử 
FEES 00000000 
8j 1 00000001 
$$ oc 00000010 
5 a 00000011 
5 3 00000100 
S s 00000101 
SỐ 6 00000170 
S 7 00000111 
FE 00001000 
Sil 00001001 
Số ж 00001010 
` 0010016. 
01100100 
FEN тоюш 
SỐ mA 11110 
SỐ — 285 mmm 


Trong máy tính người ta dùng các con số đế mã hoá các chit cái, mã hoá 
các đấu và mọi ky tự khác. Dé thống nhất các mã số này ngày nay người ta 
dùng theo bộ ma gọi là Ma ASCII (Hình 41). Ví dụ : trong bộ mã này chữ A 
được mã hoá là 01000001 (tương ứng với số 65); chữ B được mã là 01000010 
(tuong tứng với số 66); cht C được má là 01000011 (tuong ứng với số 67)... 
chu X được mà là 01011000 (tương ứng với số 88); chữ Y mã là 01011001. 
(tương ứng với 89), đấu (1) được mã là 00100001 (tương ứng với số 33); 
đấu) được mã là 00111111; dấu (!) được mã là 00111111 (tức số 63) v.v... 

Kiló Bai (KByte) : Nếu ta có một hàng 10 bóng đèn liên hoàn, 
ta có thể ghi được 512 x 2 = 1024 Bai thông tin. Người ta gọi đó là 
một Kilô Bai thông tin. Như vậy mối KB có 1024 Bai, tương ứng với 
một hàng 10 bóng đèn điện tử. 

Mega Bơi (MB): Dung lượng bộ nhớ các máy tính được tính bằng 
Mega Bai ở ô dia cứng. Một MB bằng 1024 Кіа Bai. Trong cấu trúc máy 
tính các hàng bóng đèn cũng được xếp theo phương đỏ hay hình та 
phương (Ma trận) như trong mô hình các quẻ của Dịch. Thường mát 
máy tính еб dung lượng từ 40 MB, 80 MB, 120 MB cho đến 210, 410 
MB hoặc cao hơn, đến 800 hay 1000 MB hoặc cao hơn nứa. Một đĩa 
mém đường kính là 5,25 inch có dung lượng cao có thé ghi được 1,2 МВ 
thông tin, tương duong khoảng 500 trang sách khổ 13 x 19 cm, thi một 
máy tính có dung luong bó nhó 410 MB së bàng trén 341 dia таёта 46. 
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HINH 46 : BẰNG MÃ SỐ ASC II - CỦA CÁC MÁY TÍNH 
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HÌNH 46 : BẰNG MÃ SỐ ASC II - CỦA CÁC MÁY TÍNH 
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Doc đến дау chúng ta сб quyền coi Kinh Dịch cổ với mó hinh 8 Don Quái 
(quẻ ba vạch) và 64 Trùng Quái (quẻ 6 vạch) là một máy tính điện tử 
góm những tổ hợp 3 bóng đèn và 6 bóng đèn điện tử cùng với hệ thống 
ký hiệu số chúng sinh ra, được bố trí theo những Viên đỏ, Phương đề và 
các Ma Phương của chúng theo các vị trí không gian chặt chẽ, lại được 
hoạt hóa thêm bằng chính những tính chất do vị trí không gian của mỗi 
con số quy định cúng như nhứng nguyên lý của hệ nhị phân là hệ đã chỉ 
phối chúng tạo thành. Cũng như việc sử dụng một máy tính, chẳng 
những phải biểu được những điêu cơ bản của máy mà còn bắt buộc phải 
sử dụng được những phần mềm tương ứng cho từng loại vấn dé. 

Các học giả vẻ Dịch xưa, chắc chắn có rất nhiều người tỉnh thông nguyên 
lý của hệ Nhị Phân, đã viết ra rất nhiều phản mêm để phục vụ việc 
dùng Dico học làm lich, tính thời tiết vận khí, du báo cát hung, như các. 
Hé Can Chi, Âm Dương Ngủ Hanh, Hoa Mai Dịch Số, Tứ Vi Đầu Số, Ky 
Món Đôn Giáp, Thái Ất Thần Kinh, Cứu Cung thuật số v.v..., chúng ta 
сап bỏ công nghiên cưu, chọn lọc, mới có thể nám được và sáng tạo ra 
những bí quyết sử dụng có hiệu quả. 
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PHỤ LỤC CHƯƠNG VII 


CÁC MA PHƯƠNG TỪ BẬC 3 ĐẾN BẬC 10 
(Ma phương bác 3 còn được gọi là ma phương bác cơ sở) 


Trong các sách toán nói vé ma phương (hay ma tran) đều chỉ dé сар 
đến các ma phương bắt đầu từ số 1, ví du bậc ba là ma phương của 9 số 
từ 1 đến 9; Ma phương bậc bốn là của 4 x 4 = 16, từ 1 đến 16; Ma 
phương bậc 5 là của 5 х5 = 2B số, từ 1 đến 25; Ma phương bậc 10 là của 
10 x 10 = 100 số, từ 1 đến 100 v.v... Không thấy dé cáp đến ma phương bát. 
đầu từ số 0, có lẽ do trong ứng dung của các соп số khi đếm, người ta chi 
đếm từ số 1 trở đi, không ai đếm từ số 0 trở di. Lý luận Dịch học cho rằng : 
cái Thể Tiên thiên của các dãy số khi được sinh thành bao giờ cũng bao 
gòm са số 0. Đó chinh là “Nghi âm” trong lưỡng Nghi (- -), Thái âm (==) 
trong tứ Tượng, qué Khôn trong Bát quái, và quẻ 


Bát thuần Khón 
đến “cớ 

Cái "có" đầu tiên là số 1. Vì vậy, từ số 0 mà “thành” chỉ là cái “thể” 
của các con số; còn từ số 1 mà sinh ra mãi là nói vẻ cái “dung” của các 
con số, Có lẽ chính vì lý do đó mà cổ nhân dùng ma phương ћас ba của 
9 số từ số 1 đến số 9, chứ không dùng ma phương 9 số tir số 0 đến số 8. 
Trong khi khảo sát vé các ma phương, chúng tôi nhận thấy tất cà các 
ma phương đều có hai loại "thé" và “dụng”, Thể bắt đầu từ số 0; Dung 
bắt đầu từ số 1; ta hãy xem các ma phương dưới бау: 


trong trùng quái. Các con số sinh ra từ “không” 


Maph 

"Thể: “Từ số 0 đến số 8) Dụng: số 1 deni) 

(Mỗi chiêu dèu bàng 12) {Mỗi chiêu đều bằng 15) 
7J9]5| 492 
2l4|6 3 5|7 
3[s[1 s[1ile 
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Ma phương bậc bốn (4 x 4 = 16 só) 
Thé (Tut 0 4 tưng: 
(Mỗi chiêu đều bằng 80) (Mỗi chiêu аёо bằng 34) 
3 4 15 4 9 5 16 
13 6 10 1 14 7 11 2 
14 |.5 9 2 15 6 10 8 
° 11 7 12 1 12 8 13 
Ma phuong bậc năm (5 x 5 = 25 số) 
Thé : (Từ số 0 đến s6 24 D 


(Mỗi ehiàu đều bằng 60) 


r 
16 11 | 18 | 25 2 9 
22 10 | i2| 19 | 21 
8 4 13 | 20 22 
9 23 7 | 14 | 16 
10 17 | 24| 1 8 15 
Ma phương bậc sáu (6 x 6 = 36 sô) 
š: : (Tử số ó 88 
(Mỗi chiêu đều bằng 105) (Mỗi chiêu đều bằng 111) 

5 [29 | 11 17 8 |3ã 6 130 |12 |18| 9 36 
1 |10 | 22 | 13 | 28 |3L 2 |11|23 |14|29 | 32 
82 |23 | 15 21 | 12 | 2 33 | 24 | 16 | 22 | 13 | 8 il 

33|9 14 | 20 |26 | 3 34 | 10 | 15 | 21 |27 | 4 
34 |7 19 | 16 |2ã | 4 35| 8 |20 |17|26| 5 | 
о [27 | 24 | 18 6 |30 | 1 28 [4& |19| 7 81 
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Ma phương bậc bảy (7 x 7 = 49 số) 


(Më; chiều đều bằng 168) (Mỗi chiêu đều bằng 175» 
21| 30| 39| 48| 1 |10|19| |22 |31 | 40|49 | 2 |11 | 20 
20| 22 31| 4o a2 | 2 11| |21|23|32| 4143 |3 | 12 
1з |15 | 24 | 33 42 |44 | 4" 
5 |14 | 16 | 26 |34 36 | 45 
as | 5 | в [17 [ов 35 | a7 
a8 |47| 7 | 9 18 |27 | 29] 
30|39|48| 1 10 19 |28 
huong bác tám = 64 số} 
Thẻ : (Từ số Q đến số 63) Dung : (Tu số 1 đến sổ 64: 
“Tương iing với 64 qué Dịch) 

(Mãi chiêu đều bằng 252) (Mỗi chiêu đâu bằng 260) 
sa | 7 |29| 36 54 | 11| 17 |45 
† To 
58 | 6 |32| 33|55 | 10 | 20 |45 ' 
в |ã7| 86| 30| 12 |53 | 47 18 
5 |60|34| 31| 9 |56 | 46 |19 
62 8 |21| 44| 50 |15 [25140 
і | 
63| 2 | 24| 41| 51714 | 28 |37 

ns ped] 
з [во 42 21 [15 [48 |38 | 25| | 4 | 61| 43| 22| 16 | 49 | 39 |26 

L _——— 
L9 63141 |22 [12 |е |37 | 26) |1 164 42| 28| 13 | s2 | 28 |27 
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Ma phương bác chín (9 x 9 = 81 số) 


Ma phương này cấu tao bội 9 ma phương hiếu 3 x 3 hop laiinhu 9 s£ kiểu Lac thu), 
Thé ; (Từ số 0 đến số 80) (Mãi chiêu đều bằng 360) 


зо | 35 |28 | 975 | 80 | оз || 12 јат | 10 
29 lai зз | 74 | 76| тв | nx Газ 18 | 
34 27 32 79 12 77 16 9 14 
21 28 "a 39 44 37 57 62 55 | 
20 2x 24 38 40 42 56 |58 60 
25 18 23 43 36 41 61 | 54 59 
вв |71 |64 | 3 | 8| x | ав |53 | 46 
es | вт [6 1 21а [6 [ат | аз 51 

| 70 | 6a | es 7 | 0] 5 | 52 |45 | 60 

Ма phương bác chín (9 x 9 = 81 số) 
Jung : (Tu số L đến số 81) (Mỗi chiều đâu bằng 369) 
31 | 36 | 29 | 76 | ai | 74 | 12 | 8| 1 
+ 
3 | s2 | 44 | 5 | w| 7 | 1:2 | ad | 16 
35 28 38 80 73 78 17 10 15 
22 | 27 | 20 || 4o | 4s | se || 58 |63 | в 
21 | 23 | 25 | 39 | 41| 43 | 57 |59 | et 
26 | 19 | 24 | 44 | a7 | 42 | 63 | 55 | во 
вт |? | 6 | ¿ | ola lalaa 
вв | es | 70 || 8 | s| 7 || sa [so | s2 
"1 64 69 8 kì 6 53 46 51 


EKD-«-12 
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Ма phượng bác mưởi (10 x 10 = 100 số) 


Ma phương này được cấu tao bởi những tổ hợp 4 số liên tiếp nhau, bất đâu từ 
-2-3-4), rồi cứ të ái tùng (97.98-99. 
100). làm 25 tổ Һор con trong môt tổ hợp lớn. 
Thé : (Từ số 0 đến ső 99) Dụng : (Từ số 1 đền số 100) 
(Các chiều аёо bàng 495) (Các chiều đều bằng 505) 


43-42 68-69 | 96-98 | 4-6 |35-34 44-43 | 69-70 | 97-99| 5-7 |36-35 
40-41 71-70 | 99-97 | 7-5 |32-33 41-42 | 72-71 |100-98| 8-6 183-34 

39-38 (47-46 | 72-74 |80-81 | 8-10 40-39 48-47 | 73-75 | 81-82 | 9-11 
36-37 | 44-45 | 75-78 |83-82 | 11-9 37-38 | 45-46 | 76-74 | 84-83 | 12-10 
15-14 |23-22 | 48-50 | 76-77 |84-Bó 16-15 | 24-23 | 49-51 | 77-78 | 85-87 
12-13 |20-21 | 51-49 |79-78 |87-85 13-14 | 21-22 | 52-50 | 80-79 | 88-86 
88-90 |19-18 | 24-26 |52-53 | 63-62 89-81 | 20-19 | 25-27 | 53-54 |64-63 
91-89 |16-17 | 27-25 |ö5-b4 | 60-61 92-90 | 17-18 | 28-26 | 56-55 161-62 


67-66 |99-94 0-1 |28-36 |59-58 68-67 | 93-95 | 1-2 |29-31 |60-59 
64-65 95-03 | 3-2 |31-29 |56-57 65-66 | 98-94 | 4-3 |32-30 |57-58 


Ма phương các bậc cao hơn. 


Ma phương 12 x 12 = 144 số, được cấu tạo từ 16 tổ hop các ma 
phương kiểu “Lạc thư” (túc ma phương 3 x 8 = 9 số) như trong ma 
phương 9 x 9. Ma phương 12 x 12 cũng có hai dạng : dạng có số 0 và 
dang không сб số 0. Dạng có số 0 (từ số 0 đến số 143), có các chiều đều. 
bằng 8ã8. Dạng khóng có số 0 (từ số 1 đến số 144), có các chiều đều 
bằng 870. Qui luật của Lac thư chỉ phối các dang ma phương (9x9), 
(12x12), v.v... Vì vậy người xưa đã goi các số của Lạc thư là số của Trời 
Đất và sự vận hành cda nó là qui luật thiên nhiên biểu hiện sự thăng 
giáng của âm đương. 

Ma phương lón h: kiểu = 400 số, cũng góm hai dang 
(dang bát đầu từ số 0 và dang bắt đầu từ số 1). Chúng có các chiêu đều 
bằng 3990 (với số 0) hoặc 4010 (với số 1). Nội dung sắp xếp cũng như mọi 
ma phương dèu thể hien sự tiêu trường của âm đương, số “се” tiến thì số 
“ngẫu” lùi, hoặc ngược lai. Trong mỗi hàng đều thể hiện tính chất đó. Trong 
hai hàng liên tiếp cũng thể hiện tính chất đó, Chính sự tiến lui của các số 
“eq ngẫu”, da đưa đến kết quả là các chiều ngang, dọc, chéo đều có tổng só 
băng nhau, tạo ra sự cân bằng của âm đương. Đó chính là qui luật của 
những “biến hoá” và của cái “bất bién" của Tao hoá. 
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4 Tr uái Hậu T 


Khi nghiên cứu trật tự Tiên thiên và Hậu thiên Bát quái, chúng ta 
đã biết, trật tự Hậu thiên chính là để cán bằng hai miền âm duong của 
8 con số cơ bản của tập hợp ba hàng vạch. Trong Tiên thiên 8 con số đối 
xứng biến dịch theo từng сар và theo các hướng trong không gian, nhung 
giá trị hai miễn àm duong lại không cân bằng. Bốn quê thuộc miễn 
“dương” là Càn(7), Đoài(6), Ly(5), Chấn(4) có tổng giá trị là 22; còn bán 
quê thuộc miễn “Am” là Tốn(3), Khảm(2), Cán(1), Khôn(9) eó tổng giá 
trị chỉ bằng 6. Sự chênh lệch giá trị giữa hai miền như thế la quá lớn. 
Các con số không thể tón tại với sự lệch miễn như thế. Các triết gia cổ 
đại đã nhận ra một nguyên lý lớn : Vạn vật trong Vũ trụ cũng như các 
con số của hệ nhị phân phải “biến dich” để tiến tới sự cân bằng giữa hai 
miền âm đương. Nhưng khi đã đạt được sự cân bằng đó thì các con số 
lại không còn đối xứng theo các hướng nửa. Tuy nhiên các con số củng 
như Уй trụ lại không thể tôn tại và phát triển theo sự lệch hướng đỏ, 
cho nên chúng lại phải "phán dich" để trở về trật tự ban đầu là đối xung 
уа cân bằng trong moi hương. Đó là màu thuẫn nội tại bắt buộc các con. 
số phải luôn luên biến động theo bai chiêu để tần tại và phát triển. Dé 
mô tả điểu đó, các bức “đó” về các con số của Dịch luôn luôn được lông 
ghép các số (chấm den và chấm trắng) vào “Tượng” Ата đương của chúng 
(các quà), như Hà đồ và Tiên thiền Bát quái (diễn tà cái Thé ban đầu 
“Tiên thiên của các con s0) cũng như Lạc thư và Hậu thiên Bát quái (dé 
dién tả cái Dụng Hậu thiên của chúng). Trong Hậu thiên Bát quái, 
chúng ta thấy tổng giá trị 4 qué ат đương là Càn(7), Khàm(2), Cấn(1), 
Chán(4) bằng 14; tổng giá trị 4 qué âm là Tấn(3), Ly(5), Khón(0), Doài(6) 
cũng bằng 14. Như thế là các con số Hậu thiên đã tiến tới chỗ сап bằng 
giữa hai miền, nhưng về các hướng thì chúng khóng còn cân bằng nua. 
Xa hội con người, theo người xưa, sinh ra bình dáng như các con số vốn. 
cân bằng theo moi hướng, nhưng lại lệch miễn về tổng giá trị âm duong, 
cho nên ха hội con người cũng phái luôn biến dich dé tiến tới cân bằng 
giá trị trong mại miễn, mọi hướng. Бат biến dịch đó tạo ra cái “dụng” của 
con người. 


n của 
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1. Bàn chất các dãy số theo nguyên lý nhị phân là không 
cân bằng vé giá trị âm dương ; Dó là một đặc tính thuộc vẻ các 
“tượng số” viết theo cơ chế nhị phân. Nói cách khác, đặc tính đó thuộc 
về bản chất “âm dương” của các con số. Các con số viết theo ký hiệu đơn 
thuần, như số À Ràp hay só La Ма khóng thé hién duoc bàn chát dó. 
Suy rộng ra thi vạn vật trong một Vũ tru mà bản chất là điện từ, cung 
tức là да được phân cực âm đương, cùng giống như các “tượng số” nhị 
phân, đều sinh ra đã đẳng hướng nhưng không cân bằng àm duong. 
Ngay trong hai “tượng” âm dương mà người xưa đã dùng là vạch liên 
(—) và vạch đứt (- -) cũng đã biểu hiện “đương thửa mà âm thiếu”. Xét 
tất cả các dãy số nhị phân, từ nhỏ đến lớn đều mang tính chất đó. Ví du 
dày 4 số Tứ tượng (0-1-2-3), có tổng các số đương là 1+3 = 4; còn tổng. 
các số ата chỉ là 042 = 2. Dương lớn hơn ат, mặc đầu số hào của dãy số 
bằng nhau (4 hào đương và 4 hào ат) = == == ==). Dây 8 số Bát 
quái (0-1-2- 3-4-5-6-7) củng thế, có tổng các số dương là 1+3+5+7 = 16; 
còn tổng các số âm chỉ là 2+4+6 = 12, mặc dâu trong dãy này cúng có 
tổng số hào đương bằng tổng số hào âm (mỗi bên 12 hào) : 


Day 16 số hay 32 số cũng thế, tổng giá tri các số đương trong day 
bao giờ cũng lớn hơn tổng giá trị các số âm, mặc đầu các dãy số đều có . 
số hào dương bằng số hào âm. Dãy 64 trùng quái cũng không đứng 
ngoài qui luật đó. Day số này có tổng giá trị các số đương là 1014. còn. 
tổng giá trị các số am chỉ là 1002, mặc đầu số hào đương và số hào âm. 
của các số dèu bàng 192. Ta có thé rút ra kết luận chung : Năng lượng 
thuộc phán dương bao giờ cũng lớn hon năng lượng thuộc phần йт. 

2. Dương thường hữu du, âm thường bất túc - Dương sinh, 
Âm trưởng. Tao hoá sinh ra các số dương bao giờ cúng du ra, còn các 
số âm thì lại hụt đi, mặc đầu tổng số hào ат đương của các số trong môt 
day số đều bằng nhau. Cổ nhân di đến một nhận xét ngán gọn : "Duong 
thường hữu dư, âm thường bất túc”. Người không nắm vimg Dịch lý 
dựa trên “tượng số” của hệ nhị phân, thường không hiểu nguyên nhân 
tại sao và cho đó là một ý kiến chủ quan của người xưa, không đáng tin 
cậy. Thực ra đó là một kết luận dựa trên toán học nghiêm chỉnh. 

Trong Y học cổ, có một món phái đã dua trén kết luận này dé xướng 
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lên phương pháp “bổ ат” đề cân bằng lại sức khoẻ và năng lực hoạt. 
động binh thường cho những người có “nguyên dương” quá vượng, điển 
hình là môn phái "Tu Am" của danh у Tam Hoàn Tố với nhiều bài thuốc 
còn nổi tiếng cho đến ngây nay. 

Ngoài tính chất trên, Tao hoá còn phú cho các số đương thêm môt 
uru thế nữa. Đó là : một số đương bất ky đều có khả năng sinh ra cả số 
dương lán số ám nến đem cộng hay nhàn với chính nó; còn số âm nếu 
cúng cộng hay nhàn với chính nó thì chỉ thành một số âm khác lớn hơn 
chứ không thể sinh ra một số dương được. Ví dụ, lấy số dương như số 3, 
nếu đem cộng với chính nó thì nó sẽ sinh ra một số âm 3 + 3 = ô; nếu 
đem nhân với chính nó thì nó sẽ sinh ra một số đương khác 3 x 3 = 9. Đối 
với một еб đương bất ky nào khác như các số 5, 7, 9... cũng thế, chúng 
đầu có khá năng sinh ra eá số am lẫn số dương khác lớn hơn. Con đối với 
các số âm, lấy số 4 làm ví du, nếu đem cộng với chính nó thì ta sẽ được 
môt số âm khác lớn hơn 4 + 4 = 8; nếu đem nhân với chính nó, ta cũng 
sẽ lại có một số âm khác lón hơn 4 x 4 = 16. Đối với một số ат bất hy nào 
khác như các số 2,6,8, 10... cứng đêu nhu thé, chúng chỉ tao ra được môt 
số âm khác lớn hon (tức là làm cho chính số âm đó lớn lén (trưởng) chứ 
không boo giờ sinh ra được một số duong cd. Người xưa rút gon tính 
chất này trong một kết luận “Dương sinh, âm trưởng” (Dương thì có 
khả năng sinh ra còn Âm thì có khả năng nuôi lớn lên). Chính đo những 
nhận xét vẻ tính chất ky lạ của những con số, như : “truyền từ tâm ra, 
tính cân bằng của các con số ở giữa các дау (tâm), tính đối xứng, tổng 
giá trị đương lớn hon tổng giá trị âm, dương sinh âm ;rưởng v.v... mà cổ 
nhân да nhận ra qui luật của các con số nhị phân làng chứa câ những 
qui luật về con người và sinh giới cũng như qui luật chung của Vũ trụ. 
"Từ đó những lý thuyết triết học ưu việt được rút ra trong Dịch và chúng 
mới có sức sống lâu bén cho đến thời hiện đại. 

3. Trùng quái Нац thiên : Ta đã nghiên cứu trật tự của 64 trùng 
quái theo Tiên thiên của Phục Hi, tức là trật tự đọc 64 tượng số nhị 
phân ngược từ số lớn nhất là số 63 đến số nhó nhất là số 1 và tàn cùng 
là số 0. Cũng như trong 8 qué cơ bản, trật tự đó mang tính đối xứng 
“biến dich" giữa các соп số, nhưng không cân băng về tổng giá trị am 
duong giữa hai nhóm qué : 32 qué dương (thuộc Сап), tính tit qué 
Phuc(32) đến qué Càn(63) có tổng giá tri là 1024. Соп 32 qué ат (thuộc 
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hôn), tính từ quê Cấu(31) đến qué Khôn(0) có tổng giá trị chỉ bằng 
992. Như уау là аш đương quá chênh lệch. Vì vậy mà dàn đến trật. 
tự Hậu thiên dé сб сап bằng giá trị giữa hai nhóm qué, nghĩa là mỗi 
nhóm đêu phải bằng 1008. Muốn thế các nhóm qué phải được xếp 
theo trật tự Нах thiên của 8 qué cơ bản. Trong Наш thiên Bát quái, 
hai qué Doai(6), Ly(5) vốn thuộc miền Cản-dương đã phải chuyển 
sang miễn Khôn-âm; ngược lại, hai qué Khám(2), Cấn(1) vốn thuộc 
miễn Khôn-âm phải chuyển sang miền Càn-dương. Nay đối với 64 
trùng quái thì 4 nhóm qué thuộc bốn qué cơ bản dó cung phải đổi 
chỗ cho nhau. Cy thể là: Thuộc què Ly gồm 8 qué, từ qué Minh 
di(40) đến qué Đồng nhán(47); thuộc quê Đoài gồm 8 qué, từ qué 
Lám(48) đến qué Lý(55) phải chuyển sang miễn 32 quê thuộc Khôn- 
âm. Củng như thế, 8 qué thuộc Cấn, tử qué Khiêm(8) đến qué Dón(15) 
và 8 qué thuộc Khám, từ qué Su(16) đến qué Tung(23) phái chuyển 
sang mién 32 qué Càn-duong. Ta s6 có 64 qué theo tràt tu Hàu 
thiên của 8 nhóm qué eo bán duci dày (Hinh 42a và b): 


5 Й 
ксам | Càn63 | Quàie2 |өнахвя | Ting-60 | Т.50-59 | Nhu-58 | 6.52057 | Thà55 


9 10 1 18 13 14 15 16 
2-КНАМ | Tựag-23 | Khổn22 | vits-21 | Giả-20 | Hoạt | Khàm-lg | Мӧпо.17 | Sự-16 
17 18 19 20 2 2 3 24 


зсАн | Độn 16 | Ната | Lữ13 |ТОш&ал2 | ттт | Kiá-0 | Сато | Knáam-8 


25 в 27 28 E] E E] = 
CHAN | VVong39| Tuỳ-38 | P.Hap-37 | Chán-36 | Íeh-35 |Tràn34 | Di33 | Phục-32 


эз м as з E] E] з 40 

тӧн | Сағ |DQu&30 | Dinh23 | Hhng-28 | Tón-27 | Tinh-26 | Có25 |Tnano24 
“ “ а 4 45 ав ат а 

вау |D Nhàn-47| Састав | 1у-45 |Phong-44 [ANhànda| кумаә | Bra | мода 
E] s0 sỹ sẽ E 5“ 5 56 

z4HÓN | віл | тув | Tấmg | Dua | Quana | Tỷ2 | вәт | Коо 
57 E E a0 СІ s2 ва & 

42041 Цӯ55 | Đoàr54 | KhuA-53 | Мшб-52 |TrPnu-51| 716-50 | Tén-49 | Làm-4B 

Hinh 42a ; Trật tự 64 qué Hậu thiên của Văn Vương. 
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Nếu ta công giá tri các nhóm qué cơ bàn, ta së có các giá tri như sau; 

* Nhóm qué Сап: 63 + 62+61+60+59+58+57+56 = 476 | Miệu Dương 
* Nhóm qué Khám: 23+22+21+20+19+18+17+16 = 156 1008 

* Nhóm qué Cấn: 15+14+13+12+11+10+9+8 = 92 

* Nhóm quê Chăn: 39+38+37-36+35+34+33+32 = 284 


* Nhóm qué Tón: 31+30+29+28+27+26+25+24 = 220 Miễn Аш 
* Nhóm qué Ly : 47+46+45+44+49+42+41+40 = 848 1008 

* Nhóm qué Khôn : 7+6+5+4+3+2+1+0 = 28 

* Nhóm quë Đoài : 55+54+53+52+51+50+49+48 = 412 

Ка quá là trật tự Hạu thiên của Văn Vương đã đưa lại sự cân bằng 
giữa hai miễn am dương cho 54 qué Trùng quái, mỗi miền 32 quả đầu. 
có tổng giá trị là 1008. Tuy nhiên, trong cá hai cách sắp xếp, các nhóm 
que đều gồm cả số lé (dương) và số chán (âm), chứ không phải là sắp. 
xếp riêng các số Cơ (đương) riêng сйс së Ngẫu (am) riêng. Trong các 
nhóm qué dèu lần lượt một số “cơ” (dương) lại một số “ngẫu” (атп) 
song dói nhau. Ví dụ trong nhóm 8 qué thuộc Сап, ta thấy : Càn(+), 
Quải(-), Đại Hữu(+), Đại Tráng (2, Tiểu Sue(+), Nhu(-), Dai SúeL+), 
Thái(-). Các nhóm khác cũng thế. Chương sau ta sẻ khảo sát các 
cách sắp xếp khác. 
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V. Các cách sắp xếp khác của Trùng Quái 


Chúng ta đã nghiên cứu hai cách sắp xếp cơ bản 64 quẻ Dịch, gọi là 
Tiên thiên của Phục Hi và Наџ thiên của Văn Vương, Cả hai cách sáp 
xếp đó déu dựa theo 8 ddy số theo hàng ngang của Phương dó Tien. 
thiên. Dó là 8 hàng thuộc 8 đơn quái là “Càn-Đoài-Ly-Chấn-Tốn-Khám- 
Cấn-Khôa”. Các don quái đó là "gué nói” của trùng quái. Chỉ cán nhìn 
vào qué nội của trùng quái là ta có thể biết quà đó thuộc nhóm nào. Ví 
dụ, tất cả các trùng quái có qué nội là Сап đều thuộc nhóm Сап; tất cà 
trùng quái có qué nội là Đoài đều thuộc nhóm Đoài v.v... (xem lại tượng 
64 qué Tiên thiên. hinh 42b). 

Cá hai cách sắp xếp Tiên thiên và Нац thiên déu gồm lẫn lộn cá số 
Cơ (dương) và số Ngàu (апа). Nhìn trên phương đỏ 64 qué Tiên thiên, 
chưng ta nhận thấy 8 cột dọc của các quê chính là 8 cột số xếp theo Cơ 
(1#), Ngẫu (chán) của 64 số. Dé phân biệt tính Cơ Ngáu của các số lại 
phải dựa vào “gué ngoai". Qué ngoại là Càn-7 thuộc cột số Cơ (đương); 
quê ngoại là Doài-6 thuộc cột số Ngáu(am); qué ngoại là Ly-B thuộc cột. 
duong; qué ngoại là Chán-4 thuộc côt àm; qué ngoai là Tốn-3 thuộc cột... 
đương; qué ngoại là Khám-2 thuộc cột âm; qué ngoại là Cấn-1 thuộc cột. 
duong; qué ngoại là Khôn-0 thuộc cột âm. Ta dé dàng nhận ra rằng : 

e Tất cả các số Cơ (đương) đều có “Hào thượng” là hào dương (—) 
« Tất cả các số Ngẫu (âm) đều có “Hào thượng” là hào âm (> =). 

Ta có kết luận vé quan hệ của các dãy qué theo các hàng ngang hay 
đọc như sau : 

V Theo hàng ngang : Có quê Nội giống nhau, các quê thuộc nhóm 
quê Nội. 

2/ Theo cột dọc : Cá qué Ngoại giống nhau, là các qué theo nhóm số 
Co ( —) hay Ngẫu (- -). 

1. Xếp 64 quê theo Cơ Ngẫu : Chi cần !ấy các qué theo cột doc, ta sẽ 
eó hai phương йё các tượng số thuần cơ hay thuần ngẫu, mỗi bên 32 số 
đưới đây (Hình 43) : I 
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32 qué nhóm Cơ (dương) góm cúc số : 


Cột Cần đầu | Gỏm các số : 63 + 55 + 47 + 39 + 3í + 28 + 15 «7 - 280. 


Cột Ly đầu |  óm các số :61 +53 + 45 + 87 +28 +21 < (3+6 = 264 | Tổng giá tị: 


Cåt Tón dàu | Gồm các số :58 + 5! ‡ 43 + 38 + 27 + 19+ 11 43-248 


1024 
Сё Cán đầu | Gồm cáo số : 57 + 48 + 41 + 33 + 25 + 17 + 9+ 1 = 232 


32 quà nhám Ngẫu (âm) gòm các số : 


Сб Đoài đầu | Góm các số : 62 + 54 + 4â + 38 + 30 + 22 < 14 + 6 = 272 


` Л Tổng giả trị 
Cật Chấn dầu | Gồm các só : 60 + 52 + 44 + 36 + 28 + 20 + 12 + 4 = 256 


Cột Khám dåu| Góm các số : 58 + 504 42 + 34 + 26 + 18 + 1Ô + 2 = 240 992 


Сё Khôn đầu | Gồm các só 56 + 48+40+32+24+16+0+0=224 


CộtCăn | Cậtty | сита | саса) | OộtĐoài | соодо |Cótkhàm |CộtKhôn 
đấu đâu đầu đầu đều đầu đâu đều 


"m ae 6 e B Q 6 e 
Càné3 | ĐHữu61 | T§ú669 | В.50с-57 Quá-62 |Ð.Tráng60| Nnu-58 | Thá-56 


ө} en 13) 15) (10) an (14) (в) ` 
Ly55 | Khuẻ-53 | ТеРпо-ві | Tổn-4g Đoài$4 |OMuộ-§2 | TSO | Laman 
a иэ) Qu (23) (18) (ôi (22) en 
Đ.Nhân-47| Ly45 |GNhán42| Beat ©ách-42 |Phong44 |KyTé42 | MDi46 
(25) en (29) [2] (26) en (30) (321 
V.Vong39 | РНар-37 | 1h35 0-33 Tuy | Chán3 | bònas | Phục32 
(бз 45) (37i (39) en (зе) (38) (40) 


Gss) | Binh-20 | Tấn27 сё5 Đ.Quá-30 | Hàng2B | Tin26 |Tnang24 


an (43) (48) (7) вз (4) (46 (aB) 
Tung23 | ViTÉ23 | Hoán-t? | Морт?) | Khốn22 | Gii20 |Khảmt8 | Sud6 
(69) [27 €» (59) (e) 52 [2] бе 
Bón-15 [EIE] Tiệm-11 сао Hàm14 | TQu&12 | Кёлло Khiem-8 
60 (59) [22 (63) (88) (e0 442) (6 
Biz Tán Quan s Вас-т Tuy6 Đư-4 ту? КРО. 


186 


HOÀNG TUẤN 


Ở day ta cúng thấy tổng giá trị 32 quê Cơ (đương) lớn hơn tổng 
giá trị 32 quẻ Ngẫu (âm) (1024 so với 992), Đó là bản chất Tiên 
thiên thuộc về cái “Thể” của сас day số, khi chúng sinh ra thì đã thé: 
dương bao giờ củng lớn hơn âm. Nhưng khí các con sẽ biến dich dé 
sinh ra cái “Dụng” thuộc vẻ Hậu thiên của chúng, thì chúng sẽ tạo 
ra sự cân bằng giá trị giữa hai miền am dương. Vì thế, đủ theo hàng 
ngang hay cột dọc, nếu ta sáp xếp trật tự các nhóm quê theo qui 
luật Hậu thiên của Văn Vương, tức là theo trật tự “1-Càn, 2-Khàm, 
3-Cấn, 4-Chấn, 5-Tốn, 6-Ly, 7-Khôn, 8-Đoài”, thì tầng giá trị 4 nhóm 
qué thuộc đương (Сап) bao giờ cũng bằng tổng giá trị 4 nhóm qué 
thuộc âm (Khôn). Ó đây, lấy theo cót dọc ta có : 


¬ "Bồn nhóh aub hubs Kha 
Nhóm quê Сап: 280 Nhóm диб Tón: 248 
Nhóm qué Khàm: 240 | Tông giá trị Nhóm quế Ly: 264 | Tổng giả trị 
Nhóm quê Cán: 242 1008 Nhóm quê Khôn: 224 1008 
Nhóm quê Chán: 256 Nhôm quê Боді: 272 


Đến đây cbúng ta lại thấy thêm một lần sự kỳ diệu vé cách sắp xếp các 
con số theo “Tiên thiên” và “Hậu thiên” của chung. Đó chính là qui 
luật vé các mối quan hé ngang cũng nhu đọc của các nhóm số. Nếu. 
qui luật của các nhóm số chị phối van vật thì mối quan hệ của chúng 
cũng chính là mối quan hệ của mọi tồn tại trong уй trụ. 


3, Cách sắp xếp trật tự các qué trong bản Dịch Эбі Mã Vuong. 

Năm 1973, các nhà khảo có Trung Quốc khai quật một khu mộ cổ 
thuộc đời Tiền Hán (khoảng năm 168 tr.CN) gần Trường Sa, đã 
phát hiện, ngoài nhưng hiện vật qui còn có một bản Kinh Dịch viết 
trèn lụa khoáng vài ngàn chứ có đê hình 64 qué Dịch sắp xếp theo 
một trật tự khác hẳn trật tự phổ biến từ trước tới nay trong các 
sách Dịch cổ. Trong những năm 80 các nhà khảo cổ Trung Quốc đã 
sông bố nội dung bản Kinh Dich đó, gọi là “Bản Dịch Đổi Ма Vương”, 
‘mà ngày nay cũng chưa có tác giả nào lý giải được tại sao lại ghi 
theo trật tự đó “©, 


42. Nguyễn Đại Bang: “Di tìm Kinh Dịch nguyên thủy”; Làng Văn xuất bản, 1988, Canada. 
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(Dua theo sách "Les Mutations du Yi King-Centre Djohi) 
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Tuy nhiên nếu chúng ta khảo sát các quê Dich đưới ánh sáng của 
các số nhị phân, ta sẽ nhận ngay ra rằng 8 hàng qué của bán Dịch này 
chính là 8 cột doc của bản 64 qué Tiên thiên của Phục Hi được xếp theo 
hàng ngang. Nhu уау їгй& tự bản Dịch này có những điểm khác hẳn 
bản Tiên thiên và Hậu thiên như sau : 

2.1. Вап Dịch Tien thiên và Hậu thiên xếp các nhóm quê theo hàng 
ngang, lấy qué Nói (qué Ha) làm căn cứ. Ví du ; 8 quê thuộc nhóm Сап 
đều có quê Nội là qué Càn đơn; 8 qué thuộc nhóm Khám đều có quê Nội 
là quê Khám đơn v.v... Các qué thuộc các nhóm Cấn, Chấn, Tốn, Ly, 
Thôn, Болі đều như thế, déu lấy quà Nội làm cơ sở của nhóm. Còn 
trong bản Dôi Mã Vương thì sắp xếp các nhóm qué eũng theo hàng 
ngang nhưng nội dung các qué lại theo cột dọc eda bản Hậu thiên, lấy 
qué Ngoại (qué thượng) làm cơ sỡ, có nghĩa là 8 qué nhóm Càn déu có 
qué Ngoại là Сап; các nhóm khác cũng thế. Còn qué Nội eda bán này 
thì sắp xếp theo trật tự từng cặp đối xứng : từ Càn-Khôn đến C4n-Doài, 
đến Khâm-Ly và cuối cùng là Chấn-Tốn. Các qué từng cặp trên chỉ 
được đưa ra дам hàng khi hàng đó thuộc về một trong 8 quê cơ bản. 

2.2. Bản Dịch Tiền thiên và Наи thiên, tràt tự các số trong mỗi 
nhám đều lùi đản tt số lớn đến số nhỏ, vì vậy, trừ nhóm quê Сап là có 
quê "thuần Сап” đứng đầu, còn các nhóm khác, các quê “thuần” không - 
dump đầu mà lọt vào các số ở giữa hàng. Nhóm qué Khón thì quê “thuần 
Khón" lại đứng cuối cùng vì là số nhỏ nhất. Còn trong bản Mã Vương 
thì các qué “thuần” đều được xếp ra đầu hàng. 

2.3. Bán Đôi Ma Vương có chỗ khong theo trật tự Нам thiên là 
*Càn-Khám-Cán-Chàn" (bón hàng qué thuậc đương) rôi "Tón-Ly-Khón- 
Волі” (bón hàng qué thuộc âm), mà theo trật tự *Càn-C&n-Khám-Chán" 
(bốn hàng qué thuộc dương) và tiếp là “Khôn-Đoài-Ly-Tốn” (bốn qué 
thuộc âm). Trừ hai qué đứng đầu đương âm là Càn-Khón, còn ở phần 
đương từ Cấn đến Chấn là xếp theo các con số lớn dàn; ở phán âm tù 
Đoài đến Tén là xếp theo các con số nhỏ dán. Tuy nhiên cả hai cách sáp 
xếp đều dán đến kết quả là 4 nhóm qué Lhuộc duong có tổng giá trị 
bằng 4 nhém qué thuộc âm, tức mỗi bên đều bằng 1008. Dé dë nhận. 
thấy ta hãy xem bảng viết các quê Dói Ма Vương bằng chính các chư số 
thập phân hiện đại đưới đây, 
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Tràt tu Dịch Đồi Ма Vương viết theo số thâp phân và 
giá trj Dương Am 


Nhóm quà 'GÁC QUÈ TRONG NHÓM Tổng số. 


Cần | суз віл Tong?5 |Ð Nhàn-4|V.Vọng.39| Сакат | оф 


Cấn | Cán |Đ8úeS7| Bát | тат Bi | mas | обов [азо |too| 


Khàm | KhẩmIạ| мые | 92 | кло Ky тё42| Trana | тіпъ26 | 240 


Chấn | Chấn-36 breve] Dựa |OQá12[OMojSa| @i420 | Phong44 | Hãng-28 | 256v. 


Khôn | Khánó | Thá-56 [kriema | Lâm-46 | Sure | Moso | Phụo-32 | Thang 24 zaf 


Boa | Đoà-§4 | Quả:62 | Tuys | натела | Khến-22 | састав) Tuy-38 |Ð-Quai-30 [272 |1008) 


у lyas |oHneet| téns | шча | кһе-єз | vitézi | P.Hap:37| Бїгї-29 | 264 


Tén | тёз? | т.5059 | Quang | Tièm11 [торти | нољо |@Nhân-4| iehas |24вф 


Như thế là chúng ta đã biết thêm được một cách sắp xếp các quë 
Dịch tu đời Tiên Hán, khoảng 2 thế kỷ trước công nguyên. Cách sắp xếp. 
đó có lê mục đích là dé phục vụ việc bói toán, vì các quê đều lấy quë 
Ngoại làm bản thể và qué Nội là các cáp đối xứng “biến dich" từ Càn- 
Rhôn, qua Cấn-Đoài, Khám-Ly đến Chấn-Tốn. Trật tự này cũng cho 
thấy nội dung mà sau này được gọi là Hậu thiên Bát quái vốn да có sẵn 
tử đời Hán. 

Đây cüng là một cách sắp xếp đặc biệt. Thượng và Ha Kinh sắp xếp 
64 quê theo một trật tự khác hẳn các cách đã mô tả trên, đến ngày nay 
cung chun thấy học giả nào lý giải được rõ ràng. Trật tự dó да tón tại từ 
hàng ngàn năm nay, nên ngày nay các nhà nghiên cứu vẫn tôn trọng 
cách sắp xếp đe. Theo cách sắp xếp này thì 64 quê được xếp thành. 32 
cáp đối xung, theo 2 cách : 

3.1. Đối xưng theo Biến dich : Các qué đối xứng âm duong từng 
hào một, như các cáp Càn-Khón; Ly-Khám; Chăn-Tốn; Căn-Đoài. 


3.2. Đối xứng theo Phán dịch : Các quê đối xứng không theo 
từng hào àm đương, mà theo Tượng nghịch đảo của chúng, quê sau là 
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tượng đảo ngược 180? của quê trước hoặc ngược lại, như qué Chi 
tượng nghịch đảo của qué Cấn zz ; hay qué Doài z là tượng nghịch 
đảo của què Tốn == v.v. 

"Thượng Kinh : Theo cách sắp xếp này, Thượng Kinh gồm 15 сар 
quê (30 quê), bát đầu bằng cặp quẻ Biến dịch là Càn-Khôn và kết thúc 
bằng cáp qué Biến dịch khác là Ly-Khảm. Cán nhắc lại răng Càn-Khôn 
cũng chính là trục tung (Bác-Nam) cúa Tiên thiên Bát quái; còn Ly- 
Khám là trục tung của Най thiên Bát quái. Có lẽ tham ý của cổ nhân 
lấy hai cáp quẻ biến dịch đó để mở đầu và kết thúc Thượng kinh là 
muốn nói lên rằng: Thượng kinh là để ly giải Dao của Trời Đất nên 
phải lấy hai cáp quê bién địch là hai truc Tung của Tiên thiên và Hậu 
thiên đỏ làm hai cửa đóng mở của Trời Đất dé mở đầu và kết thúc mới 
thoả đáng. Tạo hoá khi dá mờ ra là mở tất cả cho muôn vật trong Vú 
trụ (mở đây là sự phan еме ат đương và sự hoạt hoá Ngủ hành). Tạo 
hoá công bằng ngay từ đầu như sự cAn bằng của 4 phương 8 hướng vậy, 
không thiên vi bát cứ phuong nào. Khi Vú trụ đã được mở ra cho muôn 
vật thì sự sinh thành của chúng phải dựa vào trục Thuý-Hoả của Hậu 
thiên, không có cửa đó van vật không thế sinh thành và trường cửu được. 

Trong 15 cập qué Thượng kinh, trừ hai cáp qué biến địch mở đầu 
và kết thúc còn một cặp biến dich thứ ba là cáp quê Di(33)-Dai Quả(30); 
hai cáp khác vừa là biến dich vừa là phản dịch là các cáp : Thái(56)- 
Bi(7), Tuy(38)-C6(28Y; còn 10 сар khác đều la các сар phản dịch. Nhu 
vậy là các qué phản địch chiếm 2/3 Thượng kinh. 

Hạ Kinh : Hạ kinh góm 17 cặp (34 quê), bát đầu bằng сар phản. 
dich Hàm(14)-Hàng(28) và kết thúc bằng сар vừa là phán địch vừa là 
biến dịch là сар Ký Tế(42)-Vị Tế(21). Ngoài ra còn một cap Biến dich là 
Trung phu(ã1)-Tiểu Quá(12); một cáp khác vừa là biến dich, vừa là 
phản dich сар Tiệm(11) - Quy Mu6i(52); còn 13 сар khác đều là qué 
phản dich. Nhu vậy là các qué phản dịch chiếm 26/34 (quá 3/4) số quê 
của Hạ kinh. 

3.3. Tai sao lại sắp xếp cúc qué Hình Dịch theo Phản dịch. 
nhiệu hơn Biến dịch ? Dièu này chưa thấy sách nào giải thích cả. 
Chúng ta đều biết mỗi qué đêu có đối xứng biến địch và phần địch 
Thực tế 64 qué Dịch kép có thể xếp thành 32 cặp biến dich, còn. 
phán dich đơn thuần thì chỉ có 23 сар. Ví du quê Truân(34), nội dung 
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là hai quê đơn ghép lại, goi là Thuỷ/Lài=Truân. Qué này có quê biến 
dich tương ứng là Hoả/Phong=Đỉnh (Ше số 29) và que phán dich tuong 
tứng là Sơn/Thuỷ=Mông (số 17). Tai sao không lấy cáp Truán-Dinh mà 
lai lấy cap Tru&n-Móng? Quê Nhu(58) cũng thế, do hai quê don. ghép 
lại, goi là Thuỷ-Thiên=Nhu, có qué biến dich tương ung là Hoả/ 
Địa=Tấn(5) và qué phản địch tuong ứng là Thiên/Thuỷ=Tụng(23). Tại 
sao không lấy сар Nhu-Tấn mà lại lấy сар Nhu-Tụng ? Điều này vẫn. 
còn là một. bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu. Dé góp phán lý giải vấn đề 
này, theo chưng tôi, có thể đưa ra ba lý đo sau đây : 

8.8.1. Trong vú tru, tà hiện tượng thiên văn, địa lý đến cuộc 
sống sinh vật, nhiều hiện tượng có tính chu kỳ thế hiện tính “phán 
địch” nhiều kon : thời tiết thì hết nóng đến lạnh; thời gian thì hết 
sáng đến tối; tuần trăng thì hết tròn đến khuyết; sinh vật thì có 
sinh có tử, xa hài thì eó le thịnh híc suy, khi bình, khi loan; con 
người có bậc quản tử, kê tiểu nhân; kê ác, người thiện... hết thày 
đều mang tính đối xứng phân địch nhiều hơn là biến địch. 

8.3.2 Biến dịch là vòng tuần hoàn lớn của Tạo hoá, cái đóng vai 
trò mở đầu và kết thuc những quá trinh lâu đài. Còn nhung chu kỳ 
liên tực diễn ra trong một quá trình lớn déu theo hướng phán dich. 
Thinh thoáng cũng có nhung chu kỳ biến dịch xảy ra trong vòng tuần. 
hoàn lớn, nhưng thường là nhứng chu kỳ vừa mang tinh biến dich vừa ` 
mang tính phán địch lồng vào nhau như những cáp quê “lường tính” ta 
đã thấy hoặc khi gặp những chu kỳ như các qué không có phán dịch, 
bắt buộc phải dung bién địch (như quê Di-33 ở Thượng kinh không có 
quê phản, nên phải lấy quê biến là Dai 904-30. Đối với đời người cũng 
như đối với sinh giới, sự biến địch từ Сап đến Khón có nghĩa là sự kết 
thúc chu trình sống này cho một chu trình sóng khác vươn lén. Còn 
nhưng quá trình phản địch là những biến động liên tue luôn luôn đổi 
pha xáy ra trong từng chu trình lớn. 

3.3.3. Sự biến dich từ âm sang dương hay ngược lại là sự biến đổi vé 
bán thé các tượng số (ví du quà Khón biến sang qué Сап). Quá trình 
biến dich làm thay đổi cơ bán hinh thể các tượng số. Phản dich thì vẫn. 
giữ được hình thé ban đầu, nó chỉ đảo ngược “tượng số” và biến đối các 
giả trị ban đầu mà. thôi. Vì vậy Xhàng nén coi phần dich như miệt 

pham trù “chính “phản 
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nie ich là môt qui luật tất véu của sư biến hoá của van vat. 

Sự biến hoá phản dịch chỉ là những biến đổi “đảo pha”, các con số 
vẫn giữ được hình hài của chúng, chúng chi biến đổi giá trị ban дац 
thông qua sự quay ngoắt 180? tượng của chúng. Đó là môt loại đối xứng. 
qua trục hay “đối xứng gương”. Đó củng là một qui luật phổ biến của vũ 
tru. Có lê chính vi lẽ đó mà Dich cổ đã sắp xếp nội dung 64 qué trong 
Thượng và Ha kinh theo trật tự các cáp quê nghịch дао “phán dich" 
chăng ? Ngoài những lý do trên, khó có thé có một lời giải nào hop lý cho 
sự sắp xếp của Thượng và Ha kinh. Triết học Dịch да nêu ra từ khởi 
đầu rằng : “Tạo hoá không có cô âm hay độc dương”, “Âm đương tương 
phần nhi bất khả tương vô”, vạn vật đều chứa cả am lẫn đương trong 
lòng nó. Chúng là những khối mâu thuẫn thống nhất, không thể tách 
vời. Đạo Phật cũng day rằng “cả thiện và ác déu có trong một con người”, 
nên sự vật và con người déu có hai mặt của nó. Dó chính là nguyên lý 
đối xứng của vú trụ. Chính vi dé tìm hiểu nguyên lý đó та chúng ta 
phải khổ công đào sâu tìm hiểu Dịch cổ. Kinh nghiệm cuộc sống cũng 
nhiều khi cho ta cảm nhận rằng, nếu ta gặp môt con người quá ngay thẳng, 
không hè vì turlgi, không ham dia vị tiên tài, có thể quên cá bår thân minh 
vì chân lý, thì hẳn cũng tôn tại đâu đó một con người đối nghịch với bản 
chất quá xu ninh, luôn cầu tư lợi riêng, vì tiên tài và địa vị có thể đạp lên cá 
đạo lý tôi thiểu, không kể gì đến lẽ phải tối thiểu. Nhung quá trình 
nghịch đảo tương tự vẫn tón tại nhan nhàn trong đời thường. 

Cuối thế kỷ 20 nhiêu nhà triết hoc phương Тау cũng nêu lên những 
luận điểm triết học tương tự như người Á Đông xưa. Họ nói: “Tôi” và cái 
chóng lại cái “Tôi” chính là “Tôi”. Hay “Nó” và cái chống lại “Nó” là một. 
Dich cổ đã dùng ngay hinh tượng các con số nhị phân, nhứng сар pham 
trù “phản dich” để điển tả vấn dé đó. Mới hay “Phản địch” là một nguyên 
lý tàn tại lớn của Trời Đất. 

_Dưới dày là bàng ghi các què của Thương và Ha Kinh, 


30 qué Thuong kinh (15 cáp! 


mem | Truàn.34 | Mỏng-tT | мода | Tụng23 | виле | Tỷ2 ^TSuese! 1ў55 


maise | Br | enanar] е но-61| Ката | bos | Tupse | czs | пата | Quana 


РНәгз7 | Biar | Bác | Phục-32 |V.vong33| Ð.Sóc-s7 | Diss | о.соа-зо | кпатта | Ly45 
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34 qué Ha kinh 17 сару 


Бәла | hằng | 


Đôn-l3|ĐTrang6j Tâm | MDr46 [oat] Khubs3] kếa30 | дд | Tänze | inas 


Озава) Саъ | Туу& | Tháng24| Kwin-22 | tin-26 | Cặch-48 | Din-29 Ghán36| Cảng 


теті | QMuðcS2| Phong | tosa | Tén27 | Боз54] Hoám is | TiếtS0 | т.р!) ТОша12 


KyTé42| Vị Tế-2! 

Cán chủ ý : Giá tri các cáp сиё: Biến dich : Là các qué đối xứng hào 
ат đương, có tổng giá trị các cáp bao giờ cũng bằng 63 (số lớn nhất của. 
dày 64 số). 

Ví dụ : Càn+Khón = 6340263; Thái«Bi = 56+7=63; Khám«Ly 
18+45=63; Trung phu+Tiểu quá = 51+12=63; Tiệm+Qui Muĝi 
11452263; Ky Té«Vj Té = 42+21=63 

Phán dich : Là các qué đối xưng kháng theo hào mà có tượng đáo 
ngược 1809 so với nhau, có tổng giá trị các сар không cố định, thay đổi 
tuy сар. 

Ví dụ : Truán-Móng = 43+17=51; Nhu+Tụng = 58+28=81, Si Ty = 
1642-18; Tiểu Súc+Lý = 59+55=114; Kiển+Giải = 10420-30; Tón+Ich= 
49+35=84; Quải+Cấu = 62+31=93 v.v... 

4. Sáp xếp trát tu 64 qué Dich trong Thượng Hạ kinh сца ho ` 
Nguyễn Cánh : Gân đây cụ Song Tùng, một cán bộ lão thành cách 
mang, là con cháu dong họ Nguyên Cảnh, một dòng họ lớn ở Nghệ Tinh, 
đã sản sinh ra nhiều nhà văn có tên tuổi của các thời đại xưa, йа công 
bế trong Câu lạc bộ “Thái cực trường sinh Dao" (đo бпр thành lập) môt 
tài liệu dwa theo gia phá dòng họ Nguyễn Cảnh để lại, giải thích trật tu 
64 quà Dich еб theo một quan điểm sinh học đối với vòng đời con người 
khá lý thú, chúng tôi xin được tóm tất duci đây để độc giả tham khảo. 
Phải chăng cách giải thích này mới chính là tham ý cơ bản của cổ nhân 
khi sắp xếp Dịch, để nhằm mục đích “Dịch là để phục vụ con người” mà 
trước biên là khoa dự báo cổ hay chính là phép “bói Dịch” thời xưa. Theo 
“đi thu" của dòng họ Nguyễn Cảnh thì trật tự 64 qué Dich trong Chu 
Dich là cách sắp xếp các qué tuong ứng với 7 giai đoạn của đời người, 
Bảy giai đoạn đó là : “?hat-Sinh-Dưỡng-Giáo-Thành-Láo-Tứ"; bón giai 
đoạn đầu "Thai-Sinh-Duong-Girio" là thuộc 30 quê Thượng kinh; ba 
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giai đoạn sau "Thành-Láo-Ti?" là thuộc 34 qué Ha kinh. Tổng thời gian 
của cà bảy giai đoạn đời người тос tính trong vong 103 đến 105 пат, 
được chia ra cụ thể ứng với “tượng sổ” tửng quẻ Dịch như sau : 

4.1. Giai đoạn “Thai” (góm 11 qué, bát đâu từ qué Сап đến 
дие Thái): Được chia ra hai giai đoạn nhỏ : 

4.1.1/ Hai qué Càn-Khôn (tức 2 quê dương cực và ат cực), chỉ thời 
ky nam nữ kết hợp và có thai, tức giai đoạn kết hợp “âm dương”. 

4.1.2/ Chín qué tiếp theo đại điện cho 9 tháng mang thai với nội 
dung “tượng số" phù hợp với trạng thái sinh lý từng tháng : 

- Qué Truán là tháng đâu có thai, thường có nhiều khó khăn do 
thay đổi tàm sinh lý của người mẹ. Hay kèm nhưng rối loạn chức nàng. 

- Qué Mông là tháng thứ hai, nói dung là sự thay đổi cơ thể người 
mẹ và thai còn mông lung chưa vững chắc. 

- Qué Nhu là tháng thứ ba, бп định hơn, cần ап uống tám bổ. 

- Qué Tung là tháng thư tu, cán ăn uống đầy đủ và tiết đồ để nuôi 
dưỡng thai tốt. 

- Qué Su, tháng thứ năm, thai ổn dinh, cán chi ý nuôi dưỡng. 

- Qué Ту, tháng thư sáu, như tháng thứ năc:. 

- Qué Tiéu súc và qué Ly là tháng thư bày và thứ tám, tháng chú y 
nuôi thai. ` 

- Qué Thai là tháng thú chín, tháng cuối thời ky thai nghén. Sản 
phụ dà đến tháng này phần nhiều lá kết quả tất đẹp (tức không còn đẻ 
non, sáy thai hay thiếu tháng...) Cán vui vé để chuẩn bi cho sự sinh në, 

4.2 Giai đoan “Sinh” (Qué ВІ) : Giai đoạn “sinh” chỉ gầm 1 qué Bi 
Thời xưa, y học chưa phát triển như thời nay, phụ nữ khi sinh hay gập 
rùi ro nên thuộc qué Bi, Trẻ sơ sinh 1,2 tháng tuŝi, vẫn thuộc quê này, 
để chỉ những khó khăn, rủi ro khi sinh nở và những tháng đầu đối với 
{тё sơ sinh. 

4.3. Giai đoan “Dưỡng” (8 qué tiếp theo - mắt quê 1 nën): Là thời ky 
nuó dưỡng trẻ từ 1 đến 8 tuổi : 

- Que Đảng Nhan : chỉ thời ky trè 1 tuổi, biết vui cười, nhận xét mọi 
người. 

- Qué Đai Huu : trễ lén 2, trong nhà được thêm người như được của lớn. 
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- Qué Khiêm : lên 3, аа phái dạy cho trẻ biết tren đưới, khiem nhường. 

- Qué Du : lên 4, phải luôn luôn tạo cho trè vui chơi, không làm cho 
trẻ phải buồn. 

- Qué Tuy : lên 5, trẻ biết làm theo bạn bè và người lớn. Phải chọn 
bạn cho tre. 

- Qué Cổ : lên 6, bát đầu day trẻ tập làm những công việc nhỏ, làm 
quen với niềm vui trong lao động. Bắt đầu học tập vỡ lòng. 

- Quê Lâm : lên 7, tuổi lớn lên, đễ nghịch dại, vì уйу phải theo 
“tượng” quê mà sả há dục, гап bảo cẩn thận. (Lâm có nghĩa là lớn). 

- Quê Quan : lên 8, tuổi biết quan sát, ngày xưa, ở độ tuổi này, 
nhiều gia đình khá giả mời thày vé làm gia su day trẻ hoc. Trả bất đầu 
có mối quan hệ với thày và bạn, 

4.4. Giai đoan “Giáo” (10 qué tiếp theo-mỗi qué 2 năm-từ 9 đến 28 tuổi): 

Giai đoạn này là giai đoạn giáo dục để thành người hữu đụng, để 
bước vào đời, phải mất 20 năm. 

- Qué Phê Hap : trẻ tu 9 đến 10 tuổi, tuổi học hanh. Phải giáo duc 
trẻ biết kết hợp với moi người, đưa trê vào khuôn phép. Đến tuổi phải 
тап đe. 

- Qué Bí: trè 11-12 tuổi. Nghĩa qué Bí là dó trang sức, dua vào y. 
nghĩa của qué mà giáo duc cho trẻ biết cách ăn mặc chinh të, không lôi 
thôi, luộm thuóm. Cách nói năng, giao tiếp với thày, với bạn và người 
thân phái đúng lễ. 

+ Qué Bác : trẻ 13-14 tuổi. Quả có tượng “con út và me" (Cấn là con 
út, Khôn-đất là mẹ), Bác lai có nghĩa là “bóc”, ý quê muốn nhắc nhờ các 
bậc cha mẹ phải “bóc” tâm lực ra giáo dục con, lo cho con được yên ổn để 
học hành. 

- Qué Phục : trè 15-16 tuổi. Phục có nghĩa là trở lai (vói điều thiện, 
lé phải). Vì vậy phải khuyên гап trẻ lấy sự học tập làm đầu, dé trau dòi 
đức hạnh, nâng cao hiểu biết. Cần thiết thì đóng cửa dé học hành. 

- Qué Võ Vong : đã trò thành thanh niên 17-18 tuổi. Phải nhắc nhở 
tré tránh điều vién vóng, suy nghi không chín. Phải biết “hư tâm” dé 
học tập, cứng rán bên ngoài làm chủ bên trong (như tuong quê : Сап 
ngoài, Chấn trong) 
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- Qué Dai Suc : да 19-20 tuổi. Dai Súc là chứa chất nhiêu, chỉ tuổi 
đã có nhiêu hiểu biết, tích lug và học được nhiều kinh nghiệm, có thể di 
xa, làm việc lớn. Con gái tuổi này thì có thể lấy chóng. 

- Quê Di : tuổi 21-22. Di có nghĩa là nuôi dưỡng. О tuổi này đã phải 
biết tự nuôi dưỡng minh, vừa làm vừa hoc. Phải tự học lấy một nghề dé 
kiếm sống. 

- Qué Đại Quá : tuổi 23-24. Thời ky dương khí dang mạnh, dễ làm 
điêu thái quá. Phải nhác nhờ dé biết tự kiềm chế, tự rèn luyện. Giáo 
duc sự chừng mực, biết dừng ở điều “chí thiện”, 

- Quê Khám : tuổi 25-26. КҺАт là sâu, là hiểm. Thời kỳ này con 
người đã biết suy nghĩ sáu sắc, trở thành da muu, túc kế, nhưng luôn 
luôn phải nhác nhi tính chừng mực và lòng độ lượng. 

- Qué Ly : tuổi 27-28. Là tuổi chin chắn, lòng trong sáng như qué 
Ly. Nhưng cần nhác nhở không chây lười thụ động, phải luôn luôn hành 
động tích cực để làm sáng cái đức sáng của mình. Tượng quê Ly hai lần 
sáng, là tuổi phải thi thế tài năng, tuổi phải thực sự bước vào đời để 
hoạt động. 

Đến đây là kết thúc 4 thời ky đầu của con người, cung là kết thúc 30 
qué Thượng kinh. Ba mươi quê này được mở đầu bằng cặp qué “biến 
dich" Càn-Khón và kết thúc cũng bằng cặp qué “biến dich” Khám-Ly. + 
Còn nội dung các thời kỳ đa số là các сар qué “phân dich". 

i “Thành” (gò ấp, mỗi qué tät са 2 
năm) : Giai đoạn này là giai đoạn “thành thân, thành gia, thanh nghiệp, 
thành công, thành danh" của con người. Thời kỳ này kéo dài từ năm 29 
tuổi đến 55 tuổi. Đó là giai đoạn gạt hái những kết quá do “đưởng-giáo” 
của gia dinh và xã hội. Chín qué của giai đoạn này là những сар “phản 
dich", qué thứ 9 là quà chuyển tiếp. 

- Qué Hàm : thời kỳ 29-30-31 tuói. Là qué mở đảu giai đoạn “thành”. 
Hàm сб nghĩa là sự giao cám gium trai và gái. Con gái thì từ 14 đến 16 
tuổi, con trai thì từ 28 đến 30 tuổi là tudi “thành gia - thanh thân”, 
đánh dấu giai đoạn đầu của thời kỳ thành đạt, nên lấy đạo vợ chồng 
giao cảm với nhau là chính. 

-Qué Hằng : thời kỳ 32-33-34 tuầi. Đã thành than, thành gia rồi thì 
phải lấy sự thuỷ chung, sống với nhau lâu dai làm trong, dé mở đầu su 
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bên vững của cả giai đoạn “Thành”, Vì vậy ở tuổi này phải luôn luôn 
nhấc nhủ vë đạo “Hàng”. 

- Qué Đôn : thời ky 36-36-37 tuổi. Đó là giai đoan vợ chóng hay xảy 
ra va cham, cá hai người phải biết quẻ của thời kỳ này là Dan, có nghĩa 
là phải biết án đi, lui đi, phải biết nhường nhịn lẫn nhau để giữ lòng tôn 
kính giữa vợ chóng và đạo Hàng. 

- Qué Bai Tráng : thời ky 38-39-40 tuổi. Đó là tuổi nang nổ, có nang 
suất cao, tuổi bộc lộ hết năng lực mình, tuổi có nhiều thành công, là tuổi 
lớn mạnh như quê Đại tráng. Thời kỳ nảy nèn khuyến khích tính tích 
cực, dám nghĩ, dám làm 

- Quê Tan : thời kỳ 41-42-43 tuổi, là híc sự nghiệp dang thăng tiến 
dán lên như tượng qué Tấn. 

- Qué Minh Di : thời ky 44-45-46 tuổi, là lúc sự nghiệp đã thành, 
thang tiến đá khá, cùng là híc có lắm kẻ ghen ghét, hay là lúc dë sinh 
thất thoát. Vì vậy tượng quê này là “Lửa ẩn trong đất, là tối di", Lời 
tượng nói rằng “Nội văn minh nhi ngoại nhu thuận, di mông dai nan, 
Van Vương ải chỉ”. Có nghĩa là “quả trong thì sáng mà quẻ ngoài thì 
mềm đèo. Dé qua nạn lớn, Văn Vương dùng cách dà". què giai đoạn 
này muốn nhác nhủ ta, khi sự nghiệp đã thành đạt cao thì phái phóng 
nan lớn. Muốn thé thi long mmh và việc bên trong phải trong sáng, đối. 
với bên ngoài phải mềm ёо nhu thuận, thì có thể tránh được hoa lớn. 

- иб Gia Nhân : thời ky 47-48-49 tuổi. Dó là tuổi phải đoàn kết, 
qui tụ được mọi người trong gia đình, phải biết quản lý nội bộ, giữ vững 
được gia phong thì trong nhà mới được yên vui. 

- Qué Khuê : thời ky 60-51-52 tuổi. Tương que là hai chị em gái 
đồng sàng mà di móng, khác ý nhau, có nghĩa là ngang trái. Qué có ý 
muốn khuyên ở tuổi này phải biết bao dung moi người, như hai chị em 
dầu khác ý cũng sóng một nhà, nằm chung một giường, phải biết nhường 
nhin, chiều chuông lán nhau để bảo dám sự yên ấm trong gia dinh và 
sự yên vui trong cuộc sống. Dó cũng là ý nghĩa của qué Khuê. 

- Qué Kiến : thời kỳ 53-54-55 tuổi, Đây là giai đoạn chuyển tiếp, con 
người bước vao ngưỡng cửa của tuổi già. Về mặt sinh học, co thể con 
người có nhiều biến đổi, hoạt động của hệ nội tiết bắt đầu suy giám, là 
thời ky dé phát sinh bệnh tạt, rất phù hợp với hình tượng quê Kiẻn. 
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Qué này có nghĩa là khó khán, tai nan. Lời Thoán nói ;"Kién nan dã, 
hiểm tại tiên đã” (Kiến là khó уау, nguy hiểm ở trước mặt vậy). Người 
xưa cúng có kinh nghiệm “Bốn chín chưa qua, năm ba đá tới”, đó là 
những giai đoan tuổi hay có biến đông xấu vẻ mặt sức khoẻ. Ở tuổi này 
muốn làm gì phải biết tự lượng sức, không nên đi quá đà, không biết tự 
kiểm chế. Qué có tính chất, dv báo một giai đoạn sinh học đối với con 
người, để biết mà đẻ phóng trước. Đây là mót sự sắp xếp rất tài tình, 
không những thé hiện công phu tìm kiếm dé sáp đạt hợp lý các qué mà 
còn thể hiện sự hiểu biết rất sâu về các giai đoạn sinh lý của đời người 
của cổ nhân. 

4.6. Giai đến qué Ky 7 
đoạn này được chia làm ba thời kỳ, được goi bằng ba tính chất của cà 
giai đoạn “già” là “Chân - Thiện - Mỹ”. 


4.6.1. Thời kỳ So {ао (Chân) - là bước 1 сца tuói già (9 qué, zhin 
nám) - từ tuối 56 đến 64 : 


- Qué Gidi : thuộc tuổi 56. Là qué khói đâu của giai đoạn Sơ lão. 
Тобі vừa ra khói nhung nói lo âu vé cuối của sự thành đạt, cũng tuong 
ứng với sự ổn định của quả trình thay đổi vé tâm sinh ly con người, 
giống như người vừa được giải oan, cởi trói, nói dung giống như ý nghĩa. 
quê Giải. Ở tuổi này con người nen bao dung, cởi má, hoà giải cho thuận 
với mệnh Trời. i 

- Qué Tán : thuộc tuổi 57. Tuổi này suc khoé con người да hi hao tón 
một phán, phải biết kiểm chế bớt dục vọng, tránh những điều tức gián 
làm hao tổn thêm tâm lực. 

- Qué Ich : thuộc tuổi 58. Theo tỉnh thần của quê, tuổi nay thấy điều 
gì ích lei cho mọi người thì làm, không në hà. Nghĩa của qué là “Tần 
trên, ích đưới” biết lấy chỗ thừa bù chỏ thiếu, biết san sẻ phúc lợi của 
mình, tránh tham lam. Đó mới là hợp mệnh trời của tuổi. 

- Qué Quai : thuộc tuổi 59. Quải là quả quyết, không do dự, Ó tuổi 
này con người thường tin vào kinh nghiém của mình, làm việc quà 
quyết cho nén cũng dé cứng nhác, thiếu tình loạt, dẫn đến sai lám, cần. 
phái chi y điều này mà tự tu đưỡng them. 

- Qué Cấu : thuộc tuổi 60. Tuổi này cần chú ý tiết chế việc giao cấu 
nam n. Tượng qué, tuy đương còn đang thịnh nhưng đã mang тат 
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suy (một hào ата mới sinh ở đưới dang ở thời “trưởng”, không nên quá 
ham mê sắc dục. 

- Qué Tuy : thuộc tuổi 61. Tuy là tu họp, có đông người mới là tụ 
hop. Qué phù hợp với tuổi, lúc đã có nhiêu con cháu, hạ hàng, hè bạn. 
thích tự họp. Tuy nhiên ó tuổi này phải biết đề phòng điêu xấu do bất 
hoà sinh ra, phải biết và phái học cách hoà giải. 

-Qué Thăng : thuộc tuổi 62. Tháng là lén, bay lén, hợp với tuổi được 
mọi người kính trọng, nhưng luôn giữ đúng mức độ mới tốt. 

- Qué Khón : thuậc tuổi 63, Thời kỳ của một đợt suy giảm sinh hoc 
mới, cơ thể có nhiều biến đông bất lợi, dễ ốm đau hay рар tai nạn (như 
aghra qué Khán). Tuy nhiên người quân tử không 14у đó làm buôn, vi 
đến tuổi này thì mình dà được cống hiến, thoả chí nguyện, chi nên chú 
y dé phòng moi bất trác do sức khoẻ gây nên. 

-Qué Tỉnh : ибс tuổi 64. Tuổi này con người chỉ nên chỉ bảo cho 
thế hệ trẻ những kinh nghiệm có lợi cho con cháu và cho mọi người, như 
cái giếng слі cung cấp ban phát nước cho con cháu hay cho dan dùng 
hàng ngày, làm trọn ý nghĩa chứ “cnan” V Bong giai NR Sơ 140. 


Peur "Thời kỳ này gầm 3 pam qué v. 
chuyén tiép. 

- Quá Cách : thuộc tuổi 65-66. Tuổi này con người dé thủ cựu, không 
muốn rời bó cái cũ du đã lỗi thời, làm phát sinh máu thuẫn, kháng thé 
tôn tai. Vì vậy phải lấy qué Cách để nhắc nhớ, phải chú ý lấy cải cách, 
mở ra điều mới, hợp với qui luật tiến hoá làm phương chấm cho tàn tai, 

- Quê Định : thuậc tuổi 67-68. Con người ở độ tuổi này thì vững như 
chiếc đình, Đái với mại người trong nhà phải lo chính ngôi vị từng người, 
soi sáng cho mọi người. 

- Qué Chấn : thuộc tuổi 69-70. Tuổi nen đề phòng, lo xa và tu sửa 
mọi việc, như người nghe tiếng sấm phải đề phòng mưa gió. 

- Qué Cấn : thuộc tuổi 71-72. Là tuổi phải biết đừng lại, ngăn mình 
lai, lâm theo cái “tâm” vốn có của mình mà không vượt quá khuôn. 
phép. 

- Qué Tiêm : thuộc tuổi 13-74. Tiệm là tiến dán. Đây ý muến nói - 


một quê lẻ 
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tiến dán đến sự hoàn thiện. Tuổi này chỉ nën tích đức và thúc đẩy sự 
tiến bộ chung. 

- Qué Qui Muôi : thuộc tuổi 75-76. Quê có nghĩa là trà về nhà. Vào 
tuổi này соп người hay nghĩ về quá khứ, 6n cố, nhớ lại thời gian đã qua. 
Nhiều người hay viết hỏi ký, viết thêm gìa phả, gia phong, rút ra được 
những điều bó ích cho thế hệ mai sau hay cho con cháu trong dòng họ. 

- Qué Phong : thuộc tuổi 77-78. Qué này kết thúc tuổi Trung lão. 
Đạt tuổi này đã là đạt được hai chu “Chân - Thiện”. Theo nghĩa qué, 
người đạt tuổi này gọi la thịnh, là có дме "tho", tích Тау được nhiều kinh 
nghiệm trong cuộc sống, dá như mặt trời đứng giữa soi suốt bầu trời. 


79 đến 99 hay hơn nữa : Thời kỳ này thuộc 7 qué gắn cuối cùng của Hạ 
Kinh. mái quê 3 năm. Quẻ đâu là quẻ chuyền tiếp, còn 6 quê sau thuộc 
4 cặp phản địch. 

- Qué Тав: thuộc tuổi 79-80-81. Qué của sự chuyển tiếp giai đoạn 
của tuổi già. Đây là thời kỳ suy thoái sinh học thứ 4 của đời người. 
Nhiều người có thể không vượt qua được giai đoạn này. Vì thế mới là 
qué Lg, có nghĩa là di xa, là người ld hành, có nhiễu diéu lo lắng, không 
yên trong lòng. Nếu gặp cảnh gia đình suy thoái, con cái đùn đẩy trách 
nhiệm đối với cha mẹ già thì càng rõ thêm mối lo của người lữ hành, 
tương ing với cái tuổi qué Lir! 

- Qué Tốn : thuộc tuổi 82-83-84. Tuổi của sự nhún nhường nhung 
xuyên thấu vào lòng người, ý nói ở tuổi пау được con cháu tôn trọng 
nên lấy sự nhún nhường dùng tình thương răn dạy con cháu. 

- Qué Đoài : thuộc tuổi 85-86-87. Quê có nghĩa là vui, là đẹp, vì tuổi 
này là tuổi biếu hiện cái “thọ” của gia đình và dòng họ, làm vẻ vang 
vinh dy cho ho tóc. 

+ Qué Hoán : thuộc tuổi 88-89-90. Day lại sang đợt suy thoái tiếp 
của tuổi già, ứng với qué Hoán có nghĩa là ha tan, bệnh tật dé kéo đến. 

- Qué Tiết : thuộc tuổi 91-92-93. Tuổi nên hết sức tiết độ dé báo 
dưỡng sức lực còn lại cho cuộc sống được yên vui, 

- Quê Trung phu : thuộc tuổi 84-95-96. Tuổi nên giữ lấy đức tín 
trong lòng mình cho được thanh thản. 
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Que Tiếu quá : thuộc tuổi 97-98-99. Tuổi sắp тап một chu ky của cuộc 
sóng mà Tạo hoá dà ban cho con người. Dễ mắc những sai lâm lät vặt. 
Chỉ một điều “quá” nhỏ cũng đủ để chấm dut cuộc đời, cho nén cần hết 
sức chư ý từ an uống đến đi lại. 

Đến đây là con người đã đạt được ba chứ “Chân - Thiện - Mỹ” của 
giai đoạn tuổi già, kết thúc ở qué Tiểu Quá của thời ky Đại Јао, 

4.7. Giai doon “Tu” là thời ky cuối đời, cúi chết sắp dën gắn (góm 2 
qué cuối cũng - 6 nām) : Hai qué cuối cùng này là cáp qué vừa "bién 
dich" vita "phán dich", mói qué 3 пап. 

- Qué Ky té : thin ky tha 100-101-102. Moi viéc dà hoàn thành, con 
cháu cũng đã trưởng thành, khóng dé lại mối lo cho ai, con người không 
còn gi phái luyến tiếc. Tuổi tho dà ngang tuổi trời cho. Đó là niém hanh 
phúc lớn. 

- Qué Vi tế : thời kỳ tuổi thọ từ 103-104-105 và hơn nữa, Sóng đến 
tuổi ấy thì du nhiều việc chưa xong, nhiều du định còn dang dó củng 
phải kết thúc việc củ dé bát đầu một chu trình mới cho con cháu kế 
nghiệp mới là thuận lẽ trời. Con người vào độ tuổi trời cho đó phải biết. 
ẩn tàng cho những tinh hoa mới nảy sinh, đó là cái nghĩa của qué Vi tế 
đối với đời người. 

Tóm lại, trong nhiều cách giải thích về trật tự 64 quê Dịch trong - 
Thượng và Ha kinh có lẽ cách giải thích của dòng họ Nguyễn Cánh 
(ma chúng tôi dá soạn và viết lại phóng theo nội dung chính như 
trên) là tương đối hợp lý nhất và cứng có lẽ là nguyên ý của cổ nhân 
khi muốn áp dụng các quả Dịch để phán tích nghiên cứu các giai 
đoạn của đời người. 


VL Phân loại 64 trùng quái theo tượng số 


Khào sát Tượng của 64 trùng quái chúng ta thấy, nếu sắp xếp theo 
trật tự của Dịch cá, ta eó 4 сар quê thuậc “tượng biến địch”, đó là các 
сар Can-Khón, Ly-Khåm, Tiểu quá-Trung phu, Đại qua-Di; còn 28 cáp 
quê thuộc “tượng phản dịch”. Bốn сар quê biến địch kế trên không có 
các qué phản dịch tương ứng, vi quay chúng di 180? chúng vẫn дї 
nguyên hình thể ban đầu, không thay đổi (Hình 53). 
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Hinh 53 : Тгас tu 32 cáp Phản quái theo Chu Dich 


30 quẻ Thượng Kinh 
Ténqué % š Tân qué Е 
Tenan | sảnh phân | Tươngsế Талла sbnhiphàn Tượng số 
và thỨNV quê | và thập bán vàhỨWAUẺ | vaumàppnán, 
1- Que Biến Thuàn Сал = 2-Quš Biên Thuận Khôn == 
ШАШ = 4000000) = 
С те, ° ш 
3-OuéPhán | Тшўїдата | = = | |&ОшёЄһал | SovTuj-Méng| == 
(100010)=34. == 4010001)=17 == 
5-QuéPhán | Thoỳhiện Nhu | | |é-QuéPhàn | TménfhujsTung тшшш 
(1110101-58 = (100749 | z—— 
7- Qué Phản Bra/Thuy-Su == B- Quê Phán == 
4016000; = == 
| 9.Qu&Phàn | Phenghiéne = | юоёрма | тыла | Z= 
Tiểu Suc == Lý == 
(111011)a53 (110111)-55 — 
11.Bién«Phàn | Địa/Thiến=Thai zz 2- BiónsFhán Thién/DiaxB! — 
(111000)=56 == 4000111)-7 == 
| == == 
їз. Quó Phản | ThiênHoá= = | len ноты == 
Dóng Nhàn == Đại Hữu = 
(101110=47 == anos — | 
| 15 Quế Phán | Đ/Sœ=khêm | == | equina l Láng | ШШ 
| (001900)=8 E |0001o0)=4.... (000100)=4. == 
7-BiénsPhin | Trạch/Lôi=Tùy HH... | SovPhong=c | S= 
(100110)=38 == (00)425 == | 
19- Quà Phản Z= | |es.QuëPhàn | Phowybi-Qun| ZZ 
| == (000011)-3 == 


w 


03 


KINH DICH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


21- Quê Phản | Ноёй.б=Ръф hap — 22- Quê Phản. SoniWoà-Bi zz 
(100101)=37 == (101001)-41 == 
23-04ёРҺп | Sawpia-Bác == | [2+oušehan | seem | zz 
(000001}=1 == (10000032 = = 
25- Quê Phần | Табл, нуд vong | шшш | | 26-Qoš Phšn | Sm/ThiensÐasic| === 
(100111)=39 == (111001257 = = 
27- Qué Biến SơnLãi = == 28- Quả Biến. Trạch/Phong= = 
Bì = Đại qua == 
(100001)83 (0111101280 ==. 
29- Quả Biển Tập Khẩm. = 30- Quê Biến Thuànl y == 
{б1аб1бу=1а улы (101101)-45 —— 
34 QUÉ НА KINH 
1-Quê Phân |  Trc/Smn- == ltza:m+ Lü/Phong = 
Hàm == Hãng 
(001110 =14 TỐ (011100) - 28 
3â- Quả Phản | — Thién/Sen- = 34-Quë Phản [бетмёл= == 
pin == Đại Trắng = 
(001111) =15 — (111100) =60 —= 
— 
36- Quà Phản ноа == [36- Quả Phản. Dia/Mo = 
Tân == Minh Di E 
(000101)-= xj (101000)=40 —— 
47- Quả Phản | PhongHoä= -= |38-Qué Phần. HoÃ/Trạch = == 
Gia Nhân Khuê == 
«10101-43 '(11010)<gg | —— 
39-QuàPhán | ThuỳSơne == | to» phán zz 
Kiến == Giải = 
@01010)=10 = $1009-20 | == 
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aaen | Sewireh- 
Tên 
(110001)-49 


42-Qué Phản PhongiLà = 
еп 
(100011)=86 


43QuiPhàn | Trạeh/Thiên= S 44QuêPhản | TniërvPhong= 


Qui = сїш = 
(111110)-62 = %011111)-31 = 
45.QuéPhàn | тасида == | |46QuồPhản | ĐịwPhong= 
Tụy Tháng 
(000110)-6 (011000)=24 
47. Quê Phản | Trạch/Thuỷ~ = 48- Quê Phản 'Thườ/Phong= 
къа == Tinh = 
I010110)-22 == @‹oto-2 | = 
49-Quê Phần Trạch/Hoä= sai 50-Quả Phản, Hoà/Phang = 
Cách == Đỉnh 
(101110046 == (011101)=28 


81-Quả Phân | Thuận Chấn 
(100100)-36 


52-Qué Phàn Thuần Cán 
(001001)-5 


53-Bién«Phán | PhongSơn= 54- Bián«Phán Lói/Trach = 
Tiệm = Qui Muội = 


{001011 ел1 == (110100)-52 = 
55-QuàPhàn | LAVHoẩ= ZZ | sau hin Hoả/Sơn= к= 
Phong — ш == 
(101400)=44 CI (0011019136 | == 
57-QuéPhàn | Тайата === | зањ | тыщфабоМ 
(011011)=87 === (1010-64 
S9- Quê Phản | Phong/Thuje — 60. Quà Phân Thuỷ/Trạch = 
Hoàn == тё 
(010011)-19 = (110010)450 
ет. Qué Biến Phong/Trạch= — €2- Qui Biến Шот = 
Trung phu == Tiểu quà 
(110011)=81 = (001100)~12 == 
63- BiŠn+Phàn Thuỷ/Hoä= = 64. Biën+Phšàn Hoả/Thuyz 
кутё == мута 
(101010)-42 E (010101)=21 
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Tuy nhiên, nếu sáp xếp 64 qué theo tương “Biển dich" thi ta có đủ 
82 cáp biến dich. Như vậy là các qué déu cé biến địch, riêng 56 quê 
(28 cáp) ngoài biến dich còn có phần dich. Biến địch và phản dịch luôn 
luôn có những mối quan hệ сао thành từng nhóm qué. Ta có thé dựa 
theo nhung tính chất đó, chia 64 qué trùng quái ra thành nhung loai 
sau дау: 

1. Dịch trên eo sở Bắt Dịch : Bốn qué Bất biến cơ bán : 

Các qué déu biến đổi bản chất và giá trị, có nghĩa là sẽ trở thành 
một số khác, khi ta thay đổi vị trí của chủng theo hai cách : 


1/ Quay ngược chúng 180? : ví du quê Вас Ж Z là só 1, nếu quay 180° 


sẽ thành qué Phục 


2/ Hoặc hoán vị qué thượng xuống qué hạ, quê hạ lén qué thượng : 
vi dụ quê Bác là góm 2 qué Сап trên, Khân đưới, tức Sơn/Địa= Bác: nay 
ta đưa què Khón lén trên, đem qué Cấn xuống диб, quê Bác sẽ trở 
thành quê Dia/Sen-Khiém. là só 8. Riêng có 4 quẻ là bất biến khi 
bị hoán vị các quê thượng Һа, hoặc khi bi quay 180°, chúng vẫn giữ 
nguyên bản chất ban đầu vốn có. Bốn qué đó là ; 
Qué Сап - Quê Khôn - Quê Ly - Qué Khám. 


(63) (9) (45 — (18) 

Đỏ là “4 quê båt bién" cơ bản của Tạo hoá. Chúng không có qué 
phản dich tuong ứng. Chúng có vai trò như những nguyen ly Бап йаа 
bát biến. Đó cúng chính là hai trục Tiên thiên уа Hậu thiên của 8 quê 
cơ bàn (Bát quái) : Trục Càn-Khón thuộc Tiên thiên; truc Ly-Khảm 
thuộc Нам thiên. Chúng cúng là hai сар đối xưng “âm duong" của nhau. 
Các con số sinh ra vô tàn nhưng đều là tượng biến đổi xoay quanh 4 tượng. 
bất bién đó. Người xưa да dựa trên tính chất này để dinh nghĩa Dịch là 
“biến dịch” trên cơ sử “bất biến”, hoặc dé ra triết y xử thế “Di bất biến ứng. 
vạn biến” (lấy cái bất bién để ứng với vạn điều bién) cũng có nghĩa là phải 
giữ vững cái nguyên lý ban đầu để ứng phó với vạn điêu thay đổi хау ra. 
Một làn nữa chứng ta lại сб thêm bằng chưng vé qui luật của tự nhiên. 
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nằm ngay trong bản thân qui luật của các số nhi phân. Nhưng triết lý 
của cổ nhàn vé Vü trụ và nhân sinh cúng được rút ra từ chính nhứng 
nguyên lý của hệ nhị phân. 
2. Bốn quê Bất biến trung gian : 
Đồ là hai cáp qué Biển dich : “Tiểu quá-Trung phu” và “Đại qua-Di" 


Tiểu quá - Trungphu-———-Di - Dai Quá 


Bến qué này không có quê phán dich tương ứng, xoay 180° chúng 
vån thé. Tuy nhiên nếu cát đôi hai quê thượng ha của mot quê ở cáp thứ 
nhất, rồi hoán vị chúng, thì chung không thành tuong “phản dich" сца 
nhau mà lại trở thành một quê của cặp thứ hai. Ví du ; cắt đôi và hoán. 
vị qué Loi/SonzTiéu quá (12), ta sẽ được quê Sơn/Lôi=Di (33). Cắt đôi 
qué Di và hoán vị ta lại được qué Tiếu quá. Cùng như thế, nếu ta cát đôi 
và hoán vi qué Trach/Phong-Dai quá (30) ta sẽ được quê Phong’ 
Trạch=Trung phu (51). Nếu cát doi qué Trung phu rôi hoán vị, ta lại 
được quê Đại quá. 


ë Biến 
та M ad, Thu " 

Yếu Què Hai cáp qué Biến và hai 

P сар Hoán Vi 
Q Hony шо ., Q Hoán Vi 
12 

IL Qué Ві = = 

Di Da Quá 


Bốn qué trên chính là hai сар quê đơn quái “Căn-Chấn” và “Tốn- 
Волі" xếp chóng lên nhau theo tràt tự trên đưới thay đổi, Trong cuộc 
sống chung ta cũng da từng thấy nhiều hiện tượng hay sự vật trông 
tưởng như bất biến, vì xoay ngược đi chúng vẫn không đổi hình thể, 
nhưng chúng lại không bất biến như các “tượng” Сап, Khón, Ly, 
Khám, nếu Ы cát dài và thay đối vi trí trên dưới các đơn quái chúng 
vẫn thế, ở đây chúng lại biến thành “tượng” một quẻ khác, chẳng 
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phải là tượng biến dich, cũng không phái là tượng phán dịch tương img 
của chúng. 

3. Tám qué “lưỡng tính”, vừa 1à Biến địch vừa là Phản dich 
của nhau (vừa đối xứng ám duong vừa đối xứng nghịch đảo) : 
Đó là bốn сар: 


1/ Cặp Thái(56).Bi(7) : Quê Thái quay 180? thành quả Bi 


và ngược lại. 


2/ Cap Ky Té(42)-Vi Tế(21) Qué Ký Té quay 1809 thành 


quê Vị Tế và ngược lai. 


Quê Tuy quay 180? thành qué Cổ 
và ngược lại 


Quê Qui Muội quay 1809 thành 
qué Tiệm và ngược lại. 
Nhu vậy, đối với 8 qué trên, cái “biến địch” đồng nhất với cái “phản 

dich” của chúng. Khi chúng “biến” là đồng thời chúng “phản”, hoặc trái 

lại “phán là biến”, “biến là phản”. 

4. 48 quê còn lại là các tổ hop “Biến địch” và “Phản dich" 
Hiên kết thành từng nhóm 4 qué : Chúng tao thành 12 nhóm quê 
có mối hên hệ kháng khít với nhau, theo hàng ngang là qué Phản, 
theo cột đọc là quẻ Biến ; 
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Nhóm “Đai Tréng-Don-Quan-Lam" 
(60-15-3-48) 


Nhóm “Tiến Suc - Lg -Du-Khiém” 
59.55-4-8) 


Nhóm “Nhu-Tung-T'an-Minb Di” 
58-23-5-40; 


007-39-6:24) 


. 
кыйы 1 1 Q. Din 
Q Lên 

KD - 14 209 
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Q. Biến 
Nhóm "Cách-Dinh-Mong-Trvan* Nhóm "Bi-Phe Han-Khón Tinh” 
(46-29-17-34) 537-22-21 
Q. Biến 
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CHƯƠNG VIII 


BIẾN DỊCH CỦA TƯỢNG SỐ 


Chúng ta đã biết, các con số viết theo ký hiệu “âm duong" chứa 
đựng trong lòng nó lẫn lộn nhưng hào Am và hào đương. Đối với йау 64 
số thì số lượng các loại hào trong mỗi qué chỉ có 6. Trừ quê Сап chỉ gồm 
toàn hào đương và quê Khón chỉ gềm toàn hào âm, còn 62 qué khác đều 
là tập hợp 6 hào gồm cả âm lẫn dương. Chúng ta lại cũng đã biết tuỳ 
theo vị trí trên dưới của các hàng vạch mà giá trị của chúng khác nhau. 
Nếu ta đánh số các hào từ dưới lén, có nghĩa là : Hào 1 ở đưới cùng (hào 
ha), hào 6 ở trên cùng (hào thượng), ta sẽ có các giá trị như sau : 

- Hào 6 (trên cùng) là hàng đơn vị, có giá trị = 0 (hào âm), hoặc = 1 
(hào dương). 

- Hào 5 (trên xuống) có giá trị = 0 (hào am), hoạc = 2 (hào đương). 

- Hào 4 có giá trị = 0 (hào àm), hoặc = 4 (hào dương). 

- Hào 3 có giá tri = 0 (hào ага), hoặc = 8 (hào duong). 

- Hào 2 có giá trị = 0 (hào âm), hoặc = 16 (hào đương). 

- Hào 1 {дий cùng) có giá trị = 0 (hào Am), hoặc = 32 (hào duong). 

Như vậy các bào biến ở vị trí nào thì giá trị số đó sẽ tăng hay giảm 
theo trị số của hào đó. Ví dụ quê Can có 6 hào dương, eó tổng giá trị là 
63, nếu hào 6 biến thành hào âm, có nghĩa là số 63 mất di së 1 hàng đơn 
vị, trở thành quê Quải = 62. Nếu qué Quải lại có hào 1 (ức hào dưới 
cùng) biến, tức là số 62 bi mát di 32 đơn vi giá tri, trở thành qué Dai quá = 
30. Nếu qué Dai quá lại có hào 3 biến, có nghĩa là số 30 bị mất di 8 đơn vị, 
trở thành qué Khón = 22. Lấy ví dụ qué Khón = 0 cúng thế. Nếu hào 1 (đưới 
cùng) bién thành hào duong, có nghĩa là qué Khôn được thêm lên 32 don vị 
trở thành quê Phục = 32. Nếu què Phục có hào 2 biến, có nghĩa là quê đó 
được thêm 16 đơn vi, trở thành qué Làm = 48 v.v... 

"Trước khi nghiên cứu sự bién hoá của các hào trong các trùng quái, 
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ta hãy khảo sát thêm về giá trị “số” của chung. 

L. Giá trị cáo “trùng quái“ so với các “đơn quái". 

Ta đã biết Trùng quái gòm 2 đơn quái phối hợp “qué Thượng” (Ngozi) 
và "qué Ha" (Nội). Khi đánh số “Hào” các trùng quái ta đánh tu duoi 
lén; như vậy qué Thượng gồm ba hào 4-5-6, còn qué Hạ gồm ba hào 1-2- 
8. Ta có các giá trị sau : 

1, Giá trị của các qué thượng (qué ngoại) : 

Giá trị các quê thượng (hay quẻ ngoại) bằng giá trị các đơn quái, сб 
nghĩa là : Сап (thương) = 7. Đoài (thượng) = 6, Ly (thượng) = 5. Chấn 
thương) = 4, Топ (thương) = 3, Khám (thương) = 2, Cấn (thương) = 1 
Khón (thương) =0. Và tổng giá trị 8 qué thượng bằng tổng giá tri 8 quê 

cơ bản, bức = 28. 

2. Giá trị của các qué ha (quê nội) : 

(Ba hào qué nội là :- Hào 3 = 0 hoặc 8; - Hào 2 = 0 hoặc 16; - Hao 
1= 0 hoặc 32). Ta có gid trị các qué hq (nội) bằng 8 lần qué thượng 
(ngoai) tương ứng : Сап (ha) = 7х8=56: Doài (ha) = 638248; Ly (ha) = 
5x8=40; Chân (ha) = 4x8-32; tón(ha) = 3x8=24; Khám(ha) = 2х8=16: 
Са ta = 1x8=8: Khón (ha) = 0x8=0. Và tổng giá trị 8 quê Ha (nội) 
bằng : 66 + 48 + 40 + 32 + 24 + 16 + 8 + 0 = 224 (hay 8 lån Lổng giá tri 
8 đơn quái = 28x8). 


3. Giá trị số của các Trủ uái. 


Giá trị số của các trùng quái là giá trị của qué Thượng (ngoại) cộng 
với giá trị của quê Hạ (nội). Như vậy mỗi ачё trùng quái có giá trị số lớn. 
gấp 9 lần mỗi đơn quái tương ứng : Thuần С an- _— 62 huàn oai 
= 6х9 = 54. Thuần Ly = 5х9 = 45; Thuà 


= 3x9 = 27: Tap Khám = 2x9 = 18: Thuần Cấn = 1х9 = 3: "Thuần Khón = 
0x9 =0. 

` “Tổng giá tri 8 trùng quái со bản cũng bàng 9 lån tổng giá tri 8 đơn 
quái со bán : 63 + 54 + 46 + 36 + 27 + 18 + 9 + 0 = 252 hay 28x9 = 252. 


IL Sự thăng giáng của các hào âm dương trong hai qué 
“Thuần сап” và “Thuần Khôn”: 


Nếu ta sắp xếp 6 hào đương của hai qué này lân lượt biến sang âm. 
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và ngược lại, ата biến sang đương, kê Lù hao dưới lén hào trên, ta được 
12 quê eó tượng theo sự thăng giáng của âm đương, gọi là 12 qué Bích. 
Người xưa lấy Tượng 12 quẻ này làm đại điện cho 12 tháng trong năm, 
bát đầu từ tháng 10 hãng năm là tháng có tiết Lập đông, tháng của khí 
Am cực thịnh được tượng trưng bằng quê thuần Khôn. Та có Tương 12 
quê Bich như sau : 


- Quê Thuần Khên í ==, tháng mười, khí âm cực thịnh. 


›háng mười một, có môt hào đương mới sinh ë duoi. 


- Quê Lâm ( Ж £ ) : tháng mười hai, qué có hai hào đương, là thời 
ky đương bất đầu thịnh, âm bắt đâu suy. 


): sang tháng giéng đầu năm mới, дие có ba hào 
dương, thời kỳ âm duong сап bằng, thời tiết sang 
Xuân, cây có tuoi tốt, mọi việc thuận lợi, hanh 
thông (gọi là “Tam dương khai thái”. 

- Quê Dai tráng ( ШЕ: tháng hai, qué có 4 hào đương, thời kỳ giữa 

— Xuan, dương dang thịnh, thời tiết trong sáng 
M hanh thóng. Ë E 
- Quà Quải ( Z=: tháng ba, quê có 5 hào đương, thời ky cực thịnh, 
= án сүс suy và sáp biến, thời tiết cuối Xuân, tiết 
giao mùa, khí hậu bước sang múa nắng nóng. 


+ Qué Thái ( 


- Quê thuần Can (Z= ) : tháng tư, qué 6 hào đương, thời ky cực 

= hinh cia dueng khi, Am khi đã biển mãi, 

thời tiết bất đầu sang he nóng bức. Đến 

дау kết, thúc 6 qué với quá trình từ duong bắt dàu sinh đến trưởng, âm 

bát đâu suy đến tiêu dán; cho đến cuối thời kỳ : đương cực trưởng, âm 
tiên hết, để sang một chu kỳ mới. 


- Quê Cấu (SE): tháng năm, quê có 5 hào dương, một hào âm bắt 
Т 7 dàu sinh à dưới cùng, 

- Qué Đôn (=): tháng sáu, qué có 2 hào âm, thói ky âm bát đầu. 
7 7^ thịnh, đương bát đầu suy. 
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: tháng bảy, qué ат đương cân bằng nhưng vấn 
thuộc thể âm thịnh duong suy, thời tiết bước sang 

s Thu vói su Ча vàng ctia сау cà. 

: tháng tám, quê có4 hào âm, thuộc tiết Trung 
Thu, khí ат thịnh lấn át khí đương, tiết trời khô 
mát, sáng 50а. 

: tháng chín, quê có 5 hào àm át một hào dương, 
thời kỳ am cực thịnh, dương suy sắp biến, thời 
tiết cuối Thu, giao mùa, sắp bước sang Đông. 


~ Quẻ Quan ( 


: sang tháng mười, thời tiết vào Đông lại 
trở vé quê với 6 hào âm, đương khí đã bién. 
mắt. 
Cứ thế vòng tuần hoàn biến hoá của Am dương lại tiếp diễn một chu 
kỳ mới, 


12 qué Bích của 12 thá lich 
Tháng Quà Tiết khi Âm duong 
: Nguyệt lệnh К 
Giêng Quả Thảl(56) lập Xuân. Âm dương cản bằng ` 
Hai Qué Đạt Tráng|80) Xuân phân. Dương thịnh âm suy 
Ba Quà Quái(62) Thanh minh Duong thính. âm sắp biến 
Tư Quê Thuần Càn(63) Lập Hạ Dương cực thịnh, âm biến) 
Năm Quả Câu (31) Hạ chí Dương сис, âm sinh 
Sáu Quê Độn(15) Tiểu Đại thù Âm trưởng, đương giáng 
Đây Qué Bi(7) Lập Thu Ат dương ngang bằng. 
Tảm Qué Quan(3) Thu phân Âm trưởng, đương tiêu 
Chín Qué Bác(1) Han lộ sương giáng| Âm thịnh, dương sắp biến 
Mười Qué thuần Khón(0) tập Đông Ấm cực thịnh, dương bién. 
Một Qué Phuc(32) Đông chí Âm cực, dương sinh. 
Chap Qué Lâm(46) Tiểu đại hàn Dương trường. âm giáng, 
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Cá nhân thường dàng hình tượng 12 qué Bích trên cáa 12 tháng dé 
xem số Hà Lạc theo ngày sinh tháng dë của mỗi người đề dự báo cuộc 
đời và hậu vận của người đó. Nếu giá trì tổng của các số âm dương của. 
người được di báo tương ứng với sự thăng giáng của các hào âm dương 
của các quê nguyệt lệnh thuộc tháng sinh thì người đó sinh hợp thời, 
hợp số, dë thành đạt; nếu không phù hợp với su thăng giáng âm dương 
của qué nguyệt lệnh là sinh trái số, trái thời, cuộc đời sẽ gặp nhiều khó 
khăn vất và. 


ién thé cú d. i 

Ngoài cách biến của hai qué Càn-Khón da nói ở trên, còn qui luật 
“biến” của các trùng quái nói chung đều tuân theo nguyên tắc riêng. 
Trước khi nghiên cứu các biến quái của 64 trùng quái, chúng ta һау 
khảo sát nguyên tác biến thé của 8 đơn quái. 

1. Các đơn quái biến thể nhưng tổng giá trị các quê biến là 
một hằng số. 

"Trở lại 8 đơn quái, ta thấy mỗi đơn quái đều có thé biến thể thành 
7 đơn quái còn lại trong đấy. Ví du qué Сап có thể biến thành qué Đoài, 
quê Chấn, qué Khôn, quả Khám, qué Tốn, qué Cấn, qué Ly. Nếu qué, 
Сап biến đến lần thứ 8 thì nó lại trỡ về nguyên thể ban đầu là Сап. Quê 
Khón cũng có thể biến thành 7 qué khác là Cán, Tấn, Сап, Ly, Chấn, 
Đoài, Khàm, và đến làn thứ 8 thì lại trở vé qué Khôn. Qué Đoài cũng 
thế, có thể biến thành các quẻ Càn, Ly, Cấn, Tốn. Khảm, Khôn, Chấn 
và biến thêm lần thứ 8 thì lại trở vé qué Đoài. Các qué còn lại cũng déu 
như thế. Tóm lại : mỗi quê đêu có thể biến thành 7 quê khác trong 
nhóm ròi lại trở về chính mình ở lần biến thứ 8. Do tính chất này mà 8 
qué biến của mỗi đơn quái đều có giá trị như 8 đơn quái co bán ban đầu, 
vị thực chất chỉ là thay đổi vì trí các số trong dây số mà thôi. 

Vi dụ : 8 qué đơn quái Tiên thiên là Càn-7, Đoài-6, Ly-5, Chấn-4, 
Tón-8, Khâm-2, Cấn-1, Khôn-0, có tổng giá trị là 28, thì 8 quê biến của 
qué Сап cũng có tổng giá trị là 28. Các qué biến của những quê khác 
cúng thế, đều có giá trị là 28. (Cộng hàng ngang hay hàng đọc của các 
dáy số biến ta đều có tổng số như nhau) (xem hình 54). 
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dưới lén cho đến khi đủ 8 lần bién. 

Bát đầu biến từ hào thượng (hào trên cùng) đến hào gita rồi xuống 
Ћао hạ (hào duói cùng). Lần biến thứ tư thì lại di lên hào giữa (làn thứ 
hai). Lần biến thư 5 đến hào thượng (lần thứ hai). Sang lần biến thứ 
sáu, lại xuống hào giữa (lần thứ ba) và lần biển thứ 7 thì xuống hào hạ 
(lần thứ hai). Lân biến thứ 8 lại di lên hào giữa (lån thứ tư) đế trở vé 
tượng ban đầu. Nhu vậy là trải qua 8 lần biến thì hào thượng của quê 
biến 2 làn, hảo ha biến 2 lån, riêng hào giua biến tới 4 lần (Hinh 55). 
Бас điểm vẻ sự bién thé này chỉ có ở Tượng số nhị phán. Viết các con số 
theo ky hiệu đơn thuận không thé phát hiện ra tính chất này. Рау là 
một bí mật của Tạo hoá được tàng án trong cơ chế “nhị phân”, vì chỉ khi 
viết các số với nguyên lý phân cực âm duong mới tạo ra được “tượng 
phấn cực” của chúng. Đó cũng là điều bí ẩn thuộc về thế giới “điện từ” 
(theo ngôn ngữ ngày nay) của Vú trụ mà người xưa đã tìm ra và phát. 
biểu dưới ngón ngu “âm dương”. Trải qua nhiều thiên niên kỷ cung 
chính cổ nhân đã dày công nghiên cuu rất sâu vé nó. 

3. Su xung hop của 8 don quái. 

Trong chương nghiên cứu vẻ Наш thiên Bát quái chúng іа đã biết, 
khi phối hợp Bát quái với Lạc thư thì mỗi đơn quái mang một số Lạc 
thư nhất định. 86 đó định vị các quái trong không gian, mỗi qué tuong 
tứng với một vị trí trong “bốn phương, tám hướng” của trời đất. (Cán 
chú y rằng trong Tiên thiên đỏ, vi trí của các qué khác vị trí chúng 
trong Hậu thiên 46; trong ứng dung dự báo thuong người xưa dùng vi 
trí quê Hậu thiên. Dé tranh nhầm lẫn, người xưa thường ghi cả hai vi 
trí, (quà Tiên thiên đứng trước/quẻ Hậu thiên đứng sau), ví dụ : phương 
"Khon-Khám" tiic là chính bác, vì quê Khön trong Tiên thiên la ở chính 
bác, còn trong Hậu thiên thi chính bắc lại là quê Khám Ghi phương 
“Can-Ly” tức là chính nam, vì trong Tiên thiên quê Сап ở chính 
nam, còn trong Нап thiên thì chính nam là qué Ly. Các phương 
khác cung thế : phương “Ly-Chấn” là chính đông; phương "Khám- 
Doai” là chính tây; phuong “Chấn-Cấn” là đóng bác; phương “Cấn- 
Cân” là tay bác; phương “Đoäi-Tốn” là đông nam; phương “Tốn-Khôn” 
Ja tây nam). (Để dé nhận biết xin xem “hình 56" Tiên thiên và Hau 
thiên Bát quái đưới). 
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HINH 55 : CHỦ THẺ VÀ BIẾN THỂ CỦA ВАТ QUÁI 


ВАТ QUÀ! TÁM QUÉ BIỂN GIÁ TR 
[ren ten| Bán: | вмиг | mina | Bán: | ens | Bảng | sim | giáng | "P6" 
Sinh khi) | (Ngũ л) Phúc đức|| (Lục sàn | ccana) | (Thin y) | Туй] (Prue vD 

Can-7 Boä-6 | Chån-4| Khôn0| Khåm-2| Tór3 | Cáni Ls | Сат 
— —— E 
ES 
E 
28 
28 
28 
28 
2а 
оёт | 28 28 EI 26 28 2 в 28 28 
зыш 
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Chính vi mỗi qué có mật hướng nhất dinh trong không gian nén 
chúng cũng mang “Hành” của hướng đó và bị chỉ phối bởi cơ chế xung 
hợp của Ngú hành. Dó là sự “hoạt hoá” hệ Bát quái của người xưa trong 
việc sử dụng chúng vào mọi khu vực để du báo. Dưới đây là báng tóm 
tất nhắc lại phương vị vả “Hành” của 8 диё Hậu thiên : 

- Càn (tày Bác), Đoài (chính Tây) : thuộc hành duong Kim và âm Kim. 

- Chấn (chính Dông), Tốn (Đông Nam): thuộc hành dương Mộc và âm Mộc. 

- Khám (chính Bắc) : thuộc hành Thuỷ. 

~ Ly (chính Nam) : thuậc hành Ноа. 

- Cấn (Dang Bác), Khôn (Тау Nam): thuộc hành đương Thổ và âm Thả. 

Vè số Lạc thư, 8 qué Hậu thiên mang các số cung Lạc thư như sau : 
Сап cung 6; Khảm cung 1; Cấn cung 8; Chấn cung 3; Tốn cung 4; Ly 
cung 9; Khón cung 2; Doài cung 7. (xem lại hình23, chương V). 

Trong sự biến thể của 8 qué, có khi qué bién hợp với qué chủ thể, có 
khi xung khắc, có khi đồng Hành với chú thể, tạo ra những tình huống 
“xung hợp” khác nhau. Pó chính là những “hệ quả” mà người хма да Áp 
dụng trong môn "bói Dịch”, 


Hình 56 : Vị Trí Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát i phối h. 
(Tiên thiên vòng Ngoài —- Hậu Thiên vàng trong) 
Nam 


Сал 
Ly 


Đông Nam [Des[ Tốn Ba] zs] ты М 
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3. Ảnh hưởng xung hợp сба các qué Biến thể đối với 


Chủ thể. Nghiên cứu từng qué biến đối với qué chủ (xem bảng dưới) 
chúng ta thấy : 

< Lần biến 1 : (Hào thượng biến - tức biến hàng số đơn vị) : am 
thành dương, dương thành âm. Cặp Chủ thể Càn-Đoài : Càn-7 bién 
thành Đoài-6, Đoai-6 lại biến thành Càn-7; hai quê này dèu thuộc 
hành Kim (ат, duong Kim), bá sung cho nhau. Cặp chủ thể Ly-chấn 
: Ly-5 biến thành Chấn-4, Chấn-4 lai biến thành Ly-5; hai qué này 
là hai quê “tương sinh” : Mộc sinh Hoả, rất tốt. Cặp chủ thể Tốn- 
Khám : Tốn-3 biến thành Khám-2, Khám-2 lại biến thành Tốn-3; 
hai qué này cung 1а hai qué “tương sinh" : Thuỷ sinh Mộc, rất tốt. 
Сар chủ thể Cấn-Khôn : Cấn-I biển thành Khón 0, Khôn-0 lai biến 
thành C&n-1; hai qué này đều thuộc hành ТҺ (mật âm, một đương) 
bổ sung cho nhau, cúng rất tốt. Tóm lại, ở lần biến thứ nhất, 8 qué 
chủ thể dàu sinh ra 8 qué biến thể “đồng hành” hoặc “tương sinh”, 
rất tốt đối với chủ thé, như người đem thêm sinh khí cho chủ thể. Cổ 
nhân gọi lần biến này là “Sinh Khi”. 

* Lần biến 2: (Hào віза biến - tức hào có giá trị bằng “+2” hay 
*2”), Cáp chủ thể Càn-Chấn : Càn-7 biến thành Chấn-4, Chấn-4 
biến thành Càn-7. Hai qué biến đối với hai chu thể аёо là hai cáp 
qué tương khắc Kim-Mộc. Cặp chủ thể Đoài-Ly : Doài-6 biến thành 
Ly-5, Ly-5 biến thành Đoài-6. Hai qué biến của hai chủ thể đều là 
hai cặp tương khác Hoá-Kim. Cặp chủ thé Tón-Khón : Tốn-3 bién 
thành Khón-0, Khôn-0 biến thành Tốn-3. Hai qué bién của hai chủ 
thể cũng đều là hai cặp tương khắc Mộc-Thổ. Cặp chú thể Khám- 
Căn : Khảm-2 biến thành Cán-1, Cấn-1 biến thành Khám-2. Hai 
qué biến của hai chủ thể cũng là hai cap tương khác Thó-Thuy. 

Tóm lại ở lån biến thứ hai này các qué biến đối với quê chủ déu 
là những cặp tương khắc. Các cặp qué này tạo thành hai loại tương 
khắc có mức độ hao tổn khác nhau. Loại “khắc nhập” là khắc vào. 
bản thân chủ thể, gây tác hại trực tiếp, là loại tương khác nặng, 
gồm 4 qué : Cấn-Thổ khắc chủ thé Khảm-Thuỷ, Càn-Kim khắc chủ 
thể Chấn-Mộc, Ly-Hoả khắc chủ thể Đoài-Kim, Tốn-Mộc khắc chủ 
thể Khôn-Thổ. Loại “khắc xuất” là qué chủ thể khắc quë biến thể, 
tức khác ra qué ngoài chủ thể nhưng cứng làm chủ thé hao tổn tuy 
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mức độ không bằng bị khác chế trực tiếp, gồm 4 quê : Chủ Càn-Kim 
khác biến thé Ch&n-Moc, chủ Cán-Thổ khác biến thể Khám-Thuy, 
chủ Tốn-Mộc khắc biến thể Khón-Thó, chủ Ly-Hoả khắc biến thé 
Đoài-Kim. 

Tóm lại lần biến thứ hai sinh ra 8 cáp qué “tương khác" góm 4 
cặp "khác nhập” và 4 cáp “khắc xuất”. Tám сїр qué này là 8 cáp 
tuong hai híc nàng lúc nhẹ, như luôn IBón quấy nhiễu lẫn nhau. 
Ngôn ngu phong phú của Dịch cé thường dùng hình tượng dé miêu 
tá nội dung, nên có nhân đã gọi lần biến thư hai Ја “Ngũ qui" để nói 
lén sự quấy nhiều bất loi đó. 

e Lån biến 3 : (Hào hạ biến - tức hào có giá trị bằng “+4” hay “- 
-4”). Cap chủ thể Càn-Khản : Càn-7 biến thành Khón-0, Khón-0 biến 
thanh Can-7. Hai qué biến đối với hai qué chủ là những cáp tuong 
sinh Thó-Kim. Cặp chú thể Doài-Càn ; Đoài-6 bién thành Cán-1, 
Căn-1 biến thành Doài-6. Đây cúng là hai cặp tương sinh Thó-Kim. 
Cặp chủ thể Chấn-Tốn : Chấn-4 biến thành Tốn-3, Tón-4 biến thành 
Chấn-4. Đây là hai cặp qué “đồng hành" vì Chấn Tốn đều thuộc 
Mộc, là àm đương của nhau. Cặp chú thể Ly-Khám : Ly-5 biến thành 
Khám-2, Khám-2 biến thành Ly-5. Dây là hai cáp qué tương khắc 
Тһиў-Ноа. Nhu vậy lần biến này tạo ra 4 cáp qué tương sinh, hai - 
cặp qué đồng hành và hai cáp qué tương khắc; số tương khác chỉ 
bằng 1⁄4 số cáp được hình thành, nén cái tốt vån chiếm tới 3/4 các 
càp qué. Có nhân gọi lần bién thứ ba này la "Dien niên” hay “Phúc 
đức”. 

» Lån biến 4: (Hào gita biến lần 2). Cặp chủ thể Can-Khám : 
Càn-7 biến thành Khám-2, Khảm-2 biến thành Càn-7. Đây là hai 
сар qué tương sinh Kim-Thuỷ. Сар chủ thê Cấn-Chấn : Cán-1 bién 
thành Chán-4, Chán-4 biến thành Cán-1; дау là hai сар qué tuong 
khác Mộc-Thổ. Сар chú thé Tón-Doài : Tón-3 biến thành Đoài-6, 
Đoài-6 biến thành Tốn-3, hai сар tương khác Kim-Moc. Сар chủ thé 
Ly-Khón : Ly-5 biến thành Khón-0, Khôn-0 biến thành Ly-5, hai 
cặp qué tương sinh Hoá-Thó. Tóm lai, lần biến thú tu sinh ra 4 cáp 
tương sinh Kim-Thuy và Hoả-Thổ (gồm 2 lần sinh nhập và 2 làn 
sinh xuất) cùng 4 cáp tuong khác Mộc-Thổ và Kim-Móc (cũng góm 2 
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lần khắc nhập và 2 lần khắc xuất). Như vậy là twong sinh (tất) được 
4/8, Lương khắc (xấu) cũng được 4/8. Chẳng hiểu căn cứ vào đâu mà 
có nhân gọi lần biến 4 là "Luc sát”, cho rằng người có qué chủ thể 
mà quẻ biến lại trúng với lần biến thứ 4 này là người tương khác với 
các loài “lục súc” (6 loài gia súc), hay giết hai và không nuôi được súc 
vật (?), Còn gọi các quê lần này là qué “Du hàn", bởi có lé theo kinh 
nghiệm lâu đời quan sát, cổ nhân nhận thấy những người gặp qué 
biến này thường có tính cách thay đổi bất thường không hợp với bản 
chất vốn có, như hàn via bị bay đi xa vậy. 

* Lần biến 5 : (Hào thương biến lần 2). Сар chủ thể Càn-Tón : 
Càn-7 biến thành Tốn-3, Tốn-3 biến thành Càn-7. Đây là hai cáp 
qué tuong khác Kim-Mộc. Cặp chủ thể Кһат-Роаі : Khám-2 biến 
thành Đoài-6, Doài-6 biến thành Khám -2, là hai cáp qué tuong sinh 
Kim-Thuy. Сар chủ thể Cán-Ly : Cấn-1 biến thành Ly-5, Ly-5 biến 
thành Can-1, là hai cáp tương sinh Hoả-Thổ. Cặp chủ thé Chân- 
Khón : Chấn-4 bién thành Khón-0, Khôn-0 biến thành Chan-4, hai 
cáp qué tương khác Thổ-Mộc. Như vậy ở lần biến пау cúng tao ra 4/ 
8 cáp tương sinh và 4/8 сар tương khác. Tần suất sinh khắc “nhập, 
xuất” cũng như lần 4. Cổ nhân gọi lần biến 5 này là “Hoa hại”. 

* Lần biến 6 : (Hào gifa biến lần 3). Cặp chủ thể Càn-Cán : 
Càn-7 biến thành Căn-1, Cấn-1 biến thành Сап-7. Рау là hai сар 
qué tương sinh Thổ-Kim. Cặp chủ thể Khám-Chấn : Khám-2 biến 
thành Chấn-4, Chấn-4 biến thanh Khám-2, là hai cặp qué tuong 
sinh Thuy-Moc. Сар chủ thé Tến-Ly : Tốn-3 biến thành Ly-5, Ly-5 
biến thành Tón-3, là hai cáp tương sinh Mộc-Hoả. Cặp chủ thể Khón- 
Doài : Khón-0 biến thành Đoài-6, Đoài-6 biến thành Khón-0, là hai 
cặp qué tương sinh Thó-Kim. Tóm lại ở làn biến 6, toàn bộ 8 qué 
biến tương sinb với 8 qué chù, trong đó có 4 cáp “sinh nhập” rất lại 
cho chủ thể và 4 сар "sinh xuấƯ lợi vừa. Trong lần biến này chủ thể 
sinh ra eác quê biến tốt, như sinh ra người phò trợ mình, chủ thể 
nhu có người bào vệ. Người xưa gọi lần biến 6 là “Thiên y” (như có 
Thày Trời hà trợ làm cho mệnh được bến). 

* Lần biến 7 : (Hào ha biến lần 2). Cap chủ thể Càn-Ly : Сап- 
7 biển thành Ly-5, Ly-5 biến thành Сап-7. Đây là hai qué tương 


221 


KINH DỊCH VÀ HË NHI PHÂN 


khác Hoá-Rim, Kim mà gặp lúa thì cháy ra thành nước, biến thể 
hoàn toàn, không còn cái Thé ban đầu nứa. Cặp chủ thể Khảm- 
Khón : Khảm-2 biến thành Khón-0, Khon-0 biến thành Khám-2, là 
hai сар qué tuong khác Thuỷ-Thổ. Сар chủ thé Cấn-Tốn : Cán-1 
biến thành Tốn-3, Tốn-3 biến thành Cán-1, là hai сар qué tương 
khác Mộc-Thổ. Cặp chủ thể Chấn-Đoài : Chấn-4 biến thành Đoải-5, 
Đoài-5 biến thành Chấn-4, hai cặp quẻ tương khác Kim-Mộc 

Tóm lại lần biến này sinh ra 8 qué biến tương khắc với 8 qué 
chủ, trong đó có 4 cáp “khắc nhập” và 4 cặp "khác xuất”, déu båt lợi 
cho chủ thể. Người xưa goi lần biến 7 là “Tuyện mệnh”, tức là các 
qué biến làm cho qué chủ không còn giu được cái “mệnh” ban đầu 
nua. Lần biến 7 là rất xấu đối với chú thé. 

e Lần biến 8: (Hào giữa biến lần 4). Tất cả 7 qué biến lån thứ 
7 đều biến hào giữa lần thứ tư để hoàn nguyên trở vẻ 8 quê chủ ban 
đầu là “Càn-Đoài-Ly-Chấn-Tốn-Khảm-Cân-Khôn”. Người xưa goi 
các qué lần biến 8 này là “Phục Vị”, tức là khôi phục lại vị trí ban 
đầu, hay là các quê “Qui hân”. (Cán chú y là trong các trùng quái, 
hai qué “Du hồn” và “Qui hồn” là hai qué thuộc lần biến thứ 6 và 
thư 7; còn trong 8 đơn quái thì "Du hòn” thuộc lần biến thứ 4 và 
“Qui hòn” thuộc lån biến thứ 8, tức cứng là qué “Phục ví”). 

Người đời sau ứng đụng các quẻ biến vào trong các môn dự báo 
khác nhau, chỉ dùng các danh tử như “Sinh khí”, “Thiên y", “Tuyệt. 
mệnh”... hay “Du hồn”, “Qui hồn” của сб nhân mà không hiểu тб 
những danh từ qui ước theo hé quả của “Ngú hành hoá” 8 qué cơ 
bản, nên nhiều người cho đó là “mê tín” nhàm nhí ! Thực ra đó chỉ là 
những hệ quả tất yếu của hệ Tien дё của cổ nhàn mà ta dá nghiên 
cứu ở chương II trên. Nếu đã công nhận hệ tiên đẻ xưa là hợp lý và 
có tầm khái quát cao thì không thể phủ nhận những hé quả nó dem 
lại. 

Nếu ta tóm tắt nhung kết quả của các biến quái bằng các “sỡ” viết, 
theo ký hiệu hiện đại, mà không dừng “Tượng nhị phân” của chúng, ta 
sẽ có bảng số sau дау: 
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T TÁM BIỂM. 
Số của. 2 T 
#quê | Biến! | Biến? | Biến | Вёпа | Biến5 | Béns | Biến6 | Biến 
øøbản  |(Sinhkhf) | (Ngu qui) (Phúc đúc) (Lucsáü | (Họaha) | (Thiệny) (Tut тену {Phục viị 
Q.Du bên Qui hồn. 
Саһ? 6 4 в 2 3 1 5 1 
pDoà6 | 7 5 1 3 2 0 4 5 
———— 
Lys 4 8 2 ° š 3 7 5 
[айды 
Chám4| 5 7 3 1 o 2 в 4 
Tón-3 2 в 4 6 7 5 1 3 
—+ 
Khàm2 з 1 5 7 в 4 o 
Cắn-1 о 2 в 4 5 7 3 
Khôn-o| 1 3 T 5 4 6 2 


5. Ứng dung thực tiễn của 8 biến : Cổ nhàn nghiên cứu Dịch là 
để “tuân theo lẽ tính mệnh của Tạo hoá, không làm trái đạo Trời 
Đất..." nên luôn luôn muốn ứng dung những điều minh đã phát hiện. 
vào cuộc sống. P 

5.1. Hai nhóm qué : Các nhà phong thuỷ sau này đã dựa vào kết. 
quả “sinh khắc” của các qué Biến đối với qué Thể, nhận thấy ràng : làn 
biến 2 của các qué cơ bản là Ngủ qui; lần biến 4 là Luc sát; làn biến 51а 
Hoa hại, lần biến 7 là Tuyệt mệnh. Như vậy, 4 qué "Ly-Khám-Chán- 
Топ” tương bhác vói 4 qué Càn-Khôn -Cấn-Đoài. Các nhà địa lý phong 
thuỷ liền chia 8 qué Hậu thiên ra làm hai nhóm xung khác nhau, gọi 
là Đông tu trach và Тбу tứ trach. 

» Đông tứ trach gồm 4 qué Ly-5, Khảm-2, Chấn-4, Tấn-3. 

e Tây tứ trạch gồm 4 qué Càn-7, Đoài-6, Cấn-1, Khán-0 

Do là sự xung khác Dông Тау, cùng là sự xung khác Kim-Móc. Phép 
phong thuỷ cho răng, khi làm nhà, xây dựng cung thất, nếu người chủ 
có "cung sinh” thuộc một trong những quê ở Đông tứ trach thì không 
пёп lấy hướng nhà hay cung thất quay về hướng những quê thuộc Tây 
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tứ trach. Ngược lại, nếu người chủ có cung sinh thuộc một qué trong 
Тау tứ trach cũng không thể quay hướng nhà vẻ phía các quá của Đông 
tử trach. Nếu không thé tránh được thì người xưa thường dùng phép 
“yếm”, tức là xây thêm một công trình phụ như một bình phong to, mệt, 
ao sen, hay dp một núi non bộ, đặt một bé cánh án ngữ hướng đó, Cổ 
nhân còn áp dung cả sự phán chia này trong việc xem tuổi để dựng vợ 
gë chóng cho con cái, vì tin rằng, những người có cung sinh thuóc hai 
nhóm tuong khác trên, không thé hoà hop với nhau vé tính cách. (Хет 
cung Sinh và cung Phi à bảng ghi tuổi theo Can Chi - Phần phụ lục). 


Vi tri của В qué Hậu thiên trong Lac thu 
(Dong t trach Chàn-Ly-Khám Тау fit trach : Can-Doai-Khon-Cán) 


(Thuộc các hành : Mộc, “Thuỷ, Hoš) (Thuộc các hành : Kim, Thổ) 
“Tổng |, Ly ' КС ; 
ФС ф «2 
mm m 
Chấn-4 2 Ў 
9 jJ -' 
nh. 
,Cẩn-1`-4 ` Khàm-2-| 
(8) a, 
5.2. Tám hướng Cát Hung trong 8 bién của 8 qué co bán : 


Chúng ta đã biết mỗi quê Нап thiên có một vị trí nhất định trong không 
gian, tức là mỗi qué có một hướng nhất định. Các hướng đó tốt đối với 
qué này nhung lại xấu đối với qué khác. Ví ди: 

e Đối với qué Сап, làn biến 1 thành quê Đaài là Sinh khí. Quê 
Đoài д hướng chính tây. vậy hướng chinh tây là hướng sinh khi đối với 
qué Сап. 

« Đối với qué Khàm, lần biến 1 thành qué Tốn ở phía đông nam. 
Vậy hướng này mới là hướng sính khí đối với quê Khàm, còn hướng 
chính tây lại là hướng Hoa hại đối với quê Khám (thuộc lần biến 5). Đối 
với qué Càn thì hướng đông nam (cung thuộc làn biến 5) lai là hướng 
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Hoa hại. Các qué khác cũng thế. 


Có thể tóm tát các hướng cát hung theo В biến đối với mỗi quê theo 
các bảng dưới đây : 


Таш hướng cát hung trong 8 biến của các quê cơ bản 


Đông nam Nam тау nam Nam 
НОАНА | TUYÉTMÉNH| PHÚC ĐỨC PHÚC ĐỨC 
Đông Я Tây Đồng : Tây 
Ngũ qui Сап Sinh khí Thiën y Khám Họa hại 
Đông bắc Bác тау bác Bông bác вас Táy bác 
THIÊN V СВАТ PHUC VI NGŨ сл PHUC VỊ LYC SÁT 
Т 
Đông nam Nam Tây nam Bóng nam Nam Tây nam 
TUYẾT MỆNH|  HOẠHẠ! | SNHKHỈ Diễnniên | Sinh khí Hoa hại 
Đông Р тау Đông = Tây 
g Chán еа 
LỤC SÁT em DIÉNNIÉN Phục vi Tuyệt mệnh 
_—————¬ 
Đông bắc Bắc Tây bắc Đông bắc. Bắc Tây bắc 
PHUC VI NGÜQUI | THN V LỤC SÁT THIÊN v моб QUI 
Bóng nam Nam Tây nam Đông пат Nam тау nam 
Phuc VI THIÊN Y маб Qui THIÊN Y PHUC VỊ LỤC SÁT 
Đông Tây Đông Ly тау | 
DIÉN NIÊN LỤC SÁT SINH KHÍ R@U CUI 
Đông bác Bắc Tây bắc Đông bàc Bắc Tây bác 
TUYÉTMÉNH| SINH KHÍ HOA HAI НОА НА! DIÊNNIÉN | TUYỆT MÉNH 
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Đông nam | Nam Tây nam 


кєй ош LỤCSÁT | PHUCVI THIÊN Y 


Đông "| Nam Tây nam 


Đông м тау Đông à тау 
Hoa hai Khón| u y Tuyệt mệnh Poar Phuc vi 
Đông bắc Bắc Tây bác. Đông bắc Bắc Tây bắc 
SINH KHÍ | TUYỆT MÉNH| DIÉNNIÉN ĐIỀN MIỄN | HÓA HAI SINE кн! 


"Theo cổ nhân, các hướng trên rất quan trọng đối với cá thể, vì môi 
người йй muốn hay khong, khi sinh ra là đá có mật vị trí nhất định. 
trong vũ trụ (tức trong không- thời gian) do nám ra đời của mỗi người 
quyết định. Vị trí đó (tức năm sinh) tương ứng với một trong 8 cung cơ 
bán của Tao hoá. Ví dụ một người sinh năm Mậu Thin thì có cung sinh 
tương ứng là quả Ly ;người đó sẽ có các hướng “sinh-khác” theo bảng 
của quê Ly ở tren. Khi làm nhà, xây dinh thự, đặt bàn thờ, giường 
ngủ, nơi làm việc v.v... nên theo сас bướng tương sinh có lợi cho bản. 
thân, như hướng chính nam là hướng Sinh khí, hướng chính bắc là 
hướng Thiên у, hướng đông nam là Phúc đức, hướng chính đông là 
Phục vị. Nếu người đó khi xây cất lại đặt hướng nhà vào chính tây là 
hướng Tuyệt mệnh, hay khi dät giường ngủ lại theo hướng tây bác là 
Ngũ qui, hay tây nam là hướng Ноа hại thì người đó chắc chán quanh 
năm ốm đau, có khi đi đến tuyệt mệnh thật sự. Trong thực tế có người 
bị ốm đau quanh năm, di hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, bệnh 
vẫn đai đẳng, cuối cùng chỉ đi chuyển hướng giường ngủ, hay di chuyển 
đến căn nhà mới, tự nhiên thấy người khoẻ manh dán, bệnh tật bién 
mất, Điêu đó nói lên giá trị những kết quả quan sát спа người xưa йа 
truyền lại. Nếu một người có cung Sinh thuộc quê Càn thì mọi việc lại 
trái lai. Hướng xấu đối với người trước lại là tốt đối với người sau : 
chính tây là Sinh khí, tây bắc là Phục vị, tây nam là Phúc đức đối với 
người mang qué Сап, những hướng khác lại là hướng xấu. Như vậy là 
mỗi con người khi được sinh ra là да được định vị sẵn trong không gian; 
người xưa thường nói “mỗi người có một số riêng” chính là do truyền 
thống tư duy của Dich cổ đã ăn sâu vào nếp nghĩ сда mọi người ở các 
nước А Đông. Người ta cá thể đặt câu hỏi : có hàng tỷ người trên mặt 
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đất mày và con người vån đang được sinh ra mái, nhưng lại chỉ có 8 qué 
cơ bán, như vậy có hợp lý không khi ghép hàng tỷ người vào chỉ 8 vị trí 
<o bản đó ? Người nghiên cứu Dịch học cé thé trả loi rằng : Con người 
tồn tại trong không gian, mà không gian của Dịch chỉ có “tám hướng”. 
Con người hay vạn vật củng như các con số được sinh ra vô tàn, nhung 
vị trí wia chúng không thé ngoài 8 hướng cơ bản. (Trong một không 
gian hẹp, nhà phong thuỷ còn có thể chia ra 32 hướng, nhưng cũng 
không thé ra ngoài 8 hướng cơ bản đó). Phái quan niệm ở đây vừa là 
định hướng vừa là phép “phân loại” của Dịch học, y như sự phân loại 
“đực-cái”, "пат-ла" vậy. Tuy có hàng tỷ người trên mặt đất nhưng hàng 
tỷ người đó cứng chi có hai loại là đàn ông và dàn ba. Hàng tỷ người mà 
chỉ có hai loai nhưng lại tuyệt đối đúng. Vậy con rigười tuy có hàng tỷ vi 
trí khác nhau nhưng tóm lại cũng chỉ có 8 vị trí cơ bản của không gian. 
mà thôi. Tám hướng đó có những qui luật xung hợp theo cơ chế “nhị- 
ngữ” (tức số 2 và số 6) mà Tạo hoá đã qui dinh từ thuở sơ khai, con 
người cũng không ngoại lệ. Vì vậy mà có thể dùng 8 què để phân loại 
con người theo vị trí cung Sinh của mình. 5 

{Việc tính cung sinh cho từng người là dựa vào sự “hoạt hoá” và sự 
“nạp ап” hệ Can Chi, xin bạn đọc tham khảo thêm phản ứng dụng 
ача). 


ТУ. Biến Thé của 64 trùng quái 


I. Các Trời udi Biến thé có tài tá fri b. ede qué 
hủ thể: б phán trên chung ta đã thấy, các quê co bán qua 8 lần biến, 
nhưng cuối cùng các nhóm quê biến vẫn giứ được tổng giá trị của 8 quẻ 
là lối với 64 Trùng quái cung thế : Tổng giá trị 8 qué Trùng quái cơ 
bản : Thuần Càn-63, Thuần Khôn-0, Thuán Ly-45, Tạp Khám-18, Thuán 
Đoài-54, Thuần Cấn-9, Thuán Chấn-36, Thuần Tón-27, là 252, Vậy 8 
qué biến của các nhóm cũng phải bằng 252. Đó là một hằng số không 
đổi. Hơn nứa, các qué biến trong 4 nhóm qué đối xứng đều có tổng số 
như nhau (đều bằng 504): Nhóm Càn+Khôn = nhám Ly«Khàm = nhóm 
Chấn+Tốn = nhóm Đoài+Cấn = 604. Dé giữ уйпа được giá trị này, các 
Trüng quái phải giữ được bản chất "Co-Ng&u" của từng số và phải biến 
theo qui luẠt riêng, không theo trật tự của đơn quái. 
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Tám cung quê Biến của 8 quê “Bát thuần” hay Chú thé 


và Biến thé của 8 qué Trùng quái “Bát thuần” 
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Các qué Biến của Trùng quái được tim ra từ thời Kinh Phòng đời 
Тау Hán. Mỗi qué “Bát thuẫn” biến thành 8 cung (cung chủ thể và 7 
cung biến), côn goi là “Bát thế” (tám đời). Tám cung qué là những què 
“đồng hành” với quả chủ thể. Ví dụ quê Thuán Сап thuộc “Dương Kim” 
thi 7 quê biến của Сап cúng thuộc dương Kim. Qué Thuần Chấn thuộc 
Dương Mộc thì 7 quê biến của Chấn cũng thuộc dương Mộc v.v... Các 
sách Dịch cổ càn giải thích, qué “Nhất thế và Nhị thế” (tức biến 1 và 
biến 2) thuộc vé “Địa Dich"; qué "Tam thế và Tư thế” thuộc vé “Nhân 
Dịch”; qué “Ngủ Ње và quê “Bát thuần” (qué chủ thé) thuộc về “Thiên 
Dịch”; còn hai quê “Du hẳn và Qui hên” thuộc vé “Qui Dich" vì đó là hai 
loại “hỗn biến”, hào 4 du biến ra quẻ ngoại, còn 3 hào quẻ nội lại quay 
vẻ bản cung. 


2. Các trùng quái khong іна từ trên xuống тё biến từ 


hào di từ duói lén); nhung bién 
đến hào 5 ihi quay trở xưống, D" thượng không biến để giu 


nguyên được bán chát “Cơ. Ngấu” của số. Lân thi 6 biến hào 
4: lân thứ 7 cả ba hào 3,9,1 đều biến, Lân thự 8 (Phục vi) hảo 
5 bién : Cách biến này thoả mãn được các điều kiện dà nêu trên, không 
những giu được tổng giá trị các quê biến của 8 nhóm đếu có giá trị bằng 
252 mà còn giữ được tổng giá trị các qué trang 4 cáp nhóm đối xứng là 
một hằng số (ở đây là 504), đồng thời bảo toàn được tính chẵn lẻ của các 
“Tượng số. (Cán nhắc lại : bào thượng là hào đơn vị, bằng 0 hoặc 1). 

Cách biến này là dựa trên nguyên lý *tháng-giáng" của các hảo ат 
đương trong mỗi qué. Nó rất kỳ điệu, chẳng những có thé tao ra từng 
nhóm qué “Đảng hành" dë nhận biết của 8 qué “Bát thuần” mà còn tao 
ra một cách sáp xếp khác có tính chất ứng dụng rất cao. Cách biến пау 
vừa giữ được bản chất “cơ-ngẫu” của các tượng số, lại vừa thể hien được 
sự “thăng giáng” của àm đương vé mặt tượng. 

Theo cách này chỉ cần biết 8 quê "Bát thuần” là có thể tạo ra 64 
“Trùng quái và ta sẽ có ngay một bång sắp xếp mới dua theo bản chất 
*Ngà hành” của chúng. Xem trong bảng trên, ta có : nhóm qué Сап 
thuộc duong Kim, nhóm qué Đoài thuộc âm Kim; nhóm quê Chấn thuộc 
đương Mộc, nhóm qué Tốn thuộc âm Mộc; nhóm quê Cấn thuộc đương 
“Thầ, nhóm quê Khôn thuộc Am Thổ; nhóm qué Khàm thuộc Thuy; nhóm 
qué Ly thuộc Hoà. 
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3. Khao sút và “số” các qué "Bát thuán” Biến : Viết các biến 
quái hay 8 cung qué của các quê “Bát thuần” bằng các số hiện đại, ta có 
bảng số dưới đây (xem bảng trang bën). Xét bảng số đó, ta thấy, quê 
biến thư 5 (hay qué cung 5) là bước “thăng-giáng” cuối cùng của các con 
số. Hai lần biến còn lại chúng sẽ quay vë đề phục hồi giá trị ban đầu của 
chúng, Dó là các qué Du hôn và Qui hồn. Nói chung : 

e Bốn qüe “Hát thuần” Tiên thiên thuộc dương là thuận Са: 
thuần Đoài, thuận Ly, thuán Chán qua 5 lån biến dèu bị giám 
di nhiều : 

+ Qué thuần Сап dà giảm di 62 đơn vị dé thành quà Bác-1. 

+ Qué Thuần Doài đã giảm di 46 đơn vị để thành quẻ Khiém-8. 
+ Quê Thuần Ly đã giảm di 26 đơn vị dé thành qué Hoán-19. 

+ Qué Thuần Chấn đã giảm di 10 đơn vị dé thành qué Tinh-26. 

+ Bön quê "Bát thuận” Tien thiên thuộc бт là thuận Tón, 

ар Кїї ân Cát Kh. i được 
tùng lên nhiệu : 
+ Qué Thuần Тбп được tăng lên 10 đơn vị để thành qué Phệ hap-37. 
+ Quê Tập Khám được tăng lên 26 đơn vị dé thành quê Phong-44. 
+ Quê Thuần Cấn được tăng lên 46 đơn vị dé thành quê Ly-55. 
+ Qué Thuần Khón được tăng lén 62 đơn vị để thành quê Quải-62. 


TH: à 4 huận” viết D 


Hn A 
quà Bát Tổng sã 
Thuận үт 
Gối xong 
В.т.Сап (63) 86 


B T Khón (0) 
B T.Do&l (54) 
вт.Сёп (9) 
ÍE.T.Ly (45) 


B.T-Khám (18) 
B.T.Chàn (36) 


8.T.Tên (27) 
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e Đến lần thứ 6 thì các qué biến cung 5 tìm cách quay vé góc, trở 
thành các qué “Du hồn”, do sự trở và tử qué “ngoại” trước. Lần này hào 
biến là hào thứ 4, có giá trị bằng 4. Bốn quê ở cung 5 là Bác-1, Khiêm- 
8, Hosn-19, Tinh-26, thuộc bón qué gốc “Dương-Tiên thiên” là Сап, 
Đoài, Ly, Chấn đã bị hao hụt đi nhiều, nay được cộng thêm 4 đơn vị để 
trở thành các qué Tán-5, Tiểu quá-12, Tung-23, Đại quá-30. Còn bón 
qué cung 5 là Phé hap-37, Phong-44, Lý-55, Quải-62, là những què 
thuộc bón qué gốc “Àm Tiên thiên” là Tón, Khám, Căn, Khón đá được 
tăng lên nhiễu, nay muốn trở vé gốc thì phải bét di 4 đơn vị để thành 
các qué Di-33, Minh di-40, Trung phu-51, Nhu-58. 

Tuy thế những qué đó vẫn còn xa giá trị ban đầu, nên đến lần biến 
thư 7 chúng mới đạt đến các quê có giá trị xuýt xoát giá trị gốc (còn 
tang hoặc bị giảm 2 đơn vị so với qué góc). Người xưa gọi chúng là 
những qué "Qui hàn". ở những quà này sự tăng giảm có khác hơn ở các 
qué Du hàn : bán qué thuộc đương và bốn qué thuộc âm mỗi bên déu có 
2 quê được tăng đi đôi với 2 qué bị giảm : 

+ Què Qui hẳn của Thuần Càn-63, là qué Đại hữu-61 (giám 2). 

+ Quê Qui hồn của Thuần Đoai-54, là qué Qui muội-52 (giám 2). 

+ Quê Qui hôn сда Thuần Ly-45, là qué Đông nhàn-47 (tăng 2). 

+ Qué Qui hôn của Thuân Chấn-36, là qué Tuỷ-38 (táng 2). 

+ Quê Qui hồn của Thuần Tón-27, là quê Có-25 (giảm 2). 

+ Quả Qui hồn của Thuần Khảm-18, là quê Sư-16 (giảm 2). 

+ Qué Qui hôn của Thuần Cấn-9, Ја qué Tiệm-11 (tăng 2). 

+ Qué Qui hôn của Thuần Khôn-0, là quê Tj-2 (tăng 2). 

Тот lai 4 qué “Bát thuận” Сап, Đoài, Tốn, Khám déu có qué Qui 
hẳn tuong ứng giảm di 2 don vi. Còn 4 quê "Bát thuận” Ly, Chân, Cấn, 
Khón đều có qué Qui hôn tương úng tăng lên 2 đơn vi. 

e Quá trình quay về giá trị ban đầu của những qué Qui hôn rõ rệt 
nhất ở hai quê Qui hên của hai qué “Bát thuận” Càn-Khôn. Сап từ giá 
trị 63, qua 5 biến trở thành quê Bác với giá trị chỉ là 1, này thành qué 
Qui hôn là Đại hữu có giá trị là 61, tuy chưa phục hỏi hoàn toàn nhưng 
cũng đã gần giá tri со, như một sinh vật đã lấy lai được linh hẳn. Còn 
quê Rhôn từ giá trj là 0, da biến để đạt tới giá trị qué Quải là 62, nay 
trở vé qué Qui hén là quê Ty có giá trị là 2 cũng còn được tăng lên chút 
ít. Có lẽ chính do suy nghĩ vë những qui luật biến hoá kỳ la của các con 
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số như trên mà người xưa đã nhận thấy một điêu là chúng biến hoá råt 
giống số phận con người. Cũng có lẽ đo thực tế đó mà đá hàng ngàn. 
năm nay, người ta dùng “Dịch sổ” để bói toán, hay nói đúng hơn là 46 
dự báo số phận đời người. Trong ха hội từ cổ tới nay, những ai chú ý 
quan sát và suy ngẫm đều nhận thấy, có không ít những con người vốn 
có cái giá trị gốc như quê Сап, nhưng qua nhimg biến đổi thăng trầm 
của cuộc sống, đã gặp những điều không may dé giá trị vốn từ 63 rơi 
xuống còn 1, nhưng cuối cùng vé già vẫn phục hải được cái giá trị góc 
ban đầu, tuy có mất mát đôi phần. Trái lại, cứng không thiếu gì người 
có cái giá trị gốc chi là số 0 (có khi lại là con 0 to tướng) như qué Khón, 
nhưng những vận may “Trời cho” đa đưa họ lên những giá tri cao ngất, 
với tới quê Quải-62, chỉ thiếu có một chút nứa là họ lên tới chót vát tôt 
đính, nhưng cuối cùng khi không còn quyên cao chức trong thi ho lại trở 
về với cái giá trị ban đầu gần số 0, tuy vẫn còn giữ được một vài đơn vị 
giá trí, nhưng không thé vượt quá được qué Tỷ là số 2. Quà Qui hôn 
cũng là những giá trị cuối cùng mà con người còn có thể để lại. Nó to 
nhỏ không phải ở "cái biến” của từng giai đoạn ma là do cái gốc vốn có, 
như cái bản thể của các con số vậy. 

Các quê Qui hôn của 8 qué “Bát thuần”, tàng chưa trong lòng chúng 
hình ảnh 8 qué дот co bản đó, y như cái “gène” di truyền không thể mất: 
di được. Vì hao Thượng là hào đơn vị không biến đồi, nên tính “cơ-ngẫu” 
của các só vẫn giữ được như quẻ gốc, cho nên các qué Qui hỏn vẫn giữ 
được hình hải ban đầu, riêng giá trị bên trong (giá trị về số) thì tăng 
hay giảm đói chút, nhưng cũng dá trò vé được gån giá trị ban đầu, như 
linh hôn chúng dà được quay vé vậy. 


. Tại 2 


Nhiều nhà nghiên cứu đã thống nhất nhận định, sách Dịch cổ vón 
là cuốn sách dùng để bói, ban đầu có thé do những nhà thuật số tinh 
thông vé phép Nhi phân viết ra. Маі sau này nó mới trü thành cun 
sách thể hiện những tư tưởng triết học uyên tham của Á Đông. 

Chung ta đều biết "du báo” (ngôn ngữ xưa là bói) luôn luôn là một 
yêu cầu của cuộc sống, từ thời thượng cổ đến nay. Con người trước khi 
làm những công việc quan trọng, déu muốn biết hoàn cảnh có thuận lợi 
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hay không, khả năng trời sẽ nắng hay mưa, khô ẩm hay giá lạnh. Hon 
nửa, nạn hạn hán, lụt lội, chiến tranh hay loạn lạc thường mang đến 
nhiều rủi ro cho con người. Số phân của họ, xưa cũng như nay, phụ 
thuậc rất nhiều vào gu may rủi, từ ốm đau bệnh tật đến những biến cố 
bất ngờ như cướp của giết người, hay tai nạn tàu xe, nước, lửa... Nhiều 
rủi ro có thé tránh được nếu con người biết trước được một phần nhung 
gì có thé xây ra. Vì vậy mà người ta cán đến dự báo. Trong các xã hội 
nông nghiệp cá điển, khoa học chưa phát triển, lòng tin của con người 
còn phụ thuộc nhiều vào tôn giáo, vào thế giới thân linh, người ta phải 
dựa vào những ông đồng bà cốt đoán mò, từ “bởi” trở thành đồng nghĩa. 
với mệ tín đị đoan. 

Ngày nay, tuy xã hội đã phát triển lên mòt mức cao, nhưng những 
tai nạn bất ngờ xem ra lai có phần gia tăng : nào ngộ độc do ăn phải rau. 
quá phun thuốc trir sâu, thực phẩm ché bién dùng nhiễu hoá chất độc 
hại, tai nạn tàu xe gia tăng, nào đắm tàu, lật thuyền, nào máy bay rơi, 
xe hoá đâm nhau, rồi bệnh cúm gà, bó điên, nạn dịch AIDS... con người 
càng luôn luôn phải đối mặt với rất nhiều rúi ro, khoa đự báo khoa học 
khóng theo kịp yêu cầu của cuộc sống, còn con người thì bao giờ cũng 
mong điều lành, tránh điều du, tất yêu phải tin một phán vào nhung 
yếu tố “cơ duyên” thông qua bói toán. Vì vậy bói hay dự báo là yêu cầu 
muôn thưở cáa сор người, muốn bài trý củng khong thể được. Bi khống 
chế quá mức nó chỉ rút lui vào bí mật mà thôi. Vì vậy ta chỉ nên bài trừ 
những cái gì là quá mé tín gây nguy hại cho con người và vi phạm, удо 
pháp luật. 

Môn bói Dịch cổ không phải là mê tín, bởi nó đựa vào quí luật biến| 
hoá của các “tượng sổ” nhị phân dé phán đoán. Người xưa khi nghiên 
cứu các quẻ Dịch đá nhận thấy rằng, các tượng số nhị phân tàng chứa 
trong lòng nó những qui luật vận hành của vũ trụ và cả của xá hội соп 
người nói chung. Vì thế mà có thể thông qua nghiên cứu những qui luật. 
này để tìm hiểu việc đả qua và du báo việc sắp tới. Chúng ta có thể tóm 
tất những qui luật cơ bản của các Tượng số nhị phân đã nghiên cứu ở 
các chương trên vào những điêu chính sau đây : 

1. Vũ trụ tiến từ “không” đến "có", từ ít đến nhiều cho đến vạn vật. 
muôn hình muôn vẻ quanh ta. Các con số nhị phân cũng tiến từ số “0” 
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đến số “1” (- = —» ——), rồi từ số 1 đến vô vàn các con số lớn han. 

2. Vũ trụ là đối xứng “âm đương”; các Tượng số nhị phân cúng đối 
xứng "chán lè" hay "co-ngáv". 

3. Vũ trụ có 4 phương, 8 hướng eo bán; các Tượng số nhị phân củng 
có vòng 4 số (Tứ tượng') và vòng 8 số co bàn (Bát quái). 

4. Vũ trụ toá lan từ “Tam” ra mọi hướng (Тат truyền) (như tiếng 
động, ánh sáng, sóng nước...); các Tượng số nhị phan cũng lớn dán từ 
“Тата” ra theo các vòng số từ nhỏ đến lớn. 

5. Va trụ bi chi nhối bằng Hệ toa độ đầu tiên góm 4 hướng quanh 
gốc ë Tâm là hướng thứ 5, vạn vật hậu sinh đêu không thé ra ngoài he 
toa độ này. Các eon số ban đầu cũng chỉ có 5 cáp số “sinh-thành” : 4 cap 
ở chung quanh và một cặp ở gốc là 5 сар, mọi số sinh ra sau chúng đều 
bị chi phối bởi 5 cặp số này. Nói cách khác Vũ trụ bị chỉ phối bởi nguyên. 
1у “Âm dương” và “Ngủ hành”: các con số cũng bị điều khiển bằng chính 
cơ chế của “số 2" và “số 5” kỳ điệu. 

6. Vũ trụ tuần hoàn theo sự thăng giáng của "Am đương” (như khi 
Һам hết nóng đến lạnh; thói gian hết sáng đến tối; vàng trăng hết tròn. 
đến khuyết v.v...); các Tượng số nhị phân cũng tuân hoàn theo sự tháng 
giáng của các hào âm và các hào đương trong lòng chúng y như sự tuần 
hoàn của Và trụ. 

7. Thời tiết bốn mùa theo cơ chế bién hoá tương phán, nhu nóng và 
lạnh, khô ráo và ẩm ướt, hạn hán và lụt lội v.v... Xã hội con người cũng 
biến đổi khi tiệm tiến, khi bột phát, lúc thịnh lúc suy, khi bình khi 
loan...; con người cũng thay đổi lúc vui lúc buôn, khi khoẻ khi yến. Các 
“Tượng së nhị phân biến đổi cũng theo cơ chế khi thì “phản Dịch” khi thì 
“Biến Dịch” giống như qui luật chung của vạn vật một cách ky la. 

в. Sự biến hoá thăng giáng của Vũ trụ và cơn người là do sự thăng 
giáng năng lượng bên trong gây ra cũng giống như các Tượng số biến 
hoá là do sự thăng giáng giá trị những hào âm hoặc hào duong trong 
bản thân chúng gãy nên. Nếu theo hướng mất năng lượng (tức hào 
đương biến thành hào âm) thì giá trí bị giảm đi. Trái lại nếu theo hương 
gia tang năng lượng (eó nghĩa là các hào âm biến thành hào dương) thì 
giá trị sẽ được tăng lén. 

9. Thời gian của các tính chất tuần hoàn trên là eó thể tính trước dá 
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du báo được, nếu thông qua Tượng của những số tương ứng, vì qui luật 
"bién dịch” hay “phản dịch” của Tượng số đã nàm sẵn trong Tiên thiên 
và Hậu thiên đô của Bát quái và 64 Trùng quái mà cổ nhân dá phát 
hiện ra. 

10-V&n dé còn lại chỉ là khả nang của con người có tìm ra được сас 
“Tượng số tương ứng cho từng giai đoạn, từng sự việc, từng hiện tuong 
hay cho từng con người cụ thể hay không mà thôi. Tìm ra được tượng số 
tương ứng cho từng sự việc không phải là điều dë dàng mà ai cũng làm 
được. 

Dé giải quyết vấn đề này, người xưa đã nghiên cứu dë xuất xất 
nhiều phương pháp tính toán dé du báo cát hung. Chúng như những 
phần mềm giúp cho con người sử dung được chiếc máy tính cổ là Dich 
học. Đúng hay sai còn do những phán mêm đó có được hoàn bị hay 
không và hoàn toàn do người sử dụng đánh giá. Tuy nhiên muốn sử 
dụng được chúng trước tiên phải khổ công nghiên ew kỹ càng cả lý 
thuyết vé Dich làn lý thuyết về các phân mềm mới đánh giá được. 

Phần áp dụng có nhiêu thành công nhất là phương pháp đùng Dịch. 
hoc để tính thiên văn, lich toán. Lịch Âm Dương của các nước Á Đóng, 
tính khí hậu bón mùa lån tuần tráng rất chính xác, mà іа còn dùng 
song song với duong lịch hiện nay chính là thành quả đó. 

Một số “phản mềm” còn được truyền tụng đến nay, tuy có nhuốm 
một phán sự áp đặt nhân tao (!), nhưng vẫn được nhiều người tôn süng, 
nên ta cung cần nghiên cứu để biết đứng sai : đó là các món Bói Dich, 
món Vận Khi, Vận S6, món xem số Hà Lac và môn lấy số Tử vi. 

Ngày nay với sự phát hiện ra bảng 64 mật mã di truyền tương ứng 
với 64 qué Dịch, người ta nhận ra rằng : mọi hinh thể, đặc điểm, tính 
cách, hành vi cho đến từng khá năng của sinh vật đều được mã hoá 
trong từng bộ mã di truyền riêng. Đó là những bản thiết kế để tạo ra 
cuộc sống của từng sinh vật, từ đơn bào đến đa bào, từ thực vật đến 
động vật cho đến con người. Ở một con virút, chỉ cần vài ba trăm mật 
mà là dú, còn ở con người thi phái có hàng tỷ mật mã. Dưới kính hiển vi 
điện tit, một phân tử ADN di truyền hiện lên như một chuỗi xoắn kép 
được xếp lên nhau, gồm hai дау đối xứng như һай vế của một khoá" 
fecmatuya, theo trật tu chẳng khác gì các chudi số âm đương, co ngẫu. 
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của Dịch. Chứng được nối vào nhau qua những cáp base đối xứng “A- 
T", “Т-А” hay *G-C", "C-G" như những bậc thang, tạo thành những 
đoạn xoắn cũng tương tự nhu hình xoán trong 8 qué Dịch. Nếu chúng 
ta oó thể tách các phân tử di truyền ADN trang tổng số 48 nhiễm sắc 
thé của con người rồi xếp chúng như những chu trong trang sách thì ia 
sẽ có môt cuốn sách đạc chữ dày tới 20.000 trang ! Còn nếu ta có thé gỡ 
hàng tỷ đoạn xoắn di truyền chóng lên nhau kia thì ta вё có một sợi đây 
đài tới 1,8m. Sgi dây này mang moi thông tin dé kiến tao nên từng con 
người cùng với hình dáng, tâm vóc, màu da, sắc mặt cho đến giọng nói, 
tiếng cười cũng như moi tính cách đặc trưng của từng cá thể. Ta có thé 
hài: vậy thì vận mệnh của mỗi người có nằm trong chuỗi та hoá đó 
không ? Nếu vận mệnh mỗi người là do kết quá tương tác của hàng ty 
yếu tö được mã hoá thì rất có thể vận mérilcon người cũng do nó quyết, 
định. Như thế thì việc tính toán đựa trên Dich lý dé tìm hiểu vận mệnh. 
đời người rỡ ràng lâ có cơ sở. 

Nhiều nhà nghiên cứu từ xưa tới nay, thường có xu hướng ché bai 
phán ứng dụng vào dự báo (bói) của Dịch, lý do có lé hạ khang nắm được 
các nguyên lý để viết chữ số theo hệ nhị phân. Vì vậy nhiều học giá chỉ 
thích khai thác phần triết lý của Dịch, coi đó như cái “Đạo” biến thiên 
của trời đất và nêu lên những tiêu chí về dao đức để khuyên moi người 
hành động và cư xử theo nhứng tiêu chí đó. Theo chúng tôi thì, nghiên 
cứu như thế la khong hoàn chinh, vì bản thân Dịch nguyên thủy vốn là 
cuốn sách nêu lén những nguyên lý đề du báo (bói), nếu chỉ nói đến triết. 
MW Ја chỉ nói phần ngon mà không nói đến phần gốc. Vì vậy trong cuốn. 
khảo sát vé Dich này, chúng tôi dà сар đến cá hai phán : bói toán và 
triết lý. Như đã nói ở trên, phân bói Dịch có nhiều điều còn mang tính 
gán ghép chú quan, bạn đọc có thé tự phán đoán và rút ra những điều. 
bó ích củng như những điều cán loại bỏ. Phần triết lý cung thế, người 
xưa chỉ khai thác những khía cạnh có lợi cho trật tu của xã hội phong 
kiến, làm biến chất một phần những nguyên lý uyên tham của cơ chế 
nhị phân. Chúng tôi hy vong sẽ cung cấp được phần nào cho bạn đọc 
những tư tưởng cót yếu của Hệ nhị phân cùng nhứng ứng dụng thực 
tiên của nó. Сап phải nói lại thêm mot điêu co bản : Dịch không phải là 
cuốn sách về Toán nhị phân mà Dịch chỉ dùng nhung nguyên lý của Hệ 
Toán nhị phân làm phương pháp của tư duy. 
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NÔT DUNG со ван TR3ÉT HOC DICH 
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NỘI DUNG CƠ BẢN TRIẾT HỌC DỊCH 


Đến đây chúng ta đã có thể nhàn thấy rằng, nhưng luận điểm се 
bán trong Triết hoc Dịch là những nguyên lý mà người xưa đã rút ra 
từ Hệ toán Nhị Phân. Chúng xuất phát từ hai ký hiệu: Âm (7 —) và 
Dương (— tương ứng với hai số 0 và 1 của toán học hiện đại, được 
đem phối hợp với sự định vị không gian của năm con аб đầu tiên. 
Sau đó là quy luật xuất hiện các vòng аб nhị phân theo từng tập hợp 
số vạch, từ đó rút ra những nguyên lý vé sự biến hoá của chứng. 


Kinh Dịch, Hệ Tử thượng, да đưa та quan niệm về Thái Cuc dựa 
trên cơ chế của Hệ Nhị phần : “Dịch có Thái Cực, sinh ra Hai Nghi, 
Hai Nghi sinh Bốn Tượng, Bốn tượng sinh Tám Qué, Tám qué định ` 
ra lành du, lành dit sinh ra nghiệp lớn" (Dich Hứu Thái Cực, thị 
sinh Luông Nghi, Lung Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát 
Quái, Bát Quái định cát hung, cát hung sinh đại nghiệp). 

Như vậy theo Dịch thì esi thuở ban đầu sơ khai của vũ trụ gọi là 
Thái Cực. Các học già đời sau mới giải thích Thái Cực là cái khi tiên 
thiên hay là cái trạng thái hỗn mang thuở sa khai của vũ trụ, theo 
ngôn ngữ hiệp đại thì đó là cái thể “hỗn mang lượng tử: (chaos 
quantique). Người xưa biểu diễn khái niệm vé Thái Cực bàng môt 
vòng tròn được chia thành hai nda bằng nhau qua một đường cong 
hình chứ S. Thái Cue khi tĩnh là trang thái chưa phân cực thành 
Lưỡng Nghi. Như vậy thì quan niệm về Thái Cực của cổ nhân rất. 
giống với quan niệm của khoa học hiện đại. 

Nửa đen tượng trưng cho phần âm, nửa trắng tượng trưng cho 
phần đương của Thái Cực. Trong đầu phần đen có chấm trắng nhỏ 
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để tượng trưng cho khái niệm “trong âm có phục sẵn mâm duong"; 
trong đầu phần tráng có chấm den cüng để nói lén “trong đương có 
phục sẵn mầm am”. Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái đều là kết 
quả phân đói của hệ nhị phân và đều là những vòng số со bản của 
hé này như chưng ta dá khảo sát ở các chương trên. Ó đây ta lại 
thấy thém quan niệm của người xưa vé tính chất du báo của Dịch 
trong câu ©... Bát Quái định cát hung, cát hung sinh đại nghiệp”. 
Đường cong chu S là đường nếi gita hai vòng tròn nội tiếp được sinh 
ra trong lòng Thái Cực; hai chấm đen trắng cung chính là những 
tâm của hai vòng tròn đó (Hình 58). Đây chính là xuất phát điểm 
của đường cong chu S chia đôi Thái Cuc, Đó chính là đường nối hai 
nửa vòng tròn nội tiếp bón trong vòng Thái Cực. Tuy nhiên dó hình 


Thái Cực như trên chỉ biểu diễn được Thái Cực khi dá phân Cực 
thành àm dương chưa diễn tả được trạng thái tinh lúc ban đầu. Mãi 
trên một ngàn năm sau, nhà Dich học đời Tống la Chu Đôn Di mới 
cải tiến Dịch đồ cu thành Dịch đồ mới có thêm vòng trống vô cực ở 
trước vòng Thải Cực, được mọi người chấp nhận cho đến nay (Hình 
59). Như thế là trước Thái Cực có Vô Cực, dé dién tà quan niệm của 
Dịch là vũ trụ tiến từ “không” đến “có”, như trong hệ nhị phân các 
con số của bất cứ дау nào cung bát đầu tử số 0 qué Коп). 

Trang thái “Không” (vô eue) của vii trụ không có nghĩa là không 
có gì hết. Nó chỉ dién tả vú trụ ở trang thái tỉnh, híc chưa phân cuc 
mà thôi, vì vậy tuy là “không có gì” mà lại là “еб tất са” để có thể 
hình thành ra muôn vật nhu vô vàn các con số cũng bắt đầu từ số Q 
vậy. Nó giống với khái niệm về “Đạo” của Láo tử thời xưa. Đạo cũng 
từ “không” đến “có”, từ số 0 sinh ra số 1, số 2, rồi số 3; số 3 sinh ra 
vạn vật. Cái “không” ban đầu theo Lão Tử cũng là cái không thể đặt 
tên, Ngài chi tạm gọi là “Đạo” mà thôi. Chính “Đao” да sinh thánh 
ra cái “có tên” là thế giới hiện hữu. Ngay chương đầu cuốn Đạo Đức 
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Kinh, Ngài да định nghĩa: *... Cái không tên là đầu mối của Trời Đất. 

Cái có tên là mẹ của vạn vật” (Vô danh, thiên dia chỉ thúy. Hữu danh, 

vạn vật chi mẫu). (32) Như vậy nén tầng của quan niệm về Thái Cực 

của Dich và cả về “Đạo” của Lão Tử cũng đầu bắt nguẻn từ nguyên lý 

đầu tiên của Hệ Nhị phân (hay hé Lung phân, hé Nhị tiến) mà thôi. 
Hình 59; Thái Cuc Dó của Chu Đôn Dị 


Dương Ат 
Dóng Tĩnh 


Đạo Đạo 
Dương Âm 
sinh sinh 

. Nam Nữ 


Van Vàt Hóa Sinh 
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1 LOU bro 
Hinh 69: Su hinh thành mót hé thóng Sao 


Trích sách: Welt-Erde-Mensch 
(Spiralnebel im Sternbild der Jagdhunde)S.51. 
(Tinh уап hinh xoáy óc cüa chóm sao “chó вап”) 
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CHUGNG и 
QUAN NIỆM VỀ BIẾN DỊCH 


Cũng như mỏ hình hệ Toa Độ Vũ Trụ đầu tiên thông qua sự sắp 
xếp phương vị các con số đếm trong các bảng Hà Đó và Lạc Thư, 
người xưa đã thể hiện quan điểm vé một Vũ Trụ luôn biến động. Vũ 
Tru chỉ “tĩnh” ở trang thái vô cực. Khi đá phân thành ãm-dương tức 
la Vũ Trụ đã đi vào trạng thái “động” không bao giờ ngừng. 

- Cơ chế của biến địch là sự mất cân bằng nội tại: Nguyên 
nhân của sự chuyển động không ngừng đó, người xưa đã diễn tả trong các 
mó hình về Hà Dà và Tiên Thiên Bát Quái cũng phu Lạc Thư và Hậu. 
Thiên Bát Quái mà chúng ta đã nghiên cứu kỹ ở các chương đầu. Cơ chế 
chinh là ë chó Vũ Tru khi mới được mở ra đã mang sån trong lòng nó một. 
sự mất cân bằng, khi thì giữa các hướng, khi thì giữa hai miền âm đương. 
(xem lại chương nói vẻ Hà Đó và Lạc Thư ở phần trên). Khi bị mất cán 
hằng giữa các hướng thi, Tạo hoá cũng như сас số nhị nhan, phải biến 
dich dé tạo ra sự cân bằng đó, nhưng khi các hưởng được cân bàng thi 
lại hình thành sự mất cân bằng giữa bai miễn ата dương, bất buộc các 
con số lại phải chuyển động phản pha để lập lại sự сап bằng này, Tuy 
nhiên khi hai miễn âm dương lập lei được sự cán bằng thì các con số jai 
rơi vào tình trạng mất cân bằng gita các hướng. Cư thế Vũ Trụ cũng 
như các tượng số nhị phân luôn biến dich phản pha, như một quả lắc 
đảng há vậy. Điều khác nhau cơ bản giữa chuyển động phản pha của 
quả lác dáng hô và các số nhị phân là ở chó: đồng há thì phải luôn luôn 
Tên giây cót, còn các Tượng số cúng nhu Và Tru thì lại do màu thuẫn 
trong lòng chúng tạo nên, bắt buộc chứng phái biến địch theo cơ chế đó. 
Vì vậy sự biến dịch của Vd Trụ là su tuần hoàn vinh cửa. Khoa hoe vé 
Vật lý Thiên văn hiện đại chưa thày có lý thuyết nào dé xuất ra văn dé 
cơ chế tuần hoàn phân pha vinh cửu của Vú Tru như trong Dịch lý cổ. 
Chúng ta càn phải chờ xem tư duy của khoa học hiện đại trong tương 
lai có sự trùng lập với phát hiện của cổ nhàn không. 
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2- Biến dich là sự tuần hoàn qua lai giứa hai trạng thái “âm 
và đương”: Như trên đã trình bày, sự biến dịch vinh cứu của Tao hoá 
biểu hiện trong quy luật của các Tượng Số nhị phân là sự biến dịch có 
tính tuần hoàn vinh cu. Quan sát trong tự nhiên có nhân đã nhận 
thấy quy luật đó thể hiện ở khắp mọi nơi. Nhìn trên bầu trời đêm, vi trí 
các chòm sao cúng dich chuyển theo timg tháng, từng năm, cứ hết một 
vòng lại trở vé chó cà. Mặt trời thì tuần hoàn tử đông sang tây, hết 
ngày lại đến dém luân chuyển nhan không ngưng. Mat tráng hết tron 
đến khuyết, theo các chu kỳ cứ 29 ngày rudi lại một vòng. Thời tiết hết 
nóng đến lạnh, hết lạnh lại đến nóng cư thế tuần hoàn không nghỉ. Hết. 
thày đều là sự thay đổi tương phản giữa hai trang thái đối xứng nhau, 
nhu nóng lanh, sáng tối, thinh suy... mà người xưa goi chung trong tur 
“âm và đương”. Trong giới sinh vật cũng thể hiện sự tuần hoan đó, các 
quá trinh “tre già mang mạc” liên tục diễn ra mãi mãi, ngày một rộng 
lớn. Xã hội loài người thì trật tự trên đưới như trong các hào, các quê 
của Tượng 55, cũng biến động không ngừng, khi thịnh khi suy, khi bình 
khi loạn. Сас biến địch tuần hoàn đó diễn ra kháp mọi nơi, bao quanh 
chúng ta, chỉ phối đời sống sinh vật và con người, không bao giờ ngừng. 

3-Biéu dich chung quanh cái “bất biến”: Quan sát sự bién dich 
của 8 số Bát Quái và 64 số Trùng Quái, người xưa nhận thấy, mọi con 
số được sinh ra dèu biến đổi xoay quanh 4 số bất biến cơ bản: đó là bốn 
qué “Căn-Khôn-Ly-Khám”. Xét đến những vòng số lớn hơn, không phái 
chi là tập hợp của 6 hàng vạch mà 1а những tập hợp của 8, 9, 10...15 
hay lớn hơn nửa các hàng vạch..., cho dën vô vàn các Tượng Số nhị 
phán lớn khác, đều thấy chúng dién ra trên 4 Tượng Số bất biến “Càn- 
Khón-Ly-Khàm". Như chương khảo sát vë biến dich của các Tượng Số ở 
trên nói rõ, 4 Tượng Số trên sở di goi à bất biến vì nếu chúng ta quay 
ngược chúng 1809 thì chúng vẫn là 4 Tượng Së đó, trong khi các số khác 
thì déu có Tượng phản lại. Hoặc khi ta cát đôi hai quê Thượng, Hạ, rồi 
đão ngược cách sắp cũ, để qué Thượng xuống thành qué Ha, qué Hạ len 
quê Thượng, thì chúng vẫn la 4 quê Càn-Khón-Ly -Khám" như củ, trong 
khi các quê khác đều biến thành các Tượng S6 khác. Dịch là ly thuyết 
được rút ra từ Tượng Số nhị phân, nën dựa vào tính chất này mà người 
xưa mới nói “Dịch là bất Dich", có nghĩa là mọi biến địch xoay quanh 4 
cái bất biến. Xét theo ý nghĩa đối với thế giới vật chất mà người xưa đã 
gan cho bốn qué ca bản Càn-Khón-Ly-Khám là "Troi-Dàt-Lüa-Nuóoc" 
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thì cúng rõ ràng van vật được sinh ra xoay quanh 4 thế lực cơ bản đó. 
Không có Trời thì không có báu khí quyển, sinh vật và con người sẽ 
không có không khi dé thở, không có Đất thì cũng không có các nguyên. 
tố để tạo nên muôn vật hữu hinh dang tôn tại; không có Lửa thì không 
có nguón năng lượng dé tạo dựng nhứng vật chất ban đầu và cúng 
không có năng lượng để đuy trì và nuôi sống muôn vật kế tiếp tuân 
hoàn mãi mãi; không có nước thì thế giới sinh vật không thể phát sinb 
và không thể tôn tại. Trời, Đất, Lata và Nước là bốn lực hượng bất dich 
như bën Tượng Bố cơ bản của hệ nhị phán vậy. Điêu ky lạ là con số 4 
củng thấy ngự trị cá trong nguồn gốc di truyền са sinh våt: đó là 4 
chất nén tảng cơ sở (4 Bases Adenin, Thymin. Xytozin, Guanin). (Xem 
hình 34 Chương 64 Trùng Quái). Bốn chất base này chỉ phối toàn bó sự 
sống. Chúng đóng vai trò nhu bốn quê го bán Càn-Khón-Ly-Khám của. 
Dịch vậy. Tại sao 24 hào của 4 quê Tràng Quái bất biến (mỗi quẻ 6 hào 
lại cũng trùng với số lượng 24 Axit Amin đã cấu tạo nên hàng tỉ tì loại 
chát Protit khác nhau của muôn loài sinh vật trong Vũ Tru, từ con vi 
khuẩn, đến con giun con dế, từ loài thực vàt đến các loài động vật, từ 
loài sinh vật hạ đẳng đến những động vật thượng đẳng cho tới con 
người hiên dai. Tóm lai tất cả các chất sống déu được cấu tạo từ 4 Вазе 
và 24 Axit Amin co bàn của Tạo Hoá. Tại sao những nguyên lieu ban 
đầu đó lại trúng hợp với những quê, những hào со bán của Dịch đến 
thế? Thêm một lần nữa, làm cho chứng ta tin rằng bí mát của Tạo Hóa 
năm ngay trong các nguyên lý của hệ nhị phân mà chính người xưa đã 
phát hiện ra trước câ khoa học hiện đại đương thời. Chúng như một. 
"định mệnh” mà Vũ Trụ đã an bài cho giới sinh vật, dù con người có duy 
ý chí đến mấy cũng không thé cường lại nói. Bốn qué bát biến “Сап- 
Khón-Ly-Khám" là cái gốc cho moi biến hoá của các Tượng Số nhị phán. 
Nó giống như bón thế hzc lớn của Tạo Hóa là “Trời-Đất-Lửa-Nước” làm 
cái gốc lớn cho mọi biến hóa của Уп Trụ vậy. Chúng thuộc vẻ những 
nguyên lý ban đầu bất biến. Người xưa nói “Di bất biến ứng vạn biển” 
(lấy båt biến đối phó với van biến) là có ý dùng vạn điều biến hóa linh 
hoạt trong khoa xử thế dé giữ lấy cái nguyên lý lớn ban đầu. Tuy nhiên 
nguyên lý lớn dé git vững kháng lay chyén phải như đạo Càn-Khón của 
Dich, chứ không thể coi bất cứ mot nguyên tắc sai lắm nào hoặc một 
chân lý nhất thời nào như đạo Càn-Khân để đối phó với mọi bién hóa có 
tỉnh quy luật của trời đất được. Nhầm lån coi cái mục đích nhất thời 
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như cái đạo vinh hằng của Tao Hóa dé có giữ vững là không hiểu đạo 
Dịch, sẽ không tránh khỏi quá trình biến dịch tất yếu theo quy luật mà 
không biết đó chính là cơ hội cần nấm trước. 

4- Biến dịch là giao dich giữa Аш và duong: Nghiên cứu những 
Tượng S6 khác nhau của hệ nhị phân, ta lại nhận ra thêm môt quy 
luật: tất cả các Tượng Số khác nhau đều là Tượng trao đổi các hào âm. 
và hào dương cho nhau giva hai qué Can-Khón mà thôi. Sự giao dich 
giữa các hào ám và hào duong ở những vi trí khác nhau tao ra những 
qué khác nhau. Ví dy: Hai quê Can-Khôn, nếu trao đổi cho nhau hai 
hào thượng thì sẽ biến thành hai quê Đoài-Gấn. Nếu chúng lại trao đổi 
cho nhau hai hào hạ thì lại thành hai qué Tốn-Chấn. Còn chứng trao 
đổi cho nhau hai hào giữa thì sẽ thành hai quê Ly-Khảm (xem các 
“Tượng duci). Như vậy 8 qué Don Quái cơ bản thực ra là do hai qué Càn- 
Khén sinh ra. Nói theo “số” thì 8 số đầu tiên thực ra là do hai số 0 và 7 
sinh ra, nhưng viết theo ky hiệu thuần tuy nhu chữ số ARập hiện nay 
thì chúng ta không thấy rõ quy luật ấy. Bí màt này của Tạo Hóa chỉ 
hiện rõ khi ta viết chữ số theo nguyên lý phân cực ат đương của người 
xưa hoặc theo nguyên lý nhị phân (nhị tiếp giáp) hiện đại. ( Nếu ta sử 
dung hai số (0) và (1) thay cho hai ky hiệu ат đương xưa để viết 8 só 
đầu tiên theo tập hợp ba cột số thay cho ba hàng vạch, ta căng thấy rô „ 
sự trao đổi của hai соп số 0 (Am) và 1 (đương) y hệt như trong 8qué của 
Dịch cổ. Đối với vòng 64 số của tận hợp 6 hang kỹ hiệu cúng thế, viết 
theo nguyên lý nhị phản chúng đều hiện rõ quy luật “giao dịch” giữa 
các hào mã người xưa да phát hiện. 


mm... 
Càn-Khón trao đổi Hào Thương — 
(111) (000) (110) (001) 


(011) (100) 


Càn-Khôn trao đổi nhau Hào giữa 
(111) (000) (101) (010) 
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Các quê Trùng Quái cũng déu được hình thành theo sự trao đổi 
nhau giứa các hào âm đương của hai qué bất dich là Càn-Khón. 

Quan sát sự hóa sinh hàng ngày trong đời sống muôn loài, có 
nhàn cũng nhận thấy đều là kết quả cúa su giao dich giữa âm và 
dương. Cây cô sở di ra quá, ra hạt đều sinh sôi ra mai là do sự giao 
dịch giữa phấn hoa đực và cái. Chim thú sở đi phát triển là do giao 
dịch giữa giống đực và giống cái. Соп người củng tồn tai vinh ctu là 
do giao dich gita nam nit. Cho nên Dịch mới lấy hai quê Нат và 
Hàng với ý nghĩa là đạo vợ chóng để mở đầu cho Ha Kinh, 

5-Bién dịch theo hai cách “Biến dich và Phản dịch”: Kháo 
sát tượng соп số ta nhận thấy có 2 cách hay 2 phương thức là Biến 
Dich và Phản Dịch. (xem lại chương Biến dịch của Tượng Số ò phần 
trên). Đó là hai cơ chế chính để hình thành ra các Tượng Số nhị 
phân cứ lớn dán lên mãi. Mỗi Tượng Số được sinh ra thì thế nào 
cũng có Tượng đảo ngược của nó trong quá Кћ là một số nhỏ hơn đã 
được hình thành; hoặc nếu chưa có thì thế nào cũng phải xuất hiện 
trong tương lai và sẽ là một số lớn hơn. 

+ Biến dịch là từng hào của qué bién từ Ат sang duong hay 
ngược lại. Đó là hiện tượng đối xứng am đương giữa các trang thái ` 
hay các sự việc, hoặc віда nhung thời gian khác nhau. Vi du nhu 
Càn biến sang Khôn, Bí biến sang Thái hay Vị Tế biến sang Ký Tế 
VY... 

+ Phản dịch là trạng thái đảo ngược của Tượng Số, hay sự quay 
ngược 180° đối với một tượng số. Ví dụ quẻ Cấn là số 1; nếu đem 
quay ngược Tượng của nó thì Cấu sé thành quê Chấn là số 4. Que 
Тол lá số 3 nếu dem quay ngược Tượng của nó thì sẽ thành Đoài là 
số 6, Dói với các Trùng Quái cũng thế, quê Bác só 1 quay ngược sẽ 
thành quẻ Phục là số 32. Quẻ quan là số 3, nếu quay ngược Tượng 
sẽ thành qué Lâm là số 48... Biến dich là sự đổi pha lớn, còn Phản 
dich là hiện tượng “đảo pha” nhỏ. Đó là hai phương thức chủ yếu 
của moi biến đổi của Vú Trụ, ecng là phương thức của tiến hóa. 
Phân dich là tiến bộ, Dịch không hé quan niệm từ “Phản” là có nội 
dung “phản động” như trong chính tri phàm tuc. 
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CHƯƠNG III 


LY THUYÉT ÁM DUONG 


1-Quan niệm Âm Dương: 

Quan niệm về âm dương vốn đã có từ thời cổ đại, trước Khổng Tử 
ngót ngàn năm. Trong sách “Quốc Ngữ”, một cuốn sách vào khoảng 
780 năm trước Công nguyên đã thấy giải thích hiện tượng động đất là 
do tác động của hai thế lực Âm và Dương. 

Nhà nghiên cứu văn minh Trung Hoa người Pháp là ông M.Granet 
đã viết trong tác phẩm “Religion des Chinois" (Tôn giáo của người Trung 
Quốc) rằng : “Lúc đầu “Âm Dương” chỉ là những nguyên lý yếu tố của 
sự xếp loại. Trước hết chúng dùng để chỉ hai loại: một mái, một trống. 
Tất cả sự vật đều thuộc vé hoặc bên trống, hoặc bên mái. Hoặc tổng thé 
những vật này tạo thành nhóm Âm (mái); toàn thể những vật kia tạo 
thành nhóm dương (trống). Những phạm trü cu thể ấy cũng là những 
nguyên lý hoạt động. Không gian là sự đối lập của Âm và Dương. Còn 


БЕ = - Nd s 


Thanh Nam châm bi chi; 


thời gian là sự kế tiếp của Âm và Dương...” 
Tuy nhiên Âm Dương là một khái niệm động, không phải là một 
khái niệm tinh. Nó là hai mặt đối lập của một cái gì biến động, tiến 
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hóa. Nó gán liên với nhau. Thế giới vật chất bất cử cái gì cũng phải có 
âm và dương. Đó là đầu mối của muôn vật. Nó tuy là hai nhưng thực ra 
là một. Người xưa gọi đó là “lưỡng nhất”. Âm Dương nằm trong vòng 
tròn Thai cực. Nói theo ngón ngữ ngày nay: đó là vòng tròn khi đã phân 
cực (polarisé): tử một hóa hai, hai nhưng là một. 

Ат Dương là nguyên ly tón tại của van vật, vì vậy mới nói rằng: 
muôn vật từ cái nhỏ đến cái lớn đều có một Thái cực bën trong. Y Dịch 
dựa vào quan niệm пау cha rằng con người khi sinh ra củng eó một. 
Thái cực tàng án trong long. Cái lý Âm Dương tàng ẩn ngay bèn trong 
mọi vật, у như một thanh nam chăm phải có cực Bắc và cực Nam vậy. 
Ра ta có bé thanh nam châm, ấy ra làm hai cho ròi cực Bác Nam ra thì 
trong mỗi nửa chúng lại hình thành ra hai cực Bắc Nam khác. Ta chia 
cắt mãi ra thành bến, thành tám v.v... chúng vẫn có hai сис Bác Nam 
của chính mỗi mảnh. 

Có thể phân biệt đâu là Âm, đâu là Dương của thanh Nam châm 
nhưng không thể tách biệt riêng chứng ra được. Chúng tương phản 
nhưng không thể không eó nhau (tương phân nhi hất khả tương vô), 
chúng chuyến hóa và tổn tại củng nhau. Bởi vậy không thé có tình 
trang “cà Dương” hay “cô Ат”. Gọi nó là Dương khi phần Dương của 
nó lấn át phần Âm. Gọi nó là Âm khi Âm của nó lấn át phán Dương. 

Âm Dương gắn liền với tính mau thuẫn thống nhất của vạn vật. 

Nói Âm Dương cũng là nói tính tương phán hai mật của sự vật. 
Không có sự vật nào tån tại mà không сб Ата Dương, cũng tức là không, 
eó sự våt nào tồn tại chỉ có một mat. Sức khỏe của con người cúng vậy: 
Nó là kết quả của sự quân bình Âm Dương. Sự quân bình ấy có thể đạt 
được đo eon người biết sống theo Dao, có nghĩa là theo những quy luật 
của tự nhiên, không thái quá, không bất cập. Âm Dương ở trạng thái 
cân bằng động vi vậy sức khóe của соп người cùng luôn luôn ở trang 
thái cân bằng động. Nhưng yếu tố về ngoại cảnh, về thời tiết, khí hậu, 
vë ăn uếng, về làm việc và nghỉ ngơi, những yếu tố tác động đến buôn, 
vui, giận, sợ, yêu, ghét, ham muốn luôn luôn tác động làm mất cân 
bàng trang thái tao nên sức khỏe, nhưng con người biết sống theo dao 
có thể thông qua sư tiết chế, điều độ, tập luyện, tu dưỡng mà lập lại thế 
quân bình dé giữ vững sức khỏe và sự trường tón. Dó là lý luận của sự 
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“dưỡng sinh” hay cách thức báo vệ sức khoẻ của Y dich rút ra từ trong 
lý luận vé Âm Dương. Lý thuyết vẻ Âm Dương là một lý thuyết co 
bán của triết học Á Dông. 

Nó là nën tảng của Kinh Dịch. Muốn hiểu đạo Dich phái tinh 
thông lý thuyết Âm Dương. Nó được người xưa vån dụng nhuần 
nhuyễn vào trong mọi lĩnh vực: từ Thiên văn lịch toán đến Y được; 
tif sự biến thiên của thời tiết bón mùa đến lĩnh vực chính trị quán 
sự, cho đến việc dùng nó đề giải đáp nhiều câu hôi khó khăn vé xà 
hội, sự thăng giáng, tiến lui của thời cuộc, sự tuần hoàn của lịch sử 
đến việc đo đạc dự báo vận mệnh đời người, 

Ngay trong hình vẽ Thái Cuc và Âm Đương của Dịch cổ cung 
chứa đây tính triết học và khoa học. Tại sao Thái Cực lại được biểu 
diễn bằng một đường tròn mà không phải là một hình vuông hay 
một hình khác? Phải chăng người xưa muốn đùng dạng hình tròn để 
biểu điễn khái niệm về vũ trụ không có giới hạn? Thái cực vốn được 
quan niệm là vô thuỷ vë chung (không biết đâu là đầu là cuối) nó võ 
củng vô tận. (Không biết đâu là biên giới). Như уау là thái cực dù to 
du nhỏ phá! có dang bé mặt hình cầu. Chi có dạng bé mặt hinh cáu 
thì vũ trụ mới không bi giới hạn, chó nào cüng nhu nhau, cứng có 
thể là điểm đầu và cũng có thé là điểm cuối và càng tiến xa thì cũng 
có nghĩa là về gần như một nguyên lý mà trong sách “Đạo đức kính” 
của Lão Tù đã chỉ rõ. Tất cả các mat phẳng khác hoặc các hình khối 
khác, dü to lớn đến đâu cũng đều phải có góc cạnh, đều phải có giới 
han của nó. Đáng ngạc nhiên thay diéu này đã được nhà bác học lỗi 
Тас người Die là Einstein, người sống sau Kinh Dịch ngót hai ngàn 
năm, chứng minh trong công trinh toán hoc vi đại của ông về “Độ 
cong của vú trụ”. Vũ tru đã có mệt độ cong nhất định thì át nó phải 
có dang hình cầu! 

Tit một điểm “kỳ di" đã phát sinh “vụ nó lớn” (Big Bang) đầu tiên 
thuở “Khai thiên lập dia" cách đây dà 15 tỷ năm, theo su phát hiên 
của khoa học, không gian và thời gian да phát sinh ra đồng thời để 
hình thành ra Vú trụ. Cái sức nó nguyên thuỷ ấy ngày nay vẫn còn 
sức mạnh để đẩy các Thiên hà ra xa nhau liên tuc tao ra cái mà 
ngày nay các nhà thiên văn gọi là “Vũ trụ gián nở” và nó vån dang 
giãn по tiếp tuc. 
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“Trong những nám 70 của thế ky này nhà bác học Anh Stephen Hawking 
lại chứng minh rằng: sau vụ nó lớn ban đầu cách đây 15 tỷ năm đó, Vũ 
trụ bành chướng theo hai chiêu, không gian thì theo các đương “Kinh 
tuyến” côn thời gian thì theo đường “ví tuyến”. Chúng sẽ có ngày tiến 
tới giới hạn cực đại y như sự lan toả từ bắc cực xuống xích đạo vậy. Lúc 
ấy Vũ trụ lại tiến tới một “hốc đen”, rói từ hốc đen đó lại tiến đến một 
“điểm ky dị” có khối lượng bằng 0 nhưng lại ở tỉ trọng cực lớn như lúc 
ban đầu! ® Đó là cái chết của vú trụ trong tương lai. Và Trụ đã sinh ra 
từ khoảng “hư vó” lại trở về khoáng “hư vô”. Thì ra toàn bộ Vũ trụ chỉ là 
một giao động của chân không trên quy mô vô cùng vĩ đại. Tuy nhiên 
chúng ta chưa có gl phái lo ngại cho ngày “tận thế” của thé giới, bởi vì 
còn phải vài chục tỉ năm nữa Vũ trụ mới tiến đến cái ngày tận cùng ấy! 
Có điều kỳ lạ là trong tư duy của Dịch học cổ đã thể hiện được cái điều 
mà ngày nay сас nhà toán học và các nhà vật lý thiên văn đá chứng 
minh: Vũ trụ từ không đến có, từ “hư vò” đến thế giới huu hinh. Chí 
thông qua hinh tượng là một vòng tròn trống không đẻ biếu tượng cải 

“Vë cực” và một vòng tròn chia đều ra hai phần bằng một đường 
cong chứ S để biểu tượng vô cực đã được “hoạt hóa” thành “Thái cực” 
với hai phán “Âm Dương” người xưa dà phát biểu được một cách kỳ 
điệu quan niệm sâu sắc vé vú trụ của mình. Tại sao lại không dùng 
“đường tháng" dé phân chia vòng tròn thành hai nýa đều nhau mà lại ` 
dàng mệt đường cong chữ S? Điều này cứng biểu tượng tính ưu việt сда 
quan niệm về “Tượng” сда người xưa. Cứ thử nhìn vào hinh vẽ để so 
sánh ta có thể thấy: nếu dùng đường thẳng để chia ra hai nửa đều nhau 
thì ta có một tượng rất “tĩnh”, Còn đùng đường cong chứ 5 thì ta có một. 


D-O 
P Ё, 


Hinh tinh Hình đông 


143) Sự ra đời và cái chết của vũ tru: John Cribbin. Trong "Người đưa tin UNESCO, nam 
1990.tr36.38. 
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tượng rất “động”, tự nó đã nói lên sự chuyển hóa của âm dương. (H.61) 
Hinh chia bằng đường thẳng không thể nói lên thêm điều gi ngoài 
hai nửa đen trắng mà ta gọi là Âm Dương. Còn hình dùng đường cong. 
dé phân chihi biểu hiện nhiều ý nghĩa cả vë mặt tu duy trừu tượng lần 
mặt ứng dụng thực tiễn. Nhìn vào “Tượng” ta thấy ngay là Âm Dương 
biến đổi theo đường cong chữ 8 theo hướng “Âm thịnh Dương suy” hay 
“Âm suy Dương thịnh”. Ngoài ra vë mặt không gian ba chiéu, đường 
cong chứ S cũng chính là 1 vòng xoắn, 1 диў đạo tất yếu của sự уап 
động vật chất. (Xem thêm mục Tiên thiên Bát Quái ở phần trên). 

Ата Dương vận hóa theo quy luật “lên xuống, tiến lui” (thăng giáng 
tiến thoái): Âm thăng thì Dương giáng: Âm giáng thì Dương thăng: Âm 
tiến thì Dương lùi, Âm lùi thì Dương tiến. Âm cực thì sinh Dương: Dương 
cực thì sinh Âm. Cứ thế Âm Dương chuyển hoá lẫn nhau. Sự biến hóa 
của Âm Dương là sự biến hóa của vũ trụ. Trong thiên nhiên cũng thấy 
biểu hiện sự biến hóa đó: thời tiết hết nóng đến lạnh. Nóng cực sinh 
lạnh, lạnh cực sinh nóng, cứ thế bốn mùa thay nhau mà vận hành. 

“Ха hội con người tu cổ chí kim cũng không ra ngoài được sự biến hóa 


Sơ đồ cấu trúc một Prótéin (đường cong chu S 
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Hình 62 ; Cấu trúc hình ép của ADN 
(theo Watson và Crick) 


của Àm Dương: hết thịnh lại đến suy: cực thịnh sinh suy, cực suy sinh 
thịnh, xã hội cứ thế tuần hoàn tuy nó diễn ra trên những bình điện 
khác nhau. Trong lịch sử nhân loại đã có biết bao thời kỳ oanh liệt khác 
nhau đã suy tàn, đã có biết bao nên văn minh huy hoàng đã bị sụp đổ, 
tù nên văn minh của người да đỏ với những công trinh tac trên núi đá 
tưởng như sức người không làm nổi, đến những kỹ thuật xây dựng Kim 
tự tháp của người Ai Cập cổ mà ngày nay thế giới hiện đại cũng chưa 
thể hiều ra. Và nên văn minh kỹ thuật ngày nay với hậu quả là nạn ô 
nhiễm môi trường ngày một trầm trọng, với nạn nhân mãn, với những 
cuộc “chiến tranh đặc biệt” và “chiến tranh cục bộ” liên miên, với nạn 
kỳ thị chủng tộc lan tràn, với tình trạng “kẻ giầu người nghèo” ngày 
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một tuong phản và bất công, liệu có báo dám nổi cho sự “trường tồn” 
của nó hay cũng sẽ không thoát khỏi quy luật biến hoá của Ат Dương? 

Đối với con người, Dich học cổ coi như “một vú tru nhà" thì Âm 
Dương nó như “bên trái, bên phải” ta, nó là phía trước và phía sau ta, là 
bên trong và bên ngoài ia. Nó cũng là phản “thiện” và phần “ас” trong 
соп người іа. Nó là bán năng và trí tuệ, tích cuc và tiêu cực. Nó quyện 
lấy nhau và chuyển hóa lần nhau. Nó “tương phán nhi bất khả tuong 
v6", Gọi là người tốt, người lương thiện, người nhàn nghĩa, người tích 
cực, người quan tứ là vì cái phần Dương, phần tốt trong con người đó là 
chính, chứ không phải trong con người Thiện, người quân tử đó không 
có phân Âm, phán xấu, phán chưa hoàn thiện, phần tiểu nhân. Chẳng 
qua cái phần Âm đó bi phản Dương lăn át di mà thôi. Đẩy con người 
Thiện, người quân tử vào đường cùng tất sẽ làm phát sinh cái ác, cái 
tiểu nhân trong con người đó. Trái lại kë ác, kë tiểu nhàn vẫn có phán 
thiện, phản quân tử tàng án bên trong. 

Ly thuyết Âm Dương nhìn con người rất động. Nó mang tính triết 
học nhất nguyên của # Dang, không chia cát con người ra phán thiện, 
phán ас một cách cô lập. Lý thuyết Âm Dương không nhìn sự vật một 
chiêu, mà nhìn nó với con mắt biến động. “Phúc hé họa chỉ sở phục; hoa 
hà phúc chỉ sở ẩn” (phúc là chó núp của họa; hoa là chó ẩn của phúc). 
Âm Dương là một khái niệm động, luôn luôn mở đáng, ra vào, lên xuống: : 
“Nhất hap, nhất tịch vị chi biến; văng lai bất cùng vị chi thông” (Hệ từ 
thượng) (một mở một đóng gọi là biến: qua lại khêng cùng gọi là thông). 

Ly thuyết Âm Dương đã được người xưa áp dung thành công (rong 
khoa Lich toán và Y Dược cổ truyền, nhất là trong việc phát hiện ra cái 
mà ngày nay ta gọi là “Thời sinh học”, “Thời bệnh học”. 

2-Àm Dương là tính đối xứng của và trụ: nhứng thành tựu về 
nghiên cứu vật lý các hạt cơ bản trong thế kỷ 20 này làm cho con người 
ta củng cố thêm quan niệm về âm dương. Dó chính là tính đốt xứng của 
vũ trụ. Các hat cơ bản đối xưng điện tích. Chúng tương ứng với các 
phân hạt. Nghiên ciu tinh đối xứng của các hạt cơ bản dẫn đến nhận 
thức vé tính đối xứng của vu trụ. 9 


(44) V.Keler: Chân trời bí án của các nhà vật lý. Dang Quang Khang dich, nha XB Thanh 
тёп. Hà Nội 1973. tr 88.94. 
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УИ 
Đối xứng ngây đêm Bói xung trải phải Bói xung chu ky 

Vu trụ không thể tón tại nếu không có tính đối xứng Âm Dương. 
Trong các hạt cơ bán thì tính đối xứng thể hiện ở các điện tích ngược 
chiều nhau. Tính đối xứng không phái chi phổ biến trong không gian: 
như bên phải bên trái, bên trong bên ngoài, trước sau trên dưới, mà 
tính đối xứng còn là thuộc tính của thời gian: sáng tối, ngày đếm, nhanh 
chậm, rồi tính tuần hoàn của bốn mùa, các nhịp điệu thời tiết, các chu 
ky của mát trời. Mỗi vòng quay của quả đất quanh trục của chính nó là 
24 giờ rôi lộn lại: mặt tráng quanh quanh quả đất một vòng mát 29,5 
ngày đêm. Rồi quả đất quay quanh mặt trời mật vòng mất 365,25 ngày 
đêm. Tính đối xứng còn ngự trị trong cá các quy luật tuần hoàn của vật. 
lý: sự biến thiên các chu kỳ của dòng điện, bản chất các bức ха của ánh 
sáng, những giao động đều đặn của các tia bức xa vũ trụ ха xăm.. 

Trong giới vô cơ và hữu cơ, cấu trúc của chúng đều có tính đối xứng: 
tử tỉnh thể nước đá, tinh thé muối, tinh thé đường đến các tinh thể kim 
loai khác. Còn ở trong sinh giới thì ë đâu chúng ta cũng nhìn thấy sư ` 
đổi xứng, nhất la đối xưng phái trái. Từ cơ thể con người đến thân hình 
các loại động vật, đến từng loại côn trùng đều mang tính đối xứng phải 
trái. Không thấy động vật nào có ba chân hay ba mát. Nếu có thì đó là 
tai biến chứ không phải thuận lẽ tự nhiên, Đến con sâu, cái kiến cung 
phải mang trong cấu trúc không gian của chúng tính đối xứng âm đương, 
(phái trái, chán lẻ...). Trong giới thực vật, từ chiếc lá đến cánh hoa đâu 
đâu cũng mang tinh đối xưng phải trái. Những chiếc hoa nhiều cánh 
hay những ngăn của tổ ong thì đối xứng không theo phải trái mà theo 
true xuyên tâm. Tử trục Xuyên tăm các cánh hoa {ба ra như các tia đối 
xứng vuông góc với trục. Số cánh hoa hay số cạnh tổ ong là bậc của trục 
đối xứng. Lỗ tô ong thì có trục đối xứng bậc sáu. Các trục hoa có đối 
xứng bậc tám, bậc 10. Một số hoa kép có trục đối xứng bậc 20 hay 30. 
Hinh tròn có trục đối xứng vô hạn. 

Trong cuộc sống, con người cũng đã khéo léo biết lợi dụng tính đối 
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xưng phải trái của vú trụ để quy ước trong luật lệ giao thông, trong 
xây dung, trong chế tác, các máy móc và dung cụ, trong pháp luật 
và cá trong tổ chite xã hội. Không có đối xứng âm đương vú trụ sẽ rơi 
vào sự rối loạn, sẽ không thể tồn tại. 


Chúng ta thử tưởng tượng trong một giây phút nào đó уй trụ 
mất tính đối xung Am đương: con người sẽ không phân biệt được bên 
phải bën trái nứa, xe có s€ va vào nhau, tàu thuyền sẽ không biết 
phương tiến thoái, dó sẽ là tai nạn nối tiếp và chồng chất, sẽ là cái 
cực đoan, mót chiều mù quáng, và tất yếu sẽ là sự huy diệt. Tính 
chất đối xứng âm dương, phái trái, chán 16... chính là quy luật tồn 
tại của vụ trụ. Việc chia am dương, phổi trái, trở thành tiêu chuẩn 
không thể thiếu trong đời sống con người từ cổ chi kim, thành co sé 
đầu tiên của sự tón tại. Nhà vật lý hoc V. Keler viết trong cuốn sách 
của ông: ^... Tính đối xưng, đó là một điều tuyệt diệu trên thế giới. 
Nó là phức lợi cho loài người. Nó là cơ sở của giao thông ngoài đường 
phố và là mẹ của trật tự”. Còn Kinh Dịch cổ thì cho rằng: âm 
đương 18 giường mối của muôn vật, là nguồn gốc của trời đất, là 
động lực của sự sinh thành. “Chung ta së sóng trong tình trạng hỗn. 
độn nếu như thế giới của chúng ta trở nén không đối xung du chỉ 
một giờ thôi”. (V. Keler) 

Thàt ra Vũ tru không có bën trái hay bên phải. Phải trái là ngón 
ngữ và quy ước của con người. Tạo hoá chỉ tạo ra một vu trụ mang 
tính chát đối xứng: nếu gọi bên này là phải thì chúng ta phải gọi 
bên kia là trái (hoặc trá: lại). 

Như ở trên đã nói. Vũ trụ của chứng ta không phái chỉ eó tính 
chất đối xứng phải trái. Nó còn đối xứng trên đưới, trong ngoài, đối 
xưng theo trục và са đối xứng theo thời gian. Tính doi xứng thé biện 
trong cà các phương thức cấu tạo nén vạn våt, trong cấu trúc các 


nguyên tử và phân tit, H 
H-O-H H-C-H 
Cáu tạo đổi xung của phân lử н 
Nước Câu tao đốt xứng của phân tử 
Khí mélan 


(45)Chân trời bí án của các nhà vật ly. Đặng Quang Khang dich tù tiếng Nga. Nha XB 
Thanh niên. Hà Nội. 1973 tr.88.94. 
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Hình 64: Đối xứng trong Phân tử Axit 
Desoxy-Ribonucléic trong Gène đi truyền 


Nguyên tử H 


Chuỗi nối P 


[ Thymin 


Adénin 
Ỉ Guanin 
| Cytósin 


Các Base 


Mô hình ADN - theo E.Harbers 
(Trích trong Die Nuclein - ren - 1964) 
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Công thưức cấu tao đối xung củ i: 

- ETHAN: CB,-CH, 

- PROPAN: ——— — CH,-CH,-CH, 

-BUTAN: — — + CH,-CH,-CH,-OH, 
HHHH 

Hoặc + H-C-C-C-C-H 


H H HH уу. 

Tính đối xứng côn tàn tại trong cả thế giới các con số: số chàn và 
số lẻ, và mót trong các định luật co bản của tự nhiên là dinh luật 
báo toàn tính "chán. 1¿” của các con số, 

Ngay từ thời Galilé và Niutơn, toàn bộ vật lý học có điển da được 
xây dung trên cơ sở thừa nhận tính đối xứng trong chan không vật 
lý. Sau này các nhà vàt ly đã rút ra từ điều đã được công nhàn đó 
các tiên đề cơ bản vë không gian và thời gian như sau: 

1) Không gian là đồng nhất: bất kỳ điểm nào trong không gian 
cũng đều bị chỉ phối bằng các định luật vật lý như nhau, 

2) Không gian là đẳng hướng: bat ky điểm nào trong không gian 
đều như nhau, không có Hướng nào ưu tiên. Mọi chuyển động và vàn” 
tốc ở điểm nào cung bị chi phối bằng các định luật vật lý nhu nhau. 

3) Thời gian là đông nhất: các hiện tượng tự nhiên không phu 
thuộc vào gốc thời gian ta chọn cho hệ qui chiếu. 

Sự phát triển của đao Dịch cô Á Đông tương tự như quan điểm 
của khoa hoc, như Trang tử đá nói: “Đạo khong phân trên dưới, 
sang bèn... không có cái đáng trọng và cái không đáng trọng...”. 

Dich khái quát tính đối xứng mọi mặt của vú tru, (phải trái, 
trên dưới, trong ngoài... và đối xung thời gian) vào mót khái niệm 
tổng quát là “thuyết Âm Dương”. 

Thấm nhuần tir tướng đối xứng Âm Dương, nhiều bộ môn học 
thuật có lấy tư tưởng này làm nên tång đã ứng dụng có kết quả 
trong việc tính toán “Thiên văn làm lich" tính rất ding các tiết khi 
trong năm, хау đựng nên các mô hinh về “уап khí" dé dự báo mua 
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gió, thời tiết. Trong Y Dược đã để lại nhứng tính toán nổi tiếng cho 

khoa Châm cứu như “Linh Quy bát pháp", “Bát mạch ky kinh” v.v... 
, Trong y lý người xưa đã nghiên cứu rất ký về những quan niệm đối 
xứng trong sinh lý và bệnh lý của con người, như thuyết về “Khí và 
Tuyết”. “Phú và Tạng”, "Vinh và Vệ”... mạch hoe thì eung dua vào 
“Phủ Trâm ТЕ Sác, Hoạt Sáp, Vi Đại v.v...". Chẩn bệnh thì có “Chính 
Tà, Hàn Nhiệt, Hư Thực, Nội thương Ngoại cảm”. Hết tháy đều là 
những ứng dung thực tiễn đầy sáng tạo của [у thuyết “đối xứng” vẻ 
Ấm Dương trong Dịch hoc. 

3- Âm Dương và cơ số đếm 2: Chúng ta biết trong lịch sử có 
xưa của nhàn loại, con người đã từng dùng nhiều cơ số đếm. So thủy 
có lẽ con người chỉ dùng cơ số đếm đến 2. Ngày nay còn sót một vài 
bó lạc trong các vùng trong ring niii xa xôi châu My la tinh và cháu 
Phi cũng chỉ biết đấm đấn en số 2. Ngoài ra còn nhưng cách đếm đến 
cơ số 5, cơ số 6 và ed số 10. Co số 10 còn gọi là số "Tháp phân” là cơ 
sở tinh toán ngày nay. Cơ số đếm 2 và 5 còn dé lại đấu tích trong 
bàn tĩnh Trưng Quốc, Ngày nay ai sử dựng bàn tính Trung Quốc 
đều phải thạo cách đếm theo cơ só 2 và ed số 5 (Ví du: cg số 2 thì 2- 
4-8-16-32-64-128... cơ số 5 thì 5-10-15-20-25-30...100...). Со số đếm. 
6 уап còn được dùng trong cách đo thời gian: một giờ 1А 60 phút, 
một phút là 60 giây, hoặc trong cách chia độ của một đường tròn, từ . 
0° đến 609-909-180°-3600. 

Trong cách tính theo cơ số 2 người ta chi dung đến hai con số. 
"Thời thái cổ con người chưa biết viết các con số nhu ngày nay, cũng 
chưa biết viết các phép tính cơ bản đề tính toán. Tuy nhiên những 
thiên tài về toán hoc thì thời nào cũng có. Ho có thể dựa đơn thuần 
vào trực quan toán học để tính toán nhưng phép tinh mà người bình 
thường khó lòng quan niệm nổi. Mật trong những phép tính kỳ diệu 
đó là các hình tượng của 64 quê của Kinh Dịch có. Đó là những chứ 
só toán học chỉ dùng hai ky hiệu là gạch liền (—) và gạch dt © Ə 
để bi&u diễn. 

Về “Tượng” của Ат Dương, người xưa да dùng một gạch liền để 
biểu điển Dương. Còn tượng của Âm là môt gạch dut. Như vậy gach 
Tiền уа gạch đứt (—) (— 2 cúng là ký hiệu của hai số đếm có tính đối 
xưng nhau. Số mật là Cø tức số Dương, sinh ra ban đầu, số hai là 
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Ngáu tức Âm, sinh ra sau. 


Nhung trong các kinh sách cổ dé lai déu thấy viết là “ÂÃm-Dương” 
chứ không nói “Dương-Âm”. Nếu là các ký hiệu trên, có nghĩa là gạch 
liên ở trước, có trước, tức là Dương có trước, thì tất phải Dương-Âm mới 
thuận. Còn nói Âm Dương thi lại phái dat số 2 lên trước số L. Điêu ấy 
không thể xảy ra, vi Trịnh Huyền đá nói: “Cái vô cực sinh ra cái Thái 
cực, Thái Cực mới sinh ra Lung nghỉ”. Quan niệm Dịch cũng chị rõ: 
“Vú trụ từ không đến có. Cái có là “một” sinh ra trước, Từ một mới đến 
“hai”, “ba”, rồi “ba” mới sinh ra muôn vật”. Như vậy ký hiệu của Âm 
Dương phái là “0” đến “1”, chứ không phải là “1” đến “2”. Như vậy ký 
hiệu “Âm” (— -) tuong ung với số "0" còn ký hiệu “Dương” (==) tuong 
ứng với số “1”. Nó càng phủ hop với quan niệm của người xưa là "Âm 
đóng, Dương mở”. Nó cung tương ứng với sự đóng và mở của mạch điện. 
Đá cũng là ca sở ngón ngữ của máy tinh điện tử ngày nay. Với hai соп 
số 0 và 1 máy tính điện tử có thể làm được hàng chục triệu, tham chí 
hàng tỷ phép tính trong một giây. Với cơ số đó nó có thể tính toán bất, 
kỳ một con số nào, dù to lớn đến đâu, thực tế là khả năng tính toán 
bằng cơ số đếm 3 cũng vô giới hạn như cơ số đếm khác. Theo suy nghĩ 
thông thường, chúng ta dé tưởng là nếu chỉ dùng khả năng của hai con 
số thì mỗi lần nhân đôi lên là rất ít và rất giới hạn. Thực tế thì không „ 
phải thế. Chuyện cổ tích xưa còn nêu câu chuyện ngụ ngón vë một nhà 
vua đã coi thường соп số hai. Nhà vua muốn trong thưởng cho một học 
giả đương thời dá tính toán ra bàn cờ có 64 б và tác già bàn сё đó được 
đề xuất. Nhà học giả đã từ chối mọi phán thưởng lớn lao vua ban mà 
chi xin vua thưởng cho tổng số đồng tiên vàng của 64 ó, nhưng 0 ó đầu 
ông chỉ đặt một đồng, nhưng ó sau cứ tiếp tục nhân đôi đảng tiên đó cho. 
đến khi hết 64 ó. Nhà уча tưởng số tiền bé nhỏ, hóa ra cuối cùng 
toàn bệ kho tàng của nhà vua vét ra cũng không đủ thưởng cho hoc giá. 
Ngày nay nếu ta có một máy tính, ta thử nhân đôi con số 1 lên 64 lần ta 
sẽ có một con số khóng ngờ là triệu ba trăm linh hai ngàn, một trăm 
ba mươi sáu tỷ tỷ và 12 con số theo sau nia! 

Trong cuốn “Đại số giải trí” của nhà Toán học LXIA.I.Perelman 
có nêu một ví йч lý thú của khả năng nhân 2: một con Mao trùng 
của loại trúng có cứ sau 27 giờ thì phân đôi một lần (sinh sản). Nếu 
nhung mao trùng này mà sống cả, không con nào bị chết thì chỉ sau 
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147 ngày với 130 lần phân đôi, chứng sẽ chiếm mật khối lượng bàng 
thé tích cả mặt trời, tức vào khoảng 1027 mét khói**. Một ví du 
khác: nếu ta có một bờ giấy nặng 1g và ta biết trọng lượng nguyên 
tứ là 1/1024g. Ta phải xé їо giấy ấy bao nhiêu lần làm doi để được 
mỗi mẫu giấy bàng trọng lượng một nguyên tử. Mới nghe ai cúng 
tường phải xé hàng triệu lần, nhưng thực ra ta chỉ cần xé đôi có 80 
lần thì mẩu giấy đã nhà bằng một nguyên tit (nếu ta có khả năng xé 
tới lần thứ 80). 

Những ví du trên nói lên khả năng của su nhán đôi, hay giảm di 
2 lần. Đó cũng là khả năng của cơ số 2. 

Tóm lại, “lý thuyết âm dương” rút ra từ tính "co-ngáu" của các 
соп số, cũng là lý thuyết vé sự phân ече của Vu tru và sinh vật ба 
miéu tả rỡ ràng quan niệm của người xưa vẻ một thế giới “từ hóa” 
cũng như Vu trụ là một “trường điện ti" thống nhất, cháng khác gì 
quan niệm cda khoa học hiện dai. 

Khoa hoc đã biết rất rõ rang ràng chi có 4 lực eg bản chi phối 
toàn bộ Vu Trụ này (ở dày lại xuất hiện con số 4): đó là lực tương tác 
mạnh, lực tương tác yếu, lực điện từ và lực hấp dán. Hai trường lực 
“tương tác mạnh và tương tác yếu” tuy rất quan trọng nhưng chúng 
chi chi phối những cự ly rất nhỏ, trong phạm vi hạt nhân nguyên tu. 
Truong lực hấp dán thì quá nhỏ bé so với trường điện từ. Nếu đem ` 
30 sánh: sức mạnh của trường tương tác mạnh trong hạt nhân là L, thi 
айс mạnh của trường tương tác yếu chỉ là 1/10; còn trường điện từ se 
la 1/10; trường hấp dàn chỉ là 1/10*. (Có nghĩa là nếu lực điện từ 
bằng một thì hre Һар dán chi bàng mot phản của day số có 36 con số 
không, tức một phán ngàn ty tỷ tỷ làn lực điện từ!). Nhu thế rõ ràng luc 
bấp dàn so với lực điện từ là không đáng ké. Lực điện từ chi phối toàn 
bộ vũ trụ trong đó có giới sinh vật và con người. Luc đó cũng chính là 
Tue tương tác mà cổ nhân gọi là “Âm-Dương”. ` 

Cơ thể con người cũng chính là mật khối điện từ. Khi dung tháng 
xuói tay, cơ thể là một, khối lưỡng cực, phát tín hiệu ở tần số 30 
MHz, công suất 1W, Mật người nàng 70 сап có điện trường khoảng 


(44) IA.LPerelman: Đại số giải trí. Han lién Hài và Nguyễn Văn Giang dịch. Nha ХВ 
МІН Maxcơva và nhà ХН KHKT Hà Nội. 1990. 
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10% V/m, tur trường 10? Tesla (đơn vị do tit trường), ngưỡng năng 
Tượng 1А 107" W/em?. Muốn ngàn con người khỏi ảnh hưởng của 
trường điện từ bên ngoài phải dùng đến nhung tấm ngàn cách bằng 
nhóm dày tới 15cm! Như thế thi con người không thể cưỡng lại trường 
điện từ cũng chính lå cái mà người xưa gọi là cơ chế “âm dương”, 
Sóng điện tử sinh học gồm nhiều đải tần khác nhau, tử vùng quang 
học tới vùng có tần số cực thấp (f<1000Hz). Cũng chính nhờ điện tu 
ma nhiều chất vi lượng vô cơ không sống khi vào cơ thể được ión hóa 
đã có ánh hưởng rất lớn đến sinh vật và con người, có thể làm thay đổi 
hắn tập tính vốn có. 

Ví du như chất Tốt có thé biến trạng thái trì (те, dán đện của người 
thành nhanh nhẹn, nhạy cám. Các chất dóng, kem, có ban, flo v.v... 
cũng có những tác dụng sinh vật mạnh. Một bá sung thêm cho sức 
mạnh của lý thuyết phân cực âm dương cổ nhân là, năm 1989, nhà Vật 
lý học người Ba lan là Slawinski đã phát hiện ra khả năng bức xa điện 
từ dưới hình thức bức ха Phôtôn của cơ thể sống. Ông đã đo được cường 
độ đó là tờ 10 đến 1000 Phôtôn/giây/cm2. Điều đặc biệt là bức xạ đó 
được tăng lên rất lớn, gấp 1000 lån, tại thời điểm chết của con người 
Giống như một hòn than bừng sáng trước khi tất, bức xa điện tù dưới 
dang phótôn cũng tăng vọt lên trong lúc sinh vật sắp chết. Ông gọi đó 
là “bức xạ hoại tử”. Sau này nhiều người gọi đưới tên là “bức ха tàn du": 
Như đã nói ở (тёп, các bức xa sinh học thường ở nhiều giải tán khác 
nhau, từ vàng quang học tới vùng cực tháp nên các bức xa này có thé 
tách khỏi nhiễu và phân ха trên tàng điện ly (nếu tầng này không bị 
các trận bào từ làm rối loan) dé di vòng quanh trái đất lau dài. Chúng 
tón lai như một “ý thưức điện tu" và những người có khá nang goi là 
“ngoai cám" có giải tàn phủ hợp có thể bất được các sóng điện từ “tàn 
dư” đó, và thu được thông tin từ người đã chết. Rõ ràng khoa học đã 
đần dần giải thích được nhứng bí ẩn của lý thuyết âm dương cổ xưa về 
cái gọi là “thần”, là “phân hôn” của con người mà phép tư đuy cơ lý 
thường cho là më tín. Tóm lại"am đương” chính là bản chất quan trong 
bậc nhất của Vũ trụ hiện hữu. Nó “tương phản nhi bất khả tương vô”, 
nó là hai mặt của moi hiện tượng. Điều đó cũng dạy con người về cách 
nhàn thức thực tại và phải luôn luôn c5 lòng bao dung, vì Tao Hóa vốn. 
không có "có ат hay độc dương". 
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CHUONG IV 
LY THUYÉT NGÜ HÀNH 


1-Ngửủ hành và năm số sinh: 

Quan niệm vé “Thái cực và Âm Dương” được bó sung bằng lý 
thuyết Ngủ hành, làm thành một học thuyết gọi là “Nhị Ngũ” tức là 
"Hai và Nam" mang tính chất toán hoc rỡ rệt. Học thuyết “Nhị Ngủ” 
bao trùm lén moi quan niệm của người xưa, ảnh hưởng đến nhiều 
lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Sự biến hóa của âm đương phát sinh ra 
Ngủ Hành tà Kim, Mộc, Thủy, Hóa, Thổ, tức là biến hóa từ Thái cực” 
vô hinh sang thé giới hứu hình và từ đó sinh ra muôn vật. Ngú 
Hanh Һәр lại làm một Âm Dương. Âm Dương hợp lại là Thái cực. 
Quan niệm đó thể hiện tư tưởng “Nhất nguyên phân cực” của vù 
trụ. Còn Ngu Hành thực chất là một mô hinh tự điều chinh để tón 
tại của năm trung tâm. Lý thuyết đó d'a trên sự định vị năm сар số 
“sinh-thành” như ta đá khảo sát ở chương Hà Dá để giải thích sự 
vận động của vàt chất. 

Dưa trên sự định vị được 5 con số đầu tiên như ta đa nói ở trên, 
và quan niệm vé sự “Sinh-Thành”, người xưa cho rằng "Nước" và 
“Lúa” là hai yếu tố đối xứng được "sinh" và “thành” đầu tiên, sau đó 
mới có Mộc, Kim và Thổ. Từ đó mà phát biểu: 

“Thiên nhất sinh Thuỷ, Địa lục thành chỉ;” 

“Địa nhị sinh Hòa, Thiên thất thành chi;" 

“Thiên tam sinh Mộc, Địa bát thành chi;" 

“Địa tứ sinh Kim, thiên cuu thành chi?” 

“Thiên ngủ sinh Thổ, Dia thập thành chi," **' 

Nghĩa là “Trời đấy số) một sinh ra Nước, Đất (18у số) sáu hop 
thanh; Đất (14у số) hai sinh ra lửa, Trời (lấy số) bẩy hợp thánh; Trời 
(lấy số) ba sinh ra Mọc, Đất (lấy số) bẩy hợp thành; Đất (ấy số) bốn 


(48), Kinh Dịch - Ngô Tất T6 - tr24. 
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sinh ra Kim, Trời (lấy số) chín hop thành; Trời (lấy số) năm sinh ra 
“Thổ, Đất (lấy số) mười hop thành.” Thực ra 5 yếu tổ: Thuỷ, Hoá, 
Mộc, Kim, Thổ lá “5 phương điện” đông (Hành), được sinh ra do 
tương tác của Âm Dương. Chúng không phải là 5 cái “hành” mã là 5 
thế lực bién động không ngừng của våt chất chỉ phối toàn bó thế 
giới hưu hình, Đó chẳng qua chỉ là cách “hình tượng hoá” hệ Toa độ 
Thông gian gồm 4 phương chính và 1 phương góc ma thôi. 

Chứng ta thử căn cứ vào những thành quá của khoa Vật lý thiên 
văn ngày nay để giải thích quan niệm này. Như chúng ta đã biết: Và 
trụ hình thành từ một vụ nổ lớn (Big Bang) đá tử 15 tỷ nám nay, nhưng 
quả Đất ra đời chỉ mới 5 tỷ năm. Cüng như vô số các hành tinh khảa, 
quả Đất cứng được hinh thanh từ một dám тау bui goi là tinh vån, 
có sức nóng làm cho mọi vật chất ban đầu déu phải ở thé hơi. Khi 
nhiệt độ giám дап thì đám tỉnh vân ау cũng ngưng tụ lại. Trong 
khối vạt chất ở thé hơi ban đầu ấy chấc chán có các yếu (0 dé tao 
thành thẻ hơi nước cứng như các nguyên tố khác ở thể hơi như Hyđró, 
Оху, Cácbon, Nite v. v... Các Nguyên tó này đã được bình thánh tử 
trong vụ nổ lớn thông qua những phán ứng nhiệt hạch để tạo nên 
hạt nhân các nguyên tố khác nhau mà khởi thuỷ là nguyên tố Hydro, 
y như các phản wng nhiệt hạch vẫn còn tiếp tục xảy ra trong lòng 
của mát trời ngày nay, nhưng chắc chắn hàng tj năm xua nó còn 
mạnh mẽ và rộng lớn hơn hiện nay. Sự kết hợp của các nguyên tố 
Hydro và Оху đã sinh ra hơi nước và sự sinh thành ra chúng cứng 
đã tạo ra nguồn năng lượng lớn mà người xưa gọi là Hỏa. Như thế 
thi lý thuyết vẻ “Thuỷ Hóa" được sinh thành đầu tien của Dịch cổ 
tưởng cũng không có gi là phi lý và không thé giải thích nổi! Nếu 
chúng ta lại quan niêm “Mộc” của người xưa là yếu tố tượng trưng 
cho “chất sóng" nói chung chú không phải chi để nói riêng về thảo 
mộc, thì nguyên tế đầu tiên để tạo nen chát sống là Nito £t phải ra 
đời ngay sau đó: nó là yếu tó thứ ba được tạo thành sau Thuỷ Hỏa 
(Thiên tam sinh Mộc...). Tiếp ngay sau đó (sử 4) là sự hình thành га 
các nguyên tố kim loại khác. Các nguyên tố vật chất đã được sinh 
thành đủ mới có thể tạo ra Thổ và Ра? được. Dung như váy, våt ˆ 
chất ở thể hơi được lắng tu lại lần lượt đưới dang thể lông rôi mới 
thành thể đặc. Khối vật chất khi còn là mệt dám "Tinh van” йа phải 
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quay quanh trục của nó, vì thế mà nhứng nguyên tố nặng đục phải 
lắng xuống gần tâm và những nguyên tổ trong nhẹ thì ở phần ngoài. 
Người xưa phát biểu: “Khinh thanh giả thương phù nhi ví thiên, 
trong troc già ha ngưng nhỉ vi dia!" Đó rõ ràng là môt sự lý giải rất 
kỳ la của trí hưởng tượng của can người. Chúng ta đã biết trong thành 
phán không khí bao quanh quả đất chủ yếu có khí Nita chiếm tới 4/5 
löp khí quyển, Оху chiếm 1/5, còn mật phần rất nhá thuộc các khi CO, 
CO,... Trong khi đó thì ở lớp vỏ quả đất các hợp chát nặng có Оху chiếm 
tới 50% khối lượng của уб trái đất. Riêng hai chất Silic và Aluminum là 
hai chất phó biến chiếm tới 1/3 khối lượng võ trái đất thì trong lớp 
không khí khong сб. Nhưng chất chiếm ít trong thành phần vỏ quà đất 
thì trái lại lại có tỷ lệ cao trong thành phần “chất sống”. Riêng ba chất 
Cachon, Nito và Phốtphe thì ty lệ trong cơ thể sinh våt nhiều gấp từ 10 
đến 200 làn so với vỏ trái đất. Dưới dày là báng phân tích cụ thể của. 
nhà Sinh hóa học Đức Rapoport 5. 

T3 lệ Khối lượng các nguyên 16 trong thành phần nó quá dài so 
sánh véi cơ thế Sinh våt (tính theo %) 


| Các nguyên tế | Trong vẻ quả đất Trong sinh vật | 

i Oxy 50% 63% (người) 
Silic 28- không 
Nhôm 9- + 
Sát 5- 0,004% 
Canxi 3,8- 1,50- 
Kali 2,6- 0,25- 

i Magie 2,t- 0,04- 
Hydró 0,9- 10- 
Cácbon 0,08- 20% 
Phốtpho 0,08- 1 1z 
Lưu Huỳnh 0,05- 0,20- 
Nitơ 0,3- 3% 


(46). S.M Rapopar: Medirinische Biochemie. VERB Verlag Volk und Gesundheit Berlin 
1969.5. Auflaga, S.8 
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Như vậy là có 8 chất chú yếu của vẻ quả đất chiếm từ 0,9% trở 
lên. Đó là Оху (50%), Silíc (28%), Nhóm (9%), Sát (5%), Canxi (3,6%), 
Kali (2,6%), Magiê (2,1%), và Hydró (0,9%), (Chúng ta lại thấy xuất. 
hiện con số 8). Còn trong cơ thể con người thì bốn chất chiếm tới 
96% khối lượng là: Oxy (63%), Cácbon (20%), Hyđrô (10%), và Nitơ 
(3%). Gần 40 nguyên tố hóa học khác tìm thấy trong cơ thể con 
người dưới dạng các muối đại lượng và vi lượng chỉ chiếm có 4% còn 
lại của khối lượng toàn cơ thể. Có thể gọi các nguyên tố пау là yếu 
tố thứ 5 (tức Thổ) được chăng? 

Một lần nữa chúng ta lại thấy xuất hiện trong cấu trúc của vật 
chất từ vô cơ (vô quả đất) đến hữu cơ (cơ thể con người) nhung con 
số chỉ các đại lượng lớn là 4, 5, 8. 

Trở lại vấn dé Ngủ Hành. Tại sao người xưa lại xây dựng một lý 
thuyết để giải thích sự “sinh thành” của уй trụ bằng những con số “2” 
và "5" mà бу thể là “âm dương-ngủ hành”? Đó chỉ có thể là một bước 
tiến bó trong sự nhận thức thế giới thông qua những quy luật vé sự 
bién hoá kỳ la của các con số. Trước khi hình thành học thuyết ngu 
hành, nhiêu triết gia thời cổ, phương Đông cũng như phương Tây, đã 
đê xuất nhiều lý thuyết để giải thích thế giới vật chất. Có người coi 
nguồn gốc của vũ trụ là “lửa” (Héraclit), người thì cho là “nước” (Quản 
tử), người lại cho nguón gốc vũ trụ là “không khí”. (Anaximerơ), Ampédóc 
(Empédocle) (483 - 428tr. CN) cho rằng thế giới vật chất được xây dung 
trên 4 yếu tố chính là: lửa, không khí, nước và đất. Bốn yếu tố này sinh 
ra muôn vật. Aristốt, nhà triết hoe cổ Hy Lạp phát triển quan niệm bốn 
yếu tố, gắn thêm cho mỗi yếu tố bao hàm 2 tính chát? 

- Lửa thì vừa khô vừa nóng. 

- Không khí vừa nóng vừa ẩm. 

- Nước thì m và lạnh. 

- Đất thì lạnh và khô (H-65) 

Lịch sử tư tưởng cổ đại Á Đông 
trước giai đoạn tìm ra sự kỳ dieu 
của con số 5, cũng đã có một thời Hình 6ã. 
ky chi quan niệm có 4 yếu tố, Về Khái niệm vật chất của Aristót 


(47). K. Bôhm.K.Dổrze; Gigant Atom.Vertag Neues Leben.Berlin 19608. 14-15. 
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phương hướng cũng chỉ quan niệm có 4 phương. Đến khi ra doi thuyết, 
ngủ hành thì mới thêm một phương hướng ở gita là 5 phương. Ly 
thuyết ngủ hành tiến bộ ở chỗ nhận thức ra được mối liên hệ toán 
học giữa con số và những cái có hình thể tao thành thế giới xung 
quanh: nước, dàt, lửa, kim loại, sinh giới. Nó phát hiện được sự thống 
nhất của tính chất nhiều mặt của những hiện tượng tự nhiên và 
tính “hệ thống cân đối” của những con số và quan hệ của chúng (48). 
Angghen nói “giống như соп số vũ trụ phục tùng những quy luật 
nhất dinh, do đó tính quy luật của vu trụ lần đầu tiên được phát 
biểu” (Phép biện chứng của tự nhiên). Thật ra “ngu hành" chỉ là 5 
yếu tö vật chất tượng trưng cho muôn dang của thé giới vật chất. 
trong vú trụ, Năm yếu tố này là nền tảng cho một quan niệm để giải 
thích nguồn gốc của tự nhiên. Ví dụ “mộc” tượng trưng cho thực vật, 
cung đồng thời tượng trung cho sinh giới nói chung. Nó cúng tượng 
trưng cho sự sinh trưởng, cho mùa xuân, cho máu xanh và cho phương 
đông “Hóa” tượng trưng cho nhiệt lượng, cho sức nóng, cho mùa ha, 
cho mầu đồ và cho phuong nam. Tương tác của 5 yếu tố trong ngủ 
hành là tương tác hai chiêu, người xưa goi là “Lương sinh" và "tuong 
khác” hoặc nói theo ngôn ngu sinh lý hoc ngày nay là “hưng phấn” 
và “чс ché". Tuong sinh theo trật tự “mộc sinh hoá, hog sinh thổ, thể 
sinh kim, kim sinh thuỷ, thuỷ sinh mộc”. Tương khắc theo trật, tự ` 
ngược lại “thuỷ khắc hóa, hỏa khắc kim, kim khác mộc, mộc khác 
thổ, thổ khác thuỷ”. Trật tự đó là kết quả của những quan sát lâu 
dài của con người trong thực tiễn sản xuất đối với tính năng của 5 
vật chất. Người xưa cho rằng, thế lực của 5 vật chất đó bỏi đắp và 
ức chế lần nhau, thay nhau chiếm địa vị thống trị theo trật tự “tương 
Sinh, tương khác"**, Lý thuyết ngủ hành chứng tỏ nhận thức của 
người xưa, thông qua tư duy toán học, về khá năng tón tại qua cơ 
chế tự điều chỉnh của thế giới vật chất. Khả năng đó đã được các 
nhà toán học сё biểu điễn trong một mô hinh rút gọn của con số 


(48), Hầu ngoai Lư, Triệu Ky Ban, Đỗ Quấc Tưởng: Ban vå tư tưởng cổ đại Trung Quốc 
Chu Thiên và Le Vũ Lang dich. Nhà XB Sự that. HN 1959.tr.19-27. 

(49). Hầu ngoại Lư, Triệu Kỹ Вап, Đã Quốc Tưởng. Ban về tư tưởng có đại Trung Quoc. 
Chu Thiên và Lê Vũ Lang dịch Nhà XB Sự thật, Hà Nội. 1989. 
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nguyên tó 5, lập thành mật hệ tương tác tự đáng giữa 5 chủng loai 
vật chất được coi là những vật chất cơ bán: đó là hệ ngủ hanh. Hệ đó 
có khả năng tự điều chỉnh để tiến hóa và tồn tai. 

C6 thể do quan niệm “thiên nhân hợp nhất” (trái và người là 
một) người xưa dá phát hiện ra những quy luật của con số chi phối 
quy luật phát sinh phát triển cua vit trụ cũng chi phối sự phát sinh 
phát triển của con người. Nếu không, tại sao trong con người cũng 
thể hiện nhung con số 2 và 52. Tại sao con người và hầu nhu các 
đóng vật khác đều có tính đối xứng nửa thân mình bên trái và nửa 
thân mình ben phải? Tai sao sinh våt lại có 2 mắt, 2 tại, 2 lỗ mai mà 
không phải lò ba. Rồi hai tay, hai chân, không thấy động våt nào có 
3 tay, 3 chán cd. Ма nếu có thì sẽ là quái that Һау qudi våt thói sự, 
vl su tôn tai cua con số 3 dy là rất khó khán trong sự chuyển động 
của sinh vàl. Cung như các ngón tay ngón chán tai sao loi là số 5? 
Аі &inh ra có 4 ngón tay hay 6 ngón і người đó mắc một di tật và 
thật su là một tai bién trong co thể, vi 6 ngón tay hay 4 ngón không thể 
thuận lợi hơn 6 ngón. Trong khoa cổ sinh vật người ta cũng đã không 
thể tìm thấy dấu vết nào của những sinh vật không đối xứng đã tồn tai 
trong lịch sử. Như ta đã khảo sát ở phần đầu, hệ Тоа Độ của 5 số đầu 
tiên tương ứng với 5 hướng chính của không gian (kể cả Trung tâm) dí 
nhiên 5 Hành cúng tuân theo trật tự phương hướng đó: 

Thuỷ ở vị trí số 1, Hỏa ở vị trí số số 2, Mộc ở vị trí số 3, Kim ở vị 

. trí số 4 và Thổ phải ở trung tầm (tuc số 5) 

Ly thuyết Ngũ Hành cùng mô hình Hàu Thiên Bát Quái và 64 
Trung Quái được áp dụng một cách rất ky điệu dé tính ra các vòng 
tuần hoàn của vận khí trong lich toán xưa. 

2-Ngū Hành tương sinh, tương khắc: Sự sắp xếp và phân 
chia ngủ hanh trong Нат thiên đồ như trên là rất ky điệu. Nó phu 
hợp với một mà hình có khả năng tự điều chỉnh dé tên tại của vũ tru 
qua tương tác hai chiêu tương sinh và tương khác giua các hành. 

-Tương sinh thì: Mộc chủ mùa xuân, Mộc sinh Hảa và Xuân 
tiến sang Hè. Hỏa chủ mùa Hè đến lượt mình lại sinh ra Thổ, thổ 
vugng tứ quy và ở trung tâm, mùa Hè tiến dên giai đoạn trưởng Ha. 
“Thổ lại sinh Kim và mùa Нё chuyển sang mùa Thu qua giai đoạn 
trưởng Hạ. Kim đến lượt mình sinh ra Thúy chú trì mùa Đông. Rồi 
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Troie 
ĐÔNG 


“Thủy lại sinh Мое và thời tiết lại bước eang mùa Xuân. Vòng tuần 
hoàn tuong sinh vĩ đại của tạo hóa cứ thế diễn ra. 

Còn tương khắc thì Thổ khác Thủy (với hình tượng đất có thể 
chế ngu được nước), Thủy khắc Нда (nước có thể đập tắt lửa), Hóa 
khác Kim (lứa có thể nung chảy sát), Kim khác Mộc (sát có thé chặt 
được gỗ), Mộc khác Thổ (gỗ có thể đào được đất). Thể chiếm vị vri ở 
‘giva Trung cung, nhưng ở Hậu thiên bát quái, người xưa chia hổ 
ra làm hai, Khón Thổ và Cán Thổ rói đưa vị trí Thổ ở giữa ra hai 
phương khác: Khôn Thổ ra Тау nam, còn Căn Thổ ở Đóng bác để 
"Thổ có thể điều chinh cuộc vận hành sinh khác eda các Hanh Kim, 
Hỏa, Mộc, Thúy. | 

Như vậy Khón Thổ ở Tây nam có thë điều !y được Hóa Kim tuong 
khác, Căn Thổ ở Đông bác eó thể điều ly được Thủy Мос Lương sinh. 
Về mặt thời tiết thì “Thổ vượng tứ ачу” nen tháng trung độ gia hè 
sang thu Па tháng 6) có thể dùng Thổ trung gian giữa Hòa và Kim; 
tháng trung độ chuyển tiếp giữa đóng sang xuân (là tháng 12! có 
thể dụng thổ lâm trung gian giữa Thúy va Mộc. 


Như thế là đang tương khác mà chuyển sang tương sinh, đang 
tương sinh mà chuyển sang tương khác 1а nhữ vai trò hỗ trợ của 
“hổ. Dó là cái công dung trong việc bố tri phương vị của Bát quái và 
ngủ hành phù hợp với bón phương tám hướng củng với tứ thoi bát 
tiết của người xưa. 

Ré ràng chúng ta thấy thuyết Âm Dương Ngủ Hanh thực ra chỉ là 
một mó hình toán học vẻ khả năng tự điều chinh của vu trụ. Còn hình 
tượng về “bát quái” là mó hình tám tình huống hay tám trường hợp có 
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thể хау ra với những tập hợp từng ba hào một. Nó mang khái niệm sơ 
giản về lý thuyết tập hợp. Cũng như hình “Lạc thư” đã trình bầy trên 
là một hình “ma tràn" đơn giản. Điều đáng ngạc nhiên là thời xưa 
những lý thuyết ấy lại được phá biến thấu suốt đến tan người dân không 
biết chữ ở mọi thôn xóm. Trong các hình chạm trổ ở các дёп chùa đến các 
bản lưu khác trang trí trên cửa buởng từng gia đình ởnông thôn thời xưa 
đều thấy có các mô hình “ат đương, bát quái”. Ngày nay khái niệm về toán 
học cao cấp như trên, dü là những khái niệm đơn giản nhất, lại chỉ mới có 
một số ít quốc gia phát triển là nghĩ đến việc dem nó vào nói dung giảng 
dày ở chương trinh phổ thông cơ sở (cấp Гуа ID, Chính thông qua khả năng 
tu duy toán học trüu tượng, người xưa đã tìm ra ¿(nh biến hóa ky lạ của 
các cơn số 2, 3, 5, 6, 8 và 12. Những con số đó đá được dùng trong cách 
tính lịch, thời tiết, ứng dung nó trong “can, chi". 

Không phái ngẫu nhiên mà ngày nay, hàng chuc thế kỷ, khi mà các 
ngành khoa học cơ bản đã phát triển cao, khi con người đã tiến sâu vào 
những lý thuyết vật lý hết sức trừu tượng nhưng cũng hết sức cơ bản, 
thi người ta lại cứng thấy xuất hiện những con số eo bản kỳ la đó. Tính 
chất kỳ la dói khi “ma quái” của các con số trên, không thể lúc nào cũng 
giải thích được. Từ trước khoa học vốn đã biết 7 định luật “ bảo toàn vật 
chất”, từ khi các nhà khoa học tìm ra lý thuyết lượng tử, người ta lại 
thấy thêm một. số định luật báo toàn nua chi phối nang lượng lượng từ, 
làm thành 8 định luật co bán chỉ phối thế giới vật chất từ ví mô đến vi 
то. Tại saa lại 8 mà không phải là một con số khác? Tai sao con số ау 
củng ngự trị trong bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendơleép? 
"l'ai sao các con số thần bí kê trên lại cũng chi phối các lớp qui dao của 
những điện tử quay chung quanh hạt nhân nguyên tử? '** 

Tai sao đức Phàt tổ Thích ca Mẫu ni lại cũng tu cho mình là đắc dao 
khi tìm ra con đường của 8 điều ngay tháng (bát chính đạo), Với ý 
nghĩa g) eáe học giả có khi ứng dung vào Y học cung nêu ra “bát 
cương, bát pháp”. Bán mật má di truyền của sự sống, sự khám phá 
vi đại của thé ky 20 này cung cho thấy: mật mã cho từng axitamin 
cũng là con số ba (cit bado quyết định một axitamin), một số nguyên tó 


(50) L Radounskaia: Idées follés, Ed.MI. Moscou, URSS,1972. Bản dich song tiéng pháp. 
của Jeokolev. 
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gần với số 5 chí phối. Chưa ai trả lời được nhung câu hỏi tai sao đó! 
Chính những điều chưa giải thích được đó là nguyên nhân dán đến 
những quan niệm thần bí vé các con số. Lý thuyết "ngu hành" liên quan. 
đến sự vån động biến hóa của con số 5. Các học giá cổ dá phát hiện ra 
tính biến động hop lý của con số nguyên tố 5. Thế giới vật chất sở di tón 
tại được vì bản thân nó mang sẵn tính biến động hợp lý của môt mô 
hinh gòm 5 trung tâm. Chúng có khá năng tự điều chỉnh thông qua cơ 
chế tương tác hai chiều “tương sinh và khác” để tên tại và biến hóa 
khóng ngừng. Khóng có khả nàng đó, thế giới vật chất sẽ mất tính 
“lôgich nội tai" và không thể tôn tai. 

Ngoài mó hinh 5 trung tâm, tính lógic nội tại còn duy trì được trong 
các mô hình cổ 3 trung tâm (tuy không ưu việt bằng) mà các triết gia cổ 
А Đông cũng đã bàn đến. Người dai diện cho học thuyết vé mó hinh ba 
trung tâm là Dương Hùng, sống vào thời Tay Hán (sinh vào khoáng 
năm 53 trước CN). Ông đã viết cuốn “Thái Huyền” dé lý giã về * Thái 
cực và Àm Dương”, lấy sự biến hoá của ba con 86 đẩu làm gốc mọi biến 
hóa của trời đất. 

Thực ra lý thuyết vé “Thái huyền” cung như lý thuyết vé “Thái cực” 
đều là nhằm giải thích sự biến động của “âm đương” của “Dịch lý”, mục 
đích đầu tiên là dé phục vụ việc làm lịch, tinh được thời tiết trong пат. 
Để tính lịch, “Dịch” dựa vào 8 quê đơn 64 quê kép và 384 hào (64 x 6 
hào) làm gốc, còn “ Huyén" thì thay 8 qué đơn bằng 3 Bô, gồm 9 “Thú” 
mỗi Thủ 3 “Тап”, cộng tất cả là 729 Тап làm gốc. Са bai phương pháp 
tính toán déu dẫn đến kết quả là một vòng thời tiết phải là 365 và 1/4 
ngày (tức là một năm), một chu ky trăng tròn là 29,5 ngày. Thế là từ sự 
biến hóa của các con số 1, 2, 3, 4, và 5 mà người xưa cháng những đã 
thiết lập ra các mô hình vũ trụ uyên thâm mà còn tính ra lịch “âm 
đương” một cách chính xác. Nếu tính theo "Dich" dựa vào 64 qué kép 
thì lây 24 hào của 4 qué chính la Chấn, Ly, Болі Khám làm chủ 24 tiết 
khí trong năm, còn thừa 60 qué thì mỗi qué là 6 ngày 7 phân, nhân ra 
1а 364 ngày và 1⁄4 ngày. Thời tiết thì lấy qué "Trung phụ”, tiết “đông 
chí" làm mốc, đến hào “thượng cửu” qué “Di” là cuối tiết “đại tuyết” rôi 
tính hết vòng lại trở lại. 

Nếu tính theo “Huyển” thì cứ 2 Tán hợp làm một ngày (1 thuộc ban 
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ngày, một thuộc ban đêm). Tính ra, 729 Tán thì được 364,5 ngày, còn 
thiếu 1 ngày nên phải thêm 2 tán “cơ” và “doanh” để cho thành 365,5 
ngày. Như thế là du ra 1/4 ngày thì sé trừ vào tháng nhuận. Huyền lấy 
Тап “sơ nhất” của “thủ trang” là lúc dåu “đông chi" Tán "co" và “doanh” 
la.cuối tiết “đại tuyết”. Hết vòng lại trở lại. Xem thế thì chúng ta thấy 
1ý thuyết vé “Thái huyện” với mô hình 3 trung tam (trời, đất và người) 
cúng là nhằm phục vụ yêu cầu trước tiên của người xưa là dé tính lịch, 
dự báo thời tiết để biết trước thời vụ gieo trồng. 

Vào đời nhà Tống lại có một hoc giả tỉnh thông dich ly, đã áp dung 
mō hình “am duong, ngủ hanh” và “bát quái” để xây dung nën phép 
tính toán nhằm dự đoán cát hung, may rủi và vận hạn của đời người 
cũng như của từng cá nhân: đó là Trần Đoàn, бпр là người dé xướng ra 
phương pháp Tướng số và Tử vi. Sau Trần Đoàn có Thiệu Ứng (1011- 
1077) đã viết cuốn “Hoàng Cực kinh thế" nổi tiéng", Ông dựa theo 
nguyên lý “Thái cực sinh lưỡng nghỉ. Lưỡng nghí sinh Tử tượng...” để 
xướng một mô hình 4 trung tâm là “nhật, nguyệt, tinh, thân” (đối với 
vũ trụ) và “thuỷ, hoá, thổ, thạch” (nước, lửa, đất, đá) cho địa thế, lấy số. 
4 làm gốc. Ông chia thời gian ra làm 4 bậc: Nguyên (nhạt), Hội (nguyệU), 
Vận (tỉnh) và Thế (thần) dé tính toán. Theo óng, mỗi Nguyên là một 
thời kỳ chuyển vận của mặt. trời (nhật) góm 129.600 лат. Môi Hoi là 
một thời kỳ biến hóa của mặt trăng (nguyệt) bằng 1/12 Nguyên, tức 
10.800 năm. Mỗi Vận chu ky của một tinh là 1/80 Hội, tức là 360 năm, 
Mãi Thế là thời gian của một Thần bằng 1/12 Vận, tức là 30 năm. Như 
vậy một Nguyên cá tất cả 12 Hội, 360 Vận, 4320 Thế. Đối với vũ trụ 
một Nguyên như 1 năm. Đó là khái niệm vë đại lượng thời gian để do 
đạc khoảng không vũ trụ của người xưa. Ông sắp xếp 12 Hội của một 
Nguyên ứng vào 12 quẻ sau đây: 


Quẻ Phục quản hội Tý (Z =) 
Qué Làm quản hội Sửu 
Quê Thái quản hội Dần 


Qué Đại Tráng quản hội Máo 


(51). Trần Trọng Kim: Nho giáo - 2 tập-Sài Gòn xuất bản 1971. 
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Quê Quái quản hội Thin = 
Qué Kién quán hói Ty = 
Qué Cấu quản hội Ngo. 

Quả Dón quản hội Mui 

Qué Bi quản hội Thân 

Quẻ Quan quản hội Dậu == 

Qué Bác quản hội Tuất 

Quê Khôn quản hội Hợi = 8 


Dita удо “tượng” của các qué trên, ông cho rằng: từ hội Ty đến 
hội Ty thì “đương trưởng mà âm tiêu”, tù hội Ngọ đến hội Hoi thì “âm. 
trưởng mà đương tiêu”, Thiệu Ung dựa vào “tượng” cho rằng: trời më 
ra ở hội Ty, đất thành ở hội Sửu, người sinh ra ở hội Dàn. Từ đó tính 
đến đời vua Nghiêu, vua Thuấn bên Tầu là vào cuối hội Ty thuộc vào 
hào “cứu ngủ” qué Kiën. Như vậy là ở vào gita “Nguyên”, chính là 
lúc “đương cực trường”, do đó ông giải thích, vé đời vua Nghiêu, Thuấn 
là cực thịnh. Hết hội Ty sang hội Ngọ là khởi đầu, chu ky “đương tiêu 
Am trưởng”, rói dán dán đến hội Tuất là “bế vật. Đến khi ấy muôn vật sẽ ' 
không sinh ra nửa. Cho đến hội Hoi thì trời đất chấm dứt một vòng vàn 
khí, cái da sinh ra sẽ mất di, một vòng tái sinh kbác lại sẽ bát дац. Phải 
chăng Thiệu Ung, người sinh ra trước chúng ta ngót ngàn паш đã có khả 
năng toán học để có thể tiên đoán rằng va trà có tồn tại một nghiệm số âm, 
như nghiệm số âm trong phương trình уп trụ của Einstein mà khoa học 
vật lý hiện đại còn đang nghỉ ngờ. Nghiệm số đó là: 


Дор? + mức? С 

^Cóng nhận nhiệm số âm của phương trình này là công nhận sự 
tên tại của mật thế giới “phản vật chất, và cái đó đóng vai trò gì 
trong sự tuần hoàn của vú trụ. Điều này vẫn còn là vấn đẻ nan giải. 


e= 


152); Theo Minh Triệu đời Nguyên thi уда nam Giáp Tý là nam thứ 8 sau khi vua Hạ Vi ben. 
Тац lên ngói Та bát đầu vao, hội Ngo, tinh đến ram Giáp Ty là năm Canh Định thu nhất d 
vua Ly Tong nha Tổng (nam1260) đã bắt đầu уап thứ 11 hội Ngọ. Vậy đến nam 1620 là hết vận 
thứ 11, tử 1621 đến 1980 là vận thứ 19. Như vậy tinh ra là chúng ta dang ở những năm đầu 
vận thư 13 hài Ngọ. Hết nám 1985 chúng ta côn 6475 năm nữa là hết hội Ngọ. 
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CHUGNG V 


LÝ THUYÉT VÉ TÂM TRUYÉN - TRUNG CHÍNH 
VÀ ĐẠO TRUNG DUNG CỦA KHÔNG TỬ 


Dựa theo mô hinh Hà Dó hay Lạc Thu vé сае con số đếm, từ thời 
гоп người chua có chứ viết, còn phải dùng số lượng các chấm trắng vã 
chấm đen dé biểu điên, người xưa đã nhận ra rằng, các con số tut 5 con 
số sinh đầu tiên được thành ra mãi đều xuất phát từ tam (tức là con sč 
5) мата. Đến khi phát hiện ra cái “ly” xuất hiện các con số theo “Tượng 
của chứng (tức các nguyên lý của hệ nhị phân), thì người xưa lại một, 
Tần nua nhận ra rằng các vòng số đêu xuất phát từ “tam”. Quan sát các 
hiện tượng vật lý quan trọng hàng ngày, như sóng tước, ánh sáng hay 
tiếng động, cũng đéu nhận thấy chúng xuất phát từ một điểm hay môt 
nguồn từ trung tâm lan ra. 

1-Từ nguyên lý Tâm Truyén...: Như vậy thì chẳng có gì là bát 
hợp lý khi ta kết luận rằng, thuyết “Tâm truyền” xưa chính là xuất 
phát tu hệ nhị phân mà cổ nhân dà phát hiện. Từ đó người xưa nhân 
định rộng ra rằng, moi điề» thiện ác điển ra hàng ngày trong đời sống 
ха hội, déu xuất phát tir trong tâm con người mà ra. Di xa hon về tự 
duy, người xưa nhận thấy, cái gì do “tâm” mà ra đều giu được cân bằng 
moi phía và đều trường cứu. Don giản nhất như bức Hà Đỏ thì tổng các 
соп số âm Dương xoay quanh tâm cũng đều bằng 20. Cái tam Ha đẻ là 
số 15 đã giữ cân bằng cho hai miễn âm-Dương. Tiến đến Lạc Thư, cái 
tàm chỉ còn là số 5, nó có thé ріп can bàng cho mọi hướng (dèu bằng 15). 
Nghiên cứu rộng ra tất cà các vòng số nhị phân đều có tính đối xứng 
cân bằng qua tâm. Củng như các vòng số, thế giới vạt chất tón tại 
quanh ta đều phải tuân theo quy luật cơ bản dy. Vì уйу “tâm truyền” là 
thuộc tính “sinh-thành” của vạn vật. Không có tam vật chất không tán 
tại. Con người cúng thế, Mọi việc có xuat phát tử tâm, kết quá mới bán 
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ving, thành dat mới sâu sắc, xã hội moi ón định. Cái không do tam dé 
tan biến, không thể tán tại. Từ mó hình “tâm truyền” của các vòng số 
người xưa đã xây dung nén cá một nén đạo lý lấy сћ “Tam” làm nội 
dùng và một hoc phái “tám truyền” đối với Kinh Dịch. Vi có nhân cha 
ràng chi có chứ “tâm” mới làm cho con người dí sâu vào được những ý 
nghĩa thâm sâu của các “Tượng Số” nhị phân, mà không lời dẫn giải ky 
cảng nào có thể nói hết. Vì vậy nhiều câu của những lời Quê, lời Hào, lời 
Tượng của Dịch cổ dèu là những cau ngán gon, có tính chất ngụ ngón, 
có khi tối nghĩa, bát buộc chứng ta phải ra sức đào sâu suy ngâm đề có 
thể lĩnh hội được cái “ý tại ngón ngoai" eña cổ nhân. Vì vày ma Khổng 
Tử xưa cúng đã phái đọc Dịch đứt cả dây da buóc lẻ sách đến ba lån, 
Ngài mới nắm được và mới có thể viết nên 10 Thiên Truyện gọi lá 
Tháp Duc dé góp phán giải thích thêm Dich. 

Nghiên cứu các bảng Hà Dà hay Lac Thư, Tiêa Thiên hay Hậu 
Thiên Bát Quái và 64 Trùng Quái, dù chúng xếp theo hinh tròn hay 
hình vuông, cái “tâm” bao giờ cũng ở giữa. Cái “Tâm” ở giua mới có 
thé giữ cân bằng được mọi hưởng. Trong cuộc sóng hàng ngày chưng 
ta cũng thấy, muốn giu được cân bằng bất cứ vật gi cũng đều phải 
dua vào cái làm của vàt đó. Vì vậy mà người xưa gắn cái Tâm với tù 
“Trung”. Tâm mà không “trung” thì không còn là tâm. Nhưng да “trung” 
thì phải "chính" mới có thé giữ được cân bằng lâu bên. Gái tâm mà “ta” " 
thì chỉ làm hại cho chinh mình và cho cả đồng loại. Kẻ quyền cao chức 
trọng mà "tám tà” thì gây loan cho đất nước, trật tự sẽ không còn. 
Trung mà không chính tất không thể trường cửu. Vì vậy mà hai tử 
“trung chính” luôn luôn gắn liên với nhau. Lý thuyết “trung chính” rõ 
ràng được thoát thai từ nguyên lý “tâm truyền” của các Tượng Số. Nghiên. 
cứu các Hảo trong tám số ba vạch (Bát Quái), hào giữa được coi là hào 
"trung". Đối với các trùng quái thì hào gita của hai qué trên dưới, 
tức là hào 2 và hào 5 là hai “hào trung". Vị trí của chứng được coi là 
tối ưu vì chúng ỡ trung tám các quẻ. Tuy nhiên, chúng mới chỉ được 
đúng "vi" mà thôi. Chứng chỉ trở thành hoàn hảo khi déu là những Hào 
“chính danh" mà nguyên lý nhị phân đã dành cho chúng, y nhu con 
người dà có “trung” phải có “chính” vậy. Hào "chính" ở đây có nghĩa 
là së 2 là số chẩn, tức số âm, như vậy Hào 2 phải là hào âm; còn số 5 
Ја số 16, tức là số dương thì Hào 5 phái là hào đương. Như thế hai 
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hào đó là vừa trung lại vừa chính. Nếu ngược lại thì chúng chi eó "trung" 
mà không có “chính”. Hào 2 và Hào 5 là hai hào trung tâm của mỗi qué 
Dịch, mang giá trị chủ yếu của mỗi quê nếu dung chung trong dự báo. 
Chúng được đánh giá ở tính chất vừa "trung" lại vừa “chính” hay chỉ có 
“trung” mà không có “chính”. (xin xem thêm phần tíng dung của Dịch ở 
các chương sau). 

3-... đến Dao Trung Dung: Quan niệm về “tâm truyền” và “trung 
chính” xuất phát từ quan sát các tính chất “tượng số” của hệ nhị phân 
được các món dà của Khổng Tử sau này phát triển lên một mức cao 
hơn, trở thành “phương pháp xử thế” của Nho giáo, dưới tên gọi là “Dao 
Trung Dung”. Ró ràng Đạo Trung Dung chịu ảnh hưởng sâu sắc nguyên. 
lý Tượng S6 của hé nhị phân, Trung Dung là cuốn sách do người cháu 
nội của Khổng Tử là Tứ Tư (tên là Khổng Cấp) soan ra. (H68) Óng này 
được Tăng Tứ là người học trò giỏi của Không Tử, đã được Ngài tâm 
truyền cho nhiều điều vé lý thuyết này, truyền dạy lại. Sau Tử Tư soạn 
thành sách. Cuốn Trung Dung cùng với cuốn Đại Học của Tăng Tử vốn 
là những phán trong Bé Lë Ký xưa, đến đời nhà Tống, Chu Hy mới tách 
ra thành hai cuốn riêng biệt. Hai cuốn này cùng với hai cuốn khác là 
Luận Ngữ và Mạnh Tử làm thành bốn cuốn sách co bản để giáo dục đạo 
đứe con người của Đạo Nho, gọi là Tứ Thư. Cùng với 5 cuốn Kinh та 
chúng ta đã kế ở phản đầu, chứng là những sách kinh điển bát mọi 
người phải tỉnh thông nếu muốn thi cử ra làm quan hay muốn có một 
địa vị được tôn trọng trang các xã hội phong kiến truyền thống Á Đông. 

Ngay trong chương đầu sách Trung Dung, do Chu Hy đời Tống biên. 
soạn từ trong Bộ Lë Ky ra, ông đã cho một định nghĩa: “Bất thiên chỉ vj 
trung; bát dịch chỉ vj dung. Trung giá, thien hạ chỉ chính đạo; dung 
giả, thiên ha chi định lý." (Không lệch bên nào goi là trung; không hay 
thay đối goi là dung. Trung là con đường chính đáng của moi người; 
dung là cái lý đã định cho moi người). Trung Dung nếu mở ra thì lan ra 
sáu сб, néu thu lại thì nó lui ẩn cẩn mật trong tâm. Ti Tư đã nâng tính, 
trung chính trong Dịch học lên thành “Dao Trung Dung" để xảy dung 
thành một nhân sinh quan chung cho Không học. “Từ Tư nhận thấy 
tất та, từ những edi vô tri giác cho đến con người ó đâu vå khi nào 
eng ở ойо giữa những cái chung quanh nào đó, có cá phía trước và 
phía sau, phía tá và phía hữu, phía trên và phía dưới. Hình thế ấy luôn 
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luôn chuyển động nhưng beo gio cüng giữ mối tương quan không thay 
đối vói nhau. Cái thé đứng giữa ấy gọt là "trung"; cái thể tương quan 
không thay đối trong cuộc vån động chung liên miền ấy gọi là "dung"*" 
Cá lẽ một số nhà nghiên cưa không đi зап vào lý thuyết nhi phản, 
khong thấy rõ được học thuyết Trung Dung chính là xuất phát từ nguyên 
tý “tâm truyền” và tính chất “trung chính” của các hào gita các Tượng 
Số, nén dà cho rằng quan niệm của người xưa vé Trung Dung mang 
máu sắc huyền học. 


Nhưng nghiên cứu kỹ Trung Dung chúng ta thấy toát lên ý nghĩa về 
phép xử thế lớn, có tinh đoàn kết rộng rãi và tính bao dung rất rộng. Cổ 
nhàn cồn gọi Trung dung là Trung hòa. Chương đâu sách đã viết: “Trung 
là cái góc lớn của thiên hạ, hòa là cái dat được дао của thiên ha. Dat 
được trung hòa thì trời đất yên định, muôn våt sinh nở.” (... Chí trung 
hòa thiên địa vi yên, van våt duc yên). Chương XIV lại gidi thích thêm 
nội dung của Trung Dung: "6 bên trên, người quân tứ không dè nón ké 
бибі. Ó bên dưới người quan tử kháng ninh bo ké trên. Chỉ lo giữ mình 
cho đúng dán, mà không hè câu luy ai thì không có sự oán hận, Trên 
không ойт trời, dưới không trách người, cho nén quán tử cư xử binh di 
để thuận theo mệnh trời, Còn tiểu nhân thi làm Hầu đế cầu may" 


Nói dung “công bằng, đoàn kết và bao dung” bao trùm trong nhiều 
chương mục của sách Trung Dung. Muốn thé đạo Trung Dung khuyên 
con người phải giữ được trung chính từ trong gia đình, ho hàng, làng 
xóm, đến xã hội. Nàng phương pháp xử thế lên thành “Đạo”, Không học 
тё ràng đã chịu ảnh hưởng của học phái Lão tử. Ngay chứ “Đạo” là dà 
mượn nhung khái niệm triết học của Lão học. Chương LXXVI Dao Duc 
Kinh dà nói về Đạo nội dung gần như phép xử thế của Trung Dung: 
“Cao thì tức chế, tháp thì nàng lên, nhiều thì bớt di, thiếu thì bù vào..." 
(Cao giả ức chỉ, ha giá c& chi, hưu giả tổn chi, bất tiic giá bộ chi).^" Nội 
dung của Trung Dung cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng Lão tử về cách 
tu dưỡng đạo đức: trước nhất là phải biết mình và tự tháng mình: “Biết 


183) Vũ Khiév và Quang Dam: Dai Học - Trung Dung - Nho Giáo. Nhà XB Khoa học Xà 
hội. Hà Nội, 1991, tr 136. 

(545 Sách đã dàn, trang 158. 

(58) Thu Giang Nguyễn Duy Cán: Lao Tư Đạo Duc Kinh. Nha ХВ Van Học, Hà Nói, 
1992. tr.19. 
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người là có trí, tự biết minh là sáng suốt, thắng người là có lực, tự tháng 
được mình mới là mạnh” (Tri nhân già trí, tự tri giả minh, tháng nhân 
giả hữu lực, tự thắng giả cường). 

Chương LXIII Dao Đức Kinh day con người: “Làm việc khó phái bắt. 
đâu từ chỗ dé. Làm vite lớn phdi bắt đâu từ chỗ nhỏ... Vậy nên, Thánh 
nhân xem việc gì cũng khó, nên trọn đời không рар gì khó cd." (Đồ nan 
u ky di, vi đại u ky tế, Thị dr, Thánh nhàn do nan chi, cố, chung vô nan 
h$). 65 Đạo Trung Dung cũng thế, khuyên con người muốn làm việc 
lớn phải bát đầu từ việc nhô, như người đi xa phải bát đầu từ nhưng 
bước di gån, muốn lên đình núi phải bát đầu từ chân núi. 

Cũng như “Đạo” của Lão Tử, Đạo Trung Dung là phép xử thé lớn 
của thiên hạ nhưng ít ai làm được tron vẹn. Muốn giữ được dao Trung 
Dung Từ Tư cũng như Khổng Tử đều đề cao sự tu thân. “Nói tu thân là 
ở chỗ giữ cho cái tâm mình được chính. Thân có điều tức giận thì tâm 
chẳng thé chính được, có nỗi sợ hài thì сапа chẳng chính được, có dièu 
vui thích cũng chẳng chính được, có nôi lo buôn cũng chẳng chính được. 
Tâm không ở vào chỗ của nó thì có nhìn mà không thấy, có láng mà 
không nghe, có ăn mà chẳng biết mùi vị. Thé cho nen, nói tu thân là ở 
chỗ chính được cái tám của mình” (Sở vị tu thân, tại chính ky tâm giá. 
Thân hữu sở phần xí, tác bất đắc ky chính; hưu sở khúng cụ, tác bất đắc 
ky chính, hữu sở hảo lạc, tác bất đắc ky chính, hứu sở ưu hoạn, tắc bất - 
đắc kỳ chính. Tâm bất tại yên, thị nhi bất kiến, thích nhỉ bất văn, thực 
nhi bất tri ky vị. Thử vị tu thân tại chính ky tâm) (Trung Dung - chương 
Chính Tâm Tu Thân). 

Đạo Trung Dung về се bản đồng nhất với lý thuyết về “Trung 
Dao" (con đường chính gita ) do Đức Phật Thích Ca nêu lên, cả vé 
nội dung tư tưởng lán dao pháp của Ngài. Ngài đã tốn một thời gian. 
đài trong cuộc đời đi tìm chân lý, vì muốn diệt những dục vọng cá 
nhàn tầm thường. Ngài đã đi vào con đường tu hành khổ hạnh ép 
xác, đến nói thân mình trở thành gầy gò chỉ còn da bọc xương nhưng 
rút cục Ngài vẫn không thành chánh quả. Ngài đã suy nghi rất 


(55), Thu Giang Nguyễn Duy Cán: Lao Tử - Đạo Đức Kinh. Nhà ХВ Van Học, Hà Nội, 
1992, tr.19. 
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nhiều mới tìm ra con đường "Trung Dao", lién từ bó con đường cực 
đoan tu hanh khổ hạnh, bát dàu bôi dưỡng sức khoé bằng quà bánh 
và mật ong của các tín dó và thương gia dâng táng, mặc cho nhiều 
đệ tử chủ truong theo cách tu hành ép xác, da chẽ bai và từ bó Ngài. 
Do kiên tri sửa đổi phép tu hành, kiên quyết đi theo con đường “Trung 
Dao" nén sức khoẻ dàn dán hỏi phục, Ngài lấy lại được tri minh 
mẫn vốn có ban đầu. Sau đó Ngài đã ngồi đưới gốc cây Bồ Đề nhập 
Thién suy ngám cho đến khi thấu hiểu được moi lẽ sinh tử, vòng 
Тап hồi của Và Trụ và phát hiện con đường Bát Chính để cứu độ 
chúng sinh. (Hinh 68). Con đường “Trung Dao" của Ngài cũng chính 
1а Dao Trung Dung vé phép xứ thế của Không Tử và Tứ Tư đã nêu 
lên. Vì vây không phải ngáu nhiên mà học giả tinh thông Dịch lý 
của Việt Nam là cu Phan Sào Nam, đá nói: Hiểu được dich thì đối với 
Đạo Lão và Dao Phật là có thể “nhất di quán ehi'.8% 

Dé kết luận chương này, không gì bằng lấy ngay lời của Tứ Tư ca 
ngợi Đạo Trung Dung: “Nó ménh móng như bién cả, nó sinh hóa và 
dưỡng dục tất cả van vật trong vu trụ. Nô bất tử nơi mặt đất và vượt 
cao lên đến trời. Dao ấy rộng lớn, đầy đủ thay! Nó bao gồm cả ba trăm 
điều nghỉ lễ và ba ngàn vé uy nghỉ...” 97 


156) Phan Bội hâm: Kinh Dich (Do Chuang Thâu bien soan-sách da dán; 
(87) Đoàn Trung Còn: Đại Hoc-Trung Dung. Sách dà dán. 
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Hinh 68. Đức Phát Thích Ca lúc 31 tuói 


(Tranh chạm trên đá cẩm thạch, đặt tại Budakaya) 
Ấn Độ 


281 


KINH DICH VÀ HÊ NHI PRÂN 


CHUGNG VI 
QUAN NIỆM “CON NGƯỜI LÀ 
MỘT VŨ TRỤ NHỎ” 
1-Con người và Trời Đất là một thể thống nhất (Nhan 


thân de Thiên Địa đồng nhất thể): Theo cổ nhân thì những nguyên 
lý của Tượng Số nhị phân không những được phó biến trong quy 
luật của Vũ Trụ mà còn thấy chúng thể hiện cả trong nhung quy 
luật sinh hoc, nhất là đối với con người. Nhà Y học lỗi lạc Việt Nam 
Hải Thượng Lan Ông, người rất tỉnh thông Dịch lý đã viết: “Người 
ta nhờ khí của trời đất mà sinh ra, cũng có đủ hình Thái Cực trong 
thân người... Trời đất phôi thai ra muôn vật, nào đẻ ra bọc, nào dé 
ra trứng, hóa ra khí, sinh ra hinh. Sâu bọ và cả cây cỏ déu có sống có 
chết, có tri giác. Tuy bẩm sinh khác nhau nhưng đâu có một Thái 
Cực ở trong, rói mới hóa sinh ra được. Huống chỉ thân người la môt 
“Trời Đất nhỏ” được toàn thé của âm duong, dú cá Ngủ Hành dé hóa 
duc, lại chẳng eó một điểm Thái Cực để làm căn bản phát sinh ra 
hay sao?" 59, Âm Dương là bên phải, bên trái của cơ thể; là Huyết 
và Khí, là Hàn và Nhiệt bên trong của cơ thể. Trời Đất có Ngu Hành 
thì сор người có Ngủ Tang. Trời Đất có chu ky 12 tháng thi con 
người có 12 đường Kinh. Trời Đất có vòng 360 ngày thì con người có 
360 huyệt chính... Chương “Âm Dương ứng tượng đại luận” cuốn 
Nội Kinh Tô Vấn, một cuốn sách Kinh điển của Đông Y cổ viết: “Âm. 
Dương là đạo cúa trời đất, là đường mối của muôn vật, là cha mẹ 
của mọi biến hóa, là gốc ngọn của sự sinh sát, là cái kho chứa mọi sự 
thần minh."**, Ở trong con người Âm Dương phải cân bằng, đăng 
đối. Соп nếu “âm thắng thi sinh bệnh hàn, duong tháng thì sinh 
bệnh nhiệt”. Phân biệt am đương trong cơ thể con người, chương 
“Kim Quy Chân Ngôn luận” sách Tó Vấn viết: “trong con người, ngoài 


<58) Hài Thương Тал Ông: Tạp "Huyền Tán phát vi", trong Bo Hài Thượng Y T ong tâm linh 
459) Hoàng dé nội kinh Tố vấn- Nguyễn tử Siêu dich. Nhà thuốc Hóng Khê xuất bản, 
Sài Gòn, 1954, tr.50. 
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là dương, trong là âm; sau lưng đương, trước bụng là âm, với phủ tang 
thì Tạng là âm, Phủ là dương. Can, Tâm, Tỳ, Phế, Thận là năm Tạng 
đều thuộc am; Mạt, Da dày, Ruột non, Ruột già, Bàng quang và Tam 
Tiêu là sáu Phủ, đều thuộc dương...” ">, 

Như vậy người xưa đã coi Người và Trời Đất hay Người và Vũ Trụ là 
đồng nhất thể, cái gì có trong trời đất đều có trong con người. Vũ Trụ 
chỉ có 9 số của Lac Thư thì con người cũng có 9 khiếu (9 lỗ thông với bên 
ngoài là hai mắt, hai tai, hai lỗ múi, miệng, lỗ đái và hậu món). Quy 
luật của Trời Đất cũng là quy luật của con người. Suy rộng ra thì, từ cái 
vi đại nhất của Vũ Trụ đến cái nhỏ nhất tón tại quanh ta déu mang 
trong lòng nó những quy luật chung. Những quy luật đó thể hiện trong 
các Tượng Số nhị phân mà chúng ta đã khảo sát. Điều làm chúng ta 
ngạc nhiên là những tư tưởng mới nhất của khoa học hiện đại lại có 
nhiều điêu rất giống với sự khám phá của người xưa vốn đá được phổ 
cập ở A Đông từ trên vài ngàn nam nay. Ly thuyết Toán Hình Học 
Fraktal vé Vũ Trụ xuất hiện những năm віп đây rõ ràng đã mô tả lại 
những điều mà Dịch lý đã nói từ hàng ngàn năm về trước. Không 
như Vật lý hạt nhân ái sâu vào các hạt cơ bår. của vật chất một cách 
riêng biệt, rút cục là rất khó tìm ra mối liên kết chúng lại thành một 
thé co bán thống nhất, hệ toán Fraktal vë Vu Trụ đa theo eo chế "nhi. 
phản” của Dịch, cuối cùng đã đi đến kết luận như Dịch cổ: “Cái vi thể 
cuối cùng của bất cứ một khối lượng vật chất nào cũng chính là hình 
ảnh đại thể của chính nó.” €? (Hình 69). 

Như vậy, lời nhận xét của một tác giả phương Tây về sách Dịch 
“Dịch là mat cuốn sách tối cổ mà cũng là cuốn sách tối tàn nhất, Kinh 
Dich cho con người chiếc chia khóa mái mái mới để thâm nhập vào 
những án số của định mệnh họ...” ©!', rõ ràng là một đánh giá rất thực 
tế. Từ nhận thức “con người là một Vũ Trụ nhỏ”, người xưa thường xem 


(59) Hoàng đế nội kinh Tế van- Nguyễn tử Siêu dich. Nhà thuốc Hãng Khê xuất bản, 
Sai Gòn, 1954, tr.50. 

(60) Benoit B. Mandelbrot: Die Fraktale Geometrie der Natur. Birkhauser Verlag, Basel- 
Boston-Berlin,1991. 

(61) E. Porrot: yi-king-Le livse des Trousformations. Libraisie deMedicis, 1973. 
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Lượng Tử một đoạn dài và các phần lượng tử 
từng khúc phân đôi nhỏ dán của nó 
(Trong Franktale Geometrkder Natur-B.B.Mandelbrot 


AM AA 

aa AA. Á 
РР KUY ерү vị 
PEKNY y att Meu ў 


Hinh 69 : Lượng tử tùng chia đôi của một khói hình chóp. 
(Die Franktale Geometreder Natur-B.B.Mandelbrot 
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Hinh 70 : Fraktal mót trang thái Chaos 
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moi vấn dà vé nhàn học một cách tổng quát ít chia cắt nhất. Trong 
khoa Ү học cổ truyền thể hiện rõ nhất về cách nhìn tổng quát đo. 
Những món học tưởng như thần bí chung quanh con người cũng rất. 
апос người хиа quan tâm nghiên cửu và dá để lại một kho tảng đỏ 
sộ vé các vấn dé này, mà nén bọc thuật phương Tây ít chú ý đến, 
như các môn Nhân tướng học, Số mệnh học bay các môn Dự báo 
Nhân hoc v. v... Một số quan niệm về số phận con người vốn xuất, 
phát tử Dịch lý rất phổ biến ở các nước Á/ Đông xưa cũng ít thấy có 
những điều tương tu trong tư duy của người Âu-Mỹ, tr môn Chiêm 
tinh hoe mà nó да bị chính các nhà khoa học Châu Âu gạt ra khói 
đối tượng đề nghiên cứu. 

"Từ quan niệm coi con người là một Vu Tru nhõ, ta bấy xét hệ quà 
về một vài quan niệm phổ biến của người xưa còn để lại dấu ăn sâu 
đâm trong tu duy của không ít người trong chúng ta hiện nay. 

2-Quan niệm vé Tiên Thiên và Hậu Thiên: Đây là nhung 
quan niệm đựa trên Dịch số như chúng ta đã nghiên cứu ở các chương 
trên, Người xưa đã cho rằng, con người cúng như Vú Tru, cũng có 
cái Tiên Thiên và Hạu Thien cña mình. Tiên Thiên chính là cái thé 
chất bẩm sinh khi can người bước đầu chào đời. Nó phụ thuộc nhiễu 
vào khí buyết của bó mẹ, đi truyền của dòng họ. Y học truyền thống 
gọi “Tiên Thiên hát tức” là để chi một đứa trẻ khi mới sinh ra dà yếu 
đuối, cài cọc như thiếu tháng, thiếu cân; hoặc có những khuyết 141 
bẩm sình. Còn cái Hậu Thiên là cái đã thông qua nuôi dướng, giáo 
dục lâu dài cho đến tuổi trưởng thành của mỗi соп người. Nó phu 
thuộc nhiều vào hoàn cảnh kinh tế của gia &inh, địa vị ха hói của 
cha mẹ và nhứng người thân, sự dạy đỗ lâu dài của gia đình và nhà 
trưởng. Trong triết học phương Tây và cả khoa Tâm lý học hiện đại 
cúng chưa thấy eó công trình nào nâng vấn dé này thành một quan 
niệm có tầm lý luận nhu phương Đông. Cái Tiên Thiên và Наа Thien 
không nhất thiết phải là nguyên nhân hay hậu quả của nhau. Cái 
Tien Thiên nếu có “bất tức” thi con người có thể dùng phép nuôi 
Awang và giáo duc để tạo thành cái Hậu Thiên tốt, tham chí tru viet, 
Trái lại Tiên Thiên dà có sung mãn ưu việt, nhung do nuôi dưỡng 
sau nảy không được đầy đủ hoặc do quá trinh giáo duc sai làm hay 
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khiếm khuyết cũng có thể tao ra cái Наш Thiên còi coc, kém cối. 
Tuy nhiên, theo quan niệm của Dịch lý А Đông thì Tiên Thiên của 
mỗi con người còn bao gồm cả cái phần gọi là “số mệnh” bẩm sinh, y 
nhu các con số vốn đã có sẵn vị trí của chúng trong không gian уду. Như 
chúng ta đã nghiên cứu vị trí các con số trong Hà Dó, Lạc Thư và Tiên 
Thiên, Hậu Thiên Bát Quái thì, nếu không có một vị trí nhất định trong 
không gian các соп số cing nhu muôn vật trong trời đất sẽ không thể 
tôn tại. Сапа nhu các con số, con người nếu thuộc vào một số đi theo сар 
sinh-thành (1-6) thì nhất định chứng phái ở phương Bắc, chịu mệnh. 
“Thúy và những tính chất kèm theo. Nếu lại Thuộc vào một số đi theo 
cặp sinh-thành (3-8) thì phải có vị trí ở phương Đông, chịu mệnh Mộc 
và những tính chất kèm theo. Thuộc các con số đi theo cặp “sinh-thành” 
nào thi có vị trí theo cap “sinh-thành” đó và phải chịu những ảnh hưởng 
của vi trí да định. Đây là điều không thể cưỡng lại. Các con số có bản 
chất và vị trí Tiên Thiên của chúng, chúng phải biến dich theo quy luật 
nhất định của vị trí đó để có cái “dụng” vë Hậu Thiên. Con người cứng 
thế, phải biến dịch theo vị trí Tiên Thiên của mỗi người để chuyển sang 
vị trí Hậu Thiên như các con số. Vì vậy, theo Dich thì trong cái Tiên 
Thiên của mỗi người có cái phần “số phận” của người đó. Phần số mệnh 
này la rất khó thay đổi. Nó thuộc bản chất ban đầu của mỗi con người 
khi được sinh ra. Nếu cái phán Tiên Thiên vẻ co thể có thé dùng phép 
nuôi dưỡng để bổ túc cho phán Hau Thiên được cường thịnh thi cái 
phần Tiên Thiên đo “số mệnh” là rất khó thay đổi. Kinh nghiệm thực tế 
của đời người qua năm tháng sống ба minh chưng thêm cho nhận định 
trên của người xưa. Lòng tim ở số mệnh hình như vốn da có sẵn trong 
tiém thức con người tử khi mới được sinh ra; nhưng lúc càn trẻ, dang 
đây sức sống vươn lên, lý trí tiến thủ đã làn át lòng tin đó, con người ít 
khi nghĩ đến nó; chỉ khi vé già những tham vọng đã giám, nhất là có 
nhiều со hội dé tĩnh tâm, người ta mới chiêm nghiệm thấy. Cổ nhân. 
cũng đã nói: “đức năng thắng số” dé nói lên rằng, chỉ có sự cố gắng rèn 
luyện tu thân là điều con người có thé làm thay đổi được cái bán chất 
vốn tàng ẩn trong bán thân minh, từ đó mới có thé làm thay đổi “số 
mênh”. Đó là cái thắng của ý chí con người. Cổ nhân goi điều đặc biệt 
này là “tính mệnh”. Tính chất соп người liên quan chặt chẽ đến cái 
“mệnh” của người đó. Một con người có tính cách hay gây gô với mọi 
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người, hiếu tháng, ít biết kiêm chết, thì cái “mệnh” người đó sẽ lắm 
gian nguy cúng là điều dé hiểu. Hoặc môt kë nóng này làm gi cũng vội 
vàng, hay làm áu, thích uống rượu mà lại ham đi xe máy với tốc độ cao 
thì cái “mệnh” Кё đó dà bị chết vi tai nạn cũng chẳng có g là bi hiểm, Vi 
vậy mà trong ngôn ngt thông thường, hai từ “tính mệnh” luôn luôn gắn 
Tiên với nhau. Chính cái “tính” ảnh hưởng lớa đến cái “mệnh” của mỗi 
nguoi. Tuy nhiên cái phán “tính” này có thể do rèn luyện mà thay đổi. 
Công rèn luyện dé làm cải biến cái bản tính của con người theo hướng 
thiện, chính là cái mà người xưa gọi là “đức năng tháng số”. Ké không 
chịu rèn luyện, cứ sống theo cái bán tính bẩm sinh, tất yếu phải theo 
quy luật của “số mệnh”, chịu sự tốt xấu của quỹ đạo dà được an bài. 

3-Quan niệm vé Thé và Dụng: Day lại là môt hé quả của thuyết 
Tiên Thiên và Нап Thiên nhung quan niệm này mang nhiều tính thuc 
đụng hơn. Đây là một cố gắng của cổ nhân đem áp dụng lý thuyết Tiên 
Thiên và Hậu Thiên để giải thích những thành đạt lớn nhỏ tương lai 
của con người theo Tượng Số. 


Cổ nhân cho rằng mỗi con người có cái Thể và cái Dụng đặc trưng 
riêng biệt, do vị trí của người đó trong không gian khi được sinh ra. Vì 
thế nó phụ thuộc rất lớn vào ngày, gió chào đời của từng người. Theo 
Dich số thì mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm là một vi trí khác ` 
nhau trong không gian Vũ Trụ. Nên cái Thể và cái Dụng của mỗi соп 
người phụ thuộc vào từng Toa độ khóng gian tương ứng. Thé và Dụng 
nhiều khi ổi đôi với nhau, nhưng cũng không nhất thiết cái Dụng luôn 
luôn là hệ quả của cái Thể, Nếu quan niệm vẻ Tiên Thiên và Hậu Thiên. 
còn có phần trừu Lượng thì, quan niệm vẻ Thể và Dụng là cụ thế. Người 
xưa quan niệm cái Thể của соп người là cái Thể hoàn chỉnh lúc tuổi 
trưởng thành. Thường lấy đến mốc 80 tuổi. Như уау là nó bao góm са 
sự nuôi dưỡng và giáo duc từ ấu thơ cho đến tuổi thành thục là ba mươi. 
Gòn Dung là tác dụng của con người đó đối với công đóng và xã hội từ 
trên ba mươi tuổi cha đến тап cuộc đời. Quy luật thông thường là Thé 
tốt sẽ dẫn đến cái Dụng tốt. Tuy nhiên có không ít điều nghịch lý khó 
đoán trước, mà người xưa cho là d› “số ménh” tạo nên. Trong thực tế 
cuộc sống có nhiều trường hợp соп người сб cái Thể rất tất cả về màt thể 
chất lẫn giáo dục, nhưng cái Dụng của người đó là rất kém, có khi trở 
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thành vô dụng một cách chú động hoặc bị động do thời thế. Ngược lai, 
có người cái Thể vất kém vẻ chất lẫn học vấn, nhưng khi ra đời ho lại có 
cái Dụng lớn, thậm chí rất lớn. ở một số trường hop suy xét ky, chúng ta 
có thể thấy nguyén nhân chính là đo “tính sách” của mỗi con người tạo 
nên. Có người bản tính chỉ thích an nhàn, lười cả việc suy nghi, tuy có 
đào tạo dáy công nhưng vẫn không thiết đến công danh sự nghiệp, được 
đến дац hay đến đó, từ chối moi cơ hội đã đến tám tay, cuối cùng trở 
thành Кё vô dụng suất dot. Có kë hàm hở sản lùng địa vị, quyền lợi, 
đấu đá lung tung, nhưng lại chịu thất bại thám hai, cuối đời cũng trở 
thành kẻ vô dung. Lai có một số người, tính tình ba phải, tri tuệ thấp 
kém nhưng lại do sự tranh danh phe phái nën họ được đưa lên nhưng vi 
trí rất cao để làm cái "bung xung” cho thời thế, chiu tiếng xấu thay cho 
kë chủ mưu. Số người này rõ răng đo thời cuộc tạo nên, Dó là những 
hiện tượng “xác xuất” mà con người khó lòng biết trước. Những điều 
may rủi khó giải thích đó, được người xưa quy cho là do “số mệnh” tao 
nên, Như vậy rõ ràng la trong cuộc sống tù xưa đến пау dù ta muốn hay 
không, cũng đã và dang tồn tai hai điều mà cổ nhân tóm lược thành hai 
loại là “tính mệnh” và “số mệnh”. Đúng hay sai chưa thấy cớ công trình 
nghiên cứu não giải thích có tính chất thuyết phuc. Tuy nhiên có dièu 
hiển nhiên là chúng ta khóng thể phủ nhận tất cả những nhận xét và 
suy прат của người хиа dé lại vẻ vấn дё nay. 
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Nhưchúng ta dä biết, các qué Dịch cùng những lời quê (Quái Từ) và 
lời Hào (Hào Từ) nguyên thuỷ vón để phục vụ việc dự báo, tức môn Bói 
Dich cổ. Món Bói này lại dựa vào Tượng Số của hé nhị phân. Vì vậy có 
thể nói 64 Tượng Số Trùng Quái là 64 tình huống, sự việc, giai đoạn, 
thời điểm khác nhau thường xảy ra trong xã hội và trong cuộc đời mỗi 
người. Nó bao quát một cách đại cương nhất những biến thiên cia 
“Tạo Hoá, từ thiên văn, địa lý, thời tiết bốn mùa đến nhung biến cố 
cửa xà hội cung những hoàn cánh khác nhau của con người trong 
moi thời đại. Vi nội dung có tính khái quát nhu thé nén người xưa. 
mới dùng để bói. Xa hội và đời người, tử xưa tới nay, vón có "hàng 
һа sa số” các biến cố, các tình huống khác nhau, nhưng tóm lại chỉ 
đúc kết và phan loại trong 64 Tượng Số nhị phân cơ bản đó. Vì vậy 
mà người xưa cúng chi có thể cho mỗi qué mỗi hào một y nghĩa hết 
sức dai cương với tửng loại sự việc lớn được phân loại, hay từng tinh 
huống lớn khác nhau, từ đó đưa ra lời khuyên về một phương pháp 
xử thế tối ưu tuỳ theo loại, dé cho người chủ thé tự chọn lấy, tw 
quyết định, chứ không đưa ra chỉ tiết bất cứ một giải pháp cụ thể 
nào. Trong những lời khuyên và xử thế, nhiều lời Quê và lời Hào chi 
nêu ra những câu nói ngắn gọn, có tính chất ngu ngôn, hoặc nhüng 
kinh nghiệm được đúc kết, ngày nay chúng ta vẫn thấy còn đầy đủ giá 
trị và mang tính thực tiễn rất cao, Có thể nói, những lời từ của Dịch đã 
mang nàng ảnh hưởng của triết học của Lão Tử và của Khổng Mạnh. 
Vë phuong diện ха hội, còn có thé coi Dịch là một cuốn sách day về cách 
giao tiếp, ứng xử trong mọi tình huống có thể xây ra trong cuộc đời, 
trong đá không ít hoàn cảnh mà соп người phải cần đến lời khuyên 
để có thể vượt qua được khó khăn gặp phải. Với tinh thần đó chung 
ta nghiên cứu các qué Dich са vé mặt triết ly sâu xa, lẫn nhưng ý 
nghĩa thực hanh mang tính dự báo của chúng. Vì уду, trước khi đi sâu 
vào từng qué từng hào, cần thiết phải nhắc lại những điểm dui đây: 
1- Trật tự khi đọc và viết các Qué: Mỗi qué kép hay mỗi Trùng 


291- 


KINH DỊCH VÀ HÊ NHỊ PHÁN 


Quái là do hai qué đơn chóng lén nhau. Quê trên goi là qué ngoài (qué 
thượng hay qué ngoai), qué đưới goi là qué trong (qué ha hay qué nội). 
Khi viết hay doc qué phải từ qué trên xuống qué dui, đọc theo nghĩa 
Tién Thién cüa 8 qué den. 

Ví du: qué Bác, gòm hai qué: trên là qué Cán là nui, nghĩa chu Hán 
là “Sơn” ; dưới là qué Khón là đất, chữ Hán là “Dia”. Theo thói quen, 
người ta doc theo chư Hán cổ, goi quê Bác là: "Son-Diaz Вас”. 


Cán == Sm 


Qué Truàn, gồm hai qué: trên is qué Khám là nước, tên chứ Hán là 
“Thuy”; đưới là qué Chấn là Sam, tên chữ Hán là “Lôi” ; nén được goi là 
Thuỷ-Lôi=Truân: Khám == Thuỷ 
Chấn Z= Loi 


Khi xếp theo Viên Đô thì nên nhớ quê dưới (Hạ) bao giờ cũng ở phía 
trung tàm, qué trên (Thượng) bao giờ cũng ở phía bên ngoài. Nếu viết. 
ngược lại thì sẽ thành соп số của qué phản. 

2- Trật tự khi đọc và viết các Hào: Trải với qué, các Hào lại duoc 
viết và đánh số từ đưới lên trên, tử trong ra ngoài (đối với Viên Dà j, để 
thuận theo quy luật “từ tâm di ra" : ` 


— Hao 6 (Hào Thượng Cửu) —— Hao6(Th.Luc) 

Qué Ngoai| — Hào 5 (Hào Cửu Ngo: —— Hào 5 (Lục Ngủ) 
| — Hào 4 (Hào Cửu Tú) —— Нао 4 (Lục Tử) 
| — Hào з (Hào Cứu Tam) —— Hào З Пас Tam) 

Quẻ Nội | — Hào 2 (Hào Cửa Nhi) =- Hàe2(Luc Nhi) 
= Hào 1 (Hào Sơ Cứu) —— Hàol(So Lục) 


3- Tên các Hào: Doi với Hào Dương thi gọi Ја Hào “Cửa” ; Hào Âm 
thi goi la Hào "Luc". Cửu và Lục là tên các số đã già. Già thì dé biến. (Lý 
đo xin xem lại chương khảo sát vẻ Hà Dó - Lạc thư và thuyết tam truyền ). 

4-Luc Hư: Sáu hào của mỗi que còn chỉ 6 chiêu trong không gian, 
tức bón phương уа trên dưới. Hai hào 1 và 6 là chi phía dưới và phía 
trên. Hai hào 2 và 5 la hai trị số của 2 quê Khám và Ly, chỉ hai hướng 
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Bác (Khảm) và Nam (Ly). Hai hào 3 và 4 là truc Dóng Tày (Hoành), noi 
đóng hai quê Chấn- Đoài (Hậu Thiên) chỉ hai hướng Đóng (Chấn) và 
Тау (Doài). Dịch nói các quê “chu lum hic hu? bác chu luu trong sáu côi, 
có nghĩa là bao quát mọi chiều của không gian. 

ð-Hào Trung: Là hai hào 2 và 5, tức hai hào giữa của hai qué nội và 
ngoai. Hai hào đó сб vị trí quan trong trong mãi qué vì chúng là nhứng 
hào ở trung tám qué, nên goi chúng là “hào trung" . 

6- Chinh và bất chính: Mỗi hào trong qué đều có vi tri theo số thứ 
tự dà nói ở trên. Nếu vị trí đó là số dương (16) thi hao dương đóng; ngược 
lai vị trí đó là só âm (chán) thì hàc âm đóng: như thé là chích dáng, nên 
gei chứng là những “hào chính”. Nếu ở vi trí dương (lẻ) mà lại đồng hào 
âm, hoặc vị trí âm (chán) mà lại đóng hào đương, thì những hào đóng 
không đúng vi trí của mình là không chinh, nën gọi chúng la những hào 
“bất chính”, Hệ quả theo vị trí trên là có hào vừa trung lại vừa chính: có 
hào chỉ có trung mà không có chính. Hoặc có hào chỉ có chinh mà không 
có trung hay không chính cùng không trung. 

Vi du: Xét các Hào của hai qué điển hình, một, rất tốt la quê Ky 
“Tế (việc đã hoàn thành) và hai là quả Vi Tế (việc chưa hoàn thành), 
ta thấy: 


6) == Hao Thượng Luc: số âm, hào ат đóng 1а “Chính” 
KE) — Hào Cửu Ng số duong, hào dương đóng: 
“vừa Trung vừa Chính” 
Qué Ку Теа) – — Hào Luc Tam: số ат hào âm; "Chính" 
(3) — Hào Cửu Tam: số duong, hào dương đóng: “Chính” 


ат, hào âm đóng 
“vừa Trung vừa Chính” 
£n — Hào So Cửu: số dương, hào đương đóng: “Chính” 
Như уау là trong quê Ky Tế các Hào dèu là hào “Chinh vị” hoặc "vừa 
Trung vừa Chính”, là qué rất tốt vẻ mặt vị trí các hào. 

K6) — Hao Thượng Cửu: số âm, hào duong đóng là 
ế “Bất chính” 
(5) == Hào Luc Ngủ: số đương, nào Ат đồng là “Trung- 
= Bất Chính” 


це Vị 
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Qué Vi Tê[(4) — Hào Cửu Tư: số ат, hào duong đóng: “Bất Chính" 
E (3) = = Hào Lue Tam: số đương, hào am đóng: “Bất Chính” 
(2) — Hào Ст МЫ: số âm, hào đương đóng: “Trung- Bát 
Chính” 
(1? == Hào So Luc: số dương, hào âm đóng: "Bát Chính” 

Như vậy là trong qué Vị Tế, các Hào đều ở vị trí “Bất Chính”, là 
không tết đối với các hào vị, vì du không hợp số. 

Các qué khác cũng theo cách во sánh “số và hào” như trèn dé biết, 
"Trung" và "Chinh" hay “Bất Chinh" . 

7. Ngôi của Hào: Sáu Hào chia thành ba ngôi, đại điện cho Tam 
Tài: Trời, Đất và Người. Trật tu theo đúng “Trời trên, Đất đưới. Người 
ở giữa”. Vì vậy hai hào trên củng (hào 5 và 6) thuộc Trời, hai hào dưới. 
củng (hào 1 và 2) thuộc Đất; hai hào giữa (hào 3 và 4) thuộc Người. Mỗi 
ngôi đều có hai hào chán lé lam ат dương cho nhau. Trời còn có nghĩa 
là những gi trong sáng, thánh thiện. Đất còn có nghĩa là những gi duc 
nàng, tội lỗi. Con người ở giữa Trời Đất, đo Trời Đất sinh ra, cúng là do 
hai lớp “trong nhẹ” và “đục nàng" tạo nên, nhu ở giữa hai tảng “thiện- 
ác”, vì vậy mà có thể trong sáng như Trời, cũng có thé đục năng, bùn do 
như Ра». Con Người vừa có thể thành Thánh Hiền, vừa có thể thành Ác 
Quy của nhau. К 

Đông Ngôi; + Hai hào 1 và 4 (hào dưới của hai què Thượng На); 

+ Hai hào 2 và 5 (hào trung của hai quê Thượng Hạ) 
+ Hai hào 3 và 6 (hào trên của hai qué Thượng Ha) 

Là ba cặp đồng ngôi của nhau, mỗi cặp đêu một ат một đương, đối 
đãi nhau. Đối ứng (hay Tương ứng): Nếu mỗi cặp hào trên có đúng một, 
Ата, một đương thi goi là cáp “еб đối ứng”. Trái lại, nếu là cáp toàn hào 
ат hay toàn hào duong là “không đối ứng”. Nếu các hào đổi ứng lại 
düng cả vị và đồng ngôi là vừa chính vi vừa đối ứng. 

8- Tương ứng của các Hào trong các sự vật và nhân vị: 
& 1- Đối обі sự våt: Nếu so sánh mỗi quê với một sự vật hay một thời 
gian tương ứng nào đó, thì mỗi hào là một thời kỳ hay một giai đoạn 
của sự vật đá. 


+ Hág sơ: Là lúc mó, bắt đầu, sự tiến triển chưa rõ ràng, lời khuyên 
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của Dịch bao giờ cũng là “nên thân trọng, đứng vội vàng, hãy chú ý 
quan sát". Lấy qué Сап (hay Kién) có 6 vạch liền ra làm ví dụ. Người 
xưa coi qué Саг nhu con rồng, lấy con rằng để tượng trưng cho một 
việc lớn hay một thời kỳ mở ra nhứng cơ hội lớn. Lời Hảo Sơ Cửu 
qué này, có nhân khuyên: “Tiềm long vật dung" (Rồng còn än mình, 
đừng làm vội). 

+ Hào hai: Là giai đoạn sự vật đã phát triển rõ, lời Hào khuyên: 
“Hiện Jong tại điển, lợi kiến đại nhân” (Rồng đã hiện trên đồng ruộng, 
ra mắt dai nhân thi có lợi), ў nói nên tìm người tài đức mà cộng tác làm 
việc lớn, 

+ Hào ba: Là giai đoạn phát triển mạnh của sự vật, lời Hảo khuyên: 
“Quân tử chung nhật kiến kién, tịch địch nhược. Lệ võ cửu.” (Người 
quân tử làm việc cả ngày, tối đến văn còn lo lắng. Có gian nan nhưng 
không có lỗi), ý гап nên hết sức làm việc, tuy có lao tam khó tứ nhưng 
không có lỗi gì. 

+ Hào Ти: Cũng là giai đoạn lớn mạnh của sự våt, lời Hào khuyên: 
“Ноас duoc tại uyên, vô cứu.” (Hoặc vượt lên hang sâu càng không lỗi), 
y nói sự việc dang thời ky phát triển lớn manh, dù có làm việc khó cũng 
khóng có lỗi gi (lai có thể thành công). 

+ Hào Nam: Là giai đoạn phát triển tót độ, cao nhất của sự vật, lời 
Hào khuyên: “Phi long tại thiên, lợi kiến dai nhân” (Rồng bay-lea trời, 
có lợi khi yết kiến đại nhân), ý nói đang lúc nhiều thuận lợi (như rông 
bay trên trời), nén ra mà thi thế tài nàng (ngày xưa phải gặp người có 
quyên thế (đai nhan) để tự tiến cử hay nhờ người giàu sang giúp đỡ dé 
lập nghiệp). 

+ Hào Thương: Là giai đoạn sự vật suy thoái sắp tan; bất đầu sự kết, 
thúc một sự vật hay một thời ky, lời Hao khuyên: “Kháng long hữu 
hối.” (Rồng lên quá eao, сб hối hận), ý nói cái gì “quá” là sắp đến. 
ngày suy tàn, sẽ phải bối hận. Không nên thái quá khi thời cơ dá hết, 
để dö tổn thất. 

8.2- Đối ойі nhân vi: + Hào 1 (dưới cùng): tuong ứng với thứ dân. 

+ Hào 2: Tương ứng với chức sắc địa phương. 

+ Hào 3; Tương ứng với các bác quan khanh (người có địa vị trung 
gian). 
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+ Hào 4: Tương img với các vị đại thàn xưa (Bộ trưởng và tương đương). 

+ Hào 5: Tương ứng với người dung đầu một đất nước, một chư? hån, 
nhu vua chưa xưa hay các vị lãnh đạo quốc gia ngày nay. 

+ Hào 6: Tương ứng với các bậc cao nën, nhứng người có danh tiếng 
của quốc gia hay những vị anh hùng đã về hưu. 

9- Nghĩa một sổ tử Hán cổ; Khi nghiên cứu các quë Dịch rất hay 
gặp các tit sau đây, cần biết ró một cách khái quát: 

+ Nguyen: có nghĩa là đầu mỗi mọi việc; ban đầu; rất tốt (Đại Cát). 

+ Hanh: là hanh thông, thông suốt. 

+ Lợi: là có lợi, có ích, tốt. 

+ Trinh: là chính bën (cũng có nghĩa là tốt lành, là việc thiện), Còn 
một nghĩa chính thờ: xưa hay dùng là “bói, xem bói, qué bói” cần chú y, 
không nên bó qua. 

+ Cát: là tốt lành, Sơ Cát: lúc khởi đầu tốt. Chung Cát: lúc kết thúc 
tốt. 

+ lận: khó khăn; có khó khán. 

+ Lệ: nguy hiểm, có nguy hiểm cán dé phong. 

+ Mối: hối hạn, ý nói làm điều gì quá dáng có hổi hận. 

+ Cửu: là xấu, t6, là tai nan. 

+ Hung: là xấu nhất, tai hai nhất, là nguy hiểm. 

10. Thời của quả Dịch: Mỗi qué Dịch tuong ứng với một thời 
nhất định. Vạn vật biến chuyển cứng theo thời của nó. Khí hậu bốn 
mùa cũng theo thời mà nóng lạnh. Ха hội cũng theo thời mà biến 
động, thịnh suy có hic, loạn trị có ky. Con người cứng thế, khoẻ ốm 
cũng có thời, trẻ già theo tuổi. Van vật biến chuyển đều phải theo 
quy luật, không thể khác được, giống như sự thay đổi của các Hào, 
các Qué của Dịch. Biết được quy Juàt như thé nhưng đoán được cái 
cu thể trong từng sự việc là rất khó khăn. Bởi vì cùng một qué có 
thể là mật giờ, một ngày; cung có thể là một tháng, một năm hay 
đài cả chục пат dàng đẳng. 

Với hệ thống Can Chỉ được hoại hoá theo Dịch rất chát che, người 
xưa đã có thể chiah phục được cái “rối rám” của Tạo Hoá dé tính 
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trước được thời tiết nắng mua cho mùa vụ gieo trồng, làm ra Àm- 
Dương lịch phục vụ cho nén nóng nghiệp truyền thống tốn tại hàng 
ngàn năm qua, ngày nay chúng ta vån còn dang sử dụng song song với 
Dương lịch. Riêng đối với việc nghiên etu vận mệnh đời người tht còn 
quá nhiều khó khăn. Vi mỗi con người tàng ẩn một Và Trụ nhỏ, còn quá 
nhiền bí ẩn, chúng ta đành phải vừa lòng với những hiểu biết hiện tại. 
Con người sẽ chẳng bao giờ biết hết được chứng bí mát của Tạo Hoá và 
chính bản thân minh, bởi một lé dĩ nhiên là nếu mọi bí mát không còn 
thì cũng không còn tiến hoá nửa. Đời người chỉ có hạn та trí tuệ thì vô 
cùng, nên muốn khám phá một cái gì mới më, chúng ta không có con 
đường nào khác là phải “đãi cát lấy vàng" chắt lọc để kế thừa những 
tinh hoa lao động của người xưa, lấy đó làm bàn đạp dé tiến lên. Với ý 
nghi mạo hiểm đó mà những trang sách này được viết ra, mong đóng 
góp phán nhỏ công sức với bạn đọc muốn tìm hiểu nhung tinh hoa của 
nén văn hoá cổ. 
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KINH DỊCH - - PHÀN 64 QUÉ DICH 


Trong phần này, dé phuc vụ cho việc khảo sát khả nàng dự báo 
của Dịch, mỗi quẻ Dịch, ngoài lời Kinh, lời Tượng trong nguyên bản 
(tham khảo trong nhiều tài liệu đã được dich sang tiếng Việt, nhưng 
chú yếu dựa vào hai tác phẩm của Ngô Tất Tố và Phan Bội Châu), 
chung tôi còn thêm phần dự báo theo Hà Đỏ và Lac Thu của người 
xưa dé bạn đọc tự tham khảo và đánh giá.'5?, 

ác giả xé] à hiện, ừ số 
lớn đến số nhỏ (có nghĩa là từ số 68 đến số 1 rồi đến số 0). Như vậy số 
thư tự của qué là thuận: tức qué Сап (63) mang số thứ tự 1..., đến que 
Bác (1) mang số thứ tự là 63 và quê Khôn (0) có số thứ tự là 54. Ta có A 
kết quả là nếu công giá trị của qué và số thứ tu của nó, ta luôn luôn 
được một số cố dinh là 64. Đó cũng là tổng số của từng cặp quê đối xưng 
“biến địch”. Xếp theo các cách khác thì ta không có số thanh này. 


1- (hay Bát Thuần Сап) 
(Là Qué tốt) Là số 63 

Trên Сап, dưới Сап. Là một trong bón qué cơ bán (Càn- 
Khón-Ly-Khám), tức quay chiéu nào cũng không đổi. Còn goi là Bát 
Thuần Can. Thuần Сап đứng đầu trật tự Tiên Thiên, cũng là qué đứng 
đầu Kinh Dịch sổ. 

Qué Nguyệt Lệnh của tháng tư, thuộc Dương Kim, mang số Sinh, 
Thành của Kim là (4 và 8), thứ tự Tiên Thiên là số (1), thứ tự Hậu. 
"Thiên ở Cung số (6) Lạc Thu. Vì уйу các số của qué này có ảnh hướng là 
(1-4-6-9), trong đó các số (1) thuộc vi trí Tiên Thiên, các số (4) và (9) 
thuộc bản mệnh, còn số (6) là thuộc cung số treng Lạc Thu (Hậu Thiên). 


Сай có nghia là Trời. Ја đầu mối muôn våt, là phản thuần Duong 


462) Нос năng: Bát tự Hà Lac, Cơ sờ xuất bàn Phạm quang khai- Sai Gón-1974. 
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của Vu Tru, Còn có nghĩa là đàn ông, giống đực, là vua, 1a cha. Vẻ tinh 
chất Сап là sự manh mẽ, ein rän, là tính dàn ông, là người quán bi, là 
sir tích cực, 


Lời Qué và lời Hào: 


Lời Quả _ | Càn, Nguyên, Hanh, Lai, Trinh: Quà Сап, đầu cå, Qué rát tốt 
Hanh thông, Lợi lót, Chính bën 
5. " N " 
Lử Hào | Зосі: Làmlong vật dụng; Rồng còn tiềm ẩn, không nên lâm | Кдзан 
Hào 1 (nén chờ thói) ông xâu 
(hiện) tại ruộng, có lợi néi kiến đại nhà 
(y nói nén ra mát người có quyền thé) 
нїюз _ | Cửu tam Quán tü chung nhật сап cản, tich dich nhược! Không tội 
Lê vô ciu: Người quản tử lam việc cá ngày, tối đến vẫn còn Không xấu. 
lo lắng. Có nguy nhưng không có lỗi. (Y hào khuyên ngày đêm 
phái cánh giác) 
Hào 4 Qu tứ: Hoặc dược lại uyên, võ cữu: hoặc уи lên hang sâu, ant- 
không lỗi 
Hào 5 Сои ngữ: Phi long tai thiên, Кл kin đại nhân: Rồng bay trên trời, Hảo lái 
có lợi khi yết kiên đại nhãn. [2 nói có thể làm việc lớn) . 
Hào6 Thương cửu: Kháng long hữu hội: Ràng lên quả cao, có hối hán. | Hào xấu 
Dung Cửu | Kiên quân tong vô thủ, cát: Thầy dán rồng không đầu, tôt. 
| (Y nói toàn hào duong nhưng không có hào nào là с! та 
tỉnh cương nhưng không có hào cương nào áp ché, thê là tốt 


Chú ý Nói dung: Quê Сап tượng trưng cho mọi đầu mối sự hanh thông, 
điều tích cực, có lợi, sự lâu bên. Còn tượng trưng cho thời thịnh trị, 
tính tích cực, diéu may mắn tốt lành. Сар qué này thì nói chung gặp 
nhiều tích cực, đễ thành công, công việc trôi chảy, thuận lợi. Quả 
Сап ở vị trí Tây Bắc trong Cửu Cung, nên lợi vë hướng Tây Bác. 
Thuộc hành Kim, nen phát vé hướng Tay. Về thời gian thì thuộc 
tháng tư và các tháng mùa thu (Kim). Bất lợi ở các tháng thuộc quê 
Ly Ной và hướng Nam. 


Nehi ¡ Tương: Thiên hành ki án tứ di А 
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bát tức: Trời vận hành manh mẽ, người quân theo đó luôn luôn tự 
cường. Y khuyên, là thời vận thịnh trị thích hợp cho những điều tich 
cực, nên chám chỉ thi thế tài năng khi có điều kiện thuận lợi. 

На Lạc dự báo: Qué Thuần Cân là qué tót, dương cực thịnh, chi 
thời thịnh trị, 101 cho những điều tích cực, thời của người quan tử 
thi thó tài năng. Nhưng cũng vi cực thịnh mà tàng cái suy, hào thượng 
cửu ẩn chứa trong lòng cái sáp biến đổi. Vì уйу phải biết cơ trei ma 
hành động cho đứng: khi còn ở hảo sơ cửu thì phải kiến nhẫn chò 
thời. Vào hào cửu nhi, cửu tam, cứu tứ là thời co thuận lợi cho moi 
việc triển khai. Sang hào cửu ngu, lên tột dinh của su thành công 
thì phái cần mãn chăm lo công việc chung, không chút lơ là và phải 
luôn luôn dé phòng diéu thái quá. 

Như váy qué cho biết: thời vận tốt, nhưng đầu vận chưa thé vội 
vàng mà còn phải chờ thời, nón nóng dé thất bại, giữa vận sung 
mãn, phải biết dựa vào người có đạo đức tốt, có thế lực mạnh, lo tàn 
lực về công việc để đạt kết quả như y muốn, cuối vận phải dự phòng 
sự thay đổi bất thường, đem đến hậu quả xấu. Gặp qué này du hiện 
tại đang khó khăn, nhưng tương lai sẽ rất sáng sua. Xuất hành tốt, 
gặp may. Tìm việc có người giúp đỡ thì dé dàng, nón nóng không tốt. 
Kien tụng nën hoa giải. Tài vận tốt vé sau. Kinh doanh lúc đầu có 
khó khăn, sau nhiều tài lộc. Thi cứ dé thành đạt. Bệnh tật gặp qué 
này thì không lợi, có thé bị bênh nàng. Hôn nhân và gia đình hic 
đầu có khó khăn nhưng sau thuận lợi. Đối với nu giới thì trác (ró, 

Những tuổi nap Giáp: Giáp Tý, Giáp Thìn, Giáp Ngọ, Nhâm Thân, 
Nhâm Tuất. Hoặc: Giáp Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất, Nhâm Tý, Nhâm. 
Рап, Nhàm Thin... 

Người thuộc qué này sinh tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 là 
những tháng thuộc Thể thì tốt (Thổ sinh Kim). Sinh tháng 7, tháng 
8 là được tháng sinh. Người eó qué này sinh vào сас tháng trên thì 
hợp thời hợp qué, cuộc đời sẽ рар nhiều may mán, thuận lợi nhiều 
phúc lộc, dà giờ sinh có ở vào hào vị kém cúng dé thành công. Trái 
lại, sinh không hợp tháng thì dù vào hào vị tốt cũng gặp vất và gian 
nan. Đó là hệ quả của việc tính toán "Ly 80° kết hợp với sự tương 
tác theo “am duong- ngu hanh" đã được hoạt hoá trong hệ Can Chi 
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cùng kinh nghiệm dự báo của người xưa dé lại trong sách có, đúng 
Sai ta còn cán dua vào thực tế kháo sát lại. 


Dự báo hào 1: Hào 1 là hào chi thời со chưa đến (Tiêm long våt 
dụng), nên kiên nhẫn chờ thời. Nếu nón nóng hành động sớm thì 
hào 1 này sẽ biến thành hào âm, qué Сап biến thành qué Cấu, dé 
pham vào sai lắm, làm điều sáng bây. 

Du báo hào 2: ý nói thời cơ dà đến, nên tìm người có tài năng, có 
dia vị mà ra mắt, Sinh đứng thời thi dé làm nén danh nghiệp. Sinh 
không hợp thời thì cũng бао được phúc lóc. 

Diz bdo hào 3: Lời hào khuyên là đã ra thi thô tài năng thì phải 
luôn luôn cố gắng làm việc, giữ mình ngay tháng, biết lo trước tính 
sau. Thời vận của hào này là lúc phải cần mắn mới đạt được nguyện 
vọng. Hấp tấp nóng nảy dé thất bại. Hào này không hợp với nữ 
mệnh. 

Dự bdo hào 4: Hào này y nói: dà chưa thành đạt mà còn gặp 
nhiều gian nan nguy hiểm như con rồng còn phải nhảy qua vực sâu 
thì người quản tit cũng không có lỗi gì. Mệnh hợp thì vån phải chờ 
thời, nên rèn luyện thêm gặp thời sẽ hiển dat. Mệnh không hợp thì , 
sự nghiệp khó thành, như con rồng phải vượt vực sâu, Hào này không 
hợp với mênh nt và người tu hành. 

Dy báo hào 5: Thời vận đã đến. Mệnh hợp cách là thời cơ lập 
công danh sự nghiệp lớn. Mệnh không hợp cách thì dù chức quyénlóa 
cũng khó hoàn thành trách nhiệm, dé thất thó. Së xấu thì dë bị 
hình khắc, tai va. Người thường củng gấp quý nhân phu trợ. Nữ 
mạng đễ lông quyền. 

Du báo hào 6: ý hào là: lên cao quá mà không biết sửa mình, chi 
biết tiến không biết lui, nën tất yếu là khi hối hận cũng không kịp. 
“Thới thường khi có quyền lục cao thì rất dé xa rời quần chúng, dé y 
thế làm càn, không biết rằng lên cao quá không đúng năng lực tất 
вар biến, như cái biến tất yếu của hào thượng cứu vậy. Dó là lời тап 
day muôn đời đối với quyền lực. 

Hảo “Thượng Cứu” là hảo không đúng vị, ngôi âm hao đương, 
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nén bấp bénh. Mạnh hợp cách (sinh hợp tháng, hợp thói) thì đỡ hon. 
Mệnh không hợp cách thì sự nghiệp khó bền; еб cố giứ thì cuối cùng 
cúng nhanh chóng trở thành kẻ “уб danh tiểu tốt”. Nữ mệnh thì là 
người loang toàng, không thao nội trợ, không quản ly ndi gia dinh. 
Gặp hào này mọi giới phải biết phòng thân, vì là hào sắp biến. Ngoài 
50 tuổi gặp hào này dë tón thọ. 

Du báo Dung cứu: Y nói, không có hào nào làm chủ, không phái 
đàng đến quyền lực của cá nhận nào, chỉ có nguyên sáu hào dương, 
thể hiện bốn đức tính cơ bản của Tạo Hoá là: Nguyên, Hanh, Loi, 
Trinh. Đó là điều tốt nhất. 


2- QUÉ TRẠCH THIÊN: 
Quải 

(Là quê tất) oai trén/ Сап đưới Còn gọi là Quyết. 

Số theo trật tự Tiên thiên là số 2,nhưng 

trật tự theo Kinh Dịch cổ điển là qué số 43 thuộc Ha Kinh. Quải là quê 

nghịch đảo của qué Cấu (31), qué nói tiếp quê Ich với ý nghĩa là: không thể 
cứ Ích mãi mãi mà không dut không quyết. Vì vậy quê Quải tiếp quê Ích. 
Doài ở trên, thuộc Kim; Сап ở dưới cũng thuộc hành Kim. Quải là 
qué đẳng Hành. Tuy nhiên sắp xếp theo 8 nhóm qué thì Quải lại thuộc 

nhóm Khón- Thổ, quê của tháng ba. Vì vậy Quải chi phối các số thuộc 
hành Thó (hai số 5 và 10) và số của hai cung Thổ ở Lạc Thư là hai số 2 

và 8- tức số của hai cung: Khôn và Cấn. 


Quải có nghĩa là quyết, cương quyết, quyết đoán, quyết tâm, quyết 
dinh, là đứt khoát, là cát đứt, Tượng quê 5 hào đương quyết tháng môt 
hào âm; kẻ tiểu nhãn cuối cùng bị đuổi, qué đương cực thịnh, ат suy. 


Lời Quë và lời Hào: 

ге Qué: vu vương dinh, phu hiệu, hữu là. Cáo tu áp, bắt ici tức nhun Qué vừa 
Io, hữu du уйпа: kể tội trước sẵn vua, lầy lòng thành mà hiệu trệt, xấu, | 

có nguy hiểm. Thông cáo trong áp của mình, dùng binh dao thì тея 
không lợi, tiền lên thì с | 
Hà " = PEREI EANET P | 

Lới Hào: | Sơ Cửu: T ¿Mạnh ở ngôn chân 

Hao (1) | trước, tién tên mà kháng tháng là có lỗi. Trung bình | 
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Hào (2) | Guu Nhi: Dich hào, mó da hữu nhưng, våt tuất: Lo lãng hô hào. às 
hòng bi), thì ban đêm có giặc cüng không sợ. Tiungbinh 
Hào (3) | Cửu Tam; Trảng vu cưa, but hung. quân tử quải quải, : 
d độc hành ngó vũ, nhược nhu. hz udn. vô cứu: Mạnh ở gó má, bình 
j có hung, người quản tử cương quyết, đi một mình дар mưa, Trang bình 
bi vớt, có giản, không hai 
ảo (4) | Cứu Tứ: Diéu (dòn) ид оло, kỳ hành tử thứ, khión dương. hồi vong, | cạo xá 
văn ngón bắt tín; Mông đít không da, di lại khó khăn, chán dê bị mát, 
nghe nói không tin. 
Hảo (5) | Cửu ngũ: én ải audi, trung hành r Rau sam Trung bi 
quyết quyết, di giữa (giữ dao Trung Dung) thi không có Ši. Tungbinn : 
Hào (6) | Thương luc: và hao. chuna hữu hung: K&u không gào. me 
cuỗi cùng xáu. Нин 
Chu ý Nội Dung: Theo Lôi Dac (Trung Quốc) thì qué Quải, có nghĩa. 


là phá đổ, quyết định sự khai phá trọng đại. Một hào âm ép 5 hào 
đương ở dưới là tượng cái tiêu cực thiểu số ép cái tích cực đa số, giống 
nhự sự độc tài vậy, Quái là kiên quyết phá sự độc tài đó, phải dùng cái 
tính cương của què Сап (nội) thì sẽ tạo ra tính hoan lạc của quản chúng 
(tức qué Ролі (ngoai). 
Nghièn cứu thêm Tương truyện: “Trach thướng wthien: Quái, Quan 
tu dr thi lộc cáp ha, cụ duc tắc ki”. Nước dám lên đến trời là qué Quải: 
Người quân tử theo đó mà phát lộc đến сар dưới, ở nơi có đức thi ki (16i 
lâm). Y khuyên, nën luôn luôn đem lại lợi ích cho dân, nên thưởng không 
nên phạt, ở vị trí cao thì không nên phạm nhiều lỗi lầm. 

Dự báo Hà Lac: Qué Quải vừa tốt, vừa xấu, git được đứng dán 
thì tốt, phạm sai lâm là rơi vào tình thế nguy ngập. Noi chung không 
phải là thời vận tốt, cóng danh sự nghiệp khó thành, tài ғап khong 
đến, kinh doanh khá khăn. Khón khéo lắm cũng chỉ thành đạt nhỏ. 
Gặp phải kiện tụng dé thua thiệt. Thi cử khó đạt, mất của khó tim. 
Hôn nhân trác trở, gia dinh dé gặp bất hoà...óm dau hay trở thành 
bệnh nặng. 

Tuổi nạp Giáp: Giáp hoặc Nhám: Tý, Dân, Thin. 

Binh; Hợi, Dàu, Mùi. 

Nhứng người sinh vào tháng ba (tháng của quẻ là đắc cách. Các 

tháng thuộc sự chỉ phối của qué là 5, 10, 4, 9- số của Thổ và Kim (túc 
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các tháng 3, tháng 6, tháng 9 tháng 12) cúng là được tháng sinh, có số 
tốt. (Nên nhớ rằng các tháng giao mùa: ba, sáu, chín, chap, là các tháng 
thuộc Thó, không phải là tháng 5 và 10 vì Thổ theo hoạt hoá Can chi dà 
ra bốn tháng giao mùa). 

Dự báo thêm các Hào: 

ри báo Hào 1: Là hào xấu. Người mệnh Һор cũng gặp phải gian 
nan, nhưng cẩn thân thì qua khỏi. Người mệnh không hợp thì dë làm. 
liu, thất bại. Кет tài đức mà ham danh lợi nén chuốc lấy tai va. Quan. 
chức dễ bị truất giáng, kỷ luật, 

Du báo Hào 2: Là hào tất nhất cho binh nghiệp. Người biết lo trước, 
ngừa sau, sửa trị lúc chưa loạn, bảo vệ lúc chưa nguy, dé thành đạt sự 
nghiệp. Sinh vào hào này cùng là người có mưu trí, có công danh. 

Dư báo Hao 8: Mạnh ở gò má tức là mạnh đã thể hiên ra bên ngoái, 
vì có năm hào đương, nay đã là hào 3 là sức mạnh rõ ràng, quyết tam 
logi trừ kë tiểu nhân, du có đi một mình, bị mưa ướt cũng không hé gi. 
Là hào eda bậc truong phu, áe cao, tài trọng, quyết tâm vì nước, trừ 
hại cho dàn, có công lao lớn. Mệnh không hop củng là người cương nghị, 
hay đấu tranh пеп dé gây thù chuốc oán, lo âu về mình. Người thường 
tính hay kiện cáo, bất đác chí. 

Du báo hào 4: Hào đương ở vi trí ат, lại khong phái hào trung, vừa. 
bất chính, vừa bất trưng, lại đóng vai trò quá cương nên danh không 
chính, ngón không thuận, như kẻ mông đít không da chỉ luán quần di 
та di vào. Hào hợp với người tàn tật, người tàm thường, tài nhỏ chí to, 
không biết lượng sức mình, chỉ làm được việc nhỏ. Mệnh hợp là người 
biết noi theo lẽ phải, tạo dựng được sự nghiệp. 

Dự báo hào 5: Lời hào này khó hiểu, các nhà khảo Dịch nhiều người 
không rõ vì sao lại dùng từ “rau sam" và “quái quái”. Tuy nhiên và dự 
báo thì hào này chỉ ngôi cao mà sáng suốt, không bị Кё phỉnh nịnh làm 
hỏng việc, gian nan dé qua. Người mệnh không hợp là kè hành tiến, 
không giữ được "trung dao" , thiên vị, cám tình, mang hoa vào thân. 

Du báo hào 6; Là hào âm sắp tieu nên xấu, giống như kê tiểu nhân 
sắp hết thời. Hào này chỉ hợp đối với các nhà tu hành, người ở ẩn. Còn 
đối với bậc sĩ phu thì không hợp thời, gian nan vất và, khóng có cơ may 
thăng tiến lai dé bi dèm pha, chịu thị phi, khiển trách. Người lớn tuổi 
thì tho yêu. Mệnh không hợp thì phúc mỏng, cô độc, ốm đau. 
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i=. А - THE == Số 61 
ĐẠI HỮU = 
(Là qué tốt) Ly trên, Сап đưới. Thứ tự Tiên thiên 


là số thứ 3, thư tự trong Dịch cổ la qué 
thứ 14 Thượng Kinh. Là quẻ nghịch 
đảo của quê Đảng Nhan, nối tiếp quê Đảng Nhân với у nghĩa là: đã có 
nhiều người di theo thì phải là có lớn, nén được qué Dai Hữu nối tiếp. 

Ly- Hoá, Càn- Kim: Hoà khắc Kim, Đại Hữu là qué “tương khác" , 
thuộc nhóm Càn- Kim, qué tháng giéng. Chi phối số sung Сап trong 
Lac Thư (số 6) và các số thuộc Kim: 4 và 9. 

Dai Hữu có nghĩa là được lớn, có lớn. Một hào âm ở giữa ngôi chí 
tôn, lại được năm hào dương quy thuận, qué có tượng “chúng tòng” 
(quản chung phuc tóng) nén gọi là Dai Hunu, tức là được lớn. Tượng 
qué là mặt trời ở giữa trời, ánh sáng của nó chiếu kháp moi nơi, mọi 
vật déu bao gồm trong nó, cho nén là tượng của cái “có lớn”. 


Lời quê và lời Hào: 


Lời Quỏ| Đai Hữu. Nguyền Hanh: Qué Đại HCU, cả lớn, hanh thông. Qué Tốt 
мыз 1 

Lë Hào ; Ese EA КЕ! 

Hào 1 | Sơ Cửu: và giao hai, phi су, nan tắc vô сйм: Chưa dinh đến һа, 
không pải lỗi, khó nhọc thì không lỗi. 

Hào2 | Cửu Nhị; Đại xa di tái, hữu do vang, vô cứu: Chờ bằng xe lớn, , 
cë thể di xa không lỗi. ыч 

Hào 3 Cứu Tam: Công dung huëng vu Thiên tử, tiêu nhân phát khắc: Se 
Cóng hàu dáng lễ lên vua, Kể tiču nhân không thể được. 

Hào 4 | Cửu Tứ: Phi ky bánh, vô cữu: Chẳng phải su thịnh của mình, Hào tốt. 
không lỗi (không khoa khoang). 

Нао5 | Luz ngũ: Quyết pbu giao nhu, uy như, cát Lấy sự thành kinh Hán tối ! 
mà giao thiệp, nghiêm túc, tòt. 

Hao 5 | Thương Сй: Tu thiên huu chỉ, cát, và bắt lợi: TỰ trới giúp cho, tốt, Hảo tốt ; 
không cỏ gi bắt lợi. 


Chi ý Nồi dung: Đại Hứu là có nhiều, có rất nhiều, như người ở ngôi 
chí tón, được dân ủng hộ, như năm được mùa, kho đầy thóc lúa, đại biểu 


KD - 20 
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cho su giàu sang, no đủ. Tượng quê: Ly trên, Сап dưới, tượng mặt trời 
đứng giữa trời, cũng là lúc nắng nóng gay gắt, như đang lúc cực thịnh, 
tất sẽ có ngày suy thoái, nên làm gì cũng phải tích cực đề phòng. 

Nghiên cứu thêm Tương truyện: “Hóa tai thiên thượng: Dai Hữu, 
Quan tử dt át de dương thiên, thuận thiên hưu mênh,” : Lửa à trên trời 
là qué Dai Но, Người quàn tử theo đó mà ngàn diéu ác, biéu dương 
điều thiện, thuận theo mệnh trời. Dó cúng là lời khuyên vẻ cách xử thế 
của qué đối với moi người. 

Dự Báo Hà Lạc: Quê chỉ thời vận thuận lợi, nhưng phải để phòng 
suy thoái. Là thời cơ dé toai nguyện, sự nghiệp dé thành, danh lợi dë 
đạt, nhưng chó tự kiêu, tự тал, vi сај quá thuận lợi lạt là nguyên nhân. 
dë dán đến thất bai. Tài уап dài dào, kinh doanh phát đạt, là cơ hội dé 
kiếm ra tiền, như có quý nhân phù trợ. Mọi việc như thi cử dé đậu cao, 
kiện tụng tưởng thua sau lại thắng nhưng tốn kém nhiều, ốm nặng sẽ 
qua. Xuất hành tốt, dễ gặp bạn hiển, người hợp tác tát. Hôn nhãn thuận 
lợi, gia dinh hanh phúc. 

Những tuổi nạp Giáp: Giap hoặc Nhàm: Ty, Dán, Thin. 

Ký: Dau, Mùi, Ti. 

Những người thuậc quê này, sinh tháng giéng là đắc cách, dá thành 

đạt sự nghiệp 


Dir báo theo các Hào: 

Dự báo Hào L Y lời Hao: lâm nén từ sức mình thì không lỗi. Hào 
không tốt, không xấu, do bản tính từng người quyết định. Hợp mệnh 
thì đủ tải chưa được dùng cúng kiên trì chiu đựng, chịu khó rèn 
luyện, trau đồi đức hanh, chờ thời. Mệnh không hop thì dé mang 
tiếng xấu, dé gặp gian nan, tai hoa. бар kẻ lăng loàn không chịu xử 
nhun, dé bị va lây. 

Du báo Hảo 2: Là hào tốt, chi thời cơ tất, dé thăng tiến, nhiều phúc. 
lóc, lợi cho người kinh doanh hay binh nghiệp; thói cơ ví như chiếc xe 
lón có thể chờ nhiều người di xa. Dối với người có tài đức thì lấp được 
công danh, người kém tài, không hợp mệnh thì cứng dễ giàu sang. 

Dic báo Hào 3: Hào tốt cho những việc tích cực, minh bach, dáng 
danh vị. Moi sự mập mờ, đổi tráng thay den đêu không thành. Người có 
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tài đức, làm đúng cương vị déu đề thành cóng, sĩ tử dë dó đạt, kinh 
doanh phát đạt. Mệnh không hợp, dé tham những, kiên ngao di đến bi 
ky luật, hinh phat. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt cho những người khiêm tốn, biết kiên nhàn, 
it tranh giành, giữ đúng chức vi đang làm, nhà kinh doanh thân trong. 
Xấu đối với những người mệnh không hợp, tính kiêu căng, hợm hĩnh, 
làm liều, thích tranh quyền, đoạt vi, tham làm không biết kiêm chế sẽ 
làm mài cho tai hoạ. 

Dư báo Цао 5: Hào tốt cho những người mệnh hop: vừa cé wy, vừa cá 
tín, được mọi người kinh phục, công danh sự nghiệp thăng tiến, Mệnh 
không hợp thi là người có uy nhưng không có tín, hoặc có tín không uy, 
công việc khó thành, mọi người khinh nhờn, dë thất bại. 

Dự báo Hào 6: La hào cực tốt cho mợi công việc, như trời đất phu hộ. 
Người hop mệnh thi sự nghiệp hiển vinh. Кб: hợp mệnh thi cũng là 
người có tín nhiệm, dễ giàu sang, được nhiều người tín nhiệm tại địa 
phương. Nhà kinh doanh phát đạt. 


4.QUÉLOI-THIEN. ES Lasso 
ĐẠI TRÁNG == 
(là quê tốt) Chấn trên/ Сап dưới. Thứ tự Tiên thiên. 
là số 4, thứ tự trong Dịch cổ là qué thứ 
34, thuộc Hạ Kinh. Là qué nghịch đáo của qué Dón (số 15), nối tiếp quê 
Dón với ý nghĩa: Vật không thể rút lui (Dón) mãi được, mà phải lớn. 
manh tiến lën, cho nën được tiếp bằng qué Đại Tráng. 

Chân- Móc/ Càn- Kim: Kim khác Mộc, qué Đại Tráng là qué “tương 
khác" , thuộc nhóm qué Khön- Thể, qué Nguyệt Lệnh tháng hai. Chi 
phối số của cung Khôn ở Lạc Thư (cung số 2) và сае số của Thé: 5 và 10. 

Đại Tráng có nghĩa là lớn mạnh: bón hào dương lấn át hai bào Âm, 
duong đang trưởng. Quê Сап đương 1а cứng manh, qué Chấn trên là 
sấm động: cái cứng manh vang động như зат, nên có nghĩa là lớn manh. 
Trong tượng quê Dôn thì trái lai, có hai âm đang trưởng làm cho bón. 
đương phải ẩn đi, trấn đi, nên Dón có nghĩa là ẩn trốn. 
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Li qué vào lời Hào: 


+ Lời Quế | Bai Tráng Ie! trinh: Qué Đại Tráng có lợi, chinh bèn. Qué Tét 
Наа ы 
Наал | Sơ Cửu: Tráng vu chỉ. chinh hung, hữu phu: Mạnh ở ngôn chán, p Hảo xu 

| 


đi xa thì xàu, tin như vậy. | 


Hào2 | Cửu nhi: Trịnh cát; Xem bói lành (Hoặc: Chính bën tốt)(*) 


Hảo 3 im; Tiết а à ап tử dung và d lê, đè 
у 3 giác: Tiểu chắn düng sức mạnh, quân 
tử dùng võng, xem bói (trinh) có hại, dé non húc dàu, bị mắc sửng. 


z puer "n —" ад 
Соні: Xem bởi lënh (Hoặc: Ghinh bàn tới), hét án пап. Dậu đã dỗ, 
| không vướng nữa, manh ở cái true xe lớn, 


Hào 8 | шолай Táng dương vu di. vô hồi: Đánh mát dà là việc dỗ, Trung binh 
không hồi hàn. ink 


Hào& | Thương luc: Dë dương xúc phiên, bát năng thoái, bát năng toai. 
về du ої, gian lắc cát: Dë nan hüc dậu, không thể thoái, kháng thể | Hào tốt 
tién, không fợi gi, gian nan thi tối. 


Chú y Nói dung: Bốn hào dương mạnh là chỉ sự lớn manh, duong 
khí dang trưởng, âm khí đang tiêu. Tượng qué: Sấm động trên troi la 
biếu tượng của sự lớn mạnh. Dương thịnh là đạo của người quân tử, 
không phải dao của quân cường khẩu, vì vậy phải lo sửa mình, dua vào 
sức mình là chính, không được manh động, làm điều xăng bậy, trái với 
đạo Đại Tráng, sẽ chuốc lấy thất bại. 

Nghĩ T еп: L hiên th : Đai tráng, Quán tử 
di phi lễ phát Lý”: 

Sấm ở trên trời là qué Đại Tráng. Người quản tử theo đó thấy việc gi 
không phải lễ thì không bước vào. Đó là lời dạy của cổ nhân. 

Dự báo Hà Lạc: Quë Đại Tráng chi thời vận thịnh vượng nhưng 


(9 Chg Тиц: nghĩa cổ vừa có nghĩa là chính đáng, bén vong, vừa có nghĩa là xem Боп, 
Sách Dich là sách bởi có, nên không thé bà qua nghĩa thứ 2 của "Trinh" Jà xem bôi, vì vậy 
có lúc phải dich theo nghĩa này mới sát, 
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không bèn, khóng lại cho việc triển khai công việc theo quy mô lớn. Què 
chỉ hậu vận không tốt, lúc đầu thuận lợi, sau dễ thất bai, tài vận không 
đến, hữu danh võ thực. Dai điện cho sự trưởng thành đang thời nón 
nóng nén sự nghiệp khó thành. Công việc không nén kéo dài, vi 
càng lâu càng bất lợi. Xuất hành dé di xa. Thi cử dë thất bại, kiện 
tung dé thua. Mất của khó tìm, ốm đau dễ năng. 

Những tuổi hạp Giáp, Giáp hoặc Nhám: Tý, Dân, Thìn 

Canh: Ngọ, Thân, Tuát. 

Những người thuộc quẻ này, sinh vào tháng 2 là cách công danh 

phu quy. Vào Xuân, Hè thì phúc dầy, vào Thu, Đông thì phúc móng. 


Dự báo theo các Hào: 

Di báo Hào 1: Là hào xấu, y nói: mới manh ở ngón chân cái là 
chưa đủ, giống như người tài hèn chí mọn, muốn làm việc lớn là 
không được. Mệnh hợp thì còn biết suy nghĩ dán do, tránh được tai 
va. Kè không hợp mệnh thi dé làm liều chuốc lấy tai nạn. Gặp hào 
nảy người óm yếu dễ bị bệnh năng, kë bình thường dé bị dèm pha, 
kiện tụng, вар điều chẳng lành. 

Du báo Hào 2: Hào tốt cho moi người, dë gặp may, kinh doanh dé 
phát đạt. Hợp mệnh thì là người có địa vị cao quy, ngay thẳng, liêm 
chính. Không hợp mệnh cung là người có duc độ, trung thực, sống 
an lạc. 

Dư báo Hào 3: Là hào xấu, hào dé bị hoạn nạn, gian truán, kiện 
cáo truất giáng. Nit mệnh gian truán. Là hào của kẻ hay cậy manh 
làm bua, như con dé đực cậy có sung nhọn huc vào bë đậu bị mắc 
sừng. Mệnh hợp người tuy là người có danh tiếng nhưng cũng không 
biết lượng sức mình để phạm sai lầm, mang tai уа. Không hợp mệnh 
thì 1а Кё ngóng cuóng, thích gây sự, đấu tranh không đúng mức, 
chuốc nan vào thân. 

Dư báo Hào 4: Là hào tốt, người biết chuyển nguy thành an. Mọi 
việc trước khó sau dễ. Kinh doanh phát dat vé sau. Hợp mệnh thi là 
người có tài xoay chuyền tình thế, chuyển bại thành tháng, làm nên 
công nghiệp. Không hợp mệnh thì cũng là người khéo léo, có cuộc 
sống an vui. 
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Du báo Hào 5; Hào bình, xấu tốt tuy mệnh người. Hào này tuy 
khóng đứng vi nhưng được việc. Hợp mệnh người mém déo, biết lấy 
nhu tháng cương, đổi khó thành dé, giải quyết được công việc, dat. 
phúc lộc cao. Kẻ không hợp mệnh thì nhu nhược, yếu đuối, thọ yêu, 
phúc mỏng, kính doanh thất bại. Là sĩ tử khó thành danh. 

Dư báo Hào 6: Là hào xấu cho mọi việc, vì ба hết thời Đại Tráng, 
ai còn dùng sức mạnh dé làm bwa thì dé chuốc tai va. Là thói khó 
thi thế tải năng, sĩ tử khó thành danh, quan chức dé bị gièm pha, 
truất giáng, nhà doanh nghiệp дар khó khăn. Mệnh hợp thi còn là 
người khón khéo, biết chèo chóng. Không hợp mệnh thì dé lấy suc 
đè người, chuốc lấy tai пап. 


5. QUÉ PHONG / THIÊN = Là số 59 
TIỂU SÚC 
(Là qué tất) 'Tốn trén/Càn đưới. Là qué số 5 theo 


trật tự Tiên Thiên qué thứ 9 theo Dịch 
cổ, thuộc Thượng Kinh. Là qué nghịch đảo của quê Lý (số 55), nối tiếp 
qué Ty với ý nghĩa: các våt đã gần nhau, liên nhau là phải có sức chứa, - 
vì vậy mà quê Tỷ được nối tiếp bằng quê Tiểu súc. Tuy nhiên quẻ Tốn ở 
trên là quê ат, tính nhu thuận, qué Сар dưới là cái to lớn cứng mạnh, 
lây cái nhu thuận nhỏ chứa cái to lớn, manh mẽ thì sức nó chỉ chứa. 
được ít, nên mới gọi là Tiểu Súc. 

Tón- Mộc/ Càn- Kim: Kim khắc Mộc, Tiểu Súc là qué “tương khác” 
thuộc nhóm Tốn-Mọe, qué tháng 11. Chi phối số cung Tến (số 4 Lac 
Thu) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 

Tiéu Súc có nghĩa là tích lug nhỏ, tức tích mà chưa đủ, hay sức chưa. 
nhê, nhu trời tích mây mà chưa mưa, còn phải tích Таў nữa. Ví như 
người quân tử còn cán phải trau dài thêm dic hanh. (Quê có ba cập nhị 
hào, chỉ сб một cặp đối ứng: hào 1 ứng hào 4) 
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Lời Quê và lời Hao: 
Ця Què | Tiểu SUc hanh. Mát vån bút vũ, tư ngã tây gino: Quê Tiêu gsx 
Sue hanh thông. Máy dày không mua. tự phía lây ta. Que tốt 
Sa civ: Phục tự dao, hà кү cửu, cát: Quay trở lại con đường Hào tối 
của minh, sao lại có lỗi, tót. 
Cửu nhi: Khién phục, cát: Dàt trở lại, 1. Hào:ót 
“Cứu lam: Du thoát bức, phụ thê phán muc; Xe long bánh, Hảo xàu 
vợ chóng иёт nguyt nhau. 
Hào 4 Luc tt Hữu phu, huyết ММ, dịch xuất, иб ойи: Có lòng tin. Kháng tối 
i máu tan, hết lo sợ, không lỗi, Không xà 
Hảo § | Сй паб: Hữu phụ luyến như, phú di kỳ tán: C6 lòng tin Hào хац 


ràng buộc nhau, giàu có đến sả hàng xóm. 


Hảo 6 | Thương cữu; Ký vü, ký xi thượng đức Idi, phụ trình lê, nguyệt cơ | Không tết 
уола, quân tử chinh hung: Đã mưa, đã tanh, đức chải đây, dàn | không xàu 
bà mà xem bòi nguy, Trăng sắp tròn, người quản tử di ха hung. d 


Chii y Nói dung: Tiểu súc tượng dương thịnh ат suy, một hào âm 
nằm gita 5 hào dương, nhu mây dày mà không mưa (mát văn bất vu), 
гоп cần phải tích lug thêm, không thể manh động làm liễu. š 

Nghiên cứu T sp hành thiên t: ;'Tiểu súc, Q 
tử di ý văn đức” : Gió đi trên trời là quê Tiểu súc. Người quân tử coi đó 
mà làm tốt đức văn. Ý nói: gió không phải là vật chứa được lâu, nên 
Tiểu sức có nghĩa là chứa nhỏ, chưa thể có hành đông lớn. Người quản. 
tứ coi đó mà phải trau đổi thêm chí khí. 

Đự báo Hà Lạc: Qué chi thời eo chưa chín, bé ngoài tưởng đã thuận, 
thực ra còn cần chuẩn bị chu đáo hơn. Vì vậy công việc tiến hành chưa 
thuận lợi. Sự nghiệp chưa phải lúc thành. Tài vân chưa thể đại, công 
danh chưa thể như ý, còn phải chờ thời. Thi cử chưa phải lúc thuận lợi, 
cần phải cố gắng nhiều hơn. Đi xa chưa lợi. Gặp kiện tụng thì bị đây 
dua, tuy cuối cùng qua khói. 

Tình yêu và hôn nhân chưa thuận lợi, chưa thể như ý. Không may 
ốm dau thì dai dáng kéo dài tuy bệnh không nặng. 
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Những tuổi nap Giáp: Giáp hoặc Nhám: Tý, Dân, Thin. 
Тап: Ti, Mao, Mùi, 
Nhưng người thuộc quê nảy, nếu sinh vào tháng 11 là dác cách công 
danh phú quý. 


Dur báo theo các Hào: 

Dir báo Hào 1: Hào tốt, thời cơ cho những người lương thiện chấn 
hung gia nghiệp, phục hôi kinh doanh. Loi cho việc trở vé với đạo lý cu 
mình theo đuổi. Mệnh hop là người ngay thẳng, trung thành, được nhiều 
người tín nhiệm, làm nên sự nghiệp. Mệnh không hợp cũng là người 
hiểu biết, không a dua. 

Du báo Hào 2: Hào tốt cho mọi người bình thường, nhiều cơ hội 
hoàn thành sự nghiệp. Kinh doanh gặp được phường hỏi, phát dat tốt. 
Không hợp mệnh cũng là người віч được danh tiếng, tuy không làm 
được gì to tát, 

Dư báo Hào 3: Hào xấu, рар nhiều khó khăn, cán trở, hay пау 
sinh nghỉ ky lẫn nhau, mất đoàn kết. Người hợp mệnh cũng chỉ làm 
nên việc nhỏ, tránh được tần hai. Không hợp mệnh, hay ương ngạnh, dé 
bị tón hại. Nữ mệnh hay đố ky, khó lấy chóng, it bạn bè thân thiết, 

Du báo Hào 4: Hào vừa tốt vừa xấu. Hợp mệnh, có lòng tin và ` 
được lòng mọi người thì khó khan sẽ qua, xấu thành tốt, có thẻ làm nén 
sự nghiệp. Không hợp thì hay nghỉ ky, khó tính, không tin vào ai, dë 
gặp tai nạn, ốm dau nhẹ hoá nàng. 

Du báo Hào 5: Là hào tốt. nhiều cơ hội thành công, kinh doanh 
phát đạt, có tính đoàn kết cao, được mọi người mến mộ, đạt phú quý 
giàu sang. Không hợp mệnh thì tuy không đạt danh vọng cao nhưng 
cũng được nhiều phúc lộc. 

Dự báo Hào 6: hào tốt cho những ai thức thời, biết thời cuộc có 
nhiều khó khăn phải tiết chế lòng ham danh lợi. Cái gì đầy Át phải vơi, 
trăng tròn át phải khuyết, lời nói biết сап nhắc, hành động phải thân 
trong, giữ gìn. Xấu đối với những ai quá ham danh lợi: dé bị tón thất, 
thương vong. Nữ mệnh là người khó tính, yếu đau, bệnh tật. 
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6- QU TH Е 
(Là qué tốt) 


Khám trén/ Сап dưới, Nhu là qué 
thú 6 theo trật tự Tiên Thiên, qué thứ 5 theo Dich cổ, thuộc Thượng 
Kinh. Là qué nghịch đảo của qué Tung (số 23), nối tiếp qué Mông, với 
у nghĩa : Mông là vật còn non, là trẻ thơ. Våt non và trẻ thơ déu 
phái nuôi dường, cho nên nối tiếp qué Nhu là nuôi dưỡng. 

Khám-Thuy / Càn-Kim: Kim sinh Thuy, Nhu là qué “tương sinh", 
thuộc nhóm qué Khón-Thó, qué tháng tám. Chi phối số cung Khón 
(só 2 Lạc Thư) và các số thuộc Thổ: 5 và 10. 

Nhu có nghia la nhu thuán, mém déo, cón có nghia là àn uóng, 
nuôi dưỡng. Tượng qué: mây bay trên trời (qué Khám-Thuy ở trên 
là tượng mày chứa nước) làm nhuần ướt, như để nuôi đưỡng muôn. 
vật vậy. Qué Khám còn có nghĩa là hiểm trở, qué Сап còn nghĩa là 
cứng mạnh. Cái cứng mạnh ở dưới cái hiểm, có ý là phải chịu đựng, 
phái chờ thời cho qua chó hiểm dang ngăn trở. Cho nên qué Nhu còn 
еб y là chờ đợi, qua thời hiểm nguy mới tiến. 


Ый Quẻ | Nhu. hữu phu, quang hanh, trinh cát. Igi thiệp đại xuyên: Qué Nhu Ке 
có lòng tin, sáng súa hanh thông, chính bón tối (có tác giả dịch là: | 4818 
Xem bói tắt), qua sông lớn có lợi. 


Sơ cửu: Nhu vu giao, Idi dụng hãng, võ cứu: Đại ở ndi đắt ruộng, Hào bình 
dùng lâu bàn thi cà lợi, không lỗi. thường 


Hào? | Cü nhi Nhu vu sa, tiểu hiu пайа, chung cát; 99 паї bãi cát, 
có lời chẽ nhỏ nhưng về sau tốt. 


Hảo tót 


Hảo 3 | Cửu tam; Nhy vu né, trí khâu chí: Đợi nơi bãi bùn, tự mời giặc đồn. Hảo хдш 


[Mão 4 | Luc hZ Nhu vu huyếi, xuátiu huyệt: Đợi nơi đổ máu, Dm 
thoát khỏi huyết (nơi nguy hiểm) Hào xâu 


Hảo 5 | Cửu ngũ: Nhu vu utu thực; trình cát: Đợi nơi cơm rượu, chính bên Е 
tốt (có người dich là: xem bối tốt). Hạo lội 
Háo6 | Thương lục: Nhập vụ huyệt, hữu bất tốc chỉ khách tam nhân lai, 


kính chi chung cát: Vào trong huyệt, có ba người khách không Hảo tot 
mới mà đến, kinh trọng họ, cuối củng 11. 
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Chú ý Nôi dung: Qué Nhu có nghĩa là đợi, chờ đợi, vi ở phía trước 
có chỗ hiểm, chưa thể tiến lên. Kẻ phải chờ đợi lại là quẻ Сап, bản 
chất cứng manh. Сип; mạnh mà biết chë đợi, không dám khinh 
xuất, nên không bi Һат vào chỗ hiểm. Cái ý của quë Nhu là không 
gặp sự khốn cùng. 

Nguyên cứu Tương Truyên: “Ván tướng w thiên, Nhu. Quán tứ di 
йт thực yếu lac" : Мау bay trên trời là qué Nhu. Người quân tử theo đó 
mà cứ ăn uống vui vé. Máy trên trời có y nói là trời sắp mưa, cần phải 
chờ đợi, không có gì phải vậi vàng, cứ việc ăn uống vui chơi. Cũng 
như người quân tử biết chờ thời cho qua lúc khó khăn dé ung dung 
tiến bước. 


Dự báo Hà Lạc: Thời vận sắp tới, còn phải chờ đợi một thời gian 
ngắn nua, lúc đó triển khai công việc thì dễ thành công. Nón nóng là sa 
vào nguy hiểm. Tài vận và công danh sắp tới, trước mắt còn phải kiên 
trì nhưng hậu vận rất tốt. Chọn nghề, nhận chức chưa nên vội, hãy chờ 
một thời gian nứa. Thị cử dë dë đạt, Kiện tụng nếu nhãn nai thì vé sau 
sẽ thắng. Hân nhàn, luyến ái trước mát chưa nên vói vàng sẽ hồng việc, 
nên chậm lại một thời gian nứa vì có duyên nhưng chưa hợp thời. 

Những tuổi nạp Giáp: Giáp; Tý, Dần, Thin. 

Máu: Thân, Tuất, Ty. 

Người có quê này sinh vào tháng 8, lại được số âm dương thuận, - 
Hào Nguyên Đường đắc lý là số rất tốt công denh dé thành dat cao. 

Dự báo theo các Hào; 

Du báo Hào 1: Là hào xấu, không hợp thời vận, khó thăng tiến 
phát đạt. Ý hào: Đợi nơi đất rông, có у nhắc không nên đi vào nơi 
nguy hiểm. Dùng đạo Hằng có ý khuyên nên kiên trì, vững tâm, 
không giao động, Nón nóng dé dân đến tai va. Vi vay mệnh hợp cách 
thường là người kiên nhẫn, thanh liềm, còn eó cơ may tháng lợi. 
Người mạnh không hợp cách thường là nhng người án да, tu hành, 
không đính líu đến công danh. 

Du báo Hảo 2: Hào bình, thời cơ chưa đến, nhung kiên tri thì sau 
sẽ bốt. Hào xấu ở giai йолт đầu, nhu ý hao muốn nói: sự việc lúc đầu 
bao giờ cũng bi ché bai, nhưng sau tốt, Mệnh hop thi làm nên sự 
nghiệp; không hợp thì hay bị ché bai, bon а, gian nan. Dễ bi tranh 
chấp, kiện tụng. 
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Du báo Hào 3; Hào xấu, gặp han, dë bị kiện cáo, ky luật, hình phat. 
Người thường cán dé phòng tai nạn sóng nước, trộm cướp. Mệnh hợp 
cũng вар gian nan, luôn luôn lo buôn, tuy có danh vọng lớn. Mệnh không 
hop thì tính khí ngang tàng, dë làm liều, lao vào nơi nguy hiểm. 


Du báo Hào 4: Hào xấu, có tai hoa nên dë phòng, có tang phục, ốm. 
đau, phụ nu dé khó. Hợp mệnh là người có tài đức, mưu lược, có thể 
thoát hiểm ngay giữa nơi nguy hiểm. Người thường nến cán thận. 
phòng tránh thi có oan được giải, mất của tìm được, ốm nàng thoát. 
chết, nhưng cũng không đạt được mong muốn. Mệnh không hợp là 
kẻ cơ nhớ, cói cát, làm gia nô cho người. 

Dự báo Hào 5: Là hào tốt cho mọi việc. Dễ thăng tiến trong sự 
nghiệp, ăn nên làm ra, nhiều phúc lộc, cuộc sống nhiều tiệc tùng. 
Mệnh hợp cách là quý nhân, công danh thành toại. Không hợp mệnh 
cúng là người phú quy giàu sang, du ăn, thừa mạc. 

Dự bao Hào 6: Hào xấu, dé bị ấm đau, trộm cáp. Quan chức dé bị 
đèm pha, khiển trách, khó thăng tiến. Đối với những người biết cúi 
mình cầu người, được nhiều người che chở, gặp nạn cũng qua. Xâu 
đối với những kẻ kiêu căng, tự mãn, mất lòng người, dễ rơi vào tai 
nạn. Ÿ hào khuyên: người không mời mà đến cứng nên kính trọng đối 
xử với họ thì khi gặp hiểm nguy cũng có người cứu giúp lại. Mệnh hop 
là những båe có đức, có tài, biết chiên hiển đãi sĩ, có thể vượt qua hiểm ` 
nguy. Khóng hợp mệnh dë rơi vào vòng cô độc hiểm nguy. 


7-QUẺ = 
(Là quê tốt) 


Số 67 
Cấn trên / Сап duoi = Đại Súc, 
là quê thứ 7 theo tật tự tiên 
thiên qué thứ 26 của Dich cổ, thuộc Thượng Kinh. Đại бис là qué 
nghịch đảo của qué Thiên/ Lôi = Vô Vọng (số 39), nối tiếp qué Vô 
vọng với ý nghĩa: sự vật khóng thể Vô Vọng mãi mà Võ Vọng là dé 
có sức chứa lớn, vì vậy qué Đại Súc mới tiếp quê Và Vọng. 

Gấn- Thá/ Càn- Kim: Thổ sinh Kim, qué Đại Súc là qué “tương sinh”, 
thuộc nhóm Cấn - Thả, qué của tháng 12. Chi phối số thuộc qué Сап 
(Cung số 8) và các số thuộc Thố: 5 và 10. 

Đại Sic có nghĩa là tích trú lớn, tích trữ dé chờ thời. Tượng của qué 


315 


KINH DICH VÀ HÊ ЫН! PHÂN 


là “trời ở trong nui". Chẳng có gì lớn bằng trời, mà lại ở trong núi, là y 
nói sức chứa rất lớn vậy. Ví như người quân tử chứa học vấn và đạo đức 
rất lớn, là lúc phải biết đem ra thi thố với đời để giúp ích thiên hạ. 


Lời Qué và lời Hào: 


Lời Que 


ai йе, lợi trình, bát gia thực cát, lai thiệp đại xuyên: Qué Dai súc, 


lợi và sự chinh (néu dịch chữ "trinh" là bói toán thì có nghĩa lå: 
xem bói cỏ idi), không ăn cơm nhà lót, sang sóng lớn có lợi. 
(Y nói làm việc lớn có oì). 


Qué tốt 


Sơ cửu: Him lẻ, Idi di: Có nguy, dừng lại thì có lạ 
(Y nói nên thoái lui thì tốt hơn). 


Hào xấu. 


Cüu nhi: Du thoát bức; Xe long bánh (không di được, 
Ÿ bảo nën dinh chỉ mọi việc). 


Hào хаш 


У = Lin " 
nm T hay đuổi nhau, có lợi lúc gian nan mà giữ duge 
chính bèn (có người địch là lúc gian nan xem bói là có lợi), 

hàng ngây chuẩn bị xe có phòng thân, đi tại mới lợi (g khuyên nên 
luôn luôn chuẩn bị phòng thân), 


Hảo lót 


Luc lứ Đông nguu chi cóc, nguyện cái: Cùm con trầu non lại, 
tết nhát, (У cần: ngăn điều ác từ đầu thi tốt nhất). 


Hảo bình 


ше ngũ: Phản thí chí nha, cát: Răng con kem thiền, tối (g nói ngăn 
điêu ac từ góc như răng con lợn đã thiển ihi cũng Không có hại gì). 


Hao tôi 


Thương Cửa: Hà thiên chi ой, hanh: Sao mà đường trời hanh 
thông thê, (Y nói thời cuộc tối, cơ hội dén). 


Hào lốt 


Chu ý Nói Dung: Nghĩa có của chữ "Suc" là được mùa. Đại Suc là 
được mùa to, lúa thóc đầy kho như trời chất trong núi. Người muốn 
mưu cầu sự nghiệp lớn, tất phái tích lug dao đức, kiến thưc, biết dùng 
cái đức cứng mạnh của Can dé chờ thời, tránh cái hiểm, dé tích luy 
thêm kiến thức và trí tuệ cũng như nhân tài vật lực nhu cái kho chứa 
được cả trời, lúc đó mới mưu cầu đại sự ắt sẽ dán đến thành công. 


Nghiên cứu Tương truyện: "Thien tai son trung: Dai 5с. Quận ш 
di, đa thức liên ngôn vdng hành, dt súc kỳ duc" : Trời ở trong núi là quê 
Dai Sức. Người quân tử theo đó mà tìm hiểu thém lời nói và việc làm 
của người xưa để nuôi đức của mình. Y khuyên muốn làm việc lớn phải 
biết tu thân tích đức của mình, tích Таў đủ nhân tài vật lực, như cái kho 
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chưa được cá trời, hic đó mới có thé làm nén nghiệp lớn. 

Dư báo Hà Lạc: Qué cho biết vận thế sắp đến thời ky thuận lợi, 
nhưng còn phải дїй gin tránh nơi nguy hiểm. Công danh sự nghiệp chờ 
một thời gian ngắn nữa së thành đạt. Tài lộc, thời gian tới sẽ có tài vận 
đến, hành động thận trọng thì sẽ thành công rực rỡ. Chức vụ và nghề 
nghiệp phải một thời gian nữa mới đạt nguyện vọng. Mọi việc phải 
bình tĩnh, nóng vội sẽ hỏng. Kiện tụng phái mất nhiều thời gian trình 
bay va phải tốn с©а, nhưng sé thắng. Nhưng nën lấy hòa giải làm дас 
sách.Tình yêu, hôn nhàn lúc đầu gặp khó khăn nhung sau thuận lợi. 
Xuất hành trước mắt chưa nén. Bạnh tật, đầu nặng sau qua khỏi. 

Những tuổi nap Giáp: Giáp Лоде Nhám: Ty, Dân, Thin. 

Bính; Tuất, Ty, Dân. 


Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hào 1: Hào xấu, chưa phải thời, không nên Һапһ động, 
moi thi thó đều bát lợi, nên dừng lại thì tốt hơn. Mệnh hợp là người 
biết tuy thời, giu được phúc lộc. Người không hợp mệnh là người 
thủ cuu không làm được gì cũng khong dé mất gì. Kè không biết 
thời thế, làm сап dë bị thất bại. 

Dư báo Hao 2: Hào xấu, chỉ thời vận xấu, lắm thị phi, giém pha, 
tai bay va gió, nên đình chỉ mọi việc. Hợp mệnh thì là người biết 
thời thế bất lợi, chủ động từ quan vẻ hưu. Mệnh không hợp là ké 
lười nhac, lêu lông từ nhỏ trở thành và dụng. Người hay ốm dau, 
bệnh tật mán tính, còi cọc, thọ yểu. 

Dự báo Hào 3: Hao tốt cho những người làm công việc hậu cản, kinh 
doanh xe, ngựa. 81 tú dù gian nan nhưng vån bén chí. Hao xấu cho 
những người không biết lo xa, dé lâm vào đường cùng. Monh hợp dó 
phát vë đường binh nghiệp, có tài đức làm việc lớn. Mệnh không hợp là 
những kẻ bóc ngắn cắn dài, không biết phòng xa, hâu vận xấu. 

Dư báo Hảo 4: Hào tốt, như người biết ngăn điều ác từ đầu. Nhiều 
cơ may thanh đạt, đồ đạt cao, tháng tiến, kinh doanh phát dat. Hợp 
mệnh thường là nhà giáo, nghé y, nguoi đỏ đạt cao, được trọng vong. 
Không hợp mệnh thì thường là người tầm thường, phải nhớ vá người 
khác mới có cóng an việc làm. 

Du báo Hào 5: Hào tốt cho mọi việc, như người đã biết ngan ngửa. 
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điều ác tàn góc chẳng khác gi con lợn đã bị thiến dù có răng cũng không còn 
hung dữ. Mệnh hợp là nhữngngười có tài đức lớn, chế áp được điều ác, lập 
công to. Mệnh không hợp là những người có uy lực tại một địa phương. 

Dự bdo Hào 6: Hào tốt, nhiều cơ may thang tiến trong công tác, 
trong thi cử, trong kinh doanh. Dã tìm kiếm việc làm, nhiều tin vui. 
Mệnh hợp la người сб công trạng lớn, phúc lộc dói đào. Không hợp mệnh 
cũng có chỉ lớn công to, nhưng cũng nhiều tai va. 


8- QUÉ DIA/ THIÊN = THÁI Ё 


(Là quẻ tốt) 


Số 56 


Khón trên/ Сап dưới, Thái là quà 

thứ 8 theo trật tự Tiên Thiên, què 
thư 11 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Quê Thái là qué nghịch đảo 
của quê Bi, nối tiếp quê Lý với ý nghĩa: Lý là lễ, gốc của đao làm người, 
phải như con đường mà người ta đẫm lên hàng ngày. Như thế mới hanh 
thông và mới an lạc. Vì váy qué Thái nối què Lý. 

Khón- Thá/ Can- Kim: Thể sinh Kim, Thái là qué “tương sinh”, thuộc 
nhóm Khón- Thể, qué Nguyệt lệnh tháng giéng, chỉ phối số cung Khón 
(số 2 Lạc Thư) và các số thuộc Thổ: 5 và 10. š 

Thái có nghĩa là thông thuận, thời thịnh tri, hoà bình. Tượng qué: 
Khón thuộc đất, là âm ở trên có thuộc tính là giáng xuống; Сап là trời, 
là khi đương ở dưới, có thuộc tính tháng lén. Âm ở trên giáng xuống: 
Dương ở dudi tháng lên, hai khí дар nhau, hoà hợp hanh thông, là mọi 
việc trôi chây thuận lợi, là thời thịnh trị, hoà binh. 


Lời Qué và lời Hào: 


cà rễ, di xa lành. 


: Hảo 2 | Gửu nhị: Bao hoang. dụng bang hả. bát hà di, bằng vong, đắc и? 
Ị thượng vu trung hành: Bao dung cả са! hoang dã, dùng vượt qua | 29101 
d sông, khóng sót việc ха, bè cánh mát, được lên kính vì đi ở giữa. 
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П y 5 chỗ bằng пао không lời | Hảo bình 
ёт, không có gi di mà không trở lại, gian khổ giữ điều chinh thì 
không có lỗi (66 nguč địch là: xem bói khó). Đừng lo phiên. vững ; 
tin mình có phúc, 


Hào 4 uc tứ: Phiên phiên bắt phú di «y lân, Đất gió с Vui về không 
giàu mà được bảng xóm, khòng glao ước mà tin nhau, 


| Hảo 5 | Lục naŭ. Đề åI quy тиб, dĩ chỉ nguyén cát: Vua Dé & dà gà em Hào lỗi 
gái, eà phúc tối nhất. 


Thương Luc: Thành phuc vụ hoàng, vàt dung sự, tu áp cáo mênh, К 
| tịnh lán; Thành tri thành hào rành, chớ dũng binh, chỉ ban lệnh ở áp | Hào xấu. 
mình, giữ chinh bèn cũng phải hối tiếc (có người dich là: xem bối 
thấy di) 


Chủ y Nôi Dung: Qué Thái còn chỉ cái nhu thuận, mềm yếu bën 
ngoài, còn cái cứng mạnh, kiên cường thì ở bên trong, tức cũng là nhu 
cương tương йй, khí Ата bao boc khi đương là thuận. Đó là cái đạo của 
Tao hoá. Dao thuận thì hanh thông, muôn vật tươi tốt nén gọi là Thái 

Nghiên cứu lời Tương; ^Thién Địa giao Thái, Нан dt tài thanh thiên: 
dia chị dao, phụ tướng thiên địa chỉ nghị, dt tả hitu дап": Trời Dất giao 
nhau là qué Thái. Vua xem đó mà sửa sang thành đạo của trời đất, làm 
rõ cái Nghi của trời đất, đỡ dán cho dàn. 

Y khuyên nhưng người chức trong quyền cao nên thoa đạo của trời 
đất làm thuận lòng người thì thiên hạ sẽ được thái bình, hanh thông. 
Đó cúng là cái đạo của cấp đưới và cấp trên, cha và con, vợ và chóng... 
trong mọi xã hội. 

Dự báo Hà Lạc: Thái là quê của thời cơ thuận lợi, vận thế tốt сап 
phải tranh thủ nắm lấy. Tuy nhiên cái hanh thông lớn bao giờ cũng có 
mầm mäng cái bế tắc, vì vậy mà chung cuộc, hào thuong luc là hào xấu. 
cán phải dé phóng túc kết thúc sẽ bị thất bai. 

Công đanh sự nghiệp chóng thành đạt nhưng phải đề phòng chủ 
quan, ham hố dé cuối cùng phải bất mán suy vi. Tài vận rất tốt, có thể 
thu nhập bằng nhiều nguồn, nhưng cuối đời dé phòng bất trắc. Kiện 
tụng dễ hoà giải. Thi cử dë dau đạt, бтп đau chóng khỏi. Người đi xa 
nhanh trở vé. Mọi việc hanh thông. Hòn nhan và gia đình thuận lợi, dễ 
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thành, nhung dé phòng cuối đời bất hoà, lục đục, 
Những tuổi nap Giáp: Giáp hoac Nhàm: Tý, Dân, Thìn. 
Quy hoặc Át: Sưu, Hơi, Dau. 

Người có quê này lại sinh vào tháng Giêng là số công danh, phú quý 
lớn. Không đúng thời thì phúc nhỏ. Quả Thái gồm hai qué đầu mỗi của 
vạn vật, lại nằm đúng vị trí (là hai quá Càn- Khôn), vì vậy người có số 
Hà Lạc được quê này, lại sinh đúng thời, được coi là người có số cực tốt, 
số “xuất tướng, nhập tướng”, số hiển vinh và thành đạt cao. 

Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hào 1: Hào tốt cho mọi việc, làn một, kết quả gấp nhiều lån, 
như người nhá có Mao, nhồ một lần được са có lẫn chùm гё. Quan chuc 
dé tháng tiến. Si tử cố gáng là thi đỗ. Người thường làm ăn nhiều cơ hội 
kiểm ra tiên, Mệnh hợp thì thành công cao, phúc lộc nhiều. Mệnh không 
hợp cúng gặp nhiều cơ hội thuận lợi trong việc làm án. 

Dư báo Нао 2: Hào tốt, nhất cho những người tính tình rộng rãi, đức 
bao dung lớn, được nhiều người ngưỡng mộ. Lâm nên sự nghiện lớn đối 
với những người hợp mệnh. Không hợp mệnh thì cũng làm nén những 
việc nhỏ ở địa phương. 

Die báo Hào 3: Hào bình, trước mắt nhiêu khó khăn, nhưng ai kiên . 
trì giữ vững lòng kiên trung với lý tưởng người đó sẽ tháng, phúc lộc 
sẽ đến. Bởi không có gi cứ đi mà khóng trở lại; không có gì cứ bằng 
phẳng mà không nghiêng. Mệnh hop thi trước lo buôn, sau hạnh phuc. 
Không hợp mệnh thì gặp nhiều gian nan vất vả, nhưng cuối củng cũng 
có phuc lộc. 

Diz háo Hào 4: Hoà xấu, nhiêu bất lợi, viên сіс phải đổi di xa, sĩ tử 
long đong vất vả, kinh doanh thua lễ. Muốn đỡ khó khăn phải biết cách 
ăn ở thuận hoà với láng giêng thân cận. Mệnh hợp thì cũng ít phúc lóc, 
nhưng được moi người thông cám yêu mën. Không hợp mệnh thi phái 
nhờ vả láng giéng cứu giúp. 

Du báo Hào 5; Hào tôt cho mọi người, nhất là nữ mệnh thường là 
người có đức hanh, đảm đang, giỏi quản ly gia dinh. Mệnh hop là người 
biết trọng đãi người hiên, được trong vong dé hoàn thành tâm nguyện. 
Khong hợp mệnh cũng là người có tín nhiém, vợ đảm con ngoan. 
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Би báo Hào 6: Hào xấu vì thời cơ thay đổi, khó giữ được vẹn toàn. 
Chức sắc dé Ы khiển trách, điều đi xa, bi ky luật. Si tử thi cử khó thành, 
dē bị bë mặt. Kinh doanh sa sut, thua lỗ, sat nghiệp. Người thường bị 
ốm đau, hao tán tải sản. Hợp mệnh cũng phải an phận thú thường, khó 
bé thi thó. Không hợp mệnh, hay làm bua dé gặp nguy nan, có khi ánh 
hướng đến tính mạng. 


9-QUẺ THIÉN/TRACH-LY =Z 5055 
(Là quê tốt) == 
Сар trên, Doài duói= Lý, là 
qué thư 9 theo trật tự Tiền Thiên, qué thử 10 theo Dịch cổ, thuộc 
Thượng Kinh. Lý là quê nghịch đảo của qué Tiểu Súe, cũng nối tiếp què 
này với ý nghĩa: có tụ hop rôi mới phát sinh ra lễ. Lý có nghĩa là lễ, nối 
tiếp quê Tiểu Suc. 

Сап- Kim/ Doài-Kim, hai qué nội ngoại đều hành Kim, Ly là qué 
“dòng hành" nhưng được phân loại vào nhóm qué Cán-Thó, qué tháng 
8. Quë Ly chi phối cung Cán (số 8 Lac Thư) và các số của Thổ: б và 10. 

Qué Ly có nghĩa là trật tự, phép tắc. Còn có nghĩa là bước di, dám 
lén, đạp lên. Tượng qué: Сап cứng mạnh ở trên. Doài nhu ở dưới. Kẻ 
cứng mạnh đạp lên kê mém yếu. Đó là cái “lý” thông thường của xã hội, 
vi vậy qué Ly là cái thuận thường tinh. 

Lời Qué và lời Hào: 


[Lời Qué | Lý hà vi. bất chất nhân, hanh: Om lên duéi hå, та опо cần người, | Quà Trues 
hanh thông. (Ÿ nói gặp nguy hiểm mà qua dược vì hanh thông). bình 
Lới Hảo 
<" " Am. am... Hào Tột 
Haor Uu: Tó lý, vãng, và cứu: Bước đi đứng, cứ đi, không lỗi. “ào Tại 
1 
Hào? | Cüynhi Lý dao thản thân. u nhàn, trinh cái. Bước trên đường bäi "T ! 
phẳng, người có đơn, chinh bën tốt. (có người dịch là: xem bỏi tốt 
z Я "uS Ў 
Wi đại ân: Người chột hay nhìn, kế què hay di (сат hay ngóng, | Ñ 
ngong hay nói), dám lèn đuổi сор nó cán người, hung. Đó là Кё vũ phu Hảo хаш 
muốn làm ông lớn. | 
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Наса | Gữutứ Ly hávi tổ tổ chung cát: Dám lên đuôi сор, пот náp, chung i 
Cuc tot. | 
| Hào § | Cüungü: Quyétly irinn lệ: Quyết dámiën, chính bën, nguy (có người Jus 
dich là: xem bói Xấu) rud 
Hào 6 | Thương cửu: Thi tý khảo tường, ky toàn nguyễn cát: Xem bước di Hào tật 
để biết eë, thấy toàn ven là tết. 


Chú ý Nói dung: Сап mà gặp Đoài, hai qué đều hành Kim, có nghĩa. 
là đẹp lòng, là hoà thuận. Qué Am ở trong, qué duong ở ngoài, như di 
theo kê cứng manh, được kẻ cứng mạnh che chớ, thi du co dám lên добі 
сор cùng không bị cắn, ý nói gap nguy hiểm cúng không hề gì. 

à : “Thượng thiên ho trach: Lý, Quán tu di biện 
thượng ha, dinh dán chi” ; Tren là trời, duói là đầm, la qué Lý. Người 
quân tử lấy đó mà phán biệt trên đưới, định chí cho dàn. 

Dự báo Hà Lạc: Qué Lý chi thời vận khó khan, hành động phải hết 
sức chu đáo, thận trọng, biết kính trên nhường đưới và nên dựa vào cấp 
trên có thế lực để tránh hiểm hoa. Công danh sự nghiệp vất và nhung 
khó thành. Tài vận không đến, nên không đạt được phúc lợi như ý. Thi 
cử khó khăn. Kiên tụng khó thành, nên tránh thì hơn. Đi xa dễ gặp bất 
trắc. Tình yêu trắc trở. Hôn nhân tưởng dë sau trở thành khó. Tốt nhất. 
Tà nén học theo cách xử thế của người xưa, khiêm tốn nhún nhường, 
cuối cùng sẽ tốt. 

Nhưng tuổi пар Giáp: Đinh: Ti, Mdo, Sửu. 

Nhâm hoäc Giáp: Ngọ, Thán, Tuất. 

“Những người thuộc quê này, lại sinh vào tháng ba là đắc cách công, 
danh, phú, quy. 

Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hào 1: Hào tốt cho những người hành động theo đạo lý, 
đúng dán, như bước đi dep. Nhiều со may đạt sự nghiệp, thăng tiến, 
kinh doanh phát dat. Phóng tang phục. Mệnh chỉ hợp người có đức 
hanh, không làm gi hai dân, thất đức, có phúc lộc nhiều. Mệnh khóng 
hop cũng là người lương thiện, tuy không giàu sang, hoác những nhà 
tu hành. 

Du báo Hào 2: Hào tốt vừa, thời vận yên lành, mọi việc yên ón, 
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nhưng không làm được việc lớn, vì hào này cô độc không có hào nào đối 
ứng. Thích hợp cho người ở ẩn, người tu hành. Mệnh hợp là những 
người thích cuộc sống sung túc nhung bình làng, không màng công danh, 
ganh đua với đời. Không hợp mệnh cũng là những người ưa tĩnh lặng, 
bình di. 

Du bao Hào 3: hào xấu, nhiêu rủi ro, phải tru&t giáng, kỷ luật. Tướng 
bị thua trận, bị bức hàng. Người kinh doanh bị phá sản, bị kiện cáo. 
Hào của những người tài nhỏ chí to, không làm dung khá năng, ngồi 
không đúng vị trí. Mệnh hợp thì cũng là người tự cao, tự đại, không biết 
người biết mình, lộng ngón, làm сап, mang hoa vào thân. Mệnh không 
hợp là những người phận hèn kém, bị tàn tật. 

Du báo Hào 4: Hào xấu, nhiêu khó khăn, nếu biết sợ dé dé phong thì 
tốt. Chủ quan làm bừa thi dé bị hình khác. Hợp mệnh thì khó khăn hic 
đầu nhưng sau cũng khá. Si tử thi đỗ, duoc thăng tiến. Mệnh không 
hợp dé mắc sai làm phá sản, tai nạn. М@ mệnh xấu, thường là người 
loang toàng, ngoại tình, theo trai, tư cách kém. 

Du báo Hào 5: Hào ngày ở ngôi cao, tốt cho những người mệnh hợp, 
có đức lớn, được lòng người, hành động biết lo trước tính sau, khó khăn 
dë vượt, công danh dễ thành. Quan chức dễ thăng tiến, thành công 
trong công việc. Người không hợp mệnh thi gập nhiều khó khăn, công 
danh trắc trở. Kë ai có tài dë bị đèm pha, khó khăn trong thăng tiến. 

Dư báo Hào 6: hào tốt cho những người mệnh hợp: có sức hao dung, 
giù được đạo trung, biết xử sự, có thuỷ có chung, sẽ thành đạt cao, phúc 
Tóc nhiều, Xấu cho những người mệnh không hợp: không có chính kiến 
dē a dua Тат liều, Һат danh lợi nhưng không liệu được sức minh, gặp 
nhiều gian nan, thất lộc, thất bại. 


10-QUÈ THUẦN ĐOÀI 
(Là qué tốt) Trên Doài, dưới Doài, là qué thứ 
10 theo tràt tu Tién thién, qué 
thu 58 theo Dich có, thuộc Ha Kinh. Quê Thuần Đoài là qué nghịch đảo 
của quê Thuần Tốn (số 27), nối tiếp quê пау với ý nghĩa là: Tốn là 
xuyên thấu, là thấm vao; sự vật да thấm vào nhau thì phải làm dep 
long nhau, cho nén quê Tón được tiếp nói bằng quê Doài. 
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Thuán Đoài là quê thuộc hành Kim, qué của tháng 10. Doài chi phoi 
cung Đoài (cung số 7) và các số thuộc Kim: 4 và 9. 

Воді có nghĩa là đẹp lòng, lich đuyệt,vừa y, tượng “Song Hi". Còn 
tuong trưng cho người thiếu nir, dám trạch, là môi miệng, nụ cười. Vì 
vậy nó còn có ý nghia là vui vë, đoàn kết, lời nói khéo léo... 


Lei Quê và lời Hào: 


(có người dich là: xem bói có їй) 


|Lời Quê | Đoài Hanh. ldi trinh: cài thông suét, Id ở chính bén Qué Tết 
Hào хдр 


Hàoi | Sơ cửu: Hoà Đoài cát. hảo thuần, vui và. tót. 


Hào2 | Cửu nhí: Phu Đoàicát, hói vong: tin nhau dep lòng, tốt, hết ăn nën, | áo lót 


Hảo3 | Luctam: Lai đoải, hung: Trở tai làm đẹp lông, хаш. Hảo lột 
Hảo tốt. 


Hảo 4 | Сиш Thương đoài, vi ninh, giới lât, hữu hi: Dán do làm đẹp lòng, 
ehua yên, bó Iĝi xáu, có điều mümg. 


Hảo B | Cửu ngũ: Phụ vụ bác, hữu lẻ: Tin vào sự tiêu tan là có nguy. -Hào hình. 


Hảo 6 | Thương lục: Dẫn doài: đem sự đẹp lòng đến. Hào tốt 
Chú ý thêm nói dung: Qué khuyên kë làm to, ở ngôi cao, phải biết lây 


đức làm đẹp lòng dàn thì dân tin theo, xong vào nơi nguy hiểm cũng 
làm. Tượng qué, cứng trong mà mèm ngoài là cái đức của việc làm vui 
lòng muôn dân. Đó là cái đạo của quê Thuần Đoài. 

Khảo sát lời Tương: "Lê trach Đoài, guán tứ di bằng hữu giảng tập”: 
Đầm liên đâm là quẻ Đoài, người quân tử theo đó mà cùng bạn bè giảng 
giải hoc tập. V khuyên, tượng của quê Đoài là hai cái đảm liên nhau, 
nương tựa vào nhau, như con người phải có bạn bè biết nương tựa học 
hôi lẫn nhau thi mọi việc mới hanh thông. 

Dư báo Hà Lạc: Qué chỉ thời vận tốt, được mọi người yêu mến, nhat 
là người khác giới. Cần chứ y dé phòng titu sắc, ăn nói quá đà sinh hỏng 
việc. Có со hội thành đạt, đường công danh gặp nhiều thuận lợi, dé 
thăng quan tiến chức. Tài lộc đồi đào. Thi cử dé đỗ. Bệnh tật do ап uống 
sinh ra, dë nặng. Kiện tụng nên tránh vì không hợp với qué, nên hoà 
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giải thì hơn. Hôn nhân thuận lợi, tìm được vợ hiên. Gia dinh vui vẻ. 

Những tuổi nap Giáp: Dinh: Ti, Mão, Sửu, Hợi, Dàu, Mùi. 

Lại sinh vào tháng 10 là дас cách, dë thành đạt đường cóng danh, 
tài lộc nhiều. Có nhiêu cơ may. 

Dự báo theo các Hào: 

Dic báo Hào 1: Hào tốt, mang tính hoà thuận, đoàn kết, vừa lòng 
moi người. Mệnh hợp là người hiểu biết, có danh vong và phúc 1де đải 
dào. Mệnh không hop cúng là người có danh vong và tài sản, сб cuộc 
sống an vui. 

Du báo Hào 3: Hào tốt cho mọi việc. Có tính đoàn kết, hạnh phúc 
yên vui. Thành công trong công việc. Dé thăng liến. Kinh doanh phát 
đạt. Gia dinh hạnh phúc. Mệnh hop là người có danh vong. có cóng lớn. 
Mệnh không hợp cũng là người kết giao rộng rái, сб cuộc sống vui. 

Dư báo Hào 3: Hào xấu, mang tính xu nịnh để vừa lòng người khác, 
không ai ưa, dé thất bại trong công việc. Mệnh hợp là người thích giao 
thiệp, nhưng giáo hoạt, không làm nên việc lớn. Mệnh không hop là kẻ 
xu ninh, a dua, bo đỡ, bị người đời khinh ghét. 

Du báo Нас 4: hào tốt, vì hào này là “đương cương khác chính", từ 
bà kë tiểu nhân ở ngồi cao là hào lục tam. Dễ lập công nhưng phải lao 
tâm khó tứ. Dễ thăng tiến. Kinh doanh có lợi tuy vất và. Mệnh hợp là 
người biết bỏ tà theo chính, giữ được phúc lộc. Mệnh không hợp là người 
ba phải, luôn luôn phải lo nghĩ, nhưng cũng được yên vui. 

Dư báo Hào 5: Hào xấu, hào của những người hay tin nhằm làm 
giảm lòng trung tín của chính mình, quan chức bị dem pha, sĩ tử bị ché 
trách, hỏng thi, người thường buôn bản bị lửa, bị trộm cướp đo cả tin. 
Mệnh hợp là người có quyền chức mà dùng người không đúng, dé mang 
tiếng, tuy không hại gì đến phúc lộc. Mệnh không hợp là kẻ không phân. 
biệt chính tà, đặt lòng tin không đúng chỗ, dễ chuốc tai va vào thân, 

Dư báo Hào 6: Hào tốt, hào này là “âm nhu” ở ngôi cao nhất, thế sắp 
biến, nên chuyên làm vui lòng mọi người. Quan chức dễ thăng lên bậc 
cao sang, sĩ tử được đẻ cử, thang tiến, người thường cũng có cuộc sống 
yên vui, hoà thuận với mọi người. Mệnh hợp là người sống hoà hợp, yên 
vui, phúc lộc dôi đào. Mệnh không hợp là kẻ xu ninh, không làm nên 
công trang gì hoặc là người bị tật ở mắt. 
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11-QUÉ HOẢ/TRẠCH = KHUÉ Số 53 
(Là quê tốt) = Lytren/Đoài dưới,là quêthứ 
11 theo trật tự Tiên Thiên, 


Qué thư 38 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Khuê là quê nghịch đảo của 
qué Phong/ Haâ=Gia nhan (số 43), nối tiếp qué này với ý nghĩa là: đạo 
nhà có nhiều người tất có khác nhau, trái nhau, ly tán, lia nhau, nên 
quê Khuê nấi tiếp quê Gia Nhân. 

Ly- Hoà/ Doài- Kim: Hoà khác Kim, Khuê rà qué “tương khắc”, thuộc 
nhóm Cấn - Thể, qué của tháng 2. Chi phối số cung Cấn (số 8) và các số 
của Thể: 5 và 10. 

Khuê có nghĩa là khác nhau, trái nhau, là “Đông sàng di mộng”. Dó 
là dua theo tượng qué: Ly - Hoá thì bốc lên, Doài là đầm thì lắng xuống, 
hai qué đi cùng nhau nhưng không hợp nhau. Lai có thể nói: Ly là 
trung nữ, Doài là thiếu ni, như hai người con gái ở chung một nhà, 
đồng sàng mà di mộng, vì tính cách khác nhau vậy. 


Lời Qué và lởi Hào: 
Er Khuả, bê su tat Qué Khuẽ, việc nhổ tốt | Quả Tát 
7 A bác nhăn vacia |ы, 
Hào 1 | нёк Зл пап, mắt ngựa ché đuổi theo. nó tự trổ vë, дар kë ác Нас binh 
knông có lỗi. 

Hào 2 {ш nhi: Ngô chủ võ hạng, vô ойи: Gặp chủ ở ngõ hẹp, không lãi. | Hảo binh 
Hảo3 | kuc tam: Kiến du duê, kỳ nguu xiót, kỳ nhàn thiền thả ti, và sợ hữu "E 
hung; Thầy xe tới, trâu kéo xe bị cản, người trong xe thì bị thích. 

mặt xéo mũi, việc không có dầu nhưng có cuối. 


Hảo 4 | Cửu tứ: Khuè cò, ngộ nguyen phu, giao phụ, là, уб ейи Có độc d^ | Hào pinh 
Khác nhau, gặp chàng trai xưa, két giao với nhau, nguy hiểm, 
không lỗi, 


Hảo 5 Luc пай: Hỏi vong, quyết lâm phê phu, vắng, hà си: Hél ăn nắn. | Hào xá 


người cùng phe cắn vào da, tiễn làn, lỗi gi đâu! 


Gó độc do khác nhau, thấy con lợn đôi bùn, một xe chở quy, trước | Hảo tối 
dương cung sau lại bỏ cung xuống, không phải giặc cướp mà là 
kết hôn, tiến lên gắp mưa tà tốt. 
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Chú ý Nói dung: qué Khuê nghĩa gốc là lia nhau, xa nhau, nhưng 
Tượng quê thì Ly sáng ở ngoài, Đoài đẹp lòng ở bên trong, như vậy là 
tuy khác nhau nhưng đi chung thì đêu biết làm đẹp lòng nhau, toả sáng 
cho nhau, nếu cùng biết nhường nhịn và hạn chế cái khác biệt, y như 
hai chị em gái tuy khác biệt nhau, nhưng lúc còn ở chung một nhà thi 
đều biết khác ky phục lễ nên cả hai дёп được tiếng tốt. Qué khuyên con 
người nên linh hoạt trong xử sự, hạn chế khác biệt để đem lại tiếng 
thơm và làm đẹp lòng nhau. 

Nghi “Th. Ной ha Trách, Khue. Quán г 
di đẳng nhi di”: Trên lửa duói dám là qué Khué. Người quân tử lấy đó 
mà biết “đồng” mà "di" (giống nhau mà khác nhau). Y nói trong cái 
giống nhau bao giờ củng có cái khác nhau, trong cái khác nhau bao giờ 
cũng có cái giống nhau. Người quan tử nên xem dó mà xứ thế. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Khuê chỉ thời vận xấu, công danh sự nghiệp 
khó thành, tài lộc khó khăn. Thi cử dé hỏng. Kiện tung dây dưa, dé 
thua, nên dàn hòa ngay từ đầu, xuất hành không lợi. Hôn nhân dé màu 
thuẫn sau này, gia đình không được đoàn kết. Bệnh tật dày đưa, phải 
thay đổi thầy thuốc mới có lợi, Qué khuyên nén giữ cái đã có, không nên. 
thay đổi vội vàng. Nen rất khéo léo trong phép xử thế, biến cái bất lợi 
thành cái có lợi, làm đẹp lòng mọi người bên trong, toá ảnh hưởng tốt ra 
bên ngoài, không nên làm to những điều dị biệt, gây bất hoà với moi 
người, sẽ rất bất lợi. 

Nhưng tuổi nap Giáp: Binh: Ti, Мао, Suu. 

К: Dậu, Mùi, Ti. 

Người cá quà này lại sinh tháng 2 là đắc cách, sự nghiệp dễ thành 
đạt, tài lộc nhiêu. 

Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hào 1: Hào tốt nhưng trước gian nan sau thành đạt, nhu 
người có lòng trong trắng cho nén mát lai được. Hợp mệnh là người đức 
hạnh, kẻ bạo ngược cũng phải chùn. Tuổi lớn sẽ thành đạt. Không hợp 
mệnh, người lúc {тё gặp gian nan, sau tuổi già mới khá. 

Dự báo Hào 2: Hào tốt, gặp được cấp trên tốt, dé thang tiến, sĩ tù 
đâu đạt cao, người thường kinh doanh phát đạt. Mệnh hợp là người có 
công với nước, phúc lộc cao dày. Không hợp mệnh cũng là hết lòng vi 
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chủ, được nhiều người giúp đỡ. 

Dự báo Hào 3; Hào хао lúc đầu, tốt về sau. Quan chức bị nghi ky, 
gièm pha; si tử bị thất cơ lỡ vận, sau được minh oan, được phục chức, 
thăng tiến. Người thường gặp khó khăn lúc đầu, sau thành đạt, Mệnh 
hợp là người trước bị ngược đãi, sau công thành đanh toại. Mệnh không 
hop là người bị thương tật vì xe ngựa, trước khổ sau vui. 

Du báo Hao 4: Hào tốt, lúc đầu bi cô đơn, sau phúc lộc thành đạt, 
thăng tiến. Mệnh hợp là người hic trẻ bình thương, sau có nhiều уау 
cánh, có sự nghiệp cao. Nữ manh phức lớn. Mệnh không hợp là người 
trước cò đơn, sau nhiều bè bạn. 

Du báo Hào 5: Hào tốt, được người giúp đỡ, thời cơ thăng tiến, để 
bạt. Kinh doanh phát triển. Mệnh hợp là người có địa vị cao, lập công 
to, sự nghiệp lớn. Mẹnh không hợp là người bị dém pha, kiện tụng 
hoặc bị thương tật do tai nan, nhưng sau nhờ được bạn bè, ho hàng 
giúp đỡ mà nên. 

Dư báo Hào 6; Hào xấu, dễ bị cô lập , nghi ky, nhầm lân bạn bè. 
Quan chức da nghi, sĩ tử mờ ám, gian khổ lúc trẻ, vẻ già khá hơn. Mệnh 
hợp là người trước bị nghi, không được dùng, sau hiểu đúng nên là nên. 
sự nghiệp. Mệnh không hợp là kẻ cô độc, đối trá, gặp nhiều gian nan 
vất và. 


12. QUÈ LÓU TRACH« Sẽ 8052 


QUY MUỘI Chấn trén/ Đoài đưới. Là qué thứ 

(Là qué xấu) 12 theoTrát tự Tiên thiên, qué thư 

54 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. 

Qui Muôi là quê nghịch đảo của quê Tiêm (số 11) với ý nghĩa: Tiệm là tiến 


lén. Ра tiến lên thi Át có chỗ về, nên qué Quy Muĝi nối tiếp qué Tiêm. 
Chấn - Mộc¿ Đoài - Kim: Kim khác Mộc Qué Quy Muĝi là qué" tương 
khác”, thuộc nhóm Đoài- Kim, quê của tháng 7. Chị phối số cung Đoài (số 
7) và các số của Kim: số 4 và 9. 
Quy Muĝi có nghĩa là con gái vé nhà chồng, chỉ việc hôn nhân nói 
chung. Đáng 16 là việc tốt, nhưng theo tượng quê thì Chấn là trưởng 
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nam mà рогі lại là thiếu mt , theo quan niệm của Dịch cổ, thi như vay 
là chưa thật hợp lý. Trưởng nam phải lấy trưởng nú mới đúng vị, lấy 
thiếu nữ là chỉ về làm nàng hấu hay vole, như vậy mới thành xấu. Quy 
Muội vì thế còn có nghĩa là làm điều gi chưa thật chính dáng, cứ làm thi 
xấu, có khi phải hối hận. 


Lời Que | Quy Muội, Chinh hung.và du loi: Qué Quy Muội, di xa hung không bxi 
gi. Què Xâu 


Lời Hào: | Sư Gửu: Quy muët df độ, bả năng (ý, chính cát; Em gái vë nhà Hảo tốt 
Hào! | thồng làm vợiẽ. thot mà di được, cứ di, tối. DES 


Hào? | Cửu nhị Diệu năng thi, ke u nhân chi trinh: người chột có thể nhìn, "m 
Hào 2 


lợi, cho người kín đáo giữ chữ vịnh. 
Luc tant. Quy muối d tu. phản quy di dé: Em gái lầy chẳng làm Hào bình 
пага hầu, quay trở về làm vớ bé. 
Háo4 | Cửu tứ Quy Mug! Nhiên Kỳ, trì quy hữu thời: Em gái lấy chàng I# 
thời, lấy chồng muộn lại тайр thời, 


sun s sn ác chồng, tay, Hàc tối 
áo của em gái Không đẹp bằng của nàng hầu vua, tráng sáo trên. tết. 
.Hào8 | Thươn: NC thừa khung vë thức, sĩ khu dương và huyết, 

уб du lợi: Con gái xách cái gió không, con trai cát tiế! dë mã không 
có máu, không có lợi gì. | | 


Hảo хдр 


Chư ý nói dung: Có 4 quê dùng để nói sự hôn thú là Hàm, Hằng,Tiệm 
và Quy Миё, nhưng quê Quy Миё diễn tå sự két hôn không binh thường, 
vì la gái trè đẹp (Doài) lại lấy làm 1 người lớn tuổi (Chấn). Đức của quê 
Đoài là làm đẹp làng, đức của Qué Chấn là rung động, cảm động, vì thé 
mà sự kết hôn du không hợp lý hay không bình thường thì kết cục lại 
rất tốt. 

Qué có tượng: từ hao 2 đến hào 5 dèu không chính, hào 8 và hào 5 
lại lấy nhu át cương, cho nên lời chiêm cúa quê là không lợi, hành động 
thì hung. 

“Tham khảo Tương truyện : “Trach thượng hiệu lôi, Quy Muôi. 
tử dr pinh chung tri tè” : Trên dám có sấm là quê Quy Muội. Người quân, 
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tử lấy đó mà nghi vé cái làu bën sau này. Biết trước điển tệ hại. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ thời vận xấu, mọi việc đều khó khăn, dễ bị 
tình cảm chi phối, dễ bị chuyên trai gái dẫn dắt vào đường cùng, ngõ 
cụt. Công danh sự nghiệp dang dó, tài vận không đến. Thi cử khó dat, 
di xa bất lợi, kiện tụng dé bị thua thiệt. Hôn nhân dé dang, có khi 
không đúng vi. Cánh vợ lẽ nàng hầu, bệnh tật khó chữa. 

Những tuổi nap Giáp: Dinh: Ti, Мао, Sta. 

Canh; Ngọ, Thân, Tuất. 

Người вар qué này, lại sinh vào tháng 7 là дас cách, công danh sự 
nghiệp thuận lợi, dễ thành. 

Dư báo theo các Hào: 

Ри báo Hào 1: Hào binh; là người có địa vị thấp kém (như hào sơ), 
đức nhỏ, tài mon, an phận thì hơn. Ménh hợp, là người tuy có đức (là 
đương hào), nhưng không có viện (không có hào đối ứng) không người 
giúp đỡ, ví như người thot chân, chi làm nen việc nhó. Mệnh không hợp 
là người tật nguyễn, phải an phận. 

Du báo Hào 9: Hào xấu: hào 2 đương chỉ người con gái có đức, nhưng 
gặp hào đối ứng là “lục ngủ” tượng kẻ tiểu nhân ở ngôi cao, nén dành 
giữ tiết thì hơn. Quan chức khó thăng tiến, sĩ tử khó tiến thân, người 
thường ít cơ may phát đạt. Hợp mệnh là người có tài đức nhưng không 
gấp được minh chủ, không có cơ hội tiến thân. Không hợp mệnh là 
người không màng danh lợi, án cư nơi thôn dã. 

Du báo Hào 3: Hào xấu không người phù trợ. Quan chức dễ bị truất. 
giảng, kỹ luật. Sĩ tứ gian nan, không thành đạt, người thường kinh 
doanh thất thoát. Mệnh hợp là người chi làm nên những việc nhỏ. Mệnh 
không hợp là người tám thường, phận kém. 

Du báo Hảo 4; Hào xấu, thời cơ chưa đến, phải chờ thời. Mệnh hợp 
là người kiên trì, biết du đạo chờ thời, thành đạt muộn. Mệnh không 
hợp củng bị vất và long dong, vé già mới khá. 

Dư báo Hào б: Hào tốt, như người phụ nữ có đức, không chuộng hình 
thực bên ngoài. Hợp mệnh là người có đức khoan dung, dó lượng, phúc 
lộc cao dày. Không hợp mệnh là người không tham lam, sang hèn déu 
сої trong. 
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Du báo Hao 6: Hào xấu, chỉ hư vị, hư danh, như hào 6 âm là kè vô 
tài lại ở ngôi cao, không có hào đối ứng, không lộc, chẳng khác gì có gái 
xách giỏ không, con trai cắt tiết dê mà không có máu, lấy gì cúng tế? 
Mệnh hop là người có tài mà không được đùng, có vợ mà không соп, 
Mệnh không hop là kẻ bất tài lại chuộng hư danh, suất đời vất và, 
không thành đạt gì. 


13-QUÉ PHONG/TRACH- 8551 
TRUNG PHU “Tón trén/ Doài dưới. Là số thứ 18 
(Là quẻ tốt) theo trật tự Tiên thiên, quê thứ 


61 theo Dịch có, thuộc Ha Kinh. 
Trung Phu không có quê nghịch đảo. Qué biến dich của Trung Phu là 
qué L2i/Sơnz Tiểu Quả (số 12). Trung Phu nối tiếp quê Tiết với ý nghĩa: 
có tiết độ, có chừng mực rồi mới có làng tin. Vì vậy què Trung Phu nói 
tiếp quê Tiết. 

Tón - Móc/ Đoài - Kim. Kim khác Mộc, quà Trung Phu là qué “tương 
khác”, thuộc nhóm qué Cấn - Thổ, qué của tháng 8. Chỉ phối số qué Сап 
(cung số 8) và số của Thé: 5 và 10. 

Trung Phu có nghĩa là thành tín, trung thực, kháng ngë vực, vui 
lòng và khiêm nhường, hoà thuận đáng tin cậy. Tượng của quê eó hình 
“hu tân”, rồng ở trong, nén đức của qué là công bằng, không thiên vị. 
Lại có hình “gỗ (mộc) trên dám" như cái thuyền trên nước, có thể chở 
được người và vượt đảm lớn. Đó là eái dụng của quê. 


ál, lợi thiệp dai xuyên, Idi trình: Qué Trung. n 
tốt, lợi sang sóng lớn, lợi chỉnh bền. (Có người dịch là: 
ó lợi) 
LớiHào: | 8ø cửu: Моц cái, bữM tha, bái vên: Lo thì tốt (Dàn do thi tối) có Hào tốt 
Hào khác, chẳng yên. 

cũ TT РУТ m 
dữ nh mỹ chí: Hạc kêu trong tối, con nó hog theo, ta có rượu 
ngon, ta cùng người ehung hưởng 
Hào 3 Lục tam: Đắc dich. hoặc cổ, hoặc bãi. hoặc khán, hoắc ca: gặp. 
địch, hoặc đánh trồng, hoặc пайт, hoặc khóc, hoặc ca. Hào xấu. 
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Hao 4 Lue. tứ: Nguyệt cơ vong, mã thái vong, уб cd: Trăng sắp tòn, |. 
ngựa mắt dëi, không lỗi. Hảo bình 

Hảo 8 Cửu пай: Hữu phu Joan тш, vò cửu: Có lòng tin ràng buộc nhau, А q 
không lôi Hào bình , 

Hào 6 Thượng cửu: Hàn âm đăng vụ thiện, trình hung: Tiếng gà lên tận "I 
rời, giữ chinh bën, hung, (có người dich là: xem bói hung). Hảo Xêu | 


Chú ý nội dung: Trung Phu còn có nghĩa là trong lòng tràn đầy sự 
trung thực, lòng thành tất khiến cho lòng người cảm dóng đồng tinh, 
vui vé mà đi theo (như qué Đoài). Lòng chí thành còn có thé làm cám 
thông đến cả trời đất, khác chế được nguy nan, tao thành sự nghiệp lớn. 
(Trung Phu củng có nghĩa là lòng tin ở chính giữa). 

Tham Khảo Tương Truyện: “Trach thương hữu phong: Trung Phu. 
Quán tit di, nghị ngue hoãn t14”: Trên đầm có gió là qué Trung Phu. 
Đăng quân tử xem đó mà bản việc ngục, hoãn tội chết. (bàn việc ngục, 
hoàn tội chết là hai việc lớn trong hình pháp). 

Dự báo Hà Lac: Qué Trung Phu chỉ vận thé yên бп, cần sự trung 
tín, không hợp cho nhứng ai cơ hội làm liễu, thiếu lòng trung thực hay 
đạo đức giả. Công danh sự nghiệp сап phải kiên trì, cốt nhất là phải 
thành tin hư tâm thì điều kiện thành công sẽ như vượt đầm đã có thuyền. 
chờ sẵn, có thể làm nên at nghiệp lớn. Dễ đạt địa vị mong muốn. Thi cứ 
дё д5. Xuất hành bình an. Kiện tung qua khôi. Bệnh tật chóng lành. 
Tinh yêu và hôn nhân dé dàng toại nguyện, gặp được người như y do 
lòng thành cảm động đến mọi người. Gia đình đoàn kết vui vë, không 
nghỉ ngờ lẫn nhau, 

Những tuổi nap Giáp: Pinh: Tí, Мао, Sửu, 

Tán: Mùi, Ti, Mão. 

Người có qué này sinh vào tháng 8 là дас cách, công danh thành dat. 

Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hào 1: Hào tốt. Bắt đầu của lòng thành kính phải suy tính 
cho ky. Vân dé tháng tiến, đỗ đạt, được nhiều người giúp đỡ, thành đạt 
toại nguyện. Số xấu: hao tài tốn của, có nhiều lo buón, sống không yên. 
бп. Mệnh hợp là những người có lòng tín, tính tình thận trong, được 
nhiều người giúp đỡ, sự nghiệp thành đạt. Mệnh không hợp là những 
người tính tình bất nhất, động tĩnh bất thường, không được ai tin, cuộc 
đời bất an, bất thành. 
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Dự báo Hào 2: Hào tốt: dé thăng tiến, thành đạt, có tài lộc. Nội dung 
hào là có lòng thành, có hô có ứng, biết chia ngọt sẻ bùi, sự nghiệp 
thành đạt, Mệnh hợp: йр những người đông chí hướng, hợp lực trong 
công việc, được toai nguyện. Mệnh không hợp càng là người có tài đức 
được trọng dụng, cuộc đời an lạc. 

Du báo Hào 3: Hào xấu: quan chức hay bất hoà, công việc khó tiến, 
nhiệm vụ không hoàn thành. Kinh doanh thua 1б. Như hào này là âm 
mà lai à vào dương vị (khó xử). Mệnh hợp là những người khóng có 
chính kiến, hành vi bất định, bë bối, sự nghiệp chẳng thành. Mệnh 
không hợp là nhưng người có lòng tin nhưng cô độc, hẹp hời, không thé 
thành đạt lớn, giữ được bình yên là may. 

Đư báo Hào 4: Hào tất: nhiều ca may thăng tiến, khen thưởng, kinh 
doanh déc lợi, nhưng có thé mất xe, mất ngựa. Như ý hào: việc lớn sáp 
thành nén quên việc riêng để giữ nghiệp, quyền chức khóng màng mà 
tự nó đến, dé lại tiếng thơm. Mệnh không hợp là người có tài không toại 
chi dé gia phụ tổn thuong, hôn nhân làn dàn. 

Du báo Hào 5: Hào tết như ý hào. Là thời đoan kết, hoà thuận, moi 
việc hanh thông, dé thang tiến, nhiên phuc lợi. Mệnh hop cách, là người 
có lòng thành vì nước vì đân, phúc lóc lâu bên. Mệnh không hợp cách, 
cũng là người có đức, có tuổi thọ cao. 

Dự báo Hào 6: Hào tốt đối với những người thưe thời, xấu đối với 
những người bảo thủ, kë tầm thường. Hợp mệnh là người có tài nhưng 
cỡ chấp, không thức thời, khu khu cái củ nên không thành sự nghiệp, 
phúc móng. Không hợp mệnh là kẻ võ tài mà lên nhanh niên thất thế, 
phúc mỏng, lộc ít. Hợp với người tu hành nơi thôn dà. Người thường 
hay đua tranh nên khốn ачап. Kinh doanh không đạt, tổn thọ, ốrn đau. 


5650 
(Qué Trung bình) Khám trên/ Doài dưới. La 
quê thứ 14 theo trật tự Tiên. 
thiên, qué thứ 60 theo Dịch сб thuộc Ha Kinh. La qué nghịch đảo cia 


qué Phong/ Thuỷ= Hoán (số 19), nối tiếp qué Hoán với ý nghĩa: sự vật 
không thể cứ ña nhau mãi (Hoan), mà phải ngăn lại, nén quê Tiết được 
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nối tiếp. 

Khám - Thuj/Doài - Kim: Kim sinh Thuy, què Tiết là qué “tương 
sinh”, thuộc nhóm Khám -Phuỷ, qué của tháng 11. Chi phối số cung 
Khám (cung số 1) và các số của Thuỷ: số 1 và 6, 

“Tiết có nghĩa là tiết độ, điều tiết, tiết chế, có chung mực. Còn có 
nghĩa là từng đốt, từng đoạn một như đốt cây tre, сау mía, hoặc tung 
thời gian một, Như thế là từ mối quan hệ với từng cá nhân trong cách 
xử thế cho đến sự vận hành cúa trời đất déu phái có “tiết” mới được 
thông suốt khoẻ manh. Ý nghĩa quê Tiết chính 1а chỗ đó 


Lời Quê và lời Hào: 
Chu ý nội dung: Nước trên dám là qué Tiết. Đảm đầy thì nước sẽ 


Ld Quả. | Tiế hành, khổ tiết bất khá trình: Quê Tiết hanh thông, tiệt dA 
một ché mật cách khổ hạnh thì không Ih? chinh bàn. Sue Bins 
Lở Hảo: | Sø ehu: Bất xuất hà định, vó ойи: Không khôi sàn nhà, w. 
_Hào 1 không lỗi, Hoà bình 
Hào 2 Cửu nhi: Bát xuất món dinh, hung: Không ra khôi cổng Ho x& 
nhà, hung. 
Hào 3 Luc tạm: Bát tiết nhược. tắc ta nhươo, và ойи: Không biết " 
tiết chế thì than thở, không lỗi. tậu bình, 
Hảo 4 Luc ttt An tiết, hanh; An tàm tt độ, hanh thông Hào tốt 
Hào 5 £u ngũ: Cam tiết cát. vâng hữu thưởng: Giữ tiết độ ngọt 5 
ngào tốt, а ra là được иа chuộng. Hào lột 
| Hdo6 ис: Khổ tiết, trinh hung, hối vong: TIÉ ché khá 
hanh, kéo dài thi hung (có người dich là: xem bói hung), Hảo xấu 


hết hãi hàn. 


tràn ra là vì có mức độ, nên gọi là Tiết. Điều tiết quý б chỗ có chừng 
muc, thái quá hoặc bất cập đều không phải là dao của Tạo hoá, sẽ 
dân đến sự lêch lạc bế tác. Cũng như tượng qué có hai phản ат và 
duong cân bằng đó. Khổ tiết là làm mất sự cân bằng đó, là không có 
lei, có khi lại tạo ra hại lớn. 
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Tham Khảo Tương Truyền: “Trach thương hữu thuỷ: Tiét Quán tứ 
dich£ số độ, nghị dic hanh” : Trên dám có nước là qué Tiết, Người quân 
tit theo đó mà chế ra độ số, bàn luận vé đức hanh. 

Dự báo Hà Lạc: Qué cho biết vận thé tót đối với những người biết 
tự điều tiết, không lợi cho những ai chủ quan nóng vội, không biết tự 
lượng sức mình. Biết điều tiết đúng mức cho hợp khả năng, cho trong 
аш ngoài èm, thì công danh sự nghiệp sau một thời gian sẽ thành công 
rực rỡ, tài lộc có nhiều, 

Điều tiết không đúng, dë đặt thái quá, khác khó thái quá дё làm 
mất lòng tin dán đến hồng việc, tài lộc trung bình. Moi việc kiên trì thì 
giải quyết thuận lợi, nôn náng khó xong... ốm đau hay dai dàng. Hôn 
nhân chưa thuận lợi nhưng sau bàn chặt. 

Nhưng tuĉi nap Giáp: Định: Ti, Мао, Situ. 

“Маи; Thân, Tuất, Ty. 

Người có quê này lại sinh tháng 11 là đắc cách, có nhiều co may vé 
đường công danh sự nghiệp. 

Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hảo 1: Hào tốt. Như ý hào: biết tự giữ mình nên không 
pham lỗi. Quan chức giữ được chức vị, sĩ tử thành đanh. Người thường, 
nén an phận thì hơn, không cạnh tranh để tránh tai hai. Hợp mệnh là 
người có hoe rộng biết nhiễu, tính thông lẽ biến hoá, giữ được nước, yên 
được nhà. Không hợp mệnh là người cán thận không thích dua tranh, 
giữ được lộc nhà. 

Du báo Hào 2: Hào xấu: để mất thời cơ nên khó thành dat, nhu 
người không dám ra khỏi cổng là hung. Nếu hợp mệnh là người có tài 
nhưng không biết nắm lấy thời со, không làm nên công trạng. Không 
hợp mệnh là kẻ quê mùa, kém biểu biết thời cuộc, bảo thủ, giữ mình, 
không đạt được phúc lộc. 

Dự báo Hào 3: Hào xấu, tượng trưng cho sự láng phí, xa hoa, không 
biết giữ chừng mực thì chude lo âu. Quan chức tham lam, xa phí. Si tử 
ăn chơi du dàng, vô tài hám lợi. Nguoi thường tiêu xài phá sản. Mệnh 
hợp cách là người có dia vi сао sang mà chỉ biết án chơi, không biết sửa. 
đổi luật pháp cho hợp lý để hao sức người, tốn của dân. Mệnh không 
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hop cách là người hay làm quá chức phận mình, tham б trục lợi, tự 
chuốc lấy lo âu, phiên não. 

Du báo Hào 4: Hào tốt như lời hào, tốt cho moi người. Là cán bộ liêm 
khiết, tiết độ, sống theo pháp luật, làm yên nước vượng дап. Người 
thường tiết kiệm, giu được phúc lộc, có cuộc sống yên vui. Hợp mệnh là 
người gương máu, không xa hoa, thành đạt cao, phúc lộc lâu bán. Không 
hợp mệnh cũng là người biết cư xử, có cuộc sống an lạc, gia đình đoàn 
kết yên vui. 

Dự báo Hào 5: Hào tốt: có tiết độ, thái độ đúng dán, mọi người khám 
phuc. Hợp mệnh là người biết sửa sang tập quán, được dân yêu mến, 
nổi danh một thời. Không hợp mệnh cung là người biết sống có chừng 
mực không xa hoa. 

Dư báo Hao 6: Hào xấu: tiết độ mà thái quá thành xấu, như điều 
tốt mà làm quá đáng sẽ trở thành điều xấu. Mệnh hợp là những 
người liêm khiết, cần kiệm gương mẫu nhưng ít người noi theo được. 
Mệnh không hợp là người bién làn, keo kiệt, quá chỉ li kbông hợp 
nhân tình, bị mọi người xa lánh, phải hối hận về nhiều việc. Quan 
chức quá nhô nhen, thu vén cá nhân, ít người muốn gần. Si tử cố 
chấp, lặt vặt, ít người giúp д0. Người thường keo kiệt, tham lam, 
thọ yếu 


Số 49 
(Là Qué tết) — Сар irén/ Doài dưới Là qué 
thú 15 theo trật tự Tiên 
thiên, qué thứ 41 theo Dich cổ, thuộc Hạ Kinh. Tón là qué nghịch đảo 
của quê Phong/ Lôi= Ích (số 35), nối tiếp quê Giải, với ý nghĩa: Giải là 
hoãn, đã hoãn át phải có cái mát. Mất là Tán, vì vậy mà qué Tón tiếp 
qué Giải, Cấn- Thó/ Роа - Kim: Thổ sinh Kim. Qué Tần là quê “tương 
sinh”, thuộc nhóm qué Can - Thổ, qué của tháng 7. Chỉ phối số cung 
Cân (số 8) và các số của Thá: Б va 10. 
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ama | Sanu ани mg 


hat олі dung, МЫ qui khá dung hưởng: Qué Tón có lòng tin, 
đầu cá lối lành, tién lên có lợi. Dùng nó như thé nào, như dùng 
đôi đùa để. ăn vậy. 


Se cửu; D sự thuyên vána, và ¿0u, cước tn chỉ: Dùng việc 
minh để tién lần giúp người, không lối, nhưng nên cán nhắc sự. 
tổn thất. 


Gu nhi: Lo) tinh, chinh hung, Phát tu, (ch chỉ: Lợi ở chính bën 
(hoặc: xem bói có lợi, tiến lên thì x&u, không giảm mà được. 
thêm lèn. 


ү! t ảnh tất 
đắc Kỳ hữu; Ba người đi ihi tổn một người, một người đi thì chắc 
được ban. 


ức tứ; Tón kỳ tải, sử xuyên hữu hi, nguyên cát, vô cửu: Giãm bớt 
tật xấu, khiến nhanh có tin mimg, cá tốt, không lỗi. 


ой: Hoặc có Ích, như con rüa mười (mội đơn vị dám cổ dai). 
không lù chối, cả tốt. 


` Thương cửu: Phát tón ich chỉ, vệ ойы. trinh cát lat hữu du vâng, 


đắc ihán vó gia: Không tn mà được thâm không !&, chính bèn 
thì tốt (hoñe: xem bói tốt), tién lên c5 lợi, được bè tôi nhưng. 
không nhà 


mU 


Chi ý nói dung: Bét trên, bởi đưới thi gọi là ích, bớt đưới bôi trén thi 
gọi là tón. Giâm bớt cái thái quá hao giờ cũng là chính dao. Nhưng giám 
quá mức hay bất cập đều không được lòng người, không phải là cái dao 
chính bên, đều không nên làm. Vì muc đích lớn mà bỏ ham muốn nhỏ 
cũng là Tán, nhưng tón mà ích, mất mà được. 
phán chất duc": Dưới núi có dám là quà Tổn, người quân tử theo đó ma 
ngăn cơn gián, lấp lòng duc. (Bởi vì đạo Tán của người quản tử chỉ là 


KD - 22 
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biết sửa đức, ngăn bớt lòng dục lại). 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ thời vận khó khăn, suy giảm, cần phải 
biết tiết chế mọi điều. Nếu ham hố không đúng thời, không đúng lúc 
sẽ dé dàng thất bại. Công danh sự nghiệp khiêm tốn thi баё được, 
như mong ước thì khó thành. Tài vận chưa đến, kính doanh khó 
phát đạt. Thi cử khó lot. Kiện tụng hao tiền tốn của nên tránh thì 
hơn. Mất của khó tìm. Tình yêu không thuận, hao tài tón lực. Hôn nhãn. 
không thuận lợi. 

Những tuổi nap Giáp: Định; Ti, Мао, Sửu. 

Binh: Tuất, Ty Dán. 

Những người gặp quê này, sinh tháng 7 đắc cách, công danh sự 
nghiệp dë thành. 

Dự báo theo сас : 

Dư báo Hào L. Hào tốt: Hào 1 là duong mạnh, còn hào đối ứng là hào 
4 âm vốn mềm yếu; nói “dừng việc minh lại dé cứu người, không lỗi”, 
nhưng phải biết lựa sức mình, là ý muốn chỉ hào mạnh ứng cứu hào 
yếu. Hợp mệnh là người biết lượng sức mình dé cứu người, có kết quả 
tết, dé lại tiếng thơm. Quan chức mẫn cán, quên việc nhà làm việc 
nước. Si tử gặp thời, được trọng đọng, dë bạt. Người thường kinh doanh 
phát đạt, chăm chỉ làm ăn, phúc lộc khá. Mệnh không hợp là người 
nhanh nhàu đoảng, án cơm nhà thổi tà và hàng tổng, không biết lượng 
sức mình, làm chẳng nên công trang gi. 

Dự báo Hào 2; Hào tốt, thời vận ít biến động, an lạc, không thành 
đạt lớn, nhưng không nên làm bừa, giữ chính là tốt. Mệnh hợp là người 
có đức hạnh, giữ được thanh danh, mọi người kính trọng. Mệnh không 
hợp cũng là người ngay tháng, thanh liém. 

Du báo Hào 3: Hào tốt: là thời vận của sự giao du rộng rãi, hợp tác 
nhiều người. Mệnh hợp là người giao thiệp rộng, có nhiêu bạn hiển, làm 
nên sự nghiệp, ích nước, lợi nhà. Si tử có nhiều bạn bè tân giao, thành 
đạt, Nhà buôn вар phường hội, nhiễu phúc lợi. Mệnh không hợp cũng là 
người có nhiều bạn tốt, giao thiệp rộng. Nhà tu hành có nhiều tín đỏ. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt: biết sửa minh, dé thăng tiến, nhiễu cơ may 
thăng tiến. Sĩ tử gặp thời, thành đạt; kinh doanh phát triển, nhiều 
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phúc lợi. Người бт khỏi bệnh. Chuyện buón hoá vui. Mệnh hợp là người 
biết sửa mình để làm việc lớn, sự nghiệp thành đạt, phúc lộc cao đây. 
Người không hợp mệnh lúc trẻ gian nan, vẻ già khá giả. Nếu biết sửa 
mình sớm sẽ thành đạt khá hơn. Khi có bệnh uống thuốc sớm, sai làm 
phải sửa chứa ngay để khôi di hoạ. 

Du báo Hào 5; Hào tốt, người ở ngôi cao biết dem lại lợi ích cho dân. 
Hào chỉ người eó chức vị сао thường là quan chức Trung ương, gắn cáp 
trên, dě thang tién. Sĩ tó gặp thời làm nén sự nghiệp. Người thường 
kinh doanh đạt nhiều tài lộc. Phòng có tang. 

Mệnh hợp là người được lòng người, làm nên sự nghiệp, phúc lộc cao 
đầy. Mệnh không hợp cũng là người được dân yêu ở tại địa phương, có 
cuộc sống yên vui. ded 

Du báo Hào 6; Hào tốt” Hào kết thúc cái tón, tón cực lại có loi, như 
người hao tổn sức lực vi dàn, được nhiều người theo. Cán bộ, viên chức 
được dân tín nhiệm, nhiều phúc lộc. Sĩ tử gặp thời, đạt chí hướng. Người 
thường kinh doanh dác lợi, được nhiễu người giúp đỡ. 

Mnh hợp là người hết lòng vi dán, hoàn thành sự nghiệp. Mệnh 
không hợp thường là người tu hành ẩn sĩ, không cầu danh lợi cá 
nhân. 


16- 5648 


Khön trên / Doài dưới. Là 
qué thứ 16 theo trật tự Tiên. 
thiên, Quà tht 19 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Lâm là qué nghịch 
дао của quê Phong/ Địa= Quan (số 3), nối tiếp qué Cổ (nghĩa là việc, có 
việc) với ý nghĩa: có việc rối mới có thể lớn lên (Lâm). Vì thế qué Lâm 
tiếp qué Cổ. Khôn - Thë/ Đoài - Kim: Thổ sinh Kim, qué Lâm là qué 
“tương sinh”, thuộc nhóm quê Khôn - Thố, quê của tháng 12. Chỉ phối 
số của Khôn (số 2) và các số của Thổ; 5 và 10. 

Làm có nghĩa là lớn, là việc dang tới dân, người {тёп đến với người 
đưới. Trong qué này thì lấy ý “từ trên chí dưới”, quê biểu thị trên đưới 
gần gũi nhau. Hai hào đương đang trướng, có nghĩa là dang có xu hướng 
thăng tiến, thịnh vượng, thời cơ tốt đang tới. 


(Là Qué tốt) 
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Lời quê và lời Hào: 
Lời Qué | Lâm, nguyên hanh lơ tình, Chi vụ bắt nguyệt hữu hung: Quả 
Lâm, đầu cá, hanh thông, igi, chính bàn (xem bởi lợi, đến tháng В | Quê tết 
có điều hung. (Qué tháng 8 à quê nghịch đảo của quả Lâm). 


Lời Hào: | Sơ cu: Hàm (йт. trình cát: Cảm thông mà dén, chinh bản tốt 


Hảo 1 | (xem bóitốt). МЕ 
тыу FrI TT бт хаа. CAN thông mà dén, tắt, không i 
Ба төт ал үүнү erm дот thấy ngời mànH, | 
Hảo 4 | шс Chí lâm và cữu: Hét lòng mà tới, không lỗi. ET 
ж а P Gh cof elk DM té midi dig | os 


Hào6 | Thượng fuc: Đôn йт cát. vỏ citu: Đôn hậu mà dn, tốt, không Ži. | цас 


Chủ ý nội dung: Qué Lâm có tượng {тёп thi nhu nhuận, dưới thi vui 
vẻ, đẹp lòng, Qué có hai hào dương dang trưởng, nhung chỉ đến tháng 8 
là qué gặp qué nghịch đâo, thời đương suy. Vì vậy thời cơ tốt không алі, 
cán phải theo thời vận mà tranh thủ thời gian triển khai công việc, 
không bỏ lỡ thời cơ tốt. 


Tham khảo Tương Truyén: Trach thương him: dia: Lâm. Quân tir di 
giáo tu vô cùng, dung báo дап уб cương: Trên dám có đất là qué Làm. 
Người quân tử coi đó mà dạy dàn biết suy nghĩ sâu xa, bao dung và báo 
vệ đân không giới hạn. 

Dự báo Hà Lạc: Què chỉ thời cơ tốt đang đến cán phải tranh thủ, 
khóng bè lới thời co. Tuy nhiên thời cơ vận may gắn với khả năng đi sát 
quần chiing, tranh thủ được mọi người. Công danh sự nghiệp nhiều cơ 
may thành đạt. Tài vận phát đạt, kinh doanh gặp thời, được như mong 
muốn. Kiện tung dé tháng nhưng nên giữ hoà khí thì hơn. Thi cứ dễ đỗ, 
nhưng đến tháng tám có thể gặp điều không may, vì vậy công việc 
khóng nên dây dưa, không nên kéo dài, tránh chủ quan tự mãn. Tình 
yêu Lhuận lợi, được như ý. Hôn nhân đẹp lòng, dễ thành lương duyên. 
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Những tuổi пар Giáp: Dinh: Ti, Мао, Sửu. 
Åt hoặc Quy: Situ, Hoi, Dậu. 
Những người gặp qué này, lại sinh tháng 12 là đắc cách, su nghiệp 
có nhiều cơ may thắng lợi. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào tốt, mọi người dé cầm thông nhau, công việc 
dé thành. nhiều cơ hội thăng tiến, dễ thành đạt. Kinh doanh thuận. 
lgi. Hợp mệnh 1а người có tài, có đức, sống sát dân. Nhién phuc lộc. 
Không hợp mệnh cung là người trung chính, được åja phuong né 
trọng, gia sản khá. 

Du báo Hào 2: Hào tốt, cơ hội thuận lợi, tiến thủ dé dàng, kinh 
doanh phát đạt. Bất lợi cha người tính tình cô độc, làm eàn. Mệnh hợp 
là người biết thu phục nhân tâm, lấy đức hành đạo, đạt được chí hướng, 
sự nghiệp lớn. Mệnh không hợp là người biết sống sát mọi người, được 
địa phương tôn kính. 

Du bio Hào 3: Hào xấu, như kê hám lợi mà tới, mọi người phái ёё 
phòng, chỉ tốt cho nghề thầy (дау học). Mệnh hợp: người trông coi việc 
day người, nghệ tuyên huấn. Mệnh không hợp: kẻ mi дап, hay dối người 
hại đời, đến đâu mọi người phải dé phòng. Nu mệnh la người lám điều, 
chua ngoa, bạc đức. 

Du báo Hào 4: Hào tốt, có nhiêu bạn bè hop lực, giúp đỡ, công việc dé 
hoàn thành. Sĩ tử dë đỗ đạt, có người tiến cử. Người kính doanh có 
nhiều bạn hàng, dë dàng phát đạt. Mệnh hợp là người tận tuy, được 
nhiều người tin cẩn, sự nghiệp hoàn thành. Mệnh không hợp cứng là 
người phát về kỹ thuật, say më công việc. 

Dự báo Hào 5: Hào tất, hop tác có chí hướng, có trí tuệ. Nhiều cơ 
may thành đạt cao, thăng tiến tất, Sĩ tử gặp thời, thi thó được tài năng. 
Kinh doanh phát đạt, phúc lộc đồi дао. 

Mệnh hợp là người có trí càng hợp táe vì nghiệp lớn, phúc lộc cao. 
dây. Mẹnh không hợp cúng là người có trí tuệ trong dia phương, có 
phúc lộc. 

Du báo Hào 6: Hào tốt, thời ca nhiều thuận lợi, dáng tm. Cán bộ, 
viên chức được dé bạt vào cương vị trọng yếu. Sĩ tử đỗ đạt cao, được 
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trọng dụng. Kinh doanh được lợi lớn. 

Mệnh hợp là những quý nhàn có phúc lộc cao dây; người làm việc tử 
thiện có tiếng. Mệnh không hợp là những bậc già cả có đức cao, những 
người xa quê láp nghiệp. 


17- QUẺ = == 5441 
ĐỒNG NHÂN Сап trên/ Ly duói. Là quê thư 17 


theo Trật tự Tiên Thiên, quê thứ 
13 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kính. 

Đông nhân là qué nghịch đảo của qué Dai Hữu (61), nối tiếp què Bí 
với ý nghĩa: thời cuộc đang Bi thì phải có nhiều người chung sức lại dé 
vượt qua, cho nên qué Đông Nhân tiếp qué Bi. 

Càn-Rim/ Ly-Hỏa: Hóa khác Kim, qué Đảng Nhàn là qué “Tương 
khác”, thuộc nhóm Ly-Hoả quẻ của tháng giêng. Chi phối số cung Ly 
(số 9) và các số thuộc Hoả: 2 và 7. 

Đồng nhân có nghĩa là ёре lòng, đông tâm, người thân, người “chi 
dóng đạo hợp”, người cùng chí hướng. Tượng qué “lửa ở dưới trời”, hai 
thể thường văn di với nhau, nén goi là đồng nhân. Lại thêm trong què 
сб hai hào chính là hào 2 và hào 5 tương ứng nhau, vừa trung vừa 
chinh, đối ứng nhau như hai người cùng chí hướng cũng là đồng nhan. 


Lời quê và lời Hào: 


Lợi Quả. | Đằng nhân vu dá. hanh. fci thiệp da! xuvén, lot quản tử trinh: А 
1 Cùng người ngoài đồng, hann thông, lợi vượt sông lớn, lợi cho Qué Tát 
người quán tử chính bèn. 


Lời Hào: | Sơ cửu: Đảng nhân vụ màn, và ойи: Cùng người ở ngoài cửa, me 
Hàol | кло. Hoåbinh 


Hào 2 Luc nhỉ Đẳng nhân vu іла, (Ап: Cùng người trong họ, hồ then. Hào xâu 


Hảo 3 | Cửu Tam: Phục nhung vụ mång, thăng ky cao lắng, tam ё bá ТИН 
hung: P hục quản trong rừng ròi lèn gò cao, ba năm chẳng hưng. | HÃ-XÂM 


Hào4 | Сд, Thừa ký dụng, phát khắc công cát; Cul lên bức tường Hào tái 


mà không dám đánh, tối. n 
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Hảo 6 | _ Cửangũ-Đồng nhân tiên hao {йо nhi hậu liễu dai sU khác lượng, 


SI 
под: Cùng người, trước khóc sau cưới, quân lớn Ất gàp nhau н 


Hảo 6 | Thượng aiw Dòng nhân vu giao, vå hội:Cùng người #ngoàithanh, | Hào bình 
không án hận. 

Chi ý nói dung; Đảng nhân gồm qué Сап cứng mạnh ở ngoài, qué 
Ly là ánh sáng, sáng suốt ở bên trong; ngoài manh mà trong sáng suốt. 
Qué biểu hiện lúc đầu thì gian khổ, khó nhọc nhưng sau thì tốt lành. Đó 
cũng là cái đức của dóng nhân, cùng đi với nhau làm việc lớn bao giờ 
cũng vất vá ban đầu mới hiểu nhau, mới tạo ra được sức manh dé hoàn 
thành chí hướng sau này. Hào “lục nhị” là trung chính lại có hào ứng, 
qué biểu hiện cái trung chính của người quân tử. 

Tham khảo Tương truyen: “Thiên dit Hod: Đằng nhân, Quán tit di, 
loai tộc bién våt”: Trời với lửa là quê Đồng nhân (cà hai đều bốc lên). 
Người quân tử theo đó mà phản biệt các loài, phân loại các vật. 

Dự báo Hà Lac: Qué chỉ thời vận tốt, dang được tín nhiệm trong 
quần chúng, là người dang có tên tuổi, cơ hội dé hoàn thành sự nghiệp. 
"Thời cơ đang có nhiều người theo, dë có những đồng hành trung thực, 
cần phải tranh thủ không bỏ 16 cơ hội. Tài vận đổi đào, kinh doanh phát 
dat. Di xa bình yên. Thi cử gặp thời dễ đỗ cao, tìm việc dë toại nguyện. 
Bệnh tật chóng lành. Tình yêu và hòn nhân thuận lợi, tim được người _ 
tâm đầu ý hợp. 

Những tuổi пар Giáp: Ку: Mão, Sửu, Hợi. 

Giáp hoặc Nhám; Ngọ, Thân, Tuất. 

Người gap qué này, lai sinh đúng tháng giêng là đắc cách, công 

danh sự nghiệp dễ thành đạt. 


Dự báo theo các Hào: 

Du báo hào 1: Hào tất, như người biết kết thân với người ngoài là 
tốt. Cơ hài dë thang tiến. Sĩ tử thi đậu fim được việc làm. Người tu tạo 
được nhà cửa, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp cách là người có lòng độ lượng biết dùng người ngoài, 
cóng bằng vó tư. Mệnh không hợp cách là người tha phương, buôn bán. 
xa phải kết thân với người ngoài để làm ăn hoặc là những nhà tu hành. 

Duc báo hào 2: Hào hình, chỉ làm việc nhỏ, vì hay cảm tình, thiên vị 
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với họ hàng, người quen; phúc lộc nhỏ. Mệnh hợp là những người có 
quyền chức nhưng tính tình thiên vị, cầu cạnh cả những tay chân của. 
cấp trên, người hay bè phái. Mệnh không hợp là những người phái nương 
nhờ họ mạc, người quen. Người sống tha phương. 

Du báo hào 3: Hào xấu, nhiều gian nan vì hành động không lượng 
sức mình, không nảm được thời cuộc nên lắm tình địch cạnh tranh, 
đèm pha, lừa loc. 

Người hợp mệnh: chí hướng bất định, hành động bất thường, tự 
chuốc lấy lo âu, thất bại. 

Người không hợp mệnh: kë phóng dáng, ап chơi lêu lồng, phạm pháp, 
tù dày. 

Du báo hào 4; Hào tốt, biết thời cơ, biết lựa sue, giữ được co nghiệp. 

Hợp mệnh là người biết tiến lui, biết lấy nhu thắng cương, làm nén 
sự nghiệp, số phú quý, giàu sang. Không hợp mệnh cũng là người có 
chừng mực, có cân nhắc, được tín nhiệm tin đùng. 

Du báo hào 5: Hào tốt, trước khó sau dé. Riêng kinh doanh khó 
lường, lúc được, lúc mất. 

Hợp mệnh là người có tài đức, phát vé binh nghiệp, có vị trí cao, 
phúc 1де cao dây. 

Không hợp mệnh là người gặp nhiều gian nan, vất và, khó thành dat, 

Du báo hào 6: Hào binh, võ thưởng vô phạt, kháng phải hối tiếc. 

Hợp mệnh là người có phúc lộc, đạt được ý nguyên, chức вде tinh lẻ, 
nơi xa đô thành. Khong hợp mệnh là người không toại chí, nhà tu hành 
na thôn xóm, s£ tử long đong không gặp may, nhà buôn nơi xa thành 
phố, phúc lộc tầm thường. 


" =САСН ZE só46 
(TÀ quê tốt) == ролі trên/Ly dưới. Là quả 
thư 18 theo trật tự Tiến: 
Thiên, quê thứ 49 theo Dịch 
cổ, thuộc Hạ Kinh. Cách là quả nghịch đảo của qué Hoà/ Phongs Dinh 
(29), nói tiếp qué Tinh với ý nghĩa: giếng dung mãi hoặc giếng để lâu át 
phải hòng, không ăn được, không thể khong sửa sang lại. Vì vậy qué 
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Cách nối tiếp quê Tỉnh, Doài-Kim/ Ly-Hoà: Hoá khác Kim, qué Cách 
là qué “tương khắc”, thuộc nhóm qué Khàm-Thuy, qué của tháng 
hai. Chi phối số cung Khám (cung aố 1) và các số của Thuy: 1 và 6. 

Cách có nghĩa là cải cách, thay eu đổi mới. Tượng qué là hai 
người con gái ở với nhau nhưng bán chất khác nhau, cách làm không 
giống nhau nên gọi là “cách”. Роаі là dám có nước thì thấm xuống, 
Ly là lửa thì bốc lên; nước át làm lứa tắt, lửa làm khó dám, tính 
chất khác nhau nhưng lại gặp nhau, cái nọ làm thay đổi cái kia, nên 
là “sách”. 


Lời qué và lời Hào: 


tới Quê | Cách, dinhàt nãi, in hanh lợi trình, høi vong: Cái cách, hết |. À 
ngày mới tin, đầu cả, hanh thông, có lợi, chính bàn (xem bói có igi), | Quê tốt 
hát ап nën. 

Lời Hào: | Socüu Củng dung hoảng naut chỉ cách: Cách cũng có vững như 

Hào! | Биба bằng đã trâu váng. Hào xâu 

Hảo 2 Luc nhi: Dĩ nhật nài cách chi, chinh cát, vô citu; Hết ngày mới cãi СА 
cách, tién lên tối, không lỗi. Hào bình 

Hào 3 | Cửu†am: Chinh hung. trình là, cách ngôn lam бл, hữu phu: Tiên làn 
hung, chinh bàn nguy (y nói bảo thủ thì nguy), cái cách phải làm gén | 80 xâu 
ba lần, mới có lòng һа. 

— 
Hào4 Cửu tử: Hói vong hữu phu, cài mệnh cát: Hết ăn пап, соп tin, с], 
được mệnh tốt. Наш 


Hào 5 | Сйилай: Đai nhân hỗ biến, vi chiêm hữu phu: Bác đại nhàn dá như | ||| 
con há thay làng, chưa đoán đã có lòng tin. 


E 
Б 


Thượng iuc: Quân tử báo bién, tifu nhân cách diễn, chỉnh cư 
trình cát QUản ЖТТ nhu con báo thay lông, kó tiểu nhân cải cách | Hào binn 
ngoài mặt, tiến lên hung, giữ chính bên tốt. 


m 

Chú ý nói dung: Cách là cách tân, cách mang, là sự biến đổi, sáng 
tạo cái mới. Nó là con đường tieu diet làn nhau giữa nước và lửa, vì vậy 
đạo cải cách không phải là đạo của kẻ tiču nhân mà là đạo của người 
quân tử, của dáng mình quân. Nó phái đem lại niêm vui cho Quê Ралі 
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và sự trong sáng của quê Ly. Bên ngoài thĩ vui về, bên trong thì sáng 
lan, đó mới là cái duc của quẻ Cách. 

Tham khao Tương Truyen: Trạch trung hữu hod: cách, Quận tử dt. 
tri Lich minh thời; Trong dám có lửa là qué Cách. Người quân tử theo đó 
mà làm lịch, làm sáng tỏ thời gian. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ thời kỳ phải thay đổi mới, nhưng không 
làm quá khả năng,cũng không cố bảo thủ duy trì cái да lỗi thời, Thời 
vận tốt cho những nhàn tài có đầu óc sáng suốt, có tài cải cách đem lại 
sự phồn vinh cho mọi người, sự trong sáng cho thời đại. Cùng là thời cơ 
của những kẻ tiểu nhân mưu 45 lợi ích cá nhân. Không hop cho những 
£i bảo thủ, cë chấp, Tài vận sẽ tới nếu biết đổi mới kinh doanh. Thi cử 
kết quá ngược lại với phương pháp củ. Kiện tung kéo dài, muốn tiến 
triển tốt phải tìm luật sư mới hoặc thay đổi phương pháp. Bệnh tật dé 
kéo dài nếu không thay phương pháp điều trị, Ноп nhân không thuận, 
có khi phải tìm đối tượng mới. 

Những tuổi nap Giáp: Kö: Mão, Sửu, Hợi, 

Đinh: Hợi, Dâu, Mùi. 
Người có qué này lại Sinh vào tháng 2 là gặp cách công danh phú quý. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo hào 1: Hào xấu, chưa phải thời, còn phải chờ, nên giữ cái cũ ` 
và chờ thời. Mọi việc chưa gặp thời vận, chớ với thay đổi mà gặp rủi ro. 

Mạnh hợp cách là người có tài nhưng không thi thế được, dành an 
phận. Mệnh không hợp cách là người tài hèn sức mon, hay chấp nhật, 
dễ bị tai tiếng. 

Dự báo hào 2: Hào tốt: hào 2 âm, vừa trung vừa chính, lợi cho cái 
cách bát đâu, không lợi cho bảo thủ. Quan chức gặp thời thi thố được 
sáng kiến, dễ thăng tiến. Sĩ tử được trọng dụng, thành danh. Người 
thường mở mang được sự nghiệp. Có nhiễu tin vui. Mệnh hợp là người 
có công trong cải cách đứng thời, đúng vị. Mệnh không hợp cung là 
nguoi thanh cóng trong cài cách ở quy mô nhỏ. 

Dubáo hào 3: Hào bình, tất nếu biết сап nhắc, suy tính kỹ trước khi 
làm: xấu nếu thiếu thận trọng, làm bừa. Thời long dong vất và, бт đau, 
bệnh hoạn. 
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Người hợp mệnh lá nhà cái cách thận trọng, moi việc bàn bạc kỹ 
tưởng, thành công để tiếng thơm lại đời sau. Người không hợp mệnh 
hay làm bua, không bàn bạc kỹ, thiếu thận trọng, gặp nhiều thất bại, 
làm nghiêng đồ cơ đỏ, khuynh gia bại sản, bị phế truất, kỷ luật. Người 
thường không gặp vận, vất vả, bất an. 

Đưbáo hào 4: Hào tốt: hào này duong vị đóng âm hào, cương nhu có 
đủ, có thể cái đổi cái cũ. Quan chức thăng tiến, sĩ tử gặp thời, người 
kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp là người có tai đức, đảm đương được những cải cách lớn 
đúng thời, hợp lòng người. 

Mệnh không hợp cũng là người có chí, xa quê lập nghiệp, xây dựng 
được cơ đẻ, giàu sang, phú quý. 

Du báo hào 5: Hào tất: hào này là ngôi cửu ngủ, chỉ bậc chi tôn, 
quan chức cao cấp có tài đức, thành công trang cái cách. Nhiéu co may 
tháng tiến cao. Si tử được trọngdụng. Người kinh doanhphát đạt, nhiều 
tài lạc. Hợp mệnh là người lanh đạo có tài có đức lớn, đổi mới được xã 
hội, để lại tiếng thơm lâu đài. Không hợp mệnh củng là người có địa vị 
cao sang nhưng xét việc hó 46, không giữ được chí hướng. Nữ mệnh va 
người bảo thú, không hợp, thường gặp gian nan. 

Dir báo hào 6: Hào bình, hào cuối cùng của cái cách (âm hào), nén 
cúng cố kết quả, không nên cái cách quá mức së xấu. Mệnh hợp là người 
có tài củng cố xá hội. pháp luật và đạo đức. 

Mệnh không hợp là kẻ bất tài, lạm quyên làm bừa, gây tai hoa. 


18: QUÉ THUAN LY 5045 
(Là quả binh) Ly trên/ Ly dưới. Là qué thứ 19 
(Thiên vẻ khó khăn) theo trật tự Tiên Thiên, qué thứ 


30 theo Dịch eá, thuộc Thượng Kinh. Quê Thuần Ly không có quê nghịch 
đảo mà chỉ có qué biến dich đối xứng là Thuần Khám (18), cúng là qué 
nói tiếp qué Khám. 

Ly- Hoá, là qué thuộc tháng giéng. Chi phối só cung Ly (số 9) và các 
së thuóc Hoà: 2 và 7. 
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Ly có nghĩa là sáng súa, dep ёё, văn mình. Còn có nghĩa là dính 
bám. Ly tượng trưng cho Hoá, cho mät trời, cho ánh sáng, cho sự đốt 
cháy. Còn có nghĩa là sự nhiệt tình như lửa, sự sáng suốt trong lòng, là 
võ khí hay hóa khí. : 


Lời qué và lời Hào: 


Lời Quả | Ly: lợi trinh, hạnh, súc tán лали cái: Quả ly, có lợi, chính bèn, 
hanh Ihông. Nuói trẫu cãi tốt. (Y nói nuôi cái đức thuận như Qué binh. 
trâu cái). 

Lờ Hào: | cü LÝ thác thiên, kính chi уб cuu: Buče di rỗi loạn, kính cán, " 
Hảo] | không li. Hào Шел 
Hào2 | tục nhị; Hoàng ly, nguyên cái: Vàng sàng, dáu mối tốt lành. Hảo lót 
Hảo 3 | Cửu lam: Nhất rắc chi ly. bắt cổ phẩu nhi ca tc đại diệt chỉ a, 

hung; Cái sáng của rmät trời đã xế bóng, kháng gỗ châu sánh mà | Hào xấu 
hát, chắc là người già có điều ihan thở, hung. H 
Hào4 | Qiu Dótni ku lai như, phần như, th nhu: khi ohir 6t nhiên А 
đến, đốt cháy, chất chóc, vứt bà, Hàoxáu 
Hios | Luc ngg: Thế đà nhược thích la nhược. cát Nước mát dàm dia, | Hảo xáu 
biết buôn fo than thổ, tốt. 
Hào | Thương clu: Vượng dụng xuất chính, hữu айа, chiết mů, hoạch 
phi Ky xú, võ cứu: Vua dùng xuất quân chỉnh phạt, có lãnh chát Hào tốt 
đầu, bắt giữ bon cướp xấu, không lỗi. 


Chú ý nói dung: Quê Ly còn có nghĩa là dính, bám. Tượng của nó là 
am bám vào dương. Dinh bám cốt nhất là vào cái cương cường, trung 
chính. Đó là chính đạo. Nuôi trâu cái vi như cái đức nhu thuận của trâu 
cái, cán phải được nuồi dưỡng mới thành. 

ham kháo Tương Truyền: “Minh lướng tốc Ly. Dai nhận di. kế 
minh chiếu uu tứ phương” : Sáng hai lần là qué Ly. Вас đại nhân theo 
đó mà kế tiếp soi sáng bốn phương. 

Dự báo На Lạc: Qu? chỉ vận thé khó khăn, mới quan sát tưởng 
sáng sủa, nhưng thực tiễn nhiều trở ngại, không thuận lợi cho đường 
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công danh su nghiệp, chưa phải thời triển khai công việc lớn. Dễ dé 
xuất những kế hoạch không thực tế, hành động dé dán đến nôn nóng, 
hồng việc. Tài vận khó khăn, kinh doanh trác trở. Xuất hành bất lợi. 
Bệnh tật dé năng lên. Thi cử có thể đạt tốt. Hôn nhân không thuận, 
tình yêu dang đở không như y muốn. 

Những tuổi пар Giáp: Kj: Мао, Mùi, Hợi, Dậu, Situ, Tj. 

Người có qué này sinh vào tháng tula cách công danh phú quy. 


Dự báo theo các Hào: 

Du báo hào 1: Hào bình, tốt cho những việc nhỏ. Như người cáp 
диб: thấy cấp trên là sợ, bước di rối loan. 

Loi nhỏ. Thành công việc nhỏ. Mệnh hợp: người cần thận, kính trọng 
người trên, làm nên sự nghiệp. Mệnh không hợp: người hay lo sợ, đễ bị 
bối rối, nhưng biết cách ăn ở, nên yên уш. 

Du báo hào 2; Hào tốt: hào 2 ат, hợp dao trung tính. Quan chức có 
dia vị cao, công lớn. St tử có tài, 8ỗ đạt cao, được trọng dung. Người 
thường có nhiều sáng kiến, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp là người có tài khai sáng, mở mang văn minh, phúc lạc 
cao dây. Mệnh không hợp cúng là người chấn hưng được cơ nghiệp, сб 
nhiễu phúc lộc. А 

Du báo hào 3: hào xấu, như hết thịnh đến suy, như trời đã sang 
chiëu, như người về già cao tuổi. Quan chức đến kỳ hưu trí. Kè sĩ hết. 
thời, tham quyên dé bị chỉ trích. Người thường hết vui đến buồn. Dë 
phòng ốm dau, bệnh hoạn, tang ma. Mệnh hop là người hiểu được thiên 
mệnh, sống được yên vui, hưởng được phuc lộc. Mệnh không hop là 
người hay than thân, trách phận, hao tổn tâm thần, thể xác. 

Dự báo hào 4: Hào xấu, sa vào gian lao cực khổ, dë bị hình phạt. 
Mệnh hợp là người an phận giữ đạo bảo vệ được mình và cơ nghiệp khi 
gặp biến. Ménh không hop là kê thiếu trung chính, làm сар, pham vào 
hình khác. Quan chưc lộng quyền, bị ghét bó. Người thường là kë ngồ 
ngược hung bao, сау mạnh làm сап, bi nan binh đao, gian nan cực khổ. 

Dư báo háo 5: Hào vấu, ít phúc lộc, nhiêu khó khăn, gian khổ, Mệnh 
hợp là người hết lòng vì công việc chung, biết lo xa, mềm dẻo, khiêm 
tốn, bảo vệ được phúc lạc. Mệnh không hợp là người thiếu sáng suốt, 
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gặp khó khăn bị hao tái tốn sức. Kinh doanh kém phát dat. 

Du báo hào 6: Hào tốt, cơ hội tốt để tao sự nghiệp, sĩ tử dó dat, 
thành danh. Nhà buôn kinh doanh thuận lợi. Mệnh hợp là người có tài 
thao lược, giúp nước lập công. Mệnh không hợp thì kiếm sống khó khăn, 
cuộc đời vất vả, long đong. 


(Là quê tốt) = Chántrén/ Ly dưới. Là qué thứ 

20 theo trật tự Tiên Thiên, quả 

thư 55 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Phong là qué nghịch đảo của quê 

Hoả/Sơn=Lưử (số 13), nối tiếp quê Quy Muĝi, với y nghĩa: sự vật vé hop, 
át thành việc lớn. 

Do đó quả Phong là thịnh lớn nối tiếp qué Quy Muội. Chăn-Mộc/ Ly- 
Hoá: Mộc sinh Нод, qué Phong là qué “Tương sinh”, thuộc nhóm Khám- 
Thuỷ, qué của tháng 9. Chỉ phối số cung Khám (số 1) và các số của 
Thuỷ: 1 và 6. 

Phong có nghĩa là phong phú, là đầy như cái cốc chứa đây, là thịnh, 
là to lớn. Phong là mặt trời lúc chính ngo, tất phải xế xuống phía Тау; 
là trăng tròn ắt sắp đến lúc khuyết. Cho nên vật đến hết thịnh át phải 
suy, hết lớn Át phi giám dán, hết đây át phải vơi dán. 


Lời qué và lời Hào: 


Phong hạnh, vương các chỉ, våt Lai, nghi nhát trung: Qué Phong 


hanh thông, vua đến đó, chứ lo, nhu mặt trới gita ngày. 


Бо ойи: Ngõ kỳ phối chủ, Шу tun võ cu, vãng hữu thượng. Gặp, 
Hào т được chủ hợp với minh, qua tuần không |, tién (án là được chuộng. 


Hào2 | цис nhị: Phong kỳ bó, nhái trung kiễn đầu, уйпа đắc nghi idt. hữu 
рїш phái nhượ, cát Màn lén che mặt trời, giữa ban ngày mà tróng 
thấy sao Đầu, di thi bị поё ghét, oó lòng tin mà khai phát thì tốt. 


7 tam P Е "T" 
auána vô cữu: Lớn thay cái màn cha, giữa ban ngày mà trông thấy 
сё đám sao, gãy cánh tay phål, khẳng lỗi. 
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thay cài màn che, giữa ban ngày mà trông Iháy sao Đầu, gặp những | Hào tà! 
người chủ cũ, Vt. 


Нара | Luc лай: Lai chuzng. hữu khánh dự, cái Có người lài đức đến, có т а. 
phúc, được khen, tốt. Hảo tốt 


T A đang ưng 0 
H To lén thay cái mái nhà, che cà cái nhà, nhìn | Hào xấu 


tam lué bat dich hunc; 
qua cổng vắng tanh không người, suốt ba năm không thị hung. 


Chii ý nói dung: Quê пау biểu thị trạng thái đây đủ, viên mãn, như 
mặt trời giữa trưa chiếu sáng khắp nơi. Nhưng lý của Dich là cái gi dày 
át phải vơi, cái gi tròn át phải khuyết, trời sáng gita trưa vẫn có thể bị 
mây che phủ. Vi vậy cách xử thế là phải luôn luôn biết phòng bị, chú 
động trong mọi tình huống. Qué có tượng: trưởng nam (Chấn) kết hợp. 
với thứ nữ (Ly). Chấn thì động mà Ly thì sáng. Sáng mà động nên hanh 
thông có hanh thông mới mang đến thịnh lớn. 


chiết ngục tri hinh": Sấm chớp đều đến là qué Phong. Người quân tử 
theo đó mà xót được việc ngục, trị được việc hình. 

Dự báo Hà Lạc: Qué Phong chi thời vận đang hết sức thuận lgi,là 
thời cơ tốt cho công danh sự nghiệp, nhiêu cơ may trong kinh doanh, tài 
vận tốt. Tuy nhiên như nội dung quẻ đã chỉ, cái gì cực thịnh át phải suy, 
vé cuối quê là thời kỳ khó khan, suy thoái, vì vậy cán dé phòng trước 
những không may vé giai đoạn cuối. Thi cứ dã đỗ cao. Kiện tụng đầu dé, 
sau rắc rối. Hôn nhân vẻ sau рар khó khăn... 

Nhung tuổi nap Giáp: Ky: Mao, Sửu, Hợi. 

Canh: Ngọ, Thân, Tuất. 
Người gặp quê này sinh vào tháng 9 là cách công danh vinh hiển. 


Dự báo theo các Hào: 
Dư báo hào 1: Hào tốt, рар được trên sáng suốt, dé thang tiến. Si tử 
gấp thời, để thành đanh (như hào này дар hào 4 đối ứng là hào đương 
chính vị). Người thường gặp được phường hội tốt, bạn b tất. Mệnh hợp 
cách là người có tài đức gặp thời, được người trên sáng suốt hỗ trợ, tạo 


351 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÁN 


thành nghiệp lớn. Mệnh không hop cách là kẻ kiêu cảng, làm bay dé 
lâm vào gian nan, hình khắc. 

Duy báo hào 2; Hào tốt nhưng phát chậm vi hào am 2 trong sáng gặp 
hào Ат 5 ngôi chí tôn mà hôn ám (vì bất chính) nên phải giu lòng 
trình sau mới lợi. Quan chức vì ngay thắng mà bị gièm pha lúc đầu, 
зї tử long dong,sau mới khá. Người thường gặp nhiều khó khăn,vẻ 
sau mới thuận lợi. 

Mệnh hợp là người сб tài nhưng bị cấp trên ngờ vực, biết lấy lòng 
thành cải hoá, sau được trọng dụng. 

Mệnh khòng hop là người bị giém pha nhưng cô độc không ai che 
chở, thành dat khó khăn và chậm. 

Dự báo hào 3: Hào xấu: Gap phải chủ hôn ám dú mình có sáng suốt 
cũng trở thành vô dụng, như người gãy cánh tay phải nhưng không có 
lôi. (chỉ hào 3, đương cương dác chính gặp phải hào đối ứng là hào 6 ат 
như người ở ngôi cao mà hôn ám, không biết dùng người). 

Tué vận: Quan chức không thi (зб được tài năng, khó thăng tiến. ST 
tứ không gặp thời, long đong, không được dùng, người thường không 
lợi, người bị tật ở tay chân. 

Mệnh hợp cũng như ý hào, không gặp được chủ sáng, không làm 
được việc như ước nguyện. 

Mệnh không hợp là kẻ bất tài, không làm nén việc, bị thương thân, 
phá tế. Người tàn tàn ở chi. 

Du báo hào 4: Hào tốt, biết hướng xuống dưới để hành động khi cấp 
trên hôn ám. (Di chủ: đanh từ cổ, xưa người có địa vị cao gọi người 
thông gia ở dưới là "di chù” ; còn người cấp dưới gọi người thông gia cấp 
trên mình là “phối chủ” ). Сар hào này, quan chức bị cấp trên nghỉ ngờ 
nhưng lại được cấp dugi ủng hộ. St tứ có nhiều bạn tốt giúp d6, có thể 
thành đạt. Người thường phải bán ba nhưng sau thành đạt. Phòng tai 
nạn đọc đường. Người mệnh hợp là người gặp chủ hôn ám nhưng nhờ 
bạn hiền và người dưới giúp đỡ nên hoàn thành sự nghiệp. Người mệnh 
không hop la ngưới phải nhờ n gưới thân lập nghiệp phương xa; trước 
шап nan sau thành dat. 

Dự báo hào 5: Hào tốt như người ở ngôi cao та biết trong dung 
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nhàn tài, дап được nhờ, để lại tiếng thơm. Quan chức dé tháng tiến, si 
tử dà đạt cao, được trong dụng, người thường kinh doanh phát đạt, 
nhiều phúc lợi. Ménh hợp cách: người có tài đức, sự nghiệp hién đạt. 
Mệnh không hợp cách củng là người có tiếng tăm, có phúc lộc cao. 

Dư báo hào 6: Hào xấu vì là hào trên cùng qué Chấn nên rất động, 
вар biến, như người ở ngôi cao sắp вар tai nạn, kết cục xấu, vi hôn ám 
mà ở ngôi quá cao như cải nhà lớn không người ở. 

Mệnh hợp là người có địa vị mà hôn ám làm ейп, рар tai hoạ, không 
giữ nổi cơ nghiệp tó tông. 

Mënh không hợp là kẻ có tài mà thiến đức, bạn bè xa lánh, người 
thân ruồng bỏ, gặp gian nan khốn khổ. Hào này thích hợp với những 
người tu hành. 


21.QUEPHONG/HOÀ ZZ sa 
GIA NHÂN Т—— т trén/ Ly duói. Là qué thứ 21 
(Là qué tót) theo trật tự Tiên Thiên, qué thứ 


37 theo Dịch cổ, thuậc Hạ Kinh. Phong là qué nghịch đáo của qué Hoà/ 
trach=Khuë (số 53), nối tiếp qué Minh Di với ý nghĩa: đau đớn bên. 
ngoài (Minh Di) mới phải trở vé ben trong (Gia nhan), vi vậy mà qué 
Gia nhân (Dao,trong nhà) mới nối tiếp quê Minh Di. 

“Tốn-Mộc/Ly-Hoả: Mộc sinh Hoá, Gia nhân là quê “tương sinh”, thuộc 
nhóm quê Tốn-Mộc, qué của tháng 6. Chi phối cung Tốn (cung số 4) và 
các số thuộc Mộc: 3 và 7. 

Gia nhãn có nghĩa là người nhà, việc nhà, đạo trong nhà: tình cha 
соп, nghĩa vợ chóng, trật tự lớn nhỏ trong nhà, giứ luân lý, đạo nghĩa, 
đó là đạo người nhà. Tượng qué: Tốn nam, Ly ny, nam ngoài, nu trong, 
chỉ sự phán công hợp lý, su vui vẻ, hoà thuận trong gia dinh. Ly là lita 
ở trong, Tốn là gió ở ngoài; lửa bën trong càng nóng thì gió bên ngoài 
càng mạnh, cho nën cái đạo trong rhà phải từ trong ra ngoài. Cái gì có 
ở mình đều thi hành được ở nhà, thi nành được ở nhà thi thí hành được 
ở nước ròi đến thiên hạ. Cho nên cái đạo trị thiên hạ chẳng qua là cái 
đao trị nhà suy rộng ra mà thôi, 
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Lời quẻ và lời Hào: 
Pan 


Gia nhân Io n tịnh: Quê Gia nhàn, N cho con дё chinh ën (có | Quy dị | 
người là; Lợi cho con gái xem bói). 


kà Que 

kời Hào: | sg cửu Nháo ntu да, hối vong: Ngăn ngữa ngay từ trong nhà, àn | Hao tốt 
Hào | пап mất. 
tảo? 
Hảo 3 


Luc nhi: Và dự toai. tai trung quic trinh cát: Không cầu toai ý àno А 
khác, ở lại копу bắp, gi chinh bên tốt. (об người dich: Không có gi | Hào tốt 
toai nguyện làu, xem bói 1ót). 


“ải tạm: Gia nhân bạc Һас, hói lệ cát, phu tử hi hi chung làn: Người 


h 
nhà nem nóp, hói hận vi quá nghiêm khác nhung tốt, vợ con luông Hào bint 
tuóng, cuối cùng hói dêc. 

Hào 4. | Luc tih Phú gia daicát; Nhà giàu råttôt. Hào tối 

Hàos | Cửu ngũ. Vương cách hữu gia, våt tuật, cát: Đức vua cũng có gia "e 
đỉnh. không phải lo, tốt. Hào tô 

Hào | Thương cửu: Hữu phụ, uv như. chung cát; Có lòng lin, lại có oai, "NP 
cuối cùng tốt, sao tốt 


Chú ý nội dung: Gia nhan còn có nghĩa là những người trong gia 
đình, hay gia tộc trong gía đình, gia tộc vị trí người phụ nur thường là 
trung tâm. Phụ nữ сб đoán kết gia dinh mới yên vui. Tượng của qué Gia 
Nhân gồm qué Tến là trưởng nữ ở ngoài, quê Ly là thứ nữ ở trong; сас 
hào trong qué déu trưng chính và đối ứng, biểu hiện thư nữ thuận tòng 
trưởng пй, cho nén mọi việc đều thuận loi, gia đình đoàn kết vui vé. 

Tham khảo Tương Truyén: "Phong tie hod xuất, Gia Nhàn, Quán tủ 
di, ngón hữu 062 nhi hành hưu bàng”: Gió từ lửa mà va là qué Gia 
Nhân. Người quân tử lấy đó mà giữ lời nói phái có sự thật, việc làm 
phải theo nguyên tắc. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ chỉ vận thế thuận lợi, bình an, trang ngoài 
đoàn kết, gia đạo yên vui. Cơ hội để hoàn thành sự nghiệp, có thể dat. 
công thành danh toại. Tài vận tốt, nhiêu cơ hội kinh đoanh phát đạt, 
phuc lộc dôi dào. Xuất hành tốt, Thi cử dễ đậu Kien tụng nên hoà giải. 
бт đau chóng qua khỏi. Tình yêu thuận lợi, tim được người ý hợp tâm 
đầu. Hôn nhân dé thành lương duyên. 
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Nhung tuổi nap Giáp: Ky: Mao, Siu, Hoi. 
Тап: Mùi, Tj, Мао. 
Người gặp qué này lại sinh tháng 6 là đắc cách, số công danh phú quy. 


Du báo theo các Hào: 

Du báo hào 1: Hào tốt, biết té gia, trị quốc. Hào chỉ sự tháo vát mọi 
việc. Quan chức có khả năng, được thăng tiến. Si tử gap thời, được 
trong đụng. Nhà buôn kinh doanh phát đạt. Phụ ni đảm dang. 

Mệnh hợp là người có đức hạnh, dựng được nghiệp nhà, giúp được 
việc nước, phúc lộc lâu bën. 

Mệnh không hợp cũng là người biên, có đức, gia dinh nền nếp, sóng 
yên vui. 

Du báo hào 2: Hào tất, nhiéu eo may thăng tiến. Sĩ tử được hỗ trợ 
trong học hành, thi cử. Người thường lập được nghiệp, phúc lộc dôi dào. 
Mệnh hợp là người có đức hạnh, có tài të gia trị quốc, sự nghiệp vẻ 
vang. Mẹnh không hợp cũng là người được an nhân, hạnh phúc. Nữ 
mệnh: dám đang, giói nội trợ, nuôi day соп cái, lợi chóng con, gia дао 

Dụ báo hào 3; Hào bình. vừa tốt, vừa xấu. Tốt nếu biết nghiêm khác 
тап đe trước. Xấu nếu buông thả cho sự đam mê, nhimg khát khe quá 
thì hông việc. І 

Mệnh hợp cách: người biết lo trước phòng sau, giữ được nghiệp nhà, 
gia phong nản nến. 

Mệnh không hợp: người không biết phòng xa, thá lòng ban đầu, 
khát khe vẻ sau, thiếu công bằng, thiên vị, khó thanh nghiệp lớn, làm 
loạn gia, bại sån. 

Du báo hào 4; Бао tốt cho mọi người, nhiều cơ may thành đạt, 
thành danh, thăng tiến lớn, kinh doanh phát đạt. Mệnh hợp cách: Người 
có tài đứo, chấf hưng được việc nhà, việc nước, phúc lộc cao dây. Mệnh 
không hợp cách: cũng giáu sang, an cư lạc nghiệp. 

Du báo hào 5: Hào tốt, nhiều co may hiền đạt, thành danh, như có 
quý nhân phủ trợ Kinh doanh gặp tài vận, phát đạt, phúc lợi nhiều. 
Mẹnh hợp là người có đức hạnh, khiêm nhường, cơ may tự đến, hiển 
đạt, vinh hoa. Mệnh không hợp cũng là người có đức hạnh, có sự nghiep 
hiển vinh. 
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Dự bao hào 6: Hào tốt: Quan chức có địa vị cao sang; sĩ tử thành 
danh, thăng tiến dë; Người thường kinh doanh phát đạt, дас lợi. Nu 
mệnh là người hiển đức, đảm đang, có chóng cao sang. Mệnh hợp là 
người quyển cao, chức trong, phúc lộc làu bản. Mệnh không hop cũng là 
người giầu sang có phúc lộc, cuộc sống an vui. 


22- À= 5642 
KÝ TẾ Khám trên/ Ly duci. Là qué thứ 22 
Là quê tốt) theo trật tự Tiên Thiên, qué thứ 63 


theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Ký Tế vừa là qué nghịch dào vừa là qué 
biến của quẻ Vi Tế (số 21), nối tiếp quê Tiểu Quá, với ý nghĩa: vật nhỏ. 
đã qua tất phái hoàn thành, tất việc đá xong. Vì vậy qué Ký Tế tiếp nối 
quê Tiểu Quá, 

Khám- Thuy/Ly - Hoá; Thuỷ khác Hoá, qué Ky Tế là quê “Tương 
khác", thuộc nhóm Khám - Thuỷ, quê của tháng giêng. Chỉ phối số cung 
Khảm (cung số 1) và các số của Thuỷ: 1 và 6. 

Ky Tế có nghĩa là việc đã xong, đã hoàn thành, lợi ích hoà hợp, danh 
lợi song toàn, Thuỷ trên, Hoà dưới, Thuỷ giáng xuống та lửa bốc lên là 
thuận, là hanh thông, có công dung. Sáu hào của quê đều trung chính, ` 
đúng vi. Tuy nhiên cái lý của Dịch là không có cái gì tuyệt đối, cái lớn 
hanh thông át có cái nhỏ chưa hanh thông. Ky Tế là nói việc lớn đã 
hoàn thành, đã hanh thông. 


Ый Оше | Кё hạnh, tu lof Linh sơ dắt, chung loan: Quả ký TẾ hanh Ị 


thông, lợi nhỏ chính bền, túc đầu tốt, sau loan, юш 
LờLHảo: | 8ơ cứu: Duê kỳluân, phụ vi. vô cis Kéo ét bánh xe, làm ướt 
Hảo 1 đuôi, không lỗi. Hảo bình. 


Ыёо2 | Luenbi: Phu láng kỳ phát vá trúc thất nhảt đắc-Đàn bà đánh | нао каз 
mát chióc khàn trùm, chở duói tim. bày ngày sẽ thấy. кис 


nhân våt dụng: Vua Cao Tông đánh quỳ phương ba năm mới Hào bình 
xong, chớ dùng kê tiểu nhân. 
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Hảo 4 | Lục t Nhu hữu v nhu, chung nhật giới: Uót có ào tách, suốt SE 
ngày гап, Hào tốt 


| Hão§ Cửu пай: Bóng làn sát navi, bắt như tây lận chỉ thược t thuc ibu ird 
ky phúc: Láng giềng phía đông giới àu, chẳng bằng láng giêng | Hào xàu 
phía Tây ié Thượe, thât được phúc, 


Hảo6 | — Thượng lục: nhu kỳ thủ, lê; Ut cà đầu, nguy. Hào xâu 


Chu ý nói dung; Ky Tế còn có nghĩa là van sự đã thành, mọi người 
đã yên vị. Đó là trạng thái ổn định lý tưởng. Nhưng cái gì đá ổn định lớn. 
át tiến tới cái bất ón. Đã hoàn thành tức là bắt đâu dó vỡ, 

Tuy nhiên chưa phải lúc cho những thay đổi, trước mắt phải giữ 
vững nguyên trạng. Đó là cái đức của qué, cần phải chú ý. 

ham Khác Tương Truyén: Thuy tei hod thuong: Ký Tế, Quân tử dr, 
tư hoan nhi dự phòng chi: Nước ở trên lửa là qué Ky Tế. Người quân ( tử 
theo đó mà lo phòng trước hoạn nan. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Ký Tế chỉ thời vận bình yên, ổn định, mọi việc 
đang thuận buồn xuôi gió, cơ hội thành đạt có nhiều, Nhưng vé sau trở 
nén khó khán, không thuận, suy vi, bất lợi. Tài vận trước khá sau sa. 
sút. Hòn nhân trước mắt thuận lợi, sau không hoà hợp. 

Những tuổi nap Giáp: Ку: Mão, Sửu, Hợi. 

Mau: Thân, Tuất, Ty. 

Người gặp quê này sinh tháng giêng là đắc cách. 


Hào: 

Dư báo hào 1: Hào bình. Ý hào; nên cần thân ngay từ đầu. Người 
cán thận biết phòng xa thì phúc lộc bên vung. Người không biết phòng 
thân dé lâm vào gian khổ. Mệnh hợp là người biết phòng loạn khi đang 
trị, giữ được cơ nghiệp làu bên. Mệnh không hợp là người kém lo xa, 
phuc móng, phận bạc. 

Dự báo hào 2: Hào xấu híc đầu, tốt về sau. Vi vậy có tài chưa được 
dùng, chớ nén nóng vội, hay chờ thời, (Bảy ngày trong lời Hào ý chỉ thời 
gian tương ung 7 làn biến của quê), 

Mẹnh hợp là người có tài nhưng công danh đến muộn. Mệnh không 
hợp là người tuổi trẻ gian truân, về già gặp vân tốt. 

Dự báo hào 3: Hào bình, vừa xấu vừa tết. (Hào 3 dương cương ví 
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như vua Cao Tông nhà Ân, khi bình công không dùng kẻ gian ninh). 
Mệnh hợp là người có công đẹp loạn, nhưng thành công muộn, có phúc 
lộc cao dày. Mệnh không hợp là người có tài nhưng kém đức, hay tranh 
chấp, kiện cáo, phúc lộc kém. Người thường hay thiếu kiến nhẫn, muốn 
bốc nhanh, buôn bán thua lỗ, đi đến bất hoà, tranh chấp, phúc mỏng, 
lộc ít. 

Dự báo han 4: Hào tốt, chỉ người biết luôn luôn phòng bị, như người 
vượt sông lớn phòng thuyền rò phải có sẵn 4o rách dé độn. Quan chức 
biết lo xa, nhúc lộc lâu bền. Sĩ tử trong sạch, có tiếng thơm, thành danh. 
Người kinh doanh có kế hoạch, có cuộc sống an nhàn. 

Mệnh hợp là người có cơ mưu, git được nước, lập được công, phuc lọc 
lớn. Mệnh không hop cing là người biết lo xa, giữ được phúc lộc. 

Dự báo hào 5: Hào xấupkhông có hậu, trước khá sau gian khổ, theo 
дою ăn tàn, không khỏi liên luy. (Hào 5, tuy ngôi cửu ngu cấp trên 
nhung đang suy, ví như người láng giéng phía Đông, không bằng hao 2 
là cáp đưới nhưng đang thịnh, ví như người láng giéng phía Тау). 

Mệnh hợp là người biết Io xa, giữ được nghiệp nhà, yên được ха tác, 
phúc lộc cao dây. Mệnh không hợp là người án chơi phù phiếm, không 
biết phòng xa, làm khuynh gia bại quốc, cơ nghiệp khó toàn. 

Du báo hào 6: Hào xấu, vì ngôi сао gặp thời sắp biến. Quan chức có 
địa vị cao dë sai lầm, dë bị truất giáng. Sĩ tử long đong, khó tiến, 
không được dùng. Người thường kinh doanh khó khan, phúc lộc ít. 
Đi xa dé phòng đấm thuyền. Mệnh hợp là người ứng với thời Ky Tế, 
làm nén sự nghiệp vé vang, phúc lộc hoàn mỹ. Mệnh không hợp là 
kẻ kém tài trí lại có địa vị cao dë làm liều, gây tổn hại lớn, nguy đến 
thân, phúc lộc mỏng, 


23.QUÉ SƠN / HOẢ=BÍ (BÒN) FE 8641 
(Là quẻ trung bình) = Сап trên/ Ly dưới. Là quả 
thứ 23 theo tràt tự Tiên. 
“Thiên, quê thứ 22 theo Dịch cổ, thuộcThượng Kinh. Bí là quê nghịch. 
đáo của qué Hoả/ Léi-Phé Нар (số 37), nối tiếp qué Phê Нар với ý 
nghĩa: sự vàt đã họp với nhau thì không thể xô bó, mà phải có văn vé, có 
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trang sức mới hợp. Do đó mà tiếp đến quẻ Bí. 

Сап - Th&# Ly - Ноа: Hoá sinh Thổ, qué Bí là quả “tương sinh”, thuộc 
nhóm qué Cấn - Thổ, qué của tháng 11. Chỉ phối số cung Cấn (cung số 
8) và các a6 của Thổ: 5 và 10. 

Bí có nghĩa là trang sức, làm đẹp bèn ngoài. Còn nghĩa là tụ hợp, có 
tụ mới có van vé, Bí chính là cái văn vé khi tu hop, cái đẹp bèn ngoài. 


Lời qué và lời Hào: 


Lời Quà | Bí hanh, đầu igi Ыш dụ vãng: Quê Bi banh thông, có kñ nhỏ, có | cua bil 
tiến tới Qué tình 
Lời Hào: | Sc'cdv Bi kỷ chỉ xá xa nhĩ dà: Trang sức ngón chàn bŠ xe mà | ү, 
Hảo | bé. eu 
Hào? | шеп BÍ kỳ шг Trang sức bë râu. Hào tốt 


Hào | Сат, Вїпһи nhu nhu vĩnh tính cát; Trang sức. bóng mươi, 
chính bên lâu dài tốt. 


Hảo 4 | Lục tứ Binbu ghan như, bach mã han như, phi khẩu hôn cầu: 
Trang sức rực rỡ, ngựa trắng như bay, Không phải cướp mà là Hào xấu 
sầu hôn. 
: J: Bí vụ khâu Yan thú mm m | 
Trang sức ở gò vườn, bó lụa móng manh, xáu hő, sau tối. Hào tòi 
Hào | Thương cửu. Bạch bí, vô cüv; Trang sức màu trắng, không lỗi. Hảo lội 


Chú ý nội dung: Bí còn có chỉ vẻ đẹp bên ngoài. Theo tượng qué thì 
dui núi có mặt trời. Núi là nơi có nhiều phẩm vật, được ánh sáng mặt 
trời chiếu làm пф lên vë đẹp, nên gọi là Bí. Tuy nhiên ở con người nếu 
quá chuộng vẻ đẹp bên ngoài thì dé bỏ mất và đẹp bën trong, vì vậy đức 
qué khuyên con người không nén quá chuộng hình thức, cái trang trí 
bên ngoài không phải là tat cả. 

Tham Khảo Tương Truyền: Sơn ha hiiu Ной: Ві Quán từ di thư 
chính, uó cảm chiết ngục: Dưới núi có lửa là quê Bí. Người quán tử theo 
đó, làm sáng tö nhưng việc nhé trong chính trị, không đám khinh đoán. 
việc hình ngục. 


359 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÁN 


Tự báo Hà Lạc: Qué Bí chi thời vận xấu, bẻ ngoài tưởng mọi sự dé 
đàng nhưng thực chất khó khăn, suy thoái. Công danh sự nghiệp lúc 
đầu có vé thuận lợi nhưng càng vé sau càng sa sut, tham chí hữu danh 
уб thuc. Thời vận của những người có bê ngoài hào nhoáng nhưng bên 
trong trống rồng. Tài vån kém, kinh doanh không có thực chất. Kiện. 
tung dé thất bai. Thi cử chỉ dat bình thường. Tình yêu hào nhoáng 
nhưng khó thành. Gia đình bằng mặt, không bằng lòng. 

Nhung tuổi nap Giáp: Ky: Mão, Sửu, Hợi. 

Binh: Tuất, Dân, Ty. 

Người có quê này, sinh tháng 11 là đắc cách, sẽ рар nhiều cơ hội lap 

công đanh. 


Dự báo theo các Hào: 

Du báo hào 1: Hào bình, kẻ hay chuộng hình thiic, đứng núi nọ 
tróng núi kia, bỏ cũ tìm mới, long dong chạy vay, xứ lý không đứng 
ngòi, dung vị. Mệnh Һор là người có tài đức, biết sử xw đúng cương vị. 
Mệnh không hợp là người dựa thế cấp trên, bón ba chạy vay. Người 
thường có tiếng không miếng, thất tài lộc, chuộng hình thức. 

Đụ báo hào 2: Hào tốt, quan chức dé thăng tiến, Kẻ sĩ có văn tài như 
người có bộ râu được trang sức. Người kinh đoanh gáp tài vận, nhiệu 
phúc lợi. Mệnh hợp là người có tài văn chương, thành danh. Mệnh không 
hợp cứng là người có học vân cao, có phúc lộc. 

Dự báo hào 3: Hào tốt người biết tự trau đổi như biết ty trang sức 
vậy. Người có số an nhan. Quan chức dễ thăng tiến. Si tů gap người tiến 
cử, được sử dụng. Người thường được giúp dó, kinh doanh phát dat. 
Mệnh hợp là người có đức hanh, cuộc sống vinh hiển, Mệnh không hợp 
củng là người có tài đức, sống lâu. 

Du bao hào 4; Hào xấu lúc đâu, (ot vé sau, như người trang sức 
không đúng, hành vì không hợp có thể gây hiểu lầm. Phòng có tang 
phục. Mệnh hợp là người có tài, có học nhưng bị nghỉ ngờ, sau thành 
đạt. Mệnh không hợp thì gian nan, khó nhọc lúc trẻ, về già khá hơn. 
Kinh doanh về sau mới có lợi. 

Du báo hào 5: Hào tốt vừa, chỉ người hà tiện có thể рау hiểu lầm, 
nhưng sau tốt. Mệnh hợp là người tiết kiệm, làm nên việc nhỏ. thọ cao, 
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trung thực. Mệnh không hợp là kẻ hà tiện, túng thiếu, kém tải lộc. 


Die bdo hào 6: Hào tốt, nhu người trở vé cái chất phác ban đầu, 
không cân trang sức. Phòng có tang bén ngoại. Quan chức được cảm 
tình, dë thăng tiến. Sĩ tử được người tin dë thành danh. Người thường 
kinh doanh đắc lợi. 


24 QUÉ DIA/ HOÀ-MINH DI 8440 
(Là qué хаи) Khon trên/ Ly đưới. Là quả 
thứ 24 theo trật tự Tiên 


Thiên, quê thứ 36 theo Dịch 
cổ, thuộc Hạ Kinh. 

Minh Di là qué nghịch đáo của qué Hoả/Đia= Tän (số 5), cũng là quê. 
nối tiếp qué Tấn với ý nghĩa là sáng mãi (Tấn) át phải tối. Do đó quê 
Minh Di (tối) tiếp quê Tấn. 

Khón - Th&/ Ly - Hoá: Hoà sinh Thổ, qué Minh Dí là quà “tương 
sinh”, thuộc nhóm qué Khám - Thuỷ, qué cúa tháng 8. Chỉ phối các số 
qué Khám (cung số 1) và các số thuộc Thuỷ: 1 và 6. 

Minh Di có nghĩa là tồn thương, thương tích, bệnh hoạn, bóng tối 
hoặc gian nan, đau buôn, nhu ánh sáng bị vùi dui đất vậy (mặt trời bi 
quả đất che lấp), Còn chỉ người anh hùng đang phải ẩn đấu tài năng để 
lánh nạn. 


Lời quê và lời Hào: 
Lờ Quả | Minh Di lợi gian trinh: Què Minh Di, lợi về chịu khó nhọc, giữ x 
chinh bën. Mes 
Lời Hào: ju: уз, thuỷ kỳ duc. Quán tử vụ hành, tạm nhài 
tảo 1 Г hú nhắn hu ngôn: Thương tón lúc dang 


bay, cảnh rũ xuống. Người quân tử bà đi ba ngày không ăn, có | Hào хаи 
chuyên di xa, chủ nhàn có Úi bàn tán. 


Hào 2 Lug nhi: Minh Di, di vụ tå cổ, dung chứng mã, cát: Thương tón, bi | kac iy 


thương ở đùi trái, được cứu nhờ ngựa Боё, tốt. 


Hào 3 Củu tam, Minh Di vu nam thú, đắc ky đai thủ, bát khả tát trinh; 
Thương tổn kh đi tuần thú phương Nam, bát được tên dàu xò lớn, | Hào tốt 
không thể kịp giữ chính bën. 
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Hào4 | Luci Nhập vụ tả phúc, hoach Minh Di chi tâm, vu хийе món 
Sini: Đi vào phía bụng trải, nắm được cái tâm của sự thương tổn | Hào xáu 
thì nên bó nhà mà đi. 


Hảo š | Lue ngũ: Cơ f chi Minh Dị, li tình: Cái thương tổn của Cơ Tử, igi |. 
ở chính bền, La 


Hào 6 minh hồi, vu thiên, hài nhập vu địa: `: 
Không sáng mà lối, mới đầu thi pe tản trời, sau chập xuống đất. | Hảo Xấu 


Chii ý nói dung: Tượng qué: Mặt trời (Ly) chìm dưới đất (Khan), quê 
Minh Di chỉ hinh thái đen tối chi phối sự vật. Trong xã hội là thoi đại 
của hôn quân, kẻ ngu muội, bất tài (Khón) đè nén áp bức người có tài 
đức (Ly). Vì vậy muốn phá vỡ sự bế tắc, người có chí át phải chịu nén dé 
trau đổi thêm phẩm hạnh, tích 109 kinh nghiệm nhiều hơn nua. Chịu 
đựng cái tối tăm nhưng vẫn gii được lòng trung chính mới tranh thủ 
được sự üng hộ của moi người. 

Tham Khảo Tương Truyền: "Minh nháp địa trung: Minh Di. Quản 
tử di. li chúng dụng hối nhị minh” : Cái sáng nhập vào trong đất là qué 
Minh Di. Người quân tử lấy đó mà đến với dán chung, đùng cái tối như 
cái sáng vậy. 

Dự báo Hà Lạc: Qué Minh Di chỉ thời vận xấu không thuận lợi cho 
mọi việc. Công danh sự nghiệp khó thành. Tài van không сб, kinh doanh 
thua lỗ, Kiện tụng kéo dài và thua kiện, nên cố gắng đàn hoà ngay từ 
đầu thì hơn. Đi xa không thuận. Thi cử khó đạt, ước nguyện khó thành. 
Bệnh tật đai dáng, dé bị nặng lên. Hôn nhân và gia đình trắc trở, khó 
thành lương duyên. Tuy nhiên, phải có lòng kiên nhẫn chờ thời, giữ đạo 
trung chính, biết lấy “cái tối là cái sáng”, thời cơ tốt Át sẽ đến, 

Những tuổi nap Giáp: Ку; Мао, Sửu, Hei. 

Quý hoặc Ất: Sửu, Hợi, Dậu. 

Người gặp quê này sinh vào tháng 8 Jà đắc cách, la thời vận tốt của. 

tuổi này. 


Dự báo theo các Hào: 
Du báo hào 1: Hào xấu, chi sự bị nạn lúc đang hành sự như con 
chim bị thương lúc đang bay. Người quân tử phải bỏ trón để lánh 
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nạn, không khói bị người đời bàn tán. Quan chức đẻ phóng bị nghi 
ngờ. Người thường dé phòng tai bay va gió. Mệnh hợp là người có cơ 
mưu, sáng suốt, tránh được tai hoa thời loạn, làm nên sự nghiệp. Кё 
sĩ thành công, thành danh. Mệnh không hợp cũng là người tài trí 
nhưng hay gặp gian nan. 

Du bdo hào 2; Hào vừa xấu vừa tốt, như người bị thương nặng, 
muốn cứu phải có ngựa khoẻ; muốn làm việc lớn phải có lực lượng. 
Hào tốt cho những người có quyền lực, có thể lặp nhiều công lớn; 
xấu cho nhung người thân об thế kém lại không biết lượng sức mình, 
dë bị tai va. 

Mạnh hợp: người có binh quyền trị nước, làm cho dán yên, nước 
mạnh. Mệnh không hợp: kë lộng quyền đắc chí, không biết lựa sức mình, 
dë chuốc lấy tai va. 

Du báo hào 3: Hào xấu, hào của tật ách và kiện tụng, cần dá phòng. 

Mệnh hợp: Người có công lớn nhưng không khôi bị tón thương. 

Mệnh không hợp: Người phải điều đi công tác nơi xa xôi, gian khó 
Hoặc người bị thương ở tay, chân. ` 

Dư báo hào 4: ($ hào khó hiểu). Tam dua theo ý xếp vào loại hào 
xấu: gặp kẻ có у đỏ xấu muốn lam hại, nên lánh ải chỗ khác. 

Mệnh hợp: Người biết trước am mưu của đối phương, có tài ứng phó 
tránh được gian nan. Hoặc tố giác được Ата mưu của kẻ xấu, góp sức 
ứng phó nén lập được công trang. 

Mệnh không hợp: người bi kỷ luật, biếmtrích; kë sĩ mai danh ẩn! 
tích; người bị bệnh ở tim, ở bụng. 

Du báo hào 5; Hào xấu: có địa vị cao nhu Cơ Tut mà cũng phải giá 
điên để tránh sự sát hại của vua Trụ. Quan chức dë bị nghí ngờ, truất 
giáng, thải hôi. Кёвт không gặp thời, khó thành sự nghiệp. Người thường 
gia cảnh không yên vui. 

Mệnh hợp: Người có tài đức lớn, gặp thời hôn ám vẫn git được thân, 
nêu cao được chính nghĩa. 

Mệnh không hợp: Người không gặp may, gian nan bón táu, sự nghiep 
không thành. 

Du báo hào 6; Hào xấu; Thiếu tài đức, ngồi cao không bên, dễ mắc 
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sai Тат, gập gian nan, vất và. Kë sĩ long đong, không gặp vận. Người 
thường kinh doanh thua lỗ, công việc không thành. 

Mệnh hợp: Người có tài đức, ở ngôi cao, lập công lớn, nhưng không 
bên. Về già dễ bị tai tiếng. 

Mệnh không hợp: Kê thiếu tài đức ở ngôi cao, không thận trọng làm 
bira, gap thất bại, gian nan. 


25- QUÈ THIÊN/ LÔI == 58639 
Vô vong == Can trén/ Chan dưới. Là qué thứ 25 


theo Trật tự Tiên Thiên, qué thứ 25 
theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Vô Vọng 1а quê nghịch đáo của qué 
Son / Thién- Dai Sic (số 57), tiếp nối quê Phục, với ý nghĩa: đã quay vé 
(Phục) tức là dà không còn ky vong gì nữa. Không kỳ vong là “không 
сап dô”, túc là Vô Vong. Vì vậy mà qué này tiếp quê Phục. 

Càn-Kim / Chấn - Móc: Kim khác Mộc, qué Va Vọng là quê “tương 
khác”, thuộc nhóm, qué Tến - Mộc, qué гда tháng 2. Chỉ phối số của 
qué Tốn (cung số 4) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 

Và Veng có nghĩa là không сб due vong, hay ky vọng gì, là không càn 
45, là tự nhiên, Ја chí thành, là chân thật, là sống theo tự nhiên không 
có tham vọng gì, không ước nguyện gi, để mặc mọi cái đến theo tự nhiên. 
"Tượng qué: Chấn là động ở dưới, Сап là trời ở trên. Cái động theo trời 
là cái động tự nhiên, cái động theo quy luật, không phải cái động сап dò 
trái le thường. Vì уау còn nói Võ Vong là không сап. 


Lời quê và lời Hào: 
Là Què] Võ Vong nguyên hanh Im Vinh: Ky phi chinh hy sánh, bát iat hữu du 


vãng: Quê Vô Vong. đầu cå, hanh thông, có lợi, chính bản. (hoặc: Quả xiu 
xem tói oó lợi). Không chính có lội, tiễn lên không lợi. 


Hảo f | Sơ củu: Vë Vona, vãng cát: Tự nhiền mà đi, tôt. Hào tốt 


Hảo 2 Luc nhi: ВА cạnh hoạch, bát trị dự tắc, lai hữu du văng: Không cày 
mà được gặt, không khai hoang mà ruộng đã ihuc thì cử tiến lên | Hảo lôi 
là có lợi. 
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Hảo 3 Luc tam: Và Vong chỉ tai hoặc hé chỉ п hành nhân chi đắc, 4, 


nhân chi tai: Tự nhién bị tai va như con trâu bộc, người qua đường| Hào xấu 
lấy, người trong áp bị oan, 

Hào4 | Cửa tứ: Khả trình vó сй: Có thể giữ chinh bën, không lỗi. Hảo bình 

HáoS | Ciu лай: Vô Vong chỉ tải, vật dược, hữu tỉ: Tự nhiền bị tật, chữ thuốc. "mm 
thang gi, có điều топо (ý nói: tự nhiên së khói) tao tôi 


Hảo 6 | Thượng cửu: Vô Vong hành hữu sảnh, vô dụ it: Tự nhiên đi thi bị tai 
hoa không có lợi gì. 


Chư ý nói dung: Võ Vọng còn bao hàm tư tưởng triết học của Lão tử, 

có nghĩa là sống tự nhiên, không hy vọng hay ham muốn ở bất cứ điều 
gi. Đề mọi cái xây ra theo tự nhiên, tự nó đến chứ không phải do cầu xin 
hay hy vọng mà nó đến. Người sống theo Vô Vọng dù có gặp điều gì bất 
ngờ xảy đến cũng không giao động, lúc nào cũng ung dung tự tại, không 
quá vui, không quá buồn, mọi việc thuận lợi theo tự nhiên. 

Tham Khảo Tương Truyền: Thiên ha lôi hanh, vát dit, vô vong. Tiên, 
vuong dĩ máu đối thời, duc van vát: Dưới trời s&m động, vật được phú 
tính, là qué Vô Vọng. Tiên vương lấy đó, theo cái thịnh từng thời, nuôi. 
van vật. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Vô Vọng chỉ thời vận xấu, mọi việc không có 
cơ may thành công. Chỉ lợi cho những người ẩn dật, tu hành, không lợi 
cho những ai muốn thi thố tài nang, Sự nghiệp trác trở, được mất do 
may rủi, khó tính trước. Tài vận kém, kinh đoanh thất thường, chỉ cầu 
may, không thể đoán trước. Thi cử khó đỗ. Di xa bất lợi. Kiện tung khó 
tháng. Bệnh tật khi tăng, khi giảm, vô chừng. Tình yêu và hón nhàn 
trắc trở, không dáng như sở nguyện. 

Những tuổi nap Giáp: Canh: Tý, Dân, Thin. 

Nhâm: Ngọ, Thân, Tuất, 

Dự báo theo các Hào: 

Dự báa hào 1: Hào tốt, mọi sự thuật lợi. Quan chức dé tháng tiến. Si 
tử gặp thời, thành danh. Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mạnh hợp: Người có địa vị cao quý, hiển đạt, phúc lộc lâu bán. 
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Mệnh không hợp: củng là người lương thiện, có cuộc sống sung túc 
an nhàn. 

Dự báo hào 2: Hào tốt, thời vận thuận lợi, nhiều cơ may, phúc lộc tự 
nhiên đến. Người chăm chỉ dë dàng thăng tiến. Kẻ sĩ chăm chỉ sẽ thi đỗ 
dé dàng, được trọng dụng. Người thường cán mẫn sẽ có nhiễu phúc lộc, 
cuộc sống an nhàn, lười nhác thì phức lộc ft. 

Mệnh hợp: người có cơ may, chẳng màng công danh mà công danh 
đến, chẳng tham giàu mà phúc lạc đồi đào. Mạnh không hợp: Người 
không làm chỉ cầu may, cháy lười, loc nhỏ. Kê du đăng пар gian nan. 

Dư báo hào 3: Hào xấu, thời vận xấu, người hiển cũng bị va lây. 
Quan chức chỉ lo bóc lột dân. Кё sĩ khó tiến thủ. Người thường bị nhung 
nhiễu, tai bay vạ gió bất thường. 

Mệnh hợp: Người có đức lớn, tránh được tai vạ bất ngờ. 

Mệnh không hợp: người hay chạy chot, ninh bç kë có quyên, vẫn bi 
tai vạ. 

Dư báo hào 4: Hào bình, nén giữ yên бп trong chức vụ cú, cơ nghiệp. 
cú. Hào huyén hay gặp không may, sa cơ lỡ bước, chuốc hại vào thân. 

Mệnh hợp: là người có đức, kiên trì giữ đạo nghĩa, có phúc lộc lâu bản. 

Mệnh không hợp: cũng là người сб cuộc sống an nhàn, sung túc. 

Du báo hào 5: Hào tốt, mọi việc tốt lành. Có cái xấu nhưng không 
phải do mình gây ra, không cần thanh minh chay chot, tu nhiên sẽ rõ. 
Như người bị bênh nhẹ không dùng thuốc cũng khỏi. 

Mệnh hợp: Người có tài đức, làm những việc ích quéc lợi dân, được 
người đời ca tung. 

Mệnh không hợp: cũng là người có đức, trừ được hoa, tạo diéu mừng. 

Dur báo hào 6: Hào xấu: cứ theo lẽ tự nhiên mà làm củng có khi bi tai 
уа. Quan chức bị khiển trách, truất giáng. Sĩ tử không được tin dùng. 
Người thường không вар vận, kinh doanh khó khan, dé gặp tai nan. 
Mệnh hợp: là người thông hiểu việc đời nhưng phải biết biến hoá theo 
thời mới tránh được tai hoa. Mệnh khóng hợp: người không biết quyên 
bién, quan niệm don giản, cứ làm theo lẽ t-uemg dé thất bại, gặp tai va 
khó tránh. 
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26-QUË TRẠCH/LÔI = TUY 


(Là quë t6t) 


8638 

Doài {тёп / СҺап duói. Là 
qué thú 26 theo Tràt tu 
Tiên thiên, qué thứ 17 theo dich cổ, thuộc quyền Thượng. Tuy là qué 
nghịch đảo của què Sơn / Phong = Cổ (số 26 ), tiếp nối quê Dự với ý 
nghĩa: đã vui át phải theo, vì vậy qué Таў là theo, nối tiếp què Dự là vui 
vậy. Tượng quê: Gái {тё (Đoài ) đi theo trai lớn (Chấn), hoặc có đẹp lòng 
(Doài ) mới gây động (Chất. ) mà di theo. Đó là lẽ thường tình của sự đi 
theo, vì vậy quê Tuy nối tiếp quẻ Dự. 

Đoài-Kim/Chấn -Mộc: Kim khắc Mộc, Tuy là qué “tương khác”, thuộc 
nhóm Chấn - Mộc, qué của tháng 7. Chi phối số cung chấn (số 3) và các 
số thuộc Mộc: 3 và 8. 

Tuy có nghĩa là di theo là tuy lòng, là thuận theo thời thế, tuỳ theo 
đại cuóc mà hanh động... 

Розі trên là vui vẻ, Chấn duoi là động, vui vé mà di theo, không có 
nghĩa là đánh mất bán thân mình mà thuận theo ý đức lór của thời 
cuộc, của vận thế. Tượng qué: Doái là thiếu nữ ở ngoài, Chấn là trưởng 
nam ở trong, ý nói là người đàn ông lớn tuổi di theo người thiếu nu trẻ 
đẹp là không phải không hay. Hoặc có đẹp lòng rồi mới động mà theo 
cũng là lê thường tình trong thiên bạ. 


LàiQué | тиў, nguyên banh Ii trinh, уй ойу: Què тиў. đầu că, hạnh thông, | _ 
có lợi, chinh bàn, không lỗi Фб 
20 Hào: ü Quan сё] aaa 
Hào! | thay đối, chinh bën P Fa ngoài kết bạn thì có công. Нан 
Hào 2. L Luenhi: Hệ tiểu tủ, thắt tượng phụ: Quan hệ với кё kém còi Ihi кр 
+ | mắt đắng trượng phu. Hảo xâu 
hảo 3 | Luctam: Hèt hư, th tiểu tử, tuy / trinh: 
Liên hệ với đắng lrượng phu thi mát kë tiéu tử, đi theo có càu, Hảo tết 
được lợi ở sự ăn ở chính bën. 
tảo 4 Ойу tứ тиў hữu hoạch, trinh hung. Hữu phu tại đao, dĩ minh hà | Hào bình 
án cũng hung (xem bói hung). 
giữ lòng tin ở đao, làm sáng rõ ra thì có lỗi gì ? 
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àos | Ciu noù: Phu уи aia. cát: Có lòng tin ở điều thiện, tối Hào tốt 


Hào 6 Thương tue: Câu hề chỉ, ndi toni ở 
Tâv8ơn: Ràng buộc dé lại theo mà giữ láy, vua dùng hưởng ở | Hào tốt 
Tây Sơn. 


Chii y nói dung: Đạo của sự đi theo là mức trung chính. Có trung 
chính thì mới có hanh thông và mới không lỗi. Vua mà làm theo đức 
trung chính thi mọi người đâu đi theo. Bë tôi mà di theo đức trung 
chính thì không có lỗi mà mọi việc đều hanh thông. Mình làm theo 
người, người đến theo mình thì trên đưới đông lòng, mọi việc thuậnlợi 
không có lỗi. 
hướng hết nhập yến tức”: Trong dám có sám là qué Tuy. Người quản tử 
theo đó mà thấy trời tối thi nghi ngơi (y nói người quán tử cung tuy thời 
mà động, như sắm cüng có lúc phải lấp trong đầm vậy). 

Dự báo Hà Lạc: Quê Tuy chi thời vận tốt, nhưng phải theo thời mà 
hành động thì mái thắng lợi. Theo thời nhưng phái giữ được trung chính, 
lắng nghe tiếng nói mọi người thì hành động mới hanh thông trên dưới 
mới đồng lòng. Không tiếp thu y kiến moi người thì thất bại. Vì vậy còn. 
phải kiên nhẫn chờ đợi, không thể nóng nảy, vội vàng. Tài vận chưa tới, - 
kinh doanh phải nghe ý kiến nhiều người thì mới thành công. Xuất 
hành nén đi với bé bạn. Thi cử bình thường. Tình yêu và hôn nhân cán 
phải tham khảo ý kiến nhiều người thân sẽ tránh được khó khăn và sẽ 
đạt được nhiều nguyện vọng. 

Những tuổi nap Giáp: Canh, Tý, Dân, Thin. 

Binh: Hợi, Dậu, Mùi. 

Người gặp qué này lại sinh vào tháng 7 là đắc cách, công danh sự 
nghiệp сб nhiều công danh thành đạt, sinh tháng 2 đến tháng 8 cũng 
tốt: có nhiều phúc lộc. Sinh пт tháng 9 đến tháng giéng thì kém. 


D Hào: 


Du báo hào 1: Hào bình: Tốt đối với người biết giao thiệp, nhày bén 
đối với tình hình. Không tốt đối với người cô độc, ít giao thiệp, không 
thức thời, dé đi vào đường bảo thủ, trì trệ, sai làm. 
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Mệnh hợp cách: người có đâu бе cải cách, có tài đức, làm được việc lớn. 

Mệnh không hợp cách: người kém giao thiệp, bảo thủ, đóng cửa, làm 
hỏng việc lớn, phúc lộc móng. 

Du báo theo hào 2 : Hào xấu, thời cuộc khó tiến lui; không thé cu bát 
cá hai tay đằng nào cũng có lợi vé mình. Công việc khó có kết quả tốt. 

Mệnh hợp cách: người lưng chừng, trục loi không có chính kiến, không 
thế làm nên việc lớn, chi mt lợi nhỏ. Mệnh không hợp cách: kë tuy 
tòng a dua, gặp nhiều vất vả. Sĩ tử gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. 
Người thường kinh doanh thất thoát. 

Dư báo hào 3: Hao bình, bó lẽ nhỏ giữ nghĩa lớn thì có lợi. 

Mệnh hợp cách: người biết rời bỏ Кё tiểu nhân dé giữ lễ lớn, phúc lộc 
được lâu bền. 

Mệnh không hợp cách: người có công danh nhung kém đường con 
cái. Nữ mệnh thường hiếm con. 

Dự báo hào 4: Hào xấu, phải trái дао lôn, lợi cho tham quan. Kẻ sĩ 
nén danh, người quá cương thất thó. Giữ được đức tin thì cuối cùng 
Không lỗi. 

Hợp mệnh là người kiên trì với chính nghĩa, tuy không gặp thời 
nhưng vẫn không ai làm gì được. Không hợp mệnh là người bị nghỉ ky, 
bị mang tiếng xấu. Người kinh doanh lận đán vất và. : 

Du bán hào 5 : Hào tốt cho moi người : quan chức dë tháng tiến, tăng 
luong, tăng chức. Kẻ sĩ nhiều cơ may thành đạt, tim được việc lam, 
được sử dung. Nhà buôn kinh doanh phát đạt, nhiêu phúc lộc. 

Mệnh hợp : người hiên lương lập công lớn, phúc lộc cao đầy. 

Mệnh khóng hợp : cũng là người được tín nhiệm tại địa phuong, có 
cuộc sống an lạc. 

Dự báo hào 6; Hào xấu : gặp lo lắng, phiền muộn, hoặc ốm đau, bệnh 
tật, chết yéu. Quan chức dë bi gièm pha, tai tiếng xấu. Si tử bị thất thế, 
bị nhuc. Nhà buôn thua lỏ, thất thoát tài sản, người thường dễ bị kiện 
cáo, tại nạn. 

Mệnh hợp : người có chí lớn, tải eao, được lòng dàn, dựng được sự 
nghiệp, tránh được tai ương. 

Mệnh không hợp : người kém tài đức, càng hoạt động, càng thất bại, 
làm vào gian nan vất và. Кё sĩ phải trốn tránh nơi sơn làm. 
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(Là qué xấu) 


8637 

Ly trên / Chấn đưới. Là quà 
thứ 27 theo trật tự Tiên 
"Thien, qué thứ 21 theo Dịch 
cå, thuậc Thượng Kinh. Phé Hap là qué nghịch đáo của quả Sơn/ Hoá = 
Bí (số 41), tiếp nối qué quan với ý nghĩa: có dáng xem rồi sau mới hợp, 
vì vậy qué Phé Нар nối tiếp qué Quan. 

Ly - Hoả/ Chân - Mộc: Mộc sinh Ноа, qué Phó Нар là qué “tương 
sinh", thuộc nhóm Tôn-Mộc, quê của tháng 9. Chì phối số cung Tốn (số 
4) và các số thuộc Mộc : 3 và 8. 

Phê Нар có nghĩa là ngậm lại, cám hai hàm răng vào nhau, còn có 
nghĩa là hình ngục, Phê la cán, hap là hop lại, phải cán mới hợp lại 
được vì trong miệng có vật ngăn cách (hào cứu tư ở chính giữa). 

“Tượng qué : trên dưới có hai hào đương, ở gita là các hào âm, giống 
như miệng người. Nhưng giữa hai hàm răng lại có vật cần năm ngang 
(hào cử tứ) khiến trên dưới cách nhau, phải cán vỡ ra thì mới hợp lại 
được, nên mới gọi quê là Phệ Hạp. Việc trong thiên hạ hay trong giới tự 
nhiên cũng thế, hé trên dưới không thông là có chướng ngai ngan cách. 
Phá sự ngăn cách đó thì trên đưới mới hợp lại được. 

Trừ bỏ sự ngăn cách phải dùng hinh phạt, vì vậy quê này lấy sự 
dùng hình làm nghĩa. 


Lời Quẻ và Lời Hào : 


Lời Qué | Phê hap hạnh, zi dung адис: Qué Phá Нар hanh thông, lợi việc um 
dụng поце. Quá xâu 
Lới Hảo: | Sơ cửu -!ý giảo Ф chi. vó cửu : Cùm chân tổn thương ngón chân, | 
Hảo 1 | khônglỗi Hào bình 
Hào? | Lue nhị : Phó phụ diệt fi, vô cữu : Cán da đứt mũi, không lỗi Hào binh 
ảo 3 | Luetam. Phê ch nhục, ngô dic. liễu lân, vó cửu -Cún mióng thịt . 
khô, ngộ độc, hơi xấu há, không lỗi. Hàobich 
Hào | Gữulứ-Phêcao ti đắc kim thí igi gian anh, cát; Cán miễng Wil | Hao dt 
dai, được mũi lên vàng. mE nan chính bàn ( xem bói có hại ), tốt. 
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| 1 
HàoS| спой ¿ng Kim, tịnh tè, vô cu: Cán miếng Я 

| thịt đai khổ, được vàng, chính bàn, to sợ, không lỗi Hào vinn 

| Hào| _ Thương dầu Ha giác dit nhĩ hung; Mang xèng đấ tai, hung, | Lào xáu 


Chú ý nội dụng : Ly là ánh sáng, là mặt trời, là chớp sáng. Chấn là 
động, là sấm, Muốn cho su toà sáng được hanh thông phải phá cái 
сап trở, Dùng sám chớp dé phá sự cán trở đó. Sấm chớp là tượng trưng 
cho hình ngục. Hình ngục công minh thì đễ như ánh sáng ngăn ngừa 
bóng tối, sẽ có biếng vang lan rộng lợi cho sự таг, de. 
phat sắc pháp: Săm chớp là qué Phệ Нар. Đấng tiên vương lấy đó để 
làm sáng tỏ hình ngục, sắp đặt pháp luật. 

Dự báo Hà lạc; Qué Phe Нар chỉ thời vận xấu, có nhiều trở ngại, 
khó thi thé tài năng, phải là người có quyền thế cao, có quyền tao dung 
luật pháp, mà lại sáng suốt có tài mới phá vớ được bế tắc. Người bình. 
thường khó có со hội tết, kinh doanh không gặp thời, nhiều khó khăn, 
có khi phải hao tài tốn của mà không được gì, cóng việc trở nên khó giải 
quyết, dây đưa, Kiên tạng bất lợi; Bệnh tat dé nặng Jén. Thi cử khó đạt 
kết quả. Tinh yêu, hôn nhân gặp nhiều rác rối, khó thành. t 

Nhung tuổi nap giáp: Canh: Ty, Dán, Thìn. 

Kj: Dau, Mui, Ti 

Người có qué này, sinh vào tháng 2, tháng 8 là đắc cách, có nhiều co 
may thành đạt, phúc lộc khá. 

Du báo theo các hào: 

Dự báo hào 1: Hào xấu: Vì nghĩa lớn mà phải tán thương việc nhỏ, 
nhu người phái cùm chân bị tổn thương ngón chân vậy. Gặp vận xấu: bị 
kỹ luật, truất giáng, thi hỏng, không tìm được việc làm, không được sử 
đụng, hoše bị ấm đau, bệnh hoạn. 

Mệnh hợp là quý nhân, vượt qua được bi vận, xây đựng được sự nghiệp. 

Mạnh không hợp là người nhu nhược, gặp nhiều long dong vất và, 
hoặc người bị bệnh tật, công khó thành, danh khó toai. 

Du báo hào 2 ; Hào xấu, không gặp may, bị quấy nhiều. Pháp quan. 
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tri người bị mang tiếng. Người thường bị tai nạn. Mệnh hợp thường là. 
người trông coi trại cải tao, nhà giam giữ, quan chức toà án bị mang 
tiếng. Mệnh không hợp là người bị hình thương, khó bé tiến thủ, 

Du báo hào 3 : Hào xấu; quan chức nhé, ít tín nhiệm, Si tử kém tái 
nang, làm việc dé thất bại. Người có bệnh mãn tính. Mệnh hợp: người 
chức vụ thấp kém, xử sự thiếu công minh, cứng nhắc, dàn không phuc. 

Mệnh không hợp: luôn luôn phải lo com áo, số vất, và, gian nan. 

Du báo hào 4 ; Hào tốt, nhiều dip may thăng tiến, dé bạt. Si tử thi 
đậu thành danh. Thương gia kinh doanh phát đạt, nhiều tài lộc. Mệnh 
hợp: người chính truc, không sợ khó khăn, gian khó, tạo dung được sự 
hiển vinh. Mệnh không hợp : là bác troc phú địa phương. 

Dự báo hào 5: Hào tốt: thời của luật pháp công minh. Quan chức 
thanh liém, công bằng được dàn tin, kẻ ат nhiều thuan lợi, dé thành 
danh, người thường kinh doanh đắc lợi, nhiều vận may. 

Mệnh hợp là người có tài tri nude an dan, chỉnh đốn pháp luật, được 
tín nhiệm đương thời. 

Mệnh không hợp cũng là người giàu sang, phú quý. 

Dư bdo hào 6: Hào xấu, chỉ Кё chủ quan không nghe ai, như người bi 
mang cảm che mất tai vậy. Quan chức dë bị truất giáng, kỹ luật. Kë sĩ 
bi giém pha, phí báng, quấy nhiều, Người tàn tật, tai mắt kém. Người 
tho yéu. Mệnh hợp: số khá, làm nên nhưng luôn luôn phải lo nghi. Mệnh 
không hợp: kê cường bạo, làm liêu luôn bị tủ tội 


28. QUÉ THUẦN CHÁN 
(LÀ quê tốt) 


Số 36 
Chấn trên / Chấn dưới. La qùe 
thứ 28 theo trật tự Tiên Thiên, 
qué thứ 51 theo Dịch cổ, thuộc Hạ 
Kinh. Quê Thuán Chấn là qué nghịch đảo của qué Thuần Cấn (số 9), 
nối tiếp quê Dinh vé; y nghĩa : làm chủ dó đạc (Đỉnh) không ai bằng eon. 
cả (Chấn). Vì vậy quê Chấn nối tiếp quê Đỉnh. 

Thuần Chấn ià quê đứng đầu nhóm Hành Mộc, Qué của tháng 10. 
Chi phối số cung Chấn (số 3) và các số thuộc Mộc: 3 và 8 


ато 
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Chấn có nghĩa là động, chân động, rung chuyển, sự chuyển động. 
Chấn còn có nghĩa là sấm, là động đất, là sự rung chuyển làm cho người 
ta kinh sợ. 


Lời Qué và Lói hào : 


E, bắt táng chuý sướng; Qua Chân hanh thông, sắm đến гип sợ, "T 
cười nói hi há. Sám làm kinh động hàng trăm dám mà không làm 
rơi cãÌ môi và rượu té. 
Lời Hào: | Sø ойи: Chán lathích hich, háu tiêu ngón ách ách, cát: Sám dén : 
Hảo 1 | nun sợ, sau cười nói hi hả, tắt. Han binh, 


Hào | Lục nhỉ: Chán lai lê, ức láng bói, tê vu cửu lăng, vật truc, thất nhật | 
ắc: Sắm dèn, nguy, lưởng mát của, chay lên chín tàng gò, ché | Hảo xấu 
đuổi theo, bảy ngày sẽ thấy. 


ндоз | Luctem: Chấn Ió tō chán hành vô sánh: Sảm lo tháp thóm, sắm m 
di khóng hoa. Hao xu 


Hào4 | Cửu tứ Chán toại nô: Sắm lao xuóng bon 
HàoS | шс ngũ: Chán vãng lai, lê, ức vô táng, hữu sư: Sám qua lại, 


nguy, không mắt gì nhưng có việc. 


нов | Thương lục: Chán tác tác, thi quác que. chính hung; Chắn bát vu 
kỳ cung, vu kỳ lân, vớ ейи, hôn cáu hữu ngôn: Såm ám Ат, nhìn | Hào tội. 
kinh ngạo, đi ihi hung. Sám chưa đến asi mình, mới đến nơi hàng | ——— 
хот, không lỗi, ma chó cưới trách. 


Chú y nôi dụng: Chấn là con trai cả, lại là sấm động, có một hào. 
duong mới sinh ở dưới hai hào âm. Dương mới sinh thì động, động thi 
hanh thông. Sấm động làm run sợ mọi người nhưng không gãy thiệt. 
hai cho ai. Sấm là thứ có tiếng mà không có hình, có oai mà khòng có 
lực, chỉ cán cần thận dé phòng là được. 

Tham khảo Tương Truyen : "Tán 104 Chấn, Quản tứ di khung cụ tu 
tinh": Sấm đản là quả Chấn. Người quân tử lấy đó mà lo sợ sửa mình, 

Dự báo Hà Lạc: Quê Chấn chỉ thời уал đang thinh, có thé đạt 
danh tiếng to nhưng không đạt thực lực hữu danh уб thuc. Tài vân khó 
khan, kinh doanh có tiếng nhưng không có miếng. Thi cử dé dat, có 
tiếng vang. Bệnh tật phát ra ràm ró nhưng nhẹ dé khói. Kiện tụng việc 
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bé xé ra to, cuối cùng hoà giải. Hôn nhân và gia đình huénh hoang 
nhưng khó thành, vì dé chủ quan tự mãn. 
Những tuổi пар Giáp: Canh : Ту, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất. 
Người có qué nay sinh tháng 10 là đắc cách, nhiều cơ hội thành đạt, 
nhưng phái tránh khoe khaang quà mức. 


Dự báo theo các hào: . 

Du bào Hào 1: Hào Tốt, biết sợ trước là tốt. Hào của người có tiếng 
tăm, đưa được dân vào khuôn phép, được mọi người kinh trọng, Người 
thường trước có điều lo, sau thành đạt khá. 

Mệnh hợp: Người có uy danh lớn, ổn định được trật ty xã hội, phúc 
lộc lau bán. Ménh không hợp: người biét sợ chịu rèn mình vào khuôn 
phép, trước gian nan sau thành dat. Người bi tật сат điếc. 

Dự báo hào 2; Hào vừa tốt, vừa xấu. ( Hào 2 âm vừa đắc trung, vừa 
дас chính, nén dù mất của củng sẽ được lại ). Tốt đối với người biết lo sợ 
để phòng, xấu với người mê muôi, tham lam, không biết phòng xa. Quan 
chức phòng kẻ tà tàm dối trá. Kẻ sĩ phòng chủ quan tự màn. Người 
thường phòng trộm cắp, thị phi, kiện tụng, ốm đau. Mệnh hợp: người 
biết lo xa giữ được nghiệp nhà, phúc lộc bén vững. 

Mệnh không hợp: người tham lam vụ lợi không biết dë phòng dé lâm. 
vào gian nan tai va. 

Du báo theo hào 3: Hào xáu, (vì hào 3 am, vừa không đắc trung, lại 
không đắc chính mà ở ngôi cao). Chi quan chức không có năng lực; kẻ si 
mờ ám, không lập được nghiệp; người thường lắm gian nan, tai hoa. 
Mệnh hợp: người tuy không có tài nhưng biết bu đức sửa mình, nén lúc 
nguy biến vẫn giữ được ngôi vị và nghiệp nhà. Mệnh không hợp; người. 
nhu nhược, kém tài bạc đức, lam hu danh bại sån. 

Dư báo Hào 4: Hào xấu ( Hào 4 đương cương, không дас chính, không 
đác trung, nằm giữa 4 hào âm như người sa xuống bün, như kẻ ham më 
вёс dục): gặp vận không may, dé bị truất giáng, kỷ luật. Kè si long 
đong, sa cơ, lỡ bước. Kë tiểu nhân thì сап quấy, bị hình án. 

Mệnh hợp, tuy không ham mê sắc dục nhưng bị rơi vào cảnh ngộ 
khó khăn, không làm nên được đại sự. Mệnh không hợp: là kẻ bê tha 
bua bái, sa vào cảnh nghèo túng, không làm nên công trang gi. 
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Du báo Hào 5: Hào bình thường, có điêu lo âu nhung không bị tồn 
thất (hào 5 âm hào nhưng đương vị, bất chính nhưng ở ńgôi cao, giu 
được đức trung nên giữ được ngôi vị) . Mệnh hợp : cổ đức nhưng kém 
kém tài, có thé giu được cơ nghiệp. Mệnh không hợp: người tuổi trà gian 
nan, già an nhàn. 

Du báo Hào 6: Hào xấu: như hào 6 bất trung, bất chính, sắp biến. 
Hào gặp nhiều gian nan, dé bị sa thải, truất giáng. Kẻ sĩ không вар 
thời, không thành dat. Người thường gian nan, gia dinh bất hoà, vợ 
chồng lục đục. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao nhưng kém tài đức, chỉ ngôi làm vì, bị 
thiên hạ chê cười. 

Mệnh không hợp: người có địa vị cao nhưng tài kém, cậy thế làm 
bừa, gây tai va, bị truất giáng, không giu được nghiệp nhà. 


(Là quê tốt) “Tốn trên / Chấn диф. Là 
. qué thứ 29 theo Trật tu 


Tién Thién, qué thú 42 theo 
Dich cổ, thuộc Ha Kinh. Ích là qué nghịch đảo của quà Sơn / Trạch = 
Тёп ( số 49 ), cũng là qué nối tiếp quê Tán, với у nghia: sự vật không thé 
cứ tán mãi không thôi. Hết tổn rồi phải ích, vì хау mà tiếp đến quê Ích. 

Tón - Mộc/ Chấn - Mộc: Ích là qué “đồng hành”, thuộc nhóm quê Tốn 
~ Mộc, quê của tháng 7. Chỉ phối số cung Tốn (số 4) và các số thuộc Mộc: 
số 3 và 8. 

Ích có nghĩa là thêm lên, tăng lên, ích lợi, làm lợi, đem lại lợi ích cho 
ai. Quê Ích do tượng hai qué Сар - Khôn biến га. Сап trên bớt di một 
đương thành quê Tón, Khôn дий thêm vào một duong thành qué 
Chấn. Như уйу là bát trên để bài cho dưới, gọi là Ích, làm trái lại goi 
là Tôn. Вер dưới dày thì bên tren mới yên, đó là phép yên dán cứng là 
cái đạo công bằng của xã hội. Muốn yên dan phải luôn bôi bổ, dem lại 
lợi ích cho dưới. 
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Lời Qué và Lời hào : 
Lời Quả | íhlgihüs du vàng, а hip dai xuyên: Què ich, tên lên có lợi, vượt) Quà xu 
sông lớn có lại. 
Цай Нас; | Sơcữu : Lợi dụng vi dar tác, nguyện cát, vô çüu Cô iợi, dùng làm. 
Hào! | việc lớn, rải tốt, không lỗi. Hảo lôi 
o2 | Luenhf: P át khắc 


uc Hoàc ích chi tháp. bán т chi guy, phát khắc vị, vinh trinh 
cát. Мита dưng hưởng vu dé. сёй: Hoäc được thêm nhiều như | Hào tốt 
được con rùa mười ), không tir chối được, giữ chính bën lâu cài, 
tốL, Vua có dùng đẳng Trời hưởng, tốt, 


Hảo 3 | Lue lam : Ích chỉ. dung hung sy, vỏ cửu, hữu phu trung hành, các. 


công dung кћиё Làm dièu ích lợi mà dùng việc nung thì không ào binh 
lỗi, có lồng tin và theo đạo Irung mà làm, báo tước Cổng thì phái 
dùng ngge Khuê. 
Hảo 4 | Luc tứ: Trung hành. cáo công tòng, lợi duna ví thiên quốc: Làm. е 
theo dao Trung. báo tước công theo, lợi dũng tầm tựa, đời nước. | Hảo xâu 
A SERS Me yayanqa I 
I đức: Có lòng thánh làm cm. đứng hỏi råt t Št, có lòng tin ап đực | Hào10; 


của ta. 


Ché giúp Ích cho nó, hoặc đánh đuổi nó, lập tâm mà không bón, Hào xấu 
hung. 


Chú ý nói dung : Qué ích là qué tiếp theo quà Tôn, hết Tén đến Ích, 
là thời kỳ dân chúng được hưởng lợi. Nếu ở qué Tón là thời ky dán 
chúng bị hao tổn để bói bó cho tầng lớp bèn trên thì ở quê Ích lại là thời 
kỳ ngược lại: Thời mà người trên biết điêu tiết hạn chế bớt quyền lợi 
của minh dé băng cường quyền lợi cho дап chứng. Quê Ích tượng trưng 
cho thời kỳ дап chủ thính trị. 
thiên, hữu quá tắc cải”: Gió sấm là quê Ích. Người quan tử theo đó mà 
thấy điêu thiện thì làm theo thiện, có điền quá thì sita đổi. 

Dự báo Hà Lạc: Сиё Ích chi thời vận rất tốt, mọi viec hanh thông, 
co hội làm án phát đạt, sự nghiệp nhiều cơ may thành đạt tốt. Tìm việc 
dë toai nguyện, thi ci dà dà đạt cao. Tài vận dôi đào là cơ hội kinh 
doanh phát đạt, tài lộc nhiều. Xuất hành thuận lợi. Kiện tụng dë thắng. 
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Bệnh tật chóng lành. Tinh yêu và hôn nhân thuận lợi, tìm được người 
vừa ý, dé thành lương duyên. 

Những tuổi nap Giáp: Canh: Ty, Dân, Thin. 

Tân: Mui, Ti, Мао. 

Người gặp quê này sinh vào tháng 7 là đắc cách, công danh sự nghiệp 
hiển vinh, nhưng phải biết nắm lấy cơ hội không bỏ 10, Sinh vào tháng 
2, tháng 6 cũng được số hợp thời cơ, nhiều phúc lộc. 


Du báo theo các Hào: 

Dư báo hào 1: Hào tốt, thời cơ thuận lợi, nhiều cơ hội để tao dựng sự 
nghiệp. Kẻ sĩ gặp thời, thi đậu, được sử dụng. Người thường kinh đoanh 
đắc lợi. Kë không biết tàn đụng vận tốt, dé bà 18 thời cơ. 

Mệnh hợp là người biết tàn đụng thời cơ, dua vào sức dân, làm nên. 
nghiệp lớn. 

Mệnh không hợp cúng là người tạo đựng được sự nghiệp. Có cuộc 
sống yên vui. 

Dư báo Hào 9: Hào tốt, thời cơ trên thuận диф hoà, nhiều người 
giúp đỡ, dé hoàn thành sự nghiệp. Là cơ hội tốt cho mọi người: Quan 
chưc dễ thăng tiến, sĩ tử dé thành danh, kinh doanh đắc lợi. 

Mệnh hợp: được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo đựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: là người được tín nhiệm ở địa phương. 

Dự báo hào 3: Hào tốt cho binh nghiệp, dë thành công, thành danh, 
tạo đựng sự nghiệp. Người thường kinh doanh phát đạt. Số xấu đễ bị 
kiện tụng, tai hoạ. 

Mệnh hợp: người làm việc nước, nhà binh, nhưng hết lòng vi dàn, có 
phúc lộc cao dày. 

Mệnh không hợp: người có công dep loan yén dàn, chịu nhiều gian 
nan, vất vả, nhưng sau an lạc. 

Dư báo Hào 4: Hào tốt. Làm điều ích quốc lợi dàn, lại được tin dùng, 
thi dù khó như việc đời đô cũng làm được. Quan chức được tín nhiệm, dé 
thăng tiến. Rẻ sĩ gập thời được tin dùng, Người thường tu tạo được nhà 
cửa, thoát được kiện tụng. 

Mệnh hợp : người có công lớn, liêm chính công minh, trên dưới đâu. 
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phục, có phúc lộc cao ёду. 

Mệnh không hợp: cüng là người có công làm sáng nghiệp nước, được 
mọi người kính phục. 

Du báo hào 5: Hào tốt (Y hào: Юа làm ơn cho người thì đừng hói, 
người sẽ lấy long thành dán ơn đức của ta). Gặp được cấp lãnh dao sáng 
suốt, được đắc dung. Sĩ tử dë thành danh, thành công. Người thường - 
gàp vận may, được người giúp đỡ. 

Mệnh hop: người có công với nước với dàn, phuc lộc cao йау. 

Mạnh không hop: cung là người có lòng nhân, hay giúp đỡ người khác. 

Dự báo hào 6: Hào xấu, hào của bon tham quan ó lại. Kë sĩ háo 
danh, vụ lợi. Người thường ham tiên bạc nghĩa. Cuối cùng bị kỹ luật, 
truất giáng, sa thải, kiện tụng, hình án, 

Mệnh hợp: Кё chỉ biết muu câu danh lợi, không có mục đích chính 
đáng, bị mọi người khinh rẻ. 

Mệnh không hợp: Kẻ gian trá, ích minh hại người, bất chấp đạo ly, 
gặp gian nan, khốn quản. 


30-QUÉ THUY/LÓI = TRUẬN (DÓN) 
(Là qug tốt ) 


Khám trên / Chấn duci. Là qué thứ 30 theo trật tự Tiên Thien, 
quë thứ 3 theo Dich eó thuộc Thượng Kinh, Truán là qué nghịch đâo 
của qué Sơn / Thuỷ = Mông (số 17), nối tiếp qué Can - Khan, với ý 
nghĩa: đã có Trời Đất tất sinh muôn vật. Muôn vật mới sinh là Truân, 
vì thế quẻ Truân nối tiếp qué Khan. 

Khám - Thuỷ / Chấn - Mộc: Thuỷ sinh Mộc, quê Truân là qué “tương 
sinh“, thuộc nhóm quà Khám - Thuỷ, quà của tháng 6. Chỉ phối cung 
Khám (cung số 1) và các số thuộc Thuy: 1 và 6. 

Truàn có nghĩa là khó khăn, gian truân, vất vả, nhiêu lo phiền. 
"Tượng cây сё (Chấn) bị nước Һат không mọc được, Như con người thời 
trai {тё mới vào đời có nhiều vất уа gian nan trong lập nghiệp phải cố 
gắng lắm mới vượt qua được. 
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Lời Qué và Lời hào : 


Lời Quê. | Truần. nguyên banh idi trình, våt dung. hữu du уйпа, lợi kiến | 
háu; Qué Truán: đầu са, hanh thông, có lợi, chinh bèn, (xem bói 
có lợi), chớ dùng, có di lầu, ( có bản địch là: chớ dùng cho việc di 
làu ) lợi việc dựng tước hầu. (có người dich là : lợi việc хау dựng). 


ởi Hào: | Saci: Bản hoàn, lai kiến hằu, ioi си trinh: Dùng đằng, Idi việc. 
Hào! | dựng tước hầu, lợi ở chính bèn. ( có bản dich là : lợi xem bói. ig! | Hào lót 


Qué tốt 


xây dựng). 
tảo Z | Luc nhi Truán như chién như, thừa mã ban nhit Ph khẩu bón 
cấu, nữ tử triph bát tư, тар тёп nãi lit Gian nan luần quần, xe Hào xấu 


ngựa sắp hàng, kháng phái cướp mã là sầu hôn, gãi trinh không 

đặt tênchữ, mười năm nữa mới đặt tên chữ. 

ào 3 „Tứ ó o à ái d ` 
а. lận; đuổi hươu mà không có người dẫn thì chỉ | Hào xấu 

đi sâu vào từng, người quân tử biết cơ áy, không gì bằng bỏ đi, 

tiên nữa sẽ hếi hận: 


Hác4 | Luc n£ Thửa mã ban nhu, cầu hôn đấu. văng cát, vóbát id: xe 


ngựa sắp hàng, cầu hôn, tiến ën, không có gì bát lợi. ao dt 

| мов 0: Truân ky cao, tiểu trinh cát, đại trinh hung: Gian nan án š 
hu, trinh nhỏ tốt, trinh lớn hung, Hảo хаш 

tảo 6 | Thương шо: Thừa mã ban nhu, khắp huyết lén như: Xe ngựa m 
xếp hàng, khóc máu mắt chảy đàm dia. Hào xâu 


Chú ý nói dung: Qué Truán chỉ sự khó khăn, bé tắc. Là một trong 
bán qué “đại nạn” (Truán, Thuần Khám, Kiển, Khán ), tuy nhiên không 
hoàn toàn xấu. Chí cần kiên nhân chịu được gian khổ vượt qua khó 
khăn, ắt tiến tới sự phát triển mới. 

Tham khi Truyện : "Уби lài Truán. Quán ti dt kinh шал”, 
Мау sấm là quà Truan. Người quân tử lấy dó mà sửa sang thiên hạ. 

Dự báo Hà Lac: Qué Truân chi thời vận dang trong lúc khó khăn, 
nhiêu gian nan trở ngại, tiến thoái lưỡng nam, nhẫn nại vượt qua là tốt. 
hơn cả. Không có cơ hội tốc dé thi thố tài năng, sự nghiệp khó thành, 
kiếm việc khó khăn, giu việc làm cu thì hơn. Tài vận không đến, kinh 
doanh thua lỗ, có giù lấy vốn củ. Di xa bất lợi. Thi cù khó đỗ. Bệnh tật. 
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kéo dài, dë ốm nặng. Kiện tung thua thiệt, hoà ngay từ đầu thì hơn. 
Tình yêu khó thành, bị nhiều giëm pha. Hôn nhàn khó thành. 
Nhưng tuổi пар Giáp: Canh: Tý, Dân, Thin, Mậu, Ngọ, Thân, Tuất. 
Người có qué này sinh vào tháng 6 là đắc cách, đường công danh sự 
nghiệp đỡ vất và hơn. Nếu sinh vào từ tháng 2 đến tháng 8 cứng tương 
đối thuận lợi, có nhiễu cơ may trong cuộc đời. 


Dự báo theo các hào: 

Dư báo Hao I: Hào vừa tốt vừa xấu: giới chức, doanh nhân tốt, có co 
hội thành đạt, phát triển. Nữ mệnh thành đạt. Người thường bất lợi, 
nên giù gin cẩn thận lời nói và việc làm. 

Mệnh hợp cách: khá thành đạt. Người có tài đức biết đưa mọi việc 
vào quy củ, tránh được nguy hiểm liic rếi ren. Không сб tài dë roi và 
nguy khốn. Mệnh không hợp cách: là người hay nghi ngờ, đố ky. 

Dư báo Hào 2; ( ý hào : miêu tà một cảnh hôn nhân thời có ở Trung 
Quốc, chờ tối trời dem xe ngựa đi cướp con gái về làm vợ - theo tài liệu 
của Dương Ngọc Đức, Diêu Vĩ Quần, TQ - người con gái gặp khó khan, 
nhưng không theo cũng không được). Hào bình : gặp khó khăn, gian 
nan lúc đầu, sau cũng thành. Số хап, khó tiến thủ, bị kiện cáo, gian 
truận. Hàn nhân khó khan hic đầu, sau dat. 

Mệnh hợp cách: Trước xấu sau tốt. Kê sĩ chịu nghèo túng lúc đầu, ` 
sau thành đạt. Nu mệnh khó khan híc lấy chóng. 

Mệnh không hợp cách: dé bị nghi ngờ, ghét bò, gặp nhiều gian nan. 

Du báo hào 3: Hào xấu: đừng nên mù quáng làm liều, chỉ chuốc lấy 
thất bại. Hào của kẻ vụ lợi tham nhũng, phạm điêu bất chính, người 
ngay cung bị va lây. Мёр giu gìn, dé phòng là hơn. 

Mệnh hợp cách: người biết thời со không làm liêu, nhịn nhục thuận. 
chiều chờ thời, tránh được nguy nan. 

Mệnh không hợp cách: người phiêu luu mao hiểm, khóng biết luong 
sức mình, làm liêu, thất bại. 

Dư báo Hào 4: Hào tốt, được nhiều người giúp dó, nhiều cơ may 
thuận lợi, sự nghiệp dë thành nếu biết tiến lên tranh thủ thời cơ. 
Người bình thường cung gặp được vận tốt, mọi việc dé thành, kinh 
doanh phát đạt. 
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Menh hợp : người có tài đức, gặp được lãnh đạo tốt, thành dat cao, 
phúc lộc viên mãn. Nú mệnh lấy chồng có địa vị cao sang, giàu có. 

Mệnh không hợp : người nhu nhược, kém hoạt động, bó lỡ thời cơ, 
không làm nên công trạng gì. 

Du báo Hào à; Hào xấu, thời vận khó khăn, nhiều gian truàn, chỉ 
thành công trong việc nhỏ, việc lớn dé sai sót và gây tai hon. 

Mệnh hợp : người có lòng bao dung, hay cita giúp kë khác, nhưng 
cũng chỉ thành công nhỏ. 

Mệnh không hợp : người thích danh tiếng địa vị, nhưng hành động 
không kip thời dễ gáp gian nan, tai hoạ. 


Du báo Hào 6: Hào xấu, thời vận nhiều gian nan, trác trá, như cánh 
người con gái vé nhà chóng thời xưa, gặp nhiều gian truàn. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức nhưng công danh không thành, 
sống cảnh lo âu, buồn bực, 

Mệnh không hợp cách: người không tìm được việc làm, khó tiến thân, 
bị gièm pha, khinh rẻ. Người thường gặp cảnh gia dinh ly tán, hôn. 
nhân khó khăn, nhiều trở ngại, hoặc có đại tang. 


31- QUÉ SƠN / LÔI = DI 8633 
(Là quê bình) — Са trên/Chấn dưới Là quê thứ 
31 theo trật tự Tiên Thiên, que 
thứ 27 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. 

Di không có quê nghịch đảo, chỉ eó quê Biến là quê Trạch / Phong= 
Đại Quá (số 30). Di nối tiếp qué Đại Xúc với y nghĩa: sự vật да chứa 
nhiều át phải được поді đường, vì vậy quê Di tiếp nối quê Đại Xúc. 

Cấn- Thổ/ Chấn - Mộ бс khác Thỏ, qué Di là quê “tương khác", 
thuộc nhóm Tốn - Mëc, quê của tháng 8. Chi phối số cung Tốn (cung số 
4) và các số thuộc Mộc: 3 va 8. 

Di có nghĩa là nuôi duang, nuôi đưỡng tình thản, nuôi dưỡng thể 
chất déu cán chú ý. Tượng qué có hai hào đương cứng ngậm bón hào 
âm, như cái miệng con người. Mọi nuôi dưỡng đều phải qua miêng mà 
vào, cho nén dung tượng cái miệng dé chỉ sự nuôi duong. 
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Lời quê và Lời hào : 


Lời Quả | Ditinh đất quan di шейи khẩu thực: Quả Di chỉnh bèn, tốt, 


xem cách nuôi dưỡng, tự minh nuôi mình. Quả binh 


LờiHào: | Sociu -Xá nh? linh quy, quan ngã doá di, hung: Bộ con rùa Hào xấu 
tảo t thiêng của ngươi, đề nhìn la đến sẹ тёр, xấu. 


Hàeg | Luc nhí: Điên di phát kinh, vu khâu di. chinh hung: Đảo ngược. 


sự nuối dưỡng th rë ë thưởng, hướng lén gò сао üm sự nuôi | Hào xâu 
dưỡng, tiến lên, hung. 


mia z 
Hàe3 | Luciam; Phát di inh hung. thập niên vật dung. vó du le: Nuôi A 
dưỡng trái pháp, kéo dài xấu (хет bói hung), mười năm cũng Hào xấu 
không dùng được, không có lợi gi. 
Миф đưỡng trái phép mà tót, hổ nhìn hau háu, lòng ham muốn ' Hào bình 
dồn dập, Không lỗi. 
Нёой | Luopou-Phát kinh cu tinh cát bất khả thiệp đại xuyên Trállě | Lục váy 


thường. chính bèn tốt (xem bới tól), không thể vượt qua sắng lớn, | 


Hảo6 | Thương cửu. Do di. lè cát, ioi thiâp đại xuvèn: Do nuôi убо, о | bạo tá 
nhung tốt vượt sông lớn có lợi. 


Chú ý nói dụng: 

Đạo của qué Di biểu hiện ở cái miệng. Nhờ miệng mà nuôi dưỡng 
'thân mình, nuôi dưỡng người khác cũng thông qua miệng. Dưỡng người, 
đưỡng vật,Älưỡng tỉnh thần, dưỡng đạo đức. Đạo di đưỡng có rất nhiều. 
cách. Cho nên phải thận trọng. Qua nuôi dưỡng mà trăm bệnh theo 
miệng di vào, cái hoạ của di đưỡng cũng theo miệng mà ra, vì vậy người 
quân rir ăn uống, nói năng déu phải theo dao, phái biết сап nhắc, kiểm 
chế cho hợp với đạo dưỡng sinh. 


Tham khảo Tượng Truyen; “Sơn ha htu I0i: Di, Quán tu di Quận. 
ngôn ngi, tiết dim thuc”: Dưới núi có sấm là qué Di. Người quản tử theo 
đó mà cẩn thận nói năng, tiết chế án uống. 


Dự báo Hà Lạc: Qué Di chỉ vận thế bé ngoài tốt, nhưng thực chất 
khó khăn, như hình quê: số đồng bị kẹt giữa hai thé lực cứng rán. Cơ hội 
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khóng thuận lợi, sự nghiệp khó thành. Tài vận không đến, kinh doanh 
khó khăn. Ai biết điều tiết hành động còn có cơ may thành công. Thi cử 
khó đạt, tìm việc khó khăn. Xuất hanb bất lợi tình yêu và hôn nhàn 
lang đong, вар nhiều trở ngại. 

Những tôi nap Giáp: Canh; Tý, Dân, Thin. 

Bính: Tuất, Ty, Dán. 

Những người gặp qué này, sinh từ tháng 2 đến tháng 6 là được thời, 

có nhiều cơ may đạt phúc lộc. 


Dự báo theo các Hào: 

Ри báo Hào 1 : Hào có ngụ ý: Bô phẩm giá mình đẻ dòm ngó quá 
muc người khác là xấu. 

Là hào xấu: chi tính vị kỷ, vụ lợi, tham nhũng, đam mê tửu sắc, hay 
gây tranh cãi, kiện cáo. 

Mệnh hợp : là người hay nhờ vả người để muq lợi riêng, nhưng tham 
lam nên được ít mất nhiều. 

Mệnh không hợp: là kẻ bất nghĩa, tham những, làm hai người khác. 

Dư báo Hào 2: Hào xấu, như người nuôi đưỡng không đúng sinh 
nguy hai. Thời vận xấu, viên chức dë bị kỷ luật, truất giáng; kẻ si dë bị 
tai tiếng xấu; nhà buôn bị thua lỗ; người thường bi ốm dau, bệnh папр. : 

Mệnh hợp: người kiên nhẫn, biết nuói đưỡng tâm chí, hoàn thành sự 
nghiệp tuy có gặp khó khăn nhưng vượt qua được, 

Mệnh không hợp: kẻ kiêu căng, hom hinh, tâm thân bất định, gập 
nhiều gian nan. 

Du báo Hào 3: Hào ngụ y: nuôi đướng trái phép, trái đạo sẽ trở 
thành vô dung. Là hào xấu: Quan chức, sĩ tit không gặp thời, dë bị tiếng 
xấu, hay làm trái đạo thường, thất bại, gian nan. Người thường kém 
giáo dục, hoang toàng, phóng đáng, bất hạnh. 

Mệnh hợp : nếu biết sửa mình thì có thể thanh đạt nhỏ. 

Mệnh không hợp: kẻ hay làm trái nghĩa, mất lòng tin, gap gian nan, 
khuynh gia bại sản. 

Dư báo Hào 4: Hào ngu ý: nuôi duong đức соп người có khi phải làm 
trái phép thường, như day hô. 
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Là hào tốt: eó cơ may thăng tiến, thành danh. Được quy nhân phù 
trợ, giúp dó. Kinh doanh phát đạt. Số xấu dễ bi tai tiếng, bị kỷ luật. 

Mệnh hợp: người có tài đức lớn, dẹp tà lập chính, đem lại hoà bình, 
phón vinh cho dân, phúc lậc nhiều. 

Mệnh không hợp: là kẻ điên đảo, hay chơi bời, phá gia chỉ tử. 

Du báo Hào 5: Hào tốt: như có quý nhân phú trợ, được hưởng phúc 
lộc tự nhiên. Quan chức nhiêu cơ may thăng tiến, không cán lao tam 
khó tú. Kẻ si gap thời, thi đồ, được trọng dụng. Người thường cũng gặp 
nhiều may mắn. Dé phòng tai nạn sông nước. 

Mệnh hợp: người nhờ phúc Lổ nghiệp, hưởng phức lộc sẵn có. Người 
gáp thời, gặp may, tự nhiên được chức vị cao sang, hưởng được phúc lộc 
do người trước làm sẵn. 

Mệnh không hợp: người gặp gian nan nhưng sau được người giúp đỡ 
làm nên sự nghiệp. 

Du báo Hào 6; Hào có ý nói: nuôi được người, lại biết lo lieu, có thể 
gánh vác việc lớn. 

Là hào tốt, gặp thời vận, có quyền cao chức trong, sĩ tứ đỗ đạt cao, 
giầu sang phúc quý. 

Mệnh hợp: người có tài đức, lo được cho dán no ấm, phúc lộc lâu bên. 

Menh không hợp: cũng là người có địa vị trong ха hội, được dàn 
trọng, phúc lộc nhiều, 


32- QUÉ DIA / LÔI = PHUC Số 32 
(Là quê bình) = Khôn trên/Chấn dưới. Là 
quẻ thứ 32 theo Trật tự 
Tiên Thiên, qué thứ 24 theo Dịch cổ thuộc Thượng Kinh. Là qué nghịch 
đảo của qué Sơn/ Địa = Bác (số 1), nối tiếp với qué bác với ý nghĩa: vật 
bóc đến cùng thì lại quay trở lại. 

Khón - Thổ/Chấn - Mộc: Mộc khác Thổ, qué Phục là qué “tương khắc”, 
thuộc nhóm qué Khôn - Thổ, qué của tháng 11. Chỉ phối các số thuộc 
quả Khên (cung số 2) và các số thuộc Thể : 5 và 10. 

Phục có nghĩa là trở lại, phần hôi. Còn có nghĩa là quay trở lại con 
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đường lương thiện. 

Tượng của quẻ có một hào dương sinh ở đưới năm hào âm, dương 
mới sinh nên rất mạnh. Là thời kỳ dao của người quán tứ bị tiêu đến 
cùng nay trở lại. Tuy nhiên trên nó vẫn còn tdi năm hào âm nén không 
thé nón nóng muốn đốt cháy giai đoạn mà được. 


Lời quê và Lời hào: 


121008 | Ph t nhá [уд ct. Phân ph 
thất ahàt fai phuc, lợi hữu du văng: Quê Phục hanh thông, ra vào 


không trở ngại, bạn tới không li, Đạo phản phys cử bày ngày trở | Qué Bình 
lại, lợi cho tiền hành công việc. 
LờiHảo: | Seetu: Bắt viễn phục, vô kỳ hối, nguyễn cát”: Chưa di xa đã trò |. tới 

Hảo I lại, không hỏi hận, Iót nhất. 


Hảo. Luc nhi: Huu phuc, cát; Trà lal ëm đẹp, tốt. Hào tốt 
iod | Luetam; Тап phục lê, về cữu-luôn luôn tró аі, nguy hiểm. Hào bình 
không lỗi ^ Hào bir 
Háo4 Luc tt Trung hánh dàc phuc: Di chính giữa, một mình trở lại. Hảo lôi 
Hảo 5 Luc nad: Đèn phục vô hồi: Đòn hậu trởtại, không hồi hận. Hảo bình 


Hảo 6 | Thương ис: МА phục hung, hữu tal sánh, dung hành ви. chung 
bữu đại bai, dĩ kỳ quốc quận hung, chí vu thắp niện, bắt khắc А 
hinh: Trở lại më muội hung, có va ngoài đưa đến, lại dùng дийп | Hàctót 
sự, cuối cùng thua to, để vua cũng bị hung, đến mười nằm cũng. 
không tién lân được, 


Chú ý nói dung: Phục là đạo của người quân tử trở lại, đá quay vë 
cái tích cực thì hanh thông, ra vào không trở ngại. Khi âm đã cực thịnh 
thì đến ngày Đông chí, một khí dương được sinh ra ở trong đất. Đó là 
tượng quê Phục, là tượng khí đương phuc hài, đang bất đầu lớn manh. 
Trong chiêm Dịch, đây là một qué rốt đối với việc tìm lại những gì đã 
mất: tình duyên, tình bạn, của bi mất trước kia... 

Tham. khảo Tương. Tuyên 7 Lôi tai địa trung, Phục. Tiên. Dương di 

n, th háu bát tín. “: баш ở 
trong đất là quê Phục. nà vương IER dó mà ngày chí thi dáng cita ài, 
thương gia và bó hành không đi, vua không di các địa phuong. 

Dự báo Hà Гас; Quê Phục chỉ thời vận bắt đầu bớt khó khăn, 
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nhưng trước mắt còn nhiều trở ngại. Thời cuộc sẽ dán dần đổi mới, cải 
tiêu cực sẽ bớt dần, cái tích cực sẽ chiếm ưu thế, nhưng không thể nóng 
vội. Cơ hội làm nên sự nghiệp sẽ đến, vận may sẽ có nhiều, mọi việc cứ 
dé tử tử sẽ đạt được. Tài vận hiện chưa có nhung sẽ tới, cơ hôi kinh 
đoanh phát đạt đang ở phía trước. Thi cử được toại nguyên. Kiện tụng 
sẽ tháng tuy trước mắt còn dây đưa. Mất của sẽ tìm thấy. Tinh yêu 
trước khó sau thuận lợi, có thể thanh lương duyên. Người cũ bó di nay 
sẽ tìm về. Moi việc trước khó, sau dé giải quyết. Gia dinh sẽ hanh phúc 
yén vui. 

Nhung tuổi пар Giáp: Canh: Бап, Thân, Мао. 

Quý hoặc Аз: Sửu, Hợi, Dau. 

Người gặp qué гау, nếu sinh tháng 11 là đắc cách, công danh sự 
nghiệp dễ thành, phúc lộc nhiều. 

Dự báo theo các Hào: 

Ри báo Бао 1 : Hào tất: chi người biết thận trong trong việc làm. 
tiến lui dung híc. Nhiều cơ hội thành đạt, tháng tiến. Sĩ tử gap thời. 
Kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người tài đức, hành động đúng thời, tiến thoái đúng vận, 
làm nén co nghiệp, phúc lộc nhiễu. 

Mệnh không hợp: cũng là người biết tu thân, sống trong dao ly, cuộc. 
sống an nhàn. 

Du bdo Hào 2 ; Hào tốt, gặp cơ may, vượt qua được tai nạn, có oan 
được giải, ốm đau chữa khỏi. 

Mệnh hợp: người có công, trước khá khăn, sau gặp cơ may thăng 
tiến, phúc lộc bên. 

Mệnh không hợp: người sống thanh bần, trường thọ. 

Dự báo Hào 3 : Hào bình, nhu người luôn pham sai lâm nhưng lại 
cũng biết sửa theo lẽ phái, nên không gặp gian пап nhưng cũng không 
làm nén việc lớn. 

Mệnh hợp: người chịu nhiều thị phi, không gặp rủi ro nhưng cũng 
không làm nen sự nghiệp. 

Menh không hợp: người nôn nóng, dễ thất bại trong công việc, khó 
thành đanh. 
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Du báo Hào 4: Hào tốt, là người trung chính làm nén nhưng phải xa 
nhà, số cô ддс, ít bạn bè. 

Ménh hợp: người kiên định, độc lập, giữ được đạo trung віта lic 
nhiễu nhương, phúc lộc bên. 

Mệnh không hợp: người sống cảnh cô độc, cëng chức phải làm việc 
nei xa xôi, lính biên phòng, hải đảo. Di buôn lập nghiệp nơi xa xôi. 

Du báo Hào 5 : Hào tốt, nhiêu cơ may thành đạt, thăng tiến. Sĩ tứ đỗ 
đạt, tìm được việc làm, lập được sự nghiệp, kinh đoanh phát đạt. 

Mệnh hợp: là người hiển lương, trung hạu, phúc lộc lâu bên. 

Mệnh không hop; cũng là phú hộ địa phương. 

Du báo Hào 6 : Hào xấu, (Nói dung hào muốn nói: thời thế dà thay 
đổi mà vẫn таё muội, không chịu cải tiến, lại đàn áp bằng quản sự, 
tự chuốc lấy thất bai): nhiều thay đổi gian nan nhưng vẫn muốn. 
tham quyền có vị, bị thiên hạ chê cưới. Người thường vất vả, sự nghiệp 
khó thành. 

Mệnh hợp: người thức thói, tạo dung được cơ nghiệp, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: kẻ hôn ám bảo thủ, hại nước, hại dân. Người thường: 
tàn tận, đau yếu, bệnh hoạn. 


== 5031 
CẤU (HẬU) ET Cán trên/ Tón dưới. Là qué thứ 
(Là quẻ xấu) 33 theo Trật tự Tiên Thiên, quẻ 


thứ 44 theo Dịch cổ thuộc Hạ 
Kinh. Саи là qué nghịch đảo của quê Trạch/Thiên=Quải (số 62), nối 
tiếp qué Quải với ý nghĩa: sự vật dá quyết át phải gặp, cho nén qué Cấu. 
Ја gặp tiếp qué Quải. 

Сап - Kim / Tốn - Mộc, quë Cấu là quê “tương khắc”, thuộc nhóm 
Càn-Kim, quê Nguyệt lệnh tháng 5. Chỉ phối số cùng Сап (cung số 6) 
và các số thuộc Kìm: 4 và 9. 

Câu có nghĩa là gap nhau. gặp go, giao nhau, kết với nhau. Cung có 
nghĩa là giao cấu giữa nam và mi. Tượng qué: Tén là gió ở đưới Сап la trời; 
gió thói dưới trời, thì không даю là không đến, có nghĩa là chỗ nào cũng gặp. 
Сап là què duong, Tón là qué âm; âm duong giao cảm cúng là gặp. 
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Lời qué và Lói hào : 


Là Quả | Mữtáng våt dụng thú nức Con gái khoẻ, chớ cướ làm vợ. Quê áu 
14 Hào: | Salue: Hå w kim nã, trinh cái, hữu du vãng, kiến hị ung. Luy thi phu 
Ндо1 | rich true: Вибе bằng đây kim loại. chinh bên tốt (xem bởi tôi, tiền lên | Hàg pinh 
thầy hung. Con lợn gây tin nhày про. 
Hảo 2 | Cửu nh: Bao hữu ngư, уб ойо, bắt ơi tân: Bao cò cá, không lỗi khách| „| 
không có Içi. Hảo bình 
Нгоз | Cũ дл vô phu, ký hàn 2 Өй không da, di |, 
lại chật vật, nguy, Không lỗi lớn. đảo binh 
Hào4 | Ой Bao vó пош khåihung: Bao Không cá, bát đầu tung. Hào хдш 
1 Háa§ | CUu ngũ: Dĩ ký bao qua, hàm chương, hữu vẫn thiên: Dùng cây kỳ | nào vá 
bọc quả dưa, ngâm chứa tài đức, có sao бапо tu trời. 
o6 | Thương cữu: Cấu kỳ gióc, lăn, vô cữu: Giao nhau ở sừng, xâu hỗ, 
không tối. Hào bình 


Chú ý nội dung: Trong kinh Dịch cổ, chữ Cấu cổ khác chu Cấu trong 
Chu Dịch hiện tại, chữ Cấu cổ có nghĩa là trai gái gặp nhau. Tượng một. 
hào âm mới sinh ở dưới năm hào đương. Vì mới sinh nén tất thịnh, chỉ 
người con gái quá Кћоё, sức lực quá mạnh. Điều đó se là tốt, nhưng ở 
đây hảo âm má. sinh lại nằm dưới nam hào đương nén trở thành xấu; 
vì nó có tượng người con gái khoẻ mạnh giao hợp với rất nhiều đàn ông. 
Do đó mới có lời khuyên là khóng nên cưới nó làm vợ. Qué này thực ra 
là quê tốt, nhưng đề chiêm bốc việc hôn nhân và gia đình thì thành quẻ 
không tốt. 

Tham khảo Tương Truyện: "Thien hg hữu phong, Cấu, Наи di thi 
mênh cáo tứ phương”: Dưới trời có gió là qué Cấu. Vua theo đó mà ban 
mênh lệnh, thông cáo bến phương. 

Dự báo Hà Lạc: Qué Cấu chỉ thời vận không thuận lợi, dé mắc vào 
chuyện phong tình, trai gái. Cơ hội tạo dựng các mối quan hệ xã hội khó 
khăn, nhiều trác trở, do đó sự nghiệp khó thành. Tài vận không tốt, nên. 
kinh doanh bất lợi, kim việc khó khăn. Xuất hành không thuận, dë bị 
người khác giới quyến rũ. 

Dé bi hao tài tốn của. Tình yêu không ổn định, lám mối nhưng không 
thành. Gia đình dé lạc đục vì chuyện vợ con. 
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Những tuổi nap Gián: Tán: Sửu, Hợi, Dậu. 
Khám hoác Giáp; Ngọ, Thân, Tuất. 

Người có qué này sinh tháng 5 là đắc cách, nhiều cơ hội thành đạt. 

Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hảo 1: Nói dung hào muốn nói: Chó thấy cái xấu mới sinh 
còn yếu (như con lợn кау) mà coi thường. Muốn chán nó phải kiên quyết 
(phải dùng kim nê là cái hầm xe bằng sắt). Hào xấu: quan chức dé bi Кё 
tiểu nhân cân trở; sĩ tử bị gi&m pha. Nữ mệnh, ăn chơi, giao tiếp bua 
bãi, bị nhiều tai tiếng. Người thường có thể có cơ may được lợi. 

Mệnh hợp: biết ngăn chặn kẻ tiểu nhàn từ đầu, tuy khó thành sự 
nghiệp nhưng 1А người có đức hạnh. 

Mệnh không hợp: người tài đức kém, lại háo danh làm liêu, tự chuốc 
tai va. 

Dư báo Hào 2: Hào tốt, nhưng không nên giao thiệp rộng. Nhiều cơ 
may thăng tiến, khen thưởng. Người thường có nhiều phúc lộc. 

Mệnh hợp: người có tài đức, sống bao dung, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: là kë tính cố chấp, ích ky, sống cô độc, ít phúc lộc. 

Du báo Hào 3; Nói dung hào: lời tar giống như hào “cửu tứ" qué Quải. 
Hào 3 đương nhưng không đắc chính, lại không có hao đối ứng, nen coi 
như người quân tử mà không giữ được chính, như đít không da, chỉ 
luin quán. Hào xấu: chỉ thời khó khăn, khó tiến thủ, quan chức dé 
bi kỷ luật, qué phạt. Người thường cán dà phòng tai nạn ốm đau, 
bệnh xương khớp. 

Mệnh hợp: người không dú tài đức làm việc lớn, nhưng giu được 
sản nghiệp. 

Mệnh khong hợp: gặp nhiều gian nan, cuộc sống cô độc, phúc móng. 

Dự báo Hào 4: Hào xấu, со nghiệp bắt đâu sa sút như chiếc gió 
không cá. Hào chỉ sự sa sút, bị truất giáng, thải hài, về hưu, kiện tung 
làm hao tổn sản nghiệp. 

Mệnh hợp: người chức trọng quyên cao mà xa dân, sự nghiệp bắt 
đầu sa sút, phúc móng. 

Mệnh không hợp: người cô đơn, ít người thân, không người hỗ trợ, 
gian nan, phúc mång. 
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Du báo Hào 5: Hào tốt, người có tài đức lớn, phúc lộc cao dầy. Nữ 
mệnh phú quý, đảm đang. Người già giảm tho. Mệnh hợp: người có địa 
vi cao sang, tính khoan hồng đại lượng, phức lộc lân bền. Mệnh không 
hợp: cũng là những phú gia đức độ, có tiếng môt vùng. 

Du bdo Hào 6: Nói dung hào muốn nói: Quá cứng, khó tiếp sức được 
với mọi người. Чао không tốt, không xấu, chỉ thời vân quá cương, quan 
chức duy lý cứng chắc, ít tình, tuy có co thăng tiến, nhưng không được 
lòng người. Kinh đoanh khó hợp táe, khó phát triển. Người thường сб 
độc, khó hợp bác. 

Mệnh hợp: người có địa vị nhưng cứng nhắc, khóng được lòng dàn, 
phúc mỏng. 

Mệnh không hợp: kẻ quá cương một chiều, cạn nhân tình, không ai 
ưa, tự mua thù chước oán, thất bại, gian nan, phúc bạc. 


34-QUẺ TRACH/PHONG= 
РА QUÁ 


(Là quê хат) 


5820 
== Đài trên / Tón dưới. Là quê thứ 
34 theo Tiên Thiên, quê thứ 28 


theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh 
Đại Quá không có qué nghịch đảo, chỉ có qué biến là Son/Lôi=Di (số 33), 
nối tiếp qué Di với ý nghĩa: vật dà được nuôi dưỡng ắt phải lớn lén. Lớn. 
lên thì có quá, vì уду qué Đại Quá tiếp nối qué Di. 

Doài - Kim/Tốn - Mộc: Kim khác Mộc, quê Đại Quá là qué “tương 
khác”, thuậc nhóm Chấn-Mộc, quê tháng 2. Chi phối số cung Chấn (cung 
số 3) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 

Đại Quá сё nghĩa là cái lớn thái quá, quá mức, việc lớn quá, người 
làm quá sức hay nhận nhiều việc đến nỗi quá vất và không hợp với sức 
minh. Tượng qué: hình cây bị chìm đưới đầm. Còn có nghĩa là quá lớn, 
quá mạnh, chất dương thái quá. 


Lời quê và Lời hào : 


1 
Lời Quả | Đại quá, dóna nao, lợi hữu du vãng, hanh: Qué Đại Quá, xà nóc vóng | Qué xâu 1 
xuống đi lên thì lợi, hanh thông. 
Lời Hào: mr А „ | Háebinh 
Kio! | 0с: Ta dụng bach mao, vô ойр Lót băng o tranh trắng, không lỗi. 
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Hào? | Cüunhi: Khô dương sinh đả, lão phu đắc ky nữ thè, về bát Jer Cày | _ . 
dương khô đâm rễ nen. ông giả được vợ vë, không có gi bátlợi. | Нар! 

Hào 3 | Cửu tam: Đồng nac, hung: Xà nóc võng xuóng, hung. Hào tốt 

Hào 4 | Cửu tử Đồng long cái, bữu tha tần: Xã nóc to khoẻ, tôi, có ÿ khác. | - ` É 
đáng tiếc. Hào xáu 


HàoS | Citu ngũ: Khá dương sinh hoa, йо phu đắc kỳ sĩ phu, vô cdu vô аш. 
Сау đương khô nở hoa, bả giả vớ được chóng trai tráng, không lỗi, NEM 
không khen. ne 


Hào 6 | Thượng luc: Quá thiệp diệt đỉnh, hung, уб сд: Lội qua chỗ nước sâu |. 
гаар dinh đầu, hung, không lỗi. Hảo tót 


2 


Chu ý nói dung: Qué Đại Quá còn để chỉ những công việc bất thường, 
quá đà trong tự nhiên và trong xã hội, như chóng già vợ quá trẻ, hay vợ 
già chóng quá trẻ, сау khô đâm chải, cành khô ra hoa v.v.. Hoặc như 
mái nhà to rộng nhưng xà cột lại cong, lại vồng, công việc quá năng vào 
tay Кё bất tài. 

Bến hào dương ở giữa quá mạnh làm cho trén duci vướng mắc, không 
thông cũng là thượng tảng lớp trung gian trong ха hài quá nhiễu, cán 
trở mọi việc. 

Tham khảo Tương Truyên: “Trach điệt móc, Dai Quá. Quán tủ di, - 
đọc lập bất cự. dôn thế vô muốn" : Nước dám làm chết cây là qué Dai 
Quá. Người quản tử theo đó, mà đứng một mình không sợ, trốn đời 
không buôn. 

Inr báo Hà Lac: Qué Đại Quá chi thói vận khó khăn, nhiều tầng 
lớp trung gian cán trở, moi việc khó thành. Trong xã hộinhiều việc 
trọng đại rơi vào tay những kẻ bất tài, tài nhỏ chí to, kế hoạch không 
sát thực tế nên gây đồ vä, như chiếc còt chóng nhà không vững, Tài vận 
kém, kinh đoanh kém phát đạt. Thì cử gặp khó khán. Xuất hành bất, 
lợi. Bệnh tat tưởng nhẹ hoá năng. Tình duyên trắc trở, lám kẻ trung 
gian dèm pha. Hôn nhân không thuận, khó có kêt quả. 

Những tuổi nap Giáp: Тал: Sửu, Hợi, Dậu. 

Định: Hợi, Dậu, Mùi. 

Người có qué này sinh vào tháng hai là đắc cách. 
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Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hào 1: Y Hào :cung kính và cán thận thì ít sai lảm (Người 
TQ. xưa, lót có mao trắng trên nën đất dé tat dó cúng). Hào có lợi cho 
nhứng người tính tình cẩn thận, khiêm nhường. 

~Mạnh hợp: là những người thanh cao, ấn 44%, không màng danh lợi. 

-Mệnh không hợp: cũng là những người có nhân cách tốt, sống thanh 
bạch. 

Du báo Hào 2: Y Hào: người gặp may lúc tuổi già, như giả trẻ kết 
hợp. Người phúc lộc đến muộn, vận may phải chi. 

Mệnh hợp: người vé già còn lập công giúp nước yên dân. 

- Mệnh không hợp: người hậu vận tốt, ső muộn, vé già mới nhiều 
phie lộc. 

Dư báo Нао 3: Hao xấu, chỉ sự thiếu ngay thẳng công bằng, không 
dú năng lực đảm đương công việc. 

- Ménh hop: người làm việc lớn nhưng cứng nhắc, không công minh, 
dán tình không phục, phúc lộc móng, không bản. 

- Mệnh không hợp: kẻ hung bạo, сау mạnh hay ức hiếp người khác, 
дё gây nén tai va, hình án, gặp nhiễu gian nan. 

Diz báo Hào 4: Hào tốt, chỉ người có thế lực vững vàng, dao đức tốt, 
như xà nóc to khoẻ, không thiên vị, Công chức nhiều cơhội thành công. 
Kë sĩ đậu đạt, được sử dung. Người thường kinh doanh phát đạt. 

- Mệnh hợp: là người chức trọng quyền cao, giường cột của đất nước, 
phúc lộc lâu bén. 

- Mạnh kháng hợp: cũng là những người có công, có phúc lộc dôi đào. 

Dư báo Hào 5: Hào xấu, chỉ sự gặp nghịch cảnh, tưởng lợi trước 
mắt nhưng không có triển vọng, Công việc không có kết quá, kinh doanh 
khó khan, si tứ khó tiến. 

- Mệnh hợp cách: người quá cương hoá gàn, quyết định không đúng, 
khó làm nên sự nghiệp. 

Mệnh không hợp cách : người gàn, hay làm việc trái khoáy, gập vất 
và, long đong. Ў 

Du bao Hào 6: Hào xấu, phải xông vào nơi nguy hiểm, lam nguy, dễ 
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gặp tai nạn, hoặc tổn hao tài вап. 

Tuy nhiên sĩ tử có thể đỗ cao. Kinh doanh khó khán, bị lửa, bị mất. 

- Mệnh hợp cách: người vi nước quên mình, phải đương đầu với hiểm, 
nguy, có thể gặp tử nạn. 

- Mạnh không hợp cách: cũng là người có chí, xòng pha nơi khó khăn, 
nguy hiểm, dé gặp tai nan. 


35-QUÉ HOÀPHONGEDINH — 8/22 
(Là quẻ tốt) == Ly trên/Tốn дий. Là qué 
thứ 35 theo Trật tự Tiên 
Thiên, qué thứ 50 theo Dich cá thuộc Hạ Kinh. Dinh là qué nghịch đáo 
Trach/Hoà = Cách (số 46), tiếp nối quà Cách, với ý nghĩa là: làm thay 
đổi vật (Cách) không gì bằng dùng cái vac (Đinh), có thể biến vật sóng 
thành våt chín, vật cứng thành vật mềm. Trong cái vac, nước lửa có thé 
phát huy cái dụng mà không hại nhau. 

Ly-Hoả/Tốn-Mộc : Mộc sinh Hoá, Qué Binh là quê “tương sinh”, thuộc 
nhóm qué Ly-Hoá, qué của tháng 12. Chi phối các số thuộc quê Ly 
(cung số 9) và các số thuộc Hoả: 2 và 7. : 

Dinh có nghĩa là cái Dinh, cái Vac để nấu thưc an. Còn có nghĩa là 
vứng chắc, như chiếc vac ba chán, là uy lực của nhà Vua, quyền lực của 
đất nước. Ba chân thể hiện su vững chắc nhất, an toàn nhất. Hoài nghi 
sự an toàn đó thường dùng hình tượng nặng nhẹ của chiếc dinh. 


Lói qué và Lời hào: 


Lờ Quà | Binh. nguyên cát. hanh: Quà dinh, rét tốt lành, hanh thông. | Quétól 


Lời Hào: | Selve: Đỉnh diên chỉ loi xuất bi, dắc thióp dĩ kỳ tử, vó cv: 
Hào! Đỉnh chóng chân lén, trút dó bán ra có lợi, láy thêm vợ bé để | Hào binh 
sinh con, không lỗi. 


k; ц 
các : Dinh có cái chứa, Кё thù ta có tật, chẳng đến gàn được | ao tái 
tạ, tốt. кш 
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Hàa 3 | Chulam: Dinhnhi cách kỳ hành tắc vi cao bát thưa phương | — 
vũ khuy hối. chung cát: Tai đình roi, di thi tác, mỡ chim trĩ Hảo tốt 
không ăn được, trời mua, ăn пап vì thiểu thốn, cuối cùng. tốt. 


Hào 4 Qui kf Định chiết йе, phúc công tắc, kỳ hình de, hung: Dinh 
gây chán, đỗ đỏ ăn của chủ, bị tội giết kín, hung. (hình ёс: Tải | Hảo xấu 
bị giết kin). 


Hào5 | _ Lực ngũ: Đỉnh hoàng nhi, kim huyền, Ii trinh: Binh tai vàng, hảo tết 
có quai vàng, igi ở chính bàn. 


Hào 6 | Thương cửu Dinh ngọc huyền, dai cải, vô bát lợi Dinh có = 
| vòng ngọc, lót lắm, khóng có gi không lợi. Hảo tốt 


Chú ý nội dong: Ly trống giữa, Tốn hạ hư, tượng của chiếc vac để 
dun nấu thức ап, Lại có nghĩa “cải và lửa” là ý chi sự nấu nướng, lửa 
cháy trên cúi là chỉ sự hanh thông. 

Tham khảo Tương Truyen: “Mộc thượng hiu hoá: Dinh. Quán từ dt, 
chính vi ngưng mệnh”: Trên gỗ có lửa là quê Dinh. Người quan tứ theo 
đó làm cho vị trí thêm chính đáng, mệnh của mình thêm vững vàng. 

Dự báo Hà Lac: Qué Dinh chi thời vån tốt, moi việc hanh thông, ca 
hội vững vàng. Trước mắc có thể còn chưa thật thuận lợi nhưng tương 
lai có nhiều eo hội tốt, сб quý nhân phò trợ. Công danh sự nghiệp dé 
thành đạt nhất là tim được bạn đồng hành hoặc tìm được người đỡ đầu 
có thế lực. Tài vận khá, lương thực 481 dào, kinh doanh phát đạt, Thị cử 
dë đậu cao, tìm việc làm dé, xuất hành tốt. Bệnh tật nên tim thầy, tìm 
thuốc cẩn thận. Kiện tụng đây đưa nhưng cuấi cùng sẽ thắng. Tình yêu 
khó khăn lúc đầu, sau thuận lợi. Hôn nhân dé thành lương duyên. 

Những tuổi nap Giáp: Tân: Siu, Dậu, Hợi. 

Ky: Dau, Mùi, Ti. 

Người có qué này sinh vào tháng 12 là dác cách, sự nghiệp hiển 

vinh, phúc lộc dôi đào. 
các Hào: 

Du báo Hào 1; Hào tốt cho thường dàn, có sự cái tiến dán được nhờ, 
như người lạt chiếc đỉnh lên để lau chùi trước khi nấu nướng. Gặp vận 
may, dë kiếm việc làm, dễ có tài lộc, mọi việc dë dàng. Công chức khó 
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thăng tiến nhưng cũng có tài lộc. 

Mạnh hợp: người biết cái tiến công việc, thay cu đổi mới, lợi cho dàn, 
phúc lộc lâu bèn. 

Mệnh không hợp: người có chí, trước khó khăn, gian khổ, sau gặp 
vận may thành đạt, có phúc lộc, vợ nhỏ con riêng. 

Du báo Hào 2; Hào tốt (vì hào 2 duong cương), nhưng có kẻ giem 
pha, ghen ghét, cán dé phòng (vì hào 1 âm bất chính, coi như kë tiểu 
nhân làm hai người). Quan chức, sĩ tử cần đà phòng bất trắc, bị quây 
nhiễu, nhà buôn đắc lợi nhưng cần phòng Кё gian. 

Mệnh hợp: là nhung người có tài đức, bao giờ cüng có kẻ ghen 
ghét, nhưng đều là thuộc nguyên khí quốc gia, nén cần dé phòng. 
Mệnh không hợp: là người có chức vụ, địa vị xà hội, nhưng bị lắm kẻ 
gièm pha, ché (rách. 

Du báo Hào 3: Hào xấu lúc trë, (như chiếc đỉnh bị rơi tai, đựng mỡ 
nhưng không ăn được) chỉ kê vô dung, bất tài. Nhung vé già khá hon. 
(Hào này hơi tối nghĩa, khó giải thích). 

Mệnh hợp: người lúc trẻ vất và, vë già khá hơn. Mệnh không hợp: 
người có tật, ham lợi, số gian khổ. 

Du báo Hào 4. Hào xấu: bị truất giáng, ky luật, ốm dau. Người 
không có tài дис, tài nhó mà chí to. Quan chic khó thăng tiến, Sĩ tử khó 
thành đạt. Kinh doanh bất 101, thất thoát, ốm đau. 

Mệnh һр: người có quyền chức nhưng không biết dung người, làm. 
hồng việc lớn, bị phạm hình pháp. 

Mệnh không hợp: người thuỷ chung bất nhất, thiến đức tải, tự chuốc. 
lấy tai уа. 

Du báo Hào 5: Hào tốt, gặp thời. Công chức, cán bo dé thăng tiến. Sr 
tử toai chí, toại nguyện, hiển vinh. Nhà buôn nhiều phức lợi, kinh doanh 
phát đạt. Người thường có cuộc sống yèn уш. 

Mệnh hợp: là người có tài, đức, eó địa vị cao, khiêm tán, cui minh 
cầu người, được nhiều người ủng hó, giúp đỡ, phúc lộc cao đầy. Mệnh 
không hợp: cũng là người tài đức, có nhiêu công lao, nhiễu phúc lộc. 

Du báo Hào 6: Hào tốt (hào 6 âm vi nhưng là hào dương: ат đương 
tương đữ, như chiếc dinh vòng ngọc). Quan chức đạt danh vị cao sang, 
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có tài đức. St tử đỗ cao, được trong dung toại nguyện. Kính doanh có 
nhiều phúc lộc. Người thường gặp vận may. 

Mệnh hợp: là bậc quân tử, tài cao, đức trọng. Các mệnh nhụ đức 
hạnh, tháo vát. 


Mệnh không hợp: là người án danh, đấu tiếng, nhưng phúc lje nhiều. 


36-QUE LÓUPHONG» HÀNG 8828 
(Là quê tốt) Chấn trên/ Tán đưới là quê 


thứ86, theo Tiên thiên, quà 

thứ 32 theo Dịch eó thuộc 
Hạ Kinh. Hàng là quê nghịch đảo của quê Trạch / Son-Hàm (số 14), 
cũng là quê nối tiếp qué Нат, với ý nghĩa: dao vợ chóng khong thé 
không lâu bền, nên qué Hàm được nói tiếp bằng qué Hàng. 

Chấn-đương Móc/ Tốn ; âm Mộc: Hàng là qué “đồng Hành”, thuộc 
nhóm qué Chấn - Mộc, qué của tháng giêng. Chi phối các số thuộc què 
Chan (cung số 3) và các số thuộc Mộc; 3 và 8. 

Hằng có nghĩa là làu bên, lâu dài, vĩnh hằng. Dùng y chỉ cuộc hôn 
nhân lâu bên, án định. Chấn qué thượng là trai lớn ở ngoài: Tón quê hạ 
là gái lớn ở trong, đó là lẽ thường của đạo vợ chóng. Trong qué Hàm là . 
hai qué đảo ngược, tức Doài và Cấn là hai thiếu nam và thiếu nữ. Sang 
qué Hàng ho đã thành trưởng nam, trưởng nu. Như vậy là cuộc hôn 
nhàn cüa ho да vững bàn. Cũng để chỉ những sự việc bản vững như hôn 
nhân đúng дап. 


Lời Qué và lời Hào: 


Lời quả. | Hàng. hanh. vé сй. tới trinh, lof iu ди văng: Quê Hằng hanh m 
thông, lợi chính bàn (xem bói có lợi), lợi tién lên. Qué tốt 


| ндо; | Soluce: Tuấn hãng, tịnh hung. vô du igi: Ф®о sâu vào cái vĩnh hàng, rào хар 
Hào 1 | Vinh chính cũng hung (xem bói hưng), không lợi gì. 


Hào2 | Cuüunhi: Hái vong: hót án пал. Hào xáu 


наоз | Cửu tam: Bát hång kỳ đức, hoặc (üa chi tu, trinh lắn: Không gU. | Hạo váy 
được đức hàng, cŠ khi bị xấu hố, chính bàn, cũng then. 
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Hào 4 | Cui Điền vô cằm: Ruộng không chim (ý nói như пел hoang vắng). | Hảo xấu 
Hào 5 | ` Lục ngũ: Hằng ку đức, tinh, phụ nhàn cất. phu tử hung: Giữ đức | Hào vừa 
hàng. Chinh bèn, дап bà thì tốt, dàn ông thi xáu tốt vừa хач 
- >= TR nm Hào уйа 
Thương iuc: Chán hằng, hung: Hàng, hung. m 
Hão6 Lâm chấn động đức Hằng, hung, Цас VN, 


Chu ý nói dung: Chấn trên, Tốn dưới, có nghĩa là cứng ngoài, mêm 
trong, là cái дао của sự lâu bền. Chấn Tốn lại là hai qué biến đối ứng 
của nhau, cùng di với nhau là lâu bën vậy. 

Tham khảo Tương Truyen: “Lôi phong: Hằng, Quán tủ di. lập bát 
dịch phương”: S&m gió là qué Hàng. Người quân tử theo đó mà đứng 
vững, không đổi hướng. 

Dự báo Hà Lac: Qué Hàng chỉ thời vận bën vững, ồn định, lâu dài. 
Là thời cơ thuận lợi cho việc thi thố tài năng, mưu cầu sự nghiệp. Dễ 
dàng thành công nếu không quá nhiều kỳ vọng. Tài vận khá, kinh doanh 
phát đạt. Tìm được việc vừa ý, thi cử đạt kết quả đúng với thực lực. 
Xuất hành thuận lợi. Bệnh tật dë khỏi. Kiện tụng lợi ở hoà giải. Tình 
yêu thuận lợi, hôn nhân được lâu bën. 

Những tuổi nap Giáp; Тал. Sửu, Hợi, Dậu. 

Canh; Ngọ, Thân, Tuất. . 

Người gặp qué này lai sinh tháng giêng là cách công danh hiển vinh, 
tài lộc nhiều. Nếu sinh từ tháng 9 đến tháng 12 thì phúc lộc kém. 


Dự báo th ác Hào: 

Dy báo Hào 1: Hào xấu, chỉ sự viễn vang xa thực tế, thời vận khó 
giao đu, không được lòng người, khó thành sự nghiệp. Kẻ sĩ không рар 
tri ky, không toại nguyện. 

Mệnh hợp: là người theo đuổi cái vĩnh cửu, khó thành đạt, biết đổi 
mới thì có thể thành công. 

Mạnh không hợp: người không hiểu thời thế, không biết lựa sức mình, 
thất bại, vất vả. 

Du báo Hào 2: Hào tốt, (Hào 2 cương trung), được tiếng tốt, giữ được 
co nghiệp, địa vi, được kính trọng. 

Mệnh hop: kési có tài đức, giữ được đạo trung chính, phúc lóc lâu. bên. 
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Mệnh không hop: người ngay thẳng, khaả mạnh, sóng làu. 

Du báo Hào 3; Hào xấu: công chức dé bị kỹ luật, truất giáng. Sĩ tử dë 
làm liễu, bị tai tiếng xấu, bị nhục. Người thường dé bị kiện tụng, quấy ráy. 

Mệnh hop: người hay thay đối chính kiên, dễ mắc sai lầm, bị che 
cười, khó tbăng tiến. 

Mệnh không hợp: người xấu tính, дё thay làng đổi да, bị chê trách, 
không được tin dàng. 

Du báo Hạo 4: Hào xấu, nhu người đi săn đến nơi không có chim 
muóng. Công chức khó thăng tiến, ít phúc lộc. Sĩ tử khó thành đạt. 
Người kinh doanh không kết quả. 

Mệnh hợp: người ham địa vị, quyên lợi, muốn kéo dài hướng thụ mà 
không làm nén cóng trang gì. 

Mệnh không hợp: kẻ canh», kiếm sóng khó khăn, viec không ra việc. 

Dr báo Hào 5: Hào vừa tốt vừa xấu, như ý Hào: giữ đức trinh lâu 
bên 1а đức tốt đối với đản bà, dàn ông mà như thé là hung, là người 
không biết theo thời hành động. 

Mệnh hợp: là người tài đức, được vợ hiển giúp sức, biết đổi mới cho 
thích ứng với thời đại, tạo được sự nghiệp vẻ vang. Mệnh không hợp: kë 
nhu nhược không có thực quyền, bị vợ láng loàn khống chế, bó lỡ thời 
co, lam hỏng việc. Hoặc là kẻ a dua, xu thời, bị người chè cười, khinh rë, 

Du báo Hào 6: Hào vừa tốt vua xấu, giữ được đạo Hằng bình thường. 
Ја tot; không giu được binh thường, lại làm chấn dàng quá mức cai bên. 
vững là xấu. 

Mệnh hợp: người biết dao Hàng, đã đến càng thì biến, không gây 
nën kính động, tạo dung được sự nghiệp. Mệnh không hợp: người 
hiếu động, hay gáy ân ао bất ổn, dé bị đổ vỡ, hay lộng hành tạo nên. 
thất bại. Hoặc là người thích khuyếch đại công lao to hơn sự thật, gây 
chấn động. bất an. 
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m 5627 

Tán trán/ Tón đưới. Là qué thử 
37 theo Tiên Thiên, quê thứ 57 
theo Dịch cổ thuộc Hạ Kinh. Tốn là quê nghịch đáo của qué Thuần Doai 
(số 54), tiếp nối qué Lu, với ý nghĩa : khách Lư hành mà không nhún 
thuận thì lấy đâu chỗ dung than, vi vậy mà quê Tốn nối tiếp quê Lu. 
Тёп là quê đồng Hành “ат Mộc" quê của tháng 4. Chỉ phối các số thuộc 
qué Tốn (cung số 4) và các số của Mộc: 3 và 8. 

Tón có nghĩa là thấm vào, nhập vào, xuyên thấu, như gió có thể 
xuyên thấu bất cứ khe hở nào. Củng có nghĩa là nhún thuận, thuận. 
theo, là khiêm tốn, thoái nhượng. Tượng qué; một hào âm nhún hai hào 
đương, tượng cửa sự nhún thuận. 


(Là quê tết) 


Lä Qué | Tón tréu hanh. Кл hữu du vâng, lợi kión đai nhân: Quả Tôn hanh ы 
| thêng ü, tiên lên có lợi, ra mắt đại nhân có lợi. Que tó: 


Sa lục: Tiền thoái, Icf vũ nhãn chi trinh: Tiền lui, lợi chinh bán của | Hào tố: 
nhà võ, (Lợi xem bói cho nhà võ) 


Cu nhị. Tán lat sảng ba, dụng sử vụ phàn nhược, cát, vò сш: Nhu 
thuận. ở dưới giưỡng, cách dùng của thày bói, thầy cúng, tết, không lỗi. 


Hao3 | Cut tam: Tản tón lân: Nhu thuận quá đáng, xắn hổ. Hào xấu 


Luc tứ: Hỏi vong, điền hoach tam phẩm: Hél ăn пап, ruộng thu hoạch |. 
được ba loại. Hảo xiu 


Hios | Cửu ngũ. Trinh cát, hỏi vong. vô bát oi vô sơ hữu chung, liên cạnh 
lam nhật, háu canh fam nhật, cát: Chính bèn tật (xem bói ôi), hết ăn | Hào tốt 
nặn, không có gi bắt Ici, không có đâu mà có cuối, trước dài mới ba 
ngày, sau dë; mới ba ngày, tót. 


Š 
Is 


Hàa& | Thượng cửu: Tón tại sáng ha, táng kỳ tư phủ, hung: Nhu thuận dưới Í 
giuóng, mát cả của cải và đỏ hộ thản (chiếc rìu}, hung 


Hào séu | 


Chi ý nói dung: Tượng qué: một âm ở dưới nhún thuận hai dương, ở 
qué này hào âm làm “hú nên chỉ có hanh thông nhỏ. Hai lần nhún là 
quê Tốn, nhún hai lần là trên duói đều nhún thì đến đâu cung lọt, làm 
tàng được cái mệnh của minh lén. Tuy nhiên nhún thuận phải theo 
chính nghĩa, làm theo đại nhân mới là chân chính, vì vậy mới có ý “lợi ở 
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chỗ tiến lén và ở việc gặp đại nhân”. Hào hai và hảo năm đương, chính. 
là néi nhún thuận theo hai hào trung chính đó. 

Т! ; "Tuy phong, Tón. Quán tk dt, thân mênh 
hành ви”: Gió theo nhau là qué Tán. Người ачап tử theo đó mà nhắc lai 
mệnh lệnh để thi hành công việc. 

Dự báo Hà Lạc: Qué Tán chi thời vận lợi cho việc nhỏ, việc lớn khó 
thành, lợi cho nữ giới bất lợi cho nam giới. Nói chung, không phải thời 
thuần lợi, có nhiều khó khăn, công danh sự nghiệp khé thành đạt, dé bị 
mé hoặc bởi sự dụ đỗ, lời nói ngọt. Nếu có những người có quyền thế, có 
tiếng tăm và đạo đức làm chó dựa thì có thé thành đạt. Tài vận nhà, 
kinh doanh nhó thì có lợi. Tìm việc làm và thi cử khó khăn. Xuất hành 
hất lgi. Kiện tụng dây dưa, tón kém, nên tránh thì hơn. Tình yeu và hôn 
nhân không thuật, khó gặp được người vừa ý, 

Những tuổi nap Giáp: Тар: Sửu, Hoi, Dau, Mui Ті Мао. 

Người gặp qué này, sinh tháng tư là đắc cách, công danh sự nghiệp 
có nhiều co may phát triển. Sinh vào mùa xuân, mùa hạ cũng thuận, 
nhiều cơ hội thành công, 

Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hào 1; Hào tốt cho nhà bình, không tốt cho người thường. 
Quan chức thang thoái bất, thường, được mất bất dinh. Người thường 
dé bị nghi ngờ, giëm pha, khi mất, khi được. 

Mạnh hợp: người có trí, biết tiến thoái, lập được công, tao dung được 
sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người tinh tình do du, thiếu quyết đoán, chỉ làm 
việc nhỏ, phúc loe móng. 

Dư báo Hảo 2: Hào tốt đối với những người nhu thuận, cúi mình cầu. 
người. Hào này đác trung nhưng không đấc chính (âm vị đương hào) 
nên phải › ép mình nhu thuận. Quan chức làm nhung việc không liên 
quan đến chính trị, như nghiên cứu Sử, Lich Toán. Si tử thanh danh. 
Người thường kinh doanh phát dat. 

Mệnh hợp: người có tài đức mà nhu thuận, có địa vị cao, phúc lộc bën. 

Mệnh không hop: tốt thì lam thầy thuốc. Hoặc làm các tháy tướng 
số, tăng nỉ, 

Du báo Hào 3: Hào xấu. Công chức dé bị thành kiến, khiến trách, 
khó thang tiến. Sĩ từ long đong, bị tồn hại thanh danh, khó thành dat. 
Người thường cùng quán, làm điều xấu hổ. 
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Mệnh hợp: người nhún mình quá mức, không hợp với vi trí, trở thành 
lé bich, bị ché cười. Hoặc người thiếu sự nhún thuận, kiêu căng, xa rời 
quần chúng. Mệnh không hợp: kẻ ngỗ ngược hay gây sự, không biết 
nhún nhường; hoặc kë xu ninh lộ liễu, mọi người không ua. 

Du báo Hào 4: Hào tốt cho những người trông coi việc quân co, nghi 
18. Si tử công thành, danh toai. Người thường kinh doanh đắc lợi. 

Mệnh hợp: người có tài đức, có công to nhưng vẫn giữ được tính 
khiêm nhường, phúc lộc cao dày. 

Mệnh khong hop: là người giàu sang, có nhiều điền sân. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt vé sau, hào này vừa đắc chính, vừa đắc trung. 
Hào muốn nói: Việc gi muốn thay đổi déu phải suy nghĩ kỹ trước sau 
mới tiến hành. Quan chức lập được công về sau. Kẻ sĩ thành đạt muộn. 
Người thường đạt phúc lợi về cuối. 

Mệnh hợp: người có trí, biết uốn nắn mọi việc cho hợp lẽ, lúc trẻ khó 
khăn, về sau thành đạt, lập được nhiêu công, хау dung được sự nghiệp. 
Mệnh không hợp: người gặp việc gian nan lúc trå, và già được toai nguyện. 

Dư báo Hào 6: Hào xấu, vì quá nhu thuận không xưng với vi trí trở 
thành xấu. Quan chức bị tổn hại, truất giáng, kỷ luật. Kẻ st long đong 
vi tính quá nhu nhược. Người thường bị hao tán tài sản. Số tốt có hậu sẽ 
được quý nhân giúp đỡ, đạt được phú quy về già. : 

Mệnh hợp: Rë eó chức trọng quyên cao mà không biết cách xử sự, tự 
ha mình quá тас để có giữ địa vị, bị thiên hạ chê cười, lưu tiếng xấu cho 
hậu thế. 

Mệnh không hợp: Кё bi lạu, luồn cái, nhưng cúng không thoát khỏi 
số gian nan vất vả, tu gãy tai va. 
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38- QUE THUỶ/ PHONG = TÍNH == 8628 
(Là qué xấu) = 


Khám trên/Tốn đưới. Là quê thứ 38 theo Tiên Thiên, qué thứ48 theo Dich 
cổ, thuộc Hạ Kinh. Tinh là qué nghịch đảo của qué Trạch/ Thủy = Khản (số 22), 
tiếp nối qué Khón, với ý nghĩa: Khốn ở trên át phải quay xuống dui; vật ở 
đưới không gì bằng giếng, vì vậy quả Tỉnh nối tiếp quê Khốn. 

Khám - Thủy/ Tốn - Mộc: Thủy sinh Mác, qué Tỉnh là quê “tương 
sinh”, thuộc nhóm quẻ Chấn - Mộc, quë của tháng ba. Chỉ phối số cung 
Chấn (số 3) và các số của Mộc: 3 và 8. 

Tinh có nghĩa là cái giếng, là cái mọi người cần đến. Không có giếng, 
không có nước ăn, nước rửa. Tượng quả: đưới nước có cái bằng gỗ, tức 
cái ваи muc nước. Nước và даш tượng trưng cho cái giếng. Tĩnh còn có 
nghĩa là yên lãng, sự trám tĩnh doi thói như doi mạch nước giếng khơi. 


Lời Qué và lời Hà 


chi độc vì duật nh, Juy ky binh, huna; Qué Tinh, đối làng không | Qué xiu 
đổi giéng, không mật không được, người qua lai müc nước. 
giêng, thóng giấy chưa tới giếng mà gau đã vỡ. hung 


TẾ nhà, cả vội T a aa "U hang nước bàn vào. M 
Hace ếch nhài. cài võ nữ đã rõ Hào хац 


Từ TEE 
vương minh tinh thu ky phúc; Em rong mà idus án, làm. йа хау” 
lòng ta bùi ngùi, có hế múc nước lên dùng, vua sáng suốt cùng 
hướng phúc đó. 
Hào 4 | Lue tứ: Tỉnh thiu, vô cüv: Giêng xây bờ, không lội. Hào tôi 
Hảo S Cửu ngũ: tỉnh liệt. har, tuyên thực: giếng trong, subi lạnh ăn, Hào tót 
Hảo 6" Thương luc: Tinh thu. vật mac, hữu phu. nguyễn cát: Lày nước. 

giêng, chớ đậy kin, có lòng in, rất tốt, Hảo tồi 


Chú ý Noi dung; Cái giếng có ích cho mọi người, cái đức của nó là 
mai người déu được dùng nó, không dúng nó cũng không đầy thêm lên, 
mã múc dùng nó cung không can di, cứ muc đi nó lại sinh ra, không mất. 
không được. Tuy nhiên giếng muốn dùng tốt thì phải tu sửa, nạo vét dé 
nó không đọng bùn, luôn luôn có nước giếng trong. 

Tham khảo Tương Truyện: “Mộc thượng hưu thủy, Tinh. Quán tu 
di, lao dân khuyến tướng”: Trên cây có nước là qué Tinh. Người quân 
tử theo đó mà uy lao dàn, khuyến khích sự giúp đỡ lẫn nhau. 


Du báo Hà iac: Qu Tinh chỉ thời vận khó khan, như có giếng mà 
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vỡ gàu, không có gì để múc nước. Mọi việc dinh đốn, không có cơ hôi tốt 
để tiến hành công việc, sự nghiệp khó thành. Cán phải giu din tu sửa 
cái cũ thì tốt hơn. Tài vận bình thường, có nhờ vón cũ hoặc của kế thừa. 
Xuất hành không tốt. Thi cit đạt mức bình thường. Tình yêu và hôn 
nhân cá thể thành nhưng không được như ý. 

Những tuổi nap Giáp: Tán: Sửu, Hợi, Раш 

‚Маи; Thân, Tuất, Ti. 

Người gặp qué này nếu sinh tháng ba là đắc cánh, có nhiều cơ may 

để công thành danh боі. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào xấu, chi nhưng kë lạc hậu, cổ lồ, không theo kịp 
thời thế, không làm nên việc. Kë mệnh yểu (Nội dung ý Hào: Quá cổ lỗ, 
không dung được, đồ bó đi, như cái giếng cd dáy bùn, không ăn được. 
Mệnh hợp: người không gặp thời, có tài không được dùng, không thành 
sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: Кё báo thủ, ngu tối, kém trí, bị đời bỏ di, người yếu 
mệnh, bị bệnh đường ruột. 

Du báo Hào 2: Hào xấu, không có thời cơ tốt, phải lui vé an đường, 
đợi thời. (Hào 2 đắc trung nhưng không đắc vị, như người có đức nhưng 
không có lực để làm việc lớn, như cái giếng ít nước chỉ дй dùng cho lú 
ếch nhái, như cái vò nứt không đựng nước được). 

Mệnh hợp: người cá đức nhưng Kiện gặp được minh chủ, an phận 
thú thường. 

Mệnh không hợp: kẻ vô danh tầm каде, người có tật. 

Du bao Hào 3: Hào vừa tốt vừa xấu, như hào 3 đương cương đắc 
chính, nhưng hào đối ứng là hào 6 am sắp biến, như người quân tứ 
không gặp được mình chủ, như nước giếng sạch mà không được múc lên. 
dùng. Tuế vận xấu: quan chức khó thăng tiến, khó thi thế được tài 
năng. Кё sĩ chưa gặp thời, khó thành sự nghiệp. Nhà buôn kinh doanh 
khó khăn, phúc lợi ít. Có,thể có điều buôn phiên. 

Mệnh hợp: người có tài đức được trọng dụng, lập được công, phúc 
lộc nhiều. 


Мерћ không hợp: người có tài chưa được dùng, công danh chưa thành, 
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bóng 1де chua сб. 

Dư báo Hào 4: Hào tốt, thời của su tu dưỡng, trau dôi, nhu cái giếng 
được sửa sang lại. Quan chức nên điều trần. Si tử nên trau dôi thêm trí 
thuc, phẩm hanh đợi thời. Người thường lợi việc sửa chữa, tu tao nhà 
cửa. Mệnh hợp: người có đức nhưng mềm yếu không lập được công lớn 
{vì hào пау âm nhu), nhưng làm được tấm gương vẻ tu dưỡng. Mệnh 
không hợp: người có mưu trí nhưng không gặp được cơ hội tốt dé thi thế 
tài năng. 

Du báo Hào 5; Hào tốt, quan chức lập được công, phúc lộc nhiều. Kë 
si gặp thời, công thành danh toai. Nhà buôn kinh doanh đắc lợi. Người 
thường gặp may mắn, cóng việc trôi cháy. 

Mệnh hợp: người có tài đức, công thành danh toại, phúc lộc cao dày. 

Mệnh không hợp: người tuy an phận, nhung có cuộc sống an nhàn. 

Dự bao Hao 6: Hào tốt, phúc lóc да đến nên để moi người cùng hưởng, 
ché giu lấy một minh, nhu nước giếng trong mic lên không được дау 
kín. Chi tué vận tốt: quan chifc dé thăng tiến, nhiêu phúc lợi. Sĩ tử toai 
chí, hoàn thành sự nghiệp. Người thường kinh đoanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người có đức, có tài, có công lao lớn. 

Mệnh không hợp: cũng là người ngay thẳng, có óc làm giàu. 


39- Què Sow Phong=Cő == 85025 
(Là qué tốt) ZZ Cantren/ Tón дий. Là quà 
thứ 39 theo Tiên Thiên, thứ 
18 theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. 

Cổ là quẻ nghịch đảo của quê Trạch/ Lôi = Tùy (số 38), nối tiếp quẻ 
Тау, với ý nghĩa: đã di theo người át phải có việc, vì vậy mà qué Cổ tiếp 
nối quê Tùy. 

Cấn - Thổ/Tốn - Mộc: Mộc khắc Thổ, qué Cổ là qué “tương khắc”, 
thuộc nhóm qué Tốn - Mộc, qué của tháng giêng. Chi phối số cung Tón 
(cung аб 4) và các số thuậc Mộc: З và 8. 

Cá có nghĩa là công việc, lại có nghĩa là hư hoại, đổ nát. Tượng chứ 
“cổ”: trên là chữ trùng, là зац bọ, dưới chữ mãnh là cái chậu. Cái chậu 
đựng đồ mà sinh sâu bọ là thứ đã mục hồng. Tượng qué: диф qué Tốn. 
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là trưởng ng, trên qué Cấn là thiếu nam. Trưởng nt là người phu nữ đã 
già đặn mà lại chịu đưới thiếu nam là loạn về tình dục, là gái lớn làm 
mê hoặc trai nhỏ. Dó đều là những điểu hủ bại cần chấn chỉnh. 


Lời Qué và lời Hào: 


Е 

LüQui| CỐ. обо hanh, а thiệp đaixuyên, tiên giáp tam nhật hậu giáp 
tam nhật; Qué c; đầu cả, hanh thông, lợi qua sóng lớn, trước ngày 
Giáp ba ngày, sau ngày Giáp ba ngày. 


Quả tối 
LiHào] Se lục: Cán phu chi oé hüu I Khảo và cửu lê, chung cát Сага | iic 
Hào 1 | đảng cái đổ nát của cha có con, cha không lỗi, nhưng lo sợ, sau tới. | Hàotết 
Hao? Hào tết 
Hảo lót 


Сўи nhi: Cán mẫu chi cổ, bắt khẢ trình: Cáng dáng cái đỗ nát của 
me, không thể chinh bản được (kháng thể xem bói). 


Z 


с Cái £ Сапа dáng cái 
để nát của cha, có hái nhỏ, không lỗi lớn. 


4| Lục t: Duohu chi cá. vãng kién làn: Kéo dài sự đỗ nát сда cha, |, 


càng lâu căng tháy пёс. 


Luc пай: Cán phụ chí oó, dung dư: Сага dáng viện đỗ nát của cha, 
HOS | được khan. 


Thương cửu: Bát sứ vương bầu, cao thượng kỳ su Không thờ vương 
fae? | hàu là việc cao thượng. 


HE 


Chi ý nói dung: Quà Cổ có nghĩa là nát hông đến cực điểm. Cuộc thế 
hết nát đến lành, hết loạn đến trị, vì vậy sự đồ nát đa đến lúc phải làm 
lại, cái loạn sẽ dàn đến cái trị, cho nên nói là “lợi sang sóng lớn” cũng là 
lợi cho việc lớn, cho người đức tài thi thố tài năng. 

Tham khảo Tương truyện: “Son ha hiu phong, cổ, Quán tứ di chán. 
dân, due dic". Dưới mii có giá là quả Có. Người quan Ы theo đó mà 
chấn hưng dân, nuôi dưỡng ức. 

Dự báo Hà Lac: Qué Cổ chỉ thời vận hú bại, đố nát, dáy khó khán, 
trắc trở, không có cơ hội thành đạt cần phải chờ thời thế đối thay. Sự 
nghiệp công danh không thành. Tài vận khó khăn, kinh doanh thua lỗ, 
nên tam dừng thì hơn. Xuất hành bất lợi, dễ hao tài tốn của. Thi cử khó 
đạt. Bệnh tật дау dua. Tình yêu không ổn định, đứng núi này trông núi 
nọ. Hòn nhan khó thành. 
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Những tuổi nạp Giáp: Тал: Sửu, Hợi, Dậu. 
Bính: Tuất, Tý, Dân. 

Người gặp qué này, sinh vào tháng giêng là gáp các công danh phú 
quý. Tuy nhiên đối với gia đình, cha mẹ thường kém hòa thuận 

Tham khảo thêm các Hào: 

Dự báo Hào 1: Hào tốt, biết chấn hưng việc làm của người trước. 
Quan chức chinh đốn được công việc, được tin nhiệm. Kë sĩ làm rạng rỡ 
cha ông. Người thường phát triển được cơ nghiệp củ, kinh doanh giỏi, 
nhiều phúc lợi. Mệnh hop: người làm sáng cơ nghiệp cha ông, Mệnh. 
không hợp: người có chí, gặp khó khăn không thoái chí. Tuy không nhờ 
được tổ nghiệp nhưng xây dựng được cơ dà. 

Du báo Hào 2: Hào tết, biết đổi mới theo thời thế, không cố chấp 
(như ý hào: sửa đổi việc của người tren không thể cố chấp theo cái ci). 

` Tuế vận: gặp thời cái cách, quan chức có tài chỉnh đốn chính sự. Kë sĩ 
sáng tác được nhiều công trình mới. Người thường kế thừa và làm sáng 
được nghiệp tő tông. 

Mệnh họp: người có trí, sửa sang được cái củ, đổi mới được công việc, 
tạo dựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: cũng là người trung thực nhưng không tranh thủ 
được sự đồng tình của quân chúng, không làm nên việc. А 

Du báo Hào 3: Hào tốt, nhưng là thời dë phát sinh nóng vội, cứng 
nháe, cán kháe phục. 

Mệnh hop: là người cương quyết, không vi né, thiên vi, chấn chỉnh 
được cái sai củ. 

Mạnh không hop: вар khó khăn lúc đâu, không thi thó được tài năng, 
nhưng sau được dùng. 

Dư báo Hào 4: Hàn xấu, thời của aur để nát kéo dài. Thường nhiêu kë 
bất tài, hư đanh, hư vị, nói suông chiếm địa vị trang bộ máy quan chức. 
Si tử rượu chè bê tha. Người thường an chơi, cờ bac. 

Mệnh hợp: người bất tài, thiếu quyết, đoán, không cải cách được 
công việc, không chấn hưng được cơ nghiệp. Mệnh không hợp: kẻ hoài 
nghi, không có mục đích, chủ định, không thể làm nên sự nghiệp. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt, mọi người eó со may phát triển, quan chức 
thăng tiến. Sĩ tử đỗ đạt, được dùng. Người thường xây dựng được sự nghiệp. 


406 


HOÀNG TUÁN 


Mệnh hợp: người sáng lập được nghiệp, cha mẹ thơm 14у. 

Mệnh không hợp: cũng là người git được cơ nghiệp cha ông, được 
mọi người tòn kính. 

Du báo Hào 6; Hào bình, vừa tốt, vừa xấu, (như hào khuyên: không 
sùng bái cá nhân dù là bậc vương hầu, chỉ sùng bái lý tưởng). Đối với 
người ngay thẳng thì chưa gặp thời, côn phải chờ. Quan chức khó thăng 
tiến. St tử khó thành danh, người thường kháng gáp vận. Thời vận lợi 
cho bọn xu thời xiểm nịnh. 

Mệnh hợp: là người cao thượng giữ được danh tiết, địa vị, không xu 
nịnh theo thời. 

Mệnh không hợp: cũng là người không xu thời phàm бус, giu cuộc 
sống đạm bạc, thanh cao. 


40 - QUÈ ĐIA/ PHONG = THĂNG — S424 
(Là quê tốt) >= Khon trên Tốn dưới. Là qué 
thư 40 theo Tiên Thiên, quê 
thứ 46 theo Dịch ей, thuộc 
Ha Kinh. Thăng là qué nghịch đảo сда qué Trach/ Địa = Tuy (số 6), Liếp 
nối theo qué Tuy, với ý nghĩa: các vật đã tích tụ, da hop lại (Tuy), át 
phải càng eao lớn, vì vậy quê Tháng tiếp nối qué Tuy. 

Khón - Thở/ Tốn-Mộc: Мос khác Thó, qué Thăng là qué "tuong khác”, 
thuộc nhóm qué Chấn - Mộc, qué của tháng tám. Chi phối số cung Chan 
(cung số 3) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 

Thăng có nghĩa là đi lên, tiến từ thấp lên cao, là thang tiến. Tượng 
cái сау mọc lên bừ trong đất (quê Tến dưới quẻ Địa), cho nên đức của 
quê 1а hanh thông, như người tiến lên phía trước, hay tiến về phương 
nam có nghĩa là tiến vé phía trước mặt không bi cán trở gi. 


Lời Qué và lời Hào: 


Lới Quả: 1 kiến đai nhân, våt tuất, nam chỉnh cát: | Quả tól 
Qué Thăng, đâu cá hanh thông, dùng ra mắt đại nhân, ché lo, đi 
vè phương nam tối. 

[ж е | аш Dado hăng, đại sát Thuận inh tráng tën, гй ôi Hào lôi 
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Hảo 2 | cuu nhi: Phu лаа dung hugo. үй odu; có lông thành lợi dung lễ Hào lối 
(thuge) không lỗi. 


| Ноз | Cửu tam: Thăng hư Áp: Thăng tiễn đễ dàng như vào cải Áp bổ trồng, | Hàotát 


Hào 4 у Ký e Н. võ cu: Vua dùng hưởng d 
núi Ky tốt, không lỗi. Hào lối 


Hảo 5 | Lục ngũ: Trinh cái, thăng giai: Chinh bën tốt [xem bói tốt), tiến lồn thềm, | Hào li 
Hảo 6 


Thượng lue: Minh thăng, lai vụ bất tức chí trinh: Më ám tiên lên, chỉ lợi | Hào xáu 
giữ chính bên không dii 


Chu y Nôi dung: Có ba quê Dịch biểu thị sự tiến lên, sự thăng tiến, 
Đó là: qué Thăng (3624), qué Tấn (số 5) và qué Tiệm (số 11). Qué Tán 
thăng lên trong lúc mặt trời mới mọc (Ly trên, Khôn dưới), tuy manh 
nhưng còn có sai sót, quê Tiệm thì dán dán như cây mọc trên núi (Tốn 
tren Сап) vững chắc nhưng khó khan. Còn qué Thăng là qué tiến lén 
đẹp nhất, như cây mọc trong đất cứ vươn tháng lên, vững chác và tự 
tin. Đó cũng chính là ba trạng thái tam thé khác nhau của con người. 

Tham khảo Tương Truyện: “ Thai án te di. 
thuân đúc, tích tiểu di cao dai"; Trong đất sinh cây là qué Thang. Người 
quân tử theo đó mà thuận theo đức, góp cái nhỏ thành cái cao lớn hon. 

Du báo Hà Lạc: Qué Thăng chi thời vận ngày một tốt dân lên, 
nhiều thuận lợi để đạt được ý nguyện. Thời cơ trước mắt là sáng súa, 
hậu vận khá hanh thông. Công danh sự nghiệp dé hoàn thành, sự thang 
tiến dé dàng, không trở ngại nào lớn, Sé có danh vọng và địa vị cao, 
vững chắc. Tài vận khá, kinh doanh phát triển, phúc lộc nhiêu. Xuất 
hành tốt, mất của tìm lại được. Thi cử đậu đạt cao. Bệnh nhẹ đễ 
khỏi. Kiện tụng dé thăng. Tình yêu không nên vội vã dé tránh bóng 
bột, đễ được như ý nguyện. 

Hôn nhân thuận lợi, dë thành luong duyên, gia đình bên chặt. 


Những tudi nap Giáp: Тал: Sửu, Hợi, Dau. 
Ất hoặc Quý: Sửa, Hợi, Dậu 


Người có qué này lại sinh tháng tám là đắc cách, số công danh lớn, 
phúc lộ đôi đào. 


Dự báo theo các Hào: 
Dự báo Hào 1: Hào tết cho moi người: quan chức dễ thăng tiến, được 
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đề bạt lên cao. Kë sĩ gặp thời, đậu cao, được sử dung, tiến nhanh. Người 
thường kinh doanh đắc lợi. 

Mệnh hợp: người có tài đức lại рар thời, được cấp trên giúp đỡ, thăng 
tiến mạnh thành người mang trọng trách quốc gia. Ménh không hop: 
cũng là người gặp thời vận, được nhiều người giúp đỡ, làm hưng thịnh 
được nghiệp nhà. 

Du báo Hào 2: hào tốt, dé thăng tiến, nhiều vận may dé hoàn thành 
sự nghiệp. Người thường có việc vui mừng, bệnh nạng qua khỏi. Mệnh 
hợp: người có tài đức, làm nên sự nghiệp, phúc lộc đầy. 

Mệnh không hợp: cũng là người làm nên sự nghiệp, tuy không cao, 
nhiều phúc lộc. 

Du báo Hào 3: Hào tốt, quan chức dé được đề bạt len địa vị cao. Sĩ tử 
được toại nguyện, thành đanh. Người thường kinh doanh phát đạt, 

Mệnh hop cách: người có thế mạnh, thành đạt dé dàng, phúc lộc lớn. 

Mệnh không hợp cách: Cũng là người ít gặp trở lại, thăng tiến dễ 
dàng, toại nguyện. Mệnh xấu (hào 3 biến) 4ё thành quẻ Sự, tượng cái 
xe chở xác. 

Du báo Hào 4: Hào tốt (Hào 4, âm nhu thuận đác chính, dë thăng 
tiến). Quan chức gặp thời, thuận lợi trên đường công danh. Si tử đỗ dat, 
được trong dung. Người thường kinh doanh đấc lợi, nhiều lộc. ` 

Mệnh hợp cách: người có lòng thành kính, nhu thuận, thành công 
trong sự nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: người chán hưng được cơ nghiệp cha ông, ăn 
ở được lòng mợi người. 

Dự báo Hào 5: Hào tốt, quan chức dễ dàng thăng tiến, sĩ tử thành. 
danh. Người thường kinh doanh phát đạt. Mệnh hợp: Đỗ đạt cao, thăng 
tiến dë dàng, phúc lộc cao đây. 

Mệnh không hợp: người tháo vát trong công việc, lập được thân. 

Dự báo Hào 6: Hào xấu, dé bị tai tiếng xấu, lời thị phi, kiện tung. 
Lợi cho sự rút lui, tu đức, sửa raình. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao nhưng biết tu đức, giữ minh, giu được 
vị trí, 

Mệnh không hợp: Кё bất tài, tham quyên cố vị, tự chuốc lấy tai va. 
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2 /THỦY = = gz 
(Là qué binh) EE Can trên / khám dưới. Là 
qué thit 41 theo Tiên Nhiên. 


Qué thú 6 theo Dich có, 
thuộc Thượng Kinh. Tung là qué nghịch đảo của qué Thuỷ/ Thiên = 
Nhu (số 58), tiếp nối qué Nhu với ý nghĩa : ăn uống thì dé sinh kiện. 
tụng, vì vậy mà quê tụng nối tiếp quê Nhu. Е. 

Càn-Kim / Khám-Thüy: Kim sinh Thủy, qué Tong là quả “tương 
sinh", thuộc nhóm qué Ly-Hóa, qué của tháng hai. Chi phối số cung Ly 
(cung số 9) và số của Hỏa; 2 và 7. 

Tung có nghĩa là kiện tụng, tố tụng, tranh biện phải trái. Kiện tung vốn. 
là việc đời nào cũng có, sảy ra trong mối quan hệ gita con người với nhau, 
hoặc giữa các tập thé, các hội đoàn, các đảng phái, hoặc giữa cá nhân và xà 
hội, giữa сас địa phuong. Tượng của quê: Сап là cứng mạnh ởngoài, Khám. 
là mêm, nham hiểm ởtrong. Cứng mạnh bên ngoài, nham hiểm bên trong, 
hai thể đó trái ngược nhau là nguyên nhân mọi kiện tụng. 


Lời Quê và lời Hào: 
bắt lợi thiệp đại xuyên, Quà Tung. có cái thật bi che lắp, lo sợ, gia | Quà binh 
tốt, cuối xấu, ra mát đại nhàn có lợi, vượt sông lớn không lợi. 
Sa luc: B! vinh sở sư, tiểu hữu ngôn, chung cát; Chớ kéo dài việc | Hào binh 


đang kiện, có tai tiếng nhổ, nhưng cuối cùng lót. 


Hào2 | Cüunhr Bát khác tung. quvnhibõ kỳÁp nhân tam bách hó. vô sảnh: | Hào xáu 
Không thể tháng kiện, và nhà mà trốn đi, người trong áp chi сб ba 
trãm hó. không tai hoa. 
шаль Thức euu dik: kính lá chung cất Hošt tổng vAEmEú VỀ | ны 
Hào3 | hành: ăn nhờ đức cũ, chính bón lc sợ (xem bói lo), cuối cùng tốt, | H° 


Hoặc theo việc vua, không thành. 

Hảo 4 | Cửu uf Bát khắc tụng, phục chinh mênh, du, an trình cát: Không. 4 
thể kiện được, trổ về theo mệnh (lé phải), thay đổi, ở yên theo điều | Hảo tốt 
chính bên tốt (an (ат xem bói tôi). 


Hào | Cửu ngũ: Tung, nguyên cát: Kiện tung, rất tốt Hảo tốt 
Hios Д CHOẶC | hào du 


zz Hà nh bi xã * 
được ban đai áo. trong buổi sáng bi lột ba làn. 
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a 

Chú ý Nói dung: Qué Tung, hình bên ngoài thi cứng nhắc, bên trong 
thi nham hiểm, tất sinh kiện tụng, không thé tránh khỏi. Cung như 
người trên dùng cứng rắn để nat người đưới, kẻ dưới lại dung lòng 
nham hiểm đối với người trên, tất phát sinh kiện tụng. Cả hai ачё 
thương hạ đều đặc bên trong, có nghĩa là kiện tung bao giờ cũng có 
sự thật bèn trong bi che lấp. Vì vậy mới nói “lợi gặp đại nhân” có 
nghĩa là вар nhứng người có lương tâm, công bằng phán xử mới có 
lợi. Kiện tung là việc hung, nên bao giờ cũng phải ở nơi yên ổn, 
không nên làm việc gì mất an toàn, nên mới nói “không lợi vướt 
sông lớn”. : 

Tham khảo Tương Truyen: “Thiên di thủy vi hành, Tung, Quân 
Bb di, tức sư, mưu thủy": Trời với nước di trái nhau là qué Tung. 
Người quân tử theo đó mà khi làm việc gi phải mưu tính të đầu. 

Dự báo Hà Lac: Qué Tung chỉ thời kỳ khó khăn, nhiều mâu 
thuần, lòng người dễ bất hòa, khó hợp tác. Thời cuộc hay phát sinh 
tranh chấp, nhiều bất trắc, cần đề phòng trong mọi việc. Sự nghiệp 
khó thành đạt, trừ khi có chỗ dựa là những người có quyền thé và có 
tín nhiệm. Tài vân không đến, kinh doanh thất thoát, dë bị lừa дао, 
dé bị cướp đoạt, cốt nhất là nên giứ mình. Xuất hành bất lợi, dé gáp 
rủi го. Kiện tung kéo dài, khó tháng, nên hòa giải ngay tut đầu thì 
hơn, Bệnh tật dé kéo dài, chẩn đoán sai, dé bị bệnh do ăn uống cầu 
thả. Thi cử khó đạt. Tinh yêu và hôn nhân không thuận, khó thành. 
Đã thành thi tinh nét trái nhau, hay cái nhau, dé tan vỡ. 

Nhung tuổi nap Giáp: Máy: Dán, Thin, Ngọ. 

Nhâm boäc Giáp: Ngọ, Than, Tuất. 

Người có qué này, sinh vào tháng hai là đắc cách, sự nghiệp dé thánh, 
phúc lộc nhiễu, 

Dự báo theo các Hào: 

- Du báo Hào I: Hào binh, bị gièm pha, kiện cáo nhỏ, nhưng cuối cùng 
qua được. Hoặc bệnh nhẹ kéo dài, sau khỏi, Mệnh hợp: là người sáng 
suốt, độ lượng, lập ngôn đúng thời, được tín nhiệm. 

Mệnh không hop: người tâm thường, như biết tùy thời lập nghiệp. 
Die báo Hào 2: Hào xấu, khó tiến thủ, chớ lao vào tranh luận, ganh 
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dua chức vụ, dé bi tai tiếng xấu. Khóng hợp số dě bị theo dõi, kiện cáo, 
truất giáng, kỷ luật. 

Mệnh hợp: là người có chức vị ở địa phường, không hay tranh dành 
với ai, giữ được giáu sang, phúc lộc. 

Mệnh không hợp: người hay gây sự, tranh giành, không được người 
ưa, khó tiến thú, an phận thì tránh được tổn thất. 

Ри báo Hào 3: Hào tốt, theo nếp củ thì được bình an, công danh dat, 
kinh doanh phát triển, giữ được yên vui trong gia tộc. Mệnh hợp: người 
giữ được gia phong cơ nghiệp của tổ tông, сб cuộc sống an toàn, 

Mệnh không hợp: lúc đầu gặp khó khăn, nhưng sau thành công, có 
phúc lộc. 

Đự báo Hào 4: Hào tốt, dé tháng tiến trong công tác, cuộc sống bình 
yên võ sự, có oan được giải. Xấu số hay bị vạ miệng. 

Ménh hợp: người sống ngay thẳng, theo thiên dao, tu đức, sửa lỗi, 
làm yên nước, lợi nhà, phúc lộc cao dày. Ма mệnh: có chồng sang, có địa 
vị xã hội cao. 

Mệnh không hợp: người kiêu căng, tự mãn, khinh người, hay pham 
thượng, cuộc sống hay gặp túi ro, khó yên lành, kém phúc lộc. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt (hào vừa trung, vừa chính), mọi việc gặp may , 
mắn. Quan chức dé thang tiến. Kë sĩ gặp thời, đỏ đạt, thành công, thành. 
danh. Người thường kinh doanh dác lợi, tài lộc nhiễu. 

Mệnh hợp: là người có tài đức lớn, học rộng đỗ cao, có sự nghiệp vinh 
hiển, phúc lộc đây. 

Mệnh không hợp: cũng là người сб địa vị, có phuc lộc ở địa phuong. 

Ри báo Hào 6: Hào xấu, thành bại khó lường, được mất khó giữ, dé 
bị kiện tụng, đễ bị thiệt hại. 

Mệnh hợp: người phẩm hạnh kém, ham danh lợi bất chấp đạo lý, 
phúc lộc không bên. 

Mệnh không hợp: kẻ a dua, xu nịnh, làm trái đạo lý, tự tạo ra tai 
họa, địa vị khó gig, hao tài tốn của. 
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49-QUÉ TRẠCH/THỦY = KHÓN == 5622 
(Là qué xấu) Doài trén/ Khám dưới. Là 
qué thứ 42 theo Tiên Thiên, 


qué thứ 47 theo Dịch Cá, thuộc Hạ Kinh. Khón là qué nghịch đảo của 
qué Thủy / Phong = Tình (số 26), tiếp nối quê Thăng (số 24) với ý nghĩa: 
Tên mãi không đừng át phải tốn quá sức, tốn quá sức thì khốn, vì vậy 
mà quê Khốn nối tiếp quê Thăng. 

Đoài-Kim/ Khảm-Thủy; Kim sinh Thủy, qué Khổn là qué “tương 
sinh”, thuộc nhóm qué Đoài-Kim, qué của tháng năm. Chỉ phối số cung 
Doài (cung số 7) và các số thuộc Kim: 4 và 9). 

Khón còn gọi là Khón, có nghĩa là khốn đốn, cùng khốn, vừa khốn 
vừa thiếu, nguy nan, tình thế tiến thoái lưỡng nan, một trong bốn quê 
xấu của Dịch. Tượng qué: nước ở trên đảm là dám có nước, ở dày nước 
Tại ở đưới đảm, có nghĩa là đầm cạn nước, như thế là gian nan vì thiếu 
nước. Lại có nghĩa: Đoài thuộc âm, Khám thuộc đương, âm ngoài che 
lấp đương bên trong; hoặc một hào âm lấn hai hào dương của Đoài ở 
què thượng, bai hào âm hãm một hào dương của Khám ở qué hạ, đều là 
tượng âm lấn dương, người quân tứ bị kẻ tiểu nhan che lấp, như váy là 
nguy khốn, cùng khốn. 


Lời Quả | Khón hanh trinh, dai nhãn cát, v cứu, hữu ngôn bắt tín: Quê Khön 


hanh thông, chính bàn, đại nhân tối, không lỗi, có nói khóng lin. Qué xâu 


Lii Hà: | Salun: Đồn khán vu châu mộc, nhấp vu и cóc, tam tué bÁt thu: Mông 


Hào! | đít bị Khắn À chòi cây, vào trong hang tói, ba пат cháng thầy gl. Hào xấu 


| ҮТҮ độn về cơm rượu, người mang phát då 
đến (ý nói quan to đến), lợi dùng hưởng đồ ( lễ, tiến lên hung, 
không lỗi. 

| Hào3 | Lucian. Khốn vụ thạch, cứ vu tật lé, nhập vu ky cung, bắt kiến ky 


thẻ, hung: Кёп đốn vì đụng vào đá, lại dựa vào cây gai, vào tán. 
buông minh, cũng không thầy vợ, hung 


i ừ ái lân. hữu chung: Bén thong thả, | Hào vừa 
khán Sản vì chiếc хө sắt, hối hận, об hậu. xáu vừa tải 


Hào bình 


Hào xấu 


Hào 4 
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ов | ошл E erint ndi 
tá tu: xŠo mũi chát chân, khốn đến vi cái phái dà (quan to), cứ từ vừa tốt 
tỪ sẽ được vui, dùng củng tế có lợi. 


Hảo 6 | Thương ис: Khẩn vụ cát lũy. vụ niét ngôi. viết đồng húi. hữu hồi. 
chinh cát: Khón đốn vi dày sắn, dày leo. rằng hành động thì ăn | vữa tết 
| пап, có ăn пап, tiền lên tól. 
Chu y Nội dung: Toàn bộ quê đều chi các mức độ khác nhau của sự 


khốn quấn, tình trang khốn quán của người quân tú bị những kẻ Liểu 
nhân che lấp, áp chế, hành ha. Trong tinh thế đó thì sự nhân nhục dé 
giu lòng ngay thẳng và cái chí thâm sâu của mình (hào Cửu nhị quê 
Khám) là quan trọng, không thể quá cương mà phải lấy sự làm đẹp 
làng của qué Đoài ngoại kết hợp với đức nhu thuận của qué Khám nội 
mới là thượng sách. 

Tham khảo Tương Truyên: “Trach vô thuỷ, КАёл. Quân từ dt. tri 
mệnh toai chí”: Đăm không nước là qué Khổn. Người quân tử theo đó 
hy sinh thân mình đề đạt chí nguyện. 

Dự báo Hà Lạc: Quê Khón thì thời vàn xấu, cái tiêu cực chiếm ưu 
thế, cái tích cực bị lấn át, thời đại mà những người lương thiện khó 
sống, người quan tử bị bao уду, vô hiệu hóa, công danh sự nghiệp khó 
thành, phải kiên nhãn chờ thời, phải lấy sự nhẫn nhue bên ngoài để giù 
cái chí bên trong. Kinh doanh thi tài vận không đến, nợ nản chóng chất. 
Công việc khó tìm, xuất hành bất lợi, kiện tụng thua thiệt, thi cử khó 
46. Nếu không may bị bệnh thi dë nặng lên, hao tién tốn của. Tình yêu 
dé bị lừa đảo, hôn nhân không thuân lợi. 

Nhưng tuổi nap Giáp: Máu: Dân, Thìn, Ngọ 

Định: Hợi, Dậu, Mùi 

Những người có qué này, sinh vào tháng năm là đạt cách sông danh 

phú quý, sự nghiệp có nhiều cơ may thành công. 


Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hao 1: Hào xấu: Hao sơ lục chỉ người lớp đưới cùng lâm vào 
vòng khấn тап, không cá khá năng thoát nạn. Quan chức gặp tình thế 
khó khăn, nên rút lui là hơn. Rë sĩ không gặp thời, phải chờ thời cơ. 
Người thường có điều lo sợ hoặc có tang phục. 
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Mệnh hợp cách: Người có trí ở án, tuy không dác dung nhưng tránh 
được hiểm nguy, không bị nhục. 

Mệnh không hợp cách: kê thấp kém ngu muội, không biết thời thế, 
bị lâm vào vòng nguy hiểm, khốn quẫn. 

Dư bdo Hào 2: Hào bình, vừa tốt vừa xấu, Có lợi cho những người 
lam lễ tân, trông coi nghi lễ. Sĩ tử có dịp may, được sử dụng. Người 
thường kinh doanh phát đạt. Số xấu có tang phuc, 

Mệnh hợp cách: Người có địa vị, lâm vào khốn quân nhưng được 
người cứu giúp, nên không bị tai va gì. 

Mệnh không hợp cách: Kë hay rượu chè, ăn chơi, không làm nên. 
công trạng gì, hoặc người làm nghề bói toán chuyên đoán may rủi. 

Du báo Hào 2 : Hào xấu: Hào 3 ат, bất chính bất trung, tiến lén thi 
bị hào 4 đương cương như tång dá án ngữ, lui xuống thi đụng hào 2 âm. 
như bụi gai, trở vé tìm hào ứng là hào 6 âm (không cá ứng) như người 
không thấy vợ, nên hung. Tuế vận: thường là quan chức nơi nghiêm 
cẩn, luôn luôn phải la Au, sợ hãi. Кё sĩ gian nan, khó khăn về đường thê 
thiếp. Người thường gặp nhiều trắc trở gian nan. 

Mệnh hợp cách: người giữ nhiệm vụ bảo vệ nơi thâm nghiêm, phải 
lo nghĩ đệm ngày. Hoặc người phái ở chốn rừng núi, cô độc. 

Mệnh không hợp cách: Кё tài mọn sức hèn, thân cô thế ачап. 

Du báo Hào 4: Hào xấu lúc đâu, tốt về sau. Quan chức gian nan mới 
thành đạt. ST tử long đong, khó tiến thủ. Người thường vất vả lúc đầu, 
vé già mới khá. 

Mệnh không hợp cách: người gian nan lúc trẻ, vẻ già thành đạt. 

Ри báo Hào 6: Hào “tiền nghịch hậu thuận”, trước gặp khó khăn 
gian nạn, sau thuận lợi. Số xấu hay có tang phục, kiện tụng. 

Mạnh hợp cách: người lúc đầu gặp nhiều gian nan, nhưng kiên trì 
trong công việc, nhắn nại không són lòng, nén vé sau thuận lợi, hoàn 
thành sự nghiệp (như người bị xéo mũi, chặt chán vẫn kiên trì chịu 
đựng để mưu cầu sự nghiệp). 


Mệnh không hợp cách: người phải xa người thân lánh nạn, anh em 
mỗi người một nơi, cốt nhục phân ly; bi hình thương gian khổ, nhưng 
sau được toại nguyện. 
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Dir báo Hào 6: Hào vừa tất vừa xấu (hào 6 аш, tượng Кё tiểu nhân ё 
ngôi cao, sắp biến, nhưng đến đường cùng vẫn lưng túng vì dám giày 
leo, biếu đứt bó biến theo thời thì tốt). 

Tué vận: Quan chức kém tài đức, dë bị ky luật, truất giáng. Sĩ tử tài 
mon mà kiêu căng, bị nhục. Người buôn bán thì có cơ phát dat. Người 
thường phòng có tang. 

Mệnh hợp cách: người có trí, biết sửa mình, thoát được gian nan, tai 
nạn, làm nên sự nghiệp. 

Mệnh không hợp cách: kẻ tha phương cáu thực. Hoặc người thiếu tài 
năng, không thức thời, không thoát được khấn quán gian nan. 


- QUÉ ÙY = 
(La quê xấu) = 


S621 
Ly trén/ Khám dưới. Là qué 
thú 43 theo Tiên Thiên, qué 
thứ 64 theo Dịch có (qué cuối cùng), thuộc Ha Kinh. Vi Tế vừa là qué 
nghịch дао, уйа là qué biến của quê Ky Tế (số 42). 

Ly-Hòa/ Khám - Thúy; thủy khắc Hóa, qué Vi tế là qué “tương khắc”, 
thuộc nhóm qué Ly - Hóa, qué của tháng bảy. Chỉ phối số cung quê Ly 
(cung số 9) và các số của Hỏa: 2 và 7. $ 

Vi tế có nghĩa là việc chưa hoàn thành, chưa xong, còn dó dang, 
chưa đưa đến kết quả. Đây là quà kết thúc của Dịch cổ, vì người xưa 
quan niệm rằng: Dịch là sự biến hóa vô cùng, tuân hòan vô tận, nén 
phải kết thúc bằng qué У} tế là việc chưa xong. Nếu đã xong rôi thì 
không còn là Dịch. Tuy nhiên cái chưa xong phải nối tiếp cái xong rồi, 
cho nën quê Vi tế nối tiếp quê Ky Tế (là việc da xong rồi). 

Sự vật trên đời bao giờ cũng có cái khởi đầu và cái kết thúc. Cái khói 
đầu là manh nha, cái kết thúc là hoàn bị. Nhưng cái hoàn bị bao giờ 
cũng là nguồn gốc của cái không hoàn bị, sự việc đa hoàn thành là 
nguồn góc của cái rối loạn chưa hoàn thành, Vì vậy mà Ky Tế lại tiếp 
đến Vi Tế để bước sang một vòng tuần hoàn mới. Tượng quê: lửa ở trên, 
nước ở dưới, lửa bốc lên, nước giáng xuống, hai thể luôn xa nhau không 
thể thành đạt cái gì, vì thế mà việc kháng xong, chưa xong. Trái lại 
trong quẻ Ký Tế thì nước ở trên giáng xuống, lửa ở đưới bốc lên, hai thể 
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gặp nhau, tương tác làm cho nước sôi, bóc hơi, nước lửa déu có cái dung 
của chúng, làm cho việc hoàn thành, do đó mà thành qué Ký Té. Thêm 
nita trong qué Ky TÉ các hào âm đương dèu trung chính, đúng vị, đúng 
ngôi. Trái lại trong qué Vi Tế, các hào ám đương đều không trung chính, 
niên mới là việc chưa hoàn thành. Tuy không trung chính nhưng chúng 
đều đối ứng, tạo nên tác dụng tương hỗ, vì vậy chúng sẽ là động lực cho 
cái sẽ tiến tới hoàn thành, động lực cho một chu trình biến hóa mới. 


Lời Quê và lời Hào: 
kời Quả. | VLJáhanh du hô noát ié nhu kvi vô du € hanh thông, | Qué хао 
con cáo nhỏ chuẩn bị sang sông đã ướt đuôi, không có lợi gì. 
LờiHào: | Sơ luc: Nho Kv vl, lân: Đề ướt đuôi, đáng ббс! Hào xáu 
Hào 1 Я 
Hào 2 | Cu nhi риё ky шап, trinh cát: Kéo tết bánh xe, chinh bèn tốt (хет | Hào bình. 
bói tốt) 


Hàog | Luotam: Vị Tế chỉnh hung. kz thiên dai Xuyên: việc chua xong tiến | Hào bình 
lên hung, lợi sang sóng tớn.. 


Hào 4 са ¿u tứ: Trinh cát, hối vong, chắn dụng phat Quỹ phương, tam тёп | Hào tốt 
hữu thưởng vu dai quốc: Chỉnh bền tốt (xem bói tól), hét hái hận, 
chán động đánh Quỹ phương, ba năm có Ihuóng nơ nước lớn. 


Hàos | Lạc ai: Trinh cát, và hỏi, quán (ử chỉ quang. hữu phu cát: Chính | Hào lót 


bền tối (xem hồi től. không hồi hận, hào quang của người quán IU, 
€6 lông tin tốt. 
Hào 6 


Cë lòng tin мыш rugu, Không lỗi; nhưng nêu đổ ưới cả dàu (ý | Hào tốt 
nói uống qui say), là có lòng tín mà để mắt rồi, 


Chú ý nôi dung: Quẻ Vị Tế nói việc chưa thành, chưa xong, ví như 
việc chưa sang được sông. Thúy hóa trong quả dèu không giao nhau 
nên việc chưa thành; các Һас trong qué dèu không chính vị, như con cáo 
Jà loài biết bơi, nhưng vì cái đuôi nó dài và lớn, nếu để ướt đuôi thì cũng 
như các hào không chính vị, không thể sang sông được. 

Tham kháo Tương Truyện: “Hda tai thấy thương, Vi Tế. Quận tử 
di, thân biện vát cự phương”: Lửa trên nước là qué Vị Té. Người 
quán tử theo đó mà cẩn thận phân biệt mọi vật, đặt vật nào vào đúng 
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chỗ vật ấy. 

Du báo Hà Lạc: Quẻ Vị Tế chỉ thời vân không thuận lợi, không có 
thời cơ tốt, mọi việc khó thành. Phái kién nhân chờ thời may ra mới có 
cơ may. Công danh sự nghiệp dó dang; tài vận không có, buôn bán kinh 
đoanh kém phát đạt. Tìm việc khó khăn. Thi cứ lận дап. Kiện tụng dây 
dưa, nên hòa giải thì hơn. Bệnh tật không nặng nhưng kéo đài. Xuất 
hành không lợi. Tình yêu dang dé, khó thành. Hôn nhân tốn nhiều thói 
gian, phải kiên nhẫn mới thành. 

Nhung tuổi nap Giáp: Маш: Dần, Thìn, Ngo 

Ку: Dau, Mùi, Tj 

Người gặp qué này, sinh vào tháng bảy là cách dé đạt công danh 
phú quý. 

Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào x&u, chỉ người không biết git gìn tài lực để tiến 
hành công việc, như con cáo muốn sang sông lại để ướt đuôi (đuôi cáo 
dài nặng, để ướt không thé bơi được), Quan chức không gặp được thuán 
lợi, khó tiến thủ, Kë sĩ long dong, khó thành đạt. Người thường kinh 
doanh khó khăn, ít tài lộc. Di xa dé phòng sông nước. 

Mệnh hợp cách: người có tài nhưng không gặp thời, phải an phận. 

Mệnh khóng hợp eách: người không biết lựa аме minh, sức yếu mà 
manh động, việc không thành, khó tránh gian nan, nguy hiểm. 

Du báo Hào 2: Hào binh, chỉ thời hợp với sự giữ đạo cũ, không lợi cho 
sự manh động làm liễu. 

Mệnh hợp cách: Người trung hậu, giữ được đạo trung chính, được 
trên tin, dưới mến, giữ được cơ nghiệp. . 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có trí, không ham quyền hám 
lợi, có cuộc sống an lac. 

Dư báo Hào 3: Hào bình, việc chưa thể làm mà cư làm thì thất bại. 
"Tốt nhất là phải chuẩn bị như người vượt qua sông lớn, phải có người 
giúp sức. Tué Vận: Quan chức có người giúp đ nén thành công. Si tử 
chưa thành danh còn long đong vất vả. Người thường phải bón ba nơi 
sông nước kiếm ăn. 

Mệnh hợp cách: Site không đủ phải dya vào người giúp đỡ mới thành 
công được. 
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Mệnh không hợp cách: kë được trước mất sau, hoặc người thủy chung 
bất nhất, cùng chung hoạn nạn nhưng không cùng chung hướng thành 
công, khó thành sự nghiệp. 

Du báo Hào 4: Hào tốt, quan thức сб công, cố gắng lâu bên, tiếng 
tăm vang dội, phúe lộc đây. Кё sĩ d$ đạt cao, thành danh, thành công. 
Người thường có quý nhân phù trợ, kinh doanh phát dat. 

Mệnh hợp cách: người kiên trt chinh đạo, có cóng danh lớn, phúc lộc 
dây. 

Mệnh không hợp cách: người được quý nhân giúp ё0, nên công thành 
danh togi. 

Dy báo Hào 5: Hào tốt. là người lãnh đạo có đức sáng. Quan chức 
được tháng thưởng vượt bậc. Kẻ sĩ có tài văn chương nói tiếng. Người 
thường phúc lạc đải đào. 

Mệnh hợp cách: 1а người có chức vụ, địa vị cao, lại được người hiển 
tài giúp sức nên sự nghiệp rực rỡ. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có địa vị cao, có công lớn, phúc 
lộc nhiều. 

Du báo Hào 6: Hào tốt, nhưng phải luân luôn để phòng, không quá 
trón, như người uống rượu quá say để mất са lòng tin. Quan chức, có 
công, dé thăng tiến. Si tử thành danh, thành công nếu không chủ quan 
phóng tung. Người thường gặp khó khăn, nhưng vượt qua được. Cán dé 
phòng tai nạn do rượu chè, tai nạn sông nước. Ménh hợp cách: người có 
tài đức lớn, đổi loan thành trị, dé lại tiếng thơm đến đời sau, phúc lộc 
lāu bên. Mệnh không hợp cách: người chủ quan, phóng túng làm hỏng 
việc lớn, để việc dé thành việc khó, làm suy xup sự nghiệp cha ông. 
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44- QUÈ LÔI/THỦY = GIẢI ZZ 8620 
(Là qué tốt) P Chấn trên/ Кһа dưới. Giải 
1а quẻ thư 44 theo Tiên 
Thiên, qué thứ 40 theo Dịch cổ, thuộc Ha Kinh. Giải là qué nghịch đảo 
của qué Thuy/Sen = Kién (số 10), tiếp nối quê Kién với ý nghĩa: sự vật 
khong thể cứ khó khán mãi mà không được сёл bà để hòa hop, để vươn 
lên, cho nén qué Giải tiến theo. E 

Chăn-Mộc/ Khám-Thüy: Thủy sinh Mộc, qué Giải là quê “tương sinh”, 
thuộc nhóm quê Chấn-Mộc, quê của tháng 12, chi phối số cung Chăn 
(cung số 3) và các số thuộc Mộc: 3 và 8. 

Giải có nghĩa là giải tán, làm tan biến, hóa giải hoạn пап, là cởi mở 
oan ức, Chấn là sấm ở trên, Khám là mưa ở đưới. Sấm và mưa là lúc âm. 
dương hòa hợp với nhau, vì vậy Giải là lúc khó khăn hoạn nạn trong 
thiên ha đã được hóa giải. Lai cũng có ý: Chấn là động ở ngoài; Khám là 
тиёт ở trong, tức là cái động đã ở ngoài chó hiểm, đá ra khói chỗ hiểm, 
thoái khỏi hiểm rồi. 


Lời qué và lời Hào: 


ởi Quả. | Giải к] Тау nam, vå sở vãng, kỳ lại phục cát. hữu dụ vàng, lúc cát: | Quê tốt 
Qué Giải, lợi hướng Тау Nam, không có chỗ tiền, quay lại cũ tôi, có 
tiến lên, sớm thi tối. 
МАНАШ | solus Võ cuu: Knóng lỗi Has et 
Hảo 2 | Cüu nhi: Điền hoạch lam hå đắc hoáng th; trinh cát Di săn được ba 
con chèn, được mũi tên màu vàng, chính bên lỗi (xem bói có igi). | Hào tốt 
Hảo 3 | Lục lam: Phụ thả thửa, tri khẩu chị, kính lân: Уйа mang vác vừa ngồi| — 
xe, chỉ kéo Кё cướp đền, chinh bàn cüng phái hỗi hàn. Hào хаш 
ндоз | CIX tứ Giải nhi máu, bằng chi tu phu: có bà cho ngón chân cái cửa 
mày di, bạn bë mới có lòng tin mà đến. Hào xấu 
Hios | бше nal: Quận id duy hữu їйї cat. hữu phu vu tidu nhân: Người 
quân їй chỉ có cách hóa giải, làng tín vào kè tiểu nhân. Hào lốt 
Hios | Tương lúc: Công dụng xa chuẩn vu cao dung chi thượng, hoạch 
chi, võ bát lợi: Or. dùng bắn chim cắt trên tưởng cao, được nó, Hảo ét 
không có gi khỏng lợi. | 


420 


HOÀNG TUẤN 


Chú ý nói dung; Què Giải còn có nghĩa là dung giải những chướng 
ngại, như nắng ấm mùa xuân làm tan chảy băng tuyết mùa đông làm 
cho cây có bừng tỉnh, thừa cơ trói đây. Tượng qué cũng là såm và mưa 
mùa xuân, là mùa vụ gieo trồng, con người phải biết tranh thủ thời cơ, 
không hỏ lỡ thời vụ, cũng như cây cô tranh thủ thời cơ để vươn lên. Vì 
vậy gặp quê Giải là phái nhanh chóng triển khai cóng việc không được 
chán chi dé lá thời, lỡ vận. 

ао ä 2 ic: Giải Я 
tói” : Sấm mưa tác döng là qué Giải. Người quản tử lấy đó mà xá lỗi 
giảm tội 

Ри báo Hà Lac: Quê Giải chỉ thời vận sẽ tốt dán lên, những khó 
khăn trở ngại sẽ không còn, thời gian để có cơ hội tốt không càn dài nữa, 
cán phải biết tranh thủ thời cơ chuẩn bị tốt dé tiến hành công việc. 

Công danh sự nghiệp có nhiễu се may thành đại. Tài vận sáp đến, 
chuẩn bị kinh doanh là có lợi, nhưng phải đúng thời cơ. Đi xa thuận lợi. 
Thi cử sẽ thành đạt. Kiện tụng nén hòa giải thì hơn, cố ăn thua sẽ bất 
lợi vì không còn hợp thời. Bệnh tàt nàng cũng khỏi dàn. Tình yêu và 
hôn nhân trước gặp nhiều rắc rối, nay sẽ được cởi mở rõ ràng, thành 
hay không có thể dứt điểm. 

Những tuổi nap Giáp: - Маш: Dân, Thìn, Ngo- 

- Canh: Ngọ, Tuất, Thân. 

Người gặp qué пау lại sinh tháng chap là дас cách, số dé đạt phúc 
lộc công đanh thành đạt, Sinh vào tháng 2 hay tháng 8 là những tháng 
có mưa sám thuận lợi cho cây có, cũng có nhíéu thành đạt. Sinh từ 
tháng 9 đến tháng 11 thì kém hơn. 

Dự báo th ác Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào tốt cho mọi người (Hào 1 âm có ứng: cương nhu 
tuong ứng, như người tốt giúp nhau). Quan chức được giúp đỡ, dé thang 
tiến. Si tử dó đạt, thành danh. Nhà buôn, kinh doanh phát dat. 

Mệnh hợp: Người nhu thuận được bác quyển quý cương trực ủng hộ, 
đạt địa vị cao, phưc lộc nhiều. 

Mẹnh không hop: là người binh di, được nhiều bạn bè giúp đỡ, có 
cuộc sống an lạc, không gặp gian nan. 

Dy bao Hào 2: Hào tốt (nhu ý hào: dà trừ được giác, được thưởng. 
hậu cũng phái giữ đạo trung chính). Có lợi cho những người làm binh 
nghiệp, dễ lập công đẹp giặc an dân. Người thường có nhiễu ruộng đất, 
tài sản. Kính doanh phát đạt. 
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Mệnh hop: Quan chức có địa vi cao, có tải đức, có công an dàn, 
hưng дубе. 

Mệnh không hợp: cũng là người phong lưu ё dia phương, nhiễu 
thé thiếp. 

Dự báo Hào 3: Hào xấu, quan chức dë bi kỷ luật, truất giáng. Кё ei 
khó thành đạt, gặp vất vả gian truân. Người thường làm ăn vất và. Dễ 
bị trộm cắp, kiện cáo, giém pha. 

Menh hợp: người nghèo mà tham lam, 14 liễu, trở thành giầu có, như 
kë vừa mang vác vừa ngói xe, dé bị kë cướp dòm ngó, vừa mất của vừa 
hại người. 

Mệnh không hợp: kë gian trá, tham nhúng, ăn chơi sa doa, chuốc va 
vào thân. 

Nữ mệnh là người dénh đoảng, luông tuóng, kém việc nội trợ, tè gia. 

Du báo Hào 4: Hào xấu (hào 4 àm không đúng vị, lại có hào ứng là 
hào 1 cũng không đứng vị, như kë tiểu nhân bám theo mình, ví với ngón. 
chân cái). Quan chức dé bị cấp dưới xii dục làm càn, dé bị kỷ luật, trut 
giáng. St Lú dé bị lôi kéo vào thói ап chơi sa doa. Người thường dé bị 
kiện tụng, trộm cắp. 

Mệnh hợp: người biết dứt bỏ kẻ gian tà, gán người tải đức, tao dung 
được sự nghiệp. х 

Mệnh không hợp: người hay giao du với nhứng phán tử xấu, sự nghiệp. 
khó thành. 

Dv báo Hào 5: Hào tốt (như ý hào: có dia vi cao phải rời bỏ thói hư 
tật xấu сда bon tiểu nhân). Quan chức thanh liêm, biết theo lẽ phải, 
làm nên sự nghiệp. K? sĩ lập được công danh. Người thường ốm đau 
khôi bệnh, kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: người có địa vị cao, biết sử dung hiền tài, có công hưng 
quấc, an dàn, phúc lộ cao đây. 

Mệnh không hợp: cũng là người có đức hạnh, nhiễu phúc lộc. 

Du báo Hào 6: Hào tốt.cho moi người (như ý hào: bắn được con chim 
ác ví như người дер được giặc, làm cho dán được yên). Тиё vàn: quan 
chức Іар được còng, được dè hạt, thang tiến. Sĩ tứ gặp thời, đỗ đạt cao, 
được trọng dụng. Người thường kinh doanh đác lợi. 
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Mệnh hợp: người thuộc táng lớp thượng luu, có công dep loạn, an 
dàn, phúc lộc lâu bën. 
Mệnh không hợp: cũng là người có địa vị cao sang, có phúc lộc. 


45 - QUÉ PHONG / THỦY = HO. 
(Là Quê bình). 


Số 19 
Tén trên/ Khảm dưới, Hoán 
là quả thứ 45 theo Tiên 


Thiền, qué thứ 59 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Hoán là qué nghịch дао 
tiếp quê Đoài, với ý nghĩa là 


của quê Thuỷ/Trạch = Tiết (số 50), quẻ 
sự vật không thé đẹp lòng mãi mà phải gián tan ra. Khí của con người, 
hë lo buồn thì kết lại, khi vui đẹp thi gián tan. Không có sự vật gì cứ vui 
đẹp mãi mà không tan ra. Vì vậy mà quê Hoán tiếp nối qué Doai. 

"T6n-Méc/ Khám-Thuỷ: Thuỷ sinh Mộc, quê Hoán là qué “tương sinh”, 
thuộc nhóm Ly - Hòa, quê của tháng ba, chỉ phối số cung ly (cung số 9) 
và các số thuộc Hóa: 2 và 7. 

Hoán có nghĩa là phát tán, là gián tan, ly tán, không tu lại một chó. 
Còn có nghĩa là hao hụt di. Tượng quê là gió thói trên mät nước. Nước 
gặp gió thì Lan ra, nên gọi là qué Hoán. 

Lưới quê và lời Hào: 


Lë Quê | Hoán, banh, vượng cách hữu miéu, lợi thiệp đại xuyên, lgi trinh: | Quà binh 
Qué Hoàn, hanh thông. Vua dán miều, qua sông lớn có lợi, chính 
bën lợi (xem bói Igi). 


Hảo 1 | Sơ lưoi Dung chững, mã tráng cát; ĐỀ sún với, ngựa оё, tốt | шыш 
Hio? | Cu nhi: Hoán bón ki ndi vong: Thời ky tán, chạy vào hỗ | доа 


tựa, hết ăn nån. 
3 Luc tam: Hoán ky cung, vô hỏi: Lla tan thai ái tư lợi), EA 
Hàng 1 ic Lla tan thân mình (cái tư igi), еттен 
không hồi hận 
] n i hoán hu tử " 
Hào4 | La tan nhóm nhỏ của mình, tốt nhất, һа tan mà có đoàn lớn, | Hảo} 


không phải кё tám thƯờng mà nghĩ ra được. 
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IN 
Hào 6 | Güungi: Hoán hän Ky đại Мёи, hoán vương си, vô cứu: Phát | Hào vifa tắt 
tán mồ hỏi như hiệu lệnh tán, tan chỗ ở của vua, khóng lỗi. vừa эйи 
I 
Hào tốt 


Hog | Thương cửu: Hoán кү huyết khử, địch xuất, vó edu; Làm lan 
| được màu. ra khói sự sd hãi, không lỗi | 


Chú ý nội dung: Tượng qué: gió thổi trên nước sẽ làm cho mọi vật 
trên mặt nước phát tán, cũng là thời kỳ phát tán năng lực ra ngoài, có 
thể hoàn thành sự nghiệp, cũng eó thể chẳng nên công trang gì. Hoán 
càn biểu hiện thời kỳ lòng người ly tán, gia dinh chia lia, khó dat được 
sự thống nhất, cũng là thời kỳ khó khăn cho việc hoàn thành sự nghiệp. 

Tham khảo Tương Truyện: “Phong hành thuỷ thương, Hodn. Tiên, 
Đương dt hưởng vu đế, lập mieu" : Gió di trên nước là qué Hoán, Đấng 
tiên vương theo đó ma tế Trời, dựng nhà Thái miếu. 

Du báo Hà t, ze: Quê Hoán chỉ thời vận ly tán, khó khan nhiều, 
thuận lợi ít, lòng người không yen, phải gian khổ lắm mới tạo dung 
được sự nghiệp. Mọi công việc tiến hành không dë dàng. Tài vận khó 
khăn phái tha phương câu thực. Di ха thuận lợi, chuyển nghé có thể 
thành công. Thi cử nơi xa tốt hơn. Tình yêu bất định, mông lung, dễ 
nghi ngờ lẫn nhau. Hôn nhân khó thành. 

Những tuổi nạp Giáp: - Маи: Dân, Thìn, Ngọ 

- Тал; Mùi, Ti, Мао. 

Người gặp quê trên, sinh vào tháng ba là đắc cách, có nhiều cơ may 
hoàn thành ước nguyện. 

Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào tốt, quan chức dé thăng tiến. Kë si được trong 
dung. Người thường gặp vận may, có quý nhân phủ trợ. Kính doanh 
phát đạt, nhiều tài lộc. 

Mệnh hợp: người có tài đức, gặp được thời cơ, lập công cửu nước, hộ 
dân, được mọi người tón kính, phúc lộc lâu bên. Mệnh không hợp: gặp 
vận may được người giúp 06, tạo dung được sự nghiệp. 

Dự báo Hào 2: Hào tốt cho bình nghiệp (y hàa: cần phái có chỗ dựa, 
như người có căn cứ, sẽ tránh được ly tán). Quan chức có chỗ dựa dé 
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thăng tiến. Kë sĩ có người dò đâu dé dé thành đạt. Người thường giu 
được cơ nghiệp; có vốn thi kinh doanh được. Số xấu phải bón ba khó 
nhọc, có khi phải trốn tránh do tai nan, 

Mệnh hợp: người gặp gian nan lúc đầu nhưng biết tìm chỗ dựa nên 
chấn hưng được cơ nghiệp. 

Mệnh không hợp: người gập gian nan, nhưng gáp người giúp đỡ, 
tránh được sa cơ. 

Dư báo Hào 3: Hào binh: (hào 3 bất trung, bất chính, ví như kẻ tư lợi 
biết đứt bô tư lợi của mình). 

Quan chức dễ bị đổi vë địa phương. Sĩ tử biết tu thân sẽ thành đạt. 
Người thường kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp: Người biết tu than, hy sinh quyền lợi cá nhân vì nghĩa 
lón, làm gương cho mọi người, giữ được phúc lộc. Menh không hợp: cũng 
là người chí công vô tư, được mọi người kính trọng. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt, là người biết bó lợi nhỏ để mưu cầu việc lớn. 
Si tử có tài hơn người, làm nên sự nghiệp. Người thường biết hành động 
đúng, kinh doanh đắc lợi, nhiêu tài lộc. 

Mệnh hợp: người biết bó bè đảng nhỏ để mưu cầu việc lớn, tạo dựng 
được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người có tài nhung khi hợp, khi lia bất nhất, khong 
lâm nên việc. 

Ри báo Hào 5: hào vừa tốt vừa xấu, nhiều thay đổi, loan lạc, gian 
nan, nhưng vượt qua được. 

Mệnh hợp: người có dia vị cao, có tài đức, thu phục được lòng người, 
giu được sự nghiệp, phúc lộc. 

Mënh không hợp: cũng là người có tiếng tăm, có khí tiết, vượt qua 
được hiểm nguy, tránh được ly tán. 

Dic báo Hào 6: Hào tốt, hết thời ly tán, có thể đổi nguy thành an. 
Quan chức vượt qua được gian nan, Sĩ tử có thé vượt qua vận bi để 
thành dat. Người thường phải chờ thời để qua lúc khó khăn. 

Mệnh hợp: người ở địa vị cao vượt qua cơn biến động, có công an 
dân, cứu nước, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: người biết thời sáp biến, biết rút lui đúng hic, đổi 
nguy thành an. 
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46 - QUÉ TẬP БНАМ 8618 
(Là qué xấu) Khám tren/ Khám dưới. Là qué 


thư 46 theo trật tự tiên Thiên, 
qué thú 29 theo Dich еб, thuộc Thượng Kinh. 

Тар Khám không có quê nghịch đảo, mà chỉ có qué biến đối xứng là 
quẻ Thuần Ly (số 45). 

Tập Khám là qué tiếp sau qué Đại Quá trong Dich cổ, với ý nghĩa: 
không có gi cứ “quá” mãi được. Dai Quá còn có nghĩa là “lôi lén". Lồi lên 
mãi át phái lõm xuống. Tap Khám còn có nghĩa là chỗ 1бта xuống, là cái 
hő, vì vậy nó nối tiếp qué Dai Quá. 

Khám - Thuỷ, Тар Khám là quê Đảng Hành, thuộc nhóm Khàm - 
Thuy, qué thuộc tháng 10, chi phối số cung Khám (cung aố 1) và các số 
thuộc Thuỷ: số 1 và 6. 

Khám là nước. Còn có nghta là hãm, là hiểm trở, thâm hiểm, là mắc 
kẹt, là gian nan. Mật hào dương ở gita hai hào âm là “Һат”, Duong 
thực, am hư, trên đưới không có sở cứ nên nó là chỗ hiểm, chỗ lắm, là cái 
hố. Tap Khám là hai lần hiểm. Các quê “trùng” khác không dung chữ 
“tập”, riêng qué Khám dùng chu Tập Khám là để chi cái hiểm nối tiếp 
cái hiểm dé nói lên tính chất cda qué. 


Lời quà và lời Hào: 


di Quả. | Tắp Khám. hữu phu. duy tám hanh, hành hữu thương Quê Tập Quê tốt 
Khám, có đức tin, chî có tâm hanh thông, di là được chuộng. 


Lời Hào: | Suc: Tập Khám. nhập vu Khám Һат, Hai lần Khẩm, vào | Hào vấu 
Hảo f | chỗ hiểm là hãm, hung. 


А Cửu nhi Khám hữu hiám, câu tiểu айс: Quê Khám có hiểm, саш š 
Hio | Sge nhỏ tì dược, Hào xáu 


Hảo 3 rr 8 iai ди chỗ hiểm, napr a aini aeaa ai ó | Hào xáu 
chó dùng, 
k ahi. д жш. ; | Hảo binh 
Het Chén rượu га cơm, dùng nh, пфр ước qua cửa số, сиб! cùng 
_ không Él. 
Hảo 6 unga: khám bát doanh chi Ké bình. a Y vò cu: Chỗ lồm không | Hàctót 
đây, đến đã bằng, không lỗi 


` i. lam tué bát Hảo xấu 
tung. Trôi bồng dày thing thà, đặt vào byi gai, ba năm không ra ` 
được, hung. 
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Chú ý nói dung: Tập Khàm là một trong bốn qué tượng trưng cho 
đại nạn (Truân, Tập Khám, Kiển, Khốn) Nội dung qué muốn chỉ: gặp 
hết nạn này đến nạn khác, mắc vào Tạp Khám là rất khó khăn nhưng 
cũng là thời cơ dé thử thách chí hướng của con người. Chỉ có lòng tin, 
làng chí thành và sự düng cảm dám đương đầu với nguy hiểm mới 
thoát ra được và mới có thể tạo dựng sự nghiệp len. ў 

Tham khảo Tương Truyện: “Thuy (ấn chí, Тар Kham. Quán tt di, 
thường đức hanh, tập giáo su" : Nước đều tiến đến là quê Khám kép. 
Người quân tử theo đó mà giữ đức hạnh, luyện tập giáo huấn. 

Du báo Hà Lạc: Тар Khám chi thời vận khó khăn, nhiều gian nan 
trắc trở, công việc khó thành. Cần để phòng tai nạn, bệnh tật, бш đau 
nặng. Không phải thời để hoàn thành sự nghiệp lớn, chỉ nên kiên trì bồi 
dưỡng sức lực, lòng tin, chờ thời, Tài vận không có, kinh doanh thua lỗ, 
thất bại, dé bị lừa. Xuất hành không lợi dë xảy ra tai nạn. Thi cử khó 
khăn, khó đạt. Kiện tụng bị thua, nên hàa giải ngay từ đầu. Tình yêu 
và hôn nhân trắc trở, lắm kẻ dëm pha, khó thành, nhưng gặp được 
người đồng chí hướng thì dé thành lương duyên gắn bó. 

Những tuổi пар Giáp: - Máu: Dân, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý. 

Người có quê này, sinh vào tháng 10 là gặp cách phú quý thành đạt. 

Du báo theo các Hào: i 

Du báo Hào 1: Hào xấu, chi thời cuộc khó khăn. Quan chúc dé bị ky 
luật, truất giáng. Sĩ tử khó thành đạt. Kinh doanh bế tác. Người thường. 
hay gặp khó khăn, không lối thoát. Hợp với người tu hanh, án sĩ. 

Mệnh hợp: người có cơ mưu, không sa vào chỗ hiểm. 

Mệnh không hợp: người tài ben sức nhỏ, không biết thời thế, bi sa 
vào cam bầy, khó khăn. 

Du bdo Hào 2: Hào xấu vừa, chi làm được việc nhỏ, việc lớn khó 
thành. Kinh doanh nhỏ còn được, lớn thất bại. Nữ mệnh: làm lẽ, tỳ 
thiếp. 

* Mệnh hợp: người có mưu lược thoát được nơi hiểm, qua khỏi tai nạn, 

Mệnh không hợp: chỉ làm nên việc nhỏ, việc lớn thất bại. 

Dự báo Hào 3: Hào xấu: thời khá khăn không nên tiến, chỉ nên lùi, 
yên phận chờ thời. Quan chức khó tiến thù. Sí tử khó thành danh. Kinh 
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doanh trắc trở. Số xấu: gặp gian nan, kiện cáo. 

Mệnh hợp: người khôn kháo, biết lấy nhu thắng cương, xử nhún, 
nhấn nhac khi cần, nên thoát được gian nguy, giữ được cơ nghiệp. 

Mệnh không hợp: người sa vào nơi gian nan, nguy hiểm, khó thoát, 
chiu cảnh sa cơ lỡ vận, khuynh gia bai sản. 

Du báo Hào 4: hào trung bình, lợi cho người làm công việc lễ tân, 
trông coi tế tų. Quan chức khó tiến. Sí tứ long đong. Hay có tang phuc. 

Mệnh hợp: người có ơn cũ với cấp trên nên sau được giúp đỡ, thoát. 
khỏi tai nạn, có phúc lộc về sau. (như ý hào: “Lấy lòng thành dãi bậc 
quân vương lúc lâm nạn, nên sau không lỗi” ). 

Mệnh không hợp: người phúc lộc mỏng, không bên, gặp gian nan dé 
hao tổn sự nghiệp. 

Dự báo Hảo 5: Hào tốt cho mọi người, thời cnóc bình an vô sự, nhưng 
vẫn là thời khó khăn nên chỉ thành đạt nhỏ (Hào cứu ngủ chi đấng chí 
tón, khi ngôi đã vững thì như nước đã đây, đây vài thì bằng phẳng, như 
người công bằng, không sợ thiên vị, không có lỗi), 

Menh hợp: người ở dia vị cao có tài đức, biến nguy thành an, có công 
cứu nước, phúc lộc cao dầy. 

Mệnh không hợp: người cũng có địa vị xã hội, thoát được cơn hoạn 
nạn, giu được phưe lộc. 

Diz báo Hào 6: Hào xấu, như Кё ở vị trí cao mà võ tài, lỗi bị hinh 
phạt. Quan chức dë bị hình án, truất giáng. SI tử gian nan khó thành 
đạt.Người thường dễ bị hình án. 

Ménh hợp: người thất thế, ẩn cu hoặc tu hành, 

Mệnh không hợp: người tài nhỏ chí to làm tổn hai cơ nghiệp, bị tà tôi 
gian nan. 


-QUÈ SƠN / THUỶ = MÔ = Số 17 
(La Quê tốt) = Cấn trên/ Khám dưới, 

Mông là quê thứ 47 theo 

trật tự Tiên Thiên, qué thứ tư theo Dich cổ, thuộc Thượng Kinh. Mông 
là qué nghịch đảo của quê Thuj/ Lôi = Truan (số 34) và là quê tiếp theo 
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quê Truân, với ý nghĩa: vật mới ainh thì còn non yếu, mông muội, nên 
qué Mông nối tiếp qué Truân. 

Cün-Thó/ Khám-Thuỷ: Thổ khắc Thủy. Qué Mông là quà “tương 
khác”, thuộc nhóm qué Ly-Hóa, qué tháng tám, chỉ phối số cung Ly 
(cung số 9) và các số thuộc Hỏa: 2 và 7. 

Meng là trẻ tho, là non trẻ, là sự ngây thơ ban đâu của trẻ. Còn có 
nghia la sự mông muội ban đầu, sự ngơ прас vi chưa có định hướng, sự 
ngu tối vì chưa được day đỗ. Tượng qué là nước cháy dưới núi. (Cấn 
trên, Khàm 01). Nước mới ra khỏi khe núi thì còn mông muội chua 
biết chảy vé đâu. 


Lới Quả. | Mong hanh, Phi ngā cáu đồng mông, đồng mông cầu ngã. Sơ | Quê tốt 
phê cáo, tái tam độc, đóc tắc bắt cáo, К trinh; Quê Mông "hành 
thông. Chàng phải ta tìm trỏ thơ, mà trê thơ lim ta. Bói một làn. 
thi bảo, hồi hai ba tần là nhàm, nhàm thi không bảo. Lợi ởchính 
bèn (lợi xem bói). 


ЧУЕН prm mang trá o, ld dung hình phat người, dong r1 cởi еми 
Hào | bệ cóng üm (thối xu), di quá thi hải óc, 
Hào 2 | Cửu nhỉ: Bao phụ cát, nap phu cát, tử khắc gia: Bao dung trẻ lha | tạo tác 
tốt, dung nạp phụ nữ tối, con cái quản được việc nhà. ` 
Hào 3 | Lue lam: Vật dung thú nữ. kišn kim phu bét hữu cung, vé duld; | Hào хёш 
спа láy loại gái thấy đàn ông có vàng là quên cả thán minh, 
chàng có lợi gì cà, 
Háo4 | Luc tứ: Khến mông л: Khón đón vì mông mW (ngu tỏi). Hào хаш 
hồi tiếc. 
HàoS | Lục ngũ: Đẳng mông cát. Ngày thơ như trễ, tắt Hảo lết 


наев | Thương ойи: Кюй mông, bắt lợi vi kháu, lợi ngự khấu: Kích thích | — 
sư ngu muội, khẳng lợi có thé thành giặc, ngăn chặn được giác | Hảo tốt 
mới có lợi | 


hú ý Nội dung: Nước mới chảy ra từ khe nui, lúc đầu còn nhã bé 
chưa biết hướng và дац, như trang thái mông muội của đứa trẻ vậy 
Nhưng sau nước đó вё thành suối lớn, thành sóng 2 ra biên. Qué này 
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nói vẻ phương pháp giáo duc trẻ thơ qua từng giai đoạn, rất cần cho 
nghẻ thầy. 

Tham khádo Tương Truyện: “Son ha хий tuyên, Mông, Quán tứ di 
qua hanh. duc đức” : Dưới núi xuất hiện suối là qué Mông. Người quan 
tử lấy đó mà giữ nết, nuôi đức. 

Dự báo Hà Lạc: Quê Mông chỉ thời vån móng lung, mơ hồ chưa 
rõ rệt, mọi việc không biết дац là phải trái, không phải là thời cơ để 
hành động, mà là thời со để học tập, tìm người hướng dán. Công 
danh sự nghiệp không có người trên có quyên lực và trí tuệ chỉ bảo 
không thể hoàn thành, có cố gắng sức cũng vô ích. Tài vận không có, 
khó bë kinh doanh, Tìm việc khó khăn. Thi cử chưa đủ sức. Xuất 
hành chưa thuận vi chua có mục đích rõ rang. Kiện tụng dây dua, 
dé thất bại. Tình yêu và hón nhân còn mo hô, tìm hiểu chưa kỹ, chua 
chắc chắn, khó thành. 

Những tuổi nạp Giáp: - Màu: Dân, Thìn, Ngọ. 

- Binh: Tuất, Ty, Dân. 
Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hao I: hào vừa tốt vừa xấu (hào này nêu phương pháp day 
trẻ thơ cũng như giáo huấn kẻ ngụ muội). Thời vận ban đầu có gian nan 
nhung giữ đúng đắn thì sau tốt. Người thường hay bi kiện tụng, giém ' 
pha. Sá xấu dë bị hinh án. riêng nghề day học, luật gia dé thành dat. 

Mệnh hợp: gặp được quý nhân, lập được đức nghiệp tốt, sau có công 
danh khá, phức lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: cũng là người ngay thẳng thật thà, có cuộc sống 
an nhàn 

Dự báo Hào 2: Hào tết, phát vé nghề day học, luật gia. Thời vận 
bình yên, trong ngoài đoài kết, hôn nhân và gia đình thuận lợi. 

Mệnh hợp: là người hiển hương, có lòng bao dung lớn, đoàn kết được 
mọi người, giữ ёт ấm họ hàng, làng xóm, có phúc lạc. Mệnh không hợp: 
cúng là người tháo vát, công bằng, lập được nghiệp, giu đ rợc gia đình 
yên vui. 

Du báo Hào 3: Hào xấu: không thành đạt vi lười nhác, sống buông 
Ња. Quan chức tham nhúng, gian trá. Si tử kém tư cách, titu sác, nhiều 
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tai tiếng xấu. Người thường bé tha, kinh doanh thất thoát. 

Mệnh hợp: là người hám lợi câu vinh, bó chính theo tà, dù học nhiều 
biết rộng cũng bó, kháng tạo đựng được sự nghiệp. Nu mệnÈ là ca kỹ, lỡ 
phận đi tụ hoặc làm tý thiếp. 

Mệnh không hợp: loại bụi đời, bôn ba kiếm sống. Nham hiểm, tham 
lam, không đáng tin cay. 

Dư báo Hào 4: Hào xấu: hào này biểu thị sự khốn đốn của kê ngu 
muội, Cô độc, không người giúp đỡ, khó thăng tiến, khó thành đạt, 
không biết cách làm ăn, kinh doanh. 

Mệnh hợp: người cô độc, không có bạn bè thân thuóc, không người 
giúp đỡ, xa rời thực tế, du có tài cũng trở thành уб dung. 

Mệnh không hợp: cũng là người cô độc lẻ loi, không bạn bè, không 
người thân, khó thành gia thất, trở thành người dó hơi xa rời thực tế. 
Nên làm tăng lử thì hon. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt, thời nhiều người chất phác thật thà, yón vui, 
ít điêu khó xử. 

Mệnh hợp: là người có đức hạnh, dung dị chất pháe, được nhiều 
người mến mộ, lập được sự nghiệp tốt, phúc lộe сао đầy. Mệnh không 
hợp: cũng là người chân thật, hiền lành, không tranh danh, cái và với . 
ai, có сибе sống an lạc, hạnh phúc. 

Dự báo Hào 6: Hào tốt cho những người làm công việc giu an ninh 
trật tự, ngăn ngừa điều xấu. Người thường cũng có cơ may phát đạt. 
Сап đề phòng trộm cướp, mất của, kiện tụng hoặc bị cấp dưới làm hại. 
(y Hào: Giáo dục trễ con củng như phép trị dân, nếu công kích quá vào 
sự ngu tối có khi làm cho trẻ phán uất chống lại mà thành giặc, không 
lợi. Phải biết ngăn chăn thói xấu như ngăn phòng giặc mới có lợi). 

Mệnh hop: là người hiểu biết, hit cách trị dân, giữ được nghiệp са, 
еб công, phúc lộc bên, 

Mệnh không hop: cúng là người có khí tiết, là chức айе địa phương, 
biết cách ngăn ngửa điều xấu, giữ yên xóm làng, đuy trì được phúc lộc. 
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48- QUÈ ĐỊA/THUỶỲs8U —Z ө 
(Là qué tết) TT”  Ehéntrén/ Khám dưới Su la 
qué thứ 48 theo Tiên Thiên, 


qué thự 7 theo Dich cổ, thuộc Thượng Kinh. Qué Sư là qué nghịch đảo. 
của qué Ty (số 2), nối tiếp sau qué Tung, với ý nghĩa là: da kiện tụng thi 
phải có nhiều người tham gia. Quá nhiều người thì phải có người chi 
huy, nén là qué Sư nối tiếp, 

Khan - Thổ/Khâm - Thuý: Thé khác Thuỷ, qué Sư là quê “tương 
khác", thuộc nhóm Khám - Thuỷ, qué tháng bảy, chi phối số cung Khám 
(cung số 1) và các số thuộc Thủy: số 1 và 6. 

Su có nghĩa là dám đồng, là quán chúng, là quân đội, chiến tranh, 
tiên hung hậu cát. Y của qué là dưới đất có nước; nơi nào có nước có thé 
đào giếng ăn là nơi đó có đông người tu họp, nên gợi tượng ý này là quê 
Sư. Đã có đông người là phải có người chỉ huy, vì vậy tượng quẻ Su có 
môt hào đương thống lĩnh năm hào âm. Các hào Ат tượng trưng cho số 
đông, cho дап chung hay quân linh. Nếu hào dương ở ngôi thứ пат là 
ngói "cửu ngú” chí tôn, trong quê Ty, thì đó là chỉ vua và dân; còn trong 
quê Sư hào đương ở ngôi thứ hai là chỉ vào tướng soái. 


Lời qué và lời Hào: 


Lời Qué | одел, trương nhâa cái, vô ciir Quê su chính bền, người бо | Qué boh 
luyện tốt, không lỗi 
LdHàz: | Зоос Su xuñtdr kåt, phủ tảng, hông; Ra quân phải có luật, nấu. | Hảo tết 

Hảo 1 | không thi hung 
Hào¿ | Cửu nhỉ: Tại su trung cái. vé ойы. vương tam tích mệnh: ở trong | Hào tốt 
quân giữ điêu trung là tối, khóng lỗi, vua ba làn xuóng mậnh.. 


Hào 3 | Luc tam: Su hoặc dv thủ, hung; Quân hoặc khiêng thây, hung. Hào xàu 


| Hảo 4 | Lục tử Suta thứ v5 cir Lui quán vé phia sau, khòng lỗi. Hào хау 
maos | Luc ng2: Điền hữu càm, ii cáp ngôn, vå cứu. Trưởng từ xuất sư, | Hào vừa tắt 
ó tử i Ruộng có chim тобто mới nói chuyện vừa xáu 


săn bắn, không lỗi. Con lớn cám quân, đệ tÙ chở xác, chinh bên 

cũng hung (xem bài hung). 

Hào 6 Thuong luc: Đại quân hữu тёп, khai quác thửa gia, lida nhân Е 
vắt dung: Đại quân có mành, тё nude dựng nhà, ch dùng kẻ | Hào tốt 

tiểu nhân. 
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Chủ ý nói dung: Qué này ngoài ý nghĩa nói về việc cám quân, còn có 
ý nghĩa nói vë mặt quản lý một tập thể, một tập đoàn, một xã hội, vi con 
người không thể sống ngoài xã hội. Quần lý một xã hội không những 
phải có pháp luật nghiêm minh, phải luôn giữ điều trung chính, mà còn. 
phải chọn người quản lý giỏi, nếu không thi cùng như kẻ cám quân bất 
tài để đảng đội phải chở đây xác chết trở về. Ngoài ra còn phải biết sứ 
dung nhàn tài, tránh xa bọn tiểu nhân. 

Tham khảo Tương Truyền: Pia trưng hutu Lúa, Sw Quản di dung 
dàn, súc chúng" : Trong đất có nước là qué Sư, Người quán tử theo đó 
bao duis dàn, nuôi duong quần chúng. 

Dư báo Hà lạc: Quê Su chỉ vận thể đang trong lúc khó khăn, nguy 
hiểm, còn phải nhẫn nại c6 gắng chờ thời, nón nóng sẽ thất bại. Sự 
nghiệp trước mắt chưa thể thành. Tài vận chưa đến, kinh doanh khó 
đạt. Xuất hanh chưa thuận lợi. Tim việc khó khăn trừ nhập ngủ. Kiện 
tụng khó khăn giải quyết, nên tim eo hội giải hòa. 

Thi cử dë chủ quan làm hồng việc. Bệnh tật dai dáng, dé tái phát. 
Tinh yêu trắc trỡ, dé có tình địch hoặc kẻ giëm pha. Hôn nhân khó 
thành һоде dé nảy sinh mâu thuẫn. 

Những бибі nạp Giáp: - Máu: Dán, Thìn, Ngọ 

- Quý hoặc Åt: Sửu, Hợi, Dạu. z 

Người gặp quê này lại sinh vào tháng bảy là gáp cách tốt, công danh 
sự nghiệp có nhiều cơ may thành đạt. 

Dự báo theo các hào: 

Dự báo Hào 1: Hào tốt, mọi việc hanh thông. Quan chức thang tiến, 
sĩ tử cóng thành danh đạt. Mệnh xấu gặp gian nan, dau ốm, giám thọ. 

Mẹnh hợp: là người có khuôn phép, làm gì cũng có trật tự kỷ cương, 
mọi người tôn trọng noi theo, xây dựng được sự nghiệp. 

Mệnh không hợp: người hay thay đổi tùy hứng, tính tình bất thường, 
an nhân vé trước, gian khổ vé sau. 

Du báo Hào 2: Hào tốt, được tín nhiệm trong công việc. Sĩ tử thành. 
đạt, được người giúp đỡ. Người thường kinh doanh phát dat. 

Mệnh hợp: là người có quyền mà không lạm dụng, được tín nhiệm, 
xa gån cảm mến, phúc lộc bản. 

Mệnh không hợp: cũng là người chức sắc ở địa phương, được moi 
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người kính trọng. 

Du báo Hào 3: Hào xấu (như ý hào: thất bại lớn, không có công lao 
gì). Có điều lo buồn lớn hoặc có tang phục, Giới chức ít lương bóng, kẻ sĩ 
khó khăn, chưa thành dat. Người thường kinh doanh à ach, ít tài loc. 
Mệnh hợp: người tài sơ, đức móng, khó thành đạt. Mệnh không hợp: 
người thé chất yếu ốm, suy nhược, kém thọ, phúc móng. 

Du báo Hào 4: Hào xấu, nên rút lui tránh họa. Quan chức gặp lúc 
phải rút lui, vé hưu. Si tử an phận chờ thời thi lành. Kinh doanh nén 
rút vốn làm ăn nơi khác mới khá. 

Mệnh hợp: là người linh hoạt cơ mưu, biết ứng biến nên tránh được 
thất bại, không lấy việc rút lui làm nhục. Mệnh không hợp: người tham. 
quyên, chỉ biết tiến không biết lui, bi sa ev lỡ vận. 

Du báo Hào 5: Hào vừa tốt vừa xấu (như ý hào: không nên giao việc 
lớn cho những người kém tài đức), Làm việc lớn hợp thời, vừa sức thì 
tháng lợi. Ôm việc quá khả năng, làm không đúng lúc thì dë chuốc tai 
nan. Trẻ nhỏ dé ốm đau, bệnh tat. 

Mệnh hợp: người có công giep loạn yên dân, số của người làm tướng. 
giỏi, lâp nên sự nghiệp lớn. 

Mệnh không hợp: cũng là người có quyền lực ở địa phương. Hoặc Кё 
có quyền mà ương вап, làm bày, tự chuốc lấy tai va. Con út hay bị đau - 
yếu, khó nuôi. 

Du báo 6: Hào tốt, gặp thời vận tốt, quan chức dễ thăng tiến, có 
nhiều cơ hội lập công. Si tử đậu cao, dë thành danh, thành công trong 
khoa học kỹ thuật. Người thường cúng gặp thời phát đạt, kinh doanh 
nhiều tài lộc. Phòng có kẻ lộng quyên lợi dung chức vụ quấy nhiễu. 

Mệnh hợp: người ở ngôi cao, có đức hạnh, có công to, phúc lộc lâu bën. 

Mệnh không hợp: kê có tài nhưng kém đức, сау thế lộng quyền phúc 
mỏng, mệnh bạc. 


49- QUÉ ÉN = == 8615 
(La Quê tất) == Can rén/ Cán dưới, Dôn 


- là qué thứ 49 theo Trật 
tự Tiên thiên, qué thứ 33 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. Độn là qué 
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nghịch đảo của quê Lới/Thiên = Đại Tráng (số 60). Que Dôn nối tiếp qué 
Hàng, với ý nghĩa là: không có cái gì có thể ở mãi (Häng) mà không rut 
lui (Dón), vì vậy quê Độn nổi tiếp quả Hằng. 

Càn-Kim/ Cán-Thó: Thổ sinh Kim, qué Dôn là qué “Tương sinh”, 
thuộc nhóm Сап - Kim, qué nguyệt lệnh tháng sáu, chi phối số cung 
Сап (cung số 6) và các số thuộc Kim: 4 và 9. 

Độn có nghĩa là ẩn đi, tránh đi, là län tránh, thoái lui, là bà chỗ này 
mà đi chó kia. Nó là quê “đưới trời có núi”, trời là đương động di lén, 
Nui là âm tĩnh dang lại, hai thể xa nhau nën có nghĩa là tránh di, là rời 
xa nhau. Tượng quê có hai hào am đang thịnh, lấn bốn hào dương, cũng 
là thời kẻ tiểu nhân đang đắc thắng, nên người quán tử phải ẩn ải, 
tránh đi. Vì vậy gọi là quê Độn. 


Loi qué và Joi Hào: 
Lời Quê | Đồn hanh, tiểu Ici trinh: Qué Dón nanh thông, điều nhỏ có іё | Què tót 
chinh bàn. 
Lời Háo: ч vàng: Ẩn tránh cuỗi củng, Hào xấu 
Hào! | nguy. Đừng có làm gì cá. 
Нар2 | Lue nhỉ: Chắp chi dung hoàng поши chi cách mac chỉ hăng | Hào vừa ôt 
thoái; Buộc giữ bằng da con bó vắng, không ai thoát nối. vừa хаш 
Hào 3 Cửu tam; Hé đôn, hữu tát, lẻ, súc thân thiấp cát ân tránh trong | Hao vừa tết 
'vwớng bán, có tát thì nguy, nuôi nang пао tót. vừa уди 
Hào 4 | Cửu tứ Hảo đôn, quán tử cát, tiêu nhân bI: Án tránh giải, déi với | Hào xấu 
người quân tử thị tối, đối với kẻ tiểu nhắn thì xâu. 
Hàos | Cửu ngũ: Gia đôn. trinh cát: Bn tránh hay, chính bàn tốt. Hảotốt 
Hào 6 | Thương cửu: Phì đồn, vô bát fg: án tránh mà béo tết, không сё | Hào tốt 
gì không lợi. 


Chu ý nội dung: Qué Dón khuyên người phải biết dứt bà moi ham 
muốn khi thời cơ bất lợi cho hành động của mình, giống như quê có 
tượng tiểu nhân đang thịnh lấn at người quân tử thì phải biết án độn 
để bảo toàn sức lực và tính mệnh của mình chờ thời cơ thuận lgi, 

Tham ЬАйо Tương Truyền: “Thiên ha hiểu sơn, Đôn, Quán tu dĩ viên 
tiểu nhân, bát ác nhi nghiêm” : Dưới trời có múi là quê фп. Người quân. 
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tử lấy đó mà xa kẻ tiểu nhân, chẳng phải áe mà là nghiêm. 

Dự bảo Hà Lạc: Quê Độn chỉ thời cuộc biến đổi, cái tốt giảm dần, 
cái xấu thắng thế, không phải là thời thuận lợi cho việc triển khai những 
công việc mới mé, nén duy trì việc cú thi hon. Khóng thích hợp cho việc 
chuyển đổi công việc hay ngành nghẻ, không nên di xa. Tài уап không 
có, kinh doanh khó phát triển, càng mở rộng càng thất bai. Thi cứ bát 
thành, bệnh tật dë nặng nhất là đối với người già. Kiện tụng đề bị thua. 
“Tình yêu và hôn nhân trắc trở, khó thành. 

Những tuổi nap Giáp: - Binh: Thìn, Ngọ, Thân 

- Nhâm hoặc Giáp: Ngọ, Than, Tuất, 

Người gặp qué này sinh vào tháng sáu là đắc cách, công danh, phú 

quý có nhiều со may thành đạt. 


Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hào 1: Hào xấu, phải giú phận chờ thời, hành động dë thất 
bại. Quan chức khó thăng tiến. Sĩ tử chưa gặp thời còn phải kiên nhân. 
chờ đợi. Kinh doanh không gặp địp, kém kết quả. 

Mệnh hợp cách: gian nan lúc đầu, sau trót lọt. Người có hậu vận, 
làm nên nghiệp lớn về sau. 


Mệnh không hợp cách: người không biết lo xa, không tính trước mọi 
việc, nước đến chan mới nhẩy, làm vào cánh gian nan nguy hiểm. 

Du báo Hào 2: Hào vừa tốt vừa xấu, (như ý hào, máu vàng là màu 
Hoàng cực, chỉ cái đạo lý trung tâm, lấy đạo lý đó mà ràng buộc mới 
vững chắc). Hào chỉ người biết duy trì đức hạnh thì làm nên, gặp được 
quy nhân có thể tạo dựng được sự nghiệp lớn. Số xấu thi lỡ vân, không 
nắm dược thời cơ, khó thành đạt, Kinh doanh kém phúc lợi. Đề phòng 
kë duói kiện cáo, anh em bất hòa. 

Mệnh hợp cách: người giữ được chí hướng, chấn hưng được sự nghiệp, 
có cóng lớn, phúc lộc bën. , 

Mệnh không һр cách: kê làm nghé chăn nuôi có nhiễu phác lợi. 

Du báo Hào 3: Hào vừa tốt уйа xấu. Số tốt thì công thành danh đạt, 
có vợ hiển giúp đỡ. Số xấu th: sa cơ, lỡ vận, công việc không thành, ốm 
đau bệnh hoan, 

Mệnh hợp: người có vợ hiển, hầu gái hết lòng giúp đỡ, vượt qua được 
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hoan nạn, tao dung được su nghiệp. Mệnh khong hop cách: Кё tham 
danh lợi, ham mé tiu sắc, sa vào tai hoa hoặc ốm dau dai dáng. 

Du báo Hào 4: Hào xấu, quan chức khó thăng tiến, gặp lúc khó khăn 
nén vé nghỉ thì hơn. Rë si không рар thời, khó thành sự nghiệp. Người 
thường đễ bị tai vạ bất ngờ, kiện cáo, nghỉ ky. 

Mệnh hợp cách: người ngay thẳng công bằng, không bị lợi lộc 
tâm thường quyến гй, tạo đựng được sự nghiệp lớn, được mọi người 
kính trọng. 

Mệnh không hợp cách: người biết rút lui đúng thời, có cuộc sống an . 
lạc, sống lâu. 

Dự báo Hào 6: Hào tốt, thời vận an nhàn. Quan chức dé thăng tiến. 
Si tử phái-dgi thời. Kinh doanh phát dat, cơ nghiệp hưng thịnh. 

Mệnh hợp cách: người có danh tiếng, có vị trí cao sang, quang minh 
chính đại, phúc lộc cao dày. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người сб cuộc ang sung tức, an nhàn. 


50- ООЁ TRẠCH/ SƠN =HÀM EE sén 
(Là Hào tốt) T7 — Đoàitrên/Cấn дий, Hàm 
1а quê thứ 50 theó Trật tự 


tiên Thiên, qué thứ 31 theo Dịch cổ, thuậc Hạ Kinh.Hàm là qué 
nghịch đảo của qué Lôi/ Phong = Hằng (số 28), Hàm là quê đầu của 
Hạ Kinh Dịch cổ. 

Doài-Kim/C&n-Thó: Thể sinh Kim, Hàm là qué "tuong sinh", thuộc 
nhóm Doài-Kim, qué tháng giéng. 

Chi phối số cung Đoài (cung số 7) và các số thuộc Kim: 4 và 9. 

Hàm có nghĩa là cảm, cảm thông, giao cảm, cám động, lấy sự đẹp 
lòng làm chủ. Hàm gôm hai qué: Đoài trên, Cấn đưới. Doài, Cấn là gái 
trẻ và trai trẻ. Trai gái cảm nhau nông nàn nhất là lúc trẻ, cho nên lấy 
quê Hàm làm đâu mối cho đạo vợ chóng là dựa theo ý nghĩa đó. Tự Quái 
nói rằng: có trời đất rồi mới có muôn vật, Trời Đất là đầu mối của muôn 
vật, là đạo của muôn vật, cho nên lấy hai qué Сап, Khôn khởi đầu cho 
"Thượng Kinh. Có muôn vật rồi mới có trai gái, có trai gái rỗi mới có vợ 
chóng, có vợ chẳng rồi mới có cha con, có cha con rồi mới có vua tôi, có 
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vua tôi rôi mới có trên đưới, сб trên đưới rải lá nghĩa mới сб chỗ đặt. Vợ 
chóng là dao của người, cho nén lấy hai quê Hàm, Hằng khởi đầu của. 
Ha Kinh là theo ý nghĩa đó. 


Lời quẻ và lời Hào: 

Lới Quê | Нат, hạnh, [ai trinh. thú ni cát. Quê Ham hanh thông, lợi chính | Què tốt 
bàn, cưới con gái tốt 

Lồi Hào: EGER ảo bi 

paac: | Sg luc: Hàm ky mu. Я Hà bi) 

m Cảm ứng à ngón chân cái. tảo bini 

Hào 2  |Lucnht Hàm kỳ phi. hung. cư cát: Cảm img ở bung chân, hung, ò| Hào хйш 
yên tốt. 


Hào 3 _ | Cú tam: Hàm kỳ cổ, chấp ky tùy, vàng lân: Сат ứng ở bắp ðùl, | Hào xấu 
ей đi theo người, tiến lên thì hỏi hận. 
š du tứ; Trinh cá ina đồng vãng lal bằng lông nhí lự нао sâu 
Chính bản tốt (xem bói tối), hết ăn пал, lăng xăng qua lại, bạn bë 
theo cách nghĩ của mày mới đi theo тау. | 


Hảo 5 Cy лай: hàm ку mỗi, vô hái: Cảm ứng ởthãn thịt, không hối hàn. | Hào binh 
Hào6 | Thương iuc: Hàm ky phu. giáp, thiết cám ứng đến má, mép, lưỡi. | Hào хан 


Chi ý Nói dung: Hàm là cám ứng, lấy sự cảm ứng của trai gái làm 
cơ sở, nhưng thực ra cảm ứng là nguyên lý thông thường của thé giới , 
tâm linh trong vú trụ. Không có thông thương của tâm linh, đời sóng 
con người không thé thiết lập được. Vì vậy nguyên lý của qué Hàm là 
phổ biến trong xã hội và trong toàn vu trụ. 

Tham khảo Tượng Truyen : “Sơn thuong hữu trach, Нат. Quán п} 
dĩ hu thư nhân”. Trên núi có dám là qué Hàm. Người quân tử theo đó 
lấy hư tâm đẻ tiếp thụ người. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Hàm chỉ thời vận có lợi cho giới trẻ. Con người 
dé thông сат lẫn nhau, mọi việc tiến hành dèu thuận lợi. Là thời cơ tốt. 
cho việc hoàn thành sự nghiệp, có nhiều co may trong cuộc sống. Những 
mong muốn, ибс nguyện nếu biết hợp tác với nhiều người đều có thể 
hoàn thành. Tài vận tốt, để kiếm ra tián, kinh doanh phát đạt, nhưng 
phải dé phòng sa vào ăn chơi sa дда. Dễ kiếm việc làm. Thi cử dë đạt. 
Xuất hành gặp may. Bệnh tật chóng lành, kiện tụng dé hòa giải. Tình 
yêu và hôn nhan thuận lợi, tìm được người vừa y, dé thành lương duyên. 
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Nhumg tuổi nap Giáp: - Binh: Thìn, Ngọ, Than 
- Binh: Hợi, Dậu Mui 
Người có qué này sinh vào tháng giéng là gặp cách công danh dé 
thành dat. 


Du báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào bình (Như ý hào: mới cảm ứng bé ngoài, chưa 
vào tâm được). Thời vận chưa đến, còn phải kiên trì, nóng vội khó thành. 

Mệnh hợp cách: người có chí nhưng chưa thành danh, còn phải chờ đợi 

Mệnh không hop cách: người chưa toai chí, phải tha phương cầu thực. 

Dự báo Hào 2: Hào bình: chỉ thời tĩnh lợi hơn động, động lắm có hai, 
an cư thì tốt. Khó có dip may. Khó thăng tiến, khó hoàn thành sự nghiệp 
kinh doanh không có lợi. 

Mệnh hợp cách: người biết xem thời hành động, biết lấy tĩnh tháng 
động, nên an cư lạc nghiệp, giữ được cơ nghiệp. Mệnh không hợp cách: 
người nhiễu tham vong, phải bón ba xoay dó nhưng khó thành, vé già 
mới thành đạt. 

Du báo Hào 8: Hào xấu (Nhu ý hào: cảm ứng không chính dáng, xấu 
hà). Hành động thiếu chinh đáng, chi làm được những việc bình thường, 
không có cơ hội thăng tiến. 

Mệnh hợp cách: người có chức vị khá, biết tiến thoái nhưng làm 
nhiêu diàu không đúng, phải hối then. 

Mệnh không hợp cách: kë an theo, nói leo, a dua, tu chuốc lấy thất bại. 

Du báo Hào 4: Hào binh, hành động và suy nghĩ không thực tế, lợi 
cho người biết ăn пап, giữ được chính nghĩa. Chưa phải thời làm ап 
lớn, kinh doanh to. Giữ trung bình thì tốt. 

Mệnh hợp cách: người trung chính, sống thực tế, phúc lộc nhiễu. 

Mệnh không hợp cách: người tài nhỏ chí to, học đòi làm việc lớn, 
chuốc va vào thân. 

Du báo Hào 5: Hào xấu (Như ý hào: không dính liu đến việc gi quan 
trọng nên không hối hận). Thời cuộc không thuận lợi, quan chức khó 
tiến, sĩ tử long đong, kinh doanh không thuận, phúc lộc ít. 

Mệnh hợp cách: người có vị trí nhưng hẹp hói, hay chấp nhặt gây cái 
vã làm mất long người, bỏ gốc theo ngọn, phúc mỏng, lộc thưa. 
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Du bdo Hảo 6: Hào vừa tốt vừa xấu (Như y hào: cảm thông da đến 
mức sâu sắc). Có lợi cho những người làm nghề luật sư, bình luận, 
thông tin. Công chức không gặp vận tốt, dé bị gièm pha, kỷ luật. 

Mệnh hop cách: người có tài thuyết phục người khác, làm nên sự 
nghiệp, có phúc lộc cao. 

Mệnh không hợp cách: kẻ hay gây thị phi, làm loạn đư luận xã hội, 
không tránh khỏi bị ché trách, bi ly luật, thậm chí bị tai va. 


51-QUÉ HOÀ / SƠN = LŨ Số 18 
(Là Qué bình) Ly-trén / Cấn dưới, Li là 
qué thứ 51 theo Tiên Thiên 


quê thứ 56 theo Dich cå, thuộc Hạ Kinh. Le là quê nghịch đảo của quê 
Lôi / Ной = Phong (số 44), nối tiếp qué Phong, với ý nghĩa : Phong là lớn. 
thịnh cùng cực át sẽ mất nơi yên ở thành kê lw hành, vì уау mà qué Lu 
nối tiếp quê Phong. 

Ly-Hoà / Cấn-Thổ : Ноа sinh Thế, Тл? là qué “tương sinh”, thuộc 
nhóm Ly-Hoả, quê tháng năm, chỉ phối số cung Ly (số 9) và các số thuộc 
Hoà : số 2 và 7. 

Lircó nghĩa là lử hành, đi đường, khách đi đường (không nhà). pa Io 
hành thì không có chỗ ở cố dinh, híc nào cũng phải lo lắng, thận trong, ` 
không yên trong lòng. d 


Lời Quê và lời Hào : 


An Que L tiểu hanh, ID trinh cát: Qué Lữ hanh Ihàng nhỏ, lữ hành giữ Qué binh. 
chinh bàn tối. 

Lới Hào | Sơ luc:.Øtóa ба, пеку sở thủ tại: Lit hành nhỏ nhen, lự chuốc | Hảo xấu. 

Hào † lấy tai hoa về minh. 


M: ài ky ông bó Lữ hành ở trọ, | Hào lốt 
mang theo tiền của, được dày të chính bàn. 


u iam; y ing кў inh lê: Lü hành đối | Hào xấu 
cháy nhà trọ, bổ mát dày tớ, chính bën cũng nguy. 
Hào4 | Cửu tử Lữvuxử: айс kv tu phủ, ngã tâm bắt khoái: LO hành đến | Hào xáu 
chỗ ở tam. được tiên bac và đồ hô thân (chiếc riu), lồng minh 
1 chẳng Inich, 
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< x " i 
Нао5 Luc ngũ: Xa iri. nhất th] vong. chung dt dur mảnh: Bắn con chim. Hào xấu 
. | iñ, mát một mũi tên, cuối cùng được khen và ban mệnh (chức 
| їчбс). 
Нов : Chim bi cháy tổ, lữ hành trước cười sau Hào xâu 
kêu дао, mát trâu do khinh bạc, hung. | 


Chú ý Nói dung : Qué Lữ còn chi cuộc sống cô độc, không ón dinh, 
chẳng khác gì cuộc sống của người di đường, luôn luôn phải lo lắng dé 
phòng. Thời xưa, giao thông không phát triển, di lại khó khăn, lữ hành 
1а một việc hết sức gian nan, bất định, khác với ngày nay, hoàn cảnh đã 
thay đổi, việc du lịch lử hành lại là điều thích thú và là niêm уш của 
соп người. Vì vậy, xem qué Lit phải даі vào hoàn cảnh của người xưa 
để lý giải. Du có đơn, gian khó đến mấy thì ht hành vẫn phải giữ lòng 
trung chính và nắm vững mye đích của minh. 

Tham khảo Tương Truyện : “Son thượng hưu họa, Їл. Quán tử dt 
minh thận dung hinh. nhi bát lưu ngục”. Trên núi có lửa là quê Lừ,Người 
quân tử theo đó mà sáng suốt, thận tọng trong việc dùng hình phạt, 
không giam lâu trong ngục. 

Dự báo Hà Lạc : Quả Lu chỉ thời vận khó khăn, bất định, nhiều 
trắc trở không thể đoán trước. Không phải là thời ky thuận lợi cho, 
sự nghiệp, có cố gắng cứng bất thành. Tài vận không сб, kinh đoanh 
thua lỗ. Tuy nhiên là thời vân lợi cho việc xuất hành, đi xa có thể 
gặp cơ may phát đạt. Thi cứ khó dat như mong muốn. Kiện tụng 
day dưa, hoà giải là thượng sách. Bệnh tật biến chuyển bất thường, 
dë năng lên. Tình yêu bất định, cả thèm chóng chán. Hồn nhân không 
bến, hợp đấy rồi tan đấy. 


Những tuổi nap Giáp : - Binh : Thìn, Ngo, Thân. 
- Ку: Dau, Mùi, Ty 


Người có qué này sinh vào tháng năm là gặp cách công danh có 
nhiều cơ may thành đạt. 

Tham khảo thêm các Hào: 

Du báo Hào 1 : Hào xấu, chỉ người tham lam, tính tinh nhỏ nhặt, 
nhiều người không ưa, khó tiến thủ, không thể làm nên việc lớn. 
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Menh hợp cách : người nhỏ mon, tám thường, chỉ làm nói việc nhà. 

Mệnh không hợp cách : kë keo kiệt nhỏ nhen, gặp nguy nan không 
người giúp đỡ. 

Du báo Hào 2 : Hào tốt : Hào 2 trung chính, nhu người di đường 
được bình an. Nhiều cơ may. Quan chức dé thăng tiến. Sĩ tử gặp thời 
thành đạt. Người thường kình đoanh phát đạt, phúc lợi nhiều, bạn bè 
đông vui, gia đình vui về. 

Mệnh hợp cách: người có công với nước hoặc nhà văn hoá có tài làm 
sáng nghiệp nước, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp cách : cứng là người giàu sang, nhiều phúc lộc ở 
địa phương. 

Du báo Hào 3: Hào xấu (Hào 3 duong cương như Кё đi đường xử sự 
cứng nhắc, cạn tåu ráo máng, chuốc va vào thân). Quan chức bi ché 
trách, ký luật, mất việc. Kẻ sĩ nhiều tiếng xấu, khó thành danh. Người 
thường bị nan hoà tai tật ách. 

Mệnh hợp cách : Người bán ba, không Ы xử thế, tự gây thêm thù oán 

Mệnh không hợp cách : kẻ phải xa quê lập nghiệp mà không biết 
cách ăn ở, tự chuốc láy gian nan. 

Du báo Hao 4 : Hào bình (Hào 4 duong nhưng âm vị, không đúng 
ngồi). Quan chức có tài nhưng phải hoạt động bên ngoài, xa cấp trên, 
hoặc nhà binh đóng giù nơi biên ải. Sĩ phu chưa được dung đúng vi trí, 
khó tiến, không vui. Người thường kinh doanh nhiều lợi nhưng cung 
lám lo toan. 

Mệnh hợp cách : người có tài đức, hoạt động bên ngoài, trước khó 
khăn, sau thuận lợi. 

Mệnh không hợp cách : người bên ba thương trường, luôn luân có 
điều lo nghĩ, không được vui. 

Dư báo Hào 5 : Hào tốt, nhưng phải thi thố tài năng, mất ít nhung 
được nhiều (như ý hao). Dễ thành công, thanh danh, dé được dé bạt lên cao. 

Mệnh Һор cách : người có tài, thành đạt từ trà, tiếng tam lừng lấy 

Mệnh không hợp cách : cũng là người có học vấn, сб tài nói tiếng ở 
ruột vùng. 

Dư báo Hào 6 : Hào xấu (Hào 6 sắp biến mà lại là đương cương, như 
người ở ngói cao mà khinh bạc, coi thường mọi biến cố không đẻ phòng, 
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mang hoa). Quan chức đễ bị truất giáng. Kë sĩ nếu có tài, lại khôn khéo, 

có thể tang hoành, thành dat. Người thường cán dé phòng tai nan lửa điện. 
Mệnh hợp cách : người có vị trí cao sang, cậy quyển mang hoạ. 
Mệnh không hợp cách : kë bón tẩu không mục đích thành thân tàn. 


52-QUE LÒI/SƠN=TIẾU QUA == 5612 
(Là Quà Bình) == ська trên’ Са dưới, Tiểu 
Quá là quê thứ 52 theo trật 


tự Tiên Thiên, quẻ thứ 62 theo Dịch cổ, thuộc Hạ Kinh. 

Quả Tiểu Quá không có quẻ nghịch đảo mà chỉ có quẻ biến địch 
tương ứng là quê Phong/ Trạch = Trung phu (số 51), nối tiép qué Trung 
Phu với ý nghĩa : có lòng tin mới di theo; да đi theo phải qua, vì vậy qué 
Tiều Quá nối tiếp qué Trung Phu. 

Chấn Mộc / Cấn Thổ : Mộc khắc Thổ, qué Tiầu Quá là qué “tương 
khác”, thuộc nhóm Đoai-Kim, qué tháng hai. Chi phối số cung Đoài 
(cung số 7) và các số thuộc Kim : 4 và 9. 

Tiểu Quá có nghĩa là cái nhỏ hơi quá một chút, là việc nhỏ qua, còn. 
có nghĩa là lỗi nhô, là quá độ, quá mức. Trong quẻ có 4 hào âm, cái âm 
hơi quá lấn át cái dương. Âm quá thì cũng hanh thông nhưng chỉ việc 
nhỏ thôi. Tượng qué như con chim dang đôi cánh đang bay; chim bay 
thì không nên lên quá сао mà phái xuống thấp mới tim được chỗ đậu. 
tốt. Tiểu Quá là chỉ được quá mức ở cái nhỏ, cái lớn không được quá mức. 


Qué binh 


bát nghi ihuóng, nghi ha. dai cái, Qu Tiễu Quá hanh thông, lợi chính 
bàn, việc nhỏ có thể được, việc lớn không thể được. Chim bay để lại 3 
téng kêu, không nên lên cao, nên xuống, rát tốt. 


mam 
Hảo 1 | S8 lục: РЫ điều di hung: Chim bay (rước) tây hung а. 
Hào 2 | Luc nhị: Quá kz 14, ngô Kt tí. bát cá Kỳ quân, паб kỳ màn, và cu: |. 
Vượt quá là ang, gặp tế bà, không gắn được vua. gặp bả tôi, không lãi. | Hảo tôt 
ндоз | Ciu tam: Phátguá phóng chi lòng hoc lưỡng chỉ, hung; Không phòng | Hào Xáu 

bị jhém một н, (lại để kệ tiểu. nhấn) đi theo và hiểu hột, hung. 
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- —— 
Hios | Ciu tí: Võ citu phát quá ngõ chỉ, уйла lê tắt giới, vat dụng vĩnh trình: | Hào tót 
Không lỗi, không quá mà gặp nhau, tiến tàn thi nguy phái ngăn cám, 
không dùng chính bèn mãi đước. 


Hảo 5 | Lục рай: Mật vân bát vũ, tự ngå tây giao, công đắc thủ bi tại huyệc | Hào xấu 
Мау dày không mưa từ cối tây ta, ông bát được nó tai hang 
Нов | Thương luc: Phå? ngộ quá chl, phi didu Iv chi, Hưng, thị vital sảnh: | Hào xâu 
Không gặp vì đã quá mái, chim bay di xa, xáu, có nghĩa là vån xấu và 
tai һа. 


Chi y nội dung: Qué Tiểu Quá hào âm nhiễu hon hào duong, tượng 
của kê tiểu nhân ngàng cuồng, pham sai lắm nhỏ quá nhiều, chi có thé 

+ giải quyết được nhưng việc nhà, không thể làm nên nghiệp lớn. 
Tham khảo Tương Truyên ; “Son thuong hiu lôi, Tiếu Quá. Quận ti 


di hanh quá hô cung, tang quá hỗ ai, dung qud hó kiém": Trên nui сб 
вата là qué Tiểu Quá. Người quân tử theo đó mà giữ đức hạnh quá cung 


kính một chút, có tang thì quá buồn một chút, chi dùng thì nên quá tiết. 
kiệm một chút. 

Du báo Hà Lạc : Tiểu Quá chỉ thời vận tương đối khó khăn, do kê 
tiéu nhân quá nhiên, không phái là thời vận tốt cho mọi vige. Chỉ thuận. 
tiện cho những việc nhỏ, không lợi cho những việc lớn. Người quân tử 
thuận theo thời cuộc, cái gì cũng phải làm quá di một tí mới hợp thời. 
Tài vận không có, kinh doanh nhỏ thì được, làm lớn khó thành, Thi cử 
trái với dự kiến. Công việc khó tìm. Xuất hành đi xa bất lợi. Kiện tụng 
kéo dài, tốn kém, tìmcách hoà giải ngay từ đầu thì hơn. Bệnh tật nhì 
nhàng không dứt, dë nặng lén. Tình yêu không thuận, cui cùng không 
thành. Hôn nhân вар nhiều vướng mắc, dé thất bại. 

Những tuổi nap Giáp : - Bính : Thìn, Ngọ, Thân 

- Canh : Ngọ, Thân, Tuất. 

Những người gặp quê này, sinh vào tháng hai là đắc cách, su nghiệp. 

có nhiễu ca may thành dat. 


Du báo theo các Hào : 

Du báo Hào 1 ; Hào xấu (như chim bay mới đầu đã quá cao, dé bi tai 
hoa), chi người nón nóng muốn một bước tới trời, lao vàochón nguy 
hiểm, gay hao tài tấn của. 


Mệnh hợp cách : lên nhanh, lén cao mà kiêu ngạo là chuốc lấy tai va 
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vào thàn. 

Mệnh không hợp : Кё mới ngoi lén да cậy thế cửa quyên, lâm vào 
gian nguy, 

Du báo Hào 2: Hào tốt. Quan chức tàn tuy, dé thăng tiến, Kẻ sĩ thành 
danh, thành công. Người thường có quý nhan phù trợ, được togi nguyện. 

Mệnh hợp : người biết giu lễ với người trên, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp :Cüng là người khiêm tốn, giữ được cơ nghiệp tổ tông. 

Dự báo Hào 3 : Hào xấu, dé bị ky luật, trust giáng, sa thải. Bị hai 
ngàm, cân dé phòng. Người thường cần phòng bọn gian tà gây tổn hại. 

Mệnh hợp : người tính tinh cán thận, biết phòng xa, giữ được bí màt 
trong công việc, có cuộc sống an cự lạc nghiệp, giữ được phúc lộc lâu bên. 

Mệnh không hợp : Кё nông nổi, lộ liễu, sống không biết đẻ phòng, 
chuốc hoa vào thân. 

Du báo Hào 4 : Hào tốt cho sự an phận. Quan chức an cu lac nghiệp. 
Si tử được trọng dung. Người thường sống yên vui. 

Mạnh hợp cách : người có địa vị cao, có công lao mà khiêm tốn, được 
mọi người mến phục, phúc lộc bén. 

Mệnh không hợp cách : cüng là người khiêm tán, có cuộc sống yên vui. 

Du báo Hào 5 : Hào xấu (Hào 5 âm, ví như người ở ngôi cao mà nhu 
nhược chẳng khác тау đây mà không mua). Quan chứe nên rút lui vẻ 
hưu. Si phu tạm lánh. Người thường nén an phận thủ thường. 

Mệnh hợp cách : người có tài đức nhưng khóng gặp thời chỉ làm nên 
việc nhỏ. 

Mệnh khòng hợp cách : kẻ phóng túng, kiêu căng, không được lòng 
người, thất bại trong công việc. 

Du báo Hào 6 : Hào xấu (Nhu ý hào : di quá đà tự chuốc lấy tai hoa- 
tai sánh là tai hoa do tu mình tạo ra). Quan chức cứng nhác, một chiêu, 
dé sa vào đường cùng ngõ cut. Кё sĩ có thể thành dat. Người thường hay 
làm quá trón, gây thu oán, hỏng việc. Phòng có tang phục. 

Mệnh hợp cách : người có công lao, có dia vị, nhưng kiêu ngạo, quá 
trón nên phúc lộc khó bền. 

Mệnh không hợp cách : kẻ có địa vị cao còn ham danh lợi, ÿ mạnh. 
làm liêu tự chuốc lấy tai hoạ. 
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53. QUÉ PHONG / SON = TIỆM == 5611 
(Là quë tốt) Тёп trên/ Cấn duoi, Tiệm là 
qué thứ 53 theo Tiên Thiên, 


thứ 53 theo Dich cổ, thuộc Hạ Kinh, tiếp nối quà Cấn, với ý nghĩa là: 
không có sự vật nào cứ dừng lai (Cán) mãi; dừng ròi phải tiến lén dán 
dán, vì уйу qué Tiệm nối tiếp thao quê Cấn. Tiệm là qué nghịch đảo của. 
que Lôi/ Trạch = Quy Muội (số 52). 

Tốn-Mộc/Cấn-Thổ: Mộc khác Thổ, quê Tiệm là qué “tương khác”, 
thuộc nhóm Cấn-Thổ, qué tháng giêng. Chỉ phối số cung Cấn (số 8) và 
các số thuộc Thổ: 5 và 10, 

"Tiệm có nghĩa là “tiến lén dần dán”, như chim bay cao từng пас môt, 
như việc gà con gái phải qua từng bước một, hôn lễ cing phải như thế. 
Suy rộng ra thì việc gì muốn tiến len đều phải dàn dàn từng bước mới 
vững chắc và mới được lâu bên 


Lời Quê và lời Hào : 


Lời Quê | Tiêm, nd quy, cát, lợi trinh: Qué Tiệm, con gái về nhà chồng, tốt, | Ошен 
lợi chính bền (xem bói có lợi), 


Lò Hào | боис: hông tiềm vu сал, tiểu 1018, hữu ngôn võ cửu: Chim tỗng | Hào bình 


Hào 1 | tién dán dàn đến bë nước, trẻ nhà nguy, eó nói không lỗi. 


Hào2 | Luc nhi Ндай tiêm vu bàn, dm thực khán khán, cái: Chim Hồng | Hào- tết 
tiên dàn дёп chỗ tảng đá lớn, ăn uống thánh thoi, tôt. 


Hào 3 | Cửu lam: Hồng tiém vụ lục, „phụ chinh bål ph uc, phu. ш dung bắt dục, Hào xâu 
Na ung: ici ngư khẩu: Chim Hằng tiền dàn đến đất bằng, chẳng đi 

xa không trở và, vợ dé con không nuồi được, hung; lợi cho việc. 
chống giặc. 


Hào4 Lục tứ Hồng tiêm vu móc. hoác đắc ky абс. võ сйи: Chim Hồng | Hào binh 
tiền dàn lên cây, hoặc được cành ngang, không lối. Н 


а: Chim Hồng tién dàn дёп gó сао, vợ ba пат chẳng | "016 
chữa, cuói cùng không ai tháng nổi, tốt. 


Hào 6 | Thương Hồng tiêm vu quy, ky vũ khả dụng vi nghi, саб Chìm | thạo tải 
Hàngti lên đường máy. lông nó có thà dừng làm nghỉ trượng 
(đồ tó tước), tốt. 
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Chú ý Nói dung: Tượng của quê : Tón trên, Cán đưới, là сау cối trên. 
nui, chứng mọc theo hàng lớp, theo trật tự nhất dinh. Lới cña qué dung 
hình ảnh con chim Hồng (có người dich là chim nhan, chim séu) từ mặt 
nước bay lên tảng đá, lên сау, lên gò cao đến tàn mây xanh. Có tiến dán 
dàn tuần tự mới có thể bay xa, bay cao như chim Hồng ғау. Cung nhu 
con gái về nhà chóng phải {чап theo từng bước của hón lễ mới tạo ra 
được sự đồng cầm và chung sống lâu đài mai sau. 

Th khảo Tương Truyện : “Sơn m :Tiém. Quận tib di 
cư hiên duc thiên tuc”: Trên núi có cày là quê Tiệm. Người ачап tử theo 
đó mà cư xử theo đức hiên, làm cho phong tye tốt lên. 

Dự báo Hà Lac : Qué Tiệm chỉ thời vận đang tốt dán dán, mọi việc 
có thể triển khai từng bước sẽ eó nhiều ew may thành công. Nón nóng 
muốn đốt cháy giai đoạn sẽ chuấc lấy thất bại. Sự nghiệp còn gian 
khổ, nhưng nếu biết lượng sức mình, thì sau này có thể đạt kết quả 
mong muốn. Tài vận sẽ đến dán dần, kinh doanh nên từ nhỏ đến 
lớn, tài lộc sé nhiều. Thi cử đạt kết quả tốt. Công việc hiện tại sẽ tốt. 
dàn lên. Xuất hành trước mắt không lợi. Bệnh tật chóng khói. Kiện 
tung sẻ tháng, tuy tốn nhiều thời gian. Tình yêu tiến triển tốt dán, 
càng về sau cảng thông cảm nhau hơn. Hón nhân kiên nhàn thì dễ 
thành luong duyên. 

Những tuổi nap Giáp: - Bính: Thin, Ngọ, Thân. 

- Tán: Mùi, Ti, Мао. 

Người gặp qué này, lai sinh tháng giêng là gặp cách phú quý dễ đạt, 

công danh dễ thành. 


Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hảo 1: Пао xấu (hào sơ lục không có hào ứng, như con chim 
hồng muốn lên bờ nhưng sợ, như đứa trẻ con lạc). Không có người giúp. 
đỡ. Quan chức khó thăng tiến, sĩ tử long đong, người thường vất vá. Số 
xấu gặp tai nạn. 

Mệnh hợp: Người có tài duc, di từ dưới lén từng bước, nhưng chưa 
gặp người giúp dë, phòng kë gièm pha. 

Mệnh không hợp: cấp đưới thấp cá bé họng, vất và long dong, dé bị 
tai tiếng. 
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Dư báo Hào 2: Hào tốt (Hào này vừa trung vừa chính, lại có hào 5 ở 
ngôi cao ứng). Nhiều cơ may thuận lợi, nhiều cuộc vui, yến tiệc. 

Mệnh hợp: người có tài gặp thời, làm nén sự nghiệp, có phúc lộc lớn. 

Mệnh không hợp: là Кё sĩ ẩn cư, vui thứ, tài sản có thừa. 

Die báo Hào 3: Hào xấu (hào 8: dương hào, đương vị, dương quá 
cương lại không có hào đối ứng, nên chỉ lợi cho việc chống giặc. Các việc 
khác khó thành vì đức kém, khóng được yên ổn). Quan chức dễ bị kỷ 
luật, quở phạt, truất giáng. Kẻ вї không gặp thời, khó thành đạt. Người 
thường gian nan, trộm cướp. Mệnh hợp: người có tài nhưng quả cứng 
nhắc, nén gặp nhiễu lo lắng. Đường vợ con không tốt. Mệnh không hop: 
người ương nganh, ngang bướng, không ai ưa, làm khổ vợ cơn, gây nhiêu 
tai hai. 

Đư báo Нас 4: Hào tốt, dễ gặp thuận lon. Quan chức được thời, tuần. 
tự thăng tiến. Si tử thành danh, thành công. Người thường có cuộc sống 
yên vui. Lợi việc xây dựng, tu Lạo. 

Mệnh hợp: người có tài đức, có địa vị cao, gap thời, khiêm tốn, сб 
cuộc sống an lạc. 

Mệnh không hợp: người tuổi trẻ sinh kế gap khó khăn, tuổi già đỡ 
vất và. 

Dư báo Hào 5: Hào tết nhung phát muộn. Quan chức vé già mới 
được thăng chức. Kë sĩ chậm đỗ đạt, lớn tuổi mới thành sự nghiệp. 
Người thường lúc trẻ khó khăn, lớn tuổi phát đạt. Trè nhỏ khó nuôi, 
người già tán thọ. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức nhưng thành còng muộn. 

Menh không hợp cách: người chậm có con, chậm thành đạt. 

Dư báo Hào 6: Hào tất. Thời vận thuận lợi. Quan chức dé thăng tiên, 
được ca ngợi, đón tiếp trong thể, Kë si công thành danh toai, phát huy 
được tài năng. Người thường cũng nhiêu phúc !ộc, sống yên vui. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, nói tiếng khắp nơi, được moi người 
kính phục. 

Mệnh không hợp cách: là nhà tu hành đấc đạo, danh tiếng vang 
rộng, mọi người kính trọng. 
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(Là qué x&u) 


Khám trên/Cấn dưới, Kién 


là qué thư 54 theo Tiên 
Thiên, thứ 39 Dịch có, thuộc 
Hạ Kinh. Là quê nghịch đảo của quẻ Lôi/ Thủy = Giải (số 20), quê tiếp 
nối quẻ Khuê, với ý nghĩa: đã lìa nhau (Khuê) ắt gặp phải cải khó cái 
trái, vì vây mà qué Kiên nối tiếp qué Khue: 
Khám-Thiy/ Cấn-Thổ: Thể khác Thủy, qué Kién là quê “tương khác", 
thuộc nhóm Đoài - Kim, qué tháng tám. Chi phối số cũng Doai (số 7) và 
các số thuộc Kim; 4 và 9. 
Kiên có nghĩa là hiểm trở, là khó khan, gian nan, vất và. Là môt 
trong 4 qué xấu của Dịch (Truán, Khón, Тар Khảm, Kiên). Tượng qué: 
Khám là chỗ hiểm ở trước, Cấn la núi, là vật cán ở phía sau; trước sau 
đều mắc là qué Kión. 


Lời Quẻ và lời Hào : 
Lai Qué | Kiến, ioi Tây nam bà ii Đông Bắc, lợi kiến đai nhân, trinh cát: Quỏ | Què xấu 
Кїёп lợi Tây nam, bất lợi Đông bác, ra mắt đại nhân có lợi, chính 
bën có lợi (xem bói có Idi) 
нае Мапа kin, (ai dit Tiền lèn thì khó Khăn, trở lại thi vinh diy. | Hào binh 
Hài БУ а T 
Hào 2 | Luc nhi: Vương thån kién kién, phi cung chỉ cễ: Vua tôi vắt và, chán | Hao binh 
phải cớ của riềng minh. 
Hào 8 ааа kién, lại, Šn lên Ihi khó khán, quay trở lại. Hào tốt 
Hào 4 | Luctit Vána kiến, lai lién: Tiên lên thì khó khăn, quay lại đề liên kết. | Hào tốt 
Hào 5 | Cửu ngũ: Dai kiển, bằng lai Khë khăn lớn, có bạn đến. Hào tót 
Hào 8 Thương lục Vãng kiễn lai thạc, cát, кй иво dai nhắn; Tiền lên thì | Hào tốt 


khó khăn quay lại được việc lớn, lót, ra mắt đại nhàn сё lợi 


Chi ý Nói dung: Què Kiên có tượng là sông lớn trước mát, núi cao 
sau lung, tức là gặp phải nguy hiểm, gian nan lớn, cán phải biết quay 
lại. Nếu quay lại mà có lợi thì không ngàn ngại gì, chớ có tiến lên một. 
cách mù quáng. Nếu không thay đối được vàn mệnh thì đành phải coi 
đó là số phận. Kiển còn có nghĩa là chân có tật, bị tàn phế, рар khó 
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khan, phiên phức nhiều bé. Hoặc người bi lâm vào hoàn cảnh hiểm 
nguy, trước sau đều có kë thù, tiến thoái lưỡng nan, cán phải nghe lời 
nhiễu người khuyên bảo, tìm bậc đại nhân làm chỗ dựa. 

Tham kháo Tương Truyện: “Sơn thueng hữu цу, Kién. Quán it di 
phán thán, tu đức” : Trên núi có nước là quê Kiền. Người quán tứ lấy dó 
mà xét lại mình để trau dói đức hanh. 

Dự báo Hà Lạc: Qué Kién chi thời vận khó khăn, nhiều trắc trở, 
công việc khó thành, sự nghiệp suy bại. Tài vận không có, lâm vào hoàn 
cảnh tung quán, gian nan, kiếm tiên khó khăn. Thi cử khó đỗ. Xuất 
hành bất lợi, quay vẻ thì hơn. Kiện tụng thất bại, nghẻ nghiệp khó 
thành. Cần phải lắng nghe ý kiến nhiều người khuyên bảo. Cần phải 
tăm người có quyền thế làm chỗ dựa mới hòng thoát nạn. Tình yếu rối 
rắm, nhiều trở ngại, Hôn nhân tan vỡ. 

Những tuổi nap Giáp : - Binh: Thìn, Ngọ, Thân 

- Måu: Thân, Tuất, Ty 

Người có quê này, sinh vào tháng tám là đắc cách, có nhiều cơ may 
hoàn thành công đanh. 

Dư báo th Hào: 

Du báo Hào 1: Hào xấu, thời vận xấu, an phận là hon, không phải 
lúc làm việc lớn. Cứ hành động hoặc kinh doanh lớn sẽ thất bại, sẽ bất 
trắc, gian nan. 

Mệnh hop cách: là người có trí, вар khó khăn cán trở biết đừng lai, 
giả được cơ nghiệp. 

Ménh không hợp cách: người an phán thủ thường, kháng tranh cạnh, 
sống cuộc sống bình thường. 

Du báo Hào 2: Hào vừa tốt vira xấu: tốt cho người trung chính, liêm 
khiết; xấu cho người hám sông danh tài lợi. Người nhiéu cá nhân chủ 
nghĩa, không gặp thời, khó thành dat. 

Mệnh hợp cách: người trung thành, hết lòng vì dân vì nước, được tin 
dùng, phúc lộc bên vững. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người bộc trực, trong sạch ở địa 
phương, được mọi người kính trọng. 
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Du báo Hào 3: Hào tốt, biết tiến lui đúng lúc, đúng thời, Quan chức 
được tín nhiệm, giữ những vị trí thuận lợi cho tiền đả. Si từ đỗ dat, 
được trọng dụng. Người thường được gia đình hỗ trợ, sự nghiep phát 
đạt tại qué hương. 

Mạnh hop cách:người biết tiến lui, biết ở lai vị trí mình đứng thời, 
được tin dùng, dé bạt, giữ được phúc lộc bền vững. 

Mệnh không hợp cách: kẻ bón ba không thành, biết quay về lập 
nghiệp tai quê nhà. 

Du báo Hào 4: Hào tốt cho sự liên kết, hợp tác nhiều người. Quan. 
chức nhiều déng liêu ông hộ, dé thang tiến. Ké sĩ nhiều ban bè dễ thành 
công, thành danh. Thương gia có phường hội dễ phát đạt. Số xấu dé bị 
kiện cáo, giem pha, nếu ở tĩnh thì tránh được. 

Mệnh hợp cách: người biết hợp lực với gia đình, bạn tốt để lập nghiệp, 
để mưu câu việc lớn, dé thành đạt trong tương lai. 

Mệnh không hop cách: là người có vợ hiển con thảo, có cuộc sống gia 
đình hạnh phúc, yên vui. 

Dự báo Hàa 5: Hào tốt: có quý nhân phò trợ. Quan chức dễ thăng 
chức lên chức vị cao. 3ï tử dễ thành công, thành đanh. Người CƠ ẤP 
kinh doanh đắc li, nhiều phúc lộc. 

Mạnh hợp cách: người có nhiều bạn bë, cấp trên giúp đỡ, đổi được 
nguy thành an, đổi khó thành dë, lập được nhiều công to, phúc lộc 
cao đầy. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có nhiều bạn tốt giúp sức, tránh 
được tai пап, giu được phúe lộc. 

Du báo Hào 6: Hào tốt, lợi cho việc lập công, dựng nghiệp. Quan 
chức được đề bạt lên chức vụ cao, Si tử đậu đạt cao, xây dựng được 
sự nghiệp. Người thường kinh doanh phát đạt, nhiều phúc lợi, sống 
yên vui. 


Mệnh hợp: người có tài đức, có địa vị cao, có công với nước, phúc 
lọc cao đầy. 

Mệnh không hợp: cùng là nguoi có địa vị cao sang, được nhiền 
cấp giúp 48, cuộc sống an nhàn. 
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(là qué bình) 


569 
Саъ trên/ Cấn đưới, là qué thứ 55 
theo Trật tự Tiên Thiên, quẻ thứ 


52 theo Dịch cổ, thuóe Hạ Kinh. 

Cấn là qué nghịch đáo của qué thuần Chấn (số 36), tiếp nối qué 
Chấn với ý nghĩa là mọi vật không thể cử động mái mà không tĩnh, 
không thé cứ tiến mà không dừng. Vì уау mà qué Cấn tiếp quê Chấn. 

Can là quê đảng Hành, thuộc hành Thổ, qué của tháng tu. Chỉ phối 
số của cung Cấn (sé 8) và các số của hanh Thổ: Số 5 và 10. 

Cấn có nghĩa là dưng lại, ngừng lại, là cán trở, khó khăn, là tinh bat 
động, là đệu lại vào nơi chốn của nó. Đậu lai đúng nơi chón thì yên tĩnh. 


! Lời Quê L- - Й -аййп, vò | сиё binh 
ойк DỪng ð lung, quên һап minh, di qua зап mà không trông thấy 
người, không lỗi, 
Lời Hào| Souc: Cán kuchi, vô cũu, lợi vĩnh trình; Ойто ngay ở ngôn chân cái, | Hào binh 
Hảo 1 | không lỗi, giữ chỉnh bền lầu dài có lợi. | 
Hào2 | Lue nhị: Cán iv phi, bát chúng ky tuy, ky tám bắt khoái; Ding ở bắp | Hào xáu 
chân, không cứu được xë mình theo, lòng mình không vui. A 
Hao 3 Cuy tam: Cần kv ап, ё kul, fé huán tām: Dùng ởngang lưng. như | Hào xáu 
dif xương sóng nguy, lo như cháy ruột. 
| Fée | Luc ti Gán ki thân, vë гй. Ding d thân mình, không lối Hào bình | 
ндо | Luena: Cán kỳ phú, пада hihi tứ, hồi vong. Ding ở тёр, nói năng, | Hảo ié | 
1 có trà tự, hôi ăn пап. | 
HáoG | Thương ойк Đền cán cát, Ding mọi cách đôn hậu, tốt. Hào tót 
Chư ý Nôi dung; Nếu qué Chấn là sấm động thi que Cấn là núi tinh, 


là yên lặng {гат tu. Vì vậy gặp qué Cấn thì không thé tiến lén liêu lĩnh, 
làm gì cúng phải tĩnh lặng trầm tu. Qué có các hào dèu không tuong 
ung, không thể trông cậy vào sự giúp đỡ bên ngoài mà phải tự lực cánh 
sinh, duy trì được cái hiện có đã là tốt. Qué Cấn cũng như qué Quải, qué 
Hàm đều lấy thân thé từ chân lén cao dàn tới đầu làm ví du. 
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Tham khảo Tượng Truyện: "Kiém son: Cán. Quán tak dt tr bất xuất 
ky ш” : Hai quả núi là qué Cấn. Người quân tit theo đó mà suy nghĩ 
khóng ra ngoài ngôi vị của mình. 

Dự báo Hà Lac: Qué Cấn chỉ thời vận khó khăn, ngừng trê, nhiêu 
khó khăn, không lợi cho việc triển khai công việc, nên giu như cũ thi 
hơn. Sự nghiệp khó thành, không thể toại nguyện. Tài vận không có, 
kinh doanh phải dừng lại, giữ được co nghiệp là may, cơ hội kiếm tiên 
khó, không tìm được bạn kinh doanh hợp tác, mất của khó tìm. Xuất 
hành bất lợi, nhiéu gian nguy nên dừng lại. Kiện tụng tốn kém phiền 
hà. thí cử khó đạt. Tình yêu nhiều trở ngại, không ai giúp dó, không 
hợp tinh tình. Hôn nhân khó thành, không có đuyên phận. 

Nhu i nap Giáp: - Bính: Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Ty, Dân. Sinh 
vào tháng tu là рар cách cóng danh phú quy. 

Dự báo t ác Hào: 

Du báo Hào 1: Hào binh (hào sơ lục tương ứng với ngón chân cái, 
chỉ việc lúc mới phát sinh, biết đừng ngay thì 101). Hào chi người 
cấp dưới, địa vị thấp kém, si tử kém tài biết giu phân thi bình yên, 
cậy tài y thế thì bị họa. Người thường an phân thì hơn. Bón ba, chay 
chọt thì hao tài tốn của. 

Mệnh hợp: người địa vị thấp kém, biết theo chính ngừng nhung việc - 
trái đạo từ đầu, tránh được tai họa, giữ được sẵn nghiệp. 

Mệnh không hợp: người bình thường, an phận, không theo việc trái, 
tránh được tai họa. 

Dư báo Hào 2: Hào xấu. Quan chức vô tài, khó tiến. ST tử gian nan 
khóng có người ủng hộ, khó lập nghiệp, lập danh. Người thường long 
đong, vất vả. Bệnh: đau bắp chân, bắp vẽ. 

Mệnh hợp: người có tài đức nhưng không được lòng người trén 
nén không được dùng, không được togi chí. Mệnh không hợp: Кё 
không phân biệt được chính tà, xa lánh ho hàng, không дїї được 
nghiệp nhà, vất vả suốt đời. 

Dic báo Hào 3: Hào xấu, chi sự bó lỡ thời cơ do không đoàn kết trên 
диф. Quan chức дё bị đi chuyển đến nơi hất lợi. Sĩ tứ bỏ lỡ cơ hội, khó 
thành sự nghiệp. Người thường bị hao tán tài sản. Bệnh: bệnh tim 
mạch, đau mắt, đau lưng. Phòng có tang phục. 
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Mệnh hợp: người tham lam, ích mình hai người, không đoàn kết 
được trên dưới, để hông việc, phạm lầm lỗi lớn. Mệnh không hợp: người 
giáu có nhưng làm liều, hông việc, phúc lộc khó git. 

Du báo Hào 4: Hào bình, nhưng phải tự chế thi an toàn; buông thả 
gáp gian nan. 

Mệnh hợp: người biết tu chế dục vọng, cái hóa được mọi người, được 
nhiều người kính trọng. 

Mệnh không hợp: người tu hành hoặc người ưa độc lập hành động. 

Dự báo Hào 5: Hào tốt nhất là đối với nghề ngoại giao, ngôn luận, có 
phúc lọc cao. Së xấu dë bi va miệng, tai tiếng xấu, tháy dui. 

Mệnh hợp: người biết lập ngôn đúng, ăn nói thân trọng, xây dung được 
sự nghiệp tốt. Hợp với nghệ ngoại giao, day học, luật gia, tuyên huấn. 

Mệnh không hợp: người học rộng, có tài văn chương, được người đời 
mến mộ. 

Du báo Hào 6; Hào tốt: biết đừng ở chỗ chí thiện, tất. Quan chức có 
dia vị cao. SI tử thành danh. Người thường kinh doanh phát đạt. Nhà 
nóng được mia, 

Mệnh hợp: người có dia vị cao sang, có đức hạr.h, làm gương tất được 
cho mọi người, phúc lộc bên vững. 

'Mẹnh không hợp: cũng là người trung thực, giầu sang phú quý nhưng 
không xa hoa, có tuổi tho cao. 


56- Quê Địa/ = КЫёт 


= 808 
(Là quẻ tốt) = 


Thôn trên / Cấn бибі, Khiêm 
là qué thứ 56 theo Trật tự Tiên 
“Thiên, quê thứ 15 theo Dich cổ, thuộc Thượng Kinh. Khiêm là quê nghịch 
đáo của quê LAV Địa = Dự (só 4), qué nói tiếp qué Đại Hữu, với ý nghĩa. 
là: da có nhiều thì không thể dé cho tràn dáy mà phải nhún nhường, 
khiếm tốn, nên qué Khiêm phải nối tiếp qué Dai Hữu. 

Khón - Thổ / Cấn - Thể, Khiêm là quê đẻng Hành, thuộc nhóm Doài - 
Kim, qué tháng chín. Chi phối số cung Đoài (së 7) và các số thuộc Thổ: 
5 và 10, 
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Khiêm có nghĩa là khiêm tốn, nhún nhường, nhün nhăn. Tượng của 
nó la núi ở trong đất. Đất là chỗ thấp kém, núi là edi cao cứng, cái cao 
cứng ở trong cái thấp kém cũng như người quân tử có địa Vị cao sang 
biết hóa minh trong dàn đá là biểu tượng của đức khiêm tốn. 


Lời Qué và lời Hào: 


r 
Lời Quê | Khiêm hanh, quận tử bữu chung: Qué Khiém hanh thông, người | Lis Quë tốt 
quân tÙ gi trọn ven đến cuối. 
Sd iuc: Khiêm khiêm quân tJ, dung thiên đai xuyên, cát, nhún | Hạo tát 
nhường, người quản tử dùng cách áy dé vượt sóng lớn, tốt. 
ндоз | Luenhi: Minh khiêm, trinh cát: Làm sáng đức khiềm tôn, chính bản | а 
08295 | lối (xem bói tất). 
Hào 3 Cu fam: Lao khiêm, quán të hú chung, cát, Khỏ nhọc mà vẫn. А 
lR khiếm tón, người quản tử có hậu, tối. Hảo lột 
1 Hào4 | Lục tử Vỏ bát n, huy khiêm; Không có gì là không lợi nềuphát huy Hào ót 
đức khiêm lồn. 
HàoS | Luc ngũ: Bắt phú di kv lận, lợi dụng xâm phat, vô bắt iot Khóng | Luo yia tái 
giẫu mà được lòng hàng xóm, lợi dụng lár đánh cũng không có gi | ya xi 
là không có lợi. 
đệ Thi Ыс: Minh khiêm, lợi hánh. inh Ấp quốc, Làm | rao pìng 
i Hào | sáng đức khiêm tón, Ici dung (điều dó) mà ra quân cũng chỉ chỉnh 
phục được lằng nước mình. 


Chu ý Nội dung: Quê Khiêm tiếp theo quê Dai Hữu là có ý nghĩa lớn. 
Càng có nhiều càng phải khiêm tấn. Сб nhiều cảng phải chú у đến 
người không có (người hầu ha mình), càng phải chú ý đến việc chia đều, 
phải san bớt để đừng quá đầy, đó là đức khiêm. Уз vậy khiêm còn có 
nghĩa là chia déu, là san bớt. Những tài năng ưu việt, những địa vị cao 
sang đều phải chú у đến đức khiêm mới mong lâu bën và tóa sáng. _ 
ham kháo Tương Truyền: “Dia trung hữu sơn, Khiêm, Quán tu 
di biểu đa ích qud, xung vât bình thi" : Trong đất có núi là quê 
Khiêm. Người quân tử theo đó mà bớt chỗ nhiều bù chỗ ít, làm cho 
vật cân bàng. 
Dự báo Hà Lac: Quê Khiêm chỉ thời vận tiến tới chỗ bình ấn vò sự, 
điêu chỉnh chỗ thái quá, sự vật tiến tới chỗ cân bằng hơn. Là thời cøtốt. 
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cho triển khai công việc, tuy chưa thể thành công ngay nhưng dân sẽ 
tiến tới. Tài vận tương lai sẽ đến, nôn nóng sẽ hỏng việc. Sự nghiệp vẽ 
sau thành đạt, muốn nhanh cũng không được. Xuất hành thuận lợi. 
Kiện tụng kéo đài, nên hòa giải thì hơn. Bệnh tật đây dưa nhưng vẻ кап 
khôi. Thi cú không có gì trở ngai. Tình yêu nên lấy khiêm nhường, tôn 
trọng lẫn nhau thi có nhiều thuận lợi. Hón nhân không thé nôn nóng 
nhưng có thể trở thành lương duyên. 

Những tuổi nap Giáp: - Binh: Thìn, Ngọ, Thân 

- Quý hay Ất: Sửu, Hợi, Dậu. 

Dự báo theo các Hào: 

Du báo Hào 1: Hào tốt cho sự khiêm tốn, Giới chức sát dan. Kë sĩ 
gần quần chúng. Thương gia phát đạt. Số xấu dë bị ky luật, truất giáng; 
sĩ tử bị ché trách. Người thường, buôn gian bán lận bị thiệt hại. 

Mệnh hợp: người khiêm nhường, được nhiều người mến, xây dựng 
được sự nghiệp, nhiều phúc lộc. 

Mệnh không hợp: người thô vụng, khéng đảm đương nổi trách nhiệm, 
kém phúc lộc. 

Dự báo Hảo 2: Hào tốt: biết kiên trì nhường nhìn, moi sự gặp may. 
Giới chức được khen thưởng, dé bạt. Sĩ tử thi dau, được trọng dụng. 
Người thường được tiếng tốt, kinh doanh phát dat. 

Mệnh hop; người kiên trì, khiêm tốn, hợp với cán bộ giảng dạy, tuyên. 
huấn, có tín nhiệm, được mọi người kính trọng. 

Мелһ không hợp: củng gặp được vận may, dễ tìm công ăn viéc làm, 
có phức lộc. 

Du báo Hào 3: Hào tốt cho mọi việc. Biết khiêm tốn, nhún minh cầu 
người thì kết quả tốt, nhiều phúc lộc. Mệnh hợp: Người eó tài đức hơn. 
người, lập công lớn, phúc lộc nhiều. 

Mệnh không hợp: cũng là người khiêm nhường, không khoe khoang 
và mình, được mọi người kính nể. 

Du báo Hào 4: Hào tốt cho mọi việc, mọi người. Không tốt cho những. 
ai kiêu căng, hom hinh 

Mệnh Һәр: Người có đức khiêm nhường, được lòng mọi người, có 
nhiều phúc loc. 

Mệnh không hợp: cũng là người khiêm tốn có tiếng trong vùng. 
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Dư báo Hào 5: Hào vừa tốt vừa xấu: Tốt cho nghà binh, có thời cơ lập 
công Кё sĩ dë lập nghiệp, lập danh. Quan chức thi dé bi Lai tiếng, nghi 
ky. Số xấu dé bị kiện cáo, bị kỷ luật, tai nan. 

Mạnh hợp: người khiêm tón được lòng mọi người, biết phát huy thế 
lực lúc cần thiết, như ý Hào: “đa được lòng hàng xóm thì khi cán xam 
phạt củng không hại”. 

Menh không hợp: người bình thường thiếu khiêm tốn, khi huu sự lại 
muốn phát huy uy quyền, kết quả thành ít bại nhiều. 

Du báo Hào 6: Hào binh: như người lợi dụng đức khiêm tốn để hành 
động ra oai thì cũng chỉ thành công trong việc nhỏ. Quan chức được 
thang thưởng trong pham vi nhỏ, nội bộ. Si tử đỗ bằng thấp. Kinh doanh. 
lợi nhỏ. Số xấu: hị kiện cáo, hao tài tốn của. 

Mệnh hợp: người hoàn thành trách nhiệm, lập được công nhỏ, phúc 
lc trưng binh 

Mệnh không hợp: người thành công nhỏ trong phạm vi gia đình, họ tộc. 


57- QUẺ 1 DIA = BÍ 
(Là quê xấu) 


847 

Сап trên/ Khôn đưới, Bt là qué 

thứ 57 theo Tiên Thiên, thứ 12 
theo Dịch cổ, thuộc Thượng Kinh. Bi là qué nghịch đáo của qué Địa/ 
Thiên = Thái (số 56), nối tiếp qué Thái, với ý nghĩa: sự vật không thể cứ 
hanh thông, thịnh đạt mãi được; Thái đến tột đỉnh thì phải gặp cán trỏ, 
bế tác. Vì thế quê Bt nối tiếp quẻ Thái. 

Càn-Kim/ Khón-Thó: Thổ sinh Kim, qué B11à quả “tương sinh”, thuộc 
nhóm Càn-Kim, qué Nguyệt lệnh tháng bảy, chi phối số cung Сап (cung 
số 6) và các số thuộc Kim: 4 và 9. 

Bi có nghĩa là bế tắc, không thong. Tượng quê: Can thuộc đương, 

. dương khí bốc lén; Khón thuộc âm, âm khí giáng xuống. Cái ở trên thì 
bốc lên, cái ở đưới thì giáng xuống, hai thể không bao giờ gặp nhau. 
"Trời Đất mà không giao nhau thì không hanh thông nên goi là Bt. Sự 
vật không thể cứ hanh thông mái, cho nên hết hanh thông lại đến bế 
tác, vì thế mã quê Вт nối tiếp qué Thái. Còn có nghĩa là cái lớn (đương) 
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dang di, còn cái nhà (Am) đang đến, thời vận không tốt nên goi là Br. 
Lài Qué và lời Hào : 


Lỡi Quê. | Bi chi chi nhân, bát loi quán tử trinh. đại vãng ёш fai; Đĩ không | Lợi quê хдш 
phải đạo người, bát lợi cho sự chính bền của người quản tử, cái 
lãm di cái nhỏ tới. 
LBIHào | Бейше: Bat mao nhy di kv vị trinh cát, hạnh: NhÊ сб Mao lấy cả | Lao binh 
Hảo i | rễ, chính bên tốt (xem bói tối), hanh Ihông. 
Hào2 nhi: Bao thùa, til phân cát, dại ;Chịu đưngvả | Hào áu 
mm thuận, đối với liu nhân thì tới, đối với dai nhàn thi bï, nhung 
hanh thông. 

- TƯ FEN TH 
Hào 3 | Lục tam: Bao tu: Chất chữa những điều hổ ther, Hào xấu 
Hào4 | Cửu tứ hüu ménh vò cũu, trà ly chỉ: Có mệnh trời không lỗi, bè | Hào tốt 

bạn cũng được nhờ phúc. 
Hàos | Созай: Hui bí dainhân cát kỳ ¿vong bệ vụ bao lang: | Hàotót 
| Hát bT đại nhân 181, lo mát, lo mát, hãy buộc vào cụm dâu. | 
Hào 6 | Thương cửu: Khuynh bí, tiên bi. hầu hi; Đánh đổ cái bï, trước bi, Hảo tắt 
sau mừng, 


Chú ý Nài dung: Qué Bi còn có tượng kẻ trên, người dưới xa rời „ 
nhau, không có chưng một hướng. Cái cứng manh xây trên cái mém 
yếu, biểu thị sự không bản vững, híc nào cũng có thể bị lật nhào. Lời các 
hào đều phán ánh cái không thống nhất giữa trên дий. 

Tham kháo T Truyên: “Thiên Dia bối giao, Ві. Q idiki 
dic ly nan, bất khá vinh dt 1бс”: Trời Đất không giao nhau là quê Br. 
Người ачап tử theo đó mà kiệm đức, tránh nạn, không the, lờ lộc làm 
vinh. 

Du báo Hà Lạc: Qué Bi chỉ thời vận nhiễu nghịch cảnh, mọi việc 
khó thực hiện, kẻ tiểu nhân thắng thế, người quân tử phải chịu đựng 
khổ cực để vượt qua thời cuộc. Mọi hy vọng đều khó thành lại dé phạm 
sai lắm về phương pháp. Tài vận không có, kinh doanh trắc trở đễ bị 
lừa đảo, hao tài tốn sức. Xuất hành nhiều bất trắc. Kiện tụng dé bị thua 

hi“ u. Thi cử khó thành. Bệnh tật dë nặng lén. Tình yêu gặp nhiều trác 
trở. Hôn nhân khó thành. 
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Những tuổi nap Giáp: Át hoặc Quý: Mùi, Ti, Ngọ. 
Nhâm hoặc Giáp: Ngo, Thân, Tuất. 


Người gặp quẻ này lại sinh tháng bảy là đặc cách: nhiều cơ may 
thành đạt về đường công danh sự nghiệp. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hảo 1: Hào binh: Như ý hào: ai giữ được dièu chính thì tốt. 
Nhưng ít со may, khó thành đạt việc lớn. Nên dé phòng thị phi, gièm 
pha, ken cua. 

Mệnh hợp: người giữ được trung chính, hết lòng vì công việc, không 
tư tình, gia được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: gặp thời gian nan, không có vận may, khó hoàn 
thành sự nghiệp, khó tiến thủ, biết giữ thân mình thì không nguy. 

Du báo Hào 2: Hào xấu, thời cuộc đang có lợi cho kẻ tiểu nhân, 
Người quản tử phái chịu nhịn nhục để câu lành tránh du. Si tử phái đợi 
thời chịu bi. Quan chuc khó thang tiến, kháng nên tranh giành, có cơ 
hội tốt hãy hành động. Dà phòng tai tiếng xấu, bị gièm pha, kiện cáo. 

Mạnh hợp cách: người biết git lòng trung chính, có sự bao dung, 
chờ thời biến bí thanh thái, có phúc lộc lớn. Mệnh không hợp cách: 
kẻ tài nhé chí to, muốn phát đạt lớn nên thất bại, có thể gặp tai họa, 
phúc lộc móng. ü 

Dư báo Hào 3: Hào xấu: thời vận trắng đen khóng rõ, nhiều tiêu cực 
phái sinh. Quan chức phải về hưu sớm, phải rút lui, sa thải. Si tử khó 
bề tiến thân, dễ bị mang tiếng xấu, bị thưa kiện. Người thường kinh 
doanh dễ bị lừa đảo, thất thoát. 

Mệnh hợp: là những ẩn si hay người tu hành, im hơi lặng tiếng cầu 
an. Hoặc là người có tiếng không có miếng, phiíc lộc ít. 

Mệnh không hợp: kë đục nước béo cò, lợi dung thời vận dé làm bày, 
dë lại tiếng xấu. 

Dự báo Hào 4: Hào tốt, thời vận tốt cho sự lập nghiệp, lập danh, 
kinh doanh. Giải 4да được nhung oan ức, bất hòa. Lợi cho hôn nhân và 
gia đình. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, gặp thời, được trọng dung, được dé 
bat, tháng tiến nhanh. Sĩ tử thi đỗ cao, lập được sự nghiệp. 
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Mệnh không hợp cách: cũng là người có nhiễu phúc loc, kinh doanh 
phát đạt, gia dinh hạnh phúc. 

Dự bdo Hào 5: Hào tất, có thé làm nén sự nghiệp lớn, nhưng vào thời 
sáp biến nén phải có góc rễ bám vào dán mới bản chát, rhu ré cây dâu. 
bám trong đất. Người thường kinh doanh phát đạt, nhiên tài lc. Рё 
phòng thất thoái về sau. 

Mệnh hợp cách: người có đức lớn, có công với nước, với dân, phúc lộc 
bën vững. 

Mệnh không hợp cách: người có tài nhung không được lòng người, sự 
nghiệp chóng tàn, phúc lộc mỏng. 

Du báo Hào 6: Hào tốt: Bi cực Thái lai, oan ức được giải, chức vị mát 
được phục, bế tắc được khia thông, cấm ky được thu hẹp hoặc bái bỏ, 
moi việc trước khó sau thuận lợi. 

Mệnh hợp cách: người có chí lớn, thành đạt khá, có địa vị cao, trước 
gặp gian nan, sau vui mừng giữ được phúc lộc bên vững. 

Mệnh không hợp cách: người có địa vị quyền quý nhưng công không 
thành danh không toni, lại gập cảnh ngộ gian nan. Mệnh của những 
người tu hành, bất đắc chí. 


(Là quê tốt) SE Đoaitren/Khôn dưới Tuy 


là qué thu 58 theo Tiên 
“Thiên, qué thứ 45 theo Dịch cổ, quê tiếp theo quê Cấu (số 31), với ý nghĩa: 
sự vật có gặp nhau (Cấu) mới eó tụ họp (Tuy). Là qué nghịch đảo của quê 
Địa/ Phong = Thang (số 24). 

Đoài-Kim/ Khón-Thổ: Thổ sinh Kim, quê Tuy là qué “tương sinh", 
thuộc nhóm Đoài - Kim, quê tháng sáu. Chi phối số của cung Đoài (số 7) 
và các số thuộc Kim: 4 và 9. 

Tuy cá nghĩa là tụ họp, nhóm họp, quần tụ vui vẻ. Tượng qué là nước 
(đảm) tụ trên đất, nên có nghĩa là tụ họp, tu hop mà vui vẻ. Còn tượng 
trưng cho sự thống nhất một làng một də. 
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Lời Quê và lời Hào : 


Lời Quả | Tuy hanh, vương cách hữu mišu, igikién да! nhân. hanh. igi trinh. | Lời quê tốt ! 

Dung dai sinh cát. ici hu du vãng: Quê Tuy hanh thông, vua dén | 

miễu, lợi ra mắt dai nhàn, lợi chính bền (xem bói có lợi), Dùng dà 
tế lớn tốt, tiền lên có lợi. 


Lido | $ơluc-Hữuphu bất chưng nàiloan nái fuv. nhược hào nhấtácvƒ | нас xu 


Hào | #ёш vâiHuất vino về cửu: Có lòng tin mà không theo tới cùng, 
lúc loạn, lúc tụ, néu kêu gọi thì môt nhóm cười, đửng lo, tién lên 
không lỗi. 
Hào2 | Luc nhỉ: Dán cát vô civ, phù па! lai dung изе: Dẫn đi thì tốt Hàotết | 
không lỗi, nêu thành thật chỉ dùng lễ mon cúng té cũng được, 1 
Hào3 | Luctam: Tuy nhi ta nhu. vô du iat vãng võ сй. tiểu ám Tụ hop | Hào xâu 
mà than thở, không lợi gi, tiền tên không lỗi, có hải tiếc nhả. 
à “Cửu tứ: Dai cát, vó cửu: Rát tối, không lỗi. Месуа 
„ы n gn vừa xấu 
" Cv пай: Tuy hữu vị, уб cửu, ph? phu, nquvén vĩnh trinh, hồi vong: Hảo lót 


Tụ họp đúng ngòi vị, không lỗi, néu cón ai chưa tin, (dùng đức} 
đầu cả, lầu dài, chinh bền, hết hồi hàn. 


Hào 6 Thương lục: Të tu, thá di, vô сш: Than (Һа, khóc nước mắt nước Hào xáu 
mũi chảy, không lỗi. 


Chư ý nói dung: Đoài trên là đẹp lòng, Khôn dưới là thuận theo 
Người trên lấy su dep lòng đối với kẻ đưới, kê dưới thuận theo su đẹp 
lòng сда lệnh trên, như thế thì có thé tụ họp được. 

ham khảo Tượng Truyện: “Trach thương и dia, Tuy, Quận tử di 
trừ nhung khí, giới bất ngự”: đầm ở trên đất là qué Tuy. Người quân tử 
theo đó mà trừ đồ nhung khí để гап việc bất ngờ. 

Dự báo Hà lạc: Quê Tuy chỉ thời vận tốt đẹp cho sự hợp tác, trên 
đưới đảng lòng, là cơ hội thuận lợi cho việc thi thố tài năng. Sự nghiệp 
d hoàn thành. Tài vận tốt, kinh doanh phát đạt, là cơ hài tốt để kiếm. 
ra tiên. Thi cử dễ đỗ cao, công việc thăng tiến. Xuất hành thuận lợi. 
Bệnh tật thuyên giám. Kiện tụng nên hòa giải đề đẹp lòng người, lại có 
lợi cho ta. Tình yêu thuận lợi, ý hợp tâm đầu. Hôn nhân được như ý, 
thuận cả đôi bên, 


Những tuổi nạp Giáp - Át hoặc Quy: Mùi, Ty, Mão 
- Định; Hợi, Dậu, Mùi. 
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Người рар qué này lại sinh vào tháng sáu là được cách: công danh 
dé đạt, phú ачу dë thành. 


Dự báo. theo. các Нас: 

Du báo Hào 1: Hào xấu: gặp gian пап vất và. Giới chức khó thang 
tiến, bị kỹ luật, truất giáng. Si tử không gặp thời, khó thành sự nghiệp. 
Người thường hayđi theo bọn tiểu nhân, bị vạ lây. 

Mệnh hợp: người biết sửa lỗi cú trở vẻ đường chính nên giữ được 
nghiệp nhà. 

Mệnh không hợp: người không phân biệt được chính tà, gap gian 

nan vất và, phúc móng, 
Du báo Hào 2: Hào tốt (Hào này vừa trung vừa chính, lại có Hào 5 
đối ứng như người dung lé mon cũng được). Giới chức dë thăng tiến, sĩ 
tứ dë thanh công, thành danh, người thường kinh doanh phát đạt, tài 
lộc nhiều. Mệnh hợp: người thành đạt, có đức tài, có tiếng tám, nhiều 
phúc lộc. 

Mệnh không hợp: cũng là người có quý nhân giúp đỡ, hoàn thành 
được sự nghiệp, có phúc lộc cao. 

Ги báo Hào 3: Hào xấu (vì hào 3 không trung, không chính, nên tu 
họp mà không có người theo). Quan chức khó tiến, phải điêu đi xa. Sĩ tử 
bôn ba. Người thường dễ bị tổn thương, đau yếu. 

Mệnh hợp: người giao du rộng, được togi chí, có phúc lộc. 

Mệnh khòng hợp: người tha phương cầu thực, cuộc sống cô đơn, vé 
già mới toại ý. 

Du báo Hào 4: Hào vừa tốt vừa xấu (vi là hào không đúng vị nhưng 
có đối ng, như người dung gita trên dưới, được trên đưới ủy thác, tốt; 
không tốt cho những người tài đức kém). 

Mệnh hợp: người được trên dưới tin dùng, có tài đức, tuy không 
đúng vị nhưng tạo được sự nghiệp, có phúc loc nhiều. 

Mệnh khong hợp: người tải đức kém, được uỷ thác nhung làm hỏng” 
việc lớn, hai việc nhà, phúc móng. 

Quan chức kém năng lực kháng đương nổi công việc, cứ tham quyền 
thì bi tai va. St tử kém tài, dé Ы lỗi. 

Diz báo Hào 5: Hào tốt: vừa đúng cương vị vừa biết tu đức thì không 


có gi ăn пап. Quan chức có tài đức dễ thăng tiến. St tử dë thành đạt. 
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Người thường làm an phát đạt. Kẻ tâm tà, không biết tu thân dễ mắc 
phải gian nan, vất vả, có khi bì tai nạn, 

Мепћ hợp: người có dia vị cao, có đạo đức tư cách, phúc lộc сао đầy. 

Mệnh khóng hợp: cảng là người có danh vị, biết tu tinh, giữ được 
nghiệp nhà, hưởng được phúc lộc. 

Du báo Hào 6: Hào xấu, trước tốt sau xấu (như hào thượng Lục, sắp 
biến, chỉ biết than thở). Dễ gặp gian nan làm hao tán tài sân, sức lực, 
làm giảm thọ. Si tù long dong, khó thanh dot. Người thường vất và 
nghèo khó. Mệnh hợp: người có địa vị cao, có trí, biết phòng nguy, phòng 
loan, nên qua được hoạn nạn, giứ được phúc lộc. 

'Mẹnh không hợp: người có địa vị xã hội nhưng nhu nhược, có độc, chỉ 
làm nên việc nhà, để gặp gian nan, thất tài lộc. 


59- QUÈ НОА/ DIA = TẤN 
(Là quê tốt) 


805 
Ly trên’ Khôn dưới, Tấn lá 
qué thứ 59 theo Tiên Thiên, 
thi 35 theo Dịch cổ, thuộc 
Ha Kinh. Là quê nối tiếp qué Đại Tráng với ý nghĩa: sự vật đã lớn thịnh 
št không thé dừng lại mà phải tiến lên. Vì vậy quẻ Tấn nối tiếp quê Dai 
Tráng. Tấn là qué nghịch đảo của qué Dia/ Hóa = Minh Di (số 40) ` 

Ly-Hóa/Khón-Thé: Hỏa sinh Thổ, Tấn là qué “tương sinh”, thuộc 
nhóm Сап - Kim, quê tháng hai. Chỉ phối số của cung Сап (số 6) và các 
số thuộc Kim: 4 và 9. 

“Tấn có nghĩa là tiến tới, tiến bộ, tiến len (thời vận tới). Tượng qué: 
mặt trời lén khỏi mặt đất, càng lên cao càng sáng tỏ, cho nén có nghĩa 
là tiến Jén. 


Lời Qué và lời Hào : 


Lai Qué | Tán, khana hậu dung tích mã phán thứ, trú nhật tam tốp: Qué | Lời Què tốt | 
Tán, bậc khang hàu dùng ngựa giám nhiều, ban ngày ba lần tiếp. 
Li Hào + Tân nhu tài như, trinh cát, võng phu dụ, vô cữu: Tiên lên bị | Hào vila tốt 


Hào3 | chặn lại, chinh bèn tốt (xem bói tốt), "gười không tin ta thi cũng cứ | ма xấu | 
ung dung binh tĩnh, không lỗi. 
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R 
Нао2 Lug nhi: Tán như sâu nhu. tinh cát, thu iv giới phúc, vu kỳ vương, Hào tốt 
mẫu; Tiên lên thì sáu muộn, chính bền tót (xem bói tốt), nhờ phức 
lén của bà nội. 
Hào3 | tue tam: Chúng боёп, hối vong Mọi người tin, hết hồi hận, Hào tô 


Hào 4 | Cửu tử: Tán như thạch thử, trinh lê; Tiên lên nhu con chuột đồng, 
chính bên cũng тушу. 


Hào xấu | 


Hào 5 Luc ngũ: Hỏi vong, thất đắc våt tuát. vãng cát, và bắt ici hết hồi "Te 
hån. được mát chẳng lo, tiến lên, thi tét, không có gi bát lợi, Hào tot 


aem I "m Tái Y giác x gil и ó од inh 
lân: Tiên lén ở cặp sừng, chỉ dùng dé thảo phạt thôn áp, lo thi tối, | Hào bình 
không lỗi, chính bên hồ tren, 


Chu ý Noi dung: Thời của qué Tấn, cán phải mạnh mẽ tiến lên, 
nhưng không tiến một cách mù quang, dù chậm nhưng vững chắc như 
mặt trời càng lên cao càng rực sáng. Dù phải đảm đương nhiều công 
việc nhưng càng gánh vác càng nhận được sự bói đáp lớn. 

Tham khảo Tương Truyen: "Min хиб? địa thuưương, Tán. Quán tu di 
từ chiêu minh đúc” : ánh sáng từ trên mặt đất là qué Tấn. Người quân 
tử lấy đó mà làm sáng rõ cái đức của mình. 

Dự báo Hà lạc: Qué Tấn chỉ thời сифе dang cực thịnh, mọi việc trôi 
chảy tiến lên, có nhiều thuận lợi cho việc hoàn thành sự nghiệp. Những 
người biết dua vào những chủ trương đẹp lòng người của cấp trên, biết 
thuận theo cái mới, không chủ quan tự mãn thì rất đễ thành công. Tài 
уап sung тал, kinh doanh phát đạt, 1а thời cơ để kiếm tiên hợp lë. 
Xuất hành tốt, gặp may. Thí cú đạt kết quả như y. Bệnh tát dé nặng 
lên. Kiện tụng kéo dài dë gây rắc rối, nên giải hòa sớm thì tốt. Tinh yeu 
và hôn nhan thuận lợi, đôi bén thông cám dë dàng, dë thành lương 
duyén, hôn nhân bén chặt. 

Những tuổi пар Giáp: Át hoac Quy: Mùi, Tt, Мао. 

Kj: Dậu, Mùi, Ti 

Người gặp qué này, sinh vào tháng hai là được cách tốt; công danh 

sự nghiệp dë thành. 
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Dự báo tt ác H: 

Dư báo Hào 1: Hào vừa tốt vừa xấu. Tốt đối với người biết thơi cơ, 
biết tiến thoái đứng thời. Xấu đối với moi người bình thường: hay bi trở 
ngại, giëm pha, khó tiến thủ. 

Mệnh hợp cách: người biết thời co, binh tĩnh giữ dao, du bị cán trở 
củng cứ ung dung tiến thủ, đạt ý nguyện, có nhiều phúc lộc. 

Mệnh không hợp cách: người có tài năng, có cơ hội nhưng không 
được tín nhiệm, bị cản trở, không toại chí. Người thường yếu đuối, đoản. 
mệnh. " 

Du báo Hào 2: Hào tốt, trước khó sanh dễ. Nhờ được phúc tổ tiên, 
trong nhà có mẹ hiển vợ thảo, đễ tạo dựng sự nghiệp. 

Mệnh hợp cách: người nhờ phúc tổ tiên lập được nghiệp, có cuộc 
sống an vui. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có phúc, được vợ đảm đang, giứ 
được phúc lộc của tổ tiên. 

Dư báo Hào 3: Hào tốt, tác đông lớn của sự tín nhiệm đến tâm lý con 
người. Quan chức dé thăng tiến, Sĩ tử dë đã đạt. Người thường làm ăn 
phát đạt, có gia dinh hòa thuân yên vui. 

Mệnh hợp cách: người được tín nhiệm trong quản chúng, tao dựng 
được sự nghiệp, có cuộc sống yên vui. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có tin nhiệm, nhiều bạn ít thù, 
dễ phát đạt, có cuộc sống yên vui. 

Dư báo Hào 4: Hào xấu (Như kẻ bát tài tiến lén địa vị cao không hợp 
thời, không hợp vị thì giữ chính cũng nguy). Hào chỉ sự khó tiến thủ, 
nhiều gian nan, trở ngại, không phuc lẫn nhau, dé bị gièm pha kiện 
cáo. Mệnh hợp cách: người ở ngôi cao, không xứng duc tài bị khinh rë, 
tai tiếng. 

Mệnh không hợp cách: kẻ ngang nganh làm bừa, dễ gây nên tai họa, 
làm hỏng cơ đô. 

Dư báo Hao 5: Hào tốt, nhiều со may thăng tiến, Quan chức được аё 
bat, có nhiều công lao. Si tử thành công, thành danh. Nhà buôn gặp 
thời, kinh đoanh phát đạt. 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, có địa vị cao sang, tạo dựng được 
sự nghiệp lớn, phúc lộc cao đáy. 
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Mệnh không hợp cách: cũng là người có tài đức, hết lòng vi việc công, 
được mọi người kính trọng. 

Du báo Hào 6: Hào bình, địa vi cao mà thành đạt nhỏ, phúc móng. 
Si tử long dong. Người thường ít lộc. Số xấu dé bị kiện tụng, hình phat. 

Mệnh hợp cách: người có quyền chức nhưng cây thé làm bừa, không 
bị tội nhưng bị người đời chế cười. 

Mệnh không hợp cách: có tài, có dia vị nhưng thiếu đức hạnh, vô kỷ 
luật, làm áu, dễ bị giáng truất. 


864 

Chấn trên/ Khên dưới. Dự là qué 
thư 60 theo Tiên Thiên, thứ 16 
theo Dich cổ, thuộc Thượng Kinh. Dự là qué nghịch đảo của quê Địa/ 
Sơn = Khiêm (số 8) và cúng là qué nối tiếp qué Khiêm với ý nghĩa là: đã 
khiêm nhường thi phải di theo sự vui vẻ và lich duyét. Do đó mà qué Dự 
néi tiếp quả Khiêm. 

Chán-Moe/Khón-Thó: Mộc khác Thỏ, qué du là quê “tương khắc”, 
thuộc nhóm Chấn-Móc, qué tháng năm. Chỉ phối số của cung Chấn (số 
3) và các số thuộc Mộc: số 3 và 8. 

Dự có nghĩa là duyệt, vui vẻ, lịch duyét. Tượng của qué là Chấn 
động và Khôn thuận, да động lại thuận là vui. Hoặc sấm động trên mát 
đất giống như sự ôn ào huyền náo của đông người trong ngày vui. 


(Là quê tất) 


Lời Quê và lời Hào : 

kời Quê | Du, lai Mắn bảu hành sự: Qué Dự, lợi việc dựng tước ао, га | Lời Quê tết 
quản 
Hảo | | 80100: Minh dv. bung; Kêu vang cái vui vẻ, hung. Hào bình 


Hào2 | Lue nhĩ: Giới a thach, bái chung nhật, trinh cát. Vüng như đá, | Hào tốt 
thông đợi hết ngày, chính bën lôi (xem bói tål). 


Hào 3 | Luetam: Hy du, hồi tì hữu hát Nhìn sự vui vô, ăn năn chậm, сд | Hào хдш 
ăn nặn. 


Hào 4 dụ tứ. De du dai bü nghi. trâm: Bởi đó mà | наозй 
vui vé, cå thé thành công lớn, đừng nghi гоў ban bà tu họp. 


466 


HOÀNG TUẤN 


HàoS | kuøngữ: Trình tát, hằng bắt t; Chính bèn oë tật, thường không | Hào bình 
chết, 


Hào6 | Thương lục: Minh du, thành hữu du, vó cu; Mà tôi vì vui vẻ, Việc | Hào bình 
thành có thay đổi, không lỗi. 


Chú ý nói dung: Vui và là điểu cán thiết và là hạnh phúc. Nhưng 
không nên khoe khoang điêu vui vé, khoe nhiễu tất dán đến hung. Mê 
mán trong cuộc vui cũng là điều tối ky vi có thé dán đến thất bại không 
đáng có, những đổi thay ma không hé biết. 

Tham khảo Tương Truyện: “bôi H ấr ё, i 
tác nhac, sùng đức, án tiến chi Thương d£, dt phốt tổ kháo" : Sấm nỗ đất. 
vang là qué Dự. Đấng Tiên vương theo đó mà làm ra nhạc дё sùng đức, . 
ân сап dâng lên Thượng đế, tế tổ tiên. 

Dự báo Hà Lạc: Quả Dự chỉ thời vận đang lúc thịnh trị, nhiều điều 
vui mừng. Là thời cơ tốt cho mọi việc. Có nhiễu cơ may để hoàn thành 
sự nghiệp, nhưng cũng dé sa vào những cuộc vui chơi hoan lạc làm mất, 
phương hướng hành động, đưa đến thất bai, Tài vận đang đến, kinh 
doanh phát dat, là cơ hội kiếm ra tiền, nhưng cán dé phòng vung tay 
quá trán mà khuynh gia bai sản. Xuất hành gặp nhiều cuộc vui. Thí cử 
dë chủ quan, không đạt được như ý. Bệnh tật nhẹ nhưng không chịu 
kiêng cứ nên có thể nặng lên. Kiện tụng thắng thế nhưng nën hòa giải 
thi hơn. Tình yêu và hôn nhân dé chủ quan, tuy được toai nguyện nhưng 
vë sau hay bất hòa, йё tan vỡ. — 

Những tuổi пар Giáp: Át: Mùi, Ti, Mao 

Quý: Sửu, Hợi, Dâu, Mùi, Ti, Мао. 
Canh: Ngọ, Thân, Tuất 

Người có qué này, sinh vào tháng năm là đắc cách. Sinh vào tháng 
ba, tháng tám là những tháng сб sám cũng tương đối tốt, có nhiễu со 
may thánh đạt. 


Dự báo theo các Hào: 

Due báo Hào 1: Hào bình: có nhiêu cơ hội nhưng cứng lám thị phi, va 
miệng. Khẩu thiệt, kiện tụng. Mệnh hop: có chỗ dya, có cơ may, nhưng 
khoe khoang quá trón nên không thể làm việc lớn, chi được việc nhà. 
Mệnh không hợp: người háo hư danh, thích tiếng tăm lộ liễu, gặp thất. 
bại trong công việc. 
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Dự báo Hào 2: Hào tốt, hào của sự thức thời, hành động hợp thời 
vàn, phúc lộc tốt. 

Mệnh hợp: người có đức nghiệp tạo dựng được sự nghiệp, hưởng 
được phúc lộc tốt. 

Mệnh khéng hợp: người không xu ninh, сб quan điểm vững vàng 
được mọi người kính trọng. 

Du báo Hao 3: Hào xấu, hào của sự bỏ 10 cơ hội tốt, sự nghiệp khó 
thành, chỉ còn hối tiếc, 

Mệnh hợp: người không quyết đoán, gặp khó khăn có người giúp 46 
cúng không thành. 

Mệnh không hợp: Người không thực tế bị chí phối bởi những lời thị 
phi, luôn luôn do dy, không thể cáng đáng công việc. 

Du báo Hao 4: Hào tốt (như ý hào: đem nguồn уш đến cho người 
khác bao giờ cũng là chuyện lành). Cơ hội tốt, dë thăng tiến, đễ thành 
đạt, kinh doanh nhiều phúc lộc. 

Mệnh hợp: người có đức, luôn nghi đến người khác, làm nên nhiều. 
việc lớn, phúc lộc làu bën. 

Mệnh không hợp: cũng là người nhiều phúc lộc, được tín nhiệm, có 
gia đình hòa thuận yên vui. 

Dự báo Hao 5: Hào bình, hào của bệnh hoạn ốm đau. Quan chức. 
liêm chính nhưng phải dua vào người có quyển thế mới vượt qua được 
iai nạn. Si tử khöng gặp thời, khó thánh dat. Người thường kinh doanh 
khó khăn, ốm đau dai đẳng. 

Mệnh hợp: là người trung chính ở ngôi cao nhưng không nấm được 
thực quyền. 

Ménh không hợp: người có địa vị nhung nhu nhược, bệnh hoạn 
kinh niên. 

Du báo Hào 6: Hàn binh, biết hối cải nên vượt qua được gian пап. Kẻ 
tham lam không chừng mực dé bi ti, Ы truất giáng. Кё có tài sân mà 
ham chai leu lống dé bi sat nghiệp. 

Ménh hợp: người có địa vị cao sang phạm lỗi biết hối cải, giữ được cơ 
nghiệp, phúc lợi. 

Mệnh không hợp: người có dia vị xã hội mà ham chơi boi, lao vào 
thói hư tật xấu không biết dừng, chuóc va vào thân, đức bạc phúc móng. 
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61-QUÈ PH: a = вз 


(Là quë binh) E Tón trên/Khôn đưới Quan 


là quềthứ61 theo Tiên Thiên, 

thứ 20 thee Dịch cổ, thuộc 
Thượng Kinh. Quan là qué nghịch đảo của quả Dia/ Trạch = Lâm (số 
48), cũng là qué nối tiếp quê Lâm, với ý nghĩa là có to lớn (lam) mới 
đáng cho mọi người xem (Quan). 

Tón-Moc/Khón-Thó: Mộc khắc Thổ, qué quan là qué “tương khác”, 
thuộc nhóm Càn-Kim, qué Nguyệt lệnh tháng tám. Chỉ phối số cung 
Can (số б) và các số thuộc Kim: số 4 và 9. 

Quan có nghĩa là nhìn, là quan sát, xem xét. Quan có hai âm: Quan. 
là xem, Quán là bị xem, được xem. Вас vương giả trên xem đạo trời, 
đưới xem tục dân là Quan. Tự sửa đức mình, quang minh chính đại, 
được dân ngưỡng nhìn là Quán. Tượng quẻ: gió đi trên đất qua khắp 
muôn loài là tượng “xem khắp nơi” ; hoặc bốn hào âm ngưỡng xem hai 
hào dương ở trên là Quán. 

Hào : 


àl ji ¿Qué Quan, rửatay | Québinh 
mà không cúng. có lòng tin, được ngài cung kinh. 


Lời Quả 
Lời Hào | 8ø iue: Đẳng quan, tiêu nhân vå ей, дийп tử lân: Trẻ con quan 


Е n Hào xâu 
Hào 1 | sát, tiêu nhân không Кі, quản tử then. 


Я " 1 
Hào2 | Lực nhỉ Khuy quan, 001 nữ trinh: Nhìn trộm, lợi cho sự chính bèn | Hảo xấu 


của phụ nữ. 
ETEEN | Te 
Hàng | Luc tam: Quan пай sinh, tián thoái: Xem xét cuộc sóng của minh | Hào vừa 
mà tiến lui. tốt vừa хаш 
Hào 4 | Luc tứ: Quan quốc chỉ quang, lợi dụng lân vy vương: Xem xét cải | Hào tốt 


thế sáng của nước, lợi đổi mới phó vua. 


Нао5 | CUu nai Quan ngã sinh, quân lử vỏ cữu: Xem xét cuộc sóng của Hào tốt 
mình, người quân li không lỗi, 3 


Ë 


Thương cửu: Quan ky sinh .auán tử vó ейи: Xem xót chinh đời ia, | Hào vừa 
người quân tử không lỗi. tốt vừa хац 
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Chu ý Nói dụng: Quan là xem xét, nhung khòng phải là nhìn qua 
cho xong, mà là quan sát chu đáo, cho thấu ngọn nguồn sự việc. Tượng 
quẻ còn biểu hiện: thế lực âm lấn thế lực dương. Dao dương suy vì tranh 
giành quyền lợi, cho nén lúc này mới phải quan sát kỹ lưỡng để rút ra 
những bài học lớn. Vì thế nó có lợi cho những bậc học giả, nhà giáo dục, 
nhà nghiên cứu, những tư tưởng gia của xã hội. 

Tham kháo Tương Truyện: "Phong hành dia thương, Quan. Tiên, 
buong dt tinh phương, quan dân, thiết gido” : Gió thải trên đất là quê 
quan. Đấng Tiên vương lấy đó mà tuần tỉnh bốn phương, quan sát dan 
tình mà giáo hóa. 

Dự báo Hà Lạc: Quẻ Quan chỉ thời vận đang biến động, không lợi 
cho hành độnh, mà phải nghiên cứu quan sát kỹ tình huống trước khi 
tiến hành công việc, tuy nhiên vẫn dễ thất bai. Là thời vận hợp với 
những nhà nghiên cứu, các học giá để quan sát, rút ra nhứng điều bó 
ích cho tư duy, cho cái mới sau này. Tài vận có thể có, sự nghiệp có thé 
thành công nhưng phải gian khổ theo đối và quan sát thời cuộc để hành 
động cho đúng, không thể nóng vội. Xuất hành chưa lợi, Kiện tụng dễ 
đây dưa, nên hòa giải sớm. Bệnh tật biến chuyển bất thường. Thi cử 
khó dự đoán trước. Tình yêu kém thông suốt, đôi bên côn chưa hiểu. 
nhau. Hôn nhân còn dùng dàng, phái kéo đài một thời gian mới thuận. 

Nhung tuổi nap Giáp:Tún, Ất hoặc Quý: Mùi, TI, Мао. 

Người có qué này sinh vào tháng tám là đắc cách: sự nghiệp dé 
thành, công danh dễ đạt. 


Dự báo tl ác Hào: 

Du báo Hào 1: Hào xấu: chi việc của kë tiểu nhân không phải của. 
người quân tử. Giới chức, зї tử gặp gian nan, khó khan, kinh doanh 
không gặp vận. Hào của nhưngngười ở địa vị thấp kém, ngó ngán, vụng 
vẻ, dë bị người đời chê cười. 

Mệnh hợp cách: người thường nhưng biết trọng danh dự, không làm. 
điều sai trái, được moi người kính nể, có phúc lộc nhỏ. 

Mệnh không hợp cách : người tâm thường, nhỏ nhen, hám lợi nên. 
sai trái không tu việc gi là không làm. 

Du báo Hào 2: Hào xấu nhưng tốt cho nữ mệnh. Hào của những 
người không đủ tài đức, địa vị thấp kém. Si tử kém tài đức. Người thường 
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số vất và, long đong vì cuộc sống. 

Mệnh hợp cách: người tài hèn đức móng phải nhờ cậy người khác 
mới hóng làm nén. 

Mệnh không hợp cách: người hèn kém, khó làm nên công trang. 

Nữ mệnh: giầu sang, đảm đang, giúp đỡ đắc lực chóng con và hay 
giúp đỡ người khác. 

Dir báo Hào 3: Hào vừa tốt vừa xấu. Tốt cho nhưng người biết tiến 
lui đúng thời, trước sau trung thực. Xấu cho người tiến lui bất kỳ, được 
mất khôn lường, kinh doanh khóng kế hoạch. 

Mệnh hợp cách: người biết tiến lui hợp đạo, có thủy có chung, được 
lông người, tạo được phuc lộc. 

Mạnh không hợp cách: không biết cách tiến lui, thủy chung bất nhất, 
cô độc gian nan. 

Du báo Hào 4: Hào tốt, chỉ người học rộng tài cao, có khả năng đại 
điện cho đất nước, biết xem xét tình thế đất nước, tuỳ thời mà đổi mới 

Mệnh hợp cách: người có tài đức, là giường cột của quốc gia, biết đổi 
mới đúng thời, phúc lộc cao. Sĩ tử đề đạt cao có tiếng ở nước ngoài. 
Thương gia buôn bán phát đạt ở ngoài nước. 

Mệnh không hợp cách: cúng là người có tài, có thể làm công việc ở 
nước ngoài. Р 

Du báo Hào 5: Hào tất: biết an ở đứng mie. Quan chức được dưới tin 
trên quý, dé thăng tiến lén cao. St tử có tài văn chương nổi tiếng. Thương 
gia phát đạt, nhiều tài loc. 

Mệnh hợp cách: người có quyên lực biết câu hiên đái sĩ, lập nên công 
trang, có tiếng tăm lớn, phúc lộc cao đầy. 

Mệnh không hợp cách: cũng là bậc sĩ phu có đức hạnh cao, có địa vị lớn. 

Due báo Hào 6: Hào vừa tốt vừa xấu (Như ý hào: lấy đời mình làm. 
gương cho người). Quan chức hoặc thanh liém, hoặc bất dác chí. Kẻ sĩ 
gian nan, khó tìm việc làm, không toại chí, Người thường kính doanh 
khó khăn, kém lộc. 

Mệnh hợp cách: bậc hiển lương làm gương tốt cho dàn, để tiếng ` 
thơm lâu dài. 

Mệnh không hợp cách: người bất đắc chí, công danh không thành, 
hoặc nhà tu hành, ẩn sĩ. 
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62 -QUÈ THỦY / ĐỊA = TY 


(Là qué tốt) 


862 


Khàm trên / Khôn dưới, Ty 


là quẻ thứ 62 theo Trật tự 
Tiên Thiên, thứ 8 theo Dịch 
cổ, thuộc Thượng Kinh, Ty là quê nghịch đảo của quê Su (số 16), cũng 
nối tiếp qué Sư, với ý nghĩa: đã tụ tập nhiều người át phải gần nhau, 
giúp nhau, nên mới đến quẻ T$. 

Khám-Thuj/ Khón-Thó: Thổ khác thủy, qué Tỷ là qué “tương khác" 
thuộc nhóm Khôn-Thổ, quả tháng bây. Chi phối số cung Khôn (số 2) và 
các số thuộc Thé: 5 và 10. 

Тӯ có nghĩa là hòa, là tốt lành, là giúp đỡ nhau, là gần gui nhau, gắn 
liền với nhau. Tượng quê: nước ở trên đất gắn lién với nhau. Hai vật. 
lién nhau, gắn với nhau không gì bằng nước với đất. Gắn với nhau 
nhưng hòa nhau, giúp đỡ nhau, nhu hào dương ở ngôi cửu ngũ được 
năm hào ám ngưỡng mó cùng theo trong tượng quë. 


Lời Qué và lời Hào: 


[ца Que | TE sát nguyên phệ, nguyện vinh inp và cou. Bắt ninh phương | Lèt quètét 
lai, hâu phu hung: Qué t tối lành, bói lần đầu, giữ chinh bèn tử. 
đầu, khóng lỗi. Không ап ninh mà đến, người đến sau. hùng. 
di Hào | Se luc: hữu phụ tỷ chi, vỏ ойу, Hữu phu йу | Hàot& 
"Háo4 | iba cát Có lòng tin, giúp đỡ nhau không lỗi. Có lồng lin dày lỏng, 
cuỗi cùng có điều tốt khác. 
Hảo 2 Hun át: Gần gũi nhau tir bàn trong, chinh Я 
bền tốt (xem bói tốt). Hào tốt 
I- ¬ 
Hào 3 | Luctam: TY chị chỉ nhân: Gần gũi bọn người хам. Hào xấu 
Hào4 | Luc tứ: Ngoại tý chí trinh cát: Gần уй người ngoài, chính bán tòt | — Hào tải 
+ (xem bói 11), 
Нёо5 | Cửu ngữ: Hiển tù vương dung tam khu, thất ièn cám, áp nhân ĐẤT | | 
giới. cát: Gần gül rë rệt, pháp vua vây ba mặt (khi đi săn), mát chim 
mặt trước, người đản không bì ngăn cám gi. tốt 
¬ 
l ga “Thương lục: Tỷ chỉ vô thủ, hung: Gần gũi nhau mà không ai đứng Á 
K 9 9 Hào xáu 


đầu, hung 
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Chú ý Nói dung: Tượng qué Ty: một dương thống lĩnh năm âm là 
tượng người ở ngôi cao được quán chúng vây quanh ủng hộ. Cũng là 
tuong một đương có sức quyến rú nhiều âm. 

Tham khảo Tương Truyen: Địa thương hitu thuy, Ty. Tiên vi 
kiến van quốc, thân chi hậu: Trên đất có nước là quê Ty. Đấng Tiên 
vương theo đó mà lập vạn quốc, thân chu hầu. 

Dự báo Hà Lạc : Qué Ty chi thời vận tốt, mọi người đoàn kết, 
tương trợ lân nhau, là thời cơ thuận lợi cho mọi công việc. Nên tranh 
thủ sự đồng tình của moi người thì sự nghiệp dé thành công. Mọi hoat 
động có tính chất cá nhân еб độc déu dë thất bại. Trong gia dinh nên 
bàn bạc thống nhất giữa vợ chồng. Tài vận tốt, hanh thông, kinh doanh 
dé phát đạt; nếu cộng tác được với nhiều người thì càng thành công. 
Xuất hành cùng ban bè rất tốt. Tìm việc дё dàng, nếu có người trên. 
nâng đỡ thì càng có vị trí khá. Bệnh tật chóng lành. Kiện tụng dễ hòa. 
giải. Thi cử đỗ đạt cao. Tình yêu và hàn nhân thuận lợi; dễ thành lương 
duyên, 

Những tuổi nap Giáp: Ất hoặc Quý: Mui, TI Mao. 

Маи: Thân, Tuất, Tý. 

Người có qué này sinh vào tháng bảy là gặp cách tốt: công danh sự 

nghiệp có nhiều cơ may thành đạt. i 


Dự báo theo các Hào: 

Dư báo Hào 1: Hào tốt (như người lấy lòng tin đối đai với người ngay 
từ đầu thì sẽ có nhiều điêu tốt khác di theo). Gap được người lanh đạo 
tốt công việc dé thành. Quan chức thang tiến. Sĩ tử đỗ dat được sử dụng 
tốt. Kinh doanh phát đạt. 

Mệnh hợp cách: người chân thành gặp được người tốt giúp đỡ, công 
việc thành đạt, 

Mệnh không hợp cách: cũng là người chân thành, làm ăn phát dat, 
có cuộc sống an lạc. 

Dư báo Hào 9: Hào tốt (như người tin yêu thật lòng không lửa dối). 
Có người giúp đỡ, tạo dựng được sự nghiệp, hưởng được phúc lộc. Nữ 
14у được chồng tốt, toai nguyện. 
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Mệnh hợp cách: người trung thuc, thật thà kháng lừa đối ai, có phúc 
lộc lớn. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người hién lành, đức độ, có vợ đảm, 
соп khôn, có quý nhân phò trợ. 

Dự báo Hào 3: Hào xấu (như kẻ không biết chọn bạn, bị tổn hai). 
Сар cánh bất hòa, bị ky luật hoặc bi bạn làm hại. Có tang phuc. 

Mệnh hợp cách: người gặp cảnh khó khăn, bạn bè xa lánh, không 
người giúp đỡ, hao tổn tài sản. Hoặc là mệnh của người ốm dau kém tho 
hoặc gặp đường con cái khó khăn. 

Mệnh không hợp cách: người tâm thường, giao du với bon du dáng, 
công danh không thành, dë bị tai va. 

Du báo Hào 4; Бао tốt, biết mở rộng giao du với người ngoài có đức 
hạnh để học tập. Được người tốt giúp đỡ, làm nên sự nghiệp, tạo dựng 
được phúc lộc eao. 

Mệnh hợp cách: là người có đức hạnh tận tuy, biết giao tiếp học hỏi, 
làm nên sự nghiệp, có phúc lộc làu bén. Mệnh không hợp cách: cũng là 
người có danh tiếng ở địa phương, không a dua, xu ninh. 

Du báo Hào 5: Hào tốt (như người trên biết bó cái nhỏ dé mưu cái 
lớn cho dàn). Giới chúc, вї tử dë thang tiến, thanh đạt. Người thường 
làm ăn phát đạt. i 

Mệnh hop cách: người có quyén cao chức trong, nhưng công minh 
chính trực, làm mọi việc hợp бао lý, hợp lòng dán, được kính trọng, có 
phúc lộc bán vững. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người еб địa vị, сб tài trí, trước khó. 
khăn vất vả, sau thành dat, gii được phúc lộc. 

Du báo Hào 6: Hào xấu (như nhiều người sánh vai làm việc màkhông 
ai cám đầu là hung). Không được giúp đỡ, trống đánh xuôi kèn thói 
ngược, khó thành sự nghiệp. Số xấu dé bi tai nạn, ấm đau. 

Mệnh hợp cách: người có tài, có vị trí nhưng không đoàn kết được 
mọi người, trở thành уб dung, chi nguyện không thành, khó giữ được 
phúc lộc. 

Mệnh không hop cách: người có don, không thân với ai, không ai 
giúp dà, sự nghiệp khó thành, phúc lộe khó giữ. 
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861 

Сап trên/ Khón dusi. Bác là qué 
thử 63 theo trật tự Tiên Thiền, 
qué thư 23 theo Dịch cổ, thuộc thượng Kính. Bác là quê nghịch đảo của. 
quê Địa/ Lôi = Phục (số 32), nối tiếp quê Bí, với ý nghĩa: Có trang sức 
cho đẹp rồi mới có cái mà bóc di, lột di, cho nên qué Bác nối qué Bi. 

Cấn-thế/ Khôn-Thổ, Bác là qué đồng Hành Thả, thuộc nhóm Càn- 
Kim, qué Nguyệt lệnh tháng chín. Chỉ phối số cung Сап (số 6) và các số 
thuộc Kim: 4 và 9. 

Bác có nghia là hư hỏng, là bóc di, got di, là rơi rụng, tan nát, là biến 
đi, tiêu mòn ái. Tượng quê: năm hào âm đẩy một hào đương đi, tượng. 
của đương hao âm thịnh. Là đạo kẻ tiểu nhan thắng, do cơ trời không 
phải do ý người. Vì vậy người quân tử phải biết im lặng mà rút lui. Chu 
Hy, nhà Dịch hoe lỗi lạc thời Tống, sinh thời được vua Tống trọng dụng, 
mời giảng kinh aách cho các vương hầu, hoàng tử, Nhan bản tính trung 
thực, ông dự định dàng só tàu vua trừ bỏ gian thần dang có quyón cao 
chức trọng lúc bấy giờ để chính sự được chấn hưng. Nhưng các học trò 
thân cận của ông biết được ý tháy, rất sợ hãi, lo cho tính mang của ông, 
bèn ra sức khuyên can. Dang lúc phân vận, ông liên bói Dịch. Bốc được 
qué Bác về thời cuộc và quê Độn vé phép xit thế, ông biết la.thoi kè 
tiểunhân thịnh là do ý trời, người quân tử chi có cách yên lang mà rút 
đi là thượng sách. Ông liên nghe theo học trò, vẻ đốt hết mọi van bản, 
tấu chương, rỏi cáo bệnh xin về ở ẩn, nghiên cứu Dịch. Sau này ông trở 
thành nhà Dịch học nổi tiếng đến tận ngày nay. 


(La quë xấu) 


L ë v. i Hào: 

LàiQué | Bác bát lai hzu du vãng, Qué Вас không lợi cho sự tién lên Lời qué xâu 
Lời Hào | Sơ lue: Bác sảng dĩ túc, miắt trinh, hung: Giường hồng đón chân, | Hào xấu. 
Hảo 1 khinh miệt chính bên, hung. 

Hảo 2 


Luc nhi: lj луй! trình, hung: Giường hóng đến thang, a 
khinh miệt chính. 1455 hung. Hào xấu 


3 Luc tam: Bác chỉ vó cüu. Bác bà chứng (Chỉ bon tiểu nhân), không lỗi, | Hảo tốt 


Наоз 

Hảa4 Lig tz Bd såna dT phu, Aung ©мёта hồng бёп tån da người нао xáu 
nám, hungt 

Hào 8 


Lực ngũ: Quán nay di cưng nhận súng, và bátiot Бап cung nhân | Hảo tốt 
nhu một sâu cá dên hia vua, Không có gi là không f 
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Chú ý nôi dung: Sự thé có thịnh, át eó suy. Đạo người quan tứ đã cực 
thịnh nay да suy vi, кё tiểu nhân được thời đang thịnh. Một hào dương 
còn lại càng chỉ là tàn phế, Cán trên sẽ thành đất bằng, cái đạo bién 
hóa tuần hoàn xưa nay vẫn thế, Chờ qua mua đông, sang xuân đạo 
người quân tử lại sẽ phục hài và hưng thịnh, 

Tham kháo Tượng Truyen: "Son phu и dig. Bác. thuong di háu hg 
ал trach” : Núi tựa vào đất là qué Bác, Người trên theo đó làm cho Кё 
dưới được дау thì mới yên chỗ. 

Dự báo Hà Lac: Qué Bác chỉ thời vận khé khăn, gian khổ, nhiều 
rủi ro. Là thời ky của kë tiếu nhân, nhiều điều tiêu cực, không phải là cơ 
hội cho việc hoàn thành sự nghiệp. Tuy nhiên thời vận có lợi hơn cho n £ 
giới, cho những Кё xu thời. Không nên triển khai công việc mới, cố giữ 
như củ là hơn vì mọi hi vọng đều không thành. Tài vận không có, dé 
sinh hao tài tốn của. Xuất hành bất lợi аё gặp nguy hiểm. Bệnh tật 
hiểm nghèo có khi nguy đến tính mạng, nhất là đối với người già. Kiện 
tung bi thua thiệt, hao tốn tài sản. Thi cử khó đạt. Tình yéu nhiều kẻ 
dëm pha. Hôn nhân trắc trở, khó thành. 

Nhimg tuổi nap Giáp : - Åt hoặc Quy: Mùi, Tj, Мао. 

~ Bính: Tuất, Tý, Dần. 


Dự báo theo các Hào: 

Ри báo Hào 1: Hào xấu: hào của bon tiểu nhàn làm hại chính nghĩa. 
Người bị nô bộc làm bại. Người buôn bán gặp vận xấu, thất thoát. Người 
có anh em bất hòa, gia đình lục duc. 

Mệnh hợp cách: người thường, đức mon, chỉ làm được việc nhỏ, tránh 
được tai tiếng. 

Mệnh không hợp cách: người có gia cảnh không yên, lâm vào tứng 
quán, nghèo khó. 

Dư báo Hào 3: Hào tốt: như người rời bó được kè tiểu nhân hay điều. 
phi nghĩa. Có nhiều cơ hội tốt. Giới chức được tin tưởng. St tử phái di xa 
mới lập nën nghiệp. Người thường không được yên vui vé đường vợ con, 
gia cảnh. 
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š Mệnh hợp: người có tài đức, không a dua xu ninh, khó thăng tiến 
nhưng không phạm sai làm gì, giữ được phúc lộc. 

Mệnh không hợp: người a dua theo bọn tiểu nhân, phúc mông, 
phân hèn. 

Du bdo Hào 4: Hào xấu: chỉ tai nạn sát đến bên mình. Thời vận 
xấu, dễ bị giém pha, kiện tung. Sĩ tử khó tiến thân, Nhà buôn thất 
thoát, thất bại. 

Mệnh hợp: người có đức tài, có địa vị, nhưng gặp tai nan. 

Mệnh không hợp: kẻ đa mưu túc kế, tự mình hại mình. 

Dy Бао Háo 8: Hào tốt cho mọi người, mọi việc. Có nhiều cơ may, dë 
thăng tiến, dà thành công, thành danh. Người thường nhiêu phúc lợi. 
(Như ý hào: đã có địa vị cao lại biết ăn ở với người đứng đầu thì không 
có gì là khỡng lợi). 

Mệnh hợp: người giường cột của quốc gia, được cấp trên tín nhiệm, 
phúc lóc cao dày. 

Mệnh không hợp: cũng là người đứng đầu một vùng, một ngành, có 
dia vị xã hội, có phúc lộc cao. 

Du báo Hào 6: Hào vừa tốt vừa xấu (ở trên cao mà được làng dân , 
thì thuạn như người quản tứ được xe: còn ngôi cao mà rơi vào tay кё 
tiểu nhân thì nhu nhà dó). Quan chic sĩ tử có tài đức có nhiều cơ 
may thành đạt. Kê vô tài mà nhiều tham vọng thì thất bại, thất. 
thoát cơ nghiệp. Người binh thường phải biết an phận. Kinh doanh 
phái bết lựa sức mình. 

Mệnh hợp: người có địa vị xã hội cao, có tài đẹp loạn yên dân, có 
phúc lộc cao dày. 

Mệnh không hợp: người có vị trí cao nhưng kém tài đức, làm xụp đố 
cơ nghiệp, không git được phúc lộc. 
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$4-QUÉ THUÀNKHÓN == 80 
(là qué tốt) Khón trên/ Khön dưới, là qué 
cuối cùng của trật tự Tiên 
"Thiên (số 64), qué thứ hai theo Dịch cổ, nối tiếp quê Сап với ý nghĩa: có 
“Trời đất rồi mới có muôn vật; đối với sự tuần hoàn thì да có cương phải 
có nhu, đã có mở phải có đóng, có thuần đương phải tiếp đến thuần âm. 
Cũng nhu quê Thuần Сап, quê Thuần Khôn không có qué nghịch đáo, 
mà chỉ có quê biến địch tương ứng là quê Thuần Càn (số 63). 

Qué Thuần Khón thuộc âm Thổ, quê Nguyệt lệnh tháng mười. Chi 
phối số của cung Khôn (số 2) và các số thuộc Thổ: số 5 và 10. 

Khón có nghĩa là Đất, là me, là nữ giới, là “nghỉ ám", cái đối xứng 
với Сап là Trời, là cha, là nam giới, là "nghi đương”. Về tính chất, Khan 
là nhu thuận, mêm yếu, là tính nữ, là cái đục nặng láng xuống, là kë 
tiểu nhân, là tính tiêu cực, là quán chúng, là số đông... 


Lời Qué và lời Hào: 


Lời què tốt 


| 


An ƯihỨ trinh cát: Qué Khón: Đầu câ, anh hông, lúc đầu тё, về 
sau được, chủ lợi. Di hướng Tây Nam thi được bạn, hướng Đông 
bắc thi mát bạn. An tâm giữ trinh, tốt. 


L3 Hào | селе: 2 sương, ktén báng chi: DẪm lên sương biết băng rắn tới. | Hào tốt 

Hào t 

Hảo 2 Luc nhị: Trực. phương. đại, bắt táp vô bát lot. Thằng, vuông. lớn, | ¿vá 
Không tập cũng không có gì bát lợi, Но 

Hào3 | Luc tam: Hàm chị à Е thánh | Hào xiu 


hữu chung: Hàm chữa đức tót thi có thề chính bàn, hoặc theo việc. 
vua, không thành nhung cỏ cuối. 


không khen. 


£ Quá ó cữu vô dw: Thật miệng túi lại, không lỗi | Hào binh 
Hào5 


Luc ngũ: Hoàng thưởng, nguyên cát: Quần vàng, cả tốt Hảo tốt 


Hào 6 | Thương luc: Long chión vụ дй, кў huyết huyện hoảng: rồng đánh | Hào xâu 
nhau ngoái đồng, máu nà den vàng. 


Dung lục| Dung toàn bỏ quả Khán: Lot vĩnh trinh: Lợi và chính bền mãi mãi | Lới dùng tắt 
(Lợi xem bói mãi). 
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Chú ý Nội dung: Qué Khên toàn hào âm, tượng trung cho trái 
đất, nơi thu nhân hết thảy, nuôi dưỡng hết thảy. Trời phải có Đất 
mới được phát huy, Âm Dương, Trời Đất, tích суо, tiêu cực đối với 
đạo Dịch không phân biệt sang hèn, vì đó là sự phân hóa của tự 
nhiên. áp dụng vào nhân thế thì đó là sự phân cực của con người, 
dùng nó mà dự báo, Có tích cực phải có tiêu cực, có tiến bộ phải сб 
lạc hậu. Tiến bộ từ lạc hậu mà nẩy sinh; lạc bậu từ tiến bộ mà 
chuyền hóa lên một bình điện mới, từ đó mới có tiến hóa. 

Tham khảo Tương Truyện: "Pia th£ Khón. Quán từ dt hau đức tải. 
tái” : 'Thế của Đất là qué Khôn. Người quân tú theo đó mà lấy đức dày 
để chở mọi vật. 

Dự báo Hà Lạc: Qué Khón chỉ thời cuộc thiên vé nhu thuận, 
bình lãng, không hợp với nhứng đổi thay sóng gió bay bạo lực. Là 
thời vận của sự bao dung, của Tôn giáo, chiêm bốc, kẻ tu hành ẩn 
dàt. Mọi mưu đề trái với lẽ trên đều thất bại. Vì vậy nên yên tâm ở 
nghé nghiệp củ, láng nghe ý kiến người trèn, làm theo mọi người, 
không nên đặt mục đích quá cao mà thất bại. tài vận chưa đến, kính 

- doanh тис củ hoặc cùng hợp tác với nhiều người. Nên làm các công 
việc từ thiện. Xuất hành di xa bất lợi. Kiện tung khó xong. Thi cứ 
khó đạt nhu y. Tinh yêu, lắm mối nhưng không thuận lợi. Hôn nhân 
nhiều do dự, khó thành. 

Những tuổi nap Giáp: Át - Quý: Mui, Ti Mão, Sửu, Hợi, Dâu. 

Người có que này nếu sinh vào tháng mười là gặp cách tốt: số gặp 
thời của những bậc phú quý danh gia. Sinh không đúng tháng, không 
đúng mùa nhưng là mệnh nú thì cũng là số tốt, nhu thuận, hiển hòa, 
gia đình yên Ấm. S6 có nhiều ruộng đất, tài sàn. 


Dự báo theo các Hào: 

Dự báo Hào І: Hào vừa tốt vừa xấu (như ý hào: mọi vật đều có 
hận quả. Phải nghĩ đến hậu quả ngay từ lúc mới bắt đầu). Tết cho 
nử mệnh: đảm đang, tháo vát, làm hưng thịnh gia đình, vinh dy cho 
chóng con. Không tết cho nam giới quá mềm yếu, chịu thua thiệt, 
giêm pha, chậm tiến. 

Mệnh hợp cách: người được nuôi dưỡng, học hành tốt, lớn lên sẽ lập. 
được nghiệp, công danh thành đạt. 
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Mệnh không hop cách: cái xấu lớn dán như sương đóng thành băng, 
tính ích kỷ hai nhân, ưa ninh, khó thành sự nghiệp, có làm nên cứng trå 
thành kẻ xấu có quyền thế, không thành phúc lộc. 

Du báo Hào 2: Hào tốt (Hào này vừa trung vừa chính, như người 
vita tài vừa đức, đắc thời). Nhiều cơ hội. 

Mệnh hợp cách; người có danh vị, có phúe lộc, cuộc sống yên vui. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có đức hạnh tuy địa vị thấp 
nhưng được nhiều người né trong. 

Du báo Hào 3: Hào tốt, chỉ người có đức lại có tài van chương, thi thé 
đúng thời. 

Mệnh hợp cách: người thành đạt lớn, đạt phúc lộc cao. 

Mệnh không hợp cách: cũng là người có đức hạnh, là ẩn sĩ, người 
Tương thiên, 

Du báo Hào 4: Hào xấu, nhiều khó khăn chớ nên khoe tài, tô ra 
mình khón ngoan hơn người hay phó trương của cải. Phải như người 
biết thắt miệng túi lại (ý nói phải biết đấu tài), thì tránh được tai va, 
giữ được phúc lộc, 

Mệnh hợp cách: người phúc lộc nhiều nhưng cúng không thành việc 
lén, tránh được tai nạn. 

Mệnh không hop cách: người bình thường, tài năng thiếu, chỉ biết 
giữ mình, phúc lộc kém. 

Dư báo Hào 5: Hào tốt (hào 5 âm tuy không chính, nhiều cơ may 
thành đạt, thành công, thành danh, tháng tiến. Người thường củng 
nhiều vận tốt trong kinh doanh, trong gia đình, nhiều phúc lộc. 

Ménh hợp cách: người thành đạt cao, sĩ tử đỗ đầu, tạo dựng được sự 
nghiệp vinh hiển, phúc lộc cao đây. 

Menh không hợp cách: cũng là người nhu thuận, khiêm nhường, 
nhiều phúc lộc. ` 

Nữ mệnh: là mệnh phu phu nhân, Hoặc phụ nữ đâm dang, có tài té 
gia nội trợ làm vẻ vang cho gia đình chóng con, nhiều phúc lộc. 

Dư báo Hào 6: Hào xấu: hào chỉ cái gì tiến đến cùng cực ёи xấu. ở 
dày ата cực thì đương sinh. Róng đánh nhau là y chỉ chuyền hóa đến 
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cùng cực của am duong. Màu huyền hoàng là máu đen саа trời cùng 
màu vâng của đất. Rồng đánh nhau đến chảy máu là để chỉ cái quá 
khích của sự vật đã tiến tới cực độ. Thời cuộc hào 6 âm đại diện là thời 
sắp biến, nên xấu, mọi việc khó thành, 

Mệnh hợp cách: người eó địa vị cao sang nhưng hay cậy tài tiếm 
vị, vượt quyền, thi hành những điều quá khích, tuy có công nhưng 
cũng làm hao tài tốn sức của dàn, không được mọi người đồng lòng 
һап phục. 

Mệnh không hợp cách: người đã có địa vị cao sang nhưng không 
thức thời vẫn hám danh vụ lợi, đễ bị hình khắc, rước vạ vào thân, khó 
giữ được phúc lộc lâu bên, Kẻ sĩ gặp gian nan, lận đân, sự nghiệp khó 
thành. Người thường củng không gặp vận, buôn bán thua lỗ, đễ bị kiện 
tung, bị gây phiên nhiễu, có khi tai bay va gió, khó tránh. 

Dư báo Dung Luc (cho toàn quà Khön): Dụng Luc là dung cái đức 
của qué Khôn: nhường nhịn, bao dung, không kể công, nuôi dưỡng van 
vật mà không tranh công vé mình. Đó là cái dao của Đất cứng là cái đạo 
của nd giới. Đất nuôi đường van vật nhưng quy công cho Trời. Đó là cái 
phép biến hóa của Vũ Trụ. Âm Dương biến hóa hài hòa thì уап vật tươi 
160. Âm lấn át đương thì thiên ha bế tác, người hiên tài phải ẩn đật, cái 
tà lăn cái chính, tất sẽ sinh biến. Đó là quy luật tất yếu сда Tạo hóa. | 

Nhu löi “Dụng Lue" đá nói: “Lợi vĩnh trinh”, có nghĩa là kiên trì điển 
chỉnh lâu dài mới có lợi. Hào 1 cũng đã nói: “Бат lên sương phải biết 
trước băng sẽ đến”. Tai họa cũng thế, nó là kết quả tất yếu của nhiều 
điều ác đem đến. Mọi cái không phải tự nhiên mà xảy ra, mà đều phải 
có nguồn gốc. Từ đó mà khuyên: làm diéu thiện là tích phúc cho con 
cháu, làm điều ác sẽ gây họa sau này. Vì vậy phải luôn nhớ dùng cái 
đức khiêm nhường, bao dung, nhu thuận сле quê Khôn để xử thế. 
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ÜNG DỤNG CỦA DICH 


Như chúng ta đã biết, Dịch được ưng dụng trong rất nhiều món hoe 
cổ đại, từ Thiên Văn, Lich Toán, Phong Thủy, Y Dược đến Quân sự, 
Chính trị và cả Văn học Nghệ thuật. Người ta đã tính ra có дёп 18 ngành 
học áp dung lý thuyết rút ra từ Dich, Mót trong những ưng dung Dịch 
rất quan trọng của người xưa là dùng những quy luật bién hoa cüa các 
con số cũng như phương hướng và tính chất đặc thú có зап trong “Tượng” 
nhi phân của các соп số cơ bản để nghiên cứu miễn “tiềm thire” và “vớ 
thức” của con người, hong làm phương tiêr dự báo vận mệnh đời người. 
Thuc chất đó chỉ là khoa nghiên cứu cá tinh cùng những hệ quả của mỗi 
cá thể và những lời khuyên về cách ứng xứ hợp lý nhất có thể eá trong 
mài trường hợp gặp phải trong cuộc sàng. 

Có thể nói, Dịch là một pho kinh nghiệm vé khoa xử thế. Chưa thấy 
có một cuốn sách nào của nên văn hoá Âu — My vừa mang đầy tính triết. 
1ý sáu sắc lai vừa bao quát được những kinh nghiệm của đời người phong 
phú như Kinh Dịch cổ của Á Đông. Muốn hay không tư tưởng triết học 
của Dịch đã trở thành nén tảng của cả một nén văn hoá rộng lớn xuyên 
suốt không gian từ Trung Quốc đèn nhiều nước như Nhật Bán, Triều 
Tiên đến Việt Nam; và xuyên cá thời gian từ cổ đại đến cận kim Vi vậy 
ai muôn nghiên cứu nên văn hoá cổ Á Đông đều phải hiểu về Dịch, tỉnh 
thông Dịch thì càng tốt, nếu kháng, không thể năm được cái góc của nó. 
Như nhà khoa bảng tién bôi Nam là cụ Phan Bội Cháu đã từng nói: 
Tinh thông vé Dich thì đôi với những tinh hoa lớn của phương Đông có 
như đao Phát, dao Không, dao Lão đều có thể “nhất di quán chí”. Chúng 
ta cũng dá biết, những ly thuyết triết học của Dịch đều được nút ra từ 
những nguyên ly của Hệ Nhị Phân. Do Dịch cá nền tảng toán học tuyệt. 
với đó mà по có sức sóng lâu bền, tồn tại đã hàng ngàn nam пау, đã vượt 
qua bao giai dean thăng trầm và tiếp tue sáng chói. Để hiểu thêm giá trị 
của Dịch chúng ta hãy doc lại những dòng mà Leibniz (1646-1716: một, 
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nhà toán học kiếm triết gia Đức đã vièt khi ông là người đầu tiên giải mà 
hệ Nhi phân trong các qué Dicl Dịch đỏ là món quà lưu niệm cổ xưa 
nhất của khoa học luu truyền trong Vũ Tru... Không cán bàn cãi, tôi 
phát hiện điền nay trong khi lý giải những bi mật về văn tư cổ cách đây 
ba ngàn năm của Phục Ну, ông vua đầu tiên đồng thời là nhà triết học 
duy nhát của Trung Quốc cổ đại. Đây là điều đáng tư hào đối với ngươi 
Trung Quấc... Những điều bi mật của người Trung Quốc còn tàng ẩn là 
không thể tưởng tượng nói..., vì ràng người Trung Quốc dà để rơi bí mát 
vé van tự của họ cách đây hai ngàn nàm, giờ đột nhiên phát hiện ra 
phương pháp tính toán mà xưa nay chưa bao giờ dem ra dùng”. (63; 

Nhà khoa học Mỹ gốc Trung Quốc là Thám Nghi Giáp nghiên cứu 
Dich cũng dà viết : “Toán học trong kinh Dịch là dinh cao nhất trong 
toán học chứ số; toán học cận đại không thể đem so sánh với Dịch... tử 
một khoá 4 đơn gián nhất để có các số lẻ chán, hào âm hào dương, mà có 
tới máy trám định luật, luật chu ky, gồm thập tiến, nhị tiến, tổ hợp, cực 
đại, cực tiểu, năng suất v.v... Dich là một tập “Раі Thành" vẻ chữ số và. 
toán học mà cách đây ba ngàn năm đã biểu hiện trí tuệ cao cáp của nhân 
loai..." (64) 2 

Ngày nay với sura đời của máy vi tinh cá nhân mà cơ sở hoạt động là 
thuật toán thuộc hệ Nhị Phản, lý thuyết vé hệ này ngày càng được phổ 
„ nhiều người nghiên cứu lại Kinh Dịch có, phát hiện thêm những 
điều kỹ lạ mà người xưa đã khám phá ra. Phạm vi cuốn sách này không 
cho phép дё cập đến mọi ứng dung rộng lớn của Dich. Khởi thủy ứng 
dụng của Dịch 1а chỉ để dùng vào bói toán, mà theo ngôn ngữ ngày nay là 
khoa “Dự báo". Vì váy nội dung phán ứng dụng này chỉ khảo sát vấn dé 
dùng qué Dich để tính toán dự báo vận mệnh đòi người, cùng những may 
rủi có thể xảy ra, góm ba mục sau đây : 


3- Dự báo đời người theo số “Hà-Lạc”. 
3- Tử vi Đầu số. 


4631 Vương Ngoc Duc va công sự ; “Bí ăn của Bat Quac trong Tổng tap văn hoa thần bi 
Trung Hoa. Trân Đình Hiển, dich. Nhà XR Van hoa Thông Tin, На Nói, 1996, 07.136. 
(B4) Sách dà dán. tr. 139. 
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CHƯƠNG I 


BÓI DỊCH 
(Hay Phương pháp xem Tượng số để dự báo) 


Соп người sóng trên mật đất, ở trong tàng "Sinh Quyển” (Biosphere) 
giữa Trời và Đất, không những chịu sự chỉ phối của cả quần thé động vật 
và thực våt trong tầng Sinh Quyền, cùng mọi biến thiên về Thiên văn, 
Địa lý của ngoại cánh, mà còn bi chỉ phối rất lớn bởi đóng loại trong từng 
tổ chức ma người đó là thành viên và trong tó chức chung, goi là xã hội. 
Ma xã hội thi biến chuyển theo từng không gian và từng thời gian, lúc 
thinh lúc suy, khi binh khi loạn, mặc dầu xu thé chung là tiến hoá. Moi 
cái đều là nguyên nhân, có khi trực tiếp tạo nên những điều may niii, 
hoa phúc đối với con người, Trong cái mỡ hỗn độn những sự may riii, 
phúc hoa dó, người xưa đã dày công bao đời nói tiếp nhau eá tìm ra 
những khả năng có tính quy luật để giải thích nó hong dua ra được những, 
lời khuyên thích hợp nhất. Vì vậy tử thượng có đến nay, ở phương Dóng 
cũng như ở phương Tây, yêu cầu tìm hiểu may rủi trong nhung biến cố 
của đời người, để cầu điệu may, tránh điều hoa, để biết cân nhắc trong. 
lời nói, thận trong trong việc làm, là một yêu câu chính đáng, mang tính 
nhân văn cao. Bản chất long khát khao đó chính là điều “thiện”, có tính 
му giác cao, có thể tự chế ngự được những tham vọng không xứng đáng, 
những điều “ác” trong hành vi và cách xử thế của mỗi con người. 

Đáng tiếc là cho tới nay vån chưa có phương pháp nào dé con người 
thỏa тап được ước vọng ngàn đời спа mình. Mặc đầu khoa học hiện đại 
đã tiến bộ như vũ bão, cơn người có thể dat chân lên mặt trăng từ hàng 
chục năm về trước, đã liên tục bay lên và làm việc đài ngày trên khoảng 
không Và Trụ, dà thám hiểm và chụp ánh, được cá sao Hỏa, sao Mộc xa 
xói, dà khám phá ra những “Hó Den" trong Vú Tru bao la cách xa quả 
Đất hàng triệu năm ánh sáng; nền kỹ thuật và công nghệ tiên tiến của 
thé kỷ 20 đá làm nên biết bao điều kỳ diệu, nhưng cũng chưa phát minh 


485 


KINH DỊCH VÀ HỆ NH| PHẬN 


га được một phương phap nào со thể cho phép con người đi được vào 
mién *tiém thức” và “võ thức” củng nhu “thẻ giới tàm linh” của eon người 
cà, Trong khi đồ thì khoa "Boi Dịch” của Triết cố À Đông dà đưa được га 
một phương pháp là "Dua vào sự biên hoa ló-gic cáa các Hào trong “Tuong 
Số” Nhi phán lam phương tiên thám hiểm những bí ẩn của cuộc sóng và 
của đời người” tai sao ta lại không nắm lấy và tam dùng trong khi chưa 
có phương pháp nào Ку diệu hơn nó ? 


Lý do để môn “Bói Dich" bị bài bác, lên án, không ngoài máy vấn dé 
sau йау: 

1) Các qué Dịch là “Tượng” các con số viết theo phép Nhị tiến, rãi 
nhiều người, tirxuta đến nay, không quen đọc, họ chỉ tiếp thụ phản “Tượng” 
của chúng rôi suy điễn chủ quan, không dựa vào những bién hoá có “lý” 
của chúng, nên đã đưa vao không ít những điều mê tin nhám nhi, làm 
mát uy tín những nguyên ly của Boi Dịch 

2) Phần lý giải, người xưa lại coi со sở toán học của Dịch không phải 
chỉ là một phương pháp tinh toán đơn thuần, mà còn là một phương tiện 
của nhận thứe, nén nhiều khi thiên vé cái “lý” của các sở. 

Cổ nhân да “hoạt hóa” dày B số tủa 64 số đầu của hệ Nhị Tiến theo cơ 
chế “Âm Dương — Ngủ Hanh” rat chặt ché, để có thể tìm ra những hệ Toa 
Độ “không-thời gian” tương ứng với từng giở, làm cơ sở dự báo những 
khá nàng со thể xảy ra đối với mọi sự việc tán tai trong ngày giờ đó. 
Nhưng sự hoạt hoá đó khóng phải at mới đọc qua củng có thể hiểu được 
ngay. Nhiều прот ngữ diễn tà những hệ quả toán hoc lại không được ` 
định nghĩa rõ ràng, như “Sinh Khi”, "Hoa Нај", “Tuyệt Mạng”... trở thành 
khó hiểu, làm cho người đời sau mới nghe đã cảm thấy nhuốm màu “mê 


tín” di đoan. 

3) Rất nhiều người không nám vimg nội dung của Bói Dịch nën đã 
düng sai mục đích, tạo nên những sự nhằm làn làm mất uy tín của môn. 
này. Vì vậy để quan niệm đúng và sử dụng đúng môn Bói Dịch trước tiên. 
hãy пат vững giới han của nó. Mục đích của Bói Dich chi là dé “giải điều 
còn nghi ngo” chứ không phải để dự đoán vận mệnh đời người, củng 
không thẻ dé biết trước tương lai se xảy ra những kết quả eu thé nào. 
(Muốn du báo vận mệnh đời người lại phải tiếp cận với khoa "Xem số Hà 
Lac" để tim quy đạo và vị tri của con người trong không gian khí được 
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sinh ra theo từng chu trình уап khí 60 năm của vòng Giáp Tý — Quý Hợi). 

Bói Dich chị đơn thuần là để giải điều ta còn do dư đối với những sự 
việc đang хау ra, đang vân đông mà ta chưa biết có nên làm hay không. 
Nếu sự việc ёа rõ ràng hay sẽ diễn biến với kết quả chắc chắn không thể 
khác thì ta không cần bói Dịch. Dịch không thể nói cụ thể cái gì sẽ xây 
ra, vì vậy khoa bới Dịch cũng không phải để dự báo tương lai. Bói Dịch 
chỉ cho ta biết, trong thời điểm hiện tại, với một sự việc nhất định 
đang diễn ra, trong trạng thái tâm lý sẵn có của người bói còn chưa thể 
quyết định, thì “nên” hay “không nên” và cái hướng diễn biến của sự 
việc sé ra sao. Từ đó người bói Dịch phải tự rút ra kết luận tốt hay xấu. 
đối với chính mình. Có thể, bói Dịch một hay hai lần cùng một lúc đối 
với hai vấn đề liên quan trong một sự việc mà ta chưa biết có nên làm 
hay không, kết quả thu lượm được sẽ до người bói tổng hợp lại vá tự 
xét đoán. Bói nhiều lần cùng một câu hỏi sẽ nhàm, việc bói Dịch coi 
như không cần thiết, người bói không có lòng thành, sẽ không còn linh 
nghiệm. Như thế ta nhân ngay ra rằng Bói Dịch không liên quan gì đến 
mê tin di đoan cả. Cũng như những triết gia của Dịch, nó dựa trên 
nguyên lý toán hoc Nhị phân làm phương tiện nhận thức. Nó có sức 
cuốn hút rất lớn, làm say mê nhiều người và cô thể trở thành một phương 
tiện đắc lực để hỗ trợ con người nếu biết dùng nó đúng đắn và không 
lam dụng. š 


T- Nguyên tắc Bói Dịch 
1- Không tùy tiện phổ biến và lan truyền ngoài cái “Lý” của Số: 
Vë phép chiêm đoán, chính Thiệu Khang Tiết, một nhà Dịch học lỗi 
lạc đời nhà Tống Trung Quốc dá viết trong những trang đầu cuốn “Mai 
Hoa Dịch Sô” nối tiếng của ông : 
“Dịch trung bí mật cùng Thiên Địa” 
"Tao Hoá Thién Cơ tiết vị nhiên” 
“Trung hứu thần minh tỉ hoạ phúc” 
“Tòng lai thiết mạc giáo khinh truyền”. 
(Bí mật của Dich bao trùm kháp trời đất. Những điều cơ mật của Тао 
Hoá chưa thể tiết lộ ra hết. Trong Dịch có thần minh chi ra được điều 
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hoa phúc”. Сапа đến dé bao cho moi người cho có tuy tiện truyền cho 
người khác). 

Có lẽ cũng vì thế ma nhiều hoc giá xưa mới nói răng : “Dịch là cái dao 
của bậc quân tử, không phải dao của ké tiểu nhân”. Không thể dựa vào 
khả năng dự bào của Dịch để hại ngưới. làm những điều bát chính, Tử đó. 
rút ra nguyên lý đầu tiên của “Béi Dịch” là : “Không thể loạn truyền và 
không thé hư truyền” Ngay trong Hệ Tu truyện cung đã nói : “Bói môt 
lần thi bảo, bói nhiều lần không bảo nữa”. Đó là lời khuyên của Dịch đối 
với các nhà chiếm bốc. Bởi vì bói môt làn khi cần thiết thì người bói mới 
có lòng tin và lòng thành để que Dịch ứng nghiệm. Còn bói nhiều lần đối 
với một sự việc là người bói đã thiếu lòng tin, dá xem bởi Dich là một trò 
даа, tát cái tâm không "thành", cái ý không “ngay”, cái lòng không “kính”, 
không thé truyền cám đúng dán vào bó thẻ, có thi hay những đẳng tiên. 
gieo que khi sờ đến, qué có gieo cũng không ứng nghiệm. Đó la điều. 
người bói Dịch phải chú ý trước tiên. 

2. Bói Dịch phải coi trọng ba điều gọi là “Tam Yếu” : 

Phép bói Dịch liên quan đến ba điều then chốt, goi là “Tam Yếu”. Khi 
thực hành chiêm bốc phải biết vån dụng nhuần nhuyễn ba diéu đó kết. 
hợp với nhau. Đó là : 

2.1; Thinh giác: Tai phải chú ý nghe cho ky mọi âm thanh của sự vật - 
dinh xem, biết rõ moi động tĩnh liên quan đến sự vật дб. 


2.2: Thi giác : Mát phải quan sát tinh tường mọi sắc thái, hinh tượng 
và mọi biểu hiên liên quan đến su vàt đó. 

2.3: Chính Тат: Tâm phải ngay thẳng vô tư dé có thể nói điêu đúng, 
không thiên vị vi “tiên”, vi danh lợi, hay vì në sợ quyền сао chức trong 
(xem lại thuyết Tâm truyền ở chương 2). Tâm phải thanh thản để có thể 
tập trung suy xét về những mối liên hệ của sự vật đó với mọi sự xung 
quanh, thấu hiểu được cải hưởng biến hoá của chúng. Như vậy cái “Tâm” 
ở đây bao gồm cả “trí tuệ” của con người, không phải chỉ cái phần trí là 
“duy lý” đơn thuần, mã đây la cái “Trí của con Tim”. 

Ba điều trên gọi là ba điều cơ yếu của phép Bói Dịch cổ (Tam Yêu). 
Người giỏi bói Dịch phải là người biết quan sát tmh tường khí sắc của 
đối tượng. Có khi mới nghe giọng nói, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của đương 
sự, dà có thể đoán được điều cát hung trong lòng đương sự. Уі vậy mà 
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khoa bói Dịch xưa liên quan råt chặt chẽ với khoa “Nhân tướng hoc" và 
với khả nàng nhậy bën vé mặt nhan xét nội tám đối tượng của mỗi ngươi. 
Khả nàng này lại liên quan đến truc giác cña từng cá nhân, mà trực giác 
lai phải dua trên tiêm thức và vô thức bẩm sinh сба mỗi cá thể. Тоу 
nhiên những điều dó đều có thể tấp luyện được. Lý thuyết “Tâm Truyền” 
của Dịch cũng đê cao trực giác của con người. Nhưng trực giác nhạy bên 
hay không cùng là nhờ vào “Tam Yếu” đã nói ở trên, tức là "Tai phài 
nghe cho kỹ động tĩnh, Mắt phải quan sát tinh tường, Tâm phải ngay để 
có thể suy xét sâu sắc mại sự việc liên quan. Theo Thiệu Khang Tiết thì 
cái “đạo lj" của sự vật không thể đứng ngoài "thanh sắc”. Còn thanh sắc 
thì có thể thông qua Thính giác và Thị giác mà quan sát được (Vạn vạt 
chi ly bất xuất vu “Thị Thinh” chi ngoai), “Có quan sát van vật dé nghe 
được mọi âm thanh của chúng mới hiểu biết được lành hay dữ; có nhìn 
kỹ hinh trạng của vạn vật mới đoán được thiện hay ác: có suy xét được kỹ 
đạo lý của nó là hoa hay phúc, mới có thế làm nên sự ứng nghiệm của 
chiêm bốc”. 


Dự đoán về con người càng cần phải quan sát kỹ. “Người sắp phản 
chủ trong lời nói bao giờ củng có phần hồ then; người đang nghi ngờ 
người khác thì lời nói bao giờ cúng ấp a ấp úng; người lương thiện thì 
không nhiều lời quanh co, kẻ cân dé lại thường hay lắm điều rối rám. 
hinh rẻ người khác thì lời nói không có dinh chuẩn; táng tận lương tám 
thì lời nói lắt léo quanh co”, (Thiéu Khang Tiết * Mai Hoa Dich Số) Thật, 
không thé có lời phán tích nào về tâm lý con người qua ngôn tử lại sáu 
sắc hom thế ! Theo ông thì mọi sự việc trong trời đất déu tùy từng lúc, 
tùy từng тїп, tủy từng noi mà mang trong lòng nó tính “lành hay dw", 
Boi Dich là dàng cái “số” của một thoi điểm nhất dinh khi 
xây ra sự việc liên quan đến một con người, để tìm cái “Tượng” tương 
img cùng hướng biến hoá của nó, rồi dùng cơ chế “sinh khác” của Ngủ 
Hành trong Dịch та lý giải. Quá trình đó không thể thoát ra ngoài ba 
điều cơ bản gọi là “Tam Vếu” đã nói ở trên. 

3- Tìm Tượng là tìm chỗ dua hợp lý nhất dé đề xuất y kiến 
dự báo ; 

Cổ nhân đã day : “Tượng giả, xuất ý giá” (Tượng là để xuất ý) mà thôi. 
“Tượng không thể có một ý nghĩa cứng chắc nào cả. Cho nén qué Сап xây 
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ra ở chỗ này, thời điểm này là Trời, là Vua; chỗ kia, thời điểm kia là ông 
già, là bậc trưởng lão; chỗ khác, thời điểm khác lại là con ngựa. Ngày 
mai, tuy sự việc, eó thể là sự cứng mạnh, là thông suất, hay sự tháng 
tiến. Ngày kia, bói việc ăn uống, được quê Сап là tượng con rồng, không 
1 lại cho rằng mình được ăn thịt rồng, mà đo sự tinh ý quan sát nhận 
thấy vùng đó đang trong thời điểm người ta đánh bát cá chép, nên phải 
là tuong “са chép” mới phủ hợp. 

Bói Dịch là để dự đoán cái sắp xây ra, tức tim những qué chưa sinh. 
Theo Dich thi phải đọc ngược, tức là theo những qué biến từ sế lớn đến 
số nhô. Vi sự vật có biến hoá mới dự trắc được. Vặt không biến, vật, 
không động, không thể chiếm bóc được, Khi biến hoá sự vật phải biểu. 
hiện qua hình sắc, âm thanh, tác động đến chung quanh, vì thế mà không 
thể thoát ra ngoái “Tam Yến” của những người tình thông chiêm bốc. 
Nếu vật đông mà hung thì Tượng 86 liên quan át phải hung. Vật động 
mà thông lợi thì Tượng số liên quan át phải cát. Bói Dịch phải bám thật. 
sát lời “Từ” của Quẻ và Hào, mới giải đúng được. Dịch chỉ cho biết cái 
hướng điễn biến sẽ xảy ra của sự vật, không thể biết được cụ thể từng sự 
việc sẽ xảy ra như thế nào, Cái cu thể, cái chỉ tiết là phải do chính đương 
sự có liên quan, theo hướng đã chiêm bóc được mà tự suy ra, 

Phép lý giải của các qué Dịch là lỗi tu day tổng hợp dựa trên nguyên 
lý biến hoá của các cơn số thể hiện trên “Tượng” của chúng kết hợp với 
nguyên lý triết học “Nhất nguyên phản cực” của Á Đông, có tính chất trí 
tuệ rất sâu sắc. Chính nhà Tám lý học nổi tiếng của phương Тау đầu thë 
ky này, là C.G. Jung cùng đã hi phuong pháp của Dich chinh phục. Năm 
1949, nhân người bạn của ông và cũng là dịch giả bản Kinh Dịch sang 
tiếng Đức là Richard Willhem, có ý định dịch bản tiếng Đức sang tiếng 
Anh để phá biến sang các nước nhương Tây, ông đã bói một quẻ Dịch, để 
hỏi xem bản tiếng Anh sắp phát hành này có được độc già phương Tây 
đón nhận hơn bản tiếng Đức trước đây không ? Ông đượ qué Định. 
sang qué Tấn (hào 2 và 3 động). 


Ông được lời giải là : bản riếng Anh lần này có ích hơn bản tiếng Due 
lần trước. 
Làn thứ hai, người bạn muốn ông viết “lời nói đầu” cho cuốn sách 
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dich. Ông do du rằng, là nhà khoa học tự cho có trách nhiệm với khoa 
hoc, та lại đi giới thiệu một cuốn sách có tính chất huyền bi thói cổ u ? 
Ông lại bởi một qué Dịch xem có nên làm không ? Lần này óng được qué 
Khám =— bién ra qué Tỉnh ZZ (hào 3 động). Lời đoán là ông nên viết, 


lời giới thiệu, vì Kinh Dịch như một cái giếng có, hư hỏng, bùn lấp cả rồi 
(101 của hào “Sơ Lục” qué Tinh), nhưng có thể sửa sang lại mà dung được. 
(65) 

Jung nhận thấy, như уау cá hai làn bói đều có y nghĩa. Ông viết : Nếu 
một người trần mát tục nao đó ma trả lời tôi hai lần như vậy, thì 601, một. 
nhà chuyên món về Thần Kinh học, cũng phải công nhận rằng người đó 
có tỉnh thần lành manh". Không những vậy, ông còn phuc người đó sao 
má thấu được nói do dir, nghi ngờ thẩm kin của ông nửa, nghĩa là đi sâu 
vào tiêm thức của ông. Do đỏ C.G Jung tin bói Dịch, cho món đó là một, 
phương tiên rất mới đế đò xét côi tiếm thức của cơn người (65). 

+ Những trường hợp “Bói Dich" thời xưa còn được ghi lại trong 
sử sách : 

Không phải chỉ có sử sách Trung Quốc mới ghi lại nhiều trường hợp 
bói Dich có lời dự báo rất dung, mà trong Sử Việt Nam cũng có chép 
nhiều trường hợp tương tự. Dai Việt Sử Ký Toan Thu, Ky nhà Trần có 
ghi vào thời Trần Nhân Tông có Phùng Si Chu người xà Cổ Liễu, Trà 
Hương là người giỏi bói Dịch. Khi quân Nguyên sang xâm chiếm, vua sai 
Si Chu bói. 8i Chu gieo quê rồi nói rằng : “Quân ta thế пас cũng đại 
tháng" (Tiếc rang Sử không ghi rõ qué gi và cách Si Chu giải đoán j. Vua 
mừng bảo : “Nếu đúng như löi đoán sẽ có trong thưởng”. Sau quả nhiên 
ta tháng lớn, vua nói với Si Chu : ^ n tử không có nói đùa !”. Liền ra 
lệnh lấy Phùng Si Chu làm Hành Khiën. Sử thần khen : "Si Chu là người 
trung hiếu, có tài van nghệ, làm quan đến Thiếu Phó, hiệu là Tón Trai 
“Tiên Sinh”. 

, Khi quân Nguyên vào xâm lược lần thứ hai, cùng thời Trần Nhân. 
Tông, vua lại sai Trân Thì Kiến bói Dịch, gieo được què Du biến sang 
qué Chấn, đoán là tót. Mùa һа năm sau, quân Nguyên đại bại, đúng như 
lời dự đoán của Thì Kiến. (Tuy Sử không chép rõ cách đoán qué của Thi 


165) Nguyễn Hiện Le: Kinh Dịch. Dao của nguời quán id. Nhà XB Văn hoc Hà Nồi 1983, tr 80. 
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Kién nhưng ngày nay cứ theo nguyên lý của Dịch, chúng ta cứng có thể 
thấy ràng : qué bién là qué nội “Khóa”, cô hảo 1 biến mới thành được qué 
Chấn, уду què Ngoại “Chấn. Mộc” là qué Thể, còn qué Nội "Khón Thé" là 
qué Dụng. Qué gieo được là qué Mộc khác Thổ, là Thể khác Dung, nhu 
хау là khác xuất. Qué biến là qué Thuần Chân, làm cho Chấn Mộc rất 
mạnh. Chấn Mộc lại là qué Thé, vi váy mà chắc thắng, Кё địch thuộc 
Thôn - Thổ bị khắc chế át thất bai). Mua thu năm Trùng Hưng thứ hai, 
ачап Nguyên lại vào cướp phá, vua sai bói, được qué Quan biến sang que 
Hoán,Thì Kiến đoán: “Hoán nghĩa Ја tan, là điểm giặc tan”. Sau quân 
Nguyên đến sông Bạch Đằng, quả nhiên thua chạy. Vua khen tài bói 
Dich của Thì Kiến. Năm Nhàm thin, Trùng Hưng năm tht 8 (1292) tháng 
giêng vua hạ lệnh lấy Trần Thi Kiến làm An Phủ Hó Yên Khang (thuộc 
huyện Yên Khánh, Ninh Bình ngày nay). 


Sử không nói rõ, nhưng ta có thể biết quê Quan gồm Tôn trên/Khôn 
dưới, là qué “Mộc khắc Thể”, qué Thể là Mộc, qué Dụng là Thổ, qué khác 
xuất, quê Nội Khón có hào 5 biến thánh qué Khám, như vậy qué biến là 
Phong/Thủy = Hoán, là qué “Thủy sinh Mộc” : qué Thể, Mộc ở thế tương 
sinh được bòi dưỡng manh. Qué Dụng Ја Khón – Thổ bị khắc chế tất hao 
tán, đã hao tổn lại biến sang Khám Thủy åt phải tan dudi nước. 


Đặc biệt những người mà sử sách coi như am hiểu sáu sắc mệnh trời 
và thời đuộc như Trạng Trinh Nguyễn Bình Khiêm hay La Sơn Phu Tử 
Nguyên Thiếp đều là những người tỉnh thông Dịch Ly. Đáng tiếc là sách 
vở không ghi được những ca bói Dich kỳ diệu để lại, сё lë do chinh các 
nhà Nho xưa không coi môn bói Dịch là chính đạo. 

Trong sử sách eó của Trung Quốc lại ghi chép rát nhiều ca bói Dịch 
hay, ta hãy điểm qua mệt số trường hợp. 

Sách Та truyện chép : “Tuyên Công năm thứ 20, quản sư nhà Tân di 
cầu nhà Trịnh để đánh Sở. Giữa đường được tin Trịnh và Sở đã giảng 
hoà, chủ soái là Tuấn Сарко cho ràng không nên tiến quán nửa, nhưng. 
Phó tướng Ја Tiên Cốc hiếu chiến không nghe chỉ huy, tiếp tục tiến. quản, 
Tri Trang Tử bói Dịch gieo được quê Sư có hào 1 bién thành qué Lâm. Lời 
"Từ Hao biến của qué Su nói : “Su xuát di luật, phú tàng hung” ý nói, quân. 
đội xuất binh phải có ký luật, nếu không thi đủ tháng hay bại đều hung. 
Tri Trang Tử liên nói với Tiên Cốc, nhưng Tiên Cốc không nghe, Về sau 
quả nhiên quân Тап đại bại ở nước Sở”. 
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Cũng sách Tả truyện : “Chiêu công năm thứ 13: Nam San là Là Quý, 
một viên quan nước Lô, muốn phan bội Ló đầu hãng nước Té. Trước khi 
hành sự đã gieo được qué Khón, hào 5 biến sang qué Ty. Lới Hào 5 nói: 
Hoàng thường nguyên cát”: ong ta phấn khói cho việc làm của minh lại 
tất tốt, liên dua qué hoi them nhà Dịch học Hue Ва. Hué Ba thấy thái độ 
của Nam San ấp a ấp üng, nén đoán biết có điểu không ngay tháng, liën 
đoán câu “Hoàng thường nguyên cát” rằng : Hoang là sắc ở trong, Thương 
là trang sức, Nguyên là trưởng của Thiện, cho nên nếu việc của ông 
thuộc trung tín thi dai cát, côn nếu thuộc việc xáu, bên trong không 
trung thành thì không được sắc của nó, tất sẽ thất bại không thành. Nam. 
Sơn không nghe lời của Huệ Bá, vé sau qua thất bại. Như vậy là Huệ Bá 
dà nám được cái “Thần” của người bói Dich dé lý gidi qué. 


Cũng theo Tả truyện : "Tương Công năm tih 9, mẹ của Lỗ Thành 
Công là Mục Khương và quan đại phu Kiéu Như thông đảm, lại âm muu 
phế bo ngôi của Thanh Công. Kết quả bại 10, Мис Khương bị nhốt vào 
lành cung. Bà muốn biết vận mệnh của minh ra sao nén đã bói Dich. Ва 
được qué Cấn có 5 hào bién sang qué Tùy. Quan xem bói bỏ qué chủ là 
Сап không dùng, chỉ dùng que Tuy để đoán nén khuyên Mục Khương 
mau trốn di, có thé thoát nạn. Mục Khương củng là người tinh thông quê 
Dich, nên thầy qué góc là Cán có nghĩa là “dừng, là chán lại, hai lần ngàn 
chặn khó qua" nên bà biết có trốn cũng không thoát. Quê Tùy lại có câu. 
“Nguyên Hanh Loi Trinh, vô cửu”, bà ёп bảo quan bốc địch rằng : tôi 
không đủ các đức “nguyên hanh loi trinh", tôi да gáy ra tôi ác, làm hại 
đến mình lai рау loạn quốc дап, làm sao tránh khỏi tai hoạ, nên đành 
chất ë đây. Về sau sur việc xảy ra đúng như thế. 

Sách “Chu Dịch cổ phệ khảo” chép : Kỷ Hiếu Phượng người nhà Thanh 
trước khi di thi bói được qué Khón, hào 6 động có loi từ : “Khön u thach, 
cư tư tật lẻ, nhân u ky cung, bất kiến ky thé, hung !”. Thầy bói giải qué 
nói la không tốt, nhưng Ky Hiểu Phương không tin, cho rằng mình chua 
có vợ, làm sao có thể nói “Bát kiến ky thẻ, hung !” Anh ta đoán : “Khốn ш 
thạch...” có thể là người đứng thứ nhất trên mình là người họ Thạch hoặc 
cú ièn họ anh ta có chữ Thạch bën cạnh, còn mình thé nào cùng đỗ thứ 
bai". Vë sau kết quả đúng như thẻ. Như vậy là Ку Hiếu Phượng đã tín ở 
năng lực của mình và giải đoán theo khả năng thực tế có thể xảy ra, chứ 
không câu në vào li “Lù”, vì trong thực tế nhiều khi gap lời từ xấu ma 
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thành tốt hay lời tu tốt mà thành xấu(như cầu ; Hoàng thuong nguyen 
cát” ở trên). 

Sách Quốc ngt, Chu ngữ phi : “Tan Thành Công lưu vong о Chu, khi 
ông trở vé Tấn, người Tấn xem lành du, đã bói Dịch, được que Сап, ba 
hào biến thành qué Ri. Lời từ qué Cán là : “Nguyên Hanh Loi Trinh”. Loi 
của qué Bì la : "Bi vân phì nhân. bất lợi quân tử trình, đại vàng tiểu lai". 
Người Tấn dựa vào tượng và lời qué đoán là : Tấn Thành Công trẻ vé 
tương xứng nhưng việc bất thành, lai phải ra khỏi chỗ đó”. (Quả Саһ 
Thượng là trời, quả Căn hạ là vua, đó là tượng tốt, tương xứng. Nhưng 
qué Сап hạ lại biến thành Thân, tức là vua lai bién thanh bể tôi, nén sự 
việc diễn biển không kết quả. Ba hào đương của que ha biến thành ba 
hào åm, nén về sau vua phải 3 lần ra khói do". 

Cũng sách Quốc паї, Tấn ngu ghi : “Trong Nhĩ (Tấn văn Công) muôn. 
về nước làm vua, tu mình bói Dich, được qué Dự bien thành qué Truán. 
Từ của que Truân là “nguyên hanh lợi trình, vật dụng, hứu đụ văng, lợi 
kiến hầu”. Tu của диб Dự là : “lợi kiến hầu hành sư”. Thầy đoán qué cán 
cứ vào Tượng qué Truán, trên Khám là nước, dui Chấn hình chiếc xe, 
Tiên cho ràng việc Trọng Nhi trở vé sẽ gặp khó khăn như xe đi gặp nước 
cản, lại thèm lời từ khuyên “vật dung, hừu du văng”, nên nói : "Không 
tốt, bế nhỉ bất thông”. 

Khoa bói Dịch xưa thường liên quan chất chẽ đến khoa Nhân Tưởng 
hoc. Cá hai khoa này đều rất coi trọng trực giác vi cô nhiều điều tiền 
đoán về số phận con người không thé lý giải được "tai вао ?", mà chỉ 
thóngqua hình đáng, vê mát, am thanh phát ra, người có trực giác được. 
rèn luyện mới cô thể nám bắt và cảm nhận được, rồi họ dựa vào “Tượng 
Số” mà dé xuất y kiến. Trong sách “Tướng Mệnh khảo luận” của Vũ tài 
Luc (86) có ghi trường hợp ông Trương Топ Xương, văn hoá chỉ Ьар be 
năm ba chứ, chưa đọc thông viết thạo, sau Cách Mang Тап Hoi làm đến 
"Tổng Dác tỉnh Sơn Dòng, Trương sinh năm Nhâm Ngọ, tháng Nhàm Dần, 
ngày Nhâm Tuất, giờ Nhâm Đán. Thời Trương còn làm bồi bàn, có thầy 
số đã đoán cho ông là "Dai Quý Mệnh” sau sẽ phát to, vì cá bón Thiên. 
Can đều là Nhằm, gọi là “Thiên Nguyên nhất khí Thủy" (Nhâm thuộc 
Thủy); còn ba Địa Chi “Dần, Ngọ, Tuất” hop thành “Ноа Cục” (Ngo thuộc 


"Аб Vũ tài lực Sách da din, Không rõ năm in và nha XB, 
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Hòa; Dần, Ngọ, Tuất là thế Tam Hợp cục). Như vậy trên là Thúy, dưới là 
Hóa, làm thành quê Thủy/Hỏa=Ký Tế, qué đầy thuận lợi của quý Ménh. 
Truong Tôn Xương cồn vải thầy số xin đừng diéu cợt ông, cái thân bôi 
bàn làm gì mà vinh hiển thành bác đại phú quý được. Sau quả Trương 
được піди sang hết mức, tiền сда có bao nhiên không biết, quân sĩ dưới 
quyền có bao nhiêu không bay; đi đến đâu cũng lây vợ, đến nói eó bao 
nhiêu vợ cũng không rõ. Ba điều liên quan 4сп sự giầu sang Trương đều 
không biết . Các thầy số đương thời gọi thé cách Tướng số của Trương là 
"Tam bất tri" để dàt ten. 

Su vàn dung qué dich dé doán уап ménh con nhiéu, tuy nhién phái 
tập trung vào nhứng phương pháp có cc sở lý luận sẽ trình bày duci đây, 

II- Các bước tiến hành 


Phương pháp Bói Dịch gồm những bước tuần tu sau đây : 

1- Tìm qué gốc : cüng goi là quê chủ (Bản Quái hay Chú Quái), hay 
qué Chính. Muốn thế phải tim “Số” của sự vật muấn dir báo. 

2- Lập quê Hỗ tit qué gốc. 

3- Tìm Hào “biến” của quê gốc bằng cách tìm “số” của Hào biến. 

4- Tìm qué Biến sau khi dà tìm được hào bién. Để lý giải các qué trên 
cần tiến hành tiếp các bước sau : 

5- Xác định qué "Thé" và quà "Dung" eia qué gốc và qué biến sau khi - 
đã xác định được hào biến. 

6- Tìm mỗi quan hệ “sinh – khắc" theo Ngủ Hành của Thé và Dung 
trong cả ba qué "Góc, Hỗ, Biến”, 

т- Xác định “Quái Khi” suy vượng của Thể và Dụng vào thời điểm dự báo. 

8- Tham khảo “Quái tử” và "Hào từ” (Hào biến) của qué gốc và qué 
biến để biết hướng tốt xấu đại cương. 

9- Xác định “Tam Yếu” đối với người hay sự vật muốn chiêm đoán 
trong thời điểm đang dự báo. 

10- Kết hợp chát ché các điều trên với “Tượng Số” để lý giải qué Dịch, 
để có thể đưa ra được những dự báo chặt chẽ và hợp lý nhất. Đó là những 
bước tiến hành không thể thiếu của mỗi lần bói Dịch. Dưới đây chúng ta 
đi sáu để tìm hiểu từng bước. 

1- Tìm Quẻ Gốc (quẻ Chính) : 

Theo quan điểm của người xưa thì bất cứ sự vật nào hiện hứu trong 
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một không gian, thời gian nhất định, đều phải mang cái “së” của chung 
trong thời điểm dé. Có thể xác định “sổ” của chúng trong thời điểm xảy 
ra bằng nhiều cách : 

- Hoặc lây “ngày, giờ, năm, tháng” xuất hiện sự vật hay xảy ra hiện 
tượng dé xác dinh số. 

- Hoặc lấy số lượng âm thanh của sự vật dé xác định số. 

- Hoặc lấy hinh thái, máu sắc, vị trí của sự vật lúc xuất hiện để tìm số. 
Vi du mầu đen thuộc Thủy š phương Bác, tương ứng với số 1; mầu đỏ 
thuậc Hỏa ở phương Nam, tương ứng với só 2; mầu xanh thuậc Mộc ở 
phương Đông, tương ứng với số 3; mầu tráng thuc Kim ở phương Tây, 
tương ứng với số 4... 

- Hoặc như vị trí của sự vật ở hướng Tây Bác là hướng của quê Сап số 
6; nếu ở lại hướng Đông Bắc thì là vị trí của que Cấn số 8 v.v... (Chú ý 
phương vị của các quê thì phải theo số Lạc Thư). 

- Hoặc sắc thái sự vật lúc xuất hiện: tươi sáng là thuộc qué Ly số 5, 
vui đẹp là thuộc qué Doài số 6, sác thái nham hiểm là thuộc qué Khám số 
2 v.v... (Sắc thái thuộc bàn chất “sẽ” của qué nên phải lấy theo giá trị “sô” 
của qué). 

- Hoặc có thể đếm số cht viết lúc хау ra du báo dé xác định số, nếu. 
chỉ có một chữ thi đếm sô lượng ký tự trong chu đó để tìm số. tóm lại ta 
có rất nhiều cách xác dinh dé xác dinh “sô” của các sự våt. 

Tuy nhiên phương pháp thông thưởng cho kết quả tốt nhất, từ xưa 
đến nay thường dùng là “láy ngày, giờ, tháng, năm” khi bói Dich để tìm. 
“sô” của qué Góc (qué Chính). Cụ thể các cách đều tiến hành như sau : 

1.1- Dưa theo Giờ, Ngày, Tháng, Năm : Ngày giờ, tháng, пат để 
tính số phải theo âm lịch với Hệ Can Chi và vòng Giáp Ту đã được hoat 
hoá theo cơ chế “âm dương — ngũ hành” và phương vị 8 qué của dịch. Tìm 
“số” ở đây chính là “số Tiên Thiên” cda quả tương ứng với ngày, giờ, 
tháng, năm đó. Ta đã biết số Tiên Thiên của qué chỉ có 8, vì váy nếu số 
lớn hơn 8 thì phải trừ đi 8, số dư của số là quê định tìm, Nếu số ngày, giờ, 
tháng, năm cộng lại mà lớn hơn nhiều làn số 8 thi phải dem chia cho 8, số 
dư là số quê. Nếu số du băng 0, tức là số B (vi 8:8=0). Đó là số của qué. Ta 
cũng phải biết thứ tự Tiên Thiên của qué là thứ tự đọc ngược các số tử 7 
đến 0; như vậy là : Càn-1, Doài-2, Ly-3, Chấn-4, Tón-5, Khẩm-6, Cấn-7, 
Khôn-8. 
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50 của qué Thượng - Do là số du của tổng ba số thuộc “Ngay - Tháng 
— Năm” trừ di 8 (hoặc chia cho 8). 

Số của que На; Đó là số du của tổng bốn số thuộc “Giờ - Ngày — 
Tháng - Năm” trừ đi 8 (hoàc chìa cho 8). 

Tim Hào động: Dom tổng bốn số thuộc “Giờ - Ngày - Tháng - Năm” 
chia cho 6(chữ không phải 8) vi mỗi qué ehi có 6 hào, số dir là số của "Hào 
Động (tinh tu đưới lên). Tim hào động dé tìm qué Biến, dé du báo quá 
trình dién biến của sự việc. 

Vi du 1 : Ngày mỏng 4 tháng ba nam Dinh Sứu, vào giờ Thìn, sẽ khai 
truong cửa hàng. Muốn bói Dich xem có lợi khòng ? 

Ta có các số : ngay 4 tháng 3 (Nàm chi cần số thứ tự của Dia Chi) năm 
Sửu thuộc chỉ thứ 2. Tổng của ba số thuộc “ngày, tháng, nám” là 4+2+3=9; 
9-821. Theo thứ tự Tiên Thiên, số L là số của qué Cần. Vậy ta được que 
“Thượng là Cán. 

Giờ khai trương là giờ Thìn, đứng thứ 5 của 12 Chi. Dem càng với ba 
số trên, ta có Tống của bón số thuộc “giờ, ngày, tháng, năm” là 9+5=14; 
14-8=6. Ta biết số 6 là số Tiên Thiên của qué Khám. Vậy ta được qué Ha 
là qué Khám. 

Nhu vày ta có qué Góc là qué Thiên/Thủy= Tung. 

Hào Đậng: Dem tổng bón só (14) chia cho 6, được 3, dư 2; số 2 là Hào 
2 bién. 

Vi du 2: Ngày 15 tháng 6 năm Bính Ty vào khoảng 9 giờ tối đi du lịch 
bằng máy bay, xem có thuàn lợi không ? 

Ta có: 

+ Quê Thương: 15+6+1 (năm Binh Tý thuộc số 1)<22; 22:8=2, du 6; số. 
6 là số Tiên Thiên của quê Khám. 

+ Qué Ha :9 giờ tới là vào giờ Tuátàm lịch (đứng thứ 11 của 12 Chi; 
ta có tổng 4 số : 22+11=33; 33:8-4, dư 1. Số 1 là số qué Сап. 

Ta được qué Gốc là Thủy/Thiên=Như. 

+ Hào Đóng: Củng lấy Tổng 4 số (33) chia cho 6, được 5, du 3, Số 3 là 
số của hào biến. 

1.2- Nghe tiếng kêu (ат thanh) tìm quê : Đây là cách chiêm bốc 
theo âm thanh, Có thé đếm số lượng tiếng đã phát ra để tìm số qué Thượng, 
Nếu số lượng âm thanh nhiều thi cũng tru đi 8, lấy số du tìm qué. Sau до 
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cộng thêm só giù xảy ra để tim què Hạ, cũng bằng cách chia cho 8 rồi lấy số 
du. Thường dùng dé đoán cát hung của âm thanh phát ra mà ta chưa rõ. 

Muốn tìm hào động thì cũng lấy tổng số tiếng kêu cộng só giờ khi xảy 
та dem chia cho 6, số dư là số của hào động. 

1.3- Xem hình thái, phương vi sự vật dé tìm quê : Có thể dùng 
cách quan sát hình thái, phương vị của vật để tiên đoán hậu vận của sự 
vật. Vi du : ông già, bậc trưởng lão, con voi, con ngựa là thuc quê Căn; 
bà giả; kẻ thứ dán, con trâu, con bò là thuộc quê Khôn; thiếu той, nguoi ty 
thiếp là thuộc qué Doai; vi hương lý, trai tráng, con trai cả là qué Chấn 
v.v... Lấy проте qué đó làm qué Thượng; 18у hướng xuất hiện làm qué 
Ha; phương Bắc thuộc qué Khám, Tây Bắc thuộc que Сап, Đông Вас 
thuộc qué Cán, chính Đông thuộc qué Chấp, Đông Nam thuậc qué Tốn, 
chính Nam thuộc qué Ly, Tây Nam thuộc qué Khôn, chính Tây thuộc qué 
Đài. Như vậy là ta đã tim được qué góc. Lày số của дис Thượng cộng số. 
của qué Па сопа thêm số của giờ khi chiêm Бос, ròi chia cho 8 để tim hào 
động. 

1.4- Lấy chứ viết đẻ tìm qué : Xem cho một người nào đó bằng chữ 
viết của họ thì làm theo cách sau đây : 

®Nếu chỉ có một chứ thì đếm số ký tự trong chứ đó để lấy sở của quê 
'Thượng. Cộng thêm số giờ dé lày số của qué Hạ. Số dé tìm qué Ha dem 
chia cho 6, số du là hào động của qué. 


®Nếu là hai chữ thị lấy số ký tự của chứ đầu tìm số qué Thương; số ký 
tự của chữ thứ hai tìm số quê ha. Cộng thêm số giờ để tìm hào động của 
qué. 

®Nếu từ ba сһ trở lén thi chia đôi số chứ : nứa it phần trên dé tìm số 
qué Thương ; nứa nhiều phần dưới để tìm số qué Hạ (đều phải đếm tổng 
sö ký tự rồi chia cho 8). Số nửa phán đưới cộng thêm số giờ chiêm bác 
chia cho 6 để tìm hào động của qué. Nếu số chứ là số chăn thi chia đôi 
thành hai phần bằng nhau, phần trên thuộc số quẻ Thượng, phần dưới 
thuộc số qué Hạ. 

®Nếu trên bốn chứ là đủ “Tứ Tượng”, chỉ cán đếm số chứ, không cản 
đếm ký tự. Nếu có nhiều câu thi chi dùng câu đầu để tìm số qué Thượng, 
Jë tìm số quë Ha. Các cau khác không đúng. Số để tìm qué Hạ 
cóng thêm số của giờ chiêm bác để tìm hào động. 


1.5: Chiêm đoán những việc khác nhau ; Тау theo yêu cầu từng 
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thời gian, từng sự việc kháe nhau ma eó nhiều cach tìm que khác nhau. 
Chiêm doan vận mệnh thi dùng ngày sinh tháng dé theo Can Chi. Chiêm. 
đoán nói lo âu thì dùng àm thanh phát ra, sắc khí thể hiện ra bên ngoài. 
Chiếm đoán mát của thì dùng tượng của vật mất làm qué Thượng; ngày 
tháng mát làm que Ha; cộng thém giờ xem qué chia 8 dé tim hào động, Vi 
du, mất con ngựa thi dung qué tượng qué Сап, mất con bố, con йё thi 
dùng tượng qué Khón lam quê Thượng; mất đỏ bằng vàng hay kim loai 
quý thì củng dùng tượng qué Сал làm qué Thượng. Chiêm đoán ngày 
xuát hanh hay ngày khai trương việc kinh doanh thi dùng ngày, tháng, 
năm, giờ của các công việc đó để tìm qué. 

1.6- Phuong pháp tv gieo lấy qué ; Một phương pháp quan trọng 
để đoán quẻ cho người khác và cũng cho chính mình là “đương sự phải tur 
gieo lấy quả” rời nhờ người giỏi Dịch đoán giúp. Bởi vì trong thực tế việc 
tự mình thắp hương, hướng làng thanh vào việc hỏi Dich thì qué Dịch 
tìm được thường linh nghiêm hơn. Môi liên hé giữa tâm linh con người 
với việc bói Dich nói riêng và đối với việc du báo nói chung còn là một 
điều khó lý giải hiện nay, chỉ thấy rằng trong thực tế sự linh nghiệm 
thường gắn liên với lòng thành kính và sự khao khát thực sự của con 
người. Tạo Hóa hình như còn nhiều eơ chế bi mật ma con người chưa có 
khá nàng biết hết. 

Điều quan trong là người gieo qué phải sờ tay mình trực tiến vào ` 
những vật dùng để gieo quê, như bỏ có thi (có) hay bó đứa, bó que dùng 
làm thé, những đồng tiền, những con bài hay cả những viên 501 dé sóc 
lén khi gieo que. Có lē khi đương sự trực tiếp sờ vào những vật đó thì 
hình như đã truyền được phần nào tâm tu và nguyên vọng của chính 
minh vào chúng, cho nén thường được những qué khá phù hợp (theo 
kinh nghiệm của nhiều người bới Dịch). 

1- Bói Dịch bằng cỏ Thi 

Người Trung Quốc xưa bói Dich thường dùng có Thi và Mai Rùa, cai 
đó là những đồ linh ứng. Thực ra linh ứng hay khóng là do lòng người, 
còn cë Thi xưa chẳng qua là thứ có thân thẳng rất dễ kiếm ở miền Bắc 
Trung Quốc, khi cát đều thành những đoạn dài khoảng 20cm thì chúng. 
vừa nhỏ, vửa đẹp, dë cầm, dë bảo quản, Người xưa thường dung 50 hay 
100 que cỏ thi, thông thường là 50. 


Nghi lẻ bái Dịch, „Việc boi cò Thi thời có råt phức Lap. Bản thờ phải 
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có kich thước quy định, đặt ngoánh mát về phương Nam. Trên chỉ đặt 
bát hương và hộp có Thi. Có thi phai được bọc trong lua màu dé hay 
hồng, báo quan trong hộp gô thơm, Khi lấy có Thi ra khái bao [ua người 
bái phải cô lòng thanh, cung kinh tháp lên ba nën hương, sau đó phải ho 
cò Thí trên bát hương rôi cung kinh mà khán. Nội dung khấn phải nói rõ: 
Ngày, thang, địa phương, tên người xin que, lý do xin (vi chưa hiểu ró 
lành dữ hay muốn được chỉ bảo thèm điều gi) cán nói rõ. Sau do, tay trái 
cảm bó có Thi, tay phải rút ra 1 cáy Lrà lại trong hộp, con 49 số (số 1 đó 
tượng trưng cho số của Vü Trụ khi chua phân cực không tinh). Rói lấy cà 
hai tay chia đôi 49 số còn lại, để riêng ra hai chiếc khay trên bàn thờ, 
tượng trưng cho sự phán cực âm dương. Từ số cà Thi được phân dôi dó 
mới bát đầu đếm từng phần, cứ 4 số một để tìm số dư. Khi đã đếm hết cả 
hai nita, đem cộng các số du của các làn đếm lại, ta sẽ có các số tuong 
ứng như sau: hoặc 6, Һсас 7, hoặc 8, hoặc 9. 


Số 8 là số “Thái ám” (số của hào âm biển hay hào Lão âm); số 9 la hào 
“Thái Dương” (hào dương biến hay hao lão đương), số 7 là hào “Thiếu. 
Dương”; số 8 là hào “Phiêu Âm”. Cu mười tám lần biến mới được mot qué 
(mài hào phải đếm 3 tấn). Cách tim qué như thé rất phức tạp và mát 
nhiều thi giờ mà thực ra chỉ là cách tìm số dư trong các nhóm có Thi dà 
được phán đôi sau khi trú 1 mà thôi. (Xin bạn đọc tham khảo thêm trung 
sách Kinh Dịch của Ngô Tất Tò, chương “phép bói bằng có thi”). 

Ngày nay, khi nghiên eitu ky phương pháp bói có Thi cổ của Trung 
Quốc ttừ thời nhà Chu để lai), một só nhà Dịch học phường Тау đã nhận. 
ra ràng : phép chia đôi bó có Thi, rồi bót 1, chàng qua là dé tim bón số 
tượng trưng cho bón loại Нао là : số 9 là hào “Dương già" (Thái Duong); 
số 6 là Hào “Âm già" (Thái Âm); sẽ 7 là Hào Thiếu Dương: số 8 là Hào 
“Thiếu Âm (bàng cách cong các số dư tử 1 đến 2, 3 hay 4 trong mỗi lân 
đêm lai. Ta có thể xác dinh luôn Hào thường va Hào biến theo nguyên 
tác đã biết. Cứ Hào già thi “biên”). Người ta củng да dung toán học dé 
tỉnh ra xác suất các Hào xuất. hiện theo cách bói eó Thì xưa là : 

+ 869 (Hào Thái Dương) ; 3/16 
+ Số 6(Hào Thái Âm) 1/16 

+ $67 (Thiếu Dương): 5/16 

+ 86 8 (Thiếu Âm) : 7/16 


Xem đồ xác suất người ta mới phát hiện ra điều “vô lý” trong phép 
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bói cổ : Tân suất xuất hiện của các Hào Thiếu Dương và Thiếu âm không 
дёп nhau, tuy nhiên соп có thể chấp nhàn; nhưng điều vô lý nhất là Thái 
Âm lại xuât hiện tới ba lần ít hơn Thái Dương, trong khi chính hai Hao 
này phải có tần suát ngang nhau. 

Сас Phuong pháo cải tiến : 

l- Dùng 16 viên ngoc giá của Schoenholtz : 

Dua theo tính toán xác suất trên, óng Schoenholtz đã dé xuất möt 
phương pháp đơn giản hơn mà cũng cho kévquá như dùng 50 có Thi : đó 
là dùng 16 viên ngọc giả, có máu sắc theo số lượng xác suất trên : 

Àm; 


= 5 viên màu vàng làm Thiêu Duong; 


-7 viên màu xanh là Thi 


- 3 viên mau đô làm Thai Dương; 
- 1 viên màu lue làm Thái Ата; 

Ta có thể thay 16 viên ngọc giả bằng 16 viên thủy tinh, 16 viên gỗ hay 
16 vật tương ứng có mầu вас như trên. Các viên trên cần bảo quản trong 
một túi sạch. Mỗi lần bói, sau khi làm đúng các nghi lễ, người bói chi cán 
khuây lộn các viên ngọc rồi bốc ra 1vién để ghi Hào tương ứng. Sau đó lại 
bë viên ngọc vào túi và lại khuấy đều dé bóc viên thứ hai để đựng qué 
167). Trong khi hói bằng cỏ Thi hay 50 que thay thế, ta phải đếm đi đếm 
lại tới 18 lần mới tìm được đủ 6 hào cho một quê thì với phương pháp này 
ta chỉ cần bốc 6 lần cho 6 Hão là đã hoàn thành quẻ cần tìm. : 

2- Dùng ba đồng tiền : Phương pháp bói bằng ba đỏng tiền đá duoc 
thông dụng từ đời Đường, Tống Trung Quốc. Dung ba đồng tiền giống 
nhau, lây mặt ngửa có chữ là Dương, mặt sáp là Ат, để trên dia đủ róng 
để gieo. Tiên được bảo quản trên dia đó, trên đây mọt cái bát hay chén 
sạch, đạt sẵn trên bàn tho. Khi boi Dịch, sau nghi lễ cán thiết, người bói 
phải cám lấy ba đồng tiền trong tay, thành kính gieo xuống chiếc dia. 
Mỗi lần gieo ta được một Hào theo số đã biết : (9 1à Thái Duong; 6 là Thái 
Ат; 7 1а Thiếu Dương; 8 là Thiếu Âm). Dé tính ra các số trên, ta theo 
Tuát “Trời 3, Đất 2" (tức Trời tròn, Đất vuông) hay cũng là “Dương 3, Ат 
2). Kết quả như sau ; 

- Ba đồng tiền đều ngửa : ta có ba Dương (3+3+3)=9 (Lào Dương) 

- Ba đồng tiên dèu sáp : ta có ba Ат (2+2+2)=6 (Lào Âm) 


t67) Nguyễn Đại Băng : d; tim Kinh Dịch nguyễn thủy - Làng Văn XB. Canada, 
1958. Tr. 199, 
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. ~Một dòng sắp, hai đồng ngủa : ta có 1 Âm, 2 Dương (2«3--3)-8 (Thiếu 
Ảm) 

- Hai đồng зар, một đồng ngửa : ta có 2 Âm, 1 Duong (2+2+3)=7 (Thiếu 
Dương). 

Qua 6 lan gieo như thể ta Тар được que Dịch càn tim. Cần chú ÿ là xác 
suất xuất hiện các Hao trong việc bói bằng ba đồng tiên khác xác suất, 
bói bằng 50 quả hay 16 viên ngọc. Ta сб: 

+ Хас suất Hao Thái Dương : 1/8 (vi chỉ có một cách sắp xếp (8+3+3) 

+ Xác suất Hào Thái Âm : 1⁄8(vì cmg chí có một cách sắp xếp (2+2+2) 

+ Xác suất Hào Thiếu Dương - 3/8 (vì có ba cách sắp xếp: (34242), 
(24342) (292431 

+ Xác suất Hào Thiếu Âm : 3/8 (vi cũng có Һа cách sắp xếp : (24343), 
(3+2+3!,(3+3+2), 

Theo chúng tôi nghi, xác suất này hợp lý hơn, vi số 8 là số tám cung 
que Hậu Thiên cùng là số của 8 phương hướng khéng gian, vì vậy các Lần 
suất xuất hiện của сас Hao không thể ra ngoài những vị trí đó. 

Theo các phép bơi Dịch trên, qué tìm được có thể kbóng có Hào bién 
(không có Hào nào là Lão Dương hay Lão Âm), cũng có thể tìm được quẻ 
có tử 1 đến 2, 3, 4, 5 hay toàn bộ 6 Hao đều biến (tuy rất hiếm). Khi không 
eó Hào biến ta chi cán tham khảo lời “Tử” của que Gốc là được. Khi có 
Hào bién ta phải tham khảo không những lời “Từ” qué Góc mà còn phải 
tham khảo cả lời “Та” Hào biến cùng lời “Từ” qué biến để phối bop giải 
đoán mới chính xác. 

2- Lập qué Hồ ti qné Góc : 

Bằng cách chỉ lấy 4 hào ở giữa qué Gốc, bỏ hào 1 (hào sơ) và hào 6 (hào 
thượng), tức chỉ lấy các hào “2-8-4-5” để thành lận què mới : 

+ Ba hào “5-4-3” là qué Thượng mới; 

+ Ba hào “4-3-2” là qué Hạ mới. 

Vi dụ : ở trong mục (1.1) ta có qué Gếc là Thiên/Thúy=Tụng : 


PET 
LT» aes 
— + ioa 
— des 
= = ноз 

Hao 1 
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Ta së có qué Hô là Phong/Hóa-Gia nhàn: Z 


3- Tìm quê Biến tir quê Gốc : 

Sau khi tìm được “hào biến” của quẻ Gốc, ta đem biến hảo đó thành. 
“tương phản”, tức hào âm thành hào đương, hào đương thành hào âm, ta 
sẽ dược quê Biến của qué Gốc. Ví dụ trên, ta có qué Gốc là Thiên/ 
Thüy-Tung. Có hao 2 động. Hào 2 à đây là hào đương của qué Khám. 
Nhu vậy hào đương sẽ bién sang hào ám, qué Khám thành qué Khón; ta 
có qué Biến của qué Tung la Thién/Dia-Bi : 


" = 
Que Tung Z= có hào 2 dông —» 


biến thành qué Bi. 


Trong Ví dụ 2 của muc (1.1) ở trèn, ta có qué Gốc là Thüy/ThiénzNhu, 
có hào 3 động. Như vậy hào 3 dương cúa quê Hạ là Càn sẽ biến sang hào 
âm, quê Сап trở thành quê Doài , ta có quê Biến của quê Nhu là Thủy/ 
'Trach=Tiét. 


QuèNhu = 


cóhaoSdóng — >Z Z biến thành qué Tiết: 


Trong phương pháp gieo qué bằng Thè hay dùng ba đồng tiền như đã 
nói ở trên, ta có thể thu được qué Góc (hay qué Tiên Thiên) không eó 
Hào nào “động”, hoặc có 1 hay 2, 3 Hào động: có khi được quê cá 6 Hào 
déu động. Qué có Hao động là quê Biến. Qué không có Hào não động là 
qué “Bất Biến”. Nếu quê có 1 Hào đồng thì phải dua vào lời “Tử” của Hào 
đó kết hợp với lời “Ти” của quê Biển mà giải đoán. Điều này trong “Hệ 
Từ” của Dịch cũng dà nói : Động thi xem sự bién của nó để đoán. Nếu có 
2,8 hay nhiều Hào cùng động thì chứng tó sự việc không ón định, hay lặp 
đi lặp lại, cho nën phải kết hợp các lời “Từ” cia tất eá các Hào động để 
giải đoán. Việc đoán những qué này khóng phải lúc nào cũng dé dàng vi 
lời “Từ” của Hao động nhiều khi mâu thuận nhau, người đoán cán phái 
tinh thông các tình huống nhưng cúa qué Dịch và phải vận dung được 
“Tam Yêu” mới có thể đưa ra được những lời giải đúng. Tóm lại, khí có 
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một Hào động là chỉ chuyên về một việc: nhiêu Hào động la có nhiều su 
việc lặp đi lập lai. Khi qué khóng có Hao động thi chỉ сап xem “Tượng” 
que Gốc để đoán giải. 

Тар xong được ba que "Góc-Hó-Bien" thi coi như việc gieo que dà 
xong. Dé co thé đoán que hop với lý của khoa Tượng 50, cán xác định 
them que Thé và qué Dung trong qué Góc. 

4- Xác dinh thém qué Thé và qué Dung (толк qué Góc : 

Có hai trưởng hop phải phân biệt : 

4.1- Khi xét mot våt tinh hay đơn giän : Nhu đoán nhumg điều cát 
hung đơn giản, một ви việc tức thời, hay xem thói tiết trong ngày thi chỉ 
cận một qué Gốc là dii. Luc dó qué Thượng (Ngoại là qué Thể, còn qué 
На (Nội) là qué Dung. Tại sao lại lày que Thượng làm qué Thé mà không 
láy ngược lai? Là vi trong mỗi Trùng Quái thi chính qué Thượng (Ngoai) 
mới là qué thé hiện bản chát "co ngẫu” của con số thông qua Hào 6 (hào 
thượng) của chúng. Như chúng ta đã khảo sát ở chương “Biển Dich", các 
số Cơ (dương) đều mang Hào Dương ở trên cùng, các sở Ngáu (Ат) đều 
mang Hào ат ở trên cùng. Cũng như con người, Tạo Hóa dà chia thành 
bai loại lớn là đàn ông và đàn bà váy. Chính là do hinh thé bén ngoài với 
những nét đặc trưng cho hai giới mà chúng ta có thể phân biệt được dë 
dàng, y như đặc trưng của hai con sô Nhu vậy là cái “hình hài" bên 
ngoài đã thể hiện cái “bản thể” của hai giới, cũng như cái “Tượng” của 
các Trùng Quái dà thé hiện bàn chát ev ngẫu của chúng. Vì váy mà khi 
xét đơn thuần qué Góc không bién thì qué Thượng là qué Thể, còn que 
Hạ là quê Dụng. 


4.2- Khi x: 


nhiên trong da số các trường hợp, sự vật đều “đóng” hay dang "e quá 
trinh biến đổi, vì váy qué Thé và Dung lai thay đổi. Ly do là vi : cái gì 
thuộc vé "bàn thể” thi thường "bát bien", cn cải thuộc vé sở dung thì 
luón luôn biến động. Cho nên, bát cứ là qué Thượng hay qué Ha, nếu qué 
nào đã có “hào động” để biên sang quê khác thì déu là qué Dựng, còn que 
đứng nguyên không biến đổi là qué Thé. Lấy một vi du, một qué bất kỳ 
nào, nhu qué Tung (thién/thüy! có tương là Nếu nó đứng yên thi 

quê Thể là Сап (quê Thượng), qué Dụng là Khám (quê Hạ). Bất cứ hào 
пао trong ba hào của qué Ha (tie hao sơ, hao 2 và hào 3) ma “động”, bién 
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tu am sang dương hay ngược lại tư dương sang âm, thi chi có qué Hạ la 
thay 01. Nó vẫn là qué Dung. Côn que Thượng (Can) vån dung yên, nó 
vần la que Thể. Nhưng nếu que Tung lại có hào 4 động, que Сап (Thượng) 
bién thành qué Tôn: zzz Сап bién thanh Tôn ==), còn qué Khám (Ha) 
đứng nguyên khong đổi, qué Tung gốc bién thành qué Phong/Thuy-Khón. 
Nhu váy que Khám (Ha) сда qué góc lại là qué Thé , còn qué Can (Thượng) 
của que gốc lại trở thành què Dung. Bất cứ hào nào trong ba hào của qué 
Thượng í tức hào 4, hào 5 và hào thượng) mà “động”, thi qué Сап (Thượng) 
đều phái thay đối : nó vẫn là que Dung, сол quê Khám (Ha) đứng nguyện 
vån là qué Thể. Đó là cách phân biệt "Thé" và “Dụng” khi qué có hào 
biến. 


5. Tìm mối trong quan "Sinh-Khác" giữa Thé và Dung: 


Dé giải đoán tập hợp ba qué vừa tim được là “Gốc-Hỗ-Biến” hợp với 
“Ly” của khoa Tương Số, chúng ta lại phải dựa vào cơ chế tuong tác 
*ginh-khác” của Ngũ Hành. Trong những chương trên, chúng ta đã biết, 
cơ chế "ngũ hành" đã được dùng để “hoạt hoá” hệ thông 64 què Dich theo 
8 nhóm co bản, bao quát cà 8 hướng trong khóng gian. Các nhằm qué 
Dich này lai được gân với hệ Can Chỉ, cũng đã duoc hoạt hoá bằng cơ chế 
“âm đương - ngủ hành" dé đo dac thai gian theo năm, tháng, ngày, gió, 
thành một hệ thống råt chàt chẽ dé định vi “Không — Thoi gian” của 
người xưa. Ai muốn dùng Dịch để dự báo cán phải tinh thông cơ chế này, 
Như vậy mỗi qué co bàn ta gieo được dà mang sẵn trong lòng nó một. 
“Hành” nhát định trang năm Hành của Tạo Hóa. Cùng với Hành, chúng 
có “thanh”, có “sac”, có “phương vi" đặc trưng riêng. Рас biệt là chúng có 
tính “đại điền quy ước” cho một hang người, một loại vật, một số tinh 
cách, một mỗi tương tác riêng với mọi sự vật chung quanh. Chính do dó 
mới có thê dùng các qué vào việc dư báo nhàn sự. 
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Bảng ghi tinh đại diện quy ước đại cương 
của 8 Tượng cơ bản 


(A- Quy ước đôi với giới Tự Nhiễn) 


FG; p: 
8Quë, NE Tụ Nhiên | Ра, Thanh | sự, | Vị | Tính Chất 
o bản, Hành Vị | (Àm 
Саһ +Dương|Khi Duong] Tây | Thương| Tráng| Cay | Cứng mạnh, 
Kim Trời Bắc Hanh,Thóng 
Doai | Âm Bim chinh (Thương Trắng| Cay | Xinh dep 
Km |(Chỗ trúng | Tay Lom xuống 
Ly Hóa Lửa |Chinh| Chủy | Dó | Đáng| Nhiệt nong 
| Mặttrời | Nam Sáng. Rông 
i i trong 
u } —† 
| я P | Chuyén 
Chấp | Duong) Sâm |Chinh| Giác Xanh | Chua пуш 
Mộc | Đăng chuyển 
m E 1 
Tén |ÁmMộc| Giá Deng | Сібе | Xanh | Chua | Xuyên thấu, 
Nam nhún 
nhường 
Khăn | Thúy | Nước ÍChinh 
Mặt Tráng| Bác Vũ | Đen | Мап | Lạnh, Hiểm, 
Đặc giữa. Tôi. 
Cấn |Dương| Nhi | Đồng | Cung | Vàng | Ngọt | Th. Dung 
тьс (Chổlổira)| Bác lật Cần tro. 
9 Е Chả tôi 
Khón [Аһ Tho! bod Tây | Cung | Vang | Ngot| Mam, vấu 
Nam Nhu thuận 
L — PN 
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(B- Quy ước đối với Nhân sự! 


G: 


Dong 
ht = 
Ông già. „Соп | Châu Ngọc, vàng, Dó 
Chồng | Bác rồng, con quy hiếm. Vật trón. 
|juyénquy. với, 000 agag, 
ques д ngưa. 
Bénh Д 
Thiếu nữ, | Miéng| Phối, | Соп Dé |Dó Trang Sức. Vật 
Vol, Phà | B miéng lóm. 
Thiép. miếng 
_ |Benh ] 
Ly | Con |Thiếu Mát | ма, | Chim (Уа đỏ, Sáng bên 
gái Phu, Tim |Bệnh | Tri, Cua, |trong, Và Khí Văn 
thứ Quản Tim, | ëch, Rùa.| thư. 
nhân 
Chẩn | Trai | Мий Gan, | Bệnh А Сау, Gỗ, Tre, Dây, 
Wrưởng | Lớn; Chân, | Gan, | Rồng, |Nhạc cụ bằng gỗ. 
Hương Bàn |Bénh Rán 
Lj chàn |Chán, ы 
Con |Téng ni, | Báp |Bệnh | Gà, Vit, [Сау có, Lóng Vũ 
тёп L o Thưkheo đủi |ởĐùi | chim |Buóm, Quạt, My 
gal ca lay trèn cây |nghê 
Con |Kẻảm | Tai, |B.tai | Lom, Ca [Cung Nó, Công 
. | Trai |muu, Кё | Thận, |Thản, А ránh, Vật ở nước, 
Ehm Thứ loướp Máu. | Máu Mưa, Tuyết, 
car ost Chàng - Миз, |Benh | Chó, |Đất đá, Đến mièu, 
ШЕ Trai, Đứa | Tay, | ở Chuột, |Cửa Khuyết. 
Hs Tré Ngón Mũi, | Loại có 
Ми trò Tay mô 
ү Bung, | Bệnh N А 
къы Ме | |TyVi|gyv, Con [Dê gốm, vật máu 
BI yg |Ваша Вап uni Trán |vàng Vật mềm, Ngủ 
Tay | tay Các... 
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Trở lai vi du ở muc (1.1): Giờ Thin ngày 4 thang 3 năm Dinh Sửu, 
khai trương cửa hàng, ta đã gieo được que Tung bién thành qué Bị thào 
9 động), Như vậy ta có qué Саа (Thượng), là qué Thể, còn qué Khàm (Ha) 
la quê Dụng, vì hào dàng thuộc qué Khám. Ta có các Tượng sau : 

Què Gốc (Thiên/Thủy=Tọng) : Qué Biến (Thiën/Dia=Bi) == 


Qué Hå (Phong/Hóa=(ha Nhân): 


Nhìn vào qué góc, ta thấy qué Thé Cân thuộc Kim, qué Dung Kham 
thuộc Thủy. Kim sinh Thúy, như vậy là qué Thể sinh qué Dung (Sinh 
xuất) chứ kháng phái qué Thể được qué Dụng sinh. Sinh xuất Lát qué 
Thé bị hao, tuy là “tương sinh” nhưng không được tốt lắm. Nhin vào qué 
Hỗ, có tượng “Mộc-Hôa tương sinh”, Hóa càng mạnh, chẳng những không 
bởi bó gì thêm cho Сап Kim mà còn khắc ché Kim, làm cho bản mệnh của 
qué Gốc càng bi hao, bị nguy hiểm. Xét quê Biến là Bì, có tượng Khôn 
“Thổ sinh Сап Kim; bản mệnh là Сап Kim được bồi bổ trong quá trinh 
vận động, nhưng chắc cùng không thể bü lai cái khác chế quá manh tit 
qué Нё và cái hao tổn do “sinh xuất”. Vi vậy tốt nhất là nên chuyển ngày 
khai trương sang mót ngày khác. Ngay quê Biến đã cho ta biết thời điểm 
đó là không thuận lợi (què Bi). Hào 2 động của quê Bi có lời Từ : “Bao 
thừa, tiểu nhân cát, đại nhân bi, hanh” (Tiểu nhân vâng thuận thì tót, 
đại nhân trong cảnh bế tác, nhưng hanh thông). Ca quê và Hào đều khuyến. 
không nën hành động. 

Nếu chuyến ngày khai trương cửa hàng chậm hon hai ngày, sang ngày 
móng 6 tháng З năm Đinh Sửu, cũng vào giờ Thìn chẳng hạn, thì tình thé 
sẽ khác ngay. Та sẽ có các вд: 6+3+2=11; 11-8=3 (Qué Ly-Thượng). Thêm 
số 5 của giờ Thin, ta được : 11+5=16 ; 16: (Quả Khón-Ha). Ta được quả 
Gốc là Hóa/Biaz Ty. Hào động là : 1 , du 4 (Hào 4 động), quê Tý biến. 
thành qué Son/Dia- Вас, Như váy ở quê Thé là Khón-Ha, qué Dung là 
Khám-Thuong. Qué Gốc là que “tương khắc Thố-Thủy”. Qué Biến là qué 
“đồng Hành Thổ” bản mệnh được bồi bó manh. Qué Hå sẽ là : Thủy/ 
SonsKién, cũng là qué “thủy Thó tương khác", nhưng khác xuất, Tháng 
ba lại là tháng “Thổ vượng thủy suy”, tác dụng của Thể së phát huy rất 
manh. Tượng cua bản mệnh trong thoi điểm đó rất vững manh, cha nón 
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có thé nói ngày khai trương vào thoi điểm dà là rất có lợi. 

Giải tiên vi du 2, muc(1.1):9 giờ tối ngày 15 tháng 6 năm Bính Ty (Tý 
thuộc số 1) së khói hành di du lịch bằng máy bay. Xem cát hung của 
chuyển di. Nhu ở muc(L1) dã tinh được quê Gốc là Thiiy/Thién Nhu. có 
hào 3 bién; qué Nhu biến thanh quê Thủy/Trach=Tiết, Qué Hà là Hóa/ 
Trach-Khué. 

Qué Góc (Nhu) 


Que Biến (Tiết) ¡ Quê Hỗ (Khuẻ) 


Que Thế là Kham-Thượng, que Dụng là Càn-Ha. Qué Gốc là quê "tuong 
sinh" Kim-Phủy. Bán mệnh là Thủy được Kim sinh (Sinh nhập rất tốt. 
Que Biên cũng la qué “tương sinh “ Kim-Thủy, bản mệnh được sinh thêm, 
гаї vững, Loi hào bién cũng tốt. Xét qué Hỗ cũng có Doài-Kim sinh 
Thúy, tuy Đoài bị Hóa khắc chế, nhưng bản Mệnh Thủy lại có thé khắc 
Ћоа. Như thế có thé du bảo là ngày giờ xuất hành của chuyến du lịch là 
rất tốt, không có gì dáng lo ngai. 

Tóm lại, khi lý giải mối quan hệ "sinhkháe" giữa các qué cán nắm 
vừng mức độ “tốt xấu” của các môi quan hệ 46. Quan trọng nhất là quan 
hệ giữa Thé và Dụng, cũng như giữa Thé và qué Biến cũng như qué Hó. 

6. Phân loại mối tương quan giữa Thé và Dụng : 

Có thể tóm tắt mối quan hệ đó như sau : 

6.1- Ti Hòa : Khi Thể và Dụng cùng một Hành, như vậy là Thé thêm 
mạnh, Thể được bài bổ thêm : rat tót. Cô tất cà 14 qué Ti Hòa, gồm 8 quê 

“Bát Thuần ” và 6 quê của 3 rạp hoán vi “Thượng Ha”: 

6.1.1- Tám quả Bát Thuần: Thuần Сал, Thuần Đoài, Thuần Ly, Thuần 
Chấn, Thuần Tôn, 'huán Kham, Thuần Сап, Thuần Khón. 

6.1.2- Sáu qué của 2 сар hoán vi “Thương һа”: 

- Cặp qué “Trạch/Thiên=Quải và Thiên/Trạch=Lý:, 
- Cặp qué "Son/Dia-Bác và Địa/Sơn=Khiêm”, 
- Cập qué “Lôi/Phong=Hằng và Phong/Lài-Tch". 

6.2- Tương Sinh : Có 2 lozi : Sinh nháp ; Tức Thé được Dung sinh, 
Thé được bói bó thêm : råt tốt Sinh xuất; Tức Thé sinh Dung. Tuy 
“tương sinh” nhung Thé bi hao tổn : Kkhóng tốt lắm hoặc хай. 


Có tất cá 24 qué Tương Sinh, gòm các loại : 
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6.2.1- Tám qué Thổ sinh Kim (4 сар hoán vi): 
- Gặp “Địa/Thiên=Thái và Thién/Bja- Bi, 
- Cặp "Dja/Trach-Lám và Trach/Dia-Tuy", 
- Cặp “SơwTrach=Tồn và Trach/Son-Hàm", 
- Cặp "Son/ThiénzDai Süc và Thién/Son-Dón". 
6.2.2-Bàn qué Kim sinh Thuy (2 cập hoán уі): 
- Cặp “Thiên Thùy=Tung và Thủy/Thiên=Nhụ”, 
- Cặp "Trach/ThüyeKhón và Thüy/TrachzTiet" 
6.2.3- Bốn qué Thúy sinh Mộc (2 cập hoán vị) : 
~ Cặp Thuy/Lôi=Truân và Lái/ThuyzGi&i", 
- Cặp “Thúy/Phong=Tinh và Phong/Thüy-Hoán". 
6.2.4- Bốn qué Mộc sinh Hóa (2 cặp hoán vị) : 
- Cặp “Lai/Hóa=Phong và Hoa/Loi-Phé Нар”, 
- Сар “Phong/Hỏa=Gia Nhân và Hóa/PhongzDirh". 
6.2.5- Bàn qué Hỏa sinh Thổ (2 сар hoán vị): 
- Cập “Hỏa/Địa=Tấn và Địa/Hỏa=Minh Di", 
~ Cặp "Hóa/San- Lit và Son/Hóa-Bi". 
6.3- Tương Khác : Cũng gồm hai loại ` 
Khác nhập ; Thé bị Dụng khác, Thé sẽ bị ức chế, kìm ham : га хат 
i hé khác Dung, Thé tất bị tön sức, không tót, nhung 
củng không xấu lắm, Thé không có hó trợ. Có 26 qué Tương Khát, gồm 
các nhóm : 
6.3 1- Tam qué Kim khác Mộc (4 cặp hoán vij: 
- Cáp"Trach/Lo ry và LôVTrạch=Quy Миф”, 
~ Cap "Thién/LàizVó Vọng và Lói/Thién-Bai Tráng”, 
- Cap “Trạch/Phang=Đại Quá và Phong/Trach-Trung Phu", 
- Cáp "Thién/PhongeCáu và Phong/Thièn=Tiểu Sc". 
6.3.2- Тат quê Mộc khác Thể (4 cáp hoán vi) : 
- Cáp*LóvDia-Du và Địa/Lôi=Phục”, 
- Сар "Son/Tài-Di và LóvSon-Tiéu Quả”, 
- Cặp “Phong/Địa=Quan và Dia/Phong-Thàng". 
- Cap"Phong/Sen-Tiém và Son/Phong=Cë”. 


510 


HOÀNG TUẤN 


6.3.3- Bon qué Thổ khác Thủy (2 cặp hoàn vi ): 
- Cap “Sơn/Thủy=Mông và Thüy/Son- 
- Cập “Đìịa/Thủy=Sư và Thủy/Địa= Ty" 
6.3 4- Hai qué Thủy khác Hóa (cặp Biến+Phản): 
- Сар “Thủy/Hỏa=Ký Tế và Hỏa/Thủy=V) Tế". 
6.3.5- Bốn qué Hóa khác Kim (2 cập hoán vi): 
- Cặp "Hóa/Thién-Dai Hữu và Thiên/Hỏa=Đồng Nhân”, 
- Cặp “Hỏa/Trạch= Khuê và Trạch/Hỏa=Cách”. 
1- Xác định chu kỳ “suy vượng” của Quái Khí 
Chu kỳ suy vượng của Quái Khí phụ thuộc vào “Hành” của chúng. Ví 
như ta có quả Thé là Chấn — Mộc thi bi qué Dung là Doài – Kim khắc chế, 
điều này nói chung là hung. Tuy nhiên mức độ thì lai tày thời gian mà 
khác nhau. Nèu thời điểm xem qué lai vào giửa mùa Xuân là chu ky 
“Mộc vượng” còn “Kim thì suy”; cái đang suy lại khắc cái đang vượng là 
rât hạn chế, cái “hung” sẽ bị giảm ái nhiều, khóng côn đáng sợ nữa. 
Nhưng củng hai quê đó nếu thời điểm xem qué lại vào mùa Thu là thời 
ky của “Mộc suy Kim thịnh” thi kết quả khắc chế rất mạnh, đã hung 
càng thêm hung, đương sự có thể gặp tai nạn lớn. Vi vậy khi giải đoán. 
qué không thể chi đơn thuán xem "sinh khắc” mà còn phải tính đến sự 
thịnh suy của quái khi theo tứng thời gian khác nhau. Dưới đây là Bảng ˆ 
tóm tắt sự suy vượng do 


Suy vượng của Quái Khi 
Quái khi Vương Suy 
Chấn-D.Mộc Xuân Thu 
Tón-À.Màc Xuán Thu 
L_..Ly -Hoà He Đông 
Càản-D.Kim Thu Xuân, Hè 
LĐaài - À Kim. Thu Xuân, Hë 
Khám - Thuỷ Đông Các tháng 
36.912 
Cán-D.Thó |Сас tháng giao Xuân 
KhónÀ Thể | muà 2.6.9.12 Xuân 
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Тот lai, que Thể chiêm bốc được phải ở vào chu kỹ “vượng” thì quái 
khí mới tốt, rơi vào chu kỹ “suy” là quái khí xấu. Nếu đã suy lại bị qué 
Dụng khác chế (khắc nhập? hoặc “sinh” quê Dụng (smh xuất) thì qué да 
suy càng suy thêm, bản mệnh tất bị hao tón năng. Lấy ví du như có người 
vào mùa he bị ốm, muốn hoi Dịch xem tiên lượng ra sao ? Bói được qué 
“Hỏa/12i=Phệ Hap” Hỏa trên, Mộc đưới : Mộc sinh Hóa, quê tương sinh), 
Được hào biến là hào số 3, quẻ Phệ hap biến thành quê Thuần Ly. Như 
vậy qué Thé là Ly, đang chu kỳ vượng (vào mủa hè). Trong qué Gốc Ly 
được Chấn ~ Mộc sinh; qué Biến lại Thuần Ly, như vậy là Thé được bồi 
bó, rất manh. Cá thể đoán là người này sinh mệnh rất vứng, bệnh át sẽ 
qua. Trái lại, nến bốc được qué “Thủy /Lôi=Truân” (quê Thủy-Mộc tuong 
sinh). Hào biến là hao 1, quà Truán biến thành qué “Thủy/Địa=Tỷ, chuyển. 
thanh qué tương khác “Thổ-Thủy”. © đây qué Thể là Khảm-Thủy, nếu 
vào thời điểm mùa hè, nhất là vào tháng 6 là tháng Thổ thịnh, Thủy suy. 
Nhu vậy ở qué Gốc Thủy dà suy lại “sinh xuất” tát bị hao tốn; ởquẻ Biến, 
'Thủy đã suy lại bị Thổ vượng khác chế (khắc nhàp) tất bị kiệt quệ, qué 
Thé tát bị hao tön nàng, người ốm bệnh sé nàng thêm, có thể không qua 
khỏi. Xét vé đơn thuần về “Tượng” hai quả Gốc và Biến dà (Һау khá ró 
điều đá : quả Thé là người đang ốm (qué Khám) nhu dà được đặt trên cë 
quan tài (tượng qué Chấn-Mộc ở dưới), ở què Biến thì tượng người ốm 
được đặt trên mó đất (qué Khón Ha). Xét thêm qué Hỗ cho chắc, cũng 
thấy : quê Hỗ la Son/Dia- Bác, qué đương ít sắp tiêu còn âm thi nhiều 
đang thịnh, triệu chứng của cái chết вар đến. Có thể nói chắc chắn rằng 
người bệnh này sẽ không sống nổi. 

Quả Gốc (Truân) 2-8 ; Quê Biến (Tỷ) E-E Què Hó (Bác) 8 


8- Thời gian và Phương hướng ứng nghiệm của Qué 
Trong những trường hợp tương đối don giản, khi tìm quà cho một sự 
việc nhất định, ta được qué Bất Biến; lúc đó muốn biết thời gian ứng 
nghiệm, ta chỉ cán lấy tổng của các số Tiên Thiên của qué Thượng lån 
quê На và số của giờ xảy ra sự việc là có thể biết được thời gian ứng 
nghiệm. Trong "Mai Hoa Dịch Số” của Thiệu Khang Triết xưa có nêu môt 
trong những trường hợp như sau : Vào giờ Мао ngày Kỷ Sửu, gặp một 
ông gi di tit phương Tôn (Đông Nam) lại, sắc thái lo âu, hói ông ta có điều 
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gì lo thì óng nói “kháng”. Thiệu Khang Tiết lấy làm la, mới gieo một qué, 
tìm được qué Cấu (óng già là Сап = qué Thượng; phương Tến = quê Ha) có 
Hào “cửu tứ" động. Xem lời “Tử” của Hào thi thấy “Bao vò ngư, hung !° 
(giỏ không са, xấu). Khang Tiết vận đụng “Tam Yếu” và nói với ông già 
rằng : trong vòng 5 ngày ông phải giù gìn cẩn thận, e có đại hoa xây đến 
Quả nhién đúng 5 ngày sau ông già di ăn có bị hace xương cá mà chết. 

Nguồn gốc số 5 : Khang Tiết đã dựa vào số Tiên Thiên của các Đơn 
Quái trong qué Cấu dé tinh : Càn-1, Tón-5, giờ Mão là giờ thứ 4. Dem ba 
số đó công lại chia đôi sẽ được số 5 : (1+5+4=10:2=5). Khang Tiết nói : 
nếu hành động thì ứng nhanh, nên phải lấy số của qué chia đôi. 

Hé Can Chi : Ó chương nghiên eim về HA Đồ và Lac Thư cũng như lý 
thuyết “Tâm Truyền”, chúng ta dà nói qua. Dé đo đathời gian người xưa 
dà dùng bội số của hai số ở trung tâm dày 10 số đếm là hai số 5 và 6. Dem 
nhân đôi các só đỏ ta có 10 Thiên Cau và 12 Địa Chi. Dé có tính nhất 
quán và ứng nghiệm trong tính toán, hệ Can Chỉ cũng phải được “hoạt 
hoá” theo “âm dương — ngũ hành” cùng với Bát Quái. Để tao ra cái “Dụng” 
khi vận động, hệ Can Chi cüng phải gắn liền với tinh chất, phương vị 
theo các “số” của Hậu Thiền Bát Quái, tức là theo Hệ Toa độ có truc 
Tung là hai qué Khảm-Ly (Bác-Nam) và trục Hoành là bai qué Chân- 
Đoài (Dóng-Táy). Vì vậy sự ứng nghiệm của các qué Dịch gắn liền với 
ngày giờ theo Can Chi, ngày ứng nghiệm thì theo Thiên Can còn giờ thì 
theo Địa Chỉ. Lại có một phương hướng chính cho những ứng nghiệm „ 
хау ra khi diễn bién theo phương vi mà qué Biến đó là đại điện. Ta có 
thé xem bảng tóm tắt đưới dày : 

Ngày Giờ và Phương hướng ứng nghiệm của các quê Dịch. 


Hành của Qué 
D.Kim (Гао) |Ngày Tân (Canh) Tuất, Hợi | Tày Bắc 
Thủy (Lạnh) |Ngày Nhám,Quy] ту Chinh Вас 
D.Thá (ẩm) |Ngày Mậu (Kỹ) | Situ, Dán, | Đông Bác 
D.Màc (Gió) Ngày Giáp (ÂU Mão |ChínhĐêng 
А Мдс (Gió) [Ngày Åt (Giáp) | Thìn, Ty |Đông Nam 
Hỏa (Nhiệt [Ngày Bính Đinh Ngo |Chinh Nam 
Â.Thổ (ẩm) |Ngày Кў (Маи) | Mùi, Thân | Tây Nam 
| A Kim (Táo: [Ngày Canh(Tán Chính Tây 


Ngày ứng Giờứng | Hướngưng 
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Phương Vị và Ngũ Hành của Hệ Can Chi theo 8 Qué cơ bản 
Và theo 8 số của cung Lạc Thu 


Đông Nam Nam Tây Nam 
(Thổ) (hoà; (Thổ) 
Mùi 
Bính-Dinh Ky-Thàn 
Dàu 
DOÀL7 so 
CanhTân | Ty (im) 
CÀN.6 
"TTu&t-Hgi 
. (Thủy (Thể) 
Đồng Bắc Bắc тау Bắc 


9- Độ nhanh chậm của ứng nghiệm 

Để xác định độ nhanh hay chậm của các ứng nghiệm sẽ xây ra, người 
ta dira vào các số chỉ thời gian khi gieo qué, Nêu không lấy thời gian mà 
quê chỉ dựa vào hình tượng hay sắc thái của sự vật để tìm, thì ta dựa vào 
số Tiên Thiên của qué Thượng lån qué Hạ. Lấy hai số đó cộng lại là ra số 
ngày sẽ xảy ra ứng nghiệm. Nhanh thì dem chia dói số đó; châm thi dem 
nhân đôi số đó lén; trung binh thì để yên số. 

Nếu dùng thời gian dé gieo qué thì lấy tổng số của ngày, gió, tháng, 
năm để tính ra số ngày ứng nghiệm, theo phương pháp như đã nói 

Ngoài ra còn căn cứ vào tinh huống của người đến bói Dịch mà xác 
định: 

+ Nếu đương sự rất vội vàng, vừa đi vừa chiêm đoán thi thời gian ứng 
nghiệm xây ra sẽ rất nhanh 

+ Nếu người đó không kịp ngôi, mà đứng dé chiếm đoán thì ứng nghiệm 
cũng xảy ra nhanh, 

+ Nếu đương sự ngỏi binh tinh để chiếm doàn thi sự việc xảy ra chậm 
theo số để yên không chia. 

+ Nếu năm mà chiêm hốc thi thời gian ứng nghiệm sẽ châm, số phải 
được nhân lên. 


514 


i с ____НОАМОТУАМ 
Phuong vị của ứng nghiêm : Như trên đã nói, sự ứng nghiệm xây. 
ra theo trục Khám-Ly Ја hợp với Khóng-Thói gian theo trục Tj-Ngo 
(Bác-Nam). Như vậy theo thời gian thi tháng Tý là tháng chính Bác, 
thuộc qué Khám, là tháng 11 ám lịch. Tháng Ngọ là tháng chinh Nam, 
thuộc qué Ly, là tháng 5 âm lich. Tháng Mão thuộc qué Chân ở chính 
Đông, là tháng 2 am lịch. Tháng Dậu ở chính Tây, thuộc qué Doàu, là 
tháng 7 âm lịch. 


Các tháng khác cứ theo phương vị mà tinh ra : Tháng Sửu, Dần, ở 
hướng Đông Bác, là tháng 12 và thang giêng ага lịch. Tháng Thìn, Ty, ở 
hướng Đông Nam, là tháng 3, thang 4 âm lich. Tháng Mui, Thần, ở hướng 
Тау Nam, là tháng 6 và 7 âm lịch. Tháng Tuất, Hợi ở hướng Tây Bác, là 
tháng 9, 10 âm lịch. 

Tóm lại để có thể chiêm đoán qué Dịch được đúng, không những ta 
phải tuân theo trật tự 10 mục đã nêu trên mà còn phải ghi nhớ những 
điều cốt yếu sau дау: 

€ Qué Biến thi căn cứ vào lời “Từ” Hào biến và qué Biến để giải đoán. 
Qué Bất Biến (không có Hào biến) thì сап cứ vào “Tượng” qué Gốc mà 
giải đoán. 

€ Phải tim được Thể và Dung qua “Tượng” của các quà để suy luận. 
Tượng qué là rất quan trọng để phát biểu ý kiến sau khi đã nắm vững - 
Tam Yêu. Người xưa nói : “Biết được Tượng thì cái lý да chita sẵn trang 
dó” 

€ Mỗi qué déu cô “số” của nó. Mỗi Hào củng có số của nó, Tùy theo 
từng sự việc cu thể, từng không gian, từng thời gian khác nhau mà các 
“sô” có ý nghia khác nhau vẻ không gian to nhỏ, vë thời gian ngắn dài, về 
độ cao, chiều sàn, hay sẽ lượng, trọng lượng của ứng nghiệm. Cái “lý” của. 
“sổ” phải phủ hợp với mỗi tình huống khác nhau đó. 

€ Cuối cùng cái “Thần” của sự giải đoán là sự kết hợp nhuần nhuyễn. 
và hợp lý ba yếu tốt “Tượng”, "So", “Lời Tu" (Quái Từ và Hào từ) cùng 
khả năng quan sát tinh tường và nhày bén thông qua Nhìn, Nghe và Trực 
giác của người giải Dịch (Tam Yếu). Dày vừa là khoa hoc (Tượng số Nhị 
phân) vừa là nghệ thuật cần phải đày công nghiên cứu và thực nghiệm 
mới nắm bắt được. 
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III- Ý nghĩa du báo từng nhóm quê “Bát Thuần” 


Cáo mục trên chúng ta đã xét nguyên lý bién hoá của các Trüng quái 
và các quê Biến của 8 qué “Bát Thuần”. Thực tế 64 Trung Quái cũng là 
do những qué biến của 8 que Trùng này tạo thành. Vì уау có thể xếp 64 
Trùng Quái thành 8 nhóm cơ bán theo 8 que "Bát Thuần”, mỗi nhóm là 8 
qué. Chúng cũng mang chung một “Hành” bản mệnh với qué Bát Thuần 
gốc, cũng như cô cùng một phương vi trong 8 hướng của không gian giống 
như qué Bát Thuần góc, bởi vi không gian chi có 8 hướng. Khi vận động, 
8 hướng bi chì phói bái 8 qué Hậu Thiên cơ bản. Hướng của 8 quê Hậu 
“Thiên cơ bản này củng là hướng của 8 “Trung Quái Bát Thuần”, Các qué 
Biến của các Trùng Quái Bát Thuần пау cũng phải ở cùng một hướng với 
qué Bát Thuần gàc. Nếu ta sắp xếp tất cá các que Biến theo 8 nhóm qué 
gốc, ta có thể định vị toàn bộ 64 Trùng quái trong 8 hướng của không 
gian (xem lại hình 52 chương УШ). Mỗi nhóm quê đó cùng có chung một. 
sở tính chát và cùng mang chung những quy ước cơ ban dé dùng cho du 
báo. Những tinh chát và quy ước đó như sau : 

1- Nhóm quê thuộc Càn : Hành Kim (dương); gồm 8 quê : quẻ Bát 
Thuán Сап và 7 Biến quái : 


1) Thuần Càn 5) Phong/Dia-Quan 
2) Thiến/Phong=Cấu 6) Sơr/Địa=Bác 
8) Thiên/Sơn=Độn M Hóa/Dia- Tán 


4) Thién/Dia=Bi 8) Hóa/Thién-Dai Hữu. 

1.1: Số của nhóm ; Thuộc bón số (1,6 - 4 và9). Số 1 là só thu tự Tiên 
Thiên của qué Gốc; số 6 là số cung Lạc Thư của qué Hậu Thiên; sẽ 4 và 9 
1а 2 số “sinh thành” của bản mệnh thuộc Kim, 

1.2: Tính chất,: Cứng, mạnh, tích cực. Hanh thông (như khi mạch 
điện được đồng liên, dong điện chay qua, sự việc được mở ra thông suốt). 

1.8: Thời gian : Cuối Thu, giữa tháng 9 và tháng 10, thời hưng thịnh 
của Càn-Kim. 

1.4: Can Chi tương ứng : Hai Can : Tán-Canh (Kim); Hai Chi : Tuất-Họi, 

1.5: Y nghĩa Thiên Văn : Là khí Dương, là Trời. Là băng tuyết, mưa dá. 

1.6: Y nghĩa Địa Lý : Thuộc phương Tay Bác, nơi khô ráo, vùng cao, 
cảnh quan dep. Nơi yên tình, chốn Dé đã. 

1.7: V nghĩa Nhân su: Trong gia đình là Cha, chủ, bác, người giả cá. 
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Ngoài xã hội là Vua, chúa, сае quan to, các danh nhãn. La quan cai trị 
dàn trong vùng, là người quân tử, người cao thượng. 

1.8: Về Nhân thé và bênh tật : Сап đại điện cho phần cứng của cơ thể 
như đầu, khung xương. Ngũ Tạng thì Сап thuậc Phế-Kìm, phán Thượng 
“Tiêu (tức 1/3 trên của cơ thể, từ cơ Hoành trở nén). Về bệnh, Сап chỉ 
bệnh ở đầu, ở xương cốt, ở Phối. 

1.9 : Về Gia Trạch : Qué Сап chỉ lâu đài, chốn công đường, địch xá. 

Vè Mô ша chôn cất : hợp hướng Tây Bắc, nơi đổi núi khó ráo, khi 
manh, phát về mùa Thu. 

1.10; Các ý nghĩa dự báo khác : Qué Сап hưng thịnh về mua Thu, 
mùa Xuân dé gặp may тап, mùa ha dé có tai hoa, mùa đông bát lợi. 

+ Xuất hành lợi hướng Tây Bắc. 

+ Cầu tải lợi về mùa Thu, mùa Xuân. Số giàu sang, có nhiều của cái, 
châu báu. 

+ Cầu Danh, dë đạt danh vị, đề thăng quan tiến chức. 

+ Phụ nữ cá thai, sinh vào mùa Thu dë đẻ, thuận lei; mùa hé bất lợi. 

2- Nhóm qué Thuộc Khón : Hành Thổ (âm); gòm 8 qué : qué Thuần. 
Khón và 7 qué Biên : 


1) Bát Thuần Khôn 5) Lôi/Thiên=Đại Tráng 
2) Dia/Lói-Phuc 6) Trạch/Thiên=Quải 
3) Địa/Trạch=Lam 7)Thủy/Thiên=Nhu 


4) Địa/Thiên=Thái 8) Thüy/Dia- Ty. 

2.1:86 của nhom : Thuộc bốn số (8, 2 và 5, 10). Số 8 là số Tiên Thiên 
của qué Khón. Số2 là số cung của Lạc Thưcủa qué Hậu Thien. Số 5 và 10 
là só “sinh-thành” của Hành Thổ, bản mệnh của Khôn. 

2.2: Tính chất : Mềm yếu, nhu thuận, bao dụng (tiếp nhận tất cà). 

9.3 Vẻ Thời gian : Bốn tháng giao mùa : tháng 3, tháng 6, tháng 9 và 
tháng 12 của пата. Dó la thời gian Quái Khi vượng. Ngày vượng là các 
ngày 2, 8, 5 và 10. 

2.4: Can Chi tương ứng : Hai Can : Ky và Mậu; Hai Chi : Mùi, Thân. 

2,8: Y nghĩa Thiên уап : là Khí âm, là mặt Trăng. Trời nhiều máy; 
sương mù. 
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2.6 `Y nghĩa Địa lý : Là nơi đất băng, nơi đồng ruông, miễn Trung du 
bằng phẳng. 

2.7 :Ý nghĩa Nhân sự : Trong gia dinh là người me (hay mẹ kẽ), là ba 
già. Ngoài xã hội là số động, là dán chúng, là đàn bà. Dần cày, nhà nóng. 

2.8: Về Nhân Thể và bành tát : Qué Khën đại điện cho phần mềm của 
ceo thể, các cơ bàp, phần bụng, phần “trung tiêu” (tức 1⁄3 giữa cơ thể từ cơ 
Hoành đến rốn, vi vay người bung to củng thuộc qué Khón). Vë Phú 
Tạng là Tỳ Vị. 

Về bệnh, qué Khón chỉ bệnh vé phần mềm, bệnh cơ bắp hay bệnh Ty Vi. 

2.8: Về Gia Trạch : Quê Khôn đại điện cho sự yên tinh nơi cư trú. Nơi 
khí âm thịnh. Nơi dia thế bảng phẳng; miền trung du phi nhiêu; kh? 
dun. 

Vé mồ má, chôn cất lợi hướng Тау Nam, nơi đất thấp, bằng phẳng, 
Vuong Tứ Quý. 

3.10: Các ý nghĩa du báo khác : Qué Khón lợi về các tháng giao mùa, 
vé mua Hạ, Xuân, Thu bất lợi vi là thời gian Quái Khí suy, Xuất hành lợi 
hướng Tây Nam. Cầu tài 101 : dé phát nghề làm nóng. Có nhiều ruộng 
đất. Dễ kiếm tiền bằng nghề gốm sứ, nghề kinh đoanh bông vải, tơ lụa 
nay chăn nuôi. 

Cầu danh : Loi ở sự nhún nhường, nhu thuận, bao dung. 

Phụ nữ có thai sinh dé dễ, lợi vé các tháng tứ quy; khong lợi về mùa 
Xuân (là mùa Thổ bị Mộc vượng khắc chế) 

3- Nhóm qué thuộc Chấn : Hành Mộc (duong); gồm 8quẻ, qué Thuần 
Chấn và 7 qué Biên ; 

1) Quẻ Bát Thuần Chấn 5) Địa/Phong = Thăng 


2) Qué LóvDija = Du 6) Thúy/Phong = Tỉnh 
3) Lói/Thüy = Giải т) Trach/Phong = Dai Quá 
4) Lôi/Phong = Hằng 8) Trach/Lói- Tuy 


3.1: Sé của nhóm : Thuộc bốn số (4, 3 và 3, 8). Số 4 là thứ tự Tiên 
Thiên của quê Chấn; số 3 là cung Lạc Thư của qué Chấn Hậu Thiên; hai 
số 3 và 8 là hai số“sinh-thành” của Hành Mộc, bàn mệnh của qué Chấn. 


8.2: Tính chất : Động, tiếng ầm vang xa. Sự giận дй; việc kinh sợ; việc 
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khẩn cấp. 

3.3 : Về Thời gian : Mùa hanh vượng; mùa Xuân, tháng giêng, hai. 
Sáng sớm, giờ Mão. Ngày vượng : móng 3, móng 4 và móng 8. 

3.4: Can Chi tương Ứng : Hai Can : Giáp, Át; Hai Chỉ : Мао, Dần. 

3.5 : Y nghĩa Thiên Văn : Là trời có sấm, là động. Là buổi sáng, lúc 
mát trời mọc. 

3.6 : Y nghĩa Dia Lý : Nơi có cây cối tươi xanh, tre trúc tốt. nơi có 
đường đi rộng lớn; nơi huyền náo, nhiều tiếng động. Hướng chính Đông. 


3.7 : Y nghìa Nhân sự : Trong gia dinh là anh cá, con trai trưởng. 
Ngoài xã hội là người hiếu động, dán miễn thượng du. 

3.8: Vẻ Nhân Thể và bệnh tật : Quê Chấn là chân, là dài; Phủ Tạng là 
Gan (thuộc mộc). Vë bệnh chỉ bệnh của Gan, bệnh ở chân, ở đủi, hoặc 
bệnh gây lo âu, kinh sợ. 

8.8: Về Gia Trạch : Chỉ lầu gác lợi về hướng Đông, cạnh rừng cây hay 
nơi có cây cối xanh tất. Má må, chôn cất lợi về hướng Đông, vẻ mùa xuán, 
nơi có cây xanh. Båt lợi về mùa thu. 

8.10 : Các ý nghĩa dự báo khác: Qué Chấn vượng về Xuân, He; bất lợi 
vé Thu, Đông, vì là quê thuộc sự sinh trưởng của сау cối, của Hành Mộc 
vượng. i 

Xuất hành lợi hướng đông. Cầu tài lợi : dé thành đạt với nghé làm 
rừng, nghé liên quan đến сау cỏ, lâm sàn. Dé thất bại với các nghé liên. 
quan đến “ngũ kim”. 

Cầu danh : thích hợp với hành động, tháo vát, năng nó, dé nổi danh. 
Không thích hợp với nghề bàn giấy, công tác tĩnh tại. 

Phụ nữ có thai, sinh nở dé vào Xuân, Hà. Mùa Thu hay gập bất trắc. 
Thai đầu dé sinh con trai. Người thuộc quà này tính hay lo sợ vån vo, dé 
bị kinh động. 

4- Nhóm quẻ thuộc Tốn : Hành Mộc (âm), gồm 8 quẻ, quẻ Thuần 
Tón và 7 qué Biến : 

1)Bát Thuán Tón 5) Thiên/Lôi 
2) Phong/Thiên = Tiểu Süc 6) Hóa/Lói 
8)Phong/Hóa = Gianhân 7) Sơn/Lôi = Di 
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4) Phong/Lói = Ích 8) Son/Phong = Cổ, 

4.1: Số của nhóm : Thuộc bến số (5, 4 và 3, 8). Số 5 là thứ tu Tiên 
“Thiên của qué Tôn. Số4 là cung Lac Thưcúa qué Tón Hậu Thiên. Hai số 
3 và 8 là hai số “sinh-thành” của Mộc, bản mệnh của Tôn. 

4.2 : Tính chát : Nhu hoà, xuyên thấu, nhún nhường. Ngoài cứng. 
trong mềm. 

4.3: Về Thời gian : Giao thời giữa Xuân Hà, thuộc tháng ba, giờ Thìn, 
Ty. Ngày ứng : móng 3, móng 5 và móng В. 

4.4: Can Chỉ tương ứng : Can : Át; Hai Chỉ : Thìn, Ty. 

4.8: Y nghĩa Địa Ly : Vùng đất có сау cò tươi tết, hoa máu xanh tươi. 
“Thuộc hướng Đông Nam (hướng nhiều gió và la vị trí của qué Тор Нац 
Thiên). 

4.7: Y nghĩa Nhân Уап: Trong gia dinh la con gái trưởng, con gái lớn. 
ngoài xã hội là bà quả phụ, người tu sĩ, người ở ẩn. 

4.8: Về Nhân Thé và bệnh tật : Tán là cánh tay, bộ phận cử động 
nhiều. Phú Tạng là ruột. Vë bệnh tật : Chỉ bệnh tật ở cánh tay, bệnh 
đương ruột, Còn chỉ сат gió, hàn tà. 

4.9: Về Gia Trạch : Chỉ nơi ở gán chợ. Loi ở chỗ có vườn tuge xanh tốt. 
Nơi ở yên ón, thoáng gió. Mô mà, chón cất hợp hướng Đông Nam, nơi 
nhiều cây, thoáng gió. 

4.10: Các ý nghĩa dự báo khác: Nhóm que Tón lợi vé tháng ba, bất lợi 
về tháng 9 thuộc Сап — Kim và tháng 10 thuộc Deài — Kim. 

Xuất hành lợi hướng Đông Nam, bất lợi hướng Tây Bác, chính Tây. 

Cầu tài lợi : dé phát về nghệ nâng làm, làm việc xuất nhập. 

Cầu danh : Lợi khi gập tu sĩ, giới văn chương. Nghề trà, hoa, trúc, 
móc dễ nói tiếng, Phụ nữ có thai, Xuân Hè dé sinh nở. Mùa Thu hay gặp 
khó khàn. Lần đầu đê sinh con gái. 

5- Nhóm quê thuộc Khám : Thuộc Hành Thủy; gồm 8 qué : Тар 
Khám (bát Thuần) và 7 qué Biến : 


1) Bát Thuần Khám 5) Trach/Hàa = Cách 
2)Thủy/Trạch = Tiết 6)Lói/Hóa = Phong 
3) Thüy/Lài = Truán 7) Dia/Hóa = Minh Di 
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4) Thủy/Hòa = Ky Tế 8) Dia/Thüy = Su 
5.1 : Số của nhóm : Thuócbajsó (6, 1 và 1, 6). Số 6 đầu là số thứ tự Tiên 


Thiên của qué Khám; sở 1 là số cung Lac Thư của qué Hậu Thiên. Còn 1 
và 61а hai số “sinh-thành” của Thủy, bản mệnh của Khám. 


5.2: Tính chát: Thảm hiểm; lạnh; ngoài mềm trong cứng; đặc. 

5.3: Về Thời gian : Mùa Đông; tháng 11, 12 là thời của qué Khám. Các 
ngày vượng : mồng 1 và mồng 6. 

5.4: Can Chi tương ứng : Hai Can ; Nhâm, Quy, Chi : Ty. 

55:Y nghĩa Thiên Văn : Khàm là nước; là mát Trăng; là mua; là 
Tuyét, suong mu; là ban dém. 

5.6: Y nghĩa Dia Lý : là sông, suối, hó ao; là vùng đất thấp có nước 
cháy. Phương hướng ' chính Bắc. 

5.7 : Y nghĩa Nhân sự : Trong gia đình là con trai thứ. Ngoài xã hội là 
người sống trên sông nước. Phường trộm cướp. Кё vụ lợi. Кё có lòng 
nham hiểm, âm mưu khó 4д. 

5.8: Về Nhân Thể và bệnh tật : Kham là tai, là thính giác. Phú tạng là 
Thận, là máu. 

Vé bệnh chỉ bệnh đau tai; bệnh Thận, bệnh vé máu. Cảm do nước 
lạnh. А 

5.9: Về Gia Trạch : Qué Khám chi gia trach hay gặp bát an, trộm cáp. 
Noi ở gần sông hó có lợi. Mỏ má, chôn cất lợi hướng Bắc, phát về mùa 
Đồng. Bất lợi về các tháng Tứ Quý. 

5.10 : Các ý nghĩa du báo khác : Nhóm qué Khàm lợi về tháng Một, 
Chap; hướng chính Bác. Bát lợi về các gháng 3, 6, 9, 12 (là các tháng 
“Thìn, Tuất, Sửu, Mùi). Xuất hành theo các hướng lợi và vào các tháng 
Một, Chap là các tháng Quái khí vượng thì có lợi, tránh được các điều 
hai hoặc trở ngại có thể xảy ra. 

Cầu tài lợi : Dễ thành công, Phát tài với các nghề liên quan đến sông. 
nước, nghề kinh doanh thủy sản, nghề mở phòng trà, tửu quán, hàng giải 
khát hay kinh doanh khách sạn. Cầu danh : khó thành, hay gặp gian 
nan, trår trở. 

Giao thiệp cần dé phòng kë gian mạnh xảo trá. Kiện tụng thường bi 
bất lợi 
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Số bi Һат, cô độc, Nên tránh các tháng Thìn, Tuất, Sửu, Mui. Phụ nữ 
sinh nở thuận vé mùa Dóng. Cần lưu ý là hay bị đẻ kho nhất là tháng 4 
tháng Tứ Quy. . 

6- Nhóm qué thuộc Ly : Thuộc Hành Hóa; gồm 8 què: qué Thuần Ly 
và" qué Bién. 


l) Bát Thuần Lv 5) Sơn/Thủy = Mông 

2) Hòa/Sơn = Lữ 6›Phong/Thủy = Hoán 

3) Hóa/Phong = Dinh 7) Thién/Thüy = Tung 

4) Hòa/Thúy = Vi Tế 8) Thién/Hóa = Đồng Nhân. 


6.1 : Số của nhóm : Thuộc các số (3, 9 và 2,7). Số 3 là vị trí Tiên Thiên 
của qué. Số 9 là số cung Lạc Thư của quả Hậu Thiên. Còn 2, 7 là hai số 
"sinh-thành" của Hành Hỏa, bản mệnh của qué Ly. 

6.2: Tinh chất : Trong sáng, văn minh. Ngoài cứng mà trong mềm. 

6.3 : Và Thời gian : Thuộc mùa Hạ, tháng 5. Ngày vượng : mồng 2, 
móng 3 và móng 7. 

,6.4: Can Chỉ tương ứng : Hai Can : Bính, Dinh; Chi: Ngọ(giữa trưa — 
chỉnh Nam). 

6,5: Y nghĩa Thiền văn : Ly là ban ngày; là Маі Trời ; là ánh sáng, tia 
chớp. Là ráng trời, cầu vóng. 

6.6 : Y nghĩa Địa lý : Nơi nắng nóng; nơi khô ráo. Là lò nang đỏ gốm. 
Phương hướng : chính Nam. 

6.7; Y nghĩa Nhân su: Trong gia dinh, Ly là con gái thứ. Ngoài xã hội 
la quân nhân; người đội mu sắt. Còn chi giới văn chương, nghệ si; người 
thông mính, ham học; người có tâm hồn trong sáng. 

6.8 : Về Nhân Thể và Bệnh tát : Ly là mắt, là Thị giác. Phú tạng là 
Tâm và vùng Thượng Tiêu, tức 1⁄3 trên của cơ thề (từ cơ hoành trở lên 
miệng). Về bệnh, chỉ bệnh về mát, bệnh Tìm và Thượng Tiêu. 

6.9 : Về Gia Trạch : Qué Ly chỉ gia trach yên vui, ở nơi khô ráo, sàng 
súa, nhiều ánh nắng mát trời. Chú ý dé phòng hỏa tai, 

Vè mó má, chôn cất, lợi về hướng chinh Nam, nơi khó ráo, sáng súa. 

6.10 : Các ý nghĩa du báo khác : Qué Ly vượng vë mùa Hạ, hướng 
chính Nam, tháng 5. Mùa Đông bị Thủy khắc, lại là mủa Hỏa suy, mọi 
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việc không lợi. 

Xuất hành : bất lợi về hướng bác, vào tháng Một, Chạp. Đi đường 
thủy phải cán {һап và nên hạn chế. 

Cầu tài lợi : Dë phát đạt, Hợp với các nghề trí óc, nghiên cứu, văn. 
nghé hoặc nghề văn phòng, nghề thuộc kỹ thuật nung luyện. Không hop 
với các nghề liên quan đến sóng nước. Cầu Danh : có lợi khi gặp các 
người hoạt động văn chương, nghệ thuật, dé thành danh với các nghề đó. 
Hồn nhán : bay gập trác trở, đở dang. 

Phụ nữ sinh đẻ vào mùa Hè dë dàng, vào mùa Đông hay gặp trở ngại. 

7- Nhóm thuộc qué Cấn : Hành Thổ (dương): gồm 8 qué : qué Thuần. 
Сап và 7 quẻ Biến : 


1) Bái Thuần Cấn 5) Hỏa/Trạch = Khuê 
2)Son/Hàa = Bí 6) Thiên/Trạch = Ly 

3) Sơn/Thiên =DạiSúc — 7)Phong/Trach = Trung Phu 
4) Bon/Trach = Tổn 8) Pheng/Son = Tiệm. 


7.1: Số của Nhóm : thuộc các số (7, 8 và 5, 10). Số 7 là vị tri Tiên Thiên. 
của quẻ. 56 8 là số cung Lạc Thư của quẻ Hậu Thiên, Còn 5 và 10 là hai số 
“sinh-thănh” của Thổ, bản mệnh của qué Cấn. 

7.2: Tính chát.: Tĩnh lặng. Dùng lại, cản trở. Đứng yên (Tinh). Vật lôi 
lên. Sự quay lưng lại, sự trở ngại. Tính đo dự. 

7.3 : Vẻ Thời gian : Tháng ứng nghiệm là giữa Đông và Xuân, thuộc 
tháng 12. Ngày ứng : mồng 5, mồng 7, mồng 8 và 10, 

7.4: Can Chi tương ứng : Hai Can : Suu, Dần, chỉ : Mậu. 

7.5: Ý nghĩa THiên văn : Thiền tượng là тау mù; Thiên sác là máu 
xanh xám. Phương hướng là Đông Bắc. 

7.6: Ý nghĩa Địa lý : Cấn là múi, chỉ nơi núi non; đường núi khó khăn. 
Chỉ hướng Đông Bắc. 

1.7 : Ý nghĩa Nhân sy: "Trong gia dinh là con trai út. Ngoài xã hội chỉ 
trai tráng, dân trong núi, người ở ẩn, kẻ an nhàn. 

7.8: Về Nhân Thé và bệnh tật : Cấn chỉ ngón tay trò, chỉ Mũi (Khu 
giác). Còn chỉ lưng, chỉ xương. 

Vë bệnh, chỉ bénh ở Mũi, ở ngón tay. Bệnh đau lưng, đan xương. 

7.9: Về Gia Trạch : Chỉ nơi ở có núi non, gần đường lớn, chỉ sự tinh 
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làng. Ó nơi huyền náo hay gặp bát ổn hoặc người trong nhà không hoà 
thuận. Dat lợi về mua Xuân vì là mùa Mộc vượng, Thổ bị khác chế. 

7.10: Các ý nghĩa dự báo khác: Qué Сап lợi vẻ hưởng Đông Bác vào 
tháng giữa Đông Xuân (tháng Chạp và tháng Giêng}, bất lợi vẻ Xuân Hè 
là các tháng Mộc vượng. 


i : hay gặp trở ngại, việc khó thành. Nghề dễ thành công 
liên quan đến vùng núi. Cầu danh : khó khăn, kho thành danh. Hợp với. 
chức vụ miền núi. 

điên nhân : Không hop với người đô thi. Trai trẻ tính hay do dự, 
xuốn đừng lại, yên phận. Về già thường dó dang. 

Phụ nữ sinh dé hay gặp khó khăn, nhật là vé Xuân Hè, dé bị hao tần 
cơ thể. 

8- Nhóm qué thuộc Đoài : Hành Kim (ата); góm 8 qué, qué Thuần 
Doi và 7 qué Biến ; 


1) Bát Thuần Đoài 2) Thủy/Sơn = Kiến 
2)Trach/Thüy -Khón — 4)Dia/Son = Khiêm 

8) Trạch/Địa = Tuy T) Lôi/Sơn = Tiểu Quá 

4) Trach/Son = Hàm 8) Lói/Trach = Quy Muĝi. 


8.1: Số của nhóm : Thuộc bôn số (2, 7 và 4,9). Số2 là vi trí Tiên Thiên 
của qué Doài. Sá 7 là cung Lạc Thư của qué Doai Hậu Thiên. Số 4 và 9 là 
hai số “sinh-thành” của Hành Kim (ám), bản mệnh của qué Doài. 

8.2 : Tính chất :Qué Đoài chỉ sự vui vẻ, dep dë, Doài là môi, miệng, 
nên còn chỉ những việc liên quan đến “khẩu thiệt” như ăn uống, thói hay 
nói nhàm, sự giềm pha v.v... Còn chỉ cả tinh hư hỏng của con gái. 

8.3: Về Thời gian ; Ung vào mùa Thu, tháng 8, Ngày ứng : móng 2, 
mồng 7, móng 4 và mông 9. 

8.4: Can Chi tương ứng: Hai Can ; Canh, Тап, Chỉ : Dậu (chính Тау). 

8.5 : Ý nghĩa Thiên Văn : Thiên tượng là Trăng поп, là Sao, là mưa io. 

8.6: Y nghĩa Địa Lý : Doài là dám, là ruộng trüng, ruộng nước. Còn 
chỉ nơi núi 12, đất sut. Hướng chinh Tây. 

8.7: Y nghĩa Nhân sự : Trong gia đình là con gái út, là ty thiếp. Ngoài 
xã hội chỉ thiến nữ, văn công. Còn chỉ cô đồng, bà cốt, người làm việc 
phiên địch. 
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8,8: Về Nhân Thé và bệnh tât : Doài là Miếng, là Lưỡi (Vi giác). Phú 
tạng là Phổi. Chi bệnh vé Phổi, về miệng, luči, có họng, bệnh do ăn uống 
ii miệng vào. 

8.9; Về Gia Trạch : Nơi ở lợi vé hưởng Тау, chỗ gån dám trach, ruóng 
nước, Qué Doài chỉ gia đình vui vé nhưng cũng hay тай yên ёп về miệng 
lưỡi, lời thị phi. Mó má, chôn cất hợp với hướng Tây, mua Thu. Bất lợi vé 
mùa Hè. 

8.10: Các ý nghĩa du báo khác : Quê Đoài là quê thuộc Tây-Kim, bat 
lợi về hướng Nam, và vào mùa Hạ. Xuất hành không lợi vào thời gian và 
hướng đã nói. Саш tài lợi : thường gặp khó khan vi lắm kê gièm pha. 
Nhưng dễ phát với các nghề liên quan đến khẩu thiệt, như nghề luật sư, 
nghề thuyết giáo, chinh tri, nghề mãi giới. cũng hợp với nghề y được. 

Cần danh : thường khó thành công vì dë bị giém pha, ché trách. Dễ 
thành danh với nghề y dược. 

Giao dich : hay bi rác rối vì miệng lưỡi, chuyện linh tinh. Cán dé 
phóng bi kién tung. 

Hàn nhàn : gặp được điều tốt lành, tim được vợ dep, nhưng cũng dễ bi 
gièm pha, gặp khó khăn lúc đầu. 

Phụ nữ sinh đẻ dé sinh con gái, thuận lợi về mùa Thu, hay trắc trở vé 
mùa He. 

" 


жож 


Đến đây, chúng ta dà theo cách cia người xưa truyền lại, sắp xếp một 
cách đại lược mọi sự vật, mọi tình huống, mọi tinh chất, mọi khả năng 
vào một trong 8 nhóm que cơ bản dai diện cho 8 vi tri phương hướng cơ 
bàn tồn tại trong không gian. Dù sao thi đó cúng chỉ là một cách sắp xếp 
hết sức đại lược, không thể não đầy đủ để thỏa mãn mọi tình huống 
trong thực tế. Người dũng Dich dé du báo cán phát huy chính khả nàng 
suy dién của bản thân để có thể sắp xếp mọi trường hợp cần dự báo vào 
trong nội dung các nhóm qué Dịch cho phù hợp thì mới có thể dat kết 
ача cao. phải luôn ghi nho ba điều “Tam Yếu” đã được người xưa truyền. 
lại cũng với nội dung việc gieo quê và điển giải quê để có thể truyền đạt, 
được cái “Thần” của mỗi quê. 
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CHUONG II 


TÍNH SỐ HÀ LẠC 
(Gòn gọt là Tám chữ Hà Lạc) 


Một ứng dụng quan trong ra của Dich vấn đã được lưu hành rộng 
rài trong dán lâu đời, đó là món tính số Hà Lạc cho mỗi con người để dự 
đoán vận mệnh của họ. Xuất phát điểm của lòng tin này cũng là do lòng 
tin ở Dịch lý. Dich đã chỉ ra rằng, "van vật, trong đó di nhiên gồm cả con 
người, đều phải tuần theo những quy luật biến địch chung của Và Tru; 
mà những quy luật này lai thé hiện trong sự bién hoá của các con số viết, 
theo cơ chế Nhị phản”. Vì vậy соп người có thể tìm hiểu chính mình 
thông qua сас con số. Còn các con số tuy sinh ra уб vàn những vé cơ bản 
chỉ có 10 số đếm mà thôi (gồm 5 số sinh và 5 số thành) mà chúng ta đã 
khảo sát trong bảng Hà Då. Khi các con số bién chuyển để tạo ra cái 
"Dung" của chúng, thì chúng tuân theo quy luật của “Lạc Thư”. Các con 
số, dù có sinh ra bao nhiều, cũng không thoát khỏi bón phương tam 
hướng của Khóng gian, cũng như không thể ra ngoài vòng Thời gian của 
các chu trình Giáp Ty- Quỹ Hoi. Chúng ta đã biết, Thiên văn học ngày 
nay cũng nhu xưa kia hang ngàn пат trước, con người đã biết, một năm, 
thời tiết bằng một vòng quả Đất quay quanh mặt Trừi, có độ dài là 365,25 
ngày. Một đại chu ky 60 nám thời tiết có 21.914,5 ngày, Theo âm-đương 
lịch xưa, mỗi ngày chia ra làm 12 giờ (1 gió ám-đương lịch bằng 2 giờ 
dương lịch). Trong 60 nám của một vòng Giáp Ty có tất cả là (21.914,5 x 
12) = 262.974 giờ, Mỗi giờ là một vị trí trong “Không-Thời gian” của 60 
năm. Như vậy là một người sinh vào giờ nào, ngày nàa, tháng nào, năm 
nào là đã có một vị trí nhất định trong không gian và trong chuỗi thời 
gian 21.914,6 ngày hay 262,974 giờ của vùng 60 năm đó, Con người thông 
qua nghiên cim các con số, có thể định vị được “hệ Tọa đệ” Không-Thời 
gian của bản thân mình bằng phuong pháp tinh “số” Hà Lac cho Hệ Can 
Chỉ đại điện cho ngày sinh tháng đẻ của mình. Người khai sinh ra phương 
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pháp này là nhà Toán học kiêm triết gia Trần Đoàn. Ông sinh vào cuối 
doi Đường (618-906) nổi tiếng vé tinh thông Dịch lý. Ông đã dũng 4 mốc 
lớn về thời gian của mỗi người khi được sinh ra, đã được Can Chỉ hóa 
thành 4 cập góm 8 chữ để tinh toán, định vi con người cùng tỉnh cách và 
số phận của ho trong Không-Thời gian. Đá là : 

1- Năm sinh; 2- Tháng sinh; 3- Ngày sinh; 4- Gi sinh 

Cả bón mốc đó đều phải tinh theo Lich Can Chi đã được mã hóa để do 
thời gian của А Đông xưa. Mỗi móc được ký hiệu bằng một сар Can Chi 
và như vậy ta có 4 cặp gồm 8 chữ. Mỗi chứ này sẽ được đối chiếu với số 
của chúng trong Hà Đồ và Lạc Thư để tìm quỹ đạo tương ứng, nên gọi là 
"Bát Tự Hà Lac". Ví dụ một người được sinh ra vào đúng nửa đêm ngày 
móng 10 tháng ha năm 2000. Ta phải đổi ngày giờ đó ra âm-đương lich 
theo Can Chỉ. Tra trong Lịch, ta сё: năm 2000 là năm Canh Thin; tháng 
ba dương là tháng hai nám Canh Thìn tức thang Kỷ Mão; ngày mồng 10 
đương là ngày mồng 5 âm, tức ngày Dinh Мао; nửa đêm ngày Dinh Mái 
thuộc giờ Canh ТУ. Kết quả ta có tám chữ Can Chi là : 

+ Giờ Canh Tý 

+ Ngày Dinh Мао 

+ Tháng Kỷ Mão 

+ Năm Canh Thìn. 

Muốn sử dung được tám chữ đó để dự đoan số Hà Lạc, ta phải thuộc 
những quy ước “hoạt hóa” hệ Can Chi theo Dịch cũng như su định vị 
chúng qua bång Hà Dá và Lac Thư mà chứng ta đã nghiên cứu ở các 
phần trên. 


Phương pháp lây số Tử vi sau này cũng dua theo sự “định vị” vé không 
gian và thời gian như trên để tính ra các lá số khác nhau. Trong Tử Vi 
thì số giờ trong 60 nàm được nhân đôi để phủ hợp với sự phân cực “âm 
dương” của các lá số. Kết quả ta có 262.874 x 2 = 525.948 lá зб. Các lá số 
đồ 1a để biểu hiện những tính chất khác nhau cúa các hé Тоа Độ Không- 
"Thời gian tính theo giờ. Người xưa cho rằng, con người sinh ra ở bệ Toa 
Độ nào thì phải chịu sự chỉ phối bởi những tính chất đạc trưng của hệ 
Тоа Độ dé. Chính những tính chất của hé Toa Độ quyết dinh cá “thể 
chất” lẫn “khí chat” căn bản của mỗi người. Khoa Hà Lac thì tìm những 
tính chất đặc trưng cho từng hé Toa Độ qua các qué Dich, rói giải đoán 
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qué bằng "tượng số” và “ly sò”. con Khoa Tư vi thi quy những tính chất 
của các hé Toa Độ vào 108 yếu tố cơ bản, gọi là "Tinh" (ngón ngữ thông 
thường dich chữ Tĩnh là “sao”, thanh 108 sao Tu Vi), cung mỗi tương tác 
“tương sinh, tương phản” của chúng, tạo thành những “Thè” khác nhau 
của vận mệnh con người. Cho nên có thể nói rằng, tám chữ Hà Lạc hay số 
"Tứ Vilà những phương pháp phân loại con người theo vị trí Không Thời 
gian của người xưa. Dúng hay sai thì дау cũng là một công trình nghiên. 
cứu của các học giá xưa dé lại trong kho tàng văn hoá cổ, råt kỳ lạ và đầy 
trí tuệ, có sức hấp đẫn rất lớn. Nếu coi đó là một môn phản loại nhân hạc 
có thì rất đảng cho chúng ta bo thi giờ tim hiểu lại, vì chưa có công 
trình пао trên thế giói lại di sáu vào tinh cách và số phận con người nhu 
môn “số Hà lac" và “sẽ Tử Vi” là những món ứng dung của Dịch cổ. Nó 
khác các công trình khoa học hiện đai là không chia cắt mỗi vấn dé ra. 
thành nhiều mẫu riêng biệt để đi sâu. nghiên cứu từng chỉ tiết eu thể và 
đựa trên thực nghiệm để chứng ranh, С đây, là một, công trình có tính 
tổng hợp on người bao gồm nhân tướng, tính chat và khi chất làn 
những điều kiện không - thời gian mà cá nhân đó sống để hiét những 
quy luật vận động về cuộc đời và vận mệnh của mỗi cá thể. Nó dựa trên 
“Tượng Số” để xuất y, dé cao phương pháp nhân thức “lý trí” thông qua 
trực giác và kinh nghiệm. Như vậy phương pháp nghiên cứu khoa học 
hiện đại và khoa nhân học cổ trái ngược nhau. Không thể đơn thuần coi 
phương рһар não là đúng dàn, phương pháp nào là sai hoàn toàn, ma cả 
hai đều phai dùng đến; chúng là hai phuong pháp doi xứng nhau, làm 
ám đương cho nhau, bố sung cho nhau. Chúng “tương phản” nhưng "bát 
khả tương vẻ” như tu tưởng của Dịch. 

Có người đặt càu hài : “Có hàng tỷ người trên trái đất, vận mệnh của 
mài người mót khác, mà lại chi bao gồm trong 64 qué Dịch hay nhiều lắm 
Jà trong nửa triệu lá số Tử Vi, như vậy thi sẽ có hàng triệu người cùng 
chung một lá số và số phản ho sẽ giống hệt nhau ? Điều đó khó có thể 
chấp nhận ! Dé trá lời câu hỏi đó, ta cản nêu ra một câu hỏi khác mà ai 
cũng nhận thấy là đúng : “Tại sao củng có hàng tỷ người mã người ta lại 
chỉ phân ra làm hai loại là dàn ông và dàn bà nhưng lại tuyệt đối đúng ? 
Lē nào số phán của một nita së đàn ông hay một nửa số đán bà trên toàn 
cầu lai giống hệt nhau ! Hai loại đó đúng về mặt giới tình, nhưng không 
phái ai cùng giới là giống y hệt nhau. Rõ ràng да quan niệm là một món 
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“phân loại học” thi nó có tiêu chi của việc phán loại đó. Tiêu chí ở дау là 
dua theo hệ "Toa độ không-Lhời gian" của từng “giờ, ngày, tháng, năm 
sinh” và nhứng tinh chất đặc trưng cua Vũ Trụ (Troi Đất) đối với từng vi 
trí di, mà người xưa gọi là “sao” tao thành. Vậy những "sao" пау là do 
chú quan của con người Бау đặt ra hay có thực ? Như trên ta đã dé cập 
đến, “sao” chỉ là danh từ chỉ những tính chất của vị trí đó, mà nhứng tính 
chất này là hệ quà của sự hoat hoá Hệ Can Chỉ theo Dich lý tao thanh, cụ 
thể là theo “Âm Dương - Май Hành”. Việc chia ra tới trên nda triệu 
trường hợp là da quá lớn, nhưng nó råt hợp lý vì cùng dựa trên sự định vi 
theo giờ sinh, прћза là những người sinh củng một ngày, giờ, tháng, năm 
đầu có chung một vi trí “không-thời gian”. Tuy có nhiều người cùng nhám 
nhưng tuyệt đối họ không gióng và không thể giống nhau hoàn toàn, vì 
tương tác của các mối quan hệ cụ thế và chỉ Liết giữa từng cá thể và hoàn. 
cảnh cụ thể của từng cá thể là vô củng. 

Theo Hà Lạc và Tử Vi thì “Уап Mệnh” con người là do tính cách và 
khí chất của họ tương tác với ngoại cảnh (Thiên Thời và Địa cuộc) tao 
thành. Tuy nhiên việc xem xét để dự đoán được tinh cách và khi chất con 
người một cách chính xác là rất khó khăn. Ngay Khổng Minh thời xưa, 
một người nổi tiếng về cách dùng người và tinh thông Dich lý, đã đoán 
trước tướng Ngụy Diên sẽ làm phán sau này và đã có kế hoạch đối phà 
vach зап tit hàng chục năm trước, cũng đã phải viết : “tính người rất khó 
hiểu, dung mạo thì bất nhất, hành động thì trăm ngàn lối khác nhau, 
khó lường... Kẻ tròng hiển lành nhu thuận mà vô dao; kẻ bé ngoài trông 
cung kinh mà trong lòng trí trá vô lê; kẻ trồng hùng đứng nhưng lại nhát 
gan; kê có vé tận tụy nhưng lai bất trung...” Ông đã tìm ra bây cách phối 
hop để tìm hiểu người như sau : 


1) Đem điều phải, lẽ trái hỏi họ để tìm hiểu chí hướng của họ. 
9) Dem lý luận đồn họ vào thế bí để biết phản ứng đúng sai. 
3) Lấy mưu trí thử họ để dò biết kiến thức, —_ 

4) Cho họ biết những khó khán để dó xét đức Dũng. 

5) Đưa họ vào lợi lộc để biết mức độ liêm chính. 

6) Hẹn công việc với ho để đo lường chứ tin. 

T) Cho ho uống rượu say để dò tâm tính. (68) 


168" Tei nhan — Tướng Uy 


“ — của Сла Cát Khong Minh (Sách cổ; 
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Như thé là Khổng Minh dà coi trọng cái “Tâm Tưởng” hơn là cái "Hinh 
Tướng". Tròng hình tướng bên ngoài thi khó chính хас, nêu khong muốn 
nói là nhiều khi trái ngược và oan người. Thiết tưởng thời nay, khó co 
thể đưa ra một phương pháp tổng hợp nào hơn phương pháp của Khổng 
Minh xưa. 

Mô tả vận mệnh con người một cách cu thế như giải một bài toán có 
đáp số rảnh mạch là không thể được. Số Hà Lac chỉ cho một cái hướng và 
có những nét lớn trong cuộc đời mỗi người, như : Thiên thời và Địa cuộc 
có thuận lgi hay khó khăn đối với người dó, tinh cách và khả nang отр xử 
cũng như Tiền Vận, Hậu vận ra sao, những Đại Vận và Tiểu Vận со 
những khả năng gi có thể xảy ra cùng lời khuyên về cách ứng xử. Còn 
nhung sự việc cụ thể của mỗi người thi phải do chinh người đó, căn cứ 
vào những hướng mà qué dà cho, dé tự tìm hiểu lây. Để diễn {а nhung 
tinh huống của vận mệnh con người nhiều khi lời nói thông thường không 
điển tà nổi, hoặc phải viết quá đài mà chưa chắc người doc đã có thể tiép 
thu dáng дап. Vì vày ngón ngữ Hà Lạc hay Tử Vi xưa rất hay dung những 
cụm từ mang tính "hinh tượng” để mièu tả những tỉnh huống khác nhau, 
với thâm ý của cổ nhân là để người đọc có thể thông qua hình tượng của 
cụm tử mà lĩnh hội được cái “thần” của tinh huống muốn mẽ tá. Nó vừa 
tốn ít lời giải thích lại vừa có thể nói được những cái không thể nói hết, 
bằng lời. Ví dụ các cụm từ sau đây : "Hàn thuyền tại liễu” để miêu tà số 
phận một người khốn khổ tuyệt vọng, giếng như con ve sáu bi rét lại đậu 
trên cành liêu, như thân phận một con người đói rét không có nơi nào 
vững chác để nương tựa; “Văn đầu vọng nguyệt” để chi con người hay mo 
tưởng hào huyền, tuy có chút it hy vọng, nhưng chẳng biết bao giờ vận 
may mới đến, như người chờ trang ra khói dám тау; “Y cán ky ngưu” (йо 
рата cưỡi trâu) để chỉ thái đỏ giả đối của con người, vi rằng nguoi đã có 
áo gám để mặc thì phải содї ngựa, không ai cưới trâu; “Ngọc thụ lâm. 
phong” (cây ngọc gáp gió) dé chỉ tình cảnh một người dàn bà quyền quý 
вар nạn v.v... Rât nhiều cụm từ kiểu ấy được dùng để miêu tả vận mệnh 
con người, bản thân người xem quẻ phải tự hiểu và phán đoán lấy. 
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PHƯƠNG РНАР LẤY SỐ HÀ LẠC 


Сап theo đúng trinh tự sau дау: 

1~ Chuyến năm, tháng, ngày, giờ sinh, thường được ghi theo Dương 
lịch ra 8 chứ Can Chỉ của Ám-Dương lich ma ta có thói quen gọi là Âm + 
Lịch. 

9- Ghì sô của Can Chỉ йа được hoạt hoá : 

- Thiên Can theo số cung Lạc Thư của chúng. 

- Địa Chi theo số "sinh-thànb" của “Hành” bản mệnh của chúng да 
được quy ước trong Hà Då. 

3- Xem qué Nguyệt lệnh của tháng sinh để biết qué Tiên Thien (quê 
Góc) của đương sự tìm được có “дас quái” hay “không đắc quái"; số có 
hợp với sự thăng giáng “âm đương” trong tượng que Nguyệt lệnh hay 
không (bức có hợp số hay không hợp số); đúng thời hay nghịch thời. 

4- Tìm tổng số Âm và tổng số Dương trong năm, tháng, ngày, giờ sinh 
của đương sự để so sánh với quê Nguyệt lệnh của tháng sinh xem có phù 
hợp hay không. 

5- Thông qua Tổng số Ат Dương để tìm quê Gốc (Quả Gốc còn gọi là 
qué Tiên Thiên hay qué Bản Mệnh của đương su). Đẳng thời tim qué Hỗ 
của qué Tiên Thiên. 

6- Đánh giá đại cương Quẻ và Hao. 

7- Xác dinh Hào Nguyên Đường của qué Tiên Thiên theo giờ sinh. 

8- Tìm qué Biến hay qué Hau Thiên của đương sự bằng cách hoán vi 
hai quẻ Thượng và Hạ của quê Tiên Thiên và biến Hào Nguyên Đường. 

9- Xác dinh qué Thể và qué Dung trong các qué Tiên Thiên, qué Hỗ 
và quê Hậu Thiền. Đánh giá qué Thé trong các qué đó qua sự suy vượng 
theo “Hành” của qué Thể và sự “sinh-khác” vài que Dung. 

19- Tìm “Niên Mệnh” năm sinh (thông qua bảng 60 năm vòng Giáp Tý 
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— Quý Hợi? dé biết Niên Mệnh so với “Hành” qué Tiên Thiên tương sinh 
hay tương khác ? Đông thời cũng xem qué Lạc Thư cung Thiên сап nám 
sinh đóng, so với quê Tiên Thiên tương sinh hay tương khác ? Tương 
sinh là tốt, tương khác là xấu. Mức độ còn tùy thuộc sự đánh giá chung. 

12- Tìm Hóa Công cùng Thiên Nguyễn Khi và Địa Nguyên Khi của 
hai quẻ Tiên Thiên và Hậu Thiên (Hóa Công theo Tiết Khí chú bốn mùa. 
Thiên Nguyên Khí theo số Lạc Thư của Thiên Can пат sinh; còn Dia 
Nguyên khí thi theo số Lac Thư của Địa Chi năm sinh). 

13- Xác định các Đại Vận của đương sự bát dáu từ Hào Nguyên Đường, 
cứ mỗi đại vận là 6 nām cho Hào Âm và 9 năm cho Hào Dương. Tính từ 
диб lên; hết 6 Hao qué Tiên Thiên thì chuyển sang Hào Nguyên Đường 
biến của quẻ Hậu Thiên, cũng tính të đưới lên cho đến hết 6 Hào qué 
này. 

14- Xác định các Tiểu Vận hay Niên vận của đương sự trong mỗi Đại 
Уап tháng qua xác định các qué cho từng năm trong Đại Vận đó. 

15- Lời giải quả và kết hiận chung. 

Dưới đây chúng ta sẽ khảo sát kỹ từng bước trong trật tự trên. 


I- Chuyển năm, tháng, ngày, giờ sinh tà Dương lich 
sang Lịch Can Chỉ 


Muốn chuyển đổi chính xác cần tra cứu Lịch Vạn niên theo Dịch để 
đối chiếu với Dương lịch dang dùng phổ bién ngày nay. Dë bớt phiền 
phức, chúng tôi tóm tắt một số điểm chính tượng việc đo thời gian bằng 
Hệ Can Chỉ của có nhân như sau : 

1- Năm Can Chi 

1.1- Năm Thời tiết và năm Can Chỉ : Từ thời có đại, các học giả Á 
Déng dà tinh được “nám thời tiết” là một vòng mát trời quay quanh quả 
Đất (vì người xưa cho là quả Đất đứng yên) mất 365 ngày 25 khắc (ngày 
100 khác). Ngày nay khoa Thiên văn hiện dai đã tính chính xác là 365 
ngày 5 giờ 48 phút 45,97 giây (gần bằng 6 giờ). Lịch Á Đông xưa cũng như 
Lịch hiện đại đều tính tròn một nam thời tiết là 365 và 1⁄4 ngày (tức 6 
giờ). Như vậy mỗi năm đã đôi lên 11 phút và gần 15 giây). Đó là độ “tuế 
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sai” của Dương lịch hay Lịch Mat Trời. Phái 60 пат mới tăng lên gần. 
nửa ngày (chính xác la 11 giờ và gån 13 phút}. Phải thêm 60 năm nữa, 
Tương lịch mới tìm cách rút bớt đi một ngay vào các năm không nhuận. 
để điều chỉnh đó Тоё sai. Ат lich xưa, vi tinh thời gian theo vòng Giáp 
Тӯ 60 пат, nén ngươi xưa dà dùng ba vong Giáp Tý là 180 năm mới điệu 
chinh hết dó "tué sai" đó. Vi thế mới sinh ra cách tính thời gian theo 
'Tam Nguyên - Cửu Vận còn truyền lại cho đến ngày nay. Ở đây ta không 
đi sâu vào vấn dé làm lịch (69) chi cần biết bảng Tam Nguyên - Cửu Vận. 
cuối cùng là thời chứng ta dang sống dé đối chiếu với dương lịch là đủ. 

1.2- Năm khỏi đầu của Lich Can Chỉ: Người xưa да dùng ngày mó 
đầu kỹ nguyên Lịch Can Chí là ngày Giáp Ty, tháng Giáp Ty, năm Giáp. 
Tý, giờ Giáp Tý vào một thời điểm xa xưa, dua vao quan sát Thiên Văn. 
TThời điểm dó là lúc Mat Trời, Mặt Trăng, Quá Đất củng 5 Hanh Tinh 
trong Hệ Thái Dương là sao Kim, sao Mộc, sao Hóa, sao Thủy và sao Thổ 
cung ở trên một đường thẳng, lấy đó làm điểm xuất phát để tinh vòng. 
Giáp Tý đầu tiên, 


Сап cứ theo nguyên lý đo, từ thời nhà Hán, người Trung Quốc đã tính 


sự tuần hoàn của vòng Giáp Tý tu thời thượng cổ trở lai. Sau này, qua. 
chiều dài lịch sif, việc tính thoi gian đã được sửa đổi nhiều lần cho phù 
hợp với sự bién động của thời tiết bón mùa và sự tiến bộ của phương 
pháp làm lịch. d 

2.3. Tam Nguyên - Cửu Vận : Mãi đến đời nhà Tông sau này mới ra 
đời cách chia thoi gian theo Tam Nguyên — Сіла Vận để dièu chỉnh độ 
“Tuế sai” của Mat Trời. Mỗi Tam Nguyên 180 năm là một Đại Chu kỳ 
thời tiết, gồm ba Nguyên. Mãi Nguyên là một vòng Giáp Tý – Qúy Hoi 60 
năm, lại được chia thanh ba Vận; Tam Nguyên thành 9 Ván. 

- Thượng Nguyên : Tức vòng Giáp Tý đầu tiên, gồm ba Vận 1, 2 và 3. 

- Trung Nguyên : Tức vòng giáp Tý — Quý Hợi thứ hai, góm ba Vận 
4,5 và 6. 

- Ha Nguyên : Tức vòng Giáp Tý - Quý Hợi cuối cùng, gôm ba Vận 7, 
8 và 9. 


169) Xem Tam Nguyên Chr Vận trong sách “Nguyên ly chon ngay theo lich Can Chỉ” của 
Hoàng Tuấn = Nhà XB Văn Hóa Thông tin, На Nội 1998. 


533 


KINH DỊCH VÀ HË NHỊ PHÁN. 


Như vậy theo lịch xưa thì hiện nay vào nam 2001 (пат Canh Thìn), 
chúng ta đang sống trong năm thứ 18 của Vận thứ bảy Hạ Nguyên từ 
1984 đến 2043. Vận 7 соп këo dài đến hết пат 2008, sẽ bước sang Vận 8 
Ha Nguyên từ năm 2004 đến hết 2028. Vận 9 Hạ Nguyên sẽ tử năm 2024 
đến hết năm 2043. (xem bảng Tam Nguyên — Cửu Vận tà 1864 đến 2043 
trang dưới). 

Dé tién-theo dõi tra cứu khi cán, ta có thé tham khảo thêm bảng chia 
thời gian theo Tam Nguyên — Cửu vân từ đời Tống, được các nhà nghiên 
cứu Trung Quốc đối chiếu so sánh với Công Lịch, trước và sau Công 
Nguyên (trang dưới) X69). 
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CÁC VÒNG GIÁP TY CỦA TAM NGUYÊN - CÚU VẬN 
TỪ NĂM 1864 ĐẾN NĂM 2043 
(Ghi theo trật tự mái vòng 6 con Giáp) 


Thượng Nguyên | Duong | Trung Nguyên | Duong | На Nguyên | Dương 
Vàng Giáp TýI | Lich | VòngGiápTý1l | Lich | Vòng Giáp Tf MI | Lịch 
Vận 1: 1864-1883 | Vận 4: 1924-1843 Vận т 1844-2009 | | 
1. Giáp Tý 1864 |1. Giáp Tý 1924 |1- Giáp Ty 1984 
2- Ất Sửu 1865 |2. Ất Sừu 1925 |2. Ất Sửu 1985 
3. Binh Dán 1866 |з. Bính Dàn 1926 |3. Bính Dán 1986 
4- Dinh Мао 1867 |+ Đình Mao 1827 |. Dinh Mão 1987 
5. Mậu Thin 1868 |5. Màu Thin 1928 |s. Màu Thìn 1888 
6- Kj Ty 1869 |6. Kỳ Ty 1929 |6- Kỷ Ty E 
7- Canh Ngọ 1870 |7 Canh Ngọ. 1930 |7. Canh Ngọ 1980 
8 Tân Mùi 1871 |в. Tân Mùi 1931 |8. Tán Mùi 1891 
9- Nham Thân. 1872 |9- Nhâm Thân 1932 |9. Nhâm Thần 1992 
10- Quý Dau 1878 |10. Quý Dậu 1933 |10- Quý Dậu 1983 
11- Giáp Tuất, 1874 |11. Giáp Tuất 1984 |11- Giáp Tuất 1994 
12. Ất Hợi 1875 |12. Ất Hgi 1935 it Høi 1995 
18- Bính Ty 1875 |13. Binh Tý 1936 |13- Bính Ty 1906 
14- Binh Situ 1877 |14- Dinh Sửu 1987 |14- Dinh Situ 1997 
15- Màu Dán 1878 |15- Máu Dần 1988 |15. Mau Dán 1998 
16- КУ Mao 1879 |16. Kỷ Mão 1939 |16. Kỷ Mão 1999 
17- Cank Thin 1880 |17- Canh Thin 1940 |17. Canh Thìn 2000 
їй. Тал Ту 1881 |18. Tân Ty 1941 |18. Tân Ty 2001 
19- Nhâm Ngọ 1882 | 19. Nhàm Ngọ 1942 |19. Nhám Ngọ 2002 
20- Quý Mùi 1883 |20. Quý Mùi 1943 |20- Quý Mui. 2008 
| Yận 2: 1884-1908 Vận 51994-1963. | Vận 8 2004-2023 | 

21- Giáp Thân 1884 |21- Giáp Thân 1944 |21. GiápThán — | 2004 
22- Ất Dậu 1885 |22- Ất Dậu 1945 |22. Ất Dạu 2005 
23. Bính Tuất 1886 |5ä- Binh Tuất 1946 |23- Binh Tuất 2006 
24- Đình Hgi 1887 124. Dinh Høi 1947 |24. Dinh Hợi 2007 
25- Mậu Ty 1888 |25: Màu Tý 1948 |25. Màu Tý 2008 
26. Kỷ Sửu 1889 |26. Ky Sửu 1948 |26. Kj gứu 2009 
27. Canh Dân 1890 |07. Canh Dần 1950 |27. Canh Dần 2010 
|28- Tân Mão. 189: |98. Tân Mào 1951 |28. Tân Мас 2011 
29- Nhám Thin 1892 |29. Nhàm Thm 1952 |29. Nhàm Thìn 2012 
30- Quy Ty 1898 |20- Quý Ty 1953 |30- Quý Ty 2018 
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31-Giáp Ngo Газ: Гэт. Giáp Ngo 31- Giáp Ngo 2014 
À 1895 | 32- ẤU Mùi 3 32- Ất Mù: 2015 

| 1896 | 33-Binh Thân 1956 | 33- Binh Thần 2016 

34- Dinh Dậu 1897 | 34- Dinh Раз 1951 | 34- Dinh Đậu 2017 
35- Máu Tuất 1498 | 35- Máu Tu 1958 | 35- Máu Tuất 2018 
36- Kỷ Hợi | 1499 | 36- Ky Hợi 1959 | 86- Kỷ Hợi 2018 
37- Canh Ty ¡ 1900 | 37. Canh Tỷ 1960 | 37- Canh Ty 2020 
38- Tân Sưu 1901 ! 38- Tân Sum. 1861 | 38 Tán Sửu 2021 
39- Nhàm Пап 1902 | 39. Nham Dán | 1962 | 39. Nhâm Dán 2022 
40- Quy Мао 1902 | 40-Quy Мао 1963 | 40- Quý Mão 2023 

Н Van 8: 1504-1923 | Уап 6 : 1964-1983] Vận 9: 2024-2043 

41- баар Thin 1904 | 41-Giáp Thin. 1964 | 41- Ciáp Thìn 2024 
42- Ất Ty | 1905 | 42-Àt Ty 1965 | 42- Ất Ty 2025 
43- Binh Ngo 1908 | 43-Binh Ngo 1966 | 43- Bính Ngọ 9096 
44- Đình Múi 1907 | 44-DinhMui { 1967 | 4a-Dinh Múi 2027 
45- Ман Thân 1808 | 45- Máy Thân 1968 | 45-Máu Thân 2028 
26. Kj Dậu 1909 | 46- Kj Dâu 1969 | 46- Kv Dâu 2029 
41- Canh Tát 1810 | 47. Canh Tuất | 1970 | 47- Canh Tuất 2030 
48- Tan Hơi 1911 | 48-Yân Hm 1971 | 4&- Tán Hơi 2081 
49. Nhâm Ty 1912 | 48- Nhâm Ту 1972 | 49- Nhâm Tý 2032 
50- Quý Баа 1913 | 50. Quý Sửu 2032 
51. Giap Dán 1914 | 51- Giáp Dần 2034 
52- Ất Мао 1915 | 52- Ất Mao 2035 
5â- Binh Thin 1916 | 53- Bình Thin. 1976 | 53- Binh Thìn 2036 
54- Dinh Ty 1917 | 54-DinhTy 1977 | 54- Định ty 2087 
55- Máu Ngo 1918 | 55- Máu Ngo 1978 | 65 Màu Ngọ 2038 
56- Kỷ Mùi 1919 | 56-Kỳ Mm. 1979 | 56- Ky Mùi 2039 
57- Canh Thân, 1920 | 57- Canh Thân | 1980 | 57- Canh Thân 2040 
58- Tân Dâu 1921 | 58- Tận Dậu. 1981 | 58- Tản Dậu 2041 
59- Nhâm Tuất. 1922 | 59- Nham Tuất | 1983 | 59- Nhám Tuất 2042 


80 Quy He 


Quý Hoa. 1983 | 60- Quý Hi 
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14:Tinhnam theo Tiết Lân Xuân ; Khác các phép tính khác lay năm 
từ móng một tháng gièng, phép lấy số Hà Lac lai tính năm båt đầu từ 
Tiết Lập Xuân. Tiết này nhiều nám lại rơi vào tháng chap năm củ, vì vậy 
mặc đầu đang tháng chạp nhưng cứ tính từ Tiết Lập Xuân trở đi là năm 
mới. Trái lại, có пат Tiết Lập Xuân lại muộn, rơi vào một ngày trong 
thượng Tuân hay trung tuần tháng giéng; như vậy những ngày trước 
tết Lập Xuân, du đã sang năm mới vẫn phải tính năm cũ, còn năm mới 
thì phải tinh từ ngày Lập Xuân trở đi. Cán ghi nhớ điều này để tránh 
nhầm lån khi chuyển năm sinh tử đương lịch sang åm lịch đối với những 
người sinh vào cuối tháng 12 hoặc đấu tháng giêng hàng năm. Trường 
hợp sinh vào tháng 12 năm cũ nhưng lại thuộc năm mới vì đã có tiết, Lập 
Xuân, được gọi “Lệch năm sinh tiến bộ hay “lệch tiến”. Ngược lại, trường 
hợp sinh vào tháng giêng năm mới nhưng chưa đến Tiết Lập Xuân thì 
vẫn tính theo năm củ, được gọi là “Jëch năm sinh thoái bô” hay “lệch 
thoái". 

Dé biết rõ Tiết Lập Xuân các năm ta cán tra trong Van Niên Lich. Dé 
tiện lợi trong việc tính toán thực hành của bạn đọc chúng tôi ghi một bán 
tám tắt Tiết Lập Xuân trong vòng 100 năm, tử năm Giáp Tý bát đầu 
Trung Nguyén 1924 đến пат Quý Hợi 1938 là hết vòng Giáp Tý Trung 
Nguyên và 40 năm tiếp của vòng Giáp Tý Ha Nguyên ta đang sống, kể từ 
năm 1984 đến пат Quý Mão 2023, 
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TIẾT LẬP XUÂN 100 NĂM 
TỪ 1924 ĐẾN 2023 


Năm Năm| L 


Năm Năm. 
Âm lịch [ре Ẩm lich 


Amlich [D Laeh| 


1-СїарТе (1924 [10ге | NP ASA 51- Map Dän | 1974 |18/Gxeng 420974 
2. Ất Sửu. 1925 |12/Giêng. 4/2/1925 || 52- Ất Mao 1975 |T924/Dhạp | 43/1875. 
3-Binh Dán [1826 |Từ 22 Сһар 3/9/1926 năm сй 
[nam củ 53. Binh Thin | 1876 |R/Gieng 5/2/1876. 
4- Đmh Mão |1927 |4Giêng 5/2/1927 || 54- Đinh Ty |1977 |T17/0hạp |4/21877 
5-Mậu Thìn |L928|14Giêng — | 5/2/1928 năm củ 
8 Ky Ty 1929 [Từ 25/Cbap 4/2/1929 1978 | Tü27/Chap | 4/21978 
nám củ пат cũ. $ 
7- Canh Nge |L930|86 Giêng 4/2/1930 | 55. Ký Mu; 1979 |S/Giéng — |4/2/1979 
8- Tân Mùi 1931 [Tư 18/Chap 5/2/1931 57- Cạnh Thân | 1980 | Từ 19/Chap | 5/2/1080 
пат củ 4 а 
nấm cũ 
9-Nhằm Thân 1682 [Tử 28/Chạp 5/2/1932 ss qan Dau |1981 |Tơ30/Chạp [4/2/1881 
[nam củ năm cũ 


10- Quý Dâu |1933 |[10/Chàng 4/9/1035 


59- Nhâm Тыа | 1989 | \1/Gièng | 4/2/1982 
60- Quy Hm [1983 |T22/Chạp | 4271983 
пат cứ 


11- Giáp Tuất 1934 |Tu 21/Chap | 42/1934 


13-ẤtHơi |1935 PB %/ansag || Ôi Giáp Tý 1889 |3/Giang — 42/1984 
13 Bính Tý (1988 [губер | 52лезБ 02-409 |1985 (ТЫЛЫ ар 4/2/1905 
аи таоме 4/2/1687 аа. Bình Dân |1986 | тә 26/Chạp [4271988 

15- Mậu Пал|1938 |3(hêng 4/2/1638 B 
16. Ку Мао |1939 [Tử 17/Chap w1ogo| 64- Dh Мао |1987 [2Giêng 4271587 
E nàm eu. 65-MšuThin |1988 | TitziChap | 4/2/1988 

17-Canh Thin 1040 |Tư 28/Chạp 5/24840 $ năm sứ 
năm cử 66- Ky Ty 1989 | Tu 28/Chap | 4/2/1989 

18-TànTy  [\841|9/Giáng 4/9/1841 nam cú 
19-Nham Ngọ|1942 [Từ 19/Chap| «42/1942, 57- Canh Ngo |1980 | YGièng 4/2/1980 
лага cũ $8-Tan Mùi |1991 | Ta 20/Chap | 42/1901 

20- Quy Mài|L843|I/Gieng — |5/21943 năm eu 


21-Giáp' Than 1 S44 |12/Giêng — [8/2/1944 | 59-Nhàm Thân | 1992 | Ибат 4/2/1989 
22. Ất Dáu |1945 [Ti 22/Chap|4/2/1945||70- Quý Dau |1993 | Giêng _ |4/21993 


[nam cũ. Ti-Giáp Tuất |1984 | Tw24/Chap | 2/1994 
23- Binh Tuat|1 846 [ring 4/1046 пат củ 
24-Đinh Hợi [1947 |L4/Giêng | 4271947 | 72- Ät Hon 1998 |ð⁄Giêng — [4/2/1895 
25- Mậu Tý |l948 Tu 26/Chap 5/21948 |7a-Binh Tv |1986 | Tu 16/Chap 4/2/1996 
пат củ. năm cú 
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Lập Xuân Năm N&m| _Lan Xuan 
Amih | DLih| Ảmleh рае ә Пе ү Dich 
7/Gieng 140921949 |74- Dinh Sửu |1997 | Tu27/Chap | 4721997 
Tu 18/Chap |4/2/1950 nâm eu 
Ra nām cù 75- Мам Dần |1998|B/Giong |420998 
28-Тап Mao |1951 (Т9 28/Chap |42/1251 |T6- K? Mao |1999 | Tir 19/Chap | 4271999 
nām са пат сї 
20-Nhåm Thin | 1952|18/Giêng. 77-Canh Thin |2000 | Tu 20/Ckap | v2/2000 
30-QuyTy |1953 [Từ 21/Chap паш trước 
mầm cñ T8 TárTy — |2001 |12/Gl2ng | 22001 
1964 |2/Giêng 1/2/1984 |79 Nhâm Ngo | 2002 | Tử 29/Chap | 4/27/2002 
năm cũ 
195 5|12/Giêng. 4/2/1955 |80- Quy Mùi |2003 | 4Giéng. 41272008. 
1956 |та 24/Chạp 527196 |81- Giáp Thân |2004| 14/Gieng [4272004 
nam cũ E2- Ất Dậu |2006 | Ti 26/Chap | 4/2/2005 
34. Đình Dậu |1987|8/Giéng — |4⁄2/1957 i năm cũ 
35. Mặc Tust | 1958 Tứ 18/Chap 421958 | 83- Binh Tuát |2008 | VGieng | s2006 
+ [nim cũ #4- Đình Нез |2007 | Từ 17/Chạp | 4/2/2007 
36- Kỹ Hại |1989 Tu 27/Chạp 4/1959 | _ ' năm cũ. 
lở năm củ 85- Mau Tý 2008 | Tư 28/Chạp | 4/2/2008 
37- Canh T$ |1960|9/Gieng. 12/1960 4 У nimios 
Du TanBứu [1961 Ti 184 hap 32196) |86 КЎ Siu, |2009|10/Gieng | 2/2/2006 
Es S7-CanhDán |2010 | Từ 21/Cbap | 42/2010 
án |1982 | Từ 30/Chạp |42962 nuncu 
picante Wie TE 88- Tân Mão |2011 |2/Giéng | 22011 
` 89-Nham Thin 2012| L8/Giêng | 2/2012 
40- Quý Мао |1963 |1UGieng |21963 у 
ау мао ы ТЕ 2970hap|5721867 | 90 Quy Ty |2013 | Ta 2aEhap | 22013 
I патоў 
пат cú 
3 91- Giáp Ngo |2014 | eng — | 22014 
3 1985 |3/Gi 4/2/1665 | дир №89 
S2 NHƯ NG reisam miae |o Ae Mi |2015 | Te 16/Chap | 22015 
п i 25Ch " io p 
“4 Định Mùi |1967 [Tu 25 Chap 4210987 |93. Binh may. |2016 | Tu 26/Chap [42018 
ned ` năm cũ 
45Mäu Thän |1968 [cene [520988 |o, mạ Dau майт 
ав-Кў Đạu  |1949|Tử 1s/Chap anges |95" Mán Tuất Hit hà bó cờ 
1970 [năm са 
96- Kỷ H. 18 | T. 
42-Canh Tuất | 1971. Tw. 28/Chạp | 49/1970 S TIẾP Hòn li [na 
năm cũ 97-CanhTợ |2020|1/Giang | 42/2020 
4#.Tän Hợi |1972 [3/Giêng 42/1971 | әв. Тат Su |2021 | (t zZ/Chap | 2/2021 
49- Nham Tç | 1973 | Ta 21/Chạp |5/2/1972 năm cũ 
năm cà 99. Nhâm Dán [2022 4Gkếng — 42022 
&0- Quỹ Sưu. Giêng 42/1973 | 100- Qu$ Mao |2023 lUGieng | 42/2023 
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2- Tháng Can Chi 

“Thời xưa, tháng đầu năm Am lich bát đầu từ tháng Tý. Cung Ty lại 
ứng với Tiết Đông Chí, thuộc qué Khám ở chmh Bắc, vì vậy lich xưa, goi 
năm bát đầu từ tháng Tý là năm “Кзёп Tý”, Từ đời nhà Hán vé sau, сас 
nhà làm lịch mới đổi, lây tháng có Tiết “Lập Xuân” làm tháng đầu năm. 
Tiết này lại rơi vào cung Dần, vì vậy tháng Giêng đầu năm được goi là 
tháng Dán, năm bắt đầu từ tháng Dần là năm “Kiến Dần”. Ngày nay Âm 
Duong Lịch ta dang dùng vån là lịch “Kiến Dán”, Như vậy tên Dia Chi 
các tháng là có định, cứ tháng gièng là tháng Dần, tháng hai là Мао, 
tháng ba là Thìn, tháng tư là Ty, tháng năm là Ngo, tháng sáu là Mùi, 
tháng Bảy là Thân, tháng tám là Dậu, tháng chín là Tuất, tháng mười là 
Hợi, tháng mười một là Tý, tháng mười bai là Sửu... rồi cứ thế tiếp sang 
năm mới. Duy chỉ tên Thiên Can các tháng là thay đổi, theo chu ky của 
vòng Giáp Tý, cứ 60 năm lại trở lại như cu. 

Căn cứ vào nấm Giáp Tý đầu tiên của kỹ nguyên Can Chỉ (đã nói ở 
trên) thì tháng đầu tiên cũng là tháng Giáp Ту, sang tháng hai là tháng. 
Ất Sữu, tháng ba là tháng Bính Dán... Cứ thế tiếp điền, người xưa dà 
tính ra quy luật về 5 con “Dần” sau дау, gọi là Ipat “Ngủ Dán” : 

- Năm Giáp, năm Ky ; tháng Giêng là tháng Bính Dần; 

- Năm Ất, năm Canh : tháng Giêng là tháng Mậu Dán; 

- Năm Binh, năm Tân : tháng Giêng là tháng Canh Dán; 

- Nam Đinh, nam Nhâm : tháng Giêng là tháng Nhâm Dán: 

- Năm Mậu, năm Quý : tháng Giêng là tháng Giáp Dán. 

Các tháng tiếp theo trong năm cứ theo trật tự chung của 10 Thiên. 


can mà ghép với Địa chỉ của tháng. Ta có thể lập một bảng tinh sẵn như 
sau: 
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TÊN CAN СНІ СОА CÁC THÁNG TRONG МАМ (ШАТ NGŨ DẦN) 


Ten Chi Thiên Can của năm. 

Thang | eia Tháng] Giap, Ky | Ак, Canh | Binh Tan | Hình Nhâm) Mis, Quy 
Giêng | Đán  |BinhDan [Máu Dân | Canh Dân | Nhằm Dân | Giáp Dän 
Ha Mäo |PmhMae |КуМю | Тап Мао | Qu$Mao |Ất Мао 
Ва Thìn | MáuThin | Canh Thun | Nhâm Thìn, Giáp Thìn | Binh Thìn 
Tư Ty Ky Ty Tân Ty Quy Ty Àt Ty Dinh Ty 
Nam | Ngo ||CanhNgo |NhamNgo|GiapNgo | BínhNge ' Mau Ngo 
Sau Mu, | Тама QuýMm | Át Mu DinhMui | Ki Mù 
Вау Thân || Nham Thân | Giáp Than | Binh Thân | Máu Thán | Canh Thân 
Tám Dàu || Quý Dậu ÁcDáu | ĐnhDậu | K#Dšu Тап Dậu 
Chin “Tuất. Giáp Tuất | Binh Tuất | Mậu Tuất | Canh Tuất | Nhâm Tuất| 
Mười Hm Ất Hoi | Định Hợi | Ký Hợi TánHm | Quy Hợi 
MMột || ту Bính Ty MáuTy |OanhTý | Nhàm Ty | GiápTý 
Chap | Sửa | Bins | KýSiu | TanSứa | Quy Sim | Чоў 


Cũng như mốc tính năm, trong phép xem số Hà Lạc, tháng cũng được 
tinh theo mốc Tiết Khi. Mười hai tháng bắt đầu bằng 12 Tiất đưới 


đây (70: 


Tháng Giéng (Dân) 
Tháng Hai (Мао) 
“Tháng Ba(Thìn) 
Tháng Tư Ty) 
Tháng Мат (Ngọ! 
Tháng Sáu (Mũi) 
Thang Bảy (Thân) 
Tháng Tám (Dậu) 
Tháng Chín (Tuất) 
Tháng Mười (Hoi) 
Tháng Một (Tý) 
Tháng Chap (Sửu) 


Bát đầu từ Tiết Lập Xuân 

-nt- Kinh Tráp 

-nt- Thanh Minh 
-nt- LápHa 

-nt- Mang Chung 
-nt- Nắng oi (T.T) 
-nt- Láp Thu 

-nt- Bạch Lò 

-nt- Hàn Ló (Mát mé! 
-nt- Láp Dóng 

-nt- Đại Tuyết (Khó úa) 


Tiểu Hàn 


1701 Xin xem thêm Lich Trết Khi 120 năm trong bảng Phụ lục cuối sách 
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8- Can Chi của ngày 

Thường phải tra lịch hàng năm. Tur ngày Giáp Tý đầu tiên của ký 
nguyên Can Chi, các chu trình của vòng Giáp Ty 60 ngày oi nói tiếp 
nhau cho đến nay. Vì tháng theo âm-dương lịch thường chỉ có 29 hay 30 
ngày, lại không cố định, năm ám-duong lich lại là năm nhuận tháng, số 
ngày mỗi nam nhiều it khác nhau, từ 354 ngày đến 384 ngày, nën cách 
tinh Can Chi ngày rât phức tạp và hay nhầm lẫn, nên người ta thường 
dua vào năm thời tiết (tức пат đương lich) để tính ra ngày Сап Chi cho 
thuận lợi. Năm Dương lịch có số ngày cổ định là 365 ngày. Các tháng đều. 
có 30 hoặc 31 ngay riêng tháng hai co 28 ngày, chỉ nám nhuận mới có 29 
ngày. (Năm nhuận được quy định là những năm chàn có hai số cuối chia 
hết cho 4 là năm nhuận), Ta đã biết cứ 6 vong Giáp Tý là 360 ngày; ta chi 
cần cộng thêm vào 5 ngày nữa (năm nhuận thì cộng thêm 6 ngày) cho đủ 
365 ngày là ta có thể dễ dang tính ra ngày Can Chỉ của các tháng, nếu ta 
biết trước một ngày trong một tháng nào đó trong năm có tên Can Chi là 
gi. Thông thường để cho thuần lợi trang tính toán, người ta không lấy 
tháng hai là tháng chỉ có 28 hay 29 ngày, mà lấy ngày mỏng 1 tháng ba 
làm mốc. Vi du ngày móng 1 tháng ba nàm 1996 (Binh Tý) là ngày Dinh 
Dau (tức ngày 12 tháng Giêng âm lich), ta sẽ dé dàng tính ra toàn bộ 
ngày Can Chi của năm 1996 và năm âm lịch tương ứng là năm Binh Tý, 
Vi ta đã biết trước, cứ cách 60 ngày sau lại đến ngày Dinh Dậu, vậy đó là 
các ngày 30 tháng tu, ngày 29 tháng sáu, ngày 28 tháng tám, ngày 27 
tháng mười, ngày 26 tháng mười hai, và ngày 24 tháng Giêng năm sau. 
Nếu lại muốn biết đến ngày mồng 1 tháng ba năm sau là ngày gì thì lại 
phải công thêm 5 ngày nửa dé tính (năm nhuận nhớ cộng thêm 6). 

Ta sẽ dé dàng tinh ra ngày một 1 tháng ba nám 1997 là ngày Nhâm. 
Dần (tức ngày 28 tháng giéng nám Din Sửu). Dé tiện lợi cho việc chuyển. 
đổi ngày Dương lịch ra ngày Âm lịch, chúng tôi dà ghi tóm lược ngày 
Can Chi đầu mỗi tháng các nám cùng Tiết Khí từng tháng trong 120 
пат, từ пата 1900 đến năm 2020 (Xem phụ lục cuối sách). 

4 Can СЫ của giờ 

Ngày âm lịch được chia ra làm 12 giờ, như vậy mỗi giờ ат lịch băng 
hai giờ dương lich. Giờ đâu фіёп của một ngày theo âm lịch là giờ Tý, là 
thời gian nửa đêm, qua giờ Sửu, giờ Dần đến giờ Mão là tảng sáng, rồi 
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sang giờ Thìn, đến giờ Ty : đó là 6 giờ thuộc Dương, Từ giờ Ngọ là thời 
gian giữa trưa, qua giờ Mùi, giờ Thân đến giờ Dậu là chập tôi, rồi sang 
giờ Tuất, giờ Hoi : đó là 6 giờ thuộc Âm. Dói chiếu với giờ Dương lịch ta 
có bảng đười dá; 

Đổi chiếu giờ Dương lich và giờ Âm lịch 


т 1 
Giờ Dân | СёМао CwThin | GeTy 


23-1 giờ 3-5 giờ 5-7 giơ 7-9 giờ #-11 gir 


GiơNgg | GisMi | GivThán | Сао ам | Giờ Tuất | Ciò Hoi 
11-18 ро | 13-15 ро | 15-17 pë | 17-19 mẽ | 19-21 giơ | 21-23 giờ 


Địa Chi của giờ như thê là cố định, chỉ có Thiên Can của giờ là thay 
đổi. Ta đã biết giờ Giáp Tý đầu tiên thuộc vë pam Giáp Tý đầu tiên, 
tháng Giáp Tý đầu tiên, ngày Giáp Tý đầu tiên của kỷ nguyên Can Chi 
та ta đã nói ở trên. Từ đó các nhà làm lịch xưa đã tính ra được quy luật 
vé Thiên Can của giờ 1а phụ thuộc vào Thiên Can eda ngày. Chỉ cần biết. 
Thiền Can gio Tý của mỗi ngày là ta có thé tính ra được Thiên Can của 
12 giờ tiếp theo trong ngày. 

Quy luật Thiên Can của Giờ theo Thiên Can của Ngày 


(Luật Ngũ Ty) 
Thiên Can aia Ngày Thiên Can của Giữ Ty - 
Ngày Giáp, ngày Kỷ Слар Tý 
Ngày Ất, ngày Canh Bính Tý 
Ngày Binh, ngày Tân Mậu Tý 
Ngày Binh, ngay Nhâm Canh Ty 
| Ngày Màu, ngày Quý | Nhám Ту 


Co thể tra cứu nhanh Thiên Can của từng giờ trong ngày theo bảng 
duói đây Bảng Thiên Can giờ của mỗi ngày 


X B — Giy rong ngay 
Thân бав у Sữu| Dán | Mao| Thìa| Ty | Ngọ) м тва Dau] Tu&t[ Han 
gay Y “Thiền Can git 


Giap Át [Bm [Dish Мак | Ky [€anh Tân | Nim | Quý 
АЕ, Сапһ  |Binh |Dnh |Máu |Кў |Canb| Tân [Nam Quy [Giáp | £t 
Binh.Tán [Мам [Ký |Canh (Таа |Nhim| Qu? | іар Àt [Bính | Đính 
Dmh, Маат [Canh |Tán (“Мт [Quy |Giáp | ẤU | Binh | Định | Mau | RY 
m.Quy — |Nhưm|Quy |Giáp jÁt !Dinh | Dinh | Màu Ký |Canh|Tán 


KINH DỊCH VÀ HÉ NHỊ PHÂN : 
II- Số của Can Chi theo Hà Đồ và Lac Thư 


Nhu chúng ta đã biết, người xưa dà hoat hoá Hé Can Chi theo nguyên 
lý “âm dương — ngủ hành” eda Dịch, cu thể là dà “định vi" vi trí của 
chứng trong bảng sẽ Hà Dë và Lạc Thư của Dịch 


®Thiên Can thi biến hoà theo “thiên vận”, nén theo số của cung Lạc 
Thư, 

a Địa Chi thi thay đổi theo “dia khi", nên theo số “sinh-thành” thuộc 
năm Hành của Hà Đỏ. 

Số theo cung Lạc Thư của Thiên Can 


a 9) [n 

Tán Ky Àt - Quy 
(3) 0) 
Canh Dinh 

(8) б (6) 
Binh Маш | Giap- Nhám 


* Giáp-Nhàm : cung só(6) *Mau :cungsố(1) 


*Ät-Qúy : cung só (2) *Ky :cungsố(9) 
* Binh тепп sấ(8) * Canh : cung só (8; 
* Định : cùng số(7) *Tân :cungsó(4) 
Số theo Hà Đó của Địa Chí 

sChinh Вас : Ty-Hoi : Thuộc Thủy (aó 1-6) 


e Chinh Nam : Tv-Ngo 
e Chính Bóng : Máo-Dán 

eChinh Tây : Thán-Dáu 
e4 Góc 


: Thuộc Hóa (số 2-7) 
: Thuộc Mộc (số 8-8) 
r Thuộc Kim (số 4-9) 


: Thin-Tuát-Süu-Müài : Thuộc Thổ (số 5-10). 
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HI- Tìm quê Nguyệt Lệnh của tháng sinh 
(Dé biét Ат Dương tiêu trưởng của Tiết Khí tuong ứng! 


Qué [Nguyệt Lệnh Cac Qué khac 
à Я Ét KHÍ Е 
Tháng Tuong Теп Quê cüng Tháng (Tông sẽ Ат. Duong, 
А THAI |Dšng Nhân. Dai Hữu, Tổng số Ám-Duong 
Giêng QT Sinh | Có Lự Нат, Hàng, | лт | trung bình la tốt, là 
Tiem, Ký Té. V | thuận thời 
Tụng, Võ Vong. Đại p BH ng 
ĐTRANG А зь | Së Dương lớn hơn sở Âm. 
D тек | Qui. Tän, Eus, | Einb ráp | t it Ja thuận thời. 
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TV- Tìm Tổng số Âm Dương của 
ngày, giờ, tháng, năm sinh 

1- Các ví йи: 

* Vĩ dụ 1 Tìm số Âm Dương Hà Lạc của ng Lê Văn A, sinh ic 20 giờ 
10 phúi ngày 2 tháng 4 năm 1971. 

1.1 Đầu tiên, іа đối ngày Duong trên sang Can Chỉ ngày, giỏ, tháng, 
năm Âm lịch, Ta có ; 

®@ Năm 1971 (đã sang tháng 4) là thuộc năm Tân Hợi. Năm Tán Hợi là 
năm ám; vậy ông Lè Văn A, thuộc tuổi “Âm Nam" 

&Tháng 4-1971, móng 2 là thuộc móng 7 tháng ba Àm lich. Tháng Ва 
Hà Lạc bắt đầu từ Tiết Thanh Minh, mà tiết này mãi đến móng 10 mới 
bắt đầu, ở đây mới móng 7, như vậy vẫn thuộc tháng cit là tháng 2 ám, tức 
tháng Tân Mão, nàm Tân Hợi. 

e Ngày 2 tháng 4 Dương tức ngày mỏng 7 tháng ba ám, là ngày Dinh Ty. 

&Giờ : lúc 20 giờ 10 phút là giờ Tuất. Theo luật “Ngu Tý” đã nói ở 
trên, ngày Dinh bát đầu hàng giữ Canh Tý. Tinh cho đến giờ Tuất vån là 
giờ Canh Tuất. 

Kët quả ta có Tám chứ Hé Can Chi ngày sinh tháng đẻ của ông Lê 
Văn A như sáu : “Giờ Canh Tuất, Ngày Dinh Ty, Tháng Tân Mão, Năm 
Тап Hợi”, 

1.2) Tìm só Hà Dà và Lac thư của Tám chữ Can Chỉ của ông A 

Theo nguyên tác Thiên Can theo số cung Lac Thu tương ung; Địa Chi 
là số “sinh-thanh” của Hành bản mệnh theo Hà Dà. Ta thu được các số 
sau дау: 

eCanh Tuất : «Canh : cung số 3; xTuất(thuộc Thổ) : số 5 và 10. 
eDinh Ту: 4Dinh : cung số 7; «Ty (thuộc Hóa): só 2 và 7. 

eTàn Mão : «Tán: cung số 4; +Mão (thuộc Mộc) : số 3 và8. 
«Тат Hợi : +Tën : cũng aó 4; «Hoi (thuộc Thủy) : số 1 và 6. 

1.8) Tìm Tổng a6 Âm Dương của 8 chữ Can Chỉ trên : Ta cộng riêng 
các số lẻ (Dương) và các số chán (Âm) của chúng : 

&Tổng số Dương (lẻ! : 3+5+7+7+3+1=26 

eTóng số Âm (chẵn ): 10+2+4+8+4+6=34 
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Như thê là chúng ta đã tìm được Tổng só Àm Dương Hà Lac của ông A. 
Ví du 2: Тіт Tổng số Âm Dương На Lạc của bà Trấn Thi B. sinh 
tầng sáng hic 6 giờ 30 phút ngày 10 tháng 2 năm 1964. 
2.1) Chuyển ngày gió trên sang ngày giờ Can Chi của Âm Lịch : 
Ngày 10 tháng 2 năm 1964 tức là ngay 27 tháng Chap năm Quý Mão 
(1963). Tuy nhiên, tà 22 tháng Chap năm Quý Mão dà là Tiết Lập Xuân 
năm Giáp Thìn (1964), cho nën sinh ngày 27 tháng Chap năm cũ nhưng 
tất nhiên đã thuộc nàm mới Giáp Thìn (1964). Tiếu Lập Xuân cũng là tiết, 
thuộc tháng Giêng, nên tháng sinh được coi là thuộc tháng Giéng năm 
тд, tức ; 
eTháng Bính Dân, Năm Giáp Thìn. Năm Giáp Thìn thuộc năm Dương, 
nén bà Trần Thi B, thuộc tuổi "Duong Nữ”. 
eNgày 27 tháng Chap năm Quý Mão là ngày Ky Stu. 
e@Giỡ: 6 gi230 phút sang thuậc giờ Мао. Ngày "Ky" bắt đầu bang giờ 
“Giáp Ty", tử đó tinh đến giờ Mão là giờ Dinh Mão. 
2.2) Tìm số Hà Lạc В сії Can Chi của bà B: 
eDinh Mão: + Dinh : cung só 7; + Mão (thuộc Mộc) : số 3 và 8, 
eKy Suv: + Кў: cung số 9; +Sửu (thuộc Thổ) : số 5 và 10. 
eBính Рап: + Binh : cung số 8; «Dán(thuóc Mộc) : số 3 và 8. 
eGiáp Thìn: + Giáp : cung số 6; +Thìn (thuộc Thổ: : só 5 và 10. 
2.3) Tìm Tổng số Âm Dương Hà Lac của bà В: 
eTóng số Dương : 74349454345-32 
eTóng số Âm : 8+10+8+8+6+10=50 


* Vĩ du 3 ; Tim Tổng số Âm Dương Hà Lac của ông Nguyễn Văn C. 
sinh lúc 22 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1 năm 1963. 

3.1) Chuyển ngày, giờ trên sang Âm Lich : 

Ngày 28 tháng Giêng năm 1968 tức ngày móng 5 tháng Giêng nam 
Quý Mão (1963). Tuy đã là móng 5 tháng Giêng nấm mới, nhưng năm 
Quý Mao mãi ngày 11 tháng Giêng mới là Tiết Lập Xuân (năm Tiết Khí 
bát đầu từ ngày đó), vì vậy tháng, nám sinh eia ông С, vân đang ở Tiết. 
Dai Hàn thuậc thăng Chap пат củ, tức là : 

Tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dán (1962). Năm Nhâm Dân thuộc пат 
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Dương, vậy ông Nguyễn Văn C thuộc tuổi “Dương Nam". 

eNgày : Mông 5 tháng Giêng năm Quý Мао (1963) là ngày Nhâm 
"Thân. 

Gi: Theo luật “Ngũ Tý”, ngày Nhâm bắt đầy bằng giờ Canh Ty, vậy 
22 giờ 30 phút là giờ Tân Hợi. 

3.2) Tìm số Hà Lạc 8 chữ Can Chỉ của ông C: 

eTàn Hơi: + Тап ¿cung số 4; +Hợi (thuộc Thủy) : số 1 và 6. 

eNhám Thân: + Nhàm : cung số 6, + Thân ( thuộc Kim): số 4 và 9. 

e®Quý Sửu: +Quý: cung 502, +Sửu (thuộc Thổ) ; số 5 và 10. 
Nhâm Dần: +Nhâm: cung sỡ 6; +Dần (thuộc Mộc) : số 8 và 8. 
3.3) Tìm Tổng số Âm Dương Hà Lạc của ông C : 

eTóng số Dương : 1+9+5+3=18 
Tổng số Âm : 4+6+B+4+2+10+6+8=46 

2. Mốc cơ bản về “Số” : Nhưng trong bảng Hà Đô, các con số sinh 
thành dù lớn đến bao nhiêu củng chỉ tà 10 số đảu tiên, đã được cổ nhân 
tìm r8 vị trí và phương hướng của chúng trong không gian. Tổng của 10 
số đếm chi là : 

55=(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55) 
Trong đó : Tổng số Dương là : I+3+5+7+9=25 
Tóng số Am ]а:2+4+6+8+10=30 

Người xưa quan niệm rằng, đó là tổng số аш đương của Tao Hóa. 
cũng là tổng số năng lượng cơ bản của Vũ Trụ. Moi bién hóa của Âm 
Dương đều xoay quanh hai số ca bản đó, tùy theo nóng lạnh của khí hậu 
bón mùa mà Tống số Âm Dương khi nhiều khi it khác nhau, Vì vậy các 
tổng số tren cũng được dùng để đo дас vận mệnh đời người. 

3- SA và Mika :Các Tổng số Âm Dương của mỗi đối tượng phải được 
so sánh với “Tượng” Qué Nguyệt Lệnh thang sinh của mỗi người, xem có 
рїт hợp với sự thăng giáng âm dương của các Hào trong qué không, dé 
đánh giá. Nếu phù hợp là “Hợp Số”; người sinh “hợp só” nói chung là tót. 
Tuy nhiên đó mới chi được một điểm trong tập hop hàng chục điểm xét. 
đoán khác. i 

Nếu kháng phu hop là “Nghịch Số”; người sinh “nghịch số” nói chung 
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Tà xấu, tuy nhiên cũng như trên, chi mới là một điểm trong hàng chuc 
điểm xét đoán khác. Vi vậy “Hợp số” là tốt, nhung xét chung chưa chắc 
đã tốt hàn; “Nghịch số” là xấu, nhưng xét chung chưa chắc đã xấu hàn. 

Số là sự tháng giáng của Âm Dương theo từng mùa, có thể tóm tắt các 
giá trị số đại lược như sau : 

Ma Xuân ¿Ba tháng đầu năm, Giêng, Hai, Ba (tức ha tháng Dán, 
Mão, Thìn) : có thời gian ngày và đếm ngang nhau, không chênh nhau. 
mày. Vào khoảng giửa tháng Hai có ngày Xuân Phân (Equinoxe du 
Printemps) (thường rơi vào ngày 21-22 tháng ba Dương) là thời điểm 
ngày và đêm bằng nhau, ở cả Nam và Bác bán cầu. Được coi là thuận mùa 
khi: 


- Tổng số Dương từ 25 đến 35. 
- Tổng số Âm tử 30-34. Trái các số đó là nghịch mùa. 

* Mùa Ha : Ba tháng Tư, Năm, Sáu (tức ba tháng Ty, Ngọ, Mùi) : là 
thời gian ngày đài, đêm ngàn, thời tiết nóng nuc. Khoảng giữa tháng 
năm có ngày Ha Chí (Solstice d'été) (thường rai vào ngày 21-22 tháng 6 
Duong), là thời điểm có ngày đài nhất và đêm ngắn nhất (ở Bắc bán cầu, 
còn Nam bán cầu thì ngược lại). Được coi là thuận mùa, khi : 

- Tổng số Dương lên cao tử 2ð đến 55. 
- Tổng số Âm xuống thấp từ 27 đến 30. Trái lại là nghịch mùa. 

> Mùa Thu: Pa tháng Báy, Tám, Chín (bức ba tháng Thân, Dậu, Tuất): 
là thói gian khi hậu mát mẻ, ngày đêm củng không chênh nhau mấy. 
Khoáng giữa tháng tám có ngày Thu Phản (Equinoxe d' automne) (thường 
vơi vào ngày 23, 24 tháng chín Dương), là thời điểm ngày đêm bằng nhau 
ò cà Nam và Bắc bán cấu. Được coi là thuận mùa, khi : 

~ Tổng số Dương từ 25 đến 29. 

- Tổng số Âm từ 80 đến 40. Trái lại là nghịch mua. 

* Mua Đông. Ba thang Mười, Một, Chap (bức ba tháng Hoi, Tý, Sửu): 
là thời gian khi âm thịnh, khí đương suy; thời tiết khó lạnh, ngày ngắn, 
đêm dài. Vào khoảng giua tháng mười một eó ngày Đáng Chí (Solstice 
d'hiver) (thường roi vào ngày 22, 23 tháng 12 Dương), là thời điểm có 
ngày ngấp nhất, đêm dài nhất ở Bắc bán cầu (Nam bán cầu thì ngược lại). 
Được сої như thuán mua, khi : 
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- Tổng só Dương xuống tháp từ 22 đến 25. 
- Tổng só Âm lên cao từ 30 đến 60. Trái lại là nghịch mùa sinh. 

4- Vài nhận xét cơ bản về Số : Dưới đây là những điểm cơ bản vé số; 

4.1- Số Trung Hòa, hay só “vừa phải”, số trung bình : Tức hai Tổng số 
Ат và Dương không chênh lech nhau quả, cũng không chênh nhiều so 
với só cơ bản, thì dù có chưa thật phù hợp với quê Nguyệt lệnh, cũng là 
trung bình nhưng nghiêng về tốt, không phái chịu cảnh gian nan cơ cực. 
Đô là loại người có tinh tinh hòa nhà, không hiếu tháng, không a dua, 
được moi người yêu mến, Họ là loại người сап bàng về tinh thần và thể 
chất, n, có khi vô thưởng vô phat, không làm hai ai nhimg càng 
khóng hết lòng giúp ai bao giờ, nên đôi khi là những người tám thường. 
Nếu lại hop quê Nguyệt lệnh và quê Tiên Thiên cùng Hào Nguyên Đường 
đều tốt thì là số rất tốt, trăm việc đều tốt, không có gi bát lợi, сибе đời 
san này cứ tự nhiên mà được vinh hiển, "bách vô bát lợi”. Thời xưa quan 
niệm số trung hoà la tốt nhất, nhưng ngày nay theo nhiễu công trình 
nghiên cứu về Tâm lý hoc của nhiều nhà Tâm lý có tiếng trên thế giới thì 
nhiều vĩ nhân trong văn hoe, nghệ thuật, trong cả khoa học tự nhiên lẫn. 
chính trị xã hội, là những người không bình thường về mặt tâm lý, như 
nhà ván Mỹ He-minh-ué, họa si Van Gôt, nhà soạn nhạc Bét t6-ven, nhà 
toán học Lô-ba-xép-xki cho đến Sta-lin, Mao Trạch Đông... và rất nhiều 
nhân vật lỗi lạc khác. Những người này không thé coi là có số trung hòa. 
mà có khí họ lai là nghịch số. Vi vậy số nghịch chưa chắc đã là xấu mà 
còn phải kết hợp nhiều yếu tố khác. 

4.2- Só Dương bàng số cơ bản (25) : Lợi cho nam, không lợi cho nữ. 
Nếu sinh vào tháng lẻ (Dương) thì có cơ hội giầu sang; sinh vào tháng 
chán (Âm) thì cuộc đời vất vá, khó khăn; khác me. 

4.3- Số Âm bằng sở cơ bản (30) -loi cho nữ, không lợi cho nam. Nếu 
sinh vào tháng chán (Âm) thì còn có ce hôi làm nên; sinh vào tháng lẻ 
Mon t thi b1 thing chịu cảnh có dom, gian khá. 


¿Nói chung bất túc là 
không tốt. “68” khác “Tượng” ở chỗ phải hợp lý. Sö không thé biến mất. 
hoàn toan như trong tượng qué Khón hay qué Càn (chỉ còn toàn hào ám. 
hay toàn hào dương). Trong Tượng qué Khón dù toàn hào âm, nhưng có 
тат duong phục bên trong; trái lại trong Tượng qué Сап dù toàn hào 
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duong, nhưng có mầm âm ẩn bên trong. Trong số thi trái lại, phải có dù 
số âm, số Dương, it аба là bát túc. 

Dương bất túc, sinh vào tháng Tý, tháng Süu thuận thời còn khá, tuy 
cũng không tốt, nhưng còn cơ hội để phát đạt. Còn sinh vào các tháng 
Dán, Mão, Thin, Ty là nghịch thời thì xấu, thường khác cha, kém phúc, 
kém tho. Muốn đỡ vất và phải có qué Tiên Thiên và Hảo Nguyên Đường 
tốt mới có thé bà lại. 

Nếu Số Dương lại quá yếu, chỉ từ 5 đến 7 thì rất xấu : Nam mệnh là 
số gian nan, nghèo khổ. Nếu sinh tháng lé còn đỡ, sinh tháng chán càng 
хац hon. 

4.5- Số âm bất túc (không đủ 80). từ 18 dén 28 : Cũng như trên, nói 
chung không tốt. Tuy nhiên nếu sinh đúng mùa, các tháng sau Ha Chí 
đến Lập Thu lả thuận thời thì còn khá, có nhiều cơ hội thành đạt tuy khó 
khăn. Nếu lại sinh trãi mua, từ Thu Phân đến Tiểu Tuyết là nghịch thời 
thì xấu, mệnh yếu, cô độc, kém phúc (yểu chiết, thiểu phúc nhãn giả). 

Nếu là nữ mệnh, lại sinh vào ngày, giờ Tý, Ngọ, Mão, Dàu, thì khắc 
mẹ hoặc cha già me ghé, hoặc sinh ra đã phài đi làm con nuói người 
khác. 

Nếu số Âm lại quá yếu, chỉ từ 8 đến 12 cũng rất xấu : Nir mệnh thường 
nghèo nàn, mó côi phải xa ha cha mẹ từ nhỏ, khác khá, có đơn. Nếu sinh 
vào tháng сһап còn đỡ, vào tháng lẻ cảng xấu hơn. 

4.6- Số Dương thái quá (tăng nhiều), từ 40 đến 60 : Nếu sinh vào 
tháng ba, tháng Tư, là nhümg tháng có các quê Nguyệt lệnh từ 5 đến 6 
Hào dương (qué Quải, qué Сап), thời ky Duong cực trưởng, thì thuận. 
thời : tốt. Sinh vào các tháng khác là nghịch thời : хаш. Người có số Duong 
quá cao, giống như quê Сап, đương cực trưởng, có “Kháng Long hữu hối” 
(ức Hào 6), thường là người có tính tình quá cương, cứng nhắc, thường 
hay có lời nói và hành vi quá dáng. 

4.7- Số Ат thái quá, tàng lên 50-60 hay hom : Nếu sinh vào һай gian 
sau Lập Đông đến trước Dóng Chí, là các tháng có qué Nguyệt lệnh 5, 6 
Hào Âm (quê Bác, qué Khôn), thời kỳ Âm cực trưởng, là thuận thời : tối. 
sinh vão các tháng khác là nghịch thời : xấu, là số những người thương 
tát, khốn khó. 


Tóm tắt : Nói chung “Sô” tháng giáng dàng Mùa, thuận Tiết, hợp với 
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qué Nguyệt lệnh là tòt, còn sai Mùa, trái Tiết, không hợp với qué Nguyệt 
lệnh là xấu, dé trở thánh vò dung. 

Hay hơn cá là số Trung Hòa, giu mức trung bình, vừa phải, Âm Dương 
không quá chênh lệch, lại gần với số cơ bản, không quá mâu thuẫn đối 
với các qué Nguyệt lệnh, hợp với đạo “Trung” của Dịch, hay đạo “Trung 
Dung” của Khổng Tử là tốt nhất. Đạo lý đó hợp với quan niệm về giá trị 
của người xưa, cái giả trị \ấy “Tâm”, "Duc" và "Tài" làm nòng cốt, kë tiểu 
nhân và người quán tử được xà hội phân biệt rành rẽ; kế bát tài, thiểu. 
đức hay kẻ tiểu nhân mà được trọng dụng là hãn hứu không thể là phổ 
biến. Ха hội để cho du luận được tir do hinh thành thì mới có thông tin 
chinh xác; người có trí tuệ, có tài nang muốn trước tác gi được Lu do nói 
lên ý nghĩ, không ai có quyền ngăn cám. Một xã hội phong kiến điển 
hình như nước Trung Hoa cổ mà cách đây hàng ngàn năm, người viết sử 
dù đã ba đời bị xử tội chết vi nói lên sự thật, đến khi người cháu nói 
nghiệp vẫn viết đúng theo sự thật, không chút sự hãi (điều này đã được 
viết rất rõ trong Sử Ký của Tư Mã Thiên đời nhà Hán), Xã hội до đô mới 
cô thể thông quà học vấn mà chọn nhân tài, kè tiéu nhân không thể thay 
chân người quân tử, như đồng ruộng không thé để cỏ dại mọc tốt hơn. 
ng, hia. Dao đức đó tuy cén nhiều chó chưa được hoàn bị, nhưng nó dá 
đứng vững được hàng ngàn năm trong các xá hội cổ điển truyền thống và 
đã (ао nên những thời ky vần minh rực rỡ. Trong các xã hội đó, người có 
đức “Trung Hòa” giứ được sự đoàn kết rộng rãi để mưu cầu nghiệp lớn 
cho đân quả là người xứng đáng đề số Hà Lạc ca ngợi. Ngày nay, quan 
niệm về dao đức và giá trị đã thay đổi, trong số những người có số "Trung 
Hóa" không tt kẻ tầm thường, ba phải, lựa gió phát cờ để mưu cầu "vinh 
thân phì gia”, không thiếu kẻ tiểu nhân nhờ mưu “quỷ biến” (một khái 
niệm vé biến số ca Dich) mà dat chức trọng quyền cao, vinh hoa phú 
quý. Vì vậy để xét cái “Số” cho chính xác, cũng cần vån dung chặt chẽ cái 
“Lý” của “Số” để tủy nơi, tủy thời, tùy người (Tam Tùy) mà cán nhắc thì 
mới có thể thấu tình dat lý và hợp với thôi cuộc. 
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V- Tim Qué Góc (tức Qué Tiên Thiên hay 
Qué Bán Мёпһ) 
(Thông qua Tổng số Âm Dương) 


Chuyển Số Âm Dương Hà Lạc đã tim thấy sang qué Tiên Thiên Bản 
Mệnh (tức Quê Gốc) của đương sự là khâu chính trong việc xem số Hà 
Lac, vì từ “Só” chuyển sang “Tượng” rồi mái căn cứ vào Tương đó để dự 
đoán cuộc đời của mỗi người theo nhung khả nang có thể xảy ra. Đây 
không phải là một bài toán chính xáe có thể đưa ra một kết quả khẳng 
định 100%, mà chỉ là một phương pháp xác xuất nêu ra được những khả. 
năng có thể. Còn việc có xảy ra hay không, theo hướng này hay theo 
thường kia, thì còn phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của từng người manh 
hay yếu và vào thời cơ mà người đồ có thể khác phục hay tranh thủ được. 
đó chính là cái mà người xưa gọi là “Đức năng tháng số”. Vì vậy số Hà 
Lac chỉ là một môn xác xuất cổ, dùng dé du báo những khả năng có thể 
хау ra mà thôi. No không thể trả lời những sự việc cụ thể của từng người, 
từng việc trong tương lai. Điều đó phải do chính đương sự cán cứ vào 
nhung khả nang đã được du báo để tự trả W 

Trở lại vấn dé tim Quà Tiên Thiên tu số Âm Dương Hà Lac, ta phải 
tìm được số của qué đó. Ta biết mỗi quê Trùng Quái đều gồm có 2 qué ` 
don : qué Thượng (hay quê Ngoại) và qué Hạ (hay quê №). Môi đơn quái 
trong Hậu Thiên Dó đã có một vị trí nhất định trong không gian, đóng ở 
một cung số nhát định trong В cung ngoai vị của Bảng Lạc Thu, mà ta dà 
khảo sát ở các chương trên. Tám cung Lạc Thư ngoại vi đó mang số tut 1 
đến 9 (trừ số 5 ở chính giữa) — (xem lại hình vẽ đưới). Tim số của các đơn 
quái là tìm số cung Lạc Thu của đơn quái đó. Nhắc lại số Lac Thư và vi 
trí 8 đơn quái dưới đây : 


(4) (9) [р] 
Tên Ly Thôn 
[E] (Б) (0) 
Chan Doai 
4®) £1) (6) 
Cấn | Kham Сап 
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1- Naaysn бра 85 các Đơn Quái : 


qué Thương và Hs. Tuy r nhiên việc trừ các só Âm Duong cơ bản chỉ áp 
dung cho những trường hợp cà Tổng số Dương lớn hơn 25 và Tổng số Âm 
lớn hơn 30 mà thôi. Trường hợp Tổng số Âm hoac Dương bằng hoặc dưới 
mức các số đó thì không phải trừ mà dùng ngay chính số đó để tìm số các 
qué, coi nhu đã trừ được rồi. Vi sao vậy ? Vi rằng “sẽ” của mỗi người là do 
“luật” của Tạo Hóa ban cho ngay từ khi chào đời. Số đó bao gồm cả số Âm 
Duong co bán của Tạo Hoá; vi vậy nó như món nợ đối với Tao Ноа. Muốn 
tìm số đích thực của mình, phải trả lại cho Tạo Hóa таба nợ dà, số còn lại 
đem tìm số qué ctia mình mới chính xác. Còn những trường hợp Tổng số 
Àm Dương bàng hay không đủ so với các Tổng số Âm Dương co bản thi 
coi như “bất tác”, Tạo Hoá dà ban cho anh không đủ số thì không phải 
trå lại khi tim quế. Cán chú ý là lấy Tổng số Dương thi trừ 25; Tổng sõ 
Ат ём? 30 và chỉ được trừ 1 lầu, số còn lại là số Góc. Dùng só Gốc này dé 
tìm số dulà số của các đơn quái Thượng và Hạ. Số du của Tổng sô Dương 
là số của Qué Thượng (Ngoai). Số, Aưcủa Tổng số Âm là số của Qué Ha 
(Nội. 

1.2: Các trường hop của số dự : Tổng các số Âm Dương sau khi đã trừ 
di các số cơ bản (25 và 30) như trên, số còn lại gọi là Số Gốc. Vì số cung 
Lac Thư chỉ có đến 9 nên phải đem số Gốc trừ di 9 (trường hợp Số Gốc 
còn quá lớn thi trừ di bội số của 9), để số du không thé vượt quá 9. Só dir. 
tù 1 đến 9 chính là số cung Lạc Thư của các Đơn Quái định tim. 

Ví du, một người có Tông số Dương là 37. Ta sẽ có : 37-25=12 Ta phải 
dem số 12 trừ thêm 9, sẽ còn З. Số dư 3 là số cung Lạc Thư của quê định 
tim. Hoặc một người có Tổng số Âm là 55. Ta có : 55-30-25. Ta phải đem 
25 trừ thêm 2 làn số 9 là 18, còn 7. Số du 7 là số cung quê dinh tìm. 

eNëu số du nhiều hon 9 timg hàng chục chán như 10, 20, 30... thì bà 
số 0, lấy số đơn vị ở đầu là 1, 2,3... vì nêu ta đem 10 bớt đi 9 thì cũng còn 
1; đem 20 bớt di (2x9=18) thì cũng còn 2; dem 30 bớt di (3x9=27)thì cũng 
cồn 3 v.v... 

eNëu số du là những sẽ hàng chục có lễ như 13, 27, 32... hay một số. 
bất kỳ khác thi ta phải trừ di 9 hay bội số của 9, cho đến khi số dư là một. 
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số đơn vị từ 1 đến 9. Trong 3 số trên, số 13 chỉ cần trit một làn 9 
còn 4. Số du 4 chính là số cung Lạc Thư định tìm. Số thứ bai là 27, 
đem trù dán 3 lần số 9 thì =0 (vì 8х9=27), ta coi số 0 trên là số 9 
(Cũng như đem 27 trừ di 2 lần số 9 còn 9 vậy (3х9=27). Ta còn số 
39.27=5. Số Б là số cung Lạc Thư của qué định tìm. Trường hợp 
này rất quan trọng, vì nhiều sách viết về số Hà Lạc đã nhầm lẫn, 
không dựa trên một nguyên tắc nào thống nhất để trừ các số du lớn 
như 13, 27, 32... chỉ cán bá hàng chục di và lấy số đơn vi là các số 
3, số 7, số 2 của các số trên là tìm ra qué, ở đây chúng ta không 
theo cách đó vì nó không dựa trên nguyên lý thống nhất đã nêu ra 
ở trên và cũng không có gì chứng mình là hợp lý. 

1.3: Trường hop Tổng số Á ång hoài 


bằng 30. Lúc đó ta không cần trừ với số со bán, mà phải theo quy luát 
trên, như sau : + Nếu là các số hàng chục chán nhu 10, 20, 30... thi ta bỏ 
số 0 mà 14у số đầu hàng chục (như trường hợp bà Y. có Tổng số Âm =30, 
1а lấy só 8 đầu) để tìm qué. + Nếu là trường hợp Tổng số Âm hay Duong 
dui các số cơ bản 2ð hay 30, nhưng lại là những số hàng chục có số lẻ 
như 13, 17, 24 v.v.. thì ta cũng phải trừ dán di 9 hay bội số của 9 đến khi 
cồn số lé từ 1 đến 8 là ta đã được số cung qué định tim (như trường hợp. 
ông X. ở trên, có Tầng số Dương là 15, ta phải trừ đi 9 còn 8. Só dư 6 này 
là số cung qué định tìm. ` d 
1.4: Trường hop số di là số 5 : Chúng ta đã biết, trong tám cung 
ngoai vi của Lac Thư không có số 5. Só 5 ở trung tâm, là số "sinh" của. 
Hành Thổ. Hành này trong Hậu Thiên Dó dà chia thành hai Hành ; Cân- 
Thổ thuộc đương, đóng ở cung só 8 của Lac Thư, Khên-Thổ thuộc Ат 
đóng ở cung số 2 của Lac Thư. Số của 2 ашё Cán và Khôn cộng lại bằng số 
“thành” của Hành Thể (8+2=10). Vị trí Hiệu Thiên của qué Cán hiện nay 
lai vốn là vị trí Tiên Thiên của qué Đoài; còn vị trí của qué Ly hiện nay 
vốn là vị tri Tiên Thiên của qué Khôn. Do những tính toán phức tạp của 
người xưa, số 5 ớ trung tám liên quan đến 4 quê cơ bản đó. Vì vậy nếu số 
đư là 5 thì phải tính theo “Nguyên” của năm sinh để xác định quê riêng 
cho Nam, Nữ như sau ; 
Sinh Thượng Nguyên : Nam Cấn; Na Khôn. 


e Sinh Trung Nguyên : Dương Nam, Âm Nữ : qué Cấn; Âm Nam, 
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Dương Nữ: qué Khôn. 
e8inh Hạ Nguyễn: Nam nhi Nữ Doài. 


. qug vi du số 1 (2 trén) Tông số Duong của ông Lê Уап A, là 26. Ta 
có kết quà : 26-25=1; số 1 chính là số cung Lạc Thư của Qué Khám. (là 
qué Thượng hay quẻ Ngoại). 

“Tổng sỡ Âm của ông A, là 34. Ta cũng có kết quả : 34-30—4: số 4 là số 
cung Lạc Thu của Qué Tôn (là qué На hay qué Nội). 

Ta chỉ cần nhớ nguyên tác “Dương Thượng; Àm hạ” tức số dư của Tầng 
số Dương 1а qué Thượng (Ngoai) và số du của Tổng số Âm là qué Hạ 
(Nói. 

eTrong ví du 2 :Ta dà biết : Tổng аб Dương của bà Trần Thi B, là 32 
và Tổng số Âm của bà B là 50. Ta có kết quả : 

Dương: 39-25=T: số 7 là số cung Lạc Thư của Qué Đoài (Thượng). 

Ат: 50-30=20. Bỏ số 0 lấy số 2; số2 là sốcung Lac Thư của Qué Khón 
(Ha). 

eTrong ví du 3 : Ta biết Tổng số Dương của ông Nguyễn Văn C. là 18 
và Tổng số Âm của ông C. là 46. Ta có kết ача: 

Duong :18-9=9; 869 là số cung Lac Thư của Qué Ly (Thượng). 

Ат :46-30=16. Dem 16 tr thêm 9 còn 7; số 7 là số cung Lạc Thư của 
Quả Đoài (Hạ). 

2-Tim qué Tiên Thiên Bản Mệnh từ hai Рот Quái 

"Trong muc trên ta đã tim được các Đơn Quái theo số Hà Lạc của Ба 
đối tượng ở ba ví du là ông А, bà B, và ông C. Nay ta сап cứ vào các đơn 
quái đã tìm được để thiết lập Qué Tiên Thiên Bản Mệnh của đương sự. 
Còn gọi quẻ này la Quẻ Gốc, hay Quê Thể, vì quê đó thuộc vẻ bản thể 
của con người. Vì Quê Tiên Thiên chi phối nửa đời người, nén cúng có 
khi gợi là quê Tiên Vận. Xác định Qué Tiên Thiên của đương sự, theo 
nguyên tắc “ 

eDuong Nam, Âm Nữ thì Qué ThượnÿTà qué của số Dương, còn Què 
Hạ là quê của số Ат. (Dương/Âm = Dương Nam, Âm Nữ), 

«Ат Nam, Dương Nữ thi đảo ngược : Qué Thượng là qué của số Âm; 
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Quá На là quê của só Duong. (Âm/Dương = Âm Nam, Duong Nú). 

Ар dụng vào ba trường hợp vi dụ trên, ta có qué Tiên Thiên của các 
đương sự như sau : 

~Ởy du 1 :óng Lë Văn A, thuộc tuổi “Ат Nam", số Hà Lạc là hai qué 
Khám (đương) và Tón (âm). Theo công thức trên, tuổi Âm Nam, Dương 
Nữ, ta có Qué Tiên Thiên là Âm/Dương = Tón/Khám, tức qué Phong/ 
Thủy- Hoàn. 

- Ở ví dụ 2: bà Trần Thi В, thuệc tuổi "Duong Nú”, số Hà Lac là hai 
qué Đoài (đương) và Khôn (âm). Cũng theo công tức trên, ta có Quà Tiên 
Thiên = Âm/Dương = Khôn/Đoài, tức quê Dia/Trach-Lá.- 

- Ở ví dụ 3:óng Nguyễn Văn C, thuộc tuổi “Dương Nam”, sổ Hà Lac là 
hai qué Ly (đương) và Doài (ám). Theo công thức Dương Мат. Âm Nứ= 
Dương/Àm, ta có Qué Tiên Thiên là Ly/Đoài, tức Qué Hóa/Trach = Khué. 
Đá là những qué Thể hay quê Góc гда ba trường hợp trên. 


VI- Đánh giá Qué Tiên Thiên 
Phải căn cứ vào lời Quê và lời Hào. Nếu Quái từ và Hào từ đầu tốt thì 
là qué tốt. Trái lại là xấu. Tuy nhiên phép xem số Hà Lae không quá cầu 
né vào qué tốt hay xấu, mà đó chỉ là một điểm cán tham khảo để dành. 
giá chung. Vì vậy gặp qué xấu chưa chắc đã xấu hàn. Trái lại được qué 
tốt chưa chắc đã tốt hẳn. Còn phải cán nhắc với nhiều yêu tế liên quan. 
1- Quê Dịch : Mỗi Quẻ Dịch chỉ một thời kỳ hay chỉ một quá trinh 
của một sự kiện. Có thé thông qua đó mà du báo được thời vån tốt hay 
xấu, thuận lợi hay không thuận lợi, hay tìm hiểu khái quát được một lịch. 
trình nào đó. Từ đó ta có thể rút ra được kết luận, nên hay không nén 
làm, đã hợp với thời cuộc hay chưa, hay cần thiết phải dá phòng những gì 
là bất trác. Vi du: 
„P Сас Quê chi Thời Ky : - Quê Сап: chi thói khai thông, mở cửa. 
` — » Quê Khón chi thời bình lặng, bảo thủ. 
- Quê Thái chỉ thời hưng thịnh, nhiêu ca may. 
- Qué Bi chi thời khó khăn, bé tác. 


- Qué Truần chỉ thời gian nan vất vá." 
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- Quê Mông chỉ thời thư ấu, trẻ dai. 


2) Các Qué chỉ một quá trình, một sự việc : 
- Quẻ Sư chỉ lịch trình việc xuất quân. 
- Quê Tụng chỉ quả trình việc kiện tụng. 
- Quê Đông Nhân chỉ lịch trình tiếp súc với người. 
- Que Quy Muüi chỉ lịch trinh việc cưới hỏi v.v... 

2- Các Hào : Nếu mỗi qué là một thời kỳ hay một lịch trình của một. 
sy việc, thi toàn bà 6 hào của mỗi qué là thé hiện các giai đoạn của thời 
kỳ hay của lich trình đó. Trong đó Hào 1 là hào khởi đầu, hào € là hào kết. 
thúc của quá trình. Còn 4 hào giữa là 4 giai đoạn cốt yếu của sự việc. 

eHào 1 và Hào 6: Dó là Hào sơ và hào thượng của mỗi quả. Các nhà 
dự báo Hà Lạc xưa cho rằng “Sơ nan ігі, thượng dị trí” có nghĩa là đoán 
Hào Sơ rất khó, con đoán Hào Thượng thì dé, Vì rằng, đối với mọi thời ky 
hay mọi quá trình, lúc mới đầu khởi đầu là rất khó biết, vì chưa có nhiều 
dâu hiệu để cho ta quan sát, cúng như một con người mới bắt đầu triển 
khai công việc, chưa biết rõ ra sao, соп phải chờ một thời gian quan sát. 
nữa mới đoán được. còn lúc đã sắp kết thúc thì dë đoán vì đã có cả một 
quá trình dién biến trong một thời gian dài từ hào 2 đến hào 5 để cho ta , 
nhận định. Vi nhu một con người đã về hưu, về giả, những thăng trầm 
trong cuộc đời người đó củng những công danh sự nghiệp đã rõ сё, nên 
rất dé đoán. Tra một vài trường hợp ngoại lệ, còn nói chung, mọi người 
đã đến tuổi già về hưu là sự nghiệp đã rõ. 

e Hào 2 và Hào 4: Cả hai hào này đều là hào âm (thuộc số Ngẫu-chẵn), 
cùng tính, cung đức như thuận, nhưng vì vị trí khác nhau, nên số phận 
hai hào khác nhau. Hào 3, đối với đơn quái Ha, là Hào ở giữa, hào vừa 
"trung" (giữa) vừa “chính” (ám hào), lại có hào đối ứng là Hào 5, cũng уйа 
trung vừa chính, lai là ngôi Cửu Ngủ (ngồi cao), nén Hào 2 về nguyên tác 
1а được nhiều vinh đự. Còn hào 4, so với đơn quái Thượng, 1а hào dưới 
củng, như kẻ mới được nâng lén trong Trùng Quái, chưa có gi là vững 
chắc; trong khi đó thì hào đối ứng lai là Hào 1, như kẻ thứ dân không có 
quyển hành, cho nên Hào 4 có nhiều mối lo sợ do trên đồn xuống, đưới ép 
lên. Sách Hà Lạc xưa nói : “Đồng công, di vị; nhì giả dự, tứ giả cụ” là bao 
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hàm nội dụng đồ. 

e Hào 3 và Hào 5: Người xưa quan niệm, hai hào này là “Đồng cóng di 
vị; tam đa hung, ngú đa công” (củng công mà khác vị, hào 3 gặp nhiều 
điều hung; còn hào 5 lại được hưởng nhiều công) Cả hai háo đều thuộc số 
cơ ~ dương, cùng tính cương cường, ngay thẳng, ưa hoạt động, nhưng vi 
trí khác nhau nên số phận cũng kháenhau. Hào 8 là hào tật đỉnh của qué 
Hạ, như quan phụ mẫu một vùng, trăm việc trên dón xuống, mọi oán 
trách dưới dó lên, như người ngồi trên lửa. Tuy có Hào 6 ở trên ủng hộ, 
nhưng Hào 6 như kẻ “hữu danh vô thực”, không eó quyên hành gi, nên sự 
ủng hộ đó cũng như không. Nën lại do Hào ата đóng thì lại là kë để làm 
liều, càng dé chuếc thêm tai va, vì thế mà hào này nhiều hung! 

Còn hào 5 được ví với ngôi chi tàn, như ông vua ngày xưa Һау người 
đứng đầu quốc gia ngày nay, mại sông lao đều được quy vào một mối, 
hưởng moi vinh du; lại được Hào 2 la cấp đưới vừa trung vừa chỉnh ủng 
hộ, nën Hào 5 nhiều công là vì thế. 

Có thé tóm tắt như sau: 

+ Tất nhất là Hào 5 (tối ưu). 

+ Tốt nhi là hào 2 (ưu). 

+ Trung bình là Hào 3, Hào 4 (bình). 
+ Kêm là Hao 1 và Hào € (thứ). 


VII- Xác định Nguyên Đường Qué Tiên Thiên 
theo gió sinh 


Nguyễn Đường là Hào chỉ giờ sinh của đương sự. Nó rất quan trọng. 
là điểm chư chốt của qué. Nguyên Đường trong Qué Tiên thiên giống 
như cung Mệnh trong khoa Tử Vi, nó chỉ phối Tiền vận, tức nửa trước 
đời người. Nguyên Đường trong Qué Hậu Thiên (qué Biến) giống nhu 
cung Thân trong khoa Tử vi, chi phối Hậu Vân, tưc nửa đời sau, Vì vậy 
xem Nguyên Duong tót хаи là rất quan trọng trong khoa Số Hà Lac. 

Tim Hào Nguyên Đường liên quan đến giờ sinh là giờ Dương hay giờ 
Am. 

Nhắc lại: 
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+ Sáu giờ Duong: Tý - Sửu - Dần - Mão - Thìn - Ty. 
+ Sáu giờ Âm : Ngọ - Mùi ~ Thân - Dậu — Tuất — Hợi, 

1- Dác Vị hay không Đắc Vi: Sinh giờ Duong, Nguyên Đường đóng 
ở Hào Dương: sinh giờ am, Nguyên Đường đóng ở Hào Âm là "dác 
vị". Trái lại là khong đắc м. Bác Vi là rất tốt, không Đắc Vi là xấu. 

2- Nguyên tắc xác định : Xác dinh Nguyên Đường tương đối phức 
tap. Dưới. dây 1: 1а nung. nguyên tác chính. 


ha 
dương thi hai giờ đương đầu đóng ở hào dượng độc nhất đỏ. Sinh giờ ám 
thì hai giờ âm đầu đóng ở hào âm độc nhất đó. Các giờ tiếp theo, mỗi giờ 
đóng ở một hào còn lại tinh từ dưới lén. Vi du: Qué Tiên Thiên là Diaz 
Son-Khiém. (qué eó môt hào duong), sinh giờ dương. Hoặc Qué Tiên 
Thiên là Hàa/ThiénzDai Hữu (qué có mệt hào âm), sinh giờ âm. 


=== man 


— iyi: Hoi 
QKhém ш —a— o. pagu 
— Mio. рт 
— Dal 22. 
2.2 : Qué Tiên Thiên có bai hào dương hay hai hào ám : Sinh giờ 


duong thì bón giờ dương đầu; sinh giờ åm thi bón giờ âm đầu, đóng trên 
hai hào dương hay hai hào âm 46, lần lượt từ hào đưới lên bào trên. 
Những giờ còn lại đông trên các hào khác d&u còn lai cung từ đưới lên 
trên. Ví dụ : 

Què Tiên Thiên là Trach/Dia=Tuy (qué có hai hào duong), sinh vào 
giờ dương. Hoặc Quà Tiên Thiên là Hỗa/Trạch=Khuẽ (qué hai hào âm), 
sịnh vào giờ âm. 


uc ua 
9 Tuy ше — На .Khué 
—— 

2.3 : Qué Tiên thiên có ba hào duong hay ba hào ám: Sinh giờ dương 
hay sinh giờ âm thi са 6 giờ duong hay 6 gió ат đều đóng trên ba hào 
dương hay ba hào âm đó, từ hào dưới lén hào trên, mỗi giờ một hào ròi lại 
lôn lại lần thứ hai cho hết 6 giờ. Ví du : 
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Qué Tiên Thiên là Trạch/Sơn -Hàm (qué có ba hào dương), Hoặc Quê 
Tiên Thiên là Phong/Lói-Ich (qué có Ьа hào âm). 


22—27 


2.4: Qué Tiên Thiên có bón hào đương hay bón hào âm ; Sinh giờ 
dương thì bốn giờ đương đần đóng ó bón hào duong tư dun lên, còn hai 
giờ dương cuối thi đóng ở hai hào âm còn lại, cũng từ đưới lên. Sinh giờ 
Âm thì bốn giờ ám đầu đóng ở bốn hào âm từ đưới lên, còn hai giờ ám cubi 
thi đóng ở hai hào đương còn lại cúng từ dưới lén. Vi đụ : Trưởng hop hai 
que Tiên Thiên : 


Thuần Tôn (bón hào dương) và Thuần Chán (bón hào âm; : 


— ua — Pull 
—— c —min=— 
г eM ES —ễ-— 
Thuần Tón к —w.— Thuin Chín 
TERET: T — Np — 
— h uà 
2 5: Quê Tiên Thiên có năm hao dương hay năm hào âm : Sinh giờ. 
đương thì 5 giờ đương đầu đông д nám hào dương từ dưới lên, giờ đương 
thứ sáu đóng ở hào âm độc nhất. Sinh giờ âm thì 5 giờ âm đầu đóng ở 5 
hào ám tu dưới lén, giờ âm thứ sáu đóng ở hao duong độc nhất. Vi đu : 
Hai quá: 
Thién/Phong-Cáu (qué có 5 hào đương) và Thủy/Địa=Tỷ (qué có 5 
hàoám): 


— K e — 
—_— 


Thuần Cần hay Thuần Rhôn): Cách tính khác nhau tùy theo nam hay 
nữ, như sau ; 
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A- Quẻ Thuần Càn : 
Dói với Nam: 
- Không tinh Tiết Khi — Có hai trường һер: 
2,6.1- Sinh giờ Duong: Chi dùng ba hào qué Ha để an 6 giờ đương, tù 


dưới lên, lần lượt mỗi hào an 1 giờ, hết hào thứ ba lại lộn lai, Như vậy là 
ba hào qué Hạ đủ để an 6 giờ dương. 


2.6.2 — Sinh giờ Âm : Chỉ dùng ba bào qué Thượng dé an 6 giờ ám, 
củng an từ dưới lên, mỗi hào an một giờ, hết ba hào lại lộn lại. Như vậy 
ba hào qué Thượng cũng dú an 6 giờ âm. 


Thân Hơi 
Mùi, M 
Ngo. Dau 
E WE ME 
Sửu. Thin. 
Ty ме L 
2.6.1 


Đổi với 


- Phải tính Tiết khí (ấy Đông Chi và Ha Chi làm móc) – Có bốn trường 
hợp: 

e Sinh sau Đông Chí trước Hạ Chí (phải tra lịch) : An ngược chiều từ 
Hào trên xuống Hào duci (ngược với 2 trường hợp trên) : 

2.6.8 – Sinh giờ Dương ; Chi dùng ba hào quê Thương đẻ an 6 giờ 
duong, mỗi hào 1 giờ, từ hào trên đến hào дё, hết lượt lại lòn lại. Như 
váy ba hào qué Thượng củng đủ để an 6 giờ dương, mời hào 2 gió. 

2.6.4. Sinh giờ Âm : Chi dùng ba hào Qué Ha để an 6 giờ âm từ trên 
xuống dưới, hết lượt lận lai, ba hào Què Hạ an đủ 6 giờ Âm. 


т Mão 
Dân тү 
key, w Тш 
— -Шш на. 
0.6.3) (2.64) 
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6 Sinh sau На Chí trước Đông Chi — Lại an từ dưới lên : 
2.6.5 — Sinh gi? Dương : Chi dùng ba hào Qué Ha dé an 6 giờ dương, 
từ dưới lên, giống như trường hop đầu đối với Nam. 
26.6- Sinh giờ Âm - Chỉ dùng ba hào Quà Thượng dé an 6 giờ âm, 


cũng từ dưới lèn, £ LL Ibn. Hes 
Mul Lu 
ТТИ] 
nis, HE ——— 
erem ird LM 
— us I 
2.6.5; (2.65) 


B- Qué Thuần Khón : Các nguyên tác trái ngược với qué Kién. 

Đối với Nú: * Không tính Tiết Khi — Có hai trường hợp : 

2.6.7- Sinh mờ Dương: Giống như trong trường hop 1 quê Kiên, chỉ 
dùng ba hào qué Hạ an 6 giờ Dương, an từ dưới lên, mỗi hào 1 giờ, hết 
lượt lộn lại; như vậy ba hào qué Hạ đủ để an 6 giờ Dương. 

2.6.8 : Sinh giờ Ату: Giăng như trường hợp 2 qué Kiên, chi dùng ba 
hào quê Thượng dé an 6 hao âm, từ dưới lên, mỗi hào 1 giờ, hết lượt lôn 
Tai; nhu vậy ba hào qué Thượng cũng liams hào âm. 


Môi — Tuất 
Tu 


I| ВЕЕ 


m 


| 


Đối với Namı :* Phải theo Tiết Khi — Có 4 trường һәр: 
+ Sinh sau Hạ Chí trước Đông Chí : An ngược chiêu, từ hào trên. 
xuống hào dưới. 


2.6.9- Sinh gio Dương : Cũng giống như ở qué Kiên, chi dùng ba hào 
qué Thượng để an 6 hào đương, mỗi hào 1 giờ, hết lược lộn lại. 


2.6.10- Sinh giờ Âm: Chi dùng ba hào quê Hạ để an 6 giờ Âm, môi hào 
1 giờ, hết lượt lộn lại. 
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+ Sinh sau Đông Chi trước Hạ Chi: 


шы X — Á—' 
— — Хә. Ri 
m in Ma Шы 

265) 
(2.6.10) 


Lại an từ hào duo len hao tren. 
2.6.11- Sinh айд Duong: Gióng như trường hop 3 què Hạ để an 6 giờ 
dương, mỗi hào 1 giờ, hết lượt lôn lai. 


2.6.12- Sinh giờ Âm: Giống như trường hợp 4 qué Kiên (Nip, chi dùng 
ba hào qué Thượng để an 6 già àm, 


Tun dg hết lượt lộn lại. 
— — Mu. ш. 
— — Ша. Đâu. 
Di 21. — — 
ду, lo — — 
och 2.612; 


Tóm lại : 
e Hai trường hop của Kiên (Nam) giống Hai trường hợp Khón (Nú) 
* Hai trường hop của Kiên (Nu) giống Bốn trường hợp Khón (Мат) 
3- Trở lại ba ví dụ trên : Xác dinh Nguyên Đường của ba trường 
hợp ví dụ trên. 
3.1; Trường hop L- Ông Lé Văn A, sinh vào giờ Canh 
“Tuất. Ông có qué Tiên thiên là Phong/Thủy=Hoán. ân 
Giờ Tuất thuộc một trang В giờ âm. — 
Que Hoan là qué có 3 hào âm, rơi vào trường hợp(23) đã 
trên : cả 6 giờ âm sẽ đồng trên ba hào âm đó, lần Tug từ 
dưới lén rồi lôn lại. Như váy giờ Tuất rơi vào Hào "Luc 
tam" qué Hoàn, Hào Nguyên Đường là Hào "Luc Tam” dó — —— 
3.2: Trường hop 2 Ва Trần Thi B, sinh vào giơ Dinh Ту — 
Mao, 


E! FE 


Ва có quả Tiên Thiên là Địa/Trach=Lâm. Già Мао1а „Мад. 
rnót trong 6 giờ duong. Qué Lâm là qué có hai hào đương, XÃ Din, 
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го vào trưởng hợp (2.2): bón giờ dương даи sẽ đóng trên hai hao duong 
đó, từ duoi lén, mỗi lần 1 giờ, hết hào âm lại lôn lai. Còn hai gió dương, 
cuói cùng phải đóng trên hai hào âm cũng từ диб lên. như váy giờ Мао 
sẽ rơi vào Hào “Cửu Nhi" của qué. Pó là Hàn Nguyên Đường của Ва 
B(Cứu Nhị! 

3.3: Trường hop 3 : Ông Nguyễn Văn C, sinh giờ Tân Hợi, 

Ông có qué Tiên Thiên là Hóa/TracheKhué. Giữ Hợi 
là giờ cuối cùng của 6 giờ âm. Quả Khuê là quê cóhai hào TT D. 
àm, củng rơi vài trường hợp (2.2) ở trên : bốn ат đầu —————— 
sẽ đóng trên hai hào âm đó, còn hat giờ âm cuối sẽ đóng 288-202 
trên 2 hào đương tu dudi lên. giờ Hợi sẽ rơi vaohào duong — na 
thứ hai. Dó là Hào “Cửu Nhị” qué Khuê. Нао đó là Hào 
Nguyên Đường của ông C (Cứu Nhi), 

4- Đánh giá Hào Nguyên Đường : Nguyên Đường rất quan trong 
đối với mỗi qué. Người xưa quan niệm rằng : Phú, Quý, Thọ đều do 
Nguyên Đường nắm giữ. Nguyên Đường của Quẻ Tiên Thiên biến thành 
Nguyên Đường của Qué Háu Thiên. Tính tuổi mái người từ lúc sinh ra 
bát đầu từ Hào Nguyên Đường Quê Tiên Thiên. Từ hào đó theo trật tự tử 
dui lên cha dën hết các hào qué Tiên Thiên là hết tuổi “tiên vận”. Tuổi 


“hậu van” cũng bắt đầu từ Hào Nguyên Duong que Hàu Thiên (Hào bién), . 


theo trật tự đưới lên cho đến hết các hào qué Hậu Thiên. Bánh giá Nguyên 
Đường liên quan dén nhiều yếu tố, như : Hào Nguyên Đường đóng là hào 
tôt bay xàu ? (Сап cứ vào lời hào (hảo từ; vị trí hào Nguyên Đường trung 
chinh hay không trung chính; hào Nguyên Đường có viện (hitu viện) hay 
không có viên (vô viện); Nguyên Đường và Háa Công cùng Thiên Nguyên 
Khí, Địa Nguyên Khi v.v... 
Tóm lại, có may điều cán chú ý khi đánh giá Nguyên Đường - 
-Sinh giờ đương, Nguyễn Đường đóng ở hào Dương : sinh giờ ẩm, 
Nguyên Đường đồng ở hào Ат là tốt; trái lại là xấu. 
- Lời Hào Nguyên Đường tốt hay xấu. 
~ Nguyên Đường có kèm Hóa Công hay không ? 
- Nguyên Đường có kèm Thiên Nguyên Khí và Địa Nguyên 
Khí không ? 
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- Nguyên Đường có viên hay không có viện, Điều này rất quan trọng. 
Muôn biết phải căn cứ vào “Hào ứng” với Hào Nguyên Đường. Nếu "Hào 
ứng" khác dấu với Hào Nguyên Đường là “có viện”. Nếu hào ứng cùng 
dấu với Nguyên Đường (ám-àm hay đương-dương) là “không có vien". 
Khi dà có viên, nói chung là tết, nhưng cúng không nhất thiết tôt, vi 
phải xem cái “viện” dó “chinh” hay “bất chính”, đúng vị hay không đúng 
vị. Néu vừa bát chinh vita không đúng vị thi có viện cúng như không. Vì 
vậy để đánh giá được tốt hào Nguyên Đường, la phải tìm hiểu thêm cách 
đánh giá các hào trong một que. 

5- Hào Thế và Hào ứng : Mỗi qué Trùng Quái là do hai đơn quái 
chóng lên nhau; 6 hào của Trùng Quái lại được đánh số từ duói lên trên, 
quà Hạ gồm ba hào 1, 2,3; quê Thượng gồm ba hào 4, 5, 6. Như vây mỗi 
hảo tương ứng với nhau như sau : 

- Наа 1 tương ứng với Hào 4; 
- Hào 2 tương ứng với Hào 5; 
- Hao 3 tương ứng với Hào 6. 

Người ta đặt. tên cho những cáp Hào “tương ứng” của Trung Quái là 
Hào Thé và Hào Ứng của nhau. Ví dụ, nếu Hào 1 là Thế thi Hào 4 làÚng, 
hoặc ngược lại. Hào 2 và Hào 5; Hào 3 và Hào 6 cúng thế. 

Qué chưa biến thi tính từ trên xuống: Trên là Thế, dưới là Ứng. 

Ví dụ : Quê Thuần Сап, chưa biến thi : 

- Hào 6 là Thế, Hào 3 là Ứng, 
- Hào 5 là Thế, Hào 2 là Ứng, 
- Hào 4 là Thế, Hào 1 là Ứng, 

Que đã biến thi tính từ Hào Biên, Hào Biến là Hào Thế, Hào Dói (tức 
hào tương ứng) là Hào Ứng. Vi dụ : Qué Thiện/Phong=Cấu, có Hào 1 
biến Vậy: —_ 

- Hào 1 là Hào Thế, Hào 4 là Hào Ủng, 
- Hào 2 là Hào Thế, Hào 5 là Hào Ứng, 
- Hào 31А Hào Thế, Hào 6 là Hào Ứng, 

Tính chất tốt xấu của đối ứng : Hai Hào đối ứng nhau phải là hai Hào 
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phân cuc “Âm-Dương” mới tốt. Dông ат hay đồng dương không thể là 
đối ứng tốt, vì đồng cực thì đẩy nhau. Đối ứng còn phải “chính vị” mới 
tết, có nghĩa là ở các ngôi ám (tức ngôi các số chán như 2, 4, 6) thì phải 
Hao Âm đóng, Hào Dương đóng là không chính vi. Các ngôi dương (tức 
ngôi các số lẻ 1, 3, 5) thi phải Hao Dương đóng, trái lại là không chính vị. 


УШ. Tìm Qué Hàu Thiên - Hay Qué Biến - từ Qué Tiên 
Thiên và Hào Nguyên Đường 


Qan goi là qué Dụng (vì quê Tiên Thiên là quê Thể), hay què Hậu 
Vận, vi qué nay chi phối nửa sau đời người. Hai què Thể và Dung có khi 
“ti hòa”, có khi “Lương sinh" hay “tương khác”. Bởi thế trong thực tế mới 
có người có cái "Thé" như cái “Dung” làm tăng giá trị cái "Thé" hay lại 
làm bại cái “Thể”. Như trong cuộc sống, có người lúc trẻ hiển lành, khi 
khôn lớn lại trở thành kê tráo trở, lừa lọc. Cũng сб kẻ lúc tuổi trẻ được 
học hành chu đáo, thể chất khoẻ mạnh, khôi ngôi, khi trưởng thành lại 
trở thành kẻ vô dụng; trái lại có người lúc trê thể chất yếu đuổi, học 
hành kém, nhưng đến khi lớn tuổi lại trở thành người tháo vát, khón 
ngoan, có cái “Dung” rất lớn, đã đạt tới địa vị cao sang. 

1- Nguyên tắc tìm quê Hậu Thiên (hay quê Biến) : Chỉ cần hoán 
vị hai Don quái của Qué Tiên Thiên, dua qué Ha lên quê Thượng và quê 
Thượng xuóng qué Ha; sau đó bién Hào Nguyên Đường (âm thành đương, 
đương thành âm), là thành Qué Hậu Thiên hay qué Biến. 

2- Quê Hậu Thiên của ba trường hợp ví dụ trên : Thea nguyên 
tác trên, ta có ba qué Hậu Thiên của ba ví dụ trên như sau : 

* Ông Lê Văn A: Qué Tiên Thiên Quê Hậu Thiên 

(Hao Nguyên Đường) (PhongThủy=Hoán  (ThuẩnTốn) . 

(là “Lyc Tam” qué Hạ) 


ilill 
ШШ 
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* Bà Trần Thi B: Que Тїёп Thién Que Hậu Thiên 


(Hào Nguyễn Đường! — (Dia/TracheLàm: (LãU/Đia=Dư) 

đà “Ciu Nhị? quê На» —— _— 
LI == 
|== == 

* Ông Nguyễn Уап С: Que Tiên Thiên Quả Hậu Thiên 

(Hào Nguyên Đường) — (Hóa/Trach=Khuë) — (Lói/HóasPhong) 
(là “Саи Nhi" qué На) —— —— 
= mm mm 
а= ааа 

8. So sánh Qué Tiên Thiên và Quê Нам Thiên : Điều quan trong 


trước Liên là so sánh hai qué Tiên Thiên và Hậu Thiên xem “Lương sinh” 
hay “tương khác". Muốn thế cần phai biết các quả trên thuộc nhóm nào 
trong 8 nhóm Trùng Quái (Xem lại Hình 48 Chương VII-Bién Dich của 
Tượng Số ở phần trên). Nêu "tuong sinh” có nghĩa là “cái Thể và cài 
Dụng hé trợ nhau, bó sung cho nhau”, nói chung là tốt. Còn “tương khác" 
nói chung là không thuận lợi, nhưng cu thể từng trường hợp còn phải 
xét. Vi du một, người có qué Thể хаи, eo thể do thé chất và phẩm chất lúc 
tré kém, nhưng đến tuổi trưởng thành, đo sự tu dưỡng và nỗ lực bản. 
thân, người đó lại trở thành một con người khác hàn, thể hiện ở quê 
Dung “tương khác" với qué Thể. Như váy cái “tương khác” đó lai trở 
thành cài tốt cho duong su. 

Vi du : Quê Tiện. Thiên là qué Thiên/Phong=Cấu (thuộc Kim), còn 
quê Hậu Thiên là Phong/Hỏa=Gia Nhân (thuộc Mộc) (vi hào 5 biến) là 
xung khắc Kirn-Móx. Hay qué Tiên Thiên là Lõi/Phong=Hăằng (thuộc Mộc), 
quê Hậu Thiên là Thiér/LóizVó Vong (cũng thuộc Mộc) (hào 1 bién) là 
hai qué “đồng hành” v.v... 

Tuy nhiên, nếu quê Tiên Thiên là qué Thể và qué Hậu Thiên là quê 
Dung thi trung mỗi quê cũng có "Thé-Dung" bên trong. Xác định “Thể” 
và “Dụng” bên trong mỗi quê là nội dung quan trọng trong việc đánh giá 
từng qué. 
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IX- Tim qué Hó trong qué Tién Thién và xác dinh 
Thé và Dung trong qué Tién Thién 


1- Tìm qué Hỗ : Cũng giếng như trong bói Dich, khi ta dà co quê 
“Tiên Thiên thì tìm qué Hỗ bằng cách chỉ lấy 4 hào gita của qué Tiên 
“hiên đó (bỏ hào Thương và hào Sơ), Та со: 

- Ba hào 5, 4, 8 là Qué Thượng của Quê Hô, 
- Ba hào 4, 3, 2 là Qué Hạ của Qué Hà, 


Đối với ba ví đụ trên : == — = 

* Ví dụ 1 : Ông Lê Văn A, quà Tiên Thiên là —— == 

Phong/Thúy=Hoán. Vậy Quê Hå của Quê Hoán là она oh 
qué Son/Lói-Di 

* Vi du 2 :Bà Trần Thị B, qué Tiên Thiên là zz = == 

Địa/Trạch=Lâm. Qué Hỗ của Quê Lâm là qué Diy Z = = 

Lói-Phuc. =—= 

Лат Q.Phuc 

* Vi dụ 3: Ông Nguyễn Văn C, qué Tiên Thiên. I 

là Hóa/Trach=Khuë. Qué Hỗ của Qué Khuélàqué. — == 

Тһцу/Нба=Ку Tế. Q.Khue Ô.Ký TÉ 


2- Xác định Thé và Dung trong Qué Tiên Thiên : Củng như trong 
bói Dich mỗi quê Trùng quái góm 2 qué đơn Thượng và Ha. Qué có Hào 
Biến là quê Dung, quê không có Hào Biển là que Thé. (Kbi xác dinh Thé 
và Dụng trong Qué Hậu Thiên củng theo nguyên tác này). Khi dà xác 
dinh được Thé và dung trong qué Tiên Thiên ta tiếp tuc xác định “Hành” 
của chúng rồi đánh giá que Tiên Thiên là loại “tương sinh", “tương khác" 
hay “đẳng hành" (lấy Thé làm đối tượng). Sau dà lại phải xác định thêm 
Thé và Dụng trong Qué Biến dé đối chiếu tương tác giữa Thể và Dung 
xem tốt hay xấu để giải đoán mới có thé đưa ra những kết quả chính xác. 
(Xin xem lại lý thuyết trong Tiểu mục 4, “Xác định Thể và Dụng trong 
quê Dịch" ở mụe Bói Dịch bằng Cả Thi ở trên). 

@ Vĩ dụ 1: Ông Lë Văn A. Quê Tiên Thiên là Phong/Thủy=Hoán, có 
hào 3 biến. Qué Hoán gầm hai qué đơn : qué Thượng là Tốn (Mộc), qué 
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Ha là Khám (Thủy). Như vậy Hoán là quê “tương sinh” Thúy-Mëc, Qué 
Thuong là Tôn (Mộc) không có hào biến, nên là que Thé. Què Hạ là Khám 
(Thủy) có hao 3 biến nên là qué Dung, Khám (Thủy) lại bién thành Топ. 
(Mộc), như vậy là bién thành qué “tương sinh”, qué đó lại bổ sung cho 
Thé vốn là Tến (Mộc), Nhìn trong “Tượng” của hai qué Tiên Thiên và qué 
Biến (Hậu Thiên), ta thấy qué Thể là Tốn (Mộc) ở Tiên Thiên đã được 
“sinh nhập” rất tốt; sang qué Biên lại được tăng thêm 2 lần nữa, như vậy 
là cái Thể hay cái Bán Mệnh của người này về Tiên Vận đã được tương 
sinh rất tốt, vé Hậu Vận lại rất mạnh, chứng tó đương sự сб tuổi tho rất. 
cao. Tuy nhiên ba qué Tốn (Móc) mà chỉ có một quê Khám (Thúy) tương 
sinh, Mộc quá mạnh sẽ làm Thủy khô cạn cũng không thể “tương sinh” 
nổi. Nhìn vào qué Hỗ là qué Di lại có tuong “Thổ-Mộc tuong khác”, đất 
khô cần thì cây cô cũng không thể tươi tốt được. (Nếu có thêm một lần 
Khám (Thuy! ở qué Hỗ thi dà tương sinh hay tuong khác cũng sẽ trở 
thành rất tốt. Dù sao thì đó cũng chỉ mới là nhận định sơ bộ vé các que. 
muón đánh giá theo “Số Hà Lac" thì còn nhiều vấn đẻ phải dé cập dên. 


Q.Phong/Thüy-Hoán Q.Thuán Тп ^ Q.Sen/Lói-Di 


eVídu 2: Bà Trần Thi B. Qué Tiên Thiên là Địa/Trạch=Lâm, có hào 
2 bién. Qué Làm gồm hai đơn quái : Thượng là Khôn (Thổ), Ha là Doài 
(Kim), vậy Lâm là qué “tương sinh" Thó-Kim. Qué Thượng là Khôn (Thổ) 
không có hào bién là Qué Thể; quả Hạ là Doài (Kim) có hào 2 biến, là 
Qué Dung. Nhu váy qué Tiên Thiên là quê Thé sinh Dung (Thổ sinh 
Кіт), tương sinh là tốt nhưng ở trường hop này là "sinh xuất”, Thể (Thổ) 
sinh ra Dung (Kim) nén ít hay nhiêu Thé cũng bị hao, mặc dù cái hao đó 
1а hao tự nguyện (như mẹ sinh con). Quê Dụng Đoài (Kim) có hào 2 biến 
trở thành qué Сһаһ (Mộc), tạo thành qué Hậu Thiên (q.Bién) là Lôi 
DiazDu, qué tương khắc, tức qué Chấn (Mộc) khác Khôn (Thổ). Như vậy 
'Thể là Khôn (Thổ) bị Dung là Chấn (Mộc) khác chế, có nghĩa là đương sự 
về Hậu Vận phải vất vả. Lao tâm khổ tứ mới có được sự nghiệp. Nhìn vào 
qué Hó của quê Tiên Thiên là quả Địa/Lôi=Phục thì Thể là Khôn (Thổ) 
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củng bị Chấn (Mộc) khắc chế. Như vậy sơ bộ nhận định về “tượng qué “ 
cũng dà cho phép dự báo người có qué này là vất và khó khán vé Нап 


Уап. 


Q.ĐiaTrah=Lâm Q.Lô/Dia=Dự — Q.Dia/Lói=Phuc 


eVi dụ 8: Ông Nguyễn Van C. Qué Tiên Thiên là Hỏa/Trạch=Khué, 
có hào 9 biến. Qué Khuẻ gồm 2 dom quái : Thượng : Ly (Hỏa), На: Đoài 
(Kim) là que "tuong khác Hóa-Kim". Qué Thượng Ly không có hào bién 
nên là Que Thé; qué Ha Đoài có hào 2 biến là Quà Dung. Như vậy Què 
Tiên Thiên là qué "Hóa khác Kim" (khắc xuất), tức là "Thé khác Dung". 
Qué Ha có hào 2 bién, thành quê Chấn (Mộc), tao thành qué Hậu Thiên 
là Lói/HóazPhong, tức qué "tuong sinh" Mộc-Hỏa : Thể là Hóa được manh 
thêm. Như váy là Hậu Vận người này rất tốt. 

Nhìn vào Qué Hỗ của quê Tiên Thiên là quà Thủy/Hòa=ý Tế, tuy là 
qué “tương khắc” Thủy-Hòa, Hỏa có bị khác chế một phần, nhưng lại là 
qué tốt, nên có thể kết luận người này có eà Tiền Vận làn Hậu Vận rất. 
tốt. Ñ 


Q.HƏa/Trach=Khuë Q.Léi/HóasPhong Q.Thủy/Hỏa=KýTế 


X- Tìm Niên Mệnh năm sinh - Đối chiếu quẻ Tiên Thiên 
với Niên Mệnh và Qué cung Lạc Thư của Thiên Can. 

Đây là một phương pháp tìm hiểu thêm những điều kiện về “Thiên 
Thời” chi phối Tiên Vận của đương sự, nếu đều gặp nhưng qué “sinh 
nhập” hay “khắc xuất” thi càng thêm tốt. Trái lại nêu рар những quà 
“Sinh xuất” hay “Khác nhập” thì những điều tốt đẹp sẽ bị giàm di. Nếu 
quẻ Tiên Thiên đã xấu càng thêm xấu. 

1- Tìm Niên Mệnh : Ngoài việc “hoạt hoá” hệ Can Chỉ theo cơ chế 
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“âm dương, ngū hành” cac nhà "Lich Toán theo Dich học xưa còn “hoat 
hoá” vòng Giáp Ту 60 năm bằng cách nạp “Ngủ Âm” cho từng cập Can. 
Chỉ, Có năm “Âm” cơ bản là “Cung, Thương, Giấc, Chüy, Và", tuong ứng 
với Ngủ Hành là Thỏ, Kim, Mộc, Thúy, Hóa. Dem phối hop Can Chỉ từng 
nám với 5 âm trên, ròi lấy “hành” mà âm đỏ sinh ra làm “Hành Niên 
Mệnh”. Mỗi ám lại bị chí phối bởi 121026, mỗi luật chứa 6 âm. Vi vay 5 
âm thuộc 5 Hành cơ bán biến thành (6х5)=30 Hành chỉ tiết. Ba chục 
Hành chỉ tiết đó chi phói 60 năm trong một Hoa Giáp, mỗi Hành Chi 
phối 2 năm. Vi du hai năm đầu : Giáp Tý và Ất Sửu mang âm “cung” 
thuộc Thế; Thổ sinh Kim, như vậy 2 năm trên thuộc cùng Hành Kim, 
nhưng là “Hải trung Kim”. Năm Bính Dần và Dinh Мао thuộc củng một 
hành là “Lẻ trung Hóa" v.v... Dưới dày là tèn “30 Hành Chỉ tiết” của 5 
“Hành Cơ bản” 

eHành Thổ: 1) Đại Trạch Thổ (Đất ruộng vườn); 2) Sa trung Thổ (Đất 
trong cát; 3) Lộ Bang Thổ (Đất bên đường); 4) Thanh đầu Thổ (Đất đáp 
thành; 5) Ốc thượng Thổ (Đất nóc nhà -vi xưa хау nhà bằng 480); 6) Bich 
thương Thể (Đất trên vách — vì xưa dùng đất (габ vách». 

eHanh Kim : 1) Hải trung Kim (Kim trong biển); 2) Sa trung Kim 
(Kim trong cát); Thoa xuyên Kim (Kim trang sức); Kim bac Kim (Kim 
mạ Kim), 5) Kiếm phong Kim (Kim Mui Kiếm); 6) Bach lap Kim (Kim 
chân cây nến), 

eHành Thúy : 1) Giang Hà Thủy (Nước sông); 2) Tuyển trung Thủy 
(Nước trong suốt); 3) Trường lưu Thủy (Nước dòng cháy); 4) Thiên thượng 
Thúy (Nước trên Trời); 5) Đại Khê Thủy (Nước khe Lớn); 6) Đại Hải 
Thủy (Nước biển lớn). 

eHành Mộc : 1) Đại Lâm Mộc (Сау rừng lớn); 2) Dương liễu Mộc (Cây 
đương tiêu); 3) Tùng bách Мас (Cây Tùng, Bách); 4) Bình địa Mộc (Cây 
&óng bằng); 5) Tang Dé Mộc (Сау Dâu); 6) Thạch luu Mộc (Сау Thạch 
Tam). 

eHành Hóa: 1) Lô trung Hóa (Lửa trong lò); 2) Sơn đầu Hỏa (Lửa đầu 
nui) 3) Tích Lịch Hỏa (Lúa sám séi); 4) Sơn hạ Hòa (Lửa chán núi); 5) 
Phú đăng Hóa (Lua ngọn đèn), 6) Thiên thượng Hỏa (Lửa trên Trời). 

Việc “nạp âm” cho vòng Giáp Tý phải tính toán rất phức tạp, nën 
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ngày nay các nhà làm lịch cũng như các nhà Trạch Cát đều sử dụng bang 
tính “Niên Mệnh” có sẵn từ xưa dé lại (71) Dë tiền việc tra cứu trong 
thực hành tìm số Hà Lạc, chúng tài tám tắt dưới đây Bảng Niên Ménh 60 
năm Giáp Tý có kèm đối chiếu sàng dương lịch, từ năm Giáp Tý 1864 
đến nàm Quý Hợi 2034. 


771) Bạn doc muón tham khảo thêm phương pháp tinh toán "Nién Mệnh” xin tham kbáo 
thém sách Уап Đại Loại Ngự của Lé Quý Dôn , q.chương nói vé Ly Khí cùng cúc bài viết của. 
nhà Nghiên cứu Lich Toan Lê Thành Làn. 
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Bảng Tổng Hợp Niên Mệnh 3 vòng Giáp t$ 180 năm. 


của một Tam Nguyên 
(Tu 1864 đến 2043) 
Tên Năm Dương Lịch. 
CAN CHI |Thượng Trung Hạ Nguyên Niên Mệnh 
Giáp T$ 1864 1924 1984 Наі trung Kim 
Ất Sửu 1865 1925 1985 (Khác Binh địa Mộc) 
Bính Рап 1866 1926 1986 Lư Trung Hóa 
DinhMäo | 1867 1927 1987 (Khác Riếm Phong Kim) 
MậuThn | 1868 1938 1988 Đại Lâm Móc 
кут 1869 _ 1929 1989 (Khắc Đại Trạch Thổ) 
CanhNgo | 1870 1930 1990 Lộ Bàng Thổ 
тап Mùi 1871 1981 1901 (Khác Tuyển trung Thủy) 
Nhâm Thân | 1872 1982 1992 Riém Phong Kim 
Quý Đậu | 1873 1933 1993 (Khác Phúc dáng Hỏa) 
CiápTu&t | 1874 1934 1994 Sơn đầu Hóa 
Ất Hơi 1875 1985 1995 (Khác Sa trung Kim) 
Binh Ту 1876 1935 1996 Giang Hà Thúy 
DinhSdüu | 1877 — 1937 1997 (Khác Thiên thương Hỏa) 
Мао Dân | 1878 1988 1998 Thành đầu Thổ 
Ky Мао 1879 1989 1999 (Khác Giang Ha Thủy) 
Canh Thin | 1880 ,1940 2000 Bach Lap Kim 
Tân Тї 1881 1941 2001 (Khác Phúc dáng Hóa) 
NhàmNgo | 1882 1942 2002 Dương liên Mộc 
Quý Mui 1883 1943 2003 (Khác Lóbàng Thé) 
GiápThân | 1884 1944 2004 Tuyển trung Thủy 
Ất Dậu 1885 1945 2005 (Khác Thién thuong Hóa) 
Bính Tuất | 1886 1946 2006 Ốc thượng Thể 
Định Hợi 1887 1947 2007 {Khác Thiên thượng Thủy 
Mậu Tý 1888 1948 2008 Tich Lich Hóa 
Kj Sửu 1889 1949 2009 (Khác Giang Hà Thủy) 
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CanhDán | 1890 1950 2010 Tùng Bách Mộc 

Tân Mao 1891 1951 2011 (Khác Lê bảng Thổ) 
Nhâm Thìn | 1892 ' 1953 2012 Trường lưu Thủy 

Quý Ti 1893 1953 2013 (Khắc Thiên thương Hỏa) 
GiápNgọ | 1894 1954 2014 Sa trung Kim 

Ất Mùi _1886 1955 2015 (Khác Thạch Lựu Mộc) 
Bính Thân | 1896 1956 2016 Sơn hạ Hóa 

DinhDáu | 1897 1957 2017 (Khác Đại Khê Thủy) 
MậuTuất | 1898 1958 2018 Binh địa Mộc 

Kỳ Hợi 1899 1959 2019 (Khác Sa trung Kim) 
Canh Ty 1900 1960 2020 Bích thuong Thó 

Тап Sửa 1901 1961 2021 (Khác Thiên thuong Thủy) 
NhàmDán | 1902 1962 2022 Kim bac Kim 

Quy Мао 1903 — 1963 2023 (Khác Lu trung Hóa) 
Giáp Thìn | 1904 1964 2024 Thúc Đăng Hóa 

Át Ti 1905 1965 2025 (Khác Thoa xuyến Кіт) 
BínhNgọ | 1906 1866 2026 Thién Hà Thúy 
DinhMui | 1907 1967 2027 (Khác Thiên thương Hỏa) 
Mau Thân | 1908 1968 2028 Đại Trạch Thổ 

Ку Dậu 1909 1969 2029 (Khác Giang Ha Thủy) 
Canh Tuất | 1910 — 1970 2080 ThoaXuyénKim  ˆ | 
| Tân Hợi 1911 1971 2081 (Khắc Đại Lâm Mộc) 
Мһат T$ | 1912 1972 2032 Tang Đố Móe 

Quý Sửu 1913 1973 2033 (Khác Ốc thượng Th) 
GiápDán | 1914 1974 2034 Dai Khé Thúy 

Ất Mão 1915 1975 2035 (Khác Son ha Нда) 

Binh Thin | 1916 1976 2036 Sa trung Thổ 

Dinh Ti 1917 1977 2037 (Khác Duong liễu Mộc) 
Маш Моо | 1918 1978 2088 Thiên thượng Hóa 

Ký Mùi 1919 1979 2039 (Кһас За trung Kim) 
Canh Thân | 1920 1980 2040 Thach Luu Móc 

Tân Dậu 1921 1981 2041 (Khác Bích thượng Thó) 
Nhàm Tuất | 1922 1982 2042 Dai Hài Thúy 

Quj Hoi. 1923 1983 2043 (Khác Thiên thượng Нда) 
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2- Đối chiếu niên Mệnh với Hành quê Tiên Thiên : Trở ]ại trưởng 
hợp ba ví dụ trên, ta thấy : 

eÓng Lê Văn A, sinh năm Тап Hợi, Niên Mệnh thuñe Kim (Thoa. 
xuyến), có qué Tiên Thiên là Phong/Thủy=Hoán thuộc nhóm Ly-Hòa. 
Nhu vậy là quê Tien Thiên khác Nién Mệnh, thêm một điều bất lợi cho 
óng А. Que Tiên Thiên khắc Niên Mệnh là hay рар khó khăn, hoàn cánh 
không lợi, lúc nhỏ dễ bị đau yếu. 

eBà Trần Thi B, sinh nam Giáp Thìn, Niên Mệnh thuộc Hóa (Phúc 
đăng), có qué Tiên Thiên là Dia/Trach-Làm thuộc nhóm Khôn-Thó. Như 
vậy là Niên Mệnh "sinh" qué Tiên Thiên (Hóa sinh Thổ), bà B, thêm một 
điều thuận lợi. Tiền vận của bà rất tốt, it gặp khó khăn, trở ngại trong 
cuộc sống. 

«Ong Nguyễn Văn C, sinh năm Nhâm Dần, Niên Mệnh thuậc Kim 
(Bạc Kim), có qué Tiên thiên là Hỏa/Trach=Khuê thuộc nhóm Cán-Thó. 
Như váy qué Tiên Thiên “sinh” Niên Mệnh (Thổ sinh Kim), tuy “sinh 
xuất” không bằng trường hợp trên, nhưng dèu là “tương sinh” giữa Niên 
Mệnh va qué Tiên Thiên, nên củng là trường hợp tốt, thuận lợi. 

Đó là những nhận định sơ bộ vé quan hé giữa Quê Tiên Thiền và 
Niên Mệnh. Nói chung “tương sinh” là thuận lợi, tốt. “Tương Khác" giữa „ 
Niên Mệnh và qué Tiên Thiên là xấu, là bất lợi. 


Ngoài ra còn phải đối chiếu quê ở cung Thiên Can của năm sinh với 
quê Tiên Thiên xem “tương sinh”, “tương khác" hay “đồng hành”. Nếu 
que Tiên Thiên với qué cung Thiên Can năm sinh là “tương sinh" hay 
“đồng Hành” thì rất tốt, nếu trái lại là thêm một điều bát lợi về Thiên 
thời, 

3- Đối chiến Niên Mệnh và Hành của Can Chỉ năm sinh với 
Qué cung Thiên Can năm Sinh để biết Đắc Thé hay không Đắc 
Thể : Dé tim qué cung Thiên Can năm sinh nhanh chóng, ta nhác lại 
bảng định vị 10 Thiên Can trong Lạc Thư (còn goi là bảng “Nạp Giáp” 
tám què) dưới dày : 
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d 7| 9 | dem 
TÓN LY KHÓN 
Тап __Ку__ | AcQuy | 

(3) o 

CHÂN б) |. DOM 
Canh. Dinh 

(8 qi (6) 
САМ КНАМ САМ 
Bính Мач Giáp - Nhâm 


Còn “Hành” của 10 Thiên Can và 12 Địa Chỉ thì như sau : 

eThuóc Kim: Canh, Tân - - Thân Dậu. 

& Thuộc Móc : Giáp Ất - - Dần, Mão. 

&Thuộc Thủy : Nhám, Quý - - Hợi Ty. 

eThuóc Hóa : Binh, Dinh - - Ti, Ngọ 

e Thuộc Tho: Mậu, Kj - - Thìn, Tuất, Sửu, Mui 

+ Trường hợp ông Lè Văn A, sinh nam Tan (Hợi), Niên Mệnh là Thea 
Xuyên Kim, qué cung Thiên Can của ông là qué Топ - Mộc. Như váy là 
Kim ~ Mộc tương khắc là không đắc thé. 

+ Bà Trần Thị B, sinh nám Giáp (Thìn), Niên Mệnh là Phúc Đăng ` 
Hóa, qué cung Thiên Can của bà là qué Сап — Kim. Như vậy là Hóa khác 
Kim, trường hợp của bà B. củng không đắc thé. 

+ Ông Nguyên Văn C, sinh nam Nhâm (Dán), Niên Mệnh là Kim bạc 
Kim, qué eung Thiên Can của ông cũng là qué Càn-Kim. Niên Mệnh và 
qué Thiên Can đồng hành, trường hợp của ông C. là бас thể(tốt). 

Dưới đây là bảng dé đối chiếu giữa Niên Mệnh và Qué để đánh giá 
Đắc Thể hay không đắc Thể : 


+ Сар là qué “đồng Hành” thi phú quý 
+ Khám là qué “sinh xuất” thì số trãi näi, bóng bénh. 

+ Сап thì số ẩn dàt. 

+ Chấn là quê tương khắc, nhưng phát huy được tác dụng, nên cổ 
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điêu sở đắc, tốt. 
+ 'Tốn củng là qué tương khắc, phát huy được sở дас, như được gió 
mát, nhưng cũng bị lạnh mùa đông. 
+ Ly, que khắc nhập, gàp khó khán, nguy hiểm 
+ Khón, qué tương sinh, như được phúc lành. 


+ Doài, quê “đồng Hành" như gặp đắc địa, tốt. 


+ Cân thi “да hư, thiểu thực”, tmh khi hào huyền í it thực tế. 
+ Khảm thì hay gặp khó Khăn, khó hoàn thành sự nghiệp. 
+ Cân thì tốt vẻ Xuân Hè, không tốt vé The Đông. 

+ Chấn thì nhiều thuận lợi, số vinh hoa. 

+ Tôn thì gặp nhiều lo âu lúc nhỏ. 

+ Ly thi hao rnénh, bi tón hai. 

+ Khôn thì số phát muôn, phái chò thời. 

+ Doài thi có thé khói đắc ur mùa Thu. 


+ Сап thì như пиве có nguồn chảy vô cùng, вар thời cơ dë phát đạt. 
+ Kham thì lúc cát, lúc hung, bát định. 

+ Cân thì tương khác, dé bị cán trở. 

+ Chấn là sinh xuất thì không gặp khó khán nhưng hao sức. 

+ Tôn thì sóng gió bát kỳ, bát lợi về Thu, Đông. 

+ Ly thì khi thành (nếu Ly yếu), khi bai (nếu Ly quá manh) 

+ Khón thì thấm nhuần, mềm dịu. 

+ Boài thì được dòi đào, sang màn. 
eMénh Hỏa ` Tuổi Binh, Dinh — Ti Ngo. Nếu Я 
+ Сап thì sáng lan. Nếu kèm Nguyên Đường tốt thi danh tiếng lớn. 
+ Kham thì phản trắc, phá hoại. Сар thời thi có khi thành càng. 

+ Cấn thị dừng lại nhưng bị hao tán. 


+ Chân thi dễ phát to nhưng chóng tàn 
+ Tón thì như lửa được gió, có cơ máy lớn để gây dung sự nghiep. 
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+ Ly thi được tang lực, có thể thành đạt to, nhưng tinh tinh nóng пёї 
bất thường (như qué Ly bën trong rồng). 

+ Khôn thì gặp thuân lợi, tương бас nhưng tón hao. 

+ Đoài thì tính tình nghỉ hoặc, không ën định. 

eMénh Thổ ; Tuổi Маи, Ky ~ Thìn, Tuất, Suv, Mùi. Nếu дар: 

+ Сап thi hao mệnh, khi cát, khi hung. 

+ Khám thi vất và, bị hãm trong khó khăn. 


+ Cấn thi tốt lanh vào nhung tháng tứ quý : tháng Thin, Tuất, 
Sửu, Mui. 

+ Chấn thì bị khắc chế, vất vả, hao mòn, chỉ lợi cho người. 

+ Tôn thì cũng vất và hao mòn 

+ Ly thì được bói bể thèm, được phúc loi lớn. 

+ Khón thi như người được tăng suc lực, vây cánh, có thể thành 

đạt cao. 

+ Doài thi không gặp khó khăn, nhưng hao mệnh. Căng như gặp Сап, 
khi tốt, khi xấu. 

Cần chú ý là bảng Ngũ Mệnh Бас Quái chỉ néu lén để chúng ta tham 
khảo ÿ kiến của những nhà Thuật Số xưa đã để lại. Đúng sai càn phải йо 
chúng ta khảo sát thực tế dự báo sau này. Còn về mặt nhận thức thì bång 
tóm tắt trên mang nàng những yếu tố chủ quan, тап ghép, chưa thể coi 
1а những nhận thức có tính 1ó gich khoa học được. 


XI- Tim Hóa Công, Thiên Nguyên Khí và 
Địa Nguyên Khí 


Đây cũng là khâu quang trọng trong phép dự báo quê Hà Lạc, không 
thể bà qua. Nếu qué nào (cả Tiên Thiên lån Hậu Thiên) mà có dú cả Hoa 
Công, Thiên Nguyễn Khí lẫn Địa Nguyên Khi là qu “đại phúc” dễ gặp 
vận may, dë thanh đạt cao trong cuộc đời. Chúng như ba vị “Thần hó 
mệnh” cho đương sự. Thực ra ý nghĩa sâu xa của chúng chỉ là sự thé hiện 
bản chất duong sự là người có tư cách, có khả nàng thích ứng сао, lời nói 
và việc làm luôn luôn phủ hợp với vận số, với thời cuộc và nhân tình, nén 
dë thành đạt cao, như người có,Trời Đất hỗ trợ vậy. Tuy nhiên vån phái 
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xet chúng chung trong nhiều yếu tót khác của que. Nèu qué Tiên Thiên 
hay Hậu Thiên không có đủ cà ba yếu tố trên, mà chì có Hóa Công cũng 
dà là дие tót. Nếu thiểu Hóa Công mà chi có Thiên Nguyên Khi và Địa 
Nguyên Khi cũng thuộc qué tốt. Nếu chỉ có một Thiên Nguyên Khi hoặc 
Địa Nguyên Khí là qué binh thường. Соп nếu thiếu cả ba vếu tổ trèn la 
qué xấu vi người có qué thiếu đó là người kho hoà hợp với thời cuộc và 
quần thể xung quanh, hành đệng thường không hợp thời, không thuận. 
người, khó thành công, dễ thất bai. Đó chi là điều nhận dinh vé chỉ 
hướng tốt хач của mỗi qué, còn đánh giá chung vẫn phải tùy thuộc vào 
nhiều yếu tố. 

1- Tim Hóa Công: Hóa Công tính theo thời tiết bón mùa. Một nam 
có 4 mùa gòm 4 giai đoạn Tiết Khí, đặc trưng bằng 4 qué Khám (Đông), 
Chấn (Xuân), Ly (Ha), Doai (Thu). Môi mùa gồm ba tháng. Mùa nào cò 
thời tiết của mùa đó. Như vậy Ноа Соор chỉ liên quan đến tháng, đến. 
mua, không liên quan đến gi#va пат sinh. Tinh Hóa Công theo Tiết Khi 
bón mùa như sau : 

eSinh tà Tiết Đông Chí đến trước Tiết Xuân Phân — Hóa Công thuộc 

qué Kham (la thời ky Thủy vượng — Hóa suy) 

eSinh tử Tiết Xuân Phản đến trước Tiết Hạ Chi — Hóa Công thuộc 

qué Chân (là thời ky Mộc vượng — Thó suy). " 
eSinh tu Tiết Ha Chi đến trước Tiết Thu Phân — Hóa Công thuộc qué 
Туба thời ky Hóa vượng — Kim suy). 

eSinh từ Tiết Thu Phần đến trước Tiết Đông Chi — Hóa Công thuộc 

quả Род! (là thoi ky Kim vượng — Mộc suy), 

Như vậy muốn biết Tiét Khi tháng sinh ta lại phải tra lịch. Сё thể 
biết một cách khái quát như sau : 


+ Tiết Đông Chi thường vào ngày 22 hoặc 23 tháng mười hai Dương lịch. 


+ Tiết Xuân Phân thường vào ngày 21, 22, hoặc 23 tháng ba Dương 
lịch. 


+ Tiết Ha Chi thường vào ngày 21 hay 22 tháng sáu Dương lịch. 


+ Tiết Thu Phân thường vào ngày 23 hay 24 tháng Chin Dương lịch 
(xem phán lich Phụ Lue - cuốn sách) 


Тас dung của Hóa Cong: Người có Hóa Công nhu người có Tao Hóa 
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há trợ, hành động và xứ thế thường hợp thời, dë thành công. Vì уау, 
người xưa quan niệm Hóa Công chủ vé ап đức của Trời, thường là ng ười 
mẫu mực, dễ thanh danh, đỗ đạt cao. Nứ mệnh chủ về tính hiển lương 
thuộc các bậc mệnh phụ, quỷ nhân, mẫu nghỉ thiên hạn. Trở lại ba ví dụ 
trên, ta thấy : 

- Ông Lê Văn A, sinh tháng 4-71, tức đang trong Tiết từ Xuân Phân. 
đến trước Hạ Chí : Hóa Công thuộc qué Chấn == Trong “Tượng” qué 
“Tiên Thiên của ông là qué Phong/ThüyzHoán, có “tượng” Hóa Công là 
các hào 2, 3, 4. Trong “Tượng” qué Hậu Thiên của ông là Thuần Tốn, 
khóng thấy xuất hiện Hóa Công. Như vậy ông A, chỉ cò Hóa Công ở qué 
Tién Thiên. 


Q.Hoán Th. Тб 
- Bà Trần Thi B, sinh tháng 2-64, dang trong Tiết Đông Chí (tà 22-12 
năm trước đến 22-3 năm вап). Hóa Công thuộc quẻ Khám Trong quê 
Tiên Thiên Dia/Trach-Làm của bà không có Lượng qué Khám. Như уйу 
bà B không có Hóa Công, Trong qué Hậu Thiên Lô/Địa=Dự có “tượng” 
qué Khám là các hào 3, 4, 5. Như vậy có Hóa Công trong qué Háu Thiên. 


Q.Lâm Q.Dự 
- Ông Nguyễn Văn C, sinh tháng 1-63, cũng đang Tiết Đông Chí : Hóa 
Công là qué Khám (như trường hợp trên), Trong quê Tiên Thiên là Hóa/ 
Trach-Khué của ông, có “tượng” qué Khám là các hào 3, 4, 5. Ông C có 
Hóa Công. Trong qué Hậu Thiền là Lói/HóazPhong, không có qué Khám. 
Như vậy ông C. không có Hóa Cóng ở quê Hậu Vận. 


Q.Khué Q. Phong 
2- Tìm Thiên Nguyên Khí và Địa Nguyên Khi : Người xưa quan 
niệm rằng, mỗi người được sinh ra kháng phải chỉ đo khí huyết của cha 
me mà càn do Tạo Hóa (khoa Hà Lạc gọi là Hóa Công) phu cho một tinh 
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cách nhất dinh. Chinh tinh cách đó quyết định vận mênh mỗi con người. 
Ngoài Hóa Công còn phải có Nguyên khí của Trời Đất; có những Nguyên 
khi này con người mới dé thich ưng với ngoại cảnh, dé thành công trong 
sự nghiệp. Suy cho cùng thì những điều đó phù hợp với quan niệm hiện 
đại là sự “thích ứng giữa cá thể sinh vật và môi trường sống”, chỉ khác là 
khoa “Nhân Học” cổ phát biểu theo những ngôn ngữ “hình tượng” cổ. 
Theo quan niệm của người xưa thì sự thich ứng đó kháng những chi 
riêng абі với môi trường xung quanh (người xưa goi là Địa Nguyén Khí) 
mà còn phái thích ứng với cả thời cuộc minh dang sóng (người xưa gọi là 
Thiên Nguyên Khi). Vi vậy người có Thiên Nguyên Khi thường hoạt đông 
hợp với thời cuộc, dë пата bắt được cơ hội, nên dễ thành công. Khoa Hà 
Lạc cho Thiên Nguyên Khí chủ về đường công danh, dia vị xã hội và liên. 
quan đến Thien Can năm sinh của đương su. Qué ở cung Lạc Thu có 
“Thiên Can” nào đóng thì quả đó là Thiên Nguyên Khí của Thiên Can 
đó. Vidn cung số 6 thuộc qué Сап có các Thiên Can Giáp và Nhằm đóng, 
vậy quê Сап là Thiên Nguyên Khi của các Thiên Can đó. Cung số 1 thuộc 
Khám có Thiên Can “Mậu” đóng, vậy qué Khám là Thiên Nguyên Khi 
của Thiên Can “Mậu”... Còn Địa Nguyên Khi thì chú về đường “tài lộc”, 
liên quan đến Địa Chỉ năm sinh của mỗi người. Quẻ cung Lạc Thư сё 
“Dia Chi" nào đóng thi qué đó là Địa Nguyên Khi của Địa Chỉ đồ. Vi du 
cũng số 1 thuộc qué Khàm có Dia Chi “Tý” đóng, vậy qué Khám là Dia 
Nguyên Khí của Chi “Tý”. Cung số 2 thuộc qué Khôn có hai Chi "Mui, . 
Thàn" đóng, vậy quê Khón là Địa Nguyên Khi của hai Chỉ “Mùi và Thân”. 
Tám lại Thiên Nguyên Khi và Địa Nguyên Khí là tuong của địa vị xã hội 
và sự giàu sang (бис Phúc Tộc) của đương sự. Thiên Nguyên Khi thuộc 
Can; Địa Nguyên Khi thuóc Chỉ năm sinh của môi người. 

Dé dé tìm Thiên — Địa Nguyên Khí, đưới đây là bảng tóm tắt vị trí 
của Thiên Can và Địa Chỉ trong Lạc Thư và qué tương img : 


*Giáp,Nhàm --- Tuất, Hợi : Thuệc cung số 6 : qué Сап. 
*Ất, Quý --- Mùi, Thân : Thuộc eung số 2 : qué Khón. 
" Bính --- Sửu, Dan : Thuộc cung số 8 : qué Cán. 
* Dinh --- Dâu : Thuậc cung số 7 : qué Đoài. 
*Mậu ~-- Tý : Thuộc cung số1 : quả Khàm. 
* Ky Ngọ І Thuộc cung số 9 : qué Ly. 
* Canh --- Mào : Thuộc cung số 3 : qué Chấn. 
*Tàn --- Thin, Ti : Thuộc cung số 4 : qué Tôn 
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Lac Thu-Cung Qué-Vi trí của Thiên Can và Địa Chi 


Ыш 


Bính. Mậu 


Trường hợp ba ví dụ trên, ta tháy : 
е Ông Lë Уап A, sinh пат Tân Hợi, 
= Thiên Can Tân dòng ởcung số 4 qué Топ : тт 
Thiên Nguyên Khí = Q.Tốn. Q.Hoán Thuần Tốn 
Địa Chi Hợi đóng ở cung số 6 thuộc Сап: 
= Địa Nguyên Khi, Q.Can. 
Trong tượng Tiên Thiên : Q.Hoán, có tượng Q.Tón, nhu vậy là có 
Thiên Nguyên Khi, khong có tượng qué Сап là không có Dia Nguyên Khí. 
Trong tượng Hậu Thiên : Q.Thuần Tón, cũng có tượng Qué Tön, không 
có tương Qué Càn, như vậy Hậu Thiên cũng chỉ có Thiên. Nguyên Khi, 
không сб Địa Nguyên Khí. Ông A có cả Hóa Công và Thiên Nguyên Khí 
ở qué Tiên Thiên chứng tỏ Tiền Vận ông råt tốt, nhiều thuận lợi. 


‚ € Bà Trần Thi B, sinh năm Giáp Thìn : 
~Thiến Can Giáp đóng ở cung số 6 qué Сап: 
Thiên Nguyên Khí = Quê Сал 
~Địa Chi thin đóng ở cung số 4 quà Tôn ; Q.Làm QDu 
Địa Nguyên Khí = Que Tôn. 
Qué Tiên Thiên của bà B, là Q.Làm không có cả tượng qué Сап 
làn quả Tôn. Như vậy bà B. không có cá Thiên Nguyên Khí lån Dia 
Nguyén Khi. 
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Que Наи Thiên của bà ià Q.Dự cũng không со tượng Thiên Dia Nguyên. 
Khi. Tuy nhiên bà lại со Hóa Công trong qué Нач Thiên, nên có thé sơ bó 
dự doán bà B là ngươi lúc trẻ khó hoà hợp với môi trường và thời cuộc 
chung quanh, nên gặp nhiều khó khăn, nhưng Hậu Vận hà lại khá hon. 

S Ong Nguyễn Văn С, sinh пат Nhâm Dân; 


~ Thiên Can Nhâm đóng ở cung số 6 qué Сап: = zz 
Thién Nguyén Khi = Qué Can. = = 
—Dia Chi Dần dong ở cung số 8 qué Сап: Q.Khué Q.Phong 


Địa Nguyên Khí = Qué Cấn. 

Quê Tiên Thiên của ông C, là Q. Khuê, không có tuong qué Căn cũng 
không có tượng qué Cấn. Như vậy ông C, kháng có cá Thiên làn Địa 
Nguyên Khí trong Tiền Vận. Qué Hậu Thiên là Q.Phong cũng không có 
“Thiên Địa Nguyên Khi, nhưng Tiền Vận của ông có Hóa Công. Sơ bó 
nhận định Tiền Vận óng C khá hơn. hậu vận có chiều trắc tré. 


XI- Xác định сас Đại Vận qué 
Tiên Thiên và Hậu Thiên 

1- Nguyên tắc : 

1) Tinh bắt đầu từ Hào Nguyên Đường, từ đưới tính lên, 

2) Hào âm thì tính Đại Vận là 6 năm; hảo dương thì lính 9 năm. 

8) Hết 6 hào quê Tiên Thiên thì chuyển sang qué Bậu Thiên (qué 
Biến) cũng bát dáu từ Hào Nguyên Đường, củng tính tu dưới lên cho đến 
hết 6 hào. 

2. Vi du cu thé : Trở lại các ví dụ trên, ta vác định Đại Vận của các 
đương sự : 

e Ông Lê Văn À, với hai qué: Tiên Thiên là Phong/Thủy=Hoán, Nguyên. 
Dường ở Hào 3 (Luc Tam), Hậu Thiên là Thuần Tấn, Nguyên Đường 
chuyển sang hảo 6 (Thượng Cứu); các Đại Vận của ông A.nhu sau : 

6— 22 dën 30 шй (xi6 48 đến 54 tuổi 
5 = 136221 ludi ] 5—— 5 den 93 tudi Ї 


4 = = Tđến 12 trôi а= = 79 18184 tuổi 


003 — liđển 6 tuổi 3 — 70 dên 78 tuôi 


2 IL 37 dén 45 tuổi 2 А 61 dën 69 tadi 

l< x 3L đến 36tuổi 1 = — 55 đến 60 tuoi 
Quê Hoan Q Thuần Tón 
(Tiên vận! (Hậu vặn) 
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Nếu ông А, sông lâu hêt cả 12 hào của hai que thi các Đại Vận của ông 
sẽ như sau : 

+ Từ lúe sơ sinh đến năm 6 tuổi Đại Vận của ông đóng ở Hào Nguyên 
Đường, tức hào “Lục Tam” (Hào 3) quẻ Hoán (vi là hào âm nën chỉ tính 6 
năm), 

+ Tu đó tinh lên hào 4, cũng là hào âm (Luc Tu) : là Đại Văn từ nam 
lên 7 дёп 12 tuổi. 

+ Hào 5 là hào dương (Cửu Ngủ) tính 9 năm : là Đại Уап từ năm 13 
đến 21 tuổi. 

+ Hào 6 (thượng cửu) cũng là hào duong (9 năm) : Đại Vận tư 22 đến. 
30 tuổi. Đến đây là hết các hào phía trên Nguyên Đường nên phải tính 
hết các hào còn lai phía đưới Nguyên Đường, cũng từ dưới lén. Vì vậy 
phải từ hào 1. 

+ Hào 1 là hào âm (sơ lục), 6 năm : là Đại Vận từ 31 đến 36 tuổi. 

+ Hào 2 là hào duong (Cửu Nhị), 9 năm : là Đai Vận từ 37 đến 45 tuổi. 
Đến 45 tuổi là hết quà Tiên Vận của ông A. từ 46 tuổi trở đi là thuộc qué 
Нач Vận, tức quê Thuần Топ. Các Đại Vận thời kỳ này cũng phải tính từ 
hào Nguyên Đường đã biến, tức hào 6 dương (hào Thượng cửu), 9 пат. 
Ta được các Đại Уап của Hậu thiên như sau : 

+ Hào 6 (Thượng Cửu) ; là Đại Vận tu năm 46 đến 54 tuổi. 

Đến đây đã hết các hào. Ta lại phải tính hết các hào phía đưới Nguyên 
Đường, từ dưới lên, bát đầu từ hào 1. 

+ Hào 1 âm (Sơ lục): Đại Vận từ 55 đến 60 tuổi. 

+ Hào 2 duong (Cửu nhi) : Dai Vận tử 61 đến 69 tuổi. 

+ Hào 3 đương (Слу) tam) : Đại Vana từ ТО đến 78 tuổi 

+ Hào 4 âm (Lục tứ) : Dai Vận tit 79 đến 84 tuổi. 

+ Hào 5 đương (Cửu ngủ) : Đại Vận từ 85 đến 93 tuổi. 

Đến đây là hết các Đại Vận của ông A. Mỗi hào của hai quê trên chỉ 
phối một Dai Vận của ông. Tüy theo lời hào đó tốt hay xấu mà đánh giá 
Đại Vận đó tốt hay xấu. 

в Bà Trần Thi B, với hai qué : Tiên Thiên là Địa/Trạch=Lâm, Nguyên 
Đường ở Hào 2(Cửu Nhị); Hậu Thiên là qué Lôi/Địa=Dw, Nguyên Đường 
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chuyển sang Hào 5 (Lue ngủ); các Đại Уап của bà B.cüng tinh như ví du 
trên. Ta có các Dai Vận ghi trong hai qué của bá như sau : 


6 = — $9 đền 54Luối 
005 = T 43de 48 tuor 


4 == Taden в2 шй 1 
3 = m 10 đến 15 tuổi 8 = = таг 72 tuổi 


2 wam 1 đến 9 tuổi = 61 den 86 tuổi 
1 m— 34 dèn 42 tud! = 55 đến 60 tuổi 


Q Lâm tTiên vận) QDu Huyền) 


® Ông Nguyễn Văn С, với hai quê : Tiên Thiên là Hỏa/Trạch=Khuê, 
Nguyên Đường ở Hào 2 (Cửu Nhi), Наи Thiên là Lò/Hỏa=Phong, Nguyên 
Đường chuyển sang Hào 5 (Lục Ngủ); các Đại Vận của ông С. như sau : 


6 — 31 đến 38 tuổi | `6 — — 55 đến 60 tuổi 


5 m 258630 tuổi 


(05 = = 49 đến 54 buổi 
4 — 16 aen24 ы 4 = 9 Aën 92046 1 
3 = = 10 dën 15 tuó 3 — 26 dën 84 tudi 
(x12 —— 1 dën 9 toi 2 = = 70 đến T5 tuổi 
1 — 40 déc 48 tuổi 1 — 6l dén 69 tudi 
adraia Q Phong (Hậu vam! 


Đến đây chúng ta đá nghiên cứu xong cách an các Đại Vận của hai 
quẻ Tiên Thiên và Hậu Thiên theo Hà Lạc của mỗi người. { 

3- Tiên Vận và Hậu Vận : Ta đã biết Tiên van là nửa cuộc đời trước, 
соп Hậu Vận là nửa cuộc đời sau của mỗi người. Trong khoa Tử Vi, người 
xưa lấy mốc “ba mươi tuổi” — 1а tuổi “lap thân”, tuổi trưởng thành, để 
chia giai đoạn. Từ lúc sơ sinh đến 29 tuổi là gia đoạn Tiền Уап (Tử Vi goi 
là “cung mệnh”). Giai đoạn này phụ thuộc nhiều vào thể chất và bản tính 
ban đầu của con người, vào sự nuôi dưỡng của cha mẹ và quá trình giáo 
duc của gia đình và xã hội, vào phúc đức của të tiên (di truyền). Từ ba. 
mươi tuổi cho đến lúc già, lúc chết là giai đoạn Hậu Vận (Tử Vi gọi là 
“cung thân”). Giai đoạn này là giai đoạn thánh Thân, là giai đoạn mỗi 
người thể hiện bán linh của chính minh, cái bản lĩnh đã được chuẩn bi 
và tích 19у kinh nghiệm từ giai đoạn trước. Su công hiến lớn nhỏ của 
mỗi con người thể hiện trong giaí đoạn này. Trong ba trường hợp ví du 
trên thì. 

e Tiên Vân дле Lé Van A, là qué Hoán (Tiên Thiên), chỉ phối tử khi 


lot lòng cho đến khi ông 45 tuổi; Нло Vận của ông thuộc qué Thuần Ton, 
chỉ phối nửa đời sau, từ tuči 46 try đi. Mỗi Đại Vận của ông A, là môt 
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hào, bát đầu từ hão Nguyên Đường, tức hào "Lue Tam” như trong Tượng 
qué trên. Mãi đại vận chi phối một quãng thời gian từ 6 đến 9 năm, tùy 
theo là hào am hay dào đương. Muôn biết Dai Vận nào tốt hay xấu ta 
phải tham khảo lại lời hào mà Đại Vận do đóng. Lời của hào йб cho Voi 
giải dai cương suốt thời gian Đại Vận. Còn muốn biết chi tiết từng năm. 
thì phải xem Tiểu Vận hay Niên Vận (së nói ở dưới). 
eTién vân của bà B, là qué Khuê, chi phối từ tuổi sơ sinh đến khi bà 
42 tuổi; Hầu Vân của bà Ја qué Dư, chỉ phối nửa đời sau tù năm 43 tuổi 
trở di. Đại Vận đầu tiên của bà là ở hào “Cửu Nhị” là hào Nguyên Đường, 
chi phối từ lúc 1 tuổi đến khi bà 9 tuổi (vi là hào duong), từ đó tính các 
Đại Vận khác theo chiều từ đưới lên, cho đến hết các hào trong quẻ. 

®Tiện Уап của ông С. là qué Khué, chi phối nửa đời trước từ lúc 1 
tuổi đến khi óng C 48 tuổi; Hầu Văn là qué Phong, chi phối nửa doi sau, 
từ lúa ông C 49 tuổi trở di. Đại Vận đầu Liên của ông cũng đóng ở hào 
“Cửu Nhị”, chi phối thời gian 9 năm từ lúc 1 tuổi đến khi ông 9 tuổi. 

4- Quan niệm của cổ nhân về Tiên Vận và Hậu Vận : Nếu Tiên 
Уап được coi như cái “Thể” của con người thì Hậu Vận chinh là cái "Dung" 
của người dò. Trong thực tiễn cuộc đời, thông qua trải nghiệm, ai cũng, 
cô thể nhận thấy rằng, có không ít người cái "Thé" ban đầu không có gì là 
xuất sắc, thậm chí cái "Thé" còn rất kém, nhưng khi trưởng thành họ có 
cái “Dụng” rất lớn, có khi không ai ngờ tới, Trái lại có nhiều người có cái 
"Thé" ban đầu rất tốt, nhưng khi đến tuổi vào đời họ lại chẳng làm nên 
chuyện gi, thậm chỉ trở thành người vô dung cho đến hết đời. Những 
người đô có cái “Dụng” rất xấu. Lại cũng có người lúc trẻ tính cách và thể 
chất thế nào thì khi trưởng thành lập nghiệp cho đến lúc tuổi già họ vẫn 
thế, it thay đổi. Họ có "Thé" và "Dung" giống nhau, như trong Tử Vi có 
trường hợp “Mệnh- Thân” đồng cung vậy. Cần chú ý mặt điều là, cái mốc 
tuổi 29, 30 của khoa Tu Vi hay cái mốc 40-45 của khoa Hà Lạc, dàng dé 
chia hai giai đoạn đời người chi là tương đối để dé du báo khi tính toán, 
còn trong thực tế không thiểu gi người thành đạt rất sớm, ngay ở tuổi 
ngoài hai mươi. Ngưỡi xưa nghiên cim sự máu thuần giữa cái "Thé" và 
cái "Dung" rất sâu. Cổ nhân đã có những tìm tòi công phu để có gắng giải 
thich tại sao những trường hợp có "Thé" kém nhưng lai có “Dụng” lớn 
hay ngược lại. Chính Khoa Hà Lạc và Tử Vi đã có những giải đáp, không 
thé coi thường về vấn dé này, Cổ nhân đã rút ra tử trong thực бёр ràng, 
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có nhiều người tài năng phát triển sớm, nhưng cúng có không ít người 
tài năng lại nấy nở rất chậm, Khi tuói đã khả cao, coi như đã thật chin, 

mới thấy họ bộc lộc những khả năng siéu việt, Những người пау thường 
keo dai su nhút nhát kém cói dò có khi gần hết са nửa cuộc đời vé trước, 
nhưng khi đã luống tuổi họ bông nhiên thay đổi hàn và bộc lộ rõ ràng tài 
năng thát sự của minh. Họ làm nén sự nghiệp lớn luc tuổi dà cao, mặc dù 
Tác trẻ lòng ngóng vụng về “trôi gà không nói". Đó là nói về những người 
Thé và Dụng khác nhau, nhưng là những người có tài năng thực sự, lại 
được sinh vào thời đại thuận lợi, như thời qué Thái, qué Tháng... (thời 
cải cách, mở cia), tài nang của con ngưỡi không bị những lé thói suy 
thoái của thời cuộc cản trở, vùi dập, con người có thé bộc là cá: “Dụng” 
đúng dán của mình, Còn những ai cé tài năng mà lại sinh và thời quê Bi, 
qué Tru&n, nhân tat bi chim lấp trong đống cát sôi, khó lòng tìm kiếm, 
nhiều kẻ bất tài, kẽm đức lại cô cái “Dụng” rất cao, thì người xưa cũng йа 
tìm hiểu rất kỹ để có thể giải thích nó một cách hợp tý nhât, Thì ra 
những tình huống đó đều nằm cả trong “Tượng” biến hóa các con số viết. 
theo hệ Nhị Phân. Những kẻ bất tài gặp thời suy thoái lai eo cai "Dung" 
lớn, hóa ra ho được đặt vào tình thé "duc nước béo cë", dé dàng đùng 
những phương pháp mà cổ nhân gọi là “Quỷ Biến” để tạo ra cái “Dụng” 
không có thuc của chính mình ! Vi vậy mới có nhiều trường hợp, cái 
"Thé" như quê Khón của ho, vốn là một con số “0” to tướng, lại yếu mêm, 
nhu nhược, nhimg biết thuận chiều, mềm nhün, chí đâu đánh дау, qué 
Khón đang từ số “0” bỗng bién thành qué Quải có giá trị 62 hay qué Nhu 
có giá tri tới 58. Như vậy là qué Khón đã có cái dụng là qué Quải hay qué 
Nhu với giá trị lén đến gần tôt dinh của nhóm 64 số. Cổ nhân gọi những 
cái "Dung" này tà “Quy Biến”, đã tạo ra hai qué “Du Hồn” và "Quy Hón" 
(xin xem lại chương nói vé 8 qué biến của Trung Quái). Tuy nhiên, Tao 
Hóa vốn công bằng, cái giá trị cuối cùng của sự biến hóa mà què Khôn 
côn dé lại chỉ là qué Ty với trị số là 2, Đó là cái mà con số “0” còn vớt våt 
được vài phản san khi đã trái qua một quá trình biến hóa từ bình thường 
trung chính đến “quỷ bién" để đạt đến cái "Dung" của minh, từ giá trị là 
“0” đạt đến gia trị 62, rồi 58 và cuối cùng còn lại là giá tri 2, gån với giá 
trí ban đầu сба nó. Trái lại những người có tài nàng thực sự với bản chát 
nhu que Ly hay qué Khám, thì dù có вар thời Bì, thời Truân, có vị vùi 

đập, cái cuối cùng còn lại vẫn tương đương với giá trị vốn có của ho. Như 
que Ly trải qua 1 lần biến là 7 lần cắt xén, cuối cùng vẫn còn lại ở lần thứ 
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7 là qué Đảng Nhân với giá trị được tàng thêm vài phán (từ 45 lên 57). 
hay quê Khám trải qua 7 lần cát xén, cuói cùng cái giá trị ban đầu chi 
hao di chut ít, vån còn lại là qué Sư (từ 18 xuống 16). Trong lịch sử có biết. 
bao nhân tài không được trọng dụng, kể cá những hậc Thánh nhân như 
Khổng Tử hay Lào, Trang, nhưng cái gia trị thực sự có trong họ thì không 
thể bị vùi ар, nó vån sáng chói cho đến thé ky 21 này. Thời nhà Lê ở La 
củng có van hào Nguyễn Trải, bi chu di cả ba họ, đốt cả trước tác, nhưng 
giá trị thực của ông thì vẫn lưu danh muôn thuở, còn những kẻ gây ra vụ 
án đỏ thì đến nay không mấy người còn nhờ tên, vì giá trị thực của họ chỉ 
như qué Khón, euói cùng cái còn lại chỉ là vài phần không tương xứng với 
quyền cao chức trọng một thời họ đã dược thụ hướng. 

Người xưa dà không cô lập cái "Thé" và cái “Dụng” của con người ra 
khỏi thời cuộc để nghiên cứu mà gån chúng vào những hoàn cảnh cu thể 
về “Thiên thời” (tức thời cuộc) và “Địa lợi” (tức hoàn cảnh xã hỏi) để xem 
xét. Từ đó đã có những phát hiện rất lớn vé con người, như "Thé" và 
“Dung”, Tiên Thiên và Hậu Thiên cùng những quá trình biên hóa rát kỳ 
điệu của chúng với rất nhiều điều khám phá hấp dàn và lý thú. Chưa 
thây có một công trình nào nghiên cứu vẻ vận mệnh con người sâu sắc 
như thế ở nên văn hóa phương Tây. Một mặt nào đó may ra chỉ có công 
trình về “Phân Tâm Học” của H.Freud mới có thể so sánh nổi phần nào 
với độ sâu của khoa phân loại nhàn học cổÁ Đông (ở đây chúng tôi xin 
phép tạm dùng từ “Nhân học” để chỉ các khoa nghiên cứu về Vận mệnh ` 
con người như Tướng số, Tử Vi, Hà Lạc, Phong Thủy, và cả Y hoc của nén 
văn hóa Á Đông). Cổ nhân đã để lại những công trình đồ sộ và phong phú 
vé những vấn dé này trong kho tàng văn hóa cổ. Đáng tiếc là trong một, 
thời gian dài, do ảnh hưởng của nền văn hóa thực dụng phương Tây, 
trước sức chỉnh phục của Khoa học và Kỹ thuật, con người bỗng trở thành 
cực đoạn, đổ hết cả tội lỗi вау nén sự trì trê và lạc hậu của xã hội cho nén 
văn hóa có. Ho coi các khoa Nhân học cổ và cả cơ sở lý luận đã tạo nên 
chúng như Dịch Học là mê tín dị đoan, nën đồng loại vứt bó, Họ phi 
báng, chê bai những người còn tiếp tục nghiên cứu bảo tón những giá trị 
đã có bé dày hàng ngàn năm đó. Rất nhiều người súng bái phương Tây, 
lớn tiếng bài xích nhưng chưa bao giờ tìm hiểu những tinh hoa trong kho 
tàng văn hóa cổ mà họ bài bác có những gi đáng luu giữ và nghiên cuu kế 
thừa. Họ cũng không hé hiểu rằng tội ác làm cho các xã hôi phương Đông 
trì trệ và lạc hậu không phải là “nên văn hóa nhân học” cổ, mà chính là 
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đo những thế luc cám quyền phong kiên cũ, thù ghét những gi là "dán 
chủ ха hội”, nối tiếp nhau lợi dụng những điều “tiêu cực” trong các Tôn 
giáo để duy tri bộ máy Nhà nước quan liên cùng trật tự củ. Cái dáng căm. 
ghét và phế hồ chính là những thế lực đã loi dung các giáo điều của các vi 
nhàn xưa dé bóp chết tư tưởng dân chủ xã hội, không cho nó nấy nở. Ho 
bảo vệ sự an ninh của các vua chua hơn là bào vệ sự tiến bộ của xå hội, 
bảo vệ kẻ cầm quyền tha hóa hơn là báo vé chinh nghĩa. Đội ngũ quan. 
trường cầm quyền phong kiến chính là nguyên nhãn đầu tiên gây nên sự 
tri {тё và lạc hầu kéo dài của các xã hói cổ điển phương Đông, chứ không 
phải các nén minh triết cổ đầy tính nhân văn đã рау nën điều đó. 

Mãi đến những пат cuói thé kỷ 20, trước sự bế tác ngày một rõ của 
Tối tu duy cơ lý, chia cát và duy lợi của phương Tây, với hậu quả gây nên 
sự mất cân bảng và suy thoái đạo đức trong văn hóa của các quốc gia đã 
công nghiệp hóa cao, con người mới quay sang tìm tồi trong kho tàng văn. 
hóa cổ Á Đông và đã phát hiện ra những sự hài hòa đáng kinh ngạc của 
người xưa về mặt tư duy triết hoc. Chính một hoc giá Mỹ là giáo sư Vật 
ly бос Fritjof Capra, năm 1982 đã viết trong lời Tựa lần thứ hai khi tái 
bản cuốn sách nổi tiếng của ông "The Tao of Physics" (Đạo của Vật lý) 
răng :“... Tòi thấy thuật ngữ Trung Quốc Âm Dương hết sức hữu ích để 
mô tà sự mất tháng bằng vẻ văn hóa này. Văn hóa ciia chúng ta từ trước 
tới sau thuộc Dương, Кё cả hệ thống giá trì và thái độ, và bò quên hẳn 
mát bổ túe của nó là Âm. Chúng ta coi nàng tính cá thể hơn tinh hội 
nhập, sự phản tích han sự tổng hợp, trí thức suy luận hon minh triết 
trực giác, khoa học hom tôn giáo, cạnh tranh hơn hợp tác, bành trướng 
hơn giữ gin v.v... Sự phát triển phiến điện này đã len tới dinh cao phải 
báo động; đã đạt tới một kích thước của xã hội, sinh thái, дао lý và tâm. 
linh..." Ông viết tiếp : “Trong thời đại chúng ta, một thời đại mà có đến 
gần một nửa các nhà khoa học và kỹ thuật làm việc cho ngành quân sự, 
đối với tôi thật la phi phạm một nguồn lực to lớn về бе thông minh sáng 
tạo của con người để nghi ra những phương tiện tinh tế nhằm phá ћу 
toàn điện, và nói mấy cũng không đủ về con đường của Đức Phật, con 
đường của trái tim". 

Viet đến dày chúng tôi thấy không gì thiết thực và thú vị hơn là trích 
thêm một đoạn ý kiến của ông dưới đây dé kết thúc tiếu mục này '“... 
“Thế nên, ý thức về một sự hóa điệu sâu xa giữa thé giới quan của våt lý 
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hiện dai và của Dao hoc phương Đông xuất hiện ngày nay là một phản 
khong thể tách rời của sự chuyển hóa văn hóa róng lớn, dẫn đến một 
hình ảnh mới về thực tại. Sự chuyển hóa nay đòi hỏi nhiêu thay đổi cơ 
bán trong tư duy, nhận thức và thang giá trị của chúng ta". (72) 


XIII- Xác định các Tiểu Vận hay Niên Van 


Tiểu Vận hay Niên Vận là vận của một năm, còn gọi là Tiểu Han hay 
Luu niên Tiểu Hạn. Mỗi Tiểu Han là một qué, nội dung que tốt xấu là 
thuộc về năm đó. 

Nguyên tác tim qué Tiểu Vận trong từng Đại Vận như sau : 


Nén Dai Vận đóng. o Âm : Không kể tuổi Àm hay Dương 
hào khác biến, tính từ dưới lên cho đến 
hết 6 hào, ta sẽ được 6 Qué Biến cho 6 năm Hạn như sau : 

Vi dụ trường hợp ông А. qué Tiên Thiên là Phong/Thủy=Hoán. Ta 
háy tìm Tiếu Vận từ Đại Vận 7 đến 12 tuổi của ông. Та biết Đại Vận này 
đóng ở hào Lục Tứ. 


5 = 13 dé 21 tuổi 


.- ца 
Nguyên đường tx:3 = =lđểnG tuo 


— 37 đen 45 buổi 
31 đến 36 tuài 


6 — 22 dén 30 tuổi | 


Là hào ат, nhu vậy không cán tinh tuổi âm hay đương, ta bắt đầu 
пат Tiểu Vận bằng cách biến hào Đại Vận “Luc Tứ”, rồi sau đó cứ mỗi 
năm lại biên mật hào từ dưới lên cho đến hết 6 hào cho 6 năm Đại Han. 
Та có quê Tiểu Hạn như sau : 


l Hoà + hn iHa 5 am kiện) 313m9 6 am teng 41 Hac 1 -D Pen; Si an 3 ân biên 6i Bàn d- D. hiến, 


Am GR. mU - IL 
= ..=. =e z zz 
°==* IZ 5 == == 
— рч — у= а == 
Q Tung Q ve Q Gar Q Quy Mu 9 Thuận Chán Q Phong 
Чаш Жашы Ке kiện Ше? Аа шон 


172) Đoạn văn trên do Dich già Nguyễn Tường Bach bién dich (Trong Dae của Vật L$ - 
Một khám phá vé sự tương maa Vật lý hiện dai và Dao học phương Dong. Nhà XB Trẻ, 
Тр HCM, 8/1999) < 
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1) 7 tuổi : qué Tung; 2) 8 tuổi ; què Vi Tế; 3) 9 tuổi : 
tuổi: qué Quy Мид; 5) 11 cuối : quả Thuần Chấn; 6) 12 t 

Chii y là chỉ có qué Tiếu Vận пат đầu là do quê Tiên Thiên biến 
thành, còn các qué Tiểu Уап nàm sau déu do qué Tiểu Vận năm trước 
biến hào mà thành. 

2- Né Đại Vận đóng ở Hào Dương : Phải tính tuổi Âm hay Duong. 

Nếu cứ biến theo cách cú thì chỉ được 6 quê; ở đây hào đương cán 9 
quê cho 9 пата, nën phải biến theo cách khác. 

€ 2.1- Tuổi Dương (Duong Nam, Dugg Nu) : Là những tuổi Can Chi 

thuộc số Dương (lè) như Giáp Ty, Bính Dần, Màu Thìn v.v... thi theo 
nguyên tác “Tuổi Dương gặp Đại Уап Dương thì hàa Đại Vận Dương đó 
bát biến, và lấy luân qué đó làm năm Tiểu Vận th? nhất” Sang năm thứ 
hai, coi Бао đương Đại Vân là hào Thế, lày hào Ứng của hão này (cách 
Thé 2 hào, ở trên hoặc ở dưới) để biến, sẽ được quê Tiểu Ván thứ hai. 
Sang năm thứ ba, lại coi hào Ứng vừa biến đó là hào Thế để tìm hào Ứng 
của nó (chính là hào của Đại Vàn; để bién, sẽ được qué Tiểu Vận thứ ba. 
Gòn 6 qué tiếp theo thi lại theo như trật tu ở mục ( 1) biến tiếp các hào từ 
diui lên cho hét lượt. Ví du : Tìm các quê Tiểu Van trong Đại Vận từ 16 
đến 24 tuổi thuộc qué Tiên Thiên : Hòa/Trạch=Khuê của ông Nguyên 
Van C. (trong vi du 3). Dai Van này là hao 4 dương (Cura tứ) 


Б == 55 đến 30 tuổi 
4 —— 164ёп24 бй 
3 = = 10 дёп 15tuổi 
002 mm lđếnG tusi 
1 — 40 dén48 tu 


QKhué 

Theo nguyên tắc trên ta có các qué Tiểu Vận như sau : 

*Tiểu Vận đầu : Hào Đại Vận không biến : Là qué Khué (chính que 
Tiên Thiên › 

* Tiểu Vận hai: Lấy hào Đại Уап đó làm hào Thế, hào ứng của hào 
Dai Vận là hào 1, bién ; qué Khuê thanh qué Hỏa/Thủy=Vị Té. 

*Tiểu Văn ba: Hào 1 trở thành hào Thế, hào Ung là hào 4 duong cù, 
tức là chính Hào của Đại Văn, biến, què Vị Tế thành qué Sơn/Thủy=Mông. 


6 — at đến 39 trổ: | 
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Sáu qué của 6 nám con lại biến các hào khác, từ dưới lén cho hết 6 hào : 
* Tiểu Vận thứ tư: Hào 5 âm của qué Mông bién, thành qué Phong) 
Thủy=Hoản. 
* Tiểu Vận thứ năm : Hào 6 đương của quê Hoán biến, thành quê Tập 
Khám. 


1i Han Stn Mebin — Haethi 


Hàn 2 buin Hans hôn Hao hiển 
— p= — 
== == == — 
== == ет — — 
== -- — — — 
Q Han Q TipRham — Q Tiết Q Tran Q ку Q Cach 


* Tiêu Vận thứ sáu : Hào 1 ат què Tập Khàm biến, thành qué Thüy/ 
Trach =Tiết. 


* Tiểu Vận thứ bảy: Hào 2 đương quê Tiết Biến, thành què Thủy/ 
Lội=Truân. | 
* Tiểu Vận thứ tám : Hào З âm qué Truán biến thành quë Thủy/ 

Ноа=Ку Tế. 

* Tiểu Văn thứ chín : hào 4 âm qué Ký Tế biến, thành qué Trach/ 

Hỏa=Cách. 

Nhuthélà ta đã có đủ 9 qué của 9 năm Tiểu Vận thuậc Đại Vận từ 16 
đến 24 tuổi của ông С. 

e 22- Tuổi Âm (Âm Nam - Âm Nữ) : Là những tuổi Can Chi thuóc số. 
chăn, như Ất, Sửu, Dinh Mão, Kỷ Ti v.v... thì phải theo nguyên tác “Tuổi 
ат gặp Đại Vận Dương thì hào Đạt Vận đó phải bién" Vi du cũng quê 
Khué của ông thuộc Dai Vận từ 16 đến 24 tuổi, đóng ở hào 4 đương như 
trên, thi hào Đại Vận đó phải biến. 

Ta có: 
* Quả Tiểu Vận năm thứ nhất 1à Sơn/Trach=Tần (do hào Đại Vận “4 
duong" bién sang hào âm, mà thành). 
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* Qué Tiểu Văn thu hai thì lấy Hao Dai Vận vừa bién đó làm hao Thẻ, 
và biến hào Ung của по là Hao “I-duong” qué Tón thành qué Sơn/ 
Thủy=Mông. А 

* Que Tiểu Vận thứ ba, lai coi hào “1 đương” vừa bién là hào Thé, lấy 
hào Ứng cua nó (chính là Hào 4 Đại Vận уча bién) để bién lần thú hai, 
qué Mông thành qué Hỏa/Thủy=Vị Te. 


Hao D А Чаропка одеал Hiện eo Ungi Amt 
——.. -=m — 
= сл» -- 
— = а == = 
Q Khai iG [E Q Мане qvie 


Còn 6 quê của 6 năm tiếp thì lại theo cách biên thông thường, từ hào 
dưới lên cho hết 6 hào (Hào 4 dà bién này tiếp hào 5, hào 6, rồi lồn Tai tir 
hảo 1): 

* Qué Tiểu Vận thứ tư là Thiên/Thủy=Tụng, đo hào “5-ám” của qué 
Vi tế biên thành. 

* Que Tiểu Vận thứ năm là Trach/Thüy-Khón, do hào "6-duong" của 
qué Tung biến thành. 

* Qué Tiu Vận thứ sáu là Thuần Doài, do hào "1-àm" của qué Khón ` 
bién thành. 

* Qué Tiểu Vận thu bảy là Trach/Loi-Tüy, do hào "2- dương” qué 
Thuán Ролі bién thành. 

* Quê Tiểu Vận thứ tám là Trach/Hóa-Các, do hào "3-àm" quê Tùy 
biến thành. 

* Qué Tiểu Vận thứchín là Thüy/HóazKy Tế, do bảo *4-duong" của 
qué Cách bién thành. Như vậy ta đã có đủ 9 quê Đại Vận Dương, tuổi 
Ат. 
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XIV- Cách giải đoán qué Hà Lạc 

1- Những Nguyên tắc cần nắm vững 

Sau khi đã thực hiện đấy dú 13 bước trên dë tim quả Hà Lạc, bước 
cuối cùng là giải đoán què. đây là bước quan trọng nhất. Giải đoán cán 
tuân theo những nguyên lý chặt ché của Triết học Dịch. Nhác lại những 
nguyên lý chính sau đây : 

1-1- Tĩnh Lưỡng Сис cua van vat; Dich là su phân cực “âm-đương”, 
khi giải đoán không thể xa rời nguyên lý đó. Vì váy mỗi Quë, mãi hào 
đều có hai mặt cia nó : Mặt hop với qué với hào và mật không hợp với 
qué với hào. Маъ hop thì tốt; mát không hợp thì xáu. Ngón ngữ Hà Lạc có 
gọi la “Mệnh hợp cách” hay “Mệnh không hop cách" cũng là vi nguyên ly 
phán cực đó. 

L2- Không có “Có À. -Dóc Dương”: Van vật tuy có sự phân cực 
(nhu thanh Nam Châm), có ат, có dương, nhưng cũng như thanh Nam 
Châm, không thé chia cắt rời nhau. Chúng tương phán nhau nhưng không 
thể không có nhau “Âm Dương tương phản nhi bát khả tuong vô”. Trong 
phần Dương có “ẩn” sẵn phân Âm; trong phản Âm cũng eó “phục” sản 
phán Dương. Vi vậy người кар qué tôt, hợp mệnh cüng không phải cái gi 
củng tốt, hay lúc nào cũng tôt, mà trong cái tốt có án cái xấu, cán dé 
phòng. Cũng như người không hợp mệnh chưa chắc да xấu hết mà cũng 
có điều tốt hoác trong cái хао có phục sẵn cái tốt. 

1.8- Tinh tương đời chuyển hóa lån nhau : Giữa hai cực đối xứng tốt. 
và хаи (háy giữa Mệnh hợp và Mệnh không hợp) có nhiều dang trung 
gian mà danh giới trang “Số Mệnh hoc" cũng khóng phái là đường chia 
cắt rành rẽ. Chỉ bằng kinh nghiệm sống chúng ta mới có thể chiêm nghiệm 
được. Giữa ranh giới đó, sự việc nọ co thể chuyển thành sự việc kia, tôt 
có thé thành xấu (hung), hoặc trái lai xấu có thể thành tốt (cát), Một số. 
đang trung gian đó la : 

* Nửa tốt nửa xấu (bán cát bán hung), dạng đứng giữa. 
* Tất nhiều xâu ít (cát đa hung thiểu), dạng thiên về tốt. 
* Хао nhiều tốt ít (hung da cát thiểu), dang thiên về xấu, 

1.4- Đức nàng tháng Só Sò Hà Lạc không buộc chặt con người vào sô 

mệnh, mặc dù Hà Lac theo thuyết “Tượng Số”, tin răng môi người tùy 


қақ 


KINH DỊCH VÀ HË NHỊ РНАМ 


theo năm, tháng, ngày gio sinh của minh, đã có sẵn mt vi trí trong Vu. 
“Trụ bao la (tức trong không-thờt gian) và phải chịu sự chỉ phối của những 
điều kiện “không thời gian” của vị trí đó. Tìm “Tượng Sô” theo Hà Lac là 
một phương pháp dinh vị con người trong không thời gian và tìm hiểu 
quỷ đạo bién hóa của nó, nhưng Tượng Số không phải là “định mệnh”. 
Qué Hà Lac chỉ đưa ra những khả năng cothé xảy ra của mãi con người. 
trong sự biến hóa của quy đạo đó. Mỗi quy đạo đều liên quan chát ché 
đến ba yếu tố cơ bản là “Thiên, Địa, Nhân”, trong đỏ yếu tốt “Nhân” rất. 
quan trọng. Tương tác của ba yếu tết đó là một tương tác “lông lèo”, 
không “cột chát" con người một cách thụ động уда một sự “tién dinh" 
không thể cưỡng lại. Bởi vi con người là một yêu tế vất nắng động, nó có 
thể làm thay đổi cả Thiên thời hay Địa cuộc. Cho nên quỹ đạo của nó sẽ 
xây ra theo hướng nào, tốt hay xấu, còn tủy thuộc rất nhiều vào bán thân 
từng người, vào sự rèn luyện và ý chí của ho. Chúng ta cũng kháng thé 
lực rèn luyện của con người đều thành công, nhưng không thể 
coi thường yếu tất “Nhân” trong ba lực lượng chính là “Thiên, Địa, Nhân” 
được. “Sà” dà là yếu tô có thực cúa Тао Ноа, không ai cưỡng nổi, nhưng 
“số” không phải là “định mệnh”. S а iacu thị quỹ đạo, mà quỹ đạo lại có 
tính đối xứng “âm dương”, mỗi con người trong quỹ đạo của mình có thé 
biến chuyển theo hướng “ат” hay hướng “dương” lại chính do sự rèn 
luyện của họ quyết định, mặc đủ nó có thể ché ngu được “Thiên Thời” và 
“Địa cuộc” hay khóng. Que На Lạc của mài người chỉ cho biệt quỹ dao 
сда người đó và những khả năng có thể xảy ra, rồi tùy theo thời cuộc của 
từng hào mà đưa ra lời khuyên : nên tiến hay nên lui; nên tam bàt động 
chờ thói hay nên vội và manh động; nên manh bạo vượt sông lớn bay nên 
cố thủ giữ yên chỗ đứng v.v... 

1.5- Dich là bién đông, không câu në, không thể là điển véu (Dich- 
biến động, bất câu, bát vi điển yếu đã giả). Vi vậy mà cùng một qué Dịch 
mà ởmỏi người phải có lời giải khác nhan cho phú hợp). 

1.5.1- Tùy Người : Ngôn ngu trong Dich có dung từ “Quản tử” là để 
chỉ những người сб đạo đức, tư cách tốt, người có học vấn, có địa vi xã hôi 
được moi người kính trọng; dùng từ “Tiểu nhan” là để chỉ những kẻ tầm. 
thường, ngu đốt, phẩm chất kém. Hai từ đó cũng là để chỉ đại cương sự 
phân cực “âm duong" trong xã hội đối với con người. Nay nếu ta giải qué 
Hà lạc cho một người ró rang có phẩm chất đạo đức rất kém, vào loại đầu 
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trộm đuôi cướp mà ta dà biết rõ. nhung y đã dùng mành khoẻ để đạt đến 
sự giàu sang, thì muốn đoán chinh xác, ta phải coi sự biến hóa ea hang 
người này là vào loai Tiểu nhàn, không thể đem tiêu chuẩn của ngươi 
Quân tử ra dé giải đoán được. Trái lại, có người, do hoan cảnh trở trêu 
mà bi oan trải, roi vào cánh làm than, khôn khó cùng cực, thậm chí bị 
người đời hiểu lầm khinh rẻ, nhưng người đó thực chất. la một bạc quân. 
tử, có dao đức và tư cách hơn người, vì vậy việc đoán que Hà Lạc cho ông 
ta không thé сої đó là kẻ Tiểu nhán nhu miệng lưới Thiên ha đương thói 
được. 

1.5.2 - Tùy việc: Sự việc thì vô củng còn số qué số hào thì có hạn, vi 
vậy cùng qué cùng hào nhưng công việc của người này khác người kia. Ví 
dụ, cùng gặp hào 2 quê Càn, đối với nhà kinh doanh khác đôi với một 
chính khách, hay đối với một sinh viên mới tốt nghiệp khác với một ông 
lào nông. Còn phải chú ý đến tính chất của từng việc lương thiện hay 
việc bát lương, chính nghĩa hay phi nghĩa, thi việc ду báo mới linh nghiệm. 

1.5.3. Tùy Thời: Đoán quẻ cũng phải tuy thời mà du báo. Thời bình 
khác với loạn; thoi thịnh tri khác thời suy thoái, tham nhúng; thời bao 
cấp khác thời mở cửa... Mỗi thời có những quan niệm vẻ giá trị bị thay 
đổi. Việc kinh doanh buôn bán có mót thời bị khinh rẻ, thậm chí bị coi là 
pham pháp. Vi vậy phải tùy thời mà dự báo, tuy nhiên chân lý thì chỉ có 
một, không thể dua vào qué hào mà bẻ veo chân lý. Việc chân chính thì 
không thể theo thời mà bé veo thành việc gian tà và trái lại những việc 
trai đạo lý, nghịch lòng người không thể tùy thời mà đảo lộn phải trái. 
Dó la cái nghĩa “tủy thời” của Dich. Tùy thói là phải biết đánh giá đúng. 
thời cuộc để có thể phán biệt phải trái từng việc, từng người để du báo. 

2- Mười Thể cách tốt của Quý Mệnh 

* 1- Tên Qué tốt (Quái danh cát) 

* 2- Hào vị tốt (Hào vị cát) 

* 3- Lời Hào tốt (Hào từ cát) 

+ 4- Đắc thời (sinh đúng 01): khi qué Tiên Thiên phủ hop với què 
Nguyệt lệnh. 


* 5. Thuận Số : Các só Âm Dương it hay nhiều thuận với mùa sinh. 
* 6- Đắc Thé : người mang Niên Mệnh nào thì gặp qué cũng mang 
“Menh” đó, hoặc tương sinh với mệnh đó. Ví dụ người mệnh Кіт рар qué 
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Cân — Thể sinh Kim. Muôn biết ас Thé hay không Đắc Thé cán đối 
chiếu với bảng “Ngủ Mệnh dac quái” ở muc trước. 

* 7-Thuàn lý, hay hợp lý, đc lý : là quê Tien Thiên hợp với Thiên Can 
năm sinh lại hợp với múa sinh. Vĩ du tuổi Canh được qué Chân, sinh vào 
mùa Xuân, mùa Hạ. Honc tuổi Мат được qué Khám, sinh vào mùa Dông. 

* 8- Nguyên Đường “Đắc Vị”: sinh tháng Dương, Nguyên Đường đóng 
ở hào duong; sinh tháng Âm, Nguyên Đường đóng ở hào âm. Nguyên. 
Đường đóng ở hào 5 là Lốt nhất, t nhi là hào 2; khá là hào 3, hào 4; còn 
xấu là hào 1, hào 8. 

* 9. Nguyên Đường “сб viện” (hữu viện) : là hào Ứng của Nguyên 
Đường là hào đối xứng âm dương. Vi đụ Nguyên Đường (Thế) dong ởhào. 
ám mà hào Ung cách đồ 2 hào (trên hoặc dưới) là hào duong; hoặc Nguyên 
Đường là hào dương mà hào Ứng là hào ám. 

* 10- Có tượng “Chúng tôn” nhu được mọi người tôn vinh. Vi du quê 5 
hào аг, một hào đương, ma Nguyên Đường đóng ở hào dương до; như 
trường hợp quê Tháy/Bia-Ty, Nguyên Đường đóng ở hào Cửu Ngũ. Hoặc 
qué 5 hào đương, 1 hào âm, mà Nguyên Đường đóng ở hào ат do; nhu 
trường hợp quê Phong/Thién-Tiéu Súc, Nguyên Đường đóng ở hào Lục 
tứ, Các quê Phuc, Sư, Khiêm, Dự, Dinh, Bác cũng là những qué có tuong 
“chúng tôn”, nhưng tốt nhất là những quẻ có hảo âm hay đương đọc nhất. 
đó phải là những hào “trung, chinh", hoặc nêu không “trưng” thì “chính”. 

Đánh giá : Trong 10 cách trên, nếu được : 

e1-2 cách là bình thường. Nếu lại có Hóa Công, Thiên Địa Nguyên. 

Khí thì trở thành loại khá, có nhiều cơ may thành đạt khá. 

e3-4 cách là "khá" có thể làm nền (với chức vị và phúc lộc trung bình 

trong một địa phương). 

e5-6 cách là “tôt” có thé thành sự nghiệp xứng với khả năng. 

©7-8 cách là “råt tối”, có thể thành đạt và chiếm linh được những 

chức vụ cao trong xã hội. 

Nhưng thể cách trên nếu kèm thêm cả Hóa Công và Thiên, Địa 
Nguyen khi thi càng có nhiều cơ may thành đạt, 

59-10 cách là "uu việt”, là người có tài năng, có học vấn, có thé thành 

"su nghiệp cao, lưu danh trên đời. 
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Nếu được са 10 Thể cách trên mà lại kèm cá Hóa Công, Thiên Nguyên 
khi và Dia Nguyên khi thì công danh sự nghiệp có thể lên đến tot đính, 
phúc lộc lâu bén. 

3- Mười Thé cách xấu của Mệnh kém 

Trái với 10 Thé Cách tốt trên lai có 10 Thé Cách xấu của những Số 
Mệnh kém: 

* 1-Тёп qué xấu (Quái danh hung). 

* 2- Hào vị xấu (Quái vị hung). 

* 3- Lời Hao xấu (Hảo tử hung). 

* д. Trải thời (không dác thai) : Qué Tiên Thiên không hợp với quê 
Nguyệt Lệnh. 

* 5- Nghịch số (không thuận số) : số Âm Dương ít, nhiều trái với 
mùa sinh. 

> 6- Không Dác Thể : quê Tiên Thiên xung khắc với Niên Mệnh. 

* 7- Trải lý (không thuận lý), hay không đắc lý : qué cung Thiên Can 
tuổi sinh xung khắc với qué Tiên Thiên. 

* 8- Nguyên Đường không бас vị : sinh giờ Âm, Nguyễn Đường đóng 
ở hào Dương. Hoặc sinh giờ Dương, Nguyên Đường lại đóng ở hào Âm. 
Hao Nguyên Đường xấu. . 

* 9- Nguyên Đường không có viện (vô viện) : tức hào Ứng với hào 
Nguyên Đường lại đồng “cực” với Nguyên Dường (ví dụ cùng âm hay 
cùng dương) " 

* 10- Tượng “chúng tật : qué có tượng moi người déu ghét, ví như qué 
сар, chỉ có một hào âm dưới cùng, nhu kẻ hèn kém, nhu nhược còn ai 
phục tòng, lại tượng như mũi kim, nếu Nguyên Đường đóng ở đó là xấu. 
Hay qué Đồng Nhân, có một hào âm như hào 2, là hào của kẻ chỉ thân với 
bè phái mình, Nguyên Đường đóng ở đó cũng là xáu. Qué Quải có môt 
hào ấm sắp biến, không còn tác dung gì, cũng là tượng “chúng tật”. 

Đánh 0 Thể Cách trên. CT 

®1-2 thể cách : là bình thường yếu, phải lao động kiếm sống như moi 

người thường. Nếu lại có Hóa Công уа Thiên Địa Nguyên khi thì 
còn có nhiều cơ may làm ăn phát đạt. 
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e3-4 thé cách : là số những người tu hành, những người làm công kỹ 
nghé hay mọi việc vặt dé sông. Nếu có Hóa Công và Thiên Địa Nguyên 
Khi thì có nhiều cơ may phát đạt trong nghề nghiệp. 

Nên chú ý rằng : đây là cách phân loại đánh giả cüa thời Phong Kiến, 
xà hội kinh tế thuần nóng, thói khoa học và công nghệ chưa phát triển, 
tầng lớp cai tri coi khinh những nghé lao động chân tay, nghề buôn bán, 
coi thường những người không co địa vị xà hội, nên mới xếp các nhà iu 
hành, các nhà công kỹ nghe, thương gia vào cùng loại này, Thời nay, 
quan niệm giá trị đã thay đổi ta không thể máy móc theo như quan niệm 
thời Phong Kiến cổ được. phải chú ý đến “Tam Tùy” đã nói ở trên ; 

®5-6 thể cách : là số những người cô độc. 

e@7-8 thé cách: là ад những ké lang thang, hành khát, những kẻ bi 

hình khác, can phạm tôi ác (theo đúng nghĩa) 

e9-10 thể cách: là số chất yếu. Không thi cũng nghèo hèn, cùng khó. 

Nếu cá ba trường hợp trên có Hóa Công và Thiên Địa Nguyen khí 
thì có cơ may thoát được sự cô độc, khốn quần, đỡ vất vả, hưởng 
được phúc lộc về sau. 

+ Một số cách Quý Hiền 

Sau đãy là một số quẻ mà người xưa cho là Quý Hiển; người gặp các 
trường hợp này sẽ có một tương lại phát đạt, vinh biển, di nhiên là không . 
phải được qué thì chi việc ngồi chờ sự vinh hiển tu đến, mà chi là môt 
khả năng tốt, rất thuận lợi cho sự cố gáng của người đó. 

4.1- Qué Сар . Người tuổi Ngọ được qué càn (Kiên), gọi là Cách “Ма 
té phong" (Ngua hi gió), rất tốt. Nếu được qué Câu, qué Dinh hay qué 
Dón cũng thuộc cách này. 

4.2- Qué Khón : Người tuổi Sửa mà được quê hôn, gọi là Cách “Ngưu 
bội phong" (Trâu hứng gió). Nếu được qué Quan hay qué Thăng cũng 
thuộc cách này. 

4.3- Qué Ly : Người tuổi Ngọ mà được quê Ly là Cách “Chu Tước hôi 
Quân "(Chim Chu Tước trở về với chủ), rất tôt. 

4.4- Qué Khám : Người tuổi Hợi mà được quả Khám là Cách “Huyền 
Vi đương quyén"(Huyén Vũ dang cám quyền). 

Người tuổi Mão mà duoc qué Giải là Cách “Ngọc Thỏ ngoan Thiêm” 
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(Ngoc Thỏ ngậm trăng). 

Người taói Thân mà được qué Tỷ; hoặc tuổi Thân, Thin mà được quê 
Truàn là Cách "Thé ngoạn Ngân Thiém"(Thó ngắm vâng trăng bac". 

Người tuổi Tuất, Hợi mà được qué Nhu là Cách “Thái Âm thăng thiên” 
(Váng Trăng lên trời). 

Người tuổi Ngọ, Mùi mà được qué Đại Hữu là Cách “Thái Dương duong 
thiên "(Mặt Trời trên trời), đều là những cách rất quy hiển. 

4.5- Qué Chân : Người tuổi Thin, Ti mà được quê Chấn là Cách “Vân 
tòng Long "(May theo Rồng); được qué Ích là Cách “Ngư hóa Long Môn” 
(Cá hóa Rồng), rất tốt. 

4.6- Qué Tón : Người tuổi Ti, Dậu mà được qué Tôn là Cách “Phu 
Phượng thia Phong"(Bám cách con Phuong nhân có gió mà bay cao). 

6.7- Qué Сап : Người tuổi Dân, Tuất mà được qué Cán là Cách "Cái 
Hő tiču Phong "(Cầu Hồ cười gio); được qué Cổ là Cách “Hổ lộng Phong” 
(Hồ đùa với gió); được qué Mông là Cach “Hổ ẩm Thanh Tuyển "(Hé uống 
nước suối trong) đều là nhưng cách tốt, quý hiển. 

6.8- Qué Ролі : Người tuổi Рам mà được qué Doài là cách “Trạch thừa 
ân”(Được hưởng ơn trên). Tuổi Dậu, Hợi mà được qué Quải cúng là Cách 
trên. Cũng người tuổi Dậu, hợi, sinh sau Tiết Thu Phán, lại được quà 
Trung Phu là Cách “Hạc Minh Cửa Cao” (Hac kêu trên chin tàng cao), ` 
đều là cách quý hiển. 

5- Đánh giá các Hào tốt xấu 

Đại cương cần chủ ý một số Hào trong các qué sau дау: 

5.1- Các Hào không dáng vi : + Qué Ві: hào 3 - + Qué Tán : hào 1; 

+ Qué Khuê : hào 8 - + Qué Trung Phu: hào 3 – Quê Phong : hào 4; 
+ Qué Chăn : hào 3 - + Quả Di : hào 3 - Qué Tháng : hào 6; 

+ Qué Vị Tế ; hào 3 - + Qué Quải : hào 1 - Qué Nhu : hào 4; 

+ Qué Đoài: hào 3 - + Qué Tuy : hào 4— Quê Tiển Quả : hào 4; 

5.2. Cac Hào tôi, được coi là "chính dáng" (dua theo Kinh Dich) : 

+ Qué Cấu : hào 5 Trung, Chính. + Qué Ві: hào 5 Vi Chính. 
+ Qué Tấn : hào 2 Trung, Chính + Qué Tiết : hào 5 Vi Trung. 
+ Qué Ky Tế : hào 2 Trung đạo + Qué Ly : hào 5 Chính đáng. 
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+ Quê Tỉnh : hao 5 Trung, Chỉnh + Que Tuy : hao 5 Trung, Chính. 

+ Qué Топ : hào 5 Trung, Chính + Qué Gia Nhân : hao 4 Tai Vi. 

+ Qué Có : hào 2 Trung dao + Qué Hoán ; hào 5 Chinh vi. 

+ Que Đồng Nhân : hào 5 Trung đạo + Qué Khón : hào 5 Vận 
tại Trung. 

+ Que Phục : hào 1 Trung hành. 

+ Qué Làm : hào 4 Vị dáng; hào 5 Hanh trung. 

+ Qué Quải : hào 2 Trung dao; hào 5 Trung hành. 


+ Qué Kién : hào 5 Trung Tiết 
+ Qué Khiêm : hào 2 Trung tâm đắc giả. 
6- Tóm tắt 


Tôm lại, dé tìm quê và giải đoán Hà Lạc cho mót người, cán chú ý 
theo đúng trinh tự theo 14 mục trên. Khi ly giải cần lưu y, các điểm 
chính sau 

1) Hợp số hay nghịch số. 

2) Thuận thời hay nghịch thời. 

3) Đắc quải hay không đắc quái ; Mệnh hop cách hay không hợp cách. 
Niên Mệnh có xung khác với que Tiên Thiên và Нач Thiên không ? Nếu 
như người tuổi Kim lai gặp que Ly-Hỏa, hay tuổi Thủy lại gặp qué Cán — 
Thó hay người tuổi Mộc lại gặp qué Сап — Kim là "tuong khác" là xấu. 
Tuy nhiên nếu quẻ có Thiên Địa Nguyên Khí thi cũng đỡ hơn, có khả. 
nàng chống choi được với cái “tương khắc” đó; nếu qué không có Thiên 
Địa Nguyên khi thì rất xấu, vi bản mênh bị xung khắc mà nội lực không 
đủ sức chống đỡ thi hậu quả khôn lường. 

4) Quê tất hay qué xấu. Nếu qué Tiên Thiên hay Hậu Thiên mà gặp. 
qué thuần Ly thì hay dau mắt. Gặp qué Cổ, qué Đại Quá hay que Minh 
Di thì cing hay ốm đau, bệnh tật. Gáp qué Phê Hap, Vô Vọng, Tung thì 
hay кар kiên tung, tranh chấp. Nếu gặp qué Dai Tráng, qué Khué, qué 
Bác, qué Truân thì vất và gian nan, dù có làm nên sự nghiệp hay không. 

5) Nguyên đường đóng đúng vị hay không dung vi. Hào Nguyên Đường 
tốt hay xấu (Lời Hào), có viện hay không có viện. Chú ý là hào vị tốt cùng 
không bằng Hào Lưu niên Đại Нап tốt. Nếu què dà xấu mà Hào Lưu niên 
Đại Hạn lại xấu thì càng xấu. 

6) Quê có Hóa Công và Thiên Địa Nguyên Khí không. Nếu có đầy dà 
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thì qué xấu cũng thành quê tốt. Nếu chỉ có Thiên Dia Nguyên Khi mà 
thiếu Hóa Công thi chỉ tốt vừa, đương sư dù có gắng lắm cũng chỉ tiên 
đến những chức vụ thửa hành hay (йу tong, kho thành nghiệp lớn. 

Nếu quẻ đã xấu lại thiếu cả Hóa Công và Thiên Địa Nguyên Khí thì 
càng xàu. $ô tồn thọ, gian nan, cuộc sông độ nhật vô vong. Chú ý khi tìm 
Hóa Công và Thiên Địa Nguyên Khí phải xem ở cả qué Tien Thiên lån 
qué Hậu Thiên. Nêu không có thi phái xem thêm ea ở qué Нё của Thiên 
“Thiên và Hậu Thiên mới chác chán. Nếu đều không có thì rất xấu. 

T) Đối chiếu với 10 cách tết và 10 cách xấu xem được mấy điều. 

8) Hào Đại Vận và Niên Vận tốt hay xấu, có gi là nét đặc вас. Nếu Dai 
Уап hay Niên Vận mà ở hào 1 hay hào 6 thì dú có gặp tai nan thì cúng là 
loại nhe, chóng qua. Còn nếu ở các hào 2, 3, 4, 5 lại vào năm “đương biển” 
mà số Âm Dương lại không đủ thì rát xấu, nếu có tai nạn sẽ càng папа và 
khó qua. 

Nếu Đại Vận ở qué Нап Thiên mà thấy 3 hay 4 hào хаи liên thi rất dë 
chết trong Dai Vận đó, 

9) Cuối cùng là phải đối chiếu với người xem quê là hàng người nào 
đế tìm lời giải cho sát, mới chính xác. Cùng một quẻ mà ở người quân tử, 
bậc cao minh thì số phải khác kẻtiểu nhân, kém đức (tuy có những nguyên. 
tắc giống nhau - như bậc quán tử làm thầy thiên hạ chăn dát si tử, khác 
kẻ tiểu nhàn làm nghề thịt chỏ, chán giát máy con chó). Nếu là kẻ tiểu 
nhân kém tải bạc đức mà lại được que hào quá tốt, gọi là “bạo phát” át sẽ 
có tai họa, chữ không thé như phúc lộc của người quân tử được. 


Dën đây chúng ta đã khảo sát xong phương pháp tìm số qué На Lạc 
củng cách giai đoàn qué và hào, Мчс độ của việc giải đoán đúng hay sai 
tùy thuộc vào sự tinh thông Dịch lý của mỗi người cùng sự vận dụng 
nhuần nhuyễn các điều trong phép du đoán dá nói ở trên kết hop với 
nguyên tác "Tam Тау” (tủy người, tủy việc, tày thời) để sát với thực tế 
từng trường hợp. 
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Số Tủ VI 


Đây cũng là một môn ứng dụng của Dịch được lưu truyền Tất 
топе гаі trong nhan dàn сас nước Á Đồng, nhất là nhân dân Trung 
Quốc và Việt Nam. Tử Vi vốn bắt nguồn tử Trung Quốc, do Trần 
Đoàn, một nhà toán số kiêm Dich hoe, chuyên nghiên cứu về số mệnh 
con người, sống vào cuối đời Нат Đường, đầu đời Bắc Tống (khoáng 
thế kỷ thứ X) nghiên cứu sáng tạo ra. 


So lược vé nói dung 


Cung nhu món Só Hà lac, món Tu Vi là mót khoa "Phàn loai 
Nhan hoc" cổ, càng dua trên sự "định vi" không gian theo năm, tháng, 
ngày, giờ sinh cia từng người, ròi thông qua sự phân loại đó mà tim 
hiểu vận mệnh của từng nhóm người. Tuy cùng dựa trên cơ sở lý 
thuyết Dich học nhưng khoa Hà Lac thi tim "sế” của con người theo 
hệ Can Chi đã được hoạt hóa, rồi căn cứ vào "só" đó mà tim "qu£" 
tương ing dé đưa ra lời giải đoán. Như vay món Hà Lac chi bao gồm. 
trong 384 Hào khác nhau của 64 quẻ Dịch để dự báo trên nửa triệu 
vị trí đã được định vi theo "năm, tháng, ngày, giờ” sinh của từng 
người. Còn môn Tử Vi thì khóng dua vào qué và hào mà dua trên 
một phức hợp những yếu tố đã tao nén "tính cách khác nhau” của 
từng người khi được sinh ra mà người xưa gọi là các "Sao" (Tinh). 
Tương táe phức tạp của các sao tao nên "Ménb" và "Vận” của mỗi 
người. Mệnh có thể được сої như cái “Thể” ban đầu của mỗi người, 
bao gốm các yếu tố về hình tướng, thể chất bẩm sinh do khí huyết 
của cha те và cá di truyền của đồng họ (Phuc Dire), cho đến kết quá 
сда sự nuôi dung và giáo duc sau này. Sự nuôi dưỡng và giáo duc 
lai liên quan chát ché đến tình trạng kinh tế của gia đình mà kinh, 
t thì thường đo hai yếu tố lớn hình thành là "Tài chinh" và sự 
chiếm hữu các "Bất dáng san” (Điền trach). Tất cá những yến tố đó 
tao nén cái “Mệnh” súa con người, cũng tức là cái "Thé" ban đầu của 
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họ. Món Tú Vi có nhung ý nghĩa cơ bàn sau đây: 


nhân cách con người: 


Dé ат hiểu vận mệnh con người, cần thiết phải nghiên cứu tính 
cách của hạ. Khoa Tử Vi lá một môn học đi rất sâu vào nhân cách. 
Người xưa đã sớm nhận ra rằng, yếu tế chỉ phối chủ yếu Уап Mệnh 
là “tính cách” của mỗi người. Nói chung thì cái bản tính ban đầu 
trới phú cho mỗi người (cũng có thể nói là cái di truyén của cha me 
và dòng họ) cùng với sự giáo duc và học tập sau này dá tạo nên "tính 
cách” đặc thù của mỗi người. Tuy nhiên cái "bản tính” ban đầu mới 
là cái quyết định; giáo dục và học tập tuy rất quan trọng nhưng 
nhiều khi không thay đổi nói cái "bán tính” vốn có đó. Chính nó da 
chi phối vận mệnh của mỗi con người sau này, nén người xưa mới 
gần cái "Tính” vào cái “Mệnh” và gọi chung là "Tính Mệnh”. Người 
ta không gọi là "Mệnh Tính" mà gọi là "Tính Mệnh” vi cái trước 
quyết dinh cái sau. Cái "Tinh Mệnh” còn tao thành cái "Dung" sau 
này của mỗi người. "Tính Mệnh” lại phụ thuộc rất nhiều vào địa vị 
xã hội của gia đình và cá nhân từng người (được gọi chung là Quan 
Lòc) cùng dia vị kinh tế của họ (Tài Bach). Ba yếu tế này luôn luôn 
tạo thành một thể "Tam Hợp” vững chắc hỗ trợ cho Mệnh. Thời kỳ 
của Mệnh được khoa Tử Vi coi là tư lúc sinh ra đến khi 30 tuổi. Từ 
31 tuổi trở đi đến lúc già, lúc chết là giai đoạn của sự "thành Thân”, 
tức là giai đoạn con người tạo nên cái "Dụng” của mình. Cái “Dụng” 
tốt hay xấu, lớn hay nhỏ của mỗi người lại do "Tính Mệnh” của riêng 
người đó quyết định. Một con người được sinh ra trong nhung lụa 
giấu sang, được nuôi dương đầy đủ nhưng bán tính ngóng cuồng tu 
nhỏ, coi moi người chi bằng nửa con mắt mà hành động thì chủ 
quan, nông nổi, hay а dua theo bọn xu nịnh thì người đó sẽ có cái 
"Dụng” không thể tốt đẹp, rất đễ đem đến sự đổ vớ cho sự nghiệp 
của cha ông, có khi tự chuóc lấy tội va. Trái lại cũng con ngưới được 
sinh ra trong hoàn cảnh đó, cũng được nuôi đưỡng tử tế, nhưng bản 
tính vốn nhu nhược ryt rè, không dám quyết định một điều gì du là 
nhá, lại quen sống xa rời quần chúng, không muốn tiếp xúc với ai, 
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chi thích an nhàn, tránh moi sự khó nhọc đến thân, con người đó rất. 
để trở thành "võ dụng”. Còn một người được sinh ra trong cảnh nghèo 
túng, nhung lại chịu khó học hành, biết tranh thủ moi người, nghe 
theo lẽ phải, làm việc tốt, lại phải lao động từ nhỏ vừa để tự học 
thành người, vừa để giúp đỡ cha mẹ nuôi em nhỏ, bản tính siéng 
năng cần mẫn và hay giúp đỡ người khác. Như vậy là người đó tuy 
có cái Mệnh vất và nhưng có cái " Tính" rất tốt, hỗ trợ đắc lực cho cái 
“Mệnh”; con người đó sẽ có cái “Dung” rất lớn, có thể tạo thành sự 
nghiệp trong tương lai. Dë phân loại "Tính Mệnh” của mỗi người 
hòng du báo được Hậu Vận сда họ, khoa Tit Vi cổ đã nghiên cứu rất 
sãu sắc số phận của nhiều danh nhân và những cá nhân đặc sắc 
trong lịch sử cũng như rất nhiều con người trong đời thường dé có 
thể dé xuất ra nhưng nguyên tắc се bán của món này. Phát hiện ky 
điệu nhất là &á tìm ra 110 tính chất và những бар hợp tính chất 
tiêu biểu nhất của con người, gọi là 110 Sao (Tinh), bao gồm cả tốt 
län xấu, chi phối toàn bộ vận mệnh con người trong mọi thời dai. 
"Sao” (Tinh) ở đây là tên chỉ mật tập hợp tính chất hay một tính 
chất. đác trưng của mọi cá thể đá tạo nên những nét đặc trưng về 
thể chát, khí chất, tính cách, phong thái cũng những khả năng phản 
ứng với moi tình huống khác nhau đối với sự thay đối của tự nhiên. 
và xã hội của con người đó. Chính kết quả của nhứng phản ứng đặc 
thủ phức tạp này đã tạo nên "Vận Mệnh” riêng của mỗi con người. 


2- Tử Vilà khoa nghiên cứu và phân loại cúc 
mối quan hệ của con người: 

Điều ky điệu thứ hai của khoa Tử Vi là người sáng lập ra nó да 
nghiên cứu rất kỹ những mối quan hệ võ cùng phức tạp của con 
người và phân loai các mối quan hệ đó ra lam 12 nhóm: đó chính là 
12 cung số Tú Vi theo một trật tự nhất định: 

1- Mệnh; 2- Phụ Mẫu; 3- Phúc Đức; 4- Dién Trach, 5- Quan Lộc; 
6- Nú Bộc; 7- Thiên Di; 8- Тағ Ach; 9- Tài Bach; 10- Tử Tức; 11- Phu 
Thé; 12- Huynh Ре. 

Y nghĩa của 12 eung số trên rất sâu sắc, không thể có cách phân 
loại nào đầy dà và tốt hơn thế. Rõ răng mỗi con người được sinh ra 
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tren đời Mệnh) trước tiên vé phía trên phải có mối quan hệ về huyết 
thống đi truyền (Phúc Đưc), rồi đến mối quan hệ với cha mẹ (Phụ. 
Mẫu); mối quan hé ngang hang thi có anh em, bè bạn (Huynh Bé» 
mối quan hệ với người gắn bó với cuộc đời mình là vợ hay chóng 
(Phu Thé); mói quan hệ với con cháu, nhứng người phụ thuộc vào sự 
nubi day của mình (Tử Tức); mối quan hệ với những người giúp việc 
trong nhà (Nà Bóc); Bản thân mỗi người còn bị chỉ phối rất nhiều 
bởi mối quan hệ và khả năng về kinh tế của bản thân, mà cụ thể 
nhất là khả năng vé tài chính (Tai Bạch) và những bất động sản 
riêng (Điển Trạch), bởi dia vị xã hội của tüng người (Quan Lộc). 
Ngoài những mối quan hệ trên, con người còn có mối quan hệ với địa 
điểm mình phát triển bay bị lun bại (Thiên Di) và những bệnh tật 
không may mắc phải trong quá trình hoạt đông (Tàt Ach). Tóm lại, 
tất cả các mối quan hệ phức tạp của con người déu có thể sắp xếp 
gọn trong 12 nhóm quan hệ đó. Ngày nay, con người sóng trong xã 
hội công nghệ cao, xá hội "tin hoc", xà hội "siêu tốc”, сйс mối quan 
hệ giữa con nguoi với nhau dà trở thanh phức tạp hơn nhiều, nhung 
ta cũng chưa thấy có một loai quan hé nào có thé dung ngoài 12 
nhóm quan hệ của Tử Vi. Điều quan trọng là người xưa đã nghiên 
cứu và nhân thấy những nhóm quan hè trên có khi tác động thuận 
lợi trong một thời điểm và một phương hướng nhất định đối với môt 
số người này, nhưng lại bất lợi đối với số người khác cũng ở trong 
thời điểm và phương hướng đó. Khi xoay chuyển sang một thời điểm 
hay phương hướng khác thì tác đụng lại ngược lại. Đó chính là cái 
mà ngày nay ta gọi là ánh hưởng của thời tiết đến tàm sinh lý con 
người. Điều đó tác động đến hạn quả tốt hay xấu của các mối quan 
hệ trong nhung thời điểm khác nhau. Người xưa thường dùng chữ 
“vượng, mộ” hay "suy, hàm" để chi các kết quả đó. Mười hai cung số 
"Tử Vi trên, không có định, mà tuy theo "năm, tháng, ngày, giờ sinh" 
của tửng người tuần hoàn trên 12 Cung Địa bàn cố định từ Tý đến 
Hợi, tạo ra những tình huống hay nhung thé cờ khác nhau. Ai đã 
nghiên cứu qua Kinh Dịch déu biết rằng, mười hai cung Địa bàn 
chính là 12 giờ trong ngày (Ngày âm lịch chi có 12 gió), cũng chính 
là 12 phương hướng chỉ tiết, được chia từ 4 hướng chính ra. Sự phàn 
chia các mối quan hé vô cùng phức tap của con người ra thành 12 
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nhóm tuần hoàn trong 12 thời khắc và 12 phương vi dà được hoat 
hóa theo "ата đương - ngủ hành” cúa Dịch là một sáng kiến rất lớn 
của người киа. Nếu dé 12 Cung Tử Vi chỉ tuần hoàn trong 2 cung 
Địa Bàn thì cũng đã tạo ra 122 = 12 x 12 = 144 trường hợp. Nếu 
chứng tuần hoàn trong 3 cung Địa bàn thì sẽ tạo thành 12 x 12 x 12 
= 1728 trường hợp khác nhau; tuần hoàn trong 4 cung Địa Bàn sẽ 
tao thành 12 x 12 x 12x 12 = 20.736 trưởng hợp; tuần hoàn trong 5 
cung sẽ tạo thành 248.532 trường hợp; tuần hoàn trong 6 cung Địa 
Bàn se tạo thánh 2.985.984 trường hợp. Như vậy nếu chứng tuần. 
hoàn hết 12 cung Địa Chỉ thì sẽ tạo ra một số lượng quá lớn các 
trường hợp riêng biệt. Để giới hạn bớt, người xưa xếp sự tuần hoàn 
đó trong thế "Tam Hợp”, có nghĩa là theo thế của những tam giác 
đều có ba dinh bằng nhau, như sau: 

1- Thé Tam Hop "Ménh - Tài - Quan", có chủ thể là "Mạnh”, (lien 
quan trực tiếp đến đương au). 

2- Thé Tam Hop "Phụ Máu - № Bộc - Ти Tức”, chủ thé là Tử 
Тис, cũng là cung liên quan trực tiếp đến đương SỰ. 

3- Thé Tam Hợp "Phic - Di - Phu Thé", chủ thé là Phu The, 
(liền quan trực tiếp đến đương su). 

4- Thé Tam Hợp "Điện - Tật - Huynh Dë”, chủ thể là Huynh ˆ 
Đệ, vi liên quan trực tiếp đến đương sự. 

tốn thế Tam Hợp này tuần hoàn trong 4 thé Tam Hợp tương tự 
của 12 cung Địa Chi là: 

1- Thân - Ту Thin (Thủy Cục); 2- Ti - Dàu - Siu (Kim Cục); 

3- Рав - Ngọ - Tuất (Hóa Cục); 4- Hợi - Mao - Mùi (Mộc Cục). 

Nhu vay, bón Tam Нор Tử Vi tuần hoàn trên 4 Tam Hợp cục Địa 
Chỉ, chỉ có thể tạo ra được: 4 x 4x 4x 4 = 256 trường hợp "phức hợp 
Cục” riêng biệt. 

Về mặt phân loại các mối quan hệ phong phú và vô cùng phúc 
tạp của con người, rõ ràng chua thấy có một công trinh nào tuong 
ng của khoa Tâm Ly Học hiện đại hay khoa Phân Tâm hoc phương 
Тау có thể so sánh với phương pháp phân loại của khoa Tử Vi cổ Á 
Đông. Nó giúp cho con người nhận thức được tương đối đẩy дї vé 
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chính mình và đồng loai. Dé dé hình dung ra sự phức tap của vấn 
đè, ta hãy nói sơ qua chỉ về mát số lượng các mối quan hệ của một 
người, thuộc về một gia đình hiện đại. Gia đình này khác gia đình 
của Kinh Dịch xưa là chi có cha mẹ và hai con là 4 thành viên (gia 
dinh Dich học có tới 6 con, gồm ba trai và ba gái và cha mẹ là 8 
thành viên, gấp đôi gia đình biện đại). Ta đã biết gia đình Dịch cổ 
chỉ có 8 x 8 = 64 mối quan hë ngang dọc, trên dưới). Ta cúng biết, 
trong phần nghiên cứu Dich học, là cứ số người tăng lên theo cấp số 
“cộng”, thì các mối quan ће sẽ tăng lén theo cấp số "nhân". Như vậy 
một gia đình hiện đại có 4 thành viên thì trong nói bộ gia đình đá có 
4x4 = 16 mối quan hệ. Tháng thường không có gia đình nào đơn độc 
cả, họ phải có ho hàng, Ьа con thân thích. Một gia dinh dù chi có 4 
người, nhưng nhà nào khâng nhiêu thi ít cũng có họ hàng bên nội 
bên ngoại, ta chỉ tính số tối thiểu nội ngoại mỗi bën hai người thân 
thiết nhất là thêm lên 4 người nửa, như vậy số thành viên cần có 
quân hệ của mỗi người trong gia đình trên đã lên đến 8 người. Ta có: 
4 thành viên = 16 mối quan hệ; 5 thành viên = 16 x 2 = 32 mối quan 
hệ; 6 thành viên = 32 x 3 = 64 mối quan hệ; 7 thành viên = 64 x 2 = 
128 mối quan hé; B thành viên = 128 x 2 = 256 mới quan hệ, Nếu hai 
người con trong gia đình lại đã đến tuổi trưởng thành, phải lấy vợ, 
lấy chẳng, họ phải có ít nhất mỗi người thêm ba thành viên phải có 
quan hệ là bố mẹ vợ (hay chồng) và bản thân người vợ hay chóng 
của họ, như vậy mỗi đứa con thêm lên ba người thân nita là 6 người, 
cộng với 8 thành viên trong ho hàng gần vá trong gia đình là да lên 
tới 14 người. Gia đình dó vốn dà có 256 mỗi quan hệ, nay tăng thêm 
6 đối tượng cần có quan hệ. Ta phải đem số 256 thêm 6 lần nhân đôi 
nứa: 256 x 2 x 2x 2x 2x 2 x 2 = 02.768 mối quan hệ. Chưa hết, gia 
đình nảo cũng phải có bạn bè, tuổi nhỏ có bạn học; đang kinh doanh, 
lâm việc có bạn đồng nghiệp, đồng liêu; tuổi giả vé hưu có bạn tổ 
huu, đồng hương, đồng khóa v.v... rồi lại anh em, bạn bè bên vợ hay 
bên chồng, không tính nhiều chỉ tính mỗi thành viên Lhêm ít nhất 1 
người nứa; 4 thành viên là thêm 4 người, như vậy số thành viên. 
phải сб quan hệ là 14 + 4 = 18 người. Kết quả là con số 31.768 còn 
phải nhân đôi thêm 4 lần nữa: 32.768 x 2 x 2 x 2 x 2 = 524.288 mối 
quan he. Đó là chưa kể nhiều gia dinh thời nay còn có người giúp 
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việc, dù là không thường xuyên, sống # khu nào phải có vài ba người 
háng xóm thân, tối thiểu cũng phải cá thêm 5 người cán có mối 
quan hé trong đời, như vậy trong thực tế, không phải môi người 
sống trên đời này, dù là ở một gia dinh ít người nhất, cũng không ai 
suốt đời chỉ có quan hệ với khoảng 18 hay 20 người khác, таа thựcra 
những người chúng ta có quan hệ đủ ít đủ nhiều phái lan đến hàng 
trăm... Như vậy là các mối quan hé phải lên đến hàng triệu triệu. 
Đó là chưa kể, nếu thuộc gia dinh có chức vụ hay khá giả Jai phái có 
người lái xe, người bảo vệ. Nhà giáo phải có quan hé với hàng chục, 
thậm chí hàng trăm hoe sinh và cà cha mẹ hoc sinh; ông bác sĩ phái 
có mối quan hệ với hàng trăm, nếu kháng muốn nói là hàng ngan 
bệnh nhân và gia dinh họ củng nhung nhàn viên hay ban bè công 
sự. Nhà kinh doanh phải có quan hệ với hàng trăm cổ dóng và người 
giao địch mua bản. Tóm lại các mối quan hệ giữa các thành viên ха 
hội có thể Tên tới nhiều trăm người. Chỉ tạm tính thử với số thành 
viên tối thiểu phải có quan hệ của một gia dinh 4 người ít giao thiệp 
như да nói ở trên, ta đã thấy các mối quan hệ đã lên tới trên nửa 
triệu. Tuy nhiên các mối quan hé dà nhiều đến đâu và phưc tạp thë 
nào thì cũng có thể sáp xếp một cách rất hợp ly vào 12 cung Tử Vi, 
cúng là 12 nhóm trong sự phân loại các mối quan hệ thuộc "nhân 
học” có. Đó là một sáng tạo rất kỳ thú của cổ nhàn, Chưa nói đến 
kết quà dự báo số phân con người theo Tử Vi chính xác được bao 
nhiêu phán trám và có đáng tin cậy không, chi thấy rằng Tử Vi là 
môt món học nghiên cứu vé "Vận Mệnh” соп người, gồm nhiều công 
trình có tính toàn diện về Tâm sinh lý, vẻ phân loại nhân cách và 
phân loai các mối quan hệ của соп người trong xã hội rất sau eác; 
tách rời từng công trình một dé xem xét cũng đã thấy thể hiện những 
lao động tim tòi rất nghiêm túc và rất khoa һәс, đáng được chúng ta 
bỏ thì giờ nghiên cưu lại với thái độ cẩn trọng để khòng bỏ sót những 
zi là giá trị của người xưa đã lao tâm khá tứ dé lại cho chúng ta. 


3- Sự sắp xếp có quy luật của 110 "sao" trên 12 Cung 
Tử Vi tuần hoàn trong 12 DE Dia Bàn tao ra hing 
Бап đồ sao đặc trung ch. h cách 


mệnh con người: 
"Trở lại vân dé 110 yếu tố chính да tạo nên nhân cách va vận 
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mệnh khác nhau của mỗi người mà người xưa đá phát hiện ra và 
lấy tên các vì sao trên trời dé dät tên cho chứng. Tai sao lại 110 mà 
khéng phải là một con số khác? Tại sao nó lại trung hợp với 110 
nguyên tố Háa học hiện điện trên quà Đất và cũng là 110 yếu tố đã 
cấu tạo nên Vu Trụ này? (Trước đây người ta chì mới biết có 108 
nguyên tố, ngày nay khoa học hiện đại đã phát hiện ra thêm 2 nguyên. 
tố mới có đời sống rất ngắn ngủi, nâng tổng số các nguyên tố trong 
bảng tuần hoàn Mendoléép lên 110 chất, đúng như 110 sao của môn. 
Tử Vi đã phát hiện). Tại sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ đó? Phải 
chăng tất cá 110 nguyên tố của Vu Trụ да tham gia vào sự cấu tao 
nên cơ thể môi con người, mạc dù khoa hoc phân tích ngày nay mới 
chi tìm thấy có khoảng 60 nguyên tế có mặt trong cơ thể con người 
và sinh vật? Сап biết rằng, cách đây không lâu, khoa học mới chỉ 
công bố có khoáng 40 chất là сб măt trong co thể con người, trong đó 
4 chất cơ bản là Cacbon, Ôxy, Hydro và Nitơ đã chiếm tới 94% trọng 
lượng cơ thé. Còn chỉ có 6% trong lượng co thể là thuộc vé 36 chất 
đại lượng và vi lượng khác. Đặc biệt các chất vi lượng nhu các chất 
kim loai độc hại thì chỉ tìm thấy năm ba chất có mat mà phổ biến là 
chất Sát, lốt, Đêng, Кет Cóban, Măng gan v.v... Dán dán cho đến 
nhung năm cuối của thế kỷ 20 này, càng ngày người ta càng thấy 
nhiều chất vi lượng khác có mat trong cơ thể con người và sinh vật 
với một lượng vô cùng nhỏ bé mà các máy mác hiện đại nhiều khi 
cũng nhầm lẫn với các vết bẩn do những đụng cu thí nghiệm рауга 
Đó là các chất Litium, Gécmanium, Sélénium, Ti tanv.v... Các chất 
vi lượng đó tuy rất nhỏ bá, nhưng là bé hạt tiêu. Chung tác động 
đến sự hình thành và hoạt động của các chất Côenzim của các quá 
trình chuyển hóa trung gian của cơ thể sống, vì vậy sự có mát của 
chúng là rất quan trong. Phải cháng chính sự sắp xếp khác nhau 
của các nguyên tố hóa học tao nên cơ thể соп người đã là nguyên 
nhân kiến tạo nên nhưng tính chất và bản chất khác nhau của mỗi 
соп người, y nhu tương tác của 110 "sao" trên 12 Cung sế сда Địa 
bản уау. Ta hãy so aánh: Chỉ với 28 đến 32 chứ cái với các cách вар 
xếp khác nhau mà đã có thể tạo ra hàng tỷ tỷ “tử” khác nhau của 
hàng ngàn ngôn ngu khác biệt của mọi chủng tóc trên thế giới; vậy 
với 110 yếu tế cơ bàn tương tác trên 12 cung khac nhau thi có thể 
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tao ra biết bao tình huống khác nhau của con người. Нау làm một 
phép tỉnh. Nếu ta sắp 110 sao trên tuần hoàn trên chỉ 2 cung Địa 
Bàn ta dá tạo nên 110 x 110 = 12.100 trường hợp. Nếu sắp xếp 110 
sao thay đổi nhau trên 3 cung số, ta có thé tạo ra 110 x 110 x 110 = 
1.331.000 trường hợp; nếu sắp xếp 110 sao thay đổi chí trên 5 cung 
Số, ta sẽ tạo ra 110 x 110 x 110 x 110 x 110 = 16.105.100.000 (16 ty 
105 triệu, 100 ngàn trường hop). Như vậy nếu 110 sao này mà tuần 
hoàn trong 12 cung số với mọi cách khác nhau thì së tạo ra một day 
số dài tới trên hai chục hàng số nói tiếp nhau, eó nghĩa là hàng tỷ ty 
tỷ trường hợp khác nhau. Tuy nhiên đề giới hạn sự khác nhau chi 
tiết đó, người xưa đã sáng Lao ra cách "an sao” theo những quy luật 
nhất định, để chỉ có thể tạo ra 525.560 tình huống phu hop với từng 
ấy số giữ âm dương của một vòng Giúp Ty - Quý Hợi là 60 năm. Vi 
thế chứng ta chỉ có 825.560 lá số khác nhau. Số lượng đó cũng đã là 
ача lớn đối với trí nhé con người mỗi khi phái đúng đến dé có thể dự 
báo vận mệnh con người tương đối được chính xác. Dó là một trong 
nhung lý do rất ít người có thé nhớ hết các tình huống dé có thé du 
báo những lá số khác nhau được hoàn bị. So với các tình huống trong 
phương pháp lấy số Hà Dó Lạc Thư thì Tư Vi tạo ra nhiều tình 
huống hơn hån На Lac. Trong phép Hà Lạc mỗi qué Tiên Thiên với 
6 hào Nguyên Đường khác nhau chỉ có thể tạo ra được 6 quẻ Hạu 
Thiên khác nhau. Với 64 qué Tiên Thiên cúng chỉ có thé tao ға 384 
quê Hậu Thiên, để hình thành 384 phức hợp quê “Tiên - Наш Thien" 
của các quê Hà Lạc. Còn trong Tử Vi thì cho phép tao ra tới 526.560 
14 số khác nhau. 


4- Nguyên tắc lý giải một Lá Số: 

Nguyên tắc lý giải mót lá số không có gì ngoài co chế tương tác 
của "Âm - Dương” và "Tương Sinh" "Tương Khắc" của Ngũ Hành: 
im, Móc, Thủy, Hỏa, Thể cà. 

+ Trước tiền phải xem Niên Mệnh của người đó so với Địa Chi 
cung Mệnh có hợp khéng? Tương sinh hay tương khác. Ví như người 
Mệnh Mộc mà cung Mệnh đóng tại cung Dậu - Kim là làm vào thế 
"tuong khác" bất lợi. Nhưng nếu lại đóng š cung Tý - Thủy là lại 
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được thế "sinh nhập” rất tốt. Tiếp đến phải xem thế Tam Hợp "Mệnh 
- Tài - Quan" có hgp với Tam Hợp Cục Dia Chi không. Ví như Тага 
Hợp "Mệnh - Tài - Quan” của người mệnh Mộc ở trên đóng vào Tam 
Hợp Địa Chi là "Thân - Tý - Thìn” thuộc Thủy cục thì rất tốt; ngược 
lai, đóng trong Tam Hop "Ti - Dậu - Sửu” thuộc Kim cuc thì rất xấu. 

+ Tiếp đến xem sự phủ hợp hay không giữa "Cue" Tử Vi với Niên 
Mệnh. Nếu ở thế "đồng Hành” hay "sinh nhập” là tốt nhất; ở thế 
"khác xuất” tốt vừa; ở thế "sinh xuất” là hao mệnh; ở thé "Khác 
nhập” là rất xấu. 

+ Xem các sao chính trong chòm Tử Vì - Thiên Phú trong các 
cung số, sao nào là đắc địa, vượng dia; sao nào rơi vào bại địa, hãm. 
địa. Ví du вао thuộc Hỗa rơi vào Thủy địa là bị hãm; sao thuộc Hóa 
ở vào Mộc địa là vượng dia; ở vào Kim địa là đắc địa, sao Thái Âm 
thuộc âm, tượng trưng cho mặt trăng mà lại đóng ở các cung thuộc 
6 giờ ban ngày (Мао, Thin, Ti, Ngọ, Mùi, Thân) nhất là các giờ Ti 
Ngọ. Mùi là rơi vào Һат địa. Trái lai sao Thái Dương thuộc dương 
Jai đóng ở các cung thuộc ban đêm (Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Siru, Dần), 
nhất là các cung Tuát, Ty, Hợi cũng là гої vào Һат địa, vì mặt trắng 
thì ban ngày không thé sáng соп mặt trời ban đêm thi đã lặn sâu. 
Các sao khác cũng thế, déu phái dựa vào sự xung hợp của sao với 
cung địa bàn mà luân giải. 


+ Xem thé các chính tinh và các Phụ tinh ở ba eung Tam Hợp 
“Mệnh - Tài - Quan” ở vào các cách tốt, cách xấu, Phá cách hay Võ 
Chính Diệu cách. 

+ Xem tương tác giữa các sao chính và sao phụ; giữa cát tinh và 
hung tỉnh dé luận vé tính cách đương sự và du báo vận mệnh qua 
các cung Đại hạn và Tiểu Hạn của đương sự. 


5- Trật tự tiến hành lấy một lá số Tứ Vi: 

Cần tuần theo trinh tự các bước sau đây: 

S.L Lập 12 cung Dia bàn lá số trên giấy, theo 12 ô hình vuông, 
giữa dé trống, ghi Họ, Tên người xern số, giờ, ngày, tháng, năm sinh 
theo Can Chi Âm lịch; đồng thời xem tuổi Âm hay Dương và Niên 
Mẹnh của tuổi. Mười hai ó ngoại vi ghi theo trật tự thuận chiều kim 
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đồng hồ, tx góc đưới bên phải di lên, mỗi ó một Chỉ tu Ty đến Hợi. 
Nếu сап (nhất là đối với người mới hoc), thì ghi cả các "Hành" của 
tàng Chi vào bên cạnh tên Địa Chi. 

5.2- Án hai cung Mệnh- Thân. của đương sự tồi lấy Mệnh làm сап 
cứ để an tiếp đủ 12 Cung T: Vi vào 12 cung Địa bản. 

5.3- Tim Cue theo vi trí cung Mạnh và Thiên Can của tubi. 

+ An hai sao chú Mệnh chú Thân theo bảng dá tính sån. 

2.4- Ап bốn chòm sao chính và các sao phụ theo những nguyên 
tác riêng. 

5.5- Ghi các Dai Нап (10 năm) ой các Tiểu han hay Niên Han. 

5.6. Án các sao Luu Han. 

5.7- Đánh giá tổng quát ld số: 

- Thuộc Thé Cach gì, phân loại tốt, xấu. 

- Nhưng nét đặc điểm vé tính cách của Mệnh và Thân (xét theo 
thế Tam Hợp) và những dự báo theo các khả năng. 

- Xét các cung khác, nhất là những cưng quan trọng đối với đương su, 

- Dự báo về Dai Hạn và Tiểu hạn. 


- Kết luận cuối cùng. 
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Phương РТАР TIẾP ТАРБ 


L Lập Địa Bàn lá số Tứ Vi; ghi Họ Tên. thời điểm sinh 
cùng Niên Mệnh đương sự 


1: Lập Địa bàn lá Số: Kë 12 ó theo hinh chu nhật và ghi tên 12 
Địa Chi tu góc dui bën phái đi lên theo chiều thuân Кип đồng hà. 
từ Ty đến Ной, theo máu thống nhất dưới dày: 

- i ën cùng thời điểm si Ši 
Mệnh đương su: Vi tri ghi: vào á rỗng lớn giữa Địa Bàn lá số. Ví 
dụ: ông Trần Văn X., sinh 22 giờ 45 phút đêm ngày 27 tháng 11 
nam 1962. Đổi ra âm lịch là gio Hợi, ngày móng 1 tháng 11 pam 
Nhâm Dần (tức giờ Ất Hợi, ngày Ky Ti, tháng Nhâm Tý, nam Nhâm 
Dân). Niên Mệnh thuộc Kim bạc Kim (tra trong bảng). Tuổi Nhâm 
Dần thuộc đương Nam. Ghi tất cả những diéu này vào ó giữa Dia Bàn. 
Ti (âm Hoà) Ngo (Gương нса) | Mũi ëm tài Thân đượg кїз) 

Quan Lộc Nò Bộc Thiên Dị Tât Ách. 


| TrànyánX.  Tuĝi Dugg Мат 


[Thin за Thể, SmhgớHg Маут, Th. 
Điện Trạch. Năm Nhằm Dàn 
B a aan z t 
Мао (dương Tn Niên mệnh: Kim Bac Kim TUẤ (am Km | 
Phúc Đức бис; Mộc lam Cục TuTüc 
sac chú Mệnh: SaochüThàn: 
i 
| Dẫn cương Mộc; Su tăm Thổ TẾ tdường Thủy) Hội tám Thüyi 
Phu Mẫu Mônh Huynh Bè Phụ Thị 


—————— 


3- Xác định tuổi Âm hay Duong: Dựa theo Can Chi của tuổi. Hệ 
thống Can Chi được xếp theo số thứ tự: Can từ 1 đến 10; Chi tù 1 đến 
12, Các số 16 déu là số Dương; các số Chấn dèu là số Âm. Số Can duong 
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đi voi Chỉ dương, Can ат di với Chí âm, không bao giờ Can dương di 
với Chi âm hay ngược lại cả. Vì vậy dé xác định tuổi ат hay đương ta 
chỉ cần xem Thiên Can của tuổi thuộc âm hay duong là đủ. 
* Nám Thiên Can thuộc Dương là: Giáp - Bính - Màu - Canh - Nhâm. 
* Năm Thiên Can thuộc Âm là: Аі - Binh - Kỹ - Tân - Quy. 
Tuổi của ông X. là tuŝi Nhàm Dần, như vậy ông иёс "Dương Nam” 
4. Xác định Niên Mệnh; Xem bằng Niên Mệnh à mục Số Hà 
Lac, trangf£® Trường hợp ông X. tuổi Nhám Dẫn, Niên Menh thuộc 
Kim Bạc Kim, 


П. An 12 cung Tử Vi bắt đâu tử hai cung Mệnh, Than: 


1- Ап cung Mệnh: Theo tháng sinh và giờ sinh. 

Năm Ám Lịch hiện đang dùng là năm "Kiến Dần”, có nghĩa là 
các năm đều lấy tháng gièng đầu nam là tháng Dần. Vì vậy, để an 
cung Mẹnh, phải xhởi dàn tir cung Dân ở Địa Bàn là tháng giéng, 
theo chiêu thuận kim đồng hó, mỗi ô môt tháng đến thang sinh 
“Trường hợp ông Trần Văn X. sinh vào tháng 11 là tháng Tý, ở cang 
Ty; coi cung tháng sinh đó là giờ Ty, tính theo chiêu nghịch đến già 
sinh сё ông là giờ Hợi, trùng vào cung Situ của Địa Bản: an cung 
Mệnh tai йб. Như vậy Mậnh của ông X. đóng tai cung Sửu (ám Thó) 
Niên Mệnh của ông thuộc Kim, đóng trên cung Địa Bàn Thổ là được 
thế "Thổ sinh Kim” là tết, thuận lợi cho Mệnh. 

2- An cung Thân: Cũng lấy cung Địa Bàn tháng sinh làm giờ Tý, 
nhung tinh theo chiền thuận đến giờ sinh: an cung Thân. Trường hợp 
ông X. giờ sinh của ông là giờ Hợi, trung vao cung Hoi (ат Thủy) của 
Dia Bàn. Như vậy cung Thôn cua ông đóng tai Hợi - Thủy, Mệnh ông X. 
thuộc Kim mà Thân của ông đóng tại Thủy, như vậy là "Kim sinh Thủy”, 
Thân của ông gặp thế "sinh xuất” sé hao cho mệnh. Sơ bộ nhận. định cing 
да cho іа biết rằng, tuổi thành thân của ông X. sẽ phải cố gắng bản thân 
rất nhiều. (Xem vị trí của Mệnh và Thân theo bång tóm tất dưới). 

Cán chu y rằng, người sinh vào giờ Tý các tháng đều có mệnh và 
Thân đồng cung ở tháng sinh, vi du: sinh vào giờ Ty tháng giếng 
(tức tháng Dân) thì Thàn Mệnh đồng cung ở Dàn. Trái lại người 
sinh vào giờ Ngo (cung đối xứng với Tý) thì lại có Thân Mệnh động 
cung ở cung đối xứng với cung Dán là cung Thân. 
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Người sinh vào giờ Ту tháng hai (tháng Mão) thì Thân Mệnh đồng 
cung ở Mão; còn người sinh giờ Ngọ tháng Hai thì lại có Thân Mệnh ở 
cung đối xứng với cung Мао là cung Dậu. Các tháng khác cứ thế mà 
suy ra: hai người sinh cùng tháng nhưng ở hai giờ đối xứng Tý- Ngọ thì 
sẽ có Thân mệnh đồng cung và đối xứng theo Tý - Ngọ; Mao - раш, 
Dần - Thân; Tị - Hợi; Thìn - Tuất; Sửu - Mùi (xem bảng dưới). 

8- An 12 cung số theo cung Mệnh: Lấy cung Ménh làm móc, 
an theo chiêu thuận 11 cung còn lại theo trật tu: 

1- Mệnh; 2- Phụ Mẫu; 3- Phúc Đức; 4- Điển Trach; 5- Quan Lộc; 
6- Nó Bóc; 7- Thiên Di; 8- Tật Ach; 9- Tài Bạch; 10- Tu Tức; 11- Phu 
Thé; 12- Huynh Độ. 

4- An sao chủ Mệnh và sao chủ Thân: An theo Dia Chi của 
tuổi. Hai sao này dùng để kết hợp vơi tập hợp các sao trong Tam 
hợp Ménh và Thân để dự báo. Hai sao này được an theo bảng tóm 
tất sau đây (Bång A) 


Tuổi Sao Chủ mệnh,j| бао chủ Thân, 
Tý Tham Lang, Linh Tình 
Sửu Cự Môn Thiên Tướng 
Dân LócTón, Thiên Lương 
Mão Văn Khiíc, Thiên Dóng 
Thìn Liêm Trinh, Văn Xương 
Ti Vu Khúc Thiên Cơ 1 
Ngo Phá Quản. Hỏa Tinh 
Mùi Vũ Khúc, Thiên Tướng 
Thân Liêm Trinh, Thiên Lương | | 
Dậu Văn Khúc, Thiên Đồng 
Tuất Lộc Tòn, Văn Xương 
Hoi Cu Món Thiên Cơ 

- Ti uc: heo vi trí Mệnh và 

m 


Mục đích tìm Cuc là để xác định vị trí của sao Tử Vi và để định 
móc các Đại Vận sau này cho mỗi người. Đối với trẻ sơ sinh, số Tu Vi 
chỉ дё xem sức khoẻ, cho nên năm đầu tiên không tính, mà Đại vận 
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đầu tiên được tính từ tuổi lên hai. Vì vậy Cục bắt đầu từ số 2 (kháng 
bắt đầu từ số 1). Có 5 Сис thuộc 5 Hành: 

1- Thuy nhị Cục; 2- Mộc tam Cục; 3- Kim tu Cục; 4- Thé ngữ Cục; 
5- Hóa lục Cục. 


BẢNG B: BẰNG HƯỚNG DẪN TÌM CỤC 


CAN TUỔI MỆNH ÁN TẠI CUNG 
Thi м 


Ât:Canh Thả Kim Mộc Thủy Thổ, 
| Binh-Tàn Mộc. Thủy. Kim Ноа Mộc 
Binh-Nhàm Kim Hoá Thủy. Thể Kim 
Mãu-Quý Km Thủy Thé Hoà м J Thuỷ 


Trường hợp ông Trần Văn X. trên, tuổi Nhâm, Mệnh đóng tại 
cung Sửu là thuộc "Mộc Tam Cục”. 

Bảng C: Dưới đây là bảng tóm tất vị trí 2 cung Mệnh và Thân 
thea Tháng và giờ sinh (Cân chư у 1а chỉ сб cung Mệnh là an riêng, 
còn cung Thân thi nằm ở một trong 11 cung còn lại) 


мә | ты | п | Ngọ [ме | ue] ош | Tuất | Hợi | 


—- 4 
u | ý | Hơ | Tuất | oe | Thân мш fogo | | HA | No 


но Mù Thân | Dậu тий | на т Siu 
scii BE 


Tý Me | тиа | Dấu | Trên | M | Mo | та 
Ng | Mỹ | Tân | oaa | Tuất на | Ty | эһ | o 

| 4 
Sửu | Ty |на | Tuất Dk | Thn| Mù | ngo | i$. | 
m 


Te | Đâu | тон Hạ | Ty | Sa от | ue 


Dán | Sửu | y | Hạ та | ош | wan ма | Sos 
Trà | Die | Tuất | на | Tỷ | Sửu | ою | мю | me 
мю | Dén | Sửa | на | Tuất | Diu Mu 
O | Tuấ | на | Tý | Siu | Din | Mão DE 
L—À _ | 
ле мю | Dân | Sửu |Tv |на | тй! ош | "hn 
ла | Ha jw Se [oh | Mão mel п | se 
Ti | Tw | мю | Đán | Sửa | y | te | лай | Bán | 
Hạ | y | sửu | oán (Ms [ma | T ¡ Ng | ma | 


ước Chú м ManA-7 Thân 


мю | min | TI | Ngọ | Mùi | Than| Dậu | тый Hợi j 


Ngộ | TÔ | Te | Mão | Dán | Sứ | Tý | Hạ | ma 
Tý | Sh | от | мо pia | | Neo | мв | mas 


ChinM || uất | пш | Thân | Moi | M | т [me | мо | Dán | Sim ту | на 
т [іта | Hạ | Tỷ эм | Din Mão | min (TÔ | ме | Mu | ma | Da 


MườtM | He | Yu | Ogu | Tin | Mới | Noo | TY mwin | Mão | оаа | Sửu | y 
T не | Ty | 5м | bán | мао | me [Ty ао | ма | mean] ош | we 
мәм || Tý на | тш | Dio | Thần | Múi | Noo | Ti Thin | Mão | Dán | Su 
T ||T$ | S | Dán | Mae | Thin | п | ng |мш | Thn | Dâu | тое | Hơi 
сһә || зә | Tý Hạ | Tuất | Dau | Thán| мш | Ngo рп | Ta | мв | Din 
x: Sửu nào Mão | Thìn | T Ngo | Mới Thân | Dâu “Tuất. ! Ha лу 
IV- An sao 


1- Các sao Tí Vi: Trước khi an sao, ta cần biết các sao Tứ Vi. Có 
tất cả 110 sao. Có sách ghi 111 sao, cứng eó sách chi Кё 108 sao. Các 
sao trên chia thành tüng nhóm, từng hé thống hay từng cap. Chi có 
rất ít sao đứng riêng lé. Các sao déu tương phán lán nhau theo đúng 
cơ ché ат đương, cái gi cũng có phản điện, tuy không phải là hic nào 
củng тб ràng, rành rẽ. 86 110 sas này, theo Tử Vị, cấu tạo nên toàn 
bộ con người, từ hình vóc bèn ngoài đến tính cách bên trong. Tuy 
theo tập hợp các sao và tương tác của chúng trong từng cung số, 
nhất 1а cung Mệnh và cung Thân, та con người có những nét đại 
cương vé hình thế và tính cách cúng như phản ứng xử thế khác 
nhau. Do tương tác của chúng mà tính chất các sao chỉ có tính định 
hướng "tốt, xếu” dai cương chứ không bao giờ là có định, là bất biến 
cả, y như trong thire tiễn tính cách con người vậy. Một sao được coi 
là tốt nếu đứng chung với một tập hợp sao xấu ma tính chất “xấu” 
chiếm ưu thé thì sao tốt đó cúng trở thành xấu, có khi lại xấu hon 
hoặc biến thành vỏ dung. Trái lại, một sao được coi là xấu, nếu đứng 
với tập hợp một số sao xấu khác, hoặc ở vào nơi дас địa thì càng có 
điều kiện phát huy cái xấu; nhưng nếu sao xấu đó lai ở cùng môt số 
sao tốt, mà tính chất tốt chiếm ưu thế, thì sao xấu đó sẽ không có 
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điều kiện phát huy cái xấu vốn có, mà có khi còn trở thành ké phù 
trợ đác lực cho sao tốt. Ví như sao chỉ sự thông minh hơn người, nếu 
tính chất đó ở vào một con người “Thiện” chì sự thông minh sẽ ràt có 
ích cho quán thể và có thé đưa người đó đến những thành công lớn. 
Nhưng tính thông minh đó lại ở vào một con người "ác" thì së là một. 
tai hoa cho quần thể, hoặc có thể đưa người đó đến sự phạm pháp, 
hình thương. Tĩnh thất "tốt, xấu” của các sao Tử Vi, ngoài bán chất 
còn do tương: táo eia mỗi sao với tập hợp các sao khác. Sự ky điệu 
của người dự bile lá thấu hiểu được mối tương tác đó. Vì vậy người 
dự đoán Tt Vi, không những phải tinh thông phương pháp của khoa 
này và lý thuyết Dịch học, mà còn đòi hỏi ở kinh nghiệm sống dây 
dan của bản thân, 

Khoa Tử Vi dita theo tiên đề "nhan chỉ so, tính bán thiện”, cho 
bản tính cơn người ban đầu là "Thien" cho nên mới lấy sao Tử Vi với 
ý nghĩa là một sao tốt nhất, hoàn thiện nhất đứng đầu 110 sao, và 
lấy luôn tên sao đó đặt tên cho môn đự báo nhân cách và số mệnh 
đặc biệt này. Quan niệm Dịch cổ còn cho rằng "Nhân thân, tiểu vũ 
trụ”, con người là mệt vũ trụ nhỏ, cho nên 110 sao của Vd Trụ cung 
là 110 tỉnh chát cấu tạo nên con người. Trong 110 sao không phải là 
đồng đều, tuy saø nào củng quan trọng, nhưng cũng phải chia thành 
sao chính và sao phụ. 

2- Sự phán chia sơ hộ: Sao chinh chi có 14 vị, chia thành hai 
chòm: chòm Tú Vi có 6 sao và chòm Thiên Phú có 8 вао. Mòt sự 
trùng hop ky lạ đối với khoa sinh hóa hiện đại là khoa học cung đã 
phát hiện ra chi có 6 nguyên tố là chiếm lượng lén nhất trong cơ thể 
con người, đó là Cácbon (С), Hydró (Н), Оху (OY, Nito (N), Canxi 
(Ca+), và Phốtpho (Р) chiếm tới 98,5% trong lượng cơ thể, cùng với 
8 nguyên tế khác đã làm thành gån hết trọng lượng cơ thể, là Natri 
(Na), Kali (K), Cólo (CD, Lưu Huỳnh (S), Magié (Mg), Mangan (Mn), 
Bắt (Fe) và Tốt (1). 7® 

Ngoài 14 sao chính còn 4 chòm sao phụ nhưng rất quan trọng 


(731. Rappoport: Biochemische Cherie - Akademie -Verlag, Berlin, 1970 
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(goi là 4 chòm quan trọng) xếp thành Bộ hay Hệ thống, đó là: 
+ Hệ thống sao Tràng Sinh (12 sao) 
+ Hệ thống sao Thái Tuế (12 sao) 
+ Hệ thống sao Bác Sy (12 sao) 
+ Bộ sao Tứ Hoá (4 sao). 


Ngoài 14 sao chính và 4 chòm sao quan trọng trên (chiếm gần 
một nửa số sao); một nửa số còn lại phần nhiều thành từng сар đối 
xứng nhau, chỉ một số nhỏ là đứng riêng biệt, không theo cặp. Tất 
са các sao chính và sao phụ, thành hệ thống hay khóng thành hệ 
thống, đều có cách sắp xếp riêng, theo Cục, theo Can hay Chỉ của 
tuổi, theo tháng sinh, giờ sinh, theo thế Tam hợp tuổi, theo các 
Chính tỉnh và một số Phụ tinh quan trọng, theo tuổi âm dương, 
theo một số cung trong Dia Bàn và trong 12 cung số Tủ Vi. Tóm 
lại cách sắp xếp các sao, theo nghiên cứu của người xưa, là không 
bó sót một yếu tố nào của những khả năng liên quan đến lá số. 


heo sonning khó ch tắc phụ thuộc đưới đây: 


An theo vòng xoắn thuận nghịch như trong các mô hình Tiên 
Thiên và Hậu Thiên Bát Quái: 

+ Chòm Tử Vi an theo chiều nghịch kim đồng hó 

+ Chòm Thiên Phủ an theo chiều thuận kim đồng hó. 

An hai chòm này đầu phải lấy sao Tử Vi làm móc, vì vậy cán 
phải tìm vị trí an sao Tử Vi trước. Sau đó, đối với chòm Tử Vi thì 
an ngược chiều kim đồng hô, tiếp đến Thiên Cơ rôi để trống 1 
cung, an tiếp Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đẳng để trống 2 cung 
rồi an Liêm Trinh là hết. Có thể tóm tắt như sau: 

+ Chim. Tử Vi; 1- Tü Vi, di nghịch, 2- Thiên Cơ, để trống một ô, 
an 3- Thái Dương, tiếp 4- Vũ Khúc, tiếp 5- Thiên Đồng, bỏ trống 
hai ó, an 6- Liêm Trinh. 

+ Chàm Thiên Phủ: 1- Thiền Phủ đồng cung với Tử Vi, di thuận an 
tiếp 2- Thái Ат, tiếp 3- Tham Lang, 4- Cu Món, 5- Thiên Tướng, 
6- Thiên Lương, 7- Thất Sát, bỏ trống ba ô, an 8- Phá Quận cuối cùng. 
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T 1 Y T 
Thái Thiên : Phá | Thiện 
Dương. ca Tử Vi Quản Phó 

— 

Vü khuc Thái Ат 
ma E Tiên 
Đồng Lang 

Liêm ái sái | Thiền | Thiên 
тһа Sát 
| Trinh | Lượng | Tướng | Cứ Môn 
Chóm Từ Vi theo chiêu nghịch Chóm Thiên Phú thao chiêu thuận ˆ 


— 


Dé cho việc ап hai chòm sao пау được thuận loi, trong thực hành 
người ta đã tinh sẵn bảng an 14 chính tỉnh trên theo vị trí của Tu 
Vi, tù cung Ty đến cung Hợi (xem bảng D đưới). Chi có hai vị trí dé 
hai sao Tử Vi và Thiên Phú đồng cung là hai cung Dần và cung 
Thân. Sau khi da tim duae vị trí sao Tử Vi thì an tiếp 13 sao còn lại 
theo vi trí да tính sắn à "Bảng D". 

3.2- An theo riêng Cực: Chòm Tràng Sinh, góm 12 sao, đứng 
#áu là sao Tràng Sinh, Sao này có vi trí thay đổi tuy theo Cục như 
bảng dưới йау: 

* Thúy nhị Cục; an Tràng Sinh tại cung Thân. 

* Mạc tam Cục: an Trảng Sinh tại cung Hợi. 

* Kim tứ Cục: an Trang Sinh tai cung Ti. 

* Thổ ngủ Cục: an Trång Sinh tại cung Thân, 

* Нда lue Cục: an Trang Sinh tại cung Dán 

Sau khi an Trang Sinh thì an tiếp 11 sao còn lại, trật tự theo 
tuổi am dương, Duong Nam, Âm nu thì an theo chiêu thuận kim 
đẳng hó; Âm Nam, Dương Nữ thì an theo chiều nghịch, mỗi sao mót 
cung, như sau: 1- Tràng Sinh (T); 2- Mộc Dục (X); 3- Quan Doi (X); 4- 
Làm Quan (T); 5- Đế Vương (Т); 8- Suy (X); 7- Benh (X5; 8- Tứ (X); 9- 
Mo (X); 10- Tuyệt (X); 11- Thai (X); 12- Dưỡng (T). 

(Chú trong vòng ngoặc: (T) = sao tết; (X) = sao xấu). 
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BẰNG D: BÀNG XÁC DINH VỊ TRÍ SAO TÚ VI 
(theo Cục và ngay sinh) 


Ngay thị s чи je: E Ngày pe 
| | cục | бе | Coe | Oc | cực | 9 | cự 
“=== RET БРА AER РИ i 
1 эм fmin | на f Nos | Đế | |р 
2 | Dân | э | Ta | Hà | Noo | С | oe 
l 3 Dân | Din | Sửu | Thin | на та | Tuất | Ma Tra [ME [Т | 
a | Mão | ú | Die | sio | t| | | wu | ru | 7 | Tan] Tý 
5 | ма | Pin | Tý | Dần | Siu di ta | Mã Ngo | Tỉ | Dậu 
e | Tm | Mão н | Mi | Dẫn n на [man | Tn Tuất | Dân 
Thìn | Ngo | Dân | Tỷ | Tuất 22 Tự | Hạt Dậu | Mão | Mù. 
6 Tị | Mão | мә | T | Mi 2 Ty [Tas | Moo | "һап | Trin 
g Ti hin | S | Dần | ту 24 Siu | Dâu MEI Tị | T 
10 | Ngọ | Mii | Ngọ | Mão т 25 | Sử | Tý n 
и | мю | Thìn | Mão | Thân | Dân | | % | Din | Dậu | Tuất : 
[x ма Ti me [5% Mão 27 Dân | Tuất Mü | Tho | Mão 
18 ма | Trên | Dân | Ngo | HẠ 2â Mão | sả | тыл Dâu | men 
ы | Thấn | TỊ | ма | Mio | Thân | | ж | Mão | ruit | мю] Ngọ | t 
| LJ MU Ngo Thin | Thin | Sửu 30 Thin | Ha Hợi Мо | Ngo 
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BÀNG B: CUNG AN CÁC CHÍNH TINH THEO VỊ TRÍ CỦA TỦ VI 

(Chư y: M: Miếu địa (tốt nhất); D: Đắc địa (rất tốt); V: Vượng dia 
(tốt vừa); Н: Нат địa (Xấu) 

Viết Tát: Tử (Tử VỤ; Phủ (Thiên Phu); Phá (Phá Quân); Liem 
(Liêm Trinh); Sát (That sát); Tham (Tham Lang), Âm (Thái ат); 
Duong (Thái dương); Đồng (Thiên Đồng); Luong (Thiên Lương); Tướng 
(Thiên Tướng), Cơ CThiên Cơ); Cự (бү Môn), Уй (Vũ Khúc), 


CUNG AN CÁC CHINH TINH 
Din | wio | Thìn | т | Ngọ | мш | maa | Dio 
— 
m tüm | ma | Tham | ĐôngHỆ ViN | Lượng 
Phủ | Аян | (Hj | Оема Tướng | Tan 
їн) | (W umaq 
тиса | там Thiên | TM [tm] Qu | Thén |BằngĐ| чам | Trai 
sal @ | o PhiN | Amt | Tham | môn- | Tướng | Luong | ён} | Dua 
Phả»: їн) 10) № (Н) i 
— ——¬ 
Phá | es | TừM | Thụ | Thêm | Су вну Teen | тй | rmen | vo | ma 
Đán | Quin | CoD | Phủ-M | AmH | Langv | Món | Tưởng | Lương | Бам Khúc | pương 
1) в | @) | в w | (ш 
Thái | Thén | mc | там | Cu | Thiên | ты» | Liêm Trấn | Vũ-H 
мо) Ошто | Phú | (яу | Tham | маъ. | Tưởng | Lương | 101 Đồng | Phàm 
fH) Amen iH) - 10) M Sup {ну 
тыы Vš | Ат | Tham | Com | тамыу | sn | тоз Lên Pha | ën 
khúc | Dương | tạng | Сим | Tượng | Lượng | Sot Tính Quim | Đứng 
еу | H | еу | ш «i e pv 
Đăng | хам | суу | Thiên | Сем | Tovi ms Thiên 
Tỉ | (Vì, | Tham | Dương | Tương | Liong | IM) Phà-H nhủ 
Ảmv | ам) | @) үм, | sev 
1 Tham | Đêng | мам | оит] Trat | Thên | TW Phá Lêm | nar 
мо Lang | (H) [табаа | 3) | Sà | Сол | (му Quần DEB 
| wr син | wv is H) Phù 
а 
lcu ðn] тиба (апа ED! Tha Thiền | TD B. Thiên | Thái | emn 
ми | шу [tưng | та | dưng Сом | PháV Phủ Атм [rime 
| án | мн | e 
ату] Thiền | Thật | xuân |VðKhúe| Trải Tam | cự 
Tran èm v ) Tang | A, | an [VRR oyong Pri tx | wa 
КЛ (i май | Quin м [м 
м) 
umm mman | văn | тка | Ате | mụạn | там | o, | mạn 
Dae | thang | аер Đồng | Phan | bượng | Phù ©} кү |mom- | мда | Tuta 
trọ в) Ату м 
| 
mm m Pha | Thiên | uov | АЫ | mam | COM | ТУ | Lượy 
тоё | ТӘ, Тим Quản | Đảng |Phow | Dung | Lango СУМ | Tướng | nạn 
| M e |e (9) M 
| г‹ Đừng | vam | cep | Thán | GIM | там 
nạ | iem те | độ рУ Tương | Lượng |a u 
| ӨШ PhỏD | Amdr [татыб (о | dc |°” 
i кл; 
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Trườ Trân Văn X tí d і jc dd 
irén nhu sau: 


Ti (ám Hoài Ngo (dương ной Mùi (âm iy Thân (dương Kim) 
Quan Lộc Nó Bộc Thiên Di таАеһ 
“Thiện Lương - H Thất вам Liêm Trinh 
Bánh. тй Mộ Tuyết 
Thìn gương Thổ, _ 
U (âm Kem) 
Điền Trach ` А, иа 
Trần Van X. Tuói Dương, Mam TéiBach 
Š SmhgüHgd — Ngàyt Th.11 
эе еы x Năm. Nhâm бал 
"3 Thai 
Мао (ат Mộc} F 
Phúc Bác Niên mệnh, Кіт Bạc Kim Tut (âm im) 
oV: Cut Сш "Mộc tam Cur TựTức 
зао chủ Mệnh: Бао chủ Thân: Phá Quần M 
Lộc làn Thiên Lượng Dưỡng 
Dẫn (dương Mòc) Siu (âm Thỏ} TẾ (dương Thủy) Hợi (ёт Thứy) 
Phụ Máy Mệnh Huynh Đệ PhuThệ ¡ 
Tham Lạng - Âmè Dương Vũ -V - Th. PhủV' Thiên Đồng Y 
Lâm Quan Quan Di (X) Mộc Duc (x) Tràng Sinh 


Chú ý: * Sao Tối (T); Sao xấu (X); Vương (V); Hàm (HJ; Đắc Dia (D) 

2.3. An theo Can và Chí пат sinh: Chỉ co một sao: Tuần Không 
(goi tất là Tuần). ` 

Sao này an theo Can Chi năm sinh hay theo tên Can Chỉ của tuổi. 
Vi dụ người tuổi Giáp Ty, tuổi Ất Sửu..., tuổi Canh Thin hay Mậu Tuất 
v.v... Sao Tuần déu có vi trí riêng, thường đóng ở giáp biên hay cung 
Dia Bàn. (Xem bång E). 

3.4- An theo riêng Thiên Can năm sinh: Có sao Triệt Lô (gọi 
tất là Triệt), và 12 sao khác. Cũng nha sao Tuần, sao Triệt cũng 
được an ở vùng giáp bién hai cúng Địa Вал, còn 12 sao khác thì được 
an vào từng cung theo Thiên Can của tuổi. (Xem bảng G). 12 sao 
này là: 1- Lộc Tòn; 2- Мап Tinh; 3- Thiên trù; 4- Luu Hà; 5- Đà La; 
6- Kinh Dương; 7. Quốc Ấn; 8- Đường Phù; 9- Thiên Khôi; 10- Thiên 
Việt; 11- Thiên Quan; 12- Thiên Phúc (bảng Gì. 

3.5- An theo riêng Dia Chi năm sinh. gòm. chòm sao Thái Tuế 
{12 sao) và 17 sao khác. 
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3.5.1- An Thái Тиё: Địa Chi của паш sinh là gi thì an Thái Тоё 
vào cung đó. Ví dụ tuổi Ty thi an Thái Thuế vào cung Tý; tuổi Stu 
an Thái Тоё vào cung Sửu; tuổi Thìn an Thái Tuế vào cung Thin..., 
sau đó theo chiều thuận (khống kë tuổi âm duong) an tiếp 11 sao 
còn lại, mỗi sao vào một cung, theo trật tự: 

1- Thái Tuế (X); 2- Thiéu Duong (T): 3- Tang Món (X); 4- Thiểu Ат 
TL5- Quan Phụ OO: 6- Tu Phu QO: 7- Тиё Phá (X); 8- Long Đúc (T): 9 

Bach Hà (X); 10. Phúc Đức (T): 11. Diéu Khách (X); 12- Truc Phù (X). 

3.5.2- Ан 17 sao còn lai: theo Dia Chi tuổi mỗi sao có vi trí ở 

một cung nhất định (báng H) 


BẰNG E: VỊ TRÍ AN SAO TUẦN KHÔNG 


Can Giáp. м Binh | Định Mậu Ky | Canh | Tân | Nhâm | Quy 
L l 
Vi Tri an его Tun Không 
Thân | Маг Tha Dàn i 
bài м» т мю 
— 
Thân мео Inn Dân 
Dấu m n Mao 
тий Thận Ге Thin 
ra Dầu Mùi т 
Tuất Thần m E" 
нә Đâu Mũi n 
» тий Thân m 
ES на Déu Ми 
т Tuh. Thân ы 
ЕЯ на ры Min 
Tmin ом ту Tuất | Thân 
i nge | Ty Mão Sửu на Dấu 
m Thin Din тин boy 
лу мв нр Đậu 7 
n 1 
Noo Thin. Tuất Н 
min | ш т на | 
К The Tuất 
Dậu пуми ту Sử на 
„ [те [^ ту 
Th | s Vin ES 
Thần Ngo Dân лу 
нә Đầu м» Mão, эл 
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Ví du: Theo bảng trên, người sinh năm Giáp Ty: an sao Tuần tai 
bién gia hai cung TuấVHợi; người sinh năm Dinh Ty an вао Tuần 
tai biên giữa hai cung Tý/ Suu v.v... 

3.6- An theo Tháng sinh: Có 6 sao: 1- Та Phù (T); 2- Huu Bật (T); 
3- Thiên Giải (Т); 4- Thiên Hinh OO; 5- Thien Riéu (X; 6- Thien Y (Т). 

Vi dụ: Người sinh tháng giêng thì an Tả Phu cung Thin; an Hữu 
Bật tại cung Tuất. Người sinh tháng ba thì an Tả Phu tai cung Ngo; 
an Hữu Bật tại cung Thân. (Xem bàng D. 

3.7. An theo Giờ sinh: Có 6 sao: 1- Văn Xương (T); 2-Vàn Khuc (T); 
3- Thai Phụ (Т); 4- Phong Cáo (T); 5- Địa Không (X); 6- Địa Kiếp (X). 

Vi du; Người sinh gio Tý, an Văn Xương tại cung Tuất; an Văn 
Khúc tai cung Thin. Người sinh giờ Мао an Văn Xương tai cung 
Mùi; an Văn Khúc tại cung Mùi (đồng cung)... (Xem bång К). 


BẰNG G: CÁC SAO AN THEO THIÊN CAN NĂM SINH 
(Triết Lô và 11 sao khác) 


Can tuổi eue |Á | sen] own | мы | ку [erm | Tân | кшт] os 
Cáo Sao сома эм E 
Triệt Lọ. Thân | Ngo Thn Dòn Ty Thén Ngo тип Din Ty 
Dèu Mùi T Мао. 5 Dậu. Mù. n Mãn БҮЛ 
Weber [pi | Mi | m | me | 5 [м | та | сыш! hạ | Tế” 
Dà La-X БҮЛ Dàn Thm Ti Thin Ti Mùr Thân. тин ма! 
Kinh Dương.X | Mao | mn | Ngọ | Mò | Mẹ | Mù | оь | mét] y | = 
FT | Tuấ |Ha | sw | Đền | sà | Địa ma | Tí | Mu | ты 


Đường PhùT | wi | Thân | Tuất | ону | Tuất | Ha | Sửu | Dán | The | т 


Thiên Khói | Sử |Tý | nợ | nơ | sm | Ty | ng | Noo | Mão | Mão | 
THănVẾCT | wa | an | Dâu | Dâu | ма | Thần | Din | Đán | т т 
THin Ouan T | Mù | a | V | Dân | mao | Dâu | на | гы | m | ee | 
THiên Phúc ï | рф» | man | Tỷ | "e | Mão | о» | Ngọ | Tỉ Ngô | т 
THen Trời |y [м | y | т Ngo | Thàn | oàn | Ngọ пыш | на 
Luu Hà-H Dâu | Tuất | Mù Thần | Ty кю | Mic | тт) на бал. 


Vi du: Người tuổi Giáp, an sao Triệt vùng giáp biên gita hai 
cung Thàn/Máu; an Lộc Tôn ở сопе Dần, Đà La ở cung Situ..., Quốc 
Án ó cung Tuất..., Thiên Phúc ở cung Dậu v.v... 
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BẰNG H: CÁC SAO AN THEO DIA CHI МАМ SINH: 17 SAO 
(12 sao chòm Thái Tué xem trật tự ở tiéu mue 5) 


(Ch năm sinh || ту | Sửa | pin | Mão (тып | т | Ngọ | мш | Thăn | vio | Tuất | đợi 


cuia AN SAO 
Ty | Đấu | Noo | Mão | Tý | Dio | Ngọ | мао | ту 


Dân | Sửi | y | ra | Tuất | ош | rin | Mù | saa | T | re 


тїп | Mão | Oan | Sửu | Tỷ | Hơi | Tuất | Đâu | Thân | Mùi 


thiên Нех ма | Trân | о | mà | Họ | Ty | Sw | Dán | Mão | ma | т 


кент | Оа: | Than | ми | Ngo | n | Th | Mác | Ом 208 


Ipina (ош | тәй | на | Ty [sa | Oan | Mão | тма | от 


Nguyệt кел т | м» | wa | maa | Dâu | tế | He | зу | sa | osn | Máo | ma 1 


апа Тат ты] ъ | Họp | ыш [Than | ош | Tuất | на] Ty 


Sửu 
rumo P | báu |an | мо [noo | тї | rnn | Mác | oan | s | Ty | ra 
Sửu 


ноәсыл || тһ | Si | Tuất | ый | me | эм | та | мои | min 


[ThénM$T | Оёһ | на [Than | TÔ | Ода | нд | Tn | тг Е Ha | Тап | Ti 


e вачх Ti | Đán | на [aa | Ti | Thin | Hợ | Thân| п | Din | ма | an 


IPhafes | Tí | sw | Dậu | Tỉ | Sửu | Ow т, | sa| о» | ^ | Su | Div 


uie ri | nâu | Thám | мш | Mẹ | Ti | Thn | Mio] Die | Siu | ту | Hà 


Loan tại Sửu, Рао Hoa tai Мао; an Cô Thần tai Ti, Quả Tư tại 
an Thiên Hư tại Thân v.v... 


BẰNG 1: SAO АМ THEO THÁNG SINH: 6 SAO 


Thăng tình | Giêng | Ha | Ва | Tư | Năm | Seu | Bảy | Tám | Chữ | миз | Mãi] crap 
Tên sao, CUNG AN SAO 

тает | Thin | dy | Ngo | Mu [Tn бш |[Tuất | Hơ | Tý | эш | Bản | маз 
ава | na | бш | man | Mụ | Ng | Ti |т | Mie | Dần | Sửa | Ty | Ho 


Sa | oin | vas [тм | m | we | Mỹ | Thàn | Dio | rum | wo | ту 
Sài | bia | was | Tum | n | му | Mo | Thin | Dậu | Tun | Ha | Ty 
тм | Die | Tuất | чо | Tý | siu | bẩn | Mão | min | m | wee | ч» 
Tn Kim X бы | Tuất | to | Ty | Sửu | Dân | Mão | Twv | m | họa | Mo | Thần 
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Ví du: Người sinh vào tháng hai, an Tả Phù ở cung Tij, Huu Bát ở 
cung Dậu... Thiên Hình ở cung Tuất, Thiên Riêu, Thiên Y tại cùng 
Đần v.v... 


BÀNG К: SAO AN THEO CIÒ SINH: 6 SAO 


Dẫn | Mão | Thin | т | Ngọ | та [re | Đậu | Tuất| не 
CUNG ANSAO 
Văn kuma T| тый | Dâu | Thần | MG | Noo | тї [a | Mão | Đá | S | Ty | Hạ Ì 


Văn KhucT | Thin т Moo | Mục | Thần | Đâu | Tuà | Ha Ty Sửu | Dân | мы, 
Д 

- - 1 

тырт | Ngp | ми | man | од [тон | на | Tý | Sữa | ом] wo | mai т | 


T 
Phong Сао Т] Dẫn | Mão | тма | Ti | Noo | Mà | Tin | Dậu | Tuấ | H | Ty | Sửu 


sake | на | тей | оф | màn | Mi | wo | Tí | mm | мге | Ою | Sửu | Ty 


Dra кёр 


| Ha | у | Sử oa | ма | me | т | ное | мы | mas | Dậu | mất 


Ví dụ: Người sinh giờ Thìn, an Văn Xương ở Ngọ, Văn Khúc ở 
Thàn, Thai Phụ ở Tuất, Phong Cáo ở Ngọ, Địa Không ở Mui, Địa 
Kiếp ở Mão. 

3.8. An theo Can tuổi càng các Chính Tinh và 4 Phu Tinh 
1a Phù, Bát. Xương, Khuc: Bộ Tu Hóa а 

Во Tư Hóa gồm 4 sao là: Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa và Hóa Ki. 
Hai sao Hóa Lộc và Hóa Quyền thì an theo các Chính Tinh. Sao Hóa 
Khoa thì an theo Chính Tinh và 4 Phụ Tỉnh là Xương, Khuc, Phù, Bật. 
Riêng sao Hóa Ki thì an theo Chính Tinh và 2 Phụ Tinh là Xương, Khúc. 


BÀNG L: AN BỘ TÚ HÓA 
Сапый | Gp | A | mmn [ew | Mạ | Kỳ | CA] тш | Nhâm| ач 
TÊN SAO AN BỒN CUNG VỚI SAO. 


Vm | Thần | Thên | ma тат | Võ | тё | Cư | Then] Phá 


Man LốcT [тщ | се | poro | An | ме | thác | oana] ми | eng can 
Phá | més | hiến | mes | ma | mon | уз | Thế | Tử | се 
ân адін Qu | tương | ca | Đồng | Аъ | Lạng | Kx [pu | м | Môn 


T va | u | Văn | Tn | Har | Thên | Thả | Văn | Tả | Thả 
HésKhos- | khúc |. Vi | Xương | Са Bà | Lượng | Ат | Khúc | Phú | Ат 


та | ma | um | су | Thêm | Văn | maa | Văn | va | an 
| Dương | Âm | тм | Môn | Cơ | me | Đảng | Xương | Knie | Lang 


Hoa кух 
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Ví dụ: Người tuổi Binh: an Hóa Lộc đồng eung với Thiên Đồng; 
Hóa-Quyén đồng cung với Thiên Cơ; Hóa Khoa đồng cung với Văn 
Xương; Hóa Ki đồng cung với Liêm Trinh. 

3.9. An theo Тат Hop Chi cua tuổi, Giờ sinh và tuổi Ат 
Duong : chi có cặp sao Hóa Tinh và Linh Tinh 

(Hóa Tinh thi an theo 4 "Tam Hợp Cục” khác nhau. Linh Tinh 
thi chi an theo 2 cách: Tam Hợp "Dần - Ngo - Tuất" và ba Tam Нор 
kia như nhau). 


BẰNG M: AN HÓA TINH 


[Sese] Ty [sa | Dan | wan [m | v | Ng | му | Thần] са [том] we | 
TAM HOP. VI TRI AN SAO HẢO [Xj 
Thi. | бв | мю | Pm] m [Ne | Mà [Ten] oae | "T ne [ ту | sựy 


Din | Si | Dân | Mão | ma | vi | ng | Mù | Thần | P | mu | Hạ | y 
Ne Т à 
Tr | 9» | Tý Ho | Тоат |Đẫu | Thản | Mà | Ngộ ma | Mão | Dàn 


o | - 
мо j| DE | Thân | мо | Nso, | т Thin | мао | Dàn | S» | ту | Ha | Toit 


Chú ý: Dương Nam, Âm Nn: an theo hàng trèn Âm Nam, Dương 
Как an theo hàng dưới. Vi dụ: Người tuổi Thân, sinh giờ Sửu: nếu là 
Dương Nam, Ат Nu thì an Hóa Tinh ở cung Мао; an Linh Tinh ở 
Dậu (bảng dưới), Nếu là Âm Nam, Dương Nu thì an Hóa ở cung 
Sửu; Linh ở cung Hoi. Cung người tuổi Thân, nếu sinh giờ Ngọ thi 
tuổi Âm hay Dương đều an Hỏa ở cùng Thân, Linh ở cùng Thin (bảng 
диб). 
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BẰNG М: AN LINH TINH 


GờSưm] Tý | sx | Đám | Mão | ma | ú | moe | mi | Tan | Đậu | Tuất | Rơi 
TARET: se L .———-—_._..,VHTB[AN SAOLNHI — ______ 25, 
Oe | мао | Dẫn | sù | ту | на | чё | Dau | má» | ма | Ngo | т) | The 
Noo 
Tua | Mão | mma | Tí | мо | ми | màn | ош | Tua | ng | Tỷ | siu | Die 
i 
hàm T 
Ту 
[Th 
{| tua ган man | Ma | Ngọ | Tỉ | тыт) мв | Dần sw| Tỷ | "e 
Бап ү 
Эш | Tuấ Hạ | Ty | Sửu | Din | мао | оте] Ti меј mi| тма | Dau 
Ha | 
Mão u 1 
vu Í 


3.10: An theo sao Lộc Tên: Riéng Hệ thống sao Bác sỹ, gồm 12 
sao thì sao đứng đầu là Bác sy an dòng cung với Lộc Tòn, sau đó an 
tiếp 11 sao còn lại, mỗi sao một cung, theo trật tu: 

+ Dương Nam, Âm Nữ: an theo chiêu thuận kìm đồng hó; 

+ Âm Nam, Dương Nu: an theo chiều nghịch kim đồng hồ, 

Thư tự: 1- Bác Sy (T), 2- Lực sỹ (Т), 3- Thanh Long (T), 4. Tiểu 
Hao (X), 5- Tưởng Quán (X), 6- Tấu Thư (Т). 7- Phi Liêm (X), 8- Hy. 
Thần (T), 9- Bệnh Phù (X), 10- Đại Hao (X), 11- Phục Binh (X), 12- 
Quan Phủ (X). 

Nan chư ý là trong 108 sao Tử Vi có hai sao chủ vẻ Lộc là Hóa Lộc 
và Lộc Tôn. Sao Hóa Lộc là do thành tích cố gắng mà có (Lộc do 
người lãm ra). Còn Lộc Tên là do cơ hội mà có (Lộc trời cho). 

3.11. An theo lõi riêng biet: Gôm 12 sao (7 sao tốt và 5 sao xấu: 

* Ấn Quang (T): Lấy cung có sao Văn Xương gọi là móng một, tinh 
theo chiêu thun đến ngày sinh, lùi lại môt cung, an sao Ân Quang. 

* Thiên Quý (Т): Lấy cung có sao Văn Khúc goi là móng một, tính 
theochiéu nghịch đến ngày sinh, lùi lại một cung, an sao Thiên Quy. 

* Tam Thai (Т): Láy cung có sao Tả Phủ gọi là móng một, tính 
theo chiàu thuận đến ngày sinh, an sao Tam Tha; 

* Bát Toa (Т): Lấy cung có sao Huu Bật gọi là mỏng một, tính 
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theo chiêu nghịch đến ngày sinh, an sao Bát Tọa. 

* Thiên Tài (Т): Lấy cung Mệnh làm năm Tý, tính theo chiều 
thuận đến năm sinh, an sao Thiền Tài. 

* Thiên Tho (Т): Lấy cung Lập Thân làm năm Ty, tính theo chiêu 
thuận đến năm sinh, an sao Thiên Thọ. 

* Thiên Thương (X): An cố định ở cung Nó Вос. 

* Thiên Sứ (X): An cố định ở cung Tàt Ach 

* Thien La (X): An có dinh ở cung Thin. 

* Địa Vàng (X): An cố đình ở cung Tuất. 

* Đầu Quân (X): Lấy cung có sao Thái Тиё goi 1а tháng giêng, 
tính theo chiêu nghịch đến tháng giêng, rồi lại lấy cung đó làm giờ 
Tý, tinh theo chiều th uớn đến giờ sinh, an Бап Quản. 

* Địa Giải (T): Lấy cung Mùi gọi là tháng giêng, tính theo chiều. 
thuận đến tháng sinh, an sao Địa Giải. 


Đến dày chúng ta đã an bêt 110 sao Tử Vi. 
V- Ghi Đại hạn và Tiểu han và các sao Luu bạn 


l- Ghi Dai Han: Mỗi Dai han là 10 năm, được ghi vào một cung 
Địa băn bắt đầu từ cung Mệnh, theo số сйа Cục và tuổi Âm Dương. 

e Dương Nam, Âm Nữ: Ghi theo chiêu thuán kim dàng hà; 

e Ат. Nam, Dương Nu: Ghi theo chiều nghịch kim đồng hò. 

+ Thuỷ Nhị Cục: ghi 10 năm đầu, từ năm thứ 2 đến năm 11 tuổi 
(ghi 2 - 11), sau đố các cung tiếp theo là (12 - 21 tuổi); (22 - 31 tuổi); 
(82 - 41 tuổi); (42 - 51 1081); (52 - 61 tuổi); (62 - 71 tuổi) v.v... 

+ Mộc Tam Сис: ghi 10 năm đầu, từ năm lén 3 đến năm 12 tuổi 
(8 - 12); các cung tiếp theo là (13 - 22), (23 - 39); (33 - 42) v.v... 

+ Kim Tứ Cuc: ghi 10 năm đầu, từ năm lên 4 đến năm 13 tuổi (4-13). 

+ Thẻ Ngủ Cục: ghi 10 năm đầu, từ nám lên 5 đến năm 14 buổi (5-14). 

+ Hỏa Luc Cục: ghi 10 năm đầu, bát đầu từ năm lên 6 đến nám 
15 tuổi (6 - 1ã). 

Các cung tiếp theo cũng ghi từng 10 năm tiếp theo như các trường 
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hợp trên. 

2- Ghi Tiều Hạn: Hay Niên Han là thời gian một năm; ghi theo 
vòng chu vi bên trong của 12 cung Dia Bàn. Tiểu Han tính ¿heo Тат 
Hop Dio Вап Chi tuoi. Vi dụ, người thuộc ba tuổi "Thân - Ty - Thin" 
dèu ghi Niên Нап đầu là năm tuổi của mình bên canh cung Tuất 
của Địa Bàn; có nghĩa là người tuổi Thân, thì ghi Tiéu hạn bắt đầu. 
từ cung Tuất (ghi tuổi Thân vào cạnh cung Tuất. Người Tuổi Ty 
cung có niên han bắt đầu từ Tuất (ghi tuổi Tý canh cung Tuất của 
Địa Bàn); người tuổi Thìn cúng thế, ghi tuổi Thìn cạnh cung Tuất 
của Địa Bàn. Sau đó ghi tiếp cho đủ 12 cung Tiểu Hạn vào chu vi 
trong của 12 cung Địa Bàn theo nguyên tắc: Trgi ghi theo chiêu 


thuán: Gái ghi theo chiều nghịch. (Bảng O) 
BẰNG 0: CUNG BẮT ĐẦU TIỂU HẠN 


[ 
Tam Hợp Chỉ tuổi Vi trí an Tiểu Hạn 
| Thân - Ty - Thin Ghi Chi tuổi cạnh cung Tuất 
Hợi - Mão Маі Ghi Chi tuổi cạnh cũng Sun 
Dân - Ngo - Tuất Ghi Chí tuổi canh cung Thin 
Ti - Dậu - Stu Ghi Chi tuổi cạnh cung Mũi 


Ví du: Сас cung Tiểu Han của người tuổi Dân (ông Trần Văn X.) 


Cung ghi Tiết Âu tiên củ . (tuổi Dần): đánh dấu (*) 
= 
Ty Ngọ Mùi Thân 
xi — ж. 


Thin | Мо Thin T) Ngo 
(0 ais _] мш 
Sửu Thân 
Mão Tuất. 
Hơi Tuất 


Dân Sửu Tý Hoi 


633 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHÂN 


8- Ghi Han Tháng, ngày, giờ: Ngoài Đại Hạn và Niên Hạn (Tiểu 
Hạn), người ta còn ghi Hạn theo Tháng (Nguyệt Hạn), theo Ngày 
(Nhật Hạn) và theo giờ (Thời Han), Tuy nhiên trong thực tế, theo 
nhiều người nghiên cứu vé TU Vi, ít có khả năng dự đoán sự việc xảy 
ra theo từng giờ. Ghi ra đây dé tham khảo: 

3.1. Nguyệt Hạn (Tháng Hạn): Lấy cung Tigu Han làm tháng 
giéng, tính theo chiều nghịch đến tháng sinh, rồi lại coi tháng đó là 
giờ Tý, tính theo chiều thuần đến giờ sinh, gap cung não thì cung đó 
là tháng giéng của năm Tiểu Han. Tư 6 tính theo chiêu thuân cho 
đủ 12 tháng cửa năm Tiểu Han. 

8.2. Nhat Han (Ngày Hạn): Lấy сапа Nguyệt Hạn coi 1а mông 
một, tính theo chiêu thuận, mỗi cung một ngày cho đủ 30 ngày của 
tháng Hạn (nếu tháng thiếu thì 29 ngày) 

3.3. Thoi Han (Giờ Нал; Lấy cung Nhật Hạn làm giờ Tý, tính 
theo chiều thuận, mỗi cung một giờ, cho đủ 12 giờ của ngày hạn 
(Ngày ато lịch có 12 giờ). 

4- An các sao Lưu Han (tức сіс вао lưu dàng): Có 9 sao lưu 
động hàng năm, an để xem cùng các sao hạn năm định xem. Chín. 
sao đó là: 1- Thái Тиб; 2- Tang Mãn; 3- Bạch Hồ; 4- Lậc Tên; 5- Kinh 
Dương, 6- Đà La; 7- Thiên Khốc; 8- Thiên Hư; 9- Thiên Ма. 

1. Lưu, Thái Тиё: Mỗi năm đều có mật cung Niên Hạn (tức cung 
“Tiểu Hạn), nhưng muốn xem Hạn năm hiện tại dang sống thì phải 
an thèm Thái Тоё vào chính năm đó, chứ không an vào пат Niên 
Han. Vị du muốn xem hạn năm Dân thì an Thái Тоб vào cũng Dần, 
тас đầu Tiểu Hạn của пат Dàn nằm ở cung khác. 

4.2. Luu Tang Món: An cách sao Thái Тоб một cung tính theo 
chiều thuận. 

4.3. Luu Bach Нб: An $ cung xung chiếu với cung Tang Món Ví 
dụ Tang Môn ở Dậu thì Bạch Hồ ở Mão. 

4.4. Lưu Lộc Tôn - 4.5. Таги. Kinh Dương - 4.6. Lưu Dà La: Cả ba 
sao này đều phải an theo Thiên Can của năm xem Han. Theo Bảng 
P dui; 
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BẰNG P: VI TRÍ LƯU BA SAO: LỘC TỔN, KINH DƯƠNG, DÀ LA 


CAN МАМ Giáp м | Binh | Định | can | Tân |Nhâm| Quỹ | 
ХЕМ НАМ Mậu Ký 
ү леин ИВЕ enitn NA 
jj I T ki 
Lưu Lộc Tôn Бап Mão Ti Ngộ | Thân | Саш | Hợi | Tý 
Lưu Kinh Dương I| Мас Thìn | Ngo Mùi | Dậu | Tuất | Ty | Sửu 
| LW Để La | sa | Bàn | Thin | Ti | Mü | Thân | Tuất | на 
4.7. Luu Thiên Khóc; Lấy cung Ngọ làm năm Tý, tính theo chiều 
Nghịch đến cung eó tén năm xem Hạn: an Thiên Khóc. 
4.8. Luu Тиё ; Cung lấy cung Ngọ là năm Tý, tính theo chiéu 


Thuận đến cung eó tên năm xem Han: an Thiên Hu. 


4.9. Leu Thiên Mga: An theo "Tam Hop Chỉ” của năm xem Han. 
Ví dụ, nếu các năm xem Hạn là năm Thân, năm Ty hay nam Thìn 
đều an Thiên Má ở cung Dân. (Xem bảng Q đã tỉnh sẵn). 


BÁNG Q: VỊ TRÍ AN LUU THIÊN MÀ 


TAM HỢP СНІ VỊ TRÍ LUU 
NĂM ХЕМ НАМ THIÊN МА 
Thân -Tý-Thìn | рал 
Dần - Ngọ - Tuất Thân 
Hợi-Mao-Mùi | Ti 

Ti - Dậu - Sửu | Hợi 


Ví du: An các sao Lưu Han nam Canh Thìn (năm 2000 
1- Lưu Thái Тоё: Nam xem Hạn là năm Thin thì an Thái Тоё taj 
cung Thìn. 


2- Lưu Tang Môn: An trước cung Thái Тиё 1 cung theo chiều 
thuận: cung Ngọ. 
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3- Lưu Bach Hồ: Tại cung xung chiếu với Tang Môn: cung Ty. 

4- Lưu Lộc Tên: An theo Thiên Can năm xem Hạn: пат Canh 
Thìn, Lộc Tôn tại cung Than. (xem Bång Р). 

5- Lưu Kinh Đương: tại cung Dậu (củng theo Thiên Can năm 
xem Hạn). 

8- Lưu Đà La: tai cung Mùi (như trên). 

7- Lưu Thiên Khốc: Tại cung Dân (tính Tý từ cung Ngọ nghịch 
chiều đến năm Thìn). 

8- Luu Thiên Hư: Tại cung Tuất (tính như trên nhưng thuận 
chiêu đến năm Thin). 

9- Lưu Thiên Ма: nám Thin, an Thiên Mã tại cung Dân (Bảng 9) 


SAO LƯU НАМ NĂM CANH THÌN (2000) 


Ti Ngo Mùi Thân . 
Luu Tang Môn Luv Bà La Luv Lóc Tòn 
Thìn Dậu 
Luu Thái Tué Lutu Kinh Đường 
Мао тий 
Thiên Hu 
Сап ту 1 
Lưu Thiên Mã Sửu Lưu Bach Hỗ Hợi 
Lưu Thiên Khác 
5- Cách xem Han hàng năm: Nhu thế mỗi nam сб hai cung Hạn: 


Ã.1:Cung Niên Нап hay cung Tiểu Han; (xem tên пата ở vòng 
trong 12 cung Địa Bàn). Niên Hạn thường được xem thêm với 9 sao 


Luu Hạn hàng năm để dự báo. 

&.2:Cung Luu nin Dai Han (tức cung hàng năm của Dai Hạn - vi 
mỗi Đại Hạn là 10 năm). Tính cung "Lưu Niên Đại Hạn” phải theo 
thổi âm đương: 

* Duong Мат, Âm Nu, theo chiêu thuận, nhưng lài lại một cung, 
sau cung sung chiếu của năm đầu tiên. 

* Âm Nam, Dương Nu. theo chiều nghịch, nhưng cũng lùi lai mòt 
cung, trước cung xung chiếu năm đầu tiên. Cu thé như sau: 
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5.2.1. Kam đầu Dai Han: là cung khởi dáu Đại Hạn đá. Ví du Pai 
Han tử năm 13 đến năm 22 tuổi của ông X. trong ví đụ trên, ở cung 
Dân, thi năm Dần 1а năm khởi đầu của Đại Han (tức 13 tuổi). 

5.2.2: Năm Han thứ hai: cung xung chiếu của năm đầu (Dần), là 
cung Thân( tức năm 14 tuổi). 

5.2.3: Năm Han thứ ba: lùi lại môt cung, sau cung Thán, là cung 
Mùi, tức пата 15 tuổi). 

5.2.4: Nam Han thư tư, theo chiều thuận, trở ué eung Thân (16 tuổi). 

5.2.5: Năm Han thứ năm: cung Dâu (17 tuổi). 

8: Мат Han thư sáu: cung Tuất (18 tuổi). 
5.2.7: Năm Han thứ bảy; cung Hợi (19 tuổi). 
5.2.8: Năm Нап thư tám: cung Ty(20 tuổi). 
5.2.9: Nam Han thư ce] ung Sửu(21 tuổi). 

5.2.10; Năm Han thú mười: lai trợ vé cung Dán (22 tuổi). 

Như thế là đủ 10 năm trong Đại Hạn từ 13 đến 22 tuổi của ông 
X. Ta nhận thấy trong Dai Han 10 năm có 2 làn паш Han trùng 
nhau: đó là cung Dần, cung khơi đầu Hạn (năm 13 tuổi) cung là 
cung kết thức Нап (пат 22 tuổi); và cung Thân, cung xung chiến, 
cua cung đầu Dai Нап (tức cung Dần), cũng là năm Hạn của 2 lần, 
lúc 14 tuổi và 16 tuổi (xem bảng R và S ở доб). 


Bång R : Vị trí các cung Lưu niên Đại Han -(t 13 đến 22 tuổi) 
(Đương Nam - Âm Nữ - Thuân chiéu Kim đảng hô) 


үт TT: = ын. ЧОТА "| 
i Thà 
Ty Ngo ми, ш 
траен 
= Di 
I і "Пац 
Thu 17 tuổi 
Mão !* Tult 
| Mộc Tam Cục 1B tuổi 
Cung $3 Tuổi <221 23 tuổi —— 20tuổi 4 | 39 tuổi 
khó đầu —» |v jazzt | 09 4 Г" Tai 
Đại Han Dán Sửu Ty e 
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Bảng 8: Vị trí các cung Тат niên Đại Нап -(từ 26 đến 3ã tuổi) 
(Âm Nam - Dương Nữ - Nghịch chiêu Kim đồng hả) 


Ty 


34 luổi < 


Ngo 
33 luổi < 


Mui 


Thân 


3auổi «| #1 kuổi 


| 


Cung h 
ở 26 Tuổi +357 
khởi đầu. 1 

баі Han Thin 7 


+ 
| Dậu 


USE) ULT 3p 5i 
+ ошё 
đi 
| Mag N Móc Tam Cue 2buổi 
+aTuổis2ar| 21шё | 20шй быб 
Dán Sửu ту Hoi 


6- Xem Số Trẻ em: Từ 1 đến 5 tuổi chỉ xem dự báo vé sức khoé: 


* Một tuổi xem cung Ménh 

e Hai tuổi: xem cung Tài 

o Ba tuổi, xem cung Quan 

« Bốn tuổi: xem cung Tàt ách 


• Năm tuổi: xem cung Phúc Duc. 


Đến đây coi như chúng ta đã biết cách an sao một lá số Tử Vi, và 
đã khảo sát qua nội dung tư tưởng chủ yếu của Tủ Vi cùng phương 


pháp của nó. 


Dưỡi đây là lá số mẫu của ông Trần Văn X. (trong ví dụ trên) đã 
được an sao koàn chinh, dé chứng ta tiện theo rồi và nghiên cứu tiếp. 
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Lá Sẻ của ông Trán Văn X, sau khi đã hoàn thành 
(Kèm các sac Lưu Hạn năm Canh Thin - 2000) 


T TỊ (ám Hoá) Ngọ (dương Hod) Mùi (âm Thổ) Thân (đương Kim] 
QUAN LC NÓ BOC THIÉN DI ТАТ ACH 
Tménigka-H — |TIhÁLSÀt- M NguyệtĐức — Liém Trinh 

Hóa Lộc Long Trí Quan Phủ | Quấcán ТРО Tua v TAE 
ThiéuÁm _ CôThản | Thiện Phúc ThiênHÿ ThiếnHìh | TA тең, 
ThiênVii Ры Шәт Thiên Giäi Thiên Thường Bệnh Phú | na 
paga Nà ма тели 
[Les Tang tes] Гр тов 
| ива? d Pata Era 
1 r (88 đấu 127} 23 đến82T;) 
ừ Thổ) i Ti 
xad s м» Thin NÓ | Ogu amxem) | 
Тм TALBA 
Tr Tưởng v 
Hóa Quyàn ` LongĐức — Phả Toái 
Ì pwgmgPhù-LnhTịn  IënvánxX Tai Dung Nam TmémTr) — PrucBinh 
Thiện Quý» Tang Món Sinhoistid 
Tuma lois | Eo uh 
[uu Tha Тиё] Thên la ы МАЗ: н Thai 
Suy NIÊN MÉNH KIM BAC KIM 
(88 đến 42T) Ок: Mặc Tam Cuc 183 đến 92T) 
— — Sao chủ Mệnh ао Chủ Thân: 
Мао (ат Mộc) Lộc Tên Thiên Lương Tuất (dương Thổ) 
vn 
s Phá Quàn-M 
Sửu N Ân Quang — EiaKip 
Cách: NHẬT NGUYỆT саба Dale 
ES p ièn Quan Quan Phu 
йыр. Са: Cu- Dina bạch Hệ. 
Địa Vàng i 
Dung 
| m Hoi туй [eme] 
Tj [dương Thuỷ) 
Sữu(am Thổ) HUYNH pé Hợi (êm Thuỷ) 
А Thiên Phü-V EHU THÉ - THÂN 
Н VùKhực-V Thiện Đẳng-V 
Thái Duon: m Trång Sion 
Phong Cáo -Quan Đới Hoá Tinh | Văn xưng 
Làm Quan. А ThànThe TA&Phó | ебу Кіпр Duna Los Tôn - Bác Sj 
JamThaiTiuHA2 | Hòngloan Lic Si Ніва Điểukhách | ThiênĐức  (ưuHà 
[Luv Thiên Mã] Thanh Long Quà Tủ Xa Khô Phúc Đức — Kiếp Sat 
ĐátToa — Địa Không 
i ThiếnY Thiên Puku 
i _— Mô: Dục. | 
| [13 đán 22T) Ia đến 12T) [ u Baen Hồ | : 


Cnü g: Sad Tôt (ghi bën trai); Sao xâu (ghi bên phai) 
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VI- Giải đoán một Lá Số 

Dé việc giải đoán môt lá số được chính хас, đồi hỏi người nghiên 
cứu trước tiên phải di sâu tìm hiểu nấm vững Dich lý, Trong thực 
hành lai phải thuộc nhiều "thé tương tác" của các tập hợp sao khác 
nhau cùng với kinh nghiệm dầy đạn của nguoi du báo. Giống như 
món cö "Cờ Tương”, người chơi giỏi không chi nhuán nhuyễn các 
nước di, mà còn phải thuộc các "Thế cờ” và phải tích luy được nhiều 
kinh nghiệm cộng với trí không minh và sự nhạy bén thi mới có thé 
"ha" những nước сё cao, đề đối phương không thể đánh bại mình. 
Tuy nhiên, môn cờ tướng chi có 30 quản, ở món Tử Vi ta có tới 110 
quân, biến hoá kỳ ảo khác nhau trong một không thời gian rộng lớa, 
theo số giờ của 60 năm, át sẽ dán đến một kết quả có vô vàn tình 
huống khác nhau та néu không dày công nghiên cứu, ón luyện và 
thực hành là không thể nắm chác được. Ра có rất nhiền sách viết vé 
phương pháp của T Vi tử trước ngày thống nhất đất nước, rất dáy 
đủ. Trong pham vi cuốn sách này, chúng tôi chỉ nêu lên những điều 
cơ bản đại cương vé cách giải đoán một lá số. 

1- Trước tiên phải đánh giá quan hệ "sinh khác" giữa Bản 
Mệnh (tứ lên Меп với cung an Mệnh. 

Nếu Bản Mệnh với cung an Mệnh có mối quan hệ "tương sinh”, 
nhất là "sinh nhập” thi được gọi là Sinh Địa hay Vượng Địa là tốt, 
thuận lợi. Trái lại, nếu Bán Mệnh "tuong khác” với cung an Mệnh, 
nhất là "khác nhập” thì được gọi là "Bai Dia" hay "Tuyệt Dia" là rất 
xấu, sẽ рар nhiều khó khăn trong cuộc đời. Dù sao thì đó cung là 
nhận xét đại cương. 

Có thể tóm tắt trong bảng đưới đây: 


BảnMệnh Cung an Mệnh 

{Niên Mệnh)| — siNH BJA VƯỢNG BIA BẠI ĐỊA. TUYỆT РА 
Thuỷ Đậu Hợi - Ty Thân. Thìn - Tuất 
(êm Кіт), (àm.cuong Twy} {dươngKimì (dưng Thổ) 

Mộc Hợi Dèn- Mão Tý. Thân 
(ảmThuỷ:ianh) | — (dương &mMộc) | (dương Thuỷ: nóng) | самота) 

кїт Thìn-Tuất Thân - Dậu Sửu - Mùi Ngo 
і {dương Thổ]. (dương, âm Kim) {âm Тад). . ашта Нод» 
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Thể Tị Thin - Tuất Мао Dần 
(âm Hoà) Sửu + Mùi _ (ương Hoà) (dương móc) 
(дур, ат Thổ). (сёу to) 
Hoà Dàn Ti-Ngo Mão Hợi 
| (dương Mộc) (ат, Dương Ной) (ат Mel (âm Thủy) 
2- Sau xem quan hệ giữa cung an Mệnh với Chính Tỉnh thủ 
Mệnh và Bản Mệnh: 
Có hai trường hop có thể sáy ra: 
2.1- Chỉ cá mat sao chính thui Manh: Nếu các quan hệ giữa cung 


an Mệnh, sao thủ Mệnh và Bản mệnh đều là "tương sinh” hay "tỉ 
hoà” (đồng Hanh) 1а tốt. Nếu đều là "tuong khác” là rất xấu. Trung 
gian, vừa "tương khắc” ; vừa "tương sinh” hay “ti hoà” 1а các trình 
độ trung bình, tốt vừa và xấu vừa. Nếu không có sao chính mà có , 
Hung tỉnh thủ Mệnh thì cũng lấy quan hệ "sinh khác" giữa sao dó 
với cung Mệnh đế dự đoán, 

2.2- Có hai sao chính thú Mệnh: Xét mối quan hệ từng sao một với 
cung Mệnh và Bản Mệnh. Sao mà đắc địa, vượng địa hơn sao kia và các 
mối quan hệ là "tương sinh” mạnh hơn thí Bản Mệnh sẽ thịnh vẻ phía 
sao đó. Nói chung nếu có quan hệ "tương sinh” ở cả hai sao thủ Mệnh là 
rất tốt. Trái lại đêu "tương khác" với Bản Mệnh la rất xấu. Nếu nửa nọ, ` 
nửa kia thì xem thịnh vé phía nào dé đánh giá; thịnh vẻ xấu là xấu, 
thịnh vé phía tốt là tốt. Có thể tóm tát theo bảng duci đây: 


CUNG MỆNH BÀN МЕНН KẾT СА 
VÀ CHÍNH TINH | VÀ CHÍNH TINH TỐT, ХАО 
Tương sinh “Tương sinh П 
Tihoà Tương sinh Khá tết 
“Tương sinh. Ti hoà Tốt vừa 
Tị hoà Ti hoà Trung bình tốt 
Tương khắc. "Tương sinh. Trung bình 
Tương khắc Ti hoà Trung binh xấu, 
Tương sinh Tuong khắc. Xấu vừa 
Tínoà Tương khác Xấu nhiều. 
Tương khắc Tương khắc. Rất xấu 
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3- Quan hệ "sinh khắc” giữa Cục và cung Thân: 

Cũng như đối với cung Mệnh, cung Thân cũng có hai khả năng: 
eó một chính tỉnh hay hai chính tinh đóng giứ, Nếu là hai thì phái 
хё tương tác của cả hai chính tỉnh đó đối với Thân và Cục. Nếu Cục 
được cá hai cáp độ tương sinh là rất tối; nếu bị cá hai cấp độ tương 
khác là rất xâu. Còn nếu một là tương sinh, một là tương khác, thì 
phải xem tương tác manh về phía nào mà xét đoán (được sao nào 
sinh thì thịnh về phía đó, bị sao nào khác thi suy vẻ phía đó). 


Có thể tóm tắt theo bảng dưới đây 


CUNG THÂN CỤC KẾT QUÁ 
УА CHÍNH TINH VÀ CHÍNH TINH TỐT, ХАО 

Tương sinh Tương sinh Ráttót 
Ti hoà Tượng sinh Khả át 
Tương sinh Ti hoà Tét vừa. 
Ti ла Tị hoà Trung bình tót 
Tương khắc Tương sinh. "rụng bình 
Tượng khác Ti hoà Trung binh xáu 
Tuang sinh Tương khác. Xáu vila 
T hoà Tương khắc Xấu nhiều 
Tương khác. Tương khắc Rất xấu 

4- Đánh giá 14 Chính Tinh và các Phụ Tình 


Đây là phần khó và phức tạp nhất của Tử Vi, vì khóng phải chỉ 
biết nội dung tính chất từng sao một, mà quan trong là đánh giá 
được những thế khác nhau trong phức hợp tương tác của vô vàn các 
tập hợp chính phụ do 110 sao tạo thành. Dưới đây chi là tóm tất 
nhung nét chính để độc già tiện theo đối : 


(Xem bảng R : Hành cua các saa trang bên) 
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BẰNG R: HÀNH OÜA CÁO SAO 


TÊN SAO 14 - CHÍNH TINH GÁC PHU TINH 
HÀNH 
E 
ет Мал Xương, Tả Phù, Thai Phu, Tâu Thư, Lâm Quan, | 
im уш Bach Нё, Hoa Cải, Dé Vượng, Quan Đới, Kinh 
hasa Dương, Đà La, Trực Phù. 
к Thiên Cơ Hóa Lôo, Ап Quang, Tướng Quân, Bát Tọa, Phượng. 
móc Thiên Lương Các, Giải Thần, Đảo Hoa, Thiên Giải, Tang Món, 
Đường Phù, Dưỡng. 
Cu Món Уап Khúc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Trường Sirh, 
Thiên Tướng Hóa Ki, Вас Sỹ, Tam Thai, Thiền Sử, Thanh Lorg, 
Thủy Thiên Đồng, Hồng Loan, Thiên Khốc, Thiên Hu, Thiên Hj. Thai 
Thái Âm Phụ, Mộc Dục, Thiên Riễu, Thiên Y, Thiéu Ат, 
Phá Cuán Long Đức, Lưu Hà, Suy, Tử. 
Tham Lang | 
Thiên Khi. Thiên Việt, Thiên Đức, Nguyệt Đức, ; 
К Thiên Không, Thiền Mã, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hóa « 
Я тпа sa) Tinh, Thiên Hinh, Đại Hao, Tiểu Hao, Thiên Quan, ' 
sa. Liệu Tĩnh Phục Binh, Thái Tué, Tué Phá, Kiếp Sát, Phá То, ' 
Thiáu Dương; Đầu Quân, Quan Phủ, Tử Phù, Ну 
Thần, Thiên Phúc, Lực S}, Pti Liêm, Điều Khách, | 
Vàn Tinh, Bệnh. ; 
Hữu Bật, Quốc Ấn, Phong Cáo, Quả Tú, Có Thần, А 
Tivi Lộc Tòn, Phượng Các, Thiên Quý, Thiên Tho, Thiên 
Thiên Phủ La, Địa Võng, Thiên Tải, Thiên Thương, Thiên Tru, 
Gải thản, Phúc Đức, Bènh Phù, Mô, Tuyết, Thai. 
4.1- Мей Hành của các sao chính và sao phu: Trừ hai sao 


Tuần, Triệt là không có Hành riêng. Chúng mang hai Hành theo hai 
cung chúng đóng, ví đụ Tuần đóng gita hai cung Tuất - Hợi thì mang 
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Hành "Thổ" của cung Tuất và Hành "Thuy" của cung Hợi; Triệt đồng 
giữa hai cung Thìn - Ti thì mang Hành "Thé" của cung Thìn và Hanh 
"Hóa" của cung Tij. Còn tất cà các sao chính, phụ khác déu có "Hành" 
riêng, theo báng R trên. 


4.2- ĐẮC ĐỊA VÀ НАМ DIA СОА CÁC CHÍNH TINH: 
Theo Báng 8 dưới đây: 


14 CHÍNH TINH | HÀNH BÁCOIA НАМ ĐỊA. 
MIỄU VƯỢNG 
Chóm Tü VI 
том Thể Dân, Ngọ Tý, Sửu, Mão | Thìn, Tuất, Ti, Hợi 
Mùi, Thân 
Thiên Cơ (Tho) Mệc Sửu, Mùi, 
Thái Dương. òa Dån, Thin, Ti Tuất, Hợi, Tý 
Mùi, Thân 
Vũ Khúc Kim Sửu, Mũi тӯ, Ngọ 
Thìn, Tuất Dân, Thân 
Thiên Đồng, Thủy Tị, Hợi Tý, Thân — | Siu, Ngọ, Mùi, Dậu 
Liêm Trinh Hóa рап, Thân, Ti. Hợi, Mão, Dậu 
Ty, Ngọ | 
Chëm Thiên Phú E 
Thiên Phủ. Thể Ty. на Thìn Tuất Sửu, Mùi 
t Dẫn. Мао М 
Thái Âm Thủy Dậu, Tuải Tý, Gửu Mão, Thìn, TI, Ngo 
Hợi 
Tham Lang Thủy Thìn, Tuật Tý, Ngọ Ti, Hợi, Mão, Dâu 
Sửu, Mùi | 
Cu Môn Thủy Mão Dâu Tý, Ngọ, Hợi Thin, Tuất, Sửu, 
Dân, Thân Mü, 
Thiện Tướng Thủy Tý, Ngọ Ti, Hợi, Мао, Dậu. 
Dẫn, Thân Sửu, Mùi 
Thiên Lượng Mộc Tuất, Thìn Sdu, Mùi, Ti, Hợi, Dậu 
Ngo Mão, Dán, 
Thàn 
Thất Sát Kim Dàn, Thán Ty, Ngo, 
Phả Quán Thúy T. Ngo Thìn, Tuất, | Тһап, Mão, Đậu 
Sửu, Mũi 


4.3- Các sao cán luu y: Dánh giá vào từng tập hợp sao, dua 
chủ yếu vào 14 sao chính, sau dó đến các sao đứng đâu 3 hệ thống 
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sao quan trọng là ТАШ Тиё. Trang Sinh. Bác Sg và 4 sao của Bộ Т? 
Hša. Các sao phu quan trọng gòm hai nhóm. 
* Nhóm tốt, cần chú ý nhất là 16 sao: 

+ Bốn sao quan trong: 1- Văn Xương, 2- Văn Khuc, 3- Tá Phu, 4- 
Huu Bật. 

+ Sau đó đến 12 sao tốt khác sau đây: 1- Thiên Khôi, 2- Thiên 
Việt, 3- Tam Thai, 4 - Bát Tọa, 5 - Long Tri, 6 ‹ Phượng Các, 7- Ân 
Quang, 8- Thiên Quý, 9 - Lạc Tán, 10- Thiên Mã, 11- Thiên Giải, 12- 
Địa Giải. 

* Nhóm xấu, cần chú ý nhật là 10 sao: 

1- Hỏa Tỉnh, 2- Linh Tỉnh, 3- Kình Dương, 4- Đà La, 5- Địa Không, 
6- Địa Kiếp, 7- Tang Môn, 8- Bạch Hô, 9- Tuân Không, 10- Triệt Lộ. 

4.4- Các "Thé cách” quan trọng cia những tập hop khác 
nhau của 14 sao chính: Những sao chính trong Tam Hợp "Ménh - 
Tài - Quan” của mỗi người tạo thành 5 Cách chính được coi là những 
Thể Cách tốt sau day; 

4.4.1:Tử - Phủ - Vũ - Tướng Cách: gồm các sao Tử Vi, Thiên Phu, 
Vũ Khúc, Thiên Tướng. Bộ sao này nếu lại gập 4 sao phụ là Tá - 
Huu - Thai - Toa (Tả Phủ, Ноо Bát. Tam Thai, Bát Toa) là đạt "quy 
cách”. 

4.4.2: Cơ - Nguyệt - Đồng - Lương Gách: gồm các sao Thiên Cơ, 
Thái Âm, Thiên Đăng, Thiên Lương. Bộ sao này lại cẩn nhất có các 
phu tá là 4 sao Xương, Khúc, Khôi, Việt (Văn Xương, Văn Khúc, 
Thiên Khôi, Thiên Việt). I 

4.4.3: Sát - Phá - Liêm - Tham Cách: gồm các sao Thất Sát, Phá 
Quân, Liêm Trinh, Tham Lang. Bộ sao này lai cần nhất là "Тус sát 
tinh” là Hoà - Linh - Kinh - Đà - Không - Riếp (Hóa Tỉnh, Linh Tính, 
Kinh Dương, Đà La, Thiên Không, Địa Kiếp) và bộ Thai - Cáo (Thai 
Phụ - Phong Cáo) mới thật là đắc cách. 

44.4: Cư - Nhàt Cách: gồm 2 sao Cự Món và Thái Dương. Bộ sao 
này lại cần nhất là các cận thần Hồng - Đào - Quang - Quy (Hóng 
Loan, Đào Hoa, Ап Quang, Thiên Quý) thì mới thật là cách tốt. 


4.4.5: Nhat - Nguyệt cách: gồm 2 sao Thái Dương và Thái Âm. 
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Nếu Nhát Nguyệt déu ở vào cung đắc dia hay vượng địa mới thật 
tốt, Nếu ở vào ham địa, như mặt trời vë đêm (đã lặn), hay mặt 
tráng ban ngày, át không còn tác dung, Ја xấu, là số của kẻ nghèo 
khó, tứng quán. Nếu đã roi vào vòng lạc hãm, thì phải có các phụ tá 
là Hồng Loan, Đào Hoa và Thiên Hy hỗ trợ. Ngoài ra còn phải đứng 
cặp với một trong ba đôi hợp cách là Văn Xương - Văn Khúc; Long 
Trì - Phượng Các; hay Án Quang - Thiên Quy thì còn đỡ, du có rơi 
vào cảnh khốn cùng thì vẫn giu được nhân cách. 


5- Đại cương vé các Chính Tinh cung Mệnh 

5.1: Tư Vi: Chì người đôn hậu. có đạo duc lớn, có đáng người 
phương phi, tao nhà, nước da hàng hào, thuộc Dé vị. Tử Vì phải ở 
Miếu địa hay Vượng địa, nếu có Phu, Bạt; Hồng, Đào; Khôi, Việt là 
thế quy hiển. Tứ Vi không có Phu, Bật sẽ trở thành vô dung. 

Tu Vi ở Mệnh, đến "Nhi Hạn” giải được hung ác của Kinh, Đà, 
Linh, Hỏa. 

'Tử Vi có Tuân Không, Thiên Không di kèm, gợi là "Đế ngộ hung để” 
là thế xấu, thế của kẻ hung bạo. Muốn thoát khói chỉ có cách di tu. 

Tu Vi hàm địa gặp các Hung linh thì bị các sao xấu này lấn át. ở 
Hàm địa còn là người hay mắc các chứng "âm hư, đàm trệ”, bệnh da 
dày, đường ruột, 

5.2: Thiên Phú: thuộc âm Thổ, cũng là sao Đế vị. 

Thiên Phú cùng Tử Vi đóng ở cung Mệnh, cung Thâu, là nguoi 
khoan hoa, thuần nhã, ngay thẳng. Về hình vóc là người có nét mặt 
vuóng, đa trắng. 

Thiên Phú di với Tử Vi cùng Tả, Нео; Khôi Việt; Hồng, Đảo là 
đạc cách phú quy, gọi là cách "Kim 6 viên тап, Ngọc thổ thanh kỳ”, 
có thể chế hóa được các sao xấu, nhất là Dương, Đà, Linh, Hỏa. 

Thiên Phú còn cá nghĩa là cái "kho trời”. Nếu gặp Tuần Không là 
kho rỗng; gặp Không Vong trở thành hung họa. 

5.3: Thiên Cơ: thuộc Mộc, tính thiện, chí sự sống lân (ích tho). 
Là sao chủ vẻ co mưu, sự ứng phó mau le và thông suốt, sự uyên bác, 
su nám vững thời cơ. Thiên Cơ thú Mệnh là người xinh đẹp, khối ngô, 
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vóc đáng thon cao, tính tinh mó phạm, ứng đối thông minh, nhanh 
nhẹn. 

Thiên Cơ gặp Long Trì, Phượng Các, Quang, Quy, song Lộc (Loc 
Tôn và Hóa Lộc) là người có tài siêu việt, nhiều mưu lược, hiểu biết 
rộng. 

Thiên Cơ gặp các Hung Tinh: Dương, Đà, Hóa, Linh, là “Pha Cách”, 
trở thành người giáo hoạt, đa hư tiểu thực, hình khắc lục thân. 

Thiên Cơ hội Hỏa Tỉnh, Linh Tinh là anh Һа tiện, keo bẩn. 

Thiên Cơ hội Kình Dương, Юа La là người hay bị bệnh phong 
thấp, đau xương khớp hoặc bị bệnh phù thận. 

5.4: Thái Dương: Thuộc Hóa; Miếu dia ở phuong Đông: tử cung 
Dân đến cung Thân (là nhứng cung ban ngày); Hàm dia ở phuong 
Тау: từ cung Dạu đến cung Súu (là những cung ban đêm). Như mặt. 
trời thì phái ban ngày mới có tác dụng (Miếu ư đông vị; Нат ư Tây 
vi). Nam Mệnh: Là người khói ngõ, tuấn tứ, trán cao, mát sáng, 
hình đáng oai phong. Nữ Mệnh: Có Thái Dương miếu địa là người 
liêm chinh, đoan trang, bậc mệnh phụ, "vượng phu ích tử”. 

Thái Dương cu Ngo (Mặt trời giữa dinh đầu) là cách tốt, số của 
những người tỷ phú, có tài lộc địch quốc, ít ai bằng; nhưng tính cách 
hay lấn át người trên. 

Thái Dương cư Quan Lộc là đệ nhất cách. Nếu gặp Văn Khúc, 
Van Xương, Thiên Khôi, Thiên Việt thi phú quý viên mãn, công danh 
hiển đạt. 

Thái Dương đi với Thiên Hinh là người có trán dó, bướng binh. 
Gặp Kinh Dương nếu là nữ mệnh thì nên di tu. 

Thái Dương gặp Dương, Dà thì như trời дар giống, mặt trời bi 
che khuất, trở thành người bất thường, vỏ định, lúc thân, lúc sơ, 
người không có chí hướng. 

5,5; Thái Âm; Thuộc Thủy, chỉ sáng vé ban đêm, Miếu địa tại 
Тау vị: tù cung Dậu đến cung Sửu (các cung ban đêm). Нат địa tại 
Đông vị: từ cung Dần đến cung Thân (các cung ban ngày). 

Thái Âm đóng ở cung Điện, cung Tài, hội với Lộc Tên, Hóa Lộc là 
hop cách. 
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Thái Âm thy Manh là người tầm thước, khuôn mặt tròn, tuoi 
sáng, phong thái đoan trang. Nếu gặp miêu địa thì sẽ có cuộc đời 
thanh nhân, sung túc. 

Thái Âm hôi Thái Dương, cả hai miéu địa 1а cách "Bình bộ nhập 
điện cung" (thong thả di vào cung), số dé dàng phú quý, giầu sang. 

Thái Âm ở cung Hợi, hài cùng Văn Khúc là cách "hiểm cung 
chiet quế” (bè cảnh quế trên cung Thiểm), số của người lấy được vợ 
nơi quyền quý. 

Thór Âm cư cung Thiên Dị, hài với Lộc Tôn, là số người làm nên 
giầu có nơi xa quê hương. Thái Âm là sao không sợ Không Vong, nên 


gặp Khóng Vong không ảnh hưởng. Nhưng NAà: - Nguyệt noi mieu 
dia mà gặp Tuân, Triết thi È. 


Trái lại АЛ - Nguyệt ham dia mà gap Tuần, Trigt lai sáng ra. 

Thái Âm cự mệnh mà gặp Duong, Dà là khác hám, số của người 
phá tổ, ty tông. 

Thái Âm hội Kinh, Đà thi hình khác lực thân, vì vậy Thái Âm tối 
ki Kinh, Dà. 

Thái Âm Һат, hội với Thiên Riéu, Hóa Kj là người eá tật ở mát, 
hay mắc bệnh thân, bị phù, tính tình dâm dáng. 

Thái Ат gặp Thiên Hình, Linh Tinh, Thiên Hư thì dë mắc chứng 
mộng tỉnh. 

Thái Ат nữ mạng, hội với Tang Món, Bạch Hồ thì dé bị tai biến 
khi sinh 4, hoac dé bị bệnh vé máu. 

5.6: Vz Khúc: Thuộc hành Kim, chủ vé tài sân, đóng ở hai cung 
Tài, Điển là hợp cách. Уа Khuc còn chỉ tính tình quả cảm, cương 
cường, nhung hay hờn giận. Vu Khuc thụ Mệnh, ham địa, thì vóc 
người nhỏ bé, mặt đài, tiếng nói to. 

Nếu hop соғ Pha Quản cu cung Tài là số "¿ong thành, tây bại”, 
không git được tiền của. Vú Khúc hội với sát tinh thành kê keo kiệt, 
bün xin. А 

Vũ Khúc hôi Thất Sát ở Мао, Ран, có Thiên Hình, Thiên Việt di 
kem, lại вар Linh - Hóa thi phái để phòng tai nạn xe cô hoặc ngã 
cây hay sét đánh. 


848 


HOÀNG TUẤN 


Vit Khúc đồng cung vói Tham Lang thì lúc tuói thiếu niên bất 
lợi, phải nửa đời sau mới thành cơ nghiệp. 

5.7: Thiên Đông: Thuộc dương Thúy, chú vẻ phúc, tính thiện 
và ích tho. Thiên Đảng cv cũng Phúc Đức là дас địa. Ngoài ra có thé 
đóng tại 12 cung, không sợ sát tinh, mà còn chế ngự được chúng. 

Thiên Đông thú MénA là người phúc hậu, trắng trẻo, mát sáng, 
trán cao; tinh tình hoà nhã. Hội với Văn Xương, Văn Khuc, Thien 
Khôi, Hóa Khoa là người sáng suốt, thành đạt mà liêm khiết. 

đi lên Đẳng hội vai Thái Âm, Kinh Dương, Phương Các $ Ty - 

Ngo là quy cách, gọi là "Kinh - Đông - Âm phùng Phượng Giải”, số 
của người tài kiêm văn уб, đạt được công danh sự nghiệp cao. 

Thiên Đảng hôi Cư Món ham địa là người ngu dán, hà tiện; hay 
kẻ "xảo ngôn lệnh sác” tính tình bất nhất. 

5.8: Liêm Trinh: Thuộc Hoà. Liêm Trinh hội vói Văn Xương: 
chủ lễ nhạc. 

Liêm Trinh hồi uớt Thất Sát: chủ vé việc võ; nếu cu cung Quan 
Lóc 1а người eó binh quyền, quý hiển. 

Liêm Trinh thu Mệnh là người đồng cao, nét mặt xương, lông 
тау ғат, miệng rộng, thích tranh đấu; là người có số đào hoa. Nếu 
ở vào Һат địa sé thành Кё cờ bạc, án choi phóng dáng. š 

Liêm Trinh hói Tham Lang ở çung Ti- Hoi là số hay gặp hình 
nguc, phải ra vào nơi công món. Liêm Trinh hội Địa Không, Địa 
Kiép nơi ham địa, là số kë ương nganh, gàn dở, ăn không nén, làm 
không ra, dé sa vào hình phạt. 

Liém Trinh ham địa gặp Thiên Hình, Hoá Ki thì dë mắc chứng lở 
ngưa, huyết nhiệt. 

5.9: Tham Lang: Thuộc аш Mộc. Vừa là sát tinh vừa là thiện 
tỉnh, Chỉ người об cá tính thích са vịnh, thích cảnh thân tiên. 

Tham Lang thủ Ménh: Có dáng người thấp, đậm, rắn chắc, mặt 
ngắn, rang ngắn. Tham Lang cư Miếu địa, hội với Hoả, Linh, Khôi, 
Việt, lại gấp Lộc Tán thì dë giầu sang. Hội với Phục Binh, Thiên 
“Tưởng, Linh Tinh là người cương nghi, quả cám có bình quyền trong 
tay, Tham Lang nơi Vượng địa thì trường thọ. 
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Thủ Mệnh mà hàm áia là người bị chứng hỏi nách. 

Tham Lang hội Khôi, Việt là người thanh cao, đứng đắn, cơ mưu 
giỏi, ưa thích các môn huyền bí. 

¿ với åt, Thiên Hinh, Ной Ki là số của những 

bậc danh y hay của thầy phù thuỷ cao tay. 

Tham Lang dàng cung обі Tu ó Мао, Dâu là số những người 
thích tu hành. 

Tham Lang hội véi Khúc, Xương là số làm thầy "cửa luu” noi 
thôn xóm. 

Tham Lang hôi adt tinh là số kè xào quyệt, tiên hậu bất nhất, 
hay xiểm ninh. 

Tham Long hội Dao Hoa là trai tứ chiếng, gái giang hồ, ham mé 
titu sắc. 

Nu Mệnh có Tham Lang hợp với Thiên Hình, Thiên Riêu, Đào 
Hoa, Hoá Ki là só ca ky thấp kém hoặc kế nô ty. 

Tham Lang gặp Liêm Trinh ở Ti Hơi là thé bị hinh án, rất cần 
gặp Tuần, Triệt để giải citu, gọi là "Phản vi kỳ cách”. 

5.10: Cự Món: Thuộc Thuy (hoá khí thành âm). 

Người tuổi Quý, Cu Môn ở cung Tý- Ngo là hop cách. 

Người tuđi Binh, Тап, Cư Món hội обї Thiên Сод cung Мао- Dàu 
là thương cách. 


thượng cách. 

Cu Môn còn có nghĩa là cái miệng, nếu thủ Mệnh, lại hàm thì thường bị 
môi thâm; là số của kẻ lắm lời, chua ngoa, da hư thiểu thực. 

Cự Món hội Thái Tuế dé bi thị phi khẩu thiệt; hội udi Đa La, Hoá. 
Ki là người bị chứng nói lắp, tinh tinh dâm да. 

5.11: Thiên Tướng: Thuộc dương Thuy: là Phúc + Thiện tinh. 
Còn có nghĩa là cái ấn, là văn tài; cứ cung Quan Lóc la hop cách. 

Thiên Tướng thu Ménh là người dung dán, trung thực, có lòng 
nhân từ, hay bênh vực người yếu thế, cô đơn. Nếu lại gặp Xương, 
Khác, Khôi, Việt là số của những bậc văn quan quý hiển. 


Thién tướng thủ MénA, lai gap Tướng Quán, hội Phục Binh, Quốc 
6ão 


HOÀNG TUÁN 
ấn, là quý cách ‘Xuat Tướng. Nhàp Tướng", số của người có quyền 


cao vë binh nghiệp. à 

Thiên Tương không sợ gặp sát tinh, hung tinh, gặp Dương, Dà 
khóng sợ hung nguy. Nếu ở vào hàm ја lại gặp Không Vong, Linh, 
Hoả là số cô đơn, dễ bị hình khắc; hâu vận xấu. 

N Ménh có Thiên Tướng ng6 Hồng Loan là người màt hoa, da 
phán, xinh đẹp tuyệt vời, số có chóng quyên quy. Nu Mệnh chỉ có 
Thiên Tướng miču dja cũng là người xinh dep, nói năng hoạt bát, lợi 
chóng ích con, nhưng hay lăn át quyên chóng. 

5.12: Thiên Luong: Thuộc ата Мос. Là Phúc- Thiện tinh. Cư hai 
cung Phụ Mẫu và Phúc Đức là hợp cách. 

Thiện Lương thủ Ménh là người có hình dáng cao, gây, trán cao, 
thanh tú, tính tình kín đáo, hay đấu tâm tư, không thích khoe 
khoang, người phúc hậu mà nghiêm cẩn. 

Thiên Lương hội Thái Dương cư Мао, ë cung Phúc Đức là eó họ 
hàng quý hiển và sống lâu. Nếu hội thêm Văn Xương, Hoá Lộc là 
quy hiển vẹn toàn, 

Thiên Lương gặp Văn Xương, Vàn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt 
là tướng của những văn tài lỗi lạc, hay những bác văn võ kiêm toàn. 


Thiên Lương hôi vét Binh, Quyền, Tướng, Ân là số của những 


người có bình nghiệp lớn. 


Thién Luong cu cung Sửa, cung Mùi, вар Đà La hoá khi là văn 
cách. Hội với Thái Тоё, Đà La ở cung Thìn- Tuất là văn chương 
đanh thép. 

Thiên Lương hãm địa, hội với Kinh Dương, Linh Tinh lại là số 
của những kẻ gian trá, nghèo hèn. 

Thiên Tương cùng Thiên Cơ hám dia, lại вар Lộc Tôn, có thêm 
Linh, Hình Тоё Phá là "Phá Lộc cách”, số của nhung Һау bói, thầy 
cúng tầm thường; cúng là số của những người dàn hát rong nơi thón 
giá hay người làm nghề quảng cáo hằng miệng lưới trước đám đông. 

5.13: Thất Sát: Thuậc dương Kim, là Thượng Tướng tinh. Miếu 
địa ở hai cung Dân, Thân. 

Thái Sát thứ Mệnh là người tâm thước, rắn chắc, mắt to sáng, 
địa các vuông, nhưng mát hay có seo. 
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Thát Sát hài Văn Xương, gặp Triệt thường là người có cặp mắt bé. 

Thất Sát miếu địa hội với Van Khúc, Văn Xương, Thiên Khôi, 
Thiên Viet là đặc cách gọi là "Thất Sát triều đầu”, số của anh hùng 
võ nghiệp bậc nhất, hoạc những bae hào kiệt trí lực hơn người, Lước 
lộc cao sang. 

Mẹnh ngộ Thát Sát ham dia, hoặc ở cung Dần, Thân, lại gặp. 
Triệt, Tuần là người có tính tình bất định, lúc vui lúc buôn, ngớ 
ngẩn, khở đại; số phải bón ba lao khổ, hoá thành hung hoa. 

That Sdi hội Kinh Dương, Thien Hinh là số của người làm nghề 
đả té, nghề thợ rèn hay những nghề đao búa khác. 

Mệnh güp Thất Sát hám, cung лт Hạn gặp Thất Sát hàm hội 
với Liêm Trinh, Thiên Hinh là số của người bị "Ló thượng mai Thi” 
(số chết đường). Nếu Lưu Hạn gặp được Tú Vi, Thiên Tướng, Lộc 
Tên thì giái được hung hoa. 

6.14: Phá Quan: Thuậc âm Thuy; migu địa ở Ty - Ngọ. 

Phá Quản ở cung Tý, Ngo là nhập miếu, là cách "Thuy ba dai 
(sóng nước ở biển lớn). Hoá Khí trở thành "Hao tình”. 

Phá Quan gặp Tam Hod thì số quy hiển. 

Phá дийп miéu dia, gàp Long Tri, Phuong Các, Văn Khúc, Văn, 
Xương là người có vóc dáng cao to, mặt trắng, môi hàng, tai to, má 
sáng, lòng mày đen гал, thông minh lanh lợi, cao trí hơn người, 
tính ưa bạo đụng, cổ sự nghiệp khá. 


Adi" 


Người tuổi Bính, Nhâm, Quy, có Phá Quân gặp Tử Vi ở Sửu, Mùi 
là số quý hiển. Đối với người mệnh Thuy, có Phá Quân cư Tý thì 
không sợ Dịa Không, Địa Kiếp gày hung hoa. 

Phá Quân hài Vũ Khúc là số “động thành tày bai” cơ nghiệp khó bên. 

Người mệnh Kim - Thuy, lưu nhị hạn, nếu có Phá Quân gặp Thất. 
Sát ở Thân cung, lại hội với Xương, Khúc, Long, Phượng thì сб gặp. 
hung hoa cũng không bị nguy khốn, trái lại có thể thành vinh hoa, 
phú quý. 

Phá Quán ham dta trở thành hung ác, ương nganh hay thành kế 
phá tó ly tông, dam:mé tiu sắc, bất chấp lễ nghi, phong hoá. 
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8-Ва hệ thống quan trọng: Bác Sỹ - Thái Tué - Tràng Sinh: 

Ba hệ thống sao này rất quan trọng đối với lá số. Vòng Bác Sỹ 
cồn goi là vòng "Lộc Tôn - Bác Sy" vi sao Bác Sy an đồng cung với 
sao Lộc Tán. Vòng này an theo Thiên Can của tuổi (năm sinh). Vòng 
"Thái Tuế thì an theo Địa Chỉ của tuổi. Còn vòng Tràng sinh thì an 
theo Cue và vị trí của cung Mệnh. Ba hệ thống sao trên có ý nghĩa 
là: một can người do cha mẹ sinh ra, cũng là do khí thiêng của Trời 
Đất tạo thành, mà dai điện là Thiên Can và Địa Chi, Người đó lại 
được phát triển trên miếng đất an Mệnh (do пар âm của tuổi tao 
thành). Nghiên cứu sự tuần boàn và sự tương tác của ba hệ thống 
sao đó cùng với 14 chính tinh, có thé cho ta biết khái quát về cuộc 
đời của mỗi người. 

6.1: Hệ Thống Bác S$(Lóc Tôn): Cân nhấc lại: Tử Vi có hai sao Lậc: 

+ Ной Lộc, là Lộc do sức người làm ra mà có. Đó là “Nhân Lộc”. 

+ Lóc Tôn, là Lộc do cơ may trời cho, con người không làm ra 
được(Thiên Lộc). 

Lòc Tôn - Bác Sy thuộc duong Thó, miču vượng ở Ту, Ngọ, Dần, 
Thân, Мао, Dâu. Chủ vé của cải, chức quyển, học vấn сао và khả 
náng về văn hoc. 

Vòng Lộc Tón - Bác Sy tao nén các "Thế” sau đây: 3 

6.1.1: Lóc Tên - Вас Sỹ - Tuóng Quận - Bệnh Phù: Day là Thế của 
sự quang minh, chính đại, nhân hậu (Bác S$), nhưng tư thế hiên 
ngang(Tương Quân) dù đang gặp thời suy yếu (Bénh Phù). 

6.1.3: Lực Sy- Tàu Nhy - Dai Hao- Kinh Dương: Với hai sao Kinh- 
Тус, dày là Thế của những người ăn no vác nặng, lao động cơ báp, 
khó thành đạt. Có cố gắng học tấp (Tàu Thư) cúng chi đạt được 
nhưng danh phân nhỏ mà tón nhiều cóng sức (Đại Hao). 

6.1.3: Thanh Long - Phi Liêm . Phục Binh: Đay là Thé của người 
đang gặp vận may (Thanh Long), nên lao vào công việc rất hàng say 
(Phi Liêm) nhưng chỉ được nhất thời (Phục Bình). 

6.1.4: Tiểu Hao - Hi Thân - Рё La - Quan Phú: Là Thế của kè 
tám thường, lầm h (Đà La - Quan Phú) nhưng hay "học làm sang” 
(Hy Thần) làm cho người xung quanh ché trách (Tiểu Hao), Có thé 
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tóm tất 4 thế của vòng Lộc Tôn - Bác Sj theo các sơ dó duci: 7* 


luf Gin Tiu Thự 
И ® mm. 
| 
Lòc Tòr 
Bác Sy | 
¬ ¬ 
Phiiêm, Hiểu Hao 


Thanh нутка 
Long @ w уле 


| "uns Pm ] 
[auan Phòl 
I 

Đặc điểm cán chứ ý: 1) Lộc Tận - ў khôi lờ ó 4 сш 
Ти Mà: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. 

2) Bộ Kinh Dương - Dà La bao giờ cung ở hai bên san Lóc Tên: 
Kinh Dương ở trước; Юа La ở sau Lộc Tên - Bác Sy. 

3) Tuổi Giúp có Lộc Tân ở Dân, nhưng chỉ những người tuổi Giáp 


Dần, Giáp Ngọ, Giáp Tuất mà Mẹnh an trong vị trí Tam Hợp Thái 
Tué mới được hưởng tron vẹn "Loc Trời”. Nếu Mệnh ở vị trí khác thi 
chỉ khi Đại Vận đến Tam Hợp Thái Tuế mới được hưởng Lộc đó. Còn 
tuổi Giáp Thìn, Giáp Thân, Giáp Ty ké như nghịch cánh, vì ở vào vị 
trí Tuế Phá - Tang Môn - Điếu Khách. 

4) Tuất Ất, cá Lộc Tán à Мао cung chỉ lợi cho các tuổi Ất Мао, Ất 
Mùi, Ất Hợi và Mệnh cũng phải ở trong Tam Hơp Thái Tuế như 
trên. Còn các tuổi Ất Ti, Ất Dậu, Ất 8и là nghịch cảnh vì ở vị trí 


1241. Các hình trên la theo sách Tử Vi nghiêm ly của Thiền Lương 
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ейа Тиё РҺа - Tang Món - Diéu Khách. 

5) Tuổi Canh, tuất Tán, cá Lộc Tên ở Thón, Dâu lợi cho các tuổi: 
Canh Thân, Canh Tý, Canh Thìn, Tân Тї, Tân Dậu, Tân Sửu, уа 
Mệnh cũng phải ở cung Tam Hợp Thái Тиё. 

Các tuổi Canh Dần, Canh Ngọ, Canh Tuất, Tân Hợi, Tân Mão, 
Tân Mùi đều là nghịch cảnh (vì ở vị trí Tuế Phá như trên). 

6) Sáu tuói: Bính, Dinh, Máu, Ky. Nhâm Quy là 6 tuổi có Lộc Tôn 
ở Ty, Ngọ, Ti, Hợi là 4 vị trí "am đương phán nghịch (đối với tuổi) 
nên cũng bất lợi, không được hưởng Thiên Lộc của cơ trời. (Tuổi) 
Bính là đương Hỏa, tuổi Mậu là duong Thể đều có Lộc Tôn ở Ti là 
Am Hoá; tuổi Dinh là Ат Hóa, tuổi Ky là ат Thổ, lại có Lộc Tón ở 
Ngọ là đương Hóa; tuổi Nhâm là duong Thủy có Lộc Tòn ở Hợi là âm 
Thủy, tuổi Quy là âm Thủy có Lộc Tản ở Ty la duong Thủy. Tất cá 6 
tuổi trên đều có Lộc Tôn đóng ở nhumg cung có hành đối xứng am 
đương với tuổi, được goi là "âm duong phản nghịch”. 

6.2: Hệ Thống Thái Тиё: thuộc Hòa, là vòng sao chi sự thịnh 
suy của đương sự. Theo Thiên Văn cổ, Thái Tuế là hành tỉnh ở phía 
Đông địa cáu, các nhà thuật số da biết sao này từ đời Hán. Thái Tu& 
đi theo quy dao Dân Thân, mộc ảnh phản xa vào cung Dần (nén 
người ta kiêng kiến tạo xảy dựng vào năm Dân, vì phải đào vàơ 
hóng Thái Tuế). Quy đạo một vòng quanh mặt trời là 12 năm, 

Thái Tuế tượng trưng cho hành động và thái độ của con người về 
cách giao tiếp xã hội; là đức Nhân trong "ngu Đức”. Còn chỉ phúc 
may của mỗi người. 

Dùng Thái Тиё lưu han để biết công việc nghề nghiệp có phát 
đạt, thịnh vượng không. Trong lá số, vòng Thái Tuế kết hop với 

vòng Trang Sinh chi thứ bậc trong gia đình chịu tác động của may 
man hay rủi ro. Vòng Thái Тиб kết hợp với vong Lộc Tôn dé biết kết 
quả công việc làm ăn, phú quý hay nghèo hèn ra sao. Kết hợp thêm. 
với Kinh Dương, Đà La, Thiên Không. Địa Kiếp để đủ năm yếu tế 
"Ngu Hành” là có thể tính được họa phúc của cá nhân và gia đình. 
Tbái Тоё cúng có 12 sao, tính chất сас sao nhu sau: 


e Thái Тоё: là tính tự hào của người đảm đương những công việc 
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chính đáng; đôi khi pha tính tự mán tự cho mình là có sứ mang quan 
trọng. 

e Quan Phú: chỉ tinh hành động chính dáng. làm việc сё suy tính 
kỹ càng, thận trọng. 

* Bach Hồ: tính kiên quyết hoàn thành nhiém vụ với nỗ lực cao. 

« Thiếu Dương: chỉ sự sáng suốt hơn người. 

e Tử Phù: kiên quyết hơn người, nhưng thưởng gặp khó khăn, 
hay bị va vấp 

e Phúc Đức: tinh trong đạo đức và chỉ cá người có đức hơn người. 

o Тиё Phá: tính bất man thiên vé dá phá, đánh đồ. 

* Điếu Khách: tính hay dùng `i nói để đã kích vặt, hay phân bua. 

e Tang Môn: hay bất тап nhưng thiên vẻ tính toán, lo toan. 

* Trực Phù: thắc mắc vì chịu thiệt thòi, không chịu thủ lao chính 
đáng. 

s Thiếu Âm: chỉ tính hiên lành thiên vé khó dai, dë nhầm lẫn. 

e Long Đức: chỉ người eó tư cách tốt nhưng chịu thua thiệt, tự an 
di bằng dao đức mình có, tuy không ĉi đến đâu. 

Thái Tuế là ngôi vi mang tính thịnh vượng cho vị tri của đương 
sự trong Tam hợp tuổi. Nói cách khác, trong Tam hợp tuổi mà có 
Thái Tuế thì như người được ở trên đám đất của chính mình. Thái 
Tuế tạo thành những "Thế” tương ứng với Tam Hợp của tuổi như 
sau: Ví dụ: người có tuổi Thân - Tý - Thìn, có Mệnh nằm trong Tam 
Hợp 46. 

6.2.1: Тат Нор "Thán - TY - Thin" (Thủy Cục): Mệnh phải пат 
trong Tam hợp, tương ứng với Tam hợp Thái Tuế (1): "Thái Tuế - 
Quan Phù - Bach Hổ”. Thé sao này luôn luôn có Long Tri hay Phượng 
Các đi kèm (hoặc cá hai), là bộ sao chỉ cơ may thành đạt, đưa Mệnh 
đến sự vĩnh hiển. 

6.2.2: Tam Нор "Ті - Dâu - Situ" (Kim Cuc): Đối với Tam Нор có 
Mënh đóng là Thủy Cục (ở trên), là thế "sinh nhập” (Kim sinh Thủy), 
rất lợi cho Mệnh. Thế Tam Hợp thư hai này ứng với "Thiếu Duong - 
та Phù - Phúc Đực (9); Thế này thường có thêm Thiên Déc, Nguyệt 
Đức, cùng với Phúc Đức là “Tam Đức”; hoặc có cả Long Đức làm 
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thành thé "Ту Dito" di kèm, rất tốt cho Mệnh. Dó là só phú quy hơn 
người, vì da hơn người thì phải có đức. Nếu không có tam, tứ đức di 
kèm mà lại eó Thiên Không đóng sát Thiếu Dương, có nghĩa là không 
có đạo đức tư cách thì sõ chẳng đi đến đâu, khó thành đạt. 

6.2.3: Tam Нор "Dân - Ngo - Tuất" (Hóa Cục): Đối với Tam Hop 
Menh thuộc Thủy Cục (ở trên), là thé xung khác, tạo nén sự bất 
màn, tương ứng với Thế “Tuế Phá - Điêu Khách - Tang Món"(3). Thế 
này thường có thêm Thiên Mã di kèm trợ lực, có nghĩa là tuy bất 
mån nhưng vẫn làm việc cán mån, có sự thành bại thì phái xét chung 
cuộc. 

6.2.4: Tam Нор "Hoi - Mdo - Mai” (Mộc Cục): Với Tam Hợp Mệnh 
(Thúy cuc) là thé "sinh xuất”, sẽ bị thua thiệt, tương ứng với "Trực 
Phù - Thiếu Âm - Long Dic" (4). Ba sao này chỉ sự thua thiệt, thiếu 
sáng suốt, tốn sure mà không công. 

Tuổi Bính, Định, Mậu, Ky, Nhâm, Quý thường được vòng Lộc 
Tên hỗ trợ, nhưng nếu lại kèm Lưu Hà, Kiếp sát thi cung không có 
kết quá tất đẹp. Con đường đã được an bài là "Long Đức”, có nghĩa 
là bự an ùi và tự rèn luyện là hor. 

Chư ý: *Trong các Tam Нор tuổi, ngoái Tam Hợp Thân - Ty - 
Thin, nếu tuéi ở các Tam Hop khác và có an Mệnh ở đó, nhưng Tam 


Нор Mệnh này cũng phải tương ứng với Tam Hợp "Thái Тиё - Quan 
Phủ - Bach Hå” mới tất. 


dầu Më óng ở ju. 
Dưới dày là các Thế hay сас Thé Cách của Thái Тоё: 


тёрт 


Phí Đức 


@ ШИШ 


Quan Phù 


Tha | 
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T › 
Tuế Phả | etie 
® Đi Khách Thiệu Âm 
тапа Món тесно. 
T 
ватні Nguyệt 
Đức 
Long Tri лел | 
Họa Cải ® ® Phuc Due 
Tha Tub [Thu Dương. 
Ta Tué 
терма отрок 
| N 
Ф me [шаһ 
[Thien Mã Trực Phù 
[Thái Tué 


6.3- Hệ Thống Trảng Sinh: Tràng Sinh thuộc Thuy; hệ thống 
sao này dién 14 con người tử khi trưởng thành đến khi chết và tài 
sinh. Nó thé hiện ảnh hưởng sâu dam của Phát giáo trong lý thuyết 
Tử Vi. Cùng với hệ thống 14 Chính tinh và hai hé thống Lộc Tôn - 
Bác Sy và Thái Tuế, vòng Tràng Sinh miéu tả những đặc điểm chính 
của mỗi con người từ khi được sinh ra, bao góm từ hinh đáng bên 
ngoài đến tính cách bên trong, củng những hoàn cảnh си thể khác 
nhau ảnh hưởng đến số mệnh của họ. Vòng Lộc Tôn - Bác 8ÿ thì an. 
theo Can; vòng Thái Tuế thì an theo Chỉ; con vòng Tràng Sinh thì 
an theo Cục và vị trí cung Mệnh, có nghĩa là theo cá sự biến địch của 


85a 


HOÀNG TUẤN 


Can và Chi từ tháng Dần (giêng) đến cung an Mệnh. Có thể nói, 
vòng Tràng Sinh là kết quả của hai vòng Loc Tên và Thái Tuế. Cả 
ba vòng sao này còn thể hiện cả hoàn cảnh gia đình tung người. 


Nó gồm 12 sao với ý nghĩa như sau: 

1- Tràng Sinh: thời ky khôn lớn 

2- Мос Duc: thời ky đây thì 

3- Quan Đới: thoi ky дау dựng sự nghiệp 

4- Lâm Quan: thời gian thi hành chức vụ 

5- Đế Vượng: thời kỳ thành đạt nhất 

6- Suy: thời kỹ suy thoái 

7- Bénh: thời ky sức khoẻ giám sút (ốm đau) 

8- Tử: lúc chết, 

9- Mộ: thời kỳ chón vài dưới đất. (Vì theo đạo Phật, con người khi 
chết đi chưa phải là hết hẳn. Cái hình hài mà trời đất да phú cho 
vẫn còn đó, tuy đã bị chôn vùi). 

10- Tuyệt: thời kỳ mät hàn (Thi thé да tan ra cùng đất bụi). 

11- Thai: giai đoạn tái sinh (vì khi dà tan ra thành đất bại mới có 
điều kiện để tái sinh thành kiếp khác, từ kiếp thảo mộc đến kiếp các 
động vật từ thấp đến cao. Cứ như thế cuộc sống tồn tại theo kiếp 
luân hải). k 

12- Dưỡng: là thời ky bởi đáp nuôi đưỡng tiếp theo. 

Chii ý: Cách an vòng Trang Binh đưa đến kết quả la sao Mẹ luôn 
luôn ở Mộ địa, tức là ở bốn cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. 


Dưới đây là vàng Trang Sinh an theo tuổi âm đương của người 
Kim tứ 


[ràng ба| MặcDạc | Онал Ба | umQum | - [sả vượng | тууа Quanad | Мб 
——— 4—— 
tướng từ Vương E Trang Sim 
f Twanna 4 Ngħieh Kh 
ms Sw EI Dưỡng 
туа | Mộ Tử Bên Tử ve we Tu 
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7- Bọ Tứ Hóa và cá òn lại 

7.1: Bộ Tý Hóa: * Hóa Lộc: thuộc Thỏ, chủ vé tiền tài, sự giầu 
sang, 

Hóa Lộc thủ mệnh là người béo tốt, lông tóc râm, có râu quai nón. 

Hóa Lộc hội Văn Xương là người mắt sáng, béo tốt phương phi, tính 
tình rộng гаі. 

Hóa Lóc thủ Mệnh, Than là số dé thang tiến, giàu sang. 

Hóa Loc hôi với Loc Tôn thành cách "Song Lộc”, số giàu có, nhiều 
tiên của, nhiều nhà cửa và bất động sản. Nhưng nếu gap Tuần Không 
thì trở thành hung họa, có thể vì tài sản mà bị nạn. 

Hóa Lộc вар Tuần Không lại hội với Không, Kiếp hay Thiên Hình, 
thì khó tránh tai vạ, ngục tù. 

+ Hóa Khoa: thuộc Thủy, chủ về học vấn, văn chương, khoa 
bảng. Hóa Khoa là sao không sợ sát tỉnh, là thần bác nhất có thể 
hóa giải được sự hung sát của "Bát - Phá - Tham Cách”. 

Hóa Khoa hội với Khôi, Việt, Xương, Khúc thành một văn đoàn 
mạnh, số của những bậc khoa cử thành danh, tải cao, học rộng, văn. 
chương lỗi lac. 

Cách “Khôi - Khoa” thường là cách của những người đỗ đầu bảng 
thời xưa. Nếu không phải là sĩ tử đỗ đạt cao thì cung là những nhà 
những kinh doanh phát đạt lớn. 

Hóa Lộc kết hợp với Tam Hóa cư Mệnh hay cu cung Quan, Tài, 
lại được ở Đông vị miếu vượng, thì tác dụng manh như Tả, Hữu, 
Thai, Tọa, số người có văn tài và giầu sang trọn vẹn. Nếu bị Kiếp, 
Không xung ám thì giảm tác dụng một phần. (Riêng Hóa Lộc, Hóa 
Quyền thì rất sợ Kiếp, Không, nếu bị xung ám thi mất hết tác dụng). 

o Hóa Quyên: thuộc Mộc, chủ về uy quyền, và sự mưu trí. Đối 
với cơ thể Hóa Quyền là hai lưởng quyên, cho nên Hóa Quyền cư 
Mệnh là người có lưỡng quyền cao, Hóa Quyền là quý tinh nhưng 
yếu, di với cát tinh thành tốt, nhưng đi với hung tinh thì thành xấu. 

Hóa Quyền hội với Hóa Lộc hay Lộc Tên, xung chiếu hay giáp 
biên cung Mệnh cũng là cách của người có cuộc đời phú quý. 

Hóa Quyền hội với Hóa Ki là người có đầu óc tổ chức, со mưu. 


860 


HOÀNG TUÁN 


quyền biến, điều khiển công việc rất сб quy củ. 

Hóa Quyền hội với Phá Quân, Cự Môn 1а số những người có tài 
về quàn sự, nắm được binh quyền. 

* Hóa Ki: thuộc Thủy, Miếu địa ở Ti, Hợi; chủ về tính tham 
trầm hay ghen ghét, mưu mẹo xảo quyệt. Đối với cơ thể, Hóa Ki là 
cái lưỡi. Nếu gap Hóa Ki bị hãm địa lại hội với Vú Khúc, Thiên 
Riêu, Phá Toái là người bị cam. Hóa Ki gặp Thiên Việt, Đà La lại là 
người có chứng nói lắp. 

Hóa Ki nhập miêu, hồi với Hóa Quyền là người có nhiều cơ mưu, 
quyền biến. 

Ш МА 
gặp hôi”, số của người có nhiều со may thành công lớn. 

Hóa Кі пћар miếu ở cung Điển, Tài là người tính nét căn cơ, 
thần giu của rất đắc lực. Hóa Ki nhập Mệnh thì không tránh khỏi 
thị phi, oán gián ở đâu buộc vào mình. Nhập cung Quan thì khó 
tháng tiến, lên xuống khó lường. 

Hóa Ki hội Liêm Trinh là số người lắm thù oán. 

7.2: Lộc Tôn: thuộc duong Thổ, miču vượng ở Tý, Ngọ, Mão, 
Dậu, “Thân. Lộc Tán là lộc trói, nên chủ về cửa cải, sự giầu 
sang. Tuy nhiên: t 

Menh có Lộc Tón доп thủ (bao giờ Dương Đà cúng giáp biên) lai 
là kẻ keo bẩn, chỉ B, suốt đời tính toán về tiền bạc. Nếu Lộc Tên 
đồng cung với Hóa Lóc ở Ti, Hợi, là người tuy giáu có nhung cũng 
tính toán, chi li. Trái lai nếu Ménh có Hóa Lộc, Lộc Tên xung chiếu 
thì lai tốt, là số của người giầu sang. 

Lóe Tón đồng cùng với Khoa, Quyền Hoàn Hóa Lạc thì số phú quy, 
văn chương hiển dat. à y, N. hiếu với Ho. và 
Văn Tinh là đệ nhất văn chương cách. TE Lộc ở Ty, Ngọ cüng là 
đắc cách văn chương, nhưng nếu gặp hung tinh thì trở thành kẻ hàn 
yếu, nhút nhát. Song Lộc cư Tý, Ngo mà вар Tuần Không thì đường 
công danh trắc trở, thi cử khó thành. 

Lộc Tên hội với Hóa Lộc ở Dán, Thân là cách eúa người nhiều 
của cái (Doi kim tích ngọc). Lộc Tón cùng Hóa Lộc ở Tam Hợp cục, 
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chiếu vé Tử Vilà cách "Song Lóc phủng nghỉnh”, cách của vua sáng 
gặp tôi hiển. ở các cung Miếu địa chầu vẻ Tu Vi cư Mệnh là cách 
“Quân thần khánh hội”, rất tết. 

1.3; Cặp Tả Phu. Нии Bát: Tå Phù thuộc dương Thổ, phương 
vị ở phía Đông; Huu Bật thuoc am Thổ, phương vị ở phía Тау. Miếu 
địa ở Thìn, Tuất; Vượng địa ở Sửu, Mùi. Tả Phụ thuộc văn quan. 
Ийи Bật thuộc võ tướng. Hai sao này chuyên làm nhiệm vụ phủ tá 
tất cá Chính Tinh, nhưng tốt nhất là đi với bộ Tx Phú. Phụ Ва, ở 
nơi miếu địa thì sức phó tá mạnh gån như chính tỉnh. Đi với cát tỉnh 
thì hóa tốt; đi với hung tỉnh thì hóa xấu. 

Phu - Bật cu Mậnh: là người lúc thế này, lúc thế khác, phải xa quê 
lia tổ. 

Phu Bạt lâm Menh Thân là người phải đấu tranh nhưng cả đời 
phúc hậu. Nếu hội cùng Hồng, Đào, Khói, Việt thì số quý hiển suốt doi. 

Phu Bát dáng hay giáp biên với cung Quan Lộc cũng hợp cách, là 
người gặp được thời thịnh trj. 


Phu Bật ở cung Tài Bạch hôi với song Lộc là в giầu có, tiền của. 
như nước. 


Những người làm nghề “Шау”, nghề у dược, tướng số, phù thủy, 
nếu Mệnh không có Tả Hữu thi khó thành danh. 

Ở cung Thìn, Tuất, Tả Phụ nên ở Mệnh, còn Huu Båt nên ở đối 
cung với Tả Phụ. Hữu BAt hội với Thiên Tướng là thế "lưỡng Tướng” 
lả cách tất, 

Nếu Phu Bật giáp bién thì phải đứng phương vị, không nën Tả 
sang Hiru hoặc Hữu sang Tả. 

1.8: Сӯр Văn Xương, Văn Khúc: Văn Xương thuộc Kim, Văn. 
Khúc thuộc Thủy. Xương Khúc déu là trung tinh, ở miếu địa có sức 
manh như chinh tinh. 

Xương Khúc rất hop với những người Ménh Kim Thủy. Văn Khúc 
hội với Thái Âm; Văn Xương hội với Thái Dương là hợp cách. 

Van Xương thủ mệnh 1а người có cặp mặt sáng. 

Văn Xương hội với Thái Dương, Thiên Lương, Hóa Lậc là số phú 
quý song toàn. 
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Văn Khuc đồng cung với Уй Khuc là cách "Luang Khic trùng 
phùng”, số người thiên vé võ nghiệp. Hội với Binh, Hình, Tướng, Ап 
Thai, Phong là số nhung bậc tướng tá ngoài bién ái. 

Xương Khúc hôi Nhàt, Nguyệt là đắc cách, không sao nào bằng. 
Nếu Nhat Nguyệt bị ham mà gấp Khúc Xương cũng sáng ra. xấu. 
thành tốt, 

Khúc Xương hội Nhật Nguyệt lại gia thêm Long Phượng là rất. 
hoàn hào. 

Nếu Mệnh có Xương Khúc lại hội với Khôi, Việt, Hóa Khoa, Long, 
Phượng là người uyên bác, học rộng biết nhiêu. 

'Văn Khúc cư Mệnh hội với Vũ Khúc, Phượng, Long, Quan, Phúc, 
Tấu, Riêu là những nghệ sỹ nổi danh, nhà kiến trúc giỏi. Nếu thêm 
Song Tác thì là những nhà triệu phú. 

Khúc Xương hàm địa, hội Long, Phượng, Tấu, Vu, Dương, Dà là 
những thợ kim hoàn hay my nghệ lành nghề, khéo tay. 

Khúc Xương thủ Mệnh hội với Hóa Ki thì hay bị yếu vong. 

7.4: Сар Thiên Khôi, Thiên Việt: Khôi thuộc Hóa đới Mộc; 
Việt thuộc Hỏa đới Kim; Miếu địa ở Dân, Ngọ; Vượng địa à Mao, Ti: 
ham địa ở Hoi, Tý, Sửu. Là hai Thiên Ất quý nhân, chủ và văn chương, 
khoa bảng, Vẻ cơ thể Thiên Khái là cái đầu, vì vậy Thiên Khôi cư 
Mệnh ngộ Thiên Hình là cái đầu bị sẹo. 

Thiên Việt là cái vai; ngộ Thiên Hình là người so vai. 

Vë văn chương thì Thiên Khôi là bằng cấp; Thiên Việt là cải but. 

Về đỗ dùng thì Khôi là cái mai, cái cuốc hay đao, kéo; Việt là cái 
bua, cái riu. 

Khoi, Việt cư Mënh Thân là quý cách, số người mô pham, thanh 
cao, không ưa sự gièm pha, bất chính. Hài với Khoa, Xương, Khức là 
người thông kim bác cổ. Nếu gặp Tuần không thì số long đong vé thi 
cử, khó đỗ đạt cao. 

Khôi, Việt thủ Mệnh dù ở hãm địa cúng là cách hơn người. Thiên 
Việt thủ Mệnh hãm địa là người có nét mặt hơi đen mà đanh. 

Khôi, Việt ham dia (ở Hơi, ТУ. Siu) rất cán gặp Tuần Triệt, có 
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thể biến xấu thanh tốt, đỗ đạt thành tài. 

7.5: Cặp Tam Thai, Bát Tog: đều thuậc Thổ, Miếu địa: Thin, 
Tuất, Sửu, Mùi. Tam Thai là ba cấp quan to thời xưa, còn là tượng 
nhà cửa, địa бс. Bát Tọa là chiếc xe của quan Tế Tướng, hoặc chỉ xe 
ngựa nói chung. Đối với thân thể người, Tam Thai là trán, Bát Tọa 
là càm. Bát Toa được ví như miếu, phủ của сас bậe đại thần thời 
xưa, nên rất hợp với bó Thai, Cáo. 

Thai, Tọa cư Mệnh là người eó trán cao, cầm nở, số có nhiều nhà đất. 

“hai Tọa hội với Binh, Tướng là người số thiên về vó nghệ. 

7.6: Cặp Long Tri, Phượng Các: Long Trì thuậc Thủy. Phuong 
Các thuộc Mộc đới Kim; cả hai miếu địa ở Sửa, Mùi. Cơ thể người 
thì Long Trì là tượng cái vú; Phượng Các là tượng cái tai. Cho nên 
Long Trì cư nữ Mệnh là người có ngực nở, môi hàng; nếu lại gặp Hình, 
Kiép thi là người ngực lép và hay mắc bệnh ở ngực, vú. Phượng Các ст 
Mệnh là người có tai to, nếu lại рар Hình, Kiếp là tai có vết, có tật. Hai 
sao này phò tá bộ Со, Lương, bó Nhàt Nguyệt rất đác lực. 

Long - Phượng nhập Mệnh là người tu&n tú, khói ngô. 

Người tuổi Мао, Dậu có Long Phương dàng cung ở Sửu, Mùi, lại gặp 
Văn tinh là người dé đỗ đầu khoa bảng. Nếu lại hội với Ân Quang, 
“Thiên Quy, Thien Khôi, Hồng Loan là số người được trọng dụng, gọi là 
cách "Nam cận Cửu trùng, ni? tác cung phi" (nam thì gần ngôi vua, кїї 
thì làm cung phi); hoặc sĩ tử thì dë thành danh, thành công. 

7.7: Cặp Đảo Ноа, Hóng Loan: Đào Hoa thuộc Mộc; Hồng Loan 
thuộc Mộc đới Thủy; Miếu dia ở Tý, Hợi. Hai sao này phu trợ mọi 
Chính tình. 

Hồng, Рао cư Ménh là người hoa nguyệt, lång lo, suốt đời thương 
hoa tiếc ngọc. Hằng Đào miếu dia ở Tý, Hợi chủ về càng danh, tài lộc 
nhiều. 

Đào Hoa. Thiên Hi. Thân ti ", Số của 
những người may mà luôn có chuyện vui mừng. Tam Minh hôi 
Nhất Nguyệt së rất sáng, đặc cách phú quý lâu dài. Liru Hạn gặp 
Tam Minh thì luôn đăc ý, gặp may. 

Hồng Loan, Бао Hoa xung chiếu cung Thiên Di là cách chóng 
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nam vợ bác, xa nhau ngàn dặm mà gặp nhau. 

Hồng Loan hôi Bia Kiếp, Quả, Cô tại Mạnh là số chết vì thất cổ 
(vì Hồng Loan còn có nghĩa là chiếc giây thùng). Nếu các sao trên 
củng hội ở cung Phu Thé là số phải lấy vợ hay lấy chóng nhiều lần 
mới ổn. 

Tuổi già lưu Hạn có Hóng Loan, Thiên Hy ở mộ địa 1а chủ vẻ 
bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng. 

Hồng Loan hài Lộc, Kinh, Đà là số những bà giỏi kinh doanh vãi lua. 

Nu Mênh кар Tưởng, Hỏng là số lấy được chóng có địa vị cao sang 
trong xà bội. Néu lai gặp Đào Hoa, Thai Phu, Thiên Tướng, Phuc Binh 
thì khó tránh chứa ngoài hay trước giá thú hoặc bị băm hiếp. 

7.8: Сар Ân Quang, Thiên Quý: Ап Quang thuộc duong Hoá; 
Thiên Quý thuộc duong Thổ. Cá hai sao có miếu dia Sửu, Mùi. Dièu 
là phúc thiện tinh, chủ vé sự may mắn, gặp thời, có khả năng giải 
nguy cứu nan, cho nên gặp hai sao này thì vận гїї hoá may. 

Quang, Quý thủ Mệnh thì giáng người cao, thanh tú, mắt sáng và 
tâm thiện. 

Lưu Hạn gặp Quang, Quý ở Mùi, Sửu (miéu địa) thì như rồng gặp 
mây, mọi việc thăng tiến để dàng. 

Quang, Quý hôi cùng Nhật, Nguyệt là quý cách, sẽ táng sáng cho ` 
Nhật Nguyệt, số quý hiển. Нӧі với Cg. Lương đối với người Mộc Mệnh 
củng là hợp cách, rất tốt. 

7.9: Cặp Thai Phu , Phong Cáo: Déu thuộc Thổ, 

Hai sao này chỉ bằng, sắc, ấn tín. 

Thai, Cáo thủ Ménh là số những người trong coi việc khen thưởng, 
đã bạt. 

Lai hôi với Binh. Hinh. Tướng, Ап là dác cách, số người có уб 
nghiệp hiển hách. Mênh có Thai, Đào, Tướng, Phuc là số dễ chứa 
ngoài giá thú hoác dá bi hám hiếp. Phong Cáo cùng Thiên Tướng 
thú Mênh hôi với Héng Loan, Hoa Gái là chỉ thời thiếu niên nhiều 
thuận lợi, sớm thành đạt, еб uy quyền về võ nghiệp. 

ар Thiên n Phúc: Thiên Quan thuộc Hoá; 
Thiên Phúc thuộc Thổ. Điều là quý nhân, phúc thiện tinh, đóng cung 
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nào cúng tốt, giải bớt được tai nạn. Lưu Hạn gặp Quan , Phúc thì 
hung nguy sẽ nhẹ bớt. 

Quan, Phúc thủ Ménh là người nhân từ, bác ái.Quan, Phic đóng 
nữ Ménh. lại hội với Thiên Hình, Hoá Ki là người tinh tình đồng 
bóng thất thường, hay mê tín dị đoan; nếu hội thêm với Thiên Đẳng 
hãm địa lại càng nặng. 

7.11: Cặp Thiên Tài, Thien Tho: Déu thuộc Thổ, chú vë Phúc, 
Lòc, Tài, Thọ. Thiên Tho ở cung nào cũng tốt, nhưng ở cung Phu 
Mẫu và cung Phúc Đức là hợp cách hơn. Hội với Thiên Lương thì 
cảng tăng thêm Phúc, Tho, 

Thiên Tài hôi Nhàt һат dia là người nói năng không thân trong, 
không tin thần quyén. (Thiên Tài ngó Nhạt bất Minh. Những phương 
léu láo coi khinh Thánh Thản). Nếu gặp Nhật, Nguyệt miëu địa 
cung bị giảm phần tất. 

7,12: Thiên Riệu, Thien Y: Déu thuộc Thuỷ. Riéu chủ và cách 
an uống, tiệc tùng. Y chủ vë cách trang phục , xiêm áo të chỉnh. 

Riéu, Y cư Mệnh hôi cùng Hóng Loan là người luôn chư ý đến ат 
mặc đứng dán. Riéu, Y cư Miếu địa là số các nhà nghiên cứu tài năng, 
văn chương truyền tung. Riéu, Y cư Mệnh lại hỏi với Cơ, Lương, Tả, 
Hữu. Bác Sỹ. là thầy thuốc tài giỏi nổi tiếng. Nếu cùng hội Tả, Hữu, 
Hinh, Ki, Lưỡng Phù (Quan Phù, Trực Phủ) là số thầy phù thuỷ cao 
tay. Nếu hội với Song Lọc ở Ту Ngọ là người giảu có nổi tiếng (Tỷ 
Phú). 

Nu Mệnh có Riêu, Hóng hội với Hoá Lộc, Dương, Đà, là nhà kinh 
doanh vé may mặc nói danh, Nếu Nữ Mệnh lại có Riéu, Hồng, Tấu, 
Vũ, Hy, Đào la số những người ca vu nổi danh, goi là cách “Đảo 
nương thượng tháng". 

Z.13: Cặp thiếu Dương, Thiếu Âm: Thiếu Duong thuộc Hoà, 
miếu ở Ty, Ngọ. Thiếu Âm thuộc Thuỷ, miếu ở Mao, Dậu. Là hai khí 
của âm dương.Vì vậy khi Thái Dương ở Ту là “tuyệt dia" thì cần có 
Thiếu Âm mới đắc vị. Thái Âm ở Ngọ là "tuyệt địa” cán có Thiếu 
Dương mới là hợp cách. (Dương tuyệt cần có Âm để sinh, Àm tuyệt 
có Dương để sinh). 
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2.14: Cặp Trực Phu, Từ Phù: Déu thuậc Hoà, chú yếu về bệnh 
tật, бт đau, Trực Phù, Tử Phu hội Thiên Cơ hay bi dau mắt; hội 
Thiên Co, Đà La hay bị bệnh vé gan, ruột. 

Trực Phù, Tứ Phù lưu Hạn gặp Tang, Hồ, Hoả Linh, Địa Kiếp phải 
dë phàng nạn hoá tai. 


1.15: Bộ Tủ Đức: “Thiên Đúc, Nguyệt Đức, Long Đức, Phúc Đức”: 
Thiên Đức, Nguyệt Đức thuộc Hoà; Long Đức thuộc Thuy; Phúc Đức 
thuộc Thổ. Thiên Đức, Nguyệt Đức là bỏ Lung Рус cư Thân, Mệnh 
thi giám được bệnh tật, tài nạn. Luong Duc làm Mệnh là người nhân 
từ, đoan chính. Hai sao nảy chế được tính hoa nguyệt của Hồng 
Loan, Đào Hoa. 

ưỡng Dic hôi Hồng, Đào, nu Ménh là người duyên đáng, xinh 
tươi, lịch thiệp. 

Cà Tư Duc hội Thân, Ménh là quy du gặp nhiều hung sát tinh 
cũng có thể giải cứu được, không đến nói nguy khốn. Nếu hội thêm 
nhiều cát tỉnh thì cảnh tốt. 

ёп Tinh: “Thiên Gidi, Địa Giải, Gidi Thân. 
Thiện Та": Thiên Giải thuộc Ноа; Địa Giải thuộc Thể; Giải Thần 
thuộc Mộc Thiên Tru thuộc Thổ. Là 4 sao nhỏ thuộc Phúc Thiện. 
tinh. Е 

Bốn sao này cư Mênh. Thân thì gia tăng được phúc thọ, giải được 
hoạn nạn, là số những người bản tính phúc һап, nhân từ. Cư cung 
Điền, Tài thì của cải, ruộng vườn được bên chặt. 

Lưu nhị Hạn gặp được 4 sao trên, tuy nhỏ nhưng cúng góp phần 
giải hạn tät. 

Các Hung Sát tinh: 

2.17: Сар Kinh Dương, Dà La: Déu thuộc Kim đới Hoá. 

Kinh Dương thủ Ménh là người có tài vé tu pháp, chí công vô tư. 

Kinh Dương hội Hoá Lộc là nhà kinh doanh giáu có, nhiều tài sản. 

Kinh Dương cư Tuất đối với người tuổi Tân; cu Thìn đối với người 
tuổi Åt, là cái nghiêm miye xưa, hội với cát tinh là van chương hiển 
đạt. Nếu đồng cung với Thiên Hinh ở Thìn, Tuất, Sửa, Mui cũng 
thế. 
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Kinh Dương hám địa, hội Thiên Hình, Thất Sát là người làm 
nghề 45 +. 


Kinh Dương hãm địa hôi Không Vong là số phái bón ba, khó tránh. 
hình khắc. 

Đà La hội với Thái Tuế, Thiên Hinh, Riéu, Ki ở cung Thìn, Tuất 
là người có ngón tử danh thép, nói năng rành mạch , được moi người 
kính nề. 

Kinh Đà nháp miéu là người có văn tài lỗi lạc, số phú quý cao. 

7.18: Cặp Địa Không, Địa Kiếp: Dëu thuậc Ной. 

Miếu địa ở Tj, Hợi; Bình địa ó Dân, Thân. Là cặp sao hung ác nhật, 

Thông, Kiếp thú Ménh là só người có tính tinh hung bao, phải bón 
ba, khó thành quý hiển. Số anh hùng mà gặp Không, Kiếp thi chi nên 
ở ẩn, vì không thành công, càng đấu tranh càng rước nhiều tai va. 
Nhưng nhiều khi không thoát được, vì "Khóng-Khiép" là món nợ của 
những người anh hùng đã sa vào nghiệp đấu tranh đành quyền lực. 

Không, Kiếp nhàp Miếu ở Ty, Hoi là số những người danh côn 
như såm đậy. Nếu nhập Miếu ở cong Phúc Рис là có më må phát. 

Kiếp- Không Ti Hơi, đối với những người tuổi thuộc "Tư Mộ” là 
Thin, Tuất, Situ, Mui, là số phát to như såm dày, goi cách "Phát giá 
nhu lôi” Các tuổi khác lai không được bản chat, khi thất bai thì tàn 
ra nhu mây khói, gọi là cách "Вај giả nhy hoi" 

Mệnh có Không. Thân có Kiếp ham dia, thì tốt đối với các tuổi 
Thìn, Tuất, Sứu, Mùi; còn các tuổi khác thì rất xấu, đặc biệt đối với 
hai tuổi thuộc Mệnh Kim và Thổ. Nếu “Ménh Không. Thân Kiếp” lại 
là số hoạch phát, rất tốt, sé chung thân phi quý. Đối với người sinh 
tháng tử và tháng mười là hai tháng Ti, Hợi, thì Kiếp, Không không 
ảnh hưởng xu, gọi là "Kiép - Không vô luận”. 

Тб Vi, Thiên Phú đồng cung với Không, Kiếp, là người không 
quyết đoán, luân do dg làm hông việc, là số của vua mất ngói, quan 
mất quyền. 

Nếu Không, Kiếp nhập Miếu mà bi Triệt, Tuần án ngu thi không 
còn nhập Miếu nứa, ví rhu tướng giặc không gặp thời, mất tác dụng. 
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2.19: Cap Linh Tinh, Hoá Tinh: Ноа Tinh thuậc âm Hoà; Linh 
Tinh thuộc Hoá đới Kim. Miếu dia: Dần, Mão, Ngọ, Tuất. Là hai 
hung tỉnh. 

Linh, Hoá thủ Ménh ở Miếu dia lại bớt được tính hung ác, có thể tạo. 
đựng được sự nghiệp vinh hiển. Linh, Hoá thủ Mệnh ham dia là người 
luôn u sâu ú đột; nếu hám ở cung Tý, Hợi thì dë mác bệnh đau tim. 

Linh, Hoả hôi với Kinh Dương, Thiên Hình là người bị bệnh thần 
kinh, hay bệnh kinh phong, gân xương yếu. Hội với Thiền Riêu, Thiên 
Hình lại là người tâm thần bất định, hay nghĩ về chuyện ma quái, 

Tử Vi và Thiên Phủ là hai sao chế được tính hung ác của Linh, 
Hoá, nén hé hội với các sao này thì bớt hung. Nhưng Thiên Cơ, Thiên 
Lương gặp Linh, Hoá thi lại bị tối di, trở thành hung. 

Tham Lang gáp Ноа Tinh là phú ông cách. Tham Lang гар Linh 
Tỉnh là cách "Tướng- Tướng chi danh”, số phát vé võ nghiệp. 

Thân, Quá Tụ: Có Thân thuộc đương Hoà; Quả Tú 
âm Hoá. Hai sao này hói với Cát tinh thì phù cát; hội với Hung tinh thì 
thành hung, рау hai. Nam ki Có Thân, Nữ ki Quả Tú cu Mệnh. Có Quà 
ở cung Quan Lộc là hợp cách. Quà, Cô hội với Quý tinh là người hoc 
thức uyên thâm, tính tinh nghiém nghi. 

Ce, Quả hội với Quyền tinh là số có địa vi cao sang. 

Người thuộc Mệnh Hoà hoặc Mệnh Thổ mà có cách "Vò Chính 
điệu”, lại có Со Quả đóng ở Thin, Tuất, Sửu, Mùi, và Tả, Huu, Thai 
Toa hội chiếu là số vinh hiển, phú quy. Có Quả hội Tử Phú là cách 
“Vương Tướng Quả Có”, phái có thêm cát tinh phù trợ той tốt. 

Quà Cô hoi Vụ Khúc là số sát phu, khắc tứ, con cái bất hiếu, tối 
ki nữ Mệnh. 


Sáu Bai Tinh: Khốc-Hự: Tang-Hó-Song-Hao: 
2.21: Cáp Thiên Khóc, Thiên Ни: Khóc thuộc duong Kim; Hu 
thuộc âm Thổ. 
Hai sao này chủ vë lo buôn, thương nhà; Miếu địa ở Tý, Ngo, 
Khóc Hu chủ Ménh, miêu địa là số người phát muộn, tuổi trễ dé 
thất bại, nhiêu chuyện buồn; phải trén năm mươi tuổi mdi tốt. 
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Khóc Hư hài ở Tý, Ngọ miếu dia, cùng với cát tinh là số anh 
hung, danh tiếng cao. Khóc Hư hội Hoa Cái, Hoá Quyền é Мао, Dậu 
là đạt cách "Khóc-Quyén minh danh vu thế”, số người сб công danh 
được sử sách lưu truyền. 

Khéc Hu thủ Mënh nơi һат dia là người có vành mắt hay bí 
thâm đen, trí nhớ kém, hình khắc lục thân. Nói.chung Khóc Hư häm 
địa thi hinh thương, sầu muộn, gia trạch tổn hai, 

2.22: Сар Tang Môn, Bạch Hồ: Tang Món thuộc Mộc: Bạch Hồ 
thuộc Kim. Miếu địa ở Mao, Dàu,; Vượng địa ở Dẫn, Thân. Là hai 
bại tỉnh chủ vë hình thương, tai nan, bệnh tật. Tang-Hồ ở ham địa 
chủ vẻ pha bại tài sản, công danh; nếu Nhị Han mà gặp thì có chuyện 
đau buón. Phụ nữ sinh đẻ mà gặp Tang-Hồ hội Iatu Hà thi khó tránh 
mổ xẻ. Tang Môn cư Mão như hiệu lệnh treo trước cửa nhà trời. 

Bach Hé cư Dậu (chính Тау) là cách "Hà khiếu Tây phuong" là 
Hồ да no về hang nghỉ. Bạch Hó thuộc Kim cư Kim phương (tức 
cung Dậu) Ja noi xa xôi, không ai đặt chân đến. (у muốn nói Hồ 
không còn hung du như lúc dói). 

"Tang-Há miéu dia nhâp Ménh là cách "Tu phương còn phục anh 
hùng”, số của người văn võ song toàn, lập nên nghiệp lớn. 

Tang-Hó làm Mệnh là người có vé mặt u buồn , hay bi các chứng 
huyết áp, đờm nhiệt, bệnh ruật già, bệnh phổi. Hội với Dương, Da 
thì đễ bị bệnh phong thấp. 

Tang -Hó ҺЫ với Đường Phu, Тап Thư là "Há mang hòm sắc” 
tượng trưng cho văn tài, bằng cấp. 

Tang-Hồ hài với Long Tri, Phương Các, Hoa Cái, thành bó Tu 
Linh có thé trấn áp được tai hoa, hung tinh. Nếu luu Han mà дар 
Tư Linh thì có thể giải được tai hoa. 

Hôn nhân, thi ей, cầu công danh mà gặp Tứ Lính là đấc cách 

Tang - Hồ hội với Hinh, Hư thì tuy*miéu hãm "mà đánh giá tốt 
hay xấu, 

7.23: Cap Song Hạo: Dai Haa, Tiểu Hao: Hai sao này thuộc 
Thủy, Miếu địa ở Мао, Dàu, Vượng địa ở Tý, Ngọ. Chủ vé sự hao 
tấn. Trong cơ thể Song Hao là cái mili; cho nén người có Song Hao cư 
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Ménh thương có mii hếch. Nếu gặp phải hàm dia thì người bé nhó, 
thích cờ Бас, rượu chè. 

Song Hao lâm Mênh hay Quan, miču địa (Mão, Dâu) thì nhu Văn 
tỉnh, số người thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, làm nén. Мец Song 
Hao làm Mệnh mà lại hội với Mã, Riêu là số kë hoang toàng, chỉ ăn 
chơi, phá hoại tổ nghiệp. 

Song Hao cư Quan Lộc đắc cách hơn cư Mệnh, Thân. 

Song Hao ở Mão Dâu là thế "chung thủy triéu dong", råt tốt, số 
được nhiều người ngưỡng mộ, phú quý cao. 

7.24: Cap Thiên La, Địa Võng: Là hai hung tỉnh chỉ đóng ở hai 
cung Thìn, Tuất. Hai cung này được coi như "lưới trời, rào đất”, các 
sao tốt rơi vào đều giảm tác dụng, nếu không có các sao hóa giải đi 
kèm. Nếu Tử Vi, Thiên Tướng ở hai cung Thin, Tuất, mà không gặp 
Hung tình nhập miču để phá La Vòng thì Tử, Tướng cung trở thành 
vó dung, vi да mắc vào "lưới trời, rào đất”. Vi vậy cán phải có Thiên 
Hinh bay Kinh Dương hoặc hung tinh khác nhập miču đi kèm Tử 
“Tương thì hai sao nảy mới thoát, để phát huy tác dung. 

7.25: Сар Thiên Thương, Thiện Si: Thiên Thương thuộc duong 
“Thủy; Thiên Sứ thuộc ám Thủy. Là hai hung tinh chủ vé sự hao tán, tai 
nạn, bệnh tat. Thiên Thương hãm ở Thìn, Mùi; Thiên S1 hãm ở Sứu, 
Tuất. 

Thương, Sứ luu Nhi Han, thi xuất hành phải dë phòng tai nạn, có 
chuyện lo buôn. Hội với Thái Тоё, Dương, Đà һат địa, thường bị hao 
tán, thị phi khẩu thiệt, kiện tung. Nếu hôi với Song Hao, Tang, Hå là số 
người bị bằng hu ly tán, thuộe ha dé bó di, súc vật nuôi dé bị chết. 

7.26 ; Сар Phá Todi, Kiếp Sát : Phá Toái thuộc Thủy; Kiếp 
Sát thuóc Hóa. Là hai hung tinh : Phá Toái chú phá bai, hao tán tài 
sàn; Кїёр Sát chú hinh thuong, tai nan, mñ xë. Là hai sao nhó nhung 
là phu tá dác lực cho bốn hung tinh: Kiếp, Không, Linh, Hoá, làm 
tàng sức phá hoại của chúng. 

Phá Todi, Kiếp Sát hài với Thất Sát, Phá Quân, lai thêm Da La. 
Hóa Lóc, là người làm nghé đánh bát (cá) hay nghề đỏ të phát dat. 

Lưu Han có Phá, Kiếp hội với Hóa Tinh, Tang, Hồ cebú cháy nhà 
hay tai hoa hinh thương. Lưu Hạn lúe tuổi già là chỉ sự ám dau, 
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chết chóc, tang ma. 

Nữ Mệnh lưu Hạn khi chua dé khó tránh được mổ xé. 

Các sao đứng lé: 

7.27: Thiên Hinh: thuộc Hóa, Miéu địa là Dán, Мао, Dậu, Tuất. 
Là hung tỉnh, chủ hinh thương, tai nan. Nhưng Thiên Hình miču 
địa trở thành HY Thần, hôi với Văn Tỉnh trở thành người học hành 
thanh đạt. 

Thiên Hình thú Mệnh là người làn thấp, lưng ngắn, tính nết cục 
cần, thô lõ. 

Thiên Hình hội Tướng, Ân, Binh, là người võ nghiệp lừng lẫy, 
quan сої giu biên cương. Hội với Liêm Trinh thi khó tránh được 
hình ngục. 

Thiên Hình hàm địa hội cùng sát tính chủ vë tai nạn, hình thương. 

7.28: Thiên Không: thuộc Hóa, Miếu, Vượng ở Tj, Ngọ, Dân, 
Мао. Là hung tinh, chú về sự để vớ. Mênh có Tam Không thủ chiếu, 
là cách cơ nghiệp bị để vỡ, së phải làm nhà nhiêu lần. 

Mệnh ngô Thiên Không là số người làn dàn trong học tập, thi cứ, 
đường công danh nhiều phần trắc trờ. 

Thiên Không hôi Đào Hoa là người tuy có hiểu biết, muu cơ, nhung 
cơ nghiệp nửa đường bị đổ vỡ, gọi là cách "Bán thiên chiết xỉ”, như 
cbìm đang bay lưng trời bị дау cánh. 

2,29: Trảng Sinh: thuộc Thủy. Hội với vòng Lộc Tên, Thái Тоё 
dé chỉ sự thịnh suy của bản thân cùng vợ con và các thành viên khác 
trong gia đình. 

Tràng Sinh hợp cách lại hội với cát tinh là gia đình yên vui, tháng 
tiến, con cháu phúc lộc lâu bên. Hội với Tham Lang là hợp cách 
nhất, chù vè Phúc, Lộc, Tho. 

Tràng Sinh hội Không Vong và sát tinh thì gia đình tón hai, вар 
tai biến, hiếm muộn con (xem thêm vàng Tràng Sinh ở trên). 


7.30: Dieu Khách: thuộc Kim; chủ vé ngôn luận, văn chương, 
thơ phu. 


Mã : Khốc - Khách lâm Mệnh. ví như ngựa có đủ yên cương, 
vòng nhạc treo cổ, là số người có học văn cao, có tài hùng biện, giỏi 
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vé ngoai giao. 

Diéu Khách hội Song Hao, Tang, Hồ là bó bai tinh, chủ su phá 
hoai gia sán, bénh tát, hinh thuong. 

7.31: Tuóng Quán: thuóc Móc; chú vé làng can dàm, nghi vé, 
binh quyén. 

Mệnh hay Quan Lộc có Tướng Quân, Thiên Tướng đóng giữ là 
cách "Lưỡng Tướng” (xuất tướng, nhập tướng) là số người phát vë 
bình nghiệp. (Lưỡng Tướng mà một thủ Mệnh, một ở cung Quan 
hay cung Thiên Di thì hợp cách hơn lưỡng Tướng đồng cung). 

Tướng Quân hội với Binh, Hình, Ân là võ công hiển hách. 

7.32: Quan Phu: thuộc Hóa; chủ thông minh, cơ mưu, quyền bính. 

Quan Phù hội với Thái Tuế, Тиё Phá hoặc hội Cơ, Lương, Tang, 
Hồ, Hình ở miếu địa thì táng thêm hiệu lực tốt đẹp. 

Quan Phu hội với Тиё, Đà, Hinh, Ki noi Һат địa thì số khó tránh 
hình ngục. 

7.33: Dầu Quận: thuộc Hóa; là sao Nguyệt Tướng, gần giống 
Phục Binh, Hóa Kị. Hội với Cát tính miếu vượng thì tăng thêm tính 
uy nghi, nghiêm cẩn. 

Hội với Hung tinh hàm địa thì như Phục Binh, Hóa Ki, tăng thêm 
tính gian hiểm, thị phi và hay gây gổ. 

Đầu Quân eu Quan Lộc, Tài Bach là hợp cách, số giu được của 
lâu bên. 

7.34: Сар sao đặc biệt "Tuân Không, Triệt Lộ” (còn gọi chung 
tà Không Vong): Hai sao này tuy rất quan trọng nhưng ít sách nói rẽ. 
“Theo sách "Tử Vi nghiệm lý” của tác giả Thiên Lương thì: 

е Triết Lô (hay Triệt Lô Không Vong) an theo hàng Can của 
tuổi, đóng ở giáp biên hai cung Địa bàn, cứ hai tuổi Thiên Can thì có 
chung một vị trí của Triệt: 

- Tuổi Giáp - Kỷ, Triệt đóng ở giáp hiên Thân Dâu; 

t - Canh, Triệt đóng ở giáp biên Ngọ Mùi; 
~ Tuổi Bính - Tân, Triệt đóng ở giáp biên Thin Ti; 
- Tuổi Dinh - Nhằm, Triệt đóng ở giáp biên Dần Mão; 
- Tuổi Mậu - Quý, Triệt đóng ở giáp biên Ту Sửu. 
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Nhu vậy la ở hai cung Tuất Hợi không có Triệt đóng. (xem hinh 
vë dưới) — 


D 


EU 
E 
H 


ng 


Vi du: Tuổi Giáp - Kỷ, Triệt đóng ở biên hai cung Thân - Dàu, là 
ranh giới gita hai cung âm đương, cung là ranh gii giữa hai tuổi 
Giáp (duong) và tuổi Ку (âm). Triệt Lê đóng ở đó eó nghĩa là chặn 
đứng lại, đóng chạt cửa đối với những tác hại của các hung tỉnh, 
theo chiều thuận đối với tuổi Dương Nam, Âm Nữ; và chiều nghịch 
đốt với tuổi Âm Nam, Dương Nữ. Vì thế mà tất cá những hung sát tinh 
từ Tam hợp chiếu vào vùng đã bị Triệt đóng giữ déu khong còn hiệu luc 
(Tam phương xung sát hạnh nhất Triệt nhi khả bằng), gióng như cửa. 
đã bị đóng chặt thì phường trộm cướp chỉ có thể đứng bên ngoài. 

* Còn Tuần Không (Hay Tuần Trung Không Vong) thì đồng đủ 
са 6 cặp giáp biên của 12 cung địa bàn. M&i vị trí đều là cuối của con 
Giáp trên và đầu con Giáp đưới. Ví du tuổi Giáp Ngọ thì Tuần đóng 
ở biên 2 cưng Thìn - TỊ, tức là cuối GIáp Ngọ và đầu Giáp Thin. Như 
vậy Tuần không là edi cầu nói giữa hai con Giáp, mọi việc đến cầu. 
nối là phải di châm lại. Nếu Triệt lạ ví như cái hám trước của cỗ xe 
thì Tuần trung là cái hàm sau của có xe ấy. 

Tuần và Triệt đều có nghĩa là "khóng", nhưng cái Không сма 
Triệt là phú tan nát thành không; còn cái Không của Tuần là kim 
Аат lại, không cho phép đến nhanh, nén trước mát là "không”. 

Nếu Tuần, Triệt đóng ở Mênh thì phái phân biệt tuổi âm duong 
để biết mức độ ảnh hưởng nặng nhẹ. Tuổi đương theo chiều thuận 
đến cung dương có Triệt đóng; tuổi âm theo chiều nghịch đến cung 
ат có Triệt đồng. Nhu váy những cung phía sau Triệt là nhưng 
cung đã đi qua không bị ảnh hưởng; còn nhung cung phía trước là 
những cung bị Triệt chăn ngang, phải chịu ảnh hưởng. 
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Nếu Mệnh bị Triệt đóng thì tuổi niên thiếu gặp nhiều khó khăn, 
trắc trở. 

Nếu Ménh bi Tuần đóng thì khi trưởng thành hay bị kìm Һат 
khi bát tay vào công việc, khó thành sự nghiệp. 

Nếu Mành bi cả Tuần lẫn Triết thì cuộc đời sẽ có nhiều vất và 
long đong (Tuần Triệt đông cung không phải là trường hợp phá nhau) 

Trường hợp Tuần - Triệt phá nhau: 

* Mệnh chỉ có Tuần hay Triệt đóng, khi luu Đại Hạn lại gặp 
Tuần hay Triệt, là cái no phá дб cái kia nén đương sự được hình an 
vô sự. 

* Thân bị Triệt đóng, nếu gặp Tuần sớm quả sẽ không hóa giải 
nổi, phải đến các hạn tử 30 tuổi trở lên mà gặp Tuần mới tránh khôi 
tác hai của Triệt. 

* Mệnh, Thân bị cả Tuần làn Triệt đóng, là không có tháo рд, 
xấu. Ngay đến Đại vận Tam hợp tuổi thi ảnh hưởng tốt cũng chỉ còn 
50%. 

* Người tuổi duong mà Mệnh đóng ở cung ат, hay ngược lại, 
người tuổi am mà Mệnh đóng ở cung duong, có Tuần hay Triệt giữ, 
đến Dai Vận lại вар Tuần hay Triệt là số gặp thời vận tốt mé ra hai 
lần chám chăm ở hai cung đại han nằm hai ben Tuần hay Triệt 
đóng. 

Đến đây chúng ta đã nghiên cứu những nét cơ bản của phương 
pháp lấy số và giải đoán một lá số Tử Vi. Сас tình huống tóm lược 
trên chi là nhưng trường hợp hết sức giản lược, còn trong thực té thì 
có quá nhiều sự phức tạp khác nhau đo сае tương tác của 110 sao 
trong 12 cung số gây nên, như hàng triệu các thế cờ, đến nói không 
một nhà giải đoán nào, đủ có trí nhớ như thần cung không thể nhớ 
hết. Đến Trần Đoàn, người sáng tạo ra môn này cũng thế, ông không 
thể nhớ nổi. Vi vậy trong cuốn sách ông viết ra đầu tiên "Tu Vi Đầu 
số toàn thir” còn lưu lại, , phần lý thuyết rất ngắn gọn, riêng 
phần giải đoán, ông đã phải nêu ra tới 120 bản số Tử Vi khác nhau 
của các danh nhân xưa vé đÚ các mát hoạt động, cho đến những 
người bình thưởng, kẻ yểu vong hay người cô phụ, để độc giả có thể 
nghiên cứu tự tìm ra cách giải đoán hay. Trong những trang đầu 
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ching ta đã biết là đối voi moi khoa du báo, người giải đoán còn 
phải tuy tung trường hợp cụ thể, tuỳ từng con người cụ thể, tuy 
từng thời gian lịch sử cụ thể, та có cách giải đoán khác nhau thì 
mới linh nghiệm. Trong ba cái "tuy" ấy thi cái "tuy người” là rất 
quan trong. Cung một lá số gần giống nhau về thë cách các sao, 
nhưng đối với một kë vô lại thì Mệnh Vận bao giờ cung khác những 
bậc hiển nhân hay những anh hùng thao lược. Do đó việc giải đoán 
Tư Vi không phải chỉ đài hồi khả năng thuộc các thế tuong tác khác 
nhau của sao và sự уап dung linh hoạt tài tình theo các tình huống, 
mà còn phải tinh thóng món “Tam ly nhân cách” để vận dụng vào 
tung con người. Như ta đã biết, môn này lại liên quan chặt chế đến 
khoa "Nhân Tướng học”, vì vậy nhung người giỏi giải đoán các món 
số Hà Lạc và Tử Vi cũng là nhung người rất giói vë môn Nhân Tướng. 
Ho có thé xem sắc thái hiện trên nét mặt, cử chỉ, lời nói của con 
người mà đoán rất trúng tính cách bên trong của người đó. Rói cán 
cứ vào lá Số họ có thé du báo rất chinh xác mệnh vận cửa người 
xem, Dưới đây là các lá số của những danh nhân trong lịch sử та 
ngày sinh, tháng dé dá được sử sách ghi nhận, trích dẫn để chúng ta 
tien có tài lieu tham khảo. 

A- Các lá Số của mót vài nhân vật lich sử Trung Quốc trong sách. 
“tử Vi Đầu Só toàn thư” của Trần Đoàn: (Trong mỗi lá số, tác giả 
chỉ ghi một số sao, không ghi hết và chỉ tóm tắt một vài điểm chính, 
còn phán lớn để chúng ta tự đánh giá lấy): 

1- bá số cua Khóng Trong Ni (tức Khổng Tử) (Số 1): Sinh giờ Ty, 
ngày móng 1 tháng 11 пат Canh Tuất. Duong nam - То Ngũ Cục. 
Mátngày màng 9 tháng tu năm Nhàm Tuất, lúc 78 tuổi. Văn chương 
quan thế. Năm 61 tuổi, bị tuyệt lương tại nước Trân, tuổi có Không, 
Кїёр рар Thiên Thương. Năm 73 tuổi, tiểu hạn ở Thiên Lương, Thái 
Тиё nhập Địa Võng, пат qua đời. 

2: Ld sẽ ý Thái B Thi sy đội Đường): Sinh giờ Ngọ, 
ngày mông 10 tháng 11 năm Bính Thìn. Dương Nam - Thuỷ Nhị 
Cục. Mất ngày móng 7 tháng tư, năm Mậu Tuất, lúc 43 tuổi. Văn 
chương lỗi lạc, Quyên, Lộc cùng Та, Huu gia hói, phú quý trọn đời, 
nhưng Không, Kiếp tại Mệnh nên tuổi thọ kém. Đại, Tiểu hạn có 
“Thiên La, Dia Võng là hung vận. 
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861 
Di Ach | Tài 
Thá¡Dương | Thiện Phổ | Tnà Àm 
HéaLüc | TriệnĐứ: | ThiénCc 
Phục Bình | Quan Phủ | ёр Tản - 
Bạch Hó Bặc sỹ 
Thai Đại Hạn | TniénMa 
Thiên Hinh | Thiền Khắc. 
Thiên Së | Déu Khách 
Data | TrangSna. 
Dướng 


Thann Long 
Quan Bái 

Phụ cử Huyn! 
Long _ |Liên Trinh | Thiện Lượng (тво 
TáPh,  |ThÁSá] | HữuBậi | Thiện Lộc 
Tam Thai | Thiên Quý | Bát Toa Địa Kiếp. 
Phúc Đức | Hoà Tim Phượng Cáo | TiểuHao. 
Đhiiêm |TásThu | Đấu Quản | Làm Quan 
Binh Suy Tang Môn 
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Chú thích: Lá số của Khổng Tử trong sách "Tử Vi Đầu Số Toàn 
Thư” quá đơn giản, nén chúng tôi tham khảo thêm cách giải đoán lá 
số của Ngai trong sách "Tử Vi Nghiêm Ly" của Thiền Lương. Theo 
Tác giả trên thì Thiên Lương thủ Mệnh đối với người tuổi Canh 
Tuất, Thân Mệnh đông cung ở Tý là số của người có sứ mang lo lắng 
cho đời nhưng không được toại nguyện (vì là vị trí có Tang Môn). 

"Thiên Lương ở Ty như một сау dai thu bồng bénh bién cả, mặc 
dầu ngài сб đủ Bạt, Toa, Phượng Các hội với Mã, Khóc, Khách, Thái 
Ата, Văn Khúc, Hoá Khoa. Nhưng như số phán an bài, Mệnh ngài 
lại có sự hội ngộ với Thiên Đồng ở cung Thìn (Quan) cùng Bệnh Phú 
nên ngài phải trôi nổi nay đây mai đó, đem hết sức mình cống hiến 
nhung củng không được trong dung. Vi trí Tang Môn khóng cho ngài 
yén ổn làm việc, luôn luôn bị ngăn cân, gây bất man. Ngay ở Dai 
Vận 25 đến 34 tuổi (Dần), là giai đoạn ngài đác thời, nôi tiếng vì 
xuất thân ra làm qua, nhưng chỉ được vài nam, ngài lại muốn gặp vị 
danh sư đương thời là Lão Tử ở Kinh đô nhà Chu là Lạc Dương, nơi 
có thư viện to lớn và môi trưởng văn hoá phong phú, nên ngài đá 
không tiếc mà rời bố ngay địa vị quan trường đang phát triển để ra 
đi. Phải chăng do số mệnh xui khiến? 

Thàn Mệnh cúa ngài đóng ở vi trí Thân Ty Thìn (khác Dán Ngọ 
Tuất) là vị trí của người đạt ý muốn, để lại tiếng thơm tren đời là 
bàc "van thé ви” (người thầy của muôn thuở). Đến tuổi bước vào 
cung Ngọ (Thiên Di) cùng với Thái Dương hội Phục Binh, Bach Hô, 
cúng là năm ngài да T3 tuổi, kết thúc cuộc đời và sự nghiệp của một. 
người Һау dé lai tiếng thơm muôn đời cho hậu thế. 
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2. Lá số của Thi sĩ đời Đường - Lý Thái Bach 
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Só 2: 
| 
{MenhThan Phụ | Phúc | Điển 
Шал Со шм lnenhlong| Phả Quân 
|Làc Yên Kinh Оиз Tiểu Hao 
Вас Sỹ Thiên Hinh) 
Thiên Không 
Бакр | "S 
Tuyệt Thái Dưỡng | Tràng Sinh 
Huynh Lý Thái Ba Quan 
" i Bach Tưởng Quân. 
MOM i Thiên Vie 
Hóa Khoa Sinh giờ Ngo 
Ве | Ngày 10-11 
Quan Phủ, f Y 
y пат Bính Thin 
Dàla NL Giorn S: Mộc Dục 
Tiếu Hạn g 
ме 
р No 
Thê Dương Nam | pasmi 
Thuỷ Nhị Cục | Lem Trinti 
nua, | Mát ngày 7/4 anus 
năm Màu Tuất, зати 
Рева | - lúc 4ã Tuổi  |uokrvsg 
| Dei Hp Thiện ну 
" Thiên Thương) 
Тоё Phá 
Phúc | Tài Таа | Dị 
Thiên Tươg||CuMôn | ThamLang |TnáiAm 
ViKhic - |ThiênĐồng | Hy Thần [тга Khải 
HoiTimh |Tảphú | THêNSŒ | Phim 
Thiết. Khóc] Hữu Bật. 
Hoá Lộc 
Đai Hao [Banh phụ 
Bệnh Suy — | ĐẾVươg |LâmQuan 
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Mệnh có Nhật, Nguyệt đồng cung: Thân eó Xương, Khúc đóng 
gi", số giàu sang. Nhưng Mệnh gặp Hoá Ki, Thiên Khóc nén tuổi 
tho không được lâu dài. Đại Hạn gặp Dà La, Thiên Không; Tiểu 
Hạn gặp Kình Dương, Tử là xấu. Chết năm 52 tuổi. 


Số 3 
1 
ты Huynh Mệnh Phu 
Thiên Đẳng, la Phố Thái Âm. Thiên Lueng 
Then Mã Xin” Thai Dương нава 
Thin nữ uai Taka |Tam Tha 
Phuc Би заку Hy Thân 
ы Dai Haa Bênh Phù. Địa Kiếp. 
Suy бё vượng Làm Quen h 
Bánh | 
ти Phuc 
Prä Qu: Bach Cư Dị Cu Mán 
Kinh Dương Sinh giờ Dâu ngày 27-3 тыйхба 
Quan Phủ TD Нёагас 
Маш: А Hơi pšu Quản 
Tiểu Hạn чог 
Tử Phi uem 
Quan Dói 
раа = а — 
Tai Dương Nam Điền 
Móc Tam Cục Tuv. ' 
чет Mät ngày màng 5, kháng 2, (HỏaKboa š 
Васа пат Bính Dân, luc Tâu Thư 
Long Tei ài Linh Tinh 
š 2 tudi 
“Thiên Trì. 82 tuổi Thiện Hinh. 
Mô Mộc Dục 
Ben | Dị-Thân | Nà Quan 
mu Мап Xưng ч Thiên Lộc 
ak Si Phượng Các. 
Đà La Vân Khúc Thanh Thiên Quý Then Hình 
Thái Tué “Thiên Thương, HéaKi 
Dai Han Thai Đạt Hao 
Thiên Khò D. 
т “я Trưởng San 
L Tuyệt 
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4- Lá số của Khổng Minh (Thời Tam Quốc): Sinh giờ Tuất, 
ngày móng 10, tháng tư, пат Тап Dậu, Dương Nam, Kim Tứ Cục. 
Mất ngày 25 tháng 8 năm Giáp Dần. Thọ 54 tuổi. Mệnh có Tá Нии 
gặp Nhật, Nguyệt đác địa, thành Thế "Minh châu lưỡng chiếu”, số 
một đời phú quý, đa tài, nhiều năng lực. Năm 54 tuổi вар Đại Han: 
Thái Tuế, Thiên Thương, Hoá Кї, Đại Hao, Lưu Kình, Đà, tất chết. 


Sấ4 
Thẻ Bào |Mệnh | Phu 
Thiên Cơ lüvi 
Tương Quản | татка | TÀPhó | Phá Quan 
Quốc Án Thiên Duc Hữu Bật. An Quang 
Thio Phúc | PhúeĐức |ThanhLong| LựcSĩ 
Vượng | Thiên Quy | бб Khách | Бала 
Bạch Hồ. Hồng Loan | quả Tu Trực Phủ. 
Phả Тоё Đào Hoa. Linh Tình. 
ной Tinh Tiểu Hao а Xx 
Trường sinh | Dương ля Tuyệt 
n В Phúc 
Tt | KhẩngMinh | Phi 
Phan Binh gió Tuất | esa 
ота 
Tam Thai mỏng 10/4 Thiên Quan 
Thiên Biết Thái Tua 
" | Nam Tan Dân n 
nin Due xe 
Long Đức. Địa Kiếp 
Mộc Dục " ме 
Âm Nam - Kim pii 
Tài- " Dién 
“Thân Tit Сос Tuyên Phù. 


Trai Duro Mất ngày 2, ва т; 
Dalam | C DEA Unt 
Шайшш | tháng B Năm | nus. 


ЕТСЯ Бач 
Hào Tih Giáp Dân | Smp 
Thiên Hu w 


nec pa Thin Mã. 
Nhớ | Learn | vănXươg | Phuc Bh 
Văn Khúc |PhượngCác| vn ны РАИС ЗА 
ai ins | etes | тагнай | Tang Mộc 
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Chu thích: Do lá số bán chứ Нап trong sách của Trần Đoàn viết, 
an sao quá đơn giản (xem bản sao bên cạnh), nên chúng tôi có tham 
khảo thêm lá số trong sách "Tử Vĩ Nghiệm Lý” của Thiên Lương. 

Theo tác giả Thiên Lương, Khổng Minh tuổi Tân Dâu mà Mệnh 
đóng ở Mùi, Thân ở Mão là hai vi trí của người không được Loại 
nguyện 

Mệnh "V6 chính diệu” (không có sao chính), nhưng Tá Hữu nhập 
Mạnh, lại hội với Thanh Long, Thai là số ca người thông minh 
quán chúng, tài năng lỗi lac. Thân eó Thiên Lương hội Thái Dương 
Час địa là vị trí của những bậc nguyên thú quốc gia, đảm nhận nhung 
việc quân quốc trọng sự. Tuy có tài năng xuất chúng nhưng Thân 
ông ở Мао (Тоё Phá) là định mệnh kháng cho phép бпр hoàn thành 
ước nguyện, nên tuy đã phó Lưu Bi tay không chia ba thiên hạ, 
nhưng cuối cùng cũng không thể khôi phục được nhà Hán. 

Đó là số của ba vị trí Hợi, Мао, Mùi Đốivi tuổi Ti, Dậu, Sửu, không 
cho phép ông đắc chí. Nếu là người thưởng thì rất dé làm càn, làm 
bây. Ông đã muốn chiến thắng cà định mệnh, thay đổi cơ trời, nhung 
không thành. Cha con Tu Ма Y híc sắp bị ông thiêu cháy trong một 
trận hod công do chính ông tao ra thì trời lại dá mưa như trút nước, 
đối phương nhờ đó mà sống sót, làm cho kể hoạch như thần của ông , 
cung không thé tháng nói y trời. Khổng Minh là một con người có 
tài năng và đạo đức lừng danh nhưng không thắng nổi số mệnh. 
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5. Lá số Trạng Nguyên xưa; (trong sách của Trân Đoàn, chỉ an 
sao, còn lời giải quá đơn gián, vì vậy các lá số dưới đây có tham khảo 
thêm sách "Tử Vi áo bí biện chứng học” của Hà Lạc Dã Phụ-Việt Viêm Tử): 


Số 5 
Than № Di 
Thái Ат ThamlLang | Thiên Đồng 
Đà La Đảo Hoa. Cư Món 
Bái Tọa Hoá Quyền Tang Môn 
Phượng Các Lộc Tên Kinh Dương Thiên Việt 
Thái Tuế Thiên Không Quan Phủ Thiệu Ат 
Lực Sĩ Linh Tỉnh Dia Kiếp Phục Bình 
Đã Vưỡng 
TRIỆT 
Điện Số Trang Nguyên Tài 
Thiên Phủ. Thái D 
Lèr Trish Thiên Lương 
Thiên Hy Hóa Khoa 
Tige PHỦ Tam Thai 
Thsanh Long TH 
Long Tả 
Tuổi Kỷ Ti Đại Нао 
Phúc Sinh giờ Thân ngày 23/ 
Hữu Bật năm K? Ti ero ra 
Thiên Quy 3 ола cde 
Điều Khách Âm Nam - Мос Menh pbi 
ишо. Thủy Nhi Cuc Bệnh Phi 
Địa Không кзы 
Tuyệt ШАМ 
Phu Mênh Huynh Thé 
б там тўс 
Pra Одат = Hồ Văn Khúc. Tả Phụ 
Уи | BERNE | mus | дош 
Thái Phụ Hóa Ki HỆ Thâm 
Tha rne Dun Long Đức Tuế Phả | 
Phúc Đức. id Phi Liêm Móc Duc 
Tưởng Quân Tràng Sinh gà ih 


Thai Dương phán ngộ Triệt; Thái Âm phản ngộ Da, gia hợp 
Phượng, Long, Thai, Toa, Tuế, Há, Kinh Dương, toàn vị văn đoàn. 
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6- Së Tiến Sỹ xưa: Thế: Dông, Lương, Xương, Khúc, Khoa, Quyền 
gia hội Phượng, Long, Khoa, Tuế. 


Số 6 
Di- Thân таа | Tài Tử 
Thiên Lương Thất Sát Văn Khúc Liêm Trnh 
Phong Cáo Long Đức Văn Xương Hóa Lộc 
Thiên Mã tộcTổn T Hoa Са! Thiền Đức 
Tuế Phá Bác Sĩ u Bach Hó Phúc púc 
т LàmQuan А | Quanpó Mộc Dục 
Lực 87 N 
DÉ Vương 
№ The 
шм Thai Phụ 
I d Thiên Việt 
Tả Phù. ran 
Nguyệt Đức Điều Khách 
Thanh Long 
Hồng Loan EOM 
Tử Phả "e Tráng Sinh 
Quan Ngày 21, tháng Giêng Huynh 
Thiên cơ Năm Đi Phá Quản 
Cu Món А ink Hoi Hữu Bật 
Hoá Khoa Âm Nam - Thé Ménh Thiên Hỷ 
| Dung 
Mệnh 
“Thiện Đông” 
Hoá Quyền 
Phượng Các 
Thiện Quý Thiên Phúc 
TáuThu | Đảo Họa Hÿ Thân - Khôi 
Phi Liêm. 
Tử Mộ Thai - Thi Không Thài Tuế 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


7-8- Hai lá số của Hoà 
Số 7: Thế: Си, Се Мао Dậu, gia hợp Tư Linh, Quang, Quý. 


Số 7 
Tài Tử The Huynh 
Thiền Đồng Thiên Pnü Thái Đương. Tham Lang 
Tam Thai Vũ Khúc Thai Âm "Thiên Phúc 
Văn Khúc PhúĐứ — T [T Tha Hy Thần 
Phuc Binh Đại Hao оја  Hoáki Truc Phü 
bien Bệnh А || BềnhPhù | Để Vương 
Bạch Hô QE su g 
Tử I 
Tàt Mệnh 
Phá Quản Thiên Cơ 
Thiền Quan Mén 
Long Đức Hoá L 
Kinh - Q. Phú Sinh Giờ Sửu is 
Ngày 18, tháng 9 Bát Toa - Xương. 
Mộ gay 18, tháng Thái Тиё - Liêm 
Năm Ất Dậu Lâm Quan 
Di Ат Nam - Thuy Mënh Phu 
Lộc Tên Thủy Nhị Cục Tử Vi 
Bác Sỹ Thiên Tướng 
Phong Cáo Hoá Khoa 
Tué Phá Táu Thư 
Quan Bái 
Lung Khi 
Tuyệt Quá 
No Quan Dién Phúc - Than 
Д Ап Quang Thất Sát Thiên Lương 
Hữu Fr EE Thiên Quý — |TảPhù Hoá Quyên 
Tử Phù Long - Phượng [Thiếu Âm Tướng Quân 
Thai Thanh Long Tiểu Hao Tang Món 
Баш Hoa Cà ‚ Địa Kiếp 
le Si Quan Phủ Tràng Sinh 
E Mộc Dục 
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Số 8: Thế: Than - Mệnh: Tit, Tham đồng thủ Мао Dậu, thoát tuc 


chỉ Tăng. 
Số 8 
Tả The Huynh 
Thái Dương, Thiên Ph} Thiên Cơ. 
Đào Hoa Kinh Dương Thái Âm 
Léc тёп Quanprů | Phong Cáo 
Thiên Không Tang Môn | Thiên Việt 
Thiếu Àm 
Phục Bình 
Lâm Quan Guanpda | МС Dyc 
TRIÉT 
Mệnh - Thân 
м 
тм 
Văn Xương KH ng 
Thiên riy Hoá Quyền 
Thanh Long inh giờ Ngo, ngày 22 Long Trì 
Trực Phù Thiên Quan 
Linh Tỉnh Tháng 2 nam Kỷ Ti Đại Hao-Hoà Tinh 
Suy à м; Trang Sinh 
I ашыш we 
Ш š Cu Món 
Tiểu Hao Ч 
š Văn Khức 
Điều Khách Hos Lun 
Hoà Kj 
Ë Bệnh Phù, Tử Phủ 
Dưỡng 
Bệnh TUÀN 
Nó Quan Điện Phúc 
Tam Thai Liêm Trinh Thiên Tướng. 
SITAE н Bát To: Hj Thần 
Th. Quý - Thai Phụ | ТАС Sát don тры 
Phúc Đức Táu Thư Hoá Khoa ué Phá 
= Bạch Hồ Án Quang 
Мата DA Thiên Khói Thai 
^ Mô Long Đức 
Т6 Tuyệt 
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9- Lá số của mót Dó Đốc: Thế Sao: Sát, Phá, Tham hội Tả, Hữu, 


Thai, Cáo, Khôi, Việt, Trường Sinh, Đế Vượng (Số của các båe võ tướng) 


sás 
Huynh Mệnh | 
Thái Dương. Tham Lang. 
Thái âm | Vấn Xương 
Hoá Kị Thái Phụ 
ji Thiên Việt 
s Long Đức A um 
Phục Bình | Sai han ў " 
э TUÀN 
Tài Phu 
Phi Quán Cu Môn 
Phong Cáo Thiên Cơ 
Hàng Loan Hoá Lộc 
Tử Phủ Số Đỏ Đức Bát Tos 
Kur Омот Dia Không 
E Sinh giờ Dán ngay ]8 am Gun 
Tháng 9 Nam Ất Hơi i 
Tát Phúc 
ù Â Tử VI 
Quan Phủ ноз Mà 
Lộc Tòn Аш Маш - Hoá Ménh А Thiên Tướng 
Bác ST Thúy nhị Cục Hoá Khoa 
Thiên Hy 
Tuyët та Thư 
Di Nó мап - Thân Điền 
А " Thanh Long pn К 
tiêm шаһ Tang Mòn Thát Sát Thiên Lương 
НОНА. Địa Kép Tả Phụ - Quan Hoá Quyền 
Jn Quy < Khôi ~Th. Không | Tưởng Quán 
Thiều Am Dưỡng Đại Hao - Tiu Hao Thái Tué 
Tràng Sinh Mộc Dục 
Đà La 
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10- Lá số cáo người goá phụ có den: Thế Sao: Mệnh dác Tir, Phu; 
hiềm Kiếp, Không xung phá (Địa Không ởcung xung chiếu với cung Mệnh). 
Cung Phu có song Lộc phùng Không (thiên Không, Tuần, Triệt) 
và Đào Hoa ngộ Thiên Hình. Tam Hợp của cung Phu có Đào Hoa, 
Hóng Loan ngộ Phá, Tham, Sat, Hoá Ki 


Số 10 
Điện uan 
Cu Món Liêm Trinh : 

Hóa Quyền Thiên Tưởng Phú - Bật Tam Thai 
Phong Cáo Bá Toa Quang-Qiy | PhúcBức — 
Thiên Việt Thiên Quan мап Xương Bệnh Phù 
Thiên Phúc teng Đức Văn Khúc Địa Không 

Phi Liềm 
Phúc Tát 
Tam Lang “Thiên Đồng 
Héa Ki Thai Phu 
Hàng Loan Điều Khách 
Tử Phù Sé goá Phu Đại Hao| 
Tướng Quán 
Sinh giờ Mã ày 26 
Tháng 4, Năm Quý Hơi — 
Phu Tài 
Thái Ага Се VüKhüc 
Rar kc - Thiên Hy 
Du Thüy nhi Cuc Trực Phù 
Thiên Khỏi Phục Bình 
Long Trì 
Quan Phủ 
Tiểu Hao 
Ménh Huynh T Phu Tử 
Thiên Phủ Tang Môn А Phá Quân Thái Dương 
Thiện Phủ À LucSi м [Бао Ног Phugng Сас 
тыеп Am q Thiên Hinh Thài Tué 
THAI опа, I Hóa Lộc - Lộc Tân Quan Phú 
Địa Kiếp Kinh Dương | triện Không Đà La 
T 
KD - 44 
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11- Lá số của Trẻ yéu mệnh: Thế Sao: Nhật Nguyệt hàm địa, 
phân bối. Thái Âm hám địa thú Mệnh hôi Không, Kiếp, Thiên Hình, 
ngộ Hàng, Бао, Phục Binh, Tuần, Triệt: số chết yếu. 


Số 11 
Phụ Phức Điện Quan 
êm Trinh Cư Món Thiên Tướng ево Біза B 
, Tham Lang Lộc Tón Вас Si Phong Cao Hoa Khoa 
Hoá Quyën Thiên Hy Kinh Dương | Tniện viet 
xs said Thiếu Ат Quang Phü Phuc Binh. 
Đà La- Tang Món | Địa Không 
мё y 2 
TUẦN- TRIỆT 
Mé Nó 
Thái Âm Thất Sát. 
Thiêu Duong Hoà Lộc - Hoá Ki 
Thiên Không Mie 
Địa Kiếp Số Trẻ chết уа тео 
Thiện Hình 
Dưỡng PES 
Sinh giờ Tj ngày 2/8 
к N _ 
Nàm Kỷ Mao Di 
Huynh Thái Dương 
Thiên Phủ Âm Nam -Móc Mệnh | Longte 
Hau BAEC Mộc Tam Сис Bent Pha, 
Tiểu Hao i 
Thàl Тиё 
Tràng Sinh E 
аа Tử Tải Tu 
Tx: Tử vi 
um TáPhu 
: xù Thiên Cơ 
Bát Toa „Рпа Quản Tam Thai Thai Phu 
Tưởng Quân Tấu TRỰ Thiên Khôi Hi Thần 
Trực Phù Điều Khách ni Bạch HË 
Quan Đới Mông Loan 
" Đào Hoa Đi Vượng 
Mộc Dục Lâm Quan 


HOÀNG TUẤN 

12- Lá só của Đức Phật Thích Ca Mậu Ni (theo sách Tu Vi 
Nghiệm Lý của Thiên lương): Thế Sao: Than - Mệnh đồng cung tai 
Hợi, Thiên Phủ, Thiên Không thủ Mệnh - Thàn; Tả Hữu, Tứ Đức hội 
chiêu. Văn Вода, Thai, Tọa gia Thái Ат đác địa bàng chiếu; hội Cô 


thân, Quả Tú. 


Số 12 
тт 
рі Tát Tài Tử 
там tực Sĩ Thanh Long Phong Сао 
Thất Sát Kinh Dương | Thiên Bức - Phúc | Thiên Mã 
Lóc Tòn - Long Đức. Bạch Hồ Die T - Hữu - Việt Điều Khách 
Hòng Loan Hoá Khoa iểu Hao 
Lưu Hà - Địa Không, Thai Hoà Tình - Quả Tú Thiên Khác. 
Dia Kiếp - Tuyệt Trường Sinh 
Dưỡng 
Na 
Thiên Ca 
Thin Lương 
V. Xương - Hoá К} Thiên Tài - Trực Phù. 
Th. Quý-Th. Riêu Đức Phật Thích Ca Linh Tinh 
Ba La- Thiên Hư Sinh giờ Neo, ngà: m Môc Duc 
Mộ - Tuà Phá Sinh giò Ngọ, ngay 8/4 Nam 
Màu Tuàt 
Е е Huynh 
Qua 1 A " 
; Dương Nam - Mộc Mênh Táu Thư. 
Thiên Quan Thúy МЫ Cục Hoa Cái - Quan Dói 
Th. Phúc - Ng. Đức Мап Khúc - Ðg Ph | 
Phục Bình - Tử Phù Ап Quang - Thái Tuệ 
Tử Quan Đđi 
Điện Phúc Phu Mënh - Thân 
Tham Lang Thiện Đông Thiên Phú 
Thái Dương "qe Thái Âm hién Khóng 
Cự Màn Mà Khúc ER " " 
Long TI Hóa Lộc Thiệu ám Hoá Quyền — [Thiếu Duong - Th. Hí 
r o | HỷThấn-Thai | Phí Liêm - Có Thần 
[Tam Thai - Quan Phù Tán hó-Quieón B uong Toa Kdp Sát 
Каса Bệnh Phả-Ph Той | Tạng Món - Th. Hình Làm Quan 
ni Suy. Đầu Quân. Dé Vương 


691 


KINH DỊCH VÀ HË NHỊ PHÁN 


Theo tác giả Thiên Lương thì, Mệnh - Thân có Thiên Phú phüng 
Không thì như cái kho rỗng, không có gì cả, ngay đến tính mệnh của. 
Ngãi cúng là "khóng". Đã có Thiên Không lại thêm Cà Thần, nhưng 
không như người ta nghĩ "Nam ki Có, nt ki Quả” là số có đơn, mà ở 
dày lại có Thiếu Duong, là chi cái đức lớn cüa Ngài, su giác ngộ sâu 
sắc, nén dù có them Hồng - Lộc xung chiếu như số Ngài đã có tất cả, 
từ vợ đẹp, con ngoan đến tiền tài, dia vị, nhưng Ngài да từ bó hất, 
coi như cái "sác sắc - không không” (Hồng - Không) của cuộc đời, 
Ngài không coi đó là của riêng tư mà dành tình cám cho van vật 
chúng sinh. Rõ ràng đây là số eda sự tự giác cao độ. 
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13- Lá số Đức Thánh Trận Hung Đạo: Thé Sao: Thân - Mệnh đồng cung; Mệnh 
"V6 chính diệu”, lại không có Hung tinh thủ Mệnh, có Thanh Long ngộ Tuần. Nhật, 
Nguyệt đắc dia song thiếu Tuần Không là thé tốt nhất của Nhật Nguyệt. Tuần thuộc. 
Hóa, ở đây đồng Hành với Mệnh và Cục, rất tốt. Lại Thêm Tả, Hữu, Hồng, Việt, 
Khoa Quyên là số của những tướng tài thao lược. Ghỉ hiềm Thân Mệnh ở vào cung 
Mùi (Tam Hợp Hợi - Mão - Mùi) là ở vào thé bị động. Thể công là thuộc Kim (Tam 
Hợp Ti - Dậu - Sửu), nên Ngài cũng bị long đong mấy đợi. Quân Nguyên đem quản 
sang 1а xâm chiếm bắt đầu từ tháng 10 năm Quý Mùi (1283), đến trận thất bại cuối 
cùng ở sông Bạch Đằng là vào tháng 3 năm Mậu Tý (1288), úc giai đoạn Hưng Dao 
Vương đi vào cung Tý (66 đến 65 tuôi) là giai doan thắng thế nhát đời của Ngãi ở 
chính cung có Tham Lang Thái Tué và Hóa Lộc đẳng cung. 


Sẽ 13 
Thè Bào Mệnh -Thân Phu — | 
Thiện Са шү Thanh Long Phá Quản 
Hóa Kị BárTos — | LongĐứt Tam Thai -Phong Cáo 
Lộc Tôn Thiên Qúy Thiên Việt Ân Quang 
Nguyệt ức inh Dương | Thèn Thọ Bach Hé 
Tử Phù - Kiếp Sát 'hà - Thiên Khóng| Thin Tài , , Thiên Hình 
Luu Hā: Phá тоаг Thlàn Hif Đầu Quân Tiểu Hao/Hoä Tinh 
Địa Không - Bia Kiếp. l. 
Lâm Quan Đệ Vương Т Suy 
Tử Mùi Thàn Mậu Tuất 
Thiên Đức. 
Văn Xương 
Long Tri - Hoa Cái р: Phúc Đức 
Bà La - Linh Tinh Trán Hưng Đạo раоног 
Quan Phb- О. Phủ Bình giờ Nga, nj /19 Thiên Mj 
Neo Hel Tử 
Quan Đổi Nam Mậu Ty 
B_— ce 
Điện 
Thái ương - Hoà h Liêm Tinh 
Thiên Lương Thiên Phủ 
тё Âm T Hoá Lue Сис Ty | vankhüc-TáyThu 
Tả Phù Бита Phủ Phượng Cá 
Hàng Loan Difu Khách ‹ Quà Tụ 
Pnụe Binh Й 
Mộc Dục Tha Мао А Dán Sáu Mộ 
Tật Di m Nó 
Vü Khúc Thiền Đồng Tham Lang Âm 
lên T. Су Màn Hóa Lộc Hỏa Khoa 
Thiên Má ThếuDươg [HÝ Thân, Hoá Quyên. 
Tang Món - Đại Hao [Thiên Khái-Quécán | Trai Phụ Hin Bật 
Cô Thàn BénhPhi- Thái Tuổ-ThiềnRiều | Phi јат: Trực Phú: 
Trường Sinh Dưễng Thại Tuyệt 
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14- Lá số vua Là Thái Tổ: Thé Sao: Mệnh ‘vò chinh diệu", không có Hung tỉnh đắc 
thủ, chưng Kim Mệnh ở Dậu Cung tà đắc địa, tại được Bạch Hỗ cũng thuộc Tày Kim 
hội Phi Liêm, Phượng Các thủ Mệnh; Lưỡng Đức, Văn Đoàn фар biện, đủ để nói lên 
Số của môt vị dei anh hùng cứu. quốc. Hai cung: Tài có Thiên Lương c đắc Hóa Quyên, 
Quan có Nhật, Nguyệt đắc địa hội Thanh Long đắc Hóa Ki là cái thẻ của những bác 
anh hùng gặp được nhiều ngưỡi tài năng phó tả. Ngay ở cung Tåt ách có Tử Tướng 
ngộ | Hình, Bà, ià thế bi lâm nạn lớn, nhung lại дар Hóa Khoa, nën cải Mệnh của Ngàilà 
rất lớn, khó bi хат hại (Tử Tướng ngô Hình, đắc Khoa khả giải). Tam Hèa Liên Châu ở 


ba cung Tài, Tật, Thiên Di đã góp công cho việc phó cứu Ngài qua biết bao gian khổ, 


Số 14 
Bệnh Phú Liêm Trinh 
Quy Đại Hao|  TuảPhá Hj Thân - Long Đức 
tan) 22 HOM Thiên rir Thien Viết Thiên Hy 
су! ThPhúcThfRiêu 
Phục Wand db Tử Phủ ‹ ĐẦU Quận ` | Being Phụ 
ú тт 
Bậnh. Suy Vượng 
Tàt ке y Siu Đản | Ménh- Thân 
Tứ vì Phượng Các. 
Thiên Tưởng, Bạch Hë 
Hoá Khoa Phi Liêm. 
Thiều Àm - văn Khúc. Vua Lê Thái Tả 
Tam Thai Th, Quan PENES R 
Thin Hinh Quan Phủ Sinh gia Ту Ngày ба Lâm Quan, 
LẠNH Tuổi Каш Аі Sửu Mão 
Mộ. 
Di 
Cư Môn ìm Mẹ 
Ц Âm Nam - Kim Mạnh Vän Xương - Táo Thư. 
ый | а " mus | Bá Tos -Phúc Đức 
Lộc Tên - Hoá Lộc ahi Thién Đức - Th.Tài 
|Hüu Bật Thiên Tho-Luv Hà 
Tang Món-Ho Tinh Quả толар Tinh 
Quan bá 
Tuyết Than Mu Мо ү TUẦN 
Quan Điền rd M 
шта Thái Dương Thiền Phủ Thin Can: 
Thiên Dương tràn р Tả Phú-Quớc Ấn 
Hồng Loan.P,Dáo _ |HoáKrHaaCai | Thien hà TAS Eh 
Tran Lone Thiên Quy ión M&-Diéu Khác 
Pha Toái - Thái тоё |T t ePhú -Ti&uHao| Gia Khing-D Kiếp 
Dưỡng Trường Sinh Mộc Dyc 
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15- Lá số Vua Quang Trung: Đây là lá số do ca Thiên Lương, 
tác giả "Tử Vi Nghiệm Ly" nghiên cứu. Ngày, tháng, năm sinh của 
Vua Quang Trung đều да thất lạc hét, do nan trả thủ man ro tới ba 
hạ của Gia Long khi lên ngôi. Moi di tích liên quan đến người anh 
hung dàn tộc này đều bị hủy diệt hết, không ai còn nhà ngày sinh 
tháng dé của Người. Trong khi đi sâu tiếp xúc với một số người già 
tinh Bình Định, tác giả Thiên Lương đã phát hiện ra nhán dân vùng 
quê Ngài vấn ghi nhé ngày móng 5 thang 5 vào giờ Tuất là ngày, 
516 sinh của Ngài và am thám cúng lễ. Tác giả lấy lá số theo ngày 
giờ đó và thấy đúng với số mênh của Ngài. Dưới đây là lá số theo 
Thiên Luong (Bố 15): 

hé Sao: "Sát - Phá - h”; Thất Sát đắc địa thủ Mệnh 
(thuộc Kim, cư cung Kim), hội Tả Phù, Khoa, Тоё; Tham Lang - 
Bạch Hồ cùng Phá Quản - Linh - Hỏa - Kinh - Lực đồng hội Tam 
Hợp Mệnh là số của người mưu lược hơn người, có sức mạnh như 
thần. Lại thêm Long, Phượng, Phu, Cáo, Tấu, Cái, Thai, Xương là 
số bậc Đế Vương có uy danh hiển hách lưu truyền lâu dài. Theo 
Thiên Lương, chỉ tiếc Phúc Đức ngộ Tuần, chặn ngang sự nghiệp; 
Đại Vận đến Thái Dương lạc hăm đắc Tuần, nên sé Ngài mất sớm 
cũng vì Tuần. i 


695 


KINH DỊCH VÀ HỆ NH] PHÂN 


Số 15 
Tử | The Huynh Mệnh 
kiêm Triph. " 
Phúc Đức. Нойс, Hoà Khóa 
|Twen Đức Hữu Bật HằngLonn uon | ra pny 
[Thiên Việt кы bei Phụ |79805 
HThián Riêu - Рт? ёт Thin DO: Quš Tú Đại Hao 
Kiếp Sàt Điều Khách 
Tuyệt ты Dưỡng Trường Sinh 
Е Máo Thin ті N 
T cd Phu 
Tham Lạng гай аріп 
Tấu Thư Thiéu Dương 
id cd Бао Hoa - Phục Binh. 
Hoài: Hộ Thiên Không 
Eug. Vua Qua: bia riếp 
Sinh giờ 5 Phá Тоз! 
ы Mộc Dục 
Nam Nhâm Thân 
Dần Mọi 
Tài mS 
" ё Са 
сумга Thỏ ngũ Cục Hoá Ki 
Thái êm, Thiên Quan . 
Tưởng Quân. Sửu Thân || Cuan Phú - Bà La 
Leng Đứo. Tang Món-Th,Khóe 
Thiên Khối А 
ÂnGQuang Ty ну, Tết "m Quan Đài 
Tử L 
Di Nó Quan -Thàa 
: h Qd 
vio ThannLong Ую хид 
Thiết, РАЙ Thiên Hỷ Tam Thai 
Văn Khúc ВӘТ Тоа Í Nguyệt Đức Long Trì - Phong Cáo 
Hoa Quyền —— TửPhù Thiên Thọ -Lye Sỹ 
Thiên Mã - Phượng Các. Thiên Hinh Quen Phù - Hoà Tỉnh 
Tuổ Phả - Đầu Quản Địa không Linh Tình - Kinh Dương, 
Tiểu Hao - Suy Dé Vương 
Bónh 
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16- Lá số của Vua Lê Thánh Tông: Thế Sao: Các sao chính 
“Tham Vú thủ Mệnh hội Liêm - Phá, Tử - Sát”, gia hội Hình, Ki, Lưỡng 
Đức, tam phương Quý, Ân, Quyền, Lộc; Bạch Hó, Thiên Mã giáp biên. 


Số 16 
Thé Menh-Thàn Phụ 
Thiên Phủ ThamLang Thải Dương. 
Văn Khúc Thái Âm Vũ Khúe, Cư Môn 
Hóa ккфтмёп vigi “Thiên Phúc Hóa K| - Quả Tú Thiên Mã - Đại Hao 
làng Loan. Hj Thần Quản ân Điều Khách 
Tuyệt Bách HŠ Tiên Đức - Phúc Bde | Thiên khốc 
Thai Dưỡng Tràng Sinh 
Tử на ту Sửu Dân Phy c 
Hữu Bật Thiên Tướng 
тёз Thư. Мап Xương 
Linh Tỉnh РЕЧ 
Vua Lé Thánh Tông Phục Binh - Trực Phù 
Sinh giữ Sử, ngày 20/7 Mộc Dục 
Тоз Nam Nhâm Тый ма 
o š 
Tài Điền 
š Thiện Co 
By Thiên Lưng. 
Pu ар 2 Tá Phụ - Hóa Lộc 
Nguyệt Đức p, Dương Nam - Thủy Мепћ | тыга Quan - Hoa Cal 
ТАЛКЫ Thủy Мы Сис "| oiakhêng 
Th. Hình Ал, Quang. Dàla 
Tử Quan Đối 
Thân Mùi м Ty 
Di Na Quan 
ThanhLong Phượng Các щу 
Thiếu Âm Tang Môn Thất Sát 
Kinh Dương Hóa Quyền -Lộc Tên 
Suy Địa Kiếp. Thiên Hy -Th Không. 
Đồ Vương Cô Thần - Lâm Quan 


697 


KINH DỊCH VÀ HË NHI PHÂN 


17- Lá số cu Phan Chu Trinh (nhà Cách Mang): Thé Sao: "Sát-Phá-Tnam cách” hội 
Thiên Hinh, Kinh Dương, Tuế, Kiếp: gia hội Long, Hồ, Quý, Tài, Phủ, Tàu, Cái, Riêu; só 
anh hùng bát đắc chỉ. Tuổi Nhâm Thân thuộc Kim Mệnh cư Ty là tương sinh. Lại có Phả. 
Quán, Kinh Dương thủ Mệnh, Khoa, Lóc, Phu, Cáo, Thai, Tọa, Xương, Khúc củng nhiều 
cát tinh bảng chiều, số của người khoa bảng lửng danh (zu dó Phó Bång) nhung cửng đầu 
không khuất phục lrước uy vũ (Phá - Kinh cư Tý). Liêm Trinh - Thiền Tưởng cư Thân tại 
Ngọ là thế hiện cái chi sáng dén cùng, nhưng võ kế khả Ihi, chi dừng lại ở sự đấu tranh dữ 
dội băng ngón luận (Điều Khách - Т0). Cung Quan có Tham Lang vượng địa, hội với Cái. 
Táu, Đường Phù. Bạch Hổ là cái thả của người xuất thần quan trưởng dễ như iró bản tay, 
nhung số Мда} đâu có phải để tung hoành chỗn quan trường mà là số của nghĩa lớn chưa. 
тар thời nên mới để Tham Lang ngộ Hinh, Ki, Bạch Hồ nén suốt đời vào ш ra lới, nhưng 
cai tù của Ngài là tü của bác tải tri hơn người, để lại tiếng vang cho hậu thế. 


Số 17 
No Di- Thàn Ách TÀI — | 
‚ Сим Lém Trinh Thân Lượng Tát Sát 
Phúc Đức „ Thiên Tướng HoáLộc — | Thiên Tải 
|Thén buc Hý Thân. Hồng Loan Thin Hiệu 
ThônViệt - Thiên mes QuécAn-TmePhü | Thái Тиё - Đại Hao 
Phi Liêm - Kiếp Sát Điều Khách | găng, Phù-Quả Tú Địa Kiếp 
Bánh TỪ ме Tuyệt 
Quan Mão — Thin y Ng 
| p 2001200 " 
[Big Phù Đấu Dù Cu Phan Chu Tri Tổ bụng 
Bạch Hồ, Sinh giờ Dau, ngày 3/8 TT thối 
иу Tiên Không. 
фе Năm Nham Thân Phá Toái 
Điện d B The 
Thái êm VũKhúc 
hữu Bật-Tướng Quản р Nam - Kim Маш Hoá Kị 
| Thiên Khôi Thiện Quan-Dà La 
Long Đức Mác Tam Сус Quan Prủ-Tang Mòn 
Thai Phụ саш (Tho 55 tuđi) “Thân | Thiên Khốc-Đầu Quân 
Đá Vượng Dưỡng 
тает ту Hoi Тай Dau TUÀN 
Phic Phu Menh Huynh 
TíVéThánPhü quen Cr T 200 То 
Hoá Quyền Th "T Lực Sy КЫА, 
-Thiên Mã гоча коби | LongTri Lộc Tôn - Tả Phụ 
Ph.Cac-Thión Mà | Tng-ToaXươg- | т Су Thu Ám-Phonp Cái 
ÂnQuang-Th.Thọ_ | Khúc-Thièn Hy Thần Quy: He vo Ai lo 
Tué Phá - Tiểu Hao TửPhù nh Dũng, Tăng 
Thiên Hự Địa Không Linh Tình Quan Phủ Thần LẠ Hà 
Làm Quan Quan Bä Mộc Dục Trưởng Sinh 


698 


HOÀNG TUẤN 


18- Lá só của cụ Phan Bội Châu (nhà Cách Mạng): Thế Sao: Cự 
Món - Hóa Ki, Kinh Dương thủ Mệnh, hội Khúc, Mã, Riêu, Món. Cơ, 
Đông, Khoa, Quyên Tam Нор gia hội Xương, Khúc, Việt, Thư, ngộ Kinh, 
Hu, Толі, Tué, Hao. Số học пе tài cao, tiếng tam lừng lấy, nhưng long 
đong vất và, bất đác chí vì sự nghiệp không đạt. "Tuổi Dinh Mão mà 
вар Cự Môn, Hóa Ki thủ Mệnh đóng ở Ti cung là cái thé nguy nan của 
người có số. Thân đắc Thiên Lương ở Mùi, giáp Tả, Ноо, Thai, Тоа; Âm 
Dương đã lac ham, Thái Âm lại dá: Triệt, Thái Dương lại đắc Tuần, là 
саі cách thông minh quán chúng nhung cứng đầu bất khuất của nho 


zia quân tử, (Thiên Lương) 


Số 18 
Meah | Phụ [Phúc Than| Điển 
Hoá KỊ lên Tu һал | T pw¿párTop 
lvăn Khüc ^ teng Ti Phung Сас iras Quý Thiện та 
Tn Mã-ThiénRieu | CTO Ue | Hoacái 
Luce Карр | Tam TharÀn Quang | Trai Phu aka sP 
WI ы "ш 
B ш 
Mộc Dục Tràng Sinh | — Dưỡng Tại 
Huynh. Mũi Thân Dâu m uan 
Tham ang Thiên Đồng 
Thanh Leno han Bi Văn Xương - 
Thiếu Dương шш Hoá Quyền 
Thiên Không Sinh giờ Sửu, ngày 11/5 Thiện Việt Tuệ Phá 
inh Mão Thiên Hư - Đại Hao 
Quan bát Tuyệt 
The Neo ни № 
n > 
Mai Âm Nam - Hoá Mệnh. redes 
(Phong Cáo > Thiên Thọ 
Thiên Khắc i Hoà Luc Cuc Đánh Phù 
Thái Tuê - Tiểu Hao y ту Địa Không 
Lâm Quan Plu 
,IRIỆT) Thìn Mas Dán Sửa , TUẦN, 
Tự ; at Di 
Tüvi Tai Phê Quân : 
“Thiện Phú Thiên GŒ Thiên Đức. ну Thân 
nh ноакһоа Phúc Đức Thiên Phúe-Th.khối 
m TấuThư - HồngLoan-Đoà Hoa | ĐườngPhù. 
Thiên Quan Điều Khách iBm-Dés Bach Há 
: iu Phi Цёт ём Quán d 
Tướng Quận Thiên Hinh Địa KH Linh Tinh 
Trực Phù Quà Tú рукер Tử 
Để Vượng Suy = 
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19- Lá sở Chí sĩ Ni i : (Do Thién Luong suu tám): 
Thé Sao: “Tử - Phủ - Vũ - Tướng - Liêm cách”, Co, Nguyệt hội Hóa 
Khoa củng văn doàn Xương, Khúc, Long, Phượng, Cái, Thu, giáp 
biên; Tam Hợp hội Thiếu Dương, Lưỡng Đức, Hỏng Đào. 


Số 19 
Tứ Ti Ment 
mapa phê dyan күз Em 
Hy Thản-Thiên Ma Thiên Cơ Vi. 
Tuve nme | — phiến | Am [mer 
Тһаптто Phong Cáo | Tüësriy-ThësQuan | HoeCdkTduTpơ- | Quicn 
[Deng pti Tang Min | Ân Quang LongTri Nguyệt Đức 
Fhà Toái.Cô Thân. ... Thiên Hirn " 
Thai Phi Lióra-Hoa Tỉnh. 
Ан 1. uet 
ài Mũi Thân 
Ноа Коа ` 
Thai Phụ-Tuế Phá. 
(Chi S1) Thiền Hư-Tiểu Hao 
Sinh giờ Мао, ngày, 13/10 Đầu Quân 
Каш Quý Мао Ps Betis sad 
Мас x Hạ Pt 
Tham Lang 
Тїмёл Khôi. накі 
Thải Tué N “Thanh Long. 
Аш Nam - Kim Ménh ứ 
Đại Hao Long Pite 
ThiênKhốc | D Mic Tam Que Ty Thiên Pitu 
Trưởng Sinh Thin Mão — Dán Sửu Sy 
- ¬ А 
DiThàn Nó Quan Điện 
таза dicia Mim Trinh _ Cư Môn 
NIE TNNT шш | hoá Quyên 
Шын  |TamTha-BáTc Eel & 
TrựePhủ [pata анта | Thiền Đức Phúc puc bự sỹ 
Địa Kiếp | Quan Prý- Quà Ta | Hồng Loan nh Dương 
Điều Khảo | ĐảaHo8, , Bach Hồ 
Mộc Dục QuanĐở TRÈT _ Làm Quan Để Vương 


Theo Thiên Lương thì tuổi Quý Мао, Mệnh lập tại Thân và Thân 
đóng tại Dân, dà nói lén bản chất con người thức thời nhưng thế bị kẹt, 
còn Thân là vị trí của người phải hy sinh cho công cuộc của mình theo. 
đuổi. Mệnh không tránh khải gian nguy. Lại thêm ở Thân gap Thất, 
Sát ở Dần tọa thủ hội cùng Phục Binh, Día Kiếp, như cái số tu Mệnh 
đến Thân да ấn định, át anh hùng cũng không thể trường tên. Đó cũng 
là cái "vàn" của đất nước chưa đến ngày thoát khói can qua! 
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20- Lá số của học giả Trần Trong Kim, một Thủ tướng "bát 
dác chí”: Thé Sao: "Mệnh vô chính diệu” ; Cơ - Cự - Đông Tam Hợp, 
hội Hóa Quyền, Xương, Khúc, Quang, Quý, Long, Phượng: đó là số 
của một học giả đích thực. Đối chiếu với thời gian ông làm thủ tướng 
Chính phú bù nhìn cho Nhật dung lén là vào thời gian Đại Vận t 
56 đến 65 tuổi của ông, ở vào cung Dán, cung có Tham Lang дар 
Phục Binh, Hóa Ki, Lưu Hà thì ró ràng sự nghiệp chính trị ngắn 
ngủi trong vòng 5 - 6 tháng của ông chỉ dé cho người đời đàm tiếu. 


Số 20 
i iem 1; 
Thiên Việt КҮ раю 
Thiên Phúc. Thiên Quan НсаСа Tả Phù 
Thiên Mã. Phi Liám ThaTué  |Thiểu Dương. 
Thiện Riéu Tris Prü `3êcân Hồng Loyn 
Hj Thân - Dường Phù \ Duan: Thiên Không Кёр Sat 
Điễu Khách Thai Phy Trường sinh 9 CA Thàn 
Móc бус Thai 
TUẦN 
Tử на от Su Dh Phüc 
шм inuc 
тй Tướng Lini Tinh 
Thiên Đức. Trản Trong Kim. Tang Môn, 
Phúc Đức {Thủ Tướng bất айс chí) Tiểu Hạo 
Bérh Phủ TS IDEE 
Ho Sinh giờ Hợi ngày 18/5 
азы Озату Nam Quý Mũi Tuyệt 
E. TM ме Điện 
on Phá Quán 
|Hoá Quyên. ñ NA lộc 
[Vän Khúc - Án Quang Âm Nam- Mộc Mệnh Шыл ni 
|Tnién Khó: " inh Long 
Phuong Сас Dau Ной Loe Сис тив Hoà Tinh 
Bach HË Dia Kiếp. 
Ba Hao 
Làm Quan Thân Mũi Neo Ti Mà 
Таб рі ме Quan 
Tham Lang Thái Đương Thiên Phủ Thiên Dong 
na Ki Thái Am Vũ Khúc Văn Xương. 
tongĐức ThiênHÿ| HoaKhoa Lộc Tên Thiên Qúy 
“Thiên та Тат Thái - Båt Tea | Thien Tho Long Tri 
PhụcBinh — | Phong Сао - Thân Hu! Nguyệt Đức Lue Sg. 
Lua Hà ThinFinh-Báta | bạo Hoa Kinh Dương 
Đầu Cuân (uanPhủPhá Теа] ^ TựPhùBịaKhông|_ Thin Khóc Quan Phi) 
Dé Vương suy Bệnh Tử 
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21- Lá số của Ngó Đình Nhu (Quan Su của Ngô Dinh Diệm): 
Thế Sao: "Liêm - Tướng ngộ Triệt cư Ménh; Tử - Phủ ngô Tuần cu 
Thân; hôi Quyền, Long, Khôi, Viet, Thai, Toa, Tả, Ето, Hồ, Cái”. S6 
quyên lực tót dinh, mưu lược dày đầu, nhưng không thoát khó ần- 
Triet, Hồ - Phuc, Thái Тоё” ; kết cục thảm thuong. Mệnh đóng tại 
cung Ngọ thường là Mệnh của những người có trách nhiệm lớn, phải 
đảm đương việc lớn trong đời, nhất là đối với tuổi Canh Tuất. Thân 
dóng tai cưng Мао cung là số những người phải đảm đương những 
công việc trọng đại. Tử Vi - Thiên Phú cung hợp với cung này, chỉ 
tiếc là Tử - Phủ lại gap phải Tuần Không, nén số cúng không mấy 
an nhàn. Quyền đóng tại cung Quan, giáp Khoa, Lộc, tao thé "Tam 
hóa Liên Châu” ở vị trí cung Tuất (cung về đêm), đủ nói rõ cái uy 
quyền của một người làm việc trong bóng tối - mật vu (cung Tuất), 
Người này phát huy tác dung được 10 năm, đến tuổi 54 là lúc bước 
vào Dai Vận tại cung Hợi với Thái Dương hàm địa (Mặt Trời lúc 
nửa đêm) lại gặp Không, Kiếp, Linh, Có, khó bë thoát nạn. Sau ngay 
1/11 năm 1963, Ngõ Dinh Nhu bi nhóm до chính giết chết, cham 
đứt cuộc đời một kẻ chống cộng dáy quyền lực chuyên hoạt động 
mật vụ của chính quyền họ Ngó ở miền Nam đất nước. 


тоо 
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56 21 
Bao Ме Phụ Thúc 
CuNón Liêm Trinh N Thátsál 
Long Đức THênTướng |н a [LjeTin 
Hồng loan Văn Xương Thiên Đức ThinMã 
Thiên úy (Thiên Khả: Thiên Phúc Баа | Văn Khúc 
HỏaTAn — |PhngCáo-PhụeBin x ` 
анны [Bann paanan | an былч Điều Khách 
Thiên Hinh xe BịaKhông быата Thiên Khóc. 
ue: (3-12) d Tuyệt 
Bệnh. (123-22) we 
18) 2332 
i ні оту Sửa Dẫn Điện 
Thiền Dong 
Ња Kroa 
Ngõ Dinh Nhu. Lục Sỹ 
" * " Ån Cuang 
Sinh giờ Thin. ngày 54 Théo Ва 
Nam Canh Tuất. Kinh Dương 
Trực Phủ. 
Thai 
(23-32! 
“Tuất. ở "| 
d M 
Tử Duong Nam - Kim M&gh ^^ Quan 
Той Ат Moc Cuc уйке 
Ња Hoá Quyền. 
чочун Thanh Long 
lodo Ha Bát Tog 
ну Thân. Hoa Cải 
Tử Phù -Lưu Hà |р mạn | Thai Phụ 
i Thái Tuệ. 
Địa Kiếp 
Đề Vương. Dg 
I “hân Mùi ме ту uae 
TUAN 
Tài - Thân Tạt Di Na 
ш Thiên Cơ. i ылык Hoá Lộc 
Thiên Phủ тёш Tả Phù Thiếu Dương 
Hữu Bật SUAM Tưởng Quân Thiên H} - Thiên Quan 
Thiên Việt Téu Thư Phượng Các Thiền Không -Linh Tinh 
Longin ĐưngPhủ — | TriénTho Kiếp Sát - Có Thân 
кезд Phả Тоді Tang Món Tên ni Hao| 
Quan Phủ hiana Mộc Due m 
Làm Quan hạn (63-72) 


703 
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22- Lá số Thi Sĩ Tản Dà - Nguyễn Khác Hiếu: Thế Sao: "Mệnh 
Мө chính diệu: Lưỡng Long hội Tài, Việt cư Mệnh; Hóa Khoa, Tả, Hữu 
ngộ Tuần; Thiên Tướng, Phục Binh си Tài, hội M8e Dục, Hồng Loan; 
Thiên Phủ cư Quan, ngộ Tuyệt, Liêm, Trực Phù”. Sế văn tải bẩm sinh, 
tiếng tăm lừng lấy, nhưng ăn choi phóng túng; thất lóc, nghèo túng 
suốt doi. 

Tuổi thuộc Mệnh Hỏa, đóng tại cungMui - Thá (sinh xuất), hao 
Mệnh, nhưng Mệnh Hỏa gặp Tuần là cách nói danh tuy nghèo túng; 
Thiên Phú gặp Tuyệt cũng là cách chỉ cái phủ đã cạn kiệt. 


(Số 22) 
The I Bào Mệnh Phu 
Thất Sát Luc Si Thanh Long Bach Hó 
Lộc Tón Eh Mn Hoà Khoa, Tiểu Hac 
Nguyệt Đức Tué Phá , TảPhùHữu Đặc : 
Tử Phủ- Kiếp Sát ThênKBốc | олур Bệnh. 
Lưu Hà - Phả Toál Thiàn Hư Thiện Việt The Tả 
Để Vượng ны (1625) 
Lâm Quan йм „бин, 
Tử Mùi Thân Dậu Tuất Phá 
Thiện co 
Trén Luong Thi Si Tàn D оша 
HoA Ki - 1 Tưởng Gn 
Long Tri - Thai Phu Nguyễn Khác Hiếu Phu Dia- Thièn Đức 
toa Cái - Thiên Rêd inh giờ Tuất ngà Thin Hj-Dao Hóa, 
©а!а - Quan Phủ Sinh giữ e 29/4 Địa Kiếp. 
Quan Đới Nam Mậu Ty та (26-38) 
: Ngộ Hoi n 
a Th " Điền 
Li e Dg Tío Thư Phượng Các. 
pana Phù 
DEN Điều Khách 
Ân Quang m Dương Nam - Hoà Ménh " Quà Tú 
Thiền Tho Hóa Luc Сис * 
Phục Bin n 
Mộc Dục тта Mio Dis Sửu ESI 
Thái Dương m n ng i б En 
sd 7 
CưMôn ü -Haló ái Văn Xương. 
Vân Knüe Thiếu Dun đa uyên | Tam Tha 
ВЕЕ Duong Vär Xương - Hý Thần | Thiện Ойу 
lên Mã Thiên Khôi Phong Cáo 2 
Đại Hao [ашёст “Thái тоё PN п 
Tang Мёп — |TriênKhởng PlaKhëng| ноа rinn - Thiên Hinh SIME 
CàThàn Bệnh Phù Tinh “Tuyết (46-56) 
Thương Sinh Dưỡng (66-75) 0155631 
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Đôi dòng kết thúc 


Viết đến đây, tác giả ба dé cập đến những nội dung trọng yếu nhất. 
của Kinh Dịch và да dua theo những nguyên lý của toán Nhị phân dé 
giải thích nhưng qué Dịch cổ cùng Vu Trụ quan là Nhân Sinh quan сйа 
cổ nhân. Sð di Dịch tồn tại lâu dài với thời gian là vì nó dua trên nên. 
tång tu duy toán học. Hơn thế, Dịch dá dùng nguyên lý của Toán Nhi 
phân để làm phương pháp của tư duy. Nghiên cứu Dịch mà thoát ly 
những nguyên lý này thì khó nắm bát được cái tinh hoa của Dịch, Tứ 
nguyên ly cơ bản của hệ nhi nhân "Thái Сис sinh Lướng Nghi, Татр 
Nghi sinh Tứ Tượng, Tư Tượng sinh Bát Quái” người xưa đã xây dựng 
nên cả một hệ thống triết học uyên bác. Ngày nay với ngón ngu số hóa 
của máy tính hiện đại, Dịch lại có một sức sống mới và đang trỗi dậy, 
hoà vào nén văn hóa chung của nhân loại. 

Dé cuốn sách không dừng lại ở phần lý thuyết thuán tuý, chúng tôi 
đã có gắng viết thêm một số phán vé các khoa dự báo nhân học theo ly 
thuyết Dịch cổ để bạn đọc tham khảo. Đúng hay sai còn cần sự khảo sát 
chứng nghiệm của chính Бап đọc. Đối với các di sản có trí tuệ của người 
xưa, dù còn có chó mang mầu sắc thản bí, chúng ta cũng không riên gat 
bỏ hết để chứng mai một, gây nén những tón thất không đáng có cho 
đời sau. Nếu chúng ta coi chứng như những môn xác xuất cổ, có tinh. 
giải trí cho trí tuệ, như phép chơi cờ tướng hay đánh bài tổ tôm của. 
người xưa, thì chúng cúng 1а những thú vui thanh nha, dáng tham 
khảo híc rảnh. Những điều còn bất cập mong bạn doc lượng thứ. 

Trí tué thì vô cùng mà sức hiểu biết cửa mỗi người thi có hạn, 
cuốn sách này chác chán chưa thể thóa тап được bạn doc, tác già 
chán thành mong sự chỉ giáo và góp ý của độc giả, theo địa chỉ sau: 
"Hoàng Tuấn - Nhà A9, Đường bệnh viện 19/8, phường Mai Dịch, 
Quận Саш Giấy, Hà Nội”. 


Hà Nội cuối Xuân 2001 
HOÀNG TUẤN 


KD - 45 705 


KINH DICH VÀ HỆ NHI PHÀN 


PHẦN PHU LỤC 
LỊCH CAN CHÍ TÓM TẮT 


(Chỉ ghi Can Chỉ ngày đầu tháng và Tiết Khí rác tháng) 
rong 120 ndm (Từ ndn ¿h nām 2020 


Chí y: Dé thuận tiện cho mọi người, Tiết khí được ghi theo tên thời tiết 
Việt Nam, có chua thêm tên theo Hán cổ. Tiết Thanh Minh được thay 
bằng tiếng Việt là "Trong Sáng"; Lập Xuân được gợi là "Đầu xuân”; 
Lập Hạ được gọi là "Vào hè" Lập Thu, Lạp Đông được gọi là "Sang 
Thu"; "Sang Đông", Đặc biệt bai Tiết Tiểu Tuyết và Đại Tuyết khóng 
phù hợp với khí hậu nước ta, nën thay bằng hai Tiết “Hanh Heo” và 
"Khô úa". Tiết Xử Thứ ở ta là Tiết "Mưa Ngau"; Bạch Lộ là Tiết "Nắng 
Nhat"; Нап Lộ là Tiết "Mát Ме"... Tiết Khí cứ sau một Tam Nguyên 
(180 năm) lại trở về như cũ. 
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NĂM CANH ТҮ (1900) 


Tháng |H] Ngày TIẾT KHÍ 

his ngày dáu " 

Amleh ing | đường Đầu tháng Cuối thắng 
Giêng hiếu | |. Đầu Xuân (Lập Xuân)| Ẩm ướt (Vũ Thuy) 
(Mau Dân |CP Thin | 3/1900 Máng 5 % 

i à Sâu nó ар) | Giữa Xuân (Xuân Phân 
Hai ĐÓ аузы ма | S&unšiKinh ráp) | Gita Xuân Xuân Phân) 
(Кў Mão) Móngé 21 

iết T I M c Vũ 
втш аум qua [Тю sáng (ThMinb)| Mua rào (Cốc Vũ) 
(Canh Thìn) Mông ë 21 
Tu (Thiếu) Nhâm. н Vào Hè đạp Ha) Kët Hạt (Tiểu mãn) 
‹& Ту) Thân Ming 8 23 
Named) |. i| ms Tua Rua (Mang Giữa Hè (Ha Ch) 
án ủng) Mà 
(Canh Ngọ) Khủng Móng 10 26 
Sau (Thiết Мапа оі (Tiểu Thứ) | Năng Gát (Dai Thử) 
au (Th màn Mọi | 276 eo i ү ans sit ciet m 
(Tân Mùi) К 27 
Bảy (Đủ) Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu (Xù Thử) 
Canh Ty | 267 
(Giáp Than | Ảnh Ty u 29 
Tá Мапа nhạt (Bạch Lô) | Giüa Thu (Thu Phân) 
in (pu) CanhNgo| 288 láng nl ach Là) 
(Ду Бан} 15 30 
"Tám nh Thi) Mát mé (Han Lộ) 
, | Canh Ty | 249 i 
(Ất Dậu thiếu) 16 
2 Sương sa (Sương | Sang Đông (Lập Đông) 
Ký Ty 23/10 giáng) Mồng 2 17 
Mười (Đủ) : , Hanh Heo (Tiểu Khó ia (Dai Tuyết 
@ыһнау | ЭН” | 220 Tuyết) Mông 2 26 
М (Thiếu) куту | mn Giữa Dóng (Đông Chi | Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Mậu Ty) Mông 1 18 
Chana ТЫРУГА hi 
ap e» MauTuất| son | 8:6: 09) Hàn) | Dáu Kuân đáp Xuân) 
(Ky Sửu) ` Mông 2 16 
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NĂM TÂN SỬU (1901) 


Tháng Can chí| Ngay TIẾT KHÍ 
Ат lich. ngày đầu| đương : 
tháng Dáutháng Сый tháng 
Giêng(Thiếui | Mau Thin | 19/2/1901! Ẩm uot (Vu Thúy) Sau nó (Kinh Trap) 
(Canh Dán) móngl 16 
Hai (Dú) Dinh Dau |20/8 Giữa Xuân “Trong sáng 
(Tan Мао) Móng? п 
Ва (Thiếu pinh Map| 19/4 Маа rào (Cốc Vu] Vao Hè 
(Nham Thin) Móng 3 18 
Te (Thiến! | Binh Than 18⁄5 Kết Hạt (Tiểu Мап) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(Quy T Mông 5 20 
Nani 14, зы [16% Giữa He (Hạ Chi) Nâng ai (Tiền Thứ) 
(Giáp Ngo) Móng? 23 
Sán(Thi | ai |1677 Мапе Gát (Dai Thi) Sang Thụ 
(Ất Mui) Mông 8 24 
Bảy Dù Giapy |248 Mưa Ngau (Thu) | Nắng nhat (Bach 1) 
ар 
(Binh Than) 11 28 
RET Mát më (Hàn Lộ) 
Tám (Thiếu) [sc Ngo 12/9 боа Thu (Thu Phan; 
(Định аи» 12 aT 
Сып в) » 12/10 Buong sa Sang Đông(Lập Deng) 
Quý Hợi 
(Mau Тозо 13 38 
Mudi ii> А плі Hanh heo (Tiểu Tuyếu| — КӘ Ча (Dai Tuyëét) 
QoyTi 
| ty Hợi: 18 28 
Một (Di) 11/2 Giữa Dàng(DéngChi)| — Chóm rét Tiểu Hàn) 
Quý Hợi 
{Canh Ty) 12 27 
Chap (Thiếu) 101 Giá Rét (Dai Нал) Đầu Xuân 
` Quy Ti 
(Tan Sửu) 12 27 
— 
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HOÀNG TUÁN 


Tháng | Canchi | Neay TIÉT KHÍ 
Àm lich | mgày đấu | dương 
Tháng Đầu tháng Сой tháng 
Giêng (Đủ) Р á Sau nó (Kinh Ti 
тый anaq Åm wót (Va Thúy) u nò (Kinh Trap) 
(Nhâm Dân) 12 27 
Hai (Thiếu) Trong Sa! 
Naim Thin 10 | GípXuanG((uanPhany vong Sáng 
(Quy Мао) 12 28 
Ba (Đủ) Mưa Rào (Cốc Vử) Vào He (Lập Ha) 
TinDeo [84 Ы 
(Giáp Thin; 14 29 
Ка Hạt (Tiểu Мап) 
Tuhi lạ Mục |s ü 
(Ất To. 16 
Мат (Thiếu) Tua Rua@MangChữn?) | Gigs Hè (Ha Chi) 
(Rính Ngo) | Canh Thân 66 Mảng3 n 
Зап Dú) Năng oi (Tiểu Thứ) Nắng Сй (Dai Thứ) 
тһ мы) |#W@SM |57 
«Dinh Mùi) а Mông4 20 
Вау (Thiếu) И i Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngáu (Xứ Thin 
(Màu Than) | É$ Mó Mông5 21 
Tam (Dú Nắng nhạt (Bạch Lội | Giwa Tho (Thu Phân) 
tuc Mậu Tý 128 
(Kj Dậu) Mông? 23 
Chin (Thiêm: s Mát mè (Hàn 14) Sương sa 
(Canh Tuất) | М! Mông 3 
Mười (Dà) А lùng Sang Đông (Lập Đông) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Тап Но) |? Мёо 9 x 
Một (Đủ) Khôua (Đại Tuyết) | Giữa Đông(Đông Chỉ) 
30/11 
(Nha Ту) | РРЛ Mông 9 24 
Chap (bi Chém rét (Tiểu Han) Giá Rét (Dai Hàn) 
i |3012 
(QuySứa) | О На Mông 8 28 
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NĂM QUÝ МАО (1903) 


Thang Сап chỉ | Ngày TIÉT KHÍ 
Am lịch ngày đầu| dương |” : 
tháng Dáu tháng Cuối tháng 
H T 
Giêng (Th) Ẩm vớt (Và Thủy): 28 
Dinh Ty [2971/1948 y 
Giáp Dân nh ly Đầu Xuân: Móng 8 
N Sau nó (Kinh Trập) 
нар | ginh Tost 27,2 ‚ОТАР | Giga Xuan (Xuan Phan) 
i Mông ® 
(Ất Mao) 24 
Ba Théo) |, TrongsángThiMinh) | па Rao Ове 
Bính Thin| 26/4 NO 
| Bina Thm Meng 24 
Tec Дей lạm Vào He (Lap Ha) Ket Hạt (Tiểu Man; 
Dind Т) | и 26 
e А 
Nam (Thiếu | дұ Mao [2o (72 80Мале Cùng), Gun Ha (Ha Chủ 
(Mau Ngọ) 12 27 
Nam Nhuan (Giap Thàn Say Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Thiếu) 14 
Sáu Фа Quý Sửu олу Nắng gát (Dai Thử) Sang Thu 
17 
(KyMan Máng L 
взу Thiếu) | Quý Mèi [ss Mưa Ngâu (Xu Tht) мены, Dues lo 
(Canh Thân) Móng? E aj 
Tám (Thiéu) | Nhâm Tý | у Giwa Thu (Thu Phan) Mat mé (Hàn 14) 
{Тап Dàu) МАЕ! Máng4 19 
Chín (Duy Tan Ti [onio Sumgsa(Swonggng) | Sang tông (Lập Đông) 
(Nhằm Tua) Móngà 20 
Mười @ | mw Hoi |1971 kanhHeochdumyet| ча P Tuyét) 
| “Quy Ноу Móng5 
Một (Phiếu) 1912 Giữa Обп (Đồng Chí | Chứm rét (Tiểu Hàm» 
(Gupro | Tm Mông5 20 
Chạp(Để) | Canh дд Giá Rét Đại лай | nu xuan (ар Xuân) 
(Ất Sửa) Tuất, Méng$ 20 
i. 
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NĂM GIÁP THÌN (1904) 


Tháng Can фі] Ngày TIẾT KHÍ 
Amlih | ngảyđấu| dương LER I 
thang Dáutháng Cuối tháng 
Giêng (Dù) | е Е 
(Bình Dân) Canh Thir 16/2/1904 Åm шуа Thủy) Sau nỡ(Kinh Trập) 
Máng5, 20 
а. (Canh Tuai 17⁄4 Giữa Xuân (Xuan “Trong Sáng 
Phân) Mông 5 20 
Ba(Thiếu' [Canh Thin! 16/4 Mua Rào (Cóc Vũ) Vào Hë (Lập Hay 
«Мач Thìn) zi 
MéngS 
[ 
TDAI lKyDạu | 15/5 Kết Hạt (Tiểu Мап) | Tua Rua (Mang Chúng) 
Tụ Mông 7 23 
Nam hiển | Gras Hưng ghi Nängoi (Tiểu Thi) 
[Ký Mão | 14/6 k 24 
(Canh Ngo) as 
Sau (Thiếu) Nắng Gát (Đại Thử) 
Tran Mạn [Маз Then] 13/7 Sang Thu (Lập Thu) 
11 27 
Bảy ĐỦ) | Mưa Ngàu (XởThửy | Nẵng Nhat (Bach Lôi 
(Nbam Thân) Pinh Sửu | L1/8 е do 
Tám hiếu) | O Giữa Thụ (Tha Phan) 
(Quý Dau) Đinh Mùi | 10/9 1% 
| олт 
сып m Binh ту | ало Mat таё (Han Lộ) Sương sa 
іар Tual y аат 18 
мша Qam fany 8% Репер Dong] Hanh HeotTiểu Tuyếp 
a Méng2 17 
aen lema line Khô ta (Đại Tuyết | — Giữa Dòng (Беш Chi) 
Máng 1 16 
Chap (Thiếu) Chóm cát (Tiểu Нап)! — Giá Rét(Đại Hàn) 
Dinh Sửu) кла Mëng1 16 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÁN 


МАМ ẤT TY (1905) 


Tháng Can chỉ |_ Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lich mgày đầu, dương | TT 


tháng Đâu tháng Cuối tháng 
Gieng(Du [Giáp Tugt4/2/1905| Dâu Xuan (Бар Ат ướt (Vũ Thủy) 
(Mau Dân) J Xuân) Móng 1 16 
Най) [Gidp Thin|Móng 6/31 Sáuns(Kinh Trap) Gita Xuan (Xuân 
(КЎ Мао) Máng1 Phân) 16 
| Ва (Thiếu) lGiáp Tuất Máng 5/4 Trongsáng B Mưa Кас (Cốc Vd) 
(anh Thìn) (Th Minh) Móng 1 17 
Tui | QuyMao Mèng 451 Vào Hè (Lập Ha) | “Kë Hat (Téu Мап) 
«тап Тү) Mông 3 19 
¬ 
Nam (Đủ) | Qey Dau Mông j| Toa Rua Mang Giữa Hè (Ha СА 
(Nhâm Ngo) Chung) Mảng 4 20 
Sáu (Thiếu) Quy Mäo [Móng 377) Nóng oi (Tiu Thi) Náng Gát Dai 
(Quy Mui Mingé Thử) 21 


Вау Thiếu) | Nhâm әла s| Sang Thw(LapThu) Mua Ngau Xt Thứ 


(Giáp Thân) | Thán Móng8 ?4 
(Du: 
PME Nông Nhat (Bach Gita Thu Thu 
(Ау Dậu) 14) 19 Phận) 28 
Chín (Thiếu) л 
Е тиз) | Tân Múi |299 Mát mẻ (Han Lo) Sương se 
nh Таза) 11 (Sương giáng) 26 
Май Da Canh Tý 28/10 Sang Đông (Lap. Hanh Heo (Tiểu 
| (Binh Hợi Dong) 12 Tuyết) 27 
Một Thiếu) [oo go [22/11 Khóda(DaiTuySO | GiữaĐông(Đông 
(Mau Tý) 12 Chủ 26 
Cbip(Di) | KgHg (28/12 Chóm xét (Tiểu Giá Rét (Đại Han? 
y Sửu) Hàn) 12 27 


— 
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HOÀNG TUÁN 


NĂM BÍNH NGỌ (1908) 


“Tháng Canchi| Ngày TIẾT KHÍ 
Аъ | ngâyđâu, dương 
táng: Đầu tháng Cuối tháng 
GiéngiTh) | КӰТ, |25⁄1/1906|  ĐáuXuân:12 Ẩm uet (Vũ Thủy): 
CanhDán 28 
Hai (Dú) ; Giữa Xuan 
(Tán Мао) |MéuTedt ggz | Sau kết таю (Xuân Phân) 27 
1 
Ba (Đủ) Mưa Као (Cốc Vũ) 
Mậu Thi “rong sáng (Th.Minh} 
(Nhâm Thìn) | Vân © uc 28 
X Kết Hạt (Tiểu Mãi 
Tư(Thiếu) Mậu Tuất| 24/4 Vào Hè (Lập Ha) lạt (Tiểu Мап) 
(Quy T) 13 29 
Tunh 
wnhUậ" (ninh Mae 23/5 Tua Rua: 15 
(Đủ) 
Nam hiến) | cc Dau Giữa Нё(На Chủ | Nắngoi (Tiểu Thi) 
(Giáp Ngọ) 2286. Мёш1 17 
Sáu (Dú) > Nắng Git (Dai Thủ) Sang Thu (Lập Thu) 
(Ất Mùi) Bính Dan 207 Mảng 4 19 
Нау (Thiển) " Mua Ngàu(Xu Thú) | Nắng Nhat (Bạch Lộ) 
(Binh Thận) Ph Tham 208 Méng5 20 
Tám (09) | £m À Giữa Thu (Thụ Phan) | Mat më (Hàn LẠ) 
(Đính Dau) 18/9 Mông 7 20 
Chín (Thiếu) Ấtmời | 18/10 Sương ва (Sương giáng) Sang Đông (Lập Đồng). 
(Mau Tuất) Mông? 22 
Mioi (D) GiapTy ag) Hanh Heo (Téu Tuyët) Kho úa (Dai Tuyết 
(Ky Hợi) Mëng8 23 
Một (Thiết i 
Chi) [GidpNgọ| 16/18 | Gima Dong Dong Ch) слы rét Tiểu Hàn) 
(Canh Tý) Méng& 23 
Chap (Đủ) | QuyHgi [14/1907 | Giá Rét Dai Нап) | pas uon (Lap Xuân) 
(Tân Bửn) Mòng§ m 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÁN 


NĂM DINH MÙI (1907) 


“TIẾT KHÍ 
đương m 
Đầu tháng Cuối tháng 
Giang Thiếu| Quy |asznaagz| Åm ҹв Са Thuy) | Заа лё (Kinh Trap) 
(Nhâm Dán) Mång8 23 
Hai DÒ [nas Tuất 142 Giữa Xuân Quân Trong Sáng 
(Quy Mav) Phan) Mỏng 9 24 
— 
Ba daa Nhàm Thin | 18⁄4 Mua Ro (Cốc Vũ) Vào Hà(Lập Нэ) 
{Giáp Thin Méng9 25 
TOP nsns lias Кё Hạt (Tiểu Man) | Tua Rua (Mang chủng) 
(Ấp | 4n» Méng 11 27. 
Nam (Thiếu) à Chi ị 
ву | Tôn Mao [118 ош uu ) || Nángoi(Tiéu Thử) 
28 
Sau (Đó) [canh Than | шу? Мапа Gát (Dai Thứ) 
(Định Май) 18 
Вау Ф) | canh Dân әв Sang Thủ (Lập Thu) | (ưa Ngau (Xü Thi) 
«Маш Thâm) Mông 1 P 
Ў ° ] Giữa Tho (Thu Phân) 
Tám (Thiếu) Canh Thân 8/9 Nắng Nhat (Bạch Lo! 17 
(Kj Đậu) Móng? 
Chin Dù куз ("ne Mát mà (Hàn Lộ) Sương sa 
(Canh Той Máng 3 18 
Mugi (Thiếu)| 
(Тап Hơi) КўМш |¡611 Sang Dong (Lập Đóng), Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
Máng $ 18 
mmm i 
Khô Ча (Đại Tuyết) | Giữa Рёп Боле Chi) 
ø | Maty |sn2 
«Мат Tý) Mông+ 18 
Chạp (Thiếu)| Chớm rét (Tiểu Hàn) Giá i 
Rét (Dai Hàn) 
(Ông Sửu) | MauNgo |411008 nợ ¡ › ha 
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HOÀNG TUẤN 


МАМ MÀU THÀN (1908) 


Tháng Qanchi | Ngay TIẾT KHÍ 
Аана | ngây đẩu | đương - 
tháng Đầu tháng Cuối tháng, 
Giêng(Đủ) | Dinh На | 2/2/1908 | Đảo Xuan(LạpXuân)| Ẩm vót (Vu Thúy) 
{Giáp Dán) Mông 4 1а 
Hai (Thiếu) | Dinh Ti | Móng3/8| Saunó(Kinh Tráp) | Giữa Xuan (Xuan Phân) 
(Ất Mão) Máng 4 19 
Ва (Thiếu) | Bính Tuất | Méngl/4 Trongsárg(Th.Ming Миа Rào(Cóc Vü) 
(Bính Thin) Mảng Б 20 
Та (Di) | Ất Mão 304 Vào He (Lap Ha) Kết Hat (Tiểu Man) 
(Binh T Mông 7 22 
Nam (Đủ) | AtDau 30/5 Tua Rua (Mang Giữa Hé (Hạ Chỉ) 
(Мао Ngo) Chàng Mỏng8 24 
Sáu (Thiếu) | cae Náng oi (Tiu Thi Nắng Gát (Đại Thứ) 
(fgMup | А Мао | 286 Móng 9 25 
BRay(Đủi | GiápThan | 28/7 Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngàu (Xử Thử) 
(Canh Thân! 12 27 
Тата (Thiểu) | Giáp Dân | 27/8 | мапе Nhat (Bach Lạj| ОЕ Thu (Thu Phân) 
(Тап Dâu) 18 28 
Chín(Đủ) | QuyMùi | 259 Mát mẻ (Hán Lạy | Šwơn£sa(Sương giáng) 
(Nhâm Tuấn) 15 30 
МиР) | QuýSửa | овла Sang Bóng (Lan Deng) Hanh Heo CTiéu Tuyet) 
(Quy Hợi) 18 30 
Một(Thiếu) | QujMài | 24/1. | Khảúa(ĐaiTuyế) | Giữa Dong (Dòng Chỉ: 
tGiáp Ty) 14 29 
Chap(Đủ) | Nham Ty | 29/42 | Chóm rét (Tifu Han) | Giá Rét (Dai Hàn) 
{Ất Sửu), 18 30 ri 
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KINH DỊCH VÀ HË NHỊ РНАМ 


МАМ KỶ DẬU (1909) 


Tháng | Canehi | Ngày TIẾT KHÍ 
А h duon: — 
е ан d СТИ Cuti tháng 
Gieng(Th) | Nhâm Ngo | 22/1/1909 Đầu Xuân: 14 Ẩm иф (Vũ Thủy) 
Binh Dần 29 
Hei (Đủ) Тап Hơi |202 Sân nớ(Kinh Trập) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Dinh Mão) 15 зо 
¬ 
Hai Nhuận | TanTi 22/3 Trong sáng: 15 
(Thiếu 
Ba (Thiếu) " Миа Bào (Cốt Vú) Vào Hè (Lập На) 
Tuất | 20/4 р 
(Mau Thin) | Ca nh Tuất Ming? 17 
Tu (Dù) KỹMáo |195 Kët Hat mi Mãn) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(16 Mông + 19 
Nam Thin) | кур, |а Gida Не(На Chị | NăngaiTiểnThửi 
(Canh Ngọ) Б Mông 5 21 
UNE a 
Sáu (Ра) Mậu Dân | уз Nắng Gát Đại Thử) | Sang Thu (Lạp Thu) 
«Тап Mùi) Méng7 28 
1 
Bảy (Thiếu) Mưa Ngàu (Xử Thử) | Nắng Nhat (Bạch Lô) 
Nham Than) | Mê Thân 68 Ming? 24 
Tám (Đủ) | p. ws Giữa Thu (Thủ Phán) Мас mè (Нал 10) 
(quy Пан) | Віл su п 26 
Б & Đối 
Chin(Pu) | pinu Mui | 14/10 TT тл) 
(Giáp Tuất, 
Mười (Đủ) Hanh Heo (Tig Khó ма (Đại Tuyết? 
` Sim lan] tấn 
dtug | Đinh 13/11 Tuyết) 11 26 
Mẹ: CThiếu) | nình Mọi 1342 | GinaĐáng(ĐôngChi| Chóm rét (Tiển Hàn) 
(Bính Tý) Mềng 10 25 
Chap(Di) | выһту 111/1910, GiáRét(Đại Hàn) | Đâu Xuân(Lập Xuân) 
(Định Sửu) и 26 
d — 
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HOÀNG TUÁN 


NĂM CANH TUẤT (1910) 


Tháng Can chỉ yga TIẾT KHÍ 
Amlich | ngàyđâu| NÀY 
tháng | Ương Đâu tháng | _ Cuả tháng 
Giêng (Thiếu) | Binh Neo [10/2/1910 | Åm шя (Va Thủy) Sau nd (Kinh Trap) 
(Mậu Dân). Mông 10 25 
Hai (Đủ) дени [is (Gita Xuân (Xuân Phan) Trong sáng 
(Kj Mão) n 27 
Ba (Thiếu | Aem [ол Mua Rào (Gốc Và) Vao Hè (Lap На) 
(Canh Thìn) 12 27 


Tư (Thiếu) | Giáp Tuất |Mỏng 95 | Ket Hat (Tiču Мап) | Tua Rua (Mang Chúng) 
29 


(Tân Ti) 14 
Мат (Ба) | Фау Мао |Mông 7/6 Giữa Hè (Ha Chi 
(Nham Ngọ) 18 


Sáu (Thiếu: | QuýDậu |Mậệng?/7 | Nángoi(Ti£u Thứ) Nắng Gát (Dai Thi) 


(Quý Mùi) Méng? 18 
Báy(Đủ) | Nham Dán|Móng5/8 | SangThu(LSpThu) | Mua Ngau (Xù Thi 
(Giáp Thân) Móng 4 20 
Tám (Thiếu) INham Than Máng 4/6 | Náng Nhat (Dach Là) Giữa Thu (Thu Phân) 
(Ất Dau) Mông 5 21 

Chín (Đã) Tân Sửu | Móng 3/10 Mát mé (Hàn Lộ) Sương sa 

(Binh Tuất) Mông 7 22 

Mười (Еа) | Tân Mùi | Méng2/11| Sang Đóng (Lap Dong) | Hanh Heo (Ті Tuyết) 
(Định Koi) Méng 7 22 

моцюа› | TanSuu |Máng242| Khóua Pai Tuyết) Giữa Đông (Đông Chí: 
(Mau Tỷ) Mông 7 22 
Chap (Тһїби) Chóm rét (Tiểu Han) | Giá Rét (Dai Нал) 
do san | TanMai 1911 Monse ví 

k == ÀÀ 
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KINH DICH VÀ HË NHI PHÁN 


NĂM TÂN HỢI (1911) 


Tháng | Сапе) Ngay TIẾT KHI 
Àr lich ngày đầu| duong 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng(Đủ) | Canh Tý | 30/1/1914 рдл Xuan: Móng 7 Åm ướt (Vũ Thủy) 
(Canh Dân) 22 
KHE { 
Hai (Thiếu) | Canh Ngọ| Mông 1⁄2 | Sáu пд (Kinh Trap) | Gita Xuan (Xuan Phani 
(Tân Мао) Mảng7 22 
Ba (Dü) KỳHơi | 30/3 “rong sáng (Th Minh) Mưa Rào (Сёс Vũ) 
(Nhâm Thìn) Móng8 23 
— — 
Tei) | кут | 29/4 Уго He (Lap Ha) Kết Hạt (Tiểu Man) 
(Ru#Ti) Máóng9 24 
Nam (Thiếu) тый | san Tua Rua (Mang Giữa Hè (Ha Chí) 
(Giáp Ngọ) | Ма» Tue 28/5 Chúng) L1 26 
Sáu (Đủ) Định Mào| 26/6 Мапа oi (Tiểu Thứ) Nắng Gat (Dai Thu) 
(Ất Màn 13 29 
Sáu Nhuận Sang Thu Lap Thu) 
(Thiếu! Định Dậu | 26/7 15 
вау Du) A M Mưa Ngau (Xir Thủy) Nắng Nhat (Bạch 14) 
(Bính Than) | Dính Dân | 248 Nông 1 А 
Tám(Đủ |. Giữa Thủ (Thú Phân) | Mát mè Han Lọ 
(DmhDau) | Át Mai | 225 Mëéng3 18 
Chín (Đủ) | деб |2210 Sương sa (биота Sang Dong (Lập Bong? 
(Мав Tuất) giáng) Mông 3 18 
Mười Thiếu | cond Jeri Hanh Heo Criểu Khè úa (Đại Tuyết) 
(Kj Hợi Tuyết) Mông 3 18 
MOLBA | арту |2022 | Giữa Dong (DongChi| Chóm rét (Tiéu Hany 
(Canh tja P Máng+ 19 
}— 
Chap (Đủ) Giá Re (Dại Hàn) | Đầu Xuân (Lap Xuân) 
(Тап Sửu) Giáp Ngọ | 19/1/1912 Móng3 18 
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МАМ NHÀM ТҮ (1912) 


HOÀNG TUÁN 


Tháng Cauchi| Ngày TIÉT KHÍ 
Amhlich | ngàyđẩu| dương 
tháng Đâu tháng Сой tháng 

Giêng(Đú) | Giáp Ty |18/2/1912| Åm ướt(Vũ Thủy) Sau nô (Kinh Trap) 
(Nhâm Dán) Mông 3 18 
Hai Thiếu) | Giáp Ngọ | 19/3 (Gita Xuan Xuan Phân) | Trong sáng (Th Minh) 
(Quy Мао» Móng3 18 

Ba (08) | Qué Hei. |174 Mua Rao (Cốc Vũ) Vào He (Lập Hạ) 
(Giáp Thin) Máng4 20 
TưíThiếu) | QuyT [17/5 Kết Hat (Tiểu Мап) | Tua Rua (Mang Chúng) 

(Ất TO Méng5 21 
Nam (Thiếu) | Nhâm |15/6 Giữa Hè (Hạ Chí) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Bính Ngo) Tuất Mông. 23 

Баъ» | Tân Мао | 14/7 Náng Gát Đại Thủ) | Sang Thu (Lap Thu) 
(Dinh Môi) Mông LÔ 26 
Bảy (Thiếu) | Tán Dậu | 19/8 Mưa Мааш КТЫ | Nắng Nhat (Bach Là) 
(Mau Thân) n 27 
Тат (Thiếu: |Canh Dân | 11/9 Giữa Thu (Thu Phân) Mát mà (Hàn 14) 
«кӯ Daw 13 29 

Сын рш | KỳMai |Méng Sương sa Sang Đông (Lập Đông) 
(Canh Fuat) 10/10 15 30 
MuíDi) | KjSdu |Móng9/Li|Hanh Heo (Tiểu Tuyếu | Khá úa (Dai Tuyết) 
«Тап Hg) 15 z3 
MôL(Thiêu) | КӱМа | Mỏng9/12| Giữa Đông Dong СМ) | Chém rét (Tiểu Нап) 
(Nhâm Ту) 14 29 
Chap(Đủi | MáuTy |2/1/1913 | Giá Rét(Đại Han) | Đâu Xuân(Lập Xuan) 
(Quý Sửu) 14 2% 
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KINH DJCH VÀ HË NHI PHÁN 


NĂM QUÝ SỬU (1913) 


Tháng Can chỉ | Ngày “TIẾT KHÍ 
Âm heh ngày đầu! dương p 
tháng Đâu tháng Cuối tháng 
= 4i jc ect. D0, 
Giêng(Đá) | Mau Ngo |8/2/1918 | Ám wá (Va Thủy) Stu nở (Kinh Tráp) 
(Giáp Dán) 14 29 
Hai(Dà) | MạuTy | Méng&/3 Giữa Xuân Trong sáng (Th.Minh) 
(АЕ Мао) (Xuân Phân) 14 29 
Ва (Thičw | Màu Ngo | Móng 7/4 | Mua Rào (Céc Vũ) 
(Bính Thin) 15 
Tu(Dü) | ĐinhHợi | MéngG/S | Vào Hè (Lập На) Két Hạt (Tiểu Man? 
Dinh TD Móng 1 17 
Мат (Thiếu) | Dinh'i |Mõng5/6| Тоа Rua (Мапе Giữa Hè (Hạ Chí) 
(Mau Ngọ) Chúng Mông 2 18 
———— 
Sáu (Thiếu) | Bính Tuất Mãng 47) N&ngoi (Tiểu Thử) Năng Gát (Dai Thi) 
(Kỷ Mai Máng5 20 
md 
Bây(ŒĐủ) | ÄtMao |Màng2/8, SangThu(Lập Thu) | MưaNgâu(XứThửi 
(Oanh Thân) Móng 7 23 
Tam (Thiếu) | Ất Dậu |Máng19 | Мала Nhat (Bạch LO) | Gia Thu (Thu Phim) 
«Тап Dae) Mông 8. м 
Chin (Thiéu) | Giáp Dán |30/9 Маст (Hàn Là) , Suong aa, 
(Nhâm Tuất Mông 10 25 
Мий (Ра) | QuýMùi | 29/10 Запв®бпаТар | Hanh Heo(Ti£n Tuyết) 
(Quý Hợi! Đồng 11 26 
Một Thiếu) | Quy Süu |2811 Khô da (Đại Tuy) | Giữa Dong (опе СЫ) 
(Giáp Tỷ) и 25 
Chap(Du) |Nhâm Ngọ| 97/12 | Chém rét (Tiếu Hàn) | Giá Rét (Раі Hàn) 
(Ất Ba) 1 + 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM GIÁP DẦN (1914) 
Tháng Can chỉ “TIẾT KHÍ 
Amih | "8AVđẩu| EY : 
tháng | dương Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng(Đủ) | Nham Tý | 26/1/1914 Đâu Xuân. Ẩm ướt (Vũ Thủy): 
(Binh Dân) Mông 10 25 
Hai (Đủ) [Nhâm Ngo| 25/2 Sau nớ(Kinh Trap) | Giữa Xuân Quân Phân) 
(Đình Mao) Mông 10 25 
Ва (Thiếu) | Nham Ту | 27/3 Trong sáng (Th Minh) Mưa Као (Cốc Уй) 
{Mậu Thìn) Mông 10 26 
Tuti) Vào Hè (Lập Ha) Ket Hat (Tiểu Man) 
Tài 
RiT т | SA 12 28 
Nam (Thiéu)| Tân Hợi | oss Tua Rua (Mang Giữa Hà (Hạ Chi) 
(Canh Ngọ) Chủng) 13 29 
Năm nhuận |Canh Thin| 23/6 Nángoi (Tiểu Thử): 
Dù) 16 
Sau (Thiếu) | Canh Тоа 23/7 Nắng Gát (Đại Thu» Sang Thu (Lập Thu) 
(Tàn Mui) Móng 2 17 
Вау (Dü) Ку Мао | 21/8 Mưa Ngáu (Xử Thử) Năng Nhat (Bach Lô) 
(Nhém Than)| Móng4 18 
Tám (Thiếu) G Mat mà (Hàn L2) 
кура | 209 іда Thu (Thu Phân) 
(Quý Dau) | EP Mồng5 20 
Chin (Thiến)| Mậu Dân | 19/10 Sương giáng Sang Dong (Lap Đóng) 
(Giáp Tuat) Méngé 21 
Mươi (Dò) | Đình Mời | 17/11 Hanh Heo (Tiểu Khô ча (Dai Tuyết) 
(Ất Hoi) Tuyết Máng 7 22 
Met (Thiếu) | Đình Sửu | 17/18 Gita Đông (Đông Chém rét (Tiểu Нап) 
(Binh Tỷ} Cho Méng? 21 
Chap Đủ) | Binh Ngo | 15/1/1915, GiáRét(Đại Hàn) | Đâu Kuan Lap Xuan) 
Đình Sửu) Mông 7 22 
———— 


KD - 46 
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KINH DICH VÀ HỆ NHI PHÂN 


NĂM ẤT MÃO (1915) 


Can chí TIÉT KHÍ 
Tháng | ngaydáu| Mear 
Àm lịch tháng đương Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng (Đủ) | ninh Tý | 14/2/1915, Ат ива Thúy) | Saun(KinhTvập) 
(Mau Dân) Mông? 21 
Hai (Thiếu) | Bính Ngo | 16/8 ба Хиап(Хаап | Trougsáng(Th.Minh) 
(R9 Mao) Phan) Màng 7 22 
š 
Ва (Әд) | АЕН | MA Mưa Вас (Các Vũ) Vào Hè (Lập На) 
(Canh Thìn) Méng& 23 
тщр | йт | Kët Hai (Tiểu Мап) | Tus Rua (Mang Chúng) 
(ân To Máng9 25 
Năm (Thiếu| ẤtHợi | 13/8 Giữa Fè (Hạ Chi) Nángoi (Tiểu Thử) 
Nham Ngọ) Móng L0 26 
Siuda | Giáp | 127 Nắng Gát (Đại Thử) | Sang Thu (Lap Thu) 
(Quý Mùi) Thìn 18 28 
Вау(Тыгш | Giáp | 1/8 Миз Ngàu (Xi Thủ) 
(Giáp Than)| Tugt 14 
L= — <=! 
Tám (Đủ) | QuýMao | 19/9 Năng Nhạt(Bạch | Сіпа Thu (Thu Phân) 
(Ất Dậu) LẠ) Mông 1 16 
[Chin (Tiu) Quý Dậu | Méng9no| Mát më (Han L: Sương sa 
(Bính Tuất) Mắng 1 16 
— 
Мов ра) | Nhâm | 111 Sang бз ар | Hanh Нео (Tiểu Tuyết) 
(ĐinhHai | Din Đóng) Méng2 rait. Тоу 
Một (Thiếu | Nhâm | Máng7?02 | Khéúa(DaiTuy& | Gita роп (Боо СМ 
(MauTy | Thân Móng2 1T 
(Chap Thiéu Tan Әб | Ming Chóm rér Tigu Gia Ret (Dat Han) 
(Kế Sửu) 5//1916 Hàn) Móng 2 17 
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HOÀNG TUẤN 


МАМ BÍNH ТНЇМ (1916) 
Thang Canchi | мшу TIẾT KHÍ 
Åm lch Erie dương Đầu tháng Cuối tháng 
GiéngíDi) | Canh Ngọ | 3/2/1916 | Đầu Xuân (Lập Xuân; Ẩm wit (Vũ Thủy) 
(Canh Dân) Mông 8 18 
Hai (Đủ) Canh Tý | Mông4/3| Sau n@(Kinh Trap) Giwa Xuân (Xuân Phân) 
(Tan Mão) Máng 18 
Ва (Thiếu) | Canh Ngo | Мапе 3/4 |Trang sáng (ТЬ. Minh? Mưa Rào (Cte Va) 
(Nhâm Thin} Móng 3 18 
Tư(Đủ Vào Hè (Lập Ha) Két Hạt (Tiểu Mam) 
ubi Hợi | Móng 2/6 p Ha) t Hat (Tiểu Man 
qur | hỶ Mông 5 20 
Nam (Thiếu: " Tus Rus (Marg Giữa Hè (Ha Chi) 
KỳT, | MôngL6 Я 
(Giáp Ngọ) А "є Chúng) Máng6 22 
Sáu ри) | Mau Tuất 306 Nángoi (Tiếu Thử) | мара Gát (Dai Thin 
[o b Móng8 24 
вау (Đủ) xem |37 Th Th Mira Ngâu (Xi Thử) 
[Binh Tham | | Sinz ы ертш 25 
Tam (Thiếu) " NángNhatiBachLo)| біча Thu (Thu Phân) 
(Định Рац) | MAU Thất | 29/8 n 26 
— 
Chin (Đủ) : Mát mẻ (Hàn Lộ} | Suongsa(Suonggiáng) 
«Маи Tug) | Đính Mae | 279 12 28 
Mười (Thiếu) | pin Mau |270 [Sang Dong Lap Dana) Hanh Heo(Tiểu Tuyết, 
(Ky Boi 19 2 
Mot (Di) А Khô ча (Đại Tuyết | Giữa Dong (Боп Chí) 
‘Canh Ty) Binh Dân | 25/11 13 2А | 
l-> (Thiếu) | Binh Than | 25/12 | Chớmrét(Tiểu Hàn) | Giá Rét (Dai Hàn) 
[Tân Sửu) 13 21 
Кс ы = Шы ш = ш 4 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM BINH TI (1917) 
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i TIÉT KHÍ 
mak | Sei nay m 
Âm lịch tháng | đương Đâu tháng Cuối tháng 
Gieg(Du) | Kis | 2817917]  DáuXuân:13 Ат ướt (Vũ Thủy): 
(Nham Dân) 28 
Hai Thiếu | ÁtMüi әрлә Sau nữ“Kinh Trap) | Giữa Xuan (Xuan Phan) 
(Quy Mao) 13 28 
Hai nhuận | GiápTy |23/3 Trong sáng 14 
“Thiền 
BaQ | qum; |214 Mus Rao (Cóc Vu) Vào He (Lap Ha) 
(Giáp Thin) à Mông L 16 
Tư(Thiu) | QuýHợi (21 Kết Hạt (Tiền Man) | Tua Rua (Mang Chúng) 
«TO Mông 1 17 
Năm 08) | Nhâm Thìn | 19/8 Giữa Hè (Ha Chí) Мапе oi (Tiểu Thử) 
(Binh Ngo) Móng4 20 
1 
Sau (Đủ) | Nham Tuất| 19/7 Nắng Gát Đại Thử) | Sang Thu (Lap Thu). 
(Dinh Mui Mông 5. 21 
— L 
Bảy (Thiếu) | Nhâm Thìn | 18/8 Mưa Ngau Xu Thứ) | Nắng Nhat (Bach L4) 
(Mậu Than) Mông? 22 
Tám (Đủ) Gita Tho (Thú о 
П Tân Dậu | 16/9 à 
(Kj Du) Phân) Mông Б yo Нш Га; 
Chin(Dú) | TanMão | 16/10 Sương sa Sumg | дапа апд Lap Đông) 
(Canh Tuất) giáng) Mông 9 ic oa 
Mười (Thiếu)| тап Dau | 15/11 Напһ Heo (Tiểu Kho úa (Dai Tuyết) 
(Tan Hợi) Tuyết) Mông 9 23 
Một (Đủ) | Canh Dán | 14/12 Giữa Đông (Đông | Chém rét (Tiểu Hàn) 
(Nhữm Ty) Chí) Mông 9 24 
Chap (Thiếu)| Canh Thân | 1371/1918] Giá Rét (Đai Hàn) | páuxXuaán(LapXaaán) 
(Quý Sin) Móng9 23 


HOÀNG TUẤN 


NĂM MẬU NGỌ (1918) 


Tháng Ngày TIẾT NHI 
Amie dương Đâu tháng | Cuối tháng 
Giéng(Dd) | KjSüu | 1121918 | Åm udt (Vu Thùy) Sâu пд (Kinh Trập) 
(Giáp Dán) Mông 9 24 
Hai (Thiếu) | KỹMùi | 133 Giữa Xuan Xuân "Trong sáng 
(Ất Mao) Phân) Móng 9 94 
Ва (Thiếu) | Mau Ty | 11⁄4 Mưa Rào (Cốc Vũ) Vào He (Гар Ha) 
{Bính Thin? 11 26 
Ти (дй) Dinh Ti | 10/5 Kët Hạt (Tiểu Man) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(Dinh Ty 13 28 
— 
Nam (Thi&u)| Dinh Hợi | Mông 9⁄6 Giữa Hà (Hạ Chi) 
(Mau Ngo; 14 
Sáu(Dü) |BinhThin| Màng&7 | Nángoi(Tiéu Thi) | - Nắng Gát (Dai Thử) 
(Ký Moi) Mông 1 17 
Вау (Thiếu) | Bính Tuất| Mông 7/8 | Sang7hu(Lập Thụy | Mwa Neau (Xú Thi 
(Canh Than) Mông? 18 
Tám (Đủ) | ẤtMão |Móng5/9 | Nắng Nhạt (Bạch Lo) | Сіла Thu (Thu Phân) 
(Tan Dậu) Mông 4 20 
Chín(ÐĐủ) | Ất Dâu |Móng5/i0 | Mátme (Hàn Lộ) | Sucngsa(Sueng giáng) 
Nham Тол Mông B 20 
Muòi (Тва) Аі Мас |Méng4ri | Sang Dông (Lâp Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Quý Hợi) Đông) Mông 5 20 
Một(Đủ) |Giáp Than Mánga/12 | Khôứa(ĐạiTuyết) | Giga Dong Dong Chi) 
(Giáp Ту) Mông6 20 
Chap (Đủ) | Giáp Dán | Mông Chem rét (Tiểu Han) Giá Rét (Đại Hàn) 
(Ất Sửu) 2/1/1818 Mông B 20 
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KINH DỊCH VÀ HË NHỊ PHÁN 


NĂM KỲ MÙI (1919) 


Tag | Conchi | мы, | TIẾT KHÍ 
Ammo | 1607840 | au, z 
j tháng чыл Đầu tháng Cuối thang 
[LE p 25 3 
Giêng (Th) | Giáp Than | 1270919 | Dáu Xuan Mông 5 ] Âm ướt (Và Thúy): 
đính Dân) 20 
Haii | QuySuu | Mông3⁄3 | Sâu nö (Kinh Trap) | GiữaXuân Quân Phân) 
(Dinh Мао) Mông 5 21 
Ba (Thiếu) | Quý Mùi | Mông va] _ Trong Sáng Mưa Rao (Cốc Vũ) 
(Màu Thìn) (Th Minh) Mông 6 м 
Tư(Thiếu) | Nhâm Tý | 30/4 "Vào Не (Lập Hạ) Kết Hạt tTiểu Mån» 
(o TO Mông 7 23 
Năm (Đủ) | Tanti |29⁄5 Tua Rua (Mang Giữa Hè (Ha Chí) 
(Canh Ngọ) Chúng) 10 25 
sáu (Thiếu) | Tân Hoi |28/6 — [KángNhạt(BạchLộ) | NángGát(Dəi Thử) 
(Tàn Mui) n 27 
Вау (Thiếu) |Canh Than| 27/7 SangThơ (Lập Thu) | Mua NgâuiXù Thin 
(Nham Than | 18 29 
Ваупһиїп | KỳDạu | 25/8 Náng Nhat (Bạch Lộ) 
en 16 
— 
Tám(Đủ) | KyMao |249 Gitta Thu (Thu Phân) Mát më (Hàn L4) 
(Quy Dậu) Mông 16 
mum " — 
Chin Thiếu| KjDau |24/10 Sương Giáng Sang Dong (Lạp Dong) 
(Giáp Tuất) Mông ì 16 
Mười (0M) | Mậu Dán | 22/11 Hanh Heo (Tiểu Khô úa (Đại Tuyết) 
{Ất Hợi “Tuyết Mông 2 17 
Mòt(Đù) | Mau Than | 22/12 Giữa Đông (Deng. Chém rét (Tiểu Нап) 
(Binh Ty) Chi Méng2 16 


Chap 9%) | Máu Dân | 2171/1920) Giá Rét(Dai Hàn) | DáuXu&n(L4p Xuân) 


(Dinh Sửu) Mông 1 18 
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HOÀNG TUẤN 


МАМ САНН ТНАН (1920) 


Tháng Can chỉ | мазу тикш 
Anih в " S Бао tháng Cuối tháng 
Giêng (Thiếu) | Mau Thân | 20221920] Ám ướt (Vũ Thủy) Sâu nở (Kinh Trap) 
(Màu Dân) Mỏng 1 16 
Hai (рау | Dinh Sis (20/8 Gina Xuân (Xuân Trang Sáng Th Minh) 
(Kỳ Mäo) Phân)Mông2 17 
Ва (Thiểu) | Đính Mùi | 13⁄4 Mưa Ало (Cee Voy Vào Hè (Lập На) 
{Canh Thìn} Méng2 18 
Tư(Thiếu | Binh Ty | 18/5 Xét Hạt (Tiểu Man) | qua Rua (Mang Chúng) 
(Tán Тр Mông 4 50 
Nam (Đủ) 166 Giữa Hè (Ha Сы) Nẵng ой (Tiển Thi) 
(Nham Ngo) Ming? 22 
Sáu (Thiếu | Ät Høi | 16/7 Nắng Gát (Đai Thử) |  SangThuđŒbập Thu) 
(Quý Mùi) Méng8 ES 
ủy (Thiếu) | Giáp Thin 14/8 Mưa Ngau (ХАТЫ) | Мале Nhat (Bạch Lộ 
(Giáp Thân) 10 36 
Tam (Ба) | Quý Dậu | 12/9 Giữa Thu (Thu Mat mê (Hàn Lộ) 
cất Dâu) Phán) 12 27 
Chin (Thiểm | Quy Mao | 1210 Sương sa 13 Sang Đông (Lập Đông) 
(Bính Tuất) 28 
Mui(Dü) | Nhâm |1011 Hanh Heo (Tiểu Khóa (Dai Tuyết) 
(Đính Hợp | Than Tuyết) 13 28 
Mật (Dti) Nhâm | 10/12 Giữa Đồng (Đăng Chem rét (Tiểu Han) 
(Mậu Ty) Dân Chủ 18 28 
©һар (00) | Nham |9/1/182) | Gis Ве: (Dai Har; | Đầu Xuân(LápXuân) 
(Sus) | Thân 12 21 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM TÂN ОАО (1921) 


Tháng | Canchi | Ngay TIẾT KHÍ 
Âm lịch đả 
MB | ương Đâu tháng Cuối tháng 

Giêng (Đã) | Nham Dân | 8-2-1921 | Ẩm aót (Và Thủy) Sâu nở (Kinh Trap) 
(Canh Dần) 12 т 

Hai (Thiếu) | Nham Than Màng 10⁄3 | Gita Xuan Xuân Trong Sáng 

(Тап Mao) Phân) 12 27 

Ва (рч) |TanSửa | Máng84 | Mua RàoiCöe VID Vào Hè (Lập Ha) 
Nhâm Thin) 13 29 
Tư(Thiếu) |TanMéi Í Móng85 | Kët Hat (Tiéu Man) 

(Quý Ti) 14 
Nam (Thiếu)! Canh Tj | Mông 6/6 Tua Rua(Mang Giữa He (Hạ Chí) 
(Biáp Ngọ) Chúng) Mông 1 17 

Sán (Dà) | кӱт Mông? | Nắngoi (Tiếu THO |  Náng Gát (Dai Thờ) 
(Ất Mùi) Mông + 19 

Вау (Тыва) | Kj Hợi Mông 4/8 Sang Thu (Lập Mưa Ngàu (Xứ Thử) 
(Bính Thân) Thu Mông 5 E : 
Tám (Thiếu)| Маз Thin |Mồng22 | Nang Nhạt(Bạh | Giữa Thu Thu Phan) 
(Dinh Dau) Lb MéngT 32 
ChiníDà) |Dinh pau |MôngL10| Matmé(Hanla) | Sươngsa(Sương giáng) 
(Mau Tua) Mng 9 34 
[Мин (Thiếu)| Dinh мао | 31/10 Sang Đông(Lập | Hanh Heo (Tiċu Tuyết) 
(Ký Hai Pong) Méng9 24 
Một(Ðủ) | BínhThân | 29/11 Khô úa (Đạt TuyếU | Giữa Dong (Dong Chi) 
{Danh Ty; Mỏng 9 24 
Chap(Dà) |Bính Dán |29-12.1921|  Chóm rét idu Giá Ret (Dai Han) 
(Tân Sdu) Hàn) Mông 9 24 
Ко kk. s | 
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HOÀNG TUÁN 


NĂM NHÂM TUẤT (1922) 


Can chỉ TIẾT KHÍ 
Thing | ngayđầu | Ngây | 
Åm lich tháng đương Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng Dù) | Bính Thân | 28/0/1922] Раи Xuan Móng8 Åm ướt (Vũ Thủy) 
(Nham Dân) 23 
Hai (Thiếu) | Binh Dán | 27/2 Sau nở (Kinh Trập) | Оша Xuân (Xuan Phân) 
(Quỷ Máo) Méng& 23 
Ba(Di | Амы | 28⁄3 Tvong Sáng (Th.MinhÌ| Mụn Rao (Обе Vũ) 
(Giáp Thìn) Máng9 sẽ 
TD | ẤtSứu | 274 Vao Не (Lap Ha) Кеў Hạt (Tiểu Мап) 
(Ất тр Mông 10 26 
Nam (Thiếu) Kt Mùi 27/5 Tua Rua (Mang, Сіма He (Hạ Ch) 
(Binh Ngọ) Chúng) 11 27 
Nam nhuận | GiápTý | 256 | NăngnhabCTiểu Thi) 
ты id 
Sáu(Đủ) | QuýT | 24/7 Nắng Gát (Đại Thử) | Sang Thu (Lap Thu) 
(Dinh Mùi) Mang: 16 
Вау (Thiếu) | quyHa |23® Mua Ngàu QXừ Thử) | Náng Nhat (Bach Lo) 
(Mau Than) Móng? 17 
Tám (Thiếu) | Nham Thìn, 21/9 Giữa Thu (Thú Phẩm) мак (Han Lại 
(Kj Dau; Mông4 19 
Сып (Юй) | Tan Dau. | 20/10 Sương giáng Sang Dang (ар Đông) 
(Canh Tuất) “Măng i kng 
[Mười (Thiếu)| Tan Mão | 19/11 Hanh Heo (Tiểu Khô ца (Đại Tuyết) 
(Tan Hơi) “Tuyết) Móng 5 20 
MUD | caen Thon 1812 біда Dong (Dông Chi Chor rét (Tiếu Hàn) 
(Nham Tj) Máng5 20 
Chạp (Đủ) | canh Dán | 1771/1923) Giá Rét (Dai Hàn) | pà4uXuan(LapXKuani 
(Quy Sửu) Màng 5 20 
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KINH DỊCH VÀ HÉ NHI PHÁN 


NĂM QUY HỢI (1923) 


—— D—V o nnəTL 
"m = 3 Nar TIẾT KHÍ 
Âm lịch tháng | анат Dáutháng Cuối tháng ] 
Giêng (Ри) | Canh Thàn| 16/12/1928 Дъ ướt (Va Thúy) Баш nở(Hinh Trap) 
{Giáp Dân) Mông4 19 
4 + 
Haba) |KSữM | 19/8 Giữa Xuân(Xuân | TrongSáng(Th.Minh) 
(Ất Mao) Phan) Mỏng& 21 
Ba(Ðu) | KệMùi 16⁄4 Mưa Rào (Cốc Và) Удо He (Lập Ha} 
(Bính Thin) Mông õ | 2 
Tư(Thiếu) |[KỹSữu |165 Két Hạt (Tiểu Man) | Tua Rua (Mang 
(Binh Ti) Mông T Chúng) 28 
Nam (Đô) |MauNgs | 146 Giữa Hè (Hạ Ch) |  NăngoiCTiêu Thử) 
(Mau Ngọ) Mông 9 25 
Sáu (Thiếu) | Mậu Tý — | 1/7 Nắng Ой (Đại Thử) | Sang Thu Tập Thu) 
(Kg Mùi) п 26 
M 
cản 
Báy(Đủi |DihTy 128 Mưa раз (Xử Thủ) | Nắng Nhat (Bach Lạ) 
(Canh Thân) | 13 29 
= 
— I 
Тат (Thiếu) | Dinh Hợi | 11/9 Giữa Thu (Thu Phan) | Mat mé (Нал Lo) 
(Tân Dâu) 1 29 
— 
Chín hiếu)| Binh Thin | 10/40. Sương sa 
(Nham Toat) 15 
Mus (Dü) |XtD4u | Méng&/11 | Seng Dong Lap Hanh Heo (Tiểu 
(Quý Hợi. Đông) Mông 1 Tuyết) 16 ži 
Một(Thiếu | 5 Мао | Mông&J2 | Коча @ai Tuyét) | Gita Dang(Dong Ch 
(Giáp Tý) Mông 1 16 
Chap (Đà) | Mông Chém сё (Tiểu Giá Rét (Dai Нап) 
д» Giáp TI 
(Ất Sửu) РТМ G1824 | Han Méngl 16 
pp эрте зз с м | 
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HOÀNG TUẤN 


МАМ GIÁP ТҮ (1924) 


——— 
Thing ты An |: Ngay 
i ngày дач : x 
Ama | "OSA qượng Đâu tháng Cuối tháng 


Giêng (Thiếu) | Giáp Dần | 5/2/1924 | Đầu Xuân (Lập Xuân) Ат ướt (Vũ Thủy) 


{Binh Dân) Màng 1 16 

Наі (98) | QuýMai Méng55! Sau nở nh Trap) | Giữa Xuân Xuan Phan; 

{Đỉnh Mao) Máng? 17 
Г; 

Вә Фі | QuýSửa | Móng4/4| Trong Sáng (Th.Minh) Миа Као (ббс VW 
(Mau Thìn) Ming2 x 
Tư(Thiếu |QuợMùi | Mảng4/6] Vas Hè Тар Ha) Kst Hạt (Tiền Man) 

(куту Máng3 18 

4 

Nam (Đủ) | Nham Ty |Méng2/6| Tua Rua (Mang Gida He (Ha Chi) 

(Canh Ngọ) Chúng) Méng5 21 


u q 
Sáu (Đủ) |Nham МЕ) Máng 2/7) Nángoi (Tiểu Thử) Náng Gái (Đại Thử! 
(Tân Mùi) Méngé 22 


— 
Bảy (Thiếu) | Nhâm Ty | Mông LA! Sang Thu (Lập Thu) Mưa Ngau Xử Thử) 
Nhâm Thân) Mông °з 


Тат Фа) | Тап |30/8 Nắng Nhat (Bạch Lệ) | Giữa Thucfhu Phan) 
10 


«Чоу Dậu) 25 
Chin (Thiếu) | Tân Hoi | 29/9 Mat mè(Han 14) | Sươngsa(8ương giáng) 
(Giáp Tuất) 10 26 

Мий В) |CanhThin| 28/10 | Š2ngĐông(Lập Dang) | Hanh Hea(Tiểu Tuyết) 
(Ất Hợi) i» 26 
Mit(Thi&u) | Canh Той 2711 | Khóúa(ĐaiTuyế) | GiwaDeng(Deng Chi) 
(Binh Ту) n 26 
Chap(Thiếu |KỹMao |2612 | Chómrét(Tiéu Han) | Giá Rét (Dai Hàn) 
(Dinh Sửu) 1 26 


—— "rT 
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KINH DỊCH VÀ HË NHI PHÂN 


МАМ Ат SỬU (1925) 


“TIẾT KHÍ 
Thang | бабі | nay 
Азел | ЭЛ) dương Đâu tháng | Cuối tháng 
Giang (Đủ) | Man Thân [24711925 Đâu Xuân Ấm ướt (Va Thủy) 
«Мао Dân) 12 27 
ERE 
Hai Chiếu) | Mau Dân |28/2 Sâu nở nh Trập) | Giữa Xuan (Xuan Phân) 
(Kj Mão) 12 2T 
Bad) | BinhMui |2478 Trong Sáng Mưa Rao (Đốc Và) 
(Canh Thin) (Tr Minh) t3 28 
L 
Tư(Thiếu) | Đính Sửu 23/4 Vào Не (Lập На) Két Hạt (Tiểu Mãn). 
(Tân Т) 14 29 
Tunhuan | Binh Ngo |22/5 Тоа Rua (Mang Chung) 
(фа) 16 
Nam (Đủ) | иту [aue Giữa Йе (Ha СМ) Nángoi (Tiếu Thử) 
(Nham Ngo) Mông 2 18 
Sáu (Thiếu) | Bính Ngọ (217 Nắng Gất(Đại Thử) | Sang Thu (Lap Thu) 
(Quý мар Mông 3 19 
4 
Вду (00) | дна (19/8 Миа Ngau ОТЫ | Nắng Nhat (Bach Lo) 
(Giáp Than) — Мёп 6 21 
Tám (Đủ) | Ất Ti 18/9 Giữa Thu (Thu Phán)| Mát më (Hàn Lộ) 
(Ất Dạu) Mông6 ? 
Chin (Thieu)| Ất Hợi [1810 Sương giáng Mông | Sang Xa S Đông) 
(Binh Tuất) T 
Mười (ра) | GiápThin |18/1L Hanh Heo(Tiu Khô на (Dai Tuyết) 
(Dinh Hop Tuyết) Máng B ¬ 
Một (Thiếu) | GiápTuất (1612 | Gita Dong Déng Са) Съ rét (Tiểu Hàn) 
(Mau T Mông 7 22 
Chap (Thiéw| QuyMao |1//1926) GiáRét(Đại Hàn | Рас m Xuan) 
ў Sửu) 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM BÍNH DẦN (1926) 


—————— 
Tháng, dà Ngay 
Amua | "2276 a | dương Đảu tháng |’ — Cuốitháng 
lGieng(Thiếu)| Quý Dau |13/2/1996| Ẩm wrot (уҹ Thủy) Sau nà (Kinh Trap) 
(Canh Dân) Mông? 22 
Hai (Thiếu) | Nham Dán 14/3 GiuaXuan Xuan | TrongSáng(Th.Minh) 
(Tân Мао) Phan) Mông 8 23 
Ba(DÙi |TanMai (194 Mua Rào (Cốc Vũ) Vao Hè (Lap Ha) 
(Nham Thin) Mông l0 25 
'fư(Thiếu) | Tân Sửu | 12/6 Kết Hạt (Tiểu Man) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(Quý TP) tì 26 
Nam Då) | Canh Ngo | 10/6 Giữa Hè (Ha Chi) Năng oi (Tiền Thử) 
(Giáp Ngọ) 18 29 
Sau (Thieu) | een Ty [10/7 Мапе Gát (Dai Thử) 
(Át Mũi) AONE, i 14 
BàyBD | tay ë Sang Thi Thu) Миа Мейо (Xứ Thứ) 
(Binh Than) | P7 Манеза. оне ` 17 
——— 
Tam(Dà) | ӱн |Mảng/9| NángNhat(Bach | Gita Thu Thu Phân) 
(Binh раш) Lo) Máng 2 18 
Chín (Thiến | gym, — |Mangono| Mat mẻ (Hán Lại Sương sa 
(Mau Toát) Mông 8 18 
Мия | Mau Tuất |MóngII| SangĐồng(Lạp | Hanh Heo(Tiểu Tuyet) 
(Kỳ Hợi) Đông) Máng 4 18 
Một (Đổ) | Mau Thân | Mỏng/14| К úa (Dai Tuyết | Оаа Đóng(Đóng Chí) 
(Canh Ty) Mông 4 18 
Chap (Thiếu)| Mậu Tuất | Móng | Сһото rét(Tiéu Hàn) | Giá Rét(Dại Hàm) 
(Tân Sửu) 4/1/1927 Мёп 8 18 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂN ĐINH MÃO (1927) 


FT-TrrrT—ễễễ— 
Thang | Сал | ngày TIẾT KHÍ | 
Am lịch БХ x. dương Đâu tháng Cuối tháng 
Giêng(Đủ) | ĐịnhMáo | Mông Đầu Xuân (Lập Åm ướt (Vũ Thủy) 
(Nhâm Dan) 2/2/1921 Xuár) Móng4 18 
— 
Hai (Thiếu) | Dinh Dn | Máng4/3 | Saunờ(MinhTrập) | Giữa Xuan(Xuán Phân) 
(Quy Mao) Méng3 18 
Ва (Thiếu) | Binh Dán | Móng 2/4 Trong Sáng Mưa Rao (Cốc Vũ) 
(Giáp Thìn) (Th.Minh) Mèng 5 20 | 
Tư(Đủ) ẤtMùi | Mông L6 | Vào Hè (Lập Hạ) Kët Hạt (Tiểu Mãn) 
(Ттр Mông 6 22 
—— 
Nam (Thiếu | Ất Sứ: |315 Tua Rua (Mang Gida He (Ha Chi 
(Bính Ngọ) Chúng) Ming 2з 
Sáu (Đứt | Giáp Ngo | 296 Nüngoi(Tiéu Thi | NángGát (Dai Thứ) 
(Dinh Mui) Mông 10 26 
Bảy(Thiến) | Giáp Tý | 28⁄2 Sang Thu (Lập Thu)|  MuaNgauXu Thử) 
(Mậu Thân) 1L 27 
Там (Б) | шут (27⁄4 Мапа Nhat (Bạch | Gita Thu (Thu Phan) 
«кў Dand 14) 18 29 
Chin iThiéw| QuyHei |?89 Мах тё (HànLó) | Sương sa(Sương giáng) 
(Canh Toat) 4 29 
Mười (Dũ) | Nham Thin| 25/10 Bang Dang (Lập. Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Tân Ной Đông) 15 30 
Мраз | Nhâm Tuất 24/11 Khô úa (Dai Tuyết) | Gita Đông (Đông Ch) 
INhàm Tý) 15 39 
— —— 
Chạp Đủ) | Nhằm Thin| 24/12 Chứm vét (Tiểu Giá Rét (Dai Hàn) 
(Quy Sửu) Hàm) 14 29 
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HOÀNG TUÁN 


МАМ MÀU THÌN (1928) 


Thang Жор) Ngày nm кн 
Âm lich posée duong Đâu tháng Gu& tháng 
Giêng (Dú) | Nham Tuất | 93/1/1998 Đầu Xuân Ấm uot (Vũ Thủy) : 29 
«Слар Бап) Máng4 
Hai (Để) |тап Мао |212 Бап пё(Кїаһ Trập) | Giaa Xuân Qtuân Phân] 
(At Mao) 15 30 
Га. кова [rán Dau |225 Trong Sáng: 15 
(Thiếu) 
Ba CThisu) Canh Dân |20/4 Mưa Rào (Све Vũ) Vào He (Lập На) 
(Bính Thin) Méng1 17 
7w(Dà) |KỳMui — [19/5 Két Hạt (Tiêu Мап) | Tua Rua (Mang Chóng) 
(Dinh TD Méng3 19 
Nam (Thieu)| Kỷ 8ửu [186 Gita Hè (Ha Chí) Мапа oi (Tiểu Thu) 
(Mau Ngo) Móng4 20 
Sáu (Thiếu) |MauNgo 11777. Nắng Gát (Đại Thi) | SangThu(Lập Thu) 
(R; Mü) Mảng 7 2з 
вау) |DihHe (158 Mua Ngau (Xi Thử) | | Nắng Nhạt (Bach Lo) 
(Сапһ Than} Móng9 25 
(Tám (Thiếu) | Binh Ту 149 Сайа Thu (Thu Phan) Mát тё (Hàn Lo) 
(Тал Dậu) Mông 10 25 
ChintDà) Binh Tuất |13/10 Sương giáng Sang Đông (Lập Đông) 
(Nhàm Tuất) 11 26 
Mười (Dú) |BínhThin j 12/11 Hanh Heo/Tiêu Tuy&)| Khaua(Đại Tayết) 
(Quỹ Hợi) 11 26 
Một(Đuy (Bính Тий |12/2  [GiơaÐang(ĐôngChủ| Chém rét (Tiểu Hàn) 
(Giáp Ту) 11 26 
Chap(Di) |pinh Thin [111Л1э2е| Giá Rét (Dpi Hàm) | ĐâuXuandLapXuân) 
(Ất Sửu) Móng 10 25 
—————————— M 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÁN 


NĂM KỶ TY (1929) 


Tháng Canchi| Ngày "TIẾT KHÍ 
Àmlih | абау ааш dương = 
tháng Dáu tháng Сиб tháng 
— =: 
Gieng(Thiếu) [Binh Тов 10/2/1929! Åm ид: Уа Thúy) | — Saunó(Kinb Tráp) 
(Bính Dân; Mông 10 > 
Ha lg А ; 
lã: Gi Xuân (Xuân Phát Trong Sáng (Th Minh) 
(Dinh Mao) At Маз 11⁄4 ü Ni uàn m de 
L —L 
Bathin lếtDạu lioa Миа Вар (Cốc Voy Удо Hè (Lập Ha) 
Mau Thin) п 27 
Ти(Тыёи) |Giáp Dán [Mảngg/5 | KếtHạt(Tiểu Man; | Tua Каа (Mang Chúng; 
(кут) 15 29 


Nam(Di |Әзумы |Màng?⁄@ | Giữa Hà (Ha Chi; 
(Canh Ngo) 16 


Sáu Thiếu) lQuýSứu Мвт? | Nắngoitiiểu Thử) | NángGát(Dai Thử) 
(Tan Май Mông L 17 


] 


Bây (Thiếu) (һат Neo Móng 5/8 | Sang Ты ар Thu) | Mua Ngau (Xe Thi 


(Nhâm Thân) Mông4 | 18 
тат (Dú) [Таа Hợi |Méngai | Mắng Nhat (Bach Lộ) | Giữa Thu (Thu Phan) 
(Quy Dậu) Móng 6 21 
Ts 
Сыа Thiếu) | Tan TI. |Míng ЗЛ0) Mát mẻ (Hàn Lộ) Sương sa 
(Giáp Tust) Méng? 22 


L 
м (DO) |Canh Tuất Móng 111| Sang 'Đăng(Lập бп) Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(А Hợi MángB 23 


Motdx) Canh Thi Mông 1/12 Kbôus(Dg Tnyết) | Gita Dòng (Ding Chi) 
(Bính Ту) Máng 1 


—1 
Chap(Bü) (CanhTualsyyz | Chóm rét (Tigu Han) 
(Dinh Sửu) Мапа? 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH NGỌ (1930) 


Tháng Can chi | Ngay Т "TIẾT KHÍ 
Âm lịch ау dáu| ахоп $ 
M ars ii Đầu tháng Cuối tháng 
Gieng (Thiếu) |Canh Thin 30/1/1930| Đâu Xuân Móng C Åm ướt (Va Thủy) 
(Мам Dân) 21 
Haii) |RyDạn |2872 Sau nởdũnh Туар) | Сіпа Xuan (Xuân Phân) 
(Kj Mão) Máng? 22 
Ваш |KyMac |303 — |TrongSang(Th.Min)|— Mua Rao (Cóe Vu) 
(Canh Thìn: MéngT 23 
татыб KyDau [294 Vào He (Гар Ha) Kët Hạt (Tiểu Man) 
(Тап TD Méng8 24 
Nam (Thiếu) [Mau Dán | 28/5 Tua Rua (Mang Giữa He (Hạ Chi) 
(Nham Ngo) Chúng) 10 26 
баз (4) [Binh Mai | 26/6 Nắng oi “Tiểu Thự, | — Nẵng Gát (Dai Thử) 
(Quy Ma 13 26 
Sau nhuận (лыбы |2677 Sang Thu (Lập Thu) 
(Thiến) 4 
Bảy Thiếu) | Mưa Ngân (Xử Thử) | — Nắng Nhat (Pach Lạ) 
Bính Ngo | 24/8 ма Ngâu » € Nhat (ас Là 
(Giáp Than) |P!nh Ngo Mông1 16 
Tam (ĐÓ) [ro Giữa Thu (Thu Phân) Mat më (Hàn Lô) 
(Abbau) |Ана |229 M dn 
Chín (Thiếu) |- Sương giáng Sang Dong Тар Đông) 
(Binh Tuất [MT [2210 Mông 3 18 J 
Mưỡi (Đã) |Giáp Tuất|20/11 Hanh Heo Khả via (Dai Te yết) 
(Dinh Hoi) (Tiếu Tuyết) Mông 4 18 
мега) |GiápThìn|2012  |GiwaÐang(ĐangCho| Cham rét Hai no 
(Mậu Ty) Ménga 1 
Chạp (Thiếa) [Giap Tuất | 1971/1931 Giá Rét (Dai Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Кў Sửu) Méng3 18 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM TÂN MÙI (1931) 


Gan chỉ | TIÉT KEI 
Thang лд Nes [ —— a 
Am lich tháng duong ulháng : Cuất thang 
Снел ш | Quy Мао | 17-2-1931| Am шот а Thuy) | SšungiKmh'Tyaápi 
(Canh Dân) } Móng3 | 18 
i 
HaiiDu) | Quý Dau | 19/3 Giữa Xuân IXuán Trong Sáng Th. Minh: 
(Tân Мао) Phản) Móng3 18 
j- Hes = “2 
Ba (Thiếu? | QuyMáo | 18/4 Mua lào (Các Vũ} Vào Ho (Lap Hạ) 
(Nham Thin; Mông 4 19 
Тур) | Nham '17/5 Két Нас‹Тїда Мап) | Tua Rua (Mang Chúng; 
(Quy Tí! Than Məng6 22 
1 
Nam Теш Nham — 16/6 Giữa Lo (Ha Chủ Nắng oi (Tiểu Thu) 
(Giápgo! Dan Mông 7 23 
Чаш Еф i Tân Мш 1157 Nẵng Gat Dav Thin ng Thu Lap Thu! 
[X ! Mông 10 25 
| i sl sss PEN 
Bay (Thiệu? | Tan Sưu | 14/8 Mưa Ngàu or Thun Nàng Nhat (Bach Ls 
(Binh Than) 1 sẽ 
“tám (Thiếu! | Canh Ngo | 13/9 Сіма Thu CPhú Pham Mat тёз Нап Lii 
(Dinh Dâu! 18 28 
Chii) Kyo | 11/16 Sương sa Sang Đóng ар Dång' 
(Mậu Tuấu + 14 29 
Mui Thiếu | Kyn [1011 anh Heo (Tieu Кпоча (Đạt Tuyết) 
(Ку Hov Tuy 14 29 
Mitipi | Mau Tuất | oris iwa PangtĐang Chi | Chem rét rTiéu Han; 
(Canh Ту) 15 29 
mu | 
Chấp 'Thiêu? Mau Phin ®ддөзә Gy Ret Dai Han 14 | Dáu Xuan Lap Xuân: 
n Suwi 29 
| 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM NHÂM THÂN (1932) 


Can chỉ FH TIẾT KHI 
"`... — E XT 
Am lịch | thang trưng | Dán thang Cuối tháng 
= Н 
I 
Giêng di (Dinh Dau 621932 Ат uot: Vú Thủy! Sau ngi Kinh Т'гар› 
Мал Dán (i 


Mông 15 


(Кураш | 


HaiiDü) лаһ Мао! Móng?73 : байа Xuán(Xuan | TrongBáng.ThMmhi 
"ых Mao) I Pham 15 30 
podanie ° H = 
Ваш) |BinhDau| Móng6/4 | Mum Као (Сес Vi 
"Саар Thin» 15 
(hieu? (Đình Mao Мӧпя 6 Vao Hè (lap Hay Kèt Hal icu Maw 
ç i Mông і i 
L. А " me € 
Кату! Binh Thân, Meng 46 Tua Rua (Mang | Giữa Hé Ha Ch) 
+Rình Ngor ChüngiMóng3 | 18 
й T M d UE ng "hay 
Sau Phiên: Bah Dân | Mông? | NăngorneuThấi | NangG tà hào 
nh Mu Màng 4 i 
Bay iul Mông2B | sang Thu:Lập Thụy | Mua Мази (Xù Thu, 
"Маъ Таап), Mông 7 22 
тїй! ÁLSUns | малуу | Năng NhaL(Hach | Giữa Thu Thu Phan» 


Lor Meng 8 


эз 


Sương on 


диси! 


{ 


Chin hieu | Giáp Ngọ | 30/9 Mat mẹ Нав Lor 

+ Canh Tuất! Mông 9 24 
MuaiDu) | Quy Hội | 2010 Sang Hàng(láp | Hanh Heo Tiểu Tuyết: 
(Тап На! Đang Móng 10 35 

Mặt Thiếu QuyTi | 2811 Khô ма (Đại тауды | Gặp, Dạng băng Chị 
Nhan ý! Mông 10 35 

vi 5 

Сир н 2712 Chăm vét Tieu Giá Rut Баз Hanı 


ШОП 


25 
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KINH DICH VÀ HỆ NHỊ PHÁN 


NĂM QUY DÀU (1933) 


740 


с TIÉT KHÍ 
Tháng ayda | Neày 
Âm lịch tháng | đương Đâu tháng Cuối tháng 
Giêng (Thì | Nham Than| 26/1/1933| Đâu Xuan(Mông 10) ` ám ướt Vu Thủy): 25 
(Giáp Dân) 
Hai (Dù) |TanDạu |242 Sâu nở nh Trap) | Giữa Xuân (Xuân Phân). 
{Ất Mao) "n 26 
Ba(Di) |Tanmáo |26/3 Trong Sáng (Th.Minh| Миа Rào (ốc Vũ) 
(Bính Thin) п 26 
Tư(Thiếu | тап раш |25/4 Vào Hà (Lập Ha) | — KétHal(Tiéu Man) 
(Dinh Tp E 27 
Nam (Đủ) | Canh раһ [245 Tua Rua (Mang Giữa He (Hạ Chi) 
(Маъ Ngo) Chúng) 14 80 
[Мат nhuận | Canh Than | 23/6 Nắng nhạt (T. Thử) 
(Dú) 15 
Sáu (Thiếu) | Cạnh Dân [23/7 Năng Gát (Đại Thử) | Sang Thu (Lap Thu) 
(Ky Mùi) Mông 1 17 
Bay(Đủ) | кумы — [28 Mưa Ngau QXử Thử) | Nắng Nhat Rach Lo) 
Canh Thân) Mảng3 19 
тата (Thiếu |ÍKySứu  |зо® Giữa Thụ (Thu Phân) | Mat má (Han LẠ) 
(Tân Dâu) Mông 4 20 
ChíniDà? | Mau Ngo Sương giang Sang Dong (Lập Dông) 
[Nhám Tuất) 1910 Móngé 21 
lười (Thiếu) | Mau Ty — | 18/11 Hanh Heo (Tiéu | ne ua (Dai Tuyết Móng 
(Quý Hợi, Tuyết) Móng 8 20 
Mot (Thiếu) |pinh Ti izz | Giga Dong (Döngchij Chów rét(Tiểu Hàn) 
(Giáp Ty) Móng6 21 
ChapiDü) | Bính Tuất |15/1/1934| Gid Ret‹Đại Han) | Оаа Xuân(LapXuân) 
(Ất Sửu) Mông? 21 


HOÀNG TUÁN. 


МАМ ОАР ТОАТ (1934) 


TIẾT KHÍ 
Thang qa "NS 
Am lịch tháng |. S Đầu tháng Cuối tháng 
леле (Ты) | Tan Hợi | Máng Åm ма (Và Thủy) Sau nở (Kinh Trap; 
(Bính Dân) 4/2/1935 Mông6 21 
Hai (Thiếu) | CanhThin| Móng5/3 | Giwa Xuan Quan | Trong Sang(Th.Mmh) 
(Định Мао) Phan) Mông 7 32 
BaiDü) |KgDau | Méng3⁄4 | Mưa Rào(Cäc Vi) Vao Hè (Lập На) 
(Mau Thin) Méng8 23 
Tư(Thiếu) |KỹMao | Мӧпа 3/5 | Két Hạt (Tiểu Man) | Tua Rua (Mang Chang; 
(Kyo Mông 10 25 
Năm (Đủ) |Mau Than | Mông 1⁄6 | Giữa Hë (Hạ Chi) Nắng ої (Tiểu Thử) 
(Canh Ngọ) m 27 
Sáu (Thiếu) |M@uDân | Móng L7 | NángGát(Dai Thử) | Sang Thu (Lap Thu) 
«Тап Mũi) 2 ?8 


Báy(DBu; |QuýSửu | 10/8 Mưa Ngàu 20 Thi) | Nắng Nhat (Bạch Lộ). 
Nhâm Than) 15 зо 
Тата (Thiếu) | Quý Mùi | Máng9⁄9 | Giữa Thu (Thu Phân) 

(Quý Dậu) 16 

Chinto) | Мат Ту | MángR/10| Mat mé (Han Lái Sương sa 
(Giáp Tuat) Mông2 17 

Миё (Dú) |Nhâm Ngọi Мӧпе 711) Sang Bong (ар Hanh Heo (Tiếu Tuyết) 

(Ất Hợi) Đông) Mông 2 17 
Một(Thiểu) | Nhâm Tý | Mông?/12| Khá úa (Đại Tuyết | Giữa Dáng (Bông Chí) 
(Binh Ty) Mëng2 16 
Chap(Dü) Tan Ti | Mông 5/1/| Chóm rét (Tiéu Hàn) | — Giá Ret (Dai Hàn) 
(Binh Suv) 1835 Mông2 


17 
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KINH DICH VÀ HỆ NHI PHÁN 


МАМ ẤT HỢI (1935) 


"TIẾT KHI 
Thang Can n Ngày : " 
Am beh E i dương Đấu tháng — Cuối tháng 
Giêng Thiệu) | Tân Egi | Đầu Xuân (Тар Ấm uot eva Thúy; 
iMa Dán] Xuân: Ming # 16 


Наз (Thiếu) | Canh Thin| Móng $3. | Sâu nó (Kinh Trap) | Gira Xuân (Xuan Phân) 


tK Маз) Мопа? 17 
Ва ұрар j Mánz 3⁄4 Trong Sáng Mua Raa (c Vit 
саваа | ` iTh.M.nh) Mông 4 15 
TuTh Ккумдо | Móng36 | Vao HetLáp Ha) | Kë, Hạt Tiếu Mãn: 
Tan i Mông4 26 
мам (Әу | мац Тһап, Мёпд18 | Tua Ron (Mang Giữa Hè (Ha Chỉ: 
арат Ngo | : Chúng Mông 22 


San Phiêu? | Mau Dán | Nangor/Tóu Thin | Nang Gët ‘Dai Thin 


‘Quy Mur Móng8 24 
BáyiDu) | Dinh Ма | 50/7 Sang здр C Mua Ngau Хит 

толар Tham Thu: 20 26 
Tam | Dinh Sửu | 298 Мапе Nhat (Bạch | Civa Tho Phú Pháni 
(мрн | E LÊN 27 


Сма (а | Đình Mui 


Mat mẻ (Нап là) | Sumgsaissong giảng) 


cành Thần 12 27 
Мизи) Íamp†y | 2710 | SangDóngilàp | Hanh Heo (Tiêu TuyếU 
:Bìmh Hơi Đông! l3 { 28 
Мәш | bình Ngo | 26/11 Kho da (Đại Tuyếu | (98 Đông (Hồng Chr 
"Мац Twi 13 28 

ChapiThieu) варту | 26/12 Chóm rét (Tiên Giá Rét (Dai Нал) 


Hàn] 32 27 


HOÀNG TUẤN 


NĂM BÍNH TY (1935) 


к Car chỉ "IET KHÍ 
Thing ngày đầu j Naa lên a c " 
ngày đầu | 
Am linh thăng đương Dáu tháng. Сш thang 
Giêng Đủ) | ДТ ,24/U18861 Bau Xuân: 13 Ẩm vit (Vũ мау}: 28 
(Cảnh Dâm) 
án (Thiếu? | At Hoi 22 Sau ná (Kinh Trap) | Ga Xuan (Xuan Phani 
(Tau Mao) 13 28 
[zs € id 3 Ll т F 
Ba Thi) |Giap Phúc [5320 [| Thanh Mmh Миа Rao (Cóe Vũ 
Nhan Tluni | А li 29 


Ra nhuận !QusDae 12143 Vào Hé ар Hai 


[om 16 
Тытат (Quy Мо 21% Ка Hat Chiếu Man, | Tua Rua (Mang Chúng) 
'Quy Tủ Mông } l 17 
Năm Thu) | Nhâm Thân| 19/6 ша He (Ha Chù Nangoi (Tiểu Thứ) 
«Слар Neo) Móng3 19 


aD әп аа [187 Nang Gát (Đại This | Sang Thú (Lap Thu). 
ЗА Ай! U Mông 6 22 


ID; QTanMm 117% Náng Nhat (Rach Lj) 


2 


Thu Phân Ма mé Нап Lội 


{Tân Sửu |1689 | Gua Thu 


Máng 8 i 23 
p T PA ESL 322 
Chon) “Cảnh Ngo |15/10 Thương sa (Sương | Sang Đông (Lập Dáng! 
im Tua ý giảng Mông), 24 
Munda [Canh dy [1401 Hanh Heo (Tiéu Khô úa (Đạt Гоу» 
(Кул, | l TeyébMéng9 | x4 
MU Hư) Canh Ngo "14/12 Gida Đóng (Dong Chi) | Chứm ret (Tiêu Hán) 
tcảnh Tý | | Mông $ 24 
Chap" Canh Ty |13^1933| Giá Rei (Đại Han) | Đầu Xuân (Lập Xuân) 


! Móng& 28 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHÂN 


NĂM BINH SỬU (1937) 


"TIẾT KHÍ 
Tháng Ei w Ngày 
Ача [mas | ач Đầu tháng Chối tháng 
| 
Giêng (Du) | Ky Ti 11/2/1947 Ẩm wc (Va Thủy) Sau nở (tinh Trap) 
(Nhâm Dân} Máng5 24 
На (Thiếu) |KyHợi | 13/3 Giữa Xuân Quân | TrongSáng(Th Miah 
(Quý Man) Phân) Máng9 14 
Ва (Thiếu) | Mau Thin | 11⁄4 Mua Бао (Cốc Vũ) Vào Hè (Lap Ha) | 
‘Giap Тып) Mông 10 26 
Tu(Dà) |PinhDšu |Mông10/6| Kết HạtCTiểu Man) | Tua Roa iMang Chúng) 
(Ất TU 12 28 
[Nam (Thiếu) | Dinh Мао | Mông 9/6. Giữa Hè (Ha Chí) Nắng oi (Tiếu Thử) 
(Bính Мо) 14 29 
Sâu (Thiếu) | Binh Than | Mông 8/7 Nắng Gát (Đại Thứ: 1 
(Dinh Mui) 16 
Bảy (Đủ) lá Siu |Máng&/8 | SangThuLapThu)|  MưaNgau(XửThủ) q 
(Маа Thân) Mông 8 18 
Pm 
Tám (Thiên) | Ất Mùi Màng 5/9 Năng Nhat (Bạch. Giữa Thu (Thu Phan) 
{Ку Daw 14)Móng4 19 
| 
+ 
Chin(Du) | іар Тӯ |Méng4/10] Matrmë (Han Lộ) Sương за 
(Canh Tuất; Mông6 21 
Миа (Во) |GiápNgọ |Mông3/41| Sang Dòng (Lap Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Tan Hoi Đông) Móng 6 21 
Mạt(Đú) |бїарту |Mẻng313Ï WháwiacDsiTuyáb А саа. 
(Xhém Ty) Mông& Giữa ЖЫ Chí) 
Chap (Thiếu) | Giáp Ngo | Màng Chớm rét (Tiếu Han) Giá Ве (Dai Hàn). 
(Quy Sửu) 2/1938 Méng5 20 
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HOÀNG TUẤN 


МАМ MÀU DÀN (1938) 


Thing Canchi| Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch. d 
iis jos TE Đầu tháng Сиб tháng 
Gieng(Đủi |QuyHợi —|31/1/1938| Đầu Xuân (Mông 5) Ám ướt (Vũ Thủy) 
(Giáp Dân) 20 
Haii) |QuyTi Méng?/3 | Sau nó (Kinh Trập) | Gita Xuân (Xuân Phân) 
(Ất Mao) Méng5 20 
Ba (Thiếu |QuýHợi | Mông 1⁄4 Trong Sáng Mưa Rao (Cốc Vi 
(Bính Thìn) (Th.Minh) Mông 5 21 
Tư(Thiếu) | Nham Thin| 30/4 Vào Hè (Lập Ha) Ket Hạt (Tiểu Mãn) 
(Đinh Ti) Mông 7 23 
Năm (Đủ) |TénDau |29/5 Tua Rua (Mang Giua He (Ha Chi) 
(Маъ Ngọ! Chúng) Mông 8 25 
Sáu (Thiếu) |TánMáo |28/6 Năngoi (Tiểu Thử) | Nắng Gát (Đại Thử) 
(Ry Mši) 199 26 
Вау (Thiếu) | Canh Than | 22/7 Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu (Xir Thử) 
Canh Thân) kệ 29 
Bảynhuên ÍKySww  |25/8 Nắng Nhạt: 15 
(Đủ) 
тат (Thiếu) | қума; (алә Giữa Thu (Thu Phần) | Mat mẻ (Hàn LẠ) 
(Tân Dậu) Mông 16 
Chín(P) |MauTy /озло Sương giáng Sang Đại 
А 2 g Dong (Lap Dong) 
(Nhàm Tuất) Méng2 17 
Mười(Đủ) |wauNeo |оол\ Hanh Hec (Tiểu Kho úa (Đại Tuyết) 
(Quy Hợi) Tuyết) Mông 2 17 
MộtCThiếu) | Màu Tý m Giữa Đông (Đông Chi)| Cham vét (Tiểu Han) 
(Giáp Ty) Móng 1 16 
Chạp(Dủ) |[ĐinhT{ |20/11939| Giá Rét(Dai Нап) | рап Xuân (Lập Xuân) 
(Ất Sửu) Máng 2 17 
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KINH DỊCH VÀ HË NHI PHÂN _ 


МАМ КҮ МАО (1939) 


mus | Сален | TIÉ _] 
Amia | "gydau! Ney E U 
tháng Đâu tháng Cuối tháng 
Giêng (ЮФ) |DmhHei | 16/2/2989| Ẩm ut (Vu Thủy) Sau nở (Kinh Trap 
: р 
(inb Dân) ; Mộng 16 
i i = = 
На (ш Din Ti |212 Giữa Xuân (Xuan 
| Dinh Мао) Phân) Mông 1 
Da (Thiếu) (Dinh Hợi |20/4 Mưa Rao iCóc Уйу Vào He Lap На) 
“Mau Thìn) | | Máng? 17 
TuiThiéu) | Binh Thân 19/5 Ket Hatrfiéu Мап) | Tua Rua Mang Chúng; 
Кут» Н Meng4 là 
NamiDi) (Ất Dâu [176 Giaa Hë (Hạ Chi) Fangai Ds Thur 
{Canh Ngo’ + Мёпєб T 
#аш(Тысц) |А Мао [1727 Náng Gát iDai Thứ! апа Thu (ар Thai 
«аз Mùi) Méng 28 
Вау (thiếu) | Giáp Thân | 15/8 Mua Ngàu Our Thin Nắng Nhat (Bach Lôi. 
[Nham Thân) 10 25 
Тат (Вир [QuySuu |15/9 Gua Thu (Thu Pháni Mát më (Han Lo) 
Quy Daw | t2 27 
hin (Thiếu) | Quý М | 13/10 Sương sa Sang Đóng (Lập Đăng! 
Слар Tuất) 12 27 
MwntDüi [Nhâm Tý | 11711 Hanh Heo (Tiểu Khô ua (Đại Tuyết) 
IẤI Hợi! Tuyết) 13 28 
Mot Thiếu) | Nhâm Ngo| 1112 Giữa Đồng Hồng Chi) | Ghếm rết!Tiểu Hàn: 
(Вт Ty) Í 13 27 
ChapiDi) |ТапНа [9/1/1940 | Giá Rét (Dai Hàn) Tiầu Xuân (Lập Xuân) 
(Dinh Sưu) is 28 
AL 
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HOÀNG TUÁN 


NĂM CANH THÌN (1940) 


FE е 
Thing | С" ni | мау |= “TIẾT KHÍ 
К ngày dâu 
Åm lịch Tháng đường Đầu tháng ` бай tháng ] 
QiéngeDay | Tân Ti 82/1040 | Amwuót(Vu Thuy) + Saw ngƏKinh trap; 
(Мач Dân) | 18 28 
На PD | Тап He | Móng93 | Giữa Xuan (Xuân | Trong Sang 
‘Ky Mae) Phân) 13 28 
BalThiču) | тарт — | MóngB/A | Mưa Rao (Cse Vũ) Vao He (Lập Hạ) 
(Canh Thin! | 13 29 
TUDU | Сип Таан Máng | Кёк Hat (Tiêu Man) 
‹тап Ти | 15 
Nam (ГС) | Canh Tron] Méngé/6 | Tua Rua (Mang Giữa Hè (Ha Chí) 
(Мата Noi Chàng) Mảng l 16 
Sáu(Đủ) | KyDau | Móng5/7 | Náagoi(Tióu Thu) | NăngGst(Đại thử) 
(Quy Mũi) , Mông? 19 
Вау eThiéu, куМз» | Méng4/8 | Sang ThviLàp Thu Mua Ngáu (Xú Thử): 
(Giap Than! l Máng5 20 
Tám (Thiệu! | Màu Thìn | Móng2⁄2 | Nâng Nhat (Bach 16) | Giwa Thu (Thu Phân) 
(Ác Dâu) Mông7 2 
Сыр | Dmhsüu|Méng | Matme(HsnLi | Srg sa Suone giáng) 
iBinh Tuất) | 116 Méng& i 23 
Mười (Thiếu) | Dmh Mới | 31/10 Sang Đông (Lap. Hanh Heo (Tiểu TuyếU 
+Định Ha Đông)Móng8 23 
Mot! | BmhTs | 29/11 Khô ta (Đại Tuyết | GiwaDeng(DóngChü) 
(Mau Ty) Mông 24 
Chap! Thiếu! | tinh Ngõ | 29/12 Chém rét (Tiểu Hàn) | Giá Rét (Dai Han) 
(Ky Sửu: Méng9 23 
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KINH DỊCH VÀ HË NHI PHÁN 


МАМ ТАМ TI (1941) 
——n— T — s 
Can chí “TIẾT KHÍ 
Tháng Ee: đâu | Nay 
Ат lịch tháng | đương Đầu tháng Cuối thang 
Giêng (Đổ) ` Kt Hoi 271/1941] Đầu Xuân. Ат ướttVũ Thủy) 
(Canh Dân) Mông 9 24 
На Đủ: |А Т 28/2 Sâu nở(KinhTrap) | Сіта Xuan (Xuan Phân) 
«Тап Mão) Máng 24 
| a (Thiêu) |Ất Hợi pm Trong Sáng Mua Rào (Cóc Và) 
(Nham Thin) (Th.Minh) Мард 9 24 
Тиро» Giáp Thìn | 26/4 Vào He (Lập Ha) Ket Hạt (Tiểu Mam 
(Qui TH 1 26 
L —L | 
Nam (Đủ) | Giáp Tuất | 26/5 Tus Rua (Mang Giữa Hè (Ha Chí) 
(Giáp Ngo) Chủng) 12 


28 


Sáu (Thiếu) | Giap Thin | 25/6 


Nắng ої (Tiểu Thu) 


Năng Gat (Đại Thử) 


(Ất Mai) 18 28 
+ 
Sáu nhuận |QuyDâu |247 Sang Thu Шар Thu) 
(Đã) 16 
Bảy (Thiếu) | Quý Мао |23/8 Mua Ngâu (Ki Thu) | NángNbat(Bach LẠ) 
(Binh Thân) Máng 1 17 
+ 
“Tám (Thiếu) | Nhâm Than 21/9 Giữa Thu (Thủ Phân) | Ма тё (Hàn Lệ) 
(Định Dâu) Mảng3 19 
Chm(Đủ) [TanSửu 20/10 Sương giáng Sang Đảng (Lập Dóng) 
(Mau Tuất) Ming 20 


Mười (Thièuj|Tan Muai [1901 


Hanh Нео (Tigu 


Елда (Dai Tuyết) 


748 


(E Hợi) “Tuyết Móng 5 is 
Моо) |Cauh' Ty [18/12 Giữa Đông (Dong Chám xét (Tiểu Hàn) 
(Canh Tý) Chi Màng5 20 

Chap (Thiếu)Ì Canh Ngo | 17/1942, Gió RétiDai Hàm) | BduXuan(LapXuam 
(Tan Sửu) Mông§ 19 


L—_——¬_———— —-——¬ — ———— 


HOÀNG TUẤN 


NĂM NHÁM NGỌ (1942) 


— m  - 
n TIÉT KHÍ 
Tháng Cen ai Ngày 
Âm hah ngày đầu | а " 
hd rita сота Dáuthang Сий tháng 
Gieng (Đủ) | Kỹ Hợi 152-1942 | Ẩm vát (Vü Thủy) Sâu nở(Kinh Trap) 
(Nham Dân) Móng 6 20 
Hai (Thiếu) КУТ) 178 Фіма XuânQXuan | Trong Sáng (Th.Minh) 
(Quy Мао) Phan) Mông 5 20 
Baibu Mạn Tuất | 15/4 Mua Bào (Cốc Vũ), Vào Hè (lập Hạ) 
(Giáp Thin) Mông? 22 
тира) (машты |155 Kết Hạt (Tiểu Man) | Таа Rua (Mang Chẳng) 
(Ất Т) Móng& 23 
Маш (Thiếu) | Màu Tuất | ¡4/6 Giữa Hè (Hạ Chi) Năng ai (Tiền Thứ) 
{Binh Ngo Máng 9 95 
Заз са) |Dinh Mao | 1g? Капа Gát (Dai Thử | Sang Thu (Lập Thu) 
(Dinh Mũi) 11 27 
Bảy (Thiếu) |Đmh Dau. 112/8 Mưa Ngau (Xử Thứ) | Nắng Nhat (Bạch L4) 
(Mau Than) 18 28 
Tám (pú) |Bính Dân |Móng 10/9 Gida Thu(Thu Pham | Маб mẻ (Hàn Lộ) 
(Kj Оза) 15 30 
Chin (Thiếu) | ninh Than | Mông Song sk 
(Canh Tuat) 10/10 15 
Мә Ф |ẤtSửa  |Móng8/1l| sangDang(Lop | Hanh Нес (Tiểu Tuyët) 
(Tân Hoi Đông) Màng t 18 
Một(Thiếu) |Ất Môi Mảng8/12 | Khôda (Đại Tuyết) | Giữa Dang (Đảng Chí! 
(Nham Tý) MMảng 1 15 
Chap(Đủi |GiápTy | Mông Giá Ret (Dại Han) | Giá Rét (Dai Hàn: 
(Quý Sửu) 6/1/1948 Mềng 1 #8: 
4 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM QUÝ MUI (1543) 


а TIẾT KHI 
TH, ngày đầu| Near = | 
Ảminh | “ane | đương Đầu thang Guối thang 
| 3: Г i, 4 
lGiếng(Thiêm| Giáp Ngo |Mang Đâu Xuân (Lập Ẩm шл (Và Thúy) 
(Giáp Dân) 5/2943 Xuân Máng! ý 15 
Hapu) [QuýHgi |Máng& | SaunddGnhTrap) | Соч Xuân (Xuan Phan? 
LIN Mong 1 i 16 
Ba (Thiếu: | Quy Tí Mông 5/4 Trong Sang Mua Rao Cóc Vo 
“Binh Thìn) (Tb Minhi Mông 2 17 
Tư(Đùi | Мһат ToâdMáng45 | Vào HeaLapHaI | Kët Da (Т н Man; 
Dinh tu l Mông 3 | 19 
Năm (Thiếu)| Nhâm Thin| Mông 86 | тыл Rua (Mang Giữa Не (Hạ Chí: 
(Mau Ngo) Chungi Móng 4 2n 


Баша) | Та» аы |wéng27 | Nángoi'Tiév. Thin | Nắng Gát:Đai Thời 


(Ky Mau П Моор 23 
Bay(Du) | Таъ Мао [мапе 19 | Sang Та (ар Thu) | Mua Ngáu “Xứ Thu: 
(Canh Thánh | Mông 24 
Tim (Thiếu) Тап Dau |318 ! Nắng Nhat (Bach | Gia Pn Гг Phani 
(Tân Dan) | i Lo Mông 9 | 28 
i б 
ChintUd) | Canh Пал |999 Ма mé (Hàn Lọ) | Suong sa (Suong дайы) 
| Nhàm uan! u | 26 
Muin (Phoếu | Canh Than 25710 Sang ĐồngtLập j lianh Heo fea Tuyet; 
“uy Hợi! Dong 11 | 36 
мора pKySuo |2721 Khó ца (Dai Tuveb | Giữa Đồng! Đồng Chir 
"Giáp yo | i2 3? 
i ? Е 4 
ChaptThicai кемш — [272 Chom We Tiếu 1 Gia RétiDat Пап 
ЖЕ | Ham ii E 
=l 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM GIÁP THÂN (1944) 


pM Can chỉ TIÉT KHÍ 
Aw quy | ваду ааш. Naay 
Ant thang dương Tiệu thang Cuối tháng 
Сабзу (Юу Маш Ту | 257171944 | — BáuXuan: 12 Ат ишн Уа Thủy) 
(Binh Dán) | й 27 
Hai “Phiếu! Мам Ngọ 24/2 Sáu nứt Rinh Trap) | Gara Xuân (Xuân Phan, 
- Dinh Mao; 12 27 
Ба (Ри) |Dmh Ea | 24/3 “Thanh Minh Mua Rào (Các Va) 
«Ман Thân) К їз 28 
таптыбы) [Qué Мао | 21/5 Vao Не "i Ha) Ка Hạt (Tiểu Мапу 
«КУТ | | £ 28 
Tư nhuận | Bính Tuati 22/8 Tua Rua: 16 
Dui i I 
Nam Тн | Bình Thìn 1 21/6 Giữa He (Ha Chi) Néngoi (Tiểu Thứ) 
¡Canh Ngo: Mông} 1 
SauiDU) [AL Dâu n Náng Сй (Dai Tho Sang Thu (Lập Thu). 
(Так Mun ý | Mông 4 20 
Пау (Thiếu) [Аа Мао —, 19/8 Mưa NgAu(Xử Thủy | Nắng Nhat (Bach Lo) 
Nhan Thani Máng 5 > 
Tam Du: (Giap Than, 179 Onta Thu (Thu Mất mũ (Hàn Lại 
(Quy Dâu] Phân) Mông 7 22 
ChintDu) Íaiáp Dan | 17/10 Sương sa (Sương Sang Đông (Lập Đông) 
itap Toss | máng Máng? 22 
Muon Тш Саар Than] iai | HanhHeoGhếa Kha ua (Đại Tuyết! 
4 Hors | |o TuyếU Móng7 22 
Б —— -t J> —— - : 
Mãi Dis Tous | 15/12 Cita Đóng (Đông Chom Ret (Tiểu Нап} 
ninh Tri Chủ Móng 8 23 
ChapiDu) QurMwur | ggas | Gá Ret Dai Наву Í pau цан архиа» 
Dmh ши» Móng? 22 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PH ÁN 


МАМ 


Ат DÂU (1945) 


Can shi TÉT KHÍ 
Thane | ngàyđẩu| Ngày 
Àm lich. tháng | đương Đầu tháng Сиб tháng 
(Giêng (Thiếu) | Quý Sửu | 18/2/1945 Ẩm ua (Vu Thủy) Sâu nó (Kinh Тәр) 
iMau Dân) Máng ? 22 
Hai (Thi&u) тат Ned 14/3 Giữa Xuân (Xuân. Trong Sáng (Fh. Minh) 
(Ky Мао) Phan) Mồng8 28 
нара) |TânHợi [12⁄4 Mưa Вас (Оде Vũ) Vào Hè (Lập Hạ) ] 
(Canh Thìn} Mông® 25 
Tư(Thiêu |Tan T; [12/5 Kết Hạt (Tiểu Мап) | Tua Rua Mang Cheng) 
(Tan To 10 36 
Nam (Thiếu) Canh Tua | Mông 10/6 Giữa Hà (Ha Chí) Nắng oi (Tiểu Thử) 
Nhâm Ngo) i3 28 
Sán(Đạy |К Мао luc WT | Nắng Gát (Doi Thử) 
(Quý Mùi) 15 
Bảy (Thiếu) |К# да | Mëne88 | Sang Thu (Lap Thu) Mua Ngàu (Ku Thin 
(Giáp Thân) MôngL 18 
Tám (Đủ) [Мач Dán [Móng 68 [Nang Nhat (Bach Lo) | Gia Thu (Thu Phân) 
(Ất Daw Móng3 13 
F 
сып гр) |Máu Thán| Méng 6/10) Mát mẻ (Hàn Lo) Sương sa 
(Bính Tuất) Ming3 15 
Ме с) {Мао Dân |MóngS/1| SangDóng(Láp | Hanh Heo (Tiên Tuyét) 
(Dinh Hợi! Đóng) Мӧһр 4 18 
Mật (Thiếu) |MậuThan| Máng E/18| Khôua (Đại TuyểU | Gita Рап Фоп СМ) 
(Mau Ty) Mông3 18 
Chạp (Đủ) [Đình Sửu | Mang [Chém Rét (Tiđu Hàn | — Giá Ret (Dai Hàn) 
(K? Sh) злл946 Mông + 18 
= 
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HOÀNG TUÁN 


МАМ BÍNH TUÀT (1946) 


TIÉT KHÍ 


Tháng 
Am lịch | Ngày đâu 
anh | н, 


Ngày 
duong Đâu tháng Cudi tháng 


Giêng (Đủ) | Đình Mùi 


2/2/1946 | ĐảuXuân(Lập Ám иб (Va Thúy) 
(Canh Dán) 


Xuan) Móng 3 16 


Hai (Thiếu) | pinh Sửu |Mông4⁄3 | Sau nờ(Rinh Trap) | Giữa Xuan Xuan Phan; 


(Tân Mão) Mông 8 18 
Ва (Thiếu) | BinhNgo |Méng24 |  TrangSáng(Th. Mua Rào (Cốc Vũ) 
kNham Thìn Minh) Móng 4 20 
тифа) | K: Hoi Móng15 | Vao Hè (Lập Hạ) Két Hạt (Tiểu Мапу 
(Quy Ti Mông 6 22 
Nam (Thi) Ất Ty 31⁄5 Tua Rua (Mang Giữa Hè (Ha Chi) 
(Giáp Neo) Chúng) Móng 7 23 
Sáu (Thiếu) | Giáp Tuất. |?9/6 Nángei(Tiéu Thử) | мапе Сас (Dai Thi 
tẤt Mùi) Mông 10 25 


Bày(Dü) | оў Мао 28/7 Sang Thu (Lập Thu) Миа Ngàu (Ха Thử). 
(Binh Thân) Ç 12 28 
Tám (Thiếu)| QujDau |2178 Nóng Nhat (Bach Giữa Thu (Thu Phân) 
{Đính Dao) 12) 1â 28 
Chin Ф) | Nhâm Dán |25/9 Mat mé (Нап Lo) Sương sa (Sương giảng) 
(Mậu Tuất) 15 3o 
Mười (Đủ) | Nhâm Thán|25/10 Sang Đong(Lập Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
куна) Đông) 15 30 
Một (Thiếu) | Nham Dán |24/11 Khô úa (Đại Tuyếo | Giữa Dông (Dông Chí) 
{Canh Tý) 15 29 
Chap Dú) | TanMui 23712 Chém Rét (Tiểu Giá Rét (Đại Hàn) 
(Tan Sửu) Hân) 15 30 


KD - 48 753 


KINH DICH VÀ HË NHỊ PHÁN 


NĂM ĐINH HỢI (1947) 


TT TT EE 
Can chỉ TIẾT KHÍ 
Tháng |o an | Ngay - 
Đầu tháng Cuối tháng 


Giêng(Đủ) | Tan üu | 22/1/1947 Đầu Xuan Móng 14 Åm ướt (Vũ Thúy) 


(Nhâm Dân) de; 
Нара) | TânMùi |21/2 Зам né (Kinh Trap) | Giữa Xuân (Xuan Phân) 
(Quý Mão) 14 29 

Hai Nhuận | Tân Sứu | 23⁄3 Trong Sáng: 14 

(Thiếu) 
Ba (Thiếu) | Canh Ngọ | 21/4 Mưa Rao (Cốc Vú) Уго Hë (Lập Ha) 

(Giáp Thin) Méng1 16 

TUDO | хӱна [205 Ка Hạt (Tiểu Mãn) | Tua Rua (Mang Chung) 
(TO 3 Mảng3 18 
" Giữa He (Ha Chi) TuS Р 
Nam (Thiếu) т Náng oi (Tiểu Thử) 
Втр | O |1°® Méng4 3ù 
mes pe pas 

Sáu (Thiếu) | Mau Tuất | 18/7 Мапе Gất(Đại Thi) | Sang Thu (Lap Thu) 
(Định Mùi) Mảng?7 22 
Båy Dù |Dinh Мао | 19/8 Mưa NgauCKứThứ) | Náng Nhat (Bạch Lo) 

(Mau Tham | Minga +% 

Тата (Thiếu) | Dinh Dau | 15/9 Giữa Thu (Thu Phân)! Mát mè (Hán Lo 
(Kj Dàu) Mông 10 25 
Chm(Dú) | Binh Đân | 14/16 Sương giảng Sang Đông (Lập Đông) 

(Canh Tuất) n 26 

Mười (Thiếu) | Bính Thai Hanh Heo (Tiểu Khô úa (Đại Tuyết) 
(Tàn Hợi | TẤN Than] 13011 Tuyết 11 26 
Mot(Bü) |ẤtSửa 1349 Giữa Đông ( Đông Chém Rét (Tiểu Нап) 
(Nhâm Tý) Chi) 12 36 


Chap (Dù | дем noga) GiáRet(Đại Hàn) | рам Xuân (Lap Xuân) 
(Quỷ Sửu) San ad dd ¬ 
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HOÀNG TUKN 


NĂM MÀU TÇ (1948) 


Tháng Canchi| Ngày "TIẾT KHÍ 
ày dáu| а 
СЕЕ чш lương СЫЙЫН 
|—- zt = I ЕНИН, 
GiengŒĐu! lẤt Sửu — 10/2/2948 — АтшлгузТьшу) | SaunéGGGnh Trap 
(Giáp Dán) n 25 
Hai (Thiếu) & Mei — | 11/3 Giữa Xuân Trong Sáng (Th.Minh) 
{Ất Mão) (Xuân Phân) 11 26 
Ва (00) |GiápTý |Méng9/4| Mwa Rao(C#eVn) Мао Hè (Lập Ha) 
(Binh Thìn) 12 27 
Tư(Thiếu) [Giáp Ngọ | Móng 9/6 | Két Hạt (Tiểu Man) | Tua Коа (Mang Chung) 
{Đình T) um 29 
Nam (D k Hợi [мапете | іза He (Ha Chủ 
diện Ngo) O i ` 
Sáu (Thiếu) QuyTi | Mạng7/7 | Năngoi (Tiểu Thờy | Nắng Gát(Đại Тын) 
iKy Mùi) s Ping 1 17 
Bây (Thiếu) [Nhâm Tuất | Móng 5/8 | Sang Thu(LạpThu) | Моа Ngau (Xú Thủ) 
(Canh Thân) Mông3 18 
Tam (Đủ) Тап Мао | Mỏng 3/9 | Nắng Nhat (Bạch 19] Giữa Thu (Thu Phân) 
(Tan Паш) Mông6 21 
Chín (Thiếu) |Tan Dau |Мёпе элй Mat më (Han LO) Sương sa 
(Nham Tuc Mồng6 2T 
Магі Фа) |Сап Dân | Mỏng 11 SangDéng(L&pDOng) Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Quý Hợi) Mông 7 22 
Một (Thiếu) |Canh Than | Mông vd Khô оа (Dai Tuyét) | Giữa Dong Dong Chí) 
(Giáp Ty) Mông? 22 
— 
Chạp(Đủ) кубы, [зола | Chom Ке Han) Giá Rét (Dai Нап) 
(Ất Sia) Móng 7 22 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM KY 500 (1949) 


Thang Nghy “TIẾT KHÍ 
Âm lịch đương 
i Đầu tháng Соб tháng 
Giêng(Đủ) |KÿMùi  |29/1/1949 Đâu Xuân Åm ướt (Vũ Thủy) 
{Binh Dân) Móng? 22 
Hai(Thiểu [Rý Siu 28/2 Sâu nở (Kình Tráp) | Gita Xuân (Xuan Phan) 
аһ Мао) Mông? 22 
Ba (Đủ; “âu Ngọ |29/3 Trong Sáng (Th.Minhi| Mưa Rao (Сбе Vu) 
¿Mau Thin) Méng$ 25 
+ 
Таб) Mau Ty faea Vào Hè (Lập Hạ) Ке Hạt (Tiều Mãn) 
күт Méng9 24 
Nam (Thiếu) [Mau Ngọ (28/5 Tua Roa (Mang Chủng] — Giữa Hè (На Chỉ: 
‘Canh Nego? Méng 10 26 
Sáu (Đài Nắng oi (Tiểu Thu) | — Nănggất (Đại Thử) 
(Tan Maj [Pih Hợi 266 12 28 
Bảy (Thiếu) ¡ - i kì Mưa Ngau {Xử Thử) 
(ham Than) [Đình Ti |267 Sang hà (hả THỊ, 2. ) 
Båy nhuận. = Năng nhat: 16 | 
(Thiéu) Binh Tuất | 24/8 
Тат (Рі) |, 2 Giữa Thu (Thu Phàr) Mát mé (Hàn Lá). 
(QuýDạu ^*Мё [220 Mảng 2 1 
Chín Тайды) fke раа laoo Sương giáng Sang Đang (Lap Bóng) 
(Giáp Tuất) Máng3 18 
n à (in Dán 20/11 (Hanh Heo (iéu Tuy&| — Khoda(ĐạiTuyếo 
(Ất Hob Miệng 3 m 
Một(Thiếu) |... Ойда Dóng(Déng Chú| Chóm Ret (Tséu Hàn) 
(Binh Tý) Giáp Than 22/12 Mông 3 18 
Chap (Đđi Giá Ве: (Đại Нап) | Đầu Xuân(Lập Xuân) 
(binh 5) YS 18/1/1950) Mông 8 18 
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HOÀNG TUẤN 


НАМ CANH DÀN (1950) 


Tháng | Canchil Ngày TIẾT KHÍ 


Amheh | ngàydáu dương 


tháng Đầu thang Cuối tháng 

=————————— 

Giêng (Thiếu) |Quý Mùi |17/2/1950| Åm uet (Va Thủy) Sau nở (Kinh Trập) 
(Mậu Dân) Mángà 18 


Hai(Di) Nbam Ty ga |GiamXuanOtuanPhan)| TrongSáng(Th.Minh) 


(Ky Mao) m 19 
Ва (84) Nham МЕ 17⁄4 Mua Rào (Cốc Уа) Vào Hè (Lập Hạ) 
(Canh Thìn) Mông4 20 
TutThiéu) |Nhâm Ty | 17/5 Két Hạt (Tiểu Mãn) | Tna Rua (Mang Chúng) 
(Tân Т) Móng5 21 
Năm (Đủ) |Tân Ті 15/6 Gite Hë (На Chí! Nắng ci (Tiểu Thử). 
(Nam Ngo) Mông 6 24 


Sáu(Đủ) Tan Hợi |15/7 Nắng gắt (Đại Thử) | Sang Thu (Lap Thu 
(Quý Mùi) Ming9 25 


Bảy (Thiếu) Mưa Ngau (Xú Thử) Nắng nhat (Bach Lo) 

(Giáp Thàn) 11 26 

Tám (Thiếu) [Canh Тиз 12/9 Giữa Thu (Thu Phân) | Mät më (Han Lo) 
(Ất Dậu) 12 28 
Chín(Dủ)i кумло |11/10 Sương sa Sang Đông (Lập Đông) 

(Bình Tos |^ nhủ icai ЫЫЫ 


Mười(Thiếu |KyDàu 19/1  |HenhHeo(TiéuTuyét|  Khó úa (Dai Tuy&t) 
(Đình Hoi) и 39 


Mot(Du) Mau Dân | Mông 9/14 Giữa Deng(DongChD | Chém Ret (Tiểu Hàn) 
(Mau Ty) 14 28 


Chap Chiếu) (мәш Than 8/1/1951 | Giá Rét (Баі Нап) | Đâu Xuân(Lập Xuan) 
(Ký Sửu) м 28 
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KINH DICH VÀ HỆ NHỊ PHÁN 


NĂM TÂN MÃO (1951) 


Thang Ganchi Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngayd&u| đương " ` 
tháng Đâu tháng Cuối tháng 
GiớngŒĐủ) |DinhSüu | 6/2/1951 | Ẩm «ct Va Thủy: Sau nở (Kinh Trap) 
(Canh Dân) "14 29 
HaitThiéu) [Đinh Mũi | Mangga | GiữaXuânCXuan | Trong sáng (Th. Minh) 
(Tân Mão) Phân) 14 29 
Ba(Du |BinhTý | маб Mua rào (Oếc Ув) 
(Nhâm Thin) # 16 
m " 
Tu(Pü) |Binh Ngọ, Mảng6/5 Vào He (Lập Hạt Кё Hạt (Tiểu Man) 
(Quý TO Màng] 17 
Nam (Thiếu) BinhTy | Mang 5/6 | Tea Rua (Мале Сіда] Сіпа Hè (Ha Chi) 
(Giáp Ngo) Mông? 15 
Бап Әд) А.т Mông 4/7 | Nángoi(Tiéu Thử) Nắng gát (Đại Thử) 
(Ất Май Mông 5 21 
Báy(Thiếu) |Ät Hyi Màng38 | SangThu(Lập Thu)| Миа Ngau (Xi Thử) 7 
(Bình Thân) Móngé 22 
Тат (Đủ) |Giáp Thin! Mông V9 Nẵng nhạt (BachLo)| Gida Thu (Thu Phân) 
(Dinh Dậu) Méáng8 24 
сыл (Thiếu) Giáp Tuất Mông 1/1 Mat mẻ (нап Lộ) | Sươngea(Sươnggiếng) 
(Mau Tus Müàng9 24 
— - 
Mười(Đủ) [Quy Mao | 20/10 Sang Đông (Lập Dang] Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Ky Hoi 10 25 
моны | ур, |291 Khô за (Đại Tuyết) | Giua Dóng (Dong Chi) 
(Canh Ty! ° 10 25 
Chap (Đủ) ÍNhạm Dán] 28/12 Chom Rét (Tiểu Нап)! Giá Rét (Đại Hàn) 
(Tân Situ) 10 25 


аек > 
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HOÀNG TUÁN 


МАМ МНАМ ТНЇМ (1952) 
Can chỉ ẾT KHÍ 
Tháng > sag | Ngày TIERE 
thờ ngày đầu 
Ẩm lịch tháng dương Đầu tháng Cuối tháng 
Giéng (Thi Đầu Xuân Ẩm ướt (Vũ Thuy 
. Thân |27/1/1952 
(Nhàm Dân) | NP Thân Ming 10 25 
Hai Фё Tân Sữa | aga | Pitti Kim Trap) (Giữa Xuân Quân Phản) 
(Quý Mão) 10 26 
Ba (Тый Trong sá Mưa rào (Cốc Vũ) 
а (Thiếu) US w 'ong sáng o ( ) 
(Giáp Тып) 11 26 
Tu (Di) Vào Hà (Lập На) Kết Hạt (Tiểu Màn) 
" Canh Tý | 244 
iT) i2 28 
Nam (Thiết Tia Roa Chủ m 
mié) Ích Ng sa (Mang Chúng | Gida Hë (Hạ Chị) 
(Bính Ngọ) j 14 29 
—— 
ERA m THU 
Nam узап куне за lắng oi (Tieu ТЫ) 
Фо 16 
m (Thi ie куту d Nắng gắt (Đại Thử) | Sang Thu (ар Thu) 
(Dinh Mùi) Mẳng 2 17 
Bày Dù) Mưa Ngâu (Ка Thử) | Nắng nhat (Bach 10) 
âu Tuất| 20/8 
(Màu Thân) Мати Mông 4 20 
Tem Gu Mis m agè Giữa Thu (Thu Phân | Mát mé (Hàn Lộ 
(Ky Đậu) Mông 5 20 
ín (Thiết láng) | Sang Đôi Đông) 
Chm (hình ма» Тил 1910 Sương sa (une giáng) | Sang Đông (Lập Đông) 
(Canh Tuất) Mông 5 20 
Mười (Dà ёа Tu i Tuyết) 
ve [rss] iz Hanh Reo, (Tiếu Tuyế Къ úa (Dai Tuyết) 
(Tán Hợi) Mông 6 2L 
ật (Thiết Giữa Dà c ё 
Một Ghiế) һаа алла [Oa Đồng Dang Chô, Chém rét (Пы Hàn) 
(Nhâm T$ Mông 6 20 
Ch Giá Rét (Баз Hàn) | Đầu Xu& Xuân) 
2p ĐỒ uc Dàn 1511958) S Фани). pda Nhận qap Xian) 
(Quý Süu) Mảng 6 21 
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KINH DICH VÀ HỆ NHI PHÁN 


МАМ QUÝ TY (1953) 


——À 
Tháng Canchi| Ngày TIẾT KHÍ 
Âm lich ngàyđẩu| dương 

T Tháng Đầu tháng Сиб tháng 


ung Cho link man 14/2/1953| Ẩm ướt(Vù Thủy) Sau nữ(fũnh Trap) 
| (Giáp Рап) Mông6 | 21 


Haii А súa 15/3 Giữa Холл Холм Phan)| Trongsáng(Th. Minh} 


(Ất Mao) Mằng7 22 
Ba(Thiếu) |ẤtMùi [144 Mưa rào (Các Vũ) Vào Hè (Lập Hạ) 
(Bính This) Méng7 23 
Tư(Thiếu) |GiápTý | 195 Két Hạt СТіё Мап) | Tua Rua (Mang Chúng) 

(Binh Ty Mông 9 25 
Nam (Đủ) (QuýTị пв Giữa Hè (Hạ Chí) Nắng oi (Tiền Thủ) 
(Маз) | 12 21 

Sáu(Đủ) QuíHg |11/7 Nắng gắt (Đại Thứ) Sang Thu (Lập Thuy 

(K$ Mùi) 18 29 


Вау (Тыш) уту Móng 10/9 Mưa Ngâu(Xử Thi 
(Canh Thân} и 


Tám(Đủ› uam Тиш Méng 8/9 | Năng nhạt (Bạch up! Gita Thu ‘Thu Phân) 
(Tân Dau) Mông! 16 


Chía(Đủ) [Nham Thin Mỏng41( Mátmẻ(HànLội | Sươngss(Sươnggiáng) 
(Nbàm Tuất) Mông1 1? 


Mười CThiếu) Tuấi Màng ra Sess Đông Сара | Hanh Heo(7Yếu Tuyến 
(on Hai ETUR Mông? 16 


Э x 
Một (Đủ) TạnMao |Ming&i] Khôúa (Đại Tuyết) Giữa Dong (Đông Chí) 
(Giáp Ty) Мапе? 11 


| 
Chap (Thiếu) [ran Deu |B/1/1954 | Chóm Rét(Tiểu Han) Giá Rét (Dai Hàn) 
(Ất Sữu) Máng? 16 
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HOÀNG TUẤN 


НАМ GIÁP NGỌ (1954) 


Tháng Canchi| Ngày TIÉT KHÍ 
Âm lich ngày đâu duong 
pulis Đầu tháng Cuối tháng 
T 
Giéng(Dú) | Canh Din 3/2/1954 Đầu Xuân Âm ướt (Vũ Thủy) 
(Bình Dân) Méng? 17 


Hai Thiếu) |Canh Than Móng 53) Saund(Kinh Trp) | Giữa Xuân Xuan Phân) 
(Dinh Мао) Máng2 17 


Ва (Әд) |KỳSiu |Mônz3⁄4 | pyongsáng(Th. Minh) — Muarao(Cée VD 
(Mau Thin) Mềng 3 18 


“Tư(Thiếu |КўМШ |y làng 3/5 "Vào Hè (Lập Hạ) Ket Hat (Tiểu Мап) 


(кут) Mông 4 19 
———— | 
Nam (Thiếu) [Mau Ty | Mông 1/6 | Tua Rua (Mang Chúng Gita Hè (Нә Chi) 
(Canh Ngọ) Mông 22 
Sáu(BủI [Dinh | зов Nángoi(TifuTh | — Năng gåt (Doi Thử) 
(Tan Mùi) Mông9 24 
Bảy (Thiếu) | Đính Hợi | 307 Sang Thu ( ân Thu) | — MưaNgâu Xử Thử) 
(Nhâm Thân) Măng 10 26 
Tám(Dà) |Rính Thìn| 28/8 Náng nhạt (Bạch LẠ)| Gita Thu (Thu Phán) 
(Quý Dậu) 12 21 
Chin(DU) |Bính Tuất| 57/9 Mát më (Hàn L4) Sương giáng 
(Giáp Tuat) 18 28 


Mười (Thiếu) Binh Thìn отла Sang Đông(Láp Dòng) Hanh Нео (Tén Tuyết) 
(Ất Hợi) 18 


28 


Một Đủ) Кё ба (Ва? TuyẾU | Gita Dong опе Ch) 
2511 13 


(Binh Ту) js 


Chapa) (Акм |2512 | Chém Ret Cén Han) — Gié Rét (Dai Han) 
(Dinh Siw з 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM АТ MÙI (1955) 


¬ 
Thang Canchi| Ngày TIÉT KHÍ 
Amlich | ngaydáe| đương = 
tháng Đâu tháng Cuối tháng 
|=. d wa екш: ГУЕ 
Giéng(Th) |Ất Dậu 24/1/1955 Đâu Xuân: Âm ий (Vũ Thủy): 
(Mau Dán) и 21 
Hai (Đủ) [Giap Dán 29/2 Sâu nở (Kinh Trập) | Gita Xuan (Xuan Phân) 
(Ky Мао) 18 28 
Ba(Thiếu) (іар Thân|24/4 Thanh Minh Mua rào (Cóc Уч) 
(Canh Thin) 18 29 
Ranhuận |Quý8ửu |294 Vào Hé (Lập Hạ): 15 
[277] 
Tu(Thié лум [225 Kët Hạt (Tiểu Mãn) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(Tan Ti) Méngi 16 
Nam (Tiu) Giưa He (Ha Chi) Мапе oi (Tiểu Thứ) 
(Nhâm Ngo) | Nhâm Ty 206 Méng3 19 
SánDU) тыт өт Nắng gắt Dai Thử) | Sang Thu (Lap Thu) 
(Quý Moi) Máng 5 21 
Вау (Thiếu) [Tan Hoi |18/8 Mua Ngâu СЧ Thứ) | Náng nhạt (Bach 14) 
(Giáp Thân), Ming? 22 
e d 
Tám (08) (Canh Thin 16/9 Giữa Thu (Thu Phan) Mat mè (Han 10) 
(Ất Dậu) àn Mông? 24 
Chín (Thiếu) [Canh Tuaft16/10 8ươngsaiSương giáng)| Sang Pũng(Lập Đông) 
(Bính Tui Méng9 24 
n 
Маі Ф yeso [uni Hanh Heo(léiTuy&)  Khò úa (Dai Tuyết: 
(Эіп Ня» | ` Mông 10 25 
MEO кура hane Gita Попа (Ропа СК) | — Chám Rét (Tiểu Hàn) 
(Mau Ty) Ming9 24 
Chap(Đì) sa, hạygọgg| Giá А: Әжі Нап) | Đáu Хила ар Xuân) 
(Ký Sửu) Mông9 24 
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HOÀNG TUÁN 


МАМ BÍNH THÀN (1956) 
Tháng Can chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
Amia | ngày đẩu| dương CENE - 
thắng Đâu tháng Cuối tháng 
Giang (Thiếu | Ky Раш | 12/2/1958 Åm vót (Va Thủy) Sau nở(Kinh Trap) 
(Canh Dân) Méng9 23 


H 
Hai(Ðú) | Mạn Dân | 12/3 Rida Xuan (Xuân Phân) 


Thanh Sáng (Th. Minh) 


(Tan Mão) Mông9 25 _ 
Ba (Thiếu) Mau mar па Mua rào (Cóc Мо) Vào He (Lập Hay 
(Nham Thin) Mông 10 ^ 38 
Tui ү Đinh Sửu | máng "m Két Hạt (Tiểu Man) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(Quy TD. 12 28 
Nam (Thiếu) | Định Mùi | Mêng 9/6] Giữa Hà (Hạ Сы) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Giáp Ngo) 18 29 
Sáu (Thin) | Bính T$ | Ming 87 Nẵng gắt (Dai Thử) 
(Ất Mùi) 18 
Báy(Dü) АТЦ Móng 8/8 | Sang Thu (Lập Thuy Mưa Ngâu (Xử Thử) 
(Binh Than) Móng2 Е 
Tám (Thiếu) | Ất Hợi Móng5/9 | Năng nhat (Bach Lo) | Giữa Thu (Thu Phân) 
1Đình Dậu) > Máng4 39 
| 
Chin(Dà) | Giáp Thin Mòng4/Id Mat më (Han Lộ) Sương sa 
(Mau Tuất) Ming5 2) 
Mười Thiếu) | Giáp Tut hang g/1]Sang Dòng Lap Deng) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Kỹ Hợi Mông ö 20 
Mót(Du) |Quý Mäo | Móng 279 Khôua(Đại Tuy& | Giwa Dong (Deng Ch0 
(Canh Ty) А Méng 6 21 


Chapi) | Quý Dau | Móng UV] 
(Tan Siw 1957 


Chém Rét (Tiéu Hàn) 


Mông 5. 


——————————————— 


Giá Rét (Dai Hàn) 
20 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHÁN 


NĂM ĐINH DẬU (1957) 
Tháng Gan chỉ | Ngày “TIẾT RHÍ 
Àmtich | ngàyđẩu| đương 
tháng Đâu tháng Cuối tháng 
Сіп ©) |QnýMão | 31/1/1957 Đâu Xuân: Ám ướt (Vũ Thủy) 
«Һат Dân) Mông 5 20 
Hai (Thiếu) |QuýDạn | 93 Sau nè (Kinh Trap) | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Quy Мао) Mšng5 20 
Ва һаа рап sys — |ThanhSáng(Th.Minh| Mwa rao (Góc Va) Mông 
(Giáp Thìn) Mngé 21 
Tư(Thiếu) ham Tha Vào Hè (Lập Ha) | Kế:Hạt(Tiểu Man) 
(Ất TU 304 М7 22 
—— 
Nam (Duy Tân Sữa. Tua Rus (Mang Сіпа Hè (На Chí) 
(Binh Ngo) 295 Chung) Méng8 25 
Sau (Thiếu) ran Mui J Náng gắt (Dai Thử) 
(Dinh Mùi) 288 26 
ы 
Bảy (Thiếu) Sang Thu (Lập Thụ) | Mưa Ngau Xù Tb) 
(Mậu Thân) [ATY | отиу 13 28 
Tảm(Đủ) |xjm 25/8 Nắng nhat(Bạch L| Gita Thu (Thu Phân} 
(Ky Dậu) 15 30 
Támnheán [куна 24/8 Маі mé (Han LẠ): 
(Thiếu) 15 
Chín (Då) "t Sương sa (Sương gián: 5: Đông ( Đông) 
(Canh тилн | Ma Thin | 23/10 Mông2 SSS Б 
„| h Heo (Tiểu Tuyết | 
Mười (Thiếu) Hanh Heo (Titu Toyết һо ма (Đại Tuyết, 
| тыну [V Te [211 Ming! 16 
Mot) (тьма |9ia2  GitaBongGDongChÓ Cham Rét (Tiểu Hàn) 
(Nhâm Ту) Máng2 iT 
[ac REA kế 
Chap (Thiếu) |Dinh Dau | 20/11958) Giả Rét (Dai Hàn) | Đầu Xuân đập Xuân) 
(Quy Sửu) Máng 16 


È—'——==—====ễ--. 
764 


NĂM MẬU TUÁT (1958) 


HOÀNG TUẤN 


Tháng Сап chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 
leh | ngàyđáu| đương 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
Gieng(Du) |Binh Dán [18/2/1954 | Ат ust (Va Thủy) Sau nó (Kinh Trap) 
(Giáp Dán) Méng2 17 
Hai (Đủ)  [BínhThan|ors [Cinta Xuan (Xuan Phan) “Trong Sáng 
(Ất Mao) Mông2 17 
Ba(Đú) [Binh Dán |1974 Mưa rào (Cốc Vũ) Vào Hà 
(Binh Thim Móng2 18 
Tu(Thiéu) [Binh Than|i/s Kết Hạt (Tiểu Man) | Tua Rua (Mang Chúng 
(Dinh T) Móng3 19 
Мат й) lấtSừu 176 Giữa Hè (На СМ) Nắng oi (Tiểu Thử) 
(Mau Ngọ) Méng6 21 
Sáu (Thiếu) Mui |1777 Nắng gät Dai Thứ) Sang Thu: 
(Kỹ Mùi) Móng? 23 
Bảy (Thiếu Сар Ту [15/8 Mưa Ngau (Xứ Thit) Máng nhạt (Bach 14) 
(Canh Than) Mông9 25 
Тат Ф) Quy |io Giữa Thu (Thu Phân) | Ма: mè (Han Lạ) 
(Tân Dau) 1L 27 
Chín(Thiếu) QuyHm 130 Sương sa Sang Dong (Lập Dong) 
(Nham Tuất) 12 21 
Mười Đủ) |Nhàm Ttin|11/11 [Hanh Heo (Tiểu Tuyết, Khô úa (Dai Tuyết) 
(Quy Hợi) 18 21 
Mot(Thifu) [Nham Te£d!!/12 — |GiwaBong(DóngChi| Chóm Rét(Tiéu Hàn) 
(Giáp Ty) 12 27 
Chap(Du) (тап Mao |Máng 9/14 Giá Rét (Dai Han) Đầu Xuân 
(Ký Sửu) 1959 12 27 
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KINH DỊCH VÀ HË МН! PHÂN 


NĂM KY HỘI (1959) 


Thang Canchi Ngay TIẾT KHÍ 
Âmlịh | ngày даш dương 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 


Giêng (Thiếu) Tân Dậu |3⁄2/1959 Ẩm ướt (Vũ Thùy) Sau nỡ (Kinh Trap) 
(Bính Dán) 12 27 
——— 


куы 
Hai(Đủ) |CanhDán|Móng9/8 | Gata Xu&n XuanPhan)| Trong Sáng (Th. Minh) 
(Dinh Mao) 13 28 
Bai) — CanhThan Màng&4 | Mua rào (Cde Vü) ao Hè 
(Mậu Thìn) Ж th Vào Hè ар на 
Ж (Ты) |Ganh Dân| Мбп 8/5 | Kết Hạt(Tiều Man) 
(кӯ TO 15 
Nam (Dü) |KyMời |MóngG/6 |TuaRua(MangChủng| Gida Hè (Ha Chủ 
(Canh Ngo) Mắng L 17 
Sáu Thiếu) |Rysüu |Mëng67 | Năngol(TiểuThử) | Náng gát ai Thi 
(Tân Mũi) Méngá 18 


Bảy (08) |MauNgy Móng4/8 | SangThu(Lap Thụ) | Mua Ngau (Xù Thi) 
(Nhàm Thân) MángS 2 


Tam (Thiếu) | Mạu Tý 


Gia Thu (Thu Phân) 
(Quy Daw [Mông 3/9 | Nắng nhạt (Bạch Lot 


Móng6 22 
Сіп 09 |DinhT! |Mang2/l0| Має тё Нап Lo) Sương ва 
(Giáp Tuất) € E en lạ 23 
Mười (Phiếu) | Định Hợi [Mông U11 |Sang Đang (Lập Dong), Hanh Heo(Tiểu Tuyết) 
tẤt Hợi) Mảng8 23 
Мә Фё) |Bính Thin|a9/11 KhódatDaiTayso | Gita Dóng(Dàáng Chi) 
(Binh Ty) Móng 23 


Chap Thiếu) Binh Tu&t|30/12 — |Chóm Rét(Tiểu Han, Giá Rét (Đại Han) 
(Định Sia) Маа 8 tà 


= ЕБ ы 2 =] 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH TẾ (1960) 
Tháng | Canchi| Ngày “TIẾT KHÍ 
Ảmlịh | ngày đấu| dương 
tháng Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng(Đải [Ама [28/1/1980 Đầu Xuân. Åm ước (Vũ Thủy): 
{Маа Dân) Mèêng9 23 
Hai 'Thiếm Ае аы  |27/2 Sâu nở(Kinh Trap) | Giữa Xuân (Xuan Phan) 
(Ky Mão) Méng8 23 
Ва (08) lGián Dán |27/3 Trong Sáng (Th. Minh) Миа rào (Cöe Vụ) 
(Canh Thìn) Mông 10 25 
TuiThiéo) [Giáp Than |26/4 Vào Hè (Lập Hạ) Ке Hạt (Tiều Мав) 
(Tân Т) Mông 10 ВЕ 
Мат Юі) [|@щў8@ш |. TuaRua(MangChùng | ^ Gida He (Ba Chi) 
(Nham Ngo) 18 28 
Sáu (Đủ) |QuyMu оа Nängoi (Tiểu Thử) | — Nắng gát аі Thử) 
(Quý Mùi) m 30 
Sáunhuận |QujSim |247 Sang Tha: 15 
(Thiếu) 
Вауу Nham Neol Mua Ngau Ot Thu) | Nắng nhat CHạch Lộ) 
(Giáp Thân) 228 Máng2 17 
Tám (Thiếu) Nam Tý |219 Giữa Tho (Thú Phan)| Mát më (Hàn Lo) 
(Ất Dậu) Mông 3 18 
Chini тзт (дда Sương giáng Sang Đông (Lập Dông? 
(Bính Тил) Mông 4 19 
pd us TanHa figy | Hanh Heo (Pu Tuya | Khaúa(Dai Tuyết 
in] 
Mông 4 19 
Мо Юч) |CarhThin Giữa Dóng(Dóng Ch)| Chém Rét (Tiểu Нап) 
Mau Ti 18/12 Mông 6 19 
Chap (Phiếu? [Canh Тий 1771/1961] Giá Rét (Đại Нап) | Đâu Xuan (Lap Xuân) 
(Kj Sửu) Méng4 19 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM TÂN SỬU (1961) 


Thang 
Âm lịch 


Can chỉ y 
ngày đầu| dương 


TIÉT KHÍ ES 
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thắng Đầu tháng 
gw | Kỷ мео | 18/9/1961 | Âm ướt (Vũ Thủy: Sáu пе Кіп Tràp) 

(Canh Dần) i Mông 5 20 

Mai Thiếu, |KyDau (1718 Giữa Xuân (Ânân Phân | Trong sáng (Th Minh) 
«Тап Маон Móngs 20 

Ва (Đã) Маз Dan |15/4 Mưa Као (Сос Và) Vào Hà (Lập На) 
(Nhâm Thìn) Mồng6 22 
Tư(Thuểu) Màu Thàn 15/5 Kët Hạt (Tiểu Мал) | Tua rua (Mang Chúng) 
QT Mông? 23 

Năm (Đủ› | Đình Súu |13/6 Giđa hè (Ha Сы! Nắng oi (Tiểu Thin 
"блар Ngọ! Móng 9 25 ў 
| Sáu маа | Duch Mus [147 Nắng gắt (Đại Thi | Sang ThuiLàp Thu; 
(Ất Mùi) п 27 

BáyDu) — |BinhTy |118 Mưa Ngàu (Xử Thứi | Nắng nhat (Bạch Lo) 
{Giáp Thần), 18 29 

Tám (Đủi |Rinh Ngo |1229 Giữa Tha (Thị Phẩm) | Ма mé (Han Li 
1Định Dâu? 14 29 
Chin/Thiêu) |BínhTy |1010 | Swng se Sang Đông Lp Đóng) 
(Máu Tuất 14 26 

Мы Ет Ает |Mông®⁄HH| Hanh Нео rr Tuya | Kháúa(Đạ Tuyển 
(Ky Hơi) 15 30 

Mot (Tiuéu) [Ас Hợi — |Móng8/12| Giữa Dang tháng Chi) | Chém rét (Tiểu Hàn; 
(Canh Ту) 15 30 

Chap (Du) Giáp Thin 6/1/1962 Gia ret (Dai Hàn) Đần Xuân đập Xuân; 
{Tân Bửu! 18 30 


—————————————- 


... HOÀNG TUẤN 


NĂM NHÂM DẦN (1962) 


TIẾT KHÍ 


ngày дац dương 
tháng i Đâu tháng 


Giêng (Thiéw) | Giáp Tua M.5/2/1962| Ấm ướt (Vũ Thúy) 


(Nhằm Dân) | 15 
Hai(Dà — |QuýMao |Mông.6/3 | Sau nò (Kinh Tràp | Giữa Xuân Xuân Phân) 
(Quy Mão! Mông 1 16 


Ba (Thiếu) — |Quy Dặn |Móng 5/4 | Trong sảng(Th. Minhi| Mua rào (Các Và) 


(Giáp Thìn) Móng] 16 
Tu(Thiàu) Мт Dán Mông 4/5 | Vào Hë (Lập Ha) Kat Hạt (Tiểu Man) 
(Ất Tü Méng3 18 


Nàm(Dà)  |TánMui |Móng2/6 | Tua RuatMangChủng| Gita He!Hạ Chi) 
(Binh Ngo? š Mảng5 21 


Sau Thiếu) |TânSửu |Móng2/7 | Nắng oi (Tiểu Thử) Nắng gắt (Đại Thi 


(Dinh Môi! Méng& 22 

Bảy (Đủ) Canh Ngo|31/7 Sang Thu (ар Thu) | Mưa Ngàu (Xi Thy 
(Màu Thân) Máng9 24 

Tám (Đủ)  |CanhTý |30/8 Nắng nhạt (Bạch Lộ! | Giữa Thu (Thu Phân) 


(Ky раш Mảng 10 25 
Chin (Thiếu) | Canh Ngo|29/9 Mát mé (Нап Lộ) Sương sa (Sương mang) 
{anh Tuất). 11 26 
Ми (Di) 28/40 | SangDông(Lập Đông| Hanh Heo (Tiểu Tuyếu, 
(Тап Hợi) 12 27 


Một (Đủ) Кут. 27/11 Khá ча (Đại Tuyết) Giữa Đông iDóng Chi, 
(Nham Ty) и 26 

Chạp (Thiếu) | Ку Hơi |2712 Chém rét (Tiểu Hàn) | Giá rét (Dai Нар 
(Quý Sứ: 


11 26 
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KINH DỊCH VÀ HË NH| PHÁN 


NĂM QÚY МАО (1963) 


Thị Can chị > 
Am hh тезу дач) dum: " 
thung ' Dâu thang hối hang 


Giống pG Dan Man Thi Đầu Xuân ___ | Am ugiVũThuẻr2 - 
Нат Том: (ыа Тод Банан Кы Trpo nản cXuân Phan; 
tÀt Man. Ж | A t u E: E EE 
Ваи [Định Mao 0574 Миа vao бе Vu) 
¡Bình Thin: 12 
Е атлаа | Vas He lap nar Ка Hat (Tiểu Мал) 
Dhn 3 | z9 
| Тотса Binh Dan | 235 — | taa Rua 35 i: > 
Nami Du:  |АиМш |2106 — ¿ Gua Hei Ha Chi) Náng wii 
(Man Ngo А i Mông # 18 
Baa Chiếu lÁt Sưu Em Nang вас (Đại Thuy | Sang Thu (Lp Thu! 
ум | i | Mông3 я 19 | 
BáviDul Слар Ngo | 19/8 Mira Ngàu Xu Thức | Nàng Nhat cách Lor 
+ Canh han) . Mong 6 2\ 
TamaiThie) (арту [19/9 Faven Thu Thu Phẩm |_ Mat me tHan lái 
án Dàu: | Mong? эз 
Cdi jQuyTi [1710 | иона атс Sang Рола hấp Đông! 
(Мак Тил! Мома в | 23 
MuimiDo) |у Hg |1611 Hanh Heo ‘Tru Tuyết | Kho ua (Dai Tuyết) 
(Quy Нат : Mong _ 23 
MaDi — (Quy) Ie? | Ga ĐồngĐôngChú| Cham ret heu Han 
chap Ti Mông 7 | 22 
Chấp Thiếu! (Quy Hai | 15171964] Gio retiÐai Han! Dau Xuân Гар Xuân) 
ТЕТ Mông 7 22 
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МАМ GIÁP THIN (1964) 


HOÀNG TUẤN 


Саз chị | 
Am linh | ngày dau 
tháng 


L NEL 


dm 


Cengi Dur 


tịnh Dant 


г == == 
1302719611 Ani uot Vn Thuyt 1 Sau ndiKinh Trápi 


i Mông 7 


tha Chiến | Nh Tuất 
‘Binh Мао! 


na 


i Mang T 


2 
nạ Th Minhi 


Ba Hút 


(Mau Thìn | 


Mia Nao Сос Vụ | Văn He lap Lar 


z4 


ти {меш [Tan Dao | 


| 
(Ky To | 


128 Ki На Таа Мать Tua Rua Ма 


n š 


28 


Nam tThiểu) | Canh Палі 


tCanh Ngot 


Mông 10.6| бапа Be (Ha Chỉ: 


i 12 


Te ficu Thức, 


Sec dá Ла iDag97 - Kang pat Da Thur ! 
vran Mui, ; i 15 
Báy!Thiếu | Куба [Малев Í | Mua Neàu Xu Thi 


!Nhàm Thái 


16 


Tain (Dii Mậu Ngo 


Mông 629 | Nàng nhat i Bach Là) | Giữa Thu Thu Phản: 


(Quy Daui Мола? 1з 
Chín Chiến: Марту |Mông410| Mat me Нав Lòs Sương sa 
(Grap Тий Монк 1s 


Maii)  |DmhTi 


Mông 4/1 1| Sang дпа ар Đông) | Hanh Heu Таби Tuyet; 


Minh Ts 


М Her _ Mong! 19 
Марш — 'Dinh Hợi [Mông 412| Khòua Dai Тау | (ийа Dóngt Dông Chi) 
Móng 19 


һар Ши» (Dinh f. | 


| 
ПШ біт | 


M SV 1965| Chow yet tiêu Hani | (па Ве. а: Нап! 


Manga 


18 
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KINH DICH VÀ HË NHỊ PHÁN 


НАМ KT TI (1965) 


“Tháng Сапе Ngày TIẾT KHI 
Àm һе | ngay đâu, dương N T 
thang Đâu thang Сий tháng 


Giêng (Thiếu! | Định Hợi |M.2/3/1965| Đầu Xuân (Lap Xuân: | Âm ướt (Vú Thuy; 


(Mậu Din Mềng 3 18 | 

Нан Рё) Bình Thìn Méng 3/3 | Sáu nð (Kinh Tràp) | Gita Xuân Xuân Phân) 

(Ky Mão) Mông 4 19 

Be (Thien; Маһ Таа Mòng 2/4 | Trong. sang: Th. Mmh) | Mưa Rào (Cấc Vài 

(Canh Thin; Ménga 19 

Tư(Đú› Ât Мао |Móng 1⁄2 | Vào Hè (Lập Hạ) Kết Hạt "Hiểu Mam, 

аТап Ti) Mồng 6 n 

Năm (Thiếu) |ÁtDàu |315 Tua Rua (Mang Chúng) Giữa Hè (Ha Chí! 

tNhâm Ngo) Móng 7 22 

Sáu (Thiếu) | Giáp Dân [29/6 Nắng оі :Tiểu Thử) | Nắnggát (Đai Thủ) 

(Quy Ма Móng 9 25 ч 

Bảy (Đủ) Quý Mũi [287 Sang Thu (Lập Thu! | Mua NgâuiXý Thử] 

(Giáp Thân) 18 27 

Tám (Thiếu) | Quy Sim. |27/& Nắng Nhat (Bạch Là) | Giữa Thu (Thu Phản) 

Àt Dậu! 18 28 

Chin (Thièu) | Nhâm. Naja Mát mẻ (Han Là) Sương sa sương giáng) 

‘Binh Tuất: 14 25 

Меж (Ән Тал Неї |2410 | SangĐông(Láp Đớng) | Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 

(Dinh Hợi) 15 30 

майра |та |23711 Khôúa (Đai Tuyết | Giữa Dóng(Dəng Chi) 
| (маз Ty: 15 | 30 


Chạp (Thiếu) Tán Hoi |2312 Chom гезеТіба Нап) | Giá Rét (Dei Hani 


(Куб 15 29 
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HOÀNG TUẤN 


МАМ BÍNH NGO (1966) 


Tháng Canehi| Ngày “TIẾT KHI 
Ате | ngayđẩu| dương Н т 
thang Dáu tháng Cuói thank 
Giêng (ĐIC,Dân |Canh Thin [21/1/1966 | Đầu Xuân: 15 Âm ướt (Vù Thủy an. 
Hai Du) Canh Tuát|20/2 Sâu nởi Kinh Tráp) | Giữa Xuân (Xuân Phán) 
| (Тап Mao) 15 30 
Ba (Dù Canh Thia 22/3 Thanh Minh Mưa Bào (Cốc Vũ) 
tNhàm Thin) 15 30 
Ba Nhuán(Th) Canh Tuất 21/4 Vav He (Lập Hạ): 16 
Tubi) KýMāo 0/5 Кё Hạt (Tiểu Мапь | Tua Rua (Mang Ching) 
(Quy To Méng2 18 
Năm (Thiếu) |KyDàu 19/6 Giữa Hè (Hạ Chỉ | Nångei (Tiểu Thi 
(Giáp Ngo) Máng4 19 
Sáu (Thiếu Màu Dán 18/7 Năng gát tĐại ТМ? | Sang Thu (Lập Thu) 
(Ất Mũi] Máng 6 22 А 
Bảy Dü) Định Mũi 16/8 Mưa Ngáu СТЬ | Nắng Nhat (Bạch Lộ) 
Binh Than) Móng 8 24 
Tam (Thiếu) |Dinh Siu |15/9 Giữa Thu! Thu Phân) | Mat më (Hàn Lô) 
(Định Dậu! Máng9 25 
Chín (Thiếu) | Binh Ngo |140 — | истеза (исте giáng)| Bang Đông ар Đông) 
(Ман Тоё) £ 11 26 
Mười(Dủ)  |ÁtHgi [12241 Hanh Heo(Tiểu Tuyét)| Khô úa (Đại Tuyài) 


(Ку Hợi) 


12 


26 


Мери) 


(Canh Ту) 


AT 


12/12 Giữa DóngtDóng Chi» 


11 


Chom rét (Tiếu Han; 


26 


Chap (Thiếu) 
(Tân Sửu) 


Àt Hai 


11/1/1967 | Giá rét (Dai Hàn) 


11 


Đâu Xuân (Lập Xuân? 
25 
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KINH DỊCH VÀ HË NHỊ PHÁN 


NĂM BINH MUI (1967) 


Tháng Сап chị Мау тїт KHI 
Amdch | пуда, dung ; 

L tháng | i Đầu thang Cui tháng 
GengiDes | стартов | Ấm uota Thuy) | Sas пар Tráp 
"Мһат Dân! | n 26 : 
Hai (Đi | Giáp Tua 11/3 rig Xuân Xuân Phi) | Trong sàng Ph. Minh) 
‘Quy Мао, 11 6 | 
Ba Thiếu! | Giap Thin 1074 Mưa Rao (Cốc Vu) | van Bë (lấp Hào 
(баар Thin, _ . au | эл 
тир Quy Din ÍMông 96 | Kat Hər Tiêu Mam) | Tua Rua Mang Chúng) 
“C | | 4 29 


Маши) | Quý Мао |Máng 8E | Chữa He (Ha Chị: 
t Bénh Ngọt 15 


Sản (Thiếu: [аў Юаш |Móng87 | Nángoihéu Thủy | Náng gátDa Thun 
(Định Maik Mongl 18 


Вау Thiếu: | Nhằm Dán Máng⁄8 | Sang ThotLáp Thuy | Mưa Мааа X Thứ) 


‘Màu Thân! Mông 3 19 


TámiDd) | Тап М |Máng4/9 | Nàng nhạt (Bach Là) | Giữa Thu (Thu Phân). | 


(Ky Dân L Mông 5 ү 21 
Chín (Thiếu! | Tân Sửu |Мёпе4/10| Mät më (Hàn Со» Sương sa 
1Cunh Tuso | | Mông 21 


Mười dir Canh Ngo| Móng 2/11| Sang Đông (Lập Đông | Hanh Hee (Tiểu Tuyet; 
«Тап Hợi) Móng7 22 


Canh Ty |Móng 212| Khšua Dai Tuyển | Giữa Dông: Dong Chi) 


(Nhâm Ту» Mong? 21 


bu nữ 
Chapiu) [Ky Jarig — |Chómret(Tióu Hàn: | Giá ке (Đại Нап) 
“Quý Sửu) Mông 7 22 


—— 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM MẬU THÂN (1968) 


— 7 
Thang | Саве Км = TIÈT KHÍ 
ngáydáu| đương H — 
thang | Dâu thang | Cuín thang 
Сиш Th Dan Ky Hơn 80/1/1988. Đất Xuân Mong 7 | dm че (Vũ Таор 
Нег Юй! Máu Than 2892 — |5áunơiKmhTráp' | Gria XuànaXuanPhani 
М Мао) | | Mang 7 | 21 
Ba (Thôn! Мац Tuàt 29/3 Trong Бап Т, Маль Миа rao Сос ушу 
| Rinh Thìn! Xông 23 
тири! Dinh Mao [27/4 Vào He Шар Hai — | KetHatchêu Мав» 
Dink TO Móng9 | 25 
Мант Dinh Dau B75 (Таа Rua М. Chung! | Gita HeiHa chí 
(Мяч Ngọ) ла 26 
Sáu (Thiếu: |Dinh Мао [26/6 MàngowTiéu Thh | Nàng gất (Đai thin 
[tự Màn — n 12 28 Р 
Náv(Đdi — |mnhThan|25;7 Sang Thu (Lập thúi | Mưa Мела Хет 
' danh Thâm | —_ К: 14 LIÊN 
ky nhuận Т Bình Dan bus Nàng nhat: 15 
тет) амы Ў Сіма Thu (Thu Phân) | Mát mé (Нап Loi 
Tan Dâu! Móng2 7 
Chir (Thiếu) |Át Sửu [2246 Sương mang Sương Đông iLàp Đông) 
tNhám Tuất: Móng2 17 
Mưa(Đủ: [Giáp Ngo |001 |BanhHeotTiáuTuyến| Khả ша (Đai uyat' 
(Quy Hơi: Móng 8 18 
Mộc(Thiếuy |бар Ту 20202 |Giứa Đáng(Đông Chủ | Cham rét (iiu Нап) 
(Giáp Tỷ) Móng 3 1 
Скар [фут аллә | na rét tb Han) | Бап Xuan iLàp Xuan; 
ЕТ Máng 3 18 
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KINH DICH VÀ HỆ NHỊ PHÀN 


NĂM KY DẬU (1969) 
Tháng | Сане Neas | TIẾT KHÍ 
Àmiich | ngày đẩu| đương 
- | tháng Đâu tháng Cudi tháng 
Giơng (Thiếu) Quy Họ. 117/1989 | Am vát (VE Thủy) — | Su nå (Rimh Trigo 
(Bình Dân | Mông E 18 
Hai(Dủ) — [Nhaám Thin 18/8 | Gita Xuân Xuân Pháni| Trong sáng (nh Trập) 
(Đình Мае) Méng4 | 19 
Ba (Thiếu) — |Nhám Tuğ 17/4 Mua Tào (Cốc Vũ | Văn Hë (Làp Hạ) 
(Mậu Thin) = Máng4 20 
Tư(Đú) Tân Мао [165 Кет Hat (Tiểu Män) | Тоа Rua (Mang Chung) 
GS TO | Méng& 22 
Năm (Thiếu) ÍTánDậu (15/6 Giữa Hè (Ha CM) — | Nángoi (Tiu Thin. 
“Canh Ngo) | Mông 7 23 
Sáu(Đúi — Canh Dán|14/1 Nẵng gắt Dai Thi) | Sang Thu(Láp Thu) 
(Тап Mai) Mông i0 26 
Bay (Di; Canh Thán 13/6 Mưa Ngâu (Xứ Thứ) | Nắng nhạt (Bach Lò) 
(Nhâm Thân), n 27 
Tám (Thiểu) |Canh Dân 12/9 Giữa Thu (Thu Phản) | Mát me (Hàn Lå) 
(Quý Пав) 12 21 
© —-—— 
ChinDi) |кўмм рало — Suongsa Sang Đông (Lập Đông) 
(Giáp Tuất, 13 28 
Mười (Thiéo) |KỹSửu ола Hanh Beo (Tiểu Tuyết) | Khó úa (Đại Tuyếu 
а: Ha | 13 28 
Mà (đủ) (Мао Ngo l/12 Gita Dong ( Đông Chi | Со rét (Tiểu Hàn) 
(Binh Tới 14 28 
Chạp (Thiếu) [Máu Ty 187171970 |Giá rét (Dai Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân) 
(Định Sửa) ` 13 28 
с] Е 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH TUẤT (1970) 


Tháng Сап фі | Ngay “TIẾT KHÍ 

А кре АЕ Đầu tháng | Сой tháng 
Giẽng(Đùy |ĐinhTiị (6/2/1970 |Ảmướt(VũThúy: | S3u n (Kınh Tråp) 
(Màu Dần) 14 29 
На Thiếu [Dinh Hai |Máng&/3 | Giữa Xuân (Xuân Phân) Trong.sàng 
(E3 Mão) 14 29 
Ba «теш [Binh Thin|Méng&4 | Mua Као (Cốc Vu) 
(Canh Thin) 15 
Tut) ÁrDàu  |Móng5/5 |Vàa Hë (Làp Ha) Kët Hat (Tiểu Мап) 
(Tân TD Mông? б 17 
Năm (Thiếu) |Àt Мао |Mỏng4/6 | Tua Rua(Mang Chüng)| Giữa Hè (Ha Chi) 
(Nhâm Ngo) Mỏng 8 19 
Sáu (Đủ) — |GiápThàn|Móng37 |Nángei(Tiéu Thử) | Nắng gắt (Dai Thử) 
(Quy Мы) Mông 5 2 
Вау (Dủi |бар Dán Móng 2/8 |Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngàu (Xử Thứ) 
(Giáp Thân) Ё Mông 7 22 
тат (Thiếu) Móng L9 |Nšng nhat (Bach Lộ) | Giữa Thu (Thu Phân) 
(Àt Dâu) Mông 8 28 
Chini)  |Quý8tm |a0/8 Mat. mẻ (Han Lô Sương so (Sương giảng) 
(Binh Tuất) Mồng 10 25 
Mười Đủ)  |QuyMùi 3030 — |SangD6ngiL&p Dóng)| Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Dinh Hợi) Mềng 10 25 
Một (Thiếu) |QuýSứu 29/11 Khóúa (Dại Tuyết | Giữa Bóng (Dóng Chí) 
(Mậu Tý) Móng9 Mo. 
Chap(Đù)  "NhamNgo 28/12 — |Chóm rét (Tiểu Hàn) | Giá Rét (Dai Hàm) 
(Ky Sửa) Móng 10 E 


_————_ ~-_—  . ẶT 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHÁN 


МАМ ТАМ НО! (1971) 


Thang Сам са Куз | ТЕТ KHÍ s 


Àm lịch ngay đâu đương 
thang Đán tháng | Cuó: tháng 


ómg9 | Ати М Touye 24 


i - 
(iengh Tkn | Nhàm Ty |27/11951 | Баа Xu 


T d 
Hai Duy Tant (252 Заю nở! Kinh Ттар! | Gu#a Xuân Xuân Phần! 


Tân Мао» Mộng 9 


BaIThiếu Tản Hin Trang Sang Th Minh: | Mua RàoxCóc Viti 


+Nhăm Thìn: Mông 10 26 
татыдык [Cun Duo [25/4 T Vào Me Lan На! Ке Hat Tiêu Mãn) 
tQuyTU 7 12 28 
Мааа: |KyDậu [246 — |TusRuadMEChúng | Ga HetHa € 
«Слар Ngo) 14 36 


Nam nhun(Thị Ky Мао Nang i Titu Thin 16 


Saw Dù: Màu Than 22/77 Nẵng gài (Dai Thứi | Sang Thu ар Thai 


tht Mui 20 Meng? (PER 11 
HáyiThieni Мао Dân |21/8 Mua Маз Xú Thu) | Nắng nhat (Bach Lộ) 
tBính Thân |. Mông — o s 

Tam tĐủi [Dinh Mui 19% lửa Thu (Thu Phần) | Мат mé (Hàn Lạt 

Dmh Dậu) Mẳng 6 " 21 ER 
Сматов — |Pmh8ưn [19/10 Sương giang | Sang DóngtLóp Đông: 
(Màu Tuất: Móng& 21 


Мые Ба — |ĐinhMùi 18/11 Hanh Heo (Tiéu TuyéU | Khô úa (Đại Tuyết) 
(Kj Hạn) Mông 6 21 


Mót(Thiéu! |ĐinhSứu 18/12 Giữa Đông (Dong Chí | Chớm rec (à Han; 


(Canh Tý: Мёор5 2 _| 
Chap (Đủ) [Binh Ngo |16/1/1973| Giá ма (Đai Напо — | Đầu Xuân(Láp Xuan! 
«Тав Sửu) Ming | 2\ 

1 — 
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HOÀNG TUÁN 


МАМ NHÀM ТҮ (1972) 


Can chỉ| Ng: TIẾT KHI 

Е Dáu thang | Môi hán 
Ghêng Thiếu: [Binb Ту [15/21972 Amun (Vä Thúy: | Sản neiKinh Trập: 
“Nhâm Đán, | Mông 5 20 
Hai — |ÄtTi әз Giữa Xuan (Xuan Phàni | Trong Sáng (rh. Minhi 
(Quy Mão¡ Mông 8 22 
BatThiếu lÁtHợi |1474 | Mua Rao (Сёс Ves Van Hè (Làp Нат ] 
(Giáp Thin) Mông? 22 
'Tư(Thiếu — |Giáp Dân 135 Ка Hat (Tiêu Man) | Tua Rua (Mang Chun) | 
(Át Tụ | | Móng9 24 
Năm за) — [Quy ва lire Giữa Hè tHa Chí — | Năng oi tTiều Thu? 
¿Binh Ngọ: Н 27 
Sản Chiến! - |Quỹ Mão |ruT Nắng gắt (Đại Thi) | Sang Thủ (Lập Thu 
(Dinh Миў 13 28 
Báy(Di — Dinh Dậu |Móng9/8 MưaNgáu(XửThửi | Nẵng nhạt (Rach Là! | 
¿Mau Thân), 15 30 
Tam (Thiếu) |Nhàm Dán|Mong 8/9 Giữa Thu (Thu Phần, 
(Ky Dâu: 16 
Chin(Đài [таа Ма |Móng7/10| Mat mè Han Lo) Sương sa 
«Canh Тай) Máng 2 17 
Mười Đã) (теп бза |Móng6/11|SangĐng(Láp Dóng)| Hanh Heo (Tiểu Tuyệt) 
(Tán Hợi | Mòng 2 17 
Мо (Теч) |ТапМш |Möng6/12|Khô ба Dai Tuyé | Giữa Dang (Đông Chi) 
(Nhâm Tg Mông2 17 
Сар Бю) Canh Tý |M.A21978| Chom ret rtiéa Hán) | Giá Rét Dar Ham 
(Quy Súu) Mông 2 17 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂM 


NĂM QŨY SỬU (1973) 


Tháng | Canchil Ngày |, TIẾT KHI 
Amih | ngàyđẩu| dương 7 = 
tháng Đầu tháng Cưới tháng 


Giảng (Đủ) (Canh Ngo M.3⁄21973|Đầu Xuan (Làp Xuân) | Âm ướt (à Thủy) 


(Giáp Dần) Móng 2 1? 

Ha (Thin) |CanhTy Mine 5/3 |Sán nà (Kinh Tập) Giữa Xuân. ! Xuân Phản) 
(Àt Mão! Méng? J 17 

Ba (Đủ) куту |Mông3⁄4 |TrongsảngtTh.Minhi | Mưa Báo (Các Và) 
‘Binh Thin) Méng 18 

Tư(Tbiến  |KyHøi |Móng35 |Vàe Hè Lap Ha: Ké Hat (Tiểu Мапу 
(Đỉnh Ti) Móng 3 19 | 

Năm (Phiếu) Mậu Thìn [Mông 1⁄6 | Toa Rua (Mang Ching) | Gitte Hè «На Chi) 
(Máu Neo) Móng6 21 

Sau (Đủ) (Đính Đậu |306 Nắngoi (Tiểu Thứ: Nắng gát (Раі Thử! 
(Ma Móng8 24 
Biy(Thi&u) |BinhMão 30/7 Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngàu (Xu Thử) 
(Canh Than) Mông 10 25 

Тат (Thiếu) |Binh Thân38/8 Nắng nhạt (Bạch Lo). | Gita Tho (Thu Phân) 
(Тап Dậu) | 18 21 

Chín (Đủ) Åt 8ửn һә Mát mè (Hàn Lô) Sương sa(Sương giảng) 
(Nham Tuất. 18. 28 


Ми Фй) |ÂtMùi [26/10 |SangĐông(LâpĐóng| Hanh Нео (Tiéu Tuyët) 
(Quý Hợi) 13 28 


Mét(Twéw | Аё біш [25/11 hô úa (Dai Tuyết) Giữa Đồng (Dông Chi; 


(Giáp Ту) — 13 28 


ChspiDü) — [Giáp Ngọ 24/12 Chém rêt (Tiểu Hàn) | Giá Rét (Đại Hàn) 


(At Sửa! 14 28 


HOÀNG TUẤN 


МАМ GIÁP DẦN (1974) 


Tháng | Can chi] Ngày “TIẾT KHÍ 
Ат lịch ка! n dương Đấu tháng | байыш 
LES 

Өг вй |Giáp Ty Ho uc Đầu Xuân: 13 Àm ướt (Vũ Thúy): 28 
Hai (Dà) Слар Ngọ (22/2 Sâu nở (Kinh Táp) | Giữa Xuân QXuân Phân) 
(Dinh Мао) 18 28 
Ba(Thiểu) |GiápTý bus Thanh Minh Mua Rào (Cốc Vũ) 
(Mậu Thin) 13 28 
тма QuyTi 24⁄4 Vào Hè (Lập Ha) Kết Hat (Tiểu Mãn) 
(кут 15 30 
Tư nhuận(Thỏ [Quý Hoi 29/5 Tua Rua: 16 
Năm (Thiếu) [Nhâm Thiq20/6 Giữa Hè (Hạ СМ) Nắng о (Tiểu Thủ) 
(Canh Ngo) Mónga 18 
Sáu (Đủ) Тап ач |19/7 Nắng gắt (Đại Thi? | Sang Tho (Lập Thu) 
(Tân Mũi) Mëng5 21 
Báy (Thiếu) Tân Мао 188 Mưa Ngâu (Xử Thử) | Náng Nhat (Bach Lộ) 
(Nham Thàn) Мёп 6 22 ç 
Tám (Thiếu) |Canh Thán 16/9 Giữa Thu (Thu Phán) | Маё më (Hàn Lộ) 
(Quý Dậu) Mông 8 24 
OhiniDi)  |KỳSửu (15/10 |Sươngsa(Sươnggiáng) | Sang Dông (L4p Đông) 
(Giáp Tuất) Mông 10 25 
мы ам) |KéMui |L/11 |Hanh Heo (Tu Tuyë) | Kháúz (Đại Tuyết) 
(Át Hợi) Mông 20 24 
Một (Thiếu) |KySim 14/12 Giữa Đóng (Đông Chí) | Chém rét (Tiểu Hàn) 
(Bính Ty: Mông 9 24 
Chap(Du) [Màu Ngọ |12/1/1975 |Giá Ret(Đại Нап) | ĐáuXuân(Lập Xuân) 
(Định Sửu) Mông 10 24 | 
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KINH DICH VÀ HỆ NH| PHÁN 


NĂM АТ МАО (1975) 
TINH БЭРИ To Re ас 
Tháng | 79 Ngay “TIẾT KHÍ 
Cuối tháng 
Giêng Où) Ẩm ướt(Vũ Thuỷ) | Sâunô (Kinh Trập) 
(Màu Dân) Mông 9 z4 
Hai Dü) Giữa Xuân (Xuân Phân) | Trong sáng (Th Minh) 
ї Мац №9 | 13⁄4 d 
(Ку Мао) Mëng Š 24 
Ba (Thiếu) | MưaRao(CốeV0 | Väo Hè Пар Ha) 
Mậu Tý | 124 ç 
(Canh Thìn) Móng 10 25 
Ти 08) Ké: Hạt (Tiểu Мап) | Tua Rua (M. Chúng) 
Đình Ty | us 
(Тїп Ту) 2 x 
Năm (Тый) | Hợi lướngtoø|_ ša Hè (Ha Cho | Nắngơi(Tiểu Thờ) 
(Nbàm Ngọ) 18 29 
Sáu (Thiếu) Nắng gåt Фа Thử) 
áu CHIẾU | Thân | Mangar 78 gất (Dai 
(Quý Mùi) 15 
iyi ар Thu) | Mua Ngàu Xi Thi 
Bị z Sang Thu (Lập Thu) 
y ew Ất Dậu |Móng 7/8 шы x Qi 
(Giáp Thân) s Mông? 1 o. 
Tám (hiếu |. Nắng nhạt (Bạch L) | Giữa Thu (Thu Phân) 
ÁtMào | Mồng 6/9 8 
(Ất Dậu) Mảng3 18 
Chín (tiếu) | giáp d Mát mé (Hàn Lộ) Sương sa. 
Mông 5/10 
(Binh Tua) | Thân E Ming 5 20 
Mui (Di) Sang Đông (Lập Bóng) | Hanh Heo (Tióu TuyếĐ| 
І i (Di) Quy Sim [Máng ng Đông (Lập Bóng) Gu yết 
(Binh Hoi) Móng 6 21 
Một (Thiếu) SE Khô úa (Đại Tuyết) | Giữa Dóng (Dóng СЬ! 
E Quý Mùi |Ming 312 qe d 
(Màu T) Móng 6 20 
Chap Dù Chóm тё (Tiểu Hàn) | Giá réi Đại Нап} 
AUR Nhâm Tý | 11978 
(Ку Sửu) Méng 6 21 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM BÍNH THÌN (1976) 


“Thang ТИТ KHÍ 
Ame han dl Đâu me | Cuối tháng 
thang x 
Giêng Оо. Nhâm Nge 31/1:19761 рам Xuan (Låp Xuani|. Âm vot (Va Thiyi 
Canh Bán? Mông 6 20 
Hài (Đài Nhâm Ty [Mông 1/8 | Sáu nưtnhTrấp | Giữa Xuân (Xuán Phản: - 
(Tán Mao? | Mông5 20 
Ba Thiếu: [Nham Моја Trong sáng Та Minh) | Mua Као (Các Vũi 
iNhàm Thin! Mông õ 21 
Тиру» Тап Ha m Йй Vào He lập Hai Kèt Hat thêu Mãn) 
тути Mông 7 23 
Nam (Thiếu [Tany — 228 [Toa RoatMang Chung! Giữa Hè (Ha Chi! 
iGiap Ngoi Móng& 24 
Sau đi! нанео езт | Nắng ван Багт» 
tắt Мы 1 _ 1 27 
Бау‹Тыби) [Canh Thij277 Sang Thu ар Thu) | Mưa Ngau Xt Thi 
(Binh Thám 12 2% 
TamiDu: [Куран |8508 Ì Nắng Nhat ‘Bach T4) | Guta Thu Thu Phản: 
¡Bình Đâu | 14 36 
| TamnhuanrTh| Ку Мао [24/9 — |MármétHanLp i5 | 
Chín Phiếu! [Mau Than|z20 — | Suongsu Sumggiángi| Sang Đông:L.ấp Đăng) 
(Màu Tuất Mông 1 16 
Mươi а) Đình Sửu |2111 Hanh Rea (Tiểu Tuyét; | Kho úa (Dai Tuyết 
(KS Hơi: Mông? | 12 
мос Thiếu: [Binh Mui [21712.— Guta DóngtDóng Chi)| Chom vet (Tiểu Нап} 

Canh Ту) Mang 2 | 18 
Chap Đá! 19/1/1977 | Giá Ret Dai Hàn) | Dáu Xuan:lap Xuám 
аТап S Móng 2 17 
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KINH DICH VÀ HË NHI PHÀN 


МАМ PINH TI (1977) 


Tháng Can chỉ | Ngày ТІЁТ KHi 
Åm lich ngày ДАЈ đương 71 
tháng Dáv tháng Cuối tháng ^ 
GiemgiDi [Binh Ngo fisnor Am ướt (Và Thủy) Sâu nở (Kinh Trap) 
(Nham Dân: á Ming2 17 
Hai Thiếu |BinhTý 12008 | бів Xusn(XuanPbáan] Trong Sing 
(Qúy Mao) Móng2 17 
Ba (Dù) Ất Ti m Mưa rào (Cốc Vi) Vào hè (Lập Ha) 
«Жар Thin) Mông 8 18 
Tự(Đủ) ẤtHơi 85 Kết Hạt (Tiểu Мап) | Tua Rua (Mang Chúng) 
To Móng 4 20 
Năm (Thiên) [Ất Tị — tUe Giữa Hè (Hạ Ch) — | NắngoiTiểu Thi) 
(Binh Ngo) Móng5 n | 
Sàa(Dd) (Giáp Tušt|167 Nắng gắt (Đại Thử) | Sang Thu ¡Lập Thu) 
(Định Min) Ё КЗ 23 
Вау (Thiêu) |GiápThin 15/8 Миа Ngâu (Xử Thi) | Nắng nhat (Bach Lo) 
(Màu Thàn) Méng3 25 
Tam |QupDau |13⁄6 Gida Tha (Thu Phân) | Mát mé «Hàn Lộ) 
(Kj Daw) u 26 
Chin (Thiếu (Quy Mso 13/10 — |Sươnggiáng Sang Dona (Lap Đồng) 
t anh Tuất) | ; м 26 
Mười (Di) Wamani: HanhHeo(TiểnTuyế | Khô úa (Dai Tuyết 
“Tân Hơi: 18 27 
М Ты) Nhâm Dán| 11712 Giữa Đông (Dông Chi;| Chém rét (Tiểu Hàn? 
(һат Туз 12 27 
Chap (Thiếu; [Tan Müi 9/1/1978 | Giá rec(Đại Hàn) | ĐẩuXuân(LậpXuân) 
(Quý Bửu! 12 27 
x 
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HOÀNG TUẤN 


МАМ MẬU NGỌ (1978) 


“hàng | Canchi| Ngày TET KHÍ 
Ат lịch | ngàyđẩu| đường 
thang Dau thang Cdi thang 
merum [7221578 КТ Thúy! | Sán mei Kinh тар} 
¡Chấp Dàn) j 13 2% 
Hai (Thiên [Canh Ngo|Múng 9/4. | Gum Xuân Xuân Phani Trong Sang Th Minh: 
tÁt Mão? 18 2% 
mm уН ,Mông7⁄4 | Mua Као Соса | Veo He dp Ha) 
(Bình Thin? n Е зо 
Tii [Máng 75 | Kết Hạt (Tiểu Мап» 
(Bình Т! ' 15 ы ч j| 
Nam «тёр | Es Hoi — MóngG/6 | TuaituacMangChúng | Giữa He (Ha Chi 
tMều Ngo; | Móngl Wo 
[sese — |MáuThm|Mông57?  Năngoihêu o | Nång gat (Dai This 
(Ky Món Máng 3 19 _ 
Вау Ф — [Màu Tuát|Máng 4/8 | Sang Thu (Lập Thu) | Mưa М ач Xú Thứ) 
(Canh Than) Móng5 20 
Tam CThiếu! | Mau Thin | Mông 3/3 | Nang nhạt (Bach 10) | Giữa Thu (Thu Phán 
«Тап Dận: ___| Méng6 21 
Chín (Đô! Định Dậu |Móng 2/10| Mát mà (Han Lr Sươngsa 
(Nhâm Tuất › i Móng'? 23 _| 
Mười (Thiểu; | Binh Мао |Мдаг 1/11) Sang Dóng(Làp Đồng) | Hanh Heo (Tiểu Tuyet; 
(Quy Hơi) П Móng8 23 
Một (Du) Binh Thán 30/11 { Khô па (Dai Tuyết! Giữa Dông: Đồng Chi; 
"Giáp Tý) i MóngR. 23 
Chap (Thiệu: | Bính Dan 30202 | Chém ret (Таба Нап) | Giá Ret (Dan Han 
dàt Siw ! Mong | tạ 
KD - 50 


KINH DỊCH VÀ HÉ NH| PHÂN 


NĂM KY NỦI (1979) 
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Tháng Ca n] Sew з _ TET KHÍ 
Am lịch. ngay Зац) dường 
|. tháng Đầu thang ыа tháng 
Ging DRD Ất Mui [28/1/1979 |Đâu Kuân Mông ñ Ат toti Vd Phúyi 23 
Hai Тео! |ÁtSwu |2772 iSaunérKmh Trápi— Gida Xuân Xuan Phan, 
(Dinh Мае» Móng& 23 
Da (Du! Giap Ngọ [28/4 Trong. ng TR Minh Mưa Rao (Che val x 
1M Thin) Mông 8 25 
Tupo — aeo [вз Vao Hè (Lập На! ка Hạt (Hiểu Маъ 
«Кут! n 26 
Nam бт bes [Tua RoaiMang Chúng | Gira Hë Ha Cho 
+Canh Ngo 12 28 
Saui Dui Nhâm 'Puaj2 4/6 Nangov(CTiéa Thu, Nẵng gåt Dai Thur 
(Тап Mũi) 15 36 
Saunhuàn iD» s Sang Thu ар Thu) 16 
Bạy (Thiếu Mưa Ngáu (Xứ Thời | Nẵng nhạt! Bạch LÀ) 
‘Nham Thân! Móng2 17 
Tảm(Đủi {Тап Мао [219 Сама Thu (Thu Phần) | Mat те (Hàn 10› 
(Quỷ Dàu: i Mong 3 18 
Сып аз |fân Dậu [2110 ¡Sương giáng Sang Đông (Lập Đông! 
(Giáp Tuất! Mông 4 19 
Мил (Thiểu! [Tan Мао 720/01 | Hanh Heo Tiu Tuyết | Kho úa (Dai Tuyết: 
'Át Ha) Móng4 18 
миён Cm Thànioi2 — | Giữa Dong(Dóng Cho! Chém rét (Tiểu Han) 
[hy | р Mồng 4 15 
Chap!Thiếu? |Сапһ Dán|18/1/1380 | (há ret (Das Hàn! Đầu Xuân (ар Xuân 
(Dinh du) Mông 4 19 


L_——————_——-—————— —— 


HOÀNG TUÁN 


МАМ CANH ТНАН (1980) 


Thang Сапы | Nga TIẾT KHÍ 


Âm heh | ngaydáu| dương x 
tháng Dau thang Cuối tháng 
QngiDus (Кумы полдо Ấm wit iVi Thuy! — | Sâu nàtKinh Tráp? 
Màu Dân) Mông 4 19 


Hai (Thiếu |KỳSửu |17⁄4 Giữa Xuân (Xuân Phàni| Trong Sáng (Th.Minh; 


(Ky Mãn) Máng 4 19 

Ва (Thiếu) - | Máu Ngo 54 Mưa Rao (Cốc Và! — | Văn Hè (lập Hai 
(Canh Thìn | - Ц XN 

тиза) Dinh Hơi |14/5 Kết Hat (Tiểu Man) | Tua Rua Мапе Chúng; 
¡Tân T Mông | 38 

Nám Chien) Danh i [13/6 Giữa Hë (Ha Chi) Nắng or (Tiểu Thu! 
(Матю Ngọ: Mông 8 љ o 
Sau (Đủ: Binh Tuất 12/7 Nắng рй Эа! Thn | Sang Thu (Lập Thu 
(Quý Mau | 1 12 27 

Вау Thếu) | Binh Thin|11%8 Mưa Ман (Xử Thủ) | Nàng nhat (Bach Lô) 
‘Giáp Thân) 13 28 
Тапа) А: Бап |Móng8/9 | Giữa Thú Thủ Pháni | Ма mé (Ham Lội 
«Араш 15 L. 
Chín(Đủi А Мао |Móng9/10 Sương sa Г Sang Dong (áp Đông) 
(Binh Tuất! 15 30 

Мия (Thiệu) [Ất Dâu [Mông 8/11) Hanh Heo(Tiéu Tuyết) | Khá ua (Dgi Tuyết) 
(Dinh Hợi. | 18 » зо 
Мане [Giáp Dán Máng7/12_ Сиа Đăng Đông Chi) | Chem rét ёи Нал) 
«машту - 16 Е 30 
Chạp(Dúi | Фар Than M6/1/1981 Giá ret (Đại Hani Đâu Xuân (lập Xuân) 
1Ky Sửa) 15 30 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHÂN 


NĂM TÂN DẬU (1981) 


Tháng Can ст | Ngay TIẾT KHÍ 
Àmho | ngàyđẩu| dương N 
Thông Đầu thang Cuối tháng 


Giêng (Thiếu! |Giáp Dần |5/3/198L | Âm ướt (Vũ Thủy! 


(Canh Dán) 15 

Нару Чоў Міш |Móng&/3 | Sâu n& (Kinh Trâp) байа Xuân ¡ Xuân Phản}. 
(Tân Мао! Mông 1 16 

Ba Phi) |QuéSiw |Móng3⁄4 | Trongsáng Т Міт Mưa Rào(ŒócVU | 
fNbám Тг} Mông 1 16 

“Tư (Thiếu) Nhâm Ngọo|Mông 4/5. | Vào Hè (ар Ha) Kết Hạt (Tiểu Màn) 
Фут) Móng? 18 


Маш (Đủ: |ТапНа |Móng5/6 | Tua RuatMangChüngi | Giữa HetHa Chú 
(Giáp Ngo Ming” 30 


Sáu (Thiếu) |Tàn Ti — |Móng?/7 | Nắng oi(Tiểu Thin Nắng gắt (Dai Thử) 


1At Mạn) Mông 6 22 
Bảy(Thiến | Canh uất 31/7 SangThe(Lap Thu) | Mưa Ngáu Xử Th 
(Binh Thần) Mồng 8 24 

Tám (Đủ) |KÿMao |29/8 Nắng Nhat (Bach 14) | Qija Thu (Thu Phan! 
(Định Dậu) 1 26 

Chin (Đủ) "m Diu |28/0 Mét mé (Hàn Là) Sương sa (Sương giáng) 
(Mau Tuất) 11 26 

Миз (Thiếu |Ky Mäo |2810 | SangĐèng(Lập Đóng! | Hanh Heo (Tiểu Tuyết! 
ку нуз 11 26 

мера — |MauThân26/11 q Khéua (Đại Tuyet) | Giữa Dông (Déng Chi) 
(Canh Tý) 12 27 


Chạp (Đủi Máu Dân 26/12 Chém rét(Tiểu Han? | Giá Rét (Đại Hàn» 
«Тап Suw) 11 26 
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HOÀNG TUÁN 


NĂM NHÂM ТОАТ (1982) 


Thang | Canch TIET KHÍ 
Ảmlieh | ngày бащ dương se 
thang Dau thang Cuối tháng: 


CiéngiN Din [Máu Thân 95: 1/1989, Đầu Xuân Máng 8 Ат ия i Vü Thus i 23 


Hai Thiệu: (Мац Dân 24/2 Sâu nởiKạnh Trấp) | Giữa Xuân Quân Phan; 
(Quy Mão! : Máng R 23 

Ba (Đạt Dinh Mai 25/3 Туспа Sang Th Mibi] Mua Rao (Các Vit 
бар Thin; Mông 9 i 25 

атман лара 2/4 U | Vao He (lap Hai Kết Hat 'Tiểu Mani 
(Át Tii Mông 10 26 


“TưnhuậntThì |Bính Ngo ¿ 


3/5 Таа Rua (M Churur! 15 

Мат (Юч, At Hon "ma 3 [im Hé tHa Chii Nángoi (Tiêu Thin 
+Binh Ngu’ е n | 27 
БашТһеш |ÁtT( [л Nắng gát (Đại Thun | Sang Thu (Lp Thu 
[imt | _ Mong 1 18 

Bảy Thiếu [Gap Таа 19/8 Mưa Ngâu (Xử Thi | Nắng nhạt Bach Lo? 
"Маи Thân: Mông 9 T RENE 
Тата ць ` Quy Мао |17/9 Giữa Thu Thu Phân: Маі me iHàn Là! 

1Ку Dâu: | Măng 4 19 


Chín tThiếu! [Quy Dau [17/10 — Suonggiang Sang Đông (Làp Đồng! 
(Oanh “Tuất Mông 5 20 _ 

Nhàm Бап 15/11 Hanh Heo Liêu Tuyet, p" úa (Dai Tuyết) 
(Тап Hoi) Máng 5 20 
Mot ubi: NhàmThani5/12 — |Giua Dong (Dóng Chi; | Chor rét (Tiểu Hàn» 
(Мһат Ty) | | Мёле5 йз „ы, 
ChapiDu) [Nhằm Dán 14/1/1983 Gia rèt (Đại Нап) Đâu Xuân (Xuân Phan, 
(Qus Sửu) Méng5 20 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÂN 


NĂM QUY HỢI (1983) 
^ - 
Thang Canchi| Мау тЕТ KHÍ 
Ашен | ngàvdáu| dương B m 
tháng Đầu tháng L Cuối ка 
Giêng (Du; ¡ Nhâm Thin 18/2/1983 | Ат ướt (Vü Thủy: Sâu nở (Kinh Trap; 
iGiap Dân! | Ming? 22 
Hai (Thiên! | Nhằm Dán 15/3 Giữa Xuân Xn Phân) | Trong Bảng "Th Minh) 
tắt Мао) Máng 7 22 
Ba (Đủ) TanMw [134 Mưa Као (Cốc Vw! | Vào He (Làp Ha) 
“Bính Thin; Е Méng 8 24 
| TeTméw ITanSüin [135 Kết Hạt (hếu Maw | Tua Rua Mang Ching) | 
(Đinh T Mông 9 25 
Năm (Thiếu) LCanh Ngo|11/6 Giữa He (Hạ Chí | Маъ ої (Tieu Thi) 
(Mau Мао) | 12 28 
Бам Dr KýHơi 110/7 Nẵng gát (Dai Thủ) Sang Thu(Láp Thu; 
(Kọ Mui, ` 24 30 
Bảy(Thiếu) |Kyh  |Máng9⁄8 Mưa Ngàu Oli Thúy 
¡ Canh Than) _ 16 
Tám (Thiếu) | Màu Tuát|Móng 7/8 | Năng nhat (Bach Lo) | Giữa Thu (Thu Phân) 
«Тап Dậu) Móng2 17 
ChiniDd) | Dinh Mão |Móng6/10|'Mát mé (Han Lạ! Sương sa 
(Nhâm Тай Máng 4 19 
Mursi (Thiếu: | Định D3u |Méng5/111 Sang Đông (Lập Đông) Hanh Heo (Tiểu Tuyét 
(Quý Hợp 5 Máng4 19 
.Mot(DiD . |Binh Bán [Mông 4/22] KbóuatDaiTuyét | Giữa Dóng (ропа Ch? 
(Giáp Tới Móng5 29 
Жар а» (Ваһап |M3/1/1984 Chớm rét (Tiểu Нап) | Giá Rét (Dai Hani 
(Át Sửu) Móng4 18 


Z= —— _ HOÀNG TUẤN 


NĂM GIÁP ТҮ (1984) 


Thang TIET KHI 


Àm lick ngày бам dương З 
tháng Đâu thang Cuéi thang 


Binh Dân |2/271984 | Эли Xuân Lập Xuân) | Âm uot (Vü Thúy 


(Bính Dân! Mông 3 "B 


Hai (Трём) |Binh Thán(Móng 39 |Sauné(Kinh Tráp) | Giữa XuàniXuán Phân) 


(Dw Мао) Manga 18 

Baba — |ÁtBứm [Mong ua TrungsangfThMinhi| Mua Rie oc Vas  — 
“Maa Thi y Mòng4 20 

Tau; — [A Mw IMáng 1/5 | Vao Hè(LápHại — | Kët Hat (Tiu Mãn: 
LI Mông 5 21 

Năm (Thiểu Акы Jas |TuzRuatMangChững | Giữa Hè (Ha Chis 

(Canh Ngọ) : Mông 6 22 

Bau Thi, [|Giap Ngo |93/6 Năng oi (Tiêu Thử) Nắng gåt (Dai Thu) 
атап Mani Méánz3 ц. 
Вау (Nham Ty 28/7 Sang ThuiLap Thu) | MưaNgâuXưThủ — | 
'Nhám Tbàn; nu ĐT 

Tam (Thiếu: (Quy |27/8 | Nang Nhat Bach Li) | Gure Thu (Thu Phan) 
«дау Dau! 12 эв 

Chinerhiu [Sam Тъ2579 | маста (Напа) — | Sươngsa(Sươnggiang) 
ТҮҮЛ n 2 


MuoitÐu; [Tan Мао [4:0 | Sang DòngiLap Deng) Hanh HeoTiëu Tuyết) 
| Hợi! 15 30 
MueirhumThÌ Тап Dau [23/11 | Khóúa(Dại TuyếÐ 15 


мара! [Canh Dán 2202 | Dông Chi: Mông Ма rèt (Đại Hán) 
(Binh T$) Chớm rét: 15 30 


Chap Ша» Canh Thân 21/1/1985 | Đầu Xuân (Тар Xuân) | Ага ướt (Và Thủy). 
mh Si 18 30 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHÁN 


NĂM Ат SỬU (1985) 


Ther | Canchil Ngay ЁТ KHÍ = 
Ат lịch мау e đương Đán thông а 
Giêng Thiếu J | Canh Dần| 20/2/1985] Sau nở (Kinh Ттар! 
| Ме Đán) | 14 м 
Hai (Đủ KýMù |21⁄4 Gura Xuân Xuân Phán)| Trang Sáng i Th.Minh; 
Ky Мао) | Mông ! i6 
Ba Dü Kosim |204 | Mua Нарве Vos | Vao Hè ilap Ha 
| ‘Canh Thiri Méng 1 
TơrThiêu: |КуМш |2075 Ке, Hạt Tiểu Мап) | Tua Roa(Mang Chúng: 
Tan Tu | Mông 3 i8 
Namiby  |MàuTy |186 Giữa Hà (Hạ Chị! Nắng oi fTiểu Thử) 
“Nhâm Nga? | Máng4 20 
Sản тыгы) Маш мро 18/7 | Nắnggăt“ĐaiThứi | Sang Thu (Lap Tho) 
(Qus Mui; | Mórgê - 
Bág(Đủi — [Binh He |16/8 Mưa Майа (Xử Thin | Năng nhat (Bach Lái 
(Giáp Thân Mông 8 24 
Tam tThiếu) |DinhT, |15/9 Gitta Thu: Thu Phản) | Mat mẻ (Hán Lô» 
tắt Đậu | | Méng9 24 
Chin(Thiëu) | Binh u 14/10 — | Sươngsa Sang Dang (Lp Đông) 
(Bính Tuất, Méng 10 | 28 
Mười Đải | ÀrMao |12/11 Hanh Heo(Tiểu Tuyết), Khó àa (Dai Tuyết) 
(Đinh Hợi) 11 26 - 
Một (Thiếu) А Dân 11912 ¡ Сапа Dòng iDóng Ch| Chém rét (Tiểu Hàn) 
| Mau Tý) E 11 25 
Chapibh | Giáp Dân 10/1/1986 | аа Bát (Đại Hàn) Đầu Xuân (láp Xuan? 
(Kỹ Sdui n 26 
epp == 
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HOÀNG TUẤN 


NÀM BÍNH DẦN (1986) 


Thang Canchi| Ngày TIẾT KHI 
Атіка | ngay đâu | dương z 
бн Đầu thăng Cuối tháng 

GiêngThiến) | Giáp Thán 9/9/1886 | Ат ướt(Vũ Thuy) | Sau nữ(KmhTráp) 
¡Canh Dân) 11 26 
Hai (Dú! Quy Siu | Mng 1078 Giữa Xuân Xuân Phân) Trong sáng 
"Тап Мао) 12 27 
Ba (ủi Quy Mui Mông 9/4 | Mưa Rao (Các VỤ) Vao Нё Шар Mãi 
tNhâm Thin: 12 28 
Tu(Thiéu) — |Quy Sim. |Móng 9/5 | Kết Hat (Tiểu Màn) | Tua RuaiMang Chung) 
(Quý Ti 13 29 
Nam ipu, Nhàm Ngo Mông 7/6 Giữa He (Ha Chi) 

| (Giáp Ngo) 18 
Sáu @а› Nhâm Ту | Móng 7⁄7 | Nảng oi (Tiến Tha) | Nắng gåt Dai Thứ) 
(Àt Mùi) Mông 1 17 
Bảy(Thiếu) | Nhàm Ngd Móng 6/8 | Sang Thu i Láp Thu) | Mưa Ngàu (Xu Tho 
(Binh Thân? Mông 3 18. 
Tám (Dù) Tân Hơi |Móng4/9 | Nẵng Nhat (Bach Lộ), Giữa Thu (Thu Phân! 
(Đỉnh Бап! Mảng 5 20 
Chín (Thiếu |TânTị — |Mông4/10| Mát mẻ (Hàn Là! Sương sa (Sương giảng) 
(Mậu Tuát) Mông 5 21 
Мид 8) | Canh Tuất Mông 2/11| Sang Đảng (Lập Đóng) | Hanh Heo /Tiểu Tuyết) 
(Kỹ Ho Máng7 21 
Một (Thiếu! | Canh Thin Mông 9/12| Khô úa (Dai Tuyết | Gita Dóng(Dong Chi) 
‘Canh Tý) Móng6 21 
Chap (hiếu KyDàu (31/12 Chr rét (Tiêu Hàn) | Giá Ret (Đại Hàn) 
«Тап Sửu! Méng 7 21 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHI РНАМ 


NĂM ĐỊNH МАО (1987) 


Thang | Canchi| Ner | : “TIẾT KHÍ E 

ud bou SUR Đầu hang | Cuai thang 
Giéng PUN Dãn Mau Dân [29/1995 | Đâu Xuân Mỏng7 _ | Am ut (Vu Thúy : 22 
Hai Thiếu) Máu Thàn 2/2 Sán nở(Rinh Trap, | Gida Xuân Xuân Phản! 
(Quy Мао) | Méng7 22 
Bai |Dmh Sia 293 Trong Sang (ТЬ Мап | Mưa Ras (Coevo — | 
(Giap Thin) d " МёпаВ Em c 
Tự'Thiểu — Dinh Mii (284 Vào Не (Lập Ha) ка Hat Liêu Мап» 
dm 1 Méng9 24 | 
Мат а»  |RinhTý 275 [Tua Rua (M.Chún) Í Giữa Hè (Ha Chii 
(Bính Ngo) | | и | XS 
6âu(Đúi |Binh Neo [26/6 Nẵng oi (Tiên Thu) | Nâng gắt (Day Thứ) 
“Định Man 1 эв | 
Saunhuàn(Thi Binh Ту [267 Sang Thụ: 14 _ 
BiyiDé Arti aa Mua Ngâu (Xứ Thi) | Nâng nhatcBach Là! 
(Màu Thôn) Móngl 16 | 
'Tam (Dủ¿ ẢtHợi 123/9 Giữa Thu (Thu Phân) | Màt mẻ (Hàn Lô» 
(Ky Dâu! Méngi - 17 
Chín (Thiên) JAN — 310 — |Sươnggiáng Sang Dông (Lập Đông) 
(Canh Tuất) Mông 2 1? 
MườiĐói [сар Toẩt2141 — | Hanh Heo (Tiču Tuyé | Khô ua (Đại Tuyết 
(Tân Hợi) Móng3 17 
Mót(Thiểm |GispThin 21/12 | Gita DéngtDong Chi) | Cham rét (Tiểu Hàn) 
(Nhâm Tj) Mông 9 17 
Chap (hisa, 16/1/1988 Giá rét (Đai Hàn! — | Dầu Xuán(Lập Xuân) 
(Quy Sửu, Mông 3 1? 


HOÀNG TUẤN 


МАМ MÀU THÌN (1988) 


Thang an chỉ | Ngày TIẾT KHÍ 

дек тушы Чал: Đầu tháng Cuối tháng 
Ghèng(Đải | NbámDin| T1988 | AmuótiVaThày: | Sáu nớcKính Trap) 
(Giáp Dan Mông 3 18 
Hai (Thiếu: | Nhóm Thán 18/3 Giữa Xuân (Xuân Phản) | "Trong Sáng(Th.Minh) 
(Ất Mão) Mông 3 18 
Ва (Du Тап Sửu |16/4 Mưa Rào(O%c Vũ) | Vao He (Lập Hà 
(Binh Thin) ' Móng5 20 
Tư(Thiếu Tan Min 116/5 Két Hạt (Tiểu Мал) | Tua Rua (Mang Ching) 
(Dinh Тр Móng& 2 
Năm(Đủi  |CanhTý [14/6 Giữa Hè (Hạ Chi) | NắngoiCTiểu Thun 
iMau Ngor Mông 8 °4 
Бао (Thiếu: Canh Ngọ 147 Nắng gătĐại Thử) | Sang Thủ (Lập Thu? 
{Ký Mùi) Mông 9 25 
Báy(Di) — |KyHei |128 Mưa Ngắu (XửThử) | Nắng nhạt (Bạch Là) 
(Canh Thân) 12 21 
Татра) кәт иә Giữa Thu (Thu Phan) | Mat mé (Hán Lộ) 
(Тап Рац) 13 28 
Chín(Thiếu) (Кӱн |1110 |Sumgsa Sang Đông (Lập Dang) 
(Nhâm Tuất 18 28 
Mười (Đôi — |Méu Thìn |Móng9⁄11| Hanh Heo (iéu Тау | къа (Đại Tuyết — | 
(Quý Hợi. 14 28 
Một(Đú) | Маш Tuát|Móng 9/22| Сша Dong (Dong Chi) | Chém ret (Tiểu Hàn) 
(Олар Ту» 13 28 
Chap (Thiéu | Màu Thìn [8/1/1989 | Giá rét (Đại Нап) Đầu Xuan (ар Xuân) 
(А Sin) 13 28 


795 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHÂN Ü 


NĂM KY TI (1989) 


Tháng Canchi| Ngay ТІЁТ KHÍ 
Ảmhch | ngày дам đương т - 
thing Đầu tháng Cuối thang 
đieng:Đùi | Định Dậu |M6/2/1989 Âm ớt (Vũ Thuy) | Sáu п Kinh Trâp) 
(Binh Dần! 14 28 


Hai Thiếu: |Dmh Mao |Móng 8/3 | Сайа Xuán Xuân Phár) | Trong sáng (Th Minh» 


tinh Мао, 13 29 


Ba (Thiéu) Bính Thân Máng 6/4 | Mua Rae (бс Và: 


"Мао Thins 15 
тиш átSüu |Мӧпе5% | Vào He (Lập Hạ: Kët Hat (Tiểu Mån) 
(K Tu Mông 1 l 17 


Năm (Thiếu) |Át Mùi [irese "ua Коа Мапа Chúng | Giữa Hé (Ha Chí: 


«Canh Ngo) Máng 3 18 


Sic — [GiapTy |Móngt7 [Nắnge(Tiảu Thủ | NanggáttĐại Thi) 
Тап M 


Móng 5 21 


Đây Thiếu) |Giap Ngo |Móng 2/8 | Sang Thu (Lập Tho» | Mưa Ngan Xử Thử) 


cNhâm Thân) Mëng 6 22 

| Tam Di [ена [ous Nắng Nhat (Rạch Là» | Giữa Thu (Thu Phần: 
(Quý Dậu) Mông 9 + 
Chín (Thiếu [Quti 180/9 Маі më (Han Lò) Sương sa (Sương giáng) 
(Giáp тойо Mông 9 24 


Mười (рш Nhâm Tuất 20/10 Sang Dóng(Làp Dóng) Hanh Heo :hểu Tuyết) 


Ат Hợi | Mëng 10 25 
MOD) — |NhamThờl341 — | KhỏúaĐaiTuyếo | Ойча Dông рове Chi) 
fRinhTy» 10 26 


$ 
Chap Du) Һат Tuấi|28/12 Chóm rét (Tiểu Hàm | Giá Ret (Dai Han) 
(Binh Sửu) Móng9 24 


l = | 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM CANH МСО (1990) 


Thông | Сап Ngày | __ТЁТЕНЇ 
ame e s Dấu tháng | Сай thang 

s jJ MEE IS EM 0-0] 
беге тим. Dan Nhâm, Thnj27/1/1990 | Đáu Xuân Móng9— | Am ươtcVũ Tivi i4 
Hai (Đủ) rannau bs Sâu пд ттар) | Сва Xuân Xuân Phâm) 
Ман | Móng!0 — 25 zs 
Ba/Thiếm (Тап Mao #73 Trong Sang Th Minho | Mưa Кво (Cốt Vú) 
«Запі Thin: Máng 10 25 
[rectius — [Canh han 2544 Vao Hé Фар Ha» Kết Hat (Điều Mam) 
Can — | 12 27 

NamiDà) — |KÿSưu [4% "Тоа Rua+M.Ohúng) | биа He (Hà Chi) 
(Nhâm Ngo | ц 29 

Năm nhuantThi m pare Мап о: 15 Е 

Sáu Thiên) Màu Ty mm [Năng кагаз Thu) | Bang Thu (Lập Thu! 

| Móng2 18 
IDmh s |208 MuaNgiuiXóThi | Năng nhet (Bach Lo) - 

муар Thái . _| Mông 4 20 

Тат (thêu: |Dinh Ha [ive Gina Thu (Thu Phàni | Mát mẻ (Hàn 10) 

А Dân! _ Móng5 ` 20 

Chín(Đui [Binh Thin 1810 |Sueng giang Sang Đông tấp Đồng! 
¡Bình Tuàt) po Mông? _ 22 Е 
MumiDu) [Binh Tatia [HanhHeovTiếa Tuyéti | Khó ua (Đại Tuyếu) 
(Đinh На» | Mông 21 

Mata: — |EmhThình?2 аә DüngiDong Cho | Chém rét Tiêu Нап) 
"Маџи Тӯ, Mông L 21 
nem Binh Tuất 16/1189] [Già rét Ба Hàn! Đầu Xuân t Lập Xuàni 
(KỹSum | Mông 5 20 

| П 
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KINH DICH VÀ HË NHI PHÁN 


МАМ ТАМ MUI (1991) 
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has | Cane] Near | TIẾT KHÍ 
Аал |! ngày йаш) đương = 
Tháng Đầu tháng Cuối tháng 
GiêngThịc Dân. Bính Thìn | 15/2/1491 | Ảmn ướt Vũ Thủy!ã | Sâu nò (K Trápr 26 t 
наран JÁtDaw [1653 Giữa Xuân (Xuân phẩm)| Trong SángeTh.MinhÓ 
«Таъ Мао | Mëng 6 21 | 
Đa Thiếu | Át Mao 1 15/4 Mưa Као (Cốc Vũ) | Vac Hè (Lp Ha» 
châm Thin, | Mangs | E 
ти‹Тмгш бар "ad 145 Kết Hạt Tiểu Маш | Tua Rua (Mang Chúng | 
(Quy — | Móng& 24 
Năm (Dii Quy 8i |1208 Citra Не (Hạ Chi» Nángai “Tiểu Thử) 
«Слар Ngo | u 26 
Sâu Thiếu) |QuyMui |127 | NänggåtiÐai Thi) | Sang Thu Là Tha» 
| Àc мар NS 12 28 
Bảy (Thiếu) |Nhás Ty | Móng 10/8, Mita Ngáu Xi Thú) 
(nh Thám) | 14 
[Tam (Đủ) | Tân Tí Móng 86 | Мапе nhạt (Bạch La» Giữa Thu LThu Phân y 
(Dmh Dâu) Mông 1 16 
Chín Thiếu: |Tân Hơi | Мба 80| Mát таё (Hân lội — | Suongsa ¬ 
| Mau Tuất: l Móng 2 Е 17 + 
Mười уч) | Canh Thin Móng 6/11| Sang опе ар Đồng) Hanh Heo (Tiểu Tuyết 
(Ку Hợi! | Méng3 18 
маары | Canh Tuai] Máng 6/12] Khô ua (Dai Tuyet | Gita Đăng (Dang Chi 
“Canh Tỷ) | Mông3 v E 
Chap (Bo) Canh Thìn | M511992| Cham ret cTiểu Hàn) ү Giá ret (Раі Нап) 
"Тап Sửu) Mồng 2 17 ` 


HOÀNG TUẤN 


NĂM NHÂM THÂN (1992) 


Thang Canehi| Xgay „1 Fr кн! ` 
Ат heh ngày dàu| dwong Š T E 
tháng Dau thang Сиб tháng 
- = z = — 
Giêng Thiếu) | Canh Tuá, | M4/2/1992|Dàu Xuân rLàp Xuân] | Ат wót (Vú Thug; 
“Nhâm Dẫn! Mông ! 18 
Hai i? Kỳ Mão | Мот 43 | Sâu nữ:Rinh Trấp! | Giữa Xuân: Xuàn Phân! 
(Qus Mao) Méng2 iT 
Dado — кува [Móngia топе зате Маки Mua зао Саем — | 
‘Giap Thin! 18 
Tu i Thiéu) Ку Мао |Móng 3⁄5 Kët Hạt (Tiểu Man: 
ida TD 19 
Năm (Thiếu! | Màu Thân | Móng 1⁄8 | Tua Rua (Mang Chungi | Сача He (Ha Chỉ! 
chính Ngọt Mông 5 a 
Sáu Dui Dinh Süu | 30/6 | Nẵng gàt Dai Thi 
umb Mui .. Méng& 23 
[Ray Thu | Dinh Mui | 307 Sang Thu (Lập Thu; | Mưa Ngñu Xu Thi) 
Màu Thân) 1 Mông 9 ; 25 
“Tâm (Thiếu: [Binh Ty |28/8 Nang Nhat! Bạch Lo; | Giữa Thu (Thủ Phân! 
(Ky Dậu! o u 27 
КОШТЕШ? MátméiHanlo) — | Sươngaa(Sương giang) 
' Canh Tuất! 1з | 28 
Mười (Thiếu? |А Hợi |2600 | SangDóngtLapDangi | Hanh Heo (Таба Tuyet, 
\Тап На! 18 28 
MộttĐủi — [GapThi 2401 | Kha ua Dai Tuyét) | Giữa Dang (Dong Chỉ: 
(Мат 14 28 
Chap Э  |бзарТча 2402 | Chora ге (Tiu Нал) | Giá rèt (Dai Han) 
(Quy Sư! 13 2R 
| 
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KINH DỊCH VÀ HË NHỊ PHÂN 


NĂM QUY DÀU (1993) 


Thang | Canchi | was TIẾT KHÍ 
Ảmlich | ngaydáe| đương а 
tháng I Đầu tháng Cu thang. 
Слан Thu х5 Giáp Тїп [23/1993] Бач Xuân: 13 [Ат trớt Vú Thúy 27 
найн) Quy Dâu |21⁄2 Sâu nơ аһ Trập) | Саба XuántXuán Phân! 
(Ất Мао! 13 28 
Вай, Quý Mao (2379 | Thanh Minh Mua rào (Cc Vui 
(Binh Thìn) 14 29 
Ba nhuận (Thị Quy Раш |23⁄4 Vào Hè (Lap Hat14 | 
Tu Đi Nhâm Dân 21/5. Ка Hạt (Tiểu Man) | Tua Rua (Mang Chúng) 
(Định TU Mông! L 17 
Năm † Thiếu) | Nràm Thar] 20/6 Giữa Hè (Hạ Chí — |NángoiCTiểu Thời 
iMáu Ngọ! Mông 8 18 
Sau thi) Tàn Sửu |13/7 Nắng кй Dai Thü) | Sang Тро (ар Thu) 
| o Mw | Méng$ 26 
Báy Thiếu |TànMui 188 Mua Ngău (Xu Thứ: | Nắng Nhat (Bạch LẠ) 
«Canh Thân: | | Mángé | 21 
Tam«Thiéu: |CanhTý |16/9 Сата Thụ (Thi Phan) | Mat më (Hàn Là 
(Tân Dậu) Móng 5 Ị 2а 
Сма — |KỹTL [150 — |SuongSaihxmapang)| Sang Đòng(Láp Dong) 
«һат Тыа) Móng 9 24 
Mười Thiếu) |KyHo |1471 | Hanh Heo(Tiéu Tuyëti Khë йа (Dai Tuyết: 
(Quỹ Hou Monga 24 | 
Mật(Đủi  [MàuThinl 1342 | Giữa bóngeDang Chi) | Chom rét (уба Hary 
(Giáp Ty, Mông 1Ô 24 
Chap (Thiếu! | Man Tuất|12/1/1994| Gia Rét(Dai Hán? | Đâu Xuân lập Xuân! 
(Ất Би Мав 24 
l b. 
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HOÀNG TUẤN 


МАМ GIÀP TUẤT (1994) 


Than | Cane] Naa |  MÉTEHD _ 
Ат lịch. ngày đầu| dương = Ж 
thang Đầu thang Cuối thang 

Giêng (ĐI Dinh Мао | 10/2/1994] Am ướt (Vu Thuyi Sau nở: Kinh Trâp 
\Вїпһ Dani 1 Mông 10 25 
HaitĐủ) — †Đinh Dậu| 13/8 Gita Xuan Xuàn Phan | Trong Sang Th. Mmh 
(Dinh Мао! Mông 10 25 
вар» — [ĐmhMaolUA | Mua Rao (Cac Var | Vao He Lap Hai 
(Màu Thìn) Mông 10 26 _ 
TuiThi&o | Dinh Dau 11/8. Ket Hạt (Tiếu Mån) | Tua Rua (Mang Chúng 
(Kp TO | | Ming ll 21 
Năm !Đúi — Binh Dan Móng9/6 | Giữa Hè (Hạ Chi) | Nàng m Tiểu Tho 
+ Danh Ngo 13 Е 2» 
Sau CThiến: | Bính Thân Móng9/7 | Nắng gåt (Dai Thir 
(Tân Mu, Lud " 
вау» | Àt Siu | Móng?8 | Sang ThuiLàp Thur | Mưa Мея аты | 
“Nhâm Thân) | Móng 2 17 7 
Tám (Thiếu: | Ất Mui | Móngó/9 | Nắng nhat (Bach Lo» | Gira Thu (Thu Phan: 
tQuy Dâu] |: Még3 _ 18 
Chia(Thiều) | Слар Ту | Máng5/10] Mat me (Han 15) Sương sẽ 
(Giáp Tuất, Mông 4 19 


Mirai (Dù) Quy Ti Mông 3/11| Sang Đóng (Lập Dòng; | Hanh Heo (Tiểu Tuyết; 


(Ất На) Mềng 5 ү 20 
MôtThiếu, |QuyHgi | Mông3/14 Khó ua (Dai Tuyếu | Сапа Dóng Mông Chi! 
Binh Ту) — _ Móng5 20 
Chap (Đủ! M1711995; Chóm rét (Tiểu Нап) | Già rêt (Đại Нап) 
¡nh Sửu) Mông 6 20 

KD - 51 
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KINH DỊCH VÀ HỆ. NHI PHÂN 


NĂM ẤT HỢI (1995) 


Tháng Can chỉ TIẾT KHÍ 
Ат heh. ngày dau đương 1 
thang Đầu thang Спе thang 

| Cingi hM. Dä Nam Tw (317171995 | Đều Xuân-Mông5 — AmumiVn Thúy 20 
Maius ran ao [Mong 13 [Sau nơtKinhTrấp: Сова Xuân Xuân Phẩm! 
jM ^ MóngG 21 
Ва (Đủ: Tàn рап 313 Trong sángtC Uh. Minh: |Миа rào Сос Và» 1 
Сакъ Thin) | Mông 6 21 
Tui Thị: [Tòn Mae |3074 Vao Hé (Làp Has Ket Hat tiểu Man; P 
еп Th Móng 7 22 
Nám ‘Dù: Canh Thân28/5 Tua Rua (Mang Chúng: па Hë (Ha Chi) 
(Ñhám Ngo | Mángo | 25 
San iThiën Năng øỉ Tiêu Thi — [Nóng gat са Thi 


10 


26 


Báy Để, кумы [3/7 Sang Thú ар thai [Mưa Ngan Ха Thủy 
“Слар Thân! 18 28 
TámiDji Куби |Мапе Nhat ¡Bạch Lô) |Gia Thu (Thu Phân: 
(Ất Dậu) n 29 
Тажы [Kỹ Mũi 859 Mặt mẻ tHàn Lôi lỗ | 

Chin (Thiếu: |Mậu3ÿ 242 Sương за (Sương giáng: |Sang Đóng ар Dong; 
(Binh Tuất — , Mëng1 
Mui(Duy [Định [22011 Hanh Ноо (Tiểu Tuyel! | Khá ба (Đại Tuyết 

| Dinh Hoi М Mềng2 18 

Một hiếu [Din Ha [2212 [Gita Шепа Роп Chi) | Chem rét (Tiển Hàn) 
(Mau T£) Mëng1 16 
ChapiDu) |Bính Thin 2071/1996 | Giá rét (Dai Hàn — (Đầu Xuân(LậpXuân) 
(Кў Sứ Mãng2 16 
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.,HOÀNG TUẤN 


МАМ BINH TY (1996) 


ш 


Can chỉ | Ngay TIẾT KHÍ 
Ảehch | ngày đâu| dương * 

tháng Âu hang Cusi tháng 
Giêng (Thiếu: | Binh Tuất 19/2:2996| Am ướt Vú Thủy) Sâu nữ (Kinh, Trap; 
(Canh Папі Mengl 16 
Hab) |А: Mao [зэз | GiaaXuântXuẩn Phân) | Trong Sáng Thanh nunh;| 
стап Мао! Mông? 17 
Ba Thiếu | Á: Dâu |194 Mưa ráo (Cốc Vũ: — | Vao He thập Hai 
{Nhằm Thin» Móng 3 18 
таи! Giáp Dán | 17/5 Kết Hat (Tiểu Mam) | Tua Rua (Mang Chúng; 
ing Tio Mông 5 | 20 
NamiDur Giáp Thán| 16/6 Gita Hë (Ha Chi; Nàng oi (Tiểu Thi) 
«лар Ngọt Móng 6 22 
Sáu "Thiếu: | Giap Dan | 16/7 Nắng gắt (Đại Thời | Sang Tho (Lập Thu; 
(At Mui, Mông 7 23 
Вау Ру Quy Mui аан. Mưa Ngàu (Xu Thủi | Nắng nhạt ' Bạch Lô! 
Bình Than; Mông ¡0 25 
TàmiThiéu) | Quy Sửu | 13/8 биш Thu (Thu Phân; | Mat mé (Hàn Lo? 
:Đình Dậu) п 26 
Chín Gà) | Nhâm Ngg 12710 | Sumggiáng Bang баг (ар Đồng) 
(Màu Tuất: 12 27 
мишюйк  [NhámTy|1lA1 | Hanh Неста Tuya) | Khó ša (Dai Tuyết: 
1Кӯ Hợi! 13 27 
Mât (Thiếu) | Nhâm Мед 11/12 Giữa Dong (Dong Chi!| Chém rét (Tiểu Hân). 
(Canh Tt m | 26 
Chap (Thiếu: | Тап Hơi |9/1/1997 | Gia rét (Đai Нап) Đầu Xuân (Lập Xuân)! 
+Тап Sửut 12 21 


KINH DICH VÀ HỆ NHỊ PHÁN 


МАМ ӨІМН SỬU (1997) 


Thang Canch TIẾT KHI 
Amih — ngay đâu dương 


tháng | Đâu thang | Cuvi thang 


GingtĐủi | Canh Thin| 7/41997 | Àm wo (Va Thúy Séu nơ (Kình Trápi 
iNhám Dán) 12 27 


Hai (Thiếu) | Canh Тий] Móng 9⁄4 | Ga XuẩnQXuân РҺАп | Trong šangiTh Minh) 


Quy Мао» 12 эв 


Baibii KyMáo | Mông7⁄4 | Mưa Rao (Cốc Vũi | Vào He (Láp Hạ) 
"Слар Thi) 14 29 


trí Thiếu ) Куран Móng 3/5 | Кё HatTiêu Many 


| 
vẤt Th ' 15 | E 


Năm No — | Màu Dán | Mông 5⁄6 | "Tua Rua (Mang Chẳng). Giữa Hệ (Ha Chi) 


‘Binh Ngo) Mang 1 17 


Баз (Thiệu! | Màu Thân Mông B/7 | Nàng oi (Tiểu Thao | Nẵng gát (Đại Thi; 
ть май BETTE 19 


BaycDu) | Dinh Sửu, Másg3⁄8 | Sang Thu (Lập Thin | Mưa Ngáu (Xu Thi 
tMàu Thần) Máng5 21 


"Tim (8) Dinh Mùi | Móng 2/9 | Nắng nhạt (Barh Lò) | байа Thu (Tho Phàn! 


(Kò Đậu) Mỗng6 А 22 
Chin (Thiếu) | Dinh Sửu | Móng 2/1] Mat mẻ (Han Lå! Sương sa 
“Canh Tuất) Mảng7 22 


Мае Duy Binh Ngoj 3140 Sang Đồng! Lap Đông! | Hanh Heo (Tiêu Tuyết) 


"Тап Hợi) Mông £ 23 

Mặt (Đụ: Hình ту |3071 Khô ua Dai Tuyết | Gita Đảng (Đồng Chí! 
| 

(Nhóm Ту» Mông 8 23 


Chap (Thiếu! | Віль Nge | 30/12 Chứm rct CTiểu Hàn! | Giá rez (Dai Нап) 
Quy Sưu! j Mông 7 22 


TOE Es 2é А Ea с ee 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM MẬU DẦN (1998) 


Thang Cane! Nga TIẾT KHÍ 
Ат lịch ngày @ди| đương Е; T 

Бйз thang | Cuối tháng 
GiengĐ3Dán At He — (28/1/1998 Dau Xuân Mông 8 Ẩm ướt (Vũ Thủy :28 
[Hac Ác eme Sâu nởtHình Тғар» Сіма Xuân QXuân Phàni 
'át Мао! Ба _ Máng эз 
Ba (Thiếu Слар Tuát 28/3 Trong Sáng "ТЪ. Minh | Mua rào Сас Vũ) 
“Bình Thini Mông 8 24 
TutDu, Quy Mao 126/4 Vào Hè thập Ha; Ка Hạt (Tiểu Mãn) 
Chánh Tü; n" 26 
Năm (Thiếu) [Quy Dau [29 — |TuaRuaiM Chúng: Giữa Нена Chir 
(Màu Ngo 12 27 
Năm nhuên!ThỈNhâm Dan 246 [Nángorrhéu та. 
Sau ера [Tân Мә [23/7 | Năng gát (Ða: Thử) — Sang Thu iLàp Thu! 
(Kg Mai Mông | | 17 
Do: 
«Сап Thân). u Mông 2 1A 
Tam Thieu |Tan Moi [2/9 Giữa Thu Thu Phẩm |Mặt me (Han tgi — 
(Тап йш | | Móngà 18 
Chini) — [Canh T$ 30/10 |Sươnggiang Sang Đồng (Lap Đông: 
tNhâm Tuất Mông 4 18 


Mua Dú, Сап Ngọ 19/11 Hanh HeotTseu Tuyết) | Khó úa (Đại Tuyël) 
¡Quỹ Hơi! Mông 4 18 


Một(Thiếu) Canh Ty 19/12  |Giữa Dóng(Dóng Chi) |Chem ret(Tiéo Hàn) 
(Giap Ту) Mông 4 19 


ChaptDi» — Ky'h — (172/1999 Giá rét (Әә Hàn) — |Dân Xuân/Lập Xuân) 
tÁt Sửu" Méng4 19 


апа 


KINH DỊCH VÀ HË NHI PHÂN 


NĂM KỸ МАО (1999) 


Thang Can chỉ | Neny TIẾT KHÍ 
Âmlịch | ngày đấu đương n 

tháng Dau thang Cuối tháng 
Gengi кени | 16/2/4699 ám uotiVu Thất | Sau nó Kinh Trap) 
i Binh Dần). Г Móng 4 19 
Hạ hiến |кут ава Ога Xuân (Xuân Phan | Trang Sáng (Th. Minh) 
Winh Мао} Mồng 4 19 
Ва (Thiếu! | Màu Thải 16/4 Mưa Ràa (Cốc Vũ» c Hệ ар Hạ; 
(Màu Thi Móngb А 21 
Tecos) Dinh Мао 15/5 Kết Hạt hiếu Màn) | Tua Rua(Mang Chúng) 

| KTD i Móng 7 23 
Nam (Thiếu) | Dinh Dàu| 14/8 Giữa He«Ha Chỉ: — | Nàng or (Tiéu Thu) 
tCanh Ngọ) Mông 9 24 
SaucThiév) | Binh Dán | 13/7 Nẵng gặt (Đai Thé) | Sang Thu (Lập Thu 
«Тап Ми) и 27 
Вау [Ама [11% Mua Маа Xu Thu) | Nang nhat (Bạch Lộ) 
(Nhâm Than), 13 | 29 
| Таш (hiếu; | Ât Sửu | 109 Giữa Thu (Thu Phần) 

(Quy Раш 14 
Chín й) | Giáp Маъ 6/19 Ма mẻ (Hàn là) — | Sươngsa(8.Giang) 
{Giáp Tuất) Mông 1 16. 
Marin (Di) Giáp Tý |&1r Sang Dòng: Móngl | Khả da (Đại Тотев) 
tÂt Нд) : Hanh Heo(T.TuyeÐ16 
мыр) | Giap Nge 3/12 Giữa Dong (Dòng Chi) (ham ret (Tiểu Hàm 
(Binh Tý) 15 30 
Chạp (Thiêu: | Giap Ty | 7/1/2000 | GiávótiDai Han) | ĐầuXuân(LậpXuân) 
(Đình Sửu! 15 28 
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HOÀNG TUẤN 


МАМ CANH THIN (2000) 


Thane | Cənchi 


Аш lich | ngày đẩu| 
К âu thang Собі tháng 


thang 


Giêng(Dúi | QuyTi |5/2/2000 | Ат act Уа Thuy; Sàu niri Kinh Trap 


мау “TIẾT KHÍ 
dương E 


{Маа Dân! 15 30 

Hai (D) QurHei | Móng6/3 | Giữa Xuán Xuân Phân) Trong sáng. 
iKyMa | | b 15 030 

Ra (Thiệu! QUT | Móna 3⁄4 | Mua rào (Cóc Và» 
‘Canh Thin; | 18 P 
pov" Nhâm fuil Mông 4/5 | Удо He Lap Hạ: 1 Kết Hạt Chiểu Mãn) 
(Tan T Móngi 18 


Мат Чой — | Tân Мао | Mông XA | Toa Rusi Mang Chúng) | Giữa Нё (Ha Chil 


'Nhàm Ngo Móng 4 20 


S&u (Thiếu) Tàn Пап | Móng2/7 | Nàngoi«Tiéu Thi) | Nắng gåt (Day Thi 


[Quya |— Mông 6 21 
Đây (Phiếu | Canh Dan] 31/7 Sang Thu (Lập Thu: | Mưa Ngàu (Ха Thuy 
(Giáp Thân! Móng& 24 
Tám (Đủ — |KyMa 129/8. | NángnhattBach Lo) | Giữa Thu (Thu Phân) 
(Ất Dâu) Mông LÔ 26 
Chín (Phiếu | Ký Sửa - |28/9 Mật mẻ (Hàn Lội — | Sươngsa (Siong giang) 
(Bình Tuất) и 26. 


Ми Рау Máu Ngo |2210 Sang Đông (1.3р Dêng) | Hanh Нео (Tiểu Tuyết) 
«аһ Hub р 12 27 


MộttDủi — |Mawty |26/1 | Khôua(DaiTuyếu | Gia póngipáng Chi) 
(Mậu Ту! 12 `16 


©һар‹Тмёы) | Mậu Ngọ | 26/12 | Chem rèt (Tiu Нап) | Giá Ret'Dai Hàn) 


(Ky Буа) " 26 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHj PHÁN 


МАМ TÂN TY (2001) 


pA cp = 
Tháng tha ES Ngày TIẾT KHÍ 
2 ái 
Am lịch tháng dương u tháng Cuối thang 
Giêng Đủ) Đầu Xuân Ẩm uét (Và Thu) 
TEM 
(Canh Dàn, | Đính Hei | 2411/2003 HỆ "s 
eS = Ti Tư TT seks Жакы ырыу 
Hai (à) H Sâu në (Kinh Trập) | Giữa Xuân (Xnán Phân) 
ĐỉnhTy | 282 
(Tân Mão) | A n L 26 
" T " Жн 
Ba hiếu |... ql oss | Ttengsáng(ThMinh| Mưa rao (Côe Vi 
(Nhâm Thìn) 12 2 
Tu (Di) _ Vào Не (Lập Hạ) Kët Hạt (Tiểu Mãn) 
Bính Thìn| 244 
(Quy Ty) 18 29 
типш аһ) 385 Tu saa 
(Thiếu) 14 
Năm (Di) к Giữa He (Hạ Chí) | Náng oi (Tiểu Thử) 
216 
(барыу | At Mte j| Mông 1 17 
Sáu Thiếu) | „ Nắng gắt (Dai Thử) | Song Thu (Lap Thu) 
m ẤtDạu | 217 si 
(Ất Mùi) Móng 3 18 
Báy TMếU | ng | дәв | Mua Ngâu OG Thử) | Nắng nhạt (Bạch Lo) 
(Bính Thân) T Mông 5 30 
Тан (09) | Ma | que |C Theu Phan) Ма médini | 
(Dinh Dậu) id Mëng 7 22 B 
ЕЙ TNI E š 
CO | uy sàu | Tum Sương giáng | Sang Dông (Låp Đồng) 
(Мда Tuất) FEE | 2 
E —+ 
Mười (в) Nhâm isi Hanh Weo (Tiểu uyéD| Khô йа (Đại Tuyét 
(Kj Hợi) Ngo _ Móng 8 | 23 
Một (Thiếu) Giữa Đông Dông Ch) Í Chóm rét (Tiểu Hàn) 
Мат 1812 
(Canh TY) ый. Méng 8 m 
Chap {Бо за rét (Đại Hà а 
hap Po | tanny [ioo (iáZ6£(Đại Hàn) | Đâu Xuân Lap Xuân) 
| Tân Sửu) Mồng 8 28 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM NHÂM NGỌ (2002) 


Tháng Can chỉ | Ngày TIỆT KHÍ 
Ẩm lịch | ngày | dương Đầu tháng Cuối tháng 
Чач tháng 

Gieng (Юй) |Tan Hợi |12/2/2002|Ẩm ий (УЗ Thuỷ) Sau nở (Kinh Trap) 
Nham Dần) Mồng 8 2 
Hai (Đủ) — Tan Ti |I4/3 — |Gim Xưa Cen Ph)|Trong Sáng (Th Minh) 
(Quý Mão) Мав 8 2 
Ва (Thiếu) [Tan Hợi [13/4 [Mưa Rào (Coc Vũ) |Vào Hè (Lap Hạ) 
(Giáp Thìn) Mong 8 4 
Tu (Di) — |Cmh Thin|12/5 Kë Hạt (Tién Man) |Tua Rua (Mang Chủng) 
(Ất тр Mong 10 26 
Nam (Thiếu) |Canh Тий|11/6 [Gita Hè (Hạ Chi |Náng oi (Tiểu Thin 
(Bính Ngọ) | ` u 27 
Sáu (Юй) Kỷ Mão |10/7 INáng gát (Đại Thừ)|Sang Thu (Lập Thu) 
(Đình Mùi) 14 30 
Biy (Thiếu) |Кў Dau Meng 9/8 Mua Ngău (Xử Thi) 
(Mau Than) 15 
Tám (Dü) [Man Dim Mông 7/9 Nắng nhạt (Bach [2)|Giữa Thu (Thu Phan) 
(Кў Dau) Mong 2 17 J 
Chin (Dú) |Dinh Mùi |Mðồng 610 Мат mé (Hàn Lộ) Sương sa 
(Canh Той) Mong 3 18 
Mười (Thiéu)|Dinh Sim |Мёпд5/11 | Sang Deng (LapDang) Hanh. Heo (Tiểu Tuyết) 
(Тап Hợi) Mong 3 18 
Một (Đủ) — |Bính Ngọ|Mông 4/12|Khó úa (Dai Tuyếp|Giữa Đông (Đông Chí) 
(Nham Tý) Mông 4 19 
Chap (Thiếu) [Bính Tý |M3/1/2003 |Chóm rết (Tiểu Hàn)|Giá rét (Đại Hàn) 
(Quý Sin) Mồng 4 18 
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KINH DICH VÀ HÉ NHỊ PHÂN 


МАМ QUÝ MUI (2003) 


Tháng | Can chỉ | Ngày TIỆT KHÍ 
Ẩm lịca ngày dương Đầu tháng Cuối tháng 
đầu tháng| 

Giéng (Đủ) [Ах Ti — |M1⁄2/22003|Päu Xuân (Lap Хилт) Аза ướt (Vũ Thuỷ) 
(Giáp Dân) i Meng 4 19 
Hai (bb; Ас Hợi |Mông 33|Sàrnér (Kinh Тар) [Gita Xuân (Xuan Phan) 
(Àt Mão) Mông 4 19 
Ha (Thiếu) (Ас Ti — |Móng2/4 |Trong Sáng (Th Minh) Mira Као (Cốc Vũ) 
(Bính Thim) Mong 4 19 
ти (Di Giáp TutlMóng1/5 [Vào Hè (Lập Ha) |Két Hat (Tiểu Mãn) 
(Định Ti) Mông 6 2 
Năm (bà) |Gip THm[31⁄4 — Ia Rue (Max Ching Gita. Hè (Hạ Chị 
(Mậu Neo) Mong 7 2 
Sáu (Thiếu) |Giáp Tu&t|30/6 [Náng oi (Tiểu Thử) [Năng gát (Dai Thử) 
(Ky Май Mông 8 2 
вау (Dü) [Ошу Мао [29/7 Sang Thu (Lap Thu) |Mus Ngau (Xử Thử) ˆ 
(Canh Thân} Meng 11 26 
Тїш. (Thiếu) |Quý Dậu |28/8 [Мв nhạt (Bạch 14)/Giữa Thu (Thu Phân) 
(Tân Dậu) 12 27 
Chín (Thiếu) [Nham Dan 269 Mát më (Hàn Le) |Sương sa(Sương giáng) 
(Nhâm Тоаб 14 29 
Mười (Dü) |Tán Mùi [25/19 |Sang Dong (LapDorg) Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 
(Quý Hợi) 15 30 
Một (Thiếu) [Тїп Sửu |3WII — [Kho úa (Đại Thyế) Giữa Đông (Dong Chí) 
(Giáp Tý) 14 29 E 
Chap (Di) [Canh Ngọ|23/12  |Chởn rét (Tiểu Hàn) Giá rét (Đại Hàn) 
(Ât Sửu) — | 15 30 | 
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HOÀNG TUẤN 


МАМ GIÁP THÂN (2004) 


Tháng Сап chi | Ngày TIÉT KHÍ 
Am lịch ngày dương Đầu tháng Cuối tháng 
dàn tháng 

[селе (mụn Бам) Сапы Tý 1227102004 Dau Xum 14 lẨm шя (Vũ Thuỷ): 29 
Hai Đủ — Kj Тр |202 Sau n (Куй Tmp) |Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Dinh Mão) 15 30 
Hai nhuạ(Th)|Kỷ Hợi [2171 Thanh Mink: 5 
Ba (ра) Мам Thin 9⁄4 — |M Rào (Cốc Vü) |Vào Hè (Lập Ha) 
(Мда Thin) Meng 2 1? 
[Tư (Di) Мә Tu&t|19/5 Kết Hạt (Tiền Mãn) Tua Rua (Mang Ching) 
(Ky Ti) á Mong 3 18 
Мат (Thiếu) (Мао Thin |18/6 Gün Hè (На Ch) Мар oi (Tiếu Thửi 
(Canh Ngọ) Mông 4 20 -| 
Sáu (Di) [pia D4u]17/7 — |Náng gất (Dai Thi) Sang Thu (Lap Thu) 
(Tán Mùi) Mong 6 22 
Вау (Thiếu) |Dinh Mao|16/8 Маа Ngau (Xử Thủ) [Nắng nhạt (Bach 1-б) 
(Nhâm Thân) Mông 8 2 
Tám (Đủ) [Bánh Thn|149 (Giữa Thu (Thu Phân)|Mát më (Нап Lo) 
(Quý Dau) Meng 10 25 
Chin (Thiếu) Bh Dàn |269 Swng saSuxm ging)|Sang Đông (LipDong) 
(Giáp Там) Mong 10 25 
Mười (Dü) |Àt Mùi mE (Tu Tuyếb|Khô úa (Đại Tuyét) 
(А: Hoi) " 26 
Một (Thiếu) (Ах Sửu |1212 [бі Đồng (Deng Chb|Chám гё (Tiểu Hàn) 
(Bính Tý), Mông 10 25 
Chap (ри) |Giáp Ngọ|10/4/2004|Gi w (Đại Ну Dau XuânLập Xuân) 


(Đỉnh Sửu) Mông 11 26 


QI) 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÀN 


NĂM ẤT DÂU (2005) 


PD 
Can chỉ | TËT KHÍ J 
ngày dmg Đầu tháng Cuối tháng 
đâu tháng 
EE EI 


Giáp Tý 
Qu Ti Пол 


|Äm ướt (Vë Thuyx10 [Säv nó (Kính Tršp):25 

(Gih Xuân Ghan Pun) Trong Sáng (Th Minh) 
Ш 27 

[Quý Hợi Моне 9/4|Mưa Rào (Các Vũ) |Vào Hè (Lập На) 

12 27 

NNhèn Thin Mang 8/5 Kat Hạt (Tiểu Man) Тоа Rua (Meng Chàng) 

4 29 

INham Tuấ|Mông7/6 |Giữa Hè (Hạ Chi) 

15 


(Tân Mão Mang6/7 (Néng oi (Tiểu Thử) Nắng gát (Đại Thử) 


(Quy Mùi) Mông 2 18 

Bảy (Db) Тап Dậu Mng 5/8 |Sang Thu (Lập Tha) Mưa Ngâu (Xử Thử) 
(Giáp Thân) Mong 3 19 

ám (Thiếu) Tám Mão |Mông 4/9|Nắng nhạt (Bạch L2j|Giữa Thu (Thu Phản) 
(Ât Гц) Mông 4 20 

Cam (Әй) [Cánh Thân|Hiềng 3/10|Mát më (Hàn Lộ) |Sương sa 

(Bính Tuất) К Mông 6 21 

[Mudi (Thiếu) Canh Dàn|Mong?/1i [Sang Deng (L Appeng) Hanh Heo (Tién Tuyết) 
(Dinh Ho) Mồng 6 2 

Một (Đủ) — [Ky Mùi | Meng 1Л2|КҺб úa (Đại TuyếD|Giữa bóng (Deng Chí) 
(Màu T) | Meng 7 22 

Chap (Thiếu)|Kỷ Sim [312 |Chóm ra (Tiểu Màm|Giá rét (Đại Hàn) 

(Kỷ sw) | Meng 6 | 
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HOÀNG TUẤN 


NĂM BÍNH TUẤT (2006) 

' Tháng Can chi | Ngày TIÊT KHÍ 

Âm lịch ngày dương Đầu tháng Cuối tháng 

đau tháng| 
T 
ing гус Dàn) [Máu Ngọ 29/1/2006 [Еш Xuân Mông 6 |Ат ướt (V Thuy): 20 
Hai (Thiếu) |Mậu Tý [28/2 San nở (Kinh Tp Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Tàn Mão) БЕЗ Mang 7 2 
Ва (Đủ) pim Ti |293 Trong sáng (Th.Minh) |Mua Rào (Cốc Vũ) 
(Nham Thìn) Ming 8 2 
Tư (Thiếu) |Đïnh Hoi [28/4 Vao Hè (Lập На) [Kë Hạ (Tu Man) 
(Quý Ti) Mông 8 м 
Năm (Di) |Binh Thìn|27/5 [а Ria (Mang Chứng) Giữa Hè (Hạ Chi) 
(Giáp Ngọ) " 26 
1—1 

Sáu (Thiếu) |Binh Tuất|26/6 [Nắng oi (Tiểu Thử) Náng gắt (Đại Thử) 
(Át Mùi) 12 28 
By (Юй) Аа Mio 25/7 Sang Thu (Lập Thu) |Миа Ngàu (Xử Thử) 
(Bính Than) 4 30 
вау Nhuận(Th) [Ах Dau |24/8 “апе nhạt (В): 16 
Tám (Du)  |Giáp Dân 22/9 Giữa Thu (Thu Phân)|Mát më (Hàn Lộ) 
(Dinh Dau) Mong 2 17 
Chín (Di) |бар Thàn 27/10 Sương sxSirmg ging) |Sang Đóng (LápĐong) 
(Mạn Тий) Mong 2 17 
Mười (Thiếu) Giáp Бап|22/11 [Hanh Heo (Tiểu Tuyb|Khô úa (Đại Tuyết) 
(Ky Hoi) Mông 2 17 
Một (Đủ) Quy Mùi 2012 (О Dong (Dong Ch) Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Canh Tý) | Meng 3 18 
Chap (Đủ) [Quý Sửu |19/12007 Giá тё (Đại Hàn) |Đầu Xuân(Lập Xuân) 
(Tân Sửu) Mong 2 17 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ РНАМ 


МАМ BINH НО! (2007) 


| ag | сан сн TIẾT KHI 
Âm lịch | ngày đâu| dương = 
thang Раа thang Cuối tháng 

GiàngeTuiéu) чума | 270007 | Àm aa Thấy) | Sau manh ráp) 

| (Nhâm Dán; Móng? 17 
Hai (Thiêm | Nhâm T$ | 19/8 Giữa Xuân Xuân Phân, d Trong Sang 
"оў Мао! Móng3 18 
Ba Đủ Tán" 1⁄4 Mưa Као tCức Vio | Vào Hè đập Hạ) 

| (Giap Thìn: Móng4 s» 
TuTheu Tani [17% Kết Hat Chếu Man) | Tua RuaiMang Chúng: 
ATD Méng5 21 
Nam (Thiếu: | Canh Thir) 15/6 оа Hè (Hạ Chi) Nắng øï Tiểu Thủ) 
+Rính Nga; Méng& 23 
Saaba [раа |ы? ý gắt (Dai Tid) | Sang Thụ ар Thui 
(иһ Mu Mỏng 10 26 

| này "Thes [Ko Mao [iss Mua Ngăn ¡Xứ Thứ! | Nắng nhəti Bach Lá 
(Man Thân) Й n 27 
Tám Dú, 19 Giữa Thu (Thu Phan? | Mát mé (Ran Loi 
tKỷ Dậu) 18 E 
ChiniDi) | Mậu Dân | 1110 | SươngGiáng Sang Đăng (Lap Đông) 
(Canh Таа 14 29 
Mun Р) Mậu Thân 10/11 Hanh Heo (Tiểu TuyếU | Khô úa (Dai Tuyết) 

| Ta Hơn _ 14 LN 
MotcThiéu) | Mu Dán | 1012 | Giữa Deng (Dóng Chi) Chém rét (Tiến Hàn) 

| 'Nhâm Ту) А 13 28 
Chạp (Đà) | Dmh Mui | 82/2008 | Оа са а Hän) | Däu Xen láp Xuri 
(Quy Sửu: 14 E 
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HOÀNG TUẦN 


NÁM MÀU TÇ (2008) 


Т Ngày TIT KHI 


đương 


Tháng 
Ẩm lich 


Đâu tháng Cuối thắng 


GiangtĐủ) — | Định sim | 7/2/2008 | Ấm um (Vu Thuỷ! Зам рӯ! nh Тгар\ 
¡Giáp Dân) 23 28 


Hai Thiếu: |Dinh Môi | Mông 5:3 | Giữa Xuân (Xuân Рату Trong Sang (Th Minh 
(Ma | 3 2# 


Батыя — Einb Ty |Мбпр6/4 Mua Rao (Cốc Voi 


v Binh Thin) 1% 
Tuc АТ [MóngS5 | Vas Hë (Lập Ha) Kết Hat CTiéu Mãn: 
1Dinh To. Mông 1 17 


Nam (Thiếu: |Àt He: — | Móng 4/6 | Tua Hua(Mang Chúng | Giữa He (Ha Chi» 
'Mau Ngn) I Máng? 1R 


Sau (Thiếu)! Giáp Tnin| Méng 3/7 | Nắng vt Tiëu Thứi | Nang gat (Dai Thin 


iK$šMui u Méngs 20 
вау Du, Quy Паи | Móng 18 Sang Tha thấp Thu). | Mưa Ngau аха Тїн 
(Canh Thân! А Мөге? эз 

[тыт ттмен: Газу мао [31/6 Nắng nhat (Bach Lë; | Giữa Thu (Thu Phần! 
(Тап Бай) | .__ MángH 23 
Chín (Đủ: |Nn. Thân |299 Mat má (Hàn Lái Sương sa 
tNhàm Tuất! Mông 10 25 


T 

Mưa (Đủ! Nhâm Dán| 28/10 Sang Dàng í Lắp. бапа Hanh Нев (Tiểu Tuyết! 
1Quy На) Mông 10 3ã 

Mot (Thiếu) 


Khó ба аі Tuyèt) | Giữa Dóng(Dóng Ch) 


(Giáp Ty! Mông 10 24 


Chạp(Đủi  |TanSdu |2712 | Chom rét/Tiéu Нап! | Giá Rét Dai Нак! 
tt Sửa) Mông 19 25 
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KINH DICH VÀ HỆ NHI PHÀN 


NĂM кў SỬU (2009) 


Tháng Ngày | TIET KHÍ 
Âm heh dương — 
Cun tháng 
— = = ——— Em: 
GiéngD'B Dân 20/1/2009, Юди Xuất Móng10 ! Åm ut (Vú Thúy 24 
Hat Đủ: 25/2 Sáu nở (Kinh Tráp? | бааа Xuân! Xuân Phản! 
(Dinh Маон Mórgo 24 
ваеш | Tan Mới [2713 Trong Sange Th. Minh | Mua roo Сас Vas — 
| Ma i Thin) Məng9 25 ж 
'Tư'Thiếu! Canh Ty |25/4 Vao Нё iLàp Ha) Кё Hat (hiếu Mãn) 
IK To _ u P” | 
Матан [КЕТ |245 | Tua Roa М, Chúng | Giaa He iHa Chis 
"Canh Ngo 13 29 j 
чаллы Ky Hới |236 | Nángor iT. Thin is uA 
SáucThién? [Màu Thim| 22/7 Nang gat (Dai Thi) Sang Thu (ар Thur 
(Tân Mais А Mông 2 17 
Bay iit Dinh Dạu | 22/8 Mua NgáutXu Thi | Nang nhatiBach Lại 
“Nhàm Thân! Mong 4 Е 19 
Tam (Thieu! | Dinh Мао 18/9 Giữa Thu (Thu Phẩm! | Mat mẻ (Hàn Loy 
(quy Daw Маэ | ж _ | 
Chini | Bah Thán 1610 — | Sươnggiáng Sang ông (Lập Dòng! 
(Giáp Tuất) Mãng6 *L 
Mua (Thiệu! | Binh Dân | 17/11 Hanh HeetTiéu Tuyết | Khó ба (Đại Tuyet; 
(Ас Ho Ni: Mang 6 21 
Mét iio Ами 16/12 (Hua DangiDëng Chi)| Chóm rét (Tiểu Нап) 
tình TY) j Mong? 1 
ChapiDu) |А аа |15/1/2010| Giá rèt (Đại Hàn; Đầu Xuân (Lập Xuân! 
(Dinh Sửu) Móng6 21 
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МАМ CANH DÁN (2010) 


HOÀNG TUÁN 


Tháng , Cane Ngày j “TIẾT KH) 
Am lich ngày đâu | dường С Т = 
tháng Đầu thang. Cuối thang 
Giêng (Đặt (А Мар [14/2/0010] Азий Ун Thus! | Sáu nó(Kinh Tråpi 
(Mau Dani Mang 6 31 
Hai thiểu lÃtSứm 116/9 Gin Kuân Xuân Phân | Trong Sang ТЬ Minh) 
!Ky Mão) Móng& 21 
Badio Giáp Neo [144 MuaRaotCóe Vus | Vao He đập Hài 
(Canh Thim Mông? — 22 
ти‹Тмёш  [GupTy |145 Kết Hat (Tiểu Mån) | Tua Rua (Мапе СЬ 
(Tân Ti Mông 8 24 
Магзар) lQug Ti | 196 Giữa He (Hạ Chi) Ning oi (Tiêu Thi, 
iNhàm Ngoi Í| | Mông 10 96. — 
Sâu (Thiếu! m Hei [1271 iNánggütiDai Thi) | Sang Thu tLáp Thu! 
L Quy Maii а 1з uu 27 
Bảy (Thiếu) | Nhåm Thin| 10/8 Mưa Ngân i Xu Tho I 
(Giáp Thân! 14 __ _ 
Tám Тап Dâu [Móngs | Nắng nhat (Bach La; | Giữa Thu (Thu Phân! 
(Àt Раш Móngt 16 
Chin (Thiệu) | Tân Мао | Móng 8/1Ẳ Mat mẻ (Hàn Lộ: Sương sa 
(Binh Tuất) Mông 16 
Mười: Đủ) Canh Thân Máng 6/11| Sang Đông ар Đáng) Hanh Heo (Tiểu Tuvéo | 
:Dinh Hợi: _ Mông 2 GU 
MëteThišu) | Canh Рап Mỏng 6/12| Khó úa «ат Tuy Giữa Đông (Dong Chi» 
(Маз Tỷ) I Ai Mông 2 17 
ChapiDu) - [KỆMũI |M 42011 Chan ret điều Hàn) | Giá Rét Dai Ham — —. 
| | Máng 3 1 
š i 


атт 


KINH DICH VÀ HỆ NHI PHÂN _ 


NĂM TÂN MÃO (2011) 


Canchi| ^ NÈT REI 
Ат | ngay đầu, dương 
tảng Фан thang Cuối thang 
ёл Юч!) | Куб | 3/2/2011 | Đầu Xuân Тар Холли Âm uot (Уй Thủy) 
(Canh Dần; Mong 2 „сү : 
Mai (Thiếu құма | Môngð3| Sâu nớƯGnh Trápi- | Giữa Xuân Xuân Phân: 
/Tàn Мао! Mông 2 iT 
Ba Dà; Máu Ty | Mồng3⁄4 | Trong sáng(Th. Mmh] Mưa cáo (Cà 
iNham Тип | — Mông3 " 18 
тирі Mau Мә Мелез5 | Удо He điáp Ha) — Kët наста Man; 
'QuyTi —— Mông4 19 
Năm (Thiếu) | Mau y | Méng 2/6 | TuaRuacMangChủng| Сайа He (Ha Chi, 
(Giáp Ngọ" _ Mông 5 21 
Saudi). |Đmhfị | Móng7| NangonTièu Thin | Náng gåt Dar Thi 
tẮt Mu; Мола? 23 
Bảy (Thiếu) | Định Нә | зит Sang Thủ Lap Thu) | Mưa Мааа (Xu Thủ 
(Binh Thân: Mông 0 24 
Tam (hieu) | Binh Thìn 29/8 Năng Nhat Bach Là|. Саша Thu! Thu Phân) 
| ‘Danh Daui u š 26 I 
Chín (Đủ: ` Át Dau эө Mat më (Hàn Lô) Sương sa (Sirong giáng ! 
tMậu TuâU) 12 а 
Mười (Thiếu) | Ác Mao |27/0 | Sang Đồng(Lấp Đóng | Hanh Heo ёа Tuyét) 
(Kj Hợp) К 13 25 
Nội Đủ; Слар Thái 25/11 Khả ta (Đại Tuyết | Guia Đông(Đóng СМ) 
(Canh Tỷ) E 28 o 
Chạp (Thiếu) | Giáp in| 25/12 | (Chém rét Tiểu Hàn: Сда Ret (Dai Han! 
(Tan Sửa) 13 | 28 
—` 
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HOÀNG TUẤN 


МАМ NHÂM THIN (2012) 


т UR 
Tháng Ngày тг KHÍ 
Àm hẹn ngày đầu| đương T 
tháng | Dau thăng Cuối thang 


Слепа Dan|Quy Mùi | 237122012] Đâu Xuân Móng 13 | Am мена Thuy 1:28 


Hai "Thiếu |QuySuu 12272 Sâu по Кіпь Trap! | Giữa Xuân (Xuân Phân) 
(Quý Мао) 18 HB. 


Ваш Nhâm Ngo 22/3 Trong Зат Т. Minhi Mua rao (ббс Vũ 
Giáp Thìn! | 14 30 
Магъа | Kham Ty | 21/8 Vao He tháp Hai | Két Hat Ticu Mam 
ci 15 30 

“Tự nhuận Thị] Nhâm Ngo 21/5 Таа Rua (M.Chúngk16 


Май ри) — Tàn Hơi |19/6 Giya Hè (Hạ Ch) | NángoiCTiéu This 

(Hình Чо! Я Mông 3 19 — 

Sáu Thiếu | Tan Th. [19/7 Nắng gắt (Đai Thử) | Sang Thu (Lập Thu) 
Dinh Maii | Móng 4 20 

ВауТтмёш)› | Canh Тоа 17/8 Mưa Ngâu (Xử Thửi | Nắng nhat: Bach Lo) 
(Маа Thân), LLL. Mông 7 22 A 
Tảm (Đủ) — | CanhThìn| 16/9 Giữa Thu (Lap Thu) | Mát më (Han L2) 

(Ку Dau) 2 Móng? _ 28 
ChínThiêu) | Кубан |1510 Sương màng Sang Попа Пар Đông) 
iCanh Tuo Móng 9 24 


Mười cui Ку Мао 111 Hanh Heo(Tiéu Tuyếu | Khô ua (Dai Tuyết) 


{Tân Hợi) Mong 24 
Một (Đủ) Мам Thân 23/12 — | Gita Dóng(Dóng СЫН Chém rét (Tiểu Hàn) 
(Nhân: Ту» 26 
ChapiDü) [Màu Dân | 12702013 Đầu Xuân (áp Xuân! 
(Qum Í Mông 9 24 
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KINH DỊCH VÀ HỆ NHI PHÂN 


МАМ QUY TI (2013) 


Thang | Canehil Nm. TIỆT КШ 
Âm ch | ngày đấn| dương 
tháng Đấu tháng (| Cus thang 


Giêng(Đải — Dinh Mii |10/2/2013| Âm ướt (Vu Thủy) — | Sáo nởiKinh Trận, 


(Giáp Dân; Mông) — 24 | 
Hai hấu: [Dum Su | 123 Giữa Xuân (Xuân Phàn) Trong Sáng Th. Minh 
(Åt Mãn! Máng9 8 

m Binh Ngu | 1074 Mưa Нао‹Свс Vài | Vao Hé«Làp Ha, 
(Binh Thin; 1 Е 28 
TriThiêu Binh [10% Ка Hat Chiểu Мап) |Tua Rua (Mang Chúng! 
(Đình) 12 27 
Namibi АСТ [|Móng# | Giữa Hè(Hạ Chỉ: | Nángor(Tiéu Th) 
iMàu Ngo 14 30 

Sáu u) AtHọi |Mỏng8/7 | Nắng gát Dai Thứ! 

:Ký Múi 15 


BáycThiea) |AtTi — |Máng 78 | Sang Thu (Tap Thoi | Mua Ngàn Gi Thửy 
Wanh Thân), Meng! 17 


Tân бз — |Giap Tuất Máng 5/9 | Náng nhat (Bach Lại | Giữa Thu (Thu Phán: 


‹Тап Đậu! Mông 8 19 
Chin (Thếu, | Giáp Тыл Măng 5/10 Mat mẻ (Нап Ló; ương sa 
(Nhâm Tuất Móng4 18. 


Muse (Quy Dậu |Móng3/11| Sang Đông (Lập Dòng) Hanh Heo tiga Tuyết] 
(Quy Hợi) Mồng5 20 


Một (Thiểu: | Quy Mao |Móng Y12| Kho ua (Dai Tuyet) | бита Dòng Dong Chi) 


(Giáp T; Mëng5 20 


Chapi — Nham Tha| M UL/2014| Chém rét (Tiểu Han) | Già Вес (Đại Hàm 


(Ак ñi: Mông 5 20 
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ЧАМ GIÁP МбО (2014) 


: = 
[omes | canos | “TIẾT KHÍ 
Âm lịch ngay đầu! д a 
thang | Dán tháng Сива tháng 


Ging ThB.Din|Nhåm Dân [31/1/2014 | Dân Xuân.T/XEMB, Ап ướt уй Thüyy.90 


Ha (Du Тал Ма: |Móng 1233 |За по п Туар)  |Сийа Xuân Xuân Phân) 
tình Мао) n .Móng& __.. 31 

Вә (Thiếu — [TànSuu liia Trong sáng Th. Minh! [Mưa ráo (Các Vũ), 

(Miu Thin, Mông 6 21 

Tec ICanb Ngo Vào Не (Làp Ha) Kèt Hạt cTiểu Man; | 
(KPT I Móng7 23 

Мата (Thiếu) Canh Ty рев Tua Rua (Mang Chúng) [Gira He (Hạ Cho 
(Cant Ngo Mông 9 2i 

Sau [кут [276 Nắng ø (Tiểu Thi — [Nang gat Pai Tho 
"Тап Mùi) n 280 
BảytThiếui |KÿHơi |2777 Sang Thu (áp Tho |Mưa Ngào (Xu Thủy 
(Nhâm Thân) 12 28 
TámiDi) — [Màu Thin [25/8 ¡Nẵng Nhat (Bach Lés |GGiờa Thu Thu Phân) 
1Quy Dậu) 15 30 

маа — Mae Tust lao Мас теё Нап 14) |Suengeacsreng gian) 


(Giáp Тъй 15 30 


Chinnhuan (Th;|Màu Thin [2410 Sang DóngtL.D15 


Миё (Оа) [Dinh Dậu [22711 Hanh Heo [Tiểu Tuy&o [Khó ua (Dai Tuyết) 


(Ас Hm; Mềng 1 16 
Một (Thiếu) |Dinh Mão [22712 Sang ĐóngtÐD Chí! — |Chơm rét (Tiêu Нап) 
(Binh Tý] Mông 1 16 


ChapíBü)  'Binh Thàn[20/1/2015 [Gia rét (Đại Hàn) Баин Xuân (Гар Xuân) 
(Bình Sửu) Mông 1 16 


ROJ 


KINH DỊCH VÀ HỆ NHỊ PHÁN 


NĂM АТ MUI (2015) 


| Can chi em 
Tháng азу абы Ngày 
{даек | vụ áng | đương Đầu tháng Cuối tháng 
Д А ñThuỷ) | Sáu nå (Kinh Trạ 
s. | Bính Dân 199/8016| APEVAT | Sản li 
(Маи Тйл) Năng 1 16 
eut WT WE 
Hai Dù Kemm | zog | Gia Kuán (Quán Phân) | Trong sáng (Th. Minh) 
(Ky мас) к Mông? 17 
Ba (Thiếu) " Mua rào (Cốc Vũ) узо Нёе1Ар На) | 
Ñ Ất§ửu | 194 Е К 
(Canh Thìn) Mông 2 là 
ти Thi x 5 E 
qué) а "EET Kết Hạt (Tiểu Мап) | Tua Rua (Mang Chüng) 
(Tân Ty) M Móng 4 20 
Мат Фа WISH D ERIT 
à Đủ) Quj Hoi ia їйа Hè (Ha Chí) Мапе oi (Tiểu Thử) 
(thâm Ngọ) Mông 7 22 
Sáu (Thiếu) Nắng Gát (Đại Thử) | Sang Thu đập Thu) 
ý 167 : 
шмш | SN Mông 8 24 
Bảy (Di) Mua Ngân (Xử Thử) | Nắng nhat Bạch T ó) 
r MT | 148 B I E 
(Giáp Than) Móng 10 26 
Tám (ù) Giữa Thu (Thu Phân) | Mát mẻ Hàn Lj) 
x Nh.Thin 139 
(Ất Dậu) 11 26 
к 
Chín (Đủ Sư Dani 
eu КЕ | ij lỏng sa Sang Đông (Lập Đông) 
(Bính Tuất) 12 27 
lười (Thiếu Nan | qana | Hanh Heo (Tiéu Tuyé)| Khó na @əi Тугу 
(Định нф | n 26 
Mồ nụ TH s 
lột (Đủ) UNES Giữa Đông (Đông Chí) | Chóm rét (Tiểu Hàn) 
(Mau Tý) B 12 27 
Chap (Thiết iá Rét (Dai Hà à ар Хав 
ap (Thi HỒ |in Мал золгов) ® Rét Фаз Hàn) | Đầu Xuân đập Xuân) 
[EF Sửu, п 36 
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МАМ BÍNH THÁN (2016) 


In : 
Can chi Ё 
Tháng à Ngày TIẾT KHÍ 
x ngày đầu r= я Г 
Âm lịch tháng đương Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng) | Canh Ẩm об Va Thuj) | Sáu në Kinh Теар) | 
2 p 8/2/2016 
(Canh Dân) | Thân 12 #7 
Hai (Thiếu) | Canh Giữa Xuân Quản Phán)| Trong sáng 
2^ [Mông 93 
(Tân Mão) Dân 12 27 
Ba (Di) SH Mua rào (Cế Vũ) | Vào Hè ар Ha) 
КЎ Mùi |Móng 7/4 
(Nhâm Thìn) L. u 29 
Tu (Thiếu) M + Kết Hạt (Tiểu Маю) 
Kỷ Sửu |Móng 7/8 
(Quý Ty) 14 
Năm CTh Tue Rua (Mang Chúng | Giữa Hè (Hạ Chi) 
âu Ngo | Mông 5/6 : 
|(Giáp Ngọ) Móng 1 17 
Sáu (Dú) Nóng oi (Tiểu Thi) | Nắng gát (Dai Thử) 
z Định Hi | Móng 47 
{Ất Mùi) Mồng 4 18 
ау (Thiếu Sang Thi Thu) | Mưa Ngâu (Xü Thi? 
Bảy (hiến) Dinh Ту |Móng 3/8 ang Thu (Lập Thu) а Ngâu (Ха Thử) 
(Bính Thân) Mông 5 21 
= т r 
Tám (Đủ) Bính Nắng Nhat (Bạch LẠ) |Giữa Thu (Thu Phan) 
^ [Mông 1/9 
(inh Dậu) | Tuất Móng 7 22 
Ë 
|Chín (Di) Bính Mặt mẻ (Hàn L)  Sươngss(Sươnggiáng) 
Eu Mông 1/10 A 
(Màu Тий) Thìn Mông 8 23 
Mời hiếu Bh | одо | Sang Đông (áp Đông Hanh Heo (Tiểu Tuy) 
(K$ Ho) Tuất Mông 8 23 
Một Фа 9 Khò ба (Đại Tuyết) |Giữa Đôn Chi 
lột (Dà) KaMao | 2903 ò úa (Đại Tuyết |Gii а Đông Chi 
(Canh T$) | _ Mëng9 28 
+ 
Chạp ĐÓ | . Chóm rét (Tiêu Hàn) | Giá Rét (Dai Hàn) 
Е Ất Dậu | 29/02 
(Tân Siu) š Mỗng 8 28 
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NĂM ĐỊNH DÂU (2017) 
Can chỉ TIẾT KHÍ 
а | Ngày | 
ngày đầu T 
tháng duong Đầu tháng с 
Giêng (Thiếu)| _.. i TDáu Xuân Алт ướt (Vũ Thuỷ 
(Nhâm Dân) АсМао | 28/1/2017 Mông 7 hi 
Hem | Gp | pgg | Shed Trap) | Gia Xuén (аи Phän) 
(Quy Мао) Thân Méng$ 23 
Ba(Thi |, Trong sáng (Tb.Mink)| Mưa rào (Cốc Vũ) 
Giáp D: 28/0 
(Giáp Thin) | lúc Dân Mng 8 24 
Tu Đủ) ] Уа Hẻ Пар На) | Kët Har (Tiểu Mãn) 
й 6/4 
PER QuýMùi | 2 d + 
Мат (Тб) |o. s] gọn | "а Бә Маме Сӱд) Gina Hë He Chủ 
(Bính Ngo) 11 27 
Баш (Thiếu) | Nhâm gus | Minas (Miên Thứ | Nắng gất (Đại Thid 
(Binh Mùi) Ngọ 14 29 
— 
Sâu nhận |. | our Sang Thu 
pi 16 
Вау (Thiếu) Tán Ty e Mua Nadu Xử Thử | Nắng nhạt (Bạch L4) 
(Mậu Thân) Mông 2 17 
Тат (0 | Cann | ag O Thu hu Phár) Mät mè (Han Là 
(Ky Dậu) Tuất Mông 4 19 
Chin (Thiếu | Canh iio Sương giáng Sang Động (Lp Đông) 
(Canh Tuấn | Thi» Móng 4 19 
Mười Фё В Hanh Нео (Tiểu Тиуё® | Khô úa (Dai Tuyếo 
D: 181L 
(Tần Hå) кур Mông 5 20 
Mật (Di) KýMã wi Giữa Dông (Đông СА] Chóm rét (ы Hàn) 
ао 
(Nham Ty) Mông 5 19 _| 
Chap Gà) Giá Ва (Pai Hàn) | Bầu Xuân (ар Xuân) 
Ky Da 17/2018 
Qua | 3O mao Nông 4 19 
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NĂM MẬU TUẤT (2018) 


Thang Cunchi| Nes TIET KHÍ 
Ámhch | ngây đầu, dum " 
tháng Dau thang Cuối thang 


Giêng (Thiếu) | Ký Мап | 16/2/2018 Am ướt (Vũ Thủy — | Sáu nó (Kinh Trập! 


(Giáp Пап» Mông & 18 

Hai tài ibi Máu Thán| 17/4 Giữa Xuân Xuân Phân 

EX: к с Mông — 

Ва (Thiếu) | Mậu Dân | 16⁄4 Mưa Rào (Cúc Vũ) Vào He Пар Hai 
(Binh Thi; ` Mỏng 5 so 
Tawi [Dinh Mo [156 Kët Hat (Tiểu Мап) | Toa Rua (Mang Chúng) 
| (Dinh ту Méng К 23 

Мат (Thiếu: | Định Suv | 14/6 Giữa Hé (Ha Chit Nắng о (Tiểu Thur. 
(Máu Ngor Mảng 8 24 

Sau Thiếu) [Bin Ngo | 13/7 Nắng gắt (Đại Thứ) | Sang Thu (Lập Thu) 
(Ký Mui) 11 26 

Bảy (Đủ) ÀtHø |1108 Mua Меди (Xử Thửi | Nắng nhat (Bạch Låt 
(Canh Thán! 13 29 


Тат (Thiếu! | At Tị Mông 10/9 Giữa Thu (Thu Phản) | Mat mẻ (Hàn Lô) 


(Тап Đâu) 14 29 : 
Chinibü) |Giáp Tua Méng 0/10 Sươngsa Sang Đóng (Lập Đông) 
(Nhâm Тыв) 15 30 

Mười (Thiếu) | Giáp Thìn| Mông 8/11| Hanh Heo (Tiểu Tuyết) 

(Quý Hợi) 15 


Mặt Chủ; Quy Dậu | Máng 7712 Khó ña (Đại Tuyét) | Gita Đông IDChiy:16 
{Giáp Tý! Mông 1 Chém rét (T Hàn):39 


Chap Du) Quy Мао |6/1/2019 | Giá Rét Баз Hàn) Đầu Xuân (Lập Xuân). 


(Аа Sin 15 
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NĂM KỶ HỢI (2019) 
Can chỉ "T KHÍ 
Tháng lên đấy Ngày m= TIẾT KHÍ (| 
Am lịch tháng dương Đầu tháng Cuối tháng 
Giêng (Dü) Á ü Thuỷ) | Sâu në (Kinh Trại 
а те | Quý Đậu | 5/2/2019 Ат uót (Và Thuy) Ж р) 
) 
ính Dán 15 
Ў Giữa Xuân (Xuàn Phân) 
ý Мао |Móng 7/8 
(Dinh Mão) Quy Mac Mong 18 
Ba (Đủ) NE Hàn ag S Trong súng (Th.Minh) |_ Mua rào (Cốc Va) 
(Mậu Thìn) Móng 1 16 
Tu (Thiết Vào Hè (Lập Hi Kết Hạt (Tiểu Mà 
( мо TÚ nạn T e И ар На) lạt (Tiểu Màn) 
(Ку Ту) Móng 2 17 
=: 
Năm ФӘ) Toa Ra: Ching | Giữa Hè (Ha Chí) 
m Í rạn Mùi [Mông gia| tua Ben Мале Ching) |. Gina Hà (На Cho 
(Canh Ngọ) Mông 4 18 
Sá іё Nẵng oi (Tiểu Thử) | Nắng gất (Đại Thu) 
Бл Тап Sửu |Móng 3/7 пев > ERA RATRI 
(Tan Mùi) Mồng 5 aeol, 
Bày (Thiết Тар Thu) | Mưa № ù 
ML Ngọ [Móng 1/8 Sang Thu (Lập Thu) | Mưa Ngâu Xù Thử) 
(Nhâm Thân). Mỏng 8 23 
ký Hài эй Nắng Nhat (Bạch L2) | Giữa Thu (Thu Phân) 
lý ) 10 25 
Chín (Thiếu. Mát mé (Hàn Lậ) j: 
va ( iëu) AT mé (Hàn 14) | Sươngso (Sương giáng) 
(Giáp Ток) | L 10 26 
Mười (Thiếu) š Sang Đông (Lập Bông) | Hanh Нео (Tiểu Tuyết; 
3 М Тий 28/10 
(Át Hơi) 12 26 
Mot (Di) у Khô úa (Dai Tuyết | Giữa Dà ông CI 
Định Мао 26/11 ае таура ire Deni росе CRD 
(Binh Ty 12 27 
Chap (Өй) Chóm xét (Tiểu Hài Giá Rét (Đại Hà 
2P” | Dau 26712 =н) ана) 
(Dinh Situ) | E 12 26 
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NÁM CANH TÇ (2020) 


Tháng Can ch | Ngày “TIẾT KHÍ 

pM sd ашу Bän tháng Сш tháng 
GingThiM Da, Định Мао | 25/1/2020| Dâu Xaán:11 Âm đợt (Vũ Thủy r26, 
Hai (Du) Binh Than 23/2 Sàunš(Kinh Тгар! | Giữa Xuân Xuán Phan? 
‘Ký Mão) i 12 27 
Ba (Đủ) Bính Dán | 24/3 “Trong Sáng (Th.Minh] Mưa rào (Cốc Và) 
«Сал Тып) 12 21 
ти» Binh Thad 234 ао He (Lap Ha) Канаа Mam) 
Tan Ti 13 28 
Tu nhuận(Thị | Binh Dán | 23/5. тоа Rua (M.Chy:14 i 
Nam (Dú Ама |206 Giữa Hé( Ha Chí: Năng oi (Tiểu Thử) 
'Nhâm Ngo) | MôngL 18 
SaucThiéu) |ÁtSửa |2177 Мапе gåt аі Thu) | Sang Thu (Сар Thu} 
(Quý Mini Mónz2 18 
Bảy (Thiên) | Giáp Ngọ | 18/8 Mưa Ngâu(Xử Thứ) | Nắng nhạt (Bach Lạ) 
tGiáp Thán! Mông 4 20 
Tám Dà) Quy Hợi Gita Thu (Thu Phần) | Mát mà (Hàn Là) 
dt Dâu) Móng6 22 
Chin hiếu) |QuýT: |1710  |Sươnggáng Sang Đăng (Lập Đông) 
(Binh Tuất) | Mông 7 22 
Мий (Dú) Nhàm. Tul 18/11 Hanh Heo (Tiểu Tuyét | Khó úa (Đại Tuyết) 
(Định Hợi Máng8 23 
Một (Thiếu | Мата ая 15/12 | Gida Dóng опе Chi)| Chớm rét (Tiểu Hàn) 
(Mau Tý) Mông? 22 
Chap(Du)  |TânDậu |13/1/2021| Gia ret (Dai Hàn) Đầu Xuân Тар Xuân) 
(Kj Sửu) Máng 8 22 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 
(Xếp theo A-B-C Họ tén tác giá) 


Chú ý: Những tài liệu tham khảo cá trích dẫn đến, đã được ghi theo 
số thứ tự duisi chán các trang, không theo số thứ tu của danh muc này. 

1. Bénoit B. Mandelbrot Die Fraktale Geometrie der Natur. 
Birkháuser Verlag, Basel-Boston - Berlin, 1991. 

2- Beroman, G.N: Phép đếm và con số. Nguyễn Văn Thường dich. 
Nhà XB Khoa học, 1961. 

3- Böhm, К.К Dórge: Gigant Atom Verlag Neues Lehen - Berlin, 1960. 

4. Bùi Văn Nguyên: Kinh Dịch Phục Hy. Nhà XB KH Xã Hội, Hà 
Nội, 1997. 

5- Capra, Fritjof. Đạo của Vật Lý. Nguyễn Tường - Bách biên dich. 
Nhà XB Cứu Long, 1992. (Tham khảo thêm nguyên bản "The Tao of 
Phípsies”. 

&- Christophir Moss: Récents développements de la modèle 
cosmologique du Big Bang. (Revue mensuelle de T Université catholique 
de Louvain et de T Association des anciens et amis de l' UCL, Nov.92/33). 


7- Cribbin. John: Su ra đời và cái chết của Vũ Tru. Trong “Người 
đưa tin Unesco”, 1990, Tr. 36-38. 

8- Dương Quảng Hàm: Việt Nam Văn hoc Sứ Yến Sài Gòn XB. 1972. 

9- David Stafford - Clark: Freud đã thực sự nói gì? - Lë Văn Luyén 
và Huyền Giang dich. Nhà XB Thế Giới, Hà Nội, 1998. 

10- David Wells: Dietionary of Curious ага Interesting Geometrie. 
Penguin Boosks, 1991. 

11. Đoàn Trung Còn: Đại học - Trung Dung, Trí Đức Tóng Tho, Sài 
Gòn XP, 1950. 

12. Đoàn Trung Còn: Luật Ngữ. Trí Đức Tòng Thơ. Sài Gòn ХВ, 1950. 

13- Đỗ Dinh Tuân: Dịch học nhập món. Nhà XB Long An, 1992. 

14- Dominique Lambert: Le tout et la partie — Sciences et Avenir. 
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Ау "il, 1999, p.22-37. 

15- Dó Kiên Cường: Ly giải các hiện tượng di thường. Nhà XB Trả. 
TP Нё Chí Minh, 2000. " 

16- Dó Văn Son và Duc Minh: Kinh Dịch và Mã DI truyền. Nha XB. 
TP. Hé Chí Minh, 2000 

17- Durart, Will: Lịch sử văn minh Trung Quốc, Nguyễn Hiến Le 
dich, Trung tâm thông tin Dai học Sư phạm TP. Hả Chí Minh XB.1990. 

18- Frécur P: Medecine globale et medecine en miette. Revue du 
Praticien, N.50, p.4461, 5 Nov. 1973. 

19- Găngnút, A.: Ngược dòng lịch sử Trái Đất. Nguyễn Xuân Нап 
dịch. Nhà XB Khoa Học và Kỹ Thuật, Hà Nội, 1978, 

20- Guitton, Jean; Grichka Bogdanov, lgor. Bogdanov: Dieu et la 
Sa елсе. Grasset, Paris, 1991. 

21- Hải Thượng Lán Ông: Hải Thượng Y Tóng Tâm hnh. Hoàng 
Van Hoà dich (5 tàp). Nhà XB Khai Trí, Sài Gón, 1973. 

22. Hài Thượng ап Ông: Toa tháo Lương mô. Nhà XB Y Học, Hà 
Nội, 1973. 

23- Harald Fritzschi: Mạt Hệ Thue dá thay đổi thế giới. Thế Nghia 
địch. Nhà XB. Văn Hóa - Thông Tin, Hà Noi. 2000. 

24- Hầu ngoại Lư và cộng sư: Tư tưởng Lào Trang. Lê Vú Lang ˆ 
dich. Nhà XB Sự That, На Nội. 1959. 

25- Hầu Ngoại Lu, Triệu Ky Bản, Dó Quấc Tưởng: Bàn vé tư tưởng 
cổ dai Trung Quốc. Chu Thiên và Lé Vu Lang dịch. Nhà XB Su That, 
Hà Nội, 1959, 

26- Havemann R. und Mitarb.: Wellall, Erde. Mensch. Verlag Neues 
Leben, Berlin, 1954. 

27- Hawking, Stephen: Une bréve histoire du temps-Du Big Bang 
aux trous noirs. Traduit đe Ï' anglais par Isabelle Naddeo-Souriau. Ed. 
Flammarion, France, 1990. 

28- Helena Rasiowa: Introduction to modern mathematics. North - 
Holland Publishing Company, Amsterdam - London. American Elsevier 
Publ. Company, inc. New York, 1973. 

29- Hermann Hesse: Weg nach innen (Cáu chuyén cia dóng sóng: 
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Bản dich của Phùng Khánh và Phùng Thăng. Lá Bối, Sài Gòn XB, 
1968. 

30- Hoàng Đế Nói Kinh Tố Vấn. Nguyễn Tứ Siêu địch. Nhà thuốc 
Tióng Khê xuất bán, Sai Gòn, 1954. 

31- Hoàng Tuấn: Hạc Thuyết Tâm Thận. Nhà XB Y Hoc, Hà Nội, 
1991. 

32- Hoàng Tuấn: Lý thuyết Âm Dương và phương được cá truyền. Nhà 
XB. Y Hoc, Hà Nội, 1995. 

33- Hoàng Tuấn: Nguyên lý chon ngày theo lich Can Chi. Nha XB Văn 
Hóa - Thóng Tin, Hà Nội, 2000. 

34- Hépg Tiêm, Nhiệm Ноа và công sự: Lich sứ Triết hoc Trung Quốc. 
Те Vú Lang dịch. Nhà XB, Sự Thật, Ha Nội, 1958. 

35- Horst Boenig: Leitfaden der Entwicklungsgeschiehte des Menschen, 
VEB Georg Thieme - Leipzig, 1960. 

36- Howard Eves: Giới thiện Lich Sir Toán Hoc. Trần Tất Tháng dich 
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KINH DICH VÀ HỆ NHỊ PHÁN 


Qhương I: LUOC KHẢO VỀ KINH DICH 
1. — Nhập để. 
П-_ So Lược về è Không Tu. 
UH- Kinh Dich nói gì?, 
IV- Dichiàg? 
V- Kinh Dich có tà bao gi 
Vi- Cac Van bản vè Dịch: 

1: Liên Son Dich 
2- Quy Tàng Dicl 
3- Chu Dịch... 
VII- Ứng dụng của Diha 
VIII- Giá tri của Kinh Dịch - у kiến của 
các học giá Đông Tây... 
IX- Phong trao nghiên cứu Dịch hiện nay............. 


Chương TI: NỘI DUNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH DỊCH 

i- Đại Cương... d 

H- Hinh Hà Dó và Tien Thiên Ва Quái của Phne Ну... 

EI- Hinh Lạc Thư va Сіл Trú Hàng Pham của vua Hạ Vu 
TV- Thoán từ và Hậu Thiên Bát Quái........ 
у. Hào Tu. 
VIO Thập Dy 


Chương Ш: KINH DICH VÀ HỆ NHI PHÁN 
i. Hë dem với cơ số 2 - Hệ Nhi Phân................ 
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Cách viét các con só theo hé Nhi phàn. 
So sánh 64 số nhị phàn với 64 Lượng quê 
viết theo ký hiện "Am-duong". 

Cách chuyển một số tù hệ 

Thập phân sang hệ Nhị phân... 

Làm các phép tính theo hệ Nhi phân....... 


Chương ТУ: MÔ HÌNH VŨ TRỤ CỦA DỊCH 


L 
H- 


Nội dung На Đồ nói gì? - Hé Tiên dé về Vũ tru có 
Năm Hệ Quả qvan trọng... 


Chương V: TIỀN THIÊN BÁT QUÁI, MỘT MÔ HÌNH 


VÉ KHÔNG GIAN DÁNG HƯƠNG 


Thái Cực và Luóng NgÌi....................... 
Tư Tượng và Bát Qudi..... 
Bát Quai và 64 Trùng Quái.. 
Tiên Thiên và Hậu Thiên: 1- Vân để Tiên Thiên... 
2- Vấn dé Hàu Thiên......... 

“frát tự сма Dich là đọc ngược các sã... 
Tỉnh đối xứng của Tiên Thiên Bát Qu; 
Y nghĩa ứng dụng của Bát Quái: 

1- Tám trang thái våt lý ban đầu 

2- Tám tính chất co bản của vạn vật 


3* Tám phương hướng không gian 
4- Tám khả năng có thé có của Tạo Hóa 


Chương VỊ: LAC THU VÀ HẬU THIÊN ВАТ QUÁI - 


MỘT MÔ HINH VÈ CÁI "DUNG" СОА DỊCH SỐ 
туна Đồ đến Lac Thự - khoảng cách thời gian 
Lae Thư là một Ma Phương cơ sở 
Hậu Thiên Bát Quái là sự vận động tiến tới 
cân bằng саса. 
Не Tọa đô không gian theo Háu Thiên 
Y nghĩa ха hội và Nhân van vé 8 qué Hàu Thiên: 
Lac Thư và Нап Thien Bat Quai phối hợp 
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75 
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97 
100 
105 
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117 
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119 
191 


123 
125 


130 
133 
135 
135 
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VII- Số Đại Diễn 


Chương VIJ: 64 QUÈ TRÙNG QUÁI - 64 СИС SỐ 
THEO HỆ NHỊ PHÂN 
L Y nghĩa của 64 Tràng Quái 
1- 64 là con số Lich Toán 
2- Quê 6 vạch là tổ hợp đổi xưng của hai qué 3 vạch 
Là Tam Tài của tổ hợp bai vạch (Tư Tượng) 
4- Là chu trình của nhiều quy luật sinh học 
5- 86 64 là số có phương dà lån ma phương bậc 8 
П. Tính đối xưng của Tượng Số. 
1- Các trị số 401 xing 
2- Dói xứng biến dịch 
3- Đôi xứng phản dịch 
HI- 64 Qué Tiên Thiên của Phục Hy: 
1- Mô hình của Phục Hy 
2- Phân tích tính đối xứng của các qué Tiên Thiên 
3- Và vị trí hai qué Chấn - Tón 
4- Trở lại vấn dé doc ngược của Dich 
5- Các loại Dịch đọc xuôi 
8- Các qué Dịch và dung lượng thông tin 
7- Phụ Luc chương VI]: sac Ma phương từ 
bạc 3 đến bậc 10 (có số 0 và không có ső 0) 
IV- 84 Trùng Quái Hàu Thiên của Van Vương: 2 
1- Su không cân băng giữa hai miền ат đương... 
2- Dương thường hứu dư, Am thường bất túc 
3- 64 Trùng Quái Hậu Thiên 
V- Các cách sắp xếp khác của Trủng Quái: 
1- Xếp 64 Qué theo Cơ - Ngẫu 
2- Xếp theo trật tự Đời Mã Vương 
3- Xếp theo Thương Hạ Kinh 
4- Xếp 64 Qué Dịch theo Họ Nguyễn Cánh 
VI- Phan loại 64 Trùng Quái theo Tượng Số: 
L- Bến Quẻ "Bat Dịch” 
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174 
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2- Bón que “Bát Dich trung gian" 207 
3- Tám Que vừa "bién dich" via "phán dich" 208 
4- 48 qué cản lại: các Tó hợp "liên kết" vừa 

Biên dịch vừa Phần dịch 208 


Chương УШ: BIẾN DỊCH CỦA TƯỢNG SỐ 


I- Giá trị các Trùng Quái so với các Đơn Quái 219 

п. Su tháng giáng ám dương trong hai qué Сап, Khón 212 

lil-  Bién thể của các Đơn Quái 215 

IV. Biến thể của 64 Trùng Quai 227 

V- Tai sao Dịch lai dùng dé "Bói"? 232 
PHÀN HAI 


NÓI DUNG CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC DỊCH 


Chương I; QUAN NIỆM VỀ THÁI CUC 238 

Chương Ш: QUAN NIÊM VÈ BIẾN DICH 242 

1- Cơ chế của Biến Dịch 242 

2- Biến địch là sự tuần hoàn ám duong 243 

3. Bién dich là bat dich 243 

4- Biển dich Ja giao dich 7245 

5- Biển dich là phán dich 246 

Chương Ш: LÝ THUYẾT ÂM DƯƠNG 247 

1- Quan niệm vé Ẩm Duong 247 

2- Âm Dương là tính đối xưng của Vũ Trụ 253 

3- Âm dương và cơ së đếm 2 258 

Chương IV: LY THUYẾT NGỦ HÀNH ИЯ 

1- Ngũ Hành và năm số sinh 262 

2- Ngủ Hành tương sinh Lương khác 267 
Chương V: LÝ THUYẾT VỀ TÂM TRUYÉN VÀ 

ĐẠO TRUNG DUNG 273 

1- Ly thuyết về Тат Truyền 273 
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2- Đạo Trung Dụng 


278 


Chương Vi: QUAN NIỆM "CON NGƯỜI LÀ MỘT VŨ TRỤ NHỎ" 282 


1- Con người và Trời đất á mật thể thống nhất. 
2- Quan niệm Tiên Thiên và Hậu Thiên 
3- Quan niệm vé Thể và Dụng 


PHÁN 3 
PHÀN 64 QUË DỊCH - QUÁI TỪ VÀ HÀO TỪ 
Tu trang đến trang 
PHÁN BỒN 
PHẦN (fNG DỤNG 54 QUÉ DỊCH 
Ghương 1: BÓI DỊCH 
L Nguyên tác Bói Dịch............. 
П. Cae bước tiến hành 
I- Y nghĩa du báo từng nhóm qué Bát Thuần 


Chương II: TÍNH SỐ HÀ LAC 

I. Chuyển ngây giờ sinh sang lich Can Chỉ 

"c 56 của Can Chi theo Hà Dó - Lạc Thư 

IU- Tim qué Nguyệt lệnh 

IV. Tim tổng số Âm Dương của ngày tháng sinh 
V- Tim què göc hay què Tièn Thiên 

VI- Danh giá qué Tiên Thiên 

VIL Xie định Nguyên Đường qué Tiền Thiên 
VIII- Tìm quê Hậu Thiên hay qué Biển 

IX. Tim quê Hỗ trong qué Tiên Thiên 

X- Tìm Nièn Mệnh nám sinh vå so sánh 

XI- "im Hóa Công, Thiên Nguyên КМ, Dia Nguyên Khí 
XI- Xác định các Đại Van 

ХІІ. Xác dinh các Tiểu Vận 

XIV- Cách giải đoán một quê На Lạc 


Chương III: SỐ TU VI 
I. — Lập Địa ban một lá số 


£40 


282 
286 
288 


298-481 


485 
487 
495 
516 


592 
582 
544 
545 
546 
553 
557 
559 
567 
569 
571 
579 
584 
591 
595 


615 
615 


An 12 cung của Tử Vi bắt đầu tử hai cung Mệnh, Thân 
Tìm Cục: Dua theo vị trí cung mệnh 
Ап Sao 
Ghi Đại Hạn, Tiểu Han và сас sao lưu hạn 
Giải Đoán một lá số 
Giải đoán một số lá số mẫu. 
ái dòng kél 
Phần Phuc Lục: Lịch Tiết Khí 120 nam 
(tử 1900 đến 2010) (phue vụ việc tính số Hà Lac) 
Thư mục tham khảo 


HOÀNG TUẤN 


616 
617 
619 
632 
640 
678 
705 


106 
829 


841 
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МНА XUẤT BÀN VĂN HOÁ - THÔNG TIN 
43 Lò Рис. Hà Noi 


KINH DICH УА HÉ NHI PHÂN 


Chịu trách nhiệm xuất bán 
VŨ AN CHƯƠNG 


Chịu trách nhiệm nội dung 
PHAM NGỌC LUẬT 


Biên tập: ĐĂNG THỊ НОЕ 
Sửa banin: ^ THUY СНІ 

Vẽ bìa TRẤN ĐẠI THÁNG 
Trình bày: THU OANH 


In 1000 cuốn, khổ 16 x 24cm, tại Công ty in Lao động - Xã hội 
Giấy phép xuất bản số: 1166/XB-QLXB/02-VHII 
Та xong và nộp lưu chiều quý 1-2002 


J 


HOÀNG TUẤN - Tiến sĩ Khoa hoc Y học 
(Đại học Tổng hợp Humbold - Berlin, 1970) 
Chuyên gia Thận học Nội khoa 
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